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I- Viết hoa toàn bộ: 
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, 
(Bô-tát) Quán Thê Am... 
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan... 
— Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đắng 
Tôi Chánh Giác... 
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, kinh Trường A-hàm... 


II- Viết hoa chữ đầu: 
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi... 
___.2. Thuật ngữ Phật học được nhắn mạnh: bồn Niệm xứ, bốn Chánh 

cân, Khô xuât yêu thánh đê... 

S; Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, 
Thái tử (nói về Phật, Bô-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn 
giả... 

4. Chúng loại: chư Thiên 

5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông 
thành Vương xá... 


HI- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pä]T) 

1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-n1-sa, Xá-lợi-phất. ` 

2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đè... 

3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, 
Ba-la-đê-mục-xoa... 

4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán... 

5. Chúng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà... 


IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Päï) 
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần... 


V- Sô: 

1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số) 
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy 
ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)... 

2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn 
ví dụ: Đại L, trang 15, cht. 52... 


VỊ- Đặc biệt: 

Âm “y” và “ï”: dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc 
sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn việt theo thói quen cũ. 

ví dụ: kỷ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, l¡ t1, hoan hỷ... 

Z## viết là “Phạm” không viết là “Phạn” (phát âm theo chữ Brahma). 

*#‡ viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”. 


Chùa Pháp Bảo-Thủ Đức, ngày 8 tháng 9 năm 2000 
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SỐ 199 —y 202 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SÓ 199 


NĂM TRẮM VỊ ĐẸ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT TỰ 
NÓI VÉ BÓN KHỞI 
Hản dịch: Đời Tây Tấn, 
Tam lạng 
Pháp sự Trục Pháp Hộ. 

Khi Đức Phật còn tại thê, có một vị Long 
vương tên là A-nậu-đạt (đời Tân gọi là Vô Phản). 
Bây giờ, Thế Tôn độ riêng cho các vị Bồ-tát có 
uy đức lớn tại cung điện báu của vị Long vương 
ây. Cung điện đó tọa lạc tại núi Côn lôn, nơi bắt 
nguồn của năm con sông (Ngữ hà), đứng tại đây 
có thể trông. thấy tất cả. Tại vùng ây có một ao 
nước mọc đây hoa báu Dảy màu. Nước trong ao 
có đủ tám vị ai uống nước đó liên biết được các 
hạnh nghiệp đã làm trong đời quá khứ. 

Bây giờ Long vương thỉnh Đức Phật Thê Tôn 
cùng năm trăm vị đệ tử thượng thủ của Ngài đến 
thọ thực. Sau khi thọ trai XONg, Đức Phật và chư 
Bồ-tát ngôi trên tòa sen, giảng nói lại những nhân 
duyên tội phước đã tạo trong đời quả khứ. Tất cả 
các Bô-tát đêu do những nghiệp nhân rất nhỏ 
nhiệm nên nhận lãnh báo ứng luân chuyền trong 
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nhiêu đời nhiêu kiếp không thể tự tế độ, phải nhờ 
gặp Bậc Chánh Giác mới có thể độ thoát. Lúc ấy 
mỗi vị đều tự soạn các bài kệ tụng. 


Phẩm 1: ĐẠI CA-DIÊP (19 bài kệ) 


Phật, Bác Pháp Ngự khắp {rời người 
Đến Xá-vệ đoạn trừ triển phược 
Thán căn tịch tịnh, đức cao Với 
Như Lai truyền dạy các Ty-kheo: 
“Kỳ hoa dị thảo nhiều Vô số 

Bồn dòng tuôn chảy về bốn phương 
Rồi lại hợp chung quay về biển 
Tư-đâu, Na-đề hai nguồn sông 

Nơi ấy sức người không thể tới 
Nhẹ vượt tâng không mới đến được 
Mau cùng Ta đến vùng tuyển lãnh. ” 
Chúng T)-kheo vâng lời giáo huấn 
Đêu là bậc đạt đại thần thông 
Theo lời Phát dạy vận thân túc 

Vĩ như nhạn chua lướt dân đoàn 
Sải cánh trên không dạo hồ hải 
Cùng nhìn nhau lòng rộn niêm vui, 
Phật cũng thể, Bậc Đại Thiên Chủ 
Cung các đệ tứ nhẹ vượt không. 
Đến nơi Phật bảo các đồ chúng: 
Việc tiên thân các ông đã rõ 
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Hãy nói Ta nghe tạo nghiệp gì 

Nên nay phước đức thật võ lượng. 
Đệ tử Phật là ngài Ca-diếp 

Tợ như sư tử dạo non sâu 

Các kiếp trải qua không dám giấu 
Kính tỏ bày hạnh nghiệp tiên thân: 
“Xưa con thu hoạch ruộng lúa mạch 
Dành một phân dâng Phật-bích-chi 
Tâm vô lậu, niệm vui giải thoát 
Thường cung dường bậc Hạnh tịch 
không. 

Lúc ấy lòng con luôn nguyện ước 
Suy tư, tìm kiếm pháp Thượng thừa 
Cùng người đông chí hợp một nơi 
Khi mạng chung sinh cõi Uất-đơn 
Hưởng phước báo do nhân duyên ấy. 
Uất-đơn-việt ngàn đời sinh lại 
Thắng mạng Thiên, sau đó hóa sinh 
Thân Thiên tướng đẹp không ai sánh 
Con nương phước ấy tu đức hạnh 
Đao-lợi Thiên cung sống ngàn đời 
Được tưởng mỹ diệu, luôn tự tại 
Trang điểm hoa, hương và ngọc báu 
Thọ mạng tròn đu, xả thân trời 

Lại trú thân nơi cõi Uất-đơn 

Theo nguyện quá khứ nên có duyên. 
Cũng do phước báo vui hiển cúng 
Sinh nhà Phạm chí thật giàu sang 
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Tài sản sự nghiệp nhiều vô số 

Sống trong ngũ dục nhưng chẳng tham 
Được Đẳng Toàn Giác, Bậc Tối T, hượng 
Từ bi thương xót truyền giảng pháp 
Năm lực, nhất tâm an định căn 

Hành theo Thất giác và Bát chánh 
Nhờ các pháp ấy nên tâm con 

Lậu hoặc văng lặng, tuệ bừng sáng 
Hợp cùng Thánh chúng thân tối hậu 
Cùng nhau lìa tà, tu hạnh chánh. 

Pháp của Như Lai là tối thiện 

Khiến người giữ giới tròn chí nguyện 
Những điễu mong ước đêu toại ý 

Thân tối hậu, con nay đã đạt 

Trừ CỐI nguồn sinh tứ, tử sinh 

Dây ái dục dứt hắn từ đây 

Mới xứng gọi là Pháp vương tử 

Đệ nhất tịch tĩnh, luôn nhớ đạo 

Tâm trong lặng không hề nhiễm vướng 
Chí con bên vững không chuyển dời 

Vĩ như núi lớn chẳng lay động. ” 

Như vậy Đức Ca-diêp 

Giữa chúng hội Tỳ-kheo 

Tại ao A-nậu-đạt 

Tự nói duyên đời trước. 
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Phẩm 2: XÁ-LỢI-PHÁT (12 bài kệ) 
Xưa con là Tiên nhân 
Gặp Sa-môn giữa rưng 
Bích-chi- phái tÔn quý 
Y hoại sác ván thân 
Thấy Ngài, lòng hoan hỷ 
Nguyện giạt y cho Phát 
Lại VÌ y ca-sa - 
Luôn kính thành đánh lê, 
Nên Ngài thương Xót con 
Hiện thân giữa không trung 
Trên dưới phun nước lửa 
Phút chốc liên biên mất. 
Con lập tức chấp tay 
Tự tâm phát nguyện rằng: 
“Mong con ở tương lai 
Được thông mình, đại tuệ 
Chớ sinh nhà hào qHý 
Cũng chăng sinh nghèo hèn 
Thường sinh nhà bác trung 
Sa-môn là chí nguyện ”. 
Bởi nhờ công đức ấy 
Con suốt năm trăm đời 
Thưởng làm được thân người 
Đời đời làm Sa-môn. 
Nay là đời sau chót 
Cũng sinh lại cối người 
Nhờ gặp Đáng Chánh Giác 
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Bậc Đạo Sư tôi thượng 
Nền được làm Sa-môn 

Là con đòng họ Thích 
Thành tựu A-la-hán 

Diệt độ rất thanh lương. 
Đời này được Thể Tôn 
Giữa chúng T}ỳ-kheo Tăng 
Khen con trí bậc nhất 
Chuyển vận chánh pháp luân. 
Bậc trí Xá-lợi-phất 

Ở trước chúng Tỳ-kheo 
Tại ao A-nậu-đạt 

Tự nói về tiên thân. 


Phẩm 3: MA-HA MỤC-KIÊN-LIÊN (15 bài 
kệ) 
Xưa con là Tiên nhân 
Nhân cư ở giữa rừng 
Có người đến chỗ ấy 
Xim con làm Sa-môn 
Con bèn cạo râu ftóc 
Giặt y phục cho người 
Vá xong rồi nhuộm y 
Trong lòng fự VI Sướng. 
VỊ ấy lui sang bên 
Thăng thân ngồi kiết già 
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Hiện thân Bích-chi-phát 
Bay vut lên hư không. 

Lục đó con phát nguyện: 
“Nay Ngài hiện sức thần 
Mong con cũng như thể 
Có đại lực thần thông. ” 
Bởi nhờ phước đức ây 

Ở chổ nào sinh ra 

Trên trời hay cối người 
Phước đức đêu sáng rực. 
Nay là đời sau chót 

Lại thọ sinh nhân gian 
Nhờ gặp Đáng Chánh Giác 
Bậc Đạo Sư tôi thượng 
Xuất gia làm Sa-môn 

Con Pháp vương họ Thích 
Đạt quả A-la-hán 

Diệt độ trong thanh lương 
Chỉ làm it điều thiện 
Được võ lượng an ổn. 
Con từng làm điều ác 
Nay thưa xin lắng nghe, 
Phía Đóng La-duyệt-kỳ 
Sinh con nhà quyền quý 
Nởi khỏi nhà dạo chơi 
Đến nhà người ăn uống 
Liên thấy cha mẹ họ 

Lấy hai người đùa vui 
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Thấy thể họ đánh con 
Chi mắng Và rượf đuổi, 
Chỉ cân sông chân chánh 
Nhưng con lại không làm 
Nên đọa gục Hắc thăng 
Thọ khổ vô số kiếp 

Tai tơng xưa côn sóf 
Bây giờ đời sau cùng 

BỊ ngoại đạo đị học 
Đảnh thán con tan nát. 
Con gánh lấy tối lỗi 
Mạng chung rồi diệt độ 
Dư ác nghiệp xưa kia 
Bây giờ mới diệt hết 

Cho nên phải vui lòng 
Chí hiểu thờ cha mẹ 
Nhở tâm hoan hỷ này 
Sinh cõi trời tối thắng. 
Như vậy Câu-luật-tôn 

Ở trong chúng T)-kheo 
Tại ao A-nậu-đạt 

Tự nói nhân duyÊn trước. 


Phẩm 4: LUẬN-ĐÈ-ĐÀ (Tịnh Trừ - 17 bài kệ) 
Xưa con ải đến chùa 
Tháy đát chùa không sạch 
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Bèn câm lấy chối quét 

Dọn sạch các rác dơ 

Xong thấy chùa thanh tịnh 
Trong lòng rất sướng vui 
Nguyện lòng không trần cầu 
Trong sạch như chùa này. 
Bởi nhờ CÔng đức ấy 

Bất cứ sinh ở đâu 

Sắc mặt luôn hòa ái 

Đoan chánh không ai bằng. 
Con nhờ dự phước đó 

Ở thân mạng sau cùng 
Được cha mẹ YÊU quÝ 

Đạt tên là Tịnh Trừ. 

Con ở trong thân tộc 

Lúc sống cũng trong lành 
Mọi người đêu kính yêu 
Ngắm mãi không nhàm chán, 
Nhờ gặp Đáng Chánh Giác 
Bậc Đạo Sư tôi thượng 
Nên thành A-la-hán 

Thanh lương mà điệt độ. 
Chính nhở chí nguyện ấy 
Khiển lòng con văng lạng 
Chứng La-hán vô câu 
Hành nghiệp đêu VÔ lậu. 
Giả sử quét dọn hết 

Khiển thể gian sạch trong 
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Không bằng lìa dục ái 
Quét dọn chỗ kinh hành, 
Như quét sạch thiên hạ 

Và nơi đi kinh hành 
Không bằng tại tỉnh xá 
Một tắc đất quét sạch; 
Giả như quét dọn sạch 
Tình xá khắp thể gian 
Không bằng tại Phật dường 
Quét sạch một tác đất 

Tự thân đã tạo phước 
Nhờ đó biết điệu kỳ. 

Ngay khi quét nên chùa 
Trong lòng rất hân hoan 
Theo đó nên biết rõ 

Đức của Phật cao thâm 
Nên cúng thở chùa Phát 
Được võ lượng phước đức. 
Nay con tự nhớ lại 

Việc thiện xưa đã làm 
Quả ấy đến viên thành 
Thát khả ý, an lạc 

Cho nên với chùa Phát 
Tịnh tâm vui hiển cúng. 
Nhân giả đó đệ nhất 
Phước điền không ai bằng 
Quá khứ hay cúng dường 
Nay an ổn vô lượng 
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Phá trừ sạch hoàn toàn 
Dâm, nộ, s1, ngã mạn 
Lòng lạng không hỷ lạc 
Được phước đức đâu t1 
Theo Như Lai Chánh Giác 
Và các đệ tứ Phát. 
Luân-đề-đà như thể 

Ở trước chúng Tỳ-kheo 
Tại ao A-nậu-đạt 

Tự nói nhán đời trước. 


Phẩm 5: TU-MAN (Thiện Niệm - 14 bài kệ) 
Thuở Xưa con ra ngoài 
Cùng thân hữu dạo chơi 
Đầu đội vòng hoa quý 
Tai mang bông Tù-Iiman 
Phật Duy Vệ thần thông 
Kiến tạo chùa tại đó 
Con xa thấy thường dân 
Cùng đến để phụng sự 
Bạn thân cũng tới đó 
Mới vị mang hoa tươi 
Với tất cả lòng thành 
Rải hoa cúng chùa Phát. 
Thấy mọi người dâng cúng 
Con cũng khởi niệm lành 


BỘ BẢN DUYÊN 6 


Liên vào rừng hái hoa 
Đem dáng lên điện Phát. 
Lúc sống không đọa lạc 
Lên trởi, XUÔNG làm người 
Đều nhờ công đức ấy 

Tỏ thiện sự đã làm 

Sau gặp Đảng Chánh Giác 
Bác Đạo Sư Vô Thượng 
Chứng quả A-la-hán 
Được diệt độ thanh lương. 
Chỉ cúng một cành hoa 
Trong suốt trăm ngàn năm 
SInh CỐI trời VI SIƯỚNGĐ 
Phước dư được Niết-bàn. 
Giả sử con biết trước 
Công đực Phát vô lượng 
Sẽ xây dựng chùa tháp 
Phước ấy không thể lường 
Củ Thiên tâm hýỷ hoan 
Phước ấy vẫn còn nhỏ. 
Bạch Phật, Đẳng Toàn Giác 
Cùng đệ tử Thể Tôn 

Nay con nhớ việc lành 
Công đực của tự thân 

Nay đạt được quả Thánh 
Thát khả ý, an lạc 

Đêu do thiện sự ấy 

Cắt đứt vòng sinh tử 
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Vô lậu, không đắm trước 
Nên diệt độ thanh lương, 
Năm đường đã thoát khổ 
Không còn thọ thai sinh 
Đây là đời sau chót 
Không còn phải tái sinh 
Giải thoát cỘI tứ sinh 
Đã vượt qua biển Hữu 
Con do nhân duyên ấy 
Nền có hiệu Tu-man. 
Trưởng giả Tu-man đó 
Chng ở trong chung Tăng 
Tại ao A-nậu-đạt 

Tự nói việc tiên thân. 


Phẩm 6: LUẬN LUẬN (Minh Thính - 11 bài 
kệ) 

Con nhớ Phát Duy Vệ 
Tại nước Bát-đầu-ma 
Xưa vì bốn phương Tăng 
Tạo lập các phòng thất 
Đây đủ giường, ngọa cụ 
Đều đem để cúng đường. 
Con sinh tâm hoan hỷ 
Lúc đó phát nguyện rằng: 
“Nay gặp Đảng Chánh Giác 
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Mong mấi làm Sa-môn 
Đạt thắng pháp tối thượng 
Diệt độ thát thanh lương. ” 
Chính nhờ công đức xưa 
Chín mốt kiếp an ổn 

Đâu tự nhiên quả thành, 
Tại trời hay cối thể 
Nương phước đức hậu báo 
Nên nay đời sau cùng 
Hưởng sinh nhà trưởng giả 
Là con một quý yêu 

Được thân phụ thương mễn. 
Theo lời Phát khuyên dạy 
Ông vì con bồ thí 

Vô số ức báu vật. 

Chân mọc lông lạ thưởng 
Tự nhiên dài bốn tắc 

Thán vô cùng đẹp xinh 
Luôn an ồn vô hại 

Quá khứ chín mươi đời 
Tắt cả đếu như vậy. 

Dấu sống frong cõi trần 
Lòng con ván vô nhiêm 
Nay là đời sau chót 

Lại được làm thán người 
Thành bác Vô sở trước 
Diệt độ rất thanh lương. 
Phật thấy rõ dạy con 
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Là Tỉnh tấn đệ nhất 
Giải thoát hết các lậu 
Đã được Bất động tâm. 
Tôn giả dòng Câu-lê 

Ở giữa hội chúng Tăng 
Bên ao A-náu-đạt 

Tự nói công đức xưa. 


Phẩm 7: PHÀM KỸ (Thủ Thiện - 8 bài kệ) 
Con không tưởng phước đức 
Vốn cũng không hiểu nghĩa 
Gặp chùa Phát Duy Vệ 
Theo cúng dường phụng thờ 
Thấy chùa vàng sắc đỏ 
Treo phan, hiển hương hoa 
Do cúng đường chùa tháp 
Nền được sinh cối lành 
Thưởng ở trong trời, người 
Mọi sở hành tự tại, 

Hơn chín mươi mốt kiếp 
Chưa từng đọa ác đạo 
Làm rát ít công đức 
Được an lạc thật nhiều 
Nay thành bác Vô nhiêm 
Diệt độ rất thanh lương. 
Giả sử xưa con biết 
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Cóng đực Phát như vậy 
Đã thường cúng chùa tháp 
Ất được phước nhiễu hơn. 
Vì thể cần biết rõ 

Phật đức rất cao thâm 
Nên củng dường chùa tháp 
Phước báo sẽ vô cùng. 
Phật thấy rõ bảo con 

Là bậc nhất thưởng lạc 
Học rộng giỏi kiến văn 
Đức biện tài tối thắng. 

Khi ấy vị trưởng giả 

Đã ở giữa chúng Tang 
Bên bở A-nậu-đạt 

Tự nói việc tiên thân. 


Phẩm 8: TÂN-ĐÂU-LÔ (Khất Bế Môn - 11 bài 

kệ) 

Xưa con được mẹ cha 

Sinh con, yêu quý nhất 

Luôn cung kính thở cha 

Và hiểu dưỡng với mẹ 

Hiểu hòa cùng các em 

Nô t và người ở, 

Được song đường dạy răn 

Ấn uông đúng thời tiết 
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Liên khởi ý shét, tham 
Không ăn của cha mẹ 

ôm tâm dữ nhiếc măng 
Để được hưởng tài thực. 
Vì làm tội ác ấy 

Đọa địa ngục Thái sơn 
Ngục Hắc thẳng thiêu đốt 
Chịu võ lượng khổ đau, 
Dù rời khỏi ngục tối 

Đời đời sinh ở đâu 
Thường đói khát dữ dội 
Cần khổ vẫn chết đi. 

Nay là đời sau cuối 

Lại được làm thân người 
Được Đẳng Chánh Đẳng Giác 
Bậc Đạo Sự Tối Thượng 
Nhờ đức Bác Thích Vương 
Nên giữ chí tịch tĩnh 
Thành tựu đạo Võ trước 
Diệt độ được thanh lương. 
Do vậy bây giở con 

Dáu có sức phi hành 
Nhưng phải vào hang sâu 
Thì mới được ăn uống 
Cho nên phải hoạn hý 
Cung dường cho mẹ cha 
Một lòng cúi đầu lạy 
Được phước nhiều vô kể. 
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Dù con nhớ việc xưa 

Bỏ ác hạnh đã làm 

Vẫn thọ nhân đã gieo 
Tôi, phước không thể mắt. 
Tôn giả Tân-đầu-lô 

Lúc ấy ở trong chúng 

Tại ao A-nậu-đạt 

Tự nói việc làm xưa. 


Phẩm 9: HÓA KIỆT (Thiện Lai - 21 bài kệ) 
Xưa con là quốc vương 
Tại nước Bàn- đâu-ma 
Đòng họ rất giàn Có 
Được quyền thuộc quây quần 
Thân cận hâu bốn phía 
Khoái lạc vô cùng tận 
Tướng tốt ai cũng thích 
Diện mạo đẹp vô cùng. 
Lúc con sắp rời cung 
Quan dán theo lũ lượt 
Muốn cùng các thể nữ 
Đị khắp nơi thưởng HgoẠH. 
Khi đến nơi ngăm cảnh 
Thấy Sa-môn tưởng tịnh 
Oai nghĩ thát an tĩnh 
Thân ván y ca-sa, 
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Khi con thầy vị kia 

Liên phát khởi ác ý 
Gián ghét tướng hình người 
Lòng bực bội không VI: 
Vì sao cạo râu tóc 

Hình mạo xấu, gây đen 
Thân thể ghẻ, mụt nhọt 
Chỉ còn da bọc xương? 
Do vậy đã tạo tội 
Miệng nói lời ác khinh. 
Sau khi bị mạng chung 
Láp tức đọa địa ngục 
Mãn địa ngục thoát ra 
Thọ tướng đen dơ xấu 
Thân thể đây ung nhọt 
Gây frơ xương ôm yếu 
Câm chén bể xin ăn 
Mạc ảo người chết vất 
Rách rã lại xáu thô 
Chỗ ở không yên ổn, 
Muốn đi đến nơi nào 
Xin ăn cho đỡ đói 

Bị gậy đánh đuổi xua 
BỊ ghét, bị hủy nhục 
Suốt thể năm trăm năm 
Bất cứ sinh ở đâu 

Luôn đói khát khôn cùng 
Chịu khổ mà chết đói. 
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Gặp Đáng Chánh Đắng Giác 
Vì chúng T)-kheo Tăng 
Cung đại chúng câu hội 
Giảng thuyết Chân diệu pháp 
Vưa thầy chúng hội động 
Liên nhanh chân chạy đến 
Ý muốn vào trong chúng 
Hy vọng được ăn uông 
Đến nơi thầy đại chúng 
Đều ngôi nghe pháp diệu 
Không đạt được ước mong 
Chẳng ai cho ăn uống. 
Đức Đại Tư, Như Lai 
Thương xót gọi con bảo: 
Nhân giả, khéo đến đây 
Hãy ngồi vào tỏa nãy! ” 
Bảy giờ con vui sướng 
Liên một lòng chắp tay 
Lạy dưới chân Thể Tôn 
Rối ngồi qua một phía. 
Lúc ây Bác Trượng Thể 
Cù-đàm rất từ bi 
Phân biệt theo tuần tự 
Vì con giảng Tứ đề 
Năng Nhán cạo râu tóc 
Nhờ đó con thấy đạo 
Tám chí được tịch tĩnh 
Đắc thân thông ngay đó 


SÔ 199 —- NĂM TRĂM VỊ ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT TỰ NÓI VỀ BÓN KHỞI 23 


Đo vậy con có hiệu 

Hóa Kiệt là tên con. 

Phát theo đó bảo con 

Là bậc nhất Chánh thọ (Chánh định). 
Phật, Thế Tôn dũng mãnh 
Bậc Thế Hùng tối thắng 
Thát vô lượng từ tâm 

Độ con giải thoát khổ. 
Tôn giả Thiện Lai ấy 

Ở trong chúng T)-kheo 
Tại ao A-nậu-đạt 

Tự nói hạnh nghiệp xưa. 


Phẩm 10: NAN-ĐÀ (Hân Lạc - 12 bài kệ) 
Phía Đóng Vương xá thành 
Xưa là người giàu sang 
Gặp phải lúc đói kém 
Có đạo sĩ du hóa 
Khi con đang ngôi ăn 
Đạo sĩ ấy vào nhà 
Bác Duyên giác phá ác 
Tự tại, không phiên não 
Con sinh ý tham, ghét 
Trong lòng khởi ác HIỆM: 
“Nay vị T)-kheo ấy 
Chưa phải là Thánh nhân 
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Chỉ nên cho uổng ăn 

Cơm lán với lúa ngựa. ” 
Đạo nhân khi ăn xong 
Mạng chung ngay tức khắc. 
Sau khi con mạng chung 
Mãi đọa trong địa ngục 
Hội nhau cùng kêu la 

Đời đời bị chưng nâu, 

Rời khỏi chốn địa ngục 
Trở lại làm thân người 
Thân thường nhiêu bệnh tật 
Táng thân trong buôn khổ. 
Năm trăm đời như vậy 

Bất cứ sinh ở đâu 

Thường gặp nạn đau khổ 
Luôn ão não qua đời. 

Nay là đời sau chót 

Đã được sinh làm người 
Gặp Đáng Chánh Đăng Giác 
Bậc Đạo Sư Tối Thượng 
Xuất gia làm Sa-môn 

Là Pháp tứ dòng Thích 
Đạt được đạo La-hán 

Diệt độ trong thanh lương. 
Con dâu chứng quả Thánh 
Có sức thân vô lậu 

Thân thể vẫn nhiêu bệnh 
Chỗ ở không an ổn 
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Bây giờ nhớ nghĩ lại 
Hạnh nghiệp xưa của con 
Phải nhận lấy quả báo 
Tôi, phước không hề mất. 
Như vậy, ngài Nan-đà 

Ở trong chúng T)-kheo 
Tại ao A-nậu-đạt 

Tự nói việc tiên thân. 


Phẩm 11: DẠ-DA (Danh Văn - 26 bài kệ) 
Xưa có một đạo nhân 
Vào xóm làng khát thực 
Thấy thi thể nữ nhân 
Sình đen rất hôi thối 
Ngài ngôi thẳng kiết già 
Tâm quán vô thưởng tưởng 
Xét rõ toàn bất tịnh 
Quyết chí học định tâm 
Liên ngay trên chỗ ngôi 
Có âm thanh tĩnh tê 
Ngài nghe tiếng hãi hùng 
Theo đó nhất tâm khởi. 
Thấy bụng tử thi vỡ 
Hiện toàn đồ bất tịnh 
Thất khiếu nước chảy ra 
Hôi thối không chịu nổi, 
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Nam tạng, ruột, bao tứ 
Tim, gan đêu rã nát 

Sinh ra vô số trùng 

Quán xong tâm lại tịnh. 
Xem thân chết bên ngoài 
Quán soi lại nôi thân 
Người vậy, ta nào khác? 
Biết thân vốn hư ngụy 

Tự khởi tâm tịch tịnh 

Tụ hành không giải đãi 
Không du hành khất thực 
Cũng không nghĩ uống ăn. 
Nếu phải vào xóm làng 
Để đi xin thức ăn 

Tuy thấy sắc đẹp xinh 
Thường quán thấy bất tịnh 
Xem các hình sắc kia 

Như người chết không khác, 
Quán nó vốn tiêu hoại 

Tất cả chẳng gì vui 

Con suy ft như vậy 

Ma lìa được dục át. 

Sống theo bồn phạm hạnh 
Phòng hộ không phóng dật 
Tại đó, sau mạng chung 
Liên sinh Phạm thiên giới. 
Thọ mạng CỐI trởi hết 
Sinh xuống Ba-la-nại 
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Làm con nhà trưởng giả 
Giàu có, đầy uy thể 

Ai thấy cũng kinh yêu 
Chánh định độ vô cùng 
Suối ngày luôn tu hành 
Buổi fÕi không ngủ nghĩ, 
Thấy tất cả người nữ 
Đều xem như đồ hôi 

Kẻ gồi trồng mơ màng 
Người ôm đản, sào ngủ 
Nhạc khí bày ngôn ngang 
Trong mộng nu" Ệng nói mƠ 
Thấy thê con fự tỉnh. 

Xưa vốn làm công đức 
Nhở quán hạnh bất tịnh 
Đời trước đã trải qua 
Vừa quán thấy vậy rồi 
Tâm ý cầu vô dục 

Lục đó lòng bức bách 
Con quyết phải ra ẩi 

Tự sàng tọa khởi thân 
Xuống điện bỏ chạy trồn 
Chư Thiên thương xót con 
Làm cứa thành tự mở. 
Khi con ra khỏi thành 
Đến được bên dòng sông 
Xa trông bở bên kia 

Thấy Sa-môn tịch tĩnh 
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Và thấy Đẳng Đại Tịch 
Nên cát tiêng kêu lớn 
Bảo răng con khốn cùng 
Ý nguyện quyết ly dục. 
Tiếng Thế Tôn nhẹ nhàng 
Vì cứu khổ bảo con: 

“Hãy đến đáy đưmg Sợ 
Chốn này rất an ôn. ” 
Tâm con lìàa khổ sâu 
Liễn vượt sang bở kia 
Đến chỗ Đẳng Đại Từ 
Thể Tôn, Bậc Tối T, hượng 
Thuyết pháp diệu tối thắng 
Con như người đói khát 
Thẩm tư pháp cam lộ 
Thấu rõ chân thật nghĩa 
Ngay đó thấy lý Đạo 
Theo Phật cầu xuất gia 
Đức Phát đại từ bi 
Đồ con thành Sa-môn, 
Tực thời trong một đếm 
Trời vừa rạng ánh hồng 
Con dứt hết các lậu 
Được diệt độ thanh lương. 
Đó là thân đời trước 
Đã làm thiện hạnh này 
Nay là đời cuối cùng 
Con thấy Chân diệu pháp. 
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Như vậy Hiến Dạ-da 
Bậc Tôn giả thần thông 
Bên ao A-náu-đạt 

Tự nói việc làm xưa. 


Phẩm 12: THI-LỢI-LA (20 bài kệ) 
Xưa thành Ba-la-nại 
Phật Ca-diếp Niết-bàn 
Vua Cơ Duy dựng tháp 
To lớn bằng thất bảo 
Vua do phước đức này 
Sinh con thái tứ báu. 

Lúc đó con kính Phát 
Cũng xây tháp bậc nhất 
Nương theo công đức ấy 
Đời đời sinh ở đâu 

Trên cõi trời hay người 
Phước báo tự nhiên hiện; 
Đà sinh ở nơi đáu 

Đều giàu bậc nhất nước 
Của cải nhiều vô cùng 
Thường thích bố thí lớn. 
Con suốt năm trăm năm 
Tuệ thí, không tham tiếc 
Cung cấp cho thường dân 
1)-kheo và Phạm chí, 
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Nhờ hành theo hạnh giác 
Tám đạt vô ái lậu 

Lòng thanh tịnh hỷ hoan 
Cung nam traãm fu sĩ. 

Bởi nhở công đực đó 

Tại đây đời cuối cùng 
Sinh tộc Thích thể lực 
Vừa sinh, miệng liên nói: 
“Trong nhà có của báu 
Tiên bạc và vật dụng 

Tôi sẽ đem tất cả 

Cứu cho kẻ bần cùng 

Sẽ thí không luyễn tiếc 
Cấp tế người nghèo hèn 
Đã trn có thiện quả 

Sao lại không bồ thí. ” 
Trong nhà nghe con nói 
Lòng kinh hãi buồn lo 
Bỏ chạy khắp tán loạn 
Nhũ máu cũng xa lành 
Mẹ con vì yêu quý 

Liên nhẹ bảo con răng: 
“Là Trời, Người, Qui thân 
SaO HÓiI lởi quái đị? ” 
Lúc đó con liên thưa: 
“Là người, chẳng phải qui 
Con bồ thí bao đời 

Nền ưa theo hạnh thi. ” 
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Mẹ con nghe lời ấy 

Vui mừng chẳng hãi kinh 
Còn hứa khuyến trợ con 
Tùy ý mà bồ thí. 

Trong nhà nhiêu quyền thuộc 
Mẹ truyền cúng đường con 
Được mọi người kính yêu 
Ai thấy cũng hoan hỷ. 

Khi con vừa mới sinh 
Trong nhà liên hưng thạnh 
Nhở vậy các Tịch chí 

Gọi con: Thi-loi-1a. 

Ở nhà vui bố thí 

Cấp dưỡng các người nghèo 
Gặp Bác Chánh Đống Giác 
Liên bỏ nhà học đạo 

Khi sinh nhà hưng thịnh 
Chạm đất liên biết nói 

Cho nên gọi Thi-lợi 

Tiếng tăm ai cũng biết. 
Chăắng tham luyền gia đình 
Cũng chẳng vì sợ hãi 

Vì tín xuất gia học 

Nên đạt đủ thân thông 
Được quốc chủ khâm phục 
Đại thân và nhân dân 

Đều cúng nhiêu y thực 
Sàng tọa, các đồ dùng. 
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Như vậy Thi-loi-la 

Ở giữa Tỳ-kheo Tăng 
Bên ao A-náu-đạt 

Tự nói việc đời trước. 


Phẩm 13: BẠT-CÂU-LÔ (Họ Cổ - 12 bài kệ) 


Xưa con từng bán thuốc 
Ở nước Bàn-đầu-ma 

Ngay đời Phát Duy Vệ 
Thường cung kính chự Tăng 
Khi có vị ốm đau 

Đem thuốc trị lành bệnh 
Cung cấp các thuốc quý 
Cung dường các 1}-kheo 
Chúng Tăng suốt frọn nãm 
Chăng thiểu thôn vật gì. 
Do cúng đường Sa-môn 
Chỉ một Ha-lê-lặc 

Trong chín mươi mốt đời 
Chưa từng vào đường ác 
Sinh cối trời hay người 
Phước đó tự nhiên gặp; 
Tạo công đức rất ít 
Hưởng phước vô cùng tận 
Cúng một Ha-lê-lặc 

Luôn mất sinh thiện xư. 
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Theo dự phước thuở trước 
Nay thọ làm thân người 
Gặp Đáng Chánh Đăng Giác 
Bậc Đạo Sư Tối Thượng 
Việc xưa tự nhớ lại 

Quán, huyện, chỗ thọ thí 
Con chỉ trong hai đêm 
Chưng thông Tam đạt trí 
Thường mặc y xấu thô 
Chăm vá rất nhiêu lớp 

Bỏ nhà đi học đạo 

Vui thích chốn thanh nhàn 
Thọ một trăm sáu mươi 

Ở chổ không dơ uể 

Chưa từng có tát bệnh 
Thường sinh chốn an vui. 
Phật biết rõ dạy con 
Thiểu dục, không ngủ nghỉ 
Quán công đức quý thuốc 
Nên phước lớn như vậy 
Nay con đã nhớ rõ 

Xưa gieo If công đức 

Ma đạt quả chân thật 
Thật khả ý, an ồn. 

Hiên giả Bqt-câu-lô 

Giữa chúng Tỳ-kheo Tăng 
Tại ao A-nậu-đạt 

Tự nói việc làm Xưa. 


34 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Phẩm 14: MA-HA-TRỞ (Đại Trường - 12 bài 
kệ) 

Xưa làm thợ thuộc da 
Đời sống cũng an ồn 
Gặp lúc lúa thóc hiểm 
Làm mềm da đề thuộc 
Khi gặp nhiêu da tốt 
Nấu chín làm thật đẹp. 
Lúc đó Sa-môn đến 
Khất thực muốn xin ăn 
Con thấy lòng hoan hỷ 
Chia phần cơm cúng dường 
Vị Tịch chí ăn xong 
Liên bay lên hư không. 
Thấy đạo nhân bay vút 
Lúc ấy con chắp fay 
Kính lê theo dâu Ngài 
Tùy tùng theo chân Thánh 
Tâm vô cùng hoan hỷ ` 
Liên tự phát nguyện rằng: 
“Mong con luôn như vậy 
Được theo cùng Tôn giả 
Như pháp bậc đạo nhân 
Ngài đã được pháp thân 
Khiến thân con cũng thể 
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Mau hoàn thành tâm nguyện. Í 
Chỗ thí không hình sắc 

Khí chất cũng nhiễm ô 
Không vị cũng không hương 
Tôi đã thí như thê 

Dâu tạo chút í† đức 

Được phước rất an lạc. 

Ở cõi trời hay người 

Phước đó tự nhiên đến. 

Nay là đời cuối cùng 

Lại thọ thân làm người 

Gặp Đáng Chánh Đăng Giác 
Bác Đạo Sư Tối Thượng. 
Con xưa đã cầu nguyện 
Gặp Thể Tôn, Thượng Nhân 
Bây giờ được như ý 

Diệt độ rất thanh lương 

Lúc ấy mới biết rõ 

Tạo công đức thuở xưa 

Tất phải được thật quả 

Rất hoan hỷ, khả ý. 

Như thể bậc Tôn giả 

Tên Trỏ-la Đại Thông 

Bên bở ao A-nậu 

Tự nói việc làm xưa. 
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Phẩm 15: ƯU-VI CA-DIẾP (8 bài kệ) 
Hai đệ tử chúng con 
Xưa anh em đồng họ 
Thấy tháp Phật Ca-diếp 
Hư nát, bị Si? đồ 
Tập hợp các thương nhân 
Cùng nhau tu bồ tháp. 
Lúc đó, hai anh em 
Cũng phụ xây dựng tháp 
Nhờ công đức xưa này 
Sinh cõi trời rất lâu, 
Lại sinh xuống nhân gian 
Vào đòng họ thế tộc 
Chưa gặp Bác Chánh Giác 
Bỏ nhà theo đị đạo 
Ở tại bờ Nê-liên 
Mãi tu hạnh bện tóc. 
Thế Tôn, Bậc Tôi Thắng 
Xót thương bọn chúng con 
Ở bên dòng sông Hằng 
Cảm động liên hiển hóa 
Chúng con thầy hóa hiện 
Theo Phật xin xuống tóc 
Thể Tôn vì xót thương 
Cho chúng con xuất trần. 
Cứng dường chùa tháp Phát 
Và trước tháp đánh lê 
Nhở vậy bọn chúng con 
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Thanh lương mà điệt độ. 
Ưu-vi Ca-diễp tôn 

Và Giang hà Ca-diếp 
Tạt ao A-nậu-đạt 

Tự nói hạnh nghiệp xưa. 


Phẩm 16: CA-DA (Tróc Thủ - 15 bài kệ) 
Xưa làm người bản hương 
Khi đem hương đi bản 
Có một nàng thiếu nữ 
Đến chợ để mua hương 
Nhan sắc thật tuyệt trán 
Thấy cô đến chỗ con 
Liên năm tay đùa giỡn. 

Y đù đắm nhiễm đục 
Thân vẫn chưa tiếp xúc 
Và cũng không hội hiệp 
Tuy chỉ năm cánh tay 
Vì giỡn con gái người 
Do vậy bị tội ác 

Mạng chung đọa địa ngục. 
Trở lại làm thán người 
Tay phải tự gầy khô 
Như thể năm trăm đời 
Sinh ở đâu cũng vậy 
Tay mặt thường tfeo tóp 
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Khổ đau rất bất tiện. 
Nhân giả, nên biết rằng: 
Tạo tỘI fuy rất ít 

BỊ tại ưØnØ VÕ củng 
Thiện, ác không lìa thân. 
Nay gặp Bác Chánh Giác 
Bỏ nhà làm Sa-môn 

Đã chứng A-la-hán 

Thanh lương nhập Niết-bàn. 
Nhân giả, con lúc đó 

Có thân túc tự tại 

Nhưng nay cánh tay mặt 
Không được như tay trải. 
Giả sử có người nam 
Thích phạm người nữ khác 
Mạng chung đọa địa ngục 
Chịu khổ đau tàn khốc. 
Không nên xúc chạm sắc 
Như xa rởi lửa mạnh 
Người trí, bậc thông tuệ 
Luôn luôn biết đựng đủ 
Nếu thấy hàng nữ lưu 
Phải thường thấy bất tịnh. 
Con ở trong địa ngục 
Chịu khô não vô cùng 

Khi con phạm tội ấy 

Tự biết không thể tránh 
Phải lãnh lấy thật quả 
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Tội phước chăng lìa thân, 
Gặp Đáng Chánh Đắng Giác 
Bác Đạo Sư võ song 

Đã thành bác Ly thủ 
Được diệt độ thanh lương 
Đây là đời sau cùng 
Hưởng được cam lộ pháp 
Đã hết tát cả khô 

Diệt độ rất thanh lương. 
Ngài Ca-da như thể 

Giữa hội chủng Tang-già 
Tạt ao A-nậu-đạt. 

Tự nói việc làm xưa. 


Phẩm 17: THỌ-ĐÈ-CÙ (37 bài kệ) 
Thời Thế Tôn Duy Vệ 
Tại thành Bàn-đáu-ma 
Là vị phú trưởng giả 
Tên AÄ-năng-càn-na. 

Để tứ của Phát có 

Sáu triệu hai trăm ngàn 
Con thỉnh Phát Duy Vệ 
Và chúng, cúng ba tháng. 
Quốc chủ Bàn-đầu-ma 
Cung con cúng Đức Phát 
Đâng trai thực ngon quý 
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Cung dường đệ tử Phát 
Như cúng đường Thể Tôn. 
Ở thành Bàn-đâu-ma 

Vào ngày cúng sau cuối 
Vua Bàn- đâu muốn dâng 
Đồ HỐng ăn thượng vị 

Y phục và giường năm 
Trai đường thát mỹ diệu 
Chính do vua tạo nên, 
Đâng lên các tiện nghì 
Đến trăm ngàn sảng tọa 
Cư mỗi một Tỳ-kheo 

Đều khiến được vừa ý. 
Vào ngày cuối quốc VƯưƠng 
Đã cúng đường như thể 
Phụng sự chư Thể hùng 
Bác Đạo Sư uy đức. 

Lúc ấy thấy vua cúng 
Giường năm các tiện nghỉ 
Hiển y phục, ẩm thực 
Sàng tọa đếu đây đủ 

Bậc Tôn Quý cõi trời 

Để T, hích đến bên con. 
Thiên Đề Thích bảo rằng: 
“Ta là bạn của ông. ” 
Liên biến ra trai đàn 
Nghiêm đẹp nhự Thiên giới 
Đạt các tòa Thiên báu 
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Bày trai phẩm chư Thiên. 
Con đến trước Thể Tôn 
Duy Vệ, Đấng Tối Thượng 
Thính Phát cùng T)ỳ-kheo 
Cúng trọn trong một tháng. 
Con mang trai phẩm trời 
Cung dường Bác Đạo Sư 
Và dâng hiển Thiên y 

Cho Phát và Tăng chúng 
Do nhờ công đức ấy 
Hưởng phước báo vô cùng 
Suốt chín mươi mốt đời 
Chưa tưng vào đường ác, 
Thấy rõ phước đã làm 
Trên trời hay nhân gian 
Luôn kính hầu Đại Thánh 
Phật Duy Vệ tối tôn. 

Nay là đời sau chót 

Sinh thành La-duyệt-kỳ 
Trong cung vua Bình-sa 
Tài sản nhiễu vô lượn 
Thưởng được bậc quốc chủ 
Và mọi người kính yêu 

Tất cả đều cung phụng, 
Các quan và nhân dân 
Lúc ở trởi ca hát 

Đời bây giở fự VUI 

Sinh ra được thân người 
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Lại vui trong Thiên nhạc. 
Báy giở Đẳng Toàn Giác 
Bậc Đạo Sư võ song 

Đến thành La-duyệt- kỳ 
Đực Phát lòng từ mán 
Con nghe Bác Đại Trí 
Vừa đến thành Vương xá 
Lòng rộn vui vội đến 

Yết kiến Bậc Thắng Nhân. 
Xa thấy hào quang Phật 
Chiếu sáng khắp mọi nơi 
Con liên bước xuống xe 
Đi bộ đến chỗ Phật 

Vui mừng con đến trước 
Củúi lạy dưới chân Ngài 
Khi lạy Như Lai xong 
Liên ngôi qua một phía. 
Con từ lâu mong đợi 
Nay mới thấy Đại Nhân 
Đạo Sư, Bác tuệ sáng 
Hàng phục lưới của Ma 
Thế Tôn, Bậc Vô Thượng 
Lục đó thương xót con 
Giải rõ pháp Tứ để 

Như xưa Ngài đã giảng. 
Ngài bảo: “Chớ buồn lo!” 
Thể Tôn nói như vậy 
Lòng con thông khởi niệm 
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Mong xuất gia thọ giới 
Tức thì Bác Đại Trí 

Đẳng Trọn Lành tuyên bảo: 
“Hãy đến đây Tỳ-kheo!” 
Con thành bác Cụ túc 
Nhờ vậy chẳng buông lung 
Bên tâm tu định ý 

Đã ngộ cam lộ pháp 

Giải thoát tâm bất động 
Được gặp Đáng Chánh Giác 
Bậc Đạo Sư tôi tôn 

Nên thành A-la-hán 

Diệt độ trong thanh lương. 
Nhân giá, con nhớ lại 
Thán xưa từng làm ác 

Đêu phải lãnh thật quả 
Nay được VI, an ồn 

Các hạnh đêu tròn đầy 
Lìa sinh, già, bệnh, chết 
Thoát tất cả khổ sâu 

Ưu buôn và khóc lóc. 

Như thể ngài Thọ-đềể 

Ở trong chúng T)-kheo 
Tại ao A-nậu-đạt 

Tự nói việc đời trước. 
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Phẩm 18: LẠI-TRA-HÒA-LA (26 bài kệ) 
Xưa vua Tu-duy-n1 
Có một vị thái fứ 
Tên Lại-tra-bqf-đàn 
Là con út của vua. 
Phật Ca-diếp tốt lành 
Xây dựng chùa tháp lớn 
Thái tử xin phụ Vương 
Để tạo lập cột chùa 
Vua thuận, lòng VHI mưng 
Xây dựng bao quanh tháp 
Nguyện được làm Sa-môn 
Cùng gặp Bác Chánh Giác. 
Bởi nhở công đực đó 
Đời đời sinh ở đâu 
Hoặc cối trời, hay người 
Tự nhiên được đức áy. 
Nay thọ sinh lần cuối 
Tại nước Đầu-lâu-tra 
Sinh vào nhà giàu sang 
Chỉ có một người nữ 
Tất cả đều yêu mến. 
Vua nước ấy Câu-liệp 
Là người trong dòng tộc 
Quốc thổ cũng như thể 
Được tướng rát mỹ điệu 
Sắc mặt luôn hoan hỷ 
Vui chơi ở trong đời 
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Thọ hưởng tất cả dục. 
Bấy giờ Đức Thể Tôn 
Đi đến Đầu-lâu-tra 
Con thấy tâm hoan hỷ 
Liên xin làm Sa-môn 
Công đức xưa đã tạo 
Biến hóa khó so lường. 
Đức Từ B¡ thương xót 
Cất lời khuyên bảo con: 
“Trong đạo của chự Phật 
Cha mẹ không cho phép 
Không được làm Sa-môn 
Tóc tánh tử nên biết. ” 
Con liên trở về nhà 
Đến trước cha mẹ thưa: 
“Xin cha mẹ cho con 
Xuất gia theo đạo Thích. ” 
OnØ đường nghe con nói 
Uu sâu không xiết kể: 
“Con dẫu có mạng chung 
Còn không muốn xa lìa. ” 
Lúc ấy con bỏ ăn 
Trọn lòng luôn buôn khổ 
Chí câu làm Sa-môn 
Sống trong pháp thanh bạch. 
Lúc ấy con tuyệt thực 
Năm dài trên mặt đất 
Cha mẹ nếu không cho 
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Con thê chết nơi ấy, 
Sáu ngày không ăn uống 
Một lòng chỉ buồn lo 
Chí HOng pháp trong lành 
Muôn cầu làm Sa-môn 
Khiến các bạn thân hữu 
Đến bảo cha mẹ con: 
“Lành thay, nên thuận ý 
Giữ thân chết làm gì? 
Nếu vui lòng cho đi 
Làm Sa-môn vẫn sông. 
Người sống có thể gặp 
Chết rồi sau thấy bóng?” 
Nghe xong song thân hiểu 
Đông buông lới thở than: 
“Nếu cho làm Sa-môn 
Về thăm nhà mới được. 
Lúc đó các bạn thân 
Liên đến bảo con răng: 
“Cha mẹ anh đã cho 
Sáng mai làm fH Sĩ. 
Hai bác đồng giao ước: 
Nếu anh làm Sa-môn 
Phải thường về thăm nhà 
Mới thuận cho xuất gia. ” 
Con nghe, nói: “Lành thay!” 
Tự bồi dưỡng sức khỏe 
Đi đến chỗ Thể Tôn 
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Tới trước thưa Đực Phát: 
“Cha mẹ đã cho phép 
Thọ giáo pháp của Phát. ” 
Thế Tôn cạo râu tóc 

Đồ con thành Sa-môn 
Nhờ cúng cột quanh tháp 
Được an ôn khoái lạc 

Ở cõi trời hay người 
Công đức tự nhiên đến 
Phật thấu tỏ bảo con: 
Thích nhàn cư bậc nhất. 
Con đã chứng La-hán 
Diệt độ thát thanh lương 
Cho nên phải hoạn hý 
Lòng vui hướng Thể Tôn 
Nên củng dường chùa tháp 
Được thoát lo sợ lớn. 

Tôn giả Lại-tra-hòa 

Vận ca-sa nhàn cư 

Bên ao A-náu-đạt 

Tự nói việc làm Xưa. 


Phẩm 19: HÓA-ĐÈ (27 bài kệ) 
Xưa ở thành Vương xá 

Thọ thán đại phú hào 

Có năm trăm đạo sĩ 
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Ở nhà con một năm 

Nam trăm trưởng giả khác 
Đều được ân như vậy. 

Bấy giờ các đạo nhân 

Chia thọ trai môi nhà 

Vì thể các trưởng giả 

Nhà nào cũng nấu cơm 

Với các vị Tỳ-kheo 

Cũng cúng dường như thế. 
Con thỉnh vị Trưởng lão 
Riêng đến nhà thọ trai 

Ngài là tôn quý nhất 

Tâm niệm con như vậy. 
Tưng cung nam ram người 
Các món trai thượng Vị 
Đều dâng cúng đây đủ 

Cấp dưỡng chư T)-kheo 
Như thể suốt hai ngày 

Con cúng dường Trưởng lão. 
Lúc đó con khởi ý 

Niệm tham, ghét và ác: 
“Không đủ của để nuôi 

Vợ con, anh chị em 

Họ hàng và thân quyền 

Sao với T}ỳ-kheo này 

Phải cung dường trai phạn? 
Mà phải dâng ba tháng 
Cung dường năm trăm người 
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Nhà ta rất hao tốn. 

Ta muốn tìm phương tiện 
Khiến chự T)-kheo chết 
Nếu họ đều chết rồi 

Nhà ta khỏi hao tốn. ” 

Ác niiệm vừa nghĩ XONg 
Liễn đem lúa của ngựa 

Để nấu cơm cúng dường 
Nghĩ giết người, không khổ. 
Khi ăn cơm ấy xong 
Trưởng lão bệnh đau đớn 
Nuột thất, bao tử xé 
Thương tổn cả năm tạng 
Bậc ưa pháp, đắc đạo 
Vì vậy phải mạng chung. 
Chư Thiên và Qui thần 
Đồng thanh mà kêu lên: 
“Trưởng giả ấy rất ác 
Giết hại bậc Đạo nhân 
VỊ Duyên giác tôn kính 
Bác vô lậu thanh lương. ” 
Con nghe được lời áy 
Rất sâu khổ than vẫn: 
“Chúng ta tôi võ lượng 
Đã giết bậc Thánh nhân. 
Họ hàng nghe than vấn 
Đâu lo lắng, buôn râu 
Mởi các Đạo nhân lại 


39 


50 


BỘ BẢN DUYÊN 6 


Cui đầu xin sám hồi 

Quy y các Đạo nhân, 

Cui đầu sám hồi rồi 

Thỉnh năm trăm Tỳ-kheo 

Dâng trai phạn hiển cúng 

Lại sám hồi tội lỗi 

Quy y chúng Thanh tịnh. 

Trai lê vừa viên mãn 

Con tự phát nguyện rằng: 
“Nguyện cho con cùng Với 

Chư trưởng giả hiệp hội 

Đều đắc độ như ngài 

Tám con thoát điều ác 

Đời đời sinh ở đâu 

Không bị nạn bần cùng 

Chớ để con khởi lên 

Tâm miệm tham, sanh ghét. ` 

Vì hại Bích-chi-phát 

Phạm tội ác như thể 

Sau khi bị mạng chung 

Đọa Thái sơn địa ngục 

Đau khổ vô số đời 

Áo não không kể xiẾ.. 

Khi trở lại thân người 

Tuổi thọ ngăn, chết yếu 

Hiện tại tuy giàu có 

Được mọi người cúng dưởng 

Nuộốt, bao tứ thiếu đốt 
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Sau đó mới mạng chung. 
Rời bỏ nhà xuất gia 
Nhưng chẳng được ai kính 
Siêng tu theo lời Phát 
Đoạn trừ tất cả dục 

Khi con bỏ thân này 

Đề thể nhập Niết-bàn 
Ruột, bao tứ, nãm tạng 
Tất cả đêu thối nát. 

Tốt lõi con đã tạo 

Ác ý hại T)-kheo 

Dư tối từ thuở xưa 

Cuối cùng mới thấy rõ 
Thân con đã tạo ác 

Và làm các điều lành 
Đều phải nhận quả báo 
Thiện ác cùng theo nhau. 
Sống tại thành Xá-vệ 
Đại thần túc Hóa-đề 

Tại ao A-nậu-đạt 

Tự nói việc làm Xưa. 


Phẩm 20: THIÊN THỪA CA-DIÉP (11 bài kệ) 
Thuở xưa các T}-kheo 
Suôt cả bảy năm trường 
Gặp lúa gạo khan hiêm 
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Đối kém rất hãi hùng. 
Con gặp một khất sĩ 

Đạo nhân tên Ma-kiệt 
Bác Duyên giác tôn kính 
Bác Thanh lương vô lậu 
Lúc đó con phát sinh 
Khởi lên ý độc ác: 

“Ta giữ đồ ăn lại 

Cứng Tỳ-kheo làm gì? 
Cán đem cát giữ hết 

Đề sinh giòi hôi thối 

Đến xem các người ở 

Sau đó mới dáng củng. ” 
Vì tạo tỐi ác ấy 

Mạng chung đọa địa ngục 
Ở trong lửa đốt thiêu 
Đau khổ không thể tưởng, 
Khi mãn bảo địa ngục 
Đời đời sinh ở đâu 

Đà làm bao nhiêu cách 
Kiểm sống thật khó khăn. 
Nay là đời sau chót 

Lại được sinh Cõi Người 
Gặp Bậc Đăng Chánh Giác 
Là Đạo Sư võ thượng 
Theo lòng tin xuất gia 
Được vô lậu, bất hại 
Thành bậc không đắm trước 
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Diệt độ rất thanh lương. 
Nhân giả, con lúc đó 

Dù sức thần tự tại 

Khất thực, tìm đu cách 
Nhưng vẫn không thể được 
Đi xa, trảnh đường chính 
Mệt mỏi không thê bàn 
Nay mới có phác duyên 
Trai thực được đây đu. 
Ngài Thưa- "già Ca-diễp 
Tu tập rất nổi danh 

Tại ao A-nậu-đạt 

Tự nói việc tiên thân. 


Phẩm 21: CHÂU-LỢI-BÀN-ĐẶC (8 bài kệ) 
Thuở xưa, kiếp quá khứ 
Con là người nuôi heo 
Sống ở cạnh dòng sông 
Một hôm cột miệng heo 
Muốn sang bên kia dòng 
Nhưng chỉ con qua được 
Bảy heo không được thở 
Giữa dòng đêu chết chìm. 
Lúc ấy đường sinh nhai 
Mất sạch chăng còn gì 
Tiên nhân từ xa đến 
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Dung mạo hiện f mẫn 
Khuyên nhủ, giáo hóa con 
Cạo bỏ râu và tóc 

Đùng dụ dạy Thiện luật 
Tu tập định Vô tướng. 
Sau khi thọ mạng hết 
Được sinh lên cối frởi 
Tuổi thọ trời đã tận 

Liên sinh xuống nhân gian 
Gặp Bậc Chánh Đăng Giác 
Bỏ nhà làm Sa-môn. 

Khi đó con MÊ IuỘi 

Nghe kinh xong liên quên 
Chỉ học một bài kệ 

Ba tháng mới thuộc lòng 
Tập đọc tụng bốn câu 
Đoạn tuyệt được át dục. 
Khi đó Thể Tôn hỏi 
Châu-lợi-bàn-đặc thưa: 
Việc thiện ác ft xưa 

Tại ao A-nậu-đạt. 


Phẩm 22: ĐÈ HÒ THÍ (27 bài kệ) 
Phật Ca-diêp diệt độ 
Con là đệ tử cuồi 
Học rộng biết khứ lại 
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Thưởng bón xén kinh pháp 
Không nói cho T)-kheo 
Không chịu giảng cho người 
Dù có người xin hỏi 

Cùng chúng con luận bàn. 
Nếu có T)-kheo đến 

Chỗ con để hỏi chuyện 

Thì con lừa dối họ 

Họ không hiểu, bực tức. 
Chúng T)-kheo đêu giận 
Buôn lo bèn khiển trách: 
“Sao sẻn không giảng pháp 
Nhân giả sống mãi sao?” 
Đến khi sắp mạng chung 
Lòng hồi hận tự trách: 
“Chưa từng giảng luận pháp 
Đó là điều rất ác. ” 

Con tự biết sắp chết 

Chỉ còn bảy ngày nữa 

Tập hợp toàn chúng Tăng 
Ngay khi ấy thuyết pháp 
Ngày đêm giảng yêu nghĩa 
Trừ bỏ tham, tật đồ 

Thuyết pháp chưa hoàn tất 
Đã bỏ thân mạng chung. 
Theo lời con phân biệt 
Thính chúng rất vui mừng 
Nhớ rõ suy tư nghĩa 
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Thay nhau cùng khuyến hóa. 
Con thuyết pháp rất ít 
Chúng hội nghe bảy ngày 
Nhờ vậy được sinh Thiên 
Vui hưởng các Thiên nhạc. 
Thọ Cối frởi vừa mãn 

Trở lại làm thán người 

Tại Ca-duy-la-vệ 

Sinh vào dòng Thích vương 
Xinh đẹp ai cũng kính 
ĐưỢC mỌI người mễn yêu 
Ban của cải châu báu 

Đem bồ thí tất cả. 

Thấy con cháu hoàng tộc 
Theo đạo lìa bỏ nhà 

Con cũng muốn xuất gia 
Bỏ nhà, của, ái dục. 

Thế Tôn, Đáng Tối Thắng 
Từ niệm, thương XÓf con 
Đã nhiêu phen khích lệ 
Khuyên bảo con xuất trần 
Con kính vâng lời Phát 
Học giáo pháp thượng thừa. 
Thưa Nhán giả, thân con 
Bảy năm hành bố thí 

Lúc ấy con tuệ thí 

Hết bảy năm đó rồi 

Sau đó làm Sa-mÔn. 
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Theo lời Bậc Thắng Trí: 

“Bảy năm là lâu đài 

Mạng người rất ngắn ngủi 

Hôm nay đem bố thí 

Ai giữ được thán mình. ” 

Nhờ Thể Tôn dạy bảo 

Con liên làm Sa-môn 

Nhân giả trong bảy ngày 

Con cạo tóc xuất gia 

Tìn tưởng làm Sa-môn 

Tụ tập theo pháp Phát. 

Suốt hai mươi lăm năm 

Tâm lặng trong như nước 

Bông khởi niệm tệ ác 

Đấm nhiễm, nhớ việc nhà 

Làm những điều tồn hại 

Cũng bỏ luôn diệu pháp 

VỚI y, rất hồ thẹn 

Mong cầu việc lợi dưỡng 

Hủy nhục cả họ hàng 

Bị mọi người căm ghét. 
“Việc ãy nêu không làm 

Sẽ không bị thù hận 

Đã có chí giữ tịnh 

Há lại nhớ nhà cửa 

Mong gia tộc thanh lương 

Mê đắm trong tà lợi. 

Phải nên bỏ ý kia 
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Trọn đời không lìa giới 
Thà thân này bị chết 
Chẳng sống mà oán hận 
Ta nên tìm dao bén 

Huy bỏ thân mạng này. ” 
Liên cầm lấy kiếm dao 
Đoạn trừ duyên ràng buộc 
Cắt đứt cầu trược rồi 
Tâm liên được giải thoát 
Trọn lòng hành độ tha 
Khiến người dân an định. 
Nay hưởng quả Từ bị 
Nên mau gặp pháp sáng. 
Xưa tuổi thọ sắp hết 
Giảng thuyết pháp vi điệu 
Nhờ làm được điêu này 
Tâm tịnh, được giải thoát. 
Bác Thích tứ thân túc 
Nhược căn Tát-ba-đạt 
Tạt ao A-nậu-đạt 

Tự nói việc làm Xưa. 


Phẩm 23: A-NA-LUẬT (Vô Liệp - 9 bài kệ) 
Xưa con tưng nhịn ăn 


Suốt đời để bố thí 
Gặp được bác Sa-môn 
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Đại thông Hòa-hiệp-tra 
Nền sinh vào tốc Thích 
Hiệu là A-na-luật 

Hưởng phước, tự vui chơi 
Với tất cả kỹ nhạc, 

Thấy Bậc Chánh Đăng Giác 
Liên khởi niệm HQƯỜNng Vọng 
Trong lòng rất sung sướng 
Bỏ nhà làm Sa-môn. 

Đời trước tu tỉnh cần 

Tâm hành luôn kiên cố 
Đã được Tam đạt trí 

Đầy đủ như Phát dạy. 

Tự biết mạng kiếp (rước 
Hành nghiệp đã trải qua 
Bảy lần sinh cõi trời 

Ngự Đao-lợi Thiên cung, 
Bảy lân sinh nhân gian 
Vào trong nhà tôn kính 
Giàu sang, có đức lớn 
Vàng, ngọc tự nhiên hiện. 
Ở đây bảy, kia bảy 

Sinh tử mười bồn lần 

Đều biết rất rõ ràng 

Việc làm ở đời trước 

Quả bồ thí như vậy 

Y chưa từng tham, ghét 
Đời đời sinh ở đâu 
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Thường câu không sinh tử. 
Lúc ấy A-na-luật 

Ở trong hội chúng Tăng 
Tại ao A-nậu-đạt 

Tự nói việc tiên thân. 


Phẩm 24: DI-CA-PHÁT (Lộc Tử - 14 bài kệ) 
Xưa con dắt chó dữ 
Đi đến chợ bán thuốc 
Gặp được bác Duyên giác 
Thân thể bị bệnh tật 
Con cung cấp thuốc men 
Điều dưỡng ngài bảy ngày 
VỊ ấy sau bảy ngày 
Liên bay lên hư không 
Thấy thể con kinh hoàng 
Trẻ ở, người nhà bảo: 

“Bác Chúng Hựu quang lâm 

Xuất gia học như thể. ” 
Tôi nghe trẻ nói vậy 
Thấy Phát nhẹ vượt không 
Trong tâm rất hoan hỷ 
Mớộốt lòng chắp /ay vái. 
Nhờ ÿ được vui vẻ 
Bồ thí ngài thuốc men 
Ở cõi trời hay người 
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Công đực tự nhiên hiện. 
Nay là đời sau chót 

Lại được làm thân người 
Gặp Đáng Chánh Đăng Giác 
Bậc Đạo Sư tôi thượng 

Vào trong chúng họ Thích 
Xuất gia làm Sa-môn 

Đã đạt tâm Võ trước 

Diệt độ rất thanh lương. 

Do xưa đã tạo phước 

Nay được cúng rất nhiều 

Y phục và ẩm thực 

Giường năm và ngọa cụ 
Được chúng vá pháp y 

Nhờ bồ thí thang dược 
Được mọi người cúng thuốc 
Không thiếu thôn, thường an. 
Trời, người đến khuyên bảo: 
“Bác quốc chủ Bình-sa 
Ngài nên đem thuốc thang 
Cúng dường Di-ca-phất 
Nước ngài sẽ được lợi 

Các loại thuốc đây đủ. ” 

Sđi y vương K}ỳ-vực 

Đem thuốc cúng Lộc Tử 
Bồn phương dâng y được 
Đều đem đến cho con. 

Ở trước vua Bình-sa 
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Con hiển bày sức thần 
Bao nhiêu thuốc đem đến 
Đây chật cả gian nhà 
Dáng đu cho một ngàn 
Hai trăm HẶM IHƯƠI VỊ. 
VỊ 1)-kheo Lộc Tư 

Sức thân đủ Lục thông 
Bên bở A-nậu-đạt 

Tự nói việc làm trước. 


Phẩm 25: LA-VÂN (10 bài kệ) 
Xưa con từng làm vua 
Làm chủ nước Ma-kiệt 
Với đông đảo nhân dân 
Cai trị bằng nhân nghĩa. 
Lúc ấy có Tiên nhân 
Uống nước trong hào rãnh 
Liên đi đến chỗ con 
Trình tấu con như vậy: 
“Đại vương, tôi là giặc 
Uống trộm nước của Ngài 
Xin hãy trách phạt tôi 
Như trị người trộm cấp. ” 
Lúc đó con liên đáp: 
“Tiên nhân giữ pháp dược 
Tôi tha thứ cho ngài 
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Cư đi, tùy ý thích. ” 

“Đại vương, tôi hồ nghỉ 
Tối ấy chưa trừ được 
Xin hãy trách phạt tôi 
Để tiêu trừ tội chướng. ” 
Con nhốt ông sau vườn 
Rồi quên luôn sáu ngày 
Sđu sắu ngày qua rồi 
Cũng không cho ăn uống 
Do nhân duyên như vậy 
Dù không có ác ý 

Vẫn đọa ngục Hắc thăng 
Bị đốt sáu vạn năm. 

Do dư ương thuở xưa 
Nay thọ sinh lần cuối 
Phải ở trong bụng mẹ 
Sáu năm MỚI được sinh. 
Chưa từng khởi loạn ý 
Thân, miệng không phạm tội 
Mới biết được thật quả 
Tôi phước không lìa mình. 
Như vậy ngài La-vân 

Ở giữa các T)-kheo 

Bên ao A-náu-đạt 

Tự nói việc làm xưa. 
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Phẩm 26: NAN-ĐÈ (14 bài kệ) 
Vào thời Phát Duy Vệ 

Con cúng nhà tắm ấm 

Cho các T)-kheo Tăng 

Tự phát thệ nguyện Tăng: 
“Mong được như các ngài 
Ở trong chúng Tôn quý 
Đời đời được trong lành 
Ly dục, không trần cầu 
Thân tướng luôn tốt đẹp 
Thanh tịnh như điệu hoa. ” 
Nhở vậy khi mạng chung 
Được sinh lên Thiên giới 
Ở cõi trời hay người 

Nhan sắc . đẹp đoan chánh 
Nhiêu kiếp sinh ở đâu 

Đêu có thể lực lớn. 

Mạng chung rời CHng trời 
Sinh ở chỗn nhân gian 
Chư Thiên và nhán dân 
Ngắm con không biết chán. 
Gặp tháp Bích-chi-phật 
Con tu bồ trở lại 

Trang hoàng thật đẹp nhã 
Phan lọng treo ở trên 

Lục đó con phát nguyện: 
“Muốn cầu được tướng tốt 
Thân chói sáng vàng tía 
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Trang nghiêm không ai bằng. ” 
Nhờ đã làm phước này 

Sinh nước Ba-la-nại 

Làm con Chỉ-duy-mi 

Tâm không hề giận, hại. 
Thấy tháp Phật Ca-diếp 
Trong lòng rất vui mừng 
Với vào trong chùa tháp 
Dựng cột thật chắc vững 
Do sửa sang tháp ấy 

Và trang hoàng tháp Phát 
Dựng trên mỘit trụ đá 

Được hưởng phước vô cùng. 
Nhờ dự phước thuở xưa 
Nên nay đời cuối cùng 

Sinh vào tộc Thích vương 
Được làm em Đực Phát, 
Thân con tự nhiên có 
Tướng tốt của Đại nhân 
Trang nghiêm thành La-hán 
Tâm trải khắp tam thiên. 
Phật thấy khắp gọi con 

Là đoan chánh bậc nhất 
Đã trừ hết các lậu 

Đạt được chân diệu pháp. 
Nan-đề, em của Phát 

Giữa chúng T}ỳ-kheo Tăng 
Tạt ao A-nậu-đạt 
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Tự nói việc tiên thân. 


Phẩm 27: BẠT-ĐÈ (19 bài kệ) 
Ngày xưa lúa thóc hiểm 
Đối khát rất hãi hùng 

Có năm trăm T)-kheo 
Khất thực đêu được cúng. 
Tắt cả các ÍrWởng giả 
Đêu cúng cho Tỳ-kheo 
Khất thực được trai thực 
Liên đem đến cho con 
Tuy món ăn thô dở 
Thường giấu để nuôi thân 
Họ cũng không thể biết 
Nên đêu theo lời con 

Dân đói tê tựu đến 

Để cầu xin đủ ăn. 

Lúc đó con gắng sức 

Vội rời đó bỏ đi 

Bảy giở họ chạy theo 
Đuối mãi để câu thực 

Dù hết sức theo sau 

Củng không sao theo RỊp. 
Con liên vượt sang sông 
Rồi ngôi xuống bên bờ 
Nhìn chung quanh bồn hướng 
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Chốn tịnh, không người qua 
Hôm nay an một mình 

Đồ ăn mêm, thơm ngon 
Được no đu thỏa mãn 
Suốt ngày được an vui. 
Bấy giờ có Tỳ-kheo 

Bậc Thể Tôn Duyên giác 
Oai thần cao vời vợi 

Đã trừ bỏ sinh từ, 

Tâm con vốn thường nghĩ 
Nghèo hèn thát khổ cực 
Xưa không tu công đức 
Nên nay thật khốn cùng 
Liên khởi tâm thanh tịnh 
Lòng hoan hỷ nghĩ suy: 
“Nên cung cho T}ỳ-kheo 
Vốn là Bậc Chúng Hựu. ” 
Thế Tôn liên nhận lấy 
Trai thực của con dâng 

Vì Ngài thương xót con 
Bay lên ngự táng không. 
Lúc ấy con phát nguyện: 
“Xin chớ để con nghèo 
Đời sau sinh giàu có 
Xinh tươi như hoa đẹp 
Giống Thế Tôn chẳng khác, 
Đời đời luôn được gặp 
Khiến con nương pháp ấy 
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Như Nhán giả đã được. ” 
Nhờ đã tạo phước đó 
Được mất Mãi an VHI 

Ở cõi trời hay người 
Phước đã tạo tự đến, 

Cũng được làm quốc VƯƠng 
Trời, người vô số lần 
Chưa từng đọa ác đạo 
Củng không có tội chướng. 
Nhờ có dự phước ấy 

Nay là đời cuối cùng 

Thọ sinh nhà quyền thể 
Đông đại tộc Thích vương. 
Lúc trước Phật Thế Tôn 
Trở về thăm quê hương 
Con cùng các hoàng thân 
Xuất gia làm Tịch chí. 
Xưa con đã lập nguyện 
Đến nay được như ÿ 
Thành bác Vô sở trước 
Diệt độ rất thanh lương. 
S$a-môn bỏ uy quyền 
Bạt-đề theo Phật dạy 

Bên ao A-náu-đạt 

Tự nói hành nghiệp xưa. 
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Phẩm 28: LA-BÀN BẠT-ĐÈ (14 bài kệ) 
Thời Phật Câu-lâu-tần 
Được người xây dựng tháp 
Lúc ấy con ở đấy 
Thấy ngôi chùa quá to 
Khi xây dựng tháp ấy 
Con buông lời trách rằng: 
“Tháp này lớn vô cùng 
Bao giở mới thành tựu 
Nên làm ít công đức 
Như vậy dê thành hơn 
Đã đố hao công sức 
Chua tháp cũng mau thành. ” 
Miệng thốt ra lời dữ 
Do lời HÓI fạo fỐi 
Sam khi tuổi thọ hết 
Liên đọa vào địa ngục, 
Mãn bảo địa ngục ra 
Mang thân lùn, xâu fệ 
Đời đời sinh ở đâu 
BỊ mọi người khinh chọc. 
Đến thời Phật Ca-diếp 
Làm quạ đen chim đỏ 
Đường đến Ba-la-nại 
Bay hệng giữa rừng cây, 
Thấy hào quang Thế Tôn 
Chúng Ty-kheo theo hầu 
Liên theo Phật đảnh lê 
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Cất tiếng kêu não nuỘit. 
Khi Thể Tôn du hành 
Trong thành Ba-la-nại 
Đều theo Ngài ra vào 
Thưởng bay quanh kêu hót 
Nhờ làm công đức ấy 

Lại được làm thân người 
Gặp Đáng Chánh Đắng Giác 
Bậc Đạo Sư tôi thượng 
Xuất gia làm Sa-môn 

Là đệ tử Đức Phát 

Thành tựu Vô sở trước 
Diệt độ thát thanh lương. 
La-hán được tự tại 

Sức thần đủ Lục thông 
Được gọi bác Trì pháp 
Chánh chân có biệt tài 

Tất cả chúng tụ hội 

Lắng nghe tiếng Của CON 
Chư Thiên và nhán dân 
Tất cả đêu hoan hỷ. 

Con tạo tối chút ít 

Cũng tạo phước không nhiều 
Đều phải thọ thật quả 

Các tội phước đã tạo. 
Ngài La-bàn Bạt-đê 

Ở trước chúng Tỳ-kheo 
Bên ao A-náu-đạt 


SÔ 199 —- NĂM TRĂM VỊ ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT TỰ NÓI VỀ BÓN KHỞI 71 


Tự nói việc làm xưa. 


Phẩm 29: MA-ĐÂU-HÒA-LUẬT-CHÍ (21 bài 

kệ) 

Xưa tại Duy-da-ly 

Con thọ thân khỉ lớn 

Chạy đến cấm bát Phật 

Các thầy thấy. la măng: 

“Đưng làm bể bát Phật. ” 

Thế Tôn bảo chúng Tă ăng: 

“Các thầy chớ la rầy 

Nó không làm bề bát. ” 

Lúc ấy con cầm bát 

Tự từ trèo lên cây 

Lấy đây một bát mật 

Vừa từ cây trở xuỐng 

Tay câm bát mật đây 

Dâng lên Đức Thể Tôn. 

Trong mát có trùng nhơ 

Bác Chánh Giác không nhận 

Vì Phật thấy trong bát 

Ong chết cùng mật tạp. 

Con làm sạch bát mật 

Lại dáng lên Đức Phát 

Thế Tôn bèn xem xét 

Và cũng không thọ nhận 
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Con lấy nước rửa sạch 

Rồi đến trước đảnh lễ 

Lấy nước rưới lên trên 

Đồ đầy một bát khác 

Cúng dường Thể Tôn xong 

Tâm vô cùng hoan hỷ. 

Thế Tôn, Đáng Tối Thượng 

Lúc đó độ ong chết 

Liên thọ nhận bát mật 

Ngài dùng với các thầy. 

Khi ấy COH VHI IIWHNg 

Chắp tay hưởng lên Phát 

Chuyên tâm gắán Pháp VƯƠNØ 

Lòng con luôn tinh tán 

Lúc ấy con phát nguyện: 
'Khiến con làm thân người 

Đời sau gặp Thể Tôn 

Liên hiểu nghĩa tối thượng. ” 

Nhờ tạo phước đức ấy 

Nên được làm thân người 

Gặp Đáng Chánh Đắng Giác 

Bác Đạo Sư võ thượng 

Xuất gia làm Sa-môn 

Theo hầu bên Đức Phật 

Con được vô sở trước 

Diệt độ rất thanh lương 

Làm La-hán tự tại 

Sức thân đủ sáu thông 
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Lấy tên là Xuất Mật 

Các Tỳ-kheo cũng biết. 
Nhờ trước đã tạo phước 
Nên nay được kính trọng 
Cùng mấy trăm T)-kheo 
Du hành khắp đây đó 

Dù gặp nơi nghèo khổ 
T)-kheo Tang đổi khát 
Tâm tự phát nguyện rằng: 
“Tôi muốn được nước mật. ” 
Biết tâm con đang nghĩ 
Mọi người liên trở về 
Đem đến mật, cơm ngon 
Dáng lên con cúng đường. 
Con vừa thọ nhận xong 
Tự nhiên hóa ngon bồ 
Dùng đó cúng chúng Tăng 
Khả ý, rất no đủ. 

Khi con sinh ra đời 

Do công đúc thuở trước 
Vượt thoát rất nhẹ nhàng 
Hiểu thấu chân diệu pháp. 
Như xưa con đã nguyện 
Liên được như ỷ muốn 
Cửng dường Phật Thể Tôn 
Sở cấu được đây đủ. 

Các Nhân giả đều rõ 

Con đã tạo công đực 
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Nên nay hưởng thật quả 
Khả ý, tốt, an Ôn. 

Như thể ngài Xuất Mật 
Ở giữa chúng T)-kheo 
Tạt ao A-nậu-đạt 

Tự nói việc làm xưa. 


Phẩm 30: THÊ TÔN (50 bài kệ) 
Bác Quang Minh tồi thượng 
Giữa thể gian, tồi tôn 
Đã trừ hết cầu nhiễm 
Hàng phục các hội chúng 
Bậc Thông Tuệ thấy khắp 
Đại Nhân thông tất cả 
Vượt thoát oán, sợ hãi 
Thuyền pháp đến bờ kia, 
Thấầu triệt vòng chuyển hóa 
Vui thay, thương thể gian 
Đồ thoát khỏi sinh tứ 
Vì nghĩa cứu chúng sinh 
Trừ khử cho mọi người 
Mở hết các trói buộc 
Bậc Tôi Thắng giữa đời 
Thuyết pháp để khai ngộ. 
Bác Đại Nhân toàn trí 
Danh Đại hùng vang xa 
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Pháp diệu sáng vô biên 

Độ thoát bằng thắng pháp. 
Đại lực không phân biệt 
Mở bày tuệ sáng lớn 
Khuyên dạy mọi thể nhân 
Bác Y Vương cứu độ. 

Thế Tôn không oán sợ 

Vô thượng trừ ưu sâu 

Vì từ mán nên độ 

Chúng sinh trong ngục lớn. 
Bác Long Trượng, Sư Vương 
Đại T)-kheo võ trước 

Thê Tôn đại trí tuệ 

Cứu tế chúng trần lao 

Tỉnh tấn có đại lực 
Phương tiện rất kiên cường 
Hướng dân chúng trời, người 
An tịnh trong đạo lớn. 
Phật, Thiên Chủ tối thượng 
Tất cả chúng qui thần 

Đều lạy Bậc Thắng Trí. 
Phật thương xót thể gian 
Nên thưởng trụ sinh tử 
Quyết phá lưới Ma vương 
Sức thân đại từ bi 

ĐỘ thoát khỏi ngục lớn. 
Bác Long Tượng trởi người 
Đầu tiên giữa chúng hội 
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Quảng diễn giảng pháp yếu 
Đưa chúng đến tịch tịnh 
Bác Tôn Trưởng Tiên nhân 
Thọ lãnh pháp Thể Tôn 
Thành bác Đại đệ tư. 

Đạo Sư đức tôi thắng 

Bác Chúng Hựu tôi tôn 
Bậc Vô Thượng diệt khổ 
Đồ tán khắp IHHUÔN HƠI, 
Bậc đủ các tướng tốt 
Đoạn tuyệt các sắc dục 
Dưt sạch các ân ái 

Bấy giờ đến cung rồng 
Tại ao A-nậu-đạt 

Mọi việc làm thành tựu 
Bay lên trên hư không 
Chung đệ tử vây quanh 
Gồm năm trăm La-hán 

Vì bị mắn xót thươn 

Từ tâm ban khắp thể 
Quán sát chúng T}-kheo 
Sau đó Phát tự thuyết: 
“Nghe rõ lời Ta nói 

Hạnh nghiệp của tiên thân 
Thuở xưa có tạo tác 

Nay phải bị dự ương 

Thân mạng Ta lúc trước 
Làm người tên Văn La 
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Phi báng Bích-chi-phật - 
Thiện Diệu, bậc Vô nhiêm; 
Mọi người đêu kéo đến 
Bắt trói Phật Thiệu Diệu 
Nhốt vào ngục câm giam 
Bắt đi như tử tù. 

Lúc ấy thấy Sa-môn 

Bị trói buộc khổ não 
Lòng Ta bóng thương xót 
Nên cứu thoát cho Ngài. 
Bởi do tỖI trơng nảy 

Đọa địa ngục rất lâu 

Sau được sinh làm người 
Thưởng bị đời phi báng. 
Do nghiệp tôi đự sót 

Ở vào đời sau cùng 
Ngoại đạo Tu-đả-lợi 
Nghị luận phi báng Ta. 
Tưng là Bà-la-môn 

Học rộng, giỏi đạo thuật 
Có năm trăm đệ †ứ 

Đang giảng frong rừng cây 
Thì có bậc Thần túc 
T)-kheo ngữ thông lại. 

Ta thấy đạo nhân tới 

Phỉ báng lời ác hiểm: 
“Ông quả nhiêu ái dục 
Tự cao sống trong rừng. ” 
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Các Ma-nạp! nghe vậy 
Cùng theo Ta rao truyền. 
Khi ấy chúng học chí 
Đến nhà nhà xin ăn 

Phi báng VỚI mỌI người: 
“Tiên nhân có dục uễ. ” 
Do phạm tội như vậy 

BỊ Tu-đa-lợi mắng 

Năm trăm đệ t Phát 
Cũng đêu bị khinh chê. 
Phật là Nhất Thiết Trí 
Còn phỉ báng sai lâm. 
Năm trăm đệ tử ấy 
Chính T)-kheo các ông 
Phạm tội trơng đó rồi 
Phải đọa trong ác đạo 
MRơi vào ngục Thải sơn 
Chịu khổ đau tàn khốc. 
Vì do dự tơng nây 

BỊ mỹ nữ Chiên-già 

Ở trong hội chúng lớn 
Lén vụ oan hại Ta. 

Tưng làm ba anh em 
Cùng nhau tranh của cải 
Xô người xuống vực sâu 


!.. Ma-nạp (Sankrist: Mãnavaka) còn phiên âm là Ma-nap-bà, Ma-nap-bà-ca, Ma-nap-bà-phọc-ca, Na-la-ma- 


na, có nghĩa là: nho đồng, niên thiếu, người, trưởng giả, niên thiếu tịnh hạnh (người ít tuổi sống tịnh hạnh). 
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Lấy đá đè cho chết. 

Vì phạm tội như vậy 

Đọa địa ngục Thái sơn 
Bị đốt tại Hắc thăng 

Khổ đau không thể tưởng, 
Cửng do tại ương ây 
Điêu-đạt đầy đá đè 

Đá rơi xuông văng tung 
Trúng dập ngón chân Phái. 
Lái thuyến vào sông biển 
Cùng muốn vượt biển sâu 
Khi cùng đi trên thuyên 
Rút dao giết thương nhân 
Vì phạm tội báo này 
Thân đọa trong địa ngục 
Bởi do dự ương ấy 

Gươm sắc hiện trước Ta. 
Từng bắt cá đem bán 

Lúc đó Ta vui mừng 
Chính do phạm tội ấy 
Đọa địa ngục Thái sơn 
Ngục Hắc thăng đốt thiêu 
Chịu khổ rất đau đớn. 
Nay vua T)-lâu-lặc 

Giết hại toàn họ Thích 
Chính do dư ương ấy 
Ngày nay bị đau đầu. 
Thời Thể Tôn Duy Vệ 


BỘ BẢN DUYÊN 6 


Mắng chửi đệ tử Ngài: 
“Không nên ăn gạo thơm 
Chỉ nên ăn lúa mạch. `” 
Bởi do đã phạm tội 

Miệng nói lời đóc ác 

Đọa vào ngục Hắc thẳng 
Thọ khổ không thể xiết, 
Lại do dư trơng này 
Bà-la-môn kết oán 

Thỉnh Ta suốt một thời 

Ba thàng ăn lúa mạch. 
Tưng là VỊ y sự 

Chữa bệnh con trưởng giả 
Kê đơn thuốc lân lộn 
Khiển bệnh càng nặng thêm 
Vì phạm tội lỗi này 

Đọa địa ngục rất khổ. 

Lại do dự ương ấy 

Cho nên bị kiết ly. 

Tiên thân xưa của Ta 
Từng là thầy dạy võ 

Cùng lực sĩ thi tài 

Giết chết luôn đổi thủ 

Bởi vì phạm tôi đó 

Thọ khổ không lường được 
Lạt do trả đựư nghiệp 

Nên đau nhừ bên hông. 
Xưa Nan-đề-hòa-la 
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Khinh hủy Phật Ca-diếp 

Nay có người thầy Ta 

Bảo: “Không đạc Phát đạo. ” 
LÌ 


SÓ 200 


SOẠN TẠP kINH MỘT TRĂM TRUYỆN 
NHÂN DUYÊN 


Hán dịch: Đời Ngô, Uu-bà-tắc Chỉ Khiêm, 
người nước Nguyệt chi. 
QUYÊN 1 
Phẩm 1: BÒ-TÁT THỌ KÝ 


1- Truyện Bà-La-Môn Mãn Hiên Thỉnh 
Phật Từ Xa 


Tôi nghe như vây: 

Một thuở nọ Đức Phật ngự trong vườn trúc Ca- 
lan-đà, tại thành Vương xá. 

Bây giờ, ở phương Nam có một vị Bả-la-môn 
tên Mãn Hiên, là người có vô lượng tài bảo nhiêu 
không thê tính kế, có thể ngang bằng VỚI trỜI TY- 
sa-môn. Ông là người có đức tin hiển thiện, bản 
tánh đăm thăm mêm mỏng, tự làm lợi ích cho mình 
và cho người, thương xót chúng sinh như mẹ 
thương con. Đối với ngoại đạo, Mãn Hiện mở các 
hội lớn, dọn Dày nhiêu món ngon, thường cúng 
dường trăm ngàn người ngoại đạo, mong được sinh 
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lên cõi trời Phạm thiên. 

Bây giờ Mãn Hiền có một người bạn thân từ 
thành Vương xá, đến nước này, tới chỗ Mãn Hiền, 
khen ngợi tất cả công đức của Phật, Pháp, Tăng: 

— Có bậc tiếng tăm vang xa, tam đạt trùm khắp, 
được gọi là Bà-già-bà. Hiện giờ Ngài ngự trong 
vườn trúc Ca-lan-đà ở thành Vương xá, được 
Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca- 
lâu-la, Khẩn-la-na, Ma-hâu-la-già, Nhân, Phi nhân, 
quốc vương, trưởng giả và dân chúng đều cúng 
dường, tôn trọng, khen ngợi sự tu tập của Ngài có 
ý vị hoàn hảo và nhiệm mẫu trùm khắp thê gIỚI. 
Tất cả chúng sinh đêu kính trọng và thương mến. 

Mãn Hiển nghe bạn khen ngợi công đức của 
Phật, sinh tâm kính tin, bèn lên lầu cao, tay cầm 
hương hoa, quỳ thắng chấp tay, từ xa kính thỉnh 
Đức Thế Tôn mà nói như vây: 

Nay, nếu Đức Như Lai thật có công đức, xin 
hãy khiến cho mùi hương do con đốt bay tỏa khắp 
thành Vương xá và hoa con rải đây sẽ biến thành 
lọng hoa trong hư không ngay trên đảnh Đức Phật. 

Khi Bà-la-môn Mãn Hiền phát lời thệ như thê 
xong, hương hoa liên bay đến biến thành lọng hoa 
ngay trên đảnh Đức Phật; khói hương phủ khắp 
thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả A-nan thây sự 
biến hóa đó, liên bước ra bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, mây hương ây từ đâu bay 
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đến? 

Đức Phật bảo A-nan: 

ÝÖ phương Nam có một quốc ø1a tên là Kim 
địa, quốc Ø1a ây có VỊ trưởng giả tên là Mãn Hiển 
từ xa đã kính thỉnh Ta và chư Ty-kheo Tăng. Ta sẽ 
đến quôc gia ây thọ Mãn Hiển cúng dường, các 
thây đều hãy tự nương vào thần thông đến quốc gia 
âầy thọ thỉnh. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, nương 
hư không đến quốc gia ây. Cách đền thờ không Xa, 
Đức Phật dùng thân lực che khuất một ngàn Tỳy- 
khco, chỉ hiện một mình Ngài tay cầm bình bát, 
đến chỗ Mãn Hiên. 

Nghe Đức Phật đến, trưởng giả Mãn Hiển dẫn 
năm trăm đồ chúng mỗi người đêu bưng trăm món 
ăn uống dâng lên Đức Như Lai. Mãn Hiền thây 
Đức Phật Thê Tôn có ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp, ánh sáng chiêu soi như trăm ngàn mặt 
trời, khoan thai nhẹ bước, oai nghĩ trang nghiêm. 
Mãn Hiên bước đến lễ dưới chân Phật, bạch: 

— Lành thay! Thưa Thế Tôn, cúi xin Ngài rủ 
lòng Từ bi thương xót, hôm nay xin Phật thọ nhận 
các vật thực cúng dường của chúng con. 

Phật bảo Mãn Hiên: 

— Nếu ông muốn cúng dường, hãy bỏ thực 
phẩm vào bát này. 

Mãn Hiên và trăm đô chúng, mỗi người đêu tự 
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tay bỏ thức uống ăn mà mình mang theo vào bát 
Phật, nhưng bỏ mãi vẫn không đây, mọi người đều 
cho là kỳ lạ. 

Nhờ thần lực này mà tâm mọi người liên được 
điều phục, bát của ngàn vị Tỳ-kheo cũng đều đây 
thức ăn; các Tỳ-kheo bỗng nhiên lại hiện ra và 
nhiễu quanh Đức Phật, Thê Tôn. 

Lúc ấy trưởng giả khen là việc chưa từng có, 
liền gieo năm vóc sát đất, phát thệ rộng lớn: 

— Nguyện nhờ công đức căn lành cúng dường 
này, ở đời vị lai nếu có chúng sinh đui mù tối, con 
nguyện làm cho họ được mắt sáng; chúng sinh 
không nơi nương tựa, con nguyện làm nơi nương 
tựa; chúng sinh không a1 cứu gIÚP, con nguyện cứu 
giúp họ; chúng sinh chưa giải thoát, con nguyện 
làm cho họ được giải thoát; chúng sinh chưa an ôn, 
con nguyện làm cho họ được an ồn; chúng sinh 
chưa vào Niết-bản, con nguyện cho họ được vào 
Niết-bàn. 

Trưởng giả phát lời nguyện ây xong, Phật mỉm 
cười. Vừ khuôn diện Ngài phát ra ảnh sáng năm 
màu, chiếu SOI khắp thế gIỚI, lại biên thành rất 
nhiêu màu sắc, ánh sáng này nhiễu Phật ba vòng, 
rôi trở lại nhập vào đảnh Phật. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bước ra bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
bao giờ mỉm cười một cách vô cớ, vậy có việc gì 
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khiến cho Như Lai mỉm cười như vậy. Cúi mong 
Đức Thê Tôn giải thích cho chúng con được biết. 

Phật bảo A-nan: 

— Nay ông có thấy trưởng giả Mãn Hiện cúng 
dường Ta không? 

Ngài A-nan bạch: 

- Vâng. Bạch Thế Tôn, con có thấy. 

— Trải qua ba a-tăng-kỳ kiếp nữa ở đời vị lai, 
Mãn Hiên sẽ đây đủ Bô-tát hạnh, tu tâm đại bi, tròn 
đủ sáu Ba-la-mật, sẽ được thành Phật hiệu là Mãn 
Hiền, hóa độ chúng sinh nhiều không thể hạn 
lượng, vì vậy mà Ta mỉm cười. 

Lúc Phật nói về việc nhân duyên của Mãn 
Hiện, trong đại chúng có người chứng quả Tu-đà- 
hoàn, có người chứng Tư-đà-hàm, có người 
chứng quả A-na-hàm, có người chứng quả A-la- 
hán, có người phát tâm Bích-chi-phật, cho đến có 
người phát tâm Bồ-đề vô thượng. 

Lúc bấy giờ các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều 
vui mừng thực hành. 


2- Truyện Nàng Danh Xưng Thính Phật 


Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại giảng đường 
Trùng các, bên bờ sông Di hầu, thành Tỳ-xá-ly. 

Bây giờ Đức Phật đắp y, ôm bát dẫn các Tỳ- 
kheo vào thành khât thực, lân lượt đên nhà trưởng 


70 BỘ BẢN DUYÊN 6 


giả Sư Tử. Trưởng giả có người con dâu tên là 
Danh Xưng. Danh Xưng thây thân tướng uy 
nghiêm của Phật có rất nhiều, tướng hảo, trang 
nghiêm, nàng bèn hỏi mẹ chồng: 

— Thân Phật như vậy, con có thể đạt được 
không? 

Mẹ chông liên đáp: 

— Nếu ngay từ hôm nay con có thể tu tập các 
công đức, phát tâm rộng lớn vô thượng thì con 
cũng đạt được tất cả tướng tốt như thế. 

Danh Xưng nghe xong bèn cùng mẹ chồng sắm 
sửa lễ vật, mở hội thỉnh Phật cúng dường. 

Sau khi Phật và đại chúng thọ thực xong, Danh 
Xưng lại rải các thứ hoa cúng dường trên đảnh 
Phật. Lúc ây trên hư không hoa tự nhiên kết thành 
chiếc lọng và trong môi bước đi đứng của Phật, 
lọng hoa ây cũng theo sát không TỜI. 

Danh Xưng thấy sự biến hóa, trong lòng vui 
mừng khôn xiết, nàng liên gieo năm vóc sát đất; 
rôi phát thệ nguyện rộng lớn: 

— Với công đức cúng dường này, con nguyện 
trong, đời vị lai; nêu có chúng sinh mù tối, con 
nguyện làm cho họ được mắt sáng; chúng sinh 
không nơi nương tựa; con nguyện làm chỗ nương 
tựa cho họ, chúng sinh không aI cứu giúp; con 
nguyện cứu giúp họ; chúng sinh chưa được giải 
thoát, con sẽ làm họ được giải thoát; chúng sinh 
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không an ồn, con nguyện làm họ được an ồn; 
chúng sinh chưa vào Niêt-bàn, con nguyện giúp họ 
vào Niễt-bàn. 

Thê Tôn nghe Danh Xưng phát tâm rộng lớn 
như thế, Ngài liên mỉm cười. Từ khuôn mặt Phật 
phát ra ánh sáng năm màu soi khắp thê _ĐIỚI, lại 
biến thành rât nhiêu sắc, ánh sảng này nhiễu quanh 
Phật ba vòng rồi trở lại nhập vào đảnh Phật. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bước ra bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
bao giờ mỉm cười một cách vô cớ, vậy có việc gì 
khiến cho Như Lai mỉm cười như Vậy, CÚI Xin Thê 
Tôn giải thích cho chúng con được biết. 

Phật bảo A-nan: 

— Nay ông có thây nàng Danh Xưng này cúng 
dường Ta không? 

Ngài A-nan bạch: 

— Vâng. Bạch Thê Tôn, con có thây. 

— Nhờ công đức căn lành của việc phát tâm 
rộng lớn của nàng Danh Xưng hôm nay, trải qua 
ba a-tăng-kỳ kiếp nữa ở đời vị lai, Danh Xưng sẽ 
đây đủ hạnh Bô-tát, tu tâm đại bi, tròn đủ sáu Ba- 
la-mật, sẽ được thành Phật hiệu là Bảo Ý, độ khắp 
chúng sinh, không có hạn lượng. Vì vậy nên Ta 
mỉm Cười. 

Khi Phật nói về việc nhân duyên của nàng 
Danh Xưng, trong đại chúng có người chứng quả 
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Tu-đà-hoàn, có người chứng Tư-đà-hàm, có người 
chứng quả A-na-hàm, có người chứng quả A-la- 
hán, có người phát tâm Bích-chi-phật, cho đến có 
người phát tâm Bô-đề vô thượng. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


3- Truyện Gã Nan-Đà Lười Biêng Gặp 

Phật 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả là 
người giàu có vô lượng, tài bảo nhiêu không thể 
tính kế. Trưởng giả chỉ có một người con tên là 
Nan-đà, tính rất lười biếng, thường ham thích ngủ 
nghỉ, không chịu làm việc, nhưng lại rất thông 
minh, không aI sánh kịp. Trong lúc năm ngủ, vân 
nghe được kinh luận, nghĩa lý nào cũng thông suốt. 
Trưởng giả thấy. con mình thông minh, hiểu rõ kinh 
luận, bèn nghĩ răng: ““Ta nên thỉnh sáu vị giáo chủ 
ngoại đạo như ngài Phú-lan-na,... đến nhà để dạy 
dỗ Nan-đà.” 

Suy nghĩ xong, trưởng giả liên làm các món 
ngon vật lạ, rôi thỉnh sáu vị giáo chủ ngoại đạo đến 
đê cúng dường. 

Sau khi sáu vị thọ thực xong, trưởng giả thưa: 

— Con chỉ có duy nhất một đứa con, nhưng nó 
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rất lười biếng, ngủ mãi không chịu dậy. Cúi mong 
đại sư hãy dạy dỗ nó giùm con, để nó biết lo sửa 
sang gia nghiệp và học tập kinh luận. 

Khi ây sáu vị giáo chủ ngoại đạo liên cùng nhau 
đến chỗ Nan- đà. Nan-đà vân thản nhiên năm 
không chịu ngôi dậy, huông chì nghĩ đến việc trải 
tọa cụ mời Sáu VỊ ngôi. Jrưởng giả thây vậy trong 
lòng rất khổ não buôn rầu không vui. 

Bây giờ Đức Thê Tôn thường rủ lòng Đại bị, 
sáu thời trong một ngày đêm luôn quán sát chúng 
sinh xem aI chịu nhiêu khô não, liền đến chỗ người 
Ấy, nói pháp cho nghe giúp họ được mở tỏ, Phật 
thây trưởng giả ưu sâu vì con, đang ngôi chông 
căm. Phật liên hướng dẫn các Tỳ-kheo đến nhà 
trưởng giả. 

Lúc ây bỗng nhiên Nan-đà kinh sợ đứng dậy, 
trải đồ ngôi thỉnh Đức Phật an tọa, bước tới lễ dưới 
chân Đức Phật tôi lui lại ngôi sang một bên. Phật 
liên nói pháp bằng mọi cách cho Nan-đà nghe và 
quở trách những lỗi lầm của sự lười biếng. Nan-đà 
tự trách ăn năn sinh tâm kính tín đối với Thế Tôn. 

Đức Phật đưa cho Nan-đà một cây gậy bằng gỗ 
chiên-đàn và bảo: 

- Nếu ngươi có thể siêng năng, dụng tâm chút 
ít, hãy gõ vào cây gậy này. Nó sẽ phát ra âm thanh 
rất dễ thương. Khi nghe âm thanh ây, ngươi sẽ thây 
mọi vật năm trong đất. 
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Nan-đà liên nhận chiếc gây, ØÕ vào phát ra âm 
thanh, quả nhiên thây được mọi vật chôn giâu dưới 
đât. Nan-đà vui mừng khôn xiết, tự nghĩ: “Nay ta 
siêng năng, chỉ dụng tâm chút ít mà còn được lợi 
ích như thể, huống chỉ ta cô gắng nỗ lực, thì ở đời 
vị lai sẽ được nhiều lợi ích to lớn không gì hơn. 
Vậy hôm nay ta phải siêng năng, cô gắng hết sức 
để ra biển tìm châu báu”. Nghĩ xong, Nan-đà liên 
thông báo cho mọi người bIỆt: 

— Ai muốn ra biên đề tìm nhiều châu báu, ta sẽ 
là người dẫn đâu đoàn người đi buôn. 

Dân chúng ai nây đều tranh nhau quyết tâm ra 
biến để tìm châu báu quý giá. Họ tìm được nhiêu 
trân bảo và tất cả đều an ôn trở về, săm sửa các 
thức ăn ngon để thỉnh Phật và chúng Tăng cúng 
dường. 

Sau khi Phật và chúng Tăng thọ thực XONB, Đức 
Phật liên nói pháp cho Nan-đà bằng mọi cách. 
Nan-đà được mở tỏ tâm ý, liền gieo năm vóc sát 
đât và phát thệ nguyện rộng lớn: 

— Với công đức căn lành của việc cúng dường 
này, con nguyện ở đời vị lai nêu có chúng sinh mù 
tối, con nguyện làm cho họ được sáng mắt; chúng 
sinh không nơi nương tựa, con nguyện làm nơi 
nương tựa; chúng sinh không ai cứu giúp, con 
nguyện cứu giúp họ; chúng sinh chưa giải thoát, 
con sẽ giúp họ được giải thoát; chúng sinh không 
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an Ổn, con nguyện làm cho họ được an ồn; chúng 
sinh chưa vào Niết-bản, con nguyện giúp họ vào 
Niết-bàn. 

Nan-đà phát nguyện xong, Phật mim cười. Từ 
khuôn mặt Phật phát ra ánh sáng năm màu, ảnh 
sáng này nhiễu Phật ba vòng, rôi trở lại nhập vào 
đảnh Phật. 

Lúc ây Tôn giả A-nan bước ra bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
bao giờ mỉm cười một cách vô cớ, vậy có việc gì 
khiến cho Như Lai mỉm cười như vậy? Cúi mong 
Đức Thê Tôn giải thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

— Nay, ông có thây gã lười biếng ra biển tìm 
châu báu, săm sửa các thức ăn ngon đê cúng dường 
Ta không? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Vâng. Bạch Thê Tôn, con có thấy. 

Đức Phật dạy: 

— Giã lười này ở đời vị lai trải qua ba a-tăng-kỳ 
kiếp nữa, sẽ được thành Phật hiệu là Tinh Tân Lực, 
hóa độ chúng sinh rộng khặp, không thể hạn lượng. 
Vì vậy nên Ta mỉm cười. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 
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4- Truyện Năm Trăm Người Đi Buôn Ra 

Biển Tìm Châu Báu 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, trong thành có một người dẫn đầu 
đoàn người đi buôn dẫn năm trăm người đi buôn 
ra biến để tìm châu báu. Thuyên hỏng, họ phải trở 
về, ngày đêm quỳ lạy các vị Thân để được gIÚp 
đỡ. Họ lại ra biển lân thứ hai, lần thứ ba, thuyên 
cũng bị hỏng như trước. Nhờ có phước đức nên 
người dẫn đâu không bị chết ngoài biển, ông về 
được đất liên, trong lòng khô não, thầm nghĩ: “Ta 
thường nghe có Đức Phật, Thế Tôn đã chứng được 
Nhất thiết trí, chư Thiên và loài Người không ai 
sánh kịp. Ngài thương xót chúng sinh, làm lợi 
mình, lợi người. Bây giờ, ta sẽ xưng niệm danh 
hiệu Đức Phật ây đê ra biến, nêu được an ồn trở 
về, Ta sẽ cũng dường Ngài phân nửa số châu báu”. 

Nghĩ xong, người dẫn đầu đoàn người đi buôn 
liên tụ tập những người đi buôn cùng nhau ra biến. 
Ông xưng niệm danh hiệu Phật, quả nhiên tìm 
được nhiêu châu báu và an Ổn trở về. Nhưng khi 
về nhà, ông nhìn các vật báu, trong lòng tham tiếc 
chắng chịu cúng Phật, suy nghĩ: “Nêu phải cúng 
dường phân nửa SỐ châu báu này, thì ta không hứa, 
chi băng ta đưa hết sô châu báu này cho vợ, rôi sẽ 
xin bà một ít tiền ra chợ mua hương thơm, mang 
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về tỉnh xá Kỳ hoàn đốt cúng dường, Phật”. 

Suy nghĩ xong, như dự định, vị ây xin vợ được 
hai đông tiên, liên ra chợ mua hương thơm, mang 
đến tinh xá Kỳ hoàn đốt lên cúng Phật 

Đức Phật dùng thân lực khiến khói hương lan 
tỏa, xông khắp tỉnh xá Kỳ hoàn. Vị ây thấy khói 
hương len sâu vào đến trước Phật liền ăn năn tự 
trách: “Nay vì sao đối với Phật Thế Tôn ta lại tiếc 
rẻ vật báu ây mà không cúng dường. Như Lai thật 
sự có thân lực, làm cho khói hương xông khắp tinh 
xá Kỳ hoàn, thật là ít có. Vậy ta phải săm sửa các 
món uống ăn ngon, rôi thỉnh Phật và chúng Tăng 
về nhà cúng dường”. 

Nghĩ xong, ông liền quỳ thăng, chắp tay thỉnh 
Phật, Thê Tôn. Đức Phật hứa khả. Ông vội trở về 
nhà lo sắm sửa đây đủ các thức uông ăn. Sáng 
hôm sau, đến giờ ông cho người đến bạch Phật: 

— Thức ăn đã săm sửa đây đủ, cúi xin Phật biết 
cho đã đến giờ. 

Lúc bấy giờ, Đức Như Lai đắp y, cầm bát dẫn 
các Tỳ-kheo đến nhà vị ây thọ thực. Sau khi thọ 
thực xong, Đức Phật nói về tội lỗi xâu xa của tính 
tham lam bón xẻn. Ông liên lấy châu báu rải cúng 
dường trên đánh Phật. Lúc ây trên không trung 
châu báu tự nhiên biến thành lọng báu. Mỗi bước 
đi, đứng của Phật, lọng báu ây cũng theo che chở 
không rời. 


78 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Ông liền gieo năm vóc sát đất, phát thệ nguyện 
rộng lớn: 

— Với công đức căn lành của việc cúng dường 
này, con nguyện ở đời vị lai, nếu có chúng sinh mù 
tối, con nguyện làm cho họ được mắt sáng; chúng 
sinh không nơi nương tựa, con nguyện làm nơi 
nương tựa; chúng sinh không ai cứu giúp, con 
nguyện cứu giúp họ; chúng sinh chưa giải thoát, 
con sẽ làm cho họ được giải thoát; chúng sinh 
không an Ổn, con nguyện, làm cho họ được an Ôn; 
chúng sinh chưa vào Niết-bàn, con nguyện giúp 
cho họ vào Niết-bàn. 

Nghe vị ấy phát nguyện xong, Đức Phật liên 
mỉm cười. Từ khuôn mặt Phật phát ra ánh sáng 
năm mảu, ánh sáng này nhiễu Phật ba vòng, rôi trở 
lại nhập vào đánh Phật. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bước ra bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
mỉm cười một cách vô cớ, vậy có việc gì khiến Như 
Lai mỉm cười như vậy? Cúi mong Thế Tôn giải 
thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

— Nay ông có thấy vị thương chủ này cúng 
dường Ta với tâm hồ thẹn hay không? 

A-nan đáp: 

— Vâng. Bạch Thê Tôn, con có thây. 

Đức Phật dạy: 
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- Hôm nay, nhờ cúng dường Ta mà vị ây 
không bị đọa vào địa ngục, súc sinh, ngạ qui; được 
sinh lên cõi trời, cõi người, thường hưởng thọ sự 
vui sướng. Ba a-tăng-kỳ kiếp sau, vị ây sẽ được 
thành Phật hiệu là Bảo Thạnh, độ thoát chúng sinh 
không thê tính được sô lượng. Vì vậy nên Ta mỉm 
CƯỜI. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


5- Truyện Chàng Tu-Ma Nghèo Khổ Củng 

Dường Phật Một Ít Sợi Chỉ 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một người thợ dệt tên 
là Tu-ma, là người cùng khổ, trong nhà không có 
được thăng thóc đầu gạo, hăng ngày phải dệt mướn 
cho người đề kiêm sông. 

Một hôm, ông suy nghĩ: “Trước kia ta không 
biết bồ thí, cho nên nay phải chịu nghèo khố như 
VẬY. Nếu đời nay ta lại không chịu bỗ thí, thì chắc 
chăn đời sau sẽ nghèo cùng hơn nữa, vì thế, ta phải 
cô găng tìm cầu ít vật để bô thí, mong kiếp sau ta 
được quả báo tốt”. 

Sau đó, Tu-ma tìm được một ít sợi chỉ, bèn trở 
về nhà. Vào trong một con hẻm, từ xa trông thây 
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Đức Thê Tôn đắp y ôm bát, hướng dẫn các Tỳ- 
kheo vào thành khất thực, Tu-ma liên đến trước 
Phật dâng cúng những sợi chỉ ây lên. Đức Phật liên 
nhận. Ngài bẻn thị hiện y mình bị rách, dùng chỉ 
ây để vá. Tu-ma thây Thế Tôn vá y bị rách, trong 
lòng vuI mừng, bước tới dưới chân Phật và phát thệ 
nguyện rộng lớn. Tu-ma ở trước Phật nói kệ: 

Vật cúng f4 Í† Ôi 

Gặp ruộng phước lành lớn 

Đâng cúng Thể Tôn rồi 

Thệ nguyện sẽ thành Phật 

Độ khắp các chúng sinh 

Số ấy không thể lường. 

Thế Tôn uy đức lớn 

Sẽ chứng biết việc này. 

Lúc ấy Thế Tôn đáp lại băng bài kệ: 

Nay, ngươi được gặp Ta 

Quy y phát tâm thí 

VỊ lai sẽ thành Phật. 

Danh hiệu là Thập Diên 

Tiếng khen khắp mười phương 

Độ chúng sinh võ lượng. 

Sau khi nghe Phật nói kệ, Tu-ma sinh tâm rất 
kính tin, bèn gieo năm vóc sát đất, phát thệ nguyện 
rộng lớn: 

— Với tất cả công đức cúng dường các sợi chỉ 
này, con nguyện đời sau, nếu có chúng sinh mù tối, 
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con nguyện làm cho họ được mắt sáng; chúng sinh 
không nơi nương tựa, con nguyện làm nơi nương 
tựa; chúng sinh không a1 cứu g1úp, con nguyện cứu 
giúp họ; chúng sinh chưa giải thoát, con sẽ giúp họ 
được giải thoát; chúng sinh không an Ôn, con sẽ 
làm cho họ được an Ôn; chúng sinh chưa vào Niết- 
bàn, con nguyện giúp họ vào Niết-bàn. 

Tu-ma phát nguyện xong, Phật bèn mỉm cười. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bước ra bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
bao giờ mỉm cười một cách vô cớ. Có việc gì khiến 
Như Lai mỉm cười như vậy, cúi xin Đức Thế Tôn 
giải thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

— Nay, ông có thấy chàng Tu-ma nghèo khổ 
cúng dường Ta mấy sợi chỉ và phát thệ nguyện 
rộng lớn chăng? 

A-nan đáp: 

— Bạch Đức Thê Tôn, con có thấy. 

Đức Phật dạy: 

— Tu-ma cúng dường Ta mấy sợ chỉ với tâm ân 
cần, kính trọng, đời vị lai sẽ được thành Phật hiệu 
là Thập Diên, độ khắp chúng sinh, không thể hạn 
lượng. Vì vậy nên Ta mỉm cười. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


82 BỘ BẢN DUYÊN 6 


6- Truyện Trưởng Giả Bà-Trì-Œia Bị Bệnh 

Nặng 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây BIỜ, trong thành có một vị trưởng giả tên 
là Bà-trì-gia, là người có tính xấu, hay tức giận, 
không một ai thích thân thiện, nhưng ông rất kính 
tin sáu vị CGIáo chủ ngoại đạo. 

Một thời gian sau, Bà-trì- -Bla bị bệnh nặng, 
không ai chăm sóc việc ăn uông và thuốc men, 
mạng sống chỉ còn trong gang tâc. Ông bèn suy 
nghĩ: "Nay ta lâm vào cảnh khôn khô thật là đúng 
lắm, nếu ai có thể cứu mạng, ta sẽ hầu hạ người ây 
suốt đời một cách tốt đẹp.” Ông lại nghĩ: “Chỉ có 
Đức Thê Tôn là cứu được mạng, Ta”. Vì nghĩ như 
vậy nên Bả-trì- -gia sinh tâm ân cân, kính trọng đối 
với Đức Phật và khao khát muốn được thấy Đức 
Thê Tôn. 

Bây giờ Đức Phật thường rủ lòng Đại bị, sáu 
thời trong một ngày đêm thường quán sát chúng 
sinh, xem ai bị khổ não thì Ngài sẽ đến cứu giúp 
và dùng lời dịu dàng đề nói pháp, làm cho họ được 
vui mừng. Nếu có chúng sinh nào sa vào đường ác, 
Ngài sẽ tìm cách cứu giúp để họ được sinh lên cõi 
trời, cõi người, chứng được đạo quả. 

Khi ấy Như Lai quán sát thấy trưởng giả bị 
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bệnh nặng thân thể tiều tụy, không aI chăm sóc, 
không người nuôi dưỡng. Đức Phật liền phát ra ánh 
sáng chiếu trên thân thể người bệnh, khiến vị 
trưởng giả cảm thấy mát mẻ, tâm hôn tỉnh táo, vui 
mừng khôn xiết. 

Lúc ây Bà-trì-gia liền gieo năm vóc sát đất, quy 
mạng Như Lai. 

Biết Bà-trì-gia căn lành đã thành thục, đáng 
được sự giáo hóa, Đức Phật liên đến nhà Bả-trì- 
gia. Bà-trì-gia bỗng nhiên kinh sợ đứng dậy, chắp 
tay đón rước, thốt lên: 

— Lành thay! Thế Tôn. Bà-trì-gia bèn trải đồ 
ngôi thỉnh Phật an tọa. Đức Phật hỏi Bà-trì-g1a: 

— Nay ông bị bệnh khổ, vậy chỗ nào đau nhiều 
nhật. 

Trưởng giả đáp: 

— Cả thân tâm con đều chịu khổ não. 

Lúc ấy Đức Phật nghĩ: “Trong nhiêu kiếp Ta tu 
tâm từ bi, thệ nguyện cứu chữa các chúng sinh bị 
bệnh cả thân lẫn tâm”. 

Bấy giờ trời Đề Thích biết được ý nghĩ của Đức 
Phật, liên đến Hương sơn hái một loại thuốc tên là 
Bạch nhũ, cung kính dâng Thế Tôn. Thế Tôn được 
thuốc, bèn trao cho Bà-trì-gia. Bà-trì-gia uỗng hết 
thuốc, được khỏi bệnh, thân tâm vui sướng, càng 
sinh thâm tâm kính tin Đức Thế Tôn. Bả-trì-gia 
liền sắm sửa các thức ngon cúng dường Đức Phật 
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và Ty-kheo Tăng, sau đó lại dâng cúng những 
chiếc y tốt đẹp giá trị bằng trăm ngàn lạng vàng lên 
Đức Phật và Tăng, rồi phát thệ nguyện rộng lớn: 

— Nguyện đem công đức căn lành cúng dường 
này, như nay Thế Tôn trị hết các bệnh thân tâm 
của con, được an vui, con nguyện đời sau cũng 
chữa trị các bệnh thân tâm của chúng sinh, giúp 
họ được an vuI. 

Trưởng giả Bà-trì-gia phát thệ nguyện xong, 
Phật liên mỉm cười. Từ khuôn mặt Phật phát ra ánh 
sáng năm màu, ánh sáng này nhiễu quanh Phật ba 
VÒng rôi trở lại nhập vào đảnh Phật. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bước ra bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
bao giờ mỉm cười một cách vô cớ, vậy có việc gì 
khiến cho Như Lai mỉm cười như vậy? Cúi xin Đức 
Thê Tôn giải thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

— Nay ông có thấy trưởng giả nhờ hết bệnh, mà 
bày soạn cúng dường cho Như Lai và Tỳ-kheo 
Tăng chăng? 

A-nan bạch Phật: 

— Vâng. Bạch Thê Tôn, con có thấy. 

Đức Phật dạy: 

— Bà-trì-gia ở đời vị lai sẽ được thành Phật, 
hiệu là Thích-ca Mâu-nI, độ khắp chúng sinh, 
không thế hạn lượng. Vì vậy nên Ta mỉm cười. 
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Bây giờ các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


7- Truyện Người Œ@IW 4o Của Vua Rảái Hoa 

Cúng Phật 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại vườn trúc Ca- 
lan-đà trong thành Vương xã. 

Bây ø1ờ, vua Ba-tư-nặc chưa nghe có Phật, sáu 
thời trong một ngày đêm, vua thường đem hương 
hoa cúng dường các Thiên thần. Khi Đức Phật ra 
đời, thành Bậc Chánh Giác, vì muốn giáo hóa vua 
Ba-tư-nặc nên Ngài đắp y ôm bát đến gặp vua. 
Vua Ba-tu-nặc thây Đức Phật ánh sáng chiếu 
khắp trời đất, oai nghi khoan thai, vượt hắn thế 
gian, trong lòng vui mừng thỉnh Phật an tọa, cho 
dọn bày các món ăn ngon cúng dường Thế Tôn. 
Thọ trai xong, Đức Phật nói pháp cho vua nghe 
băng mọi cách. Sau khi nghe Phật nói pháp, vua 
Ba-tư-nặc càng kính tin Như Lai, không còn 
phụng thờ lễ bái Thiên thần. Sau đó mỗi ngày ba 
lần, vua đêu đem hoa cúng dường Như Lai. 

Hôm ấy, người giữ ao, sau khi đem hoa cho 
vua, tự mình lây một bông hoa định đem ra chợ 
bán. Trên đường đi, người g1ữ ao gặp một ngoại 
đạo. 

Ngoại đạo hỏi: 
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— Ngươi đem hoa này đi bán phải không? 
Người ấy đáp: 

— Vâng! Tôi muôn bán. 

Khi ấy trưởng giả Tu-đạt cũng đến hỏi người 


— Anh câm hoa này có bán không? 

Người g1ữ ao cũng nói: 

— Muốn bán. 

Lúc ây người ngoại đạo và trưởng giả Tu-đạt 


cùng tranh nhau mua hoa, nâng giá lên đên trăm 
ngàn lượng vàng mà vân chưa thôi. 


Người bán hoa hỏi ngoại đạo: 

— Ông mua hoa đề làm gì? 

Người ngoại đạo đáp: 

— Đề cúng dường trời Na-la-diên cầu phước. 
Anh lại hỏi trưởng giả Tu-đạt: 

— Ông mua hoa đề làm gì? 

Trưởng giả Tu-đạt trả lời: 

- Đề cúng Phật. 

Người g1ữ ao hỏi: 

— Phật là người thế nào? 

- Đức Phật là Bậc thấy suốt việc quá khứ, hiểu 


rõ việc vị lai, là Bậc tôn kính trong ba cõi, được 
chư Thiên, loài Người kính ngưỡng. 


Người bán hoa nghe nói, trong lòng vuI mừng, 


suy nghĩ: ““Irưởng giả là người đè dặt, suy xét kỹ 
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lưỡng, không vội vàng hấp tập, vậy mà hôm nay vì 
một cành hoa này mả muôn mua với giá trăm ngàn 
lượng vàng”. Nghĩ xong, người ây câm hoa định 
bỏ đi, trong tâm nghĩ: “Chắc chăn phải có sự lợi 
ích lớn nên hai người không kể mắc rẻ, nhất định 
muốn mua.” 

Bây giờ người bán hoa liên bảo hai vị: 

- Hoa của tôi không bán, tôi muôn tự mình đem 
hoa cúng dường Thế Tôn. 

Tu-đạt nghe nói, vui mừng khôn xiết, liên dẫn 
người cảm hoa đến gặp Đức Phật Thế Tôn. VỊ ấy 
thấy Đức Phật có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi 
vẻ đẹp, ảnh sáng chiếu khắp như trăm ngàn mặt 
trời. Liên sinh tâm kính tin, rải hoa mình đang câm 
lên thân Phật. Hoa ở trong không trung tự nhiên 
biến thành lọng hoa, mỗi bước Phật đi, đứng, lọng 
hoa cũng theo che chở không rời. 

Người giữ ao thây sự biến hóa, liền gieo năm 
vóc sát đất, phát thệ nguyện rộng lớn: 

— Nhờ công đức căn lành rải hoa cúng Phật này, 
con nguyện ở đời vị lai, nêu có chúng sinh mù tôi, 
con nguyện làm cho họ được mắt sáng; chúng sinh 
không nơi nương tựa, con nguyện làm nơi nương 
tựa; chúng sinh không a1 cứu gIÚP, con nguyện cứu 
giúp họ; chúng sinh chưa giải thoát, con sẽ giúp họ 
giải được giải thoát; chúng sinh chưa vào Niết-bàn, 
con nguyện giúp họ vào Niết-bàn: 
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Người ø1ữ ao phát nguyện xong, Đức Phật mỉm 
cười. Từ khuôn mặt Phật phát ra ánh sáng năm 
màu, ánh sáng này nhiễu Phật ba vòng, rôi trở lại 
nhập vào đảnh Phật. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bước tới bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
bao giờ mỉm cười một cách vô có, có việc gì khiến 
Như Lai mỉm cười như vậy? Cúi mong Đức Thế 
Tôn giải thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

— Nay, ông có thây người g1ữ ao rải một cành 
hoa lên mình Ta để cúng dường hay không? Ở đời 
vị lai, qua ba a-tăng-kỳ kiếp nữa, người ấy sẽ được 
thành Phật hiệu là Hoa Thạnh, độ thoát chúng sinh 
không có hạn lượng. Vì vậy nên Ta mỉm cười. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


8- Truyện Hai Vị Phạm Chí Tranh Cãi Về 

Như Lai 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, trong thành có hai vị Phạm chí một 
người tin sâu Phật pháp, thường nói về các công 
đức của Như Lai, răng Ngài là Đâng Trung Tôn 
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bậc nhất trong ba cõi. VỊ Phạm chí thứ hai thì bị 
vướng mắc tà kiến sâu nặng, nói răng đệ tử của 
giáo chủ sáu phái ngoại đạo là bậc nhât, không ai 
sánh băng, 

Cứ rôi răm như thế, nên họ tranh cãi nhau mãi. 
Khi tin này đến tai vua Ba-tư-nặc, vua cho mời hai 
Phạm chí đến hỏi lý do tại sao có sự tranh cãi. VỊ 
Phạm chí kính tin ngoại đạo nói: 

— Ngài Phú-lâu-na... mà tôi thờ phụng thật sự 
có thần lực hơn hắn Sa-môn Cù-đàm kia. 

Vua lại hỏi vị Phạm chí có tâm kính tin Phật: 

- Sa-môn Cù-đàm, mà ông thờ phụng có thần 
lực gì không? 

Phạm chí đáp: 

— Sa-môn Cù-đàm mà tôi thờ phụng có thân lực 
không ai sánh băng. 

Sau khi nghe hai vị Phạm chí nói, vua Ba-tư- 
nặc bảo hai vị rằng: 

— Các khanh mỗi người đều tự khen ngợi vị 
Thiên thần mà mình thờ phụng là bậc nhất, trong 
bảy ngày nữa ta sẽ vì các khanh triệu trắm ngàn 
vạn dân chúng đến tại một sân trỗng để xem sự 
thân nghiệm. Vậy các khanh hãy tự mỉnh đốt 
hương, rải hoa, rưới nước rôi thỉnh thây mình đến 
trong hội để cúng dường. 

Nghe vua nói, hai Phạm chí cùng chấp nhận. 
Đến ngày thứ bảy, vua ra sắc lệnh cho dân chúng 
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nhóm họp. Hai Phạm chí đứng trước đám đông, 
mỗi vị đêu phát lời thệ nguyện. VỊ Phạm chí kính 
tin Phú-lâu-na... liên cầm hương hoa và tịnh thủy 
đứng trước mọi người câu nguyện: 

- Nêu ngài Phú-lâu-na..., bậc mà tôi thờ phụng 
thật có thân lực xin hãy làm cho hương hoa và tịnh 
thủy này nương hư không đến chỗ thây tôi, để thây 
biết sự cầu nguyện của tôi mà đến trong hội này; 
còn nếu ngài không có thân lực thì hương hoa và 
tịnh thủy không bay đi được. Cầu nguyện rồi, vị 
Phạm chí tin Phú-lâu-na tung hương hoa và tịnh 
thủy. Nhưng các thứ â ây đêu rơi xuông đất, năm 
yên tại chỗ. 

Mọi người thây không có linh nghiệm, đều cho 
răng: 

— Phú-lâu-na... thật sự không có thân lực gì, chỉ 
thọ nhận sự cúng dường của chúng tôi và nhân dân 
trong nước, một cách luông uống. 

Sau khi mọi người nói như vậy, vị Phạm chí có 
tâm kính tin Phật cũng tung hương hoa và tịnh thủy 
lên hư không, rôi phát lời thệ nguyện: 

— Nếu Như Lai thật sự có thân lực, thì xin khiển 
cho các hoa có mùi thơm và tịnh thủy mà tôi rải 
này bay đến chỗ Ngài, Ngài cũng biết tâm con mà 
đến trong hội này. 

Phạm chí vừa nói dứt lời, liên tung hương hoa 
và tịnh thủy lên thật xa, khói hương bay tỏa khắp 
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thành Xá-vệ; các hoa được tung lên hư không liên 
biến thành lọng hoa, che phía trên Như Lai và theo 
từng bước chân Ngài đi, đứng, lọng hoa cũng theo 
che chở không rời; còn nước tịnh thủy thì như lưu 
ly từ xa tung rải trên đất trước mặt Thế Tôn. 

Lúc ây Đức Thế Tôn liên hiện ra trước mặt mọi 
nØƯỜI. 

Bây giờ, mọi người thấy sự biến hóa như vậy 
đêu khen là việc chưa từng có; họ càng sinh kính 
tin và không còn thờ phụng các ngoại đạo. 

Bấy giờ lời nguyện của Phạm chí kia đã thành 
tựu, Phạm chí liền năm vóc sát đất, phát thệ nguyện 
rộng lớn: 

— Với tất cả công đức đốt hương, rải hoa, vậy 
tịnh thủy này, con nguyện đời vị lai nếu có chúng 
sinh mù tôi, con sẽ làm cho họ được mắt sáng: 
chúng sinh không nơi nương tựa, con nguyện làm 
nơi nương tựa; chúng sinh không a1 cứu giúp, con 
nguyện sẽ cứu giúp họ; chúng sinh chưa giải thoát, 
con sẽ giúp họ được giải thoát; chúng sinh chưa 
vào Niết-bàn, con sẽ giúp họ vào Niết-bàn. 

Phạm chí phát nguyện xong, Đức Phật mỉm 
cười. Từ khuôn mặt Phật phát ra ánh sáng năm 
màu, ánh sáng này nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, 
rôi trở lại nhập vào đảnh Đức Phật. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bước ra bạch Đức Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
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mỉm cười một cách vô cớ, vậy có việc gì khiến cho 
Như Lai mỉm cười như vậy? Cúi mong Thê Tôn 
giải thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

— Nay, ông có thấy vị đại Phạm chí kia dùng 
hương hoa và tịnh thủy cúng dường Ta không? 

A-nan bạch Phật: 

— Vâng. Bạch Thê Tôn, con có thấy. 

Đức Phật dạy: 

— Đời vị lai, trải qua ba a-tăng-kỳ kiếp nữa, vị 
đại Phạm chí ấy sẽ được thành Phật hiệu là Bất 
Động, độ thoát chúng sinh không có hạn lượng. Vì 
vậy nên Ta mỉm cười. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


9- Truyện Phật Nói Pháp Và Xuất Gia Cho 

Hai VỊ Vua 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, có hai vị quốc vương thường hay tức 
giận tranh chấp với nhau, giết hại nhiêu dân chúng. 
Vua Ba-tư-nặc thấy hai vị vua ây cứ trôi lăn trong 
chỗ sống chết, sợ răng khó có thê cứu vớt. Từ trong 
chỗ sông chết muốn được sự hòa giải giữa hai quốc 
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vương, vua Ba-tư-nặc liên đến gặp Phật, bước tới 
dưới chân Đức Phật rồi lui ngôi sang một bên, bạch 
Phật: 

- Thưa Thê Tôn, hôm nay Như Lai là Đâng 
Pháp Vương Vô Thượng, quán sát chúng sinh có 
chúng sinh nào bị khổ nạn thì đến cứu giúp, có khả 
năng hòa giải sự tranh chấp. Nay, hai vị quốc 
VƯƠN, thường chiến đấu với nhau gây nhiêu thiệt 
hại, kết oán thù đã lâu chưa hòa giải được. Cúi 
mong Đức Thế Tôn từ bi hòa giải cho hai vị vua 
ây, đề họ không tranh chấp với nhau nữa. 

Đức Phật liền chấp nhận. Hôm sau, Đức Phật 
đắp y ôm bát, dẫn các Tỳ-kheo đến vườn Lộc dã, 
nước Ba- la- nại. 

Lúc ấy hai quốc Vương đang dản trận đánh 
nhau. Trong đó, một quốc vương vì yếu hèn sinh 
tâm rất sợ hãi bèn lui về chỗ Phật ngự, đảnh lễ dưới 
chân Phật rồi ngôi sang một bên. 

Đức Phật liền nói bài kệ vô thường cho vua 
nghe: 

Có cao rồi có rơi 

Có thường rồi có hoại 
Có sinh phải có chết 
Có hợp ắt có tan. 

Quốc vương nghe Đức Phật nói kệ xong, tâm lý 
mở tỏ chứng quả Tu-đà-hoàn, liền ở trước Phật cầu 
xin xuất 1a. 
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Lúc ây Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Ty-kheo! 

Bây ĐIỜ quôc vương râu tóc tự rụng, thần mặc 
pháp phục, liền thành Sa-môn, siêng năng tu tập, 
chứng quả A-la-hán. 

Quốc vương thứ hai nghe tin Phật đã hóa độ vị 
vua kia và cho xuất gia, trong lòng thanh thản 
không còn lo sợ gì. Vua cũng đến chỗ Phật, đảnh 
lễ chân Phật rôi ngôi sang một bên, nghe Phật nói 
pháp, trong lòng rất vui mừng và thỉnh Đức Phật, 
Phật liền hứa khả. Vua trở về nước mình săm sửa 
các thức ăn ngon, thỉnh Phật và chúng Tăng vào 
cung cúng dường. 

Đức Phật và các Tỳ-kheo thọ thực xong, quốc 
vương liên đến trước Phật phát thệ nguyện rộng 
lớn: 

— Với công đức căn lành cúng dường Tây, con 
nguyện ở đời vị lai nêu có chúng sinh mù tôi, con 
nguyện giúp họ được mắt sáng; chúng sinh không 
nơi nương tựa, con nguyện làm nơi nương tựa; 
chúng sinh không a1 cứu giúp, con nguyện sẽ cứu 
giúp họ; chúng sinh chưa giải thoát, con sẽ giúp họ 
được giải thoát; chúng sinh chưa vào Niết-bàn, con 
sẽ gIÚp họ vào Niết-bàn. 

Quốc vương phát nguyện xong, Đức Phật liên 
mỉm cười. Từ khuôn mặt Phật phát ra ánh sáng 
năm màu, ánh sáng này nhiễu quanh Phật ba vòng, 
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rôi trở lại nhập vào đảnh Phật. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bước ra bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
bao giờ mỉm cười một cách vô cớ, vậy có việc gì 
khiến Như Lai mỉm cười như vậy? Cúi mong Đức 
Thê Tôn giải thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

- Ông có thấy vua Bàn-già-da cúng dường Ta 
không? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Vâng. Bạch Thê Tôn, con có thấy. 

Phật dạy: 

— Nhờ cúng dường Ta nên vị vua ây không bị 
đọa vào đường ác, thường sinh lên cõi trời, cõi 
người thọ hưởng sự vui sướng, qua ba a-tăng-kỳ 
kiếp nữa, sẽ được thành Phật hiệu là Vô Thắng, độ 
khắp chúng sinh không thê hạn lượng. Vì vậy nên 
Ta mỉm cười. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


10- Truyện Trưởng Giả Làm Vua Bảy 

Ngày 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Câp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 
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Bây giờ, vua Ba-tư-nặc và vua A-xà-thế thường 
hay tức giận tranh chấp với nhau, hai bên thường 
đem bốn thứ binh: Tượng binh, mã binh, xa binh 
và bộ binh giao chiến với nhau. Lúc ấy quân vua 
Ba-tư-nặc bại trận đến ba lần, quân lính tan tát; chỉ 
còn một mình vua chạy thoát vào thành, nên vua 
rất buôn khô, hồ thẹn ngã lăn ra đất, bỏ ăn bỏ ngủ. 

Khi đó, có vị trưởng giả có rất nhiêu tải bảo 
không thể tính kể. Trưởng giả nghe vua sâu não, 
bèn đến tâu vua: 

- Hạ thần có nhiều vàng bạc, châu báu muỗn 
dâng cho đại vương. Đại vương hãy mua voI ngựa, 
tuyên mộ binh lính để chiến đâu, sẽ thăng được vị 
vua kia. Nay cớ chi đại vương phải lo buồn như 
vậy? Vua liên chấp. nhận. Sau đó trưởng giả xuất 
ra nhiều châu báu để hiên cho vua. Vua Ba-tư-nặc 
liên cho tuyến mộ binh lính, đi khắp các nước để 
cầu sách lược. 

Lúc ây có một người thanh niên khỏe mạnh đến 
XIn Ø1a nhập vào quân đội của vua. Một hôm, người 
thanh niên này đên tinh xá Kỷ hoàn, có nghe hai 
tướng sĩ bàn luận với nhau về cách chiên đâu. Một 
tướng sĩ nói: 

— Khi chiến đâu nên cho quân khỏe mạnh đi 
trước, kê đến là quân khỏe vừa và sau cùng là quân 
yếu. 

Nghe được lời bàn luận ây, người thanh niên 
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về trình báo lên vua về cách chiến đó. Vua Ba-tư- 
nặc nghe xong, cho tập hợp bốn binh chủng, y theo 
lời bàn luận của người tướng sĩ ây, cho lính khỏe 
đi trước, lính yêu theo sau. Khi ra trận giao chiến, 
quả nhiên vua Ba-tư-nặc thắng được quân địch, 
thâu được nhiêu voi ngựa và bắt được vua A-xà- 
thê. Vua Ba-tư-nặc vui mừng cùng vua À-xà- -thế 
ngồi trên xe báu, về đến chỗ Đức Phật. Đến nơi 
vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, từ trước đến nay đối với vị 
vua ây, hoàn toàn con không có oán hận gì. 
Nhưng vị vua ấy đôi với con lại sinh tâm oán thù. 
Tuy nhiên, phụ Vương của vua A-xà-thế đối với 
con là bạn thân cho nên con không nỡ sát hại vua 
ây. Con muôn thả vua ây trở về nước ông. 

Lúc đó, Đức Phật khen vua Ba-tư-nặc: 

— Lành thay! Lành thay! Đôi với người thân 
cũng như không thân, tâm thường bình đăng. Đó là 
điều Thánh hiên thường khen ngợi. 

Đức Phật liền nói kệ cho vua nghe: 

Thua thì sinh lo sợ 
Thắng thì tâm vui mừng 
Nay ông thả vua ấy 
Cả hai đêu vui vẻ. 
Nếu vứt bỏ hơn thua 
Là điều vui hơn hết. 
Vua Ba-tư-nặc nghe Phật nói kệ xong, liền thả 
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vua A-xà-thế về nước ông. Sau đó, vua Ba-tư-nặc 
tự mình trở về nước Xá-vệ, tự nghĩ: “Sở dĩ Ta 
chiến thắng là nhờ VỊ trưởng giả kia hiến cúng tiền 
bạc châu báu đề tuyên mộ tướng sĩ, nay mới thắng 
trận”. Nghĩ xong, vua liên cho mời vị trưởng giả 
đến, nói: 

— Ta nhờ khanh cung cấp trân bảo để tuyên mộ 
quần lính, chiến đâu được thắng trận. Nay ta sẽ đên 
ân khanh, ta cho khanh tùy ý ƯỚC nguyện. 

Lúc â ây VỊ tưởng g1ả quỳ xuống tâu với vua: 

— Xin đại vương đừng bắt tội thì hạ thần mới 
dám nói. 

Vua bảo: 

— Ta cho phép khanh nói. 

VỊ trưởng giả tâu: 

— Nay hạ thần muốn thay đại vương làm vua 
trong bảy ngày để trị vì thiên hạ. 

Vua Ba-tư-nặc liền chấp nhận đề thỏa mãn ước 
nguyện của trưởng giả. Vua cho đánh trồng, chính 
thức lập trưởng giả lên ngôi làm vua và đánh trồng 
thông báo cho dân chúng trong nước hay biết, 
khiến đều được tự tại. 

Lúc ấy trưởng giả làm vua cho người đem sắc 
lệnh ban đến các tiêu quốc, lệnh ban: “Trẫm cho 
phép các tiểu vương được bãi việc triêu chính trong 
bảy ngày, để đến triều bái ta, quy y Tam bảo, thỉnh 
Phật cúng dường.” 
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Bảy ngày trôi qua, trưởng giả rất vui mừng, 
øieo năm vóc sát đất, phát thệ nguyện rộng lớn 
trước Phật: 

— Với công đức bảy ngày làm vua, con nguyện 
ở đời vị lai nêu có chúng sinh mù tôi, con nguyện 
làm cho họ được mắt sáng; chúng sinh không nơi 
nương tựa, con nguyện làm nơi nương tựa; chúng 
sinh không a1 cứu g1úp, con nguyện cứu giúp họ; 
chúng sinh chưa giải thoát, con sẽ giúp họ được 
giải thoát; chúng sinh chưa vào Niết-bàn, con sẽ 
giúp họ vào Niết-bàn. 

Trưởng giả phát nguyện xong, Đức Phật liền 
mỉm cười. Từ khuôn mặt Phật phát ra ánh sáng 
năm màu, ánh sáng này nhiễu quanh Phật ba vòng, 
rôi trở lại nhập vào đảnh Phật. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bước ra bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
bao giờ mỉm cười một cách vô cớ, vậy có việc gì 
khiến Như Lai mỉm cười như vậy? Cúi mong Đức 
Thê Tôn giải thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

- Ông có thấy vị đại trưởng giả làm vua bảy 
ngày không? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Đức Thê Tôn, con có thấy. 

Đức Phật dạy: 

- Trưởng giả ấy nhờ công đức thỉnh Ta, nên 
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qua ba a-tăng-kỳ kiếp nữa ở đời vị lai, sẽ được 
thành Phật hiệu là Tôi Thăng, độ khắp chúng sinh 
không có hạn lượng. Vì vậy Ta mỉm cười. 

Khi Phật nói về truyện nhân duyên của vị 
trưởng giả làm vua, có người chứng quả Tu-đà- 
hoàn, có người chứng quả Tư-đà-hàm, có người 
chứng quả A-na-hàm, có người chứng quả A-la- 
hán, có người phát tâm Bích-chi-phật, có người 
phát tâm Bô-đề vô thượng. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 

LÌ 
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SOẠN TẠP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN 
NHÂN DUYÊN 
QUYÊN 2 
Phẩm 2: BẢO ỨNG THỌ CÚNG DƯỜNG 

II- Truyện Người Lái Đò Thỉnh Phật Qua 

Sông 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đả Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, bên bờ sông Y-la-bạt, có những người 
lái đò đang đậu thuyên ở bến sông. Khi â ây, Đức 
Như Lai hướng dẫn các Tỳ-kheo đến một ngôi làng 
bên kia sông, vì Ngài muốn qua đó để hóa độ 
những người lái đò ây. 

Từ bờ bên kia, các người lái đò thấy Phật đến, 
ai cũng vui mừng chèo thuyên qua sông. 

Lúc ấy họ bước đến đảnh lễ dưới chân Phật, 
bạch răng: 

- Thưa Thế Tôn, ngày mai xin Thế Tôn từ bi 
để chúng con được đưa Ngài qua sông. 

Đức Phật băng lòng. Họ sửa sang lại thuyên, 
lấp băng đường sá, sạch sẽ, quét sạch gạch ngói rác 
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Tưởi, treo cờ phướn, rưới nước thơm trên đất, rải 
các hoa thơm, chuẩn bị che thuyên, chờ Phật và 
chúng Tăng đến. 

Hôm sau, Đức Phật hướng dẫn các Tỳ-kheo 
đến bờ sông để xuống thuyền sang sông. Khi đến 
ngôi làng kia, Đức Phật và đại chúng trải đồ ngôi 
an tọa. Sau khi quan sát thây Đức Phật và chúng 
Tăng đã ngồi yên, các người lái đò tự tay dâng thức 
ăn ngon cúng dường, Phật và chúng Tăng thọ trai 
xong, các người lái đò khao khát được nghe Phật 
nói pháp. 

Lúc ấy Đức Phật liên giảng cho họ nghe pháp 
Tứ đề. Tâm ý họ được mở tỏ, có người chứng quả 
Tu-đà-hoàn, có người chứng quả Tư-đà-hàm, có 
người chứng quả A-na-hàm, cho đến có người phát 
tâm Bô-đề vô thượng. 

Khi ấy các Tỳ-kheo thấy sự cúng dường này và 
việc sang sông, lây làm lạ cho là việc chưa từng 
thây có, liên bước ra bạch Phật: 

— Đời trước Như Lai đã gieo trồng phước đức 
øì, mà nay được sự cúng dường tự nhiên và việc đi 
thuyên qua sông như vậy? 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe! Ta sẽ giải thích rõ 
ràng cho các thây nghe! 

Vô lượng kiếp về quá khứ, tại nước Ba-la-nại 
có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ-diêm-bà. 
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Lúc ây Đức Phật hướng dẫn các Tỳ-kheo đến 
một nước khác để giáo hóa chúng sinh. Khi đến 
một bờ sông, ở đấy có những người đi buôn từ xứ 
khác tới, họ mang theo nhiêu châu báu cũng đến 
bên bờ sông. Những người đi buôn thấy Đức Phật 
Thế Tôn cùng sáu vạn hai ngàn vị La-hán, rất sinh 
lòng kính tin, bèn bước đến, bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, Ngài cũng định qua sông sao? 

Đức Phật đáp: 

— Phải, Ta muôn qua sông. 

Sau khi hỏi và biết ý định của Đức Phật, những 
người khách buôn liền săm sửa các thức ăn ngon 
đê cúng dường Đức Phật và chúng Tăng. Đức Phật 
và đại chúng thọ trai xong, những người đi buôn 
bạch Phật: 

— Cúi xin Đức Thê Tôn qua sông trước, vì e 
răng bọn cướp sẽ đến đoạt lây y bát và đồ dùng của 
các Ty-kheo. 

Lúc ây Đức Phật liên xuông thuyên qua sông. 
Ngài nói pháp cho những người đi buôn nghe bằng 
mọi cách, mọi người đều vui mừng phát tâm Bỏ- 
đề. Đức Phật thọ ký cho người dẫn đâu đoản buôn: 
“Đời vị lai ông sẽ thành Phật hiệu là Thích-ca Mâu- 
ni, độ khắp chúng sinh, nhiều không thể tính 
lường”. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết rằng người dẫn đâu đoản 
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người đi buôn ấy nay chính là Ta, còn những người 
đi buôn thời ấy là sáu vạn hai ngàn vị La-hán. Nhờ 
sự cúng dường Phật lúc â Ấy, cho nên trong vô lượng 
kiếp Ta không bị đọa vào đường ác, thường sinh 
lên các cõi trời, cõi người, thường thọ hưởng sự 
vui. Đến ngày nay Ta đã thành Phật, cho nên trời, 
người đến cúng dường Ta. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


12- Truyện Vua Quản Đảnh Thính Phật 


Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại vườn trúc Ca- 
lan-đà, thành Vương xã. 

Bây giờ Thế Tôn hướng dẫn sáu vạn hai ngàn 
vị A-la-hán đên nước Câu-tỳ-la. Dân chúng nước 
này bẩm tính hiền lành, nhân từ hiếu thuận, tâm 
hôn rộng lượng bao dung. Đức Như Lai suy nghĩ: 
“Nay Ta nên xây dựng một giảng đường nhiều 
tâng băng øố Ngưu đầu chiên-đàn để giáo hóa dân 
chúng.” Khi Đức Phật nghĩ như vậy, trời Đề Thích 
biết được tâm niệm của Ngài, liên cùng TrỜI, 
Rồng, Dạ-xoa, Cưu-bàn-trà... ai nây đều mang số 
Ngưu đầu chiên-đàn để dâng lên Thế Tôn và xây 
dựng một giảng đường lớn cúng dường Đức Phật, 
VỚI các tiện nghi như g1ường, ghê, đô năm, mên 
nệm cõi trời và thức ăn Tu-đà cõi trời, tự nhiên 


SỐ 200 - SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN, Quyên2 105 


đều đây đủ để cúng dường Đức Phật và chúng 
Tăng. 

Bây giờ dân chúng thấy việc ây cho là việc lạ 
chưa từng có, đều nói răng: “Hôm nay Như Lai có 
công đức lớn, nên mới cảm được chư Thiên cúng 
dường như thế.” Nói xong, họ cùng nhau đến gặp 
Phật, đảnh lễ dưới chân Phật rôi lui lại ngồi sang 
một bên. 

Lúc ây Đức Phật liền nói pháp Tứ để cho họ 
nghe, g1úp họ mở tỏ tâm ý, có người chứng quả Tu- 
đà-hoàn, có người chứng quả Tư-đả-hàm, có người 
chứng quả A-na-hàm, cho đến có người phát tâm 
Bô-đê vô thượng. 

Các Tỳ-kheo thây chư Thiên cúng dường các 
tiện nghi như vậy, khen là việc chưa từng có, bèn 
bạch Phật: 

- Chăng hay đời trước Như Lai đã gieo trồng 
phước đức gì, mà nay khiến chư Thiên cúng dường 
như vậy? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ 
ràng. 

Thuở xưa, cách đây vô lượng kiếp, tại nước Ba- 
la-nạI có Đức Phật ra đời hiệu là Phạm Hạnh. Một 
hôm, Đức Phật hướng dẫn các Tỳ-kheo đi giáo hóa 
chúng sinh, lần hôi đến hoàng cung của vua Quán 
Đảnh. Vua nghe tin Phật đến, liền ra khỏi thành 
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đón rước, bước tới đảnh lễ dưới chân Phật rồi thỉnh 
Phật và chúng Tăng: 

— Ngưỡng mong Thế Tôn từ bi chiếu cố, chúng 
con xin cung thỉnh Ngài vào trong và nhận bốn thứ 
cúng dường của chúng con trong ba tháng. 

Được Phật hứa khả, vua bèn thỉnh Đức Phật an 
trụ tại giảng đường Trùng các, với đây đủ giường 
đồ năm và các thức ăn ngon cúng dường trong ba 
tháng. Ngoài ra vua còn phụng. hiến cho Đức Phật 
và chủng Tăng mỗi vị một chiếc y báu. Đức Phật 
bèn nói pháp bằng mọi cách cho vua nghe, vua 
sinh tâm vui mừng và phát tâm Bôồ-đề. Lúc ây Đức 
Phật liên thọ ký cho vua: “Ở đời vị lai, đại vương 
sẽ thành Phật hiệu là Thích-ca Mâu-nI, hóa độ 
chúng sinh, nhiêu không thê tính lường.” 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, vua Quán Đảnh thời ây 
nay chính là Ta; còn các quan lúc bẩy ĐIỜ nay là 
sáu vạn hai ngàn, vị La-hán. Nhờ công đức cúng 
dường Phật lúc ây nên trong vô lượng kiệp Ta 
không bị đọa vào đường ác, thường sinh cõi trời, 
cõi người thọ hưởng sự an vui. Đến ngày nay Ta 
đã thành Phật, cho nên mà trời, người đến cúng 
dường Ta. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 
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13- Truyện Pháp Hộ Thỉnh Phật Tắm Rửa 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, trong thành có năm trăm người đi 
buôn đang trên đường đi qua nước khác để buôn 
bán kiếm lời. Họ đến một quãng đồng trồng thì bị 
lạc đường, không, biết mình phải đi lối nào, lại gặp 
trời năng hạn, nên họ khát nước gân. chết. Mọi 
người đêu quỳ lạy các Thiên thần để cầu phủ hộ, 
nhưng chăng CÓ sự cảm ứng nảo. 

Lúc ây trong sô những người đi buôn, có một 
Ưu-bà-tặc nói với những người đi buôn: 

— Đức Như Lai với lòng Đại bị, sáu thời trong 
một ngày đêm thường quản sát chúng sinh, xem 
chúng sinh nào bị khô nạn, thì Ngài liên đến cứu 
giúp. Vậy ngay bây giờ, chúng ta nên thành tâm 
xưng niệm: “Nam-mô Phật-đà” đề cầu Ngài đến 
cứu. 

Những người đi buôn nghe nói vậy, đều đồng 
thanh xưng niệm: “Nam-mô Phật-đà, nguyện Ngài 
đến cứu giúp cho chúng con thoát cảnh nóng khát 
này”. 

Lúc ấy Đức Phật từ xa nghe những người đi 
buôn xưng niệm danh hiệu Phật, Ngài cùng trời Đề 
Thích liền đến nơi những người đi buôn bị nạn, làm 
tuôn mưa lành. Những người đi buôn được hết 
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nóng khát, đều vui mừng trở về nước mình thỉnh 
Phật và chúng Tăng cúng dường. Đức Phật liên 
hứa khả. Họ dựng cờ, treo phướn, treo linh báu, rải 
nước thơm trên đất, rải hoa thơm, đốt các thứ 
hương và sắm sửa đầy đủ các thức ăn ngon, rôi đến 
bạch Phật: 

— Cúi xin Đức Thế Tôn biết cho! Đã đến giờ, 
thức ăn đã dọn bày đây đủ. 

Bây giờ Đức Thế Tôn đắp y, ôm bát hướng dẫn 
các Tỳ-kheo đến nhà người đi buôn thọ cúng. Đức 
Phật thọ trai xong, những người đi buôn trong lòng 
khao khát muốn nghe pháp. Ngài liên nói pháp 
băng mọi cách cho họ nghe. Họ được mở tỏ tâm ý, 
có người chứng quả Tu-đà-hoàn, có người chứng 
quả Tư-đà-hàm, có người chứng quả A-na-hàm, 
cho đến có người phát tâm Bồ-đề vô thượng. 

Các Tỳ-kheo thấy việc ây, bèn bước tới trước 
Đức Phật bạch: 

— Đời trước Như Lai đã gieo trồng phước đức 
øì, mà nay được những người đi buôn cúng dường 
mà họ còn đắc đạo nữa? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích cho 
các thây rõ. Thuở xưa, tại nước Ba-la-naI có Đức 
Phật ra đời hiệu là Chiên-đàn Hương. Một hôm, 
Đức Phật hướng dẫn các Tỳ-kheo đên nước của 
vua Pháp Hộ, lúc ây trời nắng hạn, mùa màng thất 
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thu. Vua nghe tin Đức Phật đến, liên cùng các quan 
ra đón rước Ngài. Vua thỉnh Phật: “Cúi xin Thế 
Tôn từ bi nhận bốn thứ cúng dường của con trong 
ba tháng”. Đức Phật liên nhận lời. Vua bẻn làm hỗ 
tăm trong thành để Phật và chúng Tăng tăm rửa. 
Vua phát thệ nguyện rộng lớn: “Với công đức này, 
con nguyện trời Đề Thích tuôn mưa lành khắp CỐI 
Diêm-phù- -đề để lúa má được thâm nhuần, cứu 
giúp chúng sinh.” 

Vua phát thệ nguyện xong, trời liên đồ mưa, 
khắp nơi đều được thăm nhuân. Lúc ấy vua cho 
làm tám vạn bốn ngàn chiếc bình quý để đựng 
nước Phật tắm rồi đem phân phát trong tắm vạn 
bốn ngàn thành, khắp cõi Diêm-phù- -đề, mỗi thành 
nhận một bình. Vua còn truyền lệnh xây tháp cúng 
dường bình nước ây, để mọi người nhân đó phát 
tâm Bô-đề vô thượng, Đức Phật Chiên-đàn thọ ký 
cho vua: “Đời vị laI, đại vương sẽ thành Phật hiệu 
là Thích-ca Mâu-ni, độ khắp chúng sinh không thể 
tính lường”. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, vua Pháp Hộ thời ây nay 
chính Ta, còn các quan lúc bây giờ nay là các Tỳ- 
kheo. Nhờ công đức cúng dường Phật lúc â ây cho 
nên trong vô sô lượng kiếp Ta không bị đọa vào 
đường ác, thường sinh lên cõi trời, cõi người thọ 
hưởng sự an vui, đến ngày nay Ta đã thành Phật vì 
vậy trời, người đến cúng dường Ta. 
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Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


14- Truyện Đức Phật Cứu Giúp Dán 

Chúng Mắc Bệnh 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn trúc Ca- 
lan-đà, thuộc thành Vương xá. 

Bấy giờ, tại khu làng Na-la có nhiều thứ bệnh 
dịch đang hoành hành, giết hại dân chúng. Mọi 
người đều tranh nhau câu thỉnh chư Thiên, Thiện 
thân, hy vọng dịch bệnh dân dân sẽ được đầy lùi. 
Họ cứ quỳ lạy như thê nhưng bệnh dịch không hè 
chấm dứt. 

Lúc ấy trong làng có một Ưu-bà-tắc nói với mọi 
người: 

— Đức Như Lai ở đời, thường làm cho chúng 
sinh lợi ích an vui, chúng ta nên cùng nhau nhất 
tâm xưng niệm: “Nam-mô Phật-đà” để cầu Ngài 
CỨu Ø1Úp. 

Mọi người nghe nói, tất cả đều cùng nhau xưng 
niệm: “Nam-mô Phật-đà, cúi mong Đức Thê Tôn 
từ bi thương xót che chở chúng con thoát các bệnh 
khổ tật dịch.” 

Bây giờ, Thế Tôn với lòng Đại bị, sáu thời 
trong một ngày đêm, thường quán sát chúng sinh, 
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xem chúng sinh nảo bị khổ ách, Ngài liền đến hóa 
độ và dạy họ pháp lành để dứt hắn các khổ. Thấy 
những người dân bệnh tật này cùng nhất tâm xưng 
niệm danh hiệu Phật để mong được cứu bệnh, Đức 
Như Lai hướng dẫn các Tỳ-kheo đến ngôi làng â ây, 
từ bi an ủI dân chúng và khuyên họ làm việc lành, 
các dịch bệnh cùng lúc đều được đây lùi, không 
còn các họa hoạn. Khi â Ấy, người trong làng thấy 
Như Lai làm lợi ích, an vui cho dân chúng, họ bèn 
nÓI: 

— Nay chúng ta nhờ ân đức của Phật mà được 
thoát chết, vậy ngày mai chúng ta phải mở hội 
thỉnh Phật cúng dường. 

Nói như vậy rôi, mọi người cùng nhau đến ĐặpP 
Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi quỳ thăng, chắp 
tay thỉnh Phật: 

— Cúi mong Đức Thế Tôn, xin Ngài nhận lời 
câu thỉnh cúng dường của chúng con. 

Đức Phật liền nhận lời. Biết Phật đã nhận lời, 
mọi người lập tức trở về nhà sửa sang đường sá cho 
băng phăng, dọn dẹp gạch đá, các vật ô uê, dựng 
cờ, treo phướn, treo linh báu, rưới nước thơm trên 
đất, trải hoa thơm, sắp đặt bàn ghê, sắm sửa đây đủ 
các món ăn ngon. Sau đó họ đên bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, thức ăn đã chuẩn bị đây 
đủ, cúi xin Đức Thê Tôn biết cho đã đến giờ. 

Bây giờ Thế Tôn đắp y ôm bát dẫn đầu các Tỳ- 
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kheo đến ngôi làng ây để thọ cúng. Đức Phật và 
chúng Tăng thọ trai xong, dân chúng khát khao 
muôn nghe pháp. Phật liên nói pháp cho họ nghe 
băng nhiều cách tâm ý được mở tỏ, có người chứng 
quả Tu-đà-hoàn, có người chứng quả Tư-đà-hàm, 
có người chứng quả A-na-hàm, cho đến có người 
phát tâm Bô-đề vô thượng. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đời trước Ngài đã gieo 
trồng phước đức gì, mà nay cảm hóa được dân 
chúng khiến họ cúng dường và đấy lùi được tật 
bệnh như thê? 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, tại nước Ba-la-nại có Đức Phật ra đời 
hiệu là Nhật Nguyệt Quang. Một hôm, Đức Phật 
dẫn đâu các Tỷ-kheo đến nước của vua Phạm Ma. 
Vua thỉnh Phật cúng dường, sau đó vua quỳ thắng 
chắp tay bạch Phật: “Cúi mong Đức Thế Tôn từ bi 
cứu giúp dân chúng trong nước này khỏi những tật 
dịch tai ách.” 

Bấy giờ, Thê Tôn liên cởi y Tăng-già-lê đang 
mặc trao cho vua. Vua cho người treo y lên đâu 
ngọn cờ để dân chúng cùng nhau cúng dường, các 
bệnh dịch cùng lúc bị đây lùi, không còn các họa 
hoạn. Vua rất vui mừng, phát tâm Bô-đê. Đức Phật 
liền thọ ký cho vua Phạm Ma: “Ở đời vị lai, đại 
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vương sẽ thành Phật hiệu là Thích-ca Mâu-n1, hóa 
độ chúng sinh rộng khắp không thể tính lường”. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, vua Phạm Ma lúc bấy giờ 
nay chính là Ta; còn các quan lúc bấy giờ nay là 
các Ty-kheo. Nhờ công đức cúng dường Phật, nên 
trong vô lượng kiếp Ta không bị đọa vào đường ác, 
thường sinh lên cõi trời, cõi người. Đến ngảy nay 
Ta đã thành Phật, cho nên trời, người đên cúng 
dường Ta. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


15- Truyện Trời Đề Thích Cúng Dường 

Đức Phát 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại vườn trúc Ca- 
lan-đà, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Đê-bà-đạt-đa quá đối ngu s1, kiêu 
mạn, ganh ghét với Đức Thê Tôn, xúi ØIục vua À- 
xà-thê lập ra pháp chế sai lầm, đánh trông ra lệnh 
không cho dân chúng mang vật cúng dường đến 
chỗ Cù- đảm. 

Lúc â Ấy, trong thành có người tin Phật, khi nghe 
sự cẩm chế â ây, buôn râu than khóc, bi thảm áo não; 
cảm động đến cung điện của chư Thiên làm họ dao 
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động không vên. 

Khi ấy, trời Đề Thích suy nghĩ: “Cung điện của 
ta vì lý do øì lại dao động như vậy?” Trời Đề Thích 
liền tự quán sát thấy vua A-xà-thế chế lập ra điều 
cấm đoán không đúng pháp, khiến người trong 
thành phải ưu sâu, than khóc, cảm đến cung điện 
của mình, làm cho dao động như thế. 

Trời Đề Thích lập tức xuống trần, lớn tiếng nói: 

— Nay chính Ta sẽ cúng dường Phật và chúng 
Tăng. 

Nói như vậy rồi, trời Đề Thích liền đến chỗ 
Phật, đánh lễ dưới chân Ngài, quỳ thăng chắp tay 
thỉnh Phật: 

- Cúi mong Đức Thê Tôn và Tỳ-kheo Tăng, 
suốt đời thọ nhận sự cúng dường của con. 

Đức Phật không nhận lời. Trời Để Thích lại 
bạch Phật: 

— Nếu Thê Tôn không thọ nhận sự cúng dường 
suốt đời của con, thì xin Ngài hãy thọ nhận con 
cúng dường trong năm năm. 

Phật cũng không nhận. Trời Đề Thích lại bạch: 

- Nếu không thọ nhận sự cúng dường của con 
trong năm năm, xin Ngài thọ nhận sự cúng dường 
của con trong năm tháng. 

Đức Phật cũng không nhận. Trời Đề Thích lại 
bạch Phật: 

— Nếu không nhận sự cúng dường của con trong 


SỐ 200 - SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN, Quyên2 115 


năm tháng, xin Ngài thọ nhận sự cúng dường của 
con trong năm ngày. Phật liên nhận lời. Lúc ấy trời 
Đề Thích biến vườn trúc Ca-lan-đà rực rỡ như 
cung điện ly-xà- đa, với đây đủ tiện nghĩ nào 
giường, ghế, nào dụng cụ để trải năm, cùng thức 
ăn Tu-đà của cõi trời, đựng trong chén bát băng 
vàng, được các vị trời tự tay dâng cúng Đức Phật 
và chúng Tăng. 

Vua A-xà-thế đang đứng trên lầu cao, từ xa 
thây vườn trúc Ca-lan-đà rực rỡ sáng chói như 
cung điện của chư Thiên, thấy thức ăn Tu-đà cõi 
trời đựng trong chén bát băng báu, thấy trời Đề 
Thích và chư Thiên tự tay dâng cúng thức lên Đức 
Phật và chúng Tăng. 

Bấy giờ, vua A-xà-thế nhìn thấy Sự VIỆC ây, liên 
ăn năn tự trách, trong tâm rất giận dữ măng nhiễc 
Đê-bà-đạt-đa: 

— Ông là kẻ ngu si, tại sao xúi giục ta bày ra 
những pháp chế không đúng phép đối với Đức Thế 
Tôn? 

Nói rôi, vua A- -Xà- -thê càng sinh tâm rất kính tín 
đối với Phật. Lúc ấy các quan thưa với vua A-xà- 
thê: 

— Ngay bây giờ, xin đại vương hãy hủy bỏ các 
pháp chế sai lâm trước kia, để cho dân chúng được 
gặp Như Lai và tùy ý cúng dường. 

Vua A-xà-thê liên ra lệnh sai người đánh trông 
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thông cáo cho dân chúng biết, từ đây về sau cho 
phép dân chúng được săm sửa các thức ăn ngon 
cúng dường Thê Tôn. 

Bấy giờ, Thê Tôn nói pháp cho họ nghe băng 
nhiều cách, khiến họ được mở tỏ tâm ý, CÓ NĐƯỜI 
chứng quả Tu-đà-hoàn, có người chứng quả Tư- 
đà-hảm, có người chứng quả A-na-hàm, cho đến 
có người phát tâm Bô-đê vô thượng. Khi các Tỳ- 
kheo thây sự việc ấy, khen là việc chưa từng có, 
bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đời trước Ngài đã gieo 
trồng phước đức gì, mà nay được trời Đề Thích 
cúng dường như vậy? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy hãy lăng nghe Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Điện. Một hôm, 
Đức Phật cùng các Tỳ-kheo đi giáo hóa, đến nước 
của vua Già-sí. Hay tin Phật đến, nhà vua cùng các 
quan ra đón rước Thê Tôn. Vua quỳ thăng chắp tay 
thỉnh Phật: “Xin Thê Tôn từ bi nhận bốn thứ cúng 
dường của chúng con trong ba tháng.” 

Đức Phật liên hứa khả. Sau khi thọ cúng, Đức 
Phật bèn nói pháp cho vua nghe băng nhiêu cách. 
Vua phát tâm Bồ-đề, Đức Phật thọ ký cho vua: “Ở 
đời vị lai đại vương sẽ được thành Phật hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni, hóa độ khắp chúng sinh nhiều 
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không thể tính kẻ. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, vua Giả-sí lúc ấy nay 
chính là Ta, còn các quan bấy giờ nay chính là các 
1y-kheo, Tất cả đều nhờ sự cúng dường Phật lúc 
ầy nên trong vô lượng kiếp không bị đọa vào địa 
ngục, súc sinh, ngạ qui, thường sinh lên cõi trời, 
cõi người thọ hưởng sự an vui. Cho đến ngày nay, 
Ta đã thành Phật, do đó trời, người đên cúng 
dường Ta. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


16- Truyện Phật Hiện Thân Trời Đề Thích 

Để Hóa Độ Bà-La-Môn 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại vườn trúc Ca- 
lan-đà, trong thành Vương xã. 

Bấy giờ, trong thành có một vị phụ tướng, tên 
là Lê-xa, tin theo kiến chấp tà vạy điên đảo, chăng 
tin nhân quả, lại còn xúi ĐIụC vua A-xà-thế phản 
nghịch giêt cha, tự lên ngôi vua. Khi lên ngôi vua 
rôi, A-xà-thế rất vui mừng, ra lệnh cho thần dân lập 
đại hội, tập hợp một trăm ngàn vị Bà-la-môn, cùng 
nhau đặt ra pháp chế nghiêm khắc, không cho aI 
được đến chỗ Cù-đàm đê thưa hỏi điều gì. Các Bả- 
la-môn nghe biết việc ây, họ không đến chỗ Phật 
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nữa. Mỗi khi lén dụm đầu bàn tán thì có người nói 
răng: “Kinh Vi-đà của ta có dạy răng: Sa-môn Cù- 
đàm là người đứng đâu trong các vị trời của chúng 
ta. Vậy bây giỜ, chúng ta hãy cùng nhau xưng danh 
hiệu Ngài, có thê Ngài sẽ đến trong hội, chúng ta 
sẽ suốt đời thờ phụng Ngài.” 

Nói lời ây rôi họ cùng nhau xưng niệm: “Nam- 
mô Cù-đàm Sa-môn, chúng con xin thỉnh Ngài đến 
trong hội này. ˆ 

Bây giờ Như Lai thường với lòng Đại bi, sáu 
thời trong một ngày đêm, quán sát chúng sinh, xem 
chúng sinh nào hóa độ được, thì Ngài đến hóa độ. 
Đức Phật biết rắng các Bà-la-môn kia căn lành đã 
thuân thục, đáng được Ngài hóa độ, nên Ngài biến 
thân mình thành trời Đề Thích, đi trên hư không 
đến trong hội chúng Bả-la-môn. Các Bà-la-môn 
đêu đứng dậy đón rước, thỉnh Để Thích an tọa và 
thưa: 

- Giờ đây, sự mong câu của chúng con đã đạt 
được, chúng con nguyện suốt đời sẽ thờ phụng 
Ngài. 

Đề Thích bèn khen ngợi. Khi Thê Tôn biết tâm 
của các Bà-la-môn đã được điều phục, Ngài hiện 
lại thân Phật và theo chỗ ứng hợp giảng nói pháp 
Tứ để cho họ nghe, khiến họ được mở tỏ tâm ý. 
Các Bà-la-môn đều chứng quả Tu-đà-hoản, ai cũng 
vui mừng, cùng nhau đặt bày trăm món uống ăn, 
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thỉnh Phật và chúng Tăng cúng dường. 

Các Tỳ-kheo thấy sự việc ấy, bước ra trước 
bạch Phật: 

— Thuở xưa, Như Lai đã gico trồng phước đức 
øì, mà nay được các Bà-la-môn săm sửa các thức 
ăn ngon cúng dường Phật và chúng Tăng như thế? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách đây vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại, có Đức Phật ra đời hiệu là Diệu Âm. Một hôm, 
Đức Phật cùng các Tỳ-kheo đến chỗ vua Bảo 
Điện. Khi nghe tin Đức Phật đến nhà vua củng các 
quan ra đón rước. Vua thỉnh Phật: “Cúi xin Thế 
Tôn nhận bốn thứ cúng dường của con trong ba 
tháng.” Đức Phật liên nhận lời. Trong ba tháng, 
sau khi thọ nhận sự cúng dường của vua, tại chỗ 
thọ trai, xuất hiện hoa sen bằng bảy chất báu, trong 
hoa sen có hóa Phật đang ngôi kiết giả, phát ra ánh 
sáng rực rỡ, trên đến cõi trời A-ca-nj-trá, dưới đến 
địa ngục A-ty. Vua Bảo Điện thấy sự diễn biến 
như vậy, liên phát tâm Bôồ-đề vô thượng. Phật thọ 
ký cho vua: “Ơ đời vị lai đại vương sẽ thành Phật 
hiệu là Thích-ca Mâu-ni, hóa độ khắp chúng sinh 
nhiêu không thể tính kể.” 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy nên biết vua Bảo Điện lúc ấy nay 
chính là Ta, còn các quan bấy giờ nay là các Bà- 
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la-môn. Nhờ sự cúng dường Phật lúc ấy nên trong 
vô lượng kiếp Ta không bị đọa vào địa ngục, SÚC 
sinh, ngạ qui, thường sinh lên cối trời, cõI người, 
thọ hưởng sự an vui. Cho đến ngày nay Ta đã 
thành Phật, vì vậy trời, người đến cúng dường Ta. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


17- Truyện Thân Càn-Thát-Bà Trổi Nhạc 

Khen Phật 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có năm trăm vị thân Càn- 
thát-bà đánh đàn cầm rất hay, ngày đêm thường 
trôi nhạc, ca múa để cúng dường Như Lai, tiếng 
tăm vang xa, khắp nơi đều nghe biết. 

Khi ấy ở phía Nam của thành có vua Càn-thát- 
bà tên là Thiện Ái, cũng đánh đàn cầm rất giỏI, hay 
xướng nhạc ca múa, trong nước không ai băng. Từ 
đó Thiện Ái sinh tâm kiêu mạn, cho răng không ai 
có thê sánh băng mình. Nghe nói Ở phương Bắc 
cũng có vị Càn-thát-bà, ngón đàn rất ĐIỎI, xướng 
nhạc ca múa cũng hay, cho nên Thiện Ái muôn đi 
đến đó, trải qua mười sáu nước lớn. Khi đến nơi, 
Thiện Ái gảy cây đàn một dây, đàn có thể phát ra 
bảy thứ âm thanh, mỗi âm thanh lại có hai mươi 
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mốt giai điệu, khi dân chúng nghe đản và xem ca 
múa đều hớn hở vui mừng, nhảy múa điên cuông 
không kìm chế được, rồi dân chúng cùng theo 
Thiện Ái tâu vua xin tranh tài đánh đàn cầm cùng 
Càn-thát-bà bồn xứ. 

Khi Thiện Ái đến nơi, vị thần giữ cửa và Càn- 
thát-bà bồn xứ vào tâu vua: 

— Có vua Càn-thát-bà ở phương Nam, tên là 
Thiện Ái có tài sử dụng đàn câm, trỗi nhạc vui 
chơi, hiện đang ở ngoài cửa, nhân nghe bên vua có 
Càn-thát-bà cũng, giỏi đàn cầm ca múa nên từ xa 
đến đây có ý muôn xIn vua cho phép cùng thi tài 
đàn câm. 

Lúc ấy vua Ba-tư-nặc bảo người giữ cửa hãy 
mau gọi Thiện Ái vào. Khi diện kiến hai bên đều 
vui vẻ. Thiện Ái tâu vua: 

— Nhân nghe nhà vua cũng có vị Càn-thát-bà có 
tài sử dụng đàn cầm, trỗi nhạc vui chơi. Vậy đại 
vương cho phép cùng thi thố tài nghệ được chăng? 

Vua đáp: 

— Ta không ngại gì, có một nơi cách đây không 
xa, chúng Ta hãy đến đó tùy ý thi tài. 

— Vua Càn-thát-bà Thiện Ái băng lòng, cả hai 
cùng đến chỗ Thế Tôn. Phật hiểu ý vua Ba-tư-nặc, 
liền hóa thành vua Càn-thát-bà đem đến Dảy ngàn 
nhạc thân Ban-già-thi-khí của cõi trời, THÔI VỊ đều 
cầm đàn lưu ly đứng hầu hai bên. Khi ấy, vua Ba- 
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tư-nặc bảo Thiện Ái: 

— Đây là các vị thần âm nhạc của Ta, bây giờ 
người hãy thi tài với họ. 

Thiện Á¡ liên cầm cây đàn một dây lên gáy, đàn 
phát ra Dảy âm thanh khác nhau, trong môi âm 
thanh lại có hai mươi môt giai điệu. Tiếng đàn 
Thiện Ái hòa hợp tiết tâu rât hay, làm cho mọi 
người vui sướng nhảy múa đến mê loạn không tự 
kiêm chế được. Bấy giờ Như Lai câm đàn lưu ly 
Ban-già-thi-khí một dây lên gảy phát ra hàng vạn 
âm thanh rất uyền chuyền địu dàng thanh thoát. 
Người nghe vuI1 cười ca múa, hớn hở thích thú. 

Lúc ấy vua Càn-thát-bà Thiện Ái nghe tiếng 
đàn, khen là chưa từng có, trong lòng hồ thẹn vì 
tiếng đàn của mình. Thiện Ái lui ra quỳ thắng chắp 
tay thỉnh Đức Như Lai làm Bậc Đại Sư và học hỏi 
các phương pháp về đàn cầm. 

Lúc ấy Đức Phật thây vua Càn-thát-bà Thiện 
Ái đã dứt bỏ tánh ngã mạn, tâm đã được thuân 
phục. Ngài trở lại thân cũ. Các Tỳ-kheo đêu ngôi 
im lặng. Thiện Ái sợ hãi, khắp mình nổi ốc, liền 
đối trước Phật sinh tâm kính tin, quỳ thắng chắp 
tay xin được nhập đạo. Đức Phật bảo Thiện Ấi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Thiện Ái râu tóc tự rụng xuống, thân mặc pháp 
phục, trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, chắng 
bao lâu đã chứng quả A-la-hán. 
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Vua Ba-tư-nặc thấy vua Càn-thát-bà Thiện Ái 
tâm đã thuân phục lại còn chứng đạo, trong tâm vui 
mừng quy thăng thỉnh Phật và Tỳ-kheo Tăng cúng 
dường. Đức Phật liên nhận lời, vua bảo các quan 
cho dân chúng sửa sang, dọn dẹp gạch đá, các vật 
ô uễ, dựng cờ, treo phướn, treo linh báu, rưới nước 
thơm trên đất, rải các thứ hoa, đặt bày giường ghê, 
sắm sửa các thức ăn ngon cúng dường Đức Phật và 
chúng Tăng. 

Các Tỳ-kheo thây việc cúng dường ấy lấy làm 
lạ, cho là việc chưa từng có, bèn bạch Phật: 

— Đời trước Như Lai đã gieo trồng phước đức 
øì, mà nay Ngài được cúng dường âm nhạc không 
lúc nào xa rời như vậy? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ nói rõ. Thuở 
xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la-nại 
có Đức Phật ra đời hiệu là Chánh Giác. Một hôm 
Đức Phật dẫn đâu các Tỳ-kheo đi giáo hóa chúng 
sinh, khi đến nước của vua Phạm Ma, Phật và đại 
chúng ngôi kiết giả dưới gốc cây, nhập tam-muội 
Hỏa quang, ánh sáng chiêu khắp trời đất. 

Lúc ây vua Phạm Ma cùng các quan và mấy 
vạn người rời thành để du ngoạn, trôi xướng âm 
nhạc ca múa vui chơi, từ xa thấy Đức Phật cùng 
các Ty-kheo đang ngôi kiết già dưới gốc cây, ánh 
sáng rực rỡ, soi khắp đất trời như trăm ngàn mặt 
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trời, vua sinh tâm vui mừng dẫn các kỹ nữ đến chỗ 
Phật, cùng bước tới dưới chân Ngài, trồi xướng âm 
nhạc cúng dường, rôi quỳ thắng chắp tay thỉnh 
Phật: “Cúi mong Đức Thê Tôn và Tỳ-kheo Tăng, 
rủ lòng Đại bị thương xót vào cung thọ nhận sự 
cúng dường của chúng con.” 

- Đức Phật liền chấp nhận. Vua liên cho săm 
sửa các món ăn ngon cúng dường. Thọ trai xong, 
Đức Phật liền nói pháp cho vua nghe băng nhiêu 
cách, vua phát tâm Bô-đề. Đức Phật thọ ký cho 
vua: “Ở đời vị lai đại vương sẽ thành Phật hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni, hóa độ chúng sinh nhiều không 
thê tính lường.” 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, vua Phạm Ma lúc bấy giờ 
nay chính là Ta, còn các quan bấy giờ nay là các 
Tỳ-kheo. Đều nhờ công đức cúng dường Phật khi 
ây, nên trong vô lượng kiếp Ta và các ông không 
bị đọa địa ngục, súc sinh, ngạ qui; thường sinh lên 
cõi trời, cõi người hưởng sự an vui, cho đến ngày 
nay Ta đã thành Phật và được cúng dường âm nhạc 
không lúc nào xa rời như vậy. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


18- Truyện Chàng Như Nguyện Sắp Bị 
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Hành Hình, 

Xin Phật Xuất Gia 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một gã khờ tên là Như 
Nguyện. Như Nguyện thích việc giết chóc, trộm 
cắp, tà dâm, bị dân chúng tổ giác nên vua ra lệnh 
bắt trói và đem ra ngoài chợ. Sau đó vua ra lệnh 
giải Như Nguyện đến pháp trường xử tử. 

Khi sắp hành hình thì Như Nguyện được gặp 
Đức Phật, bèn đảnh lễ cung kính và tự nói lên tội 
trạng: 

— Con đáng tội chết, không còn sống bao lâu 
nữa. Cúi xin Thế Tôn rủ lòng Từ bi thương xót, xin 
vua cho con xuất gia, rồi chết cũng không ân hận. 

Lúc ây Đức Phật liên hứa khả, bảo A-nan: 

- Ông hãy đến thưa với vua Ba-tư-nặc răng 
hôm nay Ta muốn xin kẻ tử tội để cho y xuất gia. 

Nghe lời Phật dạy, A-nan liên đi gặp vua Ba- 
tư-nặc, thưa rằng: 

- Hôm nay Đức Thê Tôn muốn xin vua kẻ tử 
tội để cho y được xuất gia. 

Vua vâng lời Phật, thả tội nhân ra về g1ao cho 
Thế Tôn. Đức Phật độ cho người này xuất gia, 
siêng năng tu tập, chăng bao lâu chứng quả La-hán. 

Các Tỳ-kheo thấy Như Nguyện sắp chết mà 
được cứu thoát và xuât g1a không bao lâu lại chứng 
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quả, nên khen là việc chưa từng có, bèn bước tới 
bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đời trước Ngài đã gieo 
trông phước đức gì, mà nay lời Ngài nói ra được 
vua tin tưởng thực hành? Ngài cứu người tội kia 
được an toàn tính mạng, chắng hay việc ây như thê 
nảo xin Ngài giải thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có Đức Phật ra đời hiệu là Đề Tràng. Một hôm, 
Đức Phật dẫn đầu các Tỳ-kheo đi giáo hóa chúng 
sinh trong các thôn làng. Trên đường đi, Đức Phật 
gặp một Tiên nhân. Thấy Phật có ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. ánh sáng soI chiêu như 
trăm ngàn mặt trời, Tiên nhân vui mừng đảnh lễ 
dưới chân Phật, thỉnh Ngài an nghỉ và sắm sửa các 
món thức ăn ngon cúng dường. Cúng dường xong, 
Tiên nhân phát nguyện: 

“Nguyện đời vị lai, khi con nói ra điều gì, đều 
được người tin tưởng thực hành theo. ˆ 

Đức Phật liên đáp rằng: “Ta sẽ khiến điều 
mong câu của ông được toại nguyện như Ta hiện 
giờ, không hê sai khác”. 

Nghe Phật dạy, Tiên nhân liền đôi trước Phật 
phát tâm Bô-đề vô thượng. Đức Phật liên thọ ký 
cho Tiên nhân: “Ở đời vị lai, ông sẽ thành Phật hiệu 
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là Thích-ca Mâu-ni, hóa độ chúng sinh nhiêu 
không thể tính lường. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, Tiên nhân thuở ấy nay 
chính là Ta. Do đời ,quá khứ Ta kính thuận Phật, 
nên nay Ta nói ra điều gì cũng được mọi người tin 
nhận, cứu được người tội kia thoát chết, lại còn 
được xuất gia đắc đạo. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


19- Truyện Vua Tân-Bà-Sa-La Thỉnh Phật 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn trúc Ca- 
lan-đà, thành Vương xã. 

Bấy giờ vua Tần-bà-sa-la cùng với mười hai ức 
na-do-tha người đến chỗ Phật ngự, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rôi quy thắng chắp tay thỉnh Phật: 

— Cúi mong Đức Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo 
rủ lòng Từ bi thọ nhận bốn thứ cúng dường của 
chúng con suốt đời. 

Nhưng Đức Phật không thọ nhận. Tần-bà-sa-la 
lại bạch Phật: 

— Nêu Thế Tôn không nhận sự cúng dường trọn 
đời của con, xin Ngài nhận cúng dường của con 
trong mười hai năm. 
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Đức Phật cũng không thọ nhận. Vua lại bạch 
Phật: 

— Nếu Đức Thê Tôn không nhận sự cúng dường 
của con trong mười hai năm, vậy xin Ngài nhận sự 
cúng dường của con trong mười hai tháng. 

Đức Phật cũng không thọ nhận. Vua lại bạch 
Phật: 

— Nêu Đức Thế Tôn không thọ nhận sự cúng 
dường mười hai tháng, vậy xin Ngài thọ nhận bôn 
thứ cúng dường trong của con ba tháng. 

Đức Phật liên nhận lời. Vua Tân-bà-sa-la ra 
lệnh cho nhân dân sửa sang đường xá, dọn dẹp các 
vật ô uế, dựng cờ, treo phướn, treo linh báu, rưới 
nước hương trên đất, rải hoa thơm, sắp đặt giường, 
đô năm, chiêu mên, sắm sửa đây đủ các thức ăn 
ngon, vua cùng các quan đêu câm lọng che mát 
Đức Phật cùng chúng Tăng trên đường đi về thành 
Vương xá. 

Đến nơi, Đức Phật vừa bước chân vào công 
thành, thì mặt đất tự nhiên rung chuyền, các vật 
báu trong đất tự nhiên vọt lên; người mù thấy được 
sáng, người điệc được nghe, người câm nói được, 
người que đi được, kẻ nghèo được của; trên không 
trung âm nhạc không ai trỗi mà tự nhiên réo rắt 
vang lừng; các loài voi, ngựa, chim muông cũng 
kêu hót lên những tiếng hòa êm ta!; từ không trung 
mưa hoa đẹp tuôn xuống, rải khắp đến cung vua. 
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Vua Tần-bà-sa-la cho sắm sửa các thức ăn ngon 
cúng dường Đức Phật và chúng Tăng ba tháng. Sau 
khi thọ trai xong, Đức Phật nói pháp cho vua nghe 
băng nhiều cách, vua sinh tâm vui mừng cúng 
dường lên Đức Phật và chúng Tăng y G1a-thi-dục, 
rôi lui ngồi sang một bên. 

Lúc ây các Tỳ-kheo đảnh lễ bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đời trước Ngài đã gieo 
trồng phước đức gì, mà nay được sự cúng dường 
thượng diệu như vậy? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có Đức Phật ra hiệu là SaI-ma. Một hôm, Đức 
Phật cùng các Ty-kheo đi giáo hóa chúng sinh, đến 
nước Bảo Thắng. Vua nước ây là Giả-sí, nghe tin 
Phật đến tâm ông rất vui mừng, bèn cùng các quan 
ra khỏi thành đón rước. Vua đảnh lễ dưới chân Phật 
và quỳ thắng chắp tay thỉnh Phật: “Cúi mong Đức 
Thế Tôn rủ lòng Từ bi thương xót thọ nhận sự cúng 
dường của chúng con. 

Đức Phật liền thọ nhận. Vua bèn cho người săm 
sửa các thức ăn ngon cúng dường Đức Phật. Sau 
khi thọ trai, Đức Phật nói pháp cho vua nghe bằng 
nhiêu cách. Vua sinh tâm vui mừng, đối trước Phật 
phát tâm Bô-đề vô thượng. Phật thọ ký cho vua: 
“Ở đời vị lai, đại vương sẽ được thành Phật, hiệu 
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là Thích-ca Mâu-mI làm lợi ích an vui cho chúng 
sinh nhiều không thể tính kể.” 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, vua GIả-sí lúc bấy giờ 
chính là Ta; các quan lúc ấy nay là các Tyỳ-kheo. 
Nhờ công đức cúng dường Phật thời ấy, cho nên 
trong vô lượng, kiếp Ta và các thầy không bị đọa 
vào địa ngục, súc sinh, ngạ qui, thường sinh lên cõi 
trời, cõi người, thọ hưởng sự vui Sướng; cho đến 
ngày nay Ta đã thành Phật vì thế có trời, người đến 
cúng dường Ta. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


20- Truyện Trời Đề Thích Biến Hóa Vườn 

Trúc Ca-Lan-Đà 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn trúc Ca- 
lan-đà, thuộc thành Vương xá. 

Bấy giờ, trong thành có một trưởng giả tên là 
Cù-sa, là người có vô lượng tài bảo không tính kế 
được. Nhưng trưởng giả không tin Phật pháp, mà 
tin theo những kiến chấp tà vạy điên đảo, thờ 
phụng ngoại đạo. 

Lúc ây Tôn giả Đại Mục-kiên-liên quán sát 
thây vị trưởng giả này vì quá tin tà kiến, e răng khi 
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trưởng giả bị đọa vào ba đường thì không thê cứu 
được. Tôn giả sinh tâm thương xót, liên tìm cách 
bảo với trời Đề Thích: 

— Nay ông hãy biến hóa vườn trúc Ca-lan-đà 
thành bảy món báu, không khác nào cung điện ở 
các cối trời, treo phướn lọng và các linh báu, rải 
hoa thơm cõi trời trên mặt đất, các món ăn Tu-đà 
cõi trời tự nhiên đây đủ để cúng dường Đức Phật 
và chúng Tăng: có các rồng Y-la-bát cầm phướn 
lọng che trên đánh Phật, lại có các vua rông HÔI VỊ 
cũng cầm các thứ phướn lọng che cho các 1y-kheo, 
phu nhân Xá-thi dẫn theo các thể nữ, mỗi người 
đêu cầm quạt đứng hai bên quạt hầu Đức Phật và 
các Thân âm nhạc Ban-già-thi-khí, cũng trỗi âm 
nhạc cúng dường Phật. 

Trưởng giả thây cảnh tượng ây, khen là điều 
chưa từng có. Từ đó, trưởng giả sinh lòng kính tin 
đối với Phật. Ông đến chỗ Phật, bạch Đức Phật: 

— CủI mong Đức Thê Tôn từ bi thương xót thọ 
nhận sự cúng dường của con. Đức Phật nhận lời. 
Trưởng giả trở về nhà lo sửa soạn các thức ăn uống, 
rôi sai người đến bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đã đọn bày đây đủ, cúi 
xin Đức Thế Tôn biết cho đã đến giờ. 

Lúc ây Thế Tôn đắp y, ôm bát dẫn đầu các Tỳ- 
kheo đến nhà trưởng giả thọ trai. Sau khi thọ trai, 
Đức Phật liên nói pháp cho trưởng giả nghe băng 
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nhiêu cách, tâm ý trưởng giả được mở tỏ và chứng 
quả Tu-đà-hoàn. 

Các Tỳ-kheo thấy việc ây, những việc thân biên 
và sự cúng dường như thê cho là điêu lạ chưa từng 
có, bèn bạch Phật: 

— Đời trước Đức Như Lai Thế Tôn đã gieo 
trồng phước đức øì, mà nay được quả báo như vậy? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có Đức Phật ra đời hiệu là Mãn Nguyện. Một 
hôm, Đức Phật dẫn đầu các Tỳ-kheo đi giáo hóa 
chúng sinh; đến nước của vua Phạm Ma. Nghe tin 
Phật đến, vua và các quan ra thành đón rước. 

Vua bước đến lễ dưới chân Phật và quỳ thăng 
chắp tay thỉnh Phật: 

— Cúi mong Đức Thê Tôn thọ nhận sự cúng 
dường của con. 

Đức Phật liên nhận lời. Vua bèn ra lệnh cho các 
quan chuẩn bị trăm thức uống ăn. Sau khi thọ trai, 
Đức Phật liền nói pháp cho vua nghe băng nhiễu 
cách, vua phát tâm Bô- đề. Đức Phật thọ ký cho 
vua: 

— Ở đời vị lai, đại vương sẽ thành Phật hiệu là 
Thích-ca Mâu-ni, hóa độ chúng sinh nhiều không 
thể hạn lượng. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 
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— Các thây nên biết, vua Phạm Ma thời ây nay 
chính là Ta. Nhờ sự cúng dường Phật lúc ây cho 
nên trong vô lượng kiếp Ta không bị đọa địa ngục, 
súc sinh, ngạ qui, thường sinh lên cõi trời, cõi 
người thọ hưởng sự vui sướng, cho đến ngày nay 
Ta đã thành Phật, vì thê mà trời, người cúng dường 
Ta. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


L] 


SOẠN TẠP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN 
NHÂN DUYÊN 


QUYÉN 3 
Phẩm 3: THỌ KÝ BÍCH-CHI-PHẬT 


21- Truyện Vương Tử Hóa Sinh Chứng 

Thành Bích-Cli-Phật 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại nước Ma-kiệt- 
đề. Ngài dẫn đâu các 1ỷ-khco lần lượt đi giáo hóa 
các nơi. Đên bên bờ sông Hằng, thấy một ngôi tháp 
cũ kỹ đồ nát, không ai tu sửa, các Tỳ-kheo bạch 
Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, đây là ngôi tháp gì mà đỗ 
nát, không người sửa sang tu bô như thế? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lãng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Trong hiện kiếp này, tại nước Ba-la-nại, có vị vua 
tên là Phạm-ma-đạt-đa. Vua cai trị nhân dân bằng 
chánh pháp, đời sống nhân dân rất sung túc, an vui, 
trong nước không có chiến tranh, tai dịch, tật bệnh; 
có nhiêu voi ngựa, trâu dê, lục súc và các thứ vật 
báu. Tuy nhiên, vì không có con, vua phải câu 
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Thân linh để mong có con mà cũng chắng có kết 
quả øì. 

Bấy giờ, trong vườn của vua có một cải ao, 
trong ao mọc lên một bông, sen rất đẹp. Khi hoa nở 
có một đứa bé đang ngôi kiết già trên bông sen, đầy 
đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của 
bậc đại nhân, miệng phát ra mùi thơm hoa Uu-bát- 
la, các lỗ chân lông trong thân có mùi hương chiên- 
đàn. 

Khi ây người giữ ao thuật lại việc này cho vua 
nghe. Nhà vua rất vui mừng, bèn cùng hậu phi đến 
tận nơi. Thấy đứa bé ây, vua và hậu phi hoan hỷ 
khôn xiết, muốn chạy lại bông lây đứa bé, thì đứa 
bé liên nói kệ cho vua nghe: 

Đại vương thường mong cầu 
Nên nay ng ngHYỆNH Vuda. 

Vì thấy vua không con 

Nay đến làm con vua. 

Vua, hậu phi và thê nữ nghe nói thê, ai cũng vui 
mừng liền ăm lấy đứa bé về hoàng cung nuôi 
dưỡng. 

Đứa bé lớn dân và mỗi bước chân đi đều có 
mọc hoa sen, trong lỗ chân lông trên thân thoát ra 
mùi hương chiên-đàn. Do đó, vua đặt tên cho con 
là Chiên-đàn Hương. 

Một hôm, đứa bé tự quan sát thấy mỗi dâu chân 
mình đều có mọc hoa sen, ban đầu thì tươi đẹp. 
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nhưng không bao lâu đã úa rụng, bèn tự nghĩ: 
“Thân ta đây rồi cũng phải chết”. Tâm ngộ được lý 
vô thường, nên đứa bé thành Bích-chi-phật, thân 
bay lên hư không, hiện mười tám thứ thân biến rồi 
nhập Niếễt-bàn. 

Lúc ây vua, hậu phi và thê nữ đêu ngửa mặt lên 
trời mà kêu khóc. Sau đó đem thi hài Bích-chi-phật 
về hỏa thiêu, nhặt lấy xá-lợi, xây tháp cúng dường. 
Cho nên ngôi tháp này chính là ngôi tháp ngày xưa 
ây. 

Các Tỳ-kheo lại bạch Phật: 

— Vị Bích-chi-phật ây đời trước tu phước đức 
øì mà được quả báo như vậy, cúi xin Thế Tôn giải 
thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có Đức Phật ra đời hiệu là Ca-la-ca-tôn-đà. 
Trong chánh pháp của Ngài, có một vị trưởng giả 
có vô lượng tài bảo không thê kề tính được. Sau 
khi trưởng giả này qua đời, vợ và con đều tự sống 
riêng. Người con ham mê SắC. dục, có lần thây một 
đầm nữ, trong lòng ham muốn nên lây trăm lạng 
vàng để mua vui một đêm. Trải qua nhiêu năm như 
vậy, tài vật dần dần cạn kiệt không còn gì nữa. Từ 
đó, dâm nữ từ chỗi mọi ham thích của người con. 
Khi gã nài nỉ để mua vui một đêm, thì dâm nữ nói 
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răng: “Nếu anh có thể cho tôi một bông hoa đẹp, 
tôi sẽ băng lòng”. 

Lúc ấy người con trưởng giả suy nghĩ: “Nhà ta 
không còn vật gì để mua được hoa cho dâm nữ, 
trong tháp vua hiện ĐIỜ chắc chắn có hoa đẹp, ta sẽ 
lây trộm đem cho nàng và nàng sẽ phục vụ ta”. Gã 
muốn trộm hoa nhưng tháp có người coi g1ữ, nên 
không thể lầy được. Chàng ta bèn chui qua lỗ trông 
để vào tháp và trộm được hoa đem cho dâm nữ. 
Qua một đêm hành lạc, ngày hôm sau toàn thân 
chàng ta đây lở lói, gây đau đớn khô não không thế 
tả. Gã liền nhờ các thây thuốc chữa trị, họ đều nói 
răng: “Cần phải có gỗ Ngưu đâu chiên-đàn đề thoa 
lên ghẻ thì mới trị lành.” 

Lúc ấy gã nghĩ rắng trong nhà chắng còn tải 
vật, nên gã bèn bán ngôi nhà, được sáu mươi vạn 
đồng tiên vàng và mua được sáu lạng gỗ Ngưu đâu 
chiên-đàn trị ghẻ. Gã nói với thây thuốc: “Căn 
bệnh hiện nay của tôi thuộc về tâm bệnh, các ông 
chỉ trị bên ngoài làm sao hết được”. Nói xong, gã 
bèn đem sáu lạng øố Ngưu đậu chiên-đàn mà mình 
đã mua nghiên thành bột, rồi bỏ vào trong tháp, 
phát thệ nguyện rộng lớn: 

“Ngày xưa Đức Như Lai đã tu các khổ hạnh, 
thệ nguyện cứu độ làm cho chúng sinh thoát khỏi 
ách nạn mà họ mắc phải, nay thân con một đời đọa 
đày khôn khổ, cúi xin Thế Tôn từ Di (hương XÓt frỊ 
bệnh cho con.” Phát lời thệ ấy rồi, người con 
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trưởng giả liên lây hai lạng chiên-đàn bột để bôi 
thường cho bông hoa trị giá hai lạng và tận lòng 
cúng dường hai lạng tô bên tháp để cầu xin sám 
hồi. 

Lúc ây các mụt ghẻ liên được trị lành, các lỗ 
chân lông thoảng ra mùi thơm hương chiên-đàn. 
Nghe hương thơm ấy, người con trưởng giả vui 
mừng khôn xiết, phát nguyện rôi ra đi. 

Nhờ công đức ấy, nên người con trưởng giả 
không bị đọa vào đường ác, thường sinh lên cõi 
trời, CÕI người đều có mọc lên hoa sen đẹp đẽ, các 
lỗ chân lông luôn tỏa mùi thơm hương chiên-đàn. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, con của vị trưởng giả dùng 
bột chiên-đàn tô tháp cúng dường thời ấy, nay 
chính là vị Bích-chi-phật kia. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


22- Truyện Một Đứa Trẻ Rảái Hoa Cúng 

Dường Phật 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Lúc bây giờ Đức Thế Tôn đắp y ôm bát, dẫn 
đâu các Tỳ-kheo vào thành khất thực. Khi Đức 
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Phật và chúng Tăng vào một con hẻm, thì thấy 
một người đàn bà đang ôm đứa trẻ ngôi dưới đất. 
Từ xa, đứa trẻ thấy Phật, trong lòng vui mừng xin 
mẹ mua hoa, mẹ liền mua cho. 

Đứa trẻ được hoa, bèn mang đến chỗ Phật, rải 
lên mình Ngài cúng dường. Trong không trung các 
hoa này biên thành lọng hoa; môi bước chân Phật 
đi đứng lọng hoa cũng theo che chở Phật không 
rời. Đứa trẻ thây sự diễn biễn như vậy rất vui 
mừng, phát thệ nguyện rộng lớn: 

— Nguyện nhờ công đức căn lành cúng dường 
này, khiến đời vị lai con được thành Bậc Chánh 
Các, hóa độ chúng sinh như Phật không khác. 

Nghe đứa trẻ phát nguyện xong, Phật liên mỉm 
cười. Từ khuôn mặt Phật phát ra ánh sảng năm 
màu, ánh sáng này nhiễu Phật ba vòng tôi trở lại 
nhập vào đảnh Đức Phật. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bước ra bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn kính, Ngài không 
bao giờ mỉm cười một cách vô cớ, vậy có việc gì 
khiến Như Lai mỉm cười như vậy? Cúi xin Ngài 
giải thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Nay ông có thấy đứa trẻ rải hoa cúng dường 
Ta không? 

A-nan bạch Phật: 

— Bạch Đức Thê Tôn, con có thấy. 
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Đức Phật dạy: 

— Đứa trẻ rải hoa cúng dường Ta này, ở đời vị 
lai không bị đọa vào đường ác, thường sinh lên cõi 
trời, cõi người, thọ hưởng sự vu1 sướng. Ba a-tăng- 
kỳ kiếp nữa, đứa bé ấy sẽ thành Phật hiệu là Hoa 
Thạnh, hóa độ chúng sinh nhiều không thể tính 
lường. Vì vậy nên Ta mỉm cười. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


23- Truyện Một Phụ Nữ Rảdi Vật Bảu Cúng 

Dường Đức Phật 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại vườn trúc Ca- 
lan-đà, trong thành Vương xã. 

Bấy giờ, trong nước có một người dẫn đâu đoàn 
lái buôn tên là Phù Hải. Một hôm Phù Hải cùng 
những người đi buôn ra biến để tìm châu báu. 
Người dẫn đầu đoàn người lái buôn có người vợ 
trẻ, dung mạo xinh đẹp, vì thương nhớ chông nên 
đêm ngày buôn nhớ, mong chông mau trở về. Một 
hôm, người vợ đên một đên thờ Thiên thần Na-la- 
điên câu nguyện: 

— Nếu trời có linh thiêng thì không trái lời cầu 
nguyện của con người; vậy Thân hãy giúp cho 
chông tôi sớm trở về an ôn, tôi sẽ đên ân Ngài băng 
vàng bạc, chuỗi anh lạc. Nhưng nêu chồng tôI 
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không về, tôi sẽ đem phần tiêu bất tịnh để hủy nhục 
Thân linh. 

Người phụ nữ nguyện như thế rồi, mây ngày 
Sau, quả đúng như lời nguyện, người chông an ồn 
trở vê. Người VỢ rất vui mừng, cùng các TIEƯỜI hâu, 
đem vàng bạc, chuỗi anh lạc, vòng xuyên đến ngôi 
đên thờ trời. Đi giữa đường, người phụ nữ ấy gặp 
Đức Phật dẫn đâu các 1ỷ-kheo đang trên đường 
vào thành Vương xá. Bây giờ người phụ nữ thây 
Đức Phật có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp. ánh sáng soi chiếu như trăm ngàn mặt trời; 
trong lòng vui mừng, muốn rải vàng bạc, chuỗi anh 
lạc lên thân Phật cúng dường. 

Lúc ây các người hầu bảo đây không phải là 
trời Na-la-diên và ngăn cản không cho người nữ ây 
cúng dường, nhưng người phụ nữ không nghe, vẫn 
rải anh lạc lên thân Phật cúng dường. Trên hư 
không anh lạc biến thành lọng báu; theo bước chân 
Phật đi đứng, lọng báu ấy cũng theo che chở không 
TỜI. 

Thây sự biến hóa ấy, người phụ nữ càng sinh 
lòng kính tin, bèn gieo năm vóc sát đất và phát thệ 
nguyện rộng lớn: 

— Nay con đem công đức căn lành rải anh lạc 
cúng dường Phật, khiến ở đời vị lai con được thành 
Chánh giác, hóa độ khắp chúng sinh như Đức Phật 
không khác. 
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Người phụ nữ phát nguyện xong, Đức Phật liên 
mỉm cười. Từ khuôn mặt Phật phát ra ánh sáng 
năm màu, ánh sáng này nhiễu Đức Phật ba vòng 
rôi trở lại nhập vào đảnh Phật. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bước ra bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
bao giờ mỉm cười một cách vô cớ, vậy có việc gì 
khiến Như Lai mỉm cười? Cúi xin Ngài giải thích 
cho chúng con được biết. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

— Nay ông có thây người phụ nữ rải vàng bạc, 
chuỗi anh lạc cúng dường Ta không? 

A-nan bạch Phật: 

— Bạch Đức Thê Tôn, con có thấy. 

Phật dạy: 

— Người phụ nữ này, ở đời vị lai không bị đọa 
vào đường ác, được sinh lên cõi trời, cối người, thọ 
hưởng sự vui sướng. Mười ba kiếp nữa, nàng sẽ 
thành Phật hiệu là Kim Luân Anh Lạc, hóa độ 
chúng sinh nhiêu không thể tính lường. Vì vậy nên 
Ta mỉm cười. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


24- Truyện Bà Lão Thiện Ái Tham Lam 
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Bủn xén 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một thể nữ hậu cung 
của vua Ba-tư-nặc, tên là Thiện Ái, tuổi đã Ø1à nua, 
nhưng rât tham lam, bỏn xẻn, không thích bồ thí, 
chỉ muôn để mình hưởng thụ. 

Khi ây, vì muốn hóa độ bà nên một hôm Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên mặc y, ôm bát, dùng năng 
lực thân thông từ dưới đất vọt lên đứng trước mặt 
lão bà đề khất thực. 

Bà lão nồi giận không chịu bồ thí. Ăn xong, còn 
một ít trái cây hư thối và nước rửa chén không 
uống được, khi Ngài Mục-kiên-liên xin, bả tức 
giận cho ngay. Ngài Mục-kiên-liên nhận rồi bay 
lên hư không, hiện ra mười tám thứ thân biến. 

Bà lão thây sự biến hóa liên sinh tâm kính tin, 
thành tâm quy y sám hỗi. Ngay trong đêm Ấy, bà 
qua đời, tái sinh làm người ở dưới một gôc cây 
ngoài đồng trông, hằng ngày ăn trái cây, uông 
nước để sống. 

Một thời gian sau, một hôm vua Ba-tư-nặc 
cùng các quan đi dạo chơi săn bắn. Khi đuổi theo 
bây nai, đoàn người đói khát gân chết, từ xa thấy 
có bóng cây, mọi người hy vọng có thể tìm nước 
uống. Đoàn người nhắm hướng đó thăng tới. Cách 
bóng cây không xa, họ thấy có ánh lửa. Vua không 
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cho các quan đến gân. Từ xa thấy có người ngôi 
dưới gốc cây, vua liền hỏi vọng tới: 

— Ngươi là ai mà ở dưới gốc cây vậy? 

Người kia đáp: 

— Tôi là thể nữ ở hậu cung của vua Ba-tư-nặc 
tuổi đã già nua, tên là Thiện Ái. Vì không thích ra 
ân bô thí nên khi chết đi tôi thác sinh ở đây. Cúi 
mong đại vương rủ lòng thương hãy vì tôi mà 
thỉnh Đức Phật và chúng Tăng cúng dường, g1úp 
tôi thoát được tâm thân xấu ác này. 

Vua hỏi: 

— Tôi làm việc phước hôi hướng cho bà, biết bà 
có được hưởng không? 

Người kia đáp: 

— Hễ làm phước thì được, chính đại vương sẽ 
thây. 

Nghe nói thế, vua Ba-tư-nặc ra lệnh cho binh 
lính lui ra xa một trăm bước, chỉ lưu lại một người 
để xem có gì báo lại. Còn vua trở lại hoàng cung 
lo việc thiết trai thỉnh Đức Phật và chúng Tăng 
cúng dường. Nêu kẻ kia được hưởng phước, thì có 
binh lính sẽ mau báo về cho vua hay hư thật thế 
nào. 

Vua sắp sửa thức ăn cúng dường rôi thỉnh Đức 
Phật và chúng Tăng chú nguyện xong. Tự nhiên 
thức ăn đủ các vị ngon hiện ra trước mặt người kia. 

Lúc ấy vua Ba-tư-nặc mới biết là thật, càng 
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thêm kính tin Phật. Đức Phật bèn nói pháp cho vua 
nghe, vua được chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


25- Truyện Trưởng Giả Hàm Hương Thính 

Phát 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả tên 
là Hàm Hương, là người có vô lượng tài bảo, 
không thể tính kế; bắm tính hiển nhu, biết kính tin 
Tam bảo. Ông thường tự suy nghĩ: “Thân ta và 
những tài sản vật báu vốn là hư vọng không thật, 
như bóng trăng dưới nước, bóng năng lúc trời 
năng... không thể giữ được lâu bên”. Nghĩ vậy 
XONØ, trưởng giả đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân 
Ngài rôi lui đứng sang một bên, bạch: 

— Con muốn thiết trai cúng dường Đức Phật và 
chúng Tăng, cúi xin Phật nhận lời. 

Đức Phật liên nhận lời. Trưởng giả trở về nhà, 
sửa soạn các thức ăn ngon rôi nhờ người đến bạch 
Phật: 

— Thức ăn đã dọn bày đây đủ, cúi xin Đức Phật 
biết cho đã đến giờ. 

Lúc bây giờ, Thế Tôn đắp y, ôm bát dẫn đầu 
các Tỳ-kheo đến nhà vị trưởng giả thọ trai. 
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Đức Phật và chúng Tăng thọ trai xong, trưởng 
giả rât vui mừng; ông ngôi trên chiếc ghê nhỏ đôi 
trước Phật khao khát được nghe pháp. Đức Phật 
liền nói pháp cho trưởng giả nghe băng nhiều 
cách. Tâm ý trưởng giả được mở tỏ, nhân đó 
trưởng giả phát thệ nguyện rộng lớn: 

— Nguyện đem công đức căn lành cúng dường 
này, đời sau con được thành Chánh giác, độ khắp 
chúng sinh như Đức Phật không khác. 

Trưởng giả phát nguyện xong, Đức Phật liền 
mỉm cười. Từ trên mặt Phật phát ra ánh sáng năm 
màu, ánh sáng này nhiễu quanh Đức Phật ba vòng 
rôi trở lại nhập vào đảnh Phật. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
bao giờ mỉm cười một cách vô cớ, vậy có việc gì 
khiến Như Lai mỉm cười? Cúi xin Ngài nói rõ cho 
chúng con được biết. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

— Nay ông có thấy trưởng giả Hàm Hương săm 
sửa các món ăn ngon cúng dường Đức Phật và 
chúng Tăng không? 

A-nan bạch Phật: 

— Bạch Đức Thê Tôn, con có thấy. 

Đức Phật dạy: 

— Nhờ công đức căn lành cúng dường này, nên 
trong chín mươi kiếp ở đời vị lai trưởng giả không 
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bị đọa vào địa ngục, súc sinh, ngạ qui, được sinh 
lên cối trời, cõi người, thọ hưởng sự vu1 sướng và 
thân sâu sau cùng được thành Bích-chi-phật, hiệu 
là Hàm Hương, hóa độ chúng sinh nhiêu không thể 
tính lường. Vì vậy nên Ta mỉm cười. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


26- Truyện Người Lái Đò Đưa Đức Phật 
Và Chúng Tăng Qua Sông 
- Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại nước Ma-kiệt- 
đê. 

Bây giờ, Đức Phật dẫn đầu các Tỳ-kheo lân 
lượt đi khắp nơi để hóa độ chúng sinh. Khi đến bên 
bờ sông Hãng, thây một người lái đò đang đậu 
thuyên ở bên sông, Đức Phật bảo người lái đò: 

- Ông hãy giúp Ta và chư Tăng qua sông. 

Người lái đò bảo: 

— Ngài phải trả tiền cho tôi, tôi mới đưa Ngài 
sang sông. 

Đức Phật nói: 

— Ta cũng là người đưa đò trong ba cõi, Ta và 
ông cùng nhau cứu vớt chúng sinh khỏi biển sinh 
tử, chăng VUI hay sao? Như Ương-quật-ma-la là 
người nặng về giận dữ, giết hại nhân dân mà Ta 
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còn cứu vớt khỏi biển sinh tử; như Ma-na-đáp-đà 
là người rât kiêu mạn, khinh rẻ kẻ khác, Ta cũng 
cứu độ ra khỏi biển sinh tử; lại như Uu-lâu- tần-loa 
Ca-diếp là người nặng về ngu sỉ có trí tuệ, Ta cũng 
cứu độ ra khỏi biến sinh tử... Vô lượng chúng sinh 
không thể tính kề như thế, Ta cũng đều cứu độ họ 
ra khỏi biển sinh tử, mà hoàn toàn không đòi hỏi 
nơi họ điều øì. Vậy giờ đây vì sao ông trước đòi 
hỏi cho mình rồi sau mới chịu đưa người sang 
sông? 

Đức Thế Tôn dùng mọi cách nói pháp như thế 
cho người lái đò nghe, nhưng ông ta vẫn khư khư 
không chịu đưa Đức Phật và các Ty-kheo sang 
sông. Củng lúc ây tại bên đò phía dưới cũng có 
một người lái đò. Nghe lời Phật dạy, trong tâm vui 
mừng, bước đến bạch Phật: 

— Con mong được đưa Đức Phật và chúng Tăng 
qua sông. 

Đức Phật liên chấp nhận. Người lái đò liền 
chuẩn bị, rồi thỉnh chư Tăng xuống thuyên. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo, vị thì ở trên hư không, vị 
thì ở giữa dòng, vị thì qua đến bờ bên kia... Những 
người lái đò thây Đức Phật và chúng Tăng hiện các 
thứ biến hóa như vậy, rất sinh tâm kính tin, khen là 
việc chưa từng có, bèn kính lễ Đức Phật và chúng 
Tăng. Đức Phật liền nói pháp cho họ nghe băng 
mọi cách, tâm ý họ được mở tỏ, chứng được quả 
Tu-đà-hoàn. 
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Người lái đò đòi tiền công lúc nãy thây người 
lái đò sau đã đưa Đức Phật và chúng Tăng qua 
sông, lại thây các việc biến hóa nên trong tâm rất 
hồ thẹn, liền gieo năm vóc sát đât, thành kính quy 
y, sảm hồi trước Phật và muôn thỉnh Đức Phật và 
chúng Tăng cúng dường. 

Đức Phật liền nhận lời, người lái đò trở về nhà 
sắm sửa các thức ăn ngon, tự tay dâng thức ăn cúng 
dường Đức Phật và chúng Tăng. Đức Phật và các 
chư Tăng thọ trai xong, người lái đò ngồi trên chiếc 
chế nhỏ ở trước Phật, khao khát được nghe pháp. 

Đức Phật liên nói pháp cho người lái đò băng 
mọi cách. Tâm ý được mở tỏ, nhân đó người lái đò 
phát thệ nguyện: 

— Với công đức căn lành cúng dường này, con 
nguyện đời vị lai con được thành Chánh giác, hóa 
độ khắp chúng sinh như Phật không khác. 

Người lái đò phát nguyện xong, Đức Phật liên 
mỉm cười. Từ trên mặt Đức Phật phát ra ánh sảng 
năm màu, ánh sáng nảy nhiễu quanh Phật ba vòng 
rôi trở lại nhập vào đảnh Phật. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
bao giờ mỉm cười một cách vô cớ, vậy có việc gì 
khiến cho Như Lai mỉm cười? Cúi xin Ngài giải 
thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật hỏi A-nan: 
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— Nay ông có thấy người lái đò hồ thẹn, tự trách 
lỗi lâm của mình, đã thiết trai cúng dường Đức 
Phật và chúng Tăng để sám hối không? 

A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, con có thây. 

Đức Phật dạy: 

— Người lái đò kia, nhờ công đức sám hồi thiết 
trai cúng dường, nên đời vị lai trải qua mười ba 
kiếp không bị đọa địa ngục, súc sinh, ngạ qui; được 
sinh lên cõi trời, cõi người, thọ hưởng sự vu1 sướng 
và thân sau cùng được thành Bích-chi-phật, hiệu là 
Độ Sinh Tử Hải, hóa độ chúng sinh nhiều không 
thê tính lường. Vì vậy nên Ta mỉm cười. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


27- Truyện Người Tớ Gái Xoa Hương 

Chiên-Đàn Lên Chân Phật 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại vườn trúc Ca- 
lan-đà, trong thành Vương xã. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả có 
một đứa tớ gái, bản tính hiền lành, biết kính tin 
Tam bảo. 

Có lần, người nhà bảo người tớ gái nghiền 
hương chiên-đàn, cô tạm thời ra ngoài. Gặp Đức 
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Phật Thế Tôn, đắp y ôm bát dẫn đầu các Ty-kheo 
vào thành khất thực, người tớ gái rất vui mừng, liên 
trở vào nhà lây ít bột chiên-đàn đem thoa lên chân 
Phật. 

Lúc ây Phật dùng thần lực khiến mây hương 
chiên-đàn Day tỏa bao trùm khắp thành Vương xá. 
Người tớ gái thây sự biến hóa ấ ầy càng sinh tâm 
kính tin, liên gico năm vóc sát đất. Nhân đó nàng 
phát thệ nguyện: 

— Với công đức cúng dường mùi hương này, 
con nguyện đời sau được thoát khỏi hắn cảnh 
nghèo khô thấp hèn sớm thành Chánh giác, hóa độ 
khắp chúng sinh như Đức Phật không khác. 

Người tớ gái phát nguyện xong, Đức Phật liên 
mỉm cười. Từ mặt Phật phát ra ánh sảng năm màu, 
ánh sáng này nhiễu quanh Phật ba vòng rồi trở lại 
nhập vào đảnh Phật. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
bao giờ mỉm cười một cách vô cớ, vậy CÓ VIỆC gì 
khiến cho Như Lai mỉm cười? Cúi xin Ngài giải 
thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

— Ông có thây người tớ gái của trưởng giả xoa 
hương chiên-đàn lên chân Ta không? 

A-nan bạch Phật: 

— Bạch Đức Thê Tôn, con có thấy. 
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Đức Phật dạy: 

— Nhờ công đức căn lành xoa hương chiên-đàn 
lên chân Ta, nên người tớ gái ây, trong chín mươi 
kiếp ở đời vị lai thân thê được thơm sạch; không bị 
đọa vào địa ngục, súc sinh, ngạ qui; được sinh lên 
CÕỐI trời, cõi người thường thọ hưởng sự vui sướng 
và thân sau cùng được thành Bích-chi-phật, hiệu là 
Chiên-đàn Hương, hóa độ chúng sinh nhiêu không 
thê tính lường. Vì vậy nên Ta mỉm cười. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


28- Truyện Người Nghèo Bạt-Đê Bồ Thí 

Củi Cho Phật 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một người nghèo khô 
tên là Bạt-đề, sinh sông băng cách trông coi vườn 
tược cho người. Một hôm, người nghèo này gánh 
củi vào thành bán. Khi vào cửa thành anh gặp một 
Hóa nhân. Hóa nhân nói: 

— Nếu ngươi có thể đem củi này cho ta, ta sẽ 
cho nhà ngươi trăm món thức ăn. 

Người nghèo khổ nghe vị Hóa nhân nói vậy, 
trong lòng mừng rỡ và đem củi cho Hóa nhân. 
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Lúc ây Hóa nhân bảo: 

— Nay ngươi hãy đem củi này đi theo ta đến tinh 
xá Kỳ hoàn. Ta sẽ cho các món thức ăn ngon. 

Người nghèo liền theo Hóa nhân đến Kỳ hoản, 
thấy Phật với ba mươi hai tướng tốt và tám mươi 
vẻ đẹp, ánh sáng chiếu soi như trăm ngàn mặt trời. 
Anh ta rất vui mừng, bước đến đánh lễ dưới chân 
Đức Phật rồi hiến cúng số củi cho Phật. 

Đức Phật nhận củi rồi căm xuống đất, Ngài 
dùng thân lực khiến củi khô trong phút chốc đã 
mọc cành sinh lá, hoa quả sum suê kết thành chùm 
rất đẹp, chắng khác nào cây NI- câu-đà. 

Bấy gIỜ Đức Thê Tôn ngôi kiết già dưới gốc 
cây ây, giảng nói pháp mâu cho trăm ngàn muôn 
trời người. 

Người nghèo thây vậy, trong lòng vui mùng, 
liền gieo năm vóc sát đât, phát thệ nguyện rộng 
lớn: 

- Nguyện đem công đức bô thí củi cho Phật 
này, khiến đời vị lai con được thành Chánh giác, 
hóa độ khắp chúng sinh như Đức Phật không khác. 

Người nghèo phát nguyện xong, Đức Phật liên 
mỉm cười. Từ trên mặt Phật phát ra ánh sáng năm 
màu, ánh sáng này nhiễu quanh Đức Phật ba vòng 
rôi trở lại nhập vào đảnh Phật. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bước tới bạch Phật: 

— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
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bao giờ mỉm cười một cách vô cớ, vậy có việc gì 
khiến Như Lai mỉm cười như vậy? Cúi xin Thế 
Tôn giải thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

— Ông có thầy người giữ vườn nghèo khổ bồ thí 
củi cho Ta không? 

A-nan bạch Phật: 

— Bạch Đức Thê Tôn, con có thấy. 

Đức Phật dạy: 

— Nhờ công đức căn lành bồ thí củi cho Ta với 
tâm kính tin, cho nên ở đời vị lai trong mười ba 
kiếp người nghèo này không bị đọa vào địa ngục, 
súc sinh, nøạ qui; được sinh lên cõi trời, cõi người, 
thường thọ hưởng sự vui sướng và thân sau cùng 
được thành Bích-chi-phật, hiệu là Ly Cấu, hóa độ 
chúng sinh nhiêu không thể tính lường. Vì vậy nên 
Ta mỉm cười. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


29- Truyện Về Việc Trổi Nhạc Cúng 

Dường Được Chứng Thành Bích-Cli-Phật 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Câp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ các trưởng g1ả giàu có trong nước này 
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đều chưng diện, mặc y phục đẹp, đeo chuỗi anh lạc 
vàng xuyên, đem theo hương hoa đến, trôi kỹ nhạc 
cùng nhau tụ họp, định ra ngoài thành đề du ngoạn 
vui chơi. Khi vừa đến cửa thành, các trưởng giả 
gặp Thế Tôn dẫn đầu các Tỷ-kheo đắp y, ôm bát 
vào thành khất thực. Các trưởng giả thây Đức Phật 
Như Lai có ánh sáng rực rỡ, với ba mươi haI tướng 
tốt và tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng chiêu soi như 
trăm ngàn mặt trời. Ai nấy đều vui mừng, đảnh lễ 
dưới chân Phật, tấu trỗi âm nhạc để cúng dường 
Đức Phật và chúng Tăng. Mỗi người đều tung rải 
các thứ hoa mình mang theo lên thân Đức Phật để 
cúng dường. Ở trên không trung, các hoa này biến 
thành lọng hoa, Đức Phật dùng thần lực biễn lọng 
hoa ây trùm khắp thành Xá-vệ. 

Các trưởng giả thây việc biến hóa như vậy, đều 
khen là việc chưa từng có, liền gieo năm vóc sát 
đât, nhân đó phát thệ nguyện: 

— Với công đức căn lành tâu trồi âm nhạc này, 
nguyện cho đời sau chúng con được thành Chánh 
giác, độ khắp chúng sinh như Đức Phật không 
khác. 

Các trưởng giả phát nguyện xong, Đức Phật 
liên mỉm cười. Từ trên mặt Phật phát ra ánh sáng 
năm màu, ánh sáng này nhiễu quanh Đức Phật ba 
vòng rôi trở lại nhập vào đảnh Phật. 

Lúc ây Tôn giả A-nan bạch Phật: 
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— Như Lai là Bậc đáng tôn trọng, Ngài không 
bao giờ mỉm cười một cách vô cớ, vậy có việc gÌ 
khiến cho Như Lai mỉm cười như vậy? Cúi xin 
Ngài giải thích rõ cho chúng con được biết. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

— Ông có thấy các trưởng giả này hay không? 

A-nan bạch Phật: 

— Bạch Đức Thê Tôn, con có thấy. 

— Nhờ công đức căn lành tâu trồi âm nhạc, rải 
hoa cúng dường này cho nên trong một trăm kiếp 
ở đời vỊị lai các trưởng giả này không bị đọa địa 
ngục, súc sinh, ngạ qui; được sinh lên cõi trời, cõi 
người, thường thọ hưởng sự vui sướng và thân sau 
cùng tất cả đêu thành Bích-chi-phật, đều đồng một 
hiệu là Diệu Thanh, hóa độ chúng sinh nhiều 
không thê tính lường. Vì vậy nên Ta mỉm cười. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


30- Truyện Tên Cướp Ác Nô 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, trong thành có một người ngu tên là 
Ác Nô. Ác Nô rình rập đó đây, CưỚp giết của cải 
người khác để sinh sống. Có một vị Tỳ-kheo đang 
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ngôi thiên, hành đạo ngoài gò mả. Sắp đến giờ ăn, 
thầy Tỷ-kheo này đắp y, ôm bát vào thành khất 
thực. Lúc ây có vị trưởng giả thấy vị Ty-kheo có 
oai nghĩ khoan thai nên sinh tâm kính tin, liền vào 
nhà lầy một xấp vải cúng dường vị ấy. 

Trở về nơi gò mả, thầy Nho -kheo gặp tên cướp 
kia. Thấy Tỷ-kheo đang cầm xấp vải đi tới, tên 
cướp theo hỏi xin. Thây Tỳ-kheo liên cầm xấp vải 
đưa cho Ác Nô. Ngày hôm sau, tên CƯỚP trở lại hỏi 
xm vải nữa và vị Ty-kheo cũng cho vải. Đến ngày 
thứ ba, khi thầy 1y-kheo đi khất thực vừa về đến 
nơi, thì kẻ CưỚp lại đòi xIn bình bát. 

Lúc ây thây Tỳ-kheo suy nghĩ: “Ta chỉ có một 
cái bình bát dùng để khất thực nuôi mạng sông, thế 
mà tên cướp này cũng muốn xin. Thật là tham lam 
quá sức! Bây giờ, ta phải Dày kế truyền pháp Tam 
quy cho hăn, nhằm sửa trị và để hăn không còn đên 
quây nhiễu nữa” 

Nghĩ xong, thầy Tỳ-kheo liên nói với tên cướp: 

—- Hãy đợi tôi nghỉ một chút rồi sẽ cho bình bát. 

Tên cướp nghe vị Ty-kheo nói vậy, đành phải 
ngôi chờ. 

Lúc ấy thầy Tỳ-kheo dùng dây giăng bẫy, đầu 
dây hướng vào phía trong và nói với Ác Nô: 

— Bây giờ, ta mệt quá không thể ngôi dậy, 
ngươi hãy đưa tay vào trong này, ta sẽ trao bát cho. 

Tên cướp nghe nói liên đưa tay vào trong. Tỳ- 
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kheo ở bên trong giết dây và bắt được Ác Nô trói 
vào chân giường rôi ra ngoài lấy cây đánh, nói 
răng: 

- Gậy thứ nhất là quy y Phật. 

Tên cướp đau điếng, hôi lâu mới hết. Thây Tỳ- 
kheo quở trách băng mọi cách rồi lại đánh, nói tiếp: 

— Giậy thứ hai là quy y Pháp. 

Ác Nô bị roi này còn đau hơn nữa, đau đến chết 
ngất, hôi lâu mới tỉnh lại. Vị Tỳ-kheo tiếp tục quở 
trách, đánh gậy thứ ba và nói: 

— Gậy thứ ba là quy y Tăng. 

Lúc ấy Ác Nô thâm nghĩ: “Hôm nay, ta bị trận 
đòn thấm thía, đau không thể chịu nôi. Nếu ta 
không cúi đầu, thì vị Tỳ-kheo sẽ truyền cho phép 
quy y thứ tư nữa, chắc ta phải chết”. 

Nghĩ vậy, tên CƯỚP, liền xin tạ tội. Khi ây thây 
Tỷ-kheo liên thả cho vê. 

Ác Nô liền chạy đến chỗ Đức Phật, lớn tiếng 
nóI: 

— Thê Tôn thật Đại từ bi dạy các Ty-kheo chỉ 
truyền. cho con ba phép quy y, nên con khỏi chết. 
Chứ nếu thọ bốn quy Ÿ chắc chăn con phải chết 
không nghĩ ngờ øì, thì còn đâu nữa mà quy y. 

Bấy giờ Thê Tôn biết tâm niệm Ác Nô đã được 
điều phục, Ngài liên nói pháp cho nghe. Tâm ý Ác 
Nô được mở tỏ, chứng quả Tu-đà-hoàn và xin Phật 
xuất gia. 
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Lúc ây Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Ác Nô râu tóc tự rụng, thân mặc pháp phục trở 
thành Sa-môn, siêng năng tu tập và chứng quả La- 
hán, đây đủ ba minh, sáu phép thần thông và tám 
pháp giải thoát; được trời, người kính trọng. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


L] 
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SOẠN TẠP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN 
NHÂN DUYÊN 


QUYÊN 4 
Phẩm 4: BỎ-TÁT XUẤT SINH 


3I- Truyện Vua Liên Hoa Bỏ Thân Làm 

Loài Xích Ngự 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, vào mùa thu, mùa cây trái đang rộ 
chín. Đức Thế Tôn dẫn đầu các Tỳ-kheo vào các 
thôn xóm, ăn phải các loại dưa trái, không tiêu hóa 
được, phân nhiêu bị bệnh sốt rét, các thứ bệnh khác 
phát sinh, nên không thể ngôi thiên, đọc tụng, hành 
đạo. 

Lúc ây Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Đời trước Như Lai Thê Tôn đã tạo phước đức 
øÌ, mà nay ăn món ăn nào cũng đêu tiêu hóa được, 
thân không bệnh khổ; uy nhan Thế Tôn lại càng 
tươi nhuận như thế? 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Ta tự nhớ thuở xưa, đã tu hành Từ bi, hòa hợp 
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thuốc thang để bố thí chúng sinh. Vì vậy mà Ta 
được quả báo không bệnh, hễ ăn các thức ăn nào 
cũng tiêu hóa được, không bị các bệnh khổ. 

A-nan lại bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn, việc thuở xưa như thê 
nào? Cúi xin Phật giải thích cho chúng con được 
biết. 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Ông hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. Thuở 
xưa, tại nước Ba-la-nại có vị vua tên là Liên Hoa. 
Vua cai trị dân chúng bằng chánh pháp. Đời sống 
nhân dân sung túc, an vui. Trong nước không có 
chiến tranh, không có sự chinh phạt lẫn nhau. Dân 
chúng nuôi nhiêu ngựa vol, trâu đê, lục súc, trông 
nhiêu mía, nho và các thứ dưa trái. Nhưng vì người 
dân nước ây tham ăn nhiêu, nên không tiêu hóa 
được và sinh ra các thứ bệnh. 

Dân chúng mắc bệnh dìu đỡ nhau đến chỗ vua, 
xin thuốc trị bệnh. Vua Liên Hoa thây Các người 
bệnh, sinh tâm Đại bi, cho mời các thầy thuốc đến, 
ra lệnh bốc thuốc đề bô thí cho dân chúng. Nhưng 
sô người bệnh ngày càng nhiêu, không thê chữa trị 
hết, vua Liên Hoa quở trách các thầy thuốc: “Vì 
duyên cớ gì mà các khanh không trị bệnh cho dân 
chúng, để họ phải đến câu ta”. 

Các thây thuốc đáp: “Vì thuốc thang không đủ 
vị, nên không trị được. Hiện nay chúng thân mắc 
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bệnh còn không tự chữa trị được huống chi chữa 
trị cho người khác.” 

Vua Liên Hoa nghe các thây thuốc nói như thê, 
trong lòng buôn bã, hỏi các thây thuốc: “Vậy còn 
thiêu món gì?” 

Các thầy thuốc đáp: “Người bệnh nhân có máu 
thịt của loài Xích ngư. để ăn thì bệnh mới lành. Các 
thầy thuốc chúng thân đã tìm khắp nơi, nhưng 
không đâu có được loài cá Ấy. Do đó người bệnh 
ngày càng nhiêu và người chết ngày càng đông.” 

Lúc ây vua Liên Hoa tự nghĩ: “Hiện nay, Xích 
ngư không câu được, ta nguyện làm loài cá ấy để 
trị các thứ bệnh cho chúng sinh.” Nghĩ xong, vua 
øỌI thái tử và các quan, phán bảo: “Nay, ta giao đất 
nước này cho các khanh, hãy cùng nhau cai trị dân 
chúng thật tốt và không được làm oan ức họ.” 

Thái tử và các quan nghe vua nÓI, trong lòng 
nghẹn ngào, thương cảm khóc lóc và buôn bã vô 
cùng. Họ đồng tâu vua: “Chúng thân và thái tử đã 
làm điêu gì không phải, khiến cho đại vương phải 
thốt ra những lời cay đăng như vậy.” 

Lúc Ấy vua Liên Hoa bảo thái tử và các quan: 
“Cho đến nay, ta không thấy các khanh có lỗi lầm 
øì. Chỉ vì dân chúng trong nước mắc nhiêu chứng 
bệnh khổ, phân đông bị chết, họ cần được ăn máu 
thịt của loài Xích ngư, thì bệnh mới khỏi được. Vì 
vậy ta muôn xả thân này để làm loài Xích ngư trị 
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bệnh cho dân chúng, nên hôm nay ta gọi các khanh 
đến để giao phó đất nước.” 

Lúc ây thái tử và các quan nghe vua nói, đều 
kêu trời mà than khóc, thật bi thảm nghẹn ngào, 
chạy đến ôm lây chân vua mà than: “Bây lâu, 
chúng thân nhờ đại vương xót thương che chở; đất 
nước giàu mạnh, nhân dân thịnh vượng, nhờ ân đại 
vương mả sông còn, cớ sao trong một sớm đại 
vương lại bỏ chúng thân mà ra đi.” 

Vua Liên Hoa đáp: “Điều ta làm hôm nay cũng 
vi dân chúng, tại sao các khanh lại cô ngăn cản?” 

Lúc ây thải tử và các quan can ngăn vua bằng 
mọi cách, nhưng không thê lay chuyên được ý vua. 

Sau đó, vua Liên Hoa cầm hương hoa lên lầu 
cao, hướng về bôn phương làm lễ, phát thệ nguyện 
rộng lớn: “Tôi bỏ thân này, nguyện làm loài Xích 
ngư lớn trong con sông ở nước Ba-la-nạai. Nếu có 
ai ăn thịt cá này, thì các bệnh đều lành.” 

Vua phát nguyện xong, từ trên lầu cao gieo 
mình xuông đất và chết tại chỗ, sinh vào sông kia 
làm thân Xích ngư. 

Lúc ấy dân chúng nghe dưới dòng sông kia có 
con Xích ngư rất to, ai nây đều đem búa rìu tranh 
nhau tới chặt lây, được ăn máu tươi của loài cá này, 
dân chúng đều được hết bệnh. Trên thân Xích ngư, 
chỗ nào thịt bị cắt đi, thì liên sinh thịt khác đầy đặn 
trở lại. Cứ như vậy, dân dà trong mười hai năm, 
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Xích ngư cung cấp máu thịt cho chúng sinh, mà 
không một mảy may sinh tâm ăn năn. Khi chết, 
Xích ngư được sinh lên cõi trời Đao- lợi. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Ông nên biết vua Liên Hoa lúc bây giờ, nay 
chính là Ta hiện nay. Do bỏ thân để cứu mạng 
chúng sinh, nên trong vô lượng đời, Ta không hê 
bị bệnh khô; cho đến ngày nay Ta đã thành Phật. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


32- Truyện Vua Phạm Dự Bồ Thí Thóc 

Gạo Cho Bà-La-Môn 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo bước ra bạch Phật: 

— Hôm nay, vì sao Như Lai thường khen ngợi 
công đức bồ thí là không thê tính lường. Bạch Đức 
Thế Tôn, chăng hay việc ấy như thế nào? Chúng 
con mong muôn được nghe. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Ta nhớ thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp tại nước 
Ba-la-nạl, vua nước ây tên là Phạm Dự. Vua Phạm 
Dự cai trị nhân dân bằng chánh pháp, do đó mà đất 
nước mạnh giàu, đời sông nhân dân sung túc và an 
vui. Ngoài ra dân chúng còn nuôi nhiêu voi ngựa, 


SỐ 200 - SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN, Quyên4 165 


trâu đê, lục súc. 

Lúc ây trong nước có một vị Bà-la-môn rất giỏi 
về xem tướng. Bà-la-môn này tâu với vua: “Trên 
bầu trời của nước ta hôm nay có sao hỏa xuất hiện, 
trời sẽ năng hạn trong mười hai năm. Do đó, lúa 
thóc không thâu hoạch được, dân chúng sẽ bị đói 
khô.” 

Vua Phạm Dự nghe nói, trong lòng rất lo buôn, 
suy nghĩ: “Ta phải làm thế nào đề cứu giúp mạng 
sông của dân chúng?”, liên ra lệnh cho các giáo sư 
toán học hãy tính xem trong kho còn bao nhiêu lúa 
thóc, dân chúng được bao nhiêu người, mỗi người 
được bao nhiêu lúa thóc. 

Lúc â ây các giáo sư toán học vâng lệnh vua, tính 
toán rôi tâu lên vua: “Mỗi người dân được một 
thăng thóc, số thóc chỉ đủ cung câp trong sáu năm, 
sô người chết rât nhiều, chỉ một mình vua có được 
hai thăng thóc. ” 

Bây giờ có một Bà-la-môn từ phía sau đi đến, 
tâu vua: “Tôi là người duy nhất không nhận được 
phân thóc, mạng sông chỉ trong sớm chiêu vậy xin 
đại vương chia ít nhiêu thóc gạo cho tôi.” 

Vua Phạm Dự nghe nói, tự nghĩ: “Nếu hôm 
nay, vì đói khát chút ít mà ta không chịu được thì 
làm sao trong vô lượng kiếp ở đời vị lai ta có thê 
vì chúng sinh mà chịu đựng các khổ đói khát, nóng 
lạnh cho được?”. Nghĩ xong, vua liên bố thí nửa sô 
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thóc cho vị Bà-la-môn. 

Lòng thành ấy cảm động đến cung điện của chư 
Thiên, làm cho dao động không yên. Bây giờ, trời 
Đề Thích tự hỏi: “Hôm nay, cung điện của ta VÌ sao 
lại bị dao động như vậy, hay là mạng ta sắp hết rồi 
chăng, nên có sự biến động ấy 

Nghĩ vậy, Đề Thích liền quán sát, thấy vua 
Phạm Dự trong nước gặp nạn đói khổ đã vì chúng 
sinh, mà bỏ được điều khó bỏ, do đó mà cảm động 
đến cung điện trời, làm cho dao động như thế. Trời 
Đề Thích suy nghĩ: “Bây giờ ta phải đến đó thử 
xem thiện tâm của vua là chân thật hay giả dôi.” 

Nghĩ xong, trời Đề Thích liền hóa thân thành 
một vị Bả-la-môn ốm yếu, chống gậy, mạng sống 
không còn bao lâu nữa, đến cửa Hoàng cung đề xin 
vua bồ thí. 

Vua suy nghĩ: “Thân ta đây, bố thí hay không 
bố thí rồi cũng sẽ chết”. Vua nghĩ thà bô thí làm 
lợi ích chúng sinh; có chết cũng không ä ăn năn, cho 
nên vua chỉ còn một thăng thóc, mà vẫn bồ thí cho 
Bà-la-môồn. 

Bà-la-môn nhận thóc rôi hỏi vua: “Trong lúc 
đói khô, mà đại vương đã bỏ được cải khó bỏ; là 
để cầu được làm Đề Thích, Phạm vương, Chuyển 
luân thánh vương hay sự vĩnh hoa khoái lạc nơi 
trần thê?” 

Vua đáp: “Với công đức bô thí này ta không 


SỐ 200 - SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN, Quyền4 167 


câu được làm Đề Thích, Phạm Vương, Chuyên luân 
thánh vương hay sự khoái lạc nơi trần thê, mà Ta 
nguyện ở đời vị lai sẽ được thành Chánh giác để 
cứu chúng sinh khỏi cảnh đói khát, nóng lạnh.” 

Vua phát nguyện xong, Bà-la-môn khen ngợi: 
“Lành thay! Đây là việc chưa từng có.” 

Lúc ấy Bà-la-môn biến trở lại thân Đề Thích và 
bảo vua: 

“Tử nay, đại vương hãy ra lệnh cho dân chúng. 
phải làm đất và gieo giỗng, bảy ngày sau ta sẽ đồ 
mưa.” 

Vua Phạm Dự nghe nói, trong lòng rất phân 
khởi, liên ra lệnh cho nhân dân kịp thời cày đât 
øieo giống, bảy ngày sau chắc chăn sẽ có mưa. 

Dân chúng nghe vua ra lệnh, ai nấy đều lo cày 
đât, đến ngày thứ bảy thì trời tuôn mưa lành, tật cả 
lúa mạ gleo xuống gặp mưa phát triển tươi tốt, 
chẳng bao lâu, mùa mảng kêt quả, thâu hoạch 
nhiêu lúa thóc. Từ đó, đời sông nhân dân sung túc, 
an vuI vô cùng. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, vua Phạm Dự lúc bấy ĐIỜ 
nay chính là Ta. Vì bô thí có công đức lớn như vậy, 
cho nên Ta thường khen quả báo của việc bồ thí là 
không thể tính lường. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 
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33- Truyện Vua Thỉ-Tỳ Khoét Mắt Mình 

Bồ Thí Cho Chỉm Đại Bàng 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ các Tỳ-kheo an cư sắp mãn, gân đến 
ngày Tự tứ, mùa xuân, mùa thu, thường nhóm họp 
lại để nghe Đức Phật nói pháp. 

Lúc ấy các Ty-kheo, có vị thì giặt V, người thì 
xông bát, có vị đập nhuộm, có vị may vá... như 
vậy mỗi người đều có công việc của mình. Có một 
vị Ty-kheo tên là Thi-tỳ tuôi già mắt mờ đang ngôi 
dưới đất, vá y mà không xỏ chỉ được. Ty-kheo ây 
lên tiếng nói lớn: 

— Ai muôn câu phước đức, xin hãy xỏ chỉ giùm 
tÔI. 

Lúc ấy Đức Phật nghe lão Tỳ-kheo nói vậy, 
Ngài liên đến cầm tay lỷ- -kheo để xỏ chỉ. Lão Tỳ- 
kheo biết được tiếng nói của Phật, liên bạch: 

- Như Lai Thế Tôn đã trải qua ba a-tăng-kỳ 
kiếp tu tâm Đại từ b1, đủ sáu Ba-la-mật, hoàn thành 
hạnh Bô-tát đã dứt bỏ kết sử, công đức viên mãn 
và đã thành Phật. Nay vì sao Ngài còn giúp con xỏ 
chỉ để tìm phước đức? 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Vì từ xưa đến nay, Ta không quên thói quen 
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đời trước, nên Ta vẫn xỏ chỉ giúp thầy để tu phước 
đức. 

Nghe Đức Phật nói vậy, các Tỳ-kheo liền đảnh 
lễ, bạch Phật: 

— Thuở xưa Như Lai đã tu công đức gì đi với 
lão Tỳ-kheo này? Cúi xin Phật giải thích cho chúng 
con được biết. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có vị vua tên là Thi-tỳ. Vua ây cai trị nhân dân 
băng chánh pháp, đất nước giàu mạnh nhân dân 
sung túc an vuI. Vua thường thích bô thí, hay giúp 
đỡ kẻ nghèo khổ, đối với tiền tài, vật báu, đầu, mắt, 
tủy, não... hễ có người tới xin là vua liền bố thí 
không hê tiếc rẻ. 

Lòng thành ây cảm động đến cung điện chư 
Thiên, làm cho dao động không yên. 

Lúc ấy trời Đề Thích suy nghĩ: “Có việc øì mà 
cung điện của ta dao động như vậy, hay là mạng ta 
sắp hết rồi sao?” 

Nghĩ xong, Đề Thích liền quán sát thây vua 
Thi-tỳ đã không tiếc tài bảo, hễ ai đến xin vua liên 
bồ thí. Do lòng thành cảm động làm cho cung điện 
dao động như vậy. Đề Thích nghĩ: “Vậy ngay bây 
giờ ta phải đến thử thiện tâm của vua xem hư thật 
thê nào”. 
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Bây giờ, trời Đề Thích liên hóa thân thành con 
chìm đại bàng thật lớn, bay đến Hoàng cung nói 
VỚI VUA: 

— Tôi nghe đại vương thích làm việc bồ thí, 
không trái ý : muốn một chúng sinh nào. Nay tôi đến 
đầy muốn câu xin một điều, mong đại vương hãy 
chiêu theo tâm nguyện của tôi. 

Vua Thi-tỳ nghe xong, tâm rất hoan hỷ đáp: 

- Hễ ngươi câu xin điều øì, ta không bao giờ 
tiếc rẻ. 

Chim đại bàng thưa: 

— Tôi không cần vàng bạc, châu báu hay tài vật, 
mà chỉ cần đôi mắt của vua để làm món ăn ngon. 
Ngay bây giờ xin đại vương hãy cho tôi đôi mắt. 

Vua Thi-tỳ nghe chim đại bàng nói, vui vẻ cầm 
đao bén tự khoét mắt mình để bố thí cho chim đại 
bàng, mà không sợ đau đớn và lòng không mảy 
may hỗi hận. 

Lúc ấy trời đất rung chuyên sáu cách, các thứ 
hoa trên trời tuôn rải như mưa. 

Chim đại bàng hỏi vua: 

— Đại vương tự khoét mắt bồ thí cho tôi, không 
hồi hận sao? 

Vua đáp: 

—- Ta bồ thí đôi mắt cho ngươi, thật sự không có 
tâm hồi hận. 

Đại bàng nói: 
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— Nêu không hối hận, lây gì làm băng chứng? 

Vua trả lời: 

— Nay, ta bỗ thí đôi mắt cho nØươI, nêu thật sự 
ta không có tâm hồi hận thì hãy khiến đôi mắt ta 
hoàn lại như cũ. 

Vua phát lời nguyện xong, hai mắt hoàn lại như 
trước không khác. Khi ấy, chim đại bàng trở lại 
thân Đề Thích khen ngợi: 

— Thật là điêu kỷ lạ chưa từng có, hôm nay đại 
vương bỏ được cái khó bỏ là để cầu được làm trời 
Đề Thích, Phạm vương, Chuyên luân thánh vương 
hay sự vinh hoa khoái lạc nơi trần thế? 

Vua đáp: 

— Ta không câu được làm trời Đề Thích, Phạm 
VƯƠơng, Chuyển luân thánh vương hay sự vinh hoa 
khoái lạc trần thế, mà ta muốn hôi hướng công đức 
bồ thí này, khiến cho ở đời vị lai ta sẽ thành Chánh 
giác để cứu độ chúng sinh được giải thoát. 

Vua phát nguyện xong, trời Để Thích trở lại 
Thiên cung. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, vua Thi-tỳ lúc bây giờ, nay 
chính là Ta; còn chim đại bàng lúc ây nay là lão 
Tỳ-kheo này. Do lúc ấy Ta bố thí đôi mắt mà 
không tiếc rẻ, cho nên ngày nay Ta đã thành Phật 
và đôi với lão Ty-kheo còn phải tu phước đức 
không biết nhàm chán, không cảm thấy đủ. 
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Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


34- Truyện Vua Thiện Diện Câu Pháp 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn vì lòng Đại bị, trong 
suốt đêm dài Ngài thường giảng nói rộng rãi cho 
tám bộ chúng như Trời, Rông... nghe vê pháp mâu 
cam lộ vô thượng mà Ngài đã chứng được Dăng trí 
Nhất thiết chủng nhưng Ngài không hê mỏi mệt 
nhàm chán hay sinh tâm Diêng trễ. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo thây việc ây bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, nay vì sao trong suốt đêm 
dài Ngài giảng nói pháp yêu mà không nghỉ ngơi, 
thân tâm lại không biết nhàm chán, mỏi mệt như 
thế? Tại sao Ngài làm được như vậy? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 

Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, có nước Ba- 
la-nai rất hùng mạnh, đời sông nhân dân sung túc 
an vui. Vua nước ấy tên là Thiện Diện, vị thái tử 
con vua tên là Tôn-đả-lợi. Vua Thiện Diện là người 
thông minh trí tuệ, rất ưa thích đạo đức thường 
mong câu pháp mâu, vua đem các thứ châu báu ra 
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ngã tư đường nói rằng: 

— Ai có pháp mâu, giảng nói cho ta nghe, Ta sẽ 
cho các châu báu này. 

Do lòng chí thành của vua cảm động đến cung 
diện của chư Thiên, khiến cung điện chư Thiên 
phải chân động. 

Lúc ây Thích Đề- hoàn Nhân liền quán sát, biết 
răng vua Thiện Diện có tâm lòng sâu nặng, đối với 
chánh pháp, lòng thành này cảm ứng khiến cung 
diện của ngài phải dao động. Thích Đê-hoàn Nhân 
liền hóa thân thành tướng La-sát, có hai nanh đài 
bén nhọn nhô ra ngoài, với dáng vẻ khác thường 
trông rất kinh sợ, đên hoàng cung tự nói rằng: 

— Ta có pháp mâu. 

Vua nøhe nói, liền ra ngoài đón rước La-sát để 
được nghe pháp. La-sát nói với vua: 

— Ta tuy có pháp, nhưng vì đang đói khát, nên 
không thể nói được. 

Nghe vậy, vua liền sửa soạn đầy đủ các món 
uống ăn để dâng cho La-sát. Nhưng La-sát nói: 

— Món ăn của ta chỉ có máu nóng và thịt tươi, 
còn các món ăn này không phải thức ăn của ta. 

Bấy giờ thái tử Tôn-đà-lợi nghe La-sát nói vậy, 
bèn tâu với Phụ vương: 

— Pháp âm rất khó được nghe. Nay, con dâng 
thân này cho La-sát tùy ý ăn thịt, mong răng Phụ 
vương được nghe pháp mâu. 
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Nghe thái tử phát tâm rộng lớn, không tiếc thân 
mạng, vua tự nghĩ: “Trong nhiều đời kiếp, ta bị ân 
á1 trói buộc, trôi lăn trong sinh tử chưa có lúc nào 
cùng. Hôm nay, để được nghe pháp, ta đành hy 
sinh đứa con yêu dấu của mình.” Nghĩ vậy rồi, vua 
chấp nhận cho thái tử bỏ mình. 

Lúc ấy được Phụ vương cho phép, thái tử bồ thí 
thân mình cho La-sát. La-sát liên câu xé thân thế 
thái tử, máu me nhây nhụa khắp mặt đất. Ăn thịt 
uống máu xong, La-sát vẫn nói chưa no. 

Khi ấy, thây con mình đã xả thân thí cho La- 
sát, La-sát ăn rôi còn nói chưa no, phu nhân của 
vua nghĩ răng: “Con ta còn bỏ thân được huồng chỉ 
ta không bỏ thân được sao!” Phu nhân theo suy 
nghĩ của mình, tâu lại cho vua nghe và vua lại đồng 
ý, 

Khi đó phu nhân bồ thí thân cho La-sát. La-sát 
cũng, cầu xé thân thê phu nhân ăn uống như trước. 
Ăn tôi, La-sát nói vẫn còn đói khát, lại nói với vua: 

— Đại vương hãy hiến thân cúng cho ta ăn luôn. 

Vua đáp: 

- Giờ đây, đối với thân mạng ta không hề tiếc 
rẻ, nhưng nếu thân này chết đi thì không nghe pháp 
được. Vậy, ngươi hãy nói pháp trước, sau đó ta sẽ 
bỏ mình cho ngươi ăn thịt. 

Bây giờ, La-sát biết được tâm thành tín của 
vua, liên nói kệ: 
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Ấn ái thì sinh lo 

Vì ái mà có sợ 

Nếu dứt được ân ái 
Không còn sợ hãi gì. 

La-sát nói kệ xong, liên hoàn lại thân Đề Thích, 
thái tử và phu nhần bổng I nhiên cũng được hoàn lại 
thân cũ. Vua nghe pháp TÔI, càng sinh tâm kính tin, 
lại thây phu nhân và thái tử còn sông, nên trong 
lòng vui mừng khôn xiết. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, vua Thiện Diên lúc bấy giờ 
nay chính là Ta còn thái tử bấy giờ nay là A-nan 
và phu nhân của vua là Da-du-đả-la bây gIỜ. Thuở 
xưa khi Ta tu đạo Bỏ-tát, vì cầu pháp nên đối với 
vợ con kính yêu mà Ta còn không yêu tiếc, huông 
chi hôm nay mà Ta lại sinh tâm mỏi nhọc ư! 

Lúc bấy giờ các Tỳ-kheo nghe theo lời Phật 
dạy, đều vui mừng thực hành. 


35- Truyện Thái Tứ Con Của Vua Phạm 

Ma Câu Pháp 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả tên 
là Tu-đạt, người bản tính nhân hậu, hiền lành, có 
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tâm kính tin Tam bảo. Hắng ngày trưởng giả đến 
tăng phòng, tinh xá để quét dọn chùa tháp. 

Một hôm, trưởng giả có việc cần phải đi, không 
ở lại quét dọn chùa tháp được. 

Lúc ây Đức Thế Tôn dẫn đầu các vị Đại Mục- 
liên, Xá-lợi-phât và Đại Ca-diệp.. . vào tháp để quét 
dọn. Quét dọn Xong, các Ty- -kheo ngôi sang một 
bên, Đức Phật liên giảng nói về năm công đức của 
việc dọn quét chùa tháp là: 

1. Dứt bỏ sự nhơ bẵn trong tâm. 

2. Cũng dọn dẹp nhơ bần bên ngoài. 

3. Dút trừ tâm kiêu mạn. 

4. Điêu phục tâm mình. 

5. Làm tăng trưởng công đức và được sinh về 
cõi lành. 

Công việc hoàn tất, trở về, vào tịnh xá, Tu-đạt 
nghe Đức Phật giảng nói cho các Tỳ-kheo về công 
đức có được do việc quét dọn. Trưởng giả vui 
mừng, bước ra bạch Phật: 

— Nay, con được nghe Phật giảng nói về năm 
công đức của việc quét dọn nảy, tại chỗ con đi như 
thấy bậc Hiên thánh ở trước mặt vậy. 

Lúc ây Thê Tôn bảo Tu-đạt: 

— Tất cả pháp lành mà Ta yêu kính cũng như 
vậy. Giờ đây, ông hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích 
rõ. Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba- 
la-nại, vị vua nước ây tên là Phạm-ma-đạt-đa. 
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Phạm-ma-đạt-đa cai trị nhân dân băng chánh pháp. 
Đời sống nhân dân sung túc an vui vô cùng. 

Bấy giờ, phu nhân của vua biết mình có thai, tự 
nhiên trên đầu có một lọng báu, lúc nào cũng theo 
che chở phu nhân. Sau đó, vua mời thầy xem tướng 
để xem tướng phu nhân. Thây tướng xem xong 
bảo: “Đứa trẻ này sinh ra có phước đức lớn và sẽ 
đi khắp nơi đề tìm câu chánh pháp.” 

Sau mười tháng mang thai, phu nhân sinh ra 
một thái tử tướng mạo khôi ngô đẹp đẽ, trên đời ít 
có. Nhân đó cha mẹ đặt tên là Cầu Pháp. 

Thái tử lớn dân, tâm ưa thích đạo pháp. Thái 
tử lại cho người mang châu báu, đi khắp nơi để 
cầu pháp. Nhưng rốt cuộc cũng không được, thái 
tử sinh ra buôn râu khóc lóc, không thê yên lòng. 
Tâm chân thành của thái tử cảm ứng làm rung 
chuyền cung điện trời Đề Thích. 

Lúc ấy trời Đề Thích suy nghĩ: “Có việc gì 
khiến cung điện của ta bị dao động như vậy? 

Đề Thích liền quán sát thấy thái tử con vua, vì 
cầu pháp chưa đạt sở nguyện, nên buôn râu khóc 
lóc, mà cảm ứng đến cung điện của mình, làm cho 
bị rung chuyền như thế. Để Thích liền nghĩ: “Ta 
phải đên đó thử xem thiện tâm của thái tử hư thật 
thê nào”. 

Để Thích liên hóa thân thành một vị Bà-la- 
môn, đến cửa hoàng cung nói: 
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— Ta có pháp mâu, ai muốn nghe, ta sẽ nói cho. 

Thái tử nghe sứ giả nói, vui mừng khôn xiết, 
liên ra ngoài đón rước. Thái tử đảnh lễ dưới chân 
Bà-la-môn, dẫn lên điện, nhắc chiếc chế thật đẹp 
mời Bà-la-môn ngôi, chắp tay thưa rằng: 

— Cúi mong Đại sư từ bị thương xót, giảng nói 
pháp mâu cho tôi nghe. 

Bà-la-môn đáp: 

—- Học pháp rât khó, phải theo thây lâu ngày mới 
đạt được. Nay, muốn nghe một cách vô điều kiện 
thì không thể được. 

Thái tử thưa: 

— Đại sư cân øì, xin cứ dạy bảo. Ngay cả vợ con 
của tôi, voi ngựa, châu báu, tật cả đều có đủ, tôi sẽ 
cung cấp cho Đại sư, không hề tiếc rẻ. 

Bà-la-môn nói: 

— Những thứ thái tử vừa kể, ta đều không cân. 
Bây giờ nêu thái tử đào một cái hô lớn mười 
trượng, dưới hỗ đốt đây lửa rồi nhảy xuống hồ, ta 
sẽ nói pháp cho nghe. 

Nghe Bà-la-môn nói, thái tử rất vui mừng liên 
đào một cái hồ lớn và đốt đây lửa. Khi thái tử định 
nhảy xuống hồ thì phu nhân, nhà vua và các quan 
liền chạy đến ôm châm lấy thái tử và khuyên can 
thái tử đừng làm như vậy. Họ nói với Bà-la-môn: 

— Cúi mong Đại sư từ bị thương xót, vì chúng 
tôi đừng để thái tử phải nhảy xuống hồ lửa. Nếu 


SỐ 200 — SOẠN bu KINH MỘT Tho TRUYỆN NHÂN DUYÊN, Quyền4 179 


Đại sư cân gì như quốc thành, châu báu và vợ con 
chúng tôi đêu cung câp cho ngài. 

Bà-la-môn nói: 

— Ta không ép buộc, tùy ý thái tử. Nếu làm 
được như vậy, ta mới nói pháp cho nghe. 

Khi Bà-la-môn nói, thải tử thưa: 

— Trong nhiêu kiếp, ta đã bỏ mất thân mạng một 
cách luống uống, nhưng chưa từng có người nào 
định nói pháp mâu như vậy cho ta nghe. 

Nói xong, thái tử định nhảy xuống hó. 

Lúc ấy phu nhân của vua và các quan biết được 
tâm chí thành nhất định nhảy xuông hồ của thái tử, 
liền sai người cỡi một thớt voi rất nhanh, để thông 
cáo cho tât cả các quan trong khắp cõi Diêm-phù 
để hãy mau tụ họp về chỗ của thái tử. Đến nơi, họ 
chắp tay can ngăn: 

— Thái tử hãy vì chúng tôi, xin đừng nhảy 
xuống hô. Thái tử chỉ vì một người, mà bỏ đi tất cả 
sao? 

Thái tử đáp: 

— Trong vô SỐ kiếp sinh tử, có khi ta đọa địa 
ngục, có lúc làm súc sinh, có lúc làm ngạ qui, sát 
hại lẫn nhau, hoặc bị thiêu đốt, hoặc bị nung nấu, 
chịu đói khát khôn khổ, chỉ trong một ngày cũng 
không sao nói hết sự đau khổ, thân mạng bị bỏ đi 
một cách luống uống, không hễ có lợi ích cho 
chánh pháp. Vậy các ngươi sao còn ngăn cản Ta, 
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dùng thân hôi thối này để cầu đạo Bồ-đểề vô 
thượng. Ta phải bỏ thân này, thệ cứu vớt chúng 
sinh thoát ra khỏi biển sinh tử. 

Nói xong, thái tử quyết định gieo mình xuống 
hố, nhưng thưa Bà-la-môn răng: 

— Cúi xin Đại sư hãy nói pháp cho tôi nghe 
trước, nêu chết thì không được nghe pháp. 

Lúc ây Bà-la-môn liên nói kệ: 

Thường hành tâm Trừ bi 
Dưựt bỏ tâm sân hại 

Đại bị thương chúng sinh 
Thương xót mà lệ rơi. 
Người thực hành Đại bị 
Đồng pháp, ta chứng được 
Cứu giúp các chúng sinh 
Mới là hạnh Bô-tát. 

Thái tử nghe kệ, vui mừng khôn xiết, liền gieo 
mình xuống hầm lửa, hầm lửa liên biến thành ao 
sen và thái tử ngôi trên sen. Mặt đất rung chuyền, 
các thứ hoa trên trời tuôn xuông như mưa, ngập 
lên tới gôi thái tử. 

Bây giờ Bả-la-môn hoàn lại thân Để Thích, 
khen thái tử rằng: 

— Nay, thái tử nhảy vào lửa, chỉ vì một bài kệ, 
mà không tiếc thân mạng, là để cầu điêu gì? 

Thái tử đáp: 

— Tôi câu đại đạo Bồ-đề vô thượng, để cứu vớt 
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chúng ra khỏi biên sinh tử. 

Đề Thích nghe thái tử nói vậy, ngợi khen là 
việc chưa từng có. Sau đó, Đề Thích trở về Thiên 
cung. 

Vua Phạm-ma và các quan thây thái tử có 
những điều rất kỳ lạ đặc biệt, cũng khen là việc 
chưa từng. AI nây đều vui mừng, cùng nhau đưa 
thái tử trở về hoàng cung. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy nên biết, vua Phạm-ma lúc bấy giờ 
nay chính là vua Tịnh Phạn; còn người mẹ lúc ấy 
nay là phu nhân Ma-da và thái tử bây ø1ờ là Ta. 

Sau khi Đức Phật nói về việc cầu pháp nảy, có 
vị chứng quả Tu-đà-hoàn, có vị chứng quả Tư-đà- 
hàm, có vị chứng quả A-na-hàm, có vị chứng quả 
A-la-hán, có người phát tâm Bích-chi-phật và có 
người phát tâm Bô-đề vô thượng. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


36- Truyện Người Bà-La-Môn Đòi Nợ Phật 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Câp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ Đức Thê Tôn đang dẫn đầu các Tỳ- 
kheo vào thành khât thực. Khi vào trong một con 
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hẻm, Đức Phật gặp một người Bà-la-môn, đang 
dùng ngón tay vẽ dưới đất, ngăn cản không cho 
Phật đi qua và nói: 

— Hôm nay Ngài phải trả cho tôi năm trăm đồng 
tiền vàng, thì tôi mới đề Ngài đi. Nếu không, tôi sẽ 
không cho Ngài đi qua. 

Lúc ấy Đức Phật và các Tỳ-kheo đứng im lặng, 
không thê bước tới. 

Tin này đến tai hai vị quốc chủ là vua Bình-sa 
và vua Ba-tư-nặc. Bà Ty-xá-khư thuộc dòng họ 
Thích và ông Phú-lâu-na... cũng hay tin. Mỗi 
người đều mang theo châu báu và tài vật đến cho 
người Bà-lamôn nhưng Bà-la-môn không chịu 
nhận. 

Lúc ấy trưởng giả Tu-đạt cũng nghe tin Phật bị 
người Bà-la-môn giữ lại, không cho đi. Tu-đạt liên 
đưa năm trăm đông vàng cho Bà-la-môn, Bà-la- 
môn mới cho Phật đi. 

Các Tỳ-kheo thây Sự VIỆC ây, bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn vì duyên cớ gì, mà có sự 
ngăn cản, không cho Phật đi qua như vậy. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp tại nước Ba-la- 
nại, có vị vua tên là Phạm-ma-đạt-đa. 

Một hôm, thái tử của vua tên là Thiện Sinh 
cùng các bạn thân đi du ngoạn ngăm cảnh. Trên 
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đường đi, thái tử gặp một người đánh bạc với con 
của vị phụ tướng bị thua năm trăm đông tiên vàng. 
Người kia theo đòi, nhưng con của vị phụ tướng 
không chịu bỏ tiên ra đề trả. 

Thái tử Thiện Sinh thây vậy, nói với người kia: 

— Nếu ông ấy không trả, tôi sẽ trả thay. 

khi đó người con của vỊ phụ tướng tự cậy mình 
là con nhà quyên thê nên cuỗi cùng không chịu trả. 
Từ thời ấy cho đến nay, trải qua vô lượng kiếp Ta 
thường bị người đánh bạc kia theo đòi nợ. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, thái tử con vua lúc ây nay 
chính là Ta, người con của vị phụ tướng bấy giờ 
nay là trưởng giả Tu-đạt; còn người đánh bạc nay 
là Bà-la-môn. Cho nên các thây, hễ mắc nợ ai, 
không chống cự mà không trả, vì cho đên lúc thành 
Phật cũng không thoát khỏi nạn này. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


37- Truyện Đức Phật Sắp Nhập Niễt-Bàn, 

Hóa Độ Năm Trăm VỊ Lực Sĩ 

Một thuở nọ, tại rừng Sa-la song thọ, thành 
Câu-th1-na, Đức Phật sắp nhập Niêt-bàn. 

Bây giờ, ông Tu-bạt-đà nghe Thê Tôn sắp nhập 
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Niết-bàn, bèn dẫn năm trăm lực sĩ đến đảnh lễ dưới 
nơi chân Phật, rôi lui lại đứng sang một bên và câu 
xin xuất gia. 

Lúc ây Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Râu tóc ông Tu-bạt-đà và các lực sĩ tự nhiên 
rụng xuống, thân mặc pháp phục, liên thành Sa- 
môn. Đức Phật nói pháp cho họ nghe bằng mỌi 
cách. Tâm ý được mở tỏ, Tu-bạt-đà và các lực sĩ 
đều đạt được dấu hiệu chứng đạo. 

Các Tỳ-kheo thây việc ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, ông Tu-bạt-đà và năm 
trăm vị lực sĩ này đời trước đã gieo trông phước 
đức gì mà nay trong lúc gấp rút, Phật sắp vào Niết- 
bàn lại được tế độ như thế? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

- Không phải chỉ hôm nay trong lúc gấp rút họ 
mới được Ta hóa độ mà thuở xưa Ta cũng từng cứu 
giúp họ thoát khỏi những sự nguy nan. 

Các Tỳ-kheo lại bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chắng hay việc cứu độ 
những vị ấy như thê nào? Cúi xin Đức Thế Tôn 
giải thích cho chúng con được biết. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp; tại nước Ba-la- 
nại có vị vua tên là Phạm-ma-đạt-đa. 
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Một hôm, vua cùng các quan ra khỏi thành đi 
săn băn. Khi đến một vùng rừng núi, có một dòng 
sông lớn, gấp một bây na1 năm trăm con; vua định 
băn. Lúc â y Ta là nai đầu đàn, thây mạng lưới bao 
vậy tới gân, bây nai hoảng hốt sợ hãi chạy đồ dôn 
vê phía dòng sông, nhưng vì nước quá sâu, nên 
chúng không thể vượt qua. Vòng vây càng xiết chặt 
lại, mạng sông bây nai rất mong manh. Lúc đó, nai 
đầu đàn bảo với bây nai: “Ta vì các ngươi dang bốn 
chân để nỗi liên hai bờ sông, các ngươi cứ việc đi 
trên lưng Ta, để đến bờ bên kia”. 

Nghe lời, bây nai tranh nhau đi qua, đạp nát cả 
lưng, nai chúa đau đớn khôn cùng. 

Khi tất cả đều qua được bờ bên kia, chỉ còn một 
nai mẹ đang dẫn nai con chạy theo phía sau, rất 
hoảng hốt lo sợ. Lúc ấy thấy hai mẹ con nai còn ở 
sau, dù phải chịu đựng đau đớn, nai đâu đàn cũng 
chờ đưa hết qua sông, rôi mới chịu chết. Nai đầu 
đàn chết được sinh lên tầng trời Đao-lợi. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Lúc ấy trong loài súc sinh mà Ta còn từ bi 
cứu giúp chúng sinh, không nê lao khổ; huông chỉ 
ngày nay, Ta đã ra khỏi ba cõi, tự tại vô ngại mà 
còn cho rằng mệt nhọc ư! 

Đức Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây nên biết, nai đầu đàn lúc bấy giờ nay 
chính là Ta, bầy nai lúc bây giờ nay là năm trăm vị 
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Tỳy-kheo như Tu-bạt-đà, ... 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Năm trăm vị Ty-kheo như Tu-bạt-đà... đời 
trước đã gieo trồng phước đức øì mà nay được gặp 
Thế Tôn và đều chứng đắc đạo quả như vậy? 

Đức Phật dạy: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có Đức Phật ra đời hiệu là Ca-diệp. 

Khiây, trong chôn núi rừng có năm trăm vị Ty- 
kheo đang ngôi thiên hành đạo, nhưng chưa đặc 
đạo quả. Đức Phật Ca- diễp giáo hóa chúng sinh đã 
mãn, Ngài muốn nhập Niêt-bàn. Năm trăm Tỳ- 
kheo kia không hay biết gì. Các VỊ Thân cây biết 
răng hôm nay Đức Phật sẽ nhập Niết-bàn, cho nên 
trong lòng buôn bã khóc lóc, nước mắt rơi xuống 
trúng đầu các Tỳ-kheo đang ngôi dưới gốc cây. 

Lúc ây các Tỳ-kheo mới hỏi Thân cây răng: 

— VÌ sao các vị khóc lóc như vậy? 

Thân cây đáp: 

- Hôm nay, Đức Thế Tôn Ca-diếp sẽ nhập 
Niết-bàn, nên chúng tôi buôn râu than khóc như 
vậy. 

Các Tỳ-kheo nghe Thân cây nói, trong lòng 
cũng bàng hoảng lo âu, mình mây nỗi ốc và hỏi 
Thân cây: 

— Hôm nay chúng tôi làm sao đến gặp Thế Tôn 
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kịp và được diệt độ trước, chứ không nỡ thây Thế 
Tôn nhập diệt trước chúng tôi. 

Thân cây đáp: 

— Nếu các thây muốn đi, hãy nhắm mắt lại, 
Thân cây chúng tôi sẽ đưa các thây đến chỗ Thế 
Tôn. 

Các Tỳ-kheo nghe lời thần cây, nhắm mắt lại, 
bỗng nhiên được đưa đến chỗ Thê Tôn. Các Ty- 
kheo được gặp Phật và sám hối tội lỗi, rôi tất cả 
đều vào Niết- bàn. 

Do vào thời ây, đã xuất gia giữ giới, cho nên 
năm trăm vị này nay được gặp Ta và đắc đạo chứng 
quả. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây nên biết, năm trăm Tỳ-kheo lúc bây 
giờ, nay là năm trăm vị Tỳ-kheo lực sĩ như Tu-bạt- 
đà... 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


38- Truyện Thỏ Đầu Đàn Nướng Mình 

Cứng Dường Tiên Nhân 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Câp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, trong thành có một vị trưởng giả tên 
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là Bạt-đề, đã xuất ø1a nhập đạo, nhưng tâm thường 
ham thích những công việc của người tại g1a, nên 
bỏ bê việc tu tập ba nghiệp. 

- Lúc ây Như Lai quản sát thây căn lành của Bạt- 
đê đã thuần thục, đã đên lúc được hóa độ, nên Ngài 
bảo Tôn giả A-nan: 

— Ngươi hãy đi gọi Tỳ-kheo Bạt-đề đến đây. 

A-nan liền đi ØỌI Bạt-đề. Khi Bạt-đề đến, Đức 
Phật bảo: 

— Thây hãy vào rừng núi để tu tập pháp lành. 

-Bạt- đề vâng lời Phật dạy, vào chốn núi rừng 
ngôi thiên, hành đạo. Qua thời gian không bao lâu, 
Bạt-đề đã đắc đạo La-hán. 

Bây giờ các Tỳ-kheo thấy sự việc ây bèn bạch 
Phật: 

— Tỳ-kheo Bạt-đề đời trước đã gieo trồng 
phước đức gì mà nay tuy đã xuất gia mà còn ưa 
thích chuyện thể tục, lại gặp được Đức Thê Tôn và 
chứng đặc đạo quả như thê? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Đâu phải chỉ hôm nay Ta mới giáo hóa Tỳ- 
kheo ấy, mà thuở xưa Ta cũng từng giáo hóa Tỳ- 
kheo ấy tôi. 

Các Tỳ-kheo lại bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chăng hay việc giáo hóa 
thuở xưa thê nào? Cúi xin Đức Thê Tôn giải thích 
cho chúng con được biết. 
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Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Trong Hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nại, có một 
Tiên nhân đang tu luyện đạo Tiên trong, chốn núi 
rừng, Ông chỉ ăn trái cây, uống nước suôi. Nhưng 
về sau trải qua nhiều năm gặp trời nắng hạn, không 
còn trái cây để ăn nữa, bị đói khát hành hạ, ông 
định vào thôn xóm xin ăn. 

Bấy giờ, có một con thỏ đầu đàn là Bô-tát cùng 
bây thỏ đang đi tìm cỏ nước, gặp vị Tiên nhân râu 
đài bị đói khát hành hạ, định vào làng xIn ăn để 
sông. Thỏ đầu đàn nói với Tiên nhân: 

— Ngày mai ông hãy nhận chút ít vật cúng 
dường nhỏ mọn của tôi. Tôi còn có pháp hay, ông 
có thê nghe được. 

Tiên nhân nghe rôi suy nghĩ: “*Có lẽ thỏ đầu đàn 
kia gặp được loài chim bay thú chạy bị chết, muốn 
làm món ăn cho ta”, nên Tiên nhân băng lòng. Lúc 
ây thỏ đầu đàn đã biết Tiên nhân bằng lòng, liên tụ 
tập bầy thỏ và Tiên nhân kia lại giảng nói pháp 
mâu. Thỏ đầu đàn chất củi thành đồng trên mặt đất, 
tự châm lửa rôi nhảy vào đồng lửa đang cháy ngùn 
ngụt. 

Lúc ây Tiên nhân định giữ chân thỏ lại, nhưng 
thân vô thường đã qua đời sau rồi. Tiên nhân than: 

— Hòa thượng Đại sư, tại sao mới một sớm gặp 
nhau, ngài lại bỏ tôi ra đi? Tôi đầu còn nghe pháp 
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được nữa. 

Tiên nhân buồn thảm nghẹn ngào, kêu trời 
than khóc. Vì quá cảm thương và tuyệt vọng, Tiên 
nhân té quy xuông đât, không nói thành lời. 

Lúc ấy mặt đất rung chuyên, hoa thơm từ trên 
không trung rơi xuông như mưa và phủ kín trên 
thân thỏ đâu đàn. 

Bấy giờ Tiên nhân kia vì thấy thỏ đầu đàn tu 
hạnh Đại bị nên không dám ăn thịt, bèn thâu lượm 
xương cốt rồi xây tháp cúng dường. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, thỏ đầu đàn Bồ-tát lúc bấy 
giờ nay chính là Ta còn Tiên nhân bấy giờ, nay là 
Ty-kheo Bạt- đề. Do vì khi ấy, Tiên nhân biết nghe 
lời Ta đến nghe pháp, nên nay gặp Ta, được xuất 
gia đắc đạo. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật nói, đều vui 
mừng thực hành. 


39- Truyện Nói Về Con Của Vua Pháp Hộ 

Bị Mẹ Giết Hại 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây gIỜ Đê-bà-đạt-đa vì si mê không có trí tuệ 
nên đôi với Thế Tôn thường sinh lòng ganh ghét, 
giận dữ, măng nhiếc. Nhưng Đức Phật đối với Đê- 
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bà-đạt-đa, không hề có tâm oán hận thù hiểm. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chăng hay việc ấy như 
thê nào? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

- Đâu phải hôm nay Ta mới bị Đề-bà-đạt-đa 
mắng nhiếc, mà trong thuở xưa Ta cũng thường bị 
ông ây măng nhiếc và Ta thường nhẫn nhục. 

Các Tỳ-kheo lại bạch Phật: 

— Chúng con muốn được nghe việc thuở ấy, cúi 
xin Đức Thê Tôn giải thích cho chúng con được 
biết. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thấy, hãy lãng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Trong Hiện kiếp này, tại nước Ba-la-nại, có vị vua 
tên là Phạm-ma-đạt-đa. Vua ấy cai trị nhân dân 
băng chánh pháp, nhân dân có cuộc sống sung túc, 
an vuI vô cùng. 

Phạm-ma-đạt-đa có hai vị phu nhân. VỊ thứ 
nhất tên là Thiện Ÿ, vị thứ hai tên là Tu Thiện Ÿ. 
Phu nhân lớn bản tánh thuận hòa, rất hợp ý vua, 
nhưng lại không có con. Phu nhân thứ hai chỉ sinh 
được một thái tử rất thông minh lại nhân từ, hiểu 
thảo với cha mẹ. Do đó vua rất yêu thương và cho 
thái tử đến trường học tập sách vở. 

Một hôm, thái tử đưa phu nhân lớn rời thành, 
ra ngoài dạo chơi giải trí vui vẻ, thái tử gửi Ít rượu 
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và thức ăn về hoàng cung cho mẹ mình. 

Lúc ấy bả phu nhân mẹ thái tử rất tức giận, 
dùng lời lẽ độc ác mắng chửi: 

— Ta thà đâm vào cô giết chết thái tử đề lây máu 
uống, chứ nhất định không dùng rượu của nó gửi 
về. 

Lúc ây có sứ giả chạy đi báo cho vua biết về sự 
việc như vậy. Vua nghe tâu nôi giận, liên Sal người 
đem thái tử giao cho phu nhân, xem bà có giẾt được 
không. Khi gặp thái tử, phụ nhân định đâm cô con 
mình. Thái tử cúi mình chắp tay thưa mẹ: 

— Con đâu có lỗi gì, mà phải bị mẹ đâm vào cô 
như vậy? 

Người mẹ nói: 

— Do phụ vương ngươi bảo ta giết, không phải 
lỗi ở ta. 

Thái tử nghe mẹ nói, liên đến trước mẹ sám hồi 
lỗi lầm. Nhưng phu nhân không nghe, liên giết thái 
tử. Nhờ có tâm lành, nên khi chết đi, thái tử được 
sinh lên cõi trời Đao-lợi. 

Lúc ây chỉ là hạng phàm phu bị mẹ nhục mạ và 
giết hại, vậy mà Ta không hệ sinh tâm oán hận. 
Huống chi ngày nay, Ta đã vượt ngoài ba cõi, cớ 
sao lại không thể đối với Đê-bà-đạt-đa mà sinh 
lòng từ bị? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, thái tử lúc bấy giờ, nay 
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chính là Ta, còn người mẹ bấy giờ nay là Đề-bà- 
đạt-đa. 

Lúc bấy giờ các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều 
vui mừng thực hành. 


40- Truyện Tên Cướp Lâu-Đà 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một tên cướp tên là 
Lâu-đà, lưng mang kiếm bén, tay cầm cung tên, 
đứng ở bên đường, cướp giật tài vật của người để 
sông. 

Trải qua mẫy ngày, Lâu-đà bị đói khát hành hạ, 
xa trồng thây các Tỳ-kheo ôm bát đi đến dưới một 
sốc cây, liên suy nghĩ như vậy: '“ [rong bát của các 
người kia, chắc chắn phải có thức ăn, bây giờ fa 
phải đến đó đoạt lây mới được. Nếu như họ ăn tôi, 
ta phải mô Dụng lây thức ăn”. Tên cướp nghĩ vậy, 
liên đi về phía các Tỳ-kheo, khi còn cách không xa 
liền đứng lại. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo biết ý định của Lâu-đà, nên 
suy nghĩ: “Nêu như chúng ta không gọi hăn, thì 
chắc chắn chúng ta sẽ bị giết. Như vậy, lại càng 
làm cho hắn tăng thêm tội lỗi, phải đọa vào ba 
đường. Chi băng ta gọi hắn trước để cho hắn thức 
ăn”. 
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Nghĩ rồi các Tỳ-kheo liên với gọi Lâu-đà: 

— Ngươi hãy mau lại đây ta cho thức ăn. 

Lúc ấy tên CưỚp suy nghĩ: “Ty-kheo này đoán 
biết ta đói nên gọi ta cho thức ăn.” Lâu-đà đến 
nhận, được ăn uông no đủ, trong tâm rất vui vẻ. 

Nhân đó các Tỳ-kheo giảng nói nhiều pháp 
nhiệm mâu cho Lâu-đà nghe. Nghe xong, tâm ý 
Lâu-đà được mở tỏ, chứng đặc quả Tu-đà-hoàn, 
xIn được xuất Ø1a, siêng năng tu tập, rôi chứng quả 
A-la-hán, đây đủ ba minh, sáu phép thần thông và 
tám pháp giải thoát; được trời, người kính ngưỡng. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


L] 
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SOẠN TẠP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN 
NHÂN DUYÊN 
QUYÊN 5 
Phẩm 5: NGẠ QUÍ 

4I- Truyện Bà Phú-Na-Kỳ Bị Đọa Vào Ngạ 

Qui 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn trúc Ca- 
lan-đà, thành Vương xã. 

Khi sắp đến giờ ăn, Tôn giả Xá-lợi-phât và 
Đại Mục-kiển-liên trước quán sát chúng sinh 
trong địa ngục, súc sinh và ngạ qui rồi sau mới 
ăn. Sở dĩ Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên phải quán 
sát như vậy, vì muốn làm cho chúng sinh nhàm 
chắn sinh tử mà ưa cầu Niết-bàn. 

Lúc ây Mục-kiền-liên thây một ngạ qui, mình 
mây như thân cây bị cháy, bụng to như quả núi, cô 
họng nhỏ như cây kim, tóc mọc tua tủa như đao 
nhọn, lại quấn chẳng chịt vào thân thể, giữa chỉ tiết 
trong thân đều có lửa bốc ra. Ngạ qui kêu la rên ri, 
rong chạy khắp nơi để ăn uông, khổ nhọc suốt ngày 
nhưng cũng không có. 
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Ngài Mục-kiên-liên thây ngạ qui, bèn hỏi: 

— Ngươi đã gây ra nghiệp gì, mà chịu khổ như 
vậy? 

Nøạ qui thưa: 

— Nơi có mặt trời thì không cân đèn đuốc. Đức 
Như Lai Thế Tôn hiện còn tại thế, xin Tôn giả hãy 
thưa hỏi Ngài, hiện giờ tôi đang đói khát nên không 
trả lời được. 

Ngài Mục-kiên-liên liên đên gặp Phật định hỏi 
Như Lai ngạ qui đã gầy ra hành nghiệp gì mà phải 
chịu khô như vậy. 

Bây giờ Đức Thế Tôn ngự giữa đại chúng, đang 
giảng nói pháp mâu cho trời người nghe. Thấy 
Mục-liên, Đức Phật hỏi: 

— Hôm nay, thầy có thấy điều gì lạ chăng? 

Tôn giả Mục-liên thưa: 

— Con thây một nga qui, thân thể bị cháy, rong 
chạy khắp nơi. 

Tôn giả bèn thuật lại sự việc trên cho Phật nghe 
và hỏi Đức Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đời trước ngạ qui ấy đã 
gây ra nghiệp á ác gì mà phải chịu khổ như thê? 

Đức Thê Tôn bảo Mục-liên: 

—- Thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. Vào 
hiền kiếp này, trong thành Xá-vệ có một vị trưởng 
giả, là người có vô lượng tài sản, của báu, nhiêu 
không thể tính kể, thường sai người giúp việc ép 
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nước mía đề bố thí cho mọi người. Bây 1Ờ, có một 
vị Bích-chi-phật bị bệnh khát rất nặng, thây thuốc 
bảo uống nước mía mới hết bệnh. Vị Bích-chi-phật 
liên đến nhà trưởng giả để xin nước mía. 

Trưởng giả thây vị Bích-chi-phật oai nghi đỉnh 
đạc trang nghiêm, sinh tâm rất kính tin, bèn hỏi: 

Thưa, Ngài cần øì ạl 

VỊ Bích-chi-phật nói: 

— Tôi bị bệnh khát rất nặng, cần uống nước ma, 
nên đến đây định xin. 

Trưởng giả nghe nói, trong tâm rất vui mừng, 
liền bảo vợ là Phú-na-kỳ: 

— Tôi có việc gấp định ra đi, vậy bà ở nhà hãy 
lây nước mía cúng dường cho Bích-chi-phật. 

Người vợ đáp: 

— Anh cứ ra đi, em ở nhà sẽ cúng dường. 

Khi người chông đi rồi, người vợ liên lây bát 
của vị Bích-chi-phật đến chỗ khuất tiểu tiện vào đó 
và đồ nước mía lên trên, rôi trao cho vị Bích-chi- 
phật. Bích-chi-phật nhận bát, biết ngay không phải 
là nước mía, liên đồ xuống đất, ôm bát không trở 
về. 

Về phân người vợ, sau khi chết đi bị đọa vào 
loài ngạ qui, thường bị đói khát ép ngặt, do nghiệp 
duyên ây nên phải chịu khô như thế. 

Đức Phật bảo ngài Mục-liên: 

- Thây nên biết, vợ của vị trưởng giả lúc bây 
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giờ nay chính là ngạ qui Phú-na-kỳ. 

Khi Đức Phật nói về việc của nøạ qui này thì 
các T-kheo dứt bỏ được tâm tham lam, bỏn xẻn, 
nhàm chán sinh tử, có vị chứng được quả Tu-đà- 
hoàn, có vị chứng được quả Tư-đà-hàm, có vị 
chứng được quả A-na-hàm, có vị chứng được quả 
A-la-hán, có vị phát tâm Bích-chi-phật, có vị phát 
tâm Bôồ-đề vô thượng. 

Lúc bây giờ các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, vui 
mừng thực hành. 


42- Truyện Vự Trưởng Giả Hiên Thiện Bị 

Đọa Vào Loài Ngạ Qui 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trên núi Kỳ-xà- 
quật, trong thành Vương xá. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên ngồi kiết 
ø1à dưới một ốc cây tư duy quan sát, thây một ngạ 
qui, mình mây như thân cây bị cháy, bụng to như 
quả núi, cô họng nhỏ như cây kim, tóc mọc tua tủa 
như đao nhọn, lại quân chặt thân thê, giữa các chị 
tiết trong thân đêu bị lửa đốt. Ngạ qui rên rỉ khóc 
lóc, chạy rong khắp nơi, tìm kiêm phân tiểu đề ăn 
uống, khô nhọc suôt ngày cũng không có. 

Mục-kiên-liên thây ngạ qui liền hỏi: 

— Trước kia ngươi đã gây ra hành nghiệp gì, mà 
phải chịu khô như vậy? 
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Nøạ qui đáp: 

— Trên đời có Đức Như Lai, xin Tôn giả hãy 
thưa hỏi Ngài. Hiện giờ tôi đang đói khát nên trả 
lời không được. 

Lúc ây Mục-kiên-liên đến gặp Phật để hỏi lý do 
là ngạ quỉ đã gây ra nghiệp ác gì mà phải chịu khổ 
như vậy. 

Đức Phật bảo Mục-kiên-liên: 

— Thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. Thuở 
xưa, cách nay vô lượng kiếp, có một nước tên là 
Ba-la-nạai, đất nước giàu mạnh đời sống nhân dân 
sung túc, an vui, không có chiến tranh, không có 
sự tranh giành lẫn nhau. 

Bâấy giờ, có một trưởng giả tên là Hiên Thiện, 
bản tánh nhu hòa, kính tin Tam bảo, thường làm 
việc bố thí; tiếng tăm trưởng giả vang đồn khắp 
nƠI. 

Lúc ấy có một Tỳ-kheo đắp y ôm bát đến nhà 
trưởng giả để khất thực. Nhăm lúc trưởng giả có 
chút việc gấp phải đi ngay, không thể tự tay cúng 
dường được, nên ông ân cần dặn vợ: 

— Em ở nhà hãy nhớ cúng dường thức uống ăn 
cho vị T-kheo này. 

Người vợ trả lời: 

— Anh chớ lo lắng, em ở nhà sẽ cúng dường. 

Nhưng lúc â ấy người vợ sinh lòng tham lam, bỏn 
xẻn tiếc nghĩ răng: “Nay, nếu ta cho thức ăn thì 
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hôm sau ông ấy sẽ đến nữa. Ôi! Những hạng người 
này nhìn thật đáng ghét”. 

Nghĩ xong, bà liên gọi Iy-kheo vào một căn 
phòng, rôi đóng cửa nhốt lại, khiến từ sáng đến 
chiêu, Tỳ-kheo không được ăn uông gì cả. Vì 
nghiệp duyên ấy, nên trong vô lượng kiếp, bà bị 
đọa trong loài nøgạ qui, chịu khổ như vậy. 

Đức Phật bảo Mục-liên: 

=— Thây nên biết, người VỢ Của trưởng giả lúc 
bẩy giờ, nay chính là ngạ qui ây. Vậy, các thây hãy 
siêng bố thí, không nên tham lam, bỏn xẻn, nên tu 
tập như vậy. 

Khi Phật nói về việc của ngạ quỉ này, những 
người trong hội tất cả đại chúng đều dứt bỏ sự tham 
lam, bỏn xẻn, keo lận; nhàm chán sinh tử. Có vị 
chứng quả Tu-đà-hoàn, có vị chứng quả Tư-đà- 
hàm, có vị chứng quả A-na-hàm, có vị chứng quả 
A-la-hán, có vị phát tâm Bích-chi-phật, có người 
phát tâm Bôồ-đêề vô thượng. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


43- Truyện Nói Về Do Ác Kiên Không Bồ 
Thí Nước Nên Đọa Vào Loài Nga Quỉ 
Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn trúc Ca- 
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lan-đà, thành Vương xã. 

Bây giờ Tôn giả Đại Mục-kiển- liên đang ngôi 
dưới gốc cây thây một ngạ qui mình mây như thân 
cây bị cháy, bụng to như quả núi, cỗ họng nhỏ như 
cây kim, tóc mọc tua tủa như đao nhọn lại quận 
chặt vào thân thể, giữa các chi tiết đều bị lửa đốt, 
môi miệng khô nóng, khát nước gân chết, chạy 
đến sông suối, thì sông suối đều khô cạn. Dù cho 
mưa xuông thì nước mưa rơi trên thân ngạ qui 
cũng biên thành lửa đỏ. 

Ngài Đại Mục-kiên-liên bèn hỏi ngạ qui: 

— Trước kia ngươi đã gây nghiệp gì, mà nay 
phải chịu nỗi khô này? 

Nøạ qui đáp: 

— Tôi đang bị khát, chịu khô không thê kề xiết, 
xin Ngài hãy đến thưa hỏi Phật. 

Ngài Mục- kiên- liên liên đến gặp Phật, để hỏi 
Ngài VỆ việc ây. Bây giờ, Đức Thê Tôn đang giảng 
nói pháp mâu cho đại chúng nghe, thấy Mục-kiên- 
liên đến, Ngài ôn tôn hỏi Mục-kiên-liên có thây 
điều gì lạ chăng. 

Mục-kiên-liên bạch Phật: 

- Vừa rôi con ngôi dưới một gốc cây, thây có 
một ngạ qui, thần thể bị lửa đốt cháy, chạy rong 
khắp nơi. 

Ngài Mục-kiên-liên bèn thuật hết sự việc trên 
cho Phật nghe và hỏi Ngài ngạ quỉ đã gây ra nghiệp 
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ác øì, mà phải chịu khô não như thế. 

Đức Phật bảo Mục-liên: 

— Nay thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Trong hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nai có Đức 
Phật ra đời, hiệu là Ca-diếp. 

Bây ø1Ờờ, có một vị Sa-môn bị khát nước trong 
khi đi bộ qua một đoạn đường. Lúc ây có một cô 
gái tên là Ác Kiến đang múc nước tại một cái 
giêng đá bên đường. Vị Sa-môn này đến hỏi cô 
Øá1 XIn nước. 

Cô gái ây đáp: 

— Đề cho ông chết khát luôn, chứ tôi không bao 
giờ bô thí nước cho ông, nếu cho ông thì nước còn 
ít, không đủ mang vê. 

Lúc ây vị Sa-môn không xin được nước, tiếp 
tục lên đường. Cô gái ây là người tham lam bỏn 
xén, có người đến xIn, cũng không bao giờ bồ thí. 
Khi qua đời, cô gái ây bị đọa vào loại ngạ qui. Do 
nghiệp duyên Á ây, cho nên ngày nay Ác Kiên phải 
chịu khổ não như thế. 

Đức Phật bảo Mục-liên: 

— Thây nên biết cô gái không cho nước lúc bây 
ø1ờ, nay chính là ngạ quỉ này. 

Khi Đức Phật nói về truyện nhân duyên của ngạ 
quỉ Ác Kiến, các Tỳ-kheo đều dứt bỏ tâm tham 
lam, bỏn xẻn và nhàm chán sinh tử. Có vị chứng 
quả Tu-đà-hoàn, có vị chứng quả Tư-đà-hàm, có vị 


SỐ 200 - SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN, Quyên5 203 


chứng quả A-na-hàm, có vị chứng quả A-la-hán, 
có vị phát tâm Bích-chi-phật, có vị phát tâm Bỏ-đề 
vô thượng. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


44- Truyện Bàn-Đà-La Bị Đọa Làm Nga 

Qui Thân Thể Hôi Thôi 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn trúc Ca- 
lan-đà, ở thành Vương xá. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, gân đến 
g1Ờờ ăn, nên đặp y ôm bát vào thành khất thực, rội 
trở về chỗ ở. Thọ trai xong, thu xếp y bát và ngôi 
kiết già dưới một gốc cây để nhập định. 

Ngài Mục-kiên-liên thấy một nøạ qui, thân thể 
hôi thối, không thể đến gần. Ngài Mục-kiên-liên 
bèn hỏi nøạ qui: 

— Ngươi gây ra nghiệp gì mà bị quả báo thân 
thể hôi thối không thê đến gân như vậy? 

Nøạ qui đáp: 

— Xin Ngài hãy đến hỏi Phật, Ngài sẽ giải thích. 

Bấy giờ Mục-kiên-liên liền đến gặp Đức Phật. 
Theo pháp thường của chư Phật thì trước hết là 
phải hỏi thăm: 

— Thây có thây điều øì lạ chăng? 
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Mục-kiên-liên bạch Phật: 

— Vừa rôi khi nhập định dưới một gốc cây, con 
thây một nøạ qui, thân thê hôi thối còn hơn phân 
người, rong chạy khắp nơi tìm phân tiêu đề ăn 
uông. Bạch Đức Thế Tôn, chắng hay ngạ qui ấy đã 
øâầy ra nghiệp gì, mà phải chịu quả báo như vậy? 

Đức Phật hỏi Mục-liên: 

— Nay thây muôn biết về việc ấy không? 

Mục-kiên-liên bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, con rất muốn nghe. 

Đức Phật bảo Mục-liên: 

— Thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích. Thuở 
xưa, cách nay vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, tại nước 
Ba-la-nai có một vị Bích-chi-phật xuất hiện ở đời. 
VỊ Bích-chi- -phật trải cỏ, tâm chuyên chú ngôi 
thiên ở nơi văng vẻ. Ngài bị bệnh, thầy thuốc bảo 
phải ăn thịt mới lành bệnh được. 

Lúc ấy Bích-chi-phật nghe thây thuốc nói, liền 
vào thành, gặp trưởng giả tên là Cát Thiện, để xin 
thịt trị bệnh. 

Trưởng giả bảo vợ là Bàn-đà-la: 

— Tôi có việc gâp, ngay bây giờ phải khởi hành, 
bà ở nhà hễ vị Bích-chi-phật bệnh kia gì thì bà hãy 
cho thuốc nấy. 

Người vợ trả lời: 

— Ông cứ lo việc của mình đi, chớ bận tâm việc 
nhà. Đối với việc ăn uống thuốc men của Bích-chi- 
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phật đã có tôi đảm đương cúng dường. 

Nhưng khi trưởng giả ra đi, Bản-đà-la ở nhà lại 
sinh tâm tham lam tiệc TẺ, SUY nghĩ rằng: _ Hây ĐIỜ 
nếu ta bố thí cho ông Ấy, thì ngày mai ông ta lại 
đến nữa. Hạng người gì thật đáng ghét!”. Nghĩ 
vậy, bà liên bảo vị Bích-chi-phật đưa bát rồi đem 
vào chỗ khuất, đại tiện vào rồi phủ đậy lên trên, 
đem trao cho Bích-chi-phật. Khi nhận, vị Bích- 
chi-phật biết ngay rằng đó là vật hôi thối, liên đồ 
xuống đất rôi ôm Dát đi. 

Do nghiệp ác Ấy, nên trong vô lượng kiếp, Bàn- 
đà-la thường đọa vào loài ngạ qui, thân thể hôi thối, 
không thể đên gần, hay ăn phân người mà cho là 
ngon. 

Đức Phật bảo Mục-liên: 

— Thây nên biết, người vợ trưởng giả đại tiện 
vào bát bô thí cho vị Bích-chi-phật lúc bây giờ, nay 
chính là ngạ quỉ này. 

Khi Đức Phật nói về truyện nhân duyên của ngạ 
qui ấy, các Tỳ-kheo liên dứt bỏ tâm tham lam bỏn 
xẻn, nhàm chán sinh tử; có vị chứng quả Tu-đà- 
hoàn, có vỊ chứng quả Tư-đà-hàm, có vị chứng quả 
A-na-hàm, có vị chứng quả A-la hán, có vị phát 
tâm Bích-chi-phật, có vị phát tâm Bồ-để vô 
thượng. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 
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45- Truyện Mục-Kiên-Liên Vào Thành Gặp 

Năm Trăm Ngạ Qui 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn trúc Ca- 
lan-đà, ở thành Vương xá. 

Bây giờ, đã đến giờ khất thực, ngài Mục-kiền- 
liên đắp y, ôm bát vào thành khất thực. 

Khi vào trong thành, Mục-kiên-liên gặp năm 
trăm ngạ qui từ ngoài đi vào. Ngạ qui thây Mục- 
liên, chúng rất mừng, bèn thưa với ngài Mục-kiên- 
liên: 

— Cúi mong Tôn giả, xIn thương xót, hãy nói rõ 
họ tên chúng tôi cho những người trong thân quyến 
của chúng tôi biết răng chúng tôi vì không tu 
nghiệp không thích bố thí, nên ngày nay phải đọa 
vào loài ngạ qui. Cúi xin Tôn giả bảo họ hãy dùng 
tài vật sắm sửa thức ăn ngon để thỉnh Đức Phật và 
chúng Tăng cúng dường. Nếu vật thiếu, xin hãy vì 
chúng tôi khuyên hóa các đàn-việt để cùng nhau 
mở hội, g1úp cho chúng tôi thoát khỏi thân ngạ qui. 

Ngài Mục-kiên-liên liền hứa, lại hỏi các ngạ 
qui: 

— Đời trước các ngươi đã gây ra nghiệp ác gì 
mà nay phải chịu quả báo như vậy? 

Các nga quỉ đều cùng nhau thưa: 

— Đời trước chúng tôi đều ở tại thành Vương xá 
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này, là con của trưởng giả, nhưng tánh tính lại kiêu 
mạn, buông lung, không thích bố thí, tham ưa sự 
vui thế gian, không tin Tam bảo, không tin là đạo 
pháp vô lượng. Khi thây các Sa-môn vào thành 
khất thực, chúng tôi chăng những tự mình không 
bồ thí mà còn ngăn cản không cho người khác cúng 
dường, còn nói: “Mấy đạo nhân này không tự làm 
ăn sinh sống, chỉ biết trông nhờ nơi bá tánh; nếu 
hôm nay cho họ thì mai họ lại đến nữa. Thật là 
những người không bao giờ nhàm chán, không bao 
giờ thấy đủ.” Do nghiệp duyên ấy, nên khi chết đi 
chúng tôi phải đọa vào loài ngạ qui, chịu tội báo 
này. 

Bấy giờ ngài Mục-kiên-liên nói với các ngạ 
qui: 

— Nay, ta sẽ nói lại với những người bà con của 
các ngươi, để họ góp sức chung lo việc mở hội 
cúng dường. Nhưng lúc ây các ngươi cũng phải 
đến dự hội. 

Các ngạ qui đều cùng nhau thưa với Tôn giả: 

— Chúng tôi vì tội nghiệp đời trước gây nên, tuy 
có hình thê, nhưng mình mây như thân cây bị cháy, 
bụng như núi lớn, cô nhỏ như cây kim, tóc mọc tua 
tủa như dao nhọn, quân chặt vào thân thê, Ø1ữa các 
chỉ tiết trong thân đều bị lửa đốt, rong chạy khắp 
nơi tìm thức uống ăn nhưng không được gÌ. Cả sử 
thây được món ăn ngon, chạy đến thì món ăn ây 
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đêu biến thành máu mủ. Vậy với thân hình này làm 
sao chúng tôi có thể đến nơi mở hội được. 

Ngài Mục-kiên-liên liên vì các ngạ qui ấy trình 
bày với các bà con của chúng đây đủ sự việc trên. 
Các bà con nghe rôi, họ rất đau buôn, cùng nhau 
hợp sức vì ngạ qui mà mở hội. Khi đã mở hội ngài 
Mục-kiên-liên nhập định quán sát xem các ngạ qui 
đang ở đâu. Mục-kiên-liên quán sát khắp cả mười 
sáu nước lớn, kê quán khắp cả cõi Diêm-phù-đê, 
cả bốn cõi Thiên hạ và một ngàn thế giới, cho đến 
cả thê giới Tam thiên đại thiên, cũng không thây 
nøạ qui đâu cả. 

Mục-kiên-liên lẫy làm lạ, bèn đến chỗ Đức 
Phật bạch Phật: 

- Bạch Đức Thể Tôn, nay con vì các ngạ qui ấy 
khuyên hóa mọi người và bà con của chúng mở đại 
hội để tạo phước cứu g1úp họ, nhưng con đã quán 
sát khắp cùng, mà không thấy các nga quỉ. Bạch 
Đức Thế Tôn, chăng hay các ngạ qui ây, hiện giờ 
chúng ở đâu? 

Đức Phật bảo Mục- liên: 

— Các ngạ qui ây bị gió nghiệp thối đi, hàng 
Thanh văn các thây không thế thây biết. Tuy nhiên 
hiện giờ các ngạ qui ấy nhờ thầy mở hội thiệt cúng, 
nên tội chướng được tiêu trừ. Ta sẽ làm cho họ đến 
trong đại hội. 

Ngài Mục-kiên-liên liên vì các ngạ quỉ săm sửa 
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các thức ăn ngon cúng dường Đức Phật và chúng 
Tăng. 

Đức Phật dùng thân lực giúp các nøạ qui đến 
trong đại hội, để cho các Bả-la-môn, Sát-lợi và Cư 
Sĩ trong thành Vương xá đêu thây hình dạng xâu xí 
đáng sợ của loài ngạ qui, mà dứt bỏ tánh tham lam, 
bỏn xẻn, nhàm chán sinh tử. Sau khi chứng kiến 
hình ảnh đáng sợ ấy, tật cả đều được mở tỏ tâm ý, 
có vị chứng quả Tu-đà-hoàn, có vị chứng quả Tư- 
đà-hàm, có vị chứng quả A-na-hàm, có vị chứng 
quả A-la-hán, có vị phát tâm Bích-chi-phật, có vị 
phát tâm Bô-đêề vô thượng. 

Bây giờ Đức Thế Tôn vì các ngạ qui kia nói 
pháp bằng nhiêu cách cho họ thấy rõ về những lỗi 
lầm của sự tham lam, bỏn xén. Các ngạ qui đều 
sinh tâm kính tin. Ngay đêm ây, các ngạ qui đều 
chết đi sinh lên tâng trời Đao-lợi. 

Khi ấy họ tự nghĩ: “Chúng ta đã làm được lên 
phước gì mà được sinh lên cung trời Đao-lợi”. 
liền quán sát, thây mình trước kia đọa vào loài HE) 
qui, đã nhờ Tôn giả Đại Mục- kiền-liên mở hội 
thỉnh Đức Phật và Tỳ-kheo Tăng cúng dường, nên 
được sinh lên tầng trời Đao-lợi này vậy. 

“Chúng ta phải cùng nhau đến chỗ Ngài Mục- 
liên để đền đáp công ân”. Nói xong, các Thiên tử 
đầu đội mũ trời, đeo các chuỗi anh lạc, trang 
nghiêm thần thể, mỗi vị đêu cầm hương hoa, từ cõi 
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trời xuông nhân gian đến cúng dường Đức Phật và 
Tôn giả Mục- kiền- liên. Cúng dường xong, các 
Thiên tử lui lại ngôi sang một bên nghe Đức Phật 
nói pháp, tâm ý được mở tỏ, tật cả đều có dấu hiệu 
thây đạo, nhiễu Phật ba vòng rôi trở về Thiên Cung. 

Đức Phật bảo ngài Mục-liên: 

— Thây nên biết, năm trăm nơa qui lúc bây giờ, 
nay chính là năm trăm vị Thiên tử. 


46- Truyện Mẹ Chàng Uu-Đa-La Bị Đọa 

Vào Loài Ngạ Qui 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn trúc Ca- 
lan-đà, ở thành Vương xá. 

Bấy giờ, trong nước ấy có một vị trưởng giả, có 
vô lượng tài sản của báu nhiều không thể tính kế, 
ông chọn một cô gái trong một gia đình giàu sang 
để cưới về làm vợ và thường tâu trồi kỹ nhạc để 
mua vuIl cho nàng. 

Khi người vợ ấy mang thai, qua mười tháng 
cưu mang thì sinh được một bé tral, tướng mạo 
khôi ngô đẹp đế, trên đời ít có, nên cha mẹ rât hài 
lòng, đặt tên là Uu-đa-1a. 

Khi Uu-đa-la lớn khôn thì trưởng giả qua đời, 
Uu-đà-la tự nghĩ: “Cha mình trước giờ buôn bán 
để sông, nhờ đó lập nên gia nghiệp, bây giờ ta 
không nên học theo cách ây!”. Đôi với Phật pháp, 
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Ưu-đa-la có tâm kính tin và muốn xuất gia, bèn đến 
xin mẹ đi xuất gia. 

Mẹ đáp: 

— Cha con đã chết, ngoài con ra ta không còn 
a1, vậy tại sao con nỡ bỏ ta mà đi xuất gia? Nay ta 
còn sông, nhất định không cho con. xuất gia nhập 
đạo, khi ta chết rôi lúc â âầy tùy con. 

Ưu-đa-la không toại nguyện, trong lòng buồn 
bã, thưa mẹ: 

- Nếu mẹ không, cho con xuất gia thì ngay bây 
giờ con sẽ nhảy xuống vực sâu hoặc uống thuốc 
độc mà chết. 

Mẹ nói: 

- Con đừng nói vậy. Tại sao ngày nay con nhất 
định muốn xuât gia mới được chứ? Thôi từ nay về 
sau, nếu con muôn thỉnh các Sa-môn, Bà-la- 
môn,... thì mẹ sẽ sắm sửa các món ăn ngon đề tùy 
ý con cúng dường. 

Nghe mẹ nói, Uu-đa-la an lòng. Sau đó Uu-đà- 
la thường thỉnh các Sa-môn và Bà-la-môn về nhà 
để cúng dường. 

Mẹ của Ưu-đà-la thây các đạo sĩ thường xuyên 
lụi tới, nên bà rất buôn bực và sinh tâm chán ghét, 
rồi thốt ra những lời độc ác, chửi măng các Sa- 
môn, Bà-la-môn: 

— Hạng người không chịu làm ăn, chỉ biết trông 
nhờ vào bá tánh, thật đáng ghét! 


212 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Lúc ây Ưu-đa-la đi vắng, người mẹ bèn đồ thức 
ăn và nước uống xuống hồ bỏ. Khi con về, mẹ liên 
nóI: 

- Con đi rôi, mẹ ở nhà săm sửa thức ăn ngon 
cúng dường cho các Sa-môn và Bà-la-môn rồi. 

Nói xong, bà dẫn con đến chỉ cho thấy chỗ bà 
đã đồ thức ăn nước uống và nói: 

— Mẹ vừa cúng dường xong, các vị mới ra vê. 

Ưu-đa-la nghe mẹ nói, rất vui mừng. Về sau, 
người mẹ qua đời bị đọa vào loài ngạ qui. Uu-đa- 
la được xuất gia, siêng năng tu tập, chứng đắc quả 
A-la-hán. 

Một hôm, khi đang ngôi thiên trong một cái 
hang bên bờ sông, có một ngạ qui miệng môm khô 
nóng, đói khát khổ sở đến chỗ vị Tỳ-kheo nói rằng: 

— Ta là mẹ của con đây. 

Tỳ-kheo lây làm lạ nói: 

— Lúc còn sống mẹ tôi thường ưa bồ thí, vì sao 
ngày nay lại đọa vào loài ngạ qui, phải chịu quả 
báo này? 

Nøạ qui đáp: 

— Vì mẹ tham lam, bỏn xẻn không chịu cúng 
dường các Sa-môn, Bà-la-môn, vì thê mà phải chịu 
làm thân ngạ qui. Trong suốt hai mươi năm mẹ 
không được ăn uông gì cả, giả sử có đi ra sông, suôi 
hay ao hỗ uống nước, thì nước đều khô cạn, hoặc 
có đến cội cây có trái thì cây liền khô héo. Mẹ bị 
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đói khát nóng bức ép ngặt, không thê nói cho hết 
được. 

Ty-kheo hỏi ngạ qui: 

— Do đâu mà đến nỗi như vậy? 

Ngạ qui đáp: 

— Tuy ta bố thí như tâm thường bỏn xẻn. Đôi 
với các Sa-môn, Bà-la-môn không có tâm cung 
kính, lại còn nhục mạ, nên ngày nay phải chịu quả 
báo này. Nếu thây thính Đức Phật và chúng Tăng 
cúng dường và sám hối, hồi hướng công đức cho 
ta thì chắc chắn ta sẽ thoát khỏi thân ngạ qui. 

Lúc ây thây Tỳ-kheo nghe mẹ nói, vô cùng đau 
xót, bèn khuyên hóa các thí chủ sắm sửa thức ăn 
ngon thỉnh Đức Phật, chư Tăng cúng dường. Sau 
khi cúng dường xong, ngạ qui kia liên hiện thân tại 
pháp hội đề tỏ bày tội lỗi sám hôi. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn nói pháp cho ngạ qui 
này nghe băng mọi cách. Ngạ quỉ sinh tâm hô thẹn. 
Ngay trong đêm ây ngạ qui qua đời, lại thọ thân 
khác, đọa vào loài ngạ qui biệt bay, đâu đội mão 
trời, cô đeo các thứ chuỗi anh lạc, trang nghiêm 
thân thê lại đến chỗ Tỳ-kheo thưa: 

— Ta cũng chưa thoát được thân ngạ qui, một 
lần nữa thầy hãy khuyên hóa các thí chủ thiết lễ 
cúng dường, săm sửa các thứ giường ghê, mùng 
mên để cúng dường chư Tăng khắp nơi hôi hướng 
công đức cho ta, thì ta mới thoát được thân nøạ qui. 
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Thây Ty-kheo nghe mẹ nói lại khuyên hóa thí 
chủ săm sửa đây đủ thức uống ăn và g1Iường chê, 
mùng mên để cúng dường chư Tăng khắp nơi. 

Sau khi cúng dường xong, ngạ qui hiện thần 
trước đại chúng, lại sám hồi. Ngay trong đêm ây 
ngạ qui chết đi, được sinh lên tầng trời Đao- lỢI. 
Liên nghĩ răng: “Không biết ta đã gieo trông 
phước đức gì mà được sinh lên tầng trời này?”. 
Bèn quán sát biết răng nhờ người con là Tỳ-kheo 
đã săm sửa các thức ăn ngon cúng dường Đức Phật 
và chúng Tăng hồi hướng công đức cho mình mà 
được thoát thân ngạ qui, sinh lên cõi trời. Vậy nay 
mình phải đền đáp ân đức của Đức Phật và vị Tỳ- 
kheo. 

Nghĩ xong, vị trời này liền đội mũ trời, đeo các 
thứ chuỗi anh lạc, trang nghiêm thân thể, mang 
hương hoa đến cúng dường Đức Phật và người con 
Ty-kheo. 

Cúng dường xong, vị trời lui lại ngôi sang một 
bên, nghe Đức Phật nói pháp, tâm ý được mở tỏ, 
chứng được quả Tu-đà-hoản, nhiễu quanh Phật ba 
vòng tôi trở lại cõi trời. 

Khi Đức Phật nói về việc mẹ chàng Ưu-đa-la, 
các Tỳ-kheo đều dứt bỏ tâm tham lam, bỏn xẻn và 
nhàm chán sinh tử; có vị chứng được quả Tu-đà- 
hoàn, có vị chứng quả Tư-đà-hàm, có vị chứng quả 
A-na-hàm, có vị chứng quả A-la-hán, có vị phát 
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tâm Bích-chi-phật, có vị phát tâm Bồ-đề vô 
thượng. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


47- Truyện Nơgạ Quỉ Sinh Ra Đã Bị Mù 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan đắp y, ôm bát vào thành 
khất thực, øặp một ngạ quỉ mình mây như thân cây 
bị chảy, bụng to như núi, cô họng nhỏ như cây kim, 
bị mù từ lúc sinh ra, bị các loài quạ, cú, thứu, 
điêu... căn mồ; lại còn tự đánh mình rồi lớn tiêng 
kêu la, không lúc nào ngừng. 

A-nan hỏi nøạ qui: 

— Đời trước ngươi gây ra nghiệp ác øì, mà nay 
chịu khô như vậy? 

Nøạ qui đáp: 

— Nơi có mặt trời thì không cần đèn đuốc. Trên 
đời có Như Lai, xin Tôn giả hãy đến hỏi Ngài. 

Bây Ø1ờ, A-nan liên đến gặp Phật, bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi con vào thành 
khất thực, thấy một ngạ qui chịu khổ não dữ dội, 
không thể nói hết được. 

Ngài A-nan liền trình bày hết sự việc cho Phật 
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nghe và bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chắng hay đời trước ngạ 
quỉ kia đã gây ra nghiệp ác gì mà nay chịu thọ quả 
báo như thê? 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Ông hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. Trong 
hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nại, có Đức Phật ra 
đời hiệu là Ca-diếp. Đức Phật dẫn đầu các Ty-kheo 
đi giáo hóa chúng sinh, theo thứ lớp Ngài đến vườn 
Nai, bấy giờ có một phụ nữ đang mang thai. Khi 
thây Đức Phật Thê Tôn, phụ nữ ấy sinh tâm rất 
kính tin. 

Đủ mười tháng, người phụ nữ sinh được một 
bé gái, dung mạo xinh đẹp khác thường mọi người 
đêu kính quý. Bé gái dân dân khôn lớn. 

Một hôm, cô gái ây đến chỗ Phật, nghe Phật nói 
pháp, sinh kính tin. Khi trở về nhà cô thưa với cha 
mẹ: 

— Xin cha mẹ bằng lòng cho con được xuất gia. 

Lúc ấy cha mẹ cô ngăn cản, nhưng không thể 
làm cho cô từ bỏ ý định. Sau đó cô xuất gia làm 
Ty-kheo-nmI. 

VỊ Tỳ-kheo-ni được cha mẹ xây dựng cho một 
ngôi chùa, lại thỉnh các Ty-kheo-ni vỀ Ở chung 
chùa. Hôm ấy, vị Ty-kheo- nI con của trưởng giả, 
đối với Giới luật có hủy phạm chút ít, nên bị các 
Tỳ-kheo-ni đuối ra khỏi chùa. Tỳ-kheo-ni rất hồ 
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thẹn, không dám về nhà, phải ở nhờ nhà người 
khác, cô sinh tâm giận dữ nói: 

— Ngôi chùa đó là của ta, ta cư trú trong đó, nay 
tại sao các người lại đuôi ta để mình ở như thế? 

Sau đó, cô bèn đi nói những lỗi xâu của các Tỳ- 
kheo-mI cho các trưởng giả cư sĩ nghe: 

— Các người ầy giông như ngạ qui, không chịu 
làm ăn sinh sông mà chỉ biết trông nhờ vào bá tánh. 
Ta thê kiếp sau không thấy bọn họ nữa. 

Thê như vậy rôi, về sau Tỳ-kheo-ni qua đời bị 
đọa vào loài ngạ qui sinh ra đã bị mù hai mắt. 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Thây nên biết, con gái của vị trưởng giả xuất 
ø1a nhập đạo; vì bị đuôi khỏi chùa nên dùng lời độc 
ác để phỉ báng các Tỳ-kheo-ni lúc ấy, nay chính là 
nøạ qui sinh ra đã bị mù kia vậy. 

Khi Đức Phật nói về truyện nhân duyên của ngạ 
quỉ sinh ra đã bị mù thì các Tỳ-kheo đều giữ gìn ba 
nghiệp, thân, miệng, ý, nhàm chán sinh tử; có vị 
chứng quả Tu-đà-hoàn, có vị chứng quả Tư-đà- 
hàm, có vị chứng quả A-na-hàm, có vị chứng quả 
A-la-hán, có vị phát tâm Bích-chi-phật, có vị phát 
tâm Bô- đề vô thượng. 

Lúc â ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 
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46- Truyện Trưởng Giả Nha-Đụạt-Đu Vì 

Tham Lam Nên Bị Đọa Vào Loài Ngạ Quả 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Câp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả, tên 
là Nhã-đạt-la, có vô lượng tài vật của báu, tôi tớ, 
voi ngựa trâu dê nhiều không thê tính kể. 

Một hôm, trưởng giả rời thành ra ngoài dạo 
chơi thưởng ngoạn phong cảnh, khi đến tinh xá Kỳ 
hoàn, trưởng giả thây Đức Phật Thế Tôn có ba 
mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng soi 
khắp như trăm ngàn mặt trời, trang nghiêm thân 
Ngài, trưởng giả sinh tâm rất kính tin đảnh lễ dưới 
chân Phật rôi lui lại ngôi sang một bên đề nghe 
Phật nói pháp. Trưởng giả vui mừng, trở về từ giả 
gia đình và bà con để câu xin nhập đạo. Được gia 
đình và bà con châp nhận, trưởng giả trở lại bạch 
Phật xin được xuất gia. 

Lúc â ây Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Trưởng giả, râu tóc tự nhiên rụng, thân mặc 
pháp phục, trở thành Sa-môn. 

Những người trong thân tộc và dân chúng thấy 
Nhã-đạt-la là con nhà giàu sang mà xuất gia học 
đạo, nên tranh nhau cúng dường y bát và các vật 
cần dùng. Nhã-đạt-la được cúng dường sinh tâm 
tham, bỏn xẻn không cúng dường lại cho những 
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VỊ đồng tu phạm hạnh. Về sau, khi qua đời, Nhã- 
đạt-đa bị đọa vào loài ngạ qui, trở lại giữ y bát. 

Chúng Tăng thây Nhã-đạt-đa chết, bèn mở cửa 
phòng định lây y bát và đem thi hài làm phép yết- 
ma hỏa táng thì thây một ngạ qui mình mây như 
thân cây bị chảy, hình dạng rất đáng sợ đang giữ 
lây y bát này nên chăng. ai dám đến gân. Các Ty- 
kheo thấy vậy, liên trở về bạch Phật và thuật lại sự 
việc trên. 

Bấy giờ, Đức Phật cùng các Tỳ-kheo đến căn 
phòng ấy, Ngài bảo nøạ qui: 

— Sao ngươi không biết hồ thẹn, trước kia ngươi 
đã xuất gia nhập đạo, cũng vì tham đắm lợi dưỡng, 
không chịu bồ thí, nên mới đọa vào loài ngạ qui có 
thân hình xấu xí. Vì sao ngươi đã không biết hồ 
thẹn mà còn trở lại ôm giữ y bát làm gì. 

Đức Phật quở trách tham lam bỏn xẻn có nhiêu 
tội lỗi, chính điều này làm cho chúng sinh đọa vào 
đường ác. Đức Phật nói pháp cho ngạ qui nghe 
băng mọi cách. Tâm ý được mở tỏ, ngạ qui rất hỗ 
thẹn, liên lây bát cho chúng Tăng. Nửa đêm hôm 
ây ngạ quỉ chết đi lại đọa vào loài ngạ qui biết bay, 
thân tướng đẹp đẽ khác thường, đeo các thứ chuỗi 
anh lạc, trang nghiêm thân thê, thân phát ra ánh 
sáng chiếu khắp tinh xá Kỳ hoàn, bay lên không 
trung chăng khác gì các vị trời, đến chỗ Phật, đảnh 
lễ dưới chân Đức Phật rồi lui lại ngôi sang một bên. 
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Đức Phật liên nÓI pháp cho ngạ quỉ nghe băng 
nhiêu cách. VỊ ấy tâm ý mở tỏ, vui mừng lui ra. 

Sáng hôm sau, các Ty-kheo thưa hỏi Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đêm qua có ảnh sáng 
chiếu khắp Kỳ hoàn, đó là Phạm VƯƠNg, Đề Thích, 
bốn vị Thiên vương và hai mươi tám bộ Qui thần 
tướng hay là các vị Đại Bô-tát từ các nơi đến nghe 
pháp? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

- Chăng phải Đề Thích, Phạm vương hay hai 
mươi tám bộ các Thân vương mà là một vị trưởng 
giả rât giàu có trong thành Xá-vệ xuất gia nhập 
đạo, gân đây mạng chung bị đọa vào loài ngạ qui 
biết Day, nay đem hương hoa đến cúng dường Ta. 
Ánh sáng này từ thân ngạ qui ấy phát ra. 

Khi Đức Phật nói về truyện nhân duyên ngạ 
quỉ, các Tỳ-kheo đều dứt bỏ tâm tham lam bỏn xẻn, 
nhàm chán sinh tử; có vị chứng quả Tu-đà-hoàn, 
CÓ VỊ chứng quả Tư-đà-hàm, có vị chứng quả A- 
na-hàm, có vị chứng quả A-la-hán, có vị phát tâm 
Bích- chị- phật, có vị phát tâm Bô-đề vô thượng. 

Lúc â ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


49- Truyện Ngụạ Qui Tự Ấn Thịt Năm Trăm 


SỐ 200 - SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN, Quyền5 221 


Ngạ Qui Con Do Nó Sinh Ra 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn trúc Ca- 
lan-đà, trong thành Vương xá. 

Bây giờ, Tôn giả Na-la-đạt-đa mặc y, ôm bát 
vào thành khất thực. Khi Tôn giả trở về nơi cũ để 
thọ trai xong, từ xa nhìn thây tinh xá Kỳ hoàn toàn 
một màu đỏ như máu. Tôn giả lây làm lạ, liên đến 
xem; thấy một ngạ qui da thịt tiêu hết, chỉ còn bộ 
xương, trong một ngày đêm sinh ra được năm trăm 
nøạ qui con, gầy còm ôm yếu, không có khí lực. 
Trong khi ngạ qui sinh con thì tay chân rụng rời, 
bị đói khát hành hạ, vừa sinh ra con nào thì liên ăn 
thịt con nấy mà không bao giờ no. 

Lúc ấy Tôn giả Na-la-đạt-đa hỏi nga qui: 

— Ngươi đã gây ra nghiệp ác gì, mà nay phải 
chịu quả báo đau khô như vậy? 

Nøạ qui đáp: 

— Xin Tôn giả hãy hỏi Đức Phật Thế Tôn, Ngài 
sẽ nói cho Tôn giả nghe. 

Bấy giờ, Na-la- đạt-đa liên đến gặp Phật, đảnh 
lễ dưới chân Phật, rôi lui lại đứng sang một bên. 
Theo pháp thường của chư Phật thì trước hết là hỏi 
thăm. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Nay thây có thấy điều gì lạ chăng? 

Na-la bạch Phật: 

— Vừa rôi, khi con đang đi trông thấy một ngạ 
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qui, trong một ngày đêm sinh ra năm trăm nøạ quỉ 
con, vì quá đói khát nên sinh con rôi ăn thịt con. 
Bạch Thế Tôn, chăng hay đời trước ngạ qui này đã 
gây ra nghiệp ác gì mà nay phải chịu quả báo như 
vậy? 

Đức Phật bảo Na-la-đạt-đa: 

- Nếu thây muốn biết, hãy dốc lòng nghe, Ta 
sẽ giải thích rõ. Trong hiển kiếp này, tại nước Ba- 
la-nại có một vị trưởng g1ả, vàng bạc, châu báu, tôi 
tỚ, VOI ngựa trâu dê nhiêu không thể tính kể. 
Trưởng g1ả ây chỉ có một vợ mà không có con, cầu 
xin với Thân linh, để mong được sinh con nhưng 
không được. 

Lúc ấy trưởng giả cưới thêm một cô gái trong 
dòng họ, không bao lâu, trưởng giả được biết cô vợ 
sau đã có thai. Vợ cả hay tin, sinh lòng ganh tỊ, bà 
âm thầm dùng thuốc độc làm trụy thai vợ nhỏ. 

Lúc ấy những người bà con của vợ nhỏ đến 
hành hung, họ dùng gậy gộc, tay chân để hỏi vợ cả 
có làm việc ây không. Vợ cả nửa muôn nói thật vì 
sợ bị chết bởi đòn roi, nửa không đám nói vì sợ 
cũng bị tra khảo đau đớn vô cùng. Trong lúc bị dôn 
ép bức bách ấy, bà mới thê liều Tăng: 

— Nếu tôi thật sự có làm cô âầy trụy thai, thì khi 
chết tôi sẽ đọa vào loài nøạ qui, một ngày một đêm 
sinh năm trăm ngạ qui con, sinh con ra lại ăn thịt 
con mình và không bao giờ biết no. 
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Bà thê thốt như vậy rôi bỏ đi. 

Đức Phật bảo Na-la-đạt-đa: 

- Thây nên biết, người vợ cả thời ấy, vì sinh 
lòng ghen ghét làm trụy thai người khác, rôi dối trá 
thê thốt đọa vào loài ngạ qui, nên nay phải thọ quả 
báo như vậy. 

Khi nghe Đức Phật dạy tâm ganh ghét có nhiều 
tội lỗi, làm cho chúng sinh đọa vào đường ác, các 
Tỳy-kheo tâm ý được mở tỏ, có vị chứng quả Tu- 
đà-hoàn, có vị chứng quả Tư-đà-hàm, có vị chứng 
quả A-na-hàm, có vị chứng quả A-la-hán, có vị 
phát tâm Bích-chi-phật, có vị phát tâm Bồ-đề vô 
thượng. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


50- Truyện Chàng Diêm-Ba-La Giỗng Ngạ 

Qui 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong giảng đường 
Trùng các, bên bờ sông Di-hâu, thành Ty-xá-ly. 

Bây giờ, trong thành có một vị trưởng giả tên 
là Già-la. Ông kén chọn người xứng đáng phù hợp 
để cưới làm vợ và thường tâu trồi âm nhạc để mua 
vu1 cho nàng. 

Sau đó, người vợ mang thai, tự nhiên có mùi 
hôi thối, không ai có thể tới gần. Trưởng giả hỏi 
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VỢ: 

— Trước kia nàng không có như vậy, tại sao nay 
lại có mùi hôi thôi như thế? 

Vợ đáp: 

— Đó là do hành nghiệp của đứa con trong bụng 
em gây ra khiến cho như thế. 

Mang thai đủ mười tháng, người vợ sinh được 
một bé trai, chỉ có da bọc xương, ôm yếu gây ØÒ, 
không ai muốn nhìn, lại khi sinh ra mình mây dính 
đây phân uÊ. Đứa trẻ dân dân khôn lớn, nhưng 
không muốn ở nhà mà chỉ thích đi tìm đô phân uê, 
không chịu dứt bỏ. 

Cha mẹ và bà con thấy nó như vậy không muốn 
thây mặt; bèn đuôi nó đi thật xa để khỏi gân gũi. 
Người con ra đi, tìm phân uế làm thức ăn. Dân 
chúng thây vậy, bèn đặt tên là qui Diêm-ba-la. 

Bấy giờ, trong nước có bọn ngoại đạo, tình cờ 
đi đường gặp Diêm-ba-la, họ khen tốt lãm. Diêm- 
ba-la nghe khen, mừng vui khôn xiết, bèn nói với 
các ngoại đạo: 

— Xin các vị hãy rủ lòng thương cho tôi được 
nhập đạo. 

Khi ây, các ngoại đạo liền cho Diêm-ba-la xuất 
gia. Họ bảo Diêm-ba-la phải khỏa thân, bôi tro vào 
mình, tu theo tịnh hạnh. 

Diêm-ba-la tuy là ở trong đạo, nhưng lại ưa 
thích những nơi có phần uế dơ bân. Các ngoại đạo 
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thây vậy đêu quở trách, có khi họ dùng roi đánh 
đập và nói răng: 

— Ông là người, tại sao lại ưa thích chỗ bắt tịnh 
như vậy. 

Diêm-ba-la thường bị các ngoại đạo trách măng 
hoặc đánh đập bèn bỏ ra đi, đến sông một mình 
thỏa thích tại hỗ nước bên bờ sông. 

Lúc ây tại bờ sông, lại có năm trăm ngạ qui 
đang sông ở đó, thây Diêm-ba-la đến với thân hình 
rất hôi thôi, nên chúng chỉ ở bên trong, chăng dám 
sân gũi, nhưng Diêm-ba-la thường tự khen ngợi 
mình với các qui: 

— Tôi ở tại nhân gian thường bị quở trách, đánh 
đập, rất khô sở. Nay ở đây, tôi không còn bị mắng 
nhiếc đánh đập, thật là sung sướng. Nhưng các ngạ 
qui thấy Diêm-ba-la hôi thôi dơ bần, nên họ đều bỏ 
đi. Lúc ây Diêm-ba-la nói với các nga qui: 

— Thân hôi thối của tôi nhờ các anh mà sông 
được vài ngày, nay các anh lại bỏ tôi mà đi, từ nay 
về sau tôi biết sông sao đây? 

Diêm-ba-la nói xong, trong lòng rất khô não, 
buôn râu đến nỗi ngã quy xuống đất. 

Bấy giờ Đức Thê Tôn sáu thời trong một ngày 
đêm thường quán sát chúng sinh, xem chúng sinh 
nào độ được, Ngài liền đến hóa độ. Phật thây 
Diêm-ba-la mất hết bạn bè, ưu sầu khỗ não, Ngài 
liên đến chỗ hỗ nước nói pháp, khiên Diêm-ba-la 
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Vui mừng. 

Diêm-ba-la thấy Phật Thế Tôn các căn vắng 
lặng, ánh sáng quang minh chiếu soi như trăm ngàn 
mặt trời trang nghiêm thân Ngài nên rất vui mừng 
và gieo năm vóc sát đất, bạch: 

- Bạch Đức Thế Tôn, trong thê gian này, những 
người thập hèn như con có được xuất gia hay 
không? 

Đức Phật đáp: 

— Trong giáo pháp của Ta, không có người cao 
quý hay thập hèn nào mà không được xuất gia. 

Diêm-ba-la nghe Phật dạy, bèn bạch: 

— Cúi xin Thế Tôn từ bi thương xót cho con 
được xuất gia. 

Khi ây Thế Tôn liền giơ cánh tay phải màu 
vàng ròng và gỌI: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Diêm-ba-la, râu tóc tự rơi rụng, thân mặc pháp 
phục, liền thành Sa-môn, oai nghi đỉnh đạc giỗng 
như một vị Tỳ-kheo đã có mười hai tuôi hạ không 
khác. 

Sau khi nhờ ân Phật được xuất gia, Diêm-ba-la 
liên ở trước Đức Phật nói kệ: 

Nay được nhờ ân Phát 
Vừa ý, như sở nguyện 
Trừ bỏ thân hôi thối 
Được thành vị Sa-môn. 
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Đức Phật bảo Diêm-ba-la: 

- Giờ đây, trong giáo pháp của Ta, thây đã 
được xuất gia, vậy hãy siêng năng tu tập, giữ gìn 
tâm ý. 

Không bao lâu, Diêm-ba-la chứng đắc quả A- 
la-hán, đây đủ ba minh, sáu phép thần thông và tám 
pháp giải thoát, được các trời người kính ngưỡng. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Đức Phật: 

— Bạch Đức Thế Tôn, Ty-kheo Diêm-ba-Ìa này 
đời trước đã gây ra nghiệp ác gì, mà nay phải chịu 
tội báo như vậy, lại do nhân duyên gì được gặp 
Đức Phật Thế Tôn và rôi đắc quả A-la-hán. 

Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ cho các Tỳ-kheo 
nghe răng: 

Trước gieo nghiệp thiện, ác 
Trăm kiếp cũng không mắt 
Vì nhân duyên tôi nghiệp 
Nay chịu quả báo này. 

Các Tỳ-kheo nghe Phật nói kệ xong, lại bạch 
Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chăng hay việc ở quá khứ 
như thế nào? Cúi mong Đức Thê Tôn giải thích cho 
chúng con được biết. 

Đức Phật bảo các 1y-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích. 
Trong hiền kiêp này, lúc ây con người sông lâu bôn 
vạn tuổi. Tại nước Ba-la-nai có Đức Phật ra đời, 
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hiệu là Ca-la-ca-tôn-đà. Ngài cùng các Tỳ-kheo đi 
giáo hóa chúng sinh, đến nước Bảo điện, nhà vua 
nghe tin Phật đến, trong lòng rất vui mừng, liên 
cùng các quan ra khỏi thành đón rước, vua quan 
cùng đảnh lễ dưới chân Phật rồi quỳ thăng chắp 
tay, thỉnh Phật: 

— Cúi mong Đức Thế Tôn từ bi thương xót nhận 
bốn thứ cúng dường của con trong ba tháng. 

Đức Phật liền chấp nhận. Sau khi biết Đức Phật 
đã chấp nhận, vua liên vì Đức Phật và Ty-kheo 
Tăng cho xây dựng phòng ốc, rôi thỉnh một Tỳ- 
kheo làm trụ trì để trông coi việc Tăng. 

Một hôm, vị trụ trì có việc đi văng. Lúc ây có 
một vị Tỳ-kheo La-hán vào chùa, oai nghĩ khoan 
thai rất đáng chiêm ngưỡng. Các thí chủ của vị trụ 
trì bèn mời Tỳ-kheo ấy vào nhà tắm để tắm rửa. 
Sau đó, Tỳ-kheo lại xoa dầu thơm lên người. 

Khi vị trụ trì trở về, thây vị Tỳ-kheo này xoa 
dầu thơm lên mình, liên sinh lòng ganh ghét, rồi 
dùng lời lẽ độc ác mắng nhiếc Tỳ-kheo: 

— Ông là người xuất gia, sao lại làm như vậy? 
Chắng khác nào bôi phần người lên mình. 

VỊ La-hán nghe vị trụ trì nói vậy, sinh tâm 
thương xót. VỊ La-hán bỗng vọt lên không trung, 
hiện ra mười tắm thứ thân biến. Lúc ây vị trụ trì 
thây sự thân biến, rất sinh tâm hồ thẹn và hướng về 
vị La-hán để sám hối tội lỗi. Do nghiệp duyên ây 
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nên trong năm trăm đời khi sinh ra, thân Diêm-ba- 
la thường hôi thôi, không ai dám đến gân. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy nên biết, vị trụ trì đã dùng lời lẽ ác 
độc mắng nhiếc vị La-hán lúc bấy giờ nay chính là 
Tỳ-kheo Diêm-ba-la vậy. Nhưng nhờ lúc ấy đã 
từng xuất gia và hướng về La-hán sám hôi tội lỗi, 
cho nên nay gặp Ta, được xuất gia và đắc đạo. 

khi Đức Phật nói truyện nhân duyên của Diêm- 
ba-la, các Tỳ-kheo đều giữ gìn ba nghiệp thân, 
miệng, ý; dứt bỏ tâm ganh ghét, nhàm chán sinh 
tử; có vị chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, có vị chứng 
đặc Tư-đà-hàm, có vị chứng đặc quả A-na-hàm, có 
vị chứng đắt quả A-la-hán, có vị phát tâm Bích- 
chi-phật, có vị phát tâm Bồ-đề vô thượng. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


L] 
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Phẩm 6: CHƯ THIÊN XUÔNG TRẤN GIAN 
CÙŨNG DƯỜNG 


5I- Truyện Trưởng Giả Hiên Diện Vì 

Tham Lam Bón xén Mà Bị Đọa Làm Rắn 

Độc 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn trúc Ca- 
lan-đà, tại thành Vương xá. 

Bây ĐIỜ, trong thành có một vị trưởng giả, tên 
là Hiền Diện, có vô lượng tài sản, vật báu, nhiều 
tRöiD thể tính kể. Nhưng trưởng giả lại có tính tà 

, tham lam, bỏn xẻn ganh ghét; không bao giờ 
biết bồ thí, ngay cả chim muông ông cũng xua đuôi 
không cho bay gần nhà. Nêu có các Sa-môn, Bà- 
la-môn hay những kẻ nghèo khổ đến xin thì ông 
dùng lời lẽ ác độc mắng chửi họ. 

Do tánh của ông chỉ lo tìm câu tài sản, chứa để 
của cải, mà không chịu bồ thí, nên khi chết đi bị 
đọa làm răn độc, trở lại giữ tài sản ấy. Nếu có ai tới 
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gân thì răn giận dữ hung hăng, trợn mắt nhìn họ, 
có thê khiến cho người chết được. 

Một hôm, sự việc này đến tai vua Ba-tư-nặc. 
Vua lây làm lạ, suy nghĩ: “Con rắn độc này hung 
hăng, giận dữ, thấy người là làm hại ngay, chỉ có 
Đức Phật Thế Tôn mới điều phục nó được”. 

Nghĩ xong, vua củng các quan đến gặp Đức 
Phật, đảnh lễ dưới nơi chân Phật, rồi lui lại ngồi 
sang một bên, bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Trong thành có một vị 
trưởng giả có tài sản vật báu nhiêu vô lượng, mà 
không chịu bồ thí, nay chết đi bị đọa làm răn độc, 
rất hung hãng giận dữ và trở lại giữ tài sản ây. Nếu 
có người đến gân nó liên làm hại. Cúi mong Thế 
Tôn hãy hàng phục con rắn ấy, chớ để nó hại 
nØƯỜiI. 

Đức Phật liền chấp nhận. Hôm sau Phật đặp V, 
ôm bát đến chỗ răn ở. 

Rắn thây Đức Phật đến liên nỗi giận hung hăng 
định cắn Ngài. Đức Phật dùng năng lực từ bị, từ 
năm đầu ngón tay Ngài phát ra ánh sáng năm màu 
chiếu vào thân răn. Lúc ấy rắn cảm thây mát mẻ, 
nọc độc tan biên, tâm thần khoan khoái, ngắng đầu 
nhìn xung quanh tự hỏi: 

— Người có phước đức nào đã phóng ánh sáng 
chiêu vào thân tôi, khiến tôi được mát mẻ khoan 
khoái như vậy? 


232 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Lúc ấy Thế Tôn biết rắn đã được điêu phục, 
Ngài bèn bảo: 

— Này trưởng giả Hiên Diện, đời trước ngươi vì 
tham lam bỏn xẻn, nên phải làm thân răn tội áC này, 
nay vì sao lại còn tiệc nuôi của cải mà muôn căn 
người như thê. Vì tánh hung dữ quá mức ấy, mà 
đời sau phải chịu nhiêu khô não. 

Nghe Đức Phật dạy, răn tự trách mình. Mây 
chướng ngại đã tiêu trừ, răn độc nhớ lại đời trước 
mình là trưởng giả, nhưng vì gây ra nghiệp ác, nên 
nay phải chịu quả báo làm rắn, nên đôi với Đức 
Phật, rắn mới sinh tâm kính tin. 

Bấy giờ Thế Tôn biết tâm răn đã được thuân 
phục, bèn bảo: 

— Đời trước ngươi đã không nghe lời Ta, nên 
phải làm thân răn. Vậy hôm nay, ngươi phải chịu 
điều phục và vâng lời Ta dạy. 

Răn bạch Phật: 

— Tùy Phật dạy bảo, con không dám chống trái. 

Đức Phật bảo răn: 

— Nêu ngươi chịu thuần phục, hãy chui vào bát. 

Đức Phật nói dứt lời, rắn liền chui vào bát Phật. 
Đức Phật đem bát trở về vườn trúc Ca-lan-đà. 

Khi ấy vua Tần-bà-sa-la và thân dân nghe Thê 
Tôn đã điều phục được rắn độc, cho vào bát mang 
về, vua liên triệu tập nhân dân trong nước và cùng 
nhau đến xem. Răn nằm trong bình bát của Phật, 
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nhìn thấy mọi người, nó sinh tâm hồ thẹn và chán 
ghét thân răn. Khi chết, rắn được sinh lên tầng trời 
Đao-lợi, liên tự nghĩ: “Ta đã làm được phước đức 
øì mà được sinh lên cõi trời như thế?” Nghĩ vậy, vị 
trời này bèn quán sát thây răng khi còn ở nhân gian, 
mình làm răn độc. Nhờ được gặp Phật, sinh tâm 
kính tin, nhàm chán thân rắn, mà được sinh lên cõi 
trời, thọ hưởng sự vuI1 sướng ở cõi trời. VỊ trời tự 
nghĩ: “Bây giờ, ta phải trở lại đền đáp ân đức của 
Như Lai”. 

VỊ trời này liên đội mũ trời, đeo các thứ chuỗi 
anh lạc, trang nghiêm thân thể, tay cầm hương hoa, 
thân phát ra ánh sáng, đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ 
dưới chân Ngài. Cúng dường xong, vị trời lui lại, 
ngôi sang một bên nghe Đức Phật nói pháp, tâm ý 
được mở tỏ, chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, ở trước 
Phật dùng kệ khen ngợi: 

Bác Đại Thánh vòi vọi 
Các công đức đếu đủ 
Mở mắt chúng sinh mà 
Liên đắc được đạo quả. 
Gạn bỏ cặn phiền não 
Vượt ra biển sinh tử 
Nhờ ấn đức của Phát 
Lấp được ba đường ác. 

Sau khi nói kệ khen Phật, vị trời nhiễu ba vòng 
quanh Phật, rôi trở về Thiên cung. 
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Sáng hôm sau, vua Tần-bà-sa-la đến chỗ Đức 
Phật, bạch: 

- Bạch Đức Thể Tôn, tôi qua có ánh sáng chiếu 
soi nơi Thế Tôn ngự. Đó là do ánh sáng của trời Đề 
Thích, Phạm vương, Chuyền luân thánh vương hay 
hai mươi tám bộ Qui thần tướng? 

Đức Phật đáp: 

- Không phải Đề Thích, Phạm vương, cũng 
chắng phải Thiên thần đến nghe pháp, mà là vị 
trưởng giả tham lam bỏn xẻn ngày xưa, nay sinh 
lên cõi trời đên cúng dường Ta. Đó là ánh sáng 
của vị trời ấy. 

Khi vua Tân-bà-sa-la nghe Phật nói về truyện 
tham lam bỏn xẻn của trưởng giả Hiên Diện, trong 
chúng hội có vị chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, có vị 
chứng đắc quả Tư-đà-hàm, có vị chứng đắc quả A- 
na-hảm, có vị chứng đắc quả A-la-hán, có vị phát 
tâm Bích-chi-phật, có vị phát tâm Bồ-đề vô 
thượng. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
vẻ thực hành. 


352- Truyện Chàng Nguyệt Quang Sinh Lên 
Cði Trời 


Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
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Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, trong thành có một Bà-la-môn sống 
băng nghê buôn bán và làm ruộng. Người vợ mang 
thai, đủ mười tháng, sinh được một bé traI, đặt tên 
là Nguyệt Quang. Nguyệt Quang dân dân khôn 
lớn, một hôm, cùng người con của trưởng giả Tu- 
đạt ra ngoài thành để dạo chơi, đến trong Tăng 
phường. Nguyệt Quang thấy các Ty-kheo siêng 
năng tu tập, chàng được nghe một bải kệ bốn câu, 
rất sinh lòng kính tin. Sau đó, Nguyệt Quang trở về 
nhà và bảy ngày sau thì qua đời, được sinh lên tầng 
trời Đao-lợi. 

Lúc ấy cha mẹ Nguyệt Quang rất buôn bã, kêu 
gào than khóc không kìm chế được, người cha ôm 
thi hài con ra nghĩa địa khóc kế: 

— Tôi chỉ có duy nhất một đứa con. Bây giờ nó 
đã bỏ tôi ra đi, rồi ai sẽ săn sóc tôi? Thật đau đớn 
biết chừng nào! Tôi thà chết theo nó, chứ không 
thể trở vệ nhà được. 

Lúc ây người bà con thân quyến can giản đủ 
điều, mà người cha â ây cũng không chịu về. Sự chân 
thành đó cảm ứng đên cung điện người con, khiến 
rung động chắng yên. VỊ trời này quán sát biết răng 
mình từ trong cõi người sinh lên cõi trời và thây 
cha mẹ ở nơi nghĩa địa đang ôm thi hài mình khóc 
lóc thảm thiết. Do đó mà cảm ứng đến cung điện 
làm cho rung động như vậy. 
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Vị trời này bèn xuống nhân gian, tự biên mình 
thành một vị Tiên với thân thê bị năm thứ lửa đốt, 
đến bên cha mẹ. 

Lúc ây Bà-la-môn hỏi vị Tiên: 

— Nay ông để cho năm thứ lửa đốt thân là để 
câu điều gì? 

VỊ Tiên đáp: 

— Tôi muốn được làm một quốc vương, xe làm 
băng vàng và được khảm băng các thứ châu báu, 
các vị trời Nhật, Nguyệt đứng hầu hai bên tôi và 
bốn vị Thiên vương kéo xe cho tôi đi khắp bốn cõi 
thiên hạ. Được như vậy không sung sướng hay 
sao? 

Bà-la-môn trả lời: 

— Dù cho ông có đốt thân suốt ngày đêm trong 
một trăm năm, đề cầu chiếc xe bằng châu báu như 
vậy và được các vị trời hầu hạ, bảo vệ thì điều ây 
cũng không bao giờ được. 

Lúc ấy vị Tiên lại hỏi Bà-la-môn: 

— Nay, ông ôm xác chết là để mong được điều 
øì? 

Bà-la-môn đáp: 

— Tôi chỉ có duy nhất một đứa con mà nó chết 
đi bỏ tôi. Do đó, tôi ôm nó là mong nó sông lại. 

Nhân đó, vị Tiên nói: 

— Dâu ông ôm xác nó, khóc lóc suốt ngày đêm 
trong một trăm năm, con ông cũng không thê sông 
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lại được. 

Bà-la-môn nghe vị Tiên nói vậy, trong lòng hồ 
thẹn, thôi khóc và đứng lặng yên. Bấy giờ, vị Tiên 
kia biến trở lại thân cũ là vị trời, thưa cùng cha mẹ: 

— Đứa con một của cha mẹ, giờ đây chính là 
con. Nhân một ngày nọ con có đên Tăng phường, 
được nghe một bài kệ bốn câu, sinh lòng vui mừng 
phát tâm kính tin. Khi chết đi con được sinh lên cõi 
trời. Vì muôn xóa tan nỗi sầu khô của cha mẹ, nên 
con hóa làm vị Tiên đến đây để khuyên giải cha 
mẹ. 

Bây giờ cha mẹ của vị trời nghe con nói tâm ý 
liên được cởi mở, vui mừng khôn xiẾt. 

Lúc ây vị trời đầu đội mũ trời, đeo các thứ 
chuỗi anh lạc, trang nghiêm thân thê, tay câm 
hương hoa, khuyên cha mẹ cùng đến gặp Đức Phật, 
cúng dường Phật xong, rồi lui lại ngồi sang một 
bên. Đức Phật liên giảng nói pháp Tứ để cho họ 
nghe. Tâm ý được mở tỏ, tất cả đêu đắc quả Tu-đà- 
hoàn. 

Các Tỳ-kheo nghe thấy việc ấy, bước ra bạch 
Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, trước kia vị trời này đã 
øieo trồng phước đức gì, mà nay khéo dùng lời 
khuyên lơn, giải thích cho cha mẹ hiểu để không 
còn buôn khóc và chứng được đạo quả như vậy? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 
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— Không phải chỉ có ngày nay, vị trời kia mới 
giải tỏa cho cha mẹ khỏi buôn rầu, mà ngày xưa 
cũng đã từng cứu giúp cha mẹ. 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, lại bạch: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chắng hay việc ngày xưa 
như thê nào? Cúi xin Đức Thế Tôn giải thích rõ 
cho chúng con được biết. 

Bây giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có một kẻ ngu, thường thích làm kẻ trộm cướp, 
lại có tánh tà dâm, lừa dối mọi người. Một hôm hăn 
bị quan bắt trói, giải giao về cho vua phán xử. Vua 
hỏi tội, kẻ ngu thú nhận những tội lỗi như trên. Vua 
ra lệnh phải đem giết. 

Lúc bây giờ, vị trời này là con của kẻ ngu, tánh 
tình nhân hậu hiển nhu và hiểu thuận, cả nước đều 
biết tiếng, con vì cha đã câu xin vua tha tội chết 
cho cha. Câu xin đến ba lân. Vua không nỡ trái ý 
người con, bèn tha tội cho kẻ ngu và để ông đi đâu 
tùy ý. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, kẻ trộm cướp lúc bây giờ, 
nay chính là cha của vị trời; còn người con lúc ây 
nay là vị trời. Vì có lần đã thọ pháp Tam quy với 
Phật Ca-diếp, nên nay vị trời được gặp Ta, được 
xuất gia và chứng được đạo quả. 
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Khi Đức Phật nói về truyện nhân duyên của vị 
trời này, trong chúng có vị chứng đặc quả Tu-đả- 
hoàn, cho đến có vị phát tâm Bô-đề vô thượng. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


33- Truyện Hải Hoa Cúng Dường Đức 

Phật Được Sinh Lên Cði Trời 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Câp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ các trưởng giả giàu có trong thành đều 
nhóm họp trên một suôi nước để tấu trỗi kỹ nhạc 
vui chơi. Đề lập hội hoa Sa-la nên trong hội cử ra 
một người vào rừng hái hoa Sa-la vê đê làm vòng 
hoa. Bây giờ, trên đường về chỗ hội, người hái hoa 
øặp Thê Tôn với ba mươi hai tướng tốt và tám 
mươi vẻ đẹp, ánh sáng chiếu khắp. như trắm ngàn 
mặt trời. Trong lòng vui mừng, vị ấy đảnh lễ dưới 
chân Phật rôi lây hoa mà mình hái được rải lên thân 
Ngài để cúng dường. Sau khi cúng dường Thế Tôn, 
người hái hoa lại trở vào rừng để hái thêm hoa. 
Trong khi leo, cảnh bị gãy, người hái hoa rơi xuống 
đất và chết ngay, được sinh lên tầng trời Đao-lợi 
làm vị trời có tướng mạo khôi ngô khác thường, vị 
trời này dùng hoa Sa-la để làm cung điện. 

Lúc ây trời Đề Thích hỏi vị trời này: 
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— Ông ở đâu, đã làm được phước đức gì mà 
được sinh lên tầng trời này? 

VỊ trời đáp: 

— Tôi ở cõi Diêm-phù-đê, đi hái hoa Sa-la được 
sặp Đức Thế Tôn. Tôi đã rải hoa lên mình Ngài 
cúng dường, nhờ công đức ây, nên tôi được sinh 
lên tầng trời này. 

Trời Đề Thích thây vị trời này thân tướng đẹp 
đẽ, trang nghiêm bậc nhất, nên nói kệ khen ngợi: 

Màu thân như vàng ròng 
Chiếu sáng rất xinh tươi 
Dung mạo thật đẹp để 
Hơn hết trong các trời. 

Lúc ấy vị trời cũng dùng kệ đáp: 

Tôi nhở ân Đức Phát 
Đâng cúng hoa Sa-la 
Do nhân duyên lành ấy 
Nay được quả báo này. 

VỊ trời nói kệ xong, liên củng trời Đề Thích đến 
gặp Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Phật rồi lui lại 
ngôi sang một bên. 

Đức Phật liền nói pháp cho nghe băng nhiều 
cách. Tâm ý được mở tỏ, phá được hai mươi ức tà 
kiến nghiệp chướng, vị trời chứng quả Tu-đà- 
hoàn, trong tâm vui mừng, liên khen ngợi Phật 
băng bài kệ: 

Bác Đại Thánh vòi vọi 
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Trên hết không ai bằng 
Cha mẹ và thầy tổ 

Công đực cũng không bằng. 
Bốn biển lớn khô cạn 

Vượt qua núi xương trắng 
Đóng bít ba đường ác 

Mở ba cửa giải thoái. 

VỊ trời nói kệ xong, bước tới dưới chân Phật và 
nhiễu quanh Ngài ba vòng rôi trở về cÕI trời. 

Các Tỳ-kheo thây việc ấy rồi sáng sớm hôm 
sau đến bạch Đức Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đêm qua có ánh sáng 
chiếu khắp tinh xá Kỳ hoàn, đó là ánh sáng của Đề 
Thích, Phạm Thiên vương, bốn vị Thiên VƯƠnG, 
hay là của hai mươi tám bộ Qui thần tướng? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Không phải ánh sáng của trời Đề Thích, hay 
Phạm thiên, Qui thân, bốn vị Thiên vương, mà là 
người trước kia đã hái hoa Sa-la cúng dường Ta, 
nay được sinh lên cõi trời, đem các thứ hương hoa 
đến cúng dường Ta. Đó là ánh sáng của vị ấy. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


54- Truyện Nàng Công Đức Ý Cúng 
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Dường Tháp Được Sinh Lên Cði Trời 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại vườn trúc Ca- 
lan-đà, trong thành Vương xã. 

Bấy giờ, vua Tân-bà-sa-la, mỗi ngày ba lân, 
cùng các quan thuộc đến nơi Phật ngự để lễ bái 
cúng dường Thế Tôn. 

Thời gian sau này, khi tuổi đã cao, thân thể 
ngày càng nặng nề, nên vua không thê hăng ngày 
đi lễ bái Phật như xưa. 

Lúc ấy các quan đề nghị với đức vua: 

— Xin đại vương đến gặp Phật, xin Ngài cho tóc 
và móng tay, để xây dựng chùa tháp ở hậu cung 
sắm sửa hương hoa, đèn đuốc cúng dường. 

Vua bằng lòng, bèn đến chỗ Phật, bạch Phật. 
Lúc ây Thế Tôn liên trao tóc và móng tay của Ngài 
cho vua Tân-bà-sa-la. 

Trong hoàng cung, vua cho xây dựng chùa 
tháp, treo lọng phướn bằng tơ lụa, hương hoa đèn 
sáng. Hăng ngày vua đến cúng dường ba lần. 

Lúc bây ĐIỜ, thái tử A-xà- thê và Đê- bà-đạt-đa 
cùng nhau âm mưu giết hại vua cha, rôi tự lên 
ngôi. A-xà-thế ra lệnh cho các quan trong cung 
không được cúng dường ngôi tháp đó. Nếu ai trái 
phạm, thì vua sẽ trỊ tội không tha. 

Sau đó, nhân ngày răm tháng bảy, lúc chúng 
Tăng tự tứ, có một thể nữ trong cung tên là Công 
Đức Y tự nghĩ: “Tháp này do tiên vương xây dựng, 
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nay vì không có người quét dọn nên bụi bặm dơ 
bẩn. Cho dù thân ta có bị vua hành hình, thì ta cũng 
TƯỚI nước quét đọn, rôi đem hương hoa, đèn nên 
cúng dường.” Nghĩ rồi, Công Đức Ý liên đốt đèn 
cúng dường tháp. 

Lúc ây từ trên lầu cao, vua Ä-xà- thê thây có 
đèn sáng trong tháp, ông rất tức giận, liền sai 
người đên xem tại sao có đèn sảng. Sứ giả đến thây 
Công Đức Ý đốt đèn cúng dường, liền trở về tâu 
trình sự việc lên vua. Vua cho đòi Công Đức Ý 
đến hỏi lý do. Công Đức Ý đáp: 

— Ngôi tháp này là nơi cúng dường, do tiên 
Vương xây dựng, nhân ngày tốt nên tôi quét dọn 
sạch sẽ và thắp đèn cúng dường. 

Vua A-xà-thế nghe Công Đức Ý nói xong, bèn 
hỏi: 

— Ngươi không nghe trước kia ta đã ra lệnh cắm 
rôi hay sao? 

Công Đức Ý đáp: 

— Tôi có nghe vua đã lệnh cấm, nhưng sự cai trỊ 
của vua hôm nay, không như tiên vương trước kia. 

A-xà-thế nghe nói thể, càng thêm tức giận liên 
rút gươm chém Công Đức `, Công Đức Ý chết 
ngay. Nhờ thiện tâm ây, Công Đức Y được sinh lên 
tâng trời Đao-lợi, ánh sáng từ thân phát ra chiều xa 
một do-tuân. 

Lúc ây trời Đề Thích và các vị trời cùng đến 
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xem và hỏi Công Đức Ý, nay là vị trời: 

— Ngươi đã làm được phước đức gì mà sinh lên 
cõi trời nảy và ánh sáng khác thường hơn hắn các 
vị trời khác như vậy? 

Vị trời dùng kệ đáp trời Đề Thích: 

Như Lai hiện ra đời 

Ảnh sáng như nhật, nguyệt 
Soi chỗ đen tối kia 

Thảy đều được sáng sủa 
Người thấy sinh vui mừng 
Tám nhơ tự nhiên dứt 

Lành thay, Đẳng Vô Thượng! 
Ruộng phước cho chúng sinh,. 
Tín tâm tu phước đức 

Tôi không tiếc thân mạng 

Bị giết hại chết đi 

Được sinh lên CỐI trởi. 

Sau khi nói kệ cho trời Đề Thích nghe xong, vỊ 
trời này đầu đội mũ trời, đeo các chuỗi anh lạc, 
trang nghiêm thân thể, cùng các vị trời khác, mỗi 
vị đêu mang hương hoa xuống nhân gian cúng 
dường Thế Tôn. Lúc ây ánh sáng chiếu khắp cả 
vườn Trúc, hơn hắn lúc bình thường. 

“Các vị trời đảnh lễ dưới chân Phật, rôi lui lại 
ngôi sang một bên. Đức Phật liền giảng nói pháp 
Tứ đề cho các vị nghe. Tâm ý được mở tỏ, các vị 
trời đều chứng quả Tu-đà-hoàn. 


SỐ 200 - SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN, Quyên6 245 


Sau khi chứng quả, vỊ trời nói: 

— lôi nhớ xưa kia, xương trắng chất đồng còn 
cao hơn núi Tu-di, nước mắt còn nhiều hơn nước 
biển lớn; máu thịt khô cạn, thân mạng chết đi một 
cách vô ích. Từ nay tôi đã lìa bỏ nó. 

VỊ trời nói xong đi nhiễu quanh Phật ba vòng 
rôi trở lại cõi trời. 

Sáng hôm sau, các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

— Đêm qua có ánh sáng khác hắn ngày thường. 
Đó là ánh sáng của Đề Thích, Phạm thiên, bốn vị 
Thiên vương, hay là hai mươi tám bộ Qui thân 
tướng? 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Cũng chắng phải ánh sáng của Phạm thiên, 
Qui thân, Đại tướng, mà là do một thể nữ ở hậu 
cung của vua Tần-bà-sa-la, tên là Công Đức Ÿ..Vì 
cúng dường tháp, nên bị vua A-xà-thế giết chết. 
Khi qua đời thê nữ được sinh lên tầng trời Đao-lợi, 
nay đến cúng dường Ta. Đó là ánh sáng của vị trời 
Ây. 

Khi Đức Phật nói về truyện nhân duyên của 
nàng Công Đức Y, có vị chứng quả Tu-đà-hoàn, có 
vị chứng quả Tư-đà-hàm, có vị chứng quả A-na- 
hàm, có vị chứng quả A-la-hán, có vị phát tâm 
Bích-chi-phật, có vị phát tâm Bồ-đề vô thượng. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 
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55- Truyện Tu-Đạt Cỡi Voi Đi Khuyến Hóa 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả, tên 
là Tu-đạt, cúng dường Phật trăm ngàn đồng tiên 
vàng. Ông nghĩ: “Như ta hôm nay, có vô lượng tài 
sản vật báu, tuy có thê cúng dường Đức Phật và 
chúng Tăng ở tính xá Kỳ hoàn trăm ngàn đồng tiền 
vàng, cũng không phải là khó, nhưng nêu hôm nay 
khuyến hóa những kẻ nghẻo khổ thấp kém giảm 
bớt chút ít tiền của hay những vật nhỏ như cây kim, 
sợi chỉ để bồ thí, thì mới là khó, lại được vô lượng 
vô biên công đức.” 

Nghĩ xong, Tu-đạt liền đến tâu lên vua Ba-tư- 
nặc. Vua bèn chấp nhận, liền sai các quan giúp đỡ, 
đánh trồng loan truyền cho dân chúng trong thành 
biết rằng nay trưởng giả Tu-đạt muôn khuyên hóa 
mỌI người làm việc bô thí. Nội trong bảy ngày, ông 
sẽ cỡi voi trăng lớn đi khắp hang cùng ngõ hẻm đê 
khuyên khích dân chúng bồ thí. 

Lúc ấy dân chúng sinh tâm vui mừng, cùng đua 
nhau bỗ thí, người thì bố thí y phục, người thì bố 
thí chuỗi anh lạc, hoặc vàng bạc vật báu, cùng các 
thứ vòng, xuyến, cho đến vật nhỏ như cây kim sợi 
chỉ, hễ bố thí được thứ gì thì họ đêu bồ thí. 
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Khi ấy, có một cô gái nghèo khổ, làm thuê ba 
tháng được một xấp vải, định để may áo. Thấy Tu- 
đạt khuyên hóa mọi người, nàng mới hỏi những 
người bên cạnh: 

— Trưởng giả Tu-đạt lắm của nhiều tiên, đâu 
thiêu thốn gì. Vả lại, người ta được biết ông còn 
chôn của cải dưới đất; sao nay lại túng thiếu, phải 
xIn người như vậy? 

Mọi người nói: 

— Thật ra trưởng giả không phải thiếu thôn; chỉ 
vì lòng Từ mà ông khuyến hóa mọi người, muốn 
cùng nhau làm phước, thỉnh Phật và chúng Tăng 
cúng dường. 

Cô gái nghèo nghe nói, tâm nàng rất vui mừng, 
nóI: 

— Do đời trước tôi không bố thí, nên đời nay 
phải chịu nghèo khô. Ngày nay nếu không lo bố thí 
nữa thì đời sau sẽ khốn khô hơn. 

Cô gái nghèo lại tự nghĩ: “Đức Phật ra đời rất 
khó gặp, tuy ta muốn thỉnh Đức Phật và chúng 
Tăng cúng dường nhưng không có vật gì. lrên 
người ta chỉ có môi một chiếc á ảO, nếu bồ thí, thì ta 
phải chịu ngôi khỏa thân. Còn nêu không bồ thí thì 
đời sau ta còn trông mong vào đâu. Ta nghèo khô, 
rồi cũng phải chết, chi bằng bô thí chiếc áo này”. 

Nghĩ xong, cô gái nghèo liền vào nhà ngồi 
trong cửa số cởi áo quăng ra cho Tu-đạt. 
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Trưởng giả Tu-đạt nhận áo rồi cho người đến 
xem. 

Lúc ấy sứ giả thây cô gái nghèo ngôi ở trần, 
mới hỏi: 

— Sao nàng lại bố thí áo? 

Cô gái nghèo đáp: 

— Tôi sợ răng đời sau sẽ nghèo khổ hơn nữa, Vì 
vậy cho nên tôi bồ thí áo. 

Sứ giả nói lại sự việc cho trưởng giả Tu-đạt 
nghe. Tu-đạt nghe rôi, khen ngợi đây là một sự việc 
lạ lùng. Ông liên cởi y phục đang mặc trên người 
đem biêu cho cô gái nghẻo, cô gái nghèo được áo, 
trong lòng rất vui mừng thâm nghĩ: “Nay ta bồ thí, 
liền được quả báo trước mắt, huông chi ở đời vị 
lai”. 

Mãy ngày sau, cô gái nghèo qua đời được sinh 
lên tâng trời Đao-lợi. Cô gái nghèo giờ đây là vị 
trời tự nghĩ rằng: '“Fa đã làm được phước gì mà 
được sinh lên cõi trời như thế?”. 

Vị trời liền tự quán sát biết răng, khi còn ở nhân 
gian, mình là người ngho khố, vì bố thí áo nên 
được sinh lên cõi trời, vậy giờ đây phải trở lại để 
đến ân Đức Phật và trưởng giả Tu-đạt. 

Lúc ây vị trời đầu đội mũ trời, đeo các chuỗi 
anh lạc, trang nghiêm thân thể, mang theo hương 
hoa xuống nhân gian để cúng dường Đức Phật và 
trưởng giả Tu-đạt. 
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Đến nơi, vị trời đảnh lễ dưới chân Phật rồi lui 
lại, ngôi sang một bên. Đức Phật liền nói pháp Tứ 
để cho họ nghe. Tâm ý được mở tỏ, vị trời chứng 
được quả Tu-đà-hoàn, nhiễu quanh Phật ba vòng 
rôi trở lại cõi trời. 

Sáng hôm sau, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, đêm qua chúng con thây 
có ánh sáng chiếu soi, đó là ánh sáng của trời Đề 
Thích, Phạm vương, bốn vị Thiên vương, hay là 
của hai mươi tám bộ Qui thần đại tướng? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Đó chăng phải ánh sáng của trời Đề Thích, 
Phạm thiên, các Thần vương, mà là một cô gái 
nghèo do Tu-đạt khuyến hóa mà bồ thí áo, được 
sinh lên cõi trời, nay đến cúng dường Ta. Đó là ánh 
sáng của vị trời ây. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, cô gái nghèo lúc bấy giờ, 
nay là vị trời ây vậy. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


56- Truyện Chim Anh Vũ Đầu Đàn Thỉnh 
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Phật 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Lúc bây giờ, ba tháng hạ an cư đã mãn, Đức 
Phật và các Ty-kheo định đi đến hóa độ nước khác. 
Lúc ây vua Tân-bà-sa-la cùng các quan ra khỏi 
thành, từ xa trông mong Đức Phật, nguyện răng 
Thế Tôn đang ở đâu, xin Ngài từ bi thương xót 
cùng các Ty-kheo, đến thọ sự hiến cúng của họ. 

Đức Thế Tôn từ xa biết vua có lòng khát 
ngưỡng, nên Ngài cùng các Tỳ-kheo Tăng lân lượt 
đi đến nước Ma-kiệt-đà. 

Lúc ấy có một con chim Anh vũ đâu đàn đang 
dẫn đầu đàn Anh vũ, từ xa thây Phật đến, nên vọt 
lên hư không bay ngược lại để đón rước Đức Phật 
và bạch: 

— Cúi xin Thê Tôn và các Tỳ-kheo Tăng rủ lòng 
từ bi thương xót hãy đến khu rừng của chúng con 
nghỉ lại một đêm. 

Đức Phật liền châp nhận. Chim Anh vũ đầu đàn 
biết Phật đã chấp nhận, liền bay về khu rừng của 
mình bảo các Anh vũ hãy ra đón rước Thê Tôn. 
Khi đến khu rừng của chìm Anh vũ, Đức Phật cùng 
các Tỳ-kheo trải đồ ngôi dưới gốc cây và ngôi thiên 
tư duy. 

Lúc ây chim Anh vũ đầu đàn thây Đức Phật và 
các Tỳ-kheo Tăng đã ngôi yên lặng, trong lòng rất 
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vui mừng, suốt đêm bay lượn nhiễu quanh Phật và 
các Tỷ-kheo để nhìn xung quanh xem sư tử, hồ 
báo, cầm thú hay trộm cướp có quấy nhiễu Thế 
Tôn và các Ty-kheo Tăng hay không. 

Sáng hôm sau, khi Đức Thế Tôn dẫn các Tỳ- 
kheo lên đường, chim Anh vũ đầu đàn vui mừng 
bay trước dẫn đường đi về hướng thành Vương xã. 
Đên nơi chim Anh vũ chúa thưa cùng vua Tân-bà- 
sa-la: 

— Hôm nay, Thế Tôn dẫn đâu các Ty-kheo sắp 
sửa đến đây, cúi xin đại vương hãy chuẩn bị săm 
sửa các thức ăn ngon để đón rước. 

Sau khi vua Tân-bà-sa-la nghe chim Anh vũ 
nói, liên cho người chuẩn bị các thức ăn ngon, rôi 
cùng các quan câm cờ phướn, hương hoa, kỹ nhạc 
ra đón rước Thê Tôn. 

Đêm hôm ấy, chim Anh vũ đầu đàn chết đi, 
được sinh lên tâng trời Đao-lợi thân hình cao lớn 
như đứa trẻ tám tuôi, bèn suy nghĩ: “Ta đã làm 
được phước đức gì, mà được sinh lên cõi trời như 
thế?” 

Nghĩ vậy, vị trời liên quán sắt biết rắng trước 
kia mình là chim Anh vũ, nhờ công đức thỉnh Phật 
nghỉ lại một đêm, nên được sinh lên cõi trời. Vậy 
bây giờ phải trở lại, đền ân Đức Phật. 

Nghĩ xong, vị trời này đầu đội mũ trời, đeo các 
chuỗi anh lạc, trang nghiêm thân thể, mang theo 
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hương hoa xuống nhân gian cúng dường Đức Phật. 
Cúng dường Đức Phật xong, vị trời lui lại, ngôi 
sang một bên. 

Lúc ấy Đức Phật liên nói pháp Tứ đề cho vị trời 
nghe. Tâm ý được mở tỏ, VỊ trời chứng, đặc quả Tu- 
đà-hoàn, nhiễu quanh Phật ba vòng rôi trở về cõi 
trời. 

Sáng hôm sau, các T-kheo đến bạch Phật: 

— Đêm qua chúng con thây có ánh sáng, đó là 
ánh sáng của trời Đê Thích, Phạm vương, bôn vị 
vua trời, hay là hai mươi tám bộ Qui thần đại 
tướng? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Chăng phải ánh sáng của trời Đề Thích, Phạm 
vương hay các Thần VƯƠng, mà là do chim Anh vũ 
đầu đàn đã thỉnh Ta và chư Tăng về an nghỉ một 
đêm tại khu rừng của Anh vũ. Khi Anh vũ đầu đàn 
này chết đi được sinh lên cõi trời nên đến cúng 
dường Ta. Đó là ánh sáng của vị trời ấy. 

Các Tỳ-kheo lại bạch Phật: 

—- Bạch Đức Thế Tôn, trước kia vị trời ấy đã gây 
ra nghiệp ác gì, mà bị đọa vào loài chim Anh vũ? 
Lại làm được phước đức gì, mà nay được nghe 
pháp và đắc quả? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lãng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Trong hiển kiếp này, tại nước Ba-la-nai có Đức 


SỐ 200 - SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN, Quyêền6 253 


Phật ra đời hiệu là Ca-diếp. Trong giáo pháp của 
Đức Phật này, có một vị Ưu-bà-tắc đã thọ trì năm 
giới. Nhân một lúc nọ, Ưu-bà-tặc có hủy phạm một 
giới, nên bị đọa vào loài chim Anh vũ, còn bốn ĐIỚI 
kia giữ được trọn vẹn, nên nay được gặp Ta nghe 
pháp và đắc đạo. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy nên biết, vị Ưu-bà-tắc lúc bấy giờ, 
nay là vị trời Anh vũ. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


357- Truyện Vua Sai Sứ ŒIả Thính Phật, Sứ 

GIá Qua Đời Được Sinh Lên Cối Trời 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại vườn trúc Ca- 
lan-đà, trong thành Vương xá. 

Bấy giờ, ba tháng hạ an cư đã mãn, Đức Phật 
và các Ty-kheo định đến hóa độ nước khác. 

Lúc ấy trưởng giả Tu-đạt tâu lên vua Ba-tư- 
nặc: 

— Chúng ta từ lâu đã không thấy Phật, vậy xin 
đại vương hãy việt thư, sai người thỉnh Phật vê đây 
để chúng ta cùng nhau cúng dường. 

Vua Ba-tư-nặc nghe đề nghị ấy, liên sai sứ giả 
đi thỉnh Đức Thế Tôn. Vua gửi thư hầu thăm sức 
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khỏe Phật, từ xa đảnh lễ Thế Tôn: “Đã từ lâu, 
chúng con không được chiêm ngưỡng Thế Tôn. 
Cúi xin Thê Tôn từ bi thương xót nhận lời thỉnh 
của chúng con.” 

Lúc ấy Đức Phật liên chấp nhận. Sứ giả trở về 
báo cho vua biết là Đức Phật đã nhận lời. 

Vua cho người sửa soạn một cỗ xe và giao cho 
sứ giả đi đón rước Phật. VỊ sứ giả bạch Phật: 

- Cúi mong Đức Thế Tôn rủ lòng thương, 
nguyện Ngài ngôi trên cỗ xe này, để vào cung thọ 
nhận vua cúng dường. 

Đức Phật đáp: 

— Ta có đôi chân sáu Thần thông, vòng hoa Dảy 
Phân giác, con đường tám Thánh đạo, cỗ xe an ôn 
năm Lực..., đó là đôi chân mạnh mẽ của Ta, Ta 
không đi xe của ngươi. 

Sứ giả tha thiết thưa thỉnh đến ba lần: 

— Cúi xin Như Lai thương xót, Ngài chớ dùng 
thân thông, mà hãy đi bằng cỗ xe nảy, theo thỉnh 
nguyện của đại vương. 

Bây giờ Đức Thế Tôn vì thương xót sứ giả, liên 
lên xe. Đức Phật dùng năng lực thân thông khiến 
cỗ xe Day lên hư không, đên thành Vương xá để 
thọ vua cúng dường. 

Ngay đêm ây, sứ giả ( chết đi được sinh lên tầng 
trời Đao-lợi, thân hình bỗng nhiên cao lớn như đứa 
trẻ tám tuôi, bèn tự nghĩ: “Ta đã làm được phước 
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đức gì, mà được sinh lên tâng trời này?” 

Vị trời tự quán sát biết răng đời trước mình là 
Sử giả vâng lệnh vua đi thỉnh Phật; nhờ thiện tâm, 
cô nài nỉ Đức Phật đi băng xe để đến thọ sự cúng 
dường của vua cho nên được sinh lên cõi trời, vậy 
bây giờ phải trở lại nhân gian để đền ân Phật. 

VỊ trời liên đội mũ trời, đeo các chuỗi anh lạc, 
trang nghiêm thân thể, mang theo hương hoa, ảnh 
sảng từ thân chiêu tỏa, soi đến tinh xá Kỳ hoàn, 
xuống nhân gian để cúng dường Đức Phật. Vị trời 
đến nơi, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi lui lại ngôi 
sang một bên. 

Đức Phật liên nói pháp Tứ để cho vị trời nghe. 
Tâm ý được mở tỏ, VỊ trời chứng quả Tu-đà-hoàn, 
nhiễu quanh Phật ba vòng rôi trở về cõi trời. 

Sáng hôm sau, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Đêm qua chúng con thây có ánh sáng, đó là 
ánh sáng của trời Đê Thích, Phạm vương, bôn vị 
vua trời, hay là của hai mươi tám bộ Qui thân đại 
tướng đến nghe nói pháp? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Cũng chắng phải trời Đề Thích, Phạm vương 
các Thần vương đến nghe pháp, mà là do một sứ 
giả vâng lệnh vua đến thỉnh Ta. Nhờ có thiện tâm, 
nên sứ giả ấy được sinh lên cõi trời, nay đến cúng 
dường Ta. Đó là ánh sáng của vị trời ấy. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
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mừng thực hành. 


58- Truyện Phật Hóa Độ Con Trâu Được 

Sinh Lên Cối Trời 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại nước Kiều-tát- 
la. 

Bây giờ Đức Phật dẫn đầu các Tỳ-kheo đến 
rừng Lặc-na. Đức Phật gặp một cái đầm, trong đầm 
có năm trăm con trâu rât hung dữ, lại có năm trăm 
người chăn trâu. 

Từ xa, những người chăn trâu thấy Đức Phật và 
các T-kheo đi qua con đường này, họ vội kêu to: 

— Cúi xin Đức Thế Tôn đừng đi trên đoạn 
đường này! Trong bây trâu đây, có một con rất 
hung dữ, thường hay húc người bị thương, Ngài rất 
khó qua con đường này. 

Đức Phật bảo những người chăn trâu: 

— Các ông chớ quá lo sợ, dù cho trâu kia có đến 
húc Ta đi nữa thì cũng biết phải làm gì. 

Ngay khi Đức Phật đang nói, con trâu hung dữ 
kia bỗng chạy về phía Đức Phật, vung đuôi, cúi 
sừng, rông to và nhảy thình thịch trước mặt Phật. 

Lúc ấy từ năm đầu ngón tay của Như Lai hóa 
ra năm con sư tử đứng hai bên Phật; bao bọc xung 
quanh Ngài là một hỗ lửa lớn. Trâu rất sợ hãi, rong 
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chạy khắp nơi, nhưng không có nơi nảo có thể 
thoát thân chỉ còn một chỗ trông nhỏ an ốn trước 
chân Đức Phật, là có thể dung thân được, trâu liền 
chạy vào chỗ trông ấy, trong tâm an ôn không còn 
SỢ SỆt Øø]. 

Lúc ây trâu quỳ xuống, lưỡi liêm chân Phật, rôi 
ngửng đầu lên nhìn Ngài, trong lòng vui sướng 
khôn xiết. 

Thế Tôn biết tâm trâu đã được điều phục, liên 
nói kệ cho trâu nghe: 

Trong tâm quá hung dữ 
Muốn đến làm hại Ta 
Tưởng rằng mình sẽ thắng 
Ai ngờ liễm chân Ta. 

Trâu nghe Đức Phật nói kệ sinh lòng rất hồ 
thẹn, tâm bỗng nhiên bừng tỏ, mây ám tan đi, biết 
răng trước kia, khi còn làm người, mình đã gây ra 
nhiêu nghiệp ả ác; cho nên càng thêm hồ thẹn, không 
ăn cỏ, uông nước cho đến khi chết. Con trâu liên 
được sinh lên tầng trời Đao-lợi, thân chợt cao lớn 
như đứa trẻ tám tuổi, bèn tự nghĩ: “Ta đã làm được 
phước đức gì, mà được sinh lên cõi trời này ?”, rôi 
tự quán sát biết răng đời trước khi còn ở nhân gian, 
mình làm trâu; được Phật hóa độ, nên được sinh 
lên cõi trời này, vậy bây giờ ta phải trở lại nhân 
gian đề đền ân Đức Phật. 

Nghĩ xong, vị trời đầu đội mũ trời, đeo các 
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chuỗi anh lạc, trang nghiêm thân thể, mang theo 
hương hoa đến chỗ Phật, với ánh sáng rực rỡ chiếu 
soi Phật Thê Tôn. Vị trời đảnh lễ Phật rồi lui lại 
ngôi sang một bên. Đức Phật liên giảng nói pháp 
Tứ đề cho vị trời nghe, tâm ý được mở tỏ, vị trời 
chứng quả Tu-đà-hoàn, nhiễu quanh Phật ba vòng 
rôi trở lại cõi trời. 

Sáng hôm sau, những người chăn trâu đến bạch 
Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, đêm qua chúng con thây 
có ánh sáng, đó là Đế Thích, Phạm Vương, bốn vị 
vua trời, hay là hai mươi tám bộ qui thân đại tướng 
đến nghe pháp? 

Đức Phật bảo với những người chăn trâu: 

— Chắng phải trời Đề Thích, Phạm vương, các 
Thân Vương đến nghe pháp, mà là con trâu hung 
dữ của các người được Ta hóa độ, khi chết đi nó 
được sinh lên cõi trời, nay đến cúng dường Ta. Đó 
là ánh sáng của vị trời ây. 

Năm trăm người chăn trâu nghe Phật dạy, họ 
cùng bảo nhau: 

— Con trâu hung đữ kia còn được Phật hóa độ, 
sinh lên cõi trời; huông chi chúng ta là người tại 
sao không tu các pháp lành? 

Sau khi bảo nhau như vậy, các người chăn trâu 
cùng hội họp để sắm sửa các món thức ăn để thỉnh 
Đức Phật và chúng Tăng cúng dường. 


SỐ 200 - SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN, Quyểền6 259 


Thọ trai xong, Đức Phật liên nói pháp bằng mọi 
cách cho những người chăn trầu nghe. Tâm ý họ 
được mở tỏ, tất cả đều có dấu hiệu chứng đạo, cầu 
xin được xuất gia. 

Lúc ây Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, các Ty-kheo! 

Những người chăn trâu, râu tóc tự nhiên rụng, 
thân mặc pháp phục, trở thành các Sa-môn, siêng 
năng tu tập, chứng được quả A-la-hán, đầy đủ ba 
Minh, sáu phép Thân thông và tám pháp Giải thoát; 
được trời, người kính ngưỡng. 

Khi các Tỳ-kheo thấy việc ấy, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đời trước con trâu kia đã 
gây ra nghiệp ác gì, mà nay bị đọa vào loài trâu? 
Và nhờ làm được phước đức gì, mà nay con trâu 
ây và năm trăm người chăn trâu được gặp Thế Tôn, 
xuất gia và đắc đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Nay các thây muôn biết, các nghiệp duyên ác 
mà con trâu dữ và những người chăn trâu đời trước 
đã gây ra, Ta sẽ nói kệ cho các thầy nghe: 

Nghiệp thiện ác đã làm 

Trăm kiếp cũng không mắt 

Nhở làm những việc lành 

Nay được quả báo ấy. 
Các Tỳ-kheo nghe Phật nói kệ, lại bạch Phật: 
- Bạch Đức Thế Tôn, chắng hay chuyện thuở 
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xưa như thế nào? Cúi xin Đức Thế Tôn giải thích 
cho chúng con được biết. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lãng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Trong hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nai có Đức 
Phật ra đời hiệu là Ca- diệp. Trong giáo pháp của 
Đức Phật ây, có một Tỳ-kheo thông hiểu ba tạng, 
dẫn đâu năm trăm đệ tử đến nước khác để giáo hóa. 
Ở trong đại chúng cùng nhau nghị luận, có người 
đệ tử nạn vấn khiến vị Tỳ-kheo ây không trả lời 
thê ông liên tức giận, dùng lời măng chửi thô 

“Các ông không hiểu biết gì cả, còn cô bắt bẻ 
bệ Các ông giống như con trâu muốn đến húc 
nĐØƯỜI.” 

Lúc ấy các đệ tử đều im lặng nhưng biết răng 
thây không đúng, sau đó các đệ tử ấy đều bỏ đi. Do 
nhân duyên của nghiệp ác khẩu nên trong năm trăm 
đời, Tỳ-kheo ấy bị đọa làm trâu, cùng những người 
chăn trâu luôn theo nhau không rời; mãi cho tới 
nay cũng chưa thoát khỏi. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, vị Tỳ-kheo thông hiểu ba 
Tạng kinh điển lúc bây giờ nay chính là con trâu 
hung dữ trong bây trâu âY, còn các đệ tử lúc bây 
ø1ờ nay là năm trắm người chăn trâu. 

khi Đức Phật nói vê truyện nhân duyên của con 
trâu kia, các Tỳ-kheo ai nây đều tự giữ gìn ba 
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nghiệp, thân, miệng, ý, nhàm chán sinh tử. Có vị 
chứng quả Tu-đà-hoàn, có vị chứng quả Tư-đà- 
hàm, có vị chứng quả A-na-hàm, có vị chứng quả 
A-la-hán, có vị phát tâm Bích-chi-phật, có vị phát 
tâm Bô-đề vô thượng. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


59- Truyện Hai VỊ Phạm Chí Thọ Trai 

Pháp 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Vào lúc đầu hôm, có năm trăm vị trời, đầu đội 
mũ trời, đeo các chuỗi anh lạc trang nghiêm thân 
thể, mang theo “hương hoa xuông nhân gian đề 
cúng dường Thế Tôn. Lúc ấy, ánh sáng chiếu soi 
khắp cả tinh xá Kỳ hoàn. 

Năm trăm vị trời đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rôi lui lại ngôi sang một bên đề 
nghe Đức Phật nói pháp. Tâm ý được mở tỏ, các vị 
trời đều chứng được quả Tu-đả-hoàn, nhiễu quanh 
Phật ba vòng, rôi trở về cõi trời. 

Sáng hôm sau, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đêm qua có ánh sáng hơn 
hăn ngày thường, chiêu sáng khắp tinh xá Kỳ hoàn. 
Đó là trời Đề Thích, Phạm vương, bốn vị vua trời, 
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hay là hai mươi tắm bộ Qui thần đại tướng đến 
nghe nói pháp? 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Chắng phải trời Đề Thích, Phạm VƯƠng, các 
Thân vương đến nghe pháp. Thuở xưa, vào thời 
Phật Ca-diệp, có hai vị Bà-la-môn theo vua đến 
chỗ Đức Phật, lễ bái thăm hỏi. 

Bấy giờ, trong thành có một vị Ưu-bà-tắc 
khuyên hai vị Bà-la-môn: 

— Nay hai vị theo vua đến đây đánh lễ Phật Thế 
Tôn, nhân tiện xin mời hai vị thọ trai pháp. 

Bà-la-môn hỏi: 

— Trai pháp này có lợi ích gì? 

Ưu-bà-tặc đáp: 

— Thọ trai pháp này, thì hễ các vị mong câu điều 
øì chắc chăn được như ý. 

Hai vị Bà-la-môn nghe nói, liên cùng nhau thọ 
trai pháp, một vị nguyện được sinh lên cõi trời; còn 
một vị thì câu được làm vua trong cõi người. Thọ 
trai xong, hai vị Bà-la-môn cùng nhau trở về nơi 
nhóm họp của các Bà-la-môn. Các Bà-la-môn kia 
đang ăn 'uông, nói với hai vị Bà-la- -môn mới về: 

- Nếu các vị đói bụng, hãy ăn uống với chúng 
tÔI. 

Hai vị Bà-la-môn thọ trai pháp đáp: 

— Chúng tôi đã thọ trai giới của Phật, quá giờ 
không ăn. 
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Các Bà-la-môn nói: 

— Chúng ta cũng có pháp Bà-la-môn của mình, 
cần øì phải thọ trai giới của Sa-môn kia. 

Cứ như thế, các Bà-la-môn tha thiết mời mọc 
mãi. Xiêu lòng, nên Bà-la-môn câu sinh cõi trời 
bèn đến ăn uống chung. Vì phá trai giới, nên Bà- 
la-môn này không được như ý, khi chết đi bị đọa 
vào loài rông. Người thứ hai dứt khoát không chịu 
uống ăn, nhờ giữ gìn trai giới nên được như ý, khi 
qua đời được sinh lên cõi người làm vua. 

VỆ Bà-lamôn không giữ trai giới, nhờ đời 
trước hai vị cùng nhau thọ trai giới, nên nay sinh 
vào trong ao của vị vua kia. 

Lúc bấy giờ, người giữ vườn, hăng ngày 
thường đem các thứ dưa trái dâng lên vua. Bỗng 
một hôm, người g1ữ vườn hái được một quả ngon 
dưới cái ao đó, màu đẹp mùi thơm, bèn nghĩ: “Khi 
ta ra vào, thường được người giữ cửa nhường 
bước, vậy ta nên biếu quả này cho ông ấy.” 

Nghĩ vậy, người giữ vườn liền biếu quả ấy cho 
người g1ữ cửa. 

Người giữ cửa được quả lại suy nghĩ: “Fa ra 
vào trong hoàng cung, nhưng thường được quan 
Thái giám nhường bước, vậy ta nên biêu quả này 
cho ông ấy”. 

Nghĩ xong, người giữ cửa liên biếu quả ấy cho 
quan Thái giám. 


264 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Quan Thái giám được quả lại nghĩ: “Phu nhân 
của vua thường khen ngợi đức của ta với vua, vậy 
ta nên biêu quả này cho phu nhân”. 

Nghĩ rồi, quan Thái giám biếu quả cho phu 
nhân. Phu nhân được quả lại dâng lên đại vương. 
Đại vương được quả, ăn thây hương vị thơm ngon, 
liên hỏi phu nhân: 

— Nàng được quả này ở đầu vậy? 

Lúc ây phu nhân liên trả lời đúng sự thật: 

- Thân thiếp có quả này là do quan Thái giám 
dâng biếu. 

Vua lại hỏi quan Thái giám: 

— Ở đầu ngươi có quả này? 

Cứ như vậy hỏi tới người giữ vườn. Vua gọi 
người giữ vườn đến quở trách: 

— Trong vườn của ta có quả ngon như vậy, tại 
sao ngươi không dâng cho ta, mà lại biếu cho 
người khác. 

BỊ vua quở trách, người g1ữ vườn bèn trình bày 
đầu đuôi sự việc cho vua nghe. Vua không băng 
lòng, bảo: 

— Từ nay về sau, ngươi phải thường dâng quả 
này lên cho ta. Nếu không ta sẽ giết ngươi. 

Người giữ vườn ra về, vào trong khu rừng Ấy, 
than thở khóc lóc, nghĩ răng loại quả này không có 
hạt giông thì làm sao mà trông được. 

Lúc ấy, Long vương nghe tiếng khóc, bèn hóa 
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thành thân người đến hỏi người giữ vườn: 

— VÌ sao ông lại khóc lóc như vậy? 

Người giữ vườn đáp: 

— Hôm qua, tôi hái được một thứ quả rất ngon 
từ cái ao này, đem biếu cho người giữ cửa, người 
giữ cửa được quả lại biếu cho quan Thái giám, 
quan Thái giám lại dâng cho phu nhân, phu nhân 
lại dâng lên vua. Vua ra lệnh cho tôi: Từ nay về sau 
tôi phải dâng quả ây lên ngài, nếu không tôi sẽ bị 
giết. Do đó mà tôi khóc. 

Hóa nhân nghe người giữ vườn nói, liên trở 
xuống nước lấy một loại quả vừa ngon vừa đẹp đặt 
trên mâm vàng, đem biêu cho người gI1ữ vườn. 
Nhân đó, Hóa nhân lại bảo người g1ữ vườn: 

— Ông hãy dâng quả nảy lên vua, đồng thời nói 
giùm ý của tôi răng: “Thuở xưa kia, khi Đức Phật 
còn tại thê, tôi và vua vôn là bạn thân với nhau, cả 
hai đều là Phạm chí cùng thọ giới Bát quan trai của 
Phật, mỗi người đêu có ý nguyện riêng, vua giữ 
ĐIỚI đây đủ nên được làm vua; còn tÔi giữ giới 
chăng trọn, nên đọa vào loài rông. Nay tôi lại muôn 
tu tập trai pháp để câu bỏ thân này.” Xin ông tâu 
lại với vua, xIn ngài hãy tìm nghĩ thức tu Bát quan 
trai giùm và ông hoan hỷ đem về cho tôi. Nếu ông 
không giúp, tôi sẽ làm cho nước của ông biến thành 
biển lớn. 

Khi người giữ vườn dâng mâm quả lên vua và 
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cũng nhân đó thuật lại lời nhắn gửi của Hóa nhân. 
Vua nghe, trong lòng không vui. Sở đĩ như vậy là 
vì vào thời ây thậm chí còn không có danh từ Phật 
pháp, huống chỉ là nghi thức tu Bát quan trai, làm 
sao tìm được. Nếu không có nghi thức tu Bát quan 
tra1, SỢ răng đất nước sẽ bỊ nguy hại. Vua suy nghĩ 
nhiêu về việc ây, cũng không biết làm sao được. 

Lúc bây giờ, vua cho gọi một vị quan lớn được 
kính trọng nhât, nói rằng: 

- Thân rồng xin ta tìm giùm nghi thức tu Bát 
quan trai, khanh hãy tìm hộ rôi mang về đây cho 
ta. 

VỊ quan lớn đáp: 

— Đời nay không có chánh pháp, làm sao tìm 
được. 

Vua lại nói: 

— Nêu không tìm được nghi thức ấy mang về 
cho ta, ta sẽ giết khanh. 

Nghe vua nói, vị quan trở về nhà, sắc mặt thay 
đối, trong lòng buôn bã. VỊ quan nảy có người cha 
đã già. Ông từ xa vẻ, thây con mình sắc mặt biến 
đối khác thường, liên hỏi: 

— Con có điều gì lo ngại, mà thất sắc như thê. 

Người con liên trình bày nỗi u uẫn trong tâm. 
Người cha nói: 

— Trên cột nhà mình, ta thây có ánh sáng, con 
thử phá chỗ ấy ra xem, không chừng có vật lạ bên 
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trong. 

Lúc ấy người con nghe lời cha, bố trụ ra xem, 
quả nhiên trong đó có hai quyền kinh, một quyền 
Thập Nhị Nhân Duyên, còn quyền kia là nghi thức 
tu Bát quan tra. 

Vị quan được kinh, trong lòng rất vui mừng, 
liền đặt kinh lên khay vàng đem dâng lên vua. Vua 
nhận được kinh vui mừng khôn xiết, liên đem kinh 
đến cho vua rông. Vua rông nhận được kinh, tâm 
rất vui mừng, bèn biểu tặng vua châu báu. 

Trở về cung rông, vua rông cùng năm trăm con 
rông tha thiết tu trì pháp Bát quan trai. Khi chết đi, 
tật cả đều được sinh lên tầng trời Đao-lợi. Nay họ 
đến cúng dường Ta. Đó là ánh sáng của các vị trời 
Ây. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Thây nên biết, năm trăm con rông kính tu trai 
pháp thời ấy, nay chính là năm trăm vị trời đến 
cúng dường Ta vậy. 

Khi Đức Phật nói truyện nhân duyên của hai vị 
Phạm chí thọ trai pháp, có vị chứng đắc quả Tu- 
đà-hoàn, có vị chứng đắc quả Tư-đà-hàm, có vị 
chứng đắc quả A-na-hàm, có vị chứng đắc quả A- 
la-hản, có vị phát tâm Bích-chi-phật, có vị phát tâm 
Bô-đề vô thượng. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
vẻ thực hành. 
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60- Truyện Năm Trăm Con Chủm Nhạn 

Nghe Phật Nói Pháp 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vùng rừng 
đâm lây, ở nước Ba-la-nai, giảng nói pháp mâu cho 
trời người nghe. Trên không trung có một bây nhạn 
năm trăm con thây Đức Phật nói pháp, trong lòng 
ưa thích nên từ xa bay vòng trở lại rôi đáp xuông 
nghe pháp. 

Lúc ấy có người thợ săn giăng lưới để bắt chim, 
năm trăm chim nhạn bị sa lưới, sau đó đêu bị thợ 
săn giết hại. Khi chết đi, bây nhạn được sinh lên 
tâng trời Đao-lợi, thân hình chợt cao lớn như đứa 
trẻ tám tuôi, thân tướng khôi ngô khác thường, từ 
thân của các vị trời này phát ra ánh sáng chiếu khắp 
cung điện giống như ngọn núi báu. 

Các vị trời suy nghĩ: “Chúng ta đã làm phước 
đức gì mà được sinh lên cõi trời?” Rồi tự quán sát 
biết răng trước kia là loài chim nhạn, đã nghe Phật 
nói pháp, sinh tâm tin tưởng ưa thích, nhờ thiện 
tâm ấy, nên khi chết đi được sinh lên cõi trời này, 
“Vậy chúng ta phải trở xuống nhân gian đền ân 
Đức Phật.” Nghĩ xong, các vị trời đầu đội mũ trời, 
đeo các chuỗi anh lạc, trang nghiêm thân thể, xoa 
các thứ hương vảo thân, mang theo hương hoa đến 
chỗ Đức Phật cúng dường. 
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Cúng dường xong, các vị trời đảnh lễ dưới chân 
Phật rôi lui lại ngôi sang một bên, bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, hôm Tay chúng con cúi 
mong Đức Phật Thế Tôn từ bi giảng nói pháp mâu, 
để chúng con được sinh tâm tin tưởng ưa thích và 
được sinh về cõi tt đẹp. Cúi xin Thê Tôn thương 
xót chúng con, giảng nói một lần nữa, khai mở chỉ 
bày cho chúng con chỗ cốt yêu của chánh pháp. 

Bây giờ Đức Thế Tôn liền giảng nói những 
điều cốt yếu của chánh pháp cho các vị trời nghe. 
Tâm ý được mở tỏ, năm trăm vị trời đồng thời 
chứng được quả Tu-đà-hoàn, trong lòng vui mừng, 
nhiễu quanh Phật ba vòng, đánh lễ dưới chân Phật 
rôi trở vỀ cõi trời. 

Lúc bây giờ Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên øì mà đêm 
qua con thây có ánh sáng chiếu nơi rừng cây? Cúi 
mong Ngài chỉ dạy. 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Trước đây, khi Ta ngự tại một vùng, rừng đầm lây, 
giảng nói pháp mâu cho trời, người nghe. Lúc ây 
có năm trăm con chim nhạn, vì yêu kính tiếng nói 
pháp, sinh tâm vui mừng, cùng nhau bay đến chỗ 
Ta đang nói pháp, sau đó bị người thợ săn giết hại. 
Nhờ thiện tâm ây nên được sinh lên cõi trời. Hôm 
nay, họ đến đây để đên đáp công ân. 
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Tôn giả A-nan nghe Đức Phật nói, liên khen 
ngỢI: 

— Là việc chưa từng cót Như Lai ra đời thật là 
tôn quý, nhiệm mâu không một loài nào chăng 
được nhờ, cả đến loài chim nghe được pháp âm của 
Phật cũng được đắc đạo; huống chi là loài người 
có tâm kính tin thọ trì, còn vượt hơn loài cầm thú 
cả trăm ngàn muôn lân, không thể nào sánh được. 

Đức Phật dạy: 

— Cho nên các thây phải một lòng kính tin Phật 
pháp. đúng như pháp tu hành. 

Các Ty-kheo nghe Đức Phật dạy, có vị chứng 
đặc quả Tu-đà-hoàn, có vị chứng đắc quả Tư-đà- 
hàm, có vị chứng đắc quả A-na-hàm, có vị chứng 
đắc quả A-la-hán, có vị phát tâm Bích-chi-phật, có 
vị phát tâm Bô-đề vô thượng. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


L] 
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SOẠN TẠP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN 
NHÂN DUYÊN 
QUYÊN 7 
Phẩm 7: HIỆN HÓA 

6I- Truyện Cậu Bé Thân Màu Vàng RÑòng 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự dưới cội cây Ni- 
câu-đà, trong thành Ca-tỳ-la-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng g1ả có vô 
lượng tài sản của báu, không thể tính kế được. Ông 
chọn con gái nhà quyên quý để cưới làm vợ, tâu 
trôi âm nhạc để mua vui cho nàng. 

Người vợ mang thai, đủ mười tháng, sinh được 
một bé trai, thân có màu vàng ròng, tướng mạo 
khôi ngô khác thường, trên đời ít có; thân phát ra 
ánh sáng chiêu sáng khắp trong thành, đều biến 
thành màu vàng. 

Thây con như vậy, cha mẹ đứa bé rât vui mừng 
khen là việc chưa từng có, mời các thầy xem tướng 
về xem tướng cho cậu bé. Thây xem tướng xem 
xong hỏi cha mẹ: 

— Lúc ra đời đứa bé có điểm lành gì? 
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Cha mẹ đáp: 

— Lúc sinh ra, thân đứa bé có màu vàng lại phát 
ra ánh sáng. 

Do đó đặt tên là Kim Sắc. Kim Sắc dân dân 
khôn lớn, bản tánh hiền hậu, nhân từ hiểu thuận. 
Nghe có Đức Phật đang ngự dưới cội cây Ni-câu- 
đà, Kim Sắc cùng các bạn thân của mình cùng nhau 
đến chỗ Phật. Thây Đức Phật Thế Tôn có ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng chiếu 
khắp như trăm ngàn mặt trời, Kim Sắc vui mừng 
đảnh lễ dưới chân Phật rồi lui lại ngồi sang một 
bên. 

Đức Phật liên nói pháp Tứ đề cho Kim Sắc và 
các bạn nghe. Tâm ý được mở tỏ, Kim Sắc chứng 
quả Tu-đả-hoàn, liên trở về nhà thưa với cha mẹ: 

— Hôm nay con đến dưới cội cây Ni-câu-đà, 
nhìn thây tôn nhan Đức Phật sáng rực rỡ như trăm 
ngàn mặt trời, lại thây các T-kheo các căn đều 
văng lặng, oaI nghi đáng chiêm ngưỡng. Do đó con 
cúi xin cha mẹ thương xót cho con được xuất gia. 

Nghe Kim Sắc nói, cha mẹ vì thương con 
không nỡ ngăn cản, nên liên dẫn Kim Sắc đên chỗ 
Đức Phật xin được xuất gia. 

Lúc â ây Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc Kim Sắc tự rơi rụng, thân mặc pháp phục, 
trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, chứng đắc quả 
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A-la-hán, đầy đủ ba Minh, sáu phép Thân thông, 
tám pháp Giải thoát; được trời, người kính ngưỡng. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo Kim Sắc, đời 
trước đã làm phước đức gì mà nay được sinh vào 
gia đỉnh giàu sang thân màu vàng ròng như vậy; lại 
øặp Thế Tôn được xuất gia và đắc đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay chín mươi mốt kiếp, tại nước 
Ba-la-nạI có Đức Phật ra đời hiệu là Ty-bà-thi, sau 
khi giáo hóa chúng sinh đã viên mãn, Ngài thị hiện 
Niết-bàn. 

Lúc ấy, có vị vua tên là Bản- đâu-mạt-đề thâu 
lây xá-lợi Phật rôi xây dựng ngôi tháp bằng bốn 
chất báu cao một do-tuần đề cúng dường xá-lợi. 

VỆ sau, có một người đi đường vì thây ngôi 
tháp có chỗ bị lỡ, nên trộn bùn đắp lại và mua vàng 
lá dán lên tháp, sau đó phát nguyện rồi ra đi. 

Nhờ công đức này, cho nên trong chín mươi 
mốt kiếp người ấy không bị đọa vào đường ác, 
thường được sinh lên cõi trời, cõi người, thân 
thường có vàng ròng, hưởng sự vui sướng. Cho đến 
nay được gặp Ta, vị ây thân vẫn có màu vàng ròng, 
lại được xuât gia đặc đạo. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, người đã dán vàng lá lên 
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ngôi tháp lúc bấy giờ, nay chính là Tỳ-kheo Kim 
Sắc. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


62- Truyện Cậu Bé Thân Có Mùi Hương 

Chiên- Đàn 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự dưới cội cây Ni- 
câu-đà, trong thành Ca-tỳ-la-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả có vô 
lượng tài sản vật báu không thê tính kế được. Ông 
chọn con gái nhà quyên quý để cưới làm vợ, tấu 
trôi âm nhạc để mua vui cho nàng. 

Người vợ mang thai, đủ mười tháng, sinh được 
một bé tra1, dung mạo khôi ngô trên đời khó a1 sảnh 
kịp, các lỗ chân lông trên mình thoảng ra mùi 
hương gỗ Ngưu đầu chiên-đàn, còn từ mặt thì tỏa 
hương thơm hoa ƯUu-bát-la. Cha mẹ, bà con ai cũng 
vui mừng, mời các thầy xem tướng đến xem tướng 
cho đứa bé. Thây xem tướng xem xong hỏi cha mẹ: 

- Đức bé này khi sinh ra có điềm tốt gì không? 

Cha mẹ đáp: 

— Khi sinh ra, các lỗ chân lông trên thân đứa bé 
này tỏa ra mùi hương gỗ Ngưu đầu chiên-đàn và 
mặt có hương thơm hoa Ưu-bát-1a. 
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Do đó mà đặt tên là Chiên-đàn Hương. Chiên- 
đàn Hương dân dân khôn lớn, bản tánh nhân từ, ai 
thấy cũng yêu kính. Một hôm, Chiên-đàn Hương 
cùng các bạn thân của mình rủ nhau dạo chơi, dân 
dần đi tới rừng cây Ni-câu-đà. Chiên-đàn Hương 
thấy Đức Phật Thê Tôn có ba mươi hai tướng tôt 
và tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng chiếu khắp như trăm 
ngàn mặt trời, trong tâm rất vui mừng, bước đến 
đảnh lễ dưới chân Phật rôi lui lại ngôi sang một 
bên. Đức Phật liên nói pháp Tứ đề cho Chiên-đàn 
Hương nghe. Tâm ý chàng được mở tỏ, chứng . đắc 
quả Tu-đả-hoàn. Chiên-đàn Hương liên trở về từ 
biệt cha mẹ, xin được xuất gia nhập đạo. Vì thương 
con, nên cha mẹ không nỡ ngăn cản, bèn cùng nhau 
dẫn đến chỗ Đức Phật, xin được xuất gia. 

Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheo. 

Tóc Chiên-đàn Hương tự rơi rụng, thân mặc 
pháp phục, trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, 
chứng quả A-la-hán, đầy đủ ba Minh, sáu phép 
Thân thông, tám pháp Giải thoát; được các trời, 
người kính ngưỡng. 

Các Tỳ-kheo thây việc ấy, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, 1y-kheo Chiên-đàn 
Hương đời trước làm phước đức gì, mà nay khi ra 
đời liên có hương thơm, lại gặp Thế Tôn được xuất 
gia đắc đạo? 
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Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay chín mươi mốt kiếp, tại nước 
Ba-la-nạI có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ-bà-thi. Sau 
khi giáo hóa chúng sinh viên mãn, Ngài thị hiện 
nhập Niếễt-bàn. 

Bây giờ, vua nước ây tên là Bản-đâu-mạt-để 
thâu lây xá-lợi Đức Phật, xây dựng ngôi tháp băng 
bốn chất báu đề thờ xá-lợi; rôi cùng các quan, hậu 
phi, thể nữ đem hương hoa vào tháp cùng nhau 
cúng dường. 

Về sau, do vì có sự đi lại nhiêu, nên nên tháp 
có nhiêu chỗ bị hư hỏng. Lúc ấy có vị trưởng giả 
thây nên tháp bị hư hỏng bèn trộn bùn đất đề đắp 
lại, rồi rải bột hương chiên-đàn lên, sau đó phát 
nguyện tồi ra đi. 

Nhờ công đức này, cho nên trong chín mươi 
mốt kiếp vị trưởng giả không bị đọa và đường ác, 
được sinh lên cõi trời, cõi người, thân và miệng 
thường tỏa mùi thơm, được hưởng sự vui sướng 
cõi trời. Cho đến ngày nay gặp Ta, thân miệng vị 
ây vẫn thơm, được xuất gia đặc đạo. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, người rải bột hương chiên- 
đàn lên tháp thời ây, nay chính là Tỳ-kheo Chiên- 
đàn Hương. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
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mừng thực hành. 


63- Truyện Tỳ-Kheo Ủy Đức 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự dưới cột cây Ni- 
câu-đà, trong thành Ca-tỳ-la-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả có vô 
lượng tài sản, của báu, không - thể tính kế được. Ông 
chọn con gái nhà giàu sang để cưới làm vợ, tâu trôi 
các thứ âm nhạc để mua vui cho nàng. 

Sau đó, người vợ ấy mang thai, đủ mười tháng, 
sinh được một bé trai, thân thê mềm mại, sắc mặt 
vui tươi, khôi ngô khác thường, ít có trên đời. Cha 
mẹ và bà con thây thê rất hài lòng, nhân đó đặt tên 
đứa bé là Uy Đức. 

Uy Đức dân dân khôn lớn, tánh tình càng nhu 
hòa, hiếu thuận; ai thấy cũng yêu kính, xa gân đều 
tin phục. 

Một hôm, Ủy Đức cùng các bạn thân đi dạo 
chơi ngắm cảnh. Khi đến dưới rừng cây Ni-câu-đà, 
Uy Đức thây Đức Phật Thế Tôn có ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng chiếu khắp 
như trăm ngàn mặt trời; chàng hết sức vui mừng, 
bèn bước đến đảnh lễ dưới chân Phật rồi lui lại, 
ngôi sang một bên. 

Lúc ấy Đức Phật nói pháp Tứ đề cho Uy Đức 
nghe. Tâm ý chàng được mở tỏ, chứng quả Tu-đà- 
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hoàn. Uy Đức liên trở về từ biệt cha mẹ, xin được 
xuất gia. Vì thương con nên cha mẹ không nỡ ngăn 
cản, bèn dẫn Uy Đức tới chỗ Đức Phật xuất gia. 

Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc Uy Đức tự rơi rụng, thân mặc pháp phục, 
trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, chứng đắc quả 
A-la-hán, đầy đủ ba Minh, sáu phép Thân thông, 
tám pháp Giải thoát; được các trời, người kính 
ngưỡng. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo Uy Đức trước 
kia đã làm phước đức gì mà nay thân thể lại mêm 
mại, sắc mặt vui tươi, lại được mọi người kính 
trọng và gặp Thế Tôn được xuất gia đặc đạo. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay chín mươi mốt kiếp, tại nước 
Ba-la-nạI có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ-bà-thi. Sau 
khi giáo hóa chúng sinh viên mãn, Đức Phật thị 
hiện Niết-bàn. 

Lúc ấy, có vị vua tên là Bàn- đâu-mạt-đề, thâu 
lây xá-lợi Phật rôi xây dựng ngôi tháp bằng bốn 
chất báu cao một do-tuần đề cúng dường xá-]ợi. 

VỆ sau, có một người đi đường, thây trong tháp 
có những bông hoa héo úa và bụi bặm bám đây, 
bèn đem bỏ hoa ấy và quét dọn sạch sẽ. Sau đó 
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cúng dường, phát nguyện rồi ra đi. 

Nhờ công đức ây, mà trong chín mươi mốt kiếp 
người ây không bị đọa địa ngục, súc sinh, nøạ qui; 
được sinh lên cõi trời, cõi người, sắc mặt tươi vui 
và có uy đức lớn, thọ hưởng sự vu1 sướng cõi trời. 
Cho đến ngày nay gặp Ta, vị ây vẫn là người có uy 
đức, được xuất Ø1a và đắc đạo. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, người quét dọn sạch sẽ, bỏ 
hoa héo thời ây, nay chính là Tỳ-kheo Uy Đức. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


64- Truyện T)ỳ-Kheo Đại Lực 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự dưới cội cây Ni- 
câu-đà, trong thành Ca-tỳ-la-vệ. 

Bấy giờ, trong nước có một vị trưởng giả có vô 
lượng tài sản, vật báu, không thể tính kế được. Ông 
chọn con gái nhà giàu sang để cưới làm vợ, tâu trôi 
âm nhạc để mua vui cho nàng. 

Sau đó, người vợ ấy mang thai, đủ mười tháng, 
nàng sinh được một bé trai rất to xương, vóc người 
khỏe mạnh, cha mẹ thây vậy, nên đặt tên con là Đại 
Lực. 

Đai Lực dân dân khôn lớn, thân thể khỏe mạnh 
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không có aI bằng. Một hôm, Đại Lực cùng các bạn 
thân đi dạo chơi ngắm cảnh, dân dân đến dưới cội 
cây Ni-câu-đà. Đại Lực thây Đức Phật Thế Tôn có 
ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng 
chiếu sáng như trăm ngàn mặt trời, trong lòng vui 
mừng, bèn bước tới đảnh lễ Phật, rôi lui lại ngôi 
sang một bên. Đức Phật liền nói pháp Tứ để cho 
Đại Lực nghe. Tâm ý chàng được mở tỏ, chứng 
được quả Tu-đả-hoàn. Đại Lực liền trở về nhà thưa 
với cha mẹ cho chàng xuất gia nhập đạo. Vì thương 
con nên cha mẹ chàng không nỡ ngăn cản, bèn dẫn 
chàng đến chỗ Đức Phật xin cho chàng xuất gia. 

Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc Đại Lực tự rơi rụng, thân mặc pháp phục, 
trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, chứng quả A- 
la-hán, đầy đủ ba Minh, sáu phép Thần thông, tám 
pháp Giải thoát; được các trời, người kính ngưỡng. 

Các Tỳ-kheo thấy việc ấy, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Tỳy-kheo Đại Lực đời 
trước đã gieo trồng phước đức gì, mà nay sinh ra 
có sức mạnh không ai địch nỗi, lại gặp Thế Tôn 
được xuất gia đắc đạo như thế? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay chín mươi mốt kiếp, tại nước 
Ba-la-nạI có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ-bà-thi. Sau 
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khi giáo hóa chúng sinh viên mãn, Ngài thị hiện 
Niết-bàn. 

Lúc ây có vị vua tên là Bàn- đâu-mạt-đề thâu 
lây xá-lợi Phật rồi xây dựng ngôi tháp băng bốn 
thứ báu để cúng dường. 

Bây giờ, có một người đang sinh sống bên cạnh 
ngôi tháp, đứng ra kêu gọi dân chúng củng nhau 
xây dựng lại ngôi bảo tháp. Sau đó người ây phát 
nguyện tôi ra đi. 

Nhờ công đức này, cho nên trong chín mươi 
mốt kiếp, người ây không bị đọa địa ngục, súc sinh, 
ngạ qui, được sinh lên cõi trời, cõi người, thường 
có sức mạnh không ai bằng, thọ hưởng sự vui 
sướng cối trời. Cho tới ngày nay Đập Ta, VỊ ây vẫn 
là người có sức mạnh, được xuât gia đắc đạo. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, người hô hào dân chúng 
cùng nhau xây dựng lại ngôi tháp thời ấy, nay 
chính là Ty-kheo Đại Lực. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


65- Truyện VỊ Tỳ-Kheo Được Người Cung 

Kính 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự dưới cội cây Ni- 
câu-đà, trong thành Ca-tỳ-la-vệ. 
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Bấy giờ, trong nước có một vị trưởng giả có vô 
lượng tài sản, vật báu không thê tính kể được. Ông 
chọn con gái nhà giàu sang để cưới làm vợ, tâu trôi 
âm nhạc đề mua vui cho nàng. 

Người vợ mang thai, đủ mười tháng nàng sinh 
được một bé tra, tướng mạo khôi ngô khác thường, 
hơn hắn mọi người, ai thây cũng đêu yêu kính. 

Đứa bé dân dân khôn lớn, một hôm chàng trai 
này cùng các bạn thân đi dạo chơi ngắm cảnh. Khi 
đến dưới cội cây Ni-câu-đà, chảng trai thây Đức 
Phật có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, 
ánh sáng chiếu khắp như trăm ngàn mặt trời, trong 
lòng VUI mừng, bước tới đảnh lễ dưới chân Phật, 
rôi lui lại ngôi sang một bên. Đức Phật liên nói 
pháp Tứ đề cho chàng trai nghe. Tâm ý được mở 
tỏ, chứng đặc quả Tu-đà-hoàản, chàng liên trở về từ 
biệt cha mẹ, xin được xuất ø1a nhập đạo. Vì thương 
con nên cha mẹ chàng không nỡ ngăn cản, bèn dẫn 
con đến chỗ Đức Phật, xin được xuất g1a. 

Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Râu tóc chàng tự rơi rụng, thân mặc pháp phục, 
trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, chứng đặc quả 
A-la-hán, đây đủ ba Minh, sáu phép Thân thông, 
tám pháp Giải thoát; được các trời, người kính 
ngưỡng. 

Các Tỳ-kheo thây việc ấy, bèn bạch Phật: 
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- Bạch Đức Thế Tôn, vị Tỳy-kheo được mọi 
người cung kính này, đời trước đã làm phước đức 
gì, mà nay sinh ra có tướng mạo khôi ngô, ai thấy 
cũng đều yêu kính, lại gặp Thế Tôn được xuất gia 
đắc đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay chín mươi mốt kiếp, tại nước 
Ba-la-nại có Đức Phật ra đời hiệu là Ty-bà-thi. 
Sau khi giáo hóa chúng sinh viên mãn, Ngài nhập 
Niết-bàn. 

Lúc ây có vị vua tên là Bàn-đầu-mạt-đề thâu 
lây xá-lợi Phật, xây dựng ngôi tháp bằng bốn chất 
báu để cúng dường. 

Về sau, bảo tháp có vài chỗ bị lở. Lúc ấy có 
một cậu bé vào bên trong, thây tháp bị lở, đã vui 
vẻ kêu gọi dân chúng cùng nhau tô đắp sửa sang 
chỗ hư hỏng. Khi xong công việc, cậu bé phát 
nguyện rồi ra đi. 

Nhờ công đức ây, cho nên trong chín mươi mốt 
kiếp, VỊ ây không bị đọa địa ngục, súc sinh, ngạ 
quÏ, được sinh lên cõi trời, cõi người, thọ hưởng sự 
VUI sướng cõi trời. Cho tới ngày nay gặp Ta, VỊ ấy 
vẫn được mọi người kính ngưỡng, được xuất gia 
đắc đạo. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, người đã đứng ra kêu gọi 
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dân chúng tu bồ sửa sang nên tháp thời ấy nay 
chính là vị Tỳ-kheo được mọi người cung kính. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


66- Truyện Vị Tỳ-Kheo Trên Đầu Có Lọng 

Báu 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự dưới cội cây Ni- 
câu-đà, trong thành Ca-tỳ-la-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả có vô 
lượng tài sản vật báu, không thể tính kế được. Ông 
chọn con gái nhà giàu sang để cưới làm vợ, tâu trôi 
âm nhạc để mua vui cho nàng. 

Người vợ mang thai, đủ mười tháng, nảng sinh 
được một bé trai có tướng mạo khôi ngô, trên đời 
ít có; khi sinh ra tự nhiên trên đâu có lọng báu Ma- 
nI che phủ khắp thành Ca-tỳ-la-vệ. Cha mẹ thây 
vậy rất vui mừng, nhân đó đặt tên là Bảo Cái. 

Bảo Cái dân dân khôn lớn. Một hôm, Bảo Cải 
cùng các bạn thân ra khỏi thành để dạo chơi ngăm 
cảnh dân dân đến dưới cội cây Ni-câu-đà. Thây 
Đức Phật Thế Tôn có ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp, ánh sáng chiêu khắp như trăm ngàn 
mặt trời, Bảo Cái trong lòng vui mừng đảnh lễ dưới 
chân Phật, rôi lui lại ngôi sang một bên, nghe Phật 
nói pháp. Tâm ý được mở tỏ, Bảo Cái chứng quả 


SỐ 200 - SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN, Quyên 7 285 


Tu-đà-hoàn, liên trở về từ biệt cha mẹ, xin được 
xuất gia. Vì thương con nên cha mẹ không nỡ ngăn 
cản, bèn dẫn Bảo Cái đến nơi Đức Phật ngự, cầu 
xin cho Bảo Cái được xuất gia nhập đạo. 

Lúc ây Đức Phật gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc Bảo Cải tự rơi rụng, thân mặc pháp phục, 
trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập và chứng đắc 
quả A-la-hán. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo Bảo Cái đời 
trước đã làm phước đức gì, mà đời nay sinh ra đời 
có bảo cái Ma-nI che phủ cả thành như vậy, lại gặp 
Đức Thế Tôn, xuất gia chưa bao lâu đã chứng được 
Thánh quả? 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay chín mươi mốt kiếp, tại nước 
Ba-la-nại có Đức Phật ra đời hiệu là Ty-bà-thi. 
Sau khi giáo hóa chúng sinh viên mãn, Ngài thị 
hiện Niễt-bàn. 

Lúc ây có vị vua tên là Bàn-đầu-mạt-đề thâu 
lây xá-lợi Phật rồi xây dựng ngôi tháp băng bốn 
chất báu để cúng dường. 

Bấy giờ có một người đi buôn ra biến lây được 
châu báu và trở về an ôn, đem bảo châu Ma-ni rải 
trên đỉnh tháp, sau đó phát nguyện rồi ra đi. 
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Nhờ công đức ây, nên trong chín mươi mốt 
kiếp vị ây không bị đọa vào đường ác; thường sinh 
lên cõi trời, cõi người, hễ khi sinh ra thì thường có 
lọng báu. Cho tới ngày nay gặp Ta, vị ấy được xuất 
gia đắc đạo. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, người đi buôn cúng dường 
bảo châu Ma-ni thời ấy, nay chính là Tỳ-kheo Bảo 
Cái. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


67- Truyện Vị T)-Kheo Có Giọng Tiếng 

Hay 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự dưới cội cây Ni- 
câu-đà, trong thành Ca-tỳ-la-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả có vô 
lượng tài sản, vật báu không thể tính kế được. Ông 
chọn con gái nhà giàu sang để cưới làm vợ, tâu trôi 
âm nhạc để mua vui cho nàng. 

Người vợ mang thai, đủ mười tháng, nàng sinh 
được một bé tra1, tướng mạo khôi ngô khác thường 
trên đời ít có. 

Cậu bé dần dân khôn lớn, chàng có giọng nói 
rất hay, mọi người ai cũng thích nghe. Một hôm, 
chàng trai này cùng các bạn thân ra khỏi thành để 
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dạo chơi, dần dần đến dưới cội cây Ni-câu-đà. 
Thây Đức Phật Thế Tôn có ba mươi hai tướng tốt, 
tám mươi vẻ đẹp ánh Sáng chiếu khắp như trăm 
ngàn mặt trời, chàng . rất vui mừng, bước đên đảnh 
lễ dưới chân Phật, rôi lui lại ngôi sang một bên. 
Đức Phật liên nói pháp Tứ đề cho chàng nghe. Tâm 
ý được mở tỏ, chàng trai chứng quả Tu-đà-hoàn, 
bèn trở vê từ giả cha mẹ, xin xuât gia nhập đạo. Vì 
thương con nên cha mẹ không nỡ ngăn cản, bèn 
dẫn con đến chỗ Phật, xin Phật cho con xuất gia. 

Đức Phật liền gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc chàng trai tự rơi rụng, thân mặc pháp phục, 
thành bậc Sa-môn, siêng năng tu tập, chứng đắc 
quả A-la-hán, đây đủ ba Minh, sáu phép Thân 
thông, tám pháp Giải thoát; được các trời, người 
kính ngưỡng. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, vị Tỳ-kheo có giọng 
tiếng hay này, đời trước đã làm phước đức gì mà 
nay có giọng nói hay như thế, lại gặp Đức Thê Tôn, 
được xuất gia đắc đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay chín mươi mốt kiếp, tại nước 
Ba-la-nạl có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ-bà-thi. 
Sau khi giáo hóa chúng sinh viên mãn, Ngài nhập 
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Niết-bàn. 

Lúc ây có vị vua tên là Bàn-đâu-mạt-để thâu 
lây xá-lợi Phật rồi xây ngôi tháp băng bốn chất báu 
cao một do- tuân để cúng dường xá-lợi. 

Lúc ấy có một người thấy ngôi tháp này, sinh 
tâm vuI mùng, bèn tấu trỗi âm nhạc và nhiễu quanh 
tháp để cúng dường, sau đó người ấy phát nguyện 
rÔi ra đi. 

Nhờ công đức ây, cho nên trong chín mươi mốt 
kiếp không bị đọa địa ngục, súc sinh, ngạ qui, được 
sinh lên cõi trời, cõi người, thường có giọng nói rất 
hay, khiến ai cũng muôn nghe. Đến ngày nay 
người ấy gặp Ta, được xuất gia đắc đạo. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây nên biết, người nhiễu tháp, tấu trồi 
âm nhạc cúng dường tháp lúc bấy giờ, nay chính là 
vị T-kheo có giọng nói hay kia vậy. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


68- Truyện Một Trăm Đứa Bé Cùng Sinh 
Ra Đời Một Lúc 


Một thuở nọ, Đức Phật ngự dưới cội cây Ni- 
câu-đà, trong thành Ca-tỳ-la-vệ. 
Bây giờ, trong thành có một vị trưởng g1ả có vô 
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lượng tài sản, của báu, không thể tính kề được. Ông 
chọn con gái nhà giàu sang để cưới làm vợ, tâu trôi 
âm nhạc để mua vui cho nàng. Về sau, nàng mang 
thai, đủ mười tháng sinh ra một cục thịt. Trưởng 
giả thây vậy, trong tâm rất buôn bã, cho là điềm 
chăng lành. Ông đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân 
Ngài rồi quỳ thăng, chắp tay bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, vợ con mang thai, sinh ra 
một cục thịt, chăng hay đó là điềm lành hay dữ. 
Cúi xin Đức Thê Tôn chỉ dạy. 

Đức Phật bảo trưởng giả: 

— Ông chớ thắc mặc và lấy làm lạ, hãy cứ nuôi 
nâng bảy ngày sau sẽ rõ. 

Trưởng giả nghe Đức Phật dạy, trong lòng vui 
mừng khôn xiết, liền trở về nhà bảo vợ hãy săn sóc. 
Bảy ngày sau quả nhiên cục thịt nứt ra, trong đó có 
một trăm đứa bé, tật cả đều có tướng mạo khôi ngô 
khác thường, trên đời Ít có. 

Một trăm đứa bé dân dân khôn lớn, một hôm 
cùng nhau ra khỏi thành đi dạo chơi, dần dần đến 
dưới cội cây Ni-câu-đà. "Thây Đức Phật Thế Tôn 
có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, ánh 
sáng chiếu soi như trăm ngàn mặt trời, các đứa trẻ 
VUI mừng, bước đến đảnh lễ dưới chân Phật rồi lui 
lại ngôi sang một bên, Đức Phật liên nói pháp Tứ 
để cho các cậu bé nghe. Tâm ý được mở tỏ, một 
trăm cậu bé đêu đặc quả Tu-đà-hoàn, liên ở trước 
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Phật câu xin xuất gia. 

Đức Phật bảo các cậu bé: 

— Cha mẹ chưa cho phép, không được xuất gia. 

Các đông tử nghe Phật dạy, bèn trở về xin phép 
cha mẹ. Vì thương con, nên cha mẹ không nỡ ngăn 
cản, bèn dẫn các con đến chỗ Phật, xin Ngài cho 
các con được xuất gia. 

Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc các đứa trẻ tự rơi rụng, thân mặc pháp 
phục, trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, tật cả 
đêu chứng quả A-la-hán, đây đủ ba Minh, sáu phép 
Thân thông, tám pháp Giải thoát, được trời, người 
kính ngưỡng. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

— Một trăm vị Tỳ-kheo cùng ra đời một lượt, 
đời trước đã gieo trông phước đức gì mà nay một 
trăm người anh em lại cùng sinh ra một lượt như 
vậy, tât cả đều có tướng mạo khôi ngô khác 
thường, được mọi người yêu kính, lại gặp Thế Tôn 
được xuất gia đắc đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay chín mươi mốt kiếp, tại nước 
Ba-la-nại có Đức Phật ra đời hiệu là Ty-bà-th1. 
Sau khi giáo hóa chúng sinh viên mãn, Ngài nhập 
Niễt-bàn. 
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Lúc ấy, có vị vua tên là Bản- đâu-mạt-đề thâu 
lây xá-lợi Phật rồi xây dựng ngôi tháp bằng bốn 
chất báu để cúng dường xá-lợi. Bây giờ, có một 
trăm người khác cùng ở trong làng dâng hương hoa 
và tâu trồi âm nhạc để cúng dường ngôi tháp. 

Tât cả đều cùng nhau thệ nguyện rằng: 
“Nguyện đem công đức căn lành cúng dường này, 
khiến cho chúng con đời sau được sinh ra tại cùng 
một nơi và cùng là anh em của nhau”. Phát nguyện 
xong, họ ra đi. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy nên biết, những người cùng ở trong 
làng thời ấy, nay chính là một trăm vị Tỳ-kheo đây 
vậy. Nhờ năng lực thệ nguyện của họ lúc đó, nên 
trong chín mươi mốt kiếp, họ không bị đọa địa 
ngục, súc sinh, ngạ qui. Bât cứ sinh lên cối trời, cõi 
người, họ thường sinh ra đồng một lượt thọ hưởng 
sự vui sướng cõi trời. Cho đến ngày nay gặp Ta 
vẫn sinh. ra đời một lượt, được xuât gia đắc đạo. 

Lúc â ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


69- Truyện Vị Tỳ-Kheo Trên Đầu Có Hạt 

Châu 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự dưới cội cây Ni- 
câu-đà, trong thành Ca-tỳ-la-vệ. 
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Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả có vô 
lượng tài sản, của báu, không - thể tính kế được. Ông 
chọn con gái nhà giàu sang, để cưới làm vợ, tâu trồi 
âm nhạc để mua vui cho nàng. 

Người vợ mang thai, đủ mười tháng, nàng sinh 
được một bé tra1, tướng mạo khôi ngô khác thường 
trên đời ít có, trên đầu tự nhiên có hạt châu Ma-ni. 
Cha mẹ thây vậy, bèn đặt tên con là Bảo Châu. 

Bảo Châu dân dân khôn lớn. Một hôm Bảo 
Châu cùng các bạn thân ra khỏi thành để dạo chơi. 
Khi đến dưới cội cây Ni-cầu-đà, Bảo Châu thây 
Đức Phật Thế Tôn có ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp, ánh sáng chiếu soi như trăm ngàn mặt 
trời. Bảo Châu vui mừng, bước đến đảnh lễ dưới 
chân Phật rồi lui lại, ngồi sang một bên nghe Phật 
nói pháp. Tâm ý được mở tỏ, Bảo Châu chứng đắc 
quả Tu-đà-hoàn. 

Bảo Châu bèn trở về từ giã cha mẹ, xin được 
xuất gia nhập đạo. Vì thương con nên cha mẹ 
không nỡ ngăn cản, liên dẫn con đến chỗ cây Ni- 
câu-đà đề xin Phật cho Bảo Châu xuất gia. 

Đức Phật liền gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc Bảo Châu tự rơi Tụng, thân mặc pháp 
phục, trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, chứng 
đặc quả A-la-hán, đầy đủ ba Minh, sáu phép Thân 
thông, tám pháp Giải thoát; được trời, người kính 
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ngưỡng. 

Một hôm, thây Ty-kheo này đặp Ÿ› ôm bát vào 
thành khất thực. Bây giờ, hạt châu vẫn ở trên đầu 
thầy Tỳ-kheo, người trong thành thấy hiện tượng 
ây họ rất ngạc nhiên: 

— Tại sao Tỳ-kheo đi khất thực lại mang theo 
hạt châu trên đầu như vậy? 

Rồi họ cùng tranh nhau đến xem. Lúc ấy Tỳ- 
kheo Bảo Châu cảm thây hồ thẹn, bèn trở về chỗ 
mình ở, bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, trên đầu con có hạt châu 
chăng thê lây đi được, khiến cho hôm nay trong khi 
đi khât thực con bị dân chúng chế nhạo. Cúi xin 
Ngài từ bi lấy hạt châu đi cho con. 

Đức Phật bảo vị Ty-kheo: 

— Ông hãy nói với hạt châu thế này: “Nay sinh 
phân của tôi đã hết, nên chăng cần ngươi giữ nữa.” 
Cứ nói như vậy ba lần thì hạt châu sẽ tự nhiên biến 
mắt. 

Tỳ-kheo Bảo Châu vâng lời Phật dạy, liên nói 
với hạt châu ba lần như vậy, quả nhiên, hạt châu tự 
nhiên biên mắt. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo Bảo Châu trước 
kia đã gIeo trông phước đức gì, mà nay sinh ra có 
hạt châu trên đâu, chiếu sáng hơn mặt trời, mặt 
trăng: lại gặp Thế Tôn, được xuất gia đắc đạo? 
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Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay chín mươi mốt kiếp, tại nước 
Ba-la-nại có Đức Phật ra đời hiệu là Ty-bà-thi. 
Sau khi giáo hóa chúng sinh viên mãn, Ngài nhập 
Niết-bàn. 

Khi ấy, có vị vua tên là Bàn- đâu-mạt-đề thâu 
lây xá-lợi Phật, rôi xây dựng ngôi tháp bằng bốn 
chất báu cao một do-tuân để cúng dường. VỆ sau, 
thái tử của vua vào tháp, đảnh lễ cúng dường, treo 
một hạt châu Ma-ni trên đỉnh tháp, phát nguyện rÔi 
Ta VỀ. 

Nhờ công đức này, cho nên trong chín mươi 
mốt kiếp thái tử không bị đọa địa ngục, súc sinh, 
nøạ qui; sinh lên cõi trời, cõi người thường có hạt 
châu trên đầu, thọ hưởng sự sui sướng cõi trời. Cho 
đến ngày nay vị ấy được gặp Ta, xuât gia đắc đạo. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, vị Vương tử lúc bấy giờ, 
nay chính là Tỳ-kheo Bảo Châu. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


70- Truyện Treo Phướn Cúng Dường Tháp 
Phát 
Một thuở nọ, Đức Phật ngự dưới cội cây Ni- 
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câu-đà, trong thành Ca-tỳ-la-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị Trưởng giả có 
vô lượng tài sản, của báu, không thể tính kế được. 
Ông chọn con gái nhà giàu sang để cưới làm vợ, 
tâu trỗi âm nhạc để mua vui cho nàng. 

Người vợ mang thai, đủ mười tháng, nàng sinh 
được một bé tra1, tướng mạo khôi ngô khác thường, 
vượt hơn mọi nĐười. 

Lúc bé trai này mới sinh, trong hư không có 
chiếc lọng phướn lớn, che phủ cả thành. Do đó mà 
mọi người đặt tên cho đứa trẻ là Ba-đa-ca. 

Ba-đa-ca dân dân khôn lớn. Một hôm cùng các 
bạn thân ra khỏi thành dạo chơi, đến dưới cây NI- 
câu-đà, Ba-đa-ca thây Đức Phật Thế Tôn có ba 
mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng 
chiếu soi như trăm ngàn mặt trời. Ba-đa-ca vui 
mừng, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi lui lại đứng sang 
một bên. Đức Phật liên giảng nói pháp Tứ đề cho 
Ba-đa-ca nghe. Tâm ý được mở tỏ, Ba-đa-ca chứng 
quả Tu-đà-hoàn, liên trở về từ giã cha mẹ, xin được 
xuất gia nhập đạo. Vì thương con nên cha mẹ 
không nỡ ngăn cản, bèn dẫn con đến vườn NÑi-câu- 
đà, xin Đức Phật cho Ba-đa-ca xuất gia. 

Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc Ba-đa-ca tự rơi rụng, thần mặc pháp phục, 
thành vị Sa-môn, siêng năng tu tập, chứng quả A- 
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la-hán, đầy đủ ba Minh, sáu phép Thần thông, tám 
pháp Giải thoát; được trời, người kính ngưỡng. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Tỳy-kheo Ba-đa-ca đời 
trước đã làm được phước đức gì, mà nay sinh ra có 
tướng mạo khôi ngô khác thường, trên đời thật ít 
có, trên không trung còn có chiệc lọng phướn to 
che phủ cả thành, lại gặp Thê Tôn được xuất gia 
đặc đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, Ta Sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay chín mươi mốt kiếp, tại nước 
Ba-la-nại có Đức Phật ra đời hiệu là Ty-bà-thi. 
Sau khi giáo hóa chúng sinh viên mãn, Ngài nhập 
Niết-bàn. 

Lúc ây có vị vua tên là Bản- đâu-mạt-đề thâu 
lây xá-lợi Phật, rồi xây dựng ngôi tháp bằng bốn 
chất báu, cao một do- tuân đề cúng dường. VỆ sau, 
có một người, khi tô chức đại hội để cúng dường 
tháp, người này làm một lá phướn dài rôi treo trên 
tháp, phát nguyện rôi ra đi. 

Nhờ công đức này, cho nên trong chín mươi 
mốt kiếp người này không bị đọa địa ngục, súc 
sinh, ngạ qui, sinh lên cõi trời, cõi người thường 
có lọng phướn che mát trên đầu, thọ hưởng Sự Vul 
sướng cõi trời. Cho đến ngày nay, vị ấy gặp Ta 
được xuất gia đắc đạo. 
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Đức Phật bảo các Ty-kheo: 
— Các thầy nên biết, người làm phướn lúc bây 
giờ, nay chính là Tỳ-kheo Ba-đa-ca. 
Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 
LÌ 


298 BỘ BẢN DUYÊN 6 


SOẠN TẠP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN 
NHÂN DUYÊN 


QUYÊN 8 
Phẩm §: TY-KHEO-NI 


7I- Truyện Tỳ-Kheo-ÌNi Báo Châu Lúc 

Sinh Ra Có Ảnh Sáng Chiếu Khắp Trong 

Thành 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả, tên 
là Thiện Hiên, có vô lượng tài sản, của báu, không 
thể tính kê được. Ông chọn con gái nhà giàu sang 
để cưới làm vợ, tấu trôi âm nhạc để mua vui cho 
nàng. 

Người vợ mang tha1, đủ mười tháng, nàng sinh 
được một bé gái, tướng mạo xinh đẹp khác thường, 
trên đời ít có; trên đâu bé gái ây tự nhiên có một 
hạt châu chiếu sáng khắp thành. Thây vậy, cha mẹ 
rất vui mừng và đặt tên con là Bảo Châu. 

Bảo Châu dân dân khôn lớn, bản tánh hiểu 
thuận, thích làm việc bố thí. Hễ có người tới xin 
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hạt châu trên đảnh thì nàng liền lây cho, cho rồi hạt 
châu khác lại hiện ra. 

Cha mẹ vui mừng, một hôm dẫn Bảo Châu đến 
chỗ Phật. Bảo Châu thây Phật, trong lòng vui mừng 
liền xin Phật xuất gia nhập đạo. 

Đức Phật liền gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheo-mi! 

Tóc trên đầu Bảo Châu tự rơi rụng, thân mặc 
pháp phục, trở thành T-kheo-mi, siêng năng tu tập, 
chứng quả A-la-hán, đây đủ ba Minh, sáu phép 
Thân thông, tám pháp Giải thoát, được trời, người 
tôn kính. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo-ni Bảo Châu, 
đời trước đã g1eo trồng phước đức gì, mà nay khi 
ra đời tự nhiên trên đầu có hạt châu, lại gặp Thê 
Tôn được xuất gia đắc đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, Ta SẼ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay chín mươi mốt kiếp về trước, 
tại nước Ba-la-nại có Đức Phật ra đời hiệu là T- 
bà-thi. Sau khi hóa độ chúng sinh viên mãn, Ngài 
nhập Niết-bàn. 

Lúc ây có vị vua tên là Phạm-ma-đạt-đa thâu 
lây xá-lợi Phật, rồi xây dựng ngôi tháp băng bốn 
vật báu để cúng dường. 

VỀ sau, có một người vào trong tháp này, treo 
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một hạt châu cúng dường trên đỉnh tháp, sau đó 
phát nguyện tôi ra đi. 

Nhờ công đức này, cho nên trong chín mươi 
mốt kiếp, người này không bị đọa vào đường ác; 
hễ sinh lên cõi trời, cõi người, lúc nào cũng thường 
có hạt châu trên đầu, thọ hưởng Sự VUI sướng CỐI 
trời. Cho đến ngày nay, vị ây gặp Ta được xuất gia 
và đặc đạo. 

Lúc â ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


72- Truyện T)-Kheo-Ni Thiện Ái Lúc Sinh 

Ra Tự Nhiên Có Các Thức Ăn Uống 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại vườn trúc Ca- 
lan-đà, trong thành Vương xã. 

Bây giờ, trong thành có một vị trưởng giả tên 
là Tu-già, có vô lượng tài sản, vật báu, không thể 
tính kê được. Ông chọn con gái nhà giảu sang để 
cưới làm vợ, tâu trôi âm nhạc để mua vui cho nàng. 

Người vợ mang thai, đủ mười tháng, nàng sinh 
được một bé gái. Khi sinh ra bé ấy đã nói được, 
trong nhà tự nhiên đây đủ các thức ăn uông. Cha 
mẹ bé gái thây vậy nghĩ rằng đó chắng phải là 
người mà là qui I-xá-xà, nên sợ sệt chắng dám 
gần gũi. 

Lúc ây bé gái thấy cha mẹ tỏ vẻ lo sợ, nên chặp 
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tay nói kệ cho mẹ nghe: 
Mong mẹ nghe lởi con 
Nay con nói lời thật 
Chăng phải Tỳ-xá-xà 
Cũng chăng phải qui khác, 
Ma con là người thát 
Do hạnh nghiệp tạo nên 
Do nhân duyên nghiệp lành 
Được quả báo như vậy. 

Lúc ây cha mẹ nghe con nói kệ, trong lòng vui 
mừng khôn xiết, liên ăm bông, cho bú và nuôi 
dưỡng, nhân đó đặt tên con là Thiện Ái. 

Thiện Á¡ thấy cha mẹ vui mừng, liền chắp tay 
thưa cha mẹ: 

— XIn cha mẹ hãy đi thỉnh Đức Phật và các Tỳ- 
kheo Tăng để cúng dường giúp con. 

Cha mẹ liên nghe lời con đi thỉnh Đức Phật và 
các Tỳ-kheo Tăng để cúng dường với đây đủ các 
thức ăn uỗng. Cúng dường xong, Thiện Ái ở trước 
Phật sinh lòng khát ngưỡng muôn nghe pháp. Đức 
Phật liên nói pháp Tứ đề cho Thiện Ái nghe. Tâm 
ý được mở tỏ, nàng liên chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Thiện Á¡ dân dân khôn lớn, một hôm xin cha 
mẹ xuất gia nhập đạo. Vì thương con nên cha mẹ 
cô không nỡ ngăn cản, bèn dẫn con đến chỗ Phật 
xin Phật cho Thiện Ái được xuất gia nhập đạo. 

Đức Phật bèn gọi: 
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— Lành thay, Tỳ-kheo-mi! 

Tóc trên đầu Thiện Ái tự rơi rụng, thân mặc 
pháp phục, trở thành T-kheo-m, siêng năng tu tập, 
chứng đặc quả A-la-hán, đầy đủ ba Minh, sáu phép 
Thân thông, tám pháp Giải thoát; được trời, người 
tôn kính. 

Một hôm, Thế Tôn dẫn đầu một ngàn hai trăm 
năm mươi vị Tỳ-kheo, đi giáo hóa chúng sinh tại 
một nước khác. Khi đến một khoảng đồng trông, 
thì đã đến giờ ăn. 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo-ni Thiện Ái: 

— Cô có thể bày các món ăn uỗng cúng dường 
Đức Phật và các Ty-kheo Tăng không? 

Đức Phật nói xong, Thiện Ái liền cầm lây bát 
Phật Jung lên hư không, lúc ấy tự nhiên các thức 
ăn uông chứa đây trong bát. Cứ như thế, Thiện Ái 
lần lượt cầm lây bát của một ngàn hai trăm năm 
mươi vị Tỳ-kheo tung lên hư không cũng được đây 
đủ các món ăn. 

Lúc bấy Ø1ờ, A-nan thây VIỆC ây, khen là sự 
chưa từng có, bèn bước đến bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Tỷ-kheo-m Thiện Ái đời 
trước đã gieo trông phước đức gì, mà nay lại có 
khả năng làm được việc kỳ diệu như thể, các món 
ăn uông hề muốn là có ngay; lại gặp Đức Thế Tôn, 
được xuất gia đắc đạo? 

Đức Phật bảo A-nan: 
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— Thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. Trong 
hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nại có Đức Phật ra 
đời hiệu là Ca-diếp. 

Một hôm, Đức Phật Ca-diếp đắp y, ôm bát dẫn 
đâu các Tỳ-kheo vào thành khất thực. Theo thứ lớp 
đến nhà một vị đại trưởng giả, trong nhà săm sửa 
các món ăn ngon để đãi khách. Trong khi khách 
chưa đến, một cô gái hầu thây Đức Phật và chúng 
Tăng đang đứng ngoài cửa, cô không nói cho aI 
biết, mà tự mình lây các món ăn uông để cúng 
dường hết cho Đức Phật và chúng Tăng. 

Sau đó khách đến, trưởng giả mới bảo cô hầu 
lây thức ăn ra. 

Cô hâu đáp: 

— Thưa trưởng giả, hôm nay có Đức Phật và 
chúng Tăng đến khât thực và đứng ngoài cửa, nên 
con đã lây các thức uống ăn cúng dường hết rồi. 

Trưởng giả nghe xong, sinh tâm vui mừng và 
nói với cô hâu: 

— Hôm nay ta đã gặp được ruộng phước. Ngươi 
đem thức ăn cúng dường, thật lòng ta vui không 
sao nói được. Bây giờ ta cho con được yêu câu điều 
øì tùy ý. 

Cô hâu đáp: 

— Nếu trưởng giả cho phép tùy theo ý con, xin 
cho con xuất gia nhập đạo. 

VỊ trưởng giả liền bằng lòng cho cô xuất gia 
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làm Tỳ-kheo-ni. Trong một vạn năm người hâu ây 
siêng năng fu tập, không hề xao lãng. Khi qua đời, 
viây không sa vào đường á ác; thường được sinh lên 
các CỐI trời, CÕI nØười, các thức š ăn uống hễ muôn 
liền có ngay. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, người hâu nữ lúc bẩy ĐIỜ, 
nay chính là Tỳ-kheo-ni Thiện Ái. Do vì lúc đó, 
người hâu nữ đã tính tân siêng năng giữ giới, nên 
nay được gặp Ta, xuất gia đặc đạo. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


73- Truyện Tỳ-Kheo- Ni Bạch Tịnh Khi 

Sinh Ra Đời Đã Có Áo 

Một hôm nọ, Phật ngự dưới rừng cây Ni-câu- 
đà, trong thành Ca-ty-la-vệ. 

Bây giờ, trong thành có một vị trưởng giả tên 
là Cù-sa, có vô lượng tài sản, của báu, không thể 
tính kế được. Ông chọn con gái nhà giàu sang để 
cưới làm vợ, tâu trôi âm nhạc để mua vui cho nàng. 

Người vợ mang thai, đủ mười tháng, nàng sinh 
được một bé gái, tướng mạo xinh đẹp khác thường, 
lúc sinh ra đã có mặc áo trăng sạch. Do vậy mà đứa 
bé được đặt tên là Bạch Tịnh. 

Bạch Tịnh dân dân khôn lớn và chiếc áo cũng 
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rộng ra theo, màu sắc vẫn luôn trăng tinh sạch sẽ 
và không phải mất công giặt giũ, Mọi người trông 
thây, ai cũng muốn có được chiếc áo như vậy. 

Một hôm, Bạch Tịnh thưa với cha mẹ: 

— Con chắng tham câu sự vinh hoa thể tục mà 
chỉ mong được cha mẹ cho xuất 1a. 

Vì tỉnh thương nên cha mẹ không nỡ ngăn cản, 
liên dẫn con đến chỗ Phật, xin cho Bạch Tịnh được 
xuất gia. 

Đức Phật liền gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheo-mi! 

Tóc trên đầu Bạch Tịnh tự rơi rụng, chiếc áo 
trăng đang mặc trên mình bỗng hóa ra áo ca-sa, trở 
thành Ty-kheo-ni, siêng năng tu tập, chắng bao lầu 
chứng quả A-la- hán, đây đủ ba Minh, sáu phép 
Thân thông, tám pháp Giải thoát; được trời, người 
tôn kính. 

Tôn giả A-nan thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, Ty-kheo-ni Bạch Tịnh đời 
trước đã làm được phước đức gì, mà nay khi sinh 
ra tự nhiên đã mặc áo đẹp đẽ thanh tịnh, lại được 
xuất gia không bao lâu đã chứng đắc đạo quả. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. Trong 
hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nại có Đức Phật ra 
đời hiệu là Ca-diếp. Ngài dẫn đầu các Tỳ-kheo vào 
xóm làng để giáo hóa chúng sinh. 
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Lúc ấy có một cô gái, khi thây Đức Phật và 
chúng Tăng, tâm rất vui mừng, bèn cúng dường 
Phật và chúng Tăng một xấp vải, sau đó nàng phát 
nguyện tôi ra đi. 

Nhờ công đức này, cho nên cô gái này, khi 
được sinh lên cõi trời, cối người, lúc sinh ra đã mặc 
áo sạch. Cho đến ngày nay gặp Ta, cô ấy được xuất 
gia đắc đạo, 

Đức Phật bảo A-nan: 

—- Thây nên biết, cô gái cũng dường vải lúc bây 
giờ, nay chính là Tỳ-kheo-nI Bạch Tịnh vậy. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


74- Truyện T)ỳ-Kheo-NI Tu-Mạn Có Tài 

Biện Luận 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị Bà-la-môn tên 
là Phạm-ma. Ông là người học rộng nghe nhiều, có 
tài biện luận, hiểu rõ kinh luận. Đối với bốn bộ Vệ- 
đà, ông đều thấu đạt. Ông chọn con gái trong một 
gia đình giàu sang để cưới làm vợ. 

Người vợ mang thai, đủ mười tháng, nàng sinh 
được một bé gái, tướng mạo xinh đẹp khác thường, 
có trí tuệ và tài biện luận không aI sánh kịp. Nghe 
các Bà-la-môn nghị luận với cha mình, nàng đều 


SỐ 200 - SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN, Quyển8§ 307 


ghi nhớ không mất một lời. 

Dân dà như vậy, sự hiểu biết của cô ngày càng 
nhiêu. Các bậc Trưởng lão tôn túc đều đến thưa 
hỏi, không điều gì mà nàng chăng thông suốt. 

Cô nghe rằng trên đời có Đức Phật mới chứng 
thành quả Chánh giác và đang giáo hóa chúng sinh. 
Nàng muôn đến câu xin thọ pháp. Hôm â ây, nàng 
đeo chuỗi anh lạc, trang nghiêm thân thẻ, đến nƠI 
Phật ngự. Thây Phật có ba mươi hai tướng tốt, tám 
mƯƠI VẺ đẹp, ảnh sáng chiếu soi như trăm ngàn mặt 
trời, cô gái bước đến đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
lui lại ngôi sang một bên. 

Đức Phật liên nói pháp Tứ đề cho cô nghe, tâm 
ý được mở tỏ, nàng liền chứng đắc quả Tu-đà- 
hoàn, sau đó nàng câu xin xuât g1a. 

Lúc ây Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheo-mi! 

Tóc trên đầu cô gái tự rơi rụng, thân mặc pháp 
phục, thành Tỳ-kheo-ni, siêng năng tu tập, chăng 
bao lâu chứng đắc quả A-la-hán. 

Tôn giả A-nan thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Tỳy-kheo-nI Tu-mạn đời 
trước đã làm được phước đức gì, mà đời nay tuy 
làm thần gái, nhưng học rộng nghe nhiều bậc nhất; 
lại gặp Thê Tôn, được xuất gia đắc đạo? 

Phật bảo A-nan: 

— Thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. Trong 
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hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nại có Đức Phật ra 
đời hiệu là Ca-diệp. Sau khi giáo hóa chúng sinh 
viên mãn, Ngài nhập Niết-bàn. 

Trong thời kỳ Tượng pháp của Phật Ca-diếp, 
có một vị Tỳ-kheo-ni siêng năng tu tập không hề 
xao lãng, tâm thường ưa thích khi nói pháp giáo 
hóa chúng sinh. Nhân công đức đó Tỳ-kheo-ni ây 
phát nguyện: “Tôi nguyện đời vị lai được sinh 
trong giáo pháp của Đức Phật Thích-ca Mâu-m1, là 
người hiểu rõ kinh luận.” Phát nguyện xong, Tỳ- 
kheo-ni ấy qua đời, được sinh lên cõi trời, cõi 
người, thông minh trí tuệ, không a1 sánh kịp. 

Đức Phật bảo A-nan: 

—- Thây nên biết, 1y-kheo- nI nói pháp giáo hóa 
chúng sinh lúc bây giờ, nay chính là Ty-kheo-mi 
Tu-mạn, là người học rộng nghe nhiêu bậc nhất, lại 
được gặp Ta, xuất gia đắc đạo. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


73- Truyện Cô Gái Múa Trở Thành T)- 

Kheo-Ni 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại vườn trúc Ca- 
lan-đà, trong thành Vương xã. 

Bẩấy giờ các vị trưởng giả giàu có trong thành 
nhóm họp lại, tô chức đại hội, tâu trồi kỹ nhạc để 
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vul chơi. 

Lúc ấy có hai vợ chồng vũ sư từ phương Nam 
tới, dẫn theo một cô con gái xinh đẹp tên là Thanh 
Liên Hoa. Thanh Liên Hoa tướng mạo xinh đẹp 
khác thường trên đời ít có, lại thông minh trí tuệ, 
khó ai có thê đối đáp với nàng. Nàng có đến sáu 
mươi bốn nghệ, tất cả đêu thành thạo. Nàng còn 
hiểu rõ về nghệ thuật múa; các động tác như xoay 
người, cúi xuông, ngắng. lên đều rất linh hoạt khéo 
léo và khúc hát được biểu hiện băng tiết điệu của 
thân thê. 

Cô kiêu hãnh nói rằng: 

— Trong thành này, có người nào múa được như 
ta không: hay hiểu rõ kinh luận có thể đối đáp với 
ta không? 

Khi đó có người trả lời: 

- Đức Phật Thế Tôn tại vườn trúc Ca-lan-đà có 
khả năng đôi đáp, làm cho cô không còn kiêu hãnh. 

Cô gái múa nghe nói, liên dẫn đầu đoàn người 
vừa ca vừa múa đi đến vườn Trúc. Khi đến vườn 
Trúc, cô gái thấy Đức Thê Tôn, vẫn còn kiêu mạn, 
buông lung và cười đùa vô lễ, tỏ ra bất kính Như 
LaI. 

Đức Phật thấy vậy, Ngài liên dùng thần lực 
biến cô gái múa thành một bà lão tóc bạc trăng, mặt 
nhăn nheo, răng rụng lưa thưa và đi lom khom. 

Lúc ấy cô gái múa tự thây thân mình già nua 
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như một bà lão, bèn nói: 

— Vì sao thân thể ta bỗng nhiên lại giả nua suy 
yếu thê này? Đây chắc chắn là do uy thân của Đức 
Phật gây ra. 

Nàng liên ở trước Phật sinh tâm hồ thẹn, bước 
đến bạch Đức Phật: 

— Hôm nay con ở trước Thê Tôn mà dám kiêu 
mạn, tự đại, buông lung tâm ý. Cúi xin Đức Thế 
Tôn từ bi tha thứ lỗi lầm. 

Bấy giờ Thế Tôn biết tâm cô gái múa được điều 
phục. Ngài bèn dùng năng lực thần thông biến bà 
lão trở lại thành cô gái múa, như trước không khác. 

Mọi người thây cô gái múa thoạt già, thoạt trẻ 
không nhât định, nên ai nấy đêu sinh tâm nhàm 
chán thân người, hiểu rõ lý vô thường. Tâm ý mở 
tỏ, có vị chứng quả Tu-đà-hoàn, có vị chứng quả 
Tư-đà-hàm, có vị chứng quả A-na-hàm, có vị 
chứng quả A-la-hán, có vị phát tâm Bích-ch1-phật, 
cho đến có vị phát tâm Bô-đề vô thượng. 

Bây giờ cô gái múa cùng cha mẹ đến trước 
Phật, ông bà câu xin cho cô gái múa được xuất gia. 

Đức Phật liền gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheo-mi! 

Tóc trên đâu cô gái tự rơi rụng, thân mặc pháp 
phục, thành Tỳ-kheo-ni. Cô siêng năng tu tập, 
chắng bao lâu chứng quả A-la-hán, đây đủ ba 
Minh, sáu phép Thân thông, tám pháp Giải thoát; 
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được cối trời, cõi người tôn kính. 

Đại chúng thây vậy, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao đối với một 
người Duông lung, xinh đẹp, không có lòng tin 
Phật, mà Ngài hóa độ được khiến cho cô ta khai 
ngộ, xuất gia đặc đạo như thê. 

Đức Phật bảo đại chúng: 

— Đâu phải ngày nay Ta mới giáo hóa nàng ây, 
mà thuở quá khứ xa xưa Ta từng giáo hóa nàng ây 
TÔI. 

Sau khi nghe Phật dạy, đại chúng lại bạch: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chăng hay việc ở quá khứ 
thê nào, cúi xin Ngài giải thích cho chúng con được 
biết. 

Bây giờ Đức Phật bảo đại chúng: 

— Các vị hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, vua nước Ba- 
la-nại có vị thái tử tên là Tôn-đà-lợi vào núi học 
đạo, đạt được năm thứ thần thông... 

Một hôm, thái tử gặp một vị nữ Khẩn-na-la, 
tướng mạo xinh đẹp khác thường, giông như chư 
Thiên, nhưng lại có phong cách lăng lơ, vừa đi vừa 
múa nhăm làm động tâm thái tử, muốn làm cho thái 
tử mê đắm, lui sụt Tiên đạo. Nhưng tâm thái tử lúc 
đó vẫn bên chắc, không hề có ý tưởng tham dục. 

Lúc ấy thái tử nói với vị nữ Khẩn-na-la: “Tất 
cả các pháp hữu vi đều vô thường, nay ta quán sát 
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thây thân ngươi, toàn là chất hôi thôi chứa đây bên 
trong, với lớp da mỏng bao phủ bên ngoài, không 
thể giữ được lâu bên, rồi sẽ có lúc tóc bạc, mặt 
nhăn và lưng còm. Vậy bây giờ, ngươi lây CỚ ØÌ 
còn kiêu mạn buông lung đến như thế; giọng ca 
hay của ngươi ngày trước, cũng bị biến đối, tại SaO 
ngươi còn dựa vào đó mà có những hành động lắng 
lơ như thê?!” 

Nehe thái tử nói, vị nữ Khẩn-na-la liền sám hỗi 
tội lỗi với thái tử và nhân đó phát nguyện: “Tôi 
nguyện đời vị lai dứt bỏ được sinh tử và được gặp 
Ngài, chứng đắc đạo quả.” 

Phật bảo đại chúng: 

- Các vị nên biết, vị vương tử học đạo Tiên lúc 
bấy giờ, chính là Ta hiện nay, còn vị nữ Khẩn-na- 
la bây giờ, nay là Ty-kheo-ni Thanh Liên Hoa. 
Nhờ năng lực phát nguyện lúc đó mà nay gặp Ta, 
được xuât gia đắc đạo. 

Lúc â ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


76- Truyện T)-Kheo-ÌNt Ca-Thị Khi Sinh 

Ra Đa 

Mặc Ca-Sa 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại vườn Lộc dã, 
trong thành Ba-la-nạI. 
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Bấy giờ hoàng hậu của vua Phạm-ma-đạt-đa 
mang thai, đủ mười tháng, bà sinh được một công 
chúa, thân mặc ca-sa, tướng mạo xinh đẹp khác 
thường, trên đời ít có. Vua cho vời các thây xem 
tướng đến xem tướng cho công chúa. Các thây xem 
tướng xem xong hỏi cha mẹ: 

— Lúc công chúa sinh ra có điềm lành øì chăng? 

Vua đáp: 

— Lúc công chúa ra đời, trên người có mặc ca- 
sa. 

Do đó đặt tên là Ca-thi-tôn-đà-lợi. Ca-thi dân 
dân khôn lớn, chiếc áo ca-sa trên người cũng rộng 
theo. Ca-thi bản tính hiền lành, nhân từ và hiểu 
thuận. Một hôm, Ca-thi dẫn các người hầu ra khỏi 
thành dạo chơi, dân dân đến vườn Nai. Ca-thi thây 
Đức Phật có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp, ánh sáng chiếu soi như trăm ngàn mặt trời, 
nàng sinh lòng vui mừng, bước đến đảnh lễ dưới 
chân Phật rồi lui lại ngôi sang một bên. 

Lúc ây Đức Phật liên giảng nói pháp Tứ đề cho 
Ca-thi nghe. Tâm ý được mở tỏ, nàng liên chứng 
đặc quả Tu-đà-hoàn. Ca-thi liền trở về tâu vua cha: 

— Tâu vua cha, hôm nay con ra khỏi thành dạo 
chơi, khi đến vườn Nai, con thấy Đức Phật Thế 
Tôn có tướng tốt đẹp trăm phước, trang nghiêm 
thân Ngài, oali nghi khoan thai, dung mạo đáng 
chiêm ngưỡng. Con mong vua cha hãy thương xót, 
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cho con được xuất gia. 

Vì thương con nên vua cha không nỡ ngăn cản, 
bèn dẫn con đến chỗ Phật xin Phật cho con xuất 
1a. 

Đức Phật liền gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheo-mi! 

Tóc trên đầu Ca-thi-tôn-đà tự rơi rụng, thân 
mặc pháp phục, thành Tỳ-kheo-nI, siêng năng tu 
tập, chăng bao lâu chứng quả A-la-hán, đây đủ ba 
Minh, sáu phép Thân thông, tám pháp Giải thoát; 
được trời, người tôn kính. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Ty-kheo-nI Ca-thi-tôn- 
đà-lợi đời trước đã g1eO trồng phước đức gì, mà 
nay được sinh trong gia đình giàu sang, khi sinh ra 
đời đã có mặc ca-sa và tu hành đắc đạo. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có Đức Phật ra đời hiệu là Ca-na-ca Mâu-nI. 
Đức Phật dẫn đầu các Tỳ-kheo đi giáo hóa chúng 
sinh. Lúc ấy công chúa, đang trên đường đi bỗng 
gặp Phật, tâm nàng vui mừng bèn bước đến đảnh 
lễ dưới chân Phật và bạch: “Cúi xin Đức Phật và 
chúng Tăng từ bi nhận bốn thứ cúng dường của 
chúng con trong ba tháng.” 

Đức Phật liên chấp nhận. 
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Công chúa cúng dường trong ba tháng xong, lại 
còn hiến cúng Đức Phật và chúng Tăng mỗi vị một 
chiếc y. 

Nhờ công đức ấy mà được sinh lên cõi trời, cõi 
người, Ca-thi luôn được sự tôn kính và được sinh 
trong gia đình giàu có, khi sinh ra đời thường có 
mặc ca-sa. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, công chúa lúc bấy giờ, nay 
chính là Ty-kheo-mi Ca-thi-tôn-đà- lợi. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


77- Truyện T)ỳ-Kheo-NI Trên Trán Có 

Vòng Trân Châu 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả tên 
là Phất Sơ, có vô lượng tài sản, vật báu không thê 
tính kế được. Ông chọn con gái nhà giàu sang để 
cưới làm vợ, tâu trồi âm nhạc đề mua vui cho nàng. 

Người vợ này mang thai, đủ mười tháng cưu 
mang, nàng sinh được một bé gải, tướng mạo xinh 
đẹp khác thường, trên đời ít có, lại có vòng ngọc 
trên trán. Cha mẹ bé gái thây con như vậy tất vui 
mừng, liền mời các thây xem tướng đến xem tướng 
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cho bé gái. 

Các thầy xem tướng xem xong hỏi cha mẹ: 

— Lúc trẻ này sinh ra có điềm gì lành? 

Cha mẹ đáp: 

— Khi con tôi ra đời, tự nhiên trên trán có vòng 
ngọc. 

Do đó mà đặt tên con là Chơn Châu Man. Chơn 
Châu Man dân dân khôn lớn, bản tính hiển lành, 
hay thương xót những kẻ nghèo cô đơn. Khi có 
người tới xin, cô liên cởi vòng ngọc cho. Sau đó, 
lại có chiếc vòng ngọc khác y như trước. 

Bấy gIỜ trưởng giả Tu-đạt nghe trưởng. giả Phất 
Sơ có cô con gái xinh đẹp như vậy, nên ông có Ý 
muốn giao hảo với Phất Sơ để xin cưới nàng ây cho 
con mình. Nhưng khi Chơn Châu Man hay tin 
trưởng giả Tu-đạt muốn cưới mình làm dâu, nàng 
liên thưa với cha mẹ: 

— Xin cha mẹ thương xót, nễu muôn gả con cho 
con trai của trưởng giả Tu-đạt, thì nên ra một điều 
kiện chàng phải thệ nguyện sau khi thành hôn cả 
hai sẽ cùng xuất gia. Nêu được như thế, cha mẹ 
mới gả con cho anh ây; bằng không con sẽ không 
bằng lòng vì con chăng tham đăm sự vinh hoa phú 
quý của thể tục. 

Lúc ấy vợ chồng trưởng giả Phât Sơ vì thương 
con, nên không thể làm trái ý con, bèn nói ý nguyện 
của Chơn Châu Man cho trưởng giả Tu-đạt biết. 
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Trưởng giả Tu-đạt nghe rôi liên băng lòng. 

Sau đó hai bên đồng tiên hành hôn lễ. Vợ chồng 
Chơn Châu Man chung sống được ít lâu, cả hai đêu 
sinh tâm nhàm chán, cùng nhau đến chỗ Đức Phật, 
cầu xin xuất gia. 

Đức Phật liền gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheo-mi! 

Tóc trên đầu Chơn Châu Man tự rơi rụng, thân 
mặc pháp phục, thành Tỳ-kheo-nI. Siêng năng tu 
tập, chăng bao lâu chứng đặc quả A-la-hán, đầy đủ 
ba Minh, sáu phép Thần thông, tắm pháp Giải 
thoát; được trời, người tôn kính. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, vợ chồng Chơn Châu 
Man, đời trước đã làm được phước đức gì, mà nay 
khi sinh ra tự nhiên có vòng ngọc trên trán, xuât 
gia không bao lâu đã chứng đắc quả A-la-hán. 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Trong hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nai có Đức 
Phật ra đời hiệu là Ca-diếp. Đức Phật cùng các Tỳ- 
kheo đến vườn Nai để quay bánh xe pháp hóa độ 
chúng sinh. 

Lúc ây có vị trưởng giả A-sa-la nghe tin Đức 
Phật đang giáo hóa chúng sinh tại vườn Nai, ông 
bèn nghĩ: “Ta sẽ đi khuyên hóa dân chúng trong 
thành, mở đại hội Vô già”. 
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Nghĩ XOng, trưởng giả liên thưa với vua cho 
mình cỡi voI trắng lớn đi khắp chợ, khắp mọi nơi 
chốn, khắp mọi con đường khuyên hóa mọi người 
đóng góp để mở đại hội Vô già. 

Lúc ây có một phụ nữ nghe lời khuyên hóa, liền 
đem hạt châu trên đầu để bố thí. Người chồng từ 
xa trở VỀ, thây hạt châu trên đầu vợ không còn, nên 
hỏi: “Nàng đã đem hạt châu cho a1?” 

Người vợ đáp: “Hôm nay, trưởng giả A-sa-la đi 
khắp. nơi để khuyên hóa mọi người bồ thí, nên tôi 
đã bố thí hạt châu rồi.” Người chồng nghe nói, rất 
vui mừng, cũng đem hạt châu ra bồ thí. 

Nhân đó người vợ phát nguyện: “Con nguyện 
ở đời vị lai không bị đọa vào đường ác, được sinh 
lên cõi trời, cõ1 người, khi sinh ra thường có vòng 
trân châu. ” 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Nhờ bồ thí hạt châu lúc bây giờ nên Tỳ-kheo- 
ni Chơn Châu Man ngày nay gặp Ta, được xuất gia 
đắc đạo. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


78- Truyện Nhờ T)ỳ-Kheo-NI Sai-Ma Ra 
Đời Mà Hai VỊ Vua 
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Hòa Giải Với Nhau 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cập cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ vua Ba-tư-nặc và vua Phạm-ma-đạt, 
thường có sự bất hòa, mỗi bên đều đem các binh 
chủng như: Tượng bình, mã binh, xa bình và bộ 
binh đề trú đóng tại hai bên bờ sông. 

Lúc ây hai phu nhân của hai vua đến lúc sinh 
nở, một vị sinh được thái tử, một người sinh được 
công chúa. Cả hai trẻ đều có tướng mạo khôi ngô, 
xinh đẹp khác thường. Hai vua đều vui mừng, đánh 
trồng ra lệnh tập hợp các binh chúng để ban thưởng 
tài vật. Nhân đó, hai vị vua đều vui mừng cầu hòa 
và kết mối thông gia với nhau, từ đó hai nước 
không còn xâm chiêm nhau nữa, mãi đến đời con 
cháu sau nảy, vẫn giữ được mối giao hảo như xưa. 

Sau khi có sự hòa giải giữa hai vị vua, ai về 
nước nây. 

Bấy giờ thái tử con vua Phạm-ma-đạt mới bảy 
tuổi, được vua cha cho phép đem các thứ đô châu 
báu đến xin cầu hôn công chúa của vua Ba-tư-nặc. 
Công chúa của vua Ba-tư-nặc nghe tin, nàng liên 
thưa vua cha: 

— Thân người khó được, nay con đã được; các 
căn khó đây đủ, nay con đã đây đủ; tín tâm khó 
sinh, nay tín tâm con đã sinh; ở đời khó gặp Phật, 
nay con đã được gặp. Cúi xin vua cha đừng đây 
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con vào chốn hiểm nạn, khiến con mãi xa lìa các 
bậc Thiện tri thức, xin vua cha thương xót cho con 
được xuất gia. 

Vua đáp: 

— Khi con năm trong thai, ta đã hứa hôn với vua 
Phạm-ma-đạt rồi. Nhờ con ra đời mà hai nước trở 
nên hòa bình thân thiện, không còn xâm chiếm 
nhau nữa. CIờ đây, nếu ta không giữ lời, tức là phụ 
lòng tin của người, vua Phạm-ma-đạt chắc chắn 
đối xem ta như kẻ thù nghịch, chư Thiên sẽ chê 
trách mà không giúp đỡ cho ta, các quan và nhân 
dân sẽ không tin phục ta. Như vậy, ta đã đi ngược 
lại pháp chê lâu đời của Tiên VƯƠng. Con chưa 
từng nghe hay sao: Hai vị vua A-xà-thê và Ba- -CÙ- 
lợi, cùng mấy mươi vị vua nữa... đều do nói dối 
mà phải đọa ngục. VÌ sao ngày nay con muốn ta 
giống như các vua kia phải chịu khổ nơi địa ngục 
vì lời nói dối của mình. Con chớ nên bỏ ta đi xuất 
ø1a. 

Nói xong, vua Ba-tư-nặc liên sai sứ giả đên báo 
tin cho vua Phạm-ma-đạt biết, nội trong bảy ngày 
hãy mau mang sính lễ đến. Sứ giả vâng lệnh vua, 
liên đến báo tin cho vua Phạm-ma-đạt biết bảy 
ngày nữa sẽ làm lễ cưới. 

Khi nghe vua cha đã sai sứ giả đi hối thúc vua 
Phạm-ma-đạt phải tiến hành nhanh việc cưới hỏi, 
nàng rât buôn phiên, bèn mặc y phục dơ bân, cởi 
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bỏ các chuỗi anh lạc và làm cho thân thê trở nên 
tiều tụy hao mòn, rôi nàng lên lâu cao, quỳ thăng 
chắp tay hướng về tinh xá Kỳ hoàn bạch Phật: 

- Đức Như Lai Thế Tôn từ bi thương xót tất cả 
chúng sinh, trong một niệm biết rõ ba đời. Hôm 
nay, con Øặp khổ nạn, cúi mong Thế Tôn thương 
xót cứu g1úp. 

Lúc ây Thê Tôn từ xa biết công chúa chân 
thành cầu nguyện, mong được cứu giúp. Trong 
phút chốc, Thê Tôn liền hiện ra trước mặt công 
chúa để nói pháp. Tâm ý được mở tỏ, công chúa 
liền chứng đặc quả A-na-hàm. 

Đến ngày thứ bảy, thái tử của vua Phạm-ma- 
đạt dẫn đâu đoàn thị tùng, đến mây ngàn muôn 
người, mang theo châu báu, các đồ phục SỨC đến 
để cầu hôn. Vào đến trong cung, thái tử sắp tiễn 
hành lễ cưới, bỗng nhiên công chúa từ trên hư 
không hiện ra mười tám thứ thân biến, ấn đi ở phía 
Tây xuất hiện ở phía Đông, xuất hiện ở phía Nam 
ân đi ở phía Bắc, đi đứng năm ngôi biên hóa tự tại, 
rôi từ không trung bước xuống. 

Vua Ba-tư-nặc thấy công chúa biến hóa như 
vậy, sinh tâm sợ hãi và nói với con gái: 

— Ta vì ngu muội không biết con có thân thông 
biến hóa, vậy mà cô đây con vảo chôn ô uê câu 
nhiễu của trân gian. Ta xin sám hối tội lỗi và cho 
phép con xuất gia. 
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Bấy giờ thái tử cũng sinh tâm kính tin, nói: 

— Ta cũng ngu si, không biết phân biệt, nên có 
ý định như vậy. Xin cũng cho ta sắm hỗi tội lỗi, ta 
cho phép nàng xuất gia. 

Bây giờ công chúa được nghe những lời ấy, 
nàng liên đến tinh xá Kỳ hoàn, gặp Đức Phật và 
xin được xuất gia. 

Đức Phật liên chấp nhận. Công chúa trở thành 
Tỳ-kheo-ni, siêng năng tu tập, chứng đắc quả La- 
hán. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, Ty-kheo-mI SaI-ma này 
đời trước đã làm được phước đức gì mà nay được 
sinh trong hoảng tộc mà không hề có tư tưởng tham 
dục, lại được xuất gia đắc đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Trong hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nai có Đức 
Phật ra đời hiệu là Ca-diếp. Trong chánh pháp của 
Ngài, có một đôi vợ chồng không có sự thương 
cảm nhau, thường hay kình cãi bất hòa. 

Một hôm, vợ chồng khuyến khích nhau đến chỗ 
các Tỳ-kheo đề thọ Bát quan trai giới. Nhân đó, vợ 
chồng đồng phát nguyện: “Chúng con nguyện đời 
sau được sinh nơi tôn quý sang trọng, thường hòa 
giải nhau khi có tranh cãi.” Sau khi phát nguyện, 
cả hai tùy theo tuôi thọ, lần lượt qua đời, cùng sinh 
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vào hoàng tộc. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, người cha chồng nay chính 
là vua Phạm-ma-đạt; cha vợ nay là vua Ba-tư-nặc; 
người chông nay là thái tử, người vợ nay là công 
chúa. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, vui 
mừng thực hành. 


79- Truyện Nàng Công Chúa Xấu Xí Con 

Vua 

Ba- Tư- Nặc 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, phu nhân Mạt-lợi của vua Ba-tư-nặc 
hạ sinh được một nàng công chúa, diện mạo xấu 
xí, thân thể thô nhám như da rắn, tóc cứng như lông 
đuôi ngựa. 

Vua Ba-tư-nặc thấy vậy, nên lòng buôn bã, ra 
lệnh cho các quan trong cung phải canh giữ cần 
thận không cho con gái ra ngoài để ai nhìn thấy. 

Vua tự nghĩ: “Con gái ta tuy hình dạng xâu xí 
chăng giống người, nhưng là con do phu nhân Mạt- 
lợi sinh ra nên ta vẫn nuôi dưỡng”. 

Công chúa dân dân khôn lớn, đã đến tuôi phải 
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có chông. Vua rất ưu sâu không biết phải làm thế 
nào. Một hôm, vua truyền lệnh cho một vị quan: 

— Khanh hãy đi tìm và dẫn về đây một chàng 
trai vốn là con nhà giàu sang, nhưng nay đã sa sút 
nghèo khô. 

VỊ quan vâng lệnh vua đi khắp nơi để tìm kiếm 
và tìm được một người có điêu kiện như vậy, liên 
dẫn đến gặp vua. 

Vua gọi chàng trai ấy đến chỗ khuất, nói riêng: 

— Ta nghe khanh vốn là con nhà giàu sang, 
nhưng nay đã nghèo. khô. Về việc ây ta hứa sẽ lo 
liệu cho. Điều ta muốn nói là ta có một công chúa 
diện mạo rất xấu xí. Ta mong khanh không chê và 
ta sẽ gả con gái cho. 

Kẻ nghèo khổ kia quỳ thăng tâu rằng: 

- Thân xin vâng lệnh đại vương, giả sử đại 
vương có đem chó để gả cho thân, thì thân cũng 
xin nhận không dám trái lệnh, huỗng chi đây là 
công chúa do phu nhân Mạt-lợi sinh ra. Đại vương 
có nhã ý con xIn vâng lệnh. 

Sau khi gả công chúa cho người này, vua cho 
xây dựng phòng ô ôc, làm bảy lớp cửa rào vững chắc 
để nhốt công chúa bên trong và căn dặn phò mã: 

— Con phải ø1ữ công việc đóng mở cửa, nêu 
muốn ra ngoài chính con phải cài cửa chặt, luôn 
nhốt vợ con vảo trong, không được đề người ngoài 
thây khuôn mặt xấu xí của công chúa. 
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Vua xuất tài vật tùy theo nhu cầu, để cung cấp 
cho phò mã không thiếu thốn món gì. Một hôm, 
nhà vua bảo phò mã và ban cho chàng chức quan 
Đại thân trong triều. 

Một thời gian sau, vị Đại thần này trở nên giàu 
có, có rất nhiều tài sản vật báu, không còn thiếu 
thôn vật gì. Từ đó, viên Đại thần này và những 
người thuộc dòng dõi giàu sang thường cùng nhau 
tố chức những cuộc hội họp vui chơi. Ngày qua 
tháng lại, trong những lần gặp gỡ ây, những đôi vợ 
chông hoặc trai gái cùng VuUI Vẻ đi chung với nhau. 
Nhận thây những người dự hội, ai cũng đem vợ 
mình theo, chỉ có vị Đại thân kia là không có vợ đi 
chung, cho nÊn mọi người mới lây làm lạ cho răng: 
“Hoặc là vợ ngài rất xinh đẹp, nhan sắc mỹ miều; 
hoặc là quá xâu, nên không dám trình diện trước 
công chúng.” Do đó bọn người kia bèn tính mưu 
kế để đi xem tận mặt người vợ. Họ âm thâm toan 
tính với nhau là dụ Đại thần uông rượu, đến hồi say 
khước ngã lăn ra đất, họ mới mở lây chìa khóa cửa 
và bọn họ gôm năm người về nhà Đại thần để xem 
mặt cô vợ thế nào. 

Lúc ấy người vợ ở nhà đang buôn bã, tự trách 
lỗi mình: 

— Đời trước ta đã gây ra nghiệp ác gì, mà nay 
khiến chông chét bỏ, lại thường bị giam hãm nơi 
tăm tối, không được thây mặt trời, mặt trăng và 
mỌI n8ười. 
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Công chúa tự nghĩ: “Hiện nay Đức Phật ra đời, 
Ngài từ bi thường quán sát chúng sinh, hễ chúng 
sinh nào gặp khổ nạn, Ngài liên đến cứu độ. 

Khi ây công chúa liên dốc lòng, từ xa đảnh lễ 
Đức Thể Tôn bạch: 

— Cúi xin Đức Phật thương, xót, đến trước mặt 
con đề ban cho con lời giáo huấn. 

Biết tâm chân thành, kính tin của công chúa đã 
thuần thục, Đức Phật liền đến nhà, hiện đến trước 
mặt nàng. Khi ấy, Đức Phật từ dưới đất hiện lên. 
Đâu tiên Ngài hiện tướng tóc xanh, công chúa 
ngắng đâu nhìn màu tóc của Phật, trong lòng vui 
mừng vả càng tôn kính. Lúc ây tóc công chúa tự 
nhiên mềm mại trở lại và biên thành màu xanh. 
Đức Phật lại hiện tướng mặt, công chúa thây cũng 
sinh tâm vui mừng, gương mặt nàng bỗng trở nên 
xinh đẹp, tướng thô kệch cùng làn da thô nhằm tự 
biến mất. Đức Phật lại hiện ra thân màu vàng sảng 
rỡ cho công chúa thây. Khi thấy thân Phật, công 
chúa càng vui mừng hơn nữa. Bây giờ thân thê 
công chúa hoàn toàn xinh đẹp chắng khác nào các 
Thiên nữ. Đức Phật liên giảng nói các pháp yếu 
cho công chúa nghe. Tâm ý được mở tỏ, công chúa 
chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, trong lòng nàng hớn 
hở, thế gian không ai bằng. Giáo hóa công chúa 
xong, Đức Phật trở về. 

Bấy giờ năm người kia đến nhà vị Đại thần mở 
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cửa vào, họ thây người vợ có dung mạo xinh đẹp 
khác thường, trên đời không hai. Năm người bèn 
bảo nhau: 

— Thật lạ! Tại sao Đại thân lại không đem vợ 
cùng đi? 

Sau khi thây vợ Đại thần có dung nghĩ xinh đẹp 
như vậy, họ đóng cửa cột khóa rôi ra vê. 

Cuộc hội ngộ giải tán, Đại thần trở về nhà, mở 
cửa vào thấy vợ mình trong dáng điệu đẹp đề, khác 
thường hơn người. Vị Đại thần mừng rỡ hỏi: 

— Nàng là a1 vậy? 

Người vợ đáp: 

— Thiếp đây chính là vợ chàng. 

Vị Đại thân lại hỏi: 

— Trước kia nàng rất xấu xí, sao giờ đây lại xinh 
đẹp như vậy? 

Công chúa bèn kề lại sự việc cho chông nghe: 

— Đó là nhờ công đức oai thân lực của Đức Phật 
làm cho thiếp có được thân tướng như vậy. Bây giờ 
thiệp muốn được gặp vua cha, chàng hãy thưa lên 
vua cha giùm thiếp. 

Đại thân nghe lời vợ, bèn tâu với vua cha: 

- Vợ con muốn diện kiến vua cha. 

Nhà vua liên nói: 

— Con chớ nói việc ấy, hãy mau đóng chặt cửa 
nhốt lại, đừng để công chúa ra ngoài. 
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Vị Đại thân bèn hỏi: 

— Thưa vua cha sao như vậy? Bởi vợ con hôm 
nay nhờ oal thần của Đức Phật nên có được thân 
tướng trang nghiêm đẹp đẽ, chăng khác gì Thiên 
nữ. 

Vua nghe xong, xét quả đúng như vậy, rồi cho 
người sửa soạn một cỗ xe, tức tốc đến rước công 
chúa về cung. Vua thây con gái mình dung mạo 
xinh đẹp khác thường, trên đời không hai nên lòng 
vui mừng vô cùng. Vua liên cho người sửa soạn 
một cỗ xe, để đến chỗ Phật. Đến nơi, vua đảnh lễ 
dưới chân Phật rồi lui sang một bên, quỳ thăng 
chắp tay bạch: 

- Bạch Đức Thế Tôn, không biết công chúa con 
trầm đời trước đã làm được phước lành gì mà nay 
được sinh trong dòng họ quý tộc, giàu sang, nhưng 
lại gây ra nghiệp ác øì mà nay phải chịu thần hình 
xâu xí, da tóc khô cứng còn hơn súc sinh. Cúi xin 
Thế Tôn giải thích cho chúng con được biết. 

Đức Thế Tôn bảo vua và phu nhân: 

— Đại vương và phu nhân hãy lắng nghe, Ta sẽ 
giải thích rõ. Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, có 
một nước lớn tên là Ba-la-nạl, có một vỊ trưởng giả 
CÓ VÔ lượng tài sản, vật báu không thể tính kê được. 
Trưởng ø1ả cùng những người trong nhà thường 
cúng dường một vị Bích-chi- phật, có thân thể thô 
kệch, tướng mạo xấu xí, xơ xác không ai muốn 
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nhìn. 

Lúc ây có một cô bé thây vị Bích-chi-phật đến, 
sinh ác tâm khinh mạn, măng nhiệc, hủy báng: 
“Người gì đâu mà tướng mạo xấu xí, thân thể thô 
kệch đáng ghét thế!” 

VỊ Bích-chi-phật thường đến nhà trưởng giả để 
thọ cúng dường. Trụ thế đã lâu, nay Ngài muốn 
nhập Niêt-bàn, liên vì cô gái, hiện các đại thân biến 
như: thân vọt lên hự không xuất ra nước lửa, xuất 
hiện ở phía Đông ân đi ở phía Tây, xuất hiện ở 
Nam ân đi ở phía Bắc, đi đứng năm ngôi Ở trong 
hư không, tùy ý biến hóa, khiến cho tật cả mọi 
người trong nhà trưởng giả đều thây; rôi từ trên hư 
không bước xuÔng, đến nhà trưởng giả. Trưởng giả 
sinh tâm vui mừng khôn xiết. Riêng cÔ con gái 
trưởng giả hồi lỗi tự trách: “Cúi xin Ngài từ bi tha 
thứ ác tâm của con trước đây. Tội con quả nặng, 
mong Ngài ĐỒ qua, cho con được sám hồi để không 
còn tội lỗi gì”. 

Đức Thế Tôn bảo vua Ba-tư-nặc: 

— Đại vương nên biết, người con gái của trưởng 
giả lúc ấy vì đã hủy báng chê bai vị Bích-chi-phật, 
nên VỆ sau khi sinh ra nơi nào cũng thường có thân 
hình xấu xí. Nhưng nhờ sau đó, do thây sự biên hóa 
của Bích-chi-phật, cô gái ây bèn sám hối với Ngải, 
cho nên nay được dung mạo xinh đẹp, hơn hắn thê 
gian, không ai sánh băng: và nhờ lúc ấy cúng 
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dường vị Bích-chi-phật, nên khi sinh ra nơi nào 
cũng thường sinh trong nhà giàu có, tôn quý sang 
trọng, không thiếu thôn vật gì, lại được gặp Ta, 
thoát khỏi lo buôn khổ não. 

Vua Ba-tư-nặc và các quan, dân chúng nghe 
Đức Phật dạy về nhân duyên nghiệp báo, tâm ý 
được mở tỏ. Có vị chứng quả Tu-đảà-hoàn, có vị 
chứng quả Tư-đà-hàm, có vị chứng quả A-na-hàm, 
CÓ VỊ chứng quả A-la-hản, có vị phát tâm Bích-chi- 
phật, có vị phát tâm Bôồ-đề vô thượng. 

Lúc â ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


80- Truyện Về Tên Trộm 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong giảng đường 
Trùng các, thuộc nước T-xá-ly. 

Bấy giờ, trong thành có một kẻ ngu, tâm 
thường ưa thích sông băng nghê trộm cắp, dân địa 
phương aI cũng biết. Một hôm, nghe trong phòng 
chư Tăng có một cái lọ quý băng đông, kẻ ngu định 
đánh cắp. chiếc lọ ây. Kẻ ngu theo những người đi 
đường để vào tăng phòng định lây cái lọ, nhưng 
CuÔI cùng không lây được. Tên trộm nghe các thầy 
Ty-kheo giảng vê một bài kệ bốn câu, ý nói: Cải 
chớp mắt của chư Thiên rất chậm, còn nháy mắt 
của người đời thì nhanh. Tên cướp nghe kệ và ghi 


SỐ 200 - SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN, Quyển8 331 


nhận trong lòng rôi ra vê. 

Sau đó, có một người đi buôn từ xứ khác tới, 
mang theo một hạt châu Ma-ni rất giá trị để dâng 
lên nhà vua. Vua được hạt châu, liền sai người treo 
lên đỉnh tháp để cúng dường. 

Lúc ây tên trộm biết răng vua đã treo bảo châu 
trên đỉnh tháp nên âm thầm đề bụng, sau đó, liền 
đến trộm lây rôi trỗn biệt dạng. 

Khi vua nghe hạt châu bị mất, trong lòng tức 
giận, liên thông báo khắp trong nước: 

— Ai bắt được kẻ cắp, mật báo cho vua, sẽ được 
trọng thưởng. 

Qua một thời gian, không. ai dám đáp ứng lời 
kêu gọi của vua. Vua tức giận sai người đi tìm, 
cũng chăng kết quả. 

Lúc ây có một vị quan mưu trí tâu vua: 

— Hiện nay, trong kinh thành của đại vương, 
nhân dân đều giàu có thịnh vượng, rất ít kẻ trộm 
Cấp, chỉ còn một người sống bằng nghệ trộm cắp 
mà cả nước đều biết tiếng, hạt châu này. chắc chăn 
do hắn lây. Nhưng nêu bắt hăn trói lại rôi tra khảo 
đánh đập, chắc chắn hắn không thú nhận. Nay đại 
Vương phải bày mưu tính kế, mới biết được kẻ kia 
có lây hay không. 

Vua hỏi vị quan này răng: 

— Nên lập kế gì? 

VỊ quan đáp: 
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— Đại Vương hãy âm thâm sai người đi mời tên 
trộm đến cùng ngồi ăn thịt uống rượu. Khi hắn thật 
say, đại vương cho xe chở về trước điện, đừng cho 
hắn hay biết gì cả. Trang nghiêm điện đường và 
các kỹ nữ cực kỳ xinh đẹp, tấu trỗi âm nhạc làm 
cho hắn thích thú. Lúc ấy tên trộm tất phải bàng 
hoàng ngơ ngác, nhân đó đại vương bảo các kỹ nữ: 
“Vị lúc còn ở Diêm-phù-đề, ông đã lấy cắp hạt 
châu trên đỉnh tháp, nên nay được sinh lên tầng 
trời Đao-lợi. Các kỹ nữ chúng tôi đang trỗi nhạc 
hâu hạ ông đây, mà thật ông có lây hạt châu 
không?” 

Vua y kế ây thi hành. Bây giờ, tên trộm trong 
Cơn say, nửa muốn nói thật, nhưng còn sợ đây 
không phải cõi trời, nửa chăng muôn nói mà các cô 
gái bắt ép phải nói. Khi đó, tên trộm bỗng nhớ lại 
lúc trước ta có nghe Sa-môn giảng: “Cái chớp mắt 
của chư Thiên rất chậm, còn của người đời rất 
nhanh, mà giờ đây cái nháy mắt của các kỹ nữ rất 
nhanh chăng phải là cõi trời rồi. Tên trộm chỉ cúi 
đầu không chịu nói. Chẳng bao lâu hắn tỉnh rượu, 
quan cũng không hỏi tội, tên trộm được thoát chết. 

Lúc ây vị quan mưu trí kia lại tâu vua: 

— Xin đại vương thay đối mưu kế để buộc tên 
trộm nhận tội. 

Vua hỏi: 

— Ta phải lập kế gì? 
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Vị Đại thần đáp: 

— Đại vương hãy giả cách thân thiện, gọi kẻ cắp 
lại và ban cho hắn chức Đại thần. Tất cả kho tàng, 
đại vương âm thâm tính đếm số lượng trôi giao cho 
hăn giữ. Sau đó đại vương dùng lời lẽ nhẹ nhàng 
nói với hắn ta: “Nay chưa có người nào thân thiết 
như ngươi, hãy giữ gìn kho tàng, đừng để thất thoát 
vật gì.” Kẻ cặp nghe rôi, chắc chăn sẽ vui mừng. 
Nhân đó đại vương từ từ hỏi: “Trước kia ta có treo 
hạt châu Ma-ni trên đỉnh tháp, ngươi có biết 
không?” 

Lúc ây kẻ cắp sẽ thú thật. Tại sao biết được? Là 
vì nay hắn đã được đại vương quý trọng và đem tất 
cả tài sản, tin tưởng ủy thác cho hăn. Chắc chăn là 
hăn sẽ thú nhận tội lỗi với đại vương. 

Vua Ba-tư-nặc theo lời vị quan, sắp đặt kế 
hoạch thi hành. Quả đúng như lời vị quan nói. Kẻ 
cắp đã thú thật với vua: 

- Chính bê tôi này đã lấy cặp hạt châu và vì sợ 
nên chắng dám ra mặt. 

Vua lại hỏi: 

— Trước kia ngươi say rượu tại cung điện của 
ta, các kỹ nữ có gạn hỏi, cho răng ngươi đang ở tại 
CỐI trời, tại sao ngươi không nhận tội? 

Kẻ cắp đáp: 

— Ngày xưa, tôi có vào tăng phòng và được 
nghe các Tỳ-kheo giảng về một bài kệ bốn câu ý 
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nói: “Cái chớp mắt của chư Thiên thì rất chậm, còn 
chớp mắt của người đời thì nhanh lắm.” Lúc ây tôi 
nhớ lại, nên biết răng đó chăng phải cõi trời, do đó 
tôi không thú tội. 

Sau đó kẻ trộm đã trả lại hạt châu cho vua. Vua 
Ba-tư-nặc được trả lại hạt châu, rất đôi vui mừng 
và không hỏi tội vị đại thần trộm cắp. 

Lúc ây vị đại thân trộm cắp thoát chết, liền tâu 
vua: 

— Xin đại vương tha tội và cho phép tôi xuất 
ø1a. 

Vua hỏi: 

— Ngày nay, ngươi rất được tôn trọng, giàu sang 
sung sướng. Vì lẽ gì lại muôn xuất gia? 

VỊ đại thân trộm cắp đáp: 

- Tôi nhờ nghe Sa-môn giảng nói bài kệ bốn 
câu mà được thoát chết. Chỉ nhờ nghe kệ mà được 
thoát nạn huông chi được học rộng nghe nhiêu, đọc 
tụng tu tập, y như pháp tu hành, chắc chăn phải 
được nhiêu lợi ích. Vì thế nên tôi muốn xuất g1a. 

Vua nghe xong liên chấp nhận cho vị đại thần 
trộm cắp xuất gia. 

Khi được xuất gia, người ấy siêng năng tu tập, 
chắng bao lâu chứng quả A-la-hán, đầy đủ ba 
Minh, sáu phép Thân thông, tám pháp Giải thoát; 
được trời, người tôn kính. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
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mừng thực hành. 
LÌ 
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SOẠN TẠP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN 
NHÂN DUYÊN 


QUYÊN 9 
Phẩm 9: THANH VĂN 


81. Truyện Về Người Dẫn Đầu Đoàn 

Người Đi Buôn Tên Hải Sinh 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lầm viên 
Kỳ-đả Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, trong thành có năm trăm người đi 
buôn định ra biến để tìm châu báu. Trong sô những 
người đi buôn có một người đã cưới vợ trong dòng 
dõi giàu sang rôi cùng dẫn nhau xuống biến. Trong 
cuộc hành trình ây, người vợ mang thai, đủ mười 
tháng, nàng sinh được một bé trai, nhần đó đứa trẻ 
được đặt tên là Hải Sinh. 

Vì bé trai có phước đức lớn, nên khiến các 
khách buôn tìm được nhiều châu báu và trở về an 
ồn. 

Hải Sinh dân dân khôn lớn, mọi người lại 
khuyến kích Hải Sinh ra biến lây châu báu, khi trở 
về họ gặp một trận bão dữ dội, ghe thuyên bị gió 
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thôi trôi tấp vào cõi nước quỉ La-sát. Vì mong sóng 
to gió dữ lăng dịu, những người đi buôn cùng quỳ 
lạy chư Thiên, thiện thân cứu nạn, nhưng không có 
sự linh Ứng nảo trong việc cứu họ khỏi tai ách. 

Lúc ây trong số những người đi buôn, có một 
Ưu-bà-tắc nói với mọi người: 

— Có Đức Phật Thế Tôn thường rủ lòng Đại bị, 
sáu thời trong một ngày đêm luôn quản sát xem 
chúng sinh nào bị khố nạn, thì Ngài liền đến cứu 
hộ. Vậy các anh em hãy cùng nhau xưng niệm danh 
hiệu Phật, có thể Ngài sẽ đến đây cứu mạng chúng 
ta. 

Những người đi buôn liền cùng nhau xưng 
niệm: 

— Nam-mô Phật-đà. 

Bây giờ Đức Phật từ xa thấy những người đi 
buôn gặp nạn, Ngài liền phóng ánh sáng chiếu vào 
trận cuồng phong, cuông phong liên tan biến. 

Mọi người thoát nạn, họ cùng nói với nhau: 

— Hôm nay, chúng ta nhờ uy quang của Đức 
Phật mà thoát nạn, được bình yên trở về, vậy chúng 
ta hãy xây dựng chủa tháp, thỉnh Đức Phật và 
chúng Tăng VỀ an trụ, săm sửa các thức ăn ngon, 
cung câp các vật dụng cần thiết không để thiêu 
thốn. 

Nghe rồi mọi người đều băng lòng. Bấy giờ, tất 
cả đêu trở về an ồn. Theo lời ước nguyện trước kia, 
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họ xây dựng chùa tháp, thỉnh Đức Phật và chúng 
Tăng, săm sửa thức ăn ngon cúng dường. Cúng 
dường xong, họ lui lại ngồi sang một bên nghe Phật 
nói pháp. Tâm ý được mở tỏ, mọi người đều có 
được dâu hiệu chứng đạo, ở trước Phật xin được 
xuất gia. 

Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay! các Tỳ-kheo!l 

Râu tóc trên đầu những người đi buôn tự rơi 
rụng, thân mặc pháp phục, thành các Sa-môn. Họ 
siêng năng tu tập, chăng bao lâu chứng quả A-la- 
hán, đầy đủ ba Minh, sáu phép Thân thông, tám 
pháp Giải thoát, được trời, người tôn kính. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chắng hay năm trăm vị 
Ty-kheo là những người đi buôn này đời trước gây 
ra nghiệp ác gì mà nay gặp các thứ ách nạn như 
thê? Và nhờ uy quang của Đức Phật mà được thoát 
nạn, lại gặp Đức Phật Thế Tôn được xuất gia đắc 
đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

- Chắng những đời nay Ta cứu họ thoát khỏi 
ách nạn mà thuở xưa Ta cũng đã từng cứu họ thoát 
khỏi các ách nạn. 

Các Tỳ-kheo lại bạch: 

- Bạch Đức Thê Tôn, chăng hay việc thuở xưa 
như thế nào. Cúi mong Thế Tôn giải thích cho 
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chúng con được biết. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp tại nước Ba-la- 
nại có một vị Tiên có năm thứ thân thông đang trú 
ngụ bên một bờ sông. 

Lúc ấy có năm trăm người đi buôn muốn ra 
biển để tìm châu báu. Khi đi về phía bờ sông, 
những người đi buôn thấy vị Tiên, họ cùng nhau 
lại chào hỏi và khuyên mời vị Tiên cùng ra biển 
VỚI họ. 

VỊ Tiên đáp: 

— Các ông cứ đi một mình, nêu bị tai nạn sợ hãi, 
chỉ cần xưng danh hiệu ta, ta sẽ đến cứu hộ cho. 

Những người đi buôn nghe vị Tiên nói, họ bèn 
ra biển và tìm được nhiều châu báu. Đến khi trở vê, 
những người đi buôn bị trận cuông phong của qui 
La-sát. Lúc ây họ cùng nhau dốc lòng xưng niệm 
danh hiệu vị Tiên. Vị Tiên liên đến cứu họ thoát 
khỏi ách nạn. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy nên biết, vị Tiên lúc bấy giờ nay 
chính là Ta, còn những người đi buôn kia, nay là 
năm trăm vị Tỳ-kheo. Lúc đó Ta chưa đoạn hết 
phiên não, mà còn cứu họ thoát được ách nạn, 
huống chi ngày nay Ta đã vượt ngoài ba cõi mà 
không thê hóa độ họ được sao. 
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Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


82- Truyện Về Người Khi Sinh Ra Đã Mặc 

Áo 

Tu-Mạn Hoa 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả có vô 
số tài sản, vật báu, không thể tính kê được. Ông 
chọn con gái trong một gia đình cao sang để cưới 
làm vợ, tấu trồi âm nhạc đề mua vui cho nàng. 

Người vợ ây mang thai, đủ mười tháng, nàng 
sinh được một bé tral, tướng mạo khôi ngô khác 
thường, khi sinh ra đã mặc áo Tu-man-hoa. Cha mẹ 
mời các thây xem tướng về xem tướng con. 

Các thây tướng xem xong hỏi cha mẹ đứa bé: 

— Lúc đứa trẻ sinh ra có điềm lành gì? 

Cha mẹ đáp: 

— Lúc sinh ra đã mặc áo Tu-man hoa che thân. 

Do đó đứa bé được đặt tên là Tu-man-na. Tu- 
man-na bản tánh hiền hòa, từ tâm và hiểu thuận. 
Tu-man dân dân khôn lớn, chiếc áo cũng rộng theo. 

Vì thương con nên cha mẹ giao con cho Tỳ- 
kheo A-na-luật để làm Sa-di. A-na-luật dạy Sa-di 


SỐ 200 - SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN, Quyên 9 _ 341 


ngôi thiên, không bao lâu Sa-di Tu-mạn đã chứng 
quả A-la-hán, đây đủ ba Minh, sáu phép Thân 
thông, tắm pháp Giải thoát, được trời, người tôn 
kính. 

Một hôm, ngài A-na-luật bảo Sa-di: 

- Chú hãy ra sông Bạt-đề múc nước sạch đem 
về đây. 

Tu-mạn-na vâng lời thầy, ra sông múc đây một 
bình nước, quăng lên trên hư không và bình nước 
cứ bay theo Sa-di về nhà. 

Các Tỳ-kheo thây vị Sa-môn ấy, khen là chưa 
từng có và bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Sa-di Tu-mạn-na đời 
trước đã làm được phước lành gì, mà nay được sinh 
trong nhà giàu có, lúc sinh ra đã mặc áo Tu-mạn 
hoa, xuất gia không bao lâu đã chứng quả A-la- 
hán? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay chín mươi mốt kiếp, tại nước 
Ba-la-nại có Đức Phật ra đời hiệu là Ty-bà-thi. 
Sau khi giáo hóa chúng sinh viên mãn, Đức Phật 
nhập Niêt-bàn. 

Lúc bấy giờ, có vị vua tên là Phạm-ma-đạt-đa 
thâu lây xá-lợi Phật, rồi xây dựng ngôi tháp băng 
bốn thứ báu để cúng dường xá-lợi. 

Khi ấy, có một đứa trẻ thây ngôi tháp sinh lòng 
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vui mừng rôi phát tâm xuất gia, mãi cho đến tuổi 
già vẫn chưa đắc đạo. Do đó người này. tự trách 
mình, bèn mua hoa Tu-mạn, dùng chỉ xâu lại rÔi 
đem giăng lên khắp ngôi tháp để cúng dường, sau 
đó phát nguyện 1ôi ra vê. 

Nhờ công đức ây, nên trong chín mươi mốt 
kiêp người ây không bị đọa địa ngục, súc sinh, 
nøạ qui; được sinh lên cõi trời, cõi người, khi sinh 
ra đời thường mặc áo băng Tu-man hoa và thọ 
hưởng sự vui sướng cõi trời, cho đến ngày nay 
gặp Ta, được xuất gia đắc đạo. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


Š3- Truyện T)-Kheo Bảo Thủ 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cập cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, trong thành có một vị trưởng giả có 
vô lượng tài sản vật bảu, nhiêu không thể tính kê 
được. Ông chọn con gái trong một gia đình giàu 
sang để cưới làm vợ, tâu trồi âm nhạc để mua vui 
cho nàng. 

Sau đó vợ trưởng giả mang thai, đủ mười 
tháng, nàng sinh được một bé tra1, tướng mạo khôi 
ngô khác thường, ít có trên đời; trong lòng hai bản 
tay có sinh ra đông tiên vàng, hễ lây đi thì đồng 
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tiên khác lại hiện ra. Cứ lần lượt như vậy, tiền 
vàng không thể lây hết. 

Cha mẹ đứa bé mời các thầy tướng về xem 
tướng cho con, các thây tướng xem xong hỏi: 

— Lúc trẻ sinh ra có điềm lành gì? 

Cha mẹ đáp: 

— Trong hai bàn tay có sinh ra đông tiên vàng, 
hễ lây đi thì đồng tiền vàng khác lại sinh ra. Nhân 
đó đứa trẻ được đặt tên là Bảo Thủ. Bảo Thủ dân 
dân khôn lớn, bản tính hiền hậu, từ tâm và hiểu 
thuận, lại thích việc bố thí. Có ai tới xin thì Bảo 
Thủ đưa tay ra, liền có đồng tiên vàng rôi bố thí 
cho họ. 

Một hôm, Bảo Thủ cùng các bạn thân ra khỏi 
thành dạo chơi, dần dân đi đến tinh xá Kỳ hoàn. 
Bảo Thủ thây Đức Phật Thế Tôn có ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, ánh sảng chiếu soi như 
trăm ngàn mặt trời. Bảo Thủ vui mừng, bước đến 
đảnh lễ dưới chân Phật rôi chắp tay thỉnh Phật: 

— Cúi xin Đức Thê Tôn và Tỳ-kheo Tăng từ bi 
thương xót thọ nhận con cúng dường. 

Lúc ây A-nan đang đứng hầu Phật, nghe đứa 
trẻ nói, bèn hỏi: 

— Nếu muốn cúng dường phải có tài bảo chứ? 

Đứa trẻ nghe A-nan nói, liên đưa hai tay ra và 
tiên vàng rơi xuống như mưa, trong phút chốc thì 
tiền vàng chất thành đồng. 
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Đức Phật bảo A- -nAn: 

— Thây hãy đem số tiền vàng báu vật này để 
mua săm sửa các món ăn ngon rôi thỉnh Phật và 
chúng Tăng cúng dường. 

A-nan vâng lời Phật, đi săm sửa thức ăn uống. 
Thọ trai xong, Đức Phật nói pháp cho Bảo Thủ 
nghe. Tâm ý được mở tỏ, Bảo Thủ chứng đắc quả 
Tu-đà-hoàn. 

Bảo Thủ liền trở về thưa với cha mẹ xin được 
xuất gia. Vì thương con nên cha mẹ Bảo Thủ 
không ngăn cản, bèn dẫn con đến chỗ Phật ngự để 
xin cho Bảo Thủ xuất gia. 

Khi ây, Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc Bảo Thủ tự rơi rụng, thân mặc pháp phục, 
trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, chăng bao lâu 
chứng đắc quả A-la-hán, đầy đủ ba Minh, sáu phép 
Thân thông, tám pháp Giải thoát; được trời, người 
tôn kính. 

Tôn giả A-nan thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Ty-kheo Bảo Thủ đời 
trước đã làm được phước lành gì, mà nay được sinh 
trong nhà của đại trưởng giả thuộc dòng họ giàu 
có, tự nhiên hai tay có đồng tiền vàng, hễ lây đi thì 
đông tiền khác lại sinh ra như vậy? 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. Trong 
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hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nại có Đức Phật ra 
đời hiệu là Ca-diếp. Sau khi giáo hóa chúng sinh 
viên mãn, Ngài nhập Niết-bàn. 

Lúc ấy có vị vua tên là Ca-sí thâu lây xá-lợi 
Phật rồi xây dựng ngôi tháp băng bốn thứ báu để 
cúng dường. 

Sau đó, có một vị trưởng ø1ả, khi thây bảo tháp 
này, sinh tâm tùy hỷ cúng một đồng tiên vàng vào 
trong tháp, phát nguyện rôi ra về. Nhờ công đức 
ây mà trưởng giả không bị đọa vào đường ác, được 
sinh lên cõi trời, cõi Người, trong lòng bàn tay 
thường sinh ra đồng tiền vàng, Cho đến ngày nay, 
gặp Ta trong lòng bàn tay vân có đồng tiên vàng, 
hễ lây đi thì đồng tiền khác được sinh ra, được 
xuất gia. và đắc đạo. 

Lúc â ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


84- Truyện Về Vị T)-Kheo Thông Suốt Ba 

Tạng 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ phu nhân của vua Ba-tu-nặc đang 
mang thaI, sau mười tháng bà hạ sinh thái tử, tướng 
mạo khôi ngô khác thường, ít có trên đời, thân mặc 
ca-sa và mới sinh ra đã biết nói. 
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Vừa ra đời, thái tử bỗng nhiên hỏi vua cha: 

- Đức Như Lai Thế Tôn còn tại thế không? Các 
đệ tử lớn của Đức Phật như: Đại đức Ca-diếp, Xá- 
lợi-phât, Đại Mục-kiển-liên... có còn tại thê 
không? 

Vua cha đáp: 

— Tất cả các vị ây đều còn tại thê. 

Thái tử thưa với vua cha: 

— Cúi xin vua cha hãy thiết trai thỉnh Đức Phật 
và chúng Tăng cúng dường g1úp con. 

Vua liên ra lệnh thiết trai rồi thỉnh Đức Phật và 
chúng Tăng vào cung để cúng dường. Khi vào 
cung, Đức Phật thây thái tử, Ngài bèn hỏi: 

— Thái tử có nhớ dưới thời Phật Ca- diễp, thái tử 
là một vị Ty-kheo thông suôt ba Tạng kinh điên 
không? 

Thái tử thưa: 

- Bạch Đức Thê Tôn, con nhớ, đúng như vậy. 

— Ở trong bào thai có yên ôn không? 

- — Nhờ ân Phật, nên con được toàn tánh mạng, 
sông qua ngày tháng. 

Vua và phu nhân thấy thái tử và Đức Phật Thế 
Tôn vân đáp với nhau, nên lòng vui mừng khôn 
xiêt. Nhân đó, vua bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đời trước thái tử đã làm 
được phước lành gì mà nay sinh ra đã biết nói, lại 
đám cùng Phật vân đáp? Cúi xin Thê Tôn giải thích 
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cho chúng con được biết. 
Bấy giờ Thế Tôn liên nói kệ cho vua nghe: 
Xưa làm các nghiệp lành 
Trăm kiếp cũng không mắt 
Nhờ nhân duyên nghiệp lành 
Nay được quả báo ấy. 

Sau khi nghe Đức Phật Thê Tôn nói kệ, vua Ba- 
tư-nặc và Phu nhân bạch Phật: 

— Bạch Đức Thê Tôn, chăng hay việc thuở xưa 
như thế nảo, cúi xin Thế Tôn giải thích cho chúng 
con được biết. 

Đức Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

— Đại vương hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Trong hiên kiệp này, tại nước Ba-la-nal có Đức 
Phật ra đời hiệu là Ca-diếp. Ngài dẫn đầu các Tỳ- 
kheo đi giáo hóa chúng sinh. 

Khi Đức Phật và đại chúng đến nước của vua 
Ca-sí, thái tử của vua tên là Thiện Sinh thấy Phật, 
sinh tâm rất kính tin, liền trở về thưa với vua cha 
xin được xuất gia. 

Vua không chấp nhận và nói: 

— Ta chỉ có một thái tử, sẽ kế vị ngôi vua để cai 
trị dân chúng. Ta không bao giờ cho phép con xuất 
gia nhập đạo. 

Thái tử nghe vua cha nói, trong lòng buôn bã, 
ngất xỉu xuông đất. Thái tử bỏ ăn một ngày, hai 
ngày, cho đến sáu ngày cũng không ăn uống gì cả. 
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Thây vậy, các quan liên tâu vua: 

— Thái tử không ä ăn đã sáu ngày, e răng không 
sông được, xin đại vương cho thái tử xuất gia, để 
cha con còn được thấy nhau. 

Nghe các quan bảo tin thái tử bỏ ăn, vua nghĩ 
không thể ngăn cản được, đành gọi thái tử dạy: 

— Con hãy cam kết với ta răng: Bây ĐIỜ nếu 
con đọc tụng ba tạng kinh điển được thông suốt thì 
ta sẽ cho con xuất gia, sau đó đến gặp ta. 

Nghe vua cha phán, thái tử rất vui mừng. Sau 
đó được xuất gia, thái tử siêng năng tập tụng ba 
Tạng kinh điển. Sau khi đã thông suốt bèn trở lại 
øặp vua cha. 

Lúc ấy vua hỏi thái tử nay là Tỳ-kheo: 

— Trước kia ta đã ra điều kiện, răng con phải 
đọc tụng ba Tạng kinh điển thông suốt sau đó mới 
đến gặp ta. Vậy nay con đã thông suốt chưa? 

VỊ T-kheo đáp: 

— Thưa nay con đã thông suốt rôi. 

Vua rất vui mừng nói với Tỳ-kheo: 

- Giờ đây, tất cả tài vật trong kho tàng của ta 
con cứ tùy ý dùng, ta không hè tiếc rẻ. 

Nghe vua phán như vậy, thái tử Ty-kheo liên 
lây một SỐ lượng lớn tài vật để sắm sửa nhiêu thức 
ăn ngon rôi thỉnh Phật Ca- diệp và hai vạn vị Tỳ- 
kheo để cúng dường; sau đó mỗi vị Tỳ-kheo được 
cúng ba y và sáu vật. 
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Nhờ công đức ấy, nên vị Tỳ-kheo này không bị 
đọa vào đường ác; được sinh lên cõi trời, cõi người, 
lúc sinh ra thân thường mặc ca-sa. Cho đến ngày 
nay gặp Ta, vị ây khi sinh ra vẫn còn áo ca-sa và 
được xuất gia đắc đạo. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


ổ3- Truyện Da-Xá-Mát-Đa 


Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Trong thành, có một vị trưởng giả có vô lượng 
tài sản, không thể tính kế được. Ông chọn con gái 
trong một gia đình giảu sang để cưới làm vợ, tâu 
trôi âm nhạc để mua vui cho nàng. 

Sau người vợ mang thai, đủ mười tháng, nàng 
sinh được một bé tral, tướng mạo khôi ngô khác 
thường, trên đời ít có, lúc sinh ra thì trời mưa lớn. 
Cha mẹ rất vui mừng, mời các thây tướng về xem 
tướng cho con. 

Các thầy xem tướng xem xong bảo: 

— Đây là đứa bé có phước đức, lúc sinh ra trời 
có mưa lớn, cả nước đêu nghe biết. 

Do đó đứa bé được đặt tên là Da-xá-mật-đa. 
Da-xá không bú sữa mẹ, vì ở kẽ răng tự nhiên tiết 
ra nước tám công đức đủ dùng. 
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Da-xá dân dần khôn lớn, một hôm cùng các 
người bạn thân đi dạo chơi. Khi đến tỉnh xá Kỷ 
hoàn, Da-xá thây Đức Phật Thế Tôn có ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng chiếu soi 
như trăm ngàn mặt trời, tâm sinh vui mừng, bước 
tới dưới chân Phật xin được xuất gia. 

Đức Phật liền chấp nhận và gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc Da-xả tự rơi rụng, thân mặc pháp phục, 
thành vị Sa-môn, siêng năng tu tập, chăng bao lâu 
chứng quả A-la-hán, đầy đủ ba Minh, sáu phép 
Thân thông, tám pháp Giải thoát, được trời, người 
tôn kính. 

Bây giờ các Tỳ-kheo thây việc ây, bèn bạch 
Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, đời trước Tỳ-kheo Da-xá 
đã làm được phước lành gì, mà nay khi sinh ra trời 
đã tuôn mưa lành, không bú sữa mẹ, trong kẽ răng 
tự nhiên tiết ra nước tám công đức đủ dùng: lại gặp 
Thê Tôn, được xuất g1a đắc đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lãng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Trong hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nai có Đức 
Phật ra đời hiệu là Ca-diệp. Trong giáo pháp của 
Ngài có một vị trưởng giả, tuôi đã già mới xuất gia 
học đạo, nhưng tánh tình biếng nhác, buông lung: 
không siêng năng tu tập, lại còn bị bệnh nặng. Thây 
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thuốc xem bệnh, bảo rằng phải dùng bơ thì bệnh 
mới lành. Tỳ-kheo nghe lời thầy thuốc dùng bơ, 
trong đêm ây thuốc bơ làm phát nhiệt và nỗi cơn 
khát. Ty-kheo đi tìm nước, nhưng các bình đựng 
nước toàn là bình không, tìm đến các suối hô thì 
suối hô cũng khô cạn, chạy ra sông thì sông cũng 
ròng đến tận đáy... tìm khắp nơi như vậy, mà 
không chỗ nào có nước. 

Lúc ây Tỳ-kheo rất ăn năn tự trách lỗi lầm của 
mình. Tại bờ sông ấy Tỳ-kheo cởi y máng trên cây 
rôi bỏ về. Sáng hôm sau, Tỳ-kheo bạch chuyện này 
lên thây. 

Thây nghe rôi bảo vị ây: 

- Ông gặp cảnh khô này, tình trạng giông như 
nøạ qui, bây giờ ông hãy lây nước trong bình của 
tôi đem đi châm hết các bình trong các Tăng 
phòng. 

Tỳ-kheo vâng lời thây lây bình đi châm nước, 
thì nước cũng không còn. Tâm Tỳ-kheo lúc ây rất 
lo sợ, cho răng khi chết chắc phải đọa vào loài ngạ 
qui. 

Tỳ-kheo liên đến nơi Đức Phật Ca-diệp đang 
ngự, thuật lại việc trên cho Phật nghe, rôi bạch: 

— Con bị ách nạn này thật đáng sợ, e rằng con 
phải đọa vào loài ngạ qui. Cúi xin Thế Tôn rủ lòng 
Từ bị thương xót dạy bảo. 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 
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— Nay ông hãy làm công việc châm nước uỗng 
vào bình trong các Tăng phòng, thì sẽ thoát được 
thân ngạ qui. 

Ty-kheo nghe lời Phật dạy, trong lòng vui 
mừng, thường xuyên cung câp nước uông cho các 
Tăng phòng. Tỳ-kheo làm công việc ây trải qua hai 
vạn năm thì qua đời, được sinh ở đầu cũng thường 
có nước thanh tịnh tắm công đức từ nơi kẽ răng tiệt 
ra đủ dùng, không bú sữa mẹ, cho đến ngày nay 
gặp Ta, được xuất g1a đắc đạo. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy nên biết, vị Tỳ-kheo già nua lúc bây 
giờ, nay chính là Da-xá-mật-đa vậy. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


66- Truyện T)-Kheo Hóa Sinh 

Lúc bấy giờ, Đức Phật đang an cư ba tháng tại 
điện Bảo thạch, dưới cội cây Ba-lợi-chất-đa-la, 
trên tâng trời Đao-lợi để nói pháp hóa độ mẹ là 
Hoàng hậu Ma-da. Thuyết pháp xong, Thế Tôn sắp 
trở lại cõi Diêm-phù-đê. 

Lúc ây Thích Đề-hoàn Nhân biết Đức Phật sắp 
trở lại nhân gian, bèn sa1 các Trời, Rông, Dạ-xoa, 
Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-la-na, Ma- 
hâu-la-già, Cưu-bàn-trà... tạo ra ba thêm thang 
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báu để Phật từ cõi trời đi xuống. Hai bên thêm 
thang báu có vô số trăm ngàn vạn ức Thiên, Long, 
Dạ-xoa, Nhân, Phi nhân... đứng hầu. 

Thây Đức Phật Như Lai từ trên trời đi xuống, 
a1 cũng vui mừng và khao khát được nghe Phật nói 
pháp. 

Lúc ây Đức Thế Tôn quán sát thấy căn lành của 
đại chúng đã thuần thục, Ngài liên nói pháp cho họ 
nghe. Tâm ý được mở tỏ, có chứng đắc quả Tu-đà- 
hoàn, có vị chứng đắc quả Tư-đà-hàm, có vị chứng 
đặc quả A-na-hàm, có vị chứng đắc quả A-la-hán, 
có vị phát tâm Bích-chi-phật, có vị phát tâm Bồ-đề 
vô thượng. 

Bấy giờ, trong đại chúng bỗng nhiên có một 
Ty-kheo Hóa sinh thưa với đại chúng: 

— Hôm nay xiIn các vị nhận lời mời cúng dường 
thức ăn của tôi và trăm món cân dùng, tôi đêu cung 
cấp. 

Khi nghe Tỳ-kheo Hóa sinh nói vậy, các đại 
chúng đều tư niệm tưởng, quả nhiên đại chúng đều 
được sự ăn uống đây đủ với các thức ăn uỗông ngon 
đựng trong các đồ đựng quý báu của cõi trời. 

Tôn giả A-nan thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, Tỳ-kheo Hóa sinh đời 
trước đã làm được phước lành gì, mà nay làm cho 
đại chúng có đây đủ thức uống ăn như vậy? Bạch 
Đức Thế Tôn, chắng hay việc ây thế nào? 
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Đức Phật bảo A-nan: 

— Thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. Thuở 
xưa, cách nay chín mươi môt kiêp, tại nước Ba-la- 
nại có Đức Phật ra đời hiệu là Ty-bà-thi. Trong 
chánh pháp của Ngài, có các Tỳ-kheo đang an cư 
kiết hạ ba tháng tại chốn rừng núi để ngôi thiền và 
hành đạo, phải đi khất thực nơi xa, rất mệt nhọc, 
phế bỏ VIỆC hành đạo. 

Lúc â ây trong đại chúng có một vị Tỳ-kheo bạch 
với chúng Tăng: 

— Tôi vì các thây sẽ khuyến hóa đàn-việt cung 
cấp vật thực cho chúng Tăng không để thiêu thôn. 
Vậy các thây nên an tâm hành đạo đừng lo lắng 
điều gì. 

Các Ty-kheo được nghe nói, aI nây cũng đều 
dụng tâm tu hành trong ba tháng và tất cả đều 
chứng đắc đạo quả. 

Nhờ công đức ây, cho nên Tỳ-kheo này sinh ra 
bất cứ nơi nào cũng thường các thức uống ăn, hễ 
nghĩ là có ngay, cho đến ngày nay được gặp Ta, 
cũng hễ nghĩ là có ngay để cúng dường đại chúng, 
không để bị thiếu thôn. 

Bấy giờ ngài A-nan lại bạch Phật: 

— Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên øì mà ngày 
nay Tỳ-kheo ấy được Hóa sinh? 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Trong hiên kiếp này, dưới thời Phật Ca-diếp 
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có một người đi buôn dẫn đầu đoàn người đi buôn 
qua xứ khác để buôn bán kiêm lời. Đang trên 
đường đi, thì người vợ của người dẫn đầu đoàn 
buôn vốn đã mang thai, bỗng nhiên chuyển dạ sắp 
sinh, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, muốn 
chết cũng không được. Bây giờ, người dẫn đầu 
đoàn buôn sinh tâm nhàm chán việc này, sau đó từ 
Ølã VỢ xuất gia tu học, phát thệ nguyện rộng lớn: 
“Nguyện hôi hướng công đức căn lành xuât gia 
này, khiến cho đời sau dù sinh bất cứ nơi đâu, Tôi 
đêu không sinh ra từ bào thai mà được Hóa sinh.” 
Do đó, ngày nay Ty-kheo này được quả báo như 
vậy. 

Đức Phật lại bảo A-nan: 

- Thây nên biết, người dẫn đầu đoản người đi 
buôn lúc bây giờ, nay chính là vị Tỳ-kheo hóa sinh 
vậy. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


67- Truyện Tỳ-Kheo Chúng Bảo Trang 

Nghiêm 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự dưới cội cây Ni- 
câu-đà, trong thành Ca-tỳ-la-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả có 
nhiêu tài sản của báu, nhiều không thể tính kế 
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được, nhưng lại chẳng có một mụn con nào. Ông 
cầu khân Thân linh để mong được sinh con, nhờ 
lòng chân thành nên cảm ứng đến Thân linh. 

Sau đó vợ trưởng giả có thai, đủ mười tháng, 
nàng sinh được một bé trai, tướng mạo khôi ngô 
khác thường, trên đời ít có. Trong nhà tự nhiên có 
dòng suôi từ lòng đất vọt lên, trong suỗi có đây 
châu báu; lại có cây trổ hoa, trên cành treo y phục 
bậc nhất cõi trời. 

Trưởng giả thấy vậy, lòng vui mừng khôn xiết. 
Ông mời các thây xem tướng về xem tướng cho 
con. Các thầy xem tướng xem xong hỏi cha mẹ đứa 
bé: 

- Khi trẻ này sinh ra có điềm lành gì? 

Cha mẹ đứa bé đáp: 

— Lúc con tôi sinh ra, tự nhiên trong nhà có 
dòng suỗi từ lòng đất vọt lên, trong suôỗi có đây 
châu báu, trên cây có treo áo của chư Tiên rất đẹp. 

Nhân đó đứa trẻ được đặt tên là Chúng Bảo 
Trang Nghiêm. Chúng Bảo dân dân khôn lớn, bản 
tánh hiền hậu, từ tâm hiếu thuận. Một hôm cùng 
các bạn thân ra khỏi thành dạo chơi, dần dần đến 
rừng cây Ni-câu-đà, thầy Đức Phật Thê Tôn có ba 
mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng 
chiếu soi như trăm ngàn mặt trời. Chúng, Bảo vui 
mừng bước đến đảnh lễ dưới chân Phật rôi lui lại, 
ngôi sang một bên, nghe Phật nói pháp. Tâm ý 
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được mở tỏ, Chúng Bảo Trang Nghiêm chứng quả 
Tu-đà-hoản, bèn trở về xin cha mẹ xuất gia. 

Vì thương con nên cha mẹ Chúng Bảo không 
ngăn cản, họ bèn dẫn con đến chỗ rừng Ni-câu-đà 
để câu xin Phật cho Chúng Bảo xuất gia. 

Đức Phật liền gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc trên đầu Chúng Bảo Trang Nghiêm tự rơi 
rụng, thân mặc pháp phục, trở thành vị Sa-môn, 
siêng năng tu tập, chắng bao lâu chứng đặc quả A- 
la-hán, đây đủ ba Minh, sáu phép Thần thông, tám 
pháp Giải thoát; được trời, người tôn kính. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo Chúng Bảo 
Trang Nghiêm đời trước đã làm được phước lành 
øì, mà nay khi sinh ra tự nhiên có những điêu lạ kỳ 
như vậy, lại xuất gia không bao lâu đã chứng đắc 
đạo quả? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có Đức Phật ra đời hiệu là Ca-lưu-tôn -đà. Sau 
khi hóa độ chúng sinh viên mãn, Ngài nhập Niết- 
bàn. 

Lúc ấy vua nước này tên là Phạm-ma-đạt-đa 
thâu lây xá-lợi Phật, rôi xây dựng ngôi tháp bằng 
bốn thứ báu cao một do-tuân để cúng dường xá- 
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lợi. Về sau, có một vị trưởng giả thấy ngôi tháp 
sinh tâm vui mừng, bèn treo các thứ châu báu, các 
thứ y phục trên cành cây có hoa và đặt một bình 
nước trước tháp phát nguyện cúng dường. 

Nhờ công đức ấy, nên trong vô lượng kiếp 
trưởng giả không bị đọa địa ngục, súc sinh, ngạ 
qui; được sinh lên cõi trời, cõi người, khi sinh ra 
đã có suối nước và cây có hoa, cho đên ngày nay 
gặp Ta, được xuất g1a đắc đạo. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy nên biết, người đem cây có hoa để 
cúng dường ngôi tháp lúc bấy giờ, nay chính là Tỳ- 
kheo Chúng Bảo Trang Nghiêm vậy. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


88- Truyện Về Vua Kê-Tân-Ninh 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, ở phía Nam nước Xá-vệ, có một nước 
tên là Kim địa, vua nước ây tên là Kế- tân cùng với 
phu nhân chung sông hạnh phúc. Về sau phu nhân 
thọ thai, đủ mười tháng, hạ sinh một vị thái tử, 
xương cốt răn chắc, có sức mạnh hơn người. 

Ngày thái tử ra đời cũng là ngày một vạn tám 
ngàn người con của các vị quan lớn ra đời và tất cả 
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các công tử này cũng đều có sức mạnh hơn người. 

Thái tử con vua Kế-tân dân dân khôn lớn, được 
lên nôi ngôi, lấy hiệu là Kê-tân-ninh, lập tức phong 
cho một vạn tám ngản vỊ công tử của các quan lớn 
kia làm đại thân, cùng nhau trông coI việc nước. 

Một hôm, vua Kê-tân-ninh cùng các quan đi 
săn bắn, vua bỗng hỏi các quan: 

— Hiện nay, trên thế Ø1an này, có a1 có sức mạnh 
như ta không? 

Lúc ấy trong đoàn người theo hầu vua có một 
người đi buôn nghe vua hỏi liền tâu: 

- Dưới miễn Trung đô có một vị vua tên là Ba- 
tư-nặc, là người có sức mạnh phi thường hơn hăn 
đại vương cả trăm ngàn muôn lân. 

Vua Kế-tân-ninh nghe người đi buôn nói rất tức 
giận, liên sai sứ giả đến báo cho vua Ba-tư-nặc biết 
răng trong bảy ngày nữa, vua Ba-tư-nặc phải dẫn 
đoàn người thị tùng đến nước ta để triệu bái thăm 
hỏi. Nếu không, ta sẽ giết sạch năm họ của vua Ba- 
tư-nặc không để ai sống sót. 

Lúc ấy vua Ba-tư-nặc nghe sứ giả nói, rất đối 
lo sợ, chưa biết làm cách nào để đôi phó, liên đến 
chỗ Phật, bạch Phật: 

— Vua Kế-tân-ninh đã ra lệnh cho con nội trong 
Dảy ngày phải dẫn đoàn thị tùng đến nước ây để 
triêu bái thăm hỏi. Nếu không, vua ây sẽ giết con. 
Bạch Đức Thê Tôn, chắng hay con phải làm như 
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thê nào? 

Đức Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

— Đại vương chớ lo, chỉ cần nói với sứ ø1ả kia 
răng đại vương chỉ là vị vua nhỏ còn có một vị vua 
lớn ở gần tính xá Kỳ hoàn và bảo sứ giả hãy đến 
đó mà truyện lệnh. 

Lúc ây sứ giả liền đến Kỷ hoàn, thấy Đức Phật 
Thế Tôn lúc ấy là một vị Chuyển luân thánh 
vương. Đức Phật sai Đại Mục-kiên-liên coI nắm 
binh quyên, dẫn đầu các binh chúng tuân nhiễu 
xung quanh Kỷ hoàn. Ngài dùng thân lực khiến 
bốn phía đều có Dảy lớp hào thành và các cây băng 
bảy chất báu xếp thành hàng tương xứng. Đức 
Phật lại khiến trong các hào thành ây có các hoa 
sen nhiều màu sắc. Ánh sáng rực rỡ chiếu khắp 
trong thành. Vua ngự trên điện thật tôn nghiêm 
đáng sợ. 

Sứ giả kia thây vua, trong lòng run sợ, tự nghĩ: 
“Vua mình vô cớ chuốc lây tai họa.” Nhưng bất 
đặc dĩ sứ giả phải bước đến dâng lên bức thư của 
vua mình. 

Bấy giờ, vị vua do biến hóa ra này nhận thư rôi 
đạp dưới chân, bảo sứ giả: 

— Ta là đại vương thông lãnh bốn cõi, nay ngươi 
về bên đó đem giáo sắc của ta trình lại cho vua 
ngươi biết răng ngay khi được lệnh này, hãy mau 
tới đây mà hâu hạ, nếu vua ngươi đang năm, nghe 
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lệnh thì phải ngôi dậy; còn đang ngồi thì phải đứng 
lên; nêu đứng nghe lệnh ta thì phải lên đường. Ta 
kỳ hạn cho vua ngươi trong bảy ngày nữa, phải dẫn 
đoàn thị tùng đến đây triều bái, ra mắt ta. Nếu trái 
lệnh, tội ây không tha. 

Sứ giả trở về, tâu lại việc trên cho vua nghe, 
vua nghe rôi, tự trách lỗi mình và liên triệu tập ba 
vạn sáu ngàn vị quan, xa giá chỉnh tê định đến 
triêu bái vị đại vương kia. Nhưng lòng vua vẫn còn 
hỗ nghi, nên chưa chịu lên đường. Vua trước sai 
sứ giả đến tâu cùng đại vương: 

— Chúng thân thống lãnh ba vạn sáu ngàn vị vua 
nhỏ, nhưng xin mang theo một nửa số thị tùng thôi, 
còn bao nhiêu sẽ đến sau. 

Lúc ấy vị vua do biến hóa ra bảo sứ giả: 

— Hãy mau đem nửa sỐ người ây đến đầy. 

Sứ giả trở vê tâu lại vua Kê-tân-ninh vê mệnh 
lệnh của vị đại vương. Kế-tân-ninh cho ở lại một 
nửa, còn đem theo một muôn tám ngàn các vua 
nhỏ đến triều bái vị đại vương. Đến nơi, triêu bái 
xong, Kê-tân-ninh tự nghĩ: “Vị đại vương này tuy 
dung mạo vượt trội hơn ta, nhưng sức mạnh không 
bằng ta”. 

Bấy giờ vị vua do biến hóa ra xa biết ý nghĩ của 
vua kia, liền bảo vị quan coI kho: 

— Ngươi hãy đem cái cung lớn của Tô tiên đến 
đây cho ta. 
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VỊ vua biên hóa đưa cung cho vua kia bảo hãy 
kéo cung, nhưng vua kia không kéo nối. Vị vua 
biến hóa bèn lây cung lại, chỉ dùng ngón tay là đủ 
kéo được, TÔI đưa lại cho vua kia bảo kéo một lần 
nữa. Vua ây hoàn toàn không đủ sức làm động dây 
cung. Khi đó, vị vua biến hóa lại lẫy cung, trương 
cung ra rôi dùng ngón tay gảy lên dây cung, dây 
cung phát ra âm thanh làm rung động thê giới lam 
thiên đại thiên. Sau đó, vị vua biến hóa băn một 
mũi tên, mũi tên này bi hóa thành năm mũi nữa, 
trên đầu mỗi mũi đều có hoa sen, trên mỗi hoa sen 
lại có Đức Hóa Phật, phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu 
khắp cả thế giới Tam thiên đại thiên. Chúng sinh 
trong năm đường, đều nương nhờ ánh sáng ây. Chư 
Thiên và loài người có vị chứng đắc đạo quả, người 
trong địa ngục thì mát mẻ, lửa nóng tắt ngâm; còn 
người trong loài ngạ qui đều được no đủ; còn loài 
súc sinh thì không còn bị chở nặng; các chúng sinh 
tham dục, giận tức, ngu si phiền não gặp được ánh 
sáng này thì đều được điều phục, kính tin Phật 
pháp. 

Vua Kế-tân-ninh thây sự biễn hóa như vậy, tâm 
liền được điều phục bèn đảnh lễ vị vua biên hóa 
năm vóc sát đất. Bấy giờ, vị vua biến hóa biết tâm 
vua Kế-tân-ninh đã được điều phục, bèn trở lại 
thân Phật với bỗn chúng xung quanh. 

Đức Phật liên nói pháp cho vua Kế-tân-ninh và 
một vạn tắm ngàn vị vua nhỏ nghe. Tâm ý được 
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mở tỏ, các vị vua nhỏ đều được dâu vết của sự 
chứng đạo và chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, liên ở 
trước Phật xin được xuất 1a. 

Đức Phật liền gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Râu tóc trên đầu các vị vua nhỏ tự rơi rụng, 
thân mặc pháp phục, trở thành Sa-môn, siêng năng 
tu tập, chăng bao lâu chứng quả A-la-hán, đây đủ 
ba Minh, sáu phép Thân thông, tám pháp Giải 
thoát; được trời, người tôn kính. 

Lúc ây Tôn giả A-nan bước ra bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, các vị Tỳ-kheo như vua 
Kế-tân-ninh... này đời trước đã làm được phước 
lành gì mà đều sinh vào dòng họ g1àu sang, có sức 
mạnh hơn người, được gặp Phật Thế Tôn và đều 
chứng đặc đạo quả như thế? 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Ông hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. Thuở 
xưa, tại nước Ba-la-nal, có Đức Phật ra đời hiệu là 
Tỳ-bà-thi. Ngài dẫn đầu các Tỳ-kheo đến nước 
Bảo điện, vua nước này hiệu là Bàn-đầu-mạt-để 
nghe tin Phật đến, sinh tâm vui mừng, dẫn đầu các 
quan gồm một vạn tám ngàn người ra khỏi thành 
đón rước Đức Phật. Họ bước đến đảnh lễ dưới chân 
Phật và quỳ thăng chặp tay thỉnh: 

— Cúi xin Đức Phật và Ty-kheo Tăng từ bị 
thương xót thọ nhận bốn thứ cúng dường của 
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chúng con trong ba tháng. 

Đức Phật liên chấp nhận. Đức Phật và chúng 
Tăng thọ cúng dường xong, Ngài liên nói pháp cho 
vua và các quan nghe băng nhiêu cách. Vua rất vui 
mừng, bèn cùng các quan đồng phát nguyện: “Xin 
hôi hướng công đức căn lành cúng dường này 
nguyện cho chúng con đời sau, khi sinh ra ở nơi 
nào cũng cùng với đại Vương đồng sinh trong một 
ngày.” Phát nguyện xong mọi người đều ra vê. 

Nhờ công đức ây, nên trong vô lượng kiếp, vua 
và các quan không bị đọa vào đường ác, được sinh 
lên cõi trời, cõi người đều sinh ra trong một ngày 
và thọ hưởng sự vui sướng cõi trời, cho đến ngày 
nay øặp Ta, được xuất gia đắc đạo. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


89- Truyện Vua Bạt-Đê- Thích Làm Tỳ- 

Kheo 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Lúc bấy giờ Đức Như Lai sau sáu năm khô 
hạnh đã thành Chánh giác được mười hai năm. 
Ngài dẫn đầu một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ- 
kheo đến nước Ca-tỳ-la-vệ. 

Đức Phật tự nghĩ: “Nay Ta về nước đó không 
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giông lúc bình thường, vì họ phân nhiêu là những 
người kiêu mạn, nên tật cả đều hiện thân biến, mới 
về đó được.” 

Nghĩ xong Đức Phật liền bảo một ngàn hai trăm 
năm mươi vị Tỳ-kheo: 

— Nay Ta muốn về bốn quốc, các thây hãy hiện 
thân biến, thân thông, làm cho những người trong 
hoàng tộc họ Thích thành kính tin phục quy y. 

Bây giờ Đức Thế Tôn phóng ánh sáng rực rỡ, 
cùng với các Tỳ-kheo đi trên hư không để về Ca- 
tỳ-la-vệ. Vua Tịnh Phạn nghe Đức Phật trở về, liền 
sai những người trong dòng họ Thích sửa sang 
đường sá, quét dọn sạch sẽ, dựng cờ treo phướn, 
treo các linh báu, rưới nước thơm dưới đât, rải các 
thứ hoa thơm, tâu trồi kỹ nhạc đề đón rước Thế 
Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi thỉnh Ngài vào 
cung, thọ vua cúng dường. 

Lúc ấy vua Tịnh Phạn thây các đệ tử Phật tuy 
có thân lực, nhưng, hình dạng lại xâu xí không hợp 
với lòng người, nên thâm nói: “Ta nay nên chọn 
năm trăm người như Bạt-đề-thích... là những 
người có dung mạo khôi ngô để hầu Thế Tôn”. Nói 
xong vua liền chọn ra năm trăm người cùng đến 
chỗ Thế Tôn và sai Ưu-ba-ly cạo bỏ râu tóc cho 
Bạt-đề-thích. 

Lúc ấy ông Ưu-ba-ly nước mắt tuôn đầm đìa, 
rơi trên người Bạt-đê-thích. 


366 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Bạt-đề-thích vương hỏi Ưu-ba-ly: 

— Tại sao ông lại khóc như vậy? 

Uu-bà-ly đáp: 

— Vì vua hiện nay là người tôn quý trong những 
người dòng họ Thích, chăng ngờ trong phút chôc 
đã cởi bỏ áo vương gia, để mặc áo nhà tu và sông 
đời kham khổ. Thây vậy nên tôi rơi nước mắt. 

Bạt-đê-thích nghe Uu-ba- tỹ nói, trong lòng 
buôn bã nhưng tánh kiêu mạn vân còn. Sau khi đã 
cạo bỏ râu tóc, đắp y ôm bát, sắp thọ giới Cụ túc 
để vào Tăng đoàn, vị ấy phải theo thứ tự bước tới 
làm lễ đại chúng. Khi đến trước ngài Ưu-ba- -lÿ; 
Bạt-đề-thích chỉ đứng mà không đảnh lễ. Thây 
vậy, Đức Phật hỏi Bạt-đê-thích: 

— Vì sao chỉ có Ưu-ba-ly là thầy không đảnh lễ? 

Bạt-đề-thích thưa: 

— Vì ông ấy là hạng người thấp kém, còn con 
thuộc dòng họ cao quý. Do đó mà không đảnh lễ. 

Đức Phật nói: 

— Trong giáo pháp của Ta, không có thập kém 
hay cao quý, giông như huyễn hóa, an nguy khó 
giữ. 

Bạt-đề-hoàn vẫn nói: 

— Ông ta là kẻ tôi tớ của con, nên con không thể 
đảnh lê. 

Đức Phật dạy: 

— Tất cả những người tôi tớ, giàu nghèo sang 
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hèn, ân ái chia ly... có gì là sai khác nhau? 

Nghe Phật dạy xong, Bạt-đề-thích bước tới cúi 
lạy Ưu-ba-ly. Lúc ấy đại địa rung chuyền và trên 
hư không có tiếng khen: 

— Chưa từng có! Bạt-đê-thích vương vì cầu đạo 
nên hạ mình quỳ lạy một người thấp kém. Ngọn cờ 
ngã mạn đã gãy đồ tồi. 

Sau khi Bạt- đê-thích thọ giới Cụ túc, ông lui lại 
ngôi sang một bên để nghe Phật nói pháp. Tâm ý 
được mở tỏ, Bạt-đề-thích chứng quả A-la-hán. 

Từ đó, Bạt-đê-thích ôm bát đi khất thực, vào ØÒ 
mả, nghỉ dưới gốc cây, nhưng tâm ý lại thư thái, 
không còn lo sợ gì, Bạt-đề-thích nói: 

— Ngày trước, khi còn ở cung vua, ta được 
những người có sức mạnh cầm khí trượng đứng 
hâu hai bên, thê mà lòng vẫn lo sợ nguy khôn. Còn 
nay, ta xuất gia nhập đạo, dù ở nơi gò mả mà không 
Sợ SỆt điệu øì, thật là vui sướng không thể nói được. 

Lúc ấy nghe Bạt-đê-thích nói vậy, Tôn giả A- 
nan bước ra bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Bạt-đề-thích đời 
trước đã làm được phước lành gì, mà nay được sinh 
trong nhà giàu sang, xuất gia không bao lâu đã 
chứng quả A-la-hán. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. Thuở 
xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la-nạI1 có 
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một vị Bích-chi-phật. Trong lúc đang ôm bát đi 
khất thực, ngài gặp một người nghèo trong cơn đói 
khát đi trên đường. Chỉ còn chút bánh, người ấy 
định ăn nhưng khi thấy vị Bích-chi-phật có oai 
nghi khoan thai, ôm bát đi khất thực, người nghèo 
kia sinh tâm vui mừng bèn cúng dường bánh ấy 
cho vị Bích-chi-phật. 

Vị Bích-chi-phật nhận bánh rôi liên bay lên hư 
không hiện mười tám thứ thân biên, xuất hiện ở 
phía Đông, ân mất ở phía Tây, xuất hiện ở phía 
Nam, ấn mắt ở phía Băc, hoặc từ thân tuôn ra nước, 
lửa... Vị Bích-ch¡i Phật lần lượt hiện mười tám thứ 
biến hóa như vậy. 

Lúc bấy ĐIỜ người cúng dường bánh thấy sự 
biến hóa ấy, tâm rât kính tin, phát nguyện rồi mới 
đ1. 

Nhờ công đức ấy, cho nên trong vô lượng đời, 
người ây không bị đọa địa ngục, súc sinh, ngạ qui 
thường sinh lên cõi trời, cõi người, được giàu sang 
sung sướng, thọ hưởng sự an vui cõi trời, cho đến 
ngày nay gặp Ta, được xuất gia đắc đạo. 

Đức Phật dạy A-nan: 

- Thây nên biết, người cúng dường bánh lúc 
bầy giờ, nay chính là Tỳ-kheo Bạt-đê-thích vương. 

Khi Đức Phật kế truyện nhân duyên của Bạt- 
đề-thích làm Tỳ-kheo rồi, có vị chứng quả Tu-đà- 
hoàn, có vị chứng quả Tư-đà-hàm, có vị chứng quả 
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A-na-hàm, có vị chứng quả A-la-hản, có vị phát 
tâm Bích-chi-phật, có vị phát tâm Bồ-để vô 
thượng. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


90- Truyện Phật Độ Vương Tử Hộ Quốc 

Xuất Gia 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự dưới rừng cây Thổ- 
la, thuộc nước Câu-ty-la. 

Bấy giờ, Đức Phật khởi M nghĩ: “Nay Ta nên 
đến hóa độ vương tử Hộ Quôc, giúp cho vương tử 
xuất g1a”. 

Nghĩ xong, Đức Phật liên dẫn đầu các Tỳ-kheo 
vào cung. Khi chân vừa bước đến công thành, thì 
trời đất rung chuyên sáu cách, hoa trời tuôn rải như 
mưa. 

Lúc ấy Đức Phật phóng ánh sáng rực rỡ chiêu 
khắp trong thành, khiến cho người mù thây được, 
người điếc nghe được, người câm nói được và 
người què đi được. 

Vương tử thấy ảnh sáng, khen là việc chưa từng 
có, liên đến chỗ Phật. Thấy Đức Phật có ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng chiếu soi 
như trăm ngàn mặt trời, oa1i nghi khoan tha1, vương 
tử vui mừng, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi lui lại ngôi 


370 BỘ BẢN DUYÊN 6 


sang một bên, Đức Phật liền giảng nói pháp Tứ để 
cho vương tử nghe. Tâm ý được mở tỏ, Vương tử 
chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Sau khi chứng được Sơ quả, Vương, tử định trở 
về øặp vua cha, trong lòng khen ngợi công đức của 
Đức Phật: “Nếu Đức Thê Tôn ở thê gian, Ngài sẽ 
là vị Chuyển luân thánh vương, thống lãnh bôn cõi 
thiên hạ, Dảy thức báu theo mình, đi đâu cũng được 
tự tại... mà Ngài còn xả bỏ tật cả, để xuất gia nhập 
đạo. Huông chi ta đây mà không thể theo Phật xuât 
g1a hay sao?” 

Nghĩ xong, vương tử liên đến thưa vua cha: 

— Cúi xin phụ vương rủ lòng thương xót cho 
phép con được xuất gia theo Đức Phật. 

"Nghe thái tử xin xuất gia, vua Tu-đê không 
chấp nhận. Từ đó, thái tử sinh ra buôn bã và bỏ ăn 
một ngày, hai ngày, cho đến sáu ngày. Lúc â ấy các 
quan thây thái tử đã bỏ ăn sáu ngày, nên quy tâu 
VỚI VUA: 

— Thái tử bỏ ăn đã sáu ngày nay, e răng khó 
sông được, cúi xin đại vương cho thải tử xuât gia, 
để cha con còn được thấy nhau. 

Sau khi nghe các quan nói, vua Tu- đề mới bằng 
lòng cho thải tử xuất g1a. Lúc ây thái tử liên đến 
chỗ Phật, câu xin xuất gia. 

Đức Phật liền gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 
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Tóc vương tử tự rơi rụng, thân mặc pháp phục, 
trở thành vị Sa-môn, siêng năng tu tập, chăng bao 
lâu chứng quả A-la-hán, đây đủ ba Minh, sáu phép 
Thân thông, tám pháp Giải thoát; được trời, người 
tôn kính. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo vương tử Hộ 
Quốc đời trước đã gieo trông phước lành gì, mà 
nay được sinh ra trong cung vua, xuất gia chưa bao 
lâu đã được chứng quả như thế? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các vị hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có vị vua tên là Ty-đê dây binh giao chiến với 
vua nước láng giêng. 

Lúc ấy vua láng giêng bị thua và dẫn binh 
chúng tháo chạy. Khi chạy đến chỗ đồng trồng, 
đang lúc gặp trời nắng hạn, không có đồng cỏ và 
nguồn nước, nên vua vả quân lính bị đói khát gân 
chết. Đoàn người bèn đên chỗ một vị Bích-chi- 
phật, được vị Bích-chi-phật này chỉ cho chỗ có 
đông cỏ và nguôn nước. 

Qua được cơn đói khát, vua dẫn đoàn quân trở 
về nước mình, lòng vui mừng khôn tả. Lúc ây vua 
nÓI VỚI các quan: 

— Chúng ta thoát được cơn đói khát là nhờ ân 
đức của vị Bích-chi-phật, vậy nay ta phải thiết lễ 
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để cúng dường vị Bích-chi-Phật â ây. Nói XOng, vua 
bèn cho người sắm sửa các thức ăn ngon, rồi thỉnh 
vị Bích-chi-phật vào cung để cúng dường. Sau khi 
thọ cúng, vị Bích-chi-phật bèn nhập Niết-bàn. 

Lúc ây vua Tu-đề cùng các quan, hậu phi và thể 
nữ đêu than khóc thảm thiết. Vua thâu lấy xá-lợi 
Phật rồi xây dựng ngôi tháp băng bốn thứ báu để 
cúng dường xá-lợi. Nhờ công đức này cho nên 
trong nhiều đời vị vua ây không bị đọa địa ngục, 
súc sinh ngạ quÏ; thường sinh lên cõi trời, cõi 
người, được giàu sang sung sướng, thọ hưởng sự 
an vui cõi trời, cho đến ngày nay øặp Ta, được xuất 
gia đắc đạo. 

Đức Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây nên biết, vua Tu-đê lúc bấy giờ, nhờ 
công đức cúng dường vị Bích-chi-phật, nên nay 
gặp Ta, được xuất gia và chứng đắc đạo quả. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 

LÌ 
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91- Truyện Về Chàng Tu-Bồ-Đê Có Tâm 

Độc Ác 

Lúc bây, giờ, Đức Thê Tôn mới thành Chánh 
giác, vì muốn hóa độ các vua rồng, nên Ngài đến 
dưới núi Tu-di, hiện thân Tỳ-kheo, ngôi thăng tư 
duy. 

Lúc â ây có một con chim cánh vàng đầu đàn lặn 
xuống biến bắt được một rồng con, rôi đem lên 
đảnh núi Tu-di định ăn thịt. Khi ấy Tông con chưa 
chết, từ Xa thây VỊ Tỳ-kheo đang ngôi thăng tư duy, 
nên rông dốc lòng câu khẩn Tỳ-kheo từ bi cứu hộ 
cầu cứu xong thì liền chết. 

Rông con chết sinh vào trong một gia đình Bà- 
la-môn ở nước Xá-vệ, tên là Phụ-]lê, có tướng mạo 
khôi ngô khác thường ít có trên đời, do đó đặt tên 
là Tu-bô-đề. 

Tu-bô-đề dân dần khôn lớn, trí tuệ thông minh 
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không aI sánh KỊP, nhưng tánh tình lại hung ác, hễ 
thây người hay súc sinh, liền nỗi giận chửi mắng. 
Cha mẹ và người thân đều chán ghét, chăng muốn 
thây mặt. 

Tu-bô-đề phải bỏ nhà vào sống trong rừng. 
Thây các chim thú và cỏ cây, gió thôi dao động... 
Tu-bô-đề cũng sinh tâm giận dữ, không bao giờ có 
tâm hoan hỷ. 

Bấy giờ, có vị Thân núi bảo Tu-bô-đề: 

— Vì sao ngươi bỏ nhà vào sông trong núi rừng 
này? Nêu không biết tu thiện, thì không có lợi ích 
øì cả, như vậy vào đây cũng chỉ luông công khô 
nhọc mà thôi! Hiện giờ, Đức Thê Tôn đang ở tại 
tinh xá Kỳ hoàn, Ngài có phước đức lớn, có khả 
năng giáo hóa chúng sinh bỏ ác làm lành, bây giờ 
nêu ngươi đến đó, chắc chăn sẽ dứt bỏ được tâm 
tức giận độc ác. 

Nghe Thân núi nói, Tu-bô-đề liên sinh tâm vui 
mừng, bèn hỏi Thân núi: 

- Đức Thê Tôn hiện nay ở đâu? 

Thân núi đáp: 

— Ngươi cứ việc nhắm mắt lại, ta sẽ đưa ngươi 
đến chỗ Thê Tôn. 

Tu-bô- đề nghe lời thân núi nhằm mắt lại trong 
giây lát. Bất giác, Tu-bô-đê tự nhiên có mặt tại Kỳ 
hoàn. Thấy Đức Phật có ba mươi hai tướng tốt, 
tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng chiếu soi như trăm 
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ngàn mặt trời, Tu-bô-đề rất vui mừng, đảnh lễ 
dưới chân Đức Phật, rôi lui lại ngôi sang một bên. 
Đức Phật liên dạy về tội ác của sự tức giận, là ngu 
s¡ phiên não, đốt cháy căn lành, làm cho các điêu 
ác thêm lớn, sau sẽ chịu quả báo đọa vào địa ngục, 
chịu nhiều đau khổ, không thể kế xiết; nêu thoát 
khỏi địa ngục, còn phải đọa vào loài rông, loài rắn 
hay qui thân, La-sát... tâm thường độc ác, tàn hại 
lẫn nhau. 

Tu-bô-đề nghe Phật dạy, trong tâm lo sợ, khắp 
người nôi ôc, ăn năn tự trách, ở trước Phật sám hôi 
tội lỗi. Sám hồi xong, Tu-bô-đề hoát nhiên đặc quả 
Tu-đà-hoàn, trong tâm vui mừng, cầu xin Phật 
xuất 1a. 

Đức Phật chấp nhận và gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc Tu-bô-đê tự rơi rụng, thân mặc pháp phục, 
trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, chăng bao lâu 
đã chứng quả A-la-hán, đây đủ ba Minh, sáu phép 
Thân thông, tám pháp Giải thoát, được trời, người 
tôn kính. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo Tu-bô-đề đời 
trước đã làm được phước lành gì, nay tuy được làm 
người, nhưng tâm thường tức giận không hề dứt 
bỏ, lại gặp Thế Tôn được xuất gia đặc đạo. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 
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— Các thây hãy lăng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Trong hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nai có Đức 
Phật ra đời hiệu là Ca-diếp. Trong chánh pháp của 
Ngài, có một vị Tỳ-kheo thường làm việc khuyến 
hóa. Trong một vạn năm, Ty-kheo này thường 
cùng các Tỳ-kheo khác đi khắp nơi để cúng dường 
chư Tăng. 

Một thời gian sau, có những vị Tăng vì thiêu 
duyên nên không thể cùng đi, Ty-kheo này dùng 
những lời độc ác chửi măng: Mây ô ông thật ngang 
bướng, chắng khác nảo loài rông dữ.” T-kheo ây 
măng chửi xong rôi bỏ đi. 

Vì nghiệp duyên ấy, nên trong năm trăm đời 
Tỳ-kheo này phải đọa làm rông dữ, thân tâm chất 
chứa toàn những thứ độc ác, hay quây nhiễu chúng 
sinh; nay tuy được thân người, nhưng tập quán xưa 
chẳng dứt bỏ, nên thường hay sinh sân hận. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy nên biết, vị Tỳ-kheo khuyên hóa 
chúng sinh, nhưng dùng lời độc ác chửi măng lúc 
bây giờ, nay chính là Tỳ-kheo Tu- bô-đề. Nhờ công 
đức cúng dường chúng Tăng lúc đó, nên nay gặp 
Ta, được xuất gia đắc đạo. 

Lúc â ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 
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92- Truyện Vị T)-Kheo Trưởng Giả Ở 

Trong Thai Mẹ 

Su Muươi Năm 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại vườn trúc Ca- 
lan-đà, trong thành Vương xá. 

Bấy giờ, trong nước có một vị trưởng giả có vô 
lượng tài sản, vật báu, nhiêu không thê tính kế 
được. Ông chọn con gái trong một gia đình giàu 
sang để cưới làm vợ, tâu trôi âm nhạc để mua vui 
cho nàng. 

Sau đó, người vợ mang thai, đủ mười tháng, 
nàng, muốn sinh nhưng đứa bé không chịu ra; rôi 
lại tiếp tục mang thai, đủ mười tháng thì sinh được 
một đứa bé. Cái bào thai trước vân năm ở hông bên 
phải. Như vậy, người vợ lần lượt mang thai chín 
lần; cứ đủ mười tháng đều sinh được con, chỉ có 
đứa con đâu tiên là còn nằm trong thai, không chịu 
ra. 

Người mẹ rất khô sở, phát bệnh. Bà dùng các 
thứ thuốc để tự điều trị nhưng không bớt bệnh, bà 
bảo với người trong nhà: 

— Trong bụng ta có đứa con, nó vẫn còn sống 
không chết, nếu ta chết hãy mồ bụng ta đề lây đứa 
con ấy mà nuôi dưỡng. 

Căn bệnh người mẹ không hê thuyên giảm, khi 
bà qua đời, người thân đem thị hài ra nơi gò mả, 
rồi mời thây thuốc nỗi tiếng Kỳ-bà mô bụng ra 
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xem, quả thây một đứa bé, tướng mạo già nua, tóc 
trên đầu bạc trắng, đứng dậy lom khom đi lại, nhìn 
xung quanh và nói với người thân: 

— Các ngươi nên biết, do đời trước ta nói lời ác 
đề nhục mạ chúng Tăng, cho nên phải ở lâu trong 
thai đến sáu mươi năm, chịu nhiêu khổ não không 
thể nói được. 

Những người thân nghe đứa bé nói vậy liền kêu 
gào khóc lóc, buôn bã không thể nói được. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn từ xa biết đứa bé này căn 
lành đã thuần thục, nên Ngài dẫn đầu các Tỳ-kheo 
đến chỗ đứa bé. 

Đức Phật hỏi đứa bé: 

— Ngươi có phải là vị Ty-kheo Trưởng lão 
không? 

Đứa bé đáp: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con thật là vị Tỳy-kheo 
Trưởng lão. 

Phật hỏi đứa bé hai ba lượt như vậy và đứa bé 
cũng đều trả lời: 

— Con thật là vị 1y-kheo Trưởng lão. 

Lúc ấy đại chúng thây đứa bé đôi đáp với Đức 
Phật, ai cũng thắc mắc nên bước ra bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đứa bé già nua này đời 
trước đã gây ra nghiệp ác gì, mà nay phải ở trong 
bào thai lâu năm đến nỗi tóc bạc trắng, đi đứng lom 
khom, lại đối đáp với Đức Thế Tôn như thế? 
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Đức Phật bảo đại chúng: 

— Các vị hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Trong hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nai có Đức 
Phật ra đời hiệu là Ca-diếp. 

Có các Tỳ-kheo kiết hạ an cư, chúng Tăng hòa 
hợp, sai một vị Ty-kheo lớn tuổi làm Tăng Duy na. 

Trong chúng cùng nhau lập ra quy định là 
những người đắc đạo trong mùa an cư mới được 
phép Tự tứ, nêu ai chưa đặc đạo thì không được Tự 
tứ. 

Lúc bấy giờ, chỉ có một mình vị Duy na này 
không đắc đạo, nên chúng Tăng không cho ông 
Bồ-tát tự tứ. VỊ Duy na rất buôn bã, nói như vây: 

— Một mình ta vì các ông coi sóc việc chúng, 
để các ông an Ốn tu hành, nay lại không cho ta làm 
pháp Yết-ma tự tứ, Bồ-tát. 

Nói xong ông đùng đùng nỗi giận chửi mắng 
chúng Tăng, rôi lôi các Tỳ-kheo vào trong nhà nhôt 
kín lại, còn nói: “Đề cho mây ông ở luôn trong tối, 
khỏi thây ảnh Sáng như hiện bây giờ ta đang ở 
trong nhà tối vậy.” Nói dứt lời ông liên tự sát. Khi 
chết đi, ông liên bị đọa vào địa ngục, chịu khô não 
dữ dội, mãi cho đến ngày nay mới được thoát khỏi 
nhưng còn phải ở lâu trong bào thai để chịu khô 
như vậy. 

Đại chúng nghe Phật dạy, ai nây đều tự giữ gìn 
ba nghiệp thân, miệng, nhàm chán sinh tử, có vị 
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chứng đắc quả Tu-đả-hoản, có vị chứng quả Tư- 
đà-hàm, có vị chứng quả A-na-hàm, có vị chứng 
quả A-la-hán, có vị phát tâm Bích-chi-phật, có vị 
phát tâm Bồ-đề vô thượng. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


93- Truyện VỊ Tỳ-Kheo Cụt Tay 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Câp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ, trong thành có một vị trưởng giả có 
rất nhiêu tài sản, vật báu, nhiều không thê tính kế 
được. Ông chọn con gái nhà giàu sang để cưới làm 
vợ, tâu trôi nhạc để mua vui cho nàng. 

Sau đó, người vợ ấy mang thai, đủ mười tháng, 
nàng sinh được một bé tral, nhưng không có tay, 
vừa sinh ra đã nói được và nói như vây: 

— Nay đôi tay của ta thật là khó có. 

Đứa bé tỏ ra rất tiếc rẻ. Cha mẹ lây làm lạ, bèn 
mời các thầy xem tướng về xem tướng cho con. 
Các thầy tướng xem xong hỏi cha mẹ đứa trẻ: 

— Khi trẻ sinh ra có điềm lành gì chăng? 

Cha mẹ đáp: 

— Lúc mới sinh ra nó có nói như vây: “Nay đôi 
tay của ta thật là khó có.” 
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Do đó mà đặt tên cho đứa bé là Ngột Thủ. Ngột 
Thủ dân dân khôn lớn, tính tình hiên hậu, thông 
minh trí tuệ. Một hôm, Ngột Thủ cùng các bạn thân 
đi dạo chơi, lần lượt đến tỉnh xá Kỳ hoàn. Thấy 
Phật Thê Tôn có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi 
vẻ đẹp, ánh sáng chiếu soi như trăm ngàn mặt trời, 
Ngột Thủ rất VUI mừng, bước đến đảnh lễ dưới 
chân Phật, rôi lui lại ngôi sang một bên. Đức Phật 
liên nói pháp bằng nhiêu cách cho Ngột Thủ nghe, 
tâm ý được mở tỏ, Ngôi Thủ chứng đặc quả Tu-đà- 
hoàn, liên trở về xin cha mẹ đi xuất gia. Vì thương 
con nên cha mẹ không ngăn cản, bèn dẫn con đên 
chỗ Phật xin cho Ngột Thủ xuất gia. 

Đức Phật liền gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc Ngột Thủ tự rơi rụng, thân mặc pháp phục, 
trở thành vị Sa-môn, siêng năng tu tập, chăng bao 
lâu chứng quả A-la-hán, đây đủ ba Minh, sáu phép 
Thân thông, tám pháp Giải thoát, được trời, người 
tôn kính. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, Tỳ-kheo Ngột Thủ này 
đời trước đã làm được phước lành gì, mà nay vừa 
sinh ra đã biết nói, nhưng không có tay, lại gặp Thế 
Tôn. được xuất g1a đắc đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
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Trong hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nai có Đức 
Phật ra đời hiệu là Ca-diếp. Có hai thây Ty-kheo, 
một vị đã chứng quả La-hán và vị kia còn là phàm 
phu, là vị Pháp sư nói pháp. Dần chúng đua nhau 
thỉnh vị Pháp sư nói pháp này đi thọ sự cúng dường 
của các nhà đàn-việt. Một hôm, vị Pháp sư phàm 
phu đi văng, dân chúng bèn thỉnh vị La-hán. Khi 
vị Pháp sư phàm phu trở về thấy vậy, liền tức giận 
chửi măng: “Tôi thường rửa bát và dâng nước cho 
ông uống, nay ông lại đi với người khác, từ nay về 
sau nếu tôi còn làm việc cho ông nữa thì sẽ bị cụt 
tay.” 

Sau đó, hai người chia tay không còn ở chung 
với nhau nữa. Do nghiệp duyên ấy, mà trong năm 
trăm đời vị Tỳ-kheo này phải chịu quả báo không 
có tay, cho nên Ngột Thủ mới nói: “Nay đôi tay 
của ta thật là khó có.” 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Các thầy nên biết, vị Tỳ-kheo Pháp sư đã thê 
thốt lúc bây giờ, nay chính là Tỷ -kheo Ngột Thủ. 
Nhưng nhờ khi đó đã rửa bát và dâng nước uống 
cho bậc Thánh, nên nay gặp được Ta, xuất gia đắc 
đạo. 

Khi Phật nói về truyện nhân duyên của Tỳ- 
kheo Ngột Thủ, các Tỳ-kheo ai nây cũng tự giữ gìn 
ba nghiệp thân, miệng, ý, nhàm chán sinh tử; có vị 
chứng đặc quả Tu-đà-hoàn, có vị chứng đắc quả 
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Tư-đà-hàm, có vị chứng đắc quả A-na-hàm, có vị 
chứng đắc quả A-la-hán, có vị phát tâm Bích-chi- 
phật, có vị phát tâm Bồ-đề vô thượng. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


94- Truyện T)-Kheo Lôê-Quân-Chi 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bây ĐIỜ, trong thành có một vị Bà-la-môn, 
người vợ của vị Bả-la-môn này có thai, đủ mười 
tháng, bà sinh được một bé trai, diện mạo rất xâu 
xí, thân thể lại hôi hám dơ bân. Mỗi khi đứa bé 
này bú sữa, lập tức khiến sữa mẹ bị hư. Nếu nhờ 
người cho bú thì sữa cũng hư như vậy. Đề cứu lây 
tính mạng đứa trẻ, cha mẹ chỉ còn cách dùng sữa 
hay mật thoa lên ngón tay rồi cho con liễm. Do 
vậy đứa trẻ được đặt tên là Lê-quân-ch1. 

Lê-quân-ch1 dần dân khôn lớn, lại càng bạc 
phước hơn nữa, hễ ăn uôống thì không bao giờ no. 
Một hôm, Lê-quân-chI thây các Sa-môn có oal 
nghi khoan thai, tay ôm bình bát vào thành khất 
thực, được thức ăn đây bát trở vê. Lê- -quân- chi thây 
vậy rất vui mừng, nghĩ rằng: “Hây giờ ta phải đến 
chỗ Thế Tên để xin làm Sa-môn, có thể sẽ được ăn 
uống no nê” 
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Sau khi nghĩ vậy, Lê-quân-chi liên đến tinh xá 
Kỳ hoàn xin Phật xuất gia. 

Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc Lê-quân-chI tự rơi rụng xuống, thân mặc 
pháp phục, trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, 
chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán, nhưng khi đi 
khất thực, cũng không được gì, nên thầy ăn năn tự 
trách. 

Có lần Lê-quân-chi vào tháp, thấy trong tháp 
có chút ít bụi dơ, ông liên rưới nước quét dọn sạch 
sẽ. Đến khi đi khất thực, Lê-quân-chi được nhiều 
thức ăn, 

Lê-quân-chi rất vui mừng thưa với chúng Tăng: 

— Từ nay về sau xin chúng Tăng cho phép tôi 
được quét dọn chùa tháp của chúng ta. Bởi vì việc 
làm ấy, mà đi khất thực tôi được no đủ. 

Chúng Tăng liên chấp nhận, sau đó thường nhờ 
Lê-quân-chI quét dọn. Một hôm, vì vô minh che 
lắp nên Lê-quân-chi ngủ mê man không hay biết 
øì, do đó không kịp lau quét. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá- lợi-phât dẫn đầu năm trăm 
vị đệ tử, từ xứ khác về để hâu thăm Thế Tôn, thầy 
trong tháp Phật có chút ít bụi bặm liên dọn sạch sẽ. 

Khi Lê- -quân- chi thức dậy, thấy Xá-lợi- phất đã 
làm xong công việc của mình, nên rất hối hận, bèn 
thưa với ngài Xá-lợi-phât: 
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— Việc ngài quét dọn tháp sẽ làm cho tôi hôm 
nay phải nh đói. 

Xá-lợi-phât nghe Lê-quân-chi nói vậy, liền 
bảo: 

— Hôm nay, tôi sẽ đưa thây vào thành thọ thỉnh, 
thầy sẽ được no đủ chớ lo lắng. 

Lê-quân-chi nghe nói, trong tâm thơi thới. Đến 
giờ đi thọ cúng, Lê-quân-chi cùng Xá-lợi- phất vào 
thành thọ thỉnh, gặp lúc vợ chông nhà đàn-việt 
đang có chuyện tranh cãi với nhau, nên rôt cuộc 
Lê-quân-chi cũng chắng được ăn uống øì, đành 
mang bụng đói trở vê. 

Ngày thứ hai Xá-lợi-phất lại bảo: 

— Sáng nay, tôi sẽ dẫn thầy đến nhà trưởng giả 
thọ thỉnh, thầy sẽ được no đủ. 

Đến giỜ Xá-lợi- -phất dẫn Lê- -quân- -ch1 cùng đi, 
đến nơi mọi người đều được ăn uống, chỉ một mình 
Lê-quân-chi là không được ăn. Lê-quân-chi bèn 
lớn tiếng nói: 

— Tôi chưa được thức ăn. 

Lúc ấy người chủ không nghe và Lê-quân-chi 
lại nhịn đói trở về. 

Tôn giả A-nan nghe việc nảy, trong lòng rất 
thương xót, nên ngày thứ ba Tôn giả nói cùng Lê- 
quân-chi: 

— Sáng nay tôi theo Phật thọ thỉnh, tôi sẽ lấy 
thức ăn cho thây, chắc chắn thầy sẽ được no đủ. 
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Tuy A-nan là người có khả năng ghi nhớ tắm 
vạn bôn ngàn các môn pháp tạng của Như Lai, 
không hề sót mất điều gì, thế mà hôm nay hứa lây 
thức ăn về cho Tỳ-kheo Lê-quân-chi thì A-nan lại 
bỗng nhiên không nhớ, chỉ mang bát không trở vê. 

Ngày thứ tư A-nan lại lấy thức ăn về cho Lê- 
quân-chi, nhưng trên đường. về gặp con chó hung 
hăng chạy ra căn giụt làm đô ăn đồ hết xuống đất, 
cũng đành mang bát không mà về, Lê-quân-chi 
phải nhịn đói nữa. 

Ngày thứ năm, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên 
cũng lấy thức ăn về cho Lê-quân-chi, giữa đường 
bị chim cánh vàng đâu đàn trông thấy, nó dùng 
miệng cắp chiếc bình bát ra bỏ giữa biển cả, Lê- 
quân-chI lại không được ăn. 

Vào ngày thứ sáu, ngài Xá-lợi- phất lại lây thức 
ăn về cho Lê-quân-chi. Khi về đến cửa phòng Lê- 
quân-chI, cửa tự nhiên đóng lại. Ngài Xá-lợi- phất 
phải dùng thân lực để vào, từ dưới đất nhảy vọt lên 
đứng trước Lê-quân-chi, thì cái bát bị rơi đến tận 
mé kim cương. Lúc ây ngài Xá-lợi- phât lại dùng 
thân thông đưa tay để lấy bát, thì miệng LÊ-quân- 
chi lại bị khóa chặt, cuôi củng cũng không được 
ăn. Khi giờ ăn đã qua, thì miệng Lê-quân-chI lại 
được mở ra. 

Qua ngày thứ bảy, Lê-quân-chi cũng chắng có 
øì để ăn, nên sinh lòng hồ thẹn, ở trước bốn chúng 
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đành phải ăn cát uống nước, rôi nhập Niết-bàn. 

Các Tỳ-kheo thấy việc ấy, lây làm lạ không 
hiểu tại sao, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, Tỳ-kheo Lê-quân-chi đời 
trước đã gây ra nghiệp ác gì, mà nay sinh ra đã bị 
đói khát, mới đâu lại chịu sự thiêu thốn? Lại nhờ 
duyên gì, mà được xuất gia đắc đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có Đức Phật ra đời hiệu là Đề Tràng. Ngài dẫn 
đâu các ly- -kheo đi giáo hóa chúng sinh. 

Lúc ây có vị trưởng g1ả tên là Cù-di, thấy Phật 
và chúng Tăng, tâm ông rất kính tin và hăng ngày 
thỉnh Phật và chúng Tăng về nhà để cúng dường. 
VỀ sau trưởng giả này qua đời, người vợ vân giữ lệ 
cúng dường như xưa. Nhưng người con lại sinh 
tâm tiếc rẻ, ngăn cản không cho mẹ bồ thí, lại còn 
giới hạn phân ăn cho mẹ. 

Tuy vậy người mẹ vẫn giảm bớt phân ăn của 
mình để cúng dường Đức Phật và chúng Tăng. 
Biết VIỆC ây, người con rất tức giận và bắt mẹ mình 
nhốt trong căn nhà trống, khóa cửa rồi bỏ đi. Đến 
ngày thứ bảy, người mẹ bị đói khát khôn khổ, bà 
phải xin cơm con để ăn. 

Người con đáp: “Sao mẹ không ăn cát uống 
nước để sống, mà bây giờ mẹ còn xin cơm con để 


388 BỘ BẢN DUYÊN 6 


ăn.” Người con nói vậy rôi bỏ đi. Cuối cùng người 
mẹ không được ăn, nên qua đời. 

Về sau, khi nØười con chết đi liền đọa vào địa 
ngục A-ty, chịu khổ trong địa ngục A-tỳ, rôi lại 
được sinh lên cõi người, phải chịu sự đói khát khôn 
khô như vậy. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, kẻ bỏ đói người mẹ lúc bây 
giờ, nay chính là Ty-kheo Lê-quân-chi. Lại nhờ 
thuở xưa có cúng dường Phật, nên nay gặp Ta, 
được xuất gia đắc đạo. 

Lúc ây các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


95- Truyện Về Tỳ-Kheo Sinh Tử Khổ 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả, có 
vô lượng tài sản, vật báu không thể tính kể được. 
Ông chọn con gái ngoan hiền để cưới làm vợ, tâu 
trôi âm nhạc để mua vui cho nàng. 

Sau đó, vợ trưởng già ây mang thai, đủ mười 
tháng, nàng sinh được một bé tra1, mới sinh ra, đứa 
bé đã tự nhớ đời trước của mình và nói: “Sinh tử 
rât khô đau.” Do đó cha mẹ đặt tên con là Sinh Tử 
Khô. 
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Sinh Tử Khô dân dân khôn lớn, hễ gặp người 
nào cũng nói: 

— Sinh tử rất khổ đau. 

Tuy nhiên đối với Cha mẹ, Sư tăng hay những 
vị lớn tuổi có đức độ thì Sinh Tử Khô lại rât từ tâm 
hiểu thuận, nói năng tươi cười, không bao giờ nói 
lời thô lỗ độc ác. 

Một hôm, Sinh Tử Khổ cùng các bạn thân ra 
khỏi thành để dạo chơi, dân dân đến tinh xá Kỳ 
hoàn. Thây Phật có ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp, ánh sáng ‹ chiếu soi như trăm ngàn mặt 
trời..., Sinh Tử Khô rất vui mừng, bước đên đánh 
lễ dưới chân Phật rôi lui lại, ngồi sang một bên. 

Lúc ây Đức Phật liền nói pháp Tứ để cho Sinh 
Tử Khô nghe. Tâm ý được mở tỏ, Sinh Tử Khổ 
chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, liên trở về xin cha mẹ 
được xuất gia nhập đạo. Vì thương con nên cha 
mẹ không ngăn cản, liền dẫn con đến chỗ Phật, 
xin Phật cho xuất gia. 

Đức Phật liền gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc Sinh Tử Khổ tự rơi rụng, thân mặc pháp 
phục, trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, không 
bao lâu đã chứng quả A-la-hán, đầy đủ ba Minh, 
sáu phép Thân thông, tám pháp Giải thoát; được 
trời, người tôn kính. 

Các Tỳ-kheo thây việc ấy, bèn bạch Phật: 
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- Bạch Đức Thế Tôn, Tỳy-kheo Sinh Tử Khổ 
đời trước đã làm được phước lành gì, mà nay mới 
sinh ra đã biết nói, nhớ được việc đời trước của 
mình, lại gặp Thế Tôn được xuất gia đắc đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 

Trong hiên kiếp này, lúc con người sống đến 
hai vạn tuôi, tại nước Ba-la-nại, có Đức Phật ra đời 
hiệu là Ca- diếp. Trong chánh pháp của Ngài, có 
một Sa-di hâu hạ, phụng thờ Hòa thượng. Bây ĐIỜ 
trong thành có mở lễ hội lớn. Sa-di bạch với Hòa 
thượng: 

— Hôm nay là ngày lễ hội, chúng ta nên khât 
thực sớm, chắc chắn sẽ được nhiêu thức ăn. 

Hòa thượng đáp: 

- Thời gian còn sớm, chú hãy ngôi thiên. 

Lân thứ hai, thứ ba Sa-di cũng bạch thây như 
vậy, nhưng thây vẫn không chịu. Sa-di sinh tâm tức 
giận, dùng lời ác mắng nhiễc thây: 

— Sao ông không chết đi cho rôi! 

Nói xong, Sa-di liền bỏ vào thành khất thực. 
Khi trở về, Sa-di sám hồi với thây. 

Do nghiệp duyên ấy nên trong năm trăm đời, 
Sinh Tử Khổ phải đọa vào địa ngục, chịu nhiều đau 
khô, cho đến ngày nay mới thoát khỏi. Do đó Sinh 
Tử Khô mới nói: 

— Sinh tử rất khô đau. 
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Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, chú Sa-di mắng nhiếc thầy 
lúc bấy giờ, nay chính là Tỳ-kheo Sinh Tử Khổ 
vậy. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


96- Truyện Vị Trưởng Giả Thân Thể Bị 

Ghé Lở 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng 81ả CÓ VÔ 
lượng tài sản, vật báu, nhiêu không thê tính kê 
được. Ông chọn con gái nhà giảu sang đề cưới làm 
vợ, tâu trỗi âm nhạc để mua vui cho nàng. 

Sau đó, vợ vị trưởng giả ây mang thai, đủ mười 
tháng, nàng sinh được một bé trai, thân thể bị ghẻ 
lở, rât đau đớn, khô sở. Đứa trẻ cứ mãi kêu khóc, 
không thôi. Khi đứa trẻ lớn lên, các mụt ghẻ vỡ ra 
máu mủ tuôn chảy, thường bị đau nhức, do đó đứa 
trẻ được đặt tên là Thân Hào (Nên 14). 

Cha mẹ thương xót, tuy cô công tìm các thứ 
thuốc để trị liệu cho con, nhưng bệnh không thể 
nào trị lành. 

Thân Hào dân dân khôn lớn nghe mọi người 


z° 


hOI: 
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— Ở tinh xá Kỳ hoàn có một thây thuốc giỏi, có 
khả năng trị dứt mọi căn bệnh. 

Nghe vậy, Thân Hào lập tức tìm đến tinh xá Kỳ 
hoàn. Thấy Phật Thế Tôn Phật có ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng chiếu soi như 
trăm ngàn mặt trời, Thân Hào rất vui mừng, bước 
đến đảnh lễ dưới chân Phật, rôi lui lại ngôi sang 
một bên. 

Đức Phật liền nói về cái khô của năm âm lẫy 
lừng cho Thân Hào nghe, là mụt ghẻ, là ung nhọt, 
như mũi tên độc băn thăng vào tim, làm tốn thương 
và gây nguy hại cho con người. Cả năm âm này 
đều là nguôn gốc của tất cả mọi căn bệnh. 

Thân Hảo nghe Phật dạy trong lòng ăn năn tự 
trách, rồi sám hôi tội lỗi với Đức Thế Tôn. Khi ấ ấy 
bệnh ghẻ liên lành, tâm chàng rất vui mừng và xin 
Phật xuất gia. 

Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc Thân Hào tự rơi rụng, thân mặc pháp phục, 
trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, chăng bao lâu 
chứng đắc quả A-la-hán. 

Các Tỳ-kheo thấy việc ấy, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo Thân Hào đời 
trước đã gây ra nghiệp ác gì, mà nay khi mới sinh 
ra thân thê đã có ghẻ lở, máu mủ lai láng, thật đáng 
kinh sợ; lại nhờ phước lành gì mà được xuất gia 
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đắc đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có hai vỊ trưởng g1ả, cả hai đều là người rất giảu 
có, tài sản của họ nhiều vô lượng. Nhân vì có sự 
bất hòa tranh chấp với nhau, nên một trưởng giả đã 
dâng lên vua một sô lượng lớn châu báu. 

Nhà vua nhận vật của trưởng giả, nhân đó 
trưởng giả này đối trước vua có lời gièm siêm: 
“Trưởng giả kia là người có ác tâm, thường â âp ủ 
âm mưu gian muôn hãm hại hạ thân. Mong đại 
vương nghe lời hạ thần trừng trị tên trưởng giả 
kia.” 

Vua liên hứa khả, liên đến nhà bắt trưởng giả 
kia đem trói rôi đánh đập, làm cho trưởng giả kia 
đau đớn khô sở không cùng, toàn thân đầy thương 
tích, máu chảy lai láng và đau đớn không thể nói 
hết. 

Khi thôi bị hành hạ đánh đập, trưởng giả bèn 
tự nghĩ: “Có thân là có khố; thân là nơi nhóm họp 
của mọi điều á ác và nhiêu tai họa. Thật đáng nhàm 
chán. Đôi với vị trường giả kia ta đâu có oán thủ 
øì lăm đến nỗi phải bị đánh đập hành hạ một cách 
ngang trải đên như vậy”. 

Nghĩ vậy rôi, sau đó vị trưởng giả liền vào chôn 
núi rừng, quán sát thấy: Các pháp hữu vi đều vô 
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thường, nên ngộ sâu được lý Không, thành Bích- 
chi-phật, xem kẻ oán người thân đều bình đẳng. 

VỊ Bích-chi-phật nhớ lại trưởng giả kia đã gây 
ra sự khô sở cho mình, đời sau chắc chắn phải đọa 
vào địa ngục, chịu nhiều đau khô. 

Bích-chi- phật nghĩ: “Vậy bây giờ Ta phải đến 
nhà trưởng giả, hiện các thứ thần biến cho ông ta 
thây để giúp ông được khai ngộ.” Nghĩ xong, Bích- 
chi-phật liền đến trước nhà trưởng giả, thân vọt lên 
hư không, hiện mười tám thứ thân biên. 

Trưởng giả thấy sự biến hóa nên sinh tâm khát 
ngưỡng, càng thêm kính tin đỗi với Bích-chi-phật. 
Trưởng giả bèn thỉnh Bích-chi-phật ngôi nghỉ, ông 
dọn bày các món ăn ngon để cúng dường và xin 
sám hôi tội ngày trước với Bích-chi-phật. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, người đã gièm siêm trưởng 
giả với vua để vua tra khảo đánh đập trưởng giả lúc 
bấy giờ, nay chính là Tỳ-kheo Thân Hào. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


97- Truyện Vị T)-Kheo Xấu Xi 
- Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn ông 
Câp Cô Độc, rừng cây của thái tử Kỳ-đà, thuộc 
nước Xá-vệ. 
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Trong thành có một vị trưởng giả chọn con gái 
trong một gia đình cao sang để cưới làm vợ, tâu 
trỗi kỹ nhạc đề cho vợ vui lòng. 

Sau đó, người vợ ấy mang thai, đủ mười tháng, 
nàng sinh được một bé trai, mặt mũi thật xấu xí, 
hình dạng trông giống như ác qui; mọi người trông 
thây đêu xa lánh. 

Cậu bé dân dân khôn lớn, cha mẹ lấy làm chán 
nản và đuôi đi thật xa. Chàng trai này đi đến đâu, 
aI cũng ghê sợ, thậm chí súc sinh nhìn thây còn 
phải sợ hãi huồng chi con người. 

Một hôm, chàng trai đi vào rừng hái hoa quả ăn 
để tự nuôi sông. Các loài chim bay thú chạy mỗi 
khi trông thây chàng, thì chắng có loài nào không 
sợ, chúng bỏ đi hết, không dám ở trong khu rừng 
ây nữa. 

Lúc bây giờ, Thế Tôn với lòng Đại bi, sáu thời 
trong một ngày đêm ngài thường quán sát chúng 
sinh, xem chúng sinh nào độ được thì ngải liên đến 
cứu độ, Đức Phật biết chàng trai xâu xí kia căn lành 
đã thuần thục, nhân duyên hóa độ đã đến. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay, chúng ta nên vào trong rừng đề cứu 
độ chàng trai xâu xí kia. 

Đức Thế Tôn dẫn đầu các Tỳ-kheo vào rừng. 
Chàng trai xấu xí kia thây Phật, liền muốn tránh 
mặt đi. Nhưng Đức Phật đã dùng thân lực khiến 
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chàng không đi được. 

Bây giờ các thây Tỳ-kheo ngôi kiết già dưới 
sốc cây, còn Đức Phật cũng hóa thành một người 
mặt mũi xâu xí, tay ôm bình bát, bên trong đây ä ấp 
thức ăn, lần lần đi về phía người Ấy, Nhìn thấy một 
người có hình tướng cũng xâu xí như mình, nên 
chàng trai xấu xí cảm thấy vui và cho: “Người này 
thật là bạn ta”. Chàng bèn đến nói chuyện, TÔI 
cùng ăn chung trong một cái bát. Bấy giờ cơm 
trong bát có mùi vị thơm ngon, ăn xong, bỗng 
nhiên mặt mày Hóa nhân trở nên khôi ngô đẹp đẽ. 

Lúc ấy chàng trai xấu bèn hỏi bạn: 

— Sao bỗng nhiên ông đẹp đẽ như thê? 

Hóa nhân đáp: 

— Tôi nhờ ăn cơm này và quán tưởng các Tỳ- 
kheo đang ngôi thiên dưới gốc cây đăng kia. Với 
thiện tâm mà hình tướng của tôi trở nên khôi ngô 
đẹp đẽ như thê. 

Chàng trai xấu xí nghe rồi liên bắt chước, cũng 
quán tưởng các Tỳ-kheo đang ngôi thiền dưới gôc 
cây với thiện tâm. Quả nhiên, chàng trai xâu xí này 
cũng được khôi ngô đẹp đếẽ. Trong lòng chàng vui 
mừng và sinh tâm kính tin đối với Hóa nhân. 

Khi ấy Hóa nhân trở lại thân Phật. Chàng trai 
thây Đức Phật có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi 
vẻ đẹp, ánh sáng chiếu soi như trăm ngàn mặt trời, 
nên bước đến đảnh lễ dưới chân Phật rôi lui lại ngôi 
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sang một bên. 

Đức Phật liền nói pháp cho chàng trai nghe 
băng nhiều cách. Tâm ý được mở tỏ, chàng trai 
chứng quả Tu-đà-hoàn và xin xuất gia với Phật. 

Đức Phật bèn gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc chàng tự rơi rụng, thân mặc pháp phục, trở 
thành vị Sa-môn, siêng năng tu tập, không bao lâu 
sau thì chứng đắc quả A-la-hán. 

Các Tỳ-kheo thây việc trên, bèn bạch Phật: 

— Bạch Đức Thê Tôn, vị Tỳ-kheo xấu xí kia đời 
trước đã gây ra nghiệp ¿ ác 8Ì, mà nay tuy được thân 
người nhưng xấu xí như vậy, lại gặp Thê Tôn, được 
xuất gia đắc đạo? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có Đức Phật ra đời hiệu là Phẩt-sa. Ngài đang 
ngôi kiết già dưới một gốc cây, Ta và Di-lặc đều là 
Bô-tát cùng đến chỗ Phật cúng dường các món cân 
dùng. Ta đứng một chân trong bảy ngày để nói kệ: 

Trên trời, nhân gian ai bằng Phật 
Thể giới mười phương cũng không ai 
Tất cả thể giới Ta đêu thầy 

Không ai có thể bằng như Phật. 

Khi Bô-tát nói kệ xong, trong núi có một Qui 
thân hóa ra hình dạng thật xấu xí đến làm Ta sợ 
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hãi, Ta dùng thân lực khiến Qui thân kia gặp non 
cao vực thăm rất hiểm trở không thể vượt qua 
được. 

Khi ấy, Thân núi liên nghĩ răng: “Vì ta có ác 
tâm làm người khác sợ hãi nên khiên phải gặp chỗ 
hiểm nạn không vượt qua được. Vậy ta phải đến 
chỗ vị ây để sám hối tội lỗi”. 

Nghĩ xong, Thân núi liên đến sám hỗi với Bồ- 
tát, sám hồi xong, phát nguyện tôi ra đi. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, Thân núi đã làm cho Ta sợ 
hãi lúc bây giờ, nay là chàng trai xấu xí đã chứng 
quả La-hán kia. Vì lúc bấy giờ làm Ta sợ hãi, nên 
trong năm trăm đời chàng phải chịu thân hình xấu 
xí, ai thây cũng đêu xa lánh. Nhưng nhờ biết sám 
hối, cho nên nay gặp Ta được xuất gia đắc đạo. 

Lúc ây các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


98- Truyện T)-Kheo Hăng-Già-Đạt 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn Nai, 
thuộc nước Ba-la-nạI. 

Bấy giờ, trong nước có một Phụ tướng, nhà rất 
giàu có tuy nhiên ông chắng có mụn con nảo. 

Lúc ấy bên bờ sông Hăằng-già có một ngôi đên 
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thờ trời Ma-ni-bạt-đà, nhân dân địa phương đều 
cung kính thờ phụng. Một hôm, vị Phụ tướng nảy 
đến ngôi đến ấy chú nguyện: 

— Tôi không có con, được nghe Thiên thân có 
công đức lớn, cứu độ chúng sinh, có khả năng làm 
cho người được toại nguyện, nên tôi đến đây câu 
xin Thiên thân cho tôi một đứa con. Nếu được như 
nguyện, tôi sẽ đem vàng bạc để tô điểm thân thể 
Thiên thần và dùng danh hương tô phết đền Thân, 
còn bằng không linh nghiệm, tôi sẽ phá hủy ngôi 
đến này, bôi phân uế trên thân ngài. 

VỊ Thiên thân nghe rôi tự nghĩ: “Người này 
thuộc dòng họ giàu Sang, uy thê mạnh mẽ, không 
phải là hạng người tâm thường câu con, thế lực của 
ta kém cỏi, không thê nào làm cho ông ta được như 
nguyện. Nêu người ấy không được như nguyện thì 
sẽ phá hủy miêu Thần”. 

Nghĩ xong, vị Thiên thân bèn đến thưa với trời 
Ma-ni-bạt-đà. Trời Ma-ni-bạt-đà cũng không đủ 
sức làm việc đó, liên đến gặp vua trời Tỳ-sa-môn 
đề trình bày sự viỆc. 

Vua trời Ty-sa-môn nói: 

— Năng lực của ta cũng không thê làm cho 
người ây có con được. Chỉ phải tìm đến trời Đề 
Thích mới mong thỏa mãn sự câu nguyện đó. 

Tỳ-sa-môn lập tức lên trời và tâu với Đề Thích: 

— Tôi có một thuộc hạ là Ma-nI-bat-đà, gân đây 
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có một lời trình tấu răng tại nước Ba-la-nạ1 có một 
vị Phụ tướng muốn câu con, đã kết lập lời thê quan 
trọng. Nếu nguyện của viên Phụ tướng ấy được 
thành tựu, ông ta sẽ gia tăng cúng dường nhiêu 
thêm, còn bằng không thành, Phụ tướng sẽ phá 
hoại miều đên, lại còn hủy nhục Thiên thân nữa. 
Người ấy rất giàu có, chắc chắn sẽ làm như vậy, rất 
mong được Thiên vương giúp cho người ấy có con. 

Trời Đề Thích đáp: 

— Việc này rất khó, ta phải tìm một người có 
nhân duyên. 

Lúc bấy Ø1Ờ, có một vị trời năm tướng suy đã 
hiện, mệnh trời sắp hết. Đề Thích bảo vị trời ây: 

— Nhân duyên của ngươi ở cõi trời sắp hết, hãy 
nguyện sinh vào nhà một vị Phụ tướng! 

VỊ trời đáp: 

— Tôi có ý muốn xuất gia để phụng tu chánh 
hạnh, nếu sinh vảo nhà giảu sang sung sướng, thì 
việc ly dục rất khó. Tôi muốn là đầu thai vào nhà 
trung lưu, thì việc mong ước mới được toại 
nguyện. 

Trời Đề Thích lại nói: 

- Chỉ cần ngươi sinh vào đó, nêu muốn học đạo 
ta sẽ ủng hộ cho. 

VỊ vua trời qua đời, thân thức thọ thai trong nhà 
Phụ tướng, khi sinh ra dung mạo rất khôi ngô. Phụ 
tướng mời thây xem tướng về đặt tên cho con. 
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Thây xem tướng hỏi Phụ tướng: 

— Ông câu được đứa con này ở đâu? 

Phụ tướng đáp; 

— Trước kia tôi cầu trời Hăng-già nên được 
cháu. 

— Vậy, nhân đó hãy đặt tên là Hăng-già-đạt. 

Hăng-già-đạt dần dân khôn lớn, một hôm xin 
cha mẹ đi xuất gia. 

Cha mẹ đáp: 

— Nhà ta giàu sang, sự nghiệp rộng lớn, chỉ có 
một mình con, Vậy con phải nỗi nghiệp gia đình, 
ngày nào ta còn sông, không bao giờ cho con đi 
xuất g1a. 

Hăng- già-đạt không toại nguyện, sinh ra buôn 
râu, rôi nghĩ đến việc xả thân để câu sinh trong nhà 
thường dân, ở đó việc câu xuất gia sẽ được dễ dàng. 
Do vậy mà Hăng- -già-đạt đã lén đi, tự gieo mình 
xuống sườn núi, nhưng khi rơi xuống lại chắng tốn 
thương gì; lại đến bờ sông nhảy xuông nước, thì 
nước liền đưa vào bờ, cũng không hê øì; lại dùng 
thuốc độc, nhưng khi uống vào, chất độc không tác 
dụng... Hằng-già-đạt không có cách gì để chết, rồi 
có ý định phạm vào phép vua để bị vua giết chết. 
Sau đó Hãng- già-đạt gặp phu nhân của vua cùng 
các thể nữ rời cung, điện đến một cái hồ để tăm rửa, 
họ cởi y phục. và để trong lùm cây. 

Lúc ây Hăng-già-đạt lén vào lây hết đồ phục 
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sức của phu nhân và các thể nữ rồi mang đi. Người 
Ø1ữ cửa thây được, liền báo cho vua A-xà-thế. 

Vua nghe rất tức giận và đem cung tên tự mình 
băn Hăãng- già-đạt, nhưng khi bắn thì mũi tên bay 
ngược về chính hướng nhà vua. Vua À-xà- thế băn 
ba lần như vậy, đều không trúng Hằng-già-đạt. 
Vua sợ hãi liệng cả cung tên và hỏi Hăng-già-đạt: 

— Ngươi là Trời, Rồng hay Qui thân? 

Hằng-già-đạt nói: 

- Xin cho tôi một điêu kiện, tôi mới dám nói. 

Vua bảo: 

— Ta băng lòng, nói đi. 

Hằng-già-đạt nói: 

— Tôi chắng phải Trời, Rông hay Qui thân gì 
cả, mà là con của một vị Phụ tướng ở Xá-vệ. Tôi 
muốn xuất gia, nhưng cha mẹ không cho, nên 
muốn tự sát để được sinh vào nhà khác. Tôi đã 
nhảy xuống vực, lao xuông sông, ông thuốc 
độc... nhưng đều không chết nên tôi cô phạm pháp 
vua, hy vọng được chết, giờ đây vua muôn hại lại 
băn không trúng. Sự tình như vậy, thật là quá đỗi, 
xin đại vương thương xót cho tôi xuất gia. 

Vua A-xà-thế bảo Hằng-già-đạt: 

— Ta cho ngươi xuất gia. 

Nhân đó, vua A-xà-thê dẫn Hăng-già-đạt đến 
chỗ Đức Phật và kể lại sự việc trên cho Đức Thế 
Tôn nghe. 
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Bây giờ Đức Phật cho Hăng-già-đạt xuất gia 
làm Sa-môn, được mặc pháp phục, trở thành Tỳ- 
kheo. Đức Phật nói pháp cho Hăằng-già-đạt nghe. 
Tâm ý được mở tỏ, Hăng- -glà-đạt chứng quả A-la- 
hán, đầy đủ ba Minh, sáu phép Thân thông, tám 
pháp Giải thoát. 

Thây vậy, vua A-xà-thế bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Hăng-già-đạt đời trước 
đã gieo trông căn lành gì, mà nay gieo mình xuông 
sườn núi không chết, rơi xuống nước không chìm, 
uống thuốc độc chắng hê øì, tên băn không trúng... 
lại gặp Thế Tôn, được thoát khỏi sinh tử? 

Phật bảo vua A-xà-thế: 

— Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, có một 
nước lớn tên là Ba-la-nal, vua nước ây là Phạm- 
ma-đạt-đa. Một hôm, vua dẫn các cung nhân đi dạo 
chơi trong vườn cây. Vua ra lệnh cho các thể nữ 
cùng nhau ca hát. Bây g1ờ bên ngoài có người cất 
tiếng họa lại. Vua nghe tiếng hát ây, liên nôi giận, 
Sa1 người bắt trói và bảo đem giết. 

Lúc ây có một vị quan lớn từ ngoài thành đi 
vào, thây một người bị trói, liền hỏi: “Vì sao trói 
người như vậy.” 

Những người xung quanh kế lại sự việc cho vị 
quan nghe. Vị quan nghe xong liên bảo: “Hãy 
ngừng tay, đợi tôi gặp đức vua. ˆ 

Nói xong, vị quan vào gặp vua tâu: “Tội người 
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kia không đến nỗi quá nặng, sao đại vương lại giết 
ông ta. Tuy ông ta có họa tiếng nhưng không thây 
thân; như vậy là không có việc thông dâm gian tà. 
Rất mong đại vương rủ lòng thương mà tha tội chết 
cho người.” 

Lúc ây vua nghĩ không thể trái lời vị quan, bèn 
tha tội chết cho kẻ kia. Được thoát chết, người ây 
xin theo phục vụ một cách ân cần và chu đáo đối 
VỚI VỊ quan đã cứu mạng mình. Việc phục vụ cho 
vị quan như vậy đã trải qua nhiêu năm; một hôm 
ông tự nghĩ: “Dâm dục làm tốn thương con người 
còn hơn dao bén, ta bị khốn khô tai ách đều do lòng 
dục mà ra cả”. 

Nghĩ vậy rồi, người ấy thưa với vị quan xin 
được xuất gia để huân tu đạo nghiệp. Vị quan đáp: 
'“Fôi đầu dám ngăn cản, nêu ông tu học thành đạo, 
xIn trở lại cho tôi được Đặp.” 

Sau đó, người ây đi vào chỗ núi rừng thanh 
vắng, để tư duy vệ diệu lý. Nhờ siêng năng tu tập, 
tâm ý vị ấy được mở tỏ, thành Bích-chi-phật. 

Thành đạo rôi, Bích-chi-phật trở lại thành ấp 
ngày xưa để gặp vị quan. VỊ quan rất vui mừng, 
thỉnh Bích-chi-phật vào trong nhà để cúng dường 
các thức ăn ngon, bốn thứ cúng dường đây đủ. 

Lúc ấy Bích-chi-phật bay lên không trung, hiện 
các pháp thần biến như thân tuôn ra nước, lửa; 
phóng ánh sáng lớn rực rỡ... VỊ đại quan thây vậy, 
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lòng mừng vô hạn, nhân đó thệ nguyện: Cũng nhờ 
tôi nên Ngài mới sống còn. Với ân đức ây, tôi 
nguyện đời sau khiến tôi được giảu sang sống lâu, 
đặc biệt khác thường gấp ngàn vạn lân và cũng 
khiến cho tôi được trí đức như Ngài.” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo vua A-xà-thế: 

— VỊ quan đã cứu một người thoát chết lúc bẩy 
gi, nay chính là Hằng-già-đạt. Do nhân duyên này 
nên Hắng- già-đạt khi sinh ở đâu, . Cũng được sông 
lâu và nay được gặp Ta, được xuất gia đắc đạo. 

Khi Phật kế truyện nhân duyên của Tỳ-kheo 
Hăng-già- đạt, những người hiện diện trong đại hội 
lúc ây đêu sinh tâm kính tin vui mừng và thực 
hành. 


99- Truyện Về Phạm Chí Trường Trảo 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn trúc Ca- 
lan-đà, trong thành Vương xá. 

Bấy giờ, có một vị Phạm chí tên là Điệt Sử, ông 
có hai người con, con trai tên là Trường Trảo và 
con gái tên là Xá-lợn. 

Jrường Trảo rất thông minh, học rộng hiểu 
nhiêu và giỏi tranh luận. Hễ mỗi lần tranh luận với 
chị là Xá-lợi thì ông thường thăng, nhưng từ ngày 
người chị mang thai, thì Trưởng Trảo không thăng 
được chị nữa. 
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Lúc ấy Trường Trảo suy nghĩ: “Trước kia chị 
ta tranh luận với ta thì chị thường không băng ta, 
nhưng từ lúc mang thai, chị lại hơn hăn ta. Đó là 
sức mạnh phước đức của bào thai. Nêu đứa con ây 
ra đời, luận biện tất phải hơn ta. Vậy ta phải đi các 
nơi tìm học bốn bộ Vệ-đà, mười tám thứ phương 
thuật, sau đó về nước, ta sẽ tranh luận với cháu”. 

Nghĩ xong, Trường Trảo đi về phía Nam Thiên 
trúc để học tập các luận, thê rằng: “Nếu không 
thông suôt, trở thành vị thây bậc nhât, thì chăng cắt 
móng tay. ” 

Trong khi đó ở nhà, người chị Xá-lợi mang thai 
đủ mười tháng, sinh được một bé tra1. Dựa theo tên 
mẹ, bé trai được đặt tên là Xá-lợi-phất. 

Xá-lợi-phât tướng mạo khôi ngô khác thường, 
lại thông minh trí tuệ, học rộng. Các luận, khó ai 
có thê đôi đáp với Xá-lợi-phất. 

Một hôm, các Phạm chí trong thành Vương xá 
đánh chiếc trống lớn bằng vàng để tập hợp tám 
ngàn ức dân chúng, cùng tụ hội tại nhà tranh luận. 

Xá-lợi-phất mới tám tuổi cũng đến đó, thây bốn 
tòa cao được thiết lập, bèn hỏi mọi người: 

— Thiết lập bốn tòa cao kia là muốn đợi ai vậy? 

Mọi người trả lời: 

— Tòa thứ nhất dành cho quốc vương, tòa thứ 
nhì dành cho thái tử, tòa thứ ba cho quan đại thần, 
còn tòa thứ tư dành cho luận sĩ. 
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Xá-lợi-phât nghe nói, liên lên ngôi trên tòa cao, 
nơi dành cho luận sĩ. 

Lúc ây các Phạm chí kỳ cựu đức độ cùng tất cả 
đồ chúng của họ đều kinh ngạc nghĩ răng: “Các 
luận sĩ chúng ta, nếu tranh luận với đứa bé kia, dù 
chiến thắng cũng chưa phải vinh dự, còn nêu thua 
thì là điều rất xâu hồ nhục nhã”. 

Nghĩ xong, các Phạm chí liền sai một Bà-la- 
môn nhỏ thuộc hàng hạ tọa để cùng luận nghị với 
Xá-lợi-phất. Hai bên cùng vấn đáp với nhau, ngôn 
từ lý luận của vị Bà-la-môn đều bê tắc. Họ lân lượt 
đưa lên người này người kia, cho đến các luận sĩ 
hàng thượng tọa, thì cuộc tranh luận cũng không 
quá mây phen đều thua. Lúc cây Xá-lợi- phât luận 
nghị chiến thắng, nôi tiếng khắp mười sáu nước lớn 
gân xa là bậc trí tuệ, học rộng biết nhiêu, độc đáo 
khác người. 

Một hôm, ở tại thành Vương xá, Xá-lợi-phất 
lên lầu cao để ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. 
Thây dân chúng trong thành nhóm họp vui chơi 
trong ngày lễ, Xá-lợi-phât chợt nghĩ: “Cảnh xôn 
xao kia một trăm năm sau cũng đầu còn gì”. 

Nghĩ xong, Xá-lợi- phật bước xuông lâu. Sau 
đó, Xá-lợi-phất xuất gia câu đạo với ngoại đạo. 

Lúc bấy giờ Đức Thê Tôn mới thành Chánh 
giác; mười sáu nước lớn chưa ai hay biết. Như Lai 
vì lòng Đại từ bi muôn giáo hóa chúng sinh, nên 
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sai Tỳ-kheo A-tỳ đắp y, ôm bát vào thành Vương 
xá khất thực. 

Lúc ây Xá-lợi-phât thấy Tỳ-kheo A-tỳ oai nghi 
khoan thai đáng chiêm ngưỡng, bèn tự hỏi: “Đây 
là ai, mà phước đức như thế? Từ trước tới giờ ta 
chưa gặp vị này.” 

Xá-lợi-phât bèn bước đến hỏi Tỳ-kheo: 

— Ông phụng thờ vị Thầy nào mà có phép tặc 
như vậy? 

Tỳ-kheo A-ty dùng kệ đáp: 

Thây tôi, trời trong trời 
Chí tôn trong ba cối 
Tướng tốt, thân trượng sáu 
Thần thông dạo hư không. 

Ty-kheo A-ty nói kệ xong bèn đứng 1m lặng. 
Xá-lợi-phât nói với A-tỳ: 

- Thây ông dung mạo trang nghiêm, thân 
thông, trí tuệ... nay tôi mới được nghe, vậy Thây 
ông ngộ đạo gì mà được như vậy? 

Tỳ-kheo A-ty dùng kệ đáp: 

Trí tuệ khử năm âm 

Nhồ sạch mười hai căn 
Chắng tham vui trời, người 
Tâm tịnh mở pháp môn. 

Lúc ây Xá-lợi-phất lại hỏi Tỳ-kheo A-tỳ: 

—- Đôi với lời Thây ông dạy, ông đã học được 
bao lầu và đã học tập được pháp gì? 
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A-ty cũng dùng kệ đáp: 
Tuổi đời tôi còn nhỏ 
Sức học lại nông cạn 
Làm sao nói cho đúng 
Giáo nghĩa rộng của Phát. 

Xá-lợi-phât lại nói với A-tỳ: 

— Những điều Thây ông chỉ dạy, rất mong ông 
chỉ dạy lại cho. 

Lúc ây A-tỳ lại nói kệ đáp: 

Trong tất cả các pháp 
Nhân duyên sinh không chu. 
Dứt tâm đạt bồn nguyên 
Nên gọi là Sa-môn. 

Xá-lợi-phât nghe kệ, tâm liên tỏ ngộ và chứng 
đặc quả Tu-đà-hoàn. 

Bấy giờ, Mục-kiêền-liên thấy Xá-lợi-phất mặt 
mày hớn hở, bèn hỏi: 

— Xưa kia tôi và bạn đã có lời thệ ước: Nếu ai 
được pháp vị cam lộ trước, thì phải nói cho người 
còn lại biệt. Nay tôi thây bạn dường như có sở đắc, 
nên vẻ mặt hớn hở như thế? 

Lúc ấy Xá-lợi-phất liền đọc ba lần bài kệ trên 
cho Mục-kiền-liên nghe. Mục-kiền-liên nghe 
xong, tâm ý được mở tỏ, cũng chứng đắc quả Tu- 
đà-hoàn. 

Bấy giờ Xá-lợi-phât và Mục-kiền-liên đều 
chứng được đạo quả, trong lòng vui mừng, trở về 
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kế hết sự việc trên cho đô chúng nghe và nói: 

- Hôm nay, ta muốn đến chỗ Phật đề xin xuất 
gia; vậy ý các ngươi thê nào? 

Các đệ tử đều bạch với thây: 

— Nay Đại sư muốn học tập theo lời dạy của Sa- 
môn Cù-đàm, đệ tử chúng con cũng xin theo thây. 

Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên nghe đồ chúng 
nói như vậy, mỗi người dẫn hai trăm năm mươi đệ 
tử của mình đi theo Tỳ-kheo A-tỳ đến vườn trúc 
Ca-lan-đà. Đến nơi, thây Đức Phật Thế Tôn có ba 
mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng 
chiêu soi như trăm ngàn mặt trời, trong lòng mọi 
người đều vui mừng, bước đến đánh lễ dưới chân 
Phật, xin được xuất 1a. 

Đức Phật chấp nhận và gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Râu tóc trên đầu Xá-lợi-phất, Mục-kiên-liên và 
đô chúng tự rơi rụng, thân mặc pháp phục, trở 
thành các Sa-môn, đầy đủ ba Minh, sáu phép Thân 
thông, tám pháp Giải thoát; được trời, người tôn 
kính. 

Bấy giờ, Phạm chí Trường Trảo nghe Xá-lợi- 
phất đã xuất gia nhập đạo, lòng buôn bã tức giận 
và nÓI: 

— Xá-lợi-phất là cháu của ta, bản tánh trí tuệ, 
quán thông tât cả các sách. Các luận sư kỳ cựu của 
mười sáu nước lớn đều phải bái phục. Vì sao bỗng 
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nhiên lại xả bỏ danh vọng cao sang để phụng thờ 
Cù-đàm? 

Nói xong, Trường Trảo từ Nam Thiên trúc liên 
đến chỗ Phật để tranh luận với Ngài. 

Lúc ây Thê Tôn bảo Trường Trảo: 

— Điều thây biết của ngươi không phải là con 
đường đi đến Niết-bàản rốt ráo. 

Phạm chí nghe Phật nói, im lặng không đáp. 
Đức Phật nói ba phen như vậy, Phạm chí cũng 1m 
lặng. 

Bấy giờ, thân Kim cang Mật Tích từ trên hư 
không, dùng chày Kim cang định đánh trên đâu 
Phạm chí. Kim cang Mật Tích nói: 

— Nếu ngươi không trả lời, ta sẽ dùng chày Kim 
cang đập nát thân nhà ngươi. 

Lúc ây Phạm chí rất sợ hãi, toàn thân ướt đẫm 
mồ hôi, chắng biết trỗn đi đâu, giâu mặt nơi nào, 
liền hạ mình chịu khuất phục. Phạm chí sinh tâm 
kính phục đôi với Phật và câu xin xuất gia làm đệ 
tử Phật. 

Đức Phật nhận lời và gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Râu tóc của vị ây tự rơi rụng, thân mặc pháp 
phục, trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, chắng 
bao lâu chứng đắc quả A-la-hán. 

Các Tỳ-kheo thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Tỳy-kheo Phạm chí này 
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đời trước làm được phước lành gì, mà nay bỏ tà 
theo chánh, gặp Phật Thê Tôn, được xuất 1a, đắc 
đạo như thê? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các ông hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp, tại nước Ba-la- 
nại có một vị Bích-chI-phật đang ngôi thiền tư duy 
trong một khu rừng. 

Lúc ấy có năm trăm tên cướp, chuyên cướp 
bóc của người. Họ định vào khu rừng Ấy. Tên câm 
đâu trước sai một tên vào rừng. xem có aI không, 
thấy vị Bích-chi-phật đang ngôi thiên dưới gôc 
cây, gã liền bắt trói dẫn đến chỗ tên câm đâu, tên 
câm đầu định giết Bích-chi-phật. 

Lúc ây vị Bích-chi-phật suy nghĩ: “Nêu Ta làm 
thinh để hắn giết Ta, tức làm cho tội nghiệp của 
hăn thêm lớn và hăn sẽ bị đọa địa ngục không có 
ngày ra khỏi, vậy bây giờ ta phải hiện các thân 
biến, làm cho hăn tin phục”. 

Nghĩ rôi, vị Bích-chi-phật thân bay lên hư 
không, xuất hiện ở phía Đông, ân ở phía Tây, xuất 
hiện ở phía Nam, ân mất ở phía Bắc, thân tuôn ra 
nước lửa, hoặc hiện thân hình to lớn đây khắp hư 
không, rôi hiện nhỏ lại... vị Bích-chi- phật xoay 
vân hiện mười tám thứ biến hóa như vậy. 

Bọn cướp thấy sự thân biến, trong lòng sợ hãi. 
Tất cả đêu sụp lạy, chí thành quy y sám hối. Vị 
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Bích-chi-phật nhận sự sám hôi của bọn CƯỚP, sau 
đó họ sắm sửa các món ăn ngon để thỉnh Ngài cúng 
dường. Cúng dường xong, họ phát nguyện rồi ra 
đi. 

Nhờ công đức này, mà trong vô lượng kiếp kẻ 
ây không bị đọa địa ngục, súc sinh, ngạ quỉ; thường 
sinh lên cối trời, cõi người, thọ hưởng sự vu1 sướng 
cõi trời, cho đến ngày nay gặp Ta, được xuất gia 
đắc đạo. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên biết, tên cầm đầu bọn cướp lúc 
bấy giờ, nay chính là Tỳ-kheo Phạm chí Trường 
Trảo vậy. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều vui 
mừng thực hành. 


100- Truyện Về Tỳ-Kheo Tôn-Đà-Lợi Khôi 

Ngô Tuân Tú 

Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong vườn trúc Ca- 
lan-đà, thành Vương xã. 

Bấy giờ, phu nhân của vua Ba-tu-nặc đã thụ 
thai, đủ mười tháng, bà sinh được một thái tử có 
hình tướng khôi ngô, đẹp đế trên đời ít có, đôi mắt 
sáng trong như chim Câu-na-la vậy, do đó vua đặt 
tên thái tử là Câu-na-la. Vua cho thái tử đeo các 
chuỗi anh lạc, mặc quân áo tốt đẹp, rồi sai người 
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bông đi khắp phô phường hỏi mọi người răng: 

— Trên thế gian này, có đứa trẻ nào khôi ngô 
đẹp đẽ như con ta không? 

Lúc ấy trong xóm làng có những người đi buôn 
tâu với vua: 

— Xin đại vương tha thứ, đừng bắt tội thì chúng 
tôi mới dám nói. 

Vua liên bảo: 

— Các ngươi cứ nói, đừng sợ. 

Khi đó những người đi buôn tâu: 

— Thưa đại vương, trong xóm chúng tôi ở có 
một đứa trẻ tên là Tôn-đà-lợi, tướng mạo khôi ngô 
khác thường, dung mạo như vị trời, đẹp hơn con 
vua cả trăm ngàn vạn lần, con vua không thê nào 
sánh được. Lại lúc sinh ra, trong nhà tự nhiên lại 
vọt lên một dòng suối, hương vị thơm tho, trong 
mát, lại có các thứ châu báu. 

Vua nghe nói, liên sai người truyền lệnh cho 
dân chúng trong làng ấy biết: 

- Chính ta sẽ đích thân đến thăm Tôn-đà-lợi. 

Khi trưởng làng biết rằng vua sẽ đến xem Tôn- 
đà-lợi, ông bàn với những người trong làng: 

— Hôm nay vua sẽ đến, nhưng hơi đâu mà trông 
đợi, chì bằng ta trước đưa đứa trẻ đến cho vua xem. 

Sau khi bàn như vậy, họ cho Tôn-đà-lợi đeo 
chuỗi anh lạc, mặc quân áo tốt đẹp đề trang 
nghiêm, rôi bông đến cho vua xem. 
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Vua thây Tôn-đà-lợi có dung mạo khôi ngô 
khác thường, trên đời có một không hai, nên rất 
ngạc nhiên, khen đây là đứa trẻ chưa từng có. Sau 
đó vua đem Tôn-đả-lợi đến chỗ Đức Phật, muốn 
hỏi Đức Phật do đâu mà bé trai này lại có thân 
tướng tốt đẹp như vậy. Đến nơi thây Đức Phật có 
ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng 
chiếu soi như trăm ngàn mặt trời, đứa bé bèn đảnh 
lễ dưới chân Phật, rôi lui lại ngôi sang một bên. 

Bấy giờ Đức Phật liên nói pháp Tứ đề cho đứa 
bé nghe. Tâm ý được mở tỏ, Tôn-đà-lợi chứng quả 
Tu-đà-hoàn và xin Phật xuất gia. 

Đức Phật chấp nhận và gọi: 

— Lành thay, Tỳ-kheol 

Tóc trên đầu đứa bé trai tự rơi rụng, thân mặc 
pháp phục, trở thành Sa-môn, siêng năng tu tập, 
chăng bao lâu chứng đắc quả A-la-hán. 

Vua Ba-tư-nặc thây VIỆC ây, bèn bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, Tỳ-kheo Tôn-đà-lợi đời 
trước đã gieo trông phước lành gì mà đời nay sinh 
ra tự nhiên có dòng suối vọt lên và các món châu 
báu đây dưới suối ây, lại gặp Thế Tôn, được xuất 
gia đắc đạo? 

Đức Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

— Đại vương hãy lắng nghe, Ta sẽ giải thích rõ. 
Thuở xưa, trong hiền kiếp này, tại nước Ba-la-nại 
có Đức Phật ra đời hiệu là Ca-diếp. 
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Lúc bấy Ø1Ờờ, có một vạn tắm ngàn vị Tỳ-kheo 
đang ngôi thiên, hành đạo trong rừng. Lại có một 
VỊ trưởng g1ả trong khi đang đi, tình cờ gặp các Tỳ- 
kheo ấy, sinh tâm vui mừng liên trở vệ nhà chuân 
bị nước thơm, để thỉnh chúng Tăng tăm rửa, dọn 
bày thức ăn ngon cúng dường các thây Tỳ-kheo, 
Cúng dường xong trưởng giả lại đem các món châu 
báu bỏ vảo thau nước để dâng lên chúng Tăng. Sau 
đó trưởng giả phát nguyện rôi ra vê. 

Nhờ công đức này, mà trong nhiều đời trưởng 
giả không đọa vào đường ác, thường sinh lên cõi 
trời, cõi người; khi sinh ra luôn có dòng suối vọt 
lên và các thứ châu báu trong dòng suôi ây. 

Đức Phật bảo đại vương: 

— Đại vương nên biết, người con của vị đại 
trưởng giả đã chuẩn bị nước thơm để chúng Tăng 
tăm rửa và cúng dường ẩm thực cho chúng Tăng 
cho nên thường được thân tướng tốt đẹp lúc bấy 
giờ, nay chính là Tỳ-kheo Tôn-đà-lợi. 

Lúc ấy các Tỳ-kheo và vua Ba-tư-nặc nghe lời 
Phật dạy, đều vui mừng thực hành. 

LÌ 
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Kính lễ Đáng Tôi Thắng. 
Dứt dục, vượt ba cối 

Và kính Nhất Thiết Trí 
Pháp cam lộ mẫu nhiệm 
Cùng với tám bác Thánh 
Tăng thanh tịnh Vô cấu. 
Tỳ-kheo Phú-na-hiếp 

Các luận sựư Di-chức... 
Chúng Tát-bà, Thất-bà 

Và chành đạo n9ưu Vương, 
Các vị luận sư này 

Chúng con đêu kính thuận. 
Giờ con tuần tự nói 

Bày rõ luận Trang Nghiêm 
Người nghe được đây đủ 
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Các thiện từ đó sinh 

Đảng quy y hay không 

Đảng cúng đường hay không 
Điều thiện ác ở đây 

Phải nên giải thích rõ. 


Chương I 

Tôi từng nøbhe: 

Vào thuở xưa, tại nước Càn-đà-la có một người 
đi buôn đến nước Ma-đột-la. Trong nước nảy có 
một ngôi tháp Phật. Trong đoàn người đi buôn có 
một Uu-bà-tặc, hăng ngày đên cung kính lễ bái 
ngôi tháp. Trên đường đi đến tháp Phật có các Bà- 
la-môn thây Ưu-bà-tặc lễ bái tháp Phật, họ đều 
CƯỜI CỢTI. 

Một hôm, trời rất nóng bức, các Bà-la-môn này 
ăn cơm xong giải tán. Có người đứng trên đường, 
có người đứng cạnh cửa, có người tắm ĐỘI, có 
người xoa hương, có người ổI, có người ngôi... 

Khi Ưu-bà-tắc đi lễ tháp trở về, các Bà-la-môn 
thây, liền gọi: 

— Này ông Ưu-bà-tắc, hãy đến đây ngôi nói 
chuyện chơi. Nay ông không biết có trời Tỳ-nữu 
Ma-hê-thủ-la kia,... để kính lễ hay sao, mà lại đi lễ 
bái tháp Phật chắng là phiên lắm sao? 

Ưu-bà-tặc đáp: 
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— Tôi chỉ biết một ít công đức của Đức Thê 
Tôn, cho nên tôi quy ngưỡng, cung kính đảnh lễ 
Ngài. Tôi chưa biết trời của các ông có đạo đức gì 
mà muôn tôi đến đảnh lễ họ? 
Các Bà-la-môn nghe nói vậy, nỗi giận trợn mắt 
măng: 
— Ông là người ngu si! Bộ ông không biết thân 
đức của trời chúng ta mà dám buông lời như vậy. 
Các Bà-la-môn liền nói kệ: 
Thành quách A-tu-la 
Cao rộng quanh ba lớp 
Lơ lưng giữa hư không 
Đồng đủ nam và nữ. 
Trời ta gItương cung tên 
Xa trúng thành quách đó 
Nhất niệm tiêu rụi sạch 
Như lứa cháy có khô. 
Ưu-bà-tặc nghe kệ rồi, cười lớn nói: 
— Những việc như vậy ta cho là quá tâm 
thường, chăng đáng tôn kính! 
Rồi vị Uu-bà-tặc nói kệ đáp lại: 
Mạng như sương trên lá 
Có sinh ắt có diệt 
Tại sao người có trí 
Cung tên thêm tàn hại. 
Lúc ấy các Bà-la-môn nghe nói kệ như vậy, tật 
cả cùng nhau măng Ưu-bà-tắc: 
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— Ông là người ngu si. Đức A-tu-la kia có thế 
lực rộng lớn thích làm việc ác. Thân đức của trời 
ta sức có khả năng giết hại, tại sao ngươi bảo là 
chăng phải người có tr1? 

Ưu-bà-tắc bị trách măng, ngậm ngùi thở dài, 
nói kệ: 

Quán sát kỹ xấu tốt 
Người trí tu nghiệp lành 
Thường được quả báo lớn 
VỀ sau hưởng an Vui 

Vì sao tội lỗi xấu 

Lại cho là công đức ? 

Tà kiến đã thêm lớn 

Khen ác cho là thiện 

Đo vì nghiệp ác này 

Sau bị khổ báo lớn. 

Các Bà-la-môn nghe Ưu-bà-tắc nói, bèn trợn 
mắt, ø1ơ tay dọa nạt, tức giận nói: 

— Ngươi là kẻ rất ngu si không tốt. Các vị trời 
như thế mà không hết lòng cung kính thì cung kính 
a1? 

Khi ấy Ưu-bà-tắc ý chí rất an nhiên, nói: 

— Tuy ta đơn độc nhưng quý trọng đạo lý, 
không thích dùng sức mạnh của bè đảng để tranh 
cãi. 

Rồi Ưu-bà-tắc lại nói kệ: 

Kẻ các ông tôn thở 
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Hung ác, thích giết hại 
Nếu ông tôn thờ y 

Cho rằng có công đức 
Thì cũng phải cung kính 
S1 fỨ VÀ CỌP SÓI. 

Xúc não sinh giết hại 
Loài qui ác, La-sát 
Người ngu rất sợ hãi 

Sinh tâm cung kính chúng 
Các bậc có trí tuệ 

Phải nên quán sát kỳ 

Nếu không tâm giết hại. 
Mới đảng được cung kính. 
Những người có công đức 
Không hé có tâm hại 
Người tu hành các ác 
Chăng khỏi có tâm giết. 
Nếu không khéo phân biệt 
Công đực và tội ác 

Công đực tưởng là ác 

Ác tưởng là công đức 

Tàn hại bức bách người 


Được người ngu kính thuận; 


Với người có công đức 
Lại sinh lòng khinh chê 
Thể gian đều điền đảo 
Chăng biết bậc đáng kính. 
Người Càn-đà-la sinh 
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Phân biệt rõ thiện ác 
Vì thể tin Như Lai 
Không kính trởi Tự tại. 
Những người Bà-la-môn nghe xong lời kệ liên 
nói: 
— Tên Càn-đà-la thuộc dòng dõi nào, có đạo 
đức gì mà gọi là Phật? 
Ưu-bà-tặc đáp: 
Ra đời cung họ Thích 
Đây đủ Nhất thiết trí 
Các ác đã dứt trừ 
Các thiện đêu đây đu. 
Đối với các chúng sinh 
Làm lợi ích tất cả 
Hiểu rõ các pháp tướng 
Thấu suốt hết tất cả 
Bác Đại Tiên như vậy 
Nên được gọi là Phát. 
Các Bà-la-môn lại nói kệ: 
Ngươi nói Phát Đại Tiên 
Phái làm việc bức não 
Trong cõi Diêm-phù này 
Chiêm-mmặc-lam-frì địa 
Bà-tắc-bà-tư-trá 
Đề-thích-a-cực-da 
Các đại Tiên như vậy 
Nồi tiếng khắp thể gian 
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Kiết được đại thân chú 
Tàn diệt các cối nước. 
Phật Đại Tiên của ngươi 
Củng nên hành chủ này. 
Phát ngươi có đức lớn 
Phái làm việc tàn hại 
Nếu không làm độc hại 
Sao gọi là Đại Tiên ? 
Ưu-bà-tắc không chịu nỗi những lời phỉ báng 
ây nên lấy tay bịt tai, nói: 
Thôi, chớ nói lời ác 
Phi báng Phát có chú 
Khinh hủy Đảng Tối Thắng 
Sau chịu khổ báo lớn. 
Bà-la-môn lại nói kệ: 
Nếu Phật không chú thuật 
Không gọi là Đại lực 
Nếu không não hại người 
Sao gọi là Đại Tiên ? 
Ta chỉ nói lời thát 
Vì sao gọi phỉ báng? 
Rồi các Bà-la-môn 
Võ tay cười lớn nói 
Ông là người sỉ mê 
Phải rơi vào địa ngục. 
Ưu-bà-tặc bảo các Bà-la-môn: 
— Ông chớ có cười bừa. Ông bảo Như Lai 
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không có công đức lớn, cũng không có sức mạnh, 
đó là nói dôi. Thật ra Như Lai có công đức lớn, có 
sức mạnh dứt hắn các loại chú thuật, không bao g1ờ 
còn làm những việc não hại chúng sinh. Bây giờ 
ông hãy lăng nghe, tôi sẽ nói cho ông biết. 
Vị Ưu-bà-tắc liền nói kệ: 
Vì có tham, sân, sĩ 
Nền tạo chu đại ác 
Lúc đang kết ác chú 
Ác quỉ ghi lời này 
Đối chúng sinh tội lỗi 
Mà làm việc não hạt. 
Phát dứt tham, sân, sĩ 
Từ bị lợi ích lớn 
Bỏ hẳn các chú thuật 
Chỉ làm những việc lành 
Vì vậy Phật Thế Tôn 
Hoàn toàn không não hại 
Dùng công đức, sức mạnh 
Cứu vớt vô lượng khổ 
Nay sao ông lại nói 
Phật không thể lực lớn? 
Các Bà-la-môn nghe kệ xong, tâm không còn 
tức giận bèn nói với Ưu-bà-tắc: 
— Nay tôi muốn hỏi chút việc, anh chớ có bực 
dọc. Này Ưu-bà-tắc nêu Phật không có thân chú ác 
thì tại sao được người cúng dường? Đã không làm 
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tồn hại, cũng không làm lợi ích, vì sao mà được gọi 
là Đại Tiên? 

Ưu-bà-tắc nói: 

— Đức Như Lai đại Từ bị hoàn toàn không dùng 
thần chú ác độc làm tốn hại chúng sinh, cũng 
không vì việc lợi dưỡng mà chỉ vì lợi ích cho chúng 
sinh nên được người cúng đường. 

Rồi vị ấy nói kệ: 

Đại bï thương chúng sinh 
Hãng mong cứu khô họ 
Thấy người khác chịu khổ 
Còn hơn mình chịu khổ 
Sao còn kết chủ độc 

Và làm việc não hại? 
Thể tánh chúng sinh khổ 
Sinh già bệnh chết ngặt 
Như đấắp tro lên ghẻ 

Sao còn gây thêm ác 
Thường dập tắt nóng bức 
Bằng các pháp mát mẻ. 

Các Bà-la-môn nghe nói, liên cúi đầu suy nghĩ 
những lời ấy: 

— Đây là việc tốt đẹp, chúng ta muốn phát sinh 
lòng tin. Anh thuộc Kiện-đà-la khéo phân biệt nơi 
thù thăng, anh tin những điều này thật là ít có, cho 
nên rất đáng khen. Kiện-đà-la thật đúng như tên 
gọi. Gọi Kiện-đà, nghĩa là giữ, giữ điều thiện bỏ 
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điều ác, cho nên được øọI1 là Kiện-đà. 
Các Bà-la-môn liền nói kệ: 
Nếu giữ được địa này 
Đảng gọi Thiện trượng phu 
Trên hết trong Trượng phu 
Thát là Kiện-đa-la. 

Khi đó, Ưu-bà-tắc suy nghĩ: “Các Bả-la-môn 
nảy trong tâm muốn tin hiểu, đều có thể thành pháp 
khí. Bây giờ ta sẽ phân biệt, nói rộng về công đức 
của Phật cho họ biết”. Lúc đó, vẻ mặt Ưu-bà-tắc 
rất vui vẻ, nói: 

— Thấy các anh tin Phật, tôi rất vui mừng. Hôm 
nay các anh may mắn được nghe tôi nói chút ít về 
công đức và tội ác. Các anh nên quán sát rõ ràng. 

Rôi vị ấy nói kệ: 

Quản sát công đức Phát 
Ai thấy đếu đây đủ 

Giới, văn và định, tuệ 
Không ai sánh bằng Phật. 
Các núi, Tu-dI cao 

Các dòng, biển rộng nhất 
Trời người ở thể gian 
Không ai sánh băng Phật. 
Thưởng vì các chúng sinh 
Chịu tất cả đau khổ 

Giúp cho được giải thoát 
Không lúc nào xa rởi. 
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Ai có quy y Phát 
Ma không được lợi ích? 
Ai có quy y Phát 
Ma không được giải thoát? 
AI thực hành lời Phát 
Mà không dứt phiên não? 
Phật dùng sức thân thông 
Hàng phục các ngoại đạo 
Tiếng fỐf Vang khắp nơi 
Đây khắp mười phương cối. 
Phật rồng tiếng Sư tử 
Nói các hành vô ngã 
Chỗ thường hằng Phật nói 
Không mắc kẹt hai bên, 
Cối trởi và nhân gian 
Đều nói lời như vậy 
Nếu không phân biệt được 
Các nghiệp báo kết sử. 
Sau khi Phật Niễi-bàn 
Các nước xây tháp miễu 
Trang nghiêm ở thể gian 
Như các sao trên không 
Vì thể cho nên biết 
Phật là Đẳng hơn hết. 
Các Bà-la-môn nghe lời ấy, có người sinh lòng 
tin, có người xuất gia, có người đắc đạo. 
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Chương 2 


Lại nữa, nên phân biệt về luận. Điêu gọi là 
Luận tức là pháp vậy. Đối với pháp phải nên khéo 
SH nghỉ. Nếu suy nghĩ thì hiểu được nghĩa của 
pháp ây. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa có người Bả-Ìa-môn tên Kiêu-thi- -Ca, 
giỏi về Tăng-khư luận, Vệ-thế-sư luận, hoặc Đê- 
toái-ma luận... các bộ luận như thế, đều phân biệt 
thâu suốt. Vị Bà-la-môn ây ở 'trong thành Hoa Thị. 
Bên ngoài thành có một ngôi làng, người Bả-la- 
môn có chút việc tới ngôi làng đó đề đến nhà một 
người bạn thân. Khi ây người bạn thân Bà-la-môn 
vì có duyên sự nên đi văng. Kiêu-thi-ca nói với 
người trong nhà ấy: 

— Trong nhà cô có kinh sách gì không? Tôi 
muốn đọc đề đợi người ây về. 

Vợ của người bạn thân liên đi lấy sách, tình cờ 
lây nhằm kinh Thập Nhị Duyên trao cho Kiêu-thi- 
ca. Kiêu- thi-ca được quyên kinh TÔI, Tiền đi vào 
chỗ vắng vẻ trong rừng để đọc kinh ấy. Đọc đến 
chỗ: “Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên áI, ái duyên 
thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên 
già, bệnh, chết, ưu bi khô não. Đó gọi là Tập đề. 
Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, 
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thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục 
nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ 
diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thú diệt, thủ diệt 
thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì các 
khỗổ nhóm họp như già, bệnh, chết, ưu bi, khổ 
não... liền diệt.” 

Kiêu-thi-ca mới đọc qua một lần chưa hiểu rõ 
lắm, đến lần thứ hai liên hiểu rõ vô ngã, pháp của 
ngoại đạo dính mặc nhị kiến: Ngã kiến và biên 
kiến. Đối với các pháp hiểu sâu rằng chúng đều 
sinh diệt, vô thường. Ông tự nghĩ: “Tất cả luận 
thuyết bên ngoài đêu không có pháp ra khỏi sinh 
tử, chỉ có trong kinh này mới có pháp giải thoát ra 
khỏi sinh tử”. Tâm sinh vui mừng, Kiêu-thi-ca liên 
giơ hai tay nói thế này: 

— Hôm nay ta mới được thật luận, mới được thật 
luận! 

Kiêu-thi-ca ngồi ngay thắng suy nghĩ, hiểu một 
cách sâu sắc về ý nghĩa mười hai nhân duyên. Với 
vẻ mặt hớn hở như hoa mới nở, Kiêu-thi-ca nói thế 
này: 

— Hôm nay ta mới biết pháp xuất thê giải thoát 
sự buộc ràng của sinh tử, mới biết các luận thuyết 
của ngoại đạo thật gian dối, không lìa sinh tử. 

Ông bèn buôn than: 

— Pháp Phật chí chân chí thật, nói có nhân có 
quả, nhân diệt thì quả diệt. Còn trong pháp của 
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ngoại đạo thật là luỗng dối, nói có quả mà không 
có nhân, không hiểu nhân quả, không biết giải 
thoát. Nhớ lại niềm tin trước kia của ta thật là buồn 
cười, làm sao ở trong pháp ngoại đạo mà muôn ra 
khỏi dòng sinh tử? Xưa kia ta là ngoại đạo mà 
muốn ra khỏi sinh tử, cũng ví như có người bị chìm 
đăm trong sóng lớn sông Hăng, sợ mật thân mạng 
nên vùng vẫy trong sóng nước nhưng vẫn không 
thoát khỏi tai nạn, bị chết chìm trong nước. Ta 
cũng như vậy, sống trong ngoại đạo kia mà muốn 
ra khỏi sinh tử. Nhưng trong pháp ngoại đạo không 
có pháp giải thoát ra khỏi thế gian, bị chìm đắm 
trong sinh tử, mất cả thân mạng, đọa vào ba đường 
ác. Nay gặp luận này phải thực hành theo mới được 
ra khỏi sinh tử. Kinh luận ngoại đạo như lời nói 
của kẻ ngu cuÔng, chín mươi sáu thứ ngoại đạo đều 
là luỗng dối. Chỉ có Phật đạo là chân thực củng 
cực, chánh đáng cùng cực. Sáu vị giáo chủ ngoại 
đạo và những người trí khác đều tự xưng là Bậc 
Nhất Thiết Trí, đó đêu là nói dối. Chỉ có Đức Phật, 
Thế Tôn mới là Đâng Nhất Thiết Trí, chân thật 
không luông dối. 
Khi ấy Kiêu-thi-ca nói kệ: 

Những điều ngoại đạo làm 

Luống dối, không chân thật 

Như đứa bé chơi đùa 

Gom đất làm thành quách 

Bị voi say đạp lên 
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Sụp đồ chẳng còn gì 
Phật phá luận ngoại đạo 
Sự việc cũng thê thôi. 

Bấy giờ Bà-la-môn Kiêu-thi-ca hiểu sâu Phật 
pháp, sinh tâm kính tin, bỏ pháp ngoại đạo, dứt trừ 
tà kiến, ngày đêm thường đọc kinh Thập Nhị 
Duyên. 

Lúc ấy người bạn của Kiêu-thi-ca cùng các Bà- 
la-môn khác trở về nhà, hỏi vợ mình: 

— Tôi nghe Kiều-thi-ca đến nhà mình, hiện ĐIỜ 
anh ây ở đâu? 

Người vợ trả lời: 

— Vừa rồi, ông Bả-la-môn ấy mượn quyên sách, 
tôi lây sách đưa cho ô ông ta mà không biết sách gì. 
Nhưng khi được sách rôi, ông ta mở ra xem và lật 
qua lật lại, búng ngón tay ca ngợi với điệu bộ vui 
vẻ khác thường. 

Người chông nghe vợ nói, liên đến gặp bạn 
mình, thây Kiêu-thi-ca ngôi ngay thắng suy nghĩ, 
liền hỏi ông ta: 

— Anh đang suy nghĩ điều gì thế? 

Kiêu-thi-ca đáp băng bài kệ: 

Neẹu sr không trí tuệ 

Xuống lên trong ba cõi 
Như bánh xe thợ gốm 
Quay vòng mãi không cùng 
Tôi nghĩ cách giải thoát 
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Lúc bây giờ, người bạn nói: 

—- Chỉ có anh mới sinh tâm ít có đối với kinh 
này, chứ bên họ Thích của tôi mà có kinh này sẽ 
đem xóa chữ đi để dùng viết kinh của Tỳ-thế-sư. 

Bà-la-môn Kiêu-thi-ca nghe nói như vậy bèn 
quở trách bạn: 

— Anh là người s1 mê, tại sao lại muỗn dùng 
nước để xóa kinh này? Giáo pháp nhiệm mâu thê 
này thì phải dùng vàng ròng để ghi chép và đựng 
kinh này trong hộp báu, rồi cúng dường các thứ. 

Kiều-thi-ca liền nói kệ: 

Nếu ta có tiên của 

Sẽ xây tháp bằng vàng 
Xây nền bằng bảy báu 
Rồi trải thảm lên trên 
Rất trang nghiêm đẹp đề 
Đề dâng lên cúng đường 
Dù làm được việc ấy 
Ván chưa xứng ý ta. 

Người bạn nghe nói rất tức giận, bảo: 

— Trong kinh này đâu có điêu gì sâu nhiệm, 
chưa từng có thì làm sao hơn kinh của Tỳ-thế-sư 
kia, mà ông muốn đem vàng ròng và các thứ trân 
bảo để cúng dường? 

Khi ấy, Kiêu-thi-ca vẻ mặt buồn bã nói: 

— VÌ sao anh lại khinh thường kinh Phật đến 
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thế? Luận Tỳ-thế-sư đó có rất nhiều điêu sai lầm, 
thì làm sao mà anh lại đem so sánh với lời Phật dạy 
được? Như luận thuyết của Tỳ-thế-sư không biệt 
rõ pháp tướng nên lần lộn nhân quả. Đôi với pháp 
nhân quả cạn cọt, gần gũi nhất liên quan đến bình 
và mẻ sành mà còn không có tuệ giải để phân biệt, 
biết được, huống øì là hiểu rõ nghĩa của thân người, 
các căn trong thân, giác tuệ, nhân quả. 

Lúc bây giờ, người bạn nói với Kiêu-thi-ca: 

— Vì sao anh nói luận thuyết của 1 -thế-sư là 
không hiểu nhân quả? Trong luận ấy nói: mẻ sảnh 
là nhân của chiếc bình, tại sao anh nói không hiểu 
nhân quả? 

Kiêu-thi-ca nói: 

— Luận thuyết Tỳ-thê-sư của anh đúng là có nói 
như vậy, nhưng không đúng lý. Bây giờ, anh hãy 
xem như nhân nơi sợi chỉ đặt làm sợi dọc sợi 
ngang, sau đó mới có vải. Chiếc bình sảnh cũng 
như vậy. Đầu Tiên nhân có chiếc bình, sau có mẻ 
sành. Nếu đâu tiên không có bình, làm sao mà có 
mẻ sành? Lại nữa, mẻ sảnh thì không dùng được, 
còn chiếc bình thì dùng được; vì thế mẻ sành không 
được coI là nhân. Anh hiện thấy người thợ gôm lây 
bùn làm thành chiếc bình mà không dùng ngói bê. 
Lại thấy sau khi chiếc bình bị bê, thì mới có mẻ 
sành, nếu chiếc bình ây chưa bề, làm sao có mẻ 
sành? 
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Người bạn nói: 

— Ý của anh cho răng luận thuyết của Tỳ-thế- 
sư đều không đúng lý như vậy chăng lẽ chúng tôi 
luỗng công và tự chuốc lây đăng cay hay sao? 

Lúc đó, các Bà-la-môn đông tu của người bạn 
nghe nói như vậy, sinh tâm buôn bã nói: 

- Nêu như lời anh nói thì giờ đây luận thuyết 
của Tỳ-thế-sư không thê tin được nữa ư? 

Kiêu-thi-ca đáp: 

— Luận thuyết của Tỳ-thế-sư chăng những Dây 
Ø1Ờ mỚI không đáng tin mà từ trước đên nay người 
khéo quán sát lâu ngày cũng không thể tin. Vì sao? 
Vì thuở xưa, khi Đức Phật có mười năng lực chưa 
ra đời, tât cả chúng sinh đều bị vô minh che lấp, 
đui mù không có mắt tuệ cho nên đối với luận 
thuyết của Tỳ-thế-sư cho là sáng suốt nhất. Khi 
mặt trời Phật đã mọc thì ánh sáng trí tuệ chiêu sáng, 
luận thuyết của Tỳ-thế-sư không có điều gì đáng 
hiểu biết nên phải bỏ đi. Thí như con chim cú mèo 
ban đêm bay đi kiêm ăn thì phát huy được khả năng 
của nó, còn ban ngày vì phải trỗn trong hang nên 
không thê phát huy được khả năng của nó. Luận 
thuyết của Tỳ-thế-sư cũng như vậy, khi mặt trời 
Phật đã mọc thì luận thuyêt kia vô dụng. 

Người bạn lại nói: 

— Nêu như anh bảo luận thuyết của Tỳ-thế-sư 
không bằng kinh Phật, nhưng kinh Phật đây có thể 
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sánh được với luận Tăng-khư không? 

Kiêu-thi-ca đáp: 

— Như kinh Tăng-khư nói, có năm phân bàn 
luận vê nghĩa được rôt ráo: 

I. Thệ; 2. Nhân; 3. Dụ; 4. Đắng hướng; 5. 
Quyết định. Nhưng trong kinh Tăng- -khư của ông 
không có ví dụ để có thê dễ hiệu rõ ràng giống như 
con bò lớn, huỗng øì là phân rõ pháp tướng để có 
thể hiểu được. Vì sao? Vì trong kinh Tăng-khư của 
anh nói Bát-la-đà-na không sinh, thường trùm 
khắp tất cả mọi nơi và đi khắp nơi. Như trong kinh 
Tăng- -khư nói: Bát-la-đà-na không từ cái khác sinh 
mà thê tánh là thường hẳng,. có khả năng sinh ra tật 
cả biến, tật cả chỗ và đến khắp mọi nơi. Nói về việc 
ây như vậy thì có nhiều lỗi lầm. Vì sao? Vì ở trong 
ba cõi không có một pháp nào chỉ sinh ra vật khác 
mà không do vật khác sinh ra, cho nên có lỗi. Lại 
nữa, trùm khắp tất cả mọi nơi và có khả năng đến 
khắp mọi nơi, điều này cũng có lỗi. Vì sao? Nêu 
trước đã trùm khắp thì đến là đến đâu? Nêu đã đi 
đến thì khắp sẽ không khắp? Hai luận lý nảy trái 
ngược nhau, ý nghĩa của chúng tự phá nhau. Nếu 
như vậy thì không đứng vững. Như lời anh nói, 
không từ vật khác anh ra mà lại sinh ra vật khác, ở 
khắp mọi nơi mà đi đến khắp nơi, lời nói ấy thật là 
phi lý. 

Người bạn nói với Kiêu-thi-ca: 
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— Anh thân thiết với họ Thích nên nói như vậy. 
Nhưng trong kinh Phật cũng có lỗi lớn vì nói sinh 
tử không có đâu môi. Lại nói tật cả pháp đều vô 
ngã. 

Kiêu-thi-ca đáp: 

- Tôi thây pháp Phật dạy sinh tử không có đầu 
mối, tất cả đều vô ngã, nên giờ đây tôi dốc lòng 
kính tin. Nếu người chấp ngã, thì không bao giờ 
được đạo giải thoát. Người nào biết vô ngã thì 
không có tham dục, vì không có tham dục nên 
được giải thoát. Nêu có chấp ngã thì có tham áI, đã 
có tham ái nên bị luân hôi sinh tử, làm sao mà được 
đạo giải thoát? Lại nữa, nếu nói sinh tử có sự bắt 
đâu thì cái thân đầu tiên này là từ thiện ác mà có 
hay không từ thiện ác tự nhiên mà có? Nếu từ thiện 
ác mà có thân thì không được gọi là có thân đầu 
tiên, hoặc không từ thiện ác mà có thân này thì 
pháp thiện ác này làm thế nào mà có? Nếu như vậy 
thì pháp của ông, một nửa là từ nhân sinh và một 
nửa không từ nhân sinh. Nếu nói như vậy thì có sự 
sai lâm lớn. Pháp của Phật tôi, không có sự bắt đầu, 
cho nên không có lỗi. 

Người bạn nói với Kiêu-thi-ca: 

— Có ràng buộc thì có giải thoát, anh nói vô ngã 
thì không có sự ràng buộc. Nếu không có sự ràng 
buộc thì ai được giải thoát? 

Kiêu-thi-ca đáp: 
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— Tuy không có ngã nhưng vẫn có sự ràng buộc 
và giải thoát. Vì sao? Vì phiên não che lấp cho nên 
bị ràng buộc, nêu dứt được phiên não thì được giải 
thoát, cho nên tuy không có ngã mà vẫn có sự rằng 
buộc và giải thoát. 

Các Bà-la-môn lại nói: 

— Nếu không có ngã thì ai có đời sau? 

Kiêu-thi-ca nói: 

— Các anh hãy lắng nghe, do các nghiệp phiên 
não ở quá khứ mà có thân hiện tại và các căn. Từ 
đời hiện tại gây ra các nghiệp, do nhân duyên này 
mà có thân vị lai và các căn. Giờ đây tôi muốn nói 
thí dụ để nói lên ý nghĩa â Ấy. Thí như hạt giông, nhờ 
các duyên hòa hợp cho nên này mâm. Nhưng hạt 
giông này thật không có sinh mâm. Khi hạt giống 
tiêu đi thì mầm lớn lên, vì hạt giống tiêu đi cho nên 
không thường và mâm sinh cho nên không đoạn. 
Đức Phật dạy sự thọ thân cũng như vậy. Tuy là vô 
ngã nhưng nghiệp báo không mất. 

Các Bà-la-môn nói: 

— Tôi nghe anh nói pháp vô ngã, tâm nhơ bân 
của chúng tôi đã được gội rửa, nhưng còn một vài 
thăc mắc, bây giờ muôn hỏi anh: nếu vô ngã thì sao 
việc trước đây đã làm vẫn còn nhớ mà không quên? 

Kiêu-thi-ca đáp: 

— Do có ghi nhớ cùng tương ưng với tâm cho 
nên có thể nhớ nghĩ việc trong ba đời mà không 
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quên mắt. 

Lại hỏi: 

— Nếu vô ngã thì quá khứ đã mất, tâm hiện tại 
sinh ra, sinh diệt đã khác, vì sao mà nhớ được 
không quên? 

Đáp: 

— Tất cả thức thọ sinh làm hạt giống vào trong 
thai mẹ. Nước ái thâm nhuân làm cho thân cây 
được sống, như hạt Hồ đào tùy theo loại mà sinh. 
Thân năm âm này gây ra nghiệp có công năng đưa 
đến thân sau, , nhưng thân năm âm trước không sinh 
ra thân năm âm sau. Vi nhân duyên của nghiệp nên 
thọ thân năm âm sau. Sinh diệt tuy khác nhưng nối 
tiếp không đứt đoạn. Như đứa bé bị bệnh, người 
mẹ cho uông thuốc, đứa bé nhờ thế nên hết bệnh. 
Người mẹ tuy chắng phải là đứa con nhưng nhờ 
năng lực của thuốc truyền sang đứa con. Thân năm 
âm cũng như vậy, vì có nghiệp lực cho nên thọ thân 
hậu âm, nhớ nghĩ không quên. 

Các Bà-la-môn lại nói: 

— Trong kinh mà anh đọc chỉ nói về pháp vô 
ngã, nay anh giải ngộ có sinh tâm vui mừng không? 

Khi ây Kiêu-thi-ca liền tụng cho các Bà-la-môn 
nghe Kinh Thập Nhị Duyên và nói rằng: Vô minh 
duyên hành, hành duyên thức... cho đến sinh 
duyên già, chết, ưu bi, khổ não. Vô minh diệt thì 
hành diệt... cho đến già, chết diệt, cho nên ưu bị, 
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khô não diệt. Do các duyên không có chủ tế, cho 
nên đối với mười hai nhân duyên tôi giải ngộ pháp 
vô ngã. Chăng phải trong kinh này chỉ nói vê vô 
ngã thôi mà còn nói có thân cho nên có tâm. Do có 
thân tâm và các căn cho nên có sự hoạt động của 
thức, hiểu biết, phân biệt. Tôi ngộ lý này liền hiểu 
rõ pháp vô ngã. 

Lại hỏi: 

— Nếu như anh nói sinh tử thọ thân nối tiếp 
không đứt đoạn, giả sử có thân kiến thì có lỗi gì? 

Đáp: 

— Vì thấy có thân kiến cho nên gây ra các 
nghiệp, ở trong năm đường thọ thân hình thiện ác. 
Khi thọ thân ác sẽ bị các khô não. Nêu dứt trừ thân 
kiến sẽ không gầy ra các nghiệp. Vì không gây ra 
các nghiệp cho nên không thọ thân, không thọ thân 
cho nên các khố dứt hắn, đạt đến Niết-bàn. Vì Sao 
nói răng thân kiến không có lỗi? Lại nữa, nêu thân 
kiến không có lỗi lâm nên không bị sinh tử, không 
ở trong ba cõi chịu khổ sinh tử. Thế cho nên có lỗi. 

Khi ây vị Bà-la-môn quán sát thuận nghịch 
nghĩa mười hai duyên sinh, có niệm tín giải rất sâu, 
trong tâm vui mừng, khen ngợi pháp Phật bằng bài 
kệ sau đây: 

Khi Như Lai tại thể 
Nói pháp dẹp các luận 
Phật nhật soi thể gian 
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Lần át các tà thuyết. 

Nay con gặp di pháp 

Như ở trước Thể Tôn 

Thù diệu trong họ Thích 

Đạt sâu các pháp tưởng, 

Cái gọi là Như Lai 

Chân thật không luống dối 
Quán các pháp nghịch thuận 
Tiếng khen khắp mười phương. 
Hướng về Niết-bàn Phật 
Chấp tay cung kính lễ 

Ca ngợi Phật Thể Tôn 

Thát có tâm đại bị 

Hơn hết trong các tiên 

Thế gian không ai sánh 

Nay con quy y Phát 

Giới, định, tuệ võ thượng. 

Kiêu-thi-ca nói: 

— Sao bây giờ anh lại hiểu sâu xa công đức của 
Phật như vậy? 

Người bạn đáp: 

— Tôi nghe được pháp này cho nên biết Phật có 
vô lượng công đức. Như hương trầm thủy màu đen 
có nhiêu dâu, nhờ vậy khi đốt mùi hương ngào gạt, 
xa gần đều ngửi thây. Như thê, tôi thấy thân định, 
tuệ của Như Lai liền biết Đức Thế Tôn có công đức 
lớn. Nay tôi tuy không gặp Đức Phật nhưng thấy 
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Thánh tích của Ngải thì biết Ngài là Đẳng trên hết. 
Cũng như có người thây dâu chân voi ở bên ao hoa, 
nên biết voi rât lớn. Tôi xem luận Nhân Duyên, 
mặc dâu không được gặp Phật nhưng biết công đức 
Thánh tích của Phật rất lớn. 

Kiêu-thi-ca thấy bạn mình có niềm tin hiểu sâu 
xa, ca ngợi việc chưa từng có nên nói: 

— Xưa nay anh đã từng đọc tụng kinh sách 
ngoại đạo quá nhiêu mà "bây giờ nghe kinh Phật, 
chỉ trong phút chốc mà ông đã hiểu rõ nghĩa thú 
của kinh và xả bỏ hết kinh sách của ngoại đạo, đó 
là rất ít có. 

Kiều-thi-ca liền nói kệ: 

Bỏ luận thuyết tà kiến 

Tin hiểu pháp chánh chân 
Người như vậy khó được 
Nên ngợi khen ít có 
Không chỉ khen mình anh 
Còn khen cả luận ngoài 
Vì nghĩ lý cạn thấp 
Chúng ta đêu xả bỏ. 

Vì các luận kia có nhiêu lỗi sai làm cho chúng 
ta sinh tâm nhàm chán, sinh tâm tin hiểu. Đức Phật 
thật là Bậc Đại Nhân không aI sánh bằng. Tiếng 
tăm Ngài vang khắp các nước trong mười phương. 
Tất cả các luận tà kiến của ngoại đạo đều có lỗi, 
cũng như lời nói quanh co không thể hiểu được. Vì 
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các luận ây đều có lỗi nên tôi xả bỏ và được đến 
với pháp Phật. Cũng như vào mùa xuân, mùa hạ, 
mọi người đêu bị nóng nực nên muốn tránh mặt 
trời và đến mùa đông lạnh thì mọi người đêu nhớ 
đến mặt trời. Các luận của ngoại đạo cũng lại như 
vậy. Mọi người rất muốn xả bỏ như mặt trời mùa 
hạ nóng bức. Nhưng cũng do các luận đó mà ta sinh 
được tín tâm, nên cũng nghĩ đến nó. Giống như khi 
lạnh vẫn nghĩ nhớ đến mặt trời mùa đông. 

Người bạn hỏi Kiêu-thi-ca: 

— Bây giờ chúng ta nên làm gì? 

Kiêu-thi-ca nói: 

- Bây giờ chúng ta nên xả bỏ tất cả các luận 
thuyết tà kiến, xuất gia học đạo trong pháp Phật. 
Vì sao? Vì như trong đêm tối đốt ngọn đuốc lớn, 
tật cả chim bô câu đêu bị rơi xuống đất. Ngọn đèn 
trí tuệ Phật đã xuất hiện ở đời, tất cả ngoại đạo đêu 
phải nghiêng ngả. Thê nên hôm nay chúng ta muốn 
xuất ø1a học đạo. 

Lúc ấy, Kiêu-thi-ca từ nhà người bạn thân liên 
đến Tăng phòng xin xuất gia. Xuất gia rôi, về sau 
chứng quả A-la-hán. 

Vì nhân duyên gì mà nói lên việc này? Vì các 
ngoại đạo thường bị các luận thuyết tà kiến, mê 
hoặc cho nên phải nói Thập Nhị Nhân Duyên Kinh 
Luận để đả phá những tư tưởng đó. 
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Chương 3 

Phàm gieo trông ruộng phước nên lựa chọn 
đức, không lựa chọn theo trẻ, mạnh, già, yễu. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có người đàn-việt nhờ một đạo nhân 
quen biết đến chùa thỉnh chư Tăng, nhưng ông ta 
yêu câu chỉ thỉnh những vị Tăng lớn tuổi, chứ đừng 
thỉnh những vị Tăng trẻ tui. 

Sau đó, vị đạo nhân quen biết đi thỉnh chư 
Tăng, theo thứ lớp đên Sa-di, nhưng người đàn-việt 
ây không chịu. Một vị Sa-di nói: 

— Tại sao không chịu thỉnh các Sa-di chúng tôi? 

Đạo nhân đáp: 

— Vì người đàn-việt ây không chịu thỉnh Sa-di 
chứ không phải do tôi. 

Vị đạo nhân khuyên hóa liên nói kệ: 

Tuổi già tích đức nhiêu 
Tóc bạc và mặt nhăn 
Chán mày đải, răng rụng 
Lưng còng, tứ chỉ yếu 
Đàn-việt thích như vậy 
Không ưa người trẻ tuổi. 

Khi ấy trong chùa có các vị Sa-di đều chứng 
quả A-la-hán. Ví như có người chọc tức sư tử, đụng 
vào hông nó, làm nó nồi giận, nên các vị Sa-di đều 
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nói: 
— Người đàn-việt kia sĩ mê, không có trí tuệ, 
không mên người có đức mà chỉ ham người già cả. 
Các Sa-di liên nói kệ: 

Các danh từ Trưởng lão 
Không hẳn tóc phải bạc 
Mặt nhãn nheo, răng rụng 
S¡ mê không trí tuệ. 
Đảng quý chô tu phước 
Dứt bỏ các điều ác 
Và tịnh tu phạm hạnh 
Gọi đó là Trưởng lão. 
Chúng tôi đối khen, chê 
Không sinh tâm VUI, buồn 
Chỉ sợ đàn-việt kia 
Bị mắc nhiêu tội lỗi 
Đổi với ruộng phước tăng 
Phi bảng sinh hơn thua. 
Ta nên đến đó ngay 
Để cho đàn-việt kia 
Không đọa vào nẻo ác. 
Sau đó các Sa-dI 
Dùng năng lực thần thông 
Hóa thành những người già 
Tóc bạc, da mặt nhăn 
Chán mày đải, răng rụng 
Lưng còng phải chồng gậy 
Đến nhà đàn-việt kia. 
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Đản-Việt thầy như vậy 
Trong tâm rất mừng vui 
Đốt hương, rải hoa quý 
Vối thỉnh các vị ngôi 
Vừa ngồi trong chốc lát 
Trở lạt hình Sa-dl. 
Đan-việt sinh kinh ngạc 
Sao biến hóa như thể 

Vì uống cam lộ trời 
Dung mạo bông hóa trẻ. 

Lúc bây giờ, các Sa-di bèn nói: 

— Chúng tôi đâu phải là Dạ-xoa hay La-sát. Vì 
thây đàn-việt lựa chọn người già cả, đôi với ruộng 
phước tăng mả sinh ý tưởng cao thập, làm hư mất 
căn lành của đàn-việt, cho nên chúng tôi biến hóa 
như thế để cho ông ăn năn sửa đôi. 

Sa-di liên nói kệ: 

Ví như con muôi nhỏ 
Muốn uống cạn biển lớn 
Người thể gian không thể 
Lưởng công đức chủng Tăng 
Tất cả đều không thể 
Đo lường công đức Tăng 
Huồng một mình đản-Việt 
Mà muốn lường đức ấy! 
VỊ Sa-dI lại nói: 
— Đàn-việt không nên so sánh hình tướng già 
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trẻ của chúng Tăng. Hễ là người câu pháp thì 
không nên xem xét hình tướng, chỉ chú trọng trí 
tuệ. Các Sa-di tuy còn trẻ tuổi nhưng nếu đã dứt 
sạch các kết sử lậu hoặc, đạt được Thánh đạo. 
Người tuy già cả mà buông lung cũng gọi là trẻ 
con. Việc làm của đàn-việt không đúng, nêu dùng 
ngón tay để đụng tới đáy biến thì không bao giờ 
được. Cũng như vậy, đàn-việt muôn dùng trí của 
mình đo lường ruộng phước, để biết cao thâp, cũng 
không bao giờ được. Đàn-việt há không nghe kinh 
Tứ Bất Khinh do Như Lai nói ư? Bốn thứ không 
được xem thường đó là: 

[. Thái tử còn nhỏ. 

2. Rắn con. 

3. Đốm lửa nhỏ. 

4. Sa-di nhỏ tuổi. 

Tất cả đều không được xem thường. Đức Thê 
Tôn có nói thí dụ về quả xoài: bên trong còn sống 
mà bên ngoài đã chín, bên ngoài còn sông mà bên 
trong đã chín, đừng đánh giá sai lầm đối với người 
khác, vì trong một niệm cũng có thể đắc đạo. Hôm 
nay đàn-việt có lỗi rất lớn, nếu đàn-việt có thắc 
mặc điều chi thì ngay bây giờ hãy hỏi. Từ nay về 
sau, đừng sinh tâm phân biệt đối với ruộng phước 
Tăng như thê nữa. 

VỊ Sa-di nói kệ: 

Biển công đức chúng Tăng 
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Không thể đo lường được 
Phát còn sinh tôn kính 
Dùng trăm bài kệ khen 
Hung chỉ là mọi người 
Mà lại không khen ngỢi. 
Ruộng phước lành rộng lớn 
Trồng ít thu lợi nhiều 
Chúng hòa hợp họ Thích 
Gọi là báu thứ ba 

Đối với các đại chúng. 

Chớ xem tướng đoán người 
Không dựa vào dòng giống 
Oai nghi, nói năng khéo 
Chưa biết đức bên trong 
Thấy tướng đã tôn kính 
Trồng tưởng tuy còn nhỏ 
Nhưng thông mình, đức cao. 
Không biết rõ tâm hành 
Ma có ý khinh thưởng. 

W1 như rừng cây lớn 

Củuc thơm lán hoa hôi 

Các cây tuy khác nhau 
Nhưng gọi chung là rừng 
Tang tuy có trẻ già 

Nhưng không nên phân biệt. 
Ca-diêp muôn xuát gia 

Bỏ y đẹD trÊn người 

Chỉ giữ y xấu nhất 
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Nhưng giá đáng ngàn vàng 
Ruộng phước của chúng Tăng 
Việc áy cũng như vậy. 
Cung dường người thấp nhất 
Được quả bảo mười lực 
Ví như nước biển cả 
Không dung chứa thây chết 
Biển Tăng đoàn cũng vậy 
Không chưa người phá giới. 
Đổi với Tă ng phảm phu 
Thấp nhất, giữ ít giới 
Cung kính và cúng dường 
Sẽ được quả báo lớn 
Vì thê đổi chúng Tăng 
Trưởng lão hay thiểu niên 
Tâm bình đăng cúng đường 
Không nên sinh phân bIỆt. 
Lúc đó người đàn-việt nghe lời ấy rÔi, khắp 
mình nỗi Ốc, gieo năm vóc sát đất, cầu xin sám hồi: 
— Con là kẻ phàm phu ngu muội có nhiêu lâm 
lỗi, nguyện xin sám hồi. Con có những điêu thắc 
mắc, mong ngài giải thích cho. 
Vị đàn-việt liên nói kệ: 
Ngài có trí tuệ lớn 
Đã xé toang lưới nghĩ 
Nếu con không thưa hỏi 
Thì chăng phải người trí. 
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VỊ Sa-di bảo đàn-vIiỆt: 

— Tùy ý đàn-việt hỏi, tôi sẽ giải thích cho. 

VỊ đàn-việt hỏi: 

— Bạch Đại đức, kính tin Phật và Tăng thì kính 
tin Phật hơn hay kính tin Tăng hơn? 

Sa-di đáp: 

— Đàn-việt không biết có ba ngôi báu ư? 

VỊ đàn-viỆt nói: 

— Con tuy đã biết có ba ngôi báu, nhưng trong 
ba ngôi báu lẽ nào lại không có một báu nào là hơn 
hết hay sao? 

Sa-di đáp: 

—- Tôi đối với Phật và Tăng không thấy có sự 
hơn kém. 

Vị Sa-di liên nói kệ: 

Bà-la-môn cao quý 

Tên là Đót-la-xà 

Khen chê, Phát không động 
Bèn cúng Phát thức an 
Nhưng Đúc Phật không nhận 
Ba cõi không thể tiêu 

Nên đổ hết xuống sông 
Khói lửa cùng bốc lên. 
Cn-đàm-di dâng y 

Phát dạy cúng dường Tăng 
Đo vì nhân duyên này 

Nên ba ngôi bình đắng. 
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Đàn-viỆt nói: 

— Nêu như Phật và Tăng bình đăng không khác 
thì tại sao Đức Phật đồ thức ăn xuông sông mà 
không cho chúng Tăng? 

Sa-di đáp: 

- Đức Như Lai đối với thức ăn không có tâm 
bỏn xẻn, chỉ vì muốn hiển bày công đức, năng lực 
của chúng Tăng cho nên Ngài làm như vậy. Vì sao? 
Vì Đức Phật quán thây thức ăn này không aI trong 
ba cõi ăn có thể tiêu được, nên Ngài đồ thức ăn 
xuống sông, lửa liên bốc lên. Nhưng Cù-đàm-di 
dâng y lên Đức Phật, Đức Phật chuyền y ấy lại cho 
chúng Tăng. Chúng Tăng thọ y ây rôi không CÓ SỰ 
khác nhau. Vì thế nên biết, chúng Tăng có đức lớn, 
được đại danh xưng, Phật và Tăng không khác 
nhau. 

Lúc ây người đàn-việt liên nói: 

— Bạch Đại đức, từ nay về sau, đối với chúng 
Tăng hoặc già hoặc trẻ, con đêu cung kính với tâm 
bình đắng, không có sự phân biệt. 

VỊ Sa-dI nói: 

— Nếu đàn-việt làm được như vậy thì chắng bao 
lâu sẽ được đạo kiến đề. 

VỊ Sa-di liền nói kệ: 

Đa văn cùng TTÌ ĐIỚI 
Thiên định và Trí tuệ 
Người hướng đến ba Thừa 
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Đắc quả và các hướng. 
Thí như sông Tân-đầu 
Chảy ra nơi biển lớn 
Các bác Hiên thánh này 
Đều vào biển chúng Tăng. 
Thí như trong nủi Tuyết 
Có đủ các thuốc hay 
Cũng như mảnh ruộng tốt 
Giúp hạt giống thêm lớn 
Bậc Hiên thiện trí tuệ 
Đều từ Tăng mà ra. 
Sa-di đọc kệ xong, nói: 
— Chắng lẽ đàn-việt không nghe trong kinh nói: 
Có ba vị thuộc dòng họ cao quý là A-ni-lự- đâu, 
Nan-đề và Kiềm-tỳ-la. Vị đại tướng qui thân tên 
Già- phu đã bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, tất cả 
thê giới, hoặc trời, hoặc người, hoặc Thiên ma, 
hoặc Phạm VƯƠng, nếu tâm nghĩ đến ba vị thuộc 
dòng họ cao quý này thì họ sẽ làm cho người đó 
được an vuIi, lợi ích.” Chỉ niệm ba vị trong Tăng 
còn có lợi ích an vui, huông chỉ là cả đại chúng. 
Sa-di liên nói kệ: 
Ba vị không thành Tăng 
Nghĩ nhớ được lợi ích 
Như tướng qui Kia nói 
Chưa gọi là niệm Tang 
Còn có lợi ích lớn 
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Hung gì là niệm Tăng. 

Vì vậy ông nên biết 

Các việc thiện công đức 
Đều từ Tang mà ra. 

Thí như trời mưa lớn 

Chỉ biển đủ sức chứa 
Chung Tăng cũng như vậy 
Thọ được mưa pháp lớn 
Vì thể đàn-việt nên 
Chuyên tâm nghĩ nhớ Tang. 
Chúng Tăng mà như thê 
Là tập hợp các thiện 

Đại chúng đã giải thoát 
Tăng như đoàn quân mạnh 
Phả được giặc ma oán, 
Chúng Tăng được như thể 
Là rừng cây thắng trí 

Tắt cả các hạnh lành 
Chưa nhóm ở trong Tang 
Hướng ba Thừa giải thoát 
Là đoàn thể lớn mạnh. 


Lúc vị Sa-di nói kệ khen ngợi như vậy, thì 


người đàn-việt và quyến thuộc rât vui mừng, đều 
chứng đắc quả Tu-đà-hoàn. 


L] 


ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN 
QUYÊN 2 


Chương 4 

Người nghe pháp được lợi ích lớn và trí tuệ 
thêm sâu rộng, có công năng làm cho tâm ý đêu 
được điều hòa. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, tại các nước ở vùng Sư tử, lúc bẩy 
g1ờ có người được viên ngọc Ma-ml to bằng đầu gôi 
người. Viên ngọc này tốt đẹp nhiệm mâu, tất ít có 
trên thê gian. Người đó dâng viên ngọc lên vua. 
Nhà vua được viên ngọc ngắm ngía thật kỹ lưỡng 
và nói kê: 

Ngày xưa các vua chúa 
Chứa báu câu tiếng khen 
Tập hợp nhiêu khách khứa 
Khoe của, tự hợm mình 
Khi chết bỏ ngôi báu 

Bỏ của, đi một mình 

Chỉ có nghiệp thiện ác 
Theo thân không lìa bỏ. 

VI như ong làm mát 
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Kẻ khác được, mình không 

Tài sản cũng như vậy 

Theo người, chẳng theo ta. 

Ngày xưa, các vua chúa 

Bị của báu lừa dối 

Tích chứa để cho người 

Chăng một vật theo mình. 

Ta nay phải làm gì 

Để của báu theo ta? 

Chỉ có ruộng phước Phát 

Làm ra các công đức 

Theo ta đến đời sau 

Quả thiện không mất đi. 

Khi sắp sửa qua đời 

Tất cả đêu lìa bỏ 

Cả cung điện thân yêu 

Các quan và tướng mạnh 

Thương XÓI tiên người đi 

Đến mộ thì trở về, 

Voi, ngựa, các xe báu 

Vàng ngọc và kho tàng 

Nhân dân cùng thành quách 

Vườn hoa, chôn vui chơi 

Âm thâm vào cõi chết 

Chẳng mang theo được gì. 

Nhà vua nói kệ xong liên đến chỗ tháp Phật, đặt 

viên ngọc quý lên đỉnh tháp. Viên ngọc chiêu sáng 
lấp lánh như một ngôi sao thật lớn, như khi mặt trời 
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mọc chiếu sáng cả cung điện vua, lập lánh rực rỡ 
gập bội ánh sáng thường. Ánh sáng viên ngọc lúc 
nào cũng chiếu sáng như thê. 

Một hôm, ánh sáng ây bỗng biến mất. Nhà vua 
lây làm lạ mới cho người đến xem thử. Người sứ 
đên nơi không thây viên ngọc, chỉ thây dưới chân 
tháp máu chảy đây mặt đất. Ông đi theo vết máu, 
lần về phía rừng Ca-đả-la, chưa đến nơi đã thấy 
một người trộm ngọc nấp giữa bụi cây. Khi kẻ trộm 
lấy VIÊn ngọc, hắn bị rơi từ trên bệ tháp xuống cho 
nên có vết máu. Sứ giả bắt ngay tên trộm dẫn đến 
cho vua. Khi nhà vua vừa thấy tên trộm, trong lòng 
tức giận vô cùng, nhưng thây hăn bị thương thì lại 
sinh tâm thương xót, nói: 

— Này gã kia, ngươi rất ngu si mới trộm viên 
ngọc của Phật như vậy. Đời sau chăc chắn ngươi 
sẽ đọa vào đường ác. 

Vua liên nói kệ: 

Lạ thay rất ngu sỉ 
Vô trí gây ác lớn 
Như người sợ gây gộc 
Ngược lại bị chém giết. 
Sợ cái khổ nghèo cùng 
Nên sinh tâm cuông ngu 
Không chấp nhận phận nghèo 
Mãi chịu khổ vô cùng. 
Lúc ây có một vị quan nghe bài kệ này, bèn tâu 
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với nhà vua: 

- Những điều ngài nói chân thật, không hư dôi. 

VỊ ấy liên nói kệ: 
Tháp là báu của người 
Kẻ ngu sỉ trộm lấy 
Người này vô lượng kiếp 
Không được gạp Tam bảo. 
Như xưa, có một người 
Có tín tâm vuI mừng 
Hoa Tu-mạn trên tai 
Đem dáng cúng tháp Phát 
Ức kiếp sinh trời, người 
Thọ rát nhiễu VUI SưỚng. 
Tháp Thể Tôn mười lực 
Trộm ngọc báu kiểm sốn 
Do nghiệp duyên như thê 
Chìm đắm trong địa ngục. 

Lại có một vị quan khác tức giận nói: 

- Kẻ ngu này tội lỗi đã rõ ràng, cần gì phải trách 
măng! Nên đem hắn đi giết. 

Vua bảo vị quan: 

— Ngài chớ nói như thế. Người đó cũng như 
người chết rôi cần gì phải giết nữa. Như người bị 
ngã xuống đất, ta nên đỡ họ lên. 

Vua liên nói kệ: 

Người này đã hủy hạnh 
Hãy mau cứu giúp hắn 
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Ta phải ban tài sản 
Khiến sám hồi tu phước 
Cho họ được xa lìa 

Khổ nạn lớn đời sau. 

Ta sẽ cho tiên của 

Dạy họ cúng dường Phật 
Nếu họ không hướng Phật 
Tội không bao giở tiêu. 
Như người ngã xuống đất 
Ta nên đỡ họ dạy 

Gây tội vì tháp Phát 
Cũng nhờ Phật, hết tội. 

Nhà vua liên ban cho tên trộm tất nhiều tiên của 
và dạy cho ông ta đến tháp Phật làm các công đức. 
Lúc đó tên trộm suy nghĩ: “VỊ vua này là người 
thâm nhuân giáo pháp Phật-đà. Tội lỗi của ta rất 
đáng bị xử tử mà nhà vua lại tha thứ. Ngài thật là 
bậc đại nhân xá tội nặng cho ta. Đức Như Lai 
Thích-ca vô cùng kỳ diệu mới điều phục, giáo hóa 
VỊ vua tà kiến làm những việc như vậy”. 

Nghĩ rồi, tên trộm liền đến chỗ tháp, bò về phía 
chùa, chắp tay quy mạng, nÓI: 

- Đức Thế Tôn đại DI cứu giúp thế gian, tuy đã 
nhập Niết-bàn mà vẫn còn có thê ban mạng sông 
cho con. Cả thế gian đều gọi Ngài là đắng Chân 
Tế, tiếng tăm Ngài vang khắp các thê giới và hôm 
nay Ngài đã cứu mạng sông cho con, cho nên Ngài 
được gọi là Đâng Chân Tế, thật không hư dối vậy. 
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Tên trộm nói kệ: 
Thế gian gọi Chân TẾ 
Tên gọi thát không hư 
Nay con được cứu giúp, 
Thật biết nghĩa Chân tế. 
Thể gian đêu dậy lửa 
Rất nhiêu sự đốt thiêu 
Trăng tự bị mát mẻ 
Chiếu tan khổ nóng bức. 
Khi Như Lai tại thể 
Tại nơi qui đồng trồng 
Cứu vớt Thủ trưởng giả 
Việc này có khó chị, 
Nay Phật đã NiễI-bàn 
Dị pháp giúp nguy ách 
Giúp con thoát khổ đau 
Đây mới là rất khó. 
Vì sao người họa sĩ 
Khéo léo hợp Thánh tâm 
Vẽ ảnh đưa tay phải 
Nói lên sự an ti 
Người sợ hãi thấy Ngài 
Còn được hết sợ hãi 
Huồng chỉ Phật tại thể 
Sự cứu giúp rộng lớn 
Nay con gặp khổ nạn 
Tượng Ngài Cứu gIúD con. 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN, Quyền 2 459 


Chương 5 

Người ít muốn tuy có của cải, tài sản nhưng tâm 
không mê đắm vẫn được øọI là ít muốn. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có một vị Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-tắc này 
có một người bạn thân tin pháp Bà-la-môn. Người 
bạn thân này tin pháp Bà-la-môn mặc áo xấu, hành 
khô hạnh, nướng thân băng năm nguôn nhiệt, 
thường ăn thức ăn dở, năm trên phần dơ. Người 
bạn liên gọi vị Ưu-bà-tặc nói: 

- Bạn hãy đến đây xem người Bà-la-môn. Có 
bao giờ bạn trông thấy người nào có hạnh cao cả, 
tự làm khô thân cho trong sạch, Ít muốn biết đủ như 
người này chăng? 

Ưu-bà-tặc đáp: 

- Thứ hạnh cao cả ấy chỉ có thể đánh lừa bạn 
mà thôi! 

Hai người cùng đến hỏi người Bà-la-môn: 

— Nay ông khô hạnh để mong câu điêu gì? 

VỊ Bà-la-môn đáp: 

— Nay tôi thực hành khổ hạnh vì muốn được 
làm vua. 

Ưu-bà-tắc nói với bạn: 

— Bây gIỜ người này đang cầu kho tàng châu 
báu ở thê gian, tha hồ giết chóc, ăn uỗng cao lương 
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mỹ VỊ, nào cung nhân, kẻ hâu người hạ, khoái lạc 
cùng nữ sắc và các loại âm nhạc để tự vui chơi. 
Tuy làm quan lớn, trưởng Ø1ả CÓ nhiều của cải báu 
nhưng không vừa ý, mới mong câu tất cả châu báu 
của nhân dân trên khắp mặt đât. Người như thê mà 
gọi là ít muốn ư? Bạn chỉ thây thân họ hành khổ 
hạnh, rồi cho là ít muốn mà không biết răng ông có 
sự mong câu không biết nhàm chán. Sao cho là ít 
muốn được? 
Ưu-bà-tắc liền nói kệ: 
Điều gọi là ít muốn 
Chăng phải cơm, áo xấu 
Không có vát thường dùng 
Mà cho là ít muốn. 
Người này hiện tại đây 
Tâm tham cầu không chán 
Như sông biển bao la 
Sao gọi là ít muốn ? 
Nay tu khô hạnh này 
Vì khát khao năm dục 
Người này thật luống dối 
Giả hiện tướng ít muốn 
Vì tham nên tự khổ 
Thật chẳng phải ít muốn. 
Nói kệ xong, Ưu-bà-tắc lại nói: 
— Nay người này có đủ các thứ tham dục, tức 
giận và si mê, không có được một phần nhỏ những 
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công hạnh mà bậc Tiên thánh đã thực hành. Thế 
nên biết răng, người ít muôn không phải là ở chỗ 
không có nhiều của cải vật chất. Vì sao mà biết? 
Vì như vua Tân-bà-sa-la giảu Sang, có nhiêu đất 
đai, voi ngựa và bảy báu, vẫn gọi là ít muốn. Vì 
sao? Vì tuy nhà vua có nhiêu tài sản quý giá, nhưng 
tâm không tham đắm, chỉ ưa thích đạo Thánh. Do 
đó, tuy vua giàu sang, có bảy báu đây ngập, nhưng 
tâm không mong cầu, nên gọi là ít muốn. Người 
tuy không có tải sản quý giá mà vẫn mong câu 
không chán thì không được gọi là ít muôn biết đủ. 
Vị Ưu-bà-tặc liền nói kệ: 

Nếu người không cơm áo 

Lõa hình như Ni-càn 

Làm những việc khổ nhọc 

Cho đó là khổ hạnh 

Thì ngạ qui súc sinh 

Người nghèo các suy não 

Những gian nan như thể 

Lễ ra gọi khổ hạnh. 

Người này cũng như vậy 

Luống tự mình khổ nhọc 

Thân tuy làm hạnh khổ 

Nhưng tâm lại tham đắm 

Mong cầu không nhàm đủ 

Không gọi là ít muốn. 

Tuy có nhiễu của cải : 

Nhưng tâm không đắm nhiễm 
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Tụ hành vui Thánh đạo 
Đó mới gọi ít muốn. 

Thí như các nông phu 
Gieo hạt giống xuống ruộng 
Tham gặt được nhiêu lúa 
Không gọi là ít muốn. 
Nếu thân bị ghẻ lở 

Sẽ cần đô chữa trị 

Ý mong câu Thánh đạo 
Đó gọi là ít muốn. 

Vì trị ghẻ lở ấy 

Cần nhận ít thuốc men 
Tâm không tham đời sau 
Đó thật là ít muốn. 

Tâm ý không dua nịnh 
Cũng không câu danh lợi 
Tuy có tài sản nhiều 

Có tiếng tăm, đức thật 
Đủ những việc như thể 
Đó mới thật ít muốn. 


Chương 6 

Tuy là người giữ giới, nhưng tâm mong cầu 
sinh lên cõi trời, cõi người đê thọ hưởng sự vui 
sướng thì vẫn gọi là phá giới. 

Tôi từng ngbhe: 
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Thuở xưa, có một vị Sa-môn và một vị Bà-la- 
môn kết hạ an cư trong khu rừng vắng. Lúc ấy VỊ 
Sa-môn thường qua lại chỗ Bà-la-môn, làm việc 
chung với nhau, ở chung trong trú xử ây nhưng 
không quá gân gũi hay xa cách. Vì sao? Vi nêu gần 
gũi quá sợ sẽ sinh ra kiêu mạn, còn nếu xa cách quá 
sẽ bị oán ghét. 

VỊ Sa-môn núói kệ: 

Căắm chiếc gậy giữa trưa 
Đứng, năm đêu không bóng 
Cẩm gậy nghiêng một bên 
Bóng ấy sẽ ngã dài, 

Người kia cũng như vậy 
Nên không thân, không sơ 
Khiển dân dân thông hiểu 
Sau đó mới nói pháp. 

“VỊ Bà-la-môn này không có trí tuệ, chăng biết 
kẻ ngu người hiển, nên cung phụng ô ông ta rất khô. 
Vì thể, ta nay không nên gân gũi quá, cũng không 
nên xa cách quá. Vì sao? Vì phụng sự người ngu s1 
đã khổ, mà không biết phải cung phụng cách nào 
cũng gọi là khô.” Băng những phương tiện gân gũi 
với nhau, dần dần qua lại và chuyện trò với nhau, 
lúc ấy vị Sa-môn hỏi Bà-la-môn: 

— Vì sao ông đưa tay về phía mặt trời, năm lõa 
hình trên tro bụi và ăn cỏ? Ngày đêm không năm 
mà chỉ đứng có một chân? Ông hành khô hạnh đề 


464 BỘ BẢN DUYÊN 6 


mong câu điều chi? 

Người Bà-la-môn đáp: 

— Tôi mong được làm vua. 

Ít lâu sau người Bà-la-môn bị bệnh. Ông ta đến 
hỏi thây thuốc cách chữa trị. Thấy thuốc bảo: 

— Ông cân phải ăn thịt. 

Lúc đó người Bà-la-môn nói với thây Tỳ-kheo: 

— Thây có thể đến nhà đàn-việt xin cho tôi một 
ít thịt để tôi trị bệnh được không? 

Thây Tỳ-kheo nghĩ: “Bây giờ đã đúng lúc ta 
phải giáo hóa người này”. Thầy Tỳ-kheo liên hóa 
ra một con dê, đem cột bên cạnh người Bà-la-môn. 
Ông ta hỏi thầy Tỳ-kheo: 

— Thây tìm thịt cho tôi giờ để ở đâu? 

Thây Tỳ-kheo đáp: 

— Con đê chính là thịt. 

Người Bà-la-môn vô cùng tức giận nói: 

— Chắng lẽ tôi phải giết con dê để ăn thịt sao? 

Thây Tỳ-kheo đáp băng bài kệ: 

Nay anh thương con đê, 
Vẫn còn chưa muốn giết 
Nếu sau này làm vua 

Bò dê và heo chó 

Vị gà cùng muôn thú 
Giết hại nhiêu vô lượng. 
Anh ngự trên tòa cao 
Đầu bếp dâng thức ăn 
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Nếu khi anh nồi giận 

Sẽ sai người chém đầu 
Hoặc sai chặt chân tay 
Có khi sai móc mất. 

Nay anh thương con đê 
Mà muốn giết hại nhiều 
Nếu thật có Từ tâm 

Nên bỏ ý làm vua. 

Như người sắp bị giết 

SỢ khổ, uông nhIÊH FƯỢU, 
Rừng hoa nở đẹp tươi 
Lưa mạnh sẽ đốt cháy, 
Lai nh mang gống vàng 
Tuy đẹp nhưng buộc ràng, 
Ngồi vua cũng như vậy 
Thường có tâm sợ hãi 

Ra oai người theo hầu 
Trang sức bằng châu báu 
Không thấy họa về sau. 
Phàm phu tham mong muốn 
Đã gây các điều ác 

Đọa lạc ba đường khổ 
Như thiêu thán tham lửa 
Lao vào tự đốt thân. 

Tuy có vui năm dục 
Tiếng tăm vang khắp nơi 
Nhưng tám thưởng sợ hãi 
Rất lo và rất khổ 
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Giống như bắt răn độc 
Câm đuốc ngược chiêu gió 
Không buông, họa sẽ đên 
Cũng như khô sắp chết. 
Lục nhà vua đi dạo 

Đầu đội mũ chư Thiên 
Cháu bảu như chuối ngọc 
Phục sức thát trang nghiêm 
Các xe quý, ngựa tài 

Vụa ngồi dạo khqp nơi 
Người hầu cả trăm ngàn 
Oai thể rất hùng mạnh, 
Hoặc lúc có quản địch 
Khoác áo giáp đẹp để 
Thắng thì giết hại nhiều 
Thua thì mát thân mạng. 
Xoa hương thơm vào mình 
Còn quần áo ướp hương 
Ấn các thức ăn ngon 

Trăm vị rất fHIYỆt VỚI 

Cần chỉ đều tùy ý 

Không trái nghịch bao giờ 
Đi, đứng hoặc ngồi, năm 
Củ động đêu nghĩ sợ 

Bạn thân cũng không tin 
ĐDà có là bạn thân 

Nhưng tám thường sợ sệt 
Thì sao gọi là vui! 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN, Quyền 2 467 


Như cá nuốt môi câu 
Như liễm mật dao bén 
Cũng như lưới giãng ra 
Thú, cá tham HÙi VỊ 
Không thấy khổ sau đó, 
Giàu sang cũng như vậy 
Rồi chịu khổ địa ngục. 
Vách tưởng của địa ngục 
Mặt đất đêu lửa cháy 
Người tội ở trong đó 
Lửa tuôn tự đốt thân 
Chịu khổ đau vô cùng. 
Anh phải tự suy nghĩ 
Được hưởng vui thì ít 
Chịu các khổ thì nhiễu 
Vì thể nên nhớ khổ 

Chớ mong cầu giàu sang. 
Anh hãy bỏ tâm muốn 
Chỉ mong câu giải thoát 
Cái khổ đêu dứt hi. 

Người Bà-la-môn nghe xong, lặng im không 
đáp, sau đó chắp tay thưa: 

— Bạch Tôn giả, ngài đã khéo dùng tài hùng 
biện làm cho tâm tôi được mở tỏ. Dù được làm vua 
cõi trời Tam thập tam thiên, tôi cũng không ham 
thích nữa. 

Ông liên nói kệ: 
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Ý lành phương tiện khéo 
Và trí sáng quan sát 

Xóa nguyện tà của tôi 
Chỉ bày đường chân chánh 
Bạn lành phải như vậy 
Được thể gian ngợi khen. 
Thường nên gân bạn này 
Không có họa tranh loạn 
Khéo dán tâm ý tôi 

Bỏ tà, về nẻo chánh 

Chỉ tôi việc thiện ác 
Giup đạt được giải thoát. 


Chương 7 

Lại nữa, người theo con đường tà sẽ bị các 
thứ khổ, còn người tu theo đường chánh thì tín 
tâm sẽ thêm lớn và được ngợi khen. Người có trí 
nên quán sát sự tà chánh. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có một người tu một khô hạnh nhỏ 
ở bên cạnh đường đi, nêu khi nào có người thì ông 
ta năm trên gai nhọn, còn lúc không có ai, thì ông 
ta năm ở chỗ khác. Có người thây vậy bèn hỏi: 

— Ông có thể năm nhẹ nhàng trên ga1 nhọn, cần 
øì phải lăn lộn để cho thân thể bị thương nặng như 
vậy? 
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Người đó nghe xong vô cùng tức giận, nhảy bô 
trên đồng gai nhọn, lăn lóc dữ dội hơn trước. Khi 
đó, có một vị Ưu-bà-tắc đứng bên cạnh, người khổ 
hạnh trông thây lại càng lăn lộn trên đồng gai dữ 
dội hơn. Ưu-bà-tắc nói với ông ta: 

— Trước đây ông chỉ bị gai nhỏ đâm, nay lại 
dùng gai tức giận để tự đâm mình. VẾt gai trước 
đây chỉ gây xây xát, còn vết gai tham tức mới bị 
đầm sâu. Người năm trên gai nhọn chỉ khổ một đời, 
còn khổ vì gai tham tức thì khổ đến vô lượng đời. 
Bị gai đâm chân, vết thương này dễ lành, còn vết 
gai tham tức trải qua vô lượng kiếp vẫn không lành. 
Thê nên hãy nhô bỏ cái gai sân độc. 

Vị Uu-bà-tắc liên nói kệ: 
Bây giờ ông nên nhổ 
Gai sâu độc trong tâm 
Hãy dùng dao trí bén 
Chặt đứt gai tham tức. 
Người nặng về tham tức 
Đời đời không bỏ được 
Người ngu nhiêu tà kiến 
Không biết đạo Chánh chân 
Khổ thân năm trên gai 
Làm khổ muốn hết khổ 
Người thấy nằm trên gai 
Ai cũng muốn tránh xa. 
Chỉ ông đối khổ này 

Ôm giữ không buông bỏ 
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Ta thấy việc như vậy 

Mới biết có tà chánh. 

Vì thể xin quay về 

Đẳng Thể Tôn mười lực 
Đại bì cứu các khổ 

Mở bảy con đường chánh 
Vượt qua các nẻo tà 

Dân đến tắm đường chánh 
Bọn ngoại đạo tà kiến 

BỊ khô sở phính lừa 

Rất tin vào các khổ 

Trôi lăn đến vô cùng 
Những người có trí tuệ 
Thấy thể tăng lòng tin. 
Ngoại đạo rát ngu sĩ 

Khổ hết được giải thoát. 
Đẳng Xuất Thể đã dạy 
Các vật đêu đây đủ 

Được tu tâm đường chánh 
Nhờ tu nên giải thoát 

Vì thể nên phải biết 

An lạc được giải thoát 
Chăng phải như ngoại đạo 
Chịu khổ được Niêt-bàn. 
Nương tám mà gây ra 
Các nghiệp thiện và ác 
Ông phải hàng phục tâm 
Sao lại làm khô thân ? 
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Thân là các kết sử 

Tu sai các thứ khổ 

Là người tu đạo khổ 
Đường địa ngục sẵn chờ. 
Trong chốn địa ngục ấy 
Chém, chặt cùng phần dơ 
Hừng hực thiếu đốt họ 
Chịu đủ bao đau đớn 
Tuy họ chịu các khô 

Vẫn không gọi khổ hạnh. 
Người trí dứt ba nghiệp 
Cấu uể đêu xả bỏ 

Phát Thích-ca chỉ dạy 
Dạy tất cả mọi Hgưởời 
Nên cầu cam lộ trời 

Lại giảng nói chỉ quán 
Lại trang sức trí tuỆ 

Đỏ gọi chân khổ hạnh, 
Cần gì luỗng nhọc thân 
Gây các khổ vô ích 

Khổ này rất đài lâu 
Rộng sâu không bở mé. 
Như có đứa con ác 
Không được nó nuôi nắng 
Chỉ gây ra tội ác 

Do đó chịu các khổ. 

Lúc ấy ngoại đạo kia 
Bèn nói như thể này: 
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Các Tiên tu khổ hạnh 
Cũng được sinh cõi trởi. 
Ưu-bà-tắc nói kệ 

Trả lời ngoại đạo Kia: 

Các Tiên sinh CÕI trời 
Chăng phải nhờ năm gai 
Đo thí, giới, nói thật 

Ma được sinh cối trởi. 
Ông tuy sống khô hạnh 
Chăng được lợi ích gì 
Cũng như người nông phu 
Mùa xuân không gieo giống 
Đến thu chăng có hạt 

Để mà được thu hoạch. 
Các ông cũng như vậy 
Không gieo hạt giống lành 
Chỉ tu các hạnh khổ 

Cuối cùng chăng được gì. 
HỄ người muốn tu đạo 
Phải nuôi dưỡng thân này 
Dùng thức ăn uống ngon 
Nuôi thân mạng đây đủ 
Khí lực có sung mãn 

Mới tu GIỚI, Định, Tuệ. 
Nhịn ăn chịu đói khát 
Thân tâm đêu lo buồn 
Tâm không thể chuyên chú 
Làm sao đạt Thánh quả? 
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Tuy ăn thức an ngon 
Tâm chẳng đắm vị ngon 
Chỉ gữữ giới, nói thật 
Bồ thí, Nhẫn nhục, Định 
Đó là những hạt giống 
Sẽ được quả báo lành. 
Thân tuy chịu đói khát 
Mà tâm mong vị ngon 
Nhân lành còn không có 
Hung gì gặt quả ngon. 
Nếu có tâm tàn hại 


Khiên người khác sợ hãi 


Nêu dưt tâm tàn hại 
Cho người sự không sợ 
Đỏ gọi là hành pháp. 
Nếu còn tâm tàn hại 


Gọi là không dụng pháp. 


Các món ngon đáy đu 
Không có ý hại người 
Vì không ý hại người 
Nên không tổn hại họ. 
Nếu khởi tâm Đại từ 
Sẽ được quả lành lớn 
Ông tuy tự nhịn ăn 
Đói khát phải mê mệt 
Cửng chăng ích lợi gì. 
Ngoại đạo nói thể này: 
Nếu anh khởi từ tâm 
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Chưa hăn đã lợi ích 

Và được quả báo lớn 
Nhịn đổi mà ngủ nghỉ 
Việc ấy cũng như vậy 
Tuy không ích cho kia 
Cừng được quả báo lành. 
Ưu-bà-tắc đáp răng: 

Từ tâm trừ sân hại 

Nhở dưt trừ sân hại 

Nên được quả báo lành. 
Ông hành pháp khổ hạnh 
Sự tức gián thêm lớn 
Liên sinh thân miệng ác 
Làm sao được quả lành? 
Tâm từ không như thể 
Nếu khi khởi tâm Từ 

Thì dưt được sân hại 

Vì không có sân hại 

Nên sinh thân, miệng lành. 
Vô ích hành khổ hạnh 
Làm sao giống tư, thiện 
Thí nhự sư tử rồng 

Các thú chăng dám gần 
Như Lai võ ngại biện 
Việc ấy cũng như vậy, 
Tất cả các ngoại đạo 
Không dám chống đổi lại 
Nói pháp đẹp ngoại đạo 
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Lặng im không đổi đáp. 


Chương ổ 

Nghiệp thân, miệng không được tự tại chính 
là do nơi ÿ. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có một vị Ty-kheo-nI đến nước Xa- 
già-la. Trong nước đó có một vị Bà-la-môn nướng 
thân trên lửa, mô hôi từ trán, từ ngực, từ nách chảy 
xuông ròng ròng, cỗ họng khô khốc, miệng lưỡi 
đều sưng độp, không còn một giọt nước dãi. Bốn 
phía ông ta đều đốt lửa giống như nâu vàng, cũng 
như tóc vàng, cháy lên đỏ rực. Mặt trời mùa hạ rât 
nóng chiếu thắng vào thân ông ta, lăn qua trở lại 
cũng không có chỗ tránh. Thân thê ông ta chảy đỏ 
như chiếc bánh trên chảo. Người Bà-la-môn này 
thường mặc áo vải thô, nướng thân bằng năm 
nguôn nhiệt. Do đó mà người đương thời gọi ông 
là “Lũ hạt chích” (người mặc áo vải thô, nướng 
thân trên lửa). 

Vị Tỳ-kheo-ni thây việc ấy bèn bảo vị Bả-la- 
môn: 

— Cái nên đốt thì ông không đốt. Còn cái không 
nên đốt thì ông lại đốt. 

Người Bà-la-môn nghe nói vô cùng tức giận 
đáp: 
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- Này cô nàng trọc đầu xấu xí kia, cái gì nên 
đốt? 

VỊ _Ty-kheo- -m nÓI: 

- Ông muôn biết cái gì nên đốt phải không? Đó 
là ông chỉ cân đốt tâm tức giận của ông. Nêu đốt 
được tâm ây thì đó gọi là đốt đúng đăn. Như chiếc 
xe trâu kéo, nếu xe không đi thì cần phải thúc trâu 
chứ không cần đánh xe. Thân này cũng như chiếc 
xe và tâm cũng giống như trâu kia. Do nghĩa này 
cho nên ông chỉ cần đốt tâm mà thôi, sao lại đốt 
thân? Lại nữa, thân như rừng cây, như tường vách, 
nó vô tri, dù có đốt thiêu nó cũng chăng ích lợi gì. 

Vị Tỳ-kheo-ni liên nói kệ: 

Tâm như chủ thành 
Chủ thành tức gián 
Mới muốn tìm thành 
Chăng ích lợi gì! 

Ví như sư tử 

Có người kia dùng 
Cung tên, ngói đá 
Đánh, bắn sư tử 

Thì sự tử kia 

Rượt cắn người đó, 
Không như chó nơu 
Có người ném đá 
Chó rượt ngói đá 
Chứ không căn người. 
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Nói về sự tử 

Dụ cho người trí 
Biết tìm cái sốc 

Mà dưt phiên não, 
Còn chó ngu sĩ 

Dụ cho ngoại đạo 
Năm nguồn đốt thân 
Không biết gốc tâm. 
Bà-la-môn hỏi: 

Sao gọi đốt tâm? 
T)-kheo-ni đáp: 

Trí tuệ Tứ để 

Như bồn đồng lửa 
Tụ đạo như trởi 
Phàm người trí tuệ 
Với lửa Tứ để 

Mặt trời tu đạo 
Dùng năm pháp này 
Đề đốt tâm kia. 

Vì cái thân này 
Không được tự do 
Sao làm khổ thân ? 
Nếu muốn làm khổ 
Hãy làm khổ tâm 

Vì tâm là gốc 

Làm khổ thân kia. 
Đi đứng ngồi nằm 
Chẳng phải thân làm 
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Chỉ vì tâm khiến 
Chẳng phải do thân, 
LỐI tại nơi tắm 

Sao làm khổ thân? 
Nếu tâm lìa thân 
Thân như gó, đá 
Thế nên người trí 
Nền trách tâm mình 
Không làm khổ thân. 
Ông đốt thân này 
Bằng năm nguồn nhiệt 
Cho là khô hạnh 
Nhờ đó đắc đạo 

Thì người địa ngục 
Chịu khổ vô lượng 
Các thứ đau đớn 
Cũng đắc đạo sao? 
Bà-la-môn nói: 

Việc khổ hạnh này 
Là phát tâm làm 
Được gọi tu đạo. 
Chung sinh địa ngục 
BỊ ép chịu khổ 

Cho nên không được 
Nói là tu đạo. 
1)-kheo-HI nói: 

Nếu tự phát tâm 

Ma được phước thì 
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Đưa bé chụp lửa 
Củng được phước sao? 
Nhưng thật không được 
Từ đó suy ra 

Việc làm của ông 
Năm nguồn đốt thân 
Củng không có phước. 
Bà-la-môn nói: 

Bé con, trẻ nÍt 

Chưa hiểu biết gì 

Cho nên không phước, 
Còn tôi có trí 

Tu khô hạnh này 

Năm nguồn đốt thân 
Cho nên có phước. 
T1)-kheo-HI nói: 

Nếu cho có trí 

Tu các khổ hạnh 

Ma có phước thì 
Người tìm chân châu 
Gai đâm chảy máu 
Mới lấy được châu 
Củng có phước sao ? 
Bà-la-môn nói: 

Vì có tâm tham 

Tuy bị chảy máu 
Củng không có phước. 
T1)-kheo-HI nói: 
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Ông tu khổ hạnh 
Tham VUI CỐI trời 
Cũng không có phước 
Nếu vì tham cầu 

Thì không quả báo 
Như người ẩi săn 
Không được quả báo. 
Như người bat cá 
Không được phước quả, 
Nay ông thực hành 
Hạnh khổ hạnh này 
Cũng sẽ chăng được 
Cái VuI CÕI frởi. 

Nay vì sao ông 

Thán tám lăn lồn 
Muốn hành khổ hạnh 
Để hưởng vui trời ? 
Trong pháp Phát ta 
Không có loại pháp 
Năm nguồn đốt thân 
Hành pháp khổ hạnh 
Để được vui trời, 
Muốn được vui trời 
Phải tu nói thật 

Các công đức lành 
Tuy tâm tham, sợ 
Được sinh frởi VUI. 
Ví như uống thuốc 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN, Quyền 2 


481 


Đù tham hay sợ 

Đã uống thuốc rồi 
Đều có công hiệu, 
Nếu nói lời thật 

Các công đức lành 
Dù tham hay sợ 

At được vui trời. 
Thời Bà-la-môn 
Cạn lời hết ý 

Không thể trả lời 
Nên đưng Im lặng. 
Người đứng xung quanh 
Đối với pháp Phật 
Sĩnh tin, thanh tịnh 
Rất mễn chánh pháp 
Nói với nhau rang: 
Lành thay! Pháp Phát 
Có trí lực lớn 

Sáu xa khó lưởng 
Trí của ngoại đạo 
Thật rất cạn cọt. 

V1 như lửa hừng 
Nếu táp vào người 
Thì ai cũng sợ, 
Ngọn lửa Phát pháp 
Củng lại như vậy 
Chạm Bà-la-môn 
Khiển y sợ hãi. 
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Hôm nay chúng ta 
Được nghe pháp Phát 
Luận nghĩa tôi thắng 
Đều nên quy ngưỡng 
Cõi Niễt-bàn Phật 
Cung kính lê bái 
Nam-mô Thể Tôn. 
Âm thanh êm dịu 
Giảng nói chánh pháp 
Người nữ trí cạn 
Uống cam lộ Phật 

Ở trước đại chúng 
Nói pháp không sợ. 
Đối với lời Phật 

Ai không cung kính 
Như T)ỳ-kheo-mi 

Trí tuệ nông cạn 
Vẫn diệt kết sử. 

Lời Đấng Mâu-ni 
Nhất định khiến cho 
Bà-la-môn này 
Không thể đáp lại 
Phải dưng lặng II. 


Chương 9 
Dục như miếng thịt, bầy chìm tranh nhau xâu 
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xé. Người có trí biết rõ môi họa về tiên tài, của 
cải nên không tham đắm. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, tại nước Tu-bà-đa có một thầy Tỳ- 
kheo thây chỗ bức tường đã đỗ nát có kho tàng, 
trong đó có một cái chum đông lớn, trong chum có 
nhiêu tiền vàng. Thây Tỳ-kheo dẫn một Ưu-bà-tặc 
nghèo. đến chỉ chỗ vàng ây và bảo: 

— Ông hãy giữ lây số tài sản quý báu này để làm 
của sinh sống. 

Vị Ưu-bà-tắc hỏi thây Tỳ-kheo: 

— Thây thấy kho báu này lúc nào? 

VỊ T-kheo đáp: 

— Tôi mới thấy hôm nay. 

Vị Ưu-bà-tắc nói: 

— Chăng phải hôm nay con mới thây kho báu 
mà con đã thấy từ lâu lăm tôi, nhưng con không 
dùng. Xin thây hãy nghe, con sẽ nói rõ sự thật vê 
tai họa của những đồ quý báu này, Nếu ai giữ nó, 
nhà vua nghe được, người đó có thể sẽ bị xử tử, lưu 
đày hay giam câm... những nỗi khổ như thê không 
thê kê hết. 

Ông liên nói kệ: 

Tôi thấy của báu này 
Đã nhiễu năm trôi qua 
Của báu này đóc hại 
Còn hơn cả rắn độc 


484 


BỘ BẢN DUYÊN 6 


Vì thê đối với nó 

Tôi không có tâm tham 
Xem nó như rắn độc 
Không tưởng là của quý. 
Bị giam câm lưu đày 
Hoặc có khi phải chết 
Tắt cả các tai hại 

Đều từ báu này ra 

Gây ra các thứ khổ 

Bị hại, rất đảng sợ 

Thê nên đối kho báu 

Tôi không dám tham gân. 
Chúng sinh đắm vật báu 
Cho đó là quý giá 

Báu là vật nguy hại 

Lâm tưởng là an vui 

Có những lỗi như thể 
Sao cho là quý báu 2 
Thân dơ bẩn như thể 
Thích giữ gìn thân mạng 
Rồi đáy sẽ hoại diệt 
Đùng trân bảo làm gì 
Như bỏ củi vào lứa 
Không khi nào nhàm đu. 
Tám người cũng như vậy 
Mong cầu không nhàm đủ 
Nếu thây thương xót con 
Dạy con pháp ít muốn 
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Vì sao lại chỉ chỗ 

Kho báu cho con thấy? 
Hễ ít muốn biết đủ 

Thì sinh lợi lạc lớn 

Nếu người nhiêu tham đục 
Các căn thường tán loạn 
Tham câu không nhàm đủ 
Hy vọng thêm khổ não, 
Nhưng người đa đục này 
Thưởng sinh tư tưởng dục 
Tham lợi không cùng cực 
Như miệng cá Ma-kIỆt. 
Chính người ít muốn kia 
Không có khổ tham cầu 
Tám thường hoan hỷ luôn 
Vụi vẻ như ngày hội. 

Khi Ưu-bà-tắc ca ngợi pháp ít muốn biết đủ, 
Ty-kheo kia sinh tâm Ít có, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Đúng là bậc Trượng 
phu. Tuy thân không mặc pháp phục mà tâm đã 
xuất gia, thuận theo lời Phật, biết pháp ít muôn, ít 
muốn là pháp mà chư Phật đều khen ngợi. 

Thây Tỳ-kheo nói: 

— Những lời ông đã nói, tóm lại, là những lời 
quở trách rât sâu sắc, làm cho tôi vô cùng hối lỗi. 
Ông hiện đang sông tại gia cùng VỢ COn, quyên 
thuộc và tôi tớ, đúng ra phải tham cầu để phát triển 
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tài sản, vậy mà ông lại nghe lời Phật dạy, khen ngợi 
hạnh ít muôn. Dù cho người có lưỡi băng sắt cũng 
không thê chê bai hạnh ít muốn biết đủ. Giờ đây, 
tôi tuy xuất gia, thân mặc pháp phục, tướng đồng 
VỚI Sa-môn, nhưng thật không biết pháp Sa-môn 
mỚiI XÚI gIỤC ông những việc đa dục, không biết 
khen ngợi pháp ít muôn mà Đâng Pháp Vương 
khen ngợi, trong khi pháp ít muôn là nguôn gôc 
của các điêu thiện, như trong kinh Phật cũng dạy ít 
muốn là gốc của Sa-môn. Xưa kia, Đức Như Lai đi 
khất thực, nếu có thức ăn dư, Ngài ban cho các thây 
Ty-kheo, hoặc bỏ xuống sông cho các loài vật ăn. 
Bấy giờ, có hai thây Tỳ-kheo đi khất thực bị thiếu 
thức ăn nên trông có vẻ đói lắm. Họ từ bên ngoài 
đi vào, Đức Phật trông thấy, Ngài bèn hỏi: “Hiện 
Ta còn thức ăn, các thây có dùng không?” 

Một thây nói: “Đức Như Lai Thê Tôn nói hạnh 
ít muốn có công đức lớn. Nay tại sao ta lại vì tham 
h ăn này mà ăn ư?”. Thây Tỳ-kheo thứ hai lại 

ói: “Rất khó được gặp thức ăn dư của Đức Như 
Lai Thế Tôn. Các Phạm thiên, Đề Thích, Thiên 
vương đều cung kính đội trên đầu thức ăn dư ấy. 
Bây ĐIỜ, nếu ta ăn sẽ được lợi ích, sức khỏe an vui, 
nói năng lưu loát. Bởi vì thức ăn này rất khó được 
gặp, sao ta lại không ăn?” 

Khi ây Đức Thế Tôn ngợi khen thây Tỳ-kheo 
không ăn: “Lành thay! VỊ Tỳ-kheo tu theo lời Phật 
dạy, thực hành pháp ít muốn. Còn thây Tỳ-kheo 
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thứ hai này tuy nghe theo lời Phật mời, ăn thức ăn 
dư của Phật nhưng không được khen ngợi. Vì thê 
nên biết răng pháp ít muốn là điêu căn bản mà Đức 
Phật đã ân khả và răn dạy.” 
Ngài liền nói kệ: 

Người muốn được pháp lợi 

Phải thực hành pháp ít muốn 

Pháp ít muốn như thể 

Chính là chuối anh lạc 

Trang nghiêm của bậc Thánh. 

Đời này buông gánh nặng 

Không lo, được Vui sướng 

Chính là cửa đầu tiên 

Để vào nhà Niễt-bàn. 

Ngăn chán các ma quân 

Phòng hó, chăn các nẻo 

Thoát ra cảnh giới ma 

Được quyền lực vô thượng 

Giữ giới nhự biển lớn 

Í† muốn như sóng biển 

Thưởng vì các công đức 

Làm cái dù che kín 

Kẻ mệt vì tham cầu 

Được an nghỉ trong áy. 

Gần gũi người Í† muôn 

Cũng giông như sửa bò 

Lạc, tô và đề hỗ 

Được lấy ra từ đây, 
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Ít muốn cũng như vậy 
Sinh ra các công đực 
Người dang tay bố thí 
Tay áy là đẹp hơn 

Người nhận rụt tay lại 
Đẹp hơn lại hơn Kia. 

Nêu người nói bồ thí 

Giá lời ây khó lưởng 
Người nhận nói: tôi đu 
Khó lưỡng lại hơn kia. 
Nếu muốn được pháp, này 
Nên gần người ít muôn. 
Thế Tôn nói ít muốn 

Tực là pháp Thánh chủng 
Ít muốn không tài vật 
Giới, văn, tuệ thêm lớn. 
Pháp ít muốn như thể 
Pháp thực của xuất gia 
Tuy rằng có khát ái 
Nhưng không thể làm não 
Vừa an vui kiếp sau 

Hiện tại cũng an ổn. 


Chương 10 
Người biết đủ fuy nghẻo mà giàu, Hgười 


không biết đủ tuy giàu mà nghèo. Nêu Thánh trí 
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Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có một vị Ưu-bà-tắc bị người chê 
trách là nghèo mạt rệp. Nhưng vị Ưu-bà-tắc này ưa 
thích pháp biết đủ mà Phật khen ngợi, liền thuận 
theo pháp tướng mà nói kệ: 

Không bệnh, được lợi nhất 
Biết đủ giàu bậc nhất 

Bạn lành thân thích nhất 
Niết-bàn an vui nhất. 

Ưu-bà-tặc nói kệ xong bèn bảo người kia: 

— Như Đức Phật dạy biết đủ thì Ø1àu, tạI sao Ông 
nói tôi là người nghèo nàn? 

Ông ta lại nói kệ: 

Tuy có các của báu 

Vật thường dùng dồi dào 
Mà không tin Tam bảo 
Cũng gọi rất nghèo nàn. 
Tuy chẳng có của báu 
Và các vật thường dùng 
Nhưng kính tin Tam bảo 
Cũng gọi là giàu nhất. 
Nay ta kính Tam bảo 
Đức tin là của báu 
Người vì duyên cớ gì 
Báo ta là kẻ nghèo? 

Đề Thích, 1)-sa-môn 
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Tuy nhiều các vật báu 
Nhưng khi họ bồ thí 
Không thể xả tất cả. 

Tâm ta thích biết đủ 

Đổi các vật quý báu 
Không có tâm tham đắm 
Tất cả đêu xả được. 

Kho tàng người giàu sang 
Có nhiều các châu báu 
Nước, lửa và trộm cướp 
Đêu có thể xâm đoạt, 

Khi người đó mắt của 

Thì rất là khô não 

Thầy thuốc và thuốc hay 
Không thể trị khổ kia. 

Ta lấy tín làm báu 

Không ai chiếm đoạt được 
Tâm ÿ thường an vui 
Không lo buồn khổ não. 

Nói kệ xong, Uu-bà- tắc lại nói: 

— Thế nên biết răng: tuy có kho tàng, voi ngựa, 
bảy báu, các vật dùng mà không biết đủ thì cũng 
gọi là nghèo. Cho nên Phật dạy: Người biết đủ giàu 
có nhất. 

Mọi người nghe xong đêu khen ngợi: 

— Lành thay! Đúng là những lời dạy chân 
chánh, có đại trí tuệ, là đẳng đại trượng phu. 
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Mọi người nói với nhau: 

— Từ nay về sau ai tuy không có tài sản, vật báu 
nhưng có tín tâm, chúng. ta gọi đó là người giảu có. 
Khổ nhọc đề thu góp tiền của, đêu cho là vui, vì 
muốn cung cấp. cho gia đình, quyên thuộc, giúp họ 
không thiêu thôn. Những niềm vui như thê chính 
là thân vui trong hiện tại. Của báu tín tâm sẽ kéo 
đài trong nhiêu đời là tài sản quý báu tha hồ dùng 
ở cõi trời, cõi người. Thế nên biết răng lòng tin là 
tài sản vật báu bậc nhất. Với tài sản tín tâm này sẽ 
được thọ hưởng sự vuI sướng trong khi còn sinh 
tử, không có các khổ não. Vàng bạc, châu báu có 
thể sinh ra tai họa, ngày đêm lo sợ người khác Cướp 
lây và có tám điều nguy hại. Vì tham đắm cho nên 
chịu khổ nhiều đời. Nhờ có tín tâm cho nên đạt 
được giới tài, thí tài, định tài, tuệ tài. Còn nếu 
không có tín tâm làm sao có được những tài sản 
như vậy. Vì thê nên tài sản tín tâm là bậc nhất. Ta 
có thứ tài sản này cho nên đôi với mọi người, ta tự 
cho là rất giàu có. Thuở xưa, ta đã tích lũy nhiêu 
nghiệp lành, do đó những điều mà ngày nay ta đạt 
được là nhờ vào tín tâm, biết đủ. 

Họ liền nói kệ: 

Nhờ có được tín tâm 
Nên không gây điêu ác 
Tất cả các công đức 
Đo lòng tin làm ra 

Tĩn như sông, mũi tên 
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Vút cuộn ẩi rất nhanh 
Thưởng làm cho tâm ý 
Mau thực hành pháp lành 
Ai có nhiều của báu 

Mà hơn người giàu tín 
Tuy có nhiêu của báu 
Mất đi sẽ nghèo nàn 

Khi người đó chết đi 

Bỏ của đi một mình 
Không theo đến đời sau, 
Tài sản tín không mắt 
Luôn như bóng theo hình 
Nhiêu kiếp hưởng vui sướng. 
Người đời chứa của báu 
Hay sinh tâm tham dục 
Tài sản tín không vậy 

Ai thấy cũng vui mừng. 
Đổi với các của báu 

Của báu tín trên hết 
Trình bày rõ nghĩa này 
Đẳng Mâu-ni đã nói. 
Thể nên ta chắng nghèo 
Của báu tín là hơn 

Chỉ tín là của báu 

Ngoài ra không gọi tài. 
Bồ thí với tín tâm 

Tài vật được thêm nhiêu 
Bồ thí không tín tâm 
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Quả báo chắng là bao. 
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Chương II 

Nêu có vị đệ tử nào giữ vững Giới luật, được 
người tôn kính thì tất cả người đời đêu tôn kính 
người ấy như bậc Thây. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có các thầy Tỳ-kheo đi trong con 
đường hoang văng, bị bọn cướp trân lột hết y phục. 
Bọn cướp muốn giết sạch các Tỳ-kheo vì sợ các 
Tỳ-kheo sẽ vào xóm tố cáo. Trong bọn cướp có 
một tên trước đây từng xuất gia nên hăn nói với 
đồng bọn: 

— Đâu cân giết họ làm gì? Theo pháp Tỳ-kheo 
thì không được làm tốn thương cây cỏ, bây giờ các 
ông hãy lấy cỏ trói họ lại. Vì sợ tôn thương cây cỏ 
nên họ sẽ không dám bút đứt mà đi. 

Bọn cướp liên lấy cỏ trói các Tỳ-kheo lại, rồi 
kéo nhau bỏ đi. Các thầy Tỳ-kheo bị trói bằng cỏ, 
sợ phạm giới cắm không dám bứt đứt. Thân không 
mặc y áo nên bị mặt trời thiêu đột, lại thêm muỗi 
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mòng, ruôi bọ bu cắn. Các thây bị trói từ sáng đến 
trưa, rồi cho đên khi mặt trời lặn, bóng ˆ tôi bao phủ 
dày đặc, các thây nghe tiếng chân đuôi chạy của 
loài cầm thú, tiếng tru của những loài chôn rừng, 
cùng tiếng rúc của chim cú mèo, âm thanh ghê rợn 
vang rên thật là đáng sợ. Có một thây Tỳ-kheo già 
bảo các Ty-kheo: 

— Các thây hãy lắng nghe, mạng người thật 
ngăn ngủi như dòng sông chảy xiết. Nếu chúng ta 
có ở trên cõi trời cũng chăng tôn tại dài lâu, huông 
gì mạng người ở chôn nhân gian, đâu thê giữ gìn 
được? Mạng sông đã mong manh thì sao lại vì thân 
mạng này mà phá hủy giới câm? Các thây nên biết 
răng, thân người khó được, Phật pháp khó gặp, các 
căn khó đủ, tín tâm khó sinh. Mỗi thứ ấy đều khó 
gặp được. VÍ như con rùa mù gặp được bọng cây 
nối, Chánh đạo của Phật không giống như chín 
mươi lăm thứ tà kiến điên đảo kia, không có quả 
báo øì. Người tu hành Phật đạo chắc chăn đạt được 
chánh quả, sao lại tiếc nuôi cái thân vô thường bất 
định mà phá hủy Thánh giáo của Phật. Nếu ai vâng 
giữ lời Phật dạy, thì đời này được tiếng khen và 
công đức đây đủ, đời sau được vui sướng, như bài 
kệ do Phật nói: 

Nếu người có frí tuệ 

Giữ vững được giới cẩm 
Cầu trời, người, Niết-bàn 
Đạt được điều như ÿ 
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Tiếng tốt vang khắp nơi 
Mọi người đếu cúng dường 
At được vui trời, người 
Cũng được quả giải thoát. 
Rồng chúa Y-la-bát 

Vì phá hủy giới cẩm 

Giảm đạp lên lá cây 

Khi chết đọa làm rồng 
Chư Phát chưa xác định 
Khi nào bỏ thân rồng. 

Nếu giữ vững giới cầm 
Việc này rất là khó. 

Hình thức giới rất nhiều 
Khó phân biệt hiểu rõ 
Như đồng gai, rừng kiếm 
Vào đó nhiêu tổn thương 
Người yêu kém không kham 
Giữ gìn giới như thể. 

Các thầy Tỳ-kheo bị khổ sở bức bách, không 
thể co, duỗi, cho đến chuyền động thân thể, vì sợ 
cỏ bị đứt sẽ trái phạm giới cầm. Nên các thầy bảo 
nhau: 

— Chúng ta tu hành cũng như cái cân kia g1ữ 
mức quân bình không cho tăng giảm. Giờ đây bị 
lâm vào hoàn cảnh khốn đón sợ hãi, phải quyết chí 
một lòng không lay chuyên mới phân biệt được sự 
mêm yêu hay mạnh mẽ. Lẫy cái thân hèn mọn để 
đối lây pháp quý giá an vui chỗn trời, người và sự 
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an vui Niết-bàn, thì giờ đây chúng ta không CÓ con 
đường nảo khác, chỉ nên giữ gìn giới cắm, dù chết 
cũng không trái phạm. 
Vị Tỳ-kheo giả liền nói kệ: 
Chúng ta từ xưa nay 
Gây ra các nghiệp ác 
Hoặc được sinh cối người 
Trộm cấp, dâm VỢ người 
BỊ hình phạt của vua 
Nhiễu không thể tính kể, 
Lại chịu khổ địa ngục 
Cũng vậy, khó kế hết 
Hoặc làm loài súc sinh 
Bò, đê và gà, chó 
Hươu nai, cầm thú thảy 
Bị kẻ khác giết hại 
Mất thân nhiều không xiết 
Không hề có chút lợi. 
Chung ta hôm nay đây 
Vì giữ gìn Thánh giới 
Xá bỏ thân nhỏ này 
At được lợi ích lớn. 
Nay ta gặp nguy ách 
Chắc chăn bỏ thân mạng 
Nếu sau khi qua đời 
Sinh Thiên hưởng VHIi SƯỚNS 
Nếu hủy phạm giới cảm 
Hiện đời mang tiếng xấu 
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Bị người đời khinh thường 
Chết đi đọa đường ác, 
Nay cùng nhau lập thệ 

Ở đây đến khi chết 

Dù cho nắng mặt trời 
Chiếu khô thân mạng tôi 
Chúng con giữ giới Phát 
Không bao giở hủy phạm. 
Giả sử các thú dữ 

Căn xé tay chân con 
Cũng không hề hủy phạm 
Giới cấm Thích Sư Tử 
Con thà, giữ giới chết 
Không sống mà trái phạm. 

Các thây tệp -kheo nghe vị Ty-kheo giả nói kệ 
này rồi, mỗi vị đều ngồi ngay thăng, không hê dao 
động, ví như cây lớn lúc không có gió thối, cảnh lá 
không lung lay. Bây 1Ờ có vị vua nọ tỉnh cờ đi sẵn 
băn, nhà vua dân dân đi về phía các thầy Tỳ-kheo 
bị trói. Trông thấy các thầy từ xa, nhà vua sinh tâm 
nghi ngờ bèn nghĩ: “Không biết những người lõa 
hình kia là Ni-kiên hay Sa-môn?”. Nghĩ xong, nhà 
vua liền sai người đến xem thử. Các thây Ty-kheo 
vô cùng thẹn, che thân mình lại. Người sứ xét biết 
là Sa-môn đệ tử Phật. Vì sao mà biết? Vì bên vai 
phải của họ bị đen. Người sứ vội quay trở lại tâu 
vua: 

— Các vị ây là Sa-môn chứ chăng phải Ni-kiên. 
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Ông liên nói kệ: 

Xin đại vương biết cho 
Họ bị giạc trần lột 
Xấu hồ bị cỏ trói 

Như móc sắt buộc voi. 

Nhà vua nghe rôi rất lấy làm lạ, im lặng suy 
nghĩ: “Bây giờ ta hãy đến chỗ các thầy Tỳ-kheo”. 
Nghĩ xong, nhà vua nói kệ: 

BỊ có xanh trói tay 
Giống như cánh anh vũ 
Lại như dê tế trời 
Năm yên không nhúc nhích 
Tuy biết đang gặp nguy 
Ngôi yên không hại cỏ 
Như cây bị lửa đốt 
Trâu mao chết vì đuôi. 
Nói kệ xong, nhà vua đến chỗ các Tỳy-kheo, hỏi: 
Thân thể rất khỏe mạnh 
Có sức, không bệnh tật 
Vậy vì lý do gì 
Cỏ trói, lại ngôi yên? 
Các thầy há không biết 
Chính mình có sức tr? 
BỊ chú thuật mê hoặc 
Hay là vì khổ hạnh 
Hay nhàm chán thân mình? 
Xin mau nói cho biết. 


500 


BỘ BẢN DUYÊN 6 


Thầy Tỳ-kheo đáp: 

Cỏ này rất non yếu 

Bứt đứt cũng không khó 
Chỉ vì bị buộc bởi 

CGIới Km cang của Phát 
Giữ gìn các giới cắm 
Nên không dám bưt đưt. 
Phật nói: các có cây 

Là nơi qui thân ở 

Chúng tôi không dám trái 
Cho nên không dám bưt. 
Giống như đàn chủ thuật 
Vẽ phạm vỉ quanh răn 
Nhờ năng lực thân chú 
Rắn độc không qua được, 
Thế Tôn vẽ phạm vi 
Chung tôi khÔng ‹ dám VưỢI. 
Chúng tôi tuy giữ thân 
Cuối cùng cũng phải chết 
Nhưng thà giữ giới chết 
Hơn phá giới mà sống. 

Có đức và không đức 

Rất cuộc rồi cũng chết 
Có đức tuệ mạng còn 

Và lại có tiếng khen 
Không đức tHỆ mạng mắt 
Cũng mất cả tiếng tăm. 
Các Sa-môn chúng tôi 
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G1 giới là sức mạnh 

Giữ giới là ruộng tốt 

Sinh ra các công đực 

Thêm thang sinh cối trời 

Hạt giống của tiếng khen 

Bến câu lên bờ Thánh 

Đầu, mất của các lợi 

Ai người Có frÍ tuỆ 

Muốn phá bình giới đức ? 

Lúc ấy nhà vua rất vui mừng, liên mở cỏ trói 

cho các thây Tỳ-kheo và nói kệ: 

Lành thay! Giữ vững được 

Những điêu Thể Tôn dạy 

Thà bỏ thân mạng mình 

Giữ pháp không hủy phạm. 

Nay tôi cũng quy mạng 

Như thể bày pháp lớn 

Quy y lìa nóng Đức 

Đẳng Giải Thoát Mâu-ni 

Người giữ giới vững chắc 

Nay tôi cũng quy mạng. 


Chương 12 

Nếu người trong tâm hiển thiện thì thường an 
ôn, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Thê nên 
người trí phải tH tâm, khiên cho tâm ây luôn hiền 
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thiện. 

Tôi từng nøbhe: 

Thuở xưa, có các Ty-kheo cùng những người 
đi buôn ra biên tìm vật báu. Khi mọi người ra giữa 
biến thì thuyên. bị vỡ. Lúc ây có một Tỳ-kheo trẻ 
tuôi vớ được tắm ván, còn Thượng tọa Ty-kheo 
không được miệng ván nên sắp bị chìm. VỊ 
Thượng tọa vô cùng hoảng sợ, sợ bị chết trôi, nên 
nÓI VỚI thây 1y-kheo trẻ tuổi: 

— Chăng lẽ thầy không nhớ giới do Phật dạy là 
phải tôn kính bậc thượng tọa sao? Thầy hãy đưa 
tâm ván của thây cho tôi. 

Thây Ty-kheo trẻ tuôi suy nghĩ: “Đúng thật, 
Đức Thế Tôn có dạy điều này, nêu có các thứ lợi 
lạc thì trước nên nhường cho bậc Thượng tọa”. 
Thây lại nghĩ răng: “Nếu ta đưa miễêng ván cho 
Thượng tọa, thì chắc chăn sẽ bị chìm trong dòng 
nước, tai nạn của biên cả thật là vô biên, mạng sông 
của ta sẽ không được toàn vẹn. Tuổi ta còn nhỏ, lại 
mới xuất gia, chưa đắc đạo quả, ta lây làm buẳn vì 
điều này, nên bây giờ chính là lúc ta nên bỏ thân 
để cứu mạng Thượng tọa”. Nghĩ rôi, thầy Tỳ-kheo 
bèn nói kệ: 

Ta vì giúp hoàn toàn 

Nên thuận theo lởời Phát 

Võ lượng công đức nhóm 
Tiếng khen khắp mười phương 
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Thân mạng rất thấp hèn 
Vì sao trái lời Phát! 

Nay ta thọ giới Phát 
Phải giữ vững đến chết 
Vì thuận theo lời Phật 
Nhường ván bỏ thân mạng. 
Nếu không sặp việc khó 
Không hề được quả khó. 
Nếu fa giữ tâm ván 

Ất VưỢt nạn biển lớn 

Nếu không thuận lời Phát 
Sẽ chìm biển sinh tứ. 

Nay ta chìm ¡ xuống Hước 
Tuy chết, vẫn là hơn 

Nêu bỏ lời Phát dạy 

Mất lợi sinh trời, người 
Cho đến đại Niết-bàn 

Vui bậc nhất, vô lượng. 

Nói kệ xong, thầy Tỳ-kheo trao miếng ván cho 
Thượng tọa. VỊ Thượng tọa nhận lây. Lúc đó thần 
biển xúc động trước sự chân thành của thầy Tỳ- 
kheo, liên tiếp lây thầy Tỳ-kheo trẻ tuổi đưa lên bờ 
và chắp tay bạch: 

— GI1ờ đây, tôi xin quy y bậc giữ vững giới pháp. 
Thây đã gặp tai nạn nguy khôn như vậy mà vẫn giữ 
giới Phật. 

Thân biến bèn nói kệ ca ngợi thầy Tỳ-kheo: 
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Thầy thật là T)-kheo 
Đúng là người khổ hạnh 
Được gọi là Sa-môn 
Thây đáng danh như thể. 
Cũng nhở các công đức 
Và năng lực của thầy 
Các bạn và của báu 
Thoát khỏi tai nạn lớn 
Tất cả đêu an ôn. 

Lời thệ thầy vững chắc 
Kính thuận lời Phát dạy 
Thầy là người hơn cả 
Xua tan các hoạn nạn 
Giờ đây tôi làm sao 
Không ủng hộ cho được. 
Thấy chân lý, giữ giới 
Việc này chưa phải khó 
Phàm phu không phá g1ới 
ĐÓ mới thát ít có. 
Tỳ-kheo sống an ổn 
Thanh tịnh tự dè dạt 
Không hê hủy giới cắm 
Đó cũng chưa phải khó, 
Chưa đạt được dấu đạo 
Còn sống trong sợ hãi 
Bỏ thân thể đáng yêu 
Giữ gìn giới Phát dạy 
Khó làm mà làm được 
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Đỏ rất là ít có! 


Chương I3 

Nếu chưa thấy dẫu đạo thì tuy học rộng nghe 
nhiều vẫn không thể dứt được khổ. sinh tứ. Thể 
nên người hiểu biết phải mong câu thấy được 
chân lý. 

Tôi từng nøbhe: 

Thuở xưa, có hai anh em cùng đi xuất gia. 
Người anh chứng quả A-la-hán, còn người em thì 
thông suốt ba tạng giáo điển. Khi đó người anh nói 
VỚI 1ĐƯỜI €m: 

— Thây nên ngồi thiên. 

Người em hẹn: 

— Em sẽ ngôi thiên. 

Thây Tỳ-kheo La-hán lại nói: 

- Chăng lẽ thầy không nghe Đức Phật dạy: 
Người hành đạo như chữa lửa cháy đầu đó sao? 

VỊ ấy nói kệ: 

Việc hôm nay làm được 
Đừng đợi đên ngày mái 
Thân người không giữ được 
Hãy mau tu việc lành! 

Khi thân chết đã đến 

Thì không thể van xin 
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Nếu khi người qua đời 
Không biết đi đường nào 
Mê muội theo nghiệp duyên 
Nào biết đường xa gần. 
Mạng như đèn trước gió 
Không biết tắt lúc nào 
Thầy nói rồi sẽ hành 

Lời này rất luống dối! 

Sự chết dữ như cọp 

Không dung túng một aI 
Một khi cọp chết đến 
Không đợi đến ngày mai. 
Vua chết rất tàn hại 

Thầy nên sinh lo sợ 

Phải biết thân mong manh 
Mạng này khó giữ được 
Nên siêng quán nội thân 
Bỏ đi việc học rộng. 
Mong giải thoát thể gian 
Vượt hắn gốc sinh tử 

Khi cái chết vụt đến 

Hỏi hận làm sao kịp? 

Nếu nay thấy dấu đạo 
Khỏi an nãn ngày sau 
Vững bên trong Phật pháp 
Gọi đó là dấu đạo. 

Việc học rộng luông dối 
Nên bỏ chó yêu tiếc 
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Tuy nghe nhiêu hiểu rộng 
Không đạt được dấu đạo 
Như người mù cầm đèn 
SOï người, mình không tháy. 
Nếu muốn cầu tự lợi 

Cần phải thấy dấu đạo. 
Vang danh giữa mỌI người 
Lời lẽ khéo léo hay 

Giảng nói các pháp tưởng 
Giải thích các nghĩ ngở 
Làm cho chúng nghe pháp 
Đều sinh tâm vui mừng 
Lại khiến cho mọi Hgười 
Thảy đêu được điêu hòa, 
Tuy làm được như vậy, 
Nhưng khi chết tâm loạn 
Củng đọa vào đường ác 
Bị người trí cười chê. 

Các pháp do thầy giảng 
Đủ lời lẽ, câu văn 

Thư lớp nói nhân quả 

Lời hay vui tâm ý 

VỊ ngọt như mĩa lau 

Tuy làm được như vậy 

Mà không tự điều hòa 

Thì chưa dứt ba đường 
Minh chưa được giải thoát 
Thì chẳng dùng việc ấy 
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Phàm phu không đáng tin 
Nên cầu thấy chân lý. 
Thầy được nhiều lời khen 
Cho là nói pháp giỏi 

Tuy có tiếng khen suông 
Ích lợi chỉ cho thầy! 

Nên quán sát trong thân 
An nhiên tu thiên định. 
Xưa nay người học rộng 
Trên đời có rất nhiêu 

Vô thường làm tàn lụn 
Chăắng còn được là bao 
Gian khổ tìm tiếng khen 
Tuy được lại mất đi. 

Phát nói ' pháp hữu Vĩ 

Tất cả đêu võ thưởng 
Hãng sa Phật quá khứ 
Thành tựu ba Đạt trí 
Dứt trừ hết ba chướng 
Một miệm quản ba đời 
Các Đực Thể Tôn này 
Nổi tiếng khắp mười phương 
Nay đều nhập Niết- bàn 
Tên tuổi Cũng mắt theo. 
Thể nên thầy hôm nay 
Nên siêng tu tỉnh tấn 
Dứt bỏ những tiếng khen 
Chỉ cầu được giải thoát. 
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Thây Tỳ-kheo thông suốt ba Tạng đáp: 

— Đúng phải làm như vậy. 

Không bao lâu, thầy Tỳ-kheo thông suốt ba 
Tạng bị bệnh nặng, sợ sẽ qua đời nên trong lòng vô 
cùng ăn năn, bèn nói kệ: 

La thay! Ta hôm nay 
Trong Thánh pháp của Phát 
Giới văn tuy đây đủ 
Nhưng không thấy chân lý 
Nếu bây giờ ta chết 

Thì đáu khác loài chó 
Trồi lăn trong sinh tứ 
Như bánh xe thợ gốm. 
Nay ta rất xót xa 

Chưa chứng được dấu đạo 
Thầy tổ rủ lòng (hương 
Khuyên ta tu thiên định 
Ta không vâng lời dạy 
Chưa tu tập phần nào 

Vì thể nên hôm nay 
Không thầy được Chân để. 
Ta cám trọn đèn pháp 
Sáng rực của Đức Phát 
Nhưng ta quá vô mình 
Không thê tự soi mình 

Vì không thể tự soi 

Nên mãi khổ sinh tử. 
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Các Ty-kheo đồng học nghe tin thây Ty-kheo 
ây bị bệnh nặng đều đến thăm hỏi, thây thầy bị 
khủng hoảng tinh thân, mọi người đều kinh ngạc 
Và nÓI: 

— Chăng lẽ thầy không nghe Đức Phật có dạy 
răng: Người học rộng có năng lực trí tuệ, biết được 
vô thường. Thê nên nay thầy chớ lo sợ. 

Thây Tỳ-kheo bị bệnh liên nói kệ đáp lời các 
Tỳ-kheo đông học: 

Trước tối được chỉ dạy 
Phải tu pháp ngồi thiên 
Lần lựa ngày lại ngày 
Biếng lười tự dối gian 
Làm cho một đởi này 
Luống qua chẳng được gì. 
Thân này như chu1m bọt 
Tôi chăng quán sát sâu 
Nghĩ bưa là chắc thật 
Bất chợt cái chết đến 
Chuyên ròng pháp học rộng 
Lúc sông nghĩ là hơn 
Bông. thân chết hớp hồn 
Ấn năn làm sao kịp? 

Như lời kinh đã dạy 

Phải tu tập ngồi thiên 
Tỉnh tấn chớ biếng nhác 
Trừ hết các kết sử 

Phát có dạy như vậy 
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Tôi chẳng thực hành theo 

Lửa ăn năn thiêu đốt 

Làm tâm tôi phiên não. 

Giờ tôi rất yếu ởt 

Như đứa trẻ ngu ngơ 

Trong sáu đường ác kia 

Không biết chọn đường nào! 

Chăng biết đời tương lai 

Sẽ được nghe lời Phát? 

Hay luân hồi ba cõi? 

Sẽ gặp được những ai? 

Cũng không biết vị lai 

Làm nên sự nghiệp gì? 

Hoặc đánh mắt bản tâm 

Sinh khởi ba thứ độc 

Không tu các việc lành 

Chỉ gây nhiều nghiệp ác. 

Than ôi! Thật khổ thay 

Vì ta tự lừa dồi 

Đã xa liq các nạn 

Phải đạt đạo xuất thể 

SaO lại VÌ 1øM Sĩ 

Mà mạc tình buông thả? 

Các thây Tỳ-kheo đồng học nghe Tỳ-kheo bệnh 
nói kệ xong, họ lại an ủI: 
- Thây đã học rộng nghe nhiêu, lại giữ giới 

vững chắc, hãy bình tĩnh, tại sao phải lo sợ đến như 
vậy? 
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Thây Tỳ-kheo bệnh nói: 
- Giờ đây tôi bị bệnh tật nguy khốn, nếu các vị 
không quan tâm chắc là tôi phải chết. 
Rồi nước mắt ràn rụa, thây thưa với người anh: 
— Xin huynh hãy xích lại gần tôi một chút. Vì 
tôi ngu sĩ không nghe lời huynh chỉ dạy, nay tôi 
bệnh nặng, chắc phải luân hôi. Xin huynh rủ lòng 
thương, mả cứu giúp khiến cho tôi được khỏi khô. 
Thây nói kệ: 
Cùng ở trong pháp Phát 
Huynh đáng gọi Sa-môn 
Thưởng hay dạy bảo tôi 
Tôi ngu si không vâng 
Vì việc này nên tôi 
Càng sinh lòng hồi hận 
Giữa hè hơi nóng bực 
Lưa hừng hực đốt thiêu 
Tôi phụ ân huynh dạy 
La ăn năn hơn kia. 
Nay tôi không chỗ dựa 
Chỉ biết quy y huynh 
Lúc thọ thân đời sau 
Quán sát chớ quên tôi 
Khiển sau gặp Phật pháp 
Trở lại được xuất gia 
Không luống mặc pháp phục. 
Tâm nguyện đạt đạo quả 
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Các việc học vấn khác 

Bỏ hết không đeo đuổi 
Tỉnh tấn câu giải thoát 
Ngoài ra chẳng mong gì. 
Giả sử đời tương lai 

Câu thấy được Chân để 
Da thịt và gân cốt 

Tuy não có khô cạn 

Thân mạng vấn thong dong 
Không hề bỏ giải thoát 

Lại nguyện thân vị lai 
Thường xuyên tu pháp lành 
Sáu thời trong ngày đêm 
Tỉnh tấn không bỏ phế. 

Thây Ty-kheo bệnh nói kệ xong trong lòng rất 
hoảng sợ. Thây Tỷ-kheo anh thây vậy vô cùng lo 
lắng xót thương nói: 

— Lành thay! Lành thay! Nay thây rất ăn năn và 
phát thệ nguyện. Trước đây tôi đã dạy thây nhưng 
thầy không chịu nghe lời, bây giờ ăn năn làm sao 
kịp? 

Vị ấy bèn nói kệ: 

Bệnh tật đã nguy khôn 

Cái chết chẳng còn xa 

Tay chân đêu rã rời 

Gió đao cắt thân kia 

Thuốc thang không trị được 
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Thầy thuốc cũng bó tay 
Người chung quanh đều nói: 
Lạ thay nhất định chế. 
Bà con, các phụ nữ 

Thấy vậy buôn than khóc 
Sắp chết rất sợ hãi 

Khổ kinh sợ, khó tả. 

Nếu như khi mạnh khỏe 
Biết chết có khổ này 

AI không phát tâm đạo 
Quyết đạt quả giải thoát. 
Khi trẻ tuổi không bệnh 
Lười biếng chẳng tỉnh tấn 
Chỉ toan tính các việc 
Không tu thí, giới, thiên 
Về sau bị bệnh nặng 

Các căn như lửa đốt 

Sắp bị thần chết bắt 

Mới ăn năn tu thiện. 

Thây 1ỷ-kheo bệnh qua đời, được sinh trở lại 
làm người. Khi ây, thây Ty-kheo A-la-hán dùng 
Thiên nhẫn quan sát biết chỗ của thây Tỳ-kheo kia 
sinh về nên đến nhà â ây mây lần. Đứa bé dần dần 
khôn lớn nhờ bà vú bông ăm. Bà ta bông đứa bé 
đến Tăng phường, tới chỗ vị La-hán, vì bế không 
chặt, lỡ tay làm rơi đứa bé xuống đất, đầu đập trên 
tảng đá. Đứa bé rât tức giận, chết đi, đọa vào địa 
ngục. VỊ Tỳ-kheo A-la-hán lại dùng Thiên nhẫn 
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quán sát đứa bé, thấy nó sinh vào chỗ rất khô sở 
trong địa ngục. 
Vị ấy liên nói kệ: 

Than Ôi, tàn tệ thay! 
Sinh chô khó cứu được 
Năng lực Phật khó cưu 
Hung ta sao cứu được! 
Chú tâm, tuệ vô lậu 
Chăng phải khổ tu được 
Trong địa ngục khổ não 
Không hề có chút vui 
Tâm tạm vui không có 
Làm sao có chú tâm ? 
Đo vì không chú tâm 
Nên không Tuệ vô lậu 
Chô gian nan như vậy 
Làm sao cứu khổ được? 
Chịu khổ lớn địa ngục 
Không thể dụ hết được. 
Nếu lại cố phát thệ 
Cái khổ chết cõi người 
Ít có thể dụ được 
Khổ địa ngục côn hơn. 
Như lửa đốt củi khô 
Không lúc tạm mát mẻ 
Khổ địa "ngục cũng vậy 
Chẳng có tạm dưng nghỉ. 
Am thân trong địa ngục 
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Như đồng sắt nóng chảy 
Khô nhiệt não đốt thiêu 
Không thể nào kể hết. - 
Thể nên đừng biếng trể 
Ngày đêm không ngưng nghỉ 
Siêng năng tu Chánh đạo 
Khiển các khổ không còn. 
Vì thế, trước tu đạo 

Hẹn được quả giải thoát 
Sau đó mới học rộng 

Để làm anh lạc đẹp. 


Chương I4 

Nếu ai thấy việc này hãy nên thức tính. Sự 
giàu sang vinh hiện ở đời không tôn tại lâu dài. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, vua Chiên-đàn-kế-ni-tra định đến 
thành Kế-ni-tra. Giữa đường nhà vua thấy năm 
trăm người ăn xin đồng thanh nói: 

— Xin bồ thí cho tôi! 

Nhà vua nghe nói liền sinh tâm tỉnh ngộ. Ngài 
nghĩ rằng: “Đám ăn mày kia đã thức tỉnh ta. Thuở 
xưa, ta đã từng là người nghèo khổ, nêu ngày nay 
ta không bố thí thì sau này ta cũng như họ vậy”. 
Nhà vua liên nói kệ: 


Những người này đời trước 
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Nhiêu bạc tiễn, của cải 
Nói rằng không bố thí 
Nay bị nghèo hẻn đây. 
Nêu nay ta nói không 
Sau cũng giống như vậy. 

Lúc đó có quan phụ tướng tên Thiên Pháp 
xuống ngựa, chặp tay tâu vua: 

— Những kẻ ăn xin đều nói “Xin bồ thí cho tôi”. 

Vua đáp lời vị quan răng: 

— Ta có nghe lời ây, nhưng sự hiểu của ta và 
khanh không giống nhau. Ngươi hiểu răng: “Đám 
ăn mày này chỉ có một vẫn đề là xin tiền bạc của 
cải.” Còn ta hiểu thì thê nào, giờ đây sẽ nói cho 
khanh biết. Khanh nên lăng nghe. 

Vua liền nói kệ: 

Những đứa bé ăn xin 

Đến đây thức tỉnh ta 

Với thân tướng nghèo hèn 
Họ cho ta được thầy 

Tự nói chịu thân này 

Do bón xẻn không thí 

BỊ buông lung đổi gạt 
Chịu thân khổ não này. 
Kẻ ăn xin nơgu hèn 

Dạy fa nghĩa thể này: 
Chung cũng tưng làm vua 
Như trăng giữa các sao 
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Lọng báu che trên đầu 
Kỹ nữ luôn túc trực 

Kẻ hầu đều trang nghiêm 
Nghe vua đến tránh đường, 
Tuy có đủ những thứ 

K) diệu ở trên đời 
Nhưng vì không bồ thí 
Nên nay bị nghèo hèn. 
Phước lạc mê tâm khanh 
Không biết khổ đời sau 
Vua loài người nên biết 
Nay ta rất đau khổ 

Hãy nên tu bồ thí 

Chớ để sau như ta. 

Quan phụ tướng Thiên Pháp nghe kệ xong, 
trong tâm rất vui mừng, chắp tay tâu vua: 

— Như lời Phật dạy, thấy người khác chịu khổ 
phải tự quán sát mình. Hôm nay đại vương thật hợp 
với ý Phật, vừa thấy những người ăn xin kia đã 
thức tỉnh ngay. Lành thay đại vương! Ngài có ý 
tưởng thật tinh tế mới như vậy, đại vương thức tỉnh 
được việc này và khéo hiểu rõ ý nghĩa Đức Phật đã 
dạy. Đại vương thật xứng đáng là bậc có khả năng 
cai trị cả thể gian, đúng thật là chủ tế của thế gian, 
không hề luống dối. Vì sao? Vì ngài có khả năng 
hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của pháp Phật. Ngài là người 
thông minh nên thấu đạt, vì thế mà mọi người ca 
tụng ngài là “Người đứng đầu thế gian”. 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN, Quyền 3 


519 


Ông nói kệ: 
Người đứng đâu phải vậy 
Ý này là vô thượng 
Ý này khó thường hăng 
Tự lợi được cũng khó 
Thân người rất khó được 
Tĩn tâm cũng khó sinh 
Của báu lại khó đu 


Ruộng phước khó được gặp 


Mới một việc trên đây 
Thát khó mà gặp gỡ. 

Thí như ngoài biển lớn 
Rùa mù gặp bọng cây 
Các việc khó như vậy 
Đại vương đêu có đủ. 
Thể cho nên hôm nay 
Không buông lung tâm ý 
Thân người như ảnh chớp 
Chợt lóc chẳng dừng lâu 
Tuy là được thán người 
Mong manh khó gìn giữ 
Khi chết đôi mắt nhắm 
Tay chân đêu xụi lơ 

Tuy có bồn oai nghỉ 

TỚI lui không tự do 

Đôi mắt đã đứng tròng 
Sắp đi vào cõi chết, 
Thân thuộc ở hai bên 
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Thấy vậy đêu thương khóc 
Đưa tay sở vào thân 

An ti bảo đừng sợ 

Nghe lời thân quyền khuyên 
Cảng tăng thêm thương cảm 
Chắc chắn biết sẽ ẩi 

Vào con đường vĩnh biệt 
Tuy có nhiêu của báu 
Nhưng không thể mang theo. 
Khi các mạch ngưng đáp 
Nhan sắc đều đổi thay 
Mạng đến hồi cấp bách 
Như dâu hết đèn tắt 

Đến lúc như thể đó 

Ai tu Bồ thí được. 

G1 giới và Nhân nhục 

Tỉnh tấn và Thiên, Trí 

Giờ hấp hồi chưa đến 

Nên chuyên cần tu tâm. 


Chương I5 
Người nào khi sắp chết muốn đem tài sản, vật 


báu đến đời sau, điều này không thể có, ngoại trừ 
đem các công đức bỗ thí. Nếu sợ đời sau bị nghèo 
nàn hãy nên tu bồ thí. 


Tôi từng ngbhe: 
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Thuở xưa, có một vị vua tên Nan-đà. VỊ vua 
này chất chứa vàng bạc châu báu để mang đến đời 
sau, ông ta thâm nghĩ: “Bây giờ ta phải gom hết 
vàng bạc châu báu trong nước lại một chỗ không 
để cho lọt ra ngoài”. Vì tham gom tài sản cho nên 
nhà vua đem cô con gái của mình để ở trên lâu các 
dâm nữ, rồi sai người hầu cận bảo: 

— Nếu có người đem của báu đến đây cầu con 
gái ta, thì hãy đưa người ây và cả của cải đến chỗ 
ta. 

Như thế nhà vua gom hết tiên bạc của báu cả 
nước về kho của ngài. 

Bấy giờ, có người quả phụ có một đứa con duy 
nhất nên bà yêu thương vô cùng. Người con trai 
này thấy cô con gái nhà vua cử chỉ cao sang xinh 
đẹp không ai băng, nên lòng yêu say đăm. Nhưng 
vì nhà nghèo quá, không biết lây gì để làm lễ ra 
mắt với công chúa nên buôn bã phát bệnh, hơi thở 
mong manh, thân thể tiêu tụy. Người mẹ hỏi con: 

— Nguyên nhân vì sao con đau ôm như thế? 

Người con thưa cho mẹ nghe sự thật, rôi nói 
thêm: 

— Nếu con không được đến chỗ con gái nhà vua 
kia chắc chắn con sẽ chết. 

Người mẹ nói: 

— Tất cả tiền bạc, vật báu trong nước đều hết 
sạch, biết tìm của báu ở đâu bây giờ. 
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Bà mẹ suy nghĩ rôi nói với con: 

- Cha con khi chết trong miệng có ngậm một 
đông tiên vàng. Nếu con đảo mộ lên có thể lây 
được đông tiên ấy để đến gặp cô con gái kia. 

Theo lời mẹ nói, chàng liên đi đào mộ cha, cạy 
miệng lấy đông tiền vàng. Sau đó y đến thanh lâu 
để gặp con gái vua, con gái vua sai người đưa anh 
ta và đồng tiền vàng trình diện vua cha. Nhà vua 
thây đồng tiền vàng bèn hỏi: 

— Tiên bạc, châu báu trong nước, tất cả đã thuộc 
về kho của ta hết. Ngươi kiêm đâu ra đồng tiên 
vàng này đem đến đây? Chắc là ngươi tìm được 
của chôn giấu phải không? 

Nhà vua tìm đủ cách tra khảo để biết rõ chỗ 
chàng trai được đồng tiên vàng. Chảng trai tâu vua: 

— Thật sự tôi không đào được của báu trong đất, 
mà là được mẹ tôi nói cho biết: Khi cha tôi chết, 
trong miệng có ngậm một đông tiên vàng. Tôi đảo 
mộ mới lây được đông tiền vàng này. 

Vua sai người đến nơi kiểm chứng xem hư 
thực. Sứ giả đên nơi quả thật có thây chỗ đề đồng 
tiền vàng trong miệng người cha khi chết. Sau đó 
nhà vua mới tin. Vua nghe xong việc này bèn suy 
nghĩ: “Trước đây ta đã gom góp tất cả của cải, châu 
báu mong giữ những tài sản này đến đời sau. Cha 
của người kia có một đồng tiền vàng còn không thể 
giữ được đề đem đi, huông chi ta có quá nhiêu”. 
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Rồi vua nói kệ: 

Trước ta chuyên gom góp 

Tất cả các châu báu 

Mong mang các tiên, vật 

Theo ta đến đời sau 

Nay thấy người đào mộ 

Lại đoạt lấy tiền vàng 

Một đồng còn không theo 

Hung chỉ nhiêu châu báu. 

Vua lại suy nghĩ răng: 

Phải tìm phương cách nào 

Khiến cho các châu báu 

Theo ta đến đời sau? 

Ngày xưa, vua Đảnh Sinh 

Đem theo các quán lĩnh 

Và voi, ngựa, bảy báu 

Đêu mang đến cõi trời, 

La-ma làm cầu cỏ 

Đến được thành Lăng-già, 

Nay ta muốn lên trời 

Mà không có cầu thang 

Muốn đến thành Lăng-già 

Lại không có bến cầu 

Nay ta không phương kể 

Đem báu đến đời sau. 
Lúc ấy, có vị quan phụ tướng là người thông 

minh, biết cơ trời. Ông ta biết ý vua nên nói: 

- Điều đại vương nói thật là chí lý. Nếu thọ 
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thân đời sau thì phải cần tài vật, của báu, nhưng 
nay châu báu và voi ngựa không thê đem đến đời 
sau được. Vì sao? Vì khi chết đi, chính cái thân này 
của nhà vua còn không thê đem đến đời sau, huông 
øì là tài vật, của báu, voI ngựa ư? Nếu muốn đem 
châu báu này đến đời sau chỉ có cách bố thí châu 
báu ấy cho Sa-môn, Bà-la-môn và những người 
nghèo khổ xin ăn, phước báo giúp người sẽ đến tận 
đời sau. 
Ông liên nói kệ: 

Người mặt mày đẹp xinh 

Đến nước soi thấy đẹp 

Đẹp, xấu tùy mặt hình 

Ảnh hiện rõ trong nước. 

Mặt đẹp thì ảnh đẹp 

Mặt xâu thì ảnh xáu 

Thân này mặt như thể 

Thân sau mặt đẹp hơn. 

GIới, tuệ trang nghiêm thân 

Sau được quả đáng tra 

Nếu người làm việc ác 

Sau chịu báo rất khổ. 

Tìn tâm đem tải vát 

Cung dường mẹ, cha, thầy 

Sa-môn, Bà-la-môn 

Người nghèo nàn khôn khổ 

Chính là nước đời sau 

Thấy mặt mày trong đó 
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Ảnh nghiệp thí, giới, tuệ 
Cũng lại hiện rong đó. 
Vua có nhiều Hgười hấu 
Cung nhân và thể nữ 
Quan quân và thứ dân 
Xưởng kỳ âm nhạc thảy 
Tới ngày vua qua đời 
Tiếc thương đưa ra mộ 
Xong rồi trở về nhà 
Không một ai theo vua 
Hậu cung, người hầu thảy 
Kho tàng, các châu báu 
Ngựa, voi, các xe báu 
Tất cả đồ vui chơi 

Làng nước, các nhân dân 
Vườn tược, chỗ vui chơi 
Bỏ hết, đi một mình 
Chẳng một ai đi theo 

Chỉ có nghiệp thiện ác 
Theo mãi chăng rời xa. 

Con người khi sắp chết phát ra hơi thở khò khè 
nặng nhọc, họng lưỡi khô khốc, không đồ được 
nước, nói năng chắng rõ ràng, mắt mờ không thây 
øì, gân mạch ngưng hoạt động, gió lạnh như cắt da 
thịt, tay chân rời rã. Các cơ quan trong người đêu 
ngừng nghỉ, không còn hoạt động, toàn thân đau 
nhức như bị kim đâm. Khi tặt hơi rôi, người chết 
thây tất cả đều mù tịt tối đen như là rơi xuống hầm 
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sâu, đi một mình chôn đông rộng không bè bạn. 
Chỉ có hạnh tu phước lành là người bạn thần giúp 
đỡ người đó mà thôi. AI lo đời sau hãy mau tu 
phước. 
Ông liên nói kệ: 

Khi người sắp qua đời 

Có đơn không bè bạn 

Nhất định sẽ lìa bỏ 

Tất cả người thân yêu. 

Một mình chốn tôi tăm 

Nơi đáng ghê, đáng sợ 

Người thân đêu lìa xa 

Có đóc không ai cả 

Vì thể nên sắm sửa 

Lương khô bằng pháp lành. 

Vì hiểu rõ nghĩa này nên Ba-la-lưu-chi dùng 

lục kệ ca ngợi nhà vua: 

Tuy có nhiễu châu báu 

Chứa nhóm như núi Tuyết 

Voi, ngựa, các xe báu 

AMưu thần và chú thuật 

Chuyên nghĩ lúc chết đến 

Không thê cứu giúp được 

Nên tu các pháp lành 

Chính mình được lợi lạc. 

Bậc mắt như sen xanh 

Nên siêng hành giới, thí 
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Chết là nôi sợ lớn 

Ai nghe đêu sợ hãi. 

Mọi loài trong thể gian 
Không một ai khỏi chết 
Thế cho nên đại VƯƠng 
Nên quán chết là khổ. 
Bác mát như sen xanh 
Hãy nên tu nghiệp lành 
Chính mình được lợi lạc 
Nên siêng hành giới, thí. 
Khi người đã qua đời 
Của cải không theo được 
Sức mạnh và tuổi trẻ 
Không thể đến hai lần. 
Bậc mắt như sen xanh 
Phải nên tu nghiệp lành 
Chính mình được lợi lạc 
Nên siêng hành giới thí. 
Di-lực-na-hầu-sa 
Da-da-để đại vương 

Và Truân-đáu-ma-la 
Bà-ca-phu-lợi-phủ 
Kiêu-ly-xà-thế-phu 
Du-việt-tân-thế-ba 
Những vị trÊn mỌI người 
Các vị vuq cqo QUÝ 
Bình lính và các quan 
Thảy đêu vào cõi chết 
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Vui buồn nổi bước nhau 

Ý niệm lân lượt khởi. 

Bậc mắt như sen xanh 
Hãy nên tu nghiệp lành 
Giúp mình ÑưỌC VWi SƯưỚng 
Nên siêng hành giới thí. 
Của báu và vĩnh hoa 

Đồ này khó tìm được, 
Phước lộc chẳng thường có 
Sức lực có tăng giảm, 

Tất cả tướng không định 
Vua chúa cũng vô thường 
Những việc rất khó này 
Nay đếu được đây đủ. 

Bậc mắt như sen xanh 
Nên tu các pháp lành 
Giúp mình ÑưỢC VWi SƯưỚng 
Hãy siêng tu giới, thứ. 
Người có nhiêu sức mạnh 
Vượt qua khỏi biển lớn 
Bác trượng phu chuyên nghĩ 
Vượt qua được các núi 

V1 làm được việc đó 

Ván chưa gọi là khó 

Ích lợi cho đời sau 

Việc này mới là khó 
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Chương l6 


Thân này không bên chắc. Thế nên người 
hiểu biết phải biễt cúng dường bậc Tôn trưởng. 
Đây gọt là lấy pháp không bên chắc để đổi láy 
pháp bên chắc. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, trong dòng họ Mâu-mI có vị vua tên 
A-dục, là người kính tin Tam bảo. Nêu ở chỗ yên 
tĩnh mà gặp đệ tử Phật, không luận là lớn hay nhỏ, 
nhà vua đêu xuống ngựa cung kính đảnh lễ dưới 
chân. Bấy gIỜ nhà vua có một vị quan lớn tên Da- 
xa, là người tà kiến không có đức tin, thây nhà vua 
lễ kính các thầy Tỳ-kheo như vậy, sinh tâm hủy 
báng thậm tệ và tâu vua: 

— Các Sa-môn này thuộc đủ tầng lớp giai cấp đi 
xuất gia chăng phải chỉ có dòng Sát-đê-lợi và Bà- 
la-môn, mà xen tạp cả dòng Tỳy-xá và Thủ-đà-la. 
Những người này làm nghề thuộc da hay dệt vải và 
làm ngói, gạch, làm thợ hớt tóc, cũng có người 
thuộc dòng thấp kém Chiên-đà-la... Vì sao đại 
vương lại đảnh lễ họ. 

Nhà vua nghe nói, lặng im không đáp. Một 
hôm, nhà vua nhóm họp các quan lớn và bảo họ: 

— Hôm nay ta cần các loại đầu nhưng không 
được giết hại, cho phép các khanh được tìm đầu ở 
những con vật tự chết. 

Vua bảo các quan: 
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— Hôm nay khanh phải tìm được cái đầu con vật 
mỗ giáp. 

Lại bảo vị quan khác: 

— Khanh phải tìm được đầu con vật kia. 

Cứ như vậy, vua lần lượt ban sắc lệnh cho các 
quan phải tìm các đầu các loài vật khác nhau, 
không được giống nhau. 

Riêng Da-xa nhà vua bảo: 

— Khanh phải lây được cái đầu người tự chết. 

Tất cả các loại đầu đó đều đem ra chợ bán. Các 
loại đầu như thê đều bán được, chỉ có đầu người là 
a1 thấy cũng tránh xa, không. chịu mua. Mọi người 
thây cái đầu đều măng Da-xá: 

— Ngươi chăng phải Chiên-đà-la, Dạ-xoa, La- 
sát, sao lại mang đâu người chết đi bán! 

Bị măng chửi, Da-xa tâu vua: 

- Tôi bán đầu người không a1 chịu mua, ngược 
lại còn bị họ măng chửi nữa. 

Nhà vua nói: 

— Nếu bán không được thì đem cho không vậy. 

Da-xa tuân lệnh vua, vào trong chợ rao: 

— Ai cân đầu người, sẽ được cho không. 

- Người trong chợ thấy vậy không ai chịu lây, lại 
mắng chửi nữa. Da-xa xấu hồ trở về đến chỗ vua, 
chắp tay nói kệ: 

Đầu trâu, lừa, voi, ngựa 
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Heo, đề, các loài thú 
Tất cả được định giá 
Người tranh nhau đến mua. 
Các đâu đêu được dùng 
Chỉ đâu người hôi do 
Không một ai dùng nó 
Cho không cũng không lấy 
Lạt còn bị mắng Chi 
Hung lại có người mua. 
Vua hỏi Da-xa: 
- Khanh bán đầu người, tại sao không có ai 
mua? 
Dạ-xa thưa: 
- Thưa, vì đầu người xâu xa ghê gớm nên 
không ai chịu mua cả. 
Vua lại hỏi: 
— Chỉ có một cái đầu này ai cũng ghét bỏ, hay 
tật cả đầu người đêu đáng ghét bỏ? 
Dạ-xa đáp: 
— Thưa, tất cả đầu người đều ghê gớm, chứ 
chăng phải một cái đầu này thôi đâu! 
Vua bảo Da-xa: 
— Thế thì cái đầu của ta cũng bị mọi người ghê 
tởm như thế sao? 
Da-xa nghe vua nói run sợ đứng im không dám 
trả lời. Vua lại nói: 
— Ta cho phép khanh, cứ thành thật mà nói, 
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đừng có sợ. Cái đầu này của ta cũng rât đáng kinh 


tởm phải không? 
Da-xa thưa: 
- Thưa, đâu vua cũng vậy. 
Vua hỏi: 


— Ngươi có chắc là như vậy không? 

Da-xa trả lời: 

- Thưa đại vương, chắc chăn là như vậy. 

Vua bảo Da-xa: 

— Nêu những cái đầu này sang, hèn... đều đáng 
phê tởm như nhau, tại sao khanh lại tự cậy là thuộc 
dòng dõi giàu sang, xinh đẹp, trí tuệ để kiêu ngạo 
mả muôn ngăn cản ta kính lễ các vị Sa-môn Thích 
tử? 

Vua liên nói kệ: 

Chỉ có đầu người này 

Ai thấy cũng chê trách 
Đem bản không giả trị 
Cho không, gớm tránh xa 
Xa thấy đêu tức giận 

Cho là vật gớm ghê. 

Đầu này đầy máu mủ 
Bản thiu thật đảng sớm 
Đem đâu thấp hèn đây 
Đối lấy đầu công đức 
Tuy khiêm cung cúi đầu 
Không máy may thua thiệt. 
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Vua bảo Da-xa răng: 

Tuy ngươi thấy Tỳ-kheo 
Tạp chủng và thấp hèn 

Vì không thấy bên trong 
Có đạo đức chân thát. 
Khanh ngu sỉ tà kiến 

Tâm u mê rồi loạn 

Cho mình Bà-la-môn 
Riêng được phân giải thoát 
Ngoài ra các dòng khác 
Chăng được giải thoát gì. 
Nếu muốn cưới gả thì 
Phải tìm dòng họ quý 

Còn nêu cầu pháp lành 
Cần dòng họ làm chỉ? 
Nếu người muốn câu pháp 
Không nên xét dòng họ 
Tuy sinh dòng họ quý 

Gây ra việc cực ác 

Mọi người đêu chê trách 
Thì coi như thấp kém. 
Dòng họ tuy thấp hèn 

Bên trong thật đạo hạnh 
Đảng được người tôn kính 
Mới đảng ỌI tôn quý. 
Đức hạnh đã đây đủ 

Vì sao không kính lê. 

Tâm ác làm thân hèn 
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Ý lành làm thân sang 
Sa-môn tu hạnh lành 

Đủ tín, giới, thí, văn 

Thể nên hãy tôn trọng 

Và phải rất cung kính. 
Người gây ra nghiệp ác 
Chăng lẽ khanh không nghe 
Họ Thích tám Đại bi 

Đẳng Ngưu vương chánh đạo 
Pháp do Ngài nói ra 

Đem ba pháp mong manh 
Đổi ba pháp vững chắc 
Phật không nói hai lởi 

Nên ta không dám trái 

Nếu trái lời Thể Tôn 
Không được gọi thân thiện. 
Thí như ép mía đường 

Lấy nước và bỏ xác 

Thân người cũng như vậy 
Bị sự chết ép? ngạt 

Thi hài chôn xuống đất 
Không còn tới lui nữa. 
Cung kính tu điều lành 
Thể nên phải biết rằng 
Đem thân bại hoại này 
Đối lấy pháp bên chắc, 
Giống như lửa cháy nhà 
Người trí xuất tài vật 
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Như nước chìm kho tàng 
Cũng nên mau xuất bảo. 
Thân này rồi bại hoạt 
Nên đổi pháp bên chắc 
Người ngu không phân biệt 
Pháp bên hay không bên 
Khi thần chết chợt đên 
Vào miệng cá Ma-kiệt 
Vào đúng thời gian ấy 
Rất kinh khiếp sợ hãi. 
Như để lạc thành tô 

Rồi lại thành đê hồ 

Lấy lạc xong bỏ bình 
Không sinh khổ não nhiễu, 
Thân này cũng như vậy 
Giữ gìn pháp chắc thật 
Về sau, khi chết đi 
Không hề sinh hồi hận. 
Không tu các hạnh lành 
Kiêu mạn và buông lung 
Thán chết bóng chọt đến 
Phá vỡ chiếc bình thân. 
Tâm kia rất nóng bức 
Vẫn bị lửa đốt thiêu 
Phiên lo dụ như lửa 

Bình sửa dụ như thán. 
Ngươi không nên ngan ta 
Tu thiện giữ pháp bên 
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Người ngu sỉ tăm tối 
Tự nói mình tôn quý 
Ta cầm ngọn đuốc pháp 
Của chư Phật Thế Tôn 
Soi chiếu trong thân ta 
Sang hèn không khác nhau 
Thịt, da, gân cốt thảy 
Gồm ba mươi sáu thứ 
Sang hèn đếu như nhau 
Có tưởng gì sai khác 
Đẹp, y phục tốt 
Các vát có khác nhau. 
Người trí nên siêng năng 
Hành cung kính lê bái 
Giả sử làm việc lành 
Gọi là giữ pháp bên. 
Vì sao nói điều này? 
Thán như ảnh điện chớp 
Chùm bọt và đồng cát 
Cây chuối không chắc thật 
Như thân mong manh này 
Tu thiện đi tram kiếp 
Vững như núi Tu-dI 
Và bên như mặt đất 
Người trí nên như thể 
Đối lấy pháp chắc thật. 
LÌ 
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ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN 
QUYÊN 4 


Chương I7 


Nếu người nào cạnh tranh, nghe nói pháp 
Đoạn kết sử thì việc cạnh tranh được cởi mở. Nêu 
người nào muốn được cũng dường cung kính thì 
nên dứt hắn các kết sử: 

Tôi từng nghe: 

Thuở xưa, có bà lão vào trong rừng hái lá cây 
Ba-la đem bán để kiếm sông. Trên đường đi gặp 
quan thu thuế, đòi lây thuế bà lão. Bấy giờ, bà lão 
không muốn nạp thuê nên nói: 

— Nếu ông dẫn tôi đến chỗ nhà vua, tôi sẽ nạp 
thuê. Nêu không thì tôi không bao giờ nộp thuế cho 
ông. 

Quan thu thuê cũng phân vân, bèn dẫn bà lão 
đến chỗ vua. Nhà vua hỏi bà lão: 

— Tại sao bà không chịu nộp thuê? 

Bà lão (âu: 

— Tâu đại vương, ngài có biết thây Tỳ-kheo kia 
là ai không? 
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Vua nói: 

- Ta biết. Đó là một vị đại A-la-hán. 

Bà lão tâu: 

— lâu đại vương, thây Tỳ-kheo thứ hai kia, ngài 
có biệt là ai không? 

Vua đáp: 

— Ta biết. Đó cũng là vị A-la-hán. 

Bào lão lại tâu: 

— Tâu đại vương, thây Tỳ-kheo thứ ba kia, ngài 
có biệt là ai không? 

VỊ vua trả lời: 

— Ta biết. Đó cũng là vị A-la-hán. 

Lão mẫu cất tiếng nói lớn: 

— Tâu đại vương, ba vị A-la-hán này đều là con 
của tôi. Những đứa con này đã nhận sự cúng đường 
của đại vương, khiến cho đại vương được vô lượng 
phước đức. Đó tức là đã nộp thuế cho nhà vua rôi, 
tại sao lại muốn thu thuế tôi nữa? 

Vua nghe nói khen ngợi là việc chưa từng có: 

— Lành thay! Bà lão có khả năng sinh ra bậc 
Thánh, ta thật không biệt, không biệt những vị À- 
la-hán đó là con của bà đê cung kính cúng dường 
thêm cho bà. 

Bà lão nói kệ: 

Tôi sinh được ba con 

Mạnh mẽ vượt ba cõi 
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Đêu chứng A-la-hán 

Làm ruộng phước cho đời. 

Nếu khi vua cúng dường 

Được phước coi như thuế 

Thế sao ngài lại muốn 

Thu tiên thuế tôi nữa? 

Nhà vua nghe nói như vậy nổi ốc khắp mình, 
sinh tâm kính tin đối với Tam bảo, rơi nước mắt, 
nóI: 

— Như bà lão này phải nên cúng dường, huông 
øì là thu thuê bài! 

Vua nói kệ: 

Từ nay trở VỀ sau 

Người như bà lão này 

Sinh con vượt ba cối 

Xưứng đáng được củng dường 
Chăng những không thu thuế 
Mà còn phải cung kính. 

Nếu có các bạn hữu 

Lạc đa, lừa, xe cô 

Chở nhiêu các châu báu 
CGIàm cho bà lão này 

Cũng không nên thu thuế, 
Huồng chỉ một bà lão 

Một mình bán lá cây 

Tiên của nào dự dả 

Mà phải thu thuế bà. 
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Dù cho là hang múi 

Chồ kinh hành tu đạo 
Hành giả sống trong đó 
Dứt các lậu buộc ràng 
Còn phải kính chỗ ấy 
Tôn trọng và củng dưởng 
Hung gì bà lão này 
Sinh được con là Thánh 
Mà không tôn kính sao ? 


Chương I8 

Trình bày quả báo của việc buông lung, Vì 
muốn làm cho chúng sinh không buông lung. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có con của một người đi buôn tất 
giàu có, tên là Ức Nhĩ, ra biến tìm châu báu. Khi 
đã kiêm được châu báu rôi, Ức Nhĩ quay vào bờ 
đậu thuyền khác chỗ VỚI Các thuyên bạn. Bị lạc mất 
thuyên bạn, Ức Nhĩ rất hoảng sợ, lại thêm cơn đói 
khát dày vò. Từ xa trồng thây có thành quách, Ức 
Nhĩ nghĩ răng nơi đó có nước, nên đến thành ấy để 
tim nước uông. Không ngờ thành này là thành ngạ 
quỉ, Ức Nhĩ vào bên trong thành, nơi các ngả 
đường, chỗ mà mọi người tụ tập nhưng văng hoe 
không có ai cả. BỊ cơn đói ép ngặt Ức Nhĩ kêu lớn: 

— Nước, nước! 
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Bọn ngạ qui nghe nói “nước” đêu tụ đến và nói: 
— Ai từ bi muốn cho ta nước như thê? 
Các ngạ qui này mình mây như thân cây bị 
cháy, tóc quân đây thân và cùng đến chắp tay nói: 
— Xin cho tôi nước! 
Ức Nhĩ đáp: 
— Ta bị khát nước nên mới đến đây xin nước. 
Bọn nøạ qui nghe Ức Nhĩ nói vì bị khát nước 
nên đến đây tìm nước thì cả bọn đều thật VỌNØ, tật 
cả đều thở dài nói: 
— Chăng lẽ ngài không biết đây là thành ngạ qui 
hay sao mà đến đây xin nước? 
Chúng liên nói kệ: 
Chúng tôi ở thành này 
Trải trăm ngàn năm rồi 
Còn không nghe nói nước 
Hung øì là được uống. 
Thí như rừng Đa-la 
BỊ lửa cháy tiêu rụi 
Chung tôi cũng như vậy 
Khắp mình đêu bốc cháy. 
Đầu tóc lại rồi bù 
Thân hình đêu rách nát 
Ngày đêm nghĩ ăn uống 
Hoảng hốt chạy khắp nơi 
Bị đói khát ép ngặt 
Há miệng chạy tìm kiểm. 
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Có người cẩm gậy rượt 
Đuổi theo đánh tới tấp 
Tai thường nghe tiếng ác 
Lời thiện không hề nghe 
Hung chỉ một giọt nước 
Làm mát cô họng tôi. 
Nếu ở trong hang núi 
Trời, rồng tHÔn mưa xuống 
Đều biển thành lửa hừng 
Và rót trên thân tôi. 

Nếu thấy dòng sông lớn 
Đều biên thành dòng lửa 
Ao hồ và sông suối 

Đều thấy chúng cạn khô 
Hoặc biến thành máu mủ 
Hôi thối rất gớm ghê. 
Nếu muốn chạy đến đó 
Dạ-xoa cầm chày sắt 
Đánh đập không cho đến 
Chúng tôi chịu khô này 
Làm sao CÓ đưỢC Hước 
Để bồ thí cho ông? 
Chúng tôi ở đời trước 
Rất bón xẻn, tham ganh 
Chưa từng thí một ai 
Đem nước và thực ăn 

Tự dùng chẳng cho ai 
Ngăn người khác bồ thí 
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Bởi do nghiệp nặng ấy 

Nay chịu khô não này 

Thí được quả báo lớn 

Xuân trồng, thu được quả 
Chúng tôi không gieo trồng 
Ngày nay chịu khổ này; 
Buông lung và tham tiếc 
Chịu các khổ VÔ cùng 

Tất cả hạt giống khổ 
Không øì hơn tham ganh 
Phải phương tiện siêng năng 
Dứt bỏ tai họa ấy. 

Thí là hạt giống lành 

Sinh ra các lợi lạc 

Thể nên hãy tu thí 

Chớ như tôi chịu khổ. 
Chung ta trong loài người 
Thân hình không khác nhau 
Gây nghiệp không giống nhau 
Quả bảo cũng lại khác 
Giàu sang nhiêu của báu 
Có kẻ nghèo ăn XIH. 

Chư Thiên đô đựng giống 
Nhưng màu cơm khác nhau. 
Nếu đọa vào súc sinh 
Nghiệp bảo cũng khác nhau 
Có người hưởng phước lạc 
Có người bị khổ não. 
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Do vì tham độc ấy 

Trởi, người và súc sinh 

Vì bón xẻén ganh ghét 

Ở đâu cũng tổn gIả—M. 
Nsa qui khổ lây lừng 
Khắp mình đêu bốc cháy 
Giống như cây hoa đỏ 
Vơi say dùng vòi nhồ 
Ném cao trên không trung 
Hoa rơi thân voi đỏ. 
Thánh hiên nói thể này: 
Tham ganh bản chất khổ 
Nhìn thấy người ăn xin 
Tâm họ bị não phiên 
Trong sát-na não phiên 
Thường hay làm việc xấu 
Ngu sỉ tiếc không thí 
Gieo trồng gốc nghèo nàn 
Chứa để với tâm tham 
Thì đọa vào đường ác. 
Như người tham tiếc này 
Cối Ốc các khổ não 

Thế nên người hiểu biết 
Nên dứt bỏ tham tiếc. 

Có ai muốn được vui 
Tiếng khen, cung kính thảy 
Mà lìa bỏ cháành đạo 

Đi theo con đường ác. 
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Nay thân bị khổ não 
Đời sau cũng như vậy 


Nghiệp ràng buộc thê giới 


Ngăn che quả tịnh thí. 
Cái gọi là tham tiếc 
Nặng nhất trong các oán 
Thân này bị phù trướng 
Cơm áo và thuốc men 
Tắt cả các nhạc cụ 

Bị tham sanh ngăn mắt. 
Tham ganh rất vi tế 

Len vào khó ngăn chận 
Hãy dùng cửa thí vững 
Giữ nhà tâm cẩn mật 
Không cho tham ganh kia 
Được vào bên trong nhà, 
Nếu tham ganh vào tâm 
Thì sông to biển lớn 

Bị ngăn không uống được. 
Ức Nhĩ thầy buông lung 
Có lôi ác như vậy 

Liên chán ghé! sinh tư 
Trở về xin Xuất gia - 

Đã được xuất gia rồi 
Siêng năng tu định tuệ 
Đến chứng quả La-hán. 
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Chương 19 


Nếu người không có lỗi mới được quở trách 
người khác. Nếu chính mình có lỗi mà quở trách 
người, thì trở lại bị người ấy cười chê. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có những vị Bà-la-môn lõa hình và 
các Sa-môn cùng đi trên đường. Có một thây Tỳ- 
kheo trẻ tuổi chê cười đảm lõa hình kia là không 
biết xấu hồ. Khi ây, trong những vị lõa hình có một 
Bà-la-môn hiểu chút ít pháp Phật, nói với thầy Tỳ- 
kheo: 

- Thầy không được dùng hình tướng xuất gia 
mà khinh khi, cười chê kẻ khác. Đừng cho răng với 
thân tướng người xuất gia là đã dứt bỏ được phiên 
não. Nếu thây chưa cắt đứt được dòng trôi của sinh 
tử, vẫn chưa ra khỏi được, thì đời sau chưa thoát 
khỏi lõa hình. Vì sao thầy lại cười? Hôm nay thây 
còn ở trong sinh tử như hoa cây Đâu-la, vần còn bị 
cuốn theo chiêu gió, chưa yên chỗ được. Vậy thây 
nên chê cười mình chớ không nên chê cười kẻ 
khác. Thây có biết sau này mình sẽ đi vào nẻo nào 
chưa? Như tro phủ lửa, kết sử trong tâm chưa bảo 
đảm là mình đã dứt được, vậy thây chớ tự cho rắng 
mình đã biết xâu hồ. Tôi thây việc làm của thây 
chưa thoát được lưới tà kiến. Hễ người biết hồ thẹn 
thì nhật định không rơi vào lưới tà kiến nêu không 
khởi giác ác thì đó là hỗ thẹn. Thầy còn chưa vảo 
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trong sô quyết định thì sao lại cười người? 

Lúc đó các thây Tỳ-kheo nghe Bà-la-môn lõa 
hình nói những lời đúng pháp nên im lặng không 
nói gì. Có Ty-kheo khác nghe rôi khen ngợi những 
lời như vậy rất đúng. Người dứt được kết sử thì gọi 
là hỗ thẹn. Nếu người mang danh Tỳ-kheo mà 
không dứt trừ kết sử, tuy đầu cạo trọc đáng lý là 
Ty-kheo, nhưng những người đó, dù đầu có cạo 
trọc, vẫn không được gọi là Tỳ-kheo. Phải biết 
răng: người thây được bôn pháp Chân chánh chắc 
thật mới gọi là Sa-môn chân thật. Vì sao? Như 
trong kinh dạy: Không nhận chân pháp Tử đề thì 
tà chánh bất định, tà chánh bất định thì sự thây biết 
bị sai lâm. Thế nên biết răng: cần phải siêng tu Tử 
để. Nếu người thấy được Chân đề, cái thây mới 
chân chánh, lìa hắn đường tà. 


Chương 20 


Người khéo quản sát, thấy sắc đẹp không có 
ÿ ham: muốn, thường sinh tâm chún ghét khi 
thấy sắc đẹp, không khởi tâm tham ái giận tức. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có một ngôi chùa, trong đó có nhiều 
thây Tỳ-kheo, trong số đó có một vị Pháp sư. VỊ 
Pháp sư này đã chứng được ba Minh, sáu Thông, 
lời lẽ nói năng khéo léo tuyệt vời, đây đủ tài hùng 
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biện, biết rõ luận thuyết của mình và người, giỏi về 
vân đáp, tùy căn cơ nói pháp, làm vui lòng mọi 
người, có khả năng thắp lên ngọn đèn chánh pháp, 
soi chiếu phá tan bóng tối u mê, khiến cho nhân 
dân ở trong và ngoài thành mỗi ngày đêu đến nghe 
pháp, đã nghe pháp rồi liền thọ trì, cho đến các 
thiêu niên cũng không buông lung. 

Khi ấy trong thành có các dâm nữ lớn tuổi đều 
than thở, nói: 

— Hôm nay chúng ta không có khách luI tới mới 
bị khô thế này. Không biết cái khổ này còn bao lâu 
nữa đây. 

Cô dâm nữ lớn tuổi có người con gái trẻ tuôi 
xinh đẹp, thông minh xuất chúng, thông thạo sách 
vở thế gian, thông suốt tất cả sáu mươi bỗn kỹ thuật 
của phụ nữ. Thây mẹ u sâu, bèn hỏi mẹ: 

— VÌ sao hôm nay mẹ buôn khô như vậy? 

Người mẹ đáp: 

— Trong thành này, tất cả mọi người đều thích 
nghe pháp nên không lui tới chỗ chúng ta. Của cải, 
tài sản từ đây không còn có nữa. Vì việc này cho 
nên mẹ buôn râu. 

Cô gái nghe mẹ nói như vậy, tự ỷ mình xinh 
đẹp nên thưa: 

— Bây giờ, con sẽ sửa soạn thật đẹp đề đến trong 
hội kia, làm cho tất cả mọi người trong đó đều theo 
con về đây. 
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Nói xong, cô gái liền đi tắm gội và xoa các loại 
hương vào thân, đeo chuỗi anh lạc, y phục lộng lẫy, 
đâu đội vòng hoa, chân mang giày, trang sức bằng 
các ngọc báu. Tay phải câm gậy, cô ta bước đi bằng 
dáng vẻ yếu điệu thướt tha của người con gái. Tât 
cả toát ra vẻ đẹp xinh xắn, yêu kiêu như là cây hoa 
đi và cũng như chư Thiên. Nàng dẫn theo những 
cô hầu cũng cài hoa và trang điểm chuỗi anh lạc 
trên thân với y phục lộng lây. Những cô hâu này, 
có cô cầm bình vàng, có cô cầm quạt phẩy, có cô 
cầm hoa thơm đi theo hâu cô gái kia. Họ bao quanh 
CÔ gái, nói nói, cười cười, hoặc vung vậy tay chân 
chỉ đường qua lại. Lại có những người trẻ tuôi trên 
tai găn các chùm hoa màu đen, vàng, đỏ, tía, bôi 
màu răn ri trên thân người họ giỡn cọợt, Cười, nói, 
chơi đùa, đưa tay chỉ phía trước, phía sau. Trên 
đường họ đi, mùi hương thơm khắp nẻo cùng với 
trông, nhạc, đàn, ca. Họ đến chùa và ở trong một 
gian nhà trồng, chờ lúc mọi người tập hợp. Đên giờ 
nói pháp, có mây ngàn người nhóm họp đông đảo. 

Bây giờ, vị Pháp sư đâu cạo nhãn bóng, mày 
đẹp che mắt, các căn khéo điêu phục và tâm không 
sợ hãi, như sư tử đầu đàn lên tòa nói kệ: 

Ta quản người trí cạn 
Chăng do lên tòa này 
Hèn yếu như dã can 
Sợ sệt không tự an. 
Nay ta lên tòa này 
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Trước chúng không sợ hãi 
Như đầu đàn muôn thú 
Rồng gâm dẹp luận tà. 

Pháp sư theo thứ lớp nói pháp cho đại chúng 
nghe. Khi ây, dâm nữ vì muốn khuây động tâm tư 
mọi người cho nên liền xuất hiện ở giữa cửa, còn 
những người đi theo cô ta thì xen lẫn vào giữa mỌi 
người. Bọn chúng đều chỉ dâm nữ và nói với mọi 
người: 

~ Cô gái này xinh đẹp, dung mạo đáng yêu, các 
vị hãy ngăm xem, nghe pháp làm gì? 

Mọi người nghe nói thê liên ngắm nhìn, tâm l 
không yên. Khi ây vị Pháp sư chưa hiểu ý các cô 
gái, lây làm lạ liên hỏi mọi người: 

— VÌ sao các vị ngăm nhìn một cách khác 
thường và tâm ý rôi loạn như vậy? Các vị không 
biết răng cái chêt đến nhanh chóng cũng như ngựa 
phi. Thê nên phải siêng năng tu tập các hạnh lành. 

Rỗi Pháp sư liên nói kệ: 

Đuốc pháp lớn của Phật 
Chiếu khắp cả thể gIỚI 
Ánh sáng tuệ chưa mắt 
Hãy mau tu pháp lành. 
Vững tâm tu hạnh lành 
Ngày đêm chớ biếng nhác 
Ngọn đèn Nhất thiết trí 
Chăng lâu sẽ tắt mắt. 
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Nếu nó tắt mất rồi 
Chúng sinh đêu tối tăm 
Tuy có ánh trời chiếu 
Cũng gọi là mở mỊI. 

Lúc ây, người trong hội chúng nghe kệ xong 
cung kính vâng lời dạy, chú tâm nghe pháp. Dầm 
nữ kia thấy mọi người nhất tâm chánh niệm, cô ta 
lại làm điệu bộ uốn éo khêu gợi, khiến hội chúng 
trông thây, tâm lại tán loạn. VỊ Pháp sư lại nói kệ: 

Cô gái kia khêu gợi 

Khiến mọi người yêu thích 
Bị dục tình kéo lôi 

Cướp mất tâm chuyên chú 
Nếu vâng lời ta dạy 

Nhiếp tâm khiển loạn dừng. 
Vì sao yêu nữ kia 

Hoặc loạn mắt mọi người ? 
Thí như tơ sen xanh 

Lênh đênh theo sóng động 
Tâm mọi người cũng vậy 
Lăng xăng chẳng tạm dừng. 

Lúc đó, mọi người bị mê hoặc, nhìn thây sắc 
đẹp lộng lẫy của cô gái thì tâm không còn biết hồ 
thẹn, bèn chỉ trỏ với nhau mà nói: 

Cô gái xinh đẹp này 
Đến đây là điểm lành 
Như vắng trăng mới mọc 
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Lại rơi đến chốn này. 

Sắc đẹp thật siêu tuyệt 
Mắt trong đẹp vô vàn 

Có lẽ Lam-bà nữ 

Được Đề Thích sai đến 
Hoặc là trời công đức 
Nhưng tay không cẩm hoa. 
Lại có một người khác nói kệ: 
La thay! Cô gái này 

Nghĩ dung quá xinh đẹp 
Mắt như hoa sen xanh 
Mũi thăng, mày như về 
Hai má đêu băng khít 
Môi đỏ, răng đều đặn 

Da mưới, rát mịn màng 
Rực rỡ rất khác thường 
Tướng 1y, VI lÒnØ 1gười 
Chói sáng như núi vàng. 

Bây giờ, các vị Ưu-bà-tắc yêu thích dung nhan 
của cô gái kia nên tâm ý rối loạn. Những người 
theo hầu dâm nữ thấy như vậy vô cùng mừng rỡ, 
khoái trá kêu lên: 

— Hôm nay, việc làm của chúng ta rất khéo mới 
khiến cho hội chúng chú ý như vậy. 

Khi ây, vị Pháp sư lây làm lạ vì sự xôn xao khác 
thường của bôn chúng, mới đưa tay vén hai hàng 
mi đề nhìn cho rõ chúng hội. Ngài trồng thấy dâm 
nữ dung nghi xinh đẹp cùng với các cô hầu đều rất 
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lộng lẫy. VỊ trí dâm nữ đứng làm nổi bật sắc đẹp 
của cô ta, như ngôi sao rực rỡ xâm chiễm tâm 
người ngu si, làm mất đi chánh niệm. 

Pháp sư quán sát thử xem tâm người nữ này đến 
đây với mục đích gì? Ngài liên lặng im nhập định 
thì biết cô gái này đến đây với tâm tà hoặc chứ 
không phải đến để nghe pháp. Mặc dâu Pháp sư 
tuy đã dứt hăn tâm tức giận, nhưng ngài thể hiện 
sắc giận bên ngoài, lớn tiếng nói với dâm nữ: 

— Ngươi như ô kiên mà lại dám tranh cao thấp 
với núi Tu-di cao nhất thế gian sao? Chăng lẽ 
ngươi không nghe thuở xưa khi Phật còn tại thê, vị 
vua tâng trời thứ sáu không tự lượng sức mình mới 
dám đến chỗ Phật làm các việc khuây nhiễu. Đức 
Thê Tôn mới dùng thần lực cột t thây chết vào cô vị 
trời Ấy, khiến ông ta vô cùng xấu hỗ chăng còn mặt 
mũi nào, bị trời, người cười chê. Ý ngươi cho rắng 
giáo pháp của Phật đã bị hoại diệt rồi sao? Không 
còn những bậc Thanh văn chuyên tĩnh tu học nữa 
à? Các bậc Trượng phu hơn người. đã chết hết rôi 
sao? Nếu ngươi nghĩ như vậy thì nên giữ vững lập 
trường nhé! 

Vị Pháp sư này liền dùng thân thông làm cho 
người dâm nữ, da thịt bị rơi rã, chỉ còn bộ xương 
trăng, ngũ tạng bên trong thân đều lộ ra trước mặt 
mọi người. Pháp sư gọi người dâm nữ này nói: 

— Vừa tôi nhà ngươi phát sinh tâm ác, dám cạnh 
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tranh với pháp Phật. 

Khi ây, người dâm nữ đứng trước mặt mọi 

người với bộ xương trắng, Pháp sư bèn nói kệ: 
Vừa rồi Hgươi. xinh đẹp 
Vượt trội ai cũng nhìn 
Giờ da thịt biến mắt 
Chỉ còn bộ xương thôi. 
Trước, ngươi vui sắc diện 
Cờ mi thấy tướng thật 
Xương đâu như ngọc trăng 
Hình sắc như ngó sen 
Dung nhan bị vùi láp 
Hai mà như rãnh sâu 
Da thịt đêu rơi rót 
Gân mạch dính chùm nhau 
Các tạng phủ bên trong 
Hiện ra treo lơ lửng. 
Những người theo ngươi đó 
Tự thấy còn nhàm chán 
Hung gì mọi người khác 
Vui 1 mà nhìn ngươi! 

Khi dâm nữ bị Pháp sư biến hình thành bộ 
xương rôi thân tâm đều khốn khô, không nói được 
øì cả. Bộ xương cô gái liền chặp tay hướng về vị 
Pháp sư. VỊ Pháp sư bảo bộ xương: 

— Thân ngươi trang điểm bằng chuỗi anh lạc, 
chưng diện băng mọi cách chỉ làm mê hoặc được 
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kẻ phàm phu, khiến cho họ bị đắm chìm trong ao 
ba cõi. Nêu bây giờ ngươi bỏ đi dáng điệu lăng lơ, 
bỏ đi những đồ trang sức tốt đẹp, ta sẽ chỉ cho 
ngươi thây cái thân vắng lặng nhiệm mâu, khiến 
cho ngươi hiểu được cảnh chợ đời bất tịnh mà cái 
thân này chỉ là lớp thịt mong manh phủ lên khôi 
xương dơ bân. Bên ngoài được giả che bởi lớp 
phân sáp. để làm mê hoặc mắt người ngu, kẻ phảm 
phu bị sắc dục đam mê không nhìn thấy cho nên 
sinh đắm nhiễm. Có người trí nào quán sát tướng 
thật mà ưa thích nó đâu! 

Khi ấy, mọi người trong hội chúng thấy việc 
này đều sinh nhàm chán, nói với nhau: 

— Những lời dạy của Đức Phật chân thật không 
luộng dối. Tất cả các pháp như huyễn thuật, như 
biến hóa, như chùm bọt nước, như tiên vàng giả, 
chỉ dối gạt, mê hoặc con người. Vừa TÔI, cô gái này 
có dáng vẻ đẹp lộng lẫy đáng ngắm mà bây giờ 
bỗng nhiên chỉ còn là bộ Xương. Dáng dập xinh 
tươi, với thái độ lắng lơ như muốn mê hoặc lòng 
người... Những việc như thế nay còn đâu! 

Có một vị Ưu-bà-tắc lây ngón tay khêu má cô 
gái và quản sát kỹ cô ta mà nói kệ: 

Phật nói rằng chúng sinh 
Bị ái dục che mắt 

Đui mù không mắt tuệ 
Không đến được Niễt-bàn, 
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Thí như là Nhám-bà 

Mát đọng bị ong hút 

Vì tham dục mê hoặc 

Đến chết vẫn không rời. 

Những người không buông lung 
Quản đụng thật thán tướng 

Mà không khởi dục giác 

Dụ như hạc đấu đàn 

Thường sống ở ao trong 
Không thích nơi gò máả. 


Lại có vị Ưu-bà-tặc khác nói thê này: 
— Thây nhan sắc xinh đẹp này, tôi liên sinh dục 


tưởng. Quán sát bộ xương trăng kia, tôi liên muôn 


dứt bỏ. 
Ông nói kệ: 


Quán sát đồng xương này 
Khiến người sinh sợ hãi 
Giống như Tỳ-đà-la 

Bộ máy của chú thuật 
Người ngu cho là thật 
Liên sinh tâm mê đắm. 
Như đường hâm hồ sâu 
Được phủ có lên trên 
Thân này cũng như vậy 
Phải quản sát như thể 
Biết đúng thật vậy rồi 
AI còn khởi dục tưởng ? 
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Bây giờ những người vô trí ngu si, mê hoặc 
đăm trước nghe bài kệ này, bèn cúi đầu tránh né 
không thích nghe. Dâm nữ kia tự thấy thân mình 
là điều tai họa cho người, nên gieo năm vóc sát đất 
và nói kệ: 

Trước con ngu không biết 
Không tự lượng sức mình 
Định kéo người nghe pháp 
Tất cả về nhà mình, 

Giờ mới biết Thích tử 
Thể lực rất kỳ lạ 

Biến sắc đẹp của con 

Ai thấy cũng chán chê. 
Con như trẻ ngu khở 

Việc làm thật nông nổi 
Dám đem nước chân trâu 
Muốn sánh cùng biển lớn 
Củui xin ngài đoái thương 
Cho con được sám hồi. 

Lúc bấy giờ, đại chúng thấy cô gái đang đứng 
các khúc xương gá vào nhau giống như căn nhà 
băng sậy nên vô cùng kinh ngạc. Bộ xương kia tại 
sao lại có thể nói được những lời như vậy? Lại thây 
ngũ tạng của cô gái ấy lộ ra, ví như cái giá hàng 
thịt treo ngũ tạng heo bò nhúc nhích ngọ nguậy 
giông như thịt chó. Các tạng hôi thối, nhơ nhớp còn 
hơn nhà xí. Vì sao chúng ta lại phải thấy việc này! 

Họ liền nói kệ: 
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Giờ quán thân cô gái 
Chỉ gân dính xương khô 
Chỉ thấy toàn là xương 
Hòa hợp phát ra lởi 
Trong CÔ CÓ XưƠNG tr? 
Hay trong xương có cô? 
Vĩ như trong đâm văng 
Cánh rừng nhiêu lau sậy 
Khi gió cùng thổi đến 
Phát ra âm thanh lớn 

Vì pháp giả như vậy 
Không thấy tự thể cô 
Nếu không có fự thể 
Tưởng nữ ở chô nào? 
Suy ra khắp các pháp 
Xưa nay chưa từng có. 
Ta quán kỹ thân tướng 
Đến, ẩi và qua lại 

Cúi xuống và ngắng lên 
Nhỉn ngó và nói năng 
Các phần gá vào nhau 
Gán XƯƠNg rất yếu Ở† 
Gân quán làm bộ máy 
Nương gả nhau chuyển động 
Như thê trong mọi phán 
Đều không có chủ tế. 
Nhưng nay đổi pháp này 
Là hữu hay là vô ? 
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Con vì cuồng sỉ hoặc 
BỊ bóng che loạn mắt 
Vì sao giả như vậy 
Lâm nghĩ có tưởng nữ 
Buộc sậy làm bộ máy 
Bó nhiêu sợi chỉ lại 
V1 như vàng ròng chảy 
Đồ nước phát tiêng “xèo ”. 
Khi ây, Pháp sư biết bốn chúng đã sinh tâm 
chán ghét, bèn hỏi dâm nữ: 
—- Bây giờ ngươi muốn làm gì? 
Cô gái thưa: 
— Bạch Pháp sư, con xIn ngài hủy bỏ hình phạt. 
Cô ta liền nói kệ: 
Đại Đầu tiên trách phạt 
Biên Thiên nữ Lam-bà 
Thành một con ngựa cô 
Trong suốt mười hai năm 
Nay bị ngài trách phạt 
Biển con thành nhà mộ 
Thể gian chưa từng thấy 
Hình phạt như thể này 
Đại đức khéo tự tại 
Thương con xin hủy bỏ. 
Bấy giờ Pháp sư liên mỉm cười nói kệ: 
Thiện nữ hãy đứng lên 
Ta không tâm tức gián 
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Cạo tóc, mặc ca-sa 
Không dùng pháp trách phạt. 
Có ái dục đăm say 

Hại người sinh khổ não 
Người làm xấu, làm tốt 
Hay sinh tâm tức gián 
CGiận đữ dùng hình phạt 
Ta dứt tâm gián fực 

Dứt bỏ hết vô mình 

Thể tánh không kết sử 
Ta muốn cứu chúng sinh 
Sao lại dùng hình phạt? 
Các sinh, già, bệnh, chết 
Làm khổ các chúng sinh 
Vì sao người hiểu hết 
Mà lại dùng hình phạt? 
Giống như mụt ghẻ đóc 
Lại thêm tro nóng bức 
Da mỏng bao cơ quan 
Phàm phu sinh yêu đắm 
Ta dùng sức thân thông 
Mở tráp dơ của ngươi. 

Nói kệ xong, Pháp sư thâu lại thần thông, cô 
gái trở lại thân hình như trước. Khi ấy, Pháp sư bảo 
hội chúng: 

— Các vị nên siêng năng tu thiện. 

Và liên nói kệ: 
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Tướng dục điện đảo hành 
Dụ như giỏ thổi bụi 
Chánh quán xa lìa dục 
Góột rứa cát bụi dục. 

Có dục và lìa dục 

Nơi chôn không nhất định 
Khéo quán được giải thoát 
Tham hoặc thì dục tăng 
Cho nên phải thường tu 
Chuyên tĩnh lìa đục tưởng 
Lìa dục, hành các thiện 
Ngay đó được vui thiên. 
Bấy giờ, người nghe pháp 
Hoặc được quán bất tịnh, 
Người chứng Tu-đa-hoàn 
Tụ hành tưởng lìa dục, 
Người chứng A-na-hàm 
Lại có người xuất gia 
Siêng tu không biếng lười 
Đều chứng A-la-hán. 


Chương 2l 

Không có tâm tham đắm và bố thí tất cả 
những gì mình có thì đời hiện tại được phước bảo 
và được nhiêu tiêng khen. Vì thê không nên bón 
xén mà hãy bô tì. 
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Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, tại nước Phẩt-yết-la-vệ có một họa 
sĩ tên Yết-na. Ông có việc phải đến nước Thạch 
thât. Khi đến nơi ông đi viếng thăm các chùa tháp, 
vẽ hình một ngôi tính xả được ba mươi lạng vàng. 
Khi trở vê nước, họa sĩ gặp những người lập hội 
Vô già. Sinh tâm kính tin, họa sĩ hỏi thây Ty-kheo 
{r1 SỰ: 

— Ngày mai ai làm thức uống ăn? 

Đáp: 

— Không có người làm. 

Lại hỏi: 

_ — Trong ngày ây quý thây dùng hết bao nhiêu 
tiên thức ăn? 

Thây tri sự đáp: 

— Ba mươi lạng vàng. 

Họa sĩ liên cúng ba mươi lạng vàng cho thây tri 
sự rôi trở về nhà. Vợ ông ta hỏi: 

- Hôm nay, ông đi làm thuê kiếm được bao 
nhiêu? 

Người chông trả lời vợ: 

- Tôi kiếm được ba mươi lạng vàng, nhưng đã 
cúng dường làm phước hết rôi. 

Bà vợ nghe nói xong rất giận dữ. Bà rêu rao lỗi 
của chông cho những người bà con nghe: 

— Chỗng tôi làm được bao nhiêu vàng đêu cúng 
dường cho hội Vô già, chăng đê lại một đông nào 
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Khi đó, những người bà con dẫn người chồng 
của bà ta đến nhờ quan xử đoán, họ trình tâu: 

— Tiên tài không dễ được, làm việc cực nhọc 
mỚI CÓ ông ta không lo cho gia đình và bà con mà 
lại đem cúng dường cho hội đề làm phước. 

VỊ quan xử đoán nghe việc trên bèn hỏi người 
họa sĩ: 

— Có đúng như vậy không? 

Người ấy thưa: 

— Thưa, đúng thật như vậy. 

VỊ phán quan nghe xong, liên sinh tư tưởng ít 
có, khen ngợi răng: 

— Hay thay! Bậc Trượng phu! 

Rồi ông cởi y phục và ngọc ngà châu báu trên 
thân cho đên ngựa xe, ban hêt cho họa sĩ và nói kệ: 

Bị nghèo khổ lâu ngày . 
Làm thuê kiếm được tiền 
Không dùng để mưu sinh 
Mà bồ thí mới Khó. 

Tuy người rất giàu có 
Của cải nhiêu dây đây 
Nếu không khéo quán sát 
Không thể mau bố thí. 
Quán sát rộng đời sau 
Biết thí có quả báo 
Mạnh mẽ bỏ tiên tài 
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Lìa bụi cát bón xẻn 
Người làm được như thể 
Bồ thí không mất đi. 

Họa sĩ nghe kệ, trong lòng vui mừng hớn hở, 
bèn mặc áo, cỡi ngựa trở về nhà. Lúc đó, người VỢ 
ở rong nhà trông. thây họa sĩ mặc áo đẹp, CỠI ngựa 
về đên cửa, cho răng đây là người giàu sang, trong 
lòng lo sợ nên đóng cửa chạy trốn. Họa sĩ nói: 

— Tôi chứ không phải ai khác. Tôi là chông của 
nàng đây! 

Người vợ nói: 

— Ông là một người nghèo. Vì sao mà được 
ngựa, xe và y phục như thế? 

Người chồng đáp băng bài kệ: 

Giờ nàng hãy lắng nghe 

Ta sẽ nói sự thật 

Tuy xả vàng cung T: ng 

Dọn bảy côn chưa ăn” 

Thí như chưa gieo giống 

Mâm chối đã nảy sinh 

Ruộng phước rất tươi tốt 

Kết quả mới theo sau. 

Ruộng phước Tăng tịnh này 

Ai mà không muốn trồng 

Ý vừa định ØIeo hạt 

Thì đã thấy sinh mâm. 
Người vợ nghe xong sinh tâm kính tin thanh 
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tịnh, liên nói kệ: 
Như lời Phát đã dạy 
Cung Tang được quả lớn 
Như việc cúng đường này 
Thát là đúng chỗ vậy. 
Tám kính thí chuf nước 
Quả báo nhiễu hơn biển 
Trong tất cả các chún 
Phát, Tăng là bậc nhát 
Vừa sinh tâm muốn thí 
Hoa báo đã hiện tiên. 


Chương 22 

Đối với việc bố thí chỉ quan trọng là tín tâm. 
Bồ thí hai đông tiền, quả báo thật khó lường. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có một cô gái đến núi Trú ám, thây 
mọi người ở trong núi lập hội Vô già. Cô gái đến 
đó xin ăn, trông thấy chư Tăng trong tâm vô cùng 
vui mừng, bèn khen ngợi: 

— Lành thay, bậc Thánh tăng! Ví như kho châu 
báu ấn tàng trong biến lớn, mọi người đêu đến cúng 
dường. Riêng con quá nghèo nàn, không có vật chi 
để dâng cúng. 

Nói xong, cô gái tìm khắp trong người mà 
chắng có vật gì. Cô lại nghĩ: “Trước đây trong 
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Cô liên dâng cúng tiền này cho chư Tăng. Vị Tăng 
Thượng tọa đã đắc quả A-la-hán, biết trước tâm 
người, vị Thượng tọa này thường tự trân trọng, cho 
nên khi thấy cô gái có tâm kính tin sâu xa, ngài 
muốn làm cho công đức cô gái thêm lớn nên không 
đợi thây Duy na mà ngài đích thân ân cần đứng lên 
chú nguyện cho cô gái. Thượng tọa đưa cánh tay 
phải ra và lớn tiếng xướng: 
— Xin Đại đức Tăng hãy lắng nghe. 
Và liền nói kệ: 
Tắt cả các vật báu 
Trên mặt đất, ngoài biển 
Ý của cô gái này 
Đều cúng dường chư Tăng. 
Chú tâm khéo quán sát 
Hành đạo nhằm tu phước 
Để được đạo giải thoát 
Nhồ được gai nghèo khổ. 
Lúc đó, đồng nữ phát tâm rộng lớn: 
— Như lời thây dạy, con đã làm được việc khó 
làm, như xả bỏ tật cả tài sản châu báu không khác. 
Buôn vui lẫn lộn, cô gái gieo năm vóc sát đất 
quy mạng chư Tăng tôi đặt hai đồng tiên trước mặt 
Thượng tọa, buôn bã rơi lệ, nói kệ: 
Nguyện con trong sinh fứ 
Lìa hẳn sự khổ nghèo 
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Thường được nhiều vui vẻ 

Bà con chắng xa lìa. 

Quả bảo cúng Tăng này 

Chỉ Phật mới biết được 

Do nhờ công đức này 

Chóng thành điêu mong ước 
Gieo trồng chút tâm lành 
Nguyện chóng thoát thân căn. 

Cô gái ra khỏi núi, đến ngôi dưới một gốc cây, 
bóng râm không di động và trên ngọn cây có lọng 
mây che. Lúc đó có vị vua, phu nhần vừa qua đời, 
đi dạo ngoài thành, thấy chiếc lọng mây kia nên 
tìm đến gốc cây, thấy cô gái, vua sinh tâm say đắm, 
đem về nội cung, phong nàng làm vị Đại phu nhân 
bậc nhất. 

Cô gái liên nghĩ: “Trước đây ta phát nguyện, 
nay đã được vừa ý”. Nàng tâu vua: 

- Hãy đem cho thiếp thật nhiều châu báu làm 
vật cúng dường để đến núi Trú ám cúng dường chư 
Tăng. 

Nàng dâng các thứ ngọc ngà châu báu nhưng vị 
Thượng tọa không chú nguyện. Bây giờ, đại chúng 
lây làm lạ, thắc mắc không hiểu tại sao, bèn hỏi: 

— Trước đây, khi cô gái này nghèo chỉ cúng có 
hai đông tiên mà Thượng tọa lại chú nguyện ngay. 
Còn bây giờ đã là phu nhân của vua, dâng cúng 
vàng bạc châu báu thì ngài lại không chú nguyện? 
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Xin giải thích cho chúng con được biết. 

Thượng tọa nói với chư Tăng: 

— Trước đây ta chú nguyện cho cô gái ấy không 
phải vì tài vật mà chính vì sợ tâm ý cô gái rối loạn 
cho nên chú nguyện. 

Thượng tọa liên nói kệ: 

Không vì nhiêu tiền của 
Ma được quả báo lớn 
Chỉ có tâm lành hơn 
Mới được quả báo lớn. 
Trước đáy cô gái cúng 
Là xả thí tất cả 

Trí Phật mới biết được 
Ta không thể biết được. 
Nay tuy nhiều châu báu 
Tâm không như trước kia 
Chỉ một phần mười sáu 
Tâm thí bị vấn đục. 

Vĩ như người đi buôn 

Có chút ít tài vật 

Tâm mong quả báo lớn 
Vật cúng dường tuy ít 
Tâm rộng lón thù thăng 
Do đó đời vị lại 

Phước bảo cũng vô lượng. 
Như vua Ả-du-ca 

Tịnh tâm củng dưởng đất, 
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Lại như thành Xả-Vệ 

Cô gái rất nghèo hèn 

Cúng dường cơm Ca-diêp, 

Củng đất được đất đai 

Cung cơm sinh cối trởi 

Cung 11 nhưng tâm tịnh 

Quả báo lại rất nhiều. 

Như chiếc áo trắng sạch 

Đồ dầu lên trên áo 

Cáu nhờn tăng thêm nhiều 

Như đồ dẫu vào nước 

Tuy chỉ chút ít dầu 

Lan khắp trên mặt nước 

Do đó nên biết rằng: 

Thắng tâm phước báo lớn. 
LÌ 
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ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN 
QUYÊN ã 


Chương 23 


Nếu người gân gửi ' bạn lành có trí tHỆ sẽ giúp 
cho thân tâm người ấy đều thanh tịnh. Đó gọi là 
bậc Trượng phu chân thật, hiền thiện. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có thây Tỳ-kheo theo thứ lớp khất 
thực, đến nhà một vị đại Bà-la-môn. Lúc gặp thây 
Tỳ-kheo kia rồi, thì trong nhà của đại Bà-la-môn 
bao nhiêu nhà cửa, cột kèo đều bị gãy đồ, vại nước 
nứt bê, trâu bò đứt dây chạy tứ tung. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Chăng biết đây là điều không lành gì! Chỉ có 
người không tốt vào nhà ta mới có hiện tượng kỳ 
quái như thê. 

Thây Tỳ-kheo nghe vậy liên đáp: 

— Ông có thấy trong nhà ông những đứa trẻ gây 
còm bị bụng trướng, mặt mày phù thủng chăng? 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Tôi đã thấy từ trước tôi. 
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Vị Tỳ-kheo liên nói: 

— Trong nhà ông có con qui Dạ-xoa nương náu 
để nuốt tinh khí người. Vì thế làm cho các đứa trẻ 
trong nhà này có những chứng bệnh như vậy. Nay, 
qui Dạ-xoa vì sợ ta nên chạy trôn, làm cho cột kèo 
gãy đồ, vại nước trong nhà ông bị nứt bê vả trâu bò 
bị đứt dây sút chuông. 

VỊ Bà-la-môn hỏi: 

— Ông có oai lực gì? 

Tỳy-kheo đáp: 

— Ta nhờ gần gũi giáo pháp Đức Như Lai mới 
có oai lực nảy và làm cho qui Dạ-xoa khiếp sợ như 
vậy. 

Người Bà-la-môn lại hỏi: 

— Thế nảo là giáo pháp của Như Lai ? 

Bây giờ vị Tỳ-kheo lần lượt nói về những lời 
dạy răn trong Phật pháp khiến cho vợ chồng vị Bà- 
la-môn nghe xong, tâm ý giải ngộ, chứng quả Tu- 
đà-hoàn. VỊ Bà-la-môn liên nói kệ: 

Lành thay! Bác đức cao 
Khéo nói pháp chân thát 
Lợi Phật lọt vào tai 

Đi vào nhà tắm con 
Khiến nhà con an ôn. 
Xin che chở cho con 
Hôm nay con cúi xin 
Nghe ít điều con nói: 
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Phá nhà tâm của con 

Bẻ gấy xà ngu s1 

Khéo vì con xua đuổi 
Dạ-xoa nuốt công đức 
Trừ La-sát tà kiên. 

Vại mê lâm, trộm CƯỚP 
Nước thân kiến đây tràn 
Nay đã bị phá vỡ, 

Nghé khở chạy tứ tung 
Kéo dưt dây vô mình 
Các việc vừa thấy qua 
Đều gom đủ trong con. 
Các sắc giống như gương 
Hình bóng hiện trong đó 
Sinh tự tư vô thí 

Chưa từng có việc này! 
Nay con nhờ ân thầy 
Mới biết bốn Thánh đề 
Được gặp thiện tri thức 
Đụ duyên gặp gỡ nhau 
Dựt tham trong tâm con 
Trừ qui trong nhà cOH. 
Đã truyền lâu ở đời 

Bốn Vi-đà nói rằng: 
Nên cúng tế thật lớn 
Các thứ vật trang nghiêm 
Đây đủ ở trên đàn, 

Các sông lớn hằng hà 
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Tắm gội trừ tội lôi 

Mau được sinh cối trời 
Con tu hành xưa nay 
Chưa từng được quả báo 
Nhưng con không thể biết 
Chắc chắn được hay không! 
Cúng tế và tắm SỐI 

Không bằng gần bạn lành 
Nay con gần bạn lành 
Mới được quả chứng này 
Không sinh và không chết 
Giải thoát đến Niễi-bàn 
Lìa hẳn nơi sợ hãi. 

Chẳng phải câu của báu 
Nương oai thể của vua 
Nhảy vực, thân nướng lửa, 
Trời mùa đông lạnh buốt 
Áo mỏng giá rét thân, 

Khi mùa hạ nóng bức 
Nướng thân năm nguồn nhiệt, 
Luưa nóng và gaI góc 

Năm ngủ ở trên đó, 

Vượt núi, qua biển rộng 
Tế lửa và đọc chú 

Những khổ hạnh như vậy 
Không thể được Niết-bàn. 
Chỉ có tu thiên trí 

Giới, văn và tỉnh chuyên 
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Những pháp sự như vậy 
Từ đâu mà đạt được 

Át nhờ thiện tri thức 
Sau mới được đây đu. 


Chương 24 

Nêu người làm điều ác đáng lý phải đọa vào 
địa ngục, nhưng gặp Thiện trí thức, họ có thể tiêu 
trữ tỘI lôi, được sinh lên cối trời, CỐI HgUỜI. 

Tôi từng ngbhc: 

Thuở xưa, có người tên Ba-ca-lợi, đến vùng 
trung thổ nước Thiên trúc. Bấy giờ vua nước Thiên 
trúc liên cho người đó làm trưởng làng. Lúc ẤY, 
trong làng nhiêu vị Bà-la- -môn có người gân gũi, 
họ nói cho trưởng làng nghe về sách La-ma-diên. 
Lại sách Bà-la-tha cho răng: Người chết nơi chiến 
trường sẽ được sinh lên cõi trời. Người nhảy vào 
lửa chết cũng được sinh lên trời. Lại kế nhiều thứ 
khoái lạc trên cõi trời. Văn chương những thứ sách 
này rât hay và Đóng bầy, khiến cho ô ông trưởng làng 
nghe xong, tâm ÿ rung động nghĩ răng: “Chắc chăn 
là có việc ây”. Ông đào một cái hồ lửa chất đầy củi 
thơm và cho mời các Bả-la-môn đến. Mọi người 
nhóm họp đến chỗ hội. Lúc ông trưởng làng sắp 
nhảy vào lửa, ông ta có quen một thây Tỳ-kheo họ 
Thích. Thây Tỳ-kheo đến nhà trưởng làng, thấy 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN, Quyền 5 575 


trong nhà ông trang hoảng, sửa soạn nhiêu thứ. 
Thây Tỳ-kheo hỏi: 

— Ông muốn làm gì? 

VỊ trưởng làng đáp: 

— Tôi muôn sinh lên cõi trời. 

VỊ Tỳ-kheo hỏi: 

— Làm sao ông đi được? 

— Tôi nhảy xuống hồ lửa sẽ được sinh lên cõi 
trời ngay. 

Thây Tỳ-kheo lại hỏi: 

— Ông có biết đường lên trời chăng? 

Ông ta trả lời: 

— Tôi không biết. 

Vị Tỳ-kheo nói: 

- Nếu ông không biết thì làm sao đi được? Khi 
ông đi từ một ngôi làng này đến một ngôi làng khác 
còn cân có người chỉ dẫn mới biết đường, huông gì 
con đường lên trời xa xăm diệu vợi, phải. mất ba 
trăm ba mươi sáu vạn dặm mới lên đến tầng trời 
Đao-lợi. Nêu không CÓ nĐƯỜI dẫn đường, làm sao 
có thể đến được cõi trời kia? Nếu trên cõi trời là 
vuIi thì sao vị Thượng tọa Bà-la-môn kia tuôi đã già 
lại nghèo thiếu tài vật, vợ ông cũng già và mặt mũi 
xấu xí, có gì đề mà ưa thích, lại không dẫn vợ cùng 
lên cõi trời? 

Bấy giờ VỊ trưởng làng nghe thầy Tỳ-kheo nói, 
bèn nghĩ: “Nếu nhảy vào hầm lửa được sinh lên cõi 
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trời thì tại sao người Bà-la-môn kia không cùng đi 
với ta? Vì sao? Vì Bà-la-môn kia đang sông trong 
cảnh nghèo nàn khốn khổ, đâu có gì đáng ưa tiếc. 
Đáng lẽ ông ta nên bỏ cảnh khố này đề đến CỐI trỜI 
an vui kia. Nêu ông ta không đi tức là muốn lừa dỗi 
và muốn giết hại ta”. 

Nghĩ xong, vị trưởng làng liên tiên đến nắm tay 
vị Thượng tọa Bà-la-môn định cùng nhảy vào lửa 
để được sinh lên cõi trời, nhưng người Bà-la-môn 
phì lại không chịu đi. Vì sao? Vì những người Bà- 
la-môn này chỉ vì tiền của mà đến chỗ hội này. Ông 
trưởng làng thấy người Bà-la-môn này không 
muỗn nhảy vào lửa, bèn nói kệ: 

Nghe nói trên CỐI trởi 
Thú vui không kể hết 
Thấy của sinh tham đắm 
Nhin Đóng mà quên Táy. 
Đem tất cả những vật 
Có được ở trong nhà 
ánh Với vát cối frởi 
Cũng như đem hạt cải 
Sánh với ngọn núi Thái. 
Nếu người sông Íi muốn 
Tâm không hề tham đắm. 
Nay tôi xét thấy ô ông 

Lửa tham đắm hãy hừng 
Nếu không dùng phụ nữ 
Trông giữ vợ xấu già 
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Mà đến nơi hội này 

Vì tham cầu tiên của 

Để cung cáp. gia định, 
Hoặc yêu mên con cái 
Không muốn sinh cõi trời. 
Tính sức sinh Thiên kia 
Giúp con ông quả đu 


Không biết đường lên trời 


Vì sao khiến tôi đi? 
Nếu biết đường lên trời 
Sao khựng lại không đi 
Sao lại thích dạy người 
Muốn cho ta vào lửa? 
Hoặc tham tài sản fa 


Muốn được chia lấy dùng. 


Vì sao không thương xót 
Quá khổ mới như vậy 
Hoặc do oán đời trước 
Hẳn là nhiêu dồi gian. 
Làm bạn với thân chết 
Khuyên ta sinh CỐI trởi 
Đưa ta về cối chết 

Ép buộc fa vào lứa, 

Dạy người xa gia đình 
Tu hành pháp khô hạnh 
Nhảy xuống vực, vào lứa 
Nhịn đói chẳng uống ăn 
Xét ý chỉ lời dạy 
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Muốn gia môn chấm dứt. 
Các Bà-la-môn này 

Ưa làm việc sát hại 

Thể nên ta lìa bỏ 

Trở về nương pháp Phật. 
Pháp Phát đại Từ bi 
Không tốn hại chúng sinh 
Lửa lớn đốt rừng núi 
Hươu nai đều trồn chạy 
Đo vì yêu tánh mạng 

Tìm kiêm nơi mát mẻ 
Nay ta cũng như vậy 
Chân thành Immong Cưu giúp. 

Bây giờ thầy Tỳ-kheo thấy tâm của Ba-ca-lợi 
đã chán bỏ các Bà-la-môn và rất kính tin Tam bảo, 
bèn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Ông là người lấy trí 
tuệ làm sinh mạng. Hôm nay ông mới đúng là đang 
đi trên con đường về cõi trời. 

Thây nói kệ: 

Lời Phật đến cõi trời 

Và đến đường giải thoát 
Lời này chắc chăn đến 
Giữa chừng chẳng sai lâm. 
Nhất Thiết Trí dạy đạo 
Tướng rộng lược khác nhau 
Lời chân thát vô hại 
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Thí hàng phục các can. 
Đạo này và Thiên đạo 
Chẳng hành các khô hạnh 
Nhảy vực, vào lửa thảy 
Điều này chính thật là 
Duyên đưa đến sự chết 
Chăng phải nhân giải thoát. 
Thuở xưa người sống lâu 
Chư Tiên cũng sống lâu 
Vì nhàm chán thân này 
Không muốn ở đời lâu 
Sớm tu các thiên định 
Dựt buộc ràng cõi Dục, 
Tự biết bỏ thân này 

AI sinh lên cõi Phạm 
Không do đó mất mạng 
Nhảy xuống vực, vào lửa 
Do đó bị mất mạng. 
Được sinh lên cối Phạm 
Thiên định dứt lậu kết 
Được sinh lên cối Phạm 
Không do nhảy vực, lửa 
Được sinh lên cối frởi 
Kia có Tiên đồng bạn 
Dùng mắt trời quán sát 
Chết vậy sinh về đâu? 
Thấy sinh cõi trời Phạm 
Trước thấy nhảy vực chết. 
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Cho răng sinh cõi trời 

Kẻ ngu khác không thấy 
Tưởng rằng nhảy vực lửa 
Được sinh lên cối Phạm 
Nên sinh tà kiến lầm. 

Các Bà-la-môn khác 

Neẹu sr không trí tuỆ 
Chăng quán, fu thiên định 
Dứt bỏ các kết sử 

Chỉ thấy nhảy vực, lửa 
Cho rằng được sinh Thiên. 
Do hoặc điện đảo này 
Soạn ra các kinh luận 

Kẻ ngu đêu tin nhận 

Nhảy xuống vực, vào lửa. 
Người trí khéo quán sát 
Bỏ việc đó không làm 

Tụ hành các pháp lành 
Lấy làm Nhân, Thiên đạo. 
Nhảy vực vào lứa thảy 
Chắng phải tu hạnh lành 
Mà được thoát sự chết 
Chăng phải nhân sinh Thiên. 
Thân tâm nương pháp Phát 
Đó là đạo Niễt-bàn 

Theo ngoại đạo làm gì 
Luống khổ, không kết quả 
Khuẩy nước mong đề-hồ 
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Nhọc nhăn nhưng không được! 


Chương 25 


Người tu hạnh bố thí tránh khỏi được tám thứ 
tai ách. Nếu ai cất chứa của cải, vật báu thì gặp 
nhiêu tai ách. Người hiểu biết tu hạnh bồ thí thật 
là bên chắc. 

Tôi từng nghe: 

Thuở xưa, có một vị vua trách phạt một người 
thương buôn: 

— Hãy viết tờ trình cho ta về tất cả tài sản của 
ngươi CÓ. 

Người thương buôn trở về nhà suy nghĩ: “Ta 
hãy đem những vật đã bố thí từ trước đến nay từ 
việc bố thí cho những kẻ ăn xin một bữa ăn, cho 
đến tất cả những thực phẩm rau đậu, mà ta đã bỗ 
thí cho chim chóc và muôn thú ghi vào tờ trình 
dâng vua”. 

Nhà vua xem xong liên hỏi: 

- Những chuyện như thế ngươi ghi chép lại làm 
øì? 

Người đi buôn đáp: 

— Trước đây đại vương có ra lệnh: Tôi phải làm 
tờ trình tât cả của cải, tài sản của tôi có cho ngài 
xem, mà tải sản của tôi là những thứ ghi trong tờ 
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trình này đây. 


Ong nói kệ: 


Tài sản của năm nhà 
Nay đêu ở trong nhà 
Những sỉ ghi trong điệp 


Không ai chiếm đoạt được, 


Các vật ghi trong điệp 
Giặc, vua và nước, lứa 


Đều không xâm phạm được. 


Dù bảy mặt trời mọc 
Tụ-di và biển lớn 

Tất cả đêu tan cháy 
Những vật bồ thí ấy 
Không bị đốt chút nào. 
Tiên tài gởi cha mẹ 
Anh em và chị em 

Tất cả các bạn thân 
Thảy đêu sẽ mắt đi 
Chỉ có vật bố thí 
Không bao giờ hao mất. 
Thí là bỏ vào kho 

Đời đời mãi theo ta 
Thí là bạn rất thân 


Chăng ai phá hoại được. 


Biển lớn nghèo nàn kia 
Thật là đáng sợ hãi 

Thí là thuyên vững chắc 
Chỉ có người bố thí 
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Được qua đến bờ kia 

Ta biết quả báu thí 

Cho nên nói không sợ. 
Điệp này là tài sản 

Của báu có trong nhà 
Là thuộc về năm nhà 
Thế nên không dám trình 
Nói là thuộc của tôi. 

Nhà vua nghe kệ sinh tâm vui mừng, khen 
ngỢI: 

— Lành thay! Ngươi xứng đáng là người cao 
đẹp. Nay, ta không dùng của cải nhà ngươi. Như 
lời ngươi nói, bố thí chính là tài sản của ngươi, còn 
những tài sản khác đều là của chung. 

Khi đó vua liền nói kệ: 

Nếu người hành bố thí 
Tự tay mình trao cho 
Nên phát tâm vui mừng 
Chở sinh ÿý ăn năn 

Thể nên đời vị lai 

Sinh trời, người hưởng VUI. 
Tắt cả các tài vật 

Mắt thấy là của mình 
Phân tán thuộc năm nhà 
Nếu không vội cho ngay 
Thì không ai xám đoạt. 
Nếu keo kiệt không thí 
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Cuối cùng bị người đoạt 
Hiện tại bị tiếng xâu 

Đời sau thường nghèo thiểu 
Đó là ngu sỉ nhất. 

Thấy nhà cửa của người 
Cùng tài sản của họ 

Chết đi, người khác hưởng 
Một chút chẳng mang theo 
Mắt thấy việc như vậy 
Không thể sinh chán ghét. 
Hãy mau bỏ của cải 

Vì nó không thuộc ai 

Chỉ có tu bố thí 

Lúc chết buông tất cả 
Chăng có gì theo ta 

Nhất định phải lìa bỏ 
Nhưng không mong bảo thí 
Vì tháy việc như vậy 
Người trí nên bồ thí. 

Hai việc đêu gọi thí 

Phải nên tự thí cho 
Đan-việt như voi lớn 

Bến bờ dòng thơm chảy 
Đàn-việt hiểu biết ấy 

Lợi ích công đức đầy 
Được người đời khen ngợi. 
Kẻ nhiêu của bón xẻn 

Bị người đời chê cười 
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Hoặc người có tiên tài 
Thấy kẻ xin ngoảnh mặt 
Tuy có nhiều của báu 
Ván gọi đó nghèo nàn. 
Người thí tuy khô nghèo 
Ván được gọI giàu có 
San tham tuy nhiễu của 
Không thoát khỏi họa nghèo. 
Đàn-việt bồ thí nước 

Rửa bụi tham trong tâm 
Bỏn xẻn không quả lành 
Dân đến đường sinh tử 
Ất đọa hồ hiểm sâu, 

Bao nhiêu các báu vật 
Voi, ngựa lân trâu, dê 
Khi thức đi, khí dứt 

Tất cả đêu bỏ đi 

Sắp chết sinh khổ não 

Vì vậy, tâm quyến luyễn 
Sợ hãi, rất khổ não. 
Người tu thí khi chết 

Vụi vẻ không ăn nãun. 
Tham ganh, người trí chê 
Người thí, dù nghèo, giàu 
Thưởng được Sự VHI SƯỚNG 
Bỏn xẻn như gò mả 
Người đêu muốn lánh xa 
Người tham tuy còn sống 
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Cũng đồng như ngạ qui. 
Bồ thí được ngợi khen 

Tất cả đêu tôn kính 

Người hiểu biết mến thương 
Qua đời sinh cõi trời 

Mọi người đêu thương mình 
Vì sao không bồ thí? 

Bồ thí, là bạn lành 

Tự lương tốt đẹp nhất 
Không dùng xe ngựa chở 
Tất cả những người hầu, 
Thí, kho báu biết đi 

Câu nối bến đời sau 

Bồ thí dứt các nạn 

Năm nhà không xâm đoạt 
Có người nào yêu mình 
Mà không tu bồ thí! 

Nếu thí trăm ngàn muôn 
Đời sau được chút ít 

Còn phải tu bồ thí 

Hung hồ bồ thí ít 

Lại được phước báo nhiễu 
Thế nên người hiểu biết 
Hãy nên tu bồ thứ. 
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Chương 26 

Nêu được nghe chúnh pháp thì có thể cởi mở 
Sự trúi buộc. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, tại nước Đức-xoa-thi-Ìla, có người 
tội kia bị nhốt trong Tăng phường. Vào ban đêm, 
khi chúng Tăng nói pháp, người đó vào trong 
Tăng, theo thứ tự ngôi nghe pháp. Có một vị Tỳ- 
kheo giảng kinh Sinh Tử Thuận Nghịch. Kinh ghi: 
“Phật bảo các Ty-kheo: Người phảm ngu không 
nghe chánh pháp, không biết sắc, không biết sắc 
tập, không biết sắc vị, không biết tai hại của sắc, 
không biệt thoát khỏi sắc, không biết nhàm chán 
sắc. Tất cả chúng sinh như thật không biết tai hại 
lỗi lầm như thê. Nếu bị sắc trói buộc, mới đúng 
thật là bị trói buộc. Sao gọi là sắc trói buộc? Đó là 
nhin ngăm sự xinh đẹp gọi là sắc trói buộc. Người 
bị sắc trói buộc tức là trong tâm đều bị trói buộc. 
Sắc này ở trong sinh tử không biết cội gốc, dòng 
sông sinh tử mênh mông chăng biết nơi nào là bờ 
bến. Không biết thoát khỏi sinh tử, sông trong sinh 
tử bị những sự buộc ràng trói buộc thân đời này 
cho đến cả đời sau.” 

Khi ây, người tội bị nhốt nghe thây Tỳ-kheo nói 
pháp này, suy nghĩ nghĩa lý, ghi nhớ không quên 
và đọc tụng thông suốt. Một hôm, nhà vua sal 
người mở trói cho ông ta. Tất cả bà con bạn bẻ 
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nehe tin đều đến thăm viếng, hỏi han, chúc mừng 
ông được thoát khỏi sự giam cầm. Ông bèn nói kệ: 
Người thấy tôi thoát tội 
Thăm hỏi sinh VUI mừng 
Kẻ phàm phu ngu s1 
Buốộc ràng mãi chưa cởi, 
Sắc trói buộc phầm phu 
Buộc ràng cả năm đm 
Sống ràng buộc vát chất 
Chêt cũng còn buộc ràng 
Đời này đến đời sau 
Chưa bao giờ thoát khỏi 
Trong luân hồi trói buộc 
Mãi mãi chịu tứ sinh. 
Tôi từ chỗ thầy kia 
Nghe dạy lời như vậy. 
Tôi nghe lởi này †ừ 
Bậc Nhất Thiết Chủng Trí 
Tất cả các kết sử 
Chúng ràng buộc tâm tôi. 
Như trâu bị ách buộc 
Tôi cũng bị như vậy 
Trong đó chưa giải thoát, 
Làm sao các vị lại 
Nói ta được thoát khỏi 2 
Mọi người đổi với tôi 
Nếu thật lòng thương nghĩ 
Hãy đến gặp đức vua 
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Xin cho tôi xuất gia, 

Dấu vết chánh kiến hiện 
Bờ kia sự vắng lặng 

Nếu làm được như thể 
Mới đảng gọi giải thoát. 
Nếu tôi được xuất gia 
Không còn sự ràng buộc 
Chân thật được giải thoái. 

Bây ø1ờ, bà con của Tgười tội nghe nói như vậy 
liền đên tâu nhà vua, xin cho ông ta xuất gia. Sau 
khi xuất gia, ông siêng năng tu hành, chứng quả A- 
la-hán. 

Một người bị nhốt nơi Tăng phường, nhờ nghe 
được giáo pháp mà còn được giải thoát, huông chi 
là người bình thường nghe pháp. Cho nên người tu 
hành ở nơi nào có chùa tháp, hãy đến nghe pháp. 


Chương 27 


Con người đến lúc bệnh khổ nguy kịch thì lời 
nói không còn giá trị, mà còn bị nhiều sự chỗng 
báng. Thế nên việc gì làm được hãy nên làm 
ngay. 

Tôi từng nghe: 

Thuở xưa, pháp Vương A-dục bị bệnh nặng, có 
các vật quý đều dâng cúng hết cho chư Tăng. Nhà 
vua lại đòi các quan phải dâng những vật quý giá, 
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các quan không chịu tuân lệnh, chỉ được nửa quả 
Am-ma-lặc muốn đem dâng chư Tăng, nhà vua 
nhóm họp các quan văn võ lại và bảo: 

— Ngay ngày hôm nay aI làm vua? Ngôn giáo 
của a1 lưu hành? 

Các quan đáp: 

— Chỉ có đại vương mới đủ oai đức thông lãnh 
khắp cõi Diêm-phù-đê, chỉ lời nói của người mới 
được thi hành. 

Vua nói kệ: 

Khanh gọi ta là vua 
Lệnh ta được thực hành 
Khanh thuận theo ý ta 
Nên mới nói như vậy. 
Các khanh nói lởi này 
Đều là lời không thật 
Lời ta hết hiệu lực 

Tất cả không tự do, 

Chỉ có nửa quả này 

Là thuộc quyên của ta 
Giàu sang thật bỉ ối 
Than ôi! Hãy tự trách. 
Ví như nước thác ghênh 
Tuôn mau, không tạm dưng 
Ta tuy là làm vua 

Bóng nhiên bị nghèo nàn 
Đời sợ sự bần cùng 
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Ta lại nghèo mau quá. 

Nói kệ xong, nhà vua khen ngợi lời Thê Tôn 
dạy là chân thật không luông dối. Nhà vua lại nói 
kệ: 

Ciàu sang fMy rực rỡ 
Nhưng rồi sẽ suy diệt 
Người sang giàu Íf† VI 
Đời suy diệt thêm ác 

Lời này không lung dồi 
Do Đức Cù-đàm dạy. 
Như những ngày trước đây 
Ta có nói điều gì 

Tâm nghĩ rồi mới nói 
Lời ấắt không đọa lạc 
Qui thán đêu vâng lệnh 
Khấp trong bốn biển lớn 
Người nghe đêu lãnh thọ 
Không người nào trái nghịch, 
Như sông bao núi lớn 
Nước vọt vòng trở lại 
Suy bại như núi lớn 
Ngăn không cho ta đi. 
Xưa ta dạy điều gì 
Không ai dám trái lời 
Chưa từng có gian ác 
Kẻ giặc không chống cự 
Ủy tràn ngập khắp cõi 
Không thể trái nghịch ta 
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Trai gái và lớn nhỏ 

Ai ai cũng kính váng. 
Nếu có kẻ trái lời 

Ta đêu hàng phục họ, 
Người nào gặp nạn khổ 
Ta an 1l CỨN gIÚP, 
Bệnh tát và đói nghèo 
Ta đêu chữa trị hết. 
Giờ phước đức đã hết 
Nghèo nàn bổng nhiên đến 
Khôn khổ như thể này 
Ta là vua A-dục 

Sao gặp khổ như thế! 
Như cáy 4-du-ca 

Bị chặt rễ cho chết 
Hoa, quả và nhánh, lá 
Tất cả đêu héo khô 

Giờ ta cũng như vậy. 

Giàu sang như huyễn hóa chắng tôn tại dài lâu. 
Nhà vua nhìn sang vị thầy thuốc nói: 

— Than ôi! Giàu sang là tên cướp độc ác giỗng 
như sâm chớp, như đốm lửa chóng tàn, như tai voi 
phe phây không ngừng, như lưỡi răn le ra thụt vào 
không dứt, cũng như sương mai tan biến khi ánh 
mặt trời lên. Ta có nghe người khác nói kệ rằng: 

Lợi giàu sang khó dừng 
Xôn xao chẳng tạm Hgưng 
Người trí nên khéo biết 
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Không kiêu mạn, buông lung. 
Đời này và đời sau 

Hãy nên cầu tự lợi 

Nếu như được giàu sang 
Tuy bo bo cô giữ 

Trăm cách cũng tiếu 1qn. 
Đang trên đường giàu sang 
Như rắn bò quanh co 

Nếu người khéo quán sát 
Khi mình còn khỏe mạnh 
Nên mau làm phước đức 
Nếu lại bị bệnh khổ 

Tâm nên tu việc phước. 
Đưng quan trọng hình hài 
Kẻ thân thuộc trong nhà 
Biết răng mình phải chết 
Tuy mình có tài vật 

Không được thí tự tại 

Thì tiên tài ích gì! 

Được gặp nơi ruộng phước 
Hãy mau bố thí cho 

Nếu khi thân mạnh khỏe 

Và lúc đã bệnh khổ 

Nên thường tu bồ thí 

Như nhau có khác gll 
Nhưng các tải vật này 

Chỉ tai họa mà thôi 

Nếu khi mạng sắp chết 


594 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Vợ con và thân thích 

Tuy tài sản của ta 

Muôn đem ra ban bồ 

Lại giữ chăng chịu cho 
Nguy ách trong phút chốc 
Ý nguyện không đạt được. 

Bấy giờ, vua Ä-dục tóc tai TÔI tung, khoác chiếc 
áo cáu bân, lôi thôi lếch thếch, thân thể gây Øò, run 
rầy hơi thở khò khè. Ông hướng về chỗ Đức Như 
Lai nhập Niết- bản. cô gắng chấp tay nhớ nghĩ công 
đức Phật, nước mắt tuôn rơi và nói kệ: 

Giờ chắp tay hướng Phát 
Những ngày cuối của con 
Phát dạy: Ba không bên 
Đối thành ba pháp bến 

Giờ con xin chắp tay 

Đề đổi pháp bên chắc, 
Cũng như núi đã chảy 
Mong lấy được vàng ròng 
Đối tài vật không bến 
Ngày đêm lấy pháp bên. 
Giờ con có phước lợi gì 
Xin dâng Đẳng Tối Thượng 
Phước nghiệp này của con 
Không mong ngôi Đề Thích 
Và quả báo cõi Phạm 
Huông làm vua Diêm-phà, 
Đem quả bồ thí này 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN, Quyền 5 595 


Cùng với tâm kính tin 
Nguyện được tâm tự tại 
Không ai cắt đứt được 
Đắc thanh tịnh vô cầu 
Dứt hẳn các khổ đau. 

Vua A-du-ca muốn dâng củng nửa quả Am- 
ma-lặc lên cho chư Tăng, liền gọi một người đứng 
sân đó bảo: 

— Ngươi có nhớ công nuôi dưỡng của ta khi 
trước chăng? Bây giờ ngươi hãy nhớ lây lời dạy 
cuôi cùng của ta, hãy dâng cúng nửa quả Am-ma- 
lặc này lên chư Tăng chùa Kê- đầu- mạt và nói tên 
ta là vua A-du-ca, giờ phút cuối cùng xin đảnh lễ 
dưới chân Ty-kheo Tăng và thưa lời ta rằng: Kẻ 
nơi cõi Diêm-phù-đề được tự tại, nay quả bảo suy 
tàn không còn năng lực tự tại, chỉ còn làm chủ nửa 
quả xoài này mà thôi. Cúi xin chư Tăng thương xót 
nhận ta cúng dường nửa quả xoài cuỗi cùng, khiến 
ta đời sau được quả báo rộng lớn. Mong răng 
những người khác đừng như ta giờ phút sắp lâm 
chung mà không được tự tại. 

Sứ giả vâng lệnh vua, đem nửa quả Am-ma-lặc 
đến Tăng phường, thỉnh tật cả chư Tăng nhóm họp 
và đánh lễ dưới chân các thây rôi cung kính chặp 
tay bạch: 

— Vua A-du-ca xin đảnh lễ dưới chân chư Tăng. 

Thưa xong, ông ta nước mắt đầm đìa, nghẹn 
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ngào không nói nên lời, dâng nửa quả xoài lên chư 
Tăng và nói kệ: 
Một lọng che trời đất 
Lệnh ban mọi nơi theo 
Ví mặt trời giữa trưa 
Ánh nắng nung nơi nơi 
Phước nghiệp đã tiêu tan 
Suy sụp bông đến nơi 
Bị nghiệp báo dối gạt 
S„y tàn mắt vinh hoa, 
Như mặt trời sắp lặn 
Tín tâm cung kính lê 
Lại dâng nứa quả này 
Lên cúng dường chư Tăng 
Nói lên sự vô thưởng 
Giàu sang đêu biến đổi. 

Bây giờ, các Thượng tọa nghe kệ xong, động 
lòng thương xót, xúc cảm, nhận nửa quả xoài và 
đem trình với đại chúng, nói: 

~ Giờ đây, chúng ta hãy sinh tâm nhằm chán lìa 
bỏ. Trong kinh, Đức Phật, Đâng Bà-già- -bà có dạy 
như vây: Thây người khác suy yếu, họa hoạn, hãy 
nên sinh nhàm chán, xa lia. Những người có sự 
nhận thức, khi thấy, ai mà không thương xót và 
sinh tâm nhàm chán. 

Thượng tọa liên nói kệ: 

Người hăng hái bồ thí 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN, Quyền 5 597 


Hơn hết trong các vua 
Voi lớn trong mọi loài 
Tên là A-du-ca 

Giàu nhất cõi Diêm-phù 
Tất cả đêu như ÿ 

Hôm nay bị các quan 
Cản ngăn, không tự tại 
Tất cả đêu cấm đoán 
Chỉ còn rửa quả xoài 
Được có quyền làm chủ 
Cung dường lên đại chúng. 
Rất giàu có rộng lớn 
Tất cả được tự tại 

Sinh ra tâm fự cao 

Hôm nay đáu còn nữa 
Kẻ ngu nên xem đáy 
Hãy mau sửa tâm mình 
Giàu sang không tốn tại 
Chỉ có nửa quả xoài 
Khiến các thầy Tỳ-kheo 
Đều sinh tâm nhàm chán. 

VỊ Thượng tọa bảo bỏ nửa quả Am-ma-lặc này 
vào món canh của chư Tăng tôi nói: 

— Đây là sự cúng dường cuỗi cùng của Đại đàn- 
việt vua A-dục. Vì sao nói tất cả tài sản giàu có này 
đêu không bên chắc? Đây là lý do Đức Phật, Đắng 
Bà-già-bà đã dạy: “Tài vật không bên chắc đổi tài 
vật bền chắc. Thân không bên chắc đối lại thân bên 
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chắc. Mạng sống không bên chắc đổi lại mạng 
sông bên chắc.” Này đàn-việt, hãy sinh tâm vui 
mừng, đem tài sản không bên chắc làm tư lương 
cho mình đến đời sau. Hãy thường tu hạnh bồ thí, 
chớ đề cho dứt mắt. 


Chương 28 


Nếu kẻ phàm nẹu khinh chê người hiền đức, 
người hiên ấy không bao giờ sinh tâm giận tức. 
Bị j người khác húy báng, măng nhiếc, người hiên 
vấn nói lời tủy thuận. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có một người bày tiệc đãi khách tại 
nhà mình. Người này làm rất nhiêu vòng hoa để 
tặng cho khách mời. Mọi người được tặng vòng 
hoa đều đội lên đầu. Có một hiền giả rất ngho khô 
tiêu tụy, đi vào giữa tiệc. Khi được đặt vòng hoa 
ông không đội lên đầu mà đặt bên cạnh mình. Mọi 
người đều nói: 

— Người này nghẻo khô, định bán vòng hoa này 
cho nên không đội lên đầu. 

Vị Ưu-bà-tắc nghe họ nói như vậy liên đáp: 

— Vâng! Nếu khi tôi đem bán được giá rất cao, 
thì sau đó sẽ đem cúng dường. 

Ông liên nói kệ: 
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Như Tu-man ngày xưa 
Vốn chỉ bán một hoa 
Trong chín mươi mốt kiếp 
Hướng vui sướng cõi trởi 
Thân cuối cùng hôm nay 
Được an vui Niết-bàn, 
Như cô gái chăn bỏ 

Đem hoa cỏ xấu hèn 

Mọi người không tra thích 
Cô gái bán hoa này 
Được sinh trời Đao-lợI, 
Như cô gái kia bán 

Nay tôi hướng về Phật 
Cũng muốn bán hoa này. 
Phát được tâm như vậy 

Ít có rất khó gặp 

Như người bán hoa này 
Ba cõi không ai bằng. 

Bấy giờ, mọi người hỏi Ưu-bà-tắc: 

— Ai bồ thí ít mà được phước báo lớn? 

Ưu-bà-tặc đáp: 

— Bây giờ, tôi sẽ nói cho quý vị nghe về pháp 
lành tôt, bên chắc: khi vòng hoa héo khô sẽ bị vât 
bỏ. Đức Phật xả bỏ ngôi vua như người ta bỏ vòng 
hoa héo khô. 

Ông nói kệ: 

Phật bỏ ngôi Chuyển luân 
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Như bỏ vòng hoa héo 

Bảy hoa giác đẹp tâm 
Thanh tịnh không nhơ bẩn 
Trang điểm đã đây đủ 

Đâu cần dùng hoa này. 
Nhưng tôi chuyên nhất tâm 
Cúng tháp Phát vòng hoa 
Nay tôi bán dâng Phát 
Thể gian không ai bằng. 
Người buôn pháp như thể 
Không bao giở nghèo cùng 
Việc bán này cao tột 

Gọi là có công đức 

Nay tôi đem hoa này 
Muốn để cúng dường tháp. 


Chương 29 

Thí như nhà do thuật dùng lấy thân này làm 
đủ các trò chơi, có công năng làm cho người trí 
trông thấy liền được giải ngộ. 

Tôi từng nghe: 

Thuở xưa, có một nhà ảo thuật có tâm kính tin, 
ưa mến Phật pháp, vào núi Trú ám thiết trai cúng 
dường chư Tăng. Cúng dường xong, ông lây gỗ 
Thi-đà-la làm thành một cô gái xinh đẹp lạ thường. 
Trước mặt đại chúng, nhà ảo thuật ôm chặt cô gái 
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này mà hôn hít và hành dâm với cô ta. Lúc đó các 
thây Tỳ-kheo thấy việc này đêu giận dữ, chê trách: 

— Người này không biết xâu hồ, việc ông ta làm 
thật là bỉ ôi, nếu biết như thế, chúng ta không nhận 
bữa cúng dường của ông tal 

Nhà ảo thuật hành dâm xong, nghe các thây Tỷ- 
kheo chê bai quở trách, liên dùng dao chặt cô gái 
thành từng đoạn. Ông ta móc mắt, xẻo mũi, dùng 
nhiêu cách tàn độc đề giết cô gÁI. Các thây Tỳ-kheo 
thây việc này lại sinh tâm giận dữ, chê trách nặng 
hơn lúc nãy. 

— Nếu chúng ta biết như thế, thà là uống thuốc 
độc còn hơn thọ nhận sự cúng dường của ông ây. 

Lúc bây giờ, nhà ảo thuật bèn nói: 

— Lúc quý thây thấy con hành dâm liền tỏ ra 
giận dữ, thầy con dứt dục và giết cô gái, quý thây 
lại chê trách. Con phải làm thê nào để thờ phụng 
chúng Tăng đây? 

Các thầy Ty-kheo nghe ông nói như vậy bồi rồi, 
áy náy không yên và chăng biết nói sao cho hợp. 

Bấy giờ, nhà ảo thuật mang khúc cây Thi-đà-la 
đưa cho quý thây thấy và chắp tay thưa: 

- Người mà con hành động vừa rồi chính là 
khúc cây này. Đối với khúc cây này làm sao có 
chuyện dâm dục và giết hại? Vì con muốn chư 
Tăng được an thân cho nên thiết trai cũng dường. 
Và vì muốn làm cho chư Tăng an tâm cho nên làm 
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ra trò ảo thuật này. Xin quý thây cho phép con nói: 
Chắng lẽ quý thầy không nghe trong kinh Đức Phật 
dạy: “Tất cả pháp đêu như huyền hóa”. Nay con vì 
muốn thể hiện lời Đức Phật dạy, nên làm ra trò ảo 
thuật này. 

Như cải thân huyền này không có tuổi thọ, 
không có mạng sống, nên biệt răng do nhà ảo thuật 
vận chuyên cái máy khiến cho tượng gỗ biết nhìn 
ngó, cúi, ngước, liếc ngó, bước đi hay dừng lại, 
hoặc nói, hoặc cười... nhờ việc ây mà chúng ta biết 
một cách sâu sắc răng: “Thân này thật sự là vô 
ngã.” 

Ông liên nói kệ: 

Trước thấy hình ảnh kia 
Tưởng tượng sinh vọng hoặc 
Nghĩ đó là cô gái 

Chim vào lưới ái dục 
Quán sát sâu thật hơn 
Biết thân đều vô ngã. 
Như nhà áo thuật Kia 
Đùng gồ làm cô gái 

Ý hành nơi điên đảo 

Kẻ ngu cho chúng sinh 
Đối trò ảo thuật này 
Vọng tưởng là trai gái. 
Người trí khéo quán sát 
Am giới và các nhập 

Giả hợp thành chúng sinh 
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Mỗi mỗi đêu khác nhau 
Hòa hợp các phần lại 
Tạo tác ra các nghiệp. 
Các hành không nam, nữ 
Cũng chẳng có thọ mạng 
Sắc dục và mịn láng 

Cử chỉ và nơi chốn 

Bốn thứ dục như thể 
Xoay chuyển tâm ngu dại. 
Nhất Thiết Trí cũng nói 
Huyện ảo đôi thể gian 
Như trong lưới huyền kia 
Hóa thành các sắc tượng 
Lưới sinh tứ củng vậy 
Hiện năm đường khác nhau 
Buôn vui và giận dữ 

Sâu não và đầu tranh 
Các nhiễu loạn như thể 
Giống như qui khắp thân. 
Tâm tạo tác các nghiệp 
Giống qui kia khác gì 

Tự tâm sinh ra gió 

Nhân gió gây ra nghiệp 
Chúng sinh thấy gây nghiệp 
Và các thứ sắc tượng 

Đối với hành nghiệp này 
Sinh cứ chỉ, hình sạc 
Không biết chỗ phải dừng 
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Liên vọng tưởng chấp ngã. 

Thân này là bộ máy 

Gân, tủy, tóc, da, thịt 

Tắt cả băm sáu vật 

Hòa họp lại thành thân, 

Người ngu chấp chúng sinh 

Thát ra không chu tê 

Nhưng nhờ có sức gió _ 

Ma củi, ngước, co, đuối 

Nhở nương tựa vào tâm 

Mà sinh khởi năm thức 

Nhưng mà tám thức này 

Niệm niệm đêu biến diệt. 

Kẻ neẹu khởi sr giác 

Chấp thân này có fa 

Kháu nghiệp bao nhiêu loại 

Thân nghiệp cũng bấy nhiêu. 

Nói cười và cứ chỉ: - 

Thảy đêu là như huyền 

Trong đó không có ngã 

Vì không có chủ tế. 

Pháp luống dối như thể 

Không thọ, không trì kiến 

Vọng sinh khởi tưởng tượng 

Vài lấp các phàm phu. 

Như việc mà nhà ảo thuật kia đã nói, hoản toản 

chân thật không khác. Khi ấy, các thây Ty-kheo 
nghe xong đêu được Kiến để. Thế mới biết rằng, 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN, Quyền 5 605 


các pháp đêu như huyễn. Người nào biết được điêu 
đó thì dứt bỏ được cội gôc các hành. 


Chương 30 


vê bỗ thí, giữ giới và bàn luận sự cạn thấp 
của vấn đê này, người có căn lành thuần thục sẽ 
#ữa thích pháp sâu xa. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, khi vua A-dục mới phát tín tâm, 
thường thỉnh chư Tăng vào cung cúng dường, hằng 
ngày nghe pháp. Nhà vua ra lệnh giăng màn, 
trướng đề che chăn các phụ nữ khi họ nghe pháp. 
Các thây Tỷ-kheo nói pháp cho là phụ nữ phân 
nhiều đăm mê khoái lạc trên đời, nên chỉ khen ngợi 
pháp bồ thí, trì giới cho họ nghe mà thôi. Có một 
kỹ nữ căn lành đời trước đã thuân thục, nàng không 
sợ vua sẽ bắt tội, liền vén màn, đến chỗ thây Ty- 
kheo bạch: 

— Những điều Đức Phật dạy chỉ có pháp bô thí 
và trì giới, không còn pháp nào khác sao? 

Thây Tỳ-kheo đáp: 

— Này cô, vì ý tôi không cho răng có những 
người lợi căn như vậy cho nên mới nói như thê. 
Nêu cô muốn nghe pháp, tôi sẽ nói cho cô nghe 
giáo pháp sâu xa hơn. 

Thây Tỳ-kheo bảo cô gái: 
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- Đức Phật dạy giáo pháp mà cả thế gian chưa 
từng nghe, đó là pháp Tứ đề. 

Thây Tỳ-kheo liên giải thích cho cô gái nghe. 
Nghe xong, cô gái liên chứng quả Tu-đả-hoàn. 

Bấy giờ cô gái nói: 

— Tuy trải phép vua nhưng ta được lợi ích lớn. 

Cô liên nói kệ: 

Nghe giảng bốn Chân đề 
Pháp nhãn tịnh vô cấu 
Đem mạng mong mạnh này 
Đổi mạng bên pháp Phật. 
Đà bị vua cối người 

Giờ đến giết chết ta 

Ta đã được TuỆ mạng 

Tâm không hề ăn năn. 

Khi ấy, các cung nhân thây người kỹ nữ nảy 
trái phạm pháp vua, trong lòng rất sợ bị kết tội 
đồng lõa. Người kỹ nữ thấy việc ấy, tự tay cầm dao 
đến trước vua, gico năm vóc sát đất, thú tội xin 
được chết. Cô gái nói: 

Lệnh vua rất nghiêm ngặt 
Không aI dám trái phạm 
Tôi vì nghe pháp mầu 
Trái phạm xin chịu chết. 
Tôi vì khát khao pháp 
Đường đột đến chỗ Tăng 
Như trâu khát nắng xuân 
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Tìm nước chẳng sợ roi 
Đột nhập dòng nước trong 
Uống đã mới quay về. 
Xin đại vương biết cho 
Pháp Phát khó được nghe 
Thí như hoa Uu-đàm 

Khó có thể được gặp 

Các pháp mâu do Phật 
Thây ba cối đã nói 

Tôi được nghe pháp này 
Sao lại chắng vui mừng! 
Pháp do Phát chỉ dạy 
Mới thật ngọn đuốc sáng 
Tiếng trồng lớn diệt kiết 
Câu bến của trời người 
Nghe tiếng linh giải thoát 
Tiếng hoan hỷ an vui. 
Ngày xưa Đức Bồ- tát 
Khô hạnh siêng cầu pháp 
Nhảy vực sâu, cất thịt 

Đề cầu đạo Vô thượng 
Đã được người chỉ giáo 
Rất khó có thể gặp 

Tôi được gặp pháp này 
VÌ sao không nghe nhán! 
Thân này như chùm bọt 
Cây chuối và đồm lửa 
Rắn tứ đại quấn nhiễu 
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Nay hội thí pháp này 
Khó được nghe và gặp 
Tiếc gì thân dơ xấu 
Mà không nghe pháp mẫu. 
Thân mong manh huyễn ảo 
Tuy hoạt động tới lui 
Các cứ chỉ ngó nhìn 
Năm, ngồi và đến đi 
Xem xét cùng nói năng 
Nhưng thật chắng chúng sinh 
Ma tưởng là chúng sinh. 
Mọi hành động cử chỉ 
Tất cả đêu như huyền 
Không lâu sẽ tan hoại 
Vất bỏ ngoài gò má 
Thị hải đồng gồố đả 
Diễu, qug đến giảnh ăn 
Mưa gió làm thối rã 
Vữa nát cũng như bùn. 
Lúc ây, nhà vua nghe kệ xong nói: 
— Ngươi có thành ý nghe pháp như vậy, giờ đây 
ngươi đã chứng đắc được quả gì? 
Kỹ nữ liên nói kệ: 
Bây giờ không che giấu 
Tôi phải nói sự thật 
Đã chứng Tu-äa-hoàn. 
Nên phát tâm vui mừng 
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Dốc lòng khéo lắng nghe 
Nay tôi tự thấy pháp 
Không còn tin người khác, 
Tâm không có lưới nghĩ 
Đã đóng ba nẻo ác 
Sinh tứ là ven bở. 

Tôi đã lìa ngục hữu 
Đối sáu hai tà kiến 

Đã mở hết buộc ràng 
Chăng lâu sẽ xa lìa 
Tiến về thành cam lộ. 
Nơi Đức Phật dẫn dắt 
Am giới và các nhập 
Tôi đêu thấy như thật 
Quán thân như giỏ rắn 
Am như giặc rút đao 
Dục như oảẳn giá thân 
Các căn như máy nhóm 
Sáu trần giặc phá xóm 
Dòng sông ái lấp vùi 
Đã ngộ việc như thể 
Mong chỗ an ổn kia. 

Nhà vua nghe những lời này sinh lòng kính tin 
pháp Phật gấp bội. Ông nói: 

— Hay thay pháp Phật! Con đường nhàm chán 
sinh tử của Đâng Đại Lực Thế Tôn. Hay thay pháp 
Phật. Người có lòng tin hướng đến đều được giải 
thoát. Vì sao mà biệt như vậy? Người nữ trí nông 
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cạn còn có khả năng giác ngộ, hơn cả sáu vỊ giáo 
chủ ngoại đạo! Nay con phát tâm quy y hướng vê 
Đắng Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu. Con xin 
kính lễ Đâng Đại Bi cứu giúp tất cả Non sinh, 
khai mở pháp cam lộ cho nam nữ, trẻ già... cùng 
nhau tu hành. 
Vua nói kệ: 

Nếu cho rằng người nữ 

Trừ hiểu biết nông cạn 

Những người trí sâu khác 

Phải kính mới ngộ được. 

Nghĩa sâu xa như thể 

Được người trí tôn kính 

Chính là Đáng Mâu-ni 

Tối thẳng đạo chánh nói, 

Pháp máu do Ngài nói 

Người nghe rất VHI ưng 

Chuyên niệm và nhất tâm 

Khiển cho chắng buông lung. 

Ngài không dạy luận bàn 

Củng không vì bài xích 

Các ngôn luận ngoại đạo 

Tất cả tự phá hoại. 

Chưa hệ tự khen HGỢI 

Vang danh khắp thể gian 

Tuy nói công đực thát 

Không phải tự khen ngỌIi, 

Tuy oai đức rỡ ràng 
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Đây sáng trong vắng lặng 
Đây đủ trí Nhất thiết 
Không cậy mình, tự cao, 
Việc làm ty mạnh mẽ 
Nhưng lại khéo điều hòa 
Dứt bỏ các công cao 
Nhưng lại không thấp hèn. 
Pháp truyền bá lâu dài 
Không ai chê trách được 
Lời Đẳng Vô Hại nói 

Rất nhiều loại khác nhau 
Nhưng tất Cả IỌI người 
Không thể nói lỗi Ngài. 
Lời nói tuy đồi đào 
Không có aI chán nhàm 
Pháp nói tuy giống tục 
Nhưng lý xuất thể gian. 
Lời Thiện Thệ đã dạy 

Văn tự truyền thể gian 
Nhưng thưởng chưa từng có 
Hóa độ thường đổi mới 
Lời nhiệm mầu như thể 
Ai cũng chấp tay lễ 

Đều ngợi khen Thể Tôn 
Đại Sư Tư khéo dạy. 

Thí như mùa xuân, hạ 
Râm, năng đêu lợi vật 
Lời Phát cũng như vậy 
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Nhiêu lợi ích chúng sinh 
Dứt tâm nghĩ mỌi người 
Đối trị khéo giải thích 
GIúp thoát ra ba CỐI 

Chỉ rõ chốn an ồn, 

Củng làm cho chúng sinh 
Hoặc vui, hoặc sợ hãi 
Củng làm cho ưa thích 
Cũng khiến cho buôn thương 
Củng làm được lợi ích. 
Pháp diệt kiết đã nói 

Chân thật là thần biển 
Điều nên nói sẽ nói 

Ý không tiếc tình người 
Dạy lời My CưƯnG CỐI 
Nhưng không trái pháp tướng. 
Đẳng Tối Thắng trí tuệ 

Tợ như nước biển lớn 

Đầu, giữa và bở mé 

Cùng một vị như nhau 
Pháp Phật cũng như thể 
Đầu, giữa, cuối đêu lành 
Người nghe đêu thanh tịnh. 
Người trí nghe lời Phát 

Ý mạnh mẽ đây đủ 

Lắng nghe lời Phật rồi 
Chăng ham sách ngoại đạo, 
Ngôn từ đêu đây đu 
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Biện tài rất văn hoa 
Cũng không tự công cao 
Lời nói không yếu hèn 
Hơn hết trong tất cả 
Nghĩa hiển bày đây đủ 
Thật là Nhất thiết trí. 
Thể nghĩa ngoại đạo ít 
Trang nghiêm từ bằng trí 
Ngôn từ rát bóng bẩy 
Nhưng không có nghĩa vị 
Nói dua nịnh, tà Vại, 

Thể gian thật ngu tối 


Cám đuôc pháp của người 


Đi vào nơi Chán đê 
Như vào nhà của mình. 
Đệ tử Đấng Thiện Thệ 
Sẽ được ta ng hộ 

Các vị đại đệ †ứ 

Khéo điều phục các căn 
Điều Phật dạy đệ tử 
Nay ta tin sâu xa. 

Ở trước các đại chúng 
Ta tuyên nói lời này 

Từ hôm nay trở đi 

Cho phép các Thích tứ 
Thường được vào cung ta. 
Nay thể nhận kính tin 
Hàng Sa-môn Thích tứ 
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Tự tiện được vào cung 
Thỏa mãn tâm người nữ 
Bằng giáo pháp cam lộ. 
Tâm nữ đã vắng lặng 
Hướng về nơi giải thoát 
Thế nên thường phải nghe 
Nghĩa bốn Để sâu xa. 
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ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN 
QUYÊN 6 


Chương 3] 

Nếu người có công đức thật sự mới xứng 
đáng thọ nhận sự cúng dường. Nếu thật không 
có công đức thì không xứng đáng thọ nhận sự 
cúng dường với tín tâm của HgưHỜI. 

Tôi từng nghe: 

Thuở xưa, trong dòng họ Câu-sa có vị vua tên 
Chân-đản-ca-nI-tra, đánh dẹp phía Đông xứ Thiên 
trúc. Sau khi bình định đất nước này, nhà vua trở 
về nước trong vĩnh quang lẫy lừng và phước lực 
tràn trề. Giữa đường, đi ngang qua xứ Bình bác, 
đoàn quân dừng chân tạm nghỉ. Lúc đó, điều mà 
tâm nhà vua ưa thích chỉ có pháp Phật; pháp Phật 
chính là chuỗi anh lạc trang sức quý báu. Ở chỗ 
nghỉ chân, nhà vua trông thấy xa xa có một ngôi 
tháp, vua cho là tháp Phật, bèn cùng một ngàn 
người hâu đến chỗ ngôi tháp. Khi còn cách ngôi 
tháp không xa, nhà vua cùng mọi người xuông 
ngựa, đi bộ đến. Ngài đội mũ báu cối trời để trang 
sức trên đầu, đến chỗ tháp quy mạng đảnh lễ, nói 
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kệ: 


Đẳng lìa dục chướng kết 
Đây đủ trí Nhất thiết 

Ở trong các Tiên thánh 
Tối thượng chẳng ai bằng 
Hay vì các chúng sinh 
Làm người bạn không mời 
Tiếng khen khắp thể gian 
Được ba cõi tôn trọng. 
Dứt bỏ hắn ba cối 

Pháp do Như Lai nói 
Trên hết trong các luận 
Phá dẹp các luận tà _ 
Nay con quy mạng lê 
A-la-hán chân thật. 


Lúc ấy vị vua kia cúi đầu kính lễ, vì nghĩ nhớ 
công đức của Như Lai, khi đang đảnh lễ, thì ngôi 
tháp bỗng sụp đồ giống như bị ngọn cuồng phong 
thối sập vỡ vụn. Nhà vua trông thấy việc ấy rất đỗi 


sợ hãi, thắc mặc, bèn nói: 


— Ngôi tháp này không có al đến gần đụng 
chạm, tại sao tự nhiên lại ngã xuông tan nát như 
vậy? Sự biên đôi khác thường như thê này chắc 


chăn là có nguyên nhân. 


Vua liên nói kệ: 


Trời Đề Thích sống lâu 
Củng tốn trọng như thê 
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Chấp tay lễ tháp Phật 

Đều không có tướng khác. 
Thể Tôn đại oai đức 

Đẳng tôn frọng tối cao 
Phạm thiên đến kính lễ 

Phát cũng không tướng khác. 
Thân con kém hơn kia 
Không vì con mà hoại 

Là sức chú thuật này 

Làm ra vì chân đạo. 

Vua nói kệ xong, vì thấy tháp sụp đồ nên tâm 
vẫn còn kinh sợ, bèn nói: 

— Xin sự biến đổi khác thường này đừng đem 
đến tai họa, mà hãy đem đến điều tốt lành, làm cho 
các chúng sinh được an ôn. Từ trước đến Tay tôi 
đã năm vóc sát đất lễ kính trăm ngàn ngôi tháp, 
nhưng chưa bao giờ thây việc hư hoại, dâu chỉ là 
một hạt bụi rơi. Không biết hôm nay sao có sự biến 
đối khác thường như vậy. Hiện tượng như thê này 
tôi chưa từng thấy! 

Vua liền nói kệ: 

Các trời, A-tu-lq 

Cùng chiến đấu với nhau 
Muốn phá hoại nước này, 
Mạng sống tôi không trọn 
E răng có giặc thù 

Muốn hủy hoại nước tôi? 
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Không đao bình, mất mùa 
Cũng không có tật dịch 
Chẳng phải cả thể gian 
Sắp có tai họa chăng? 
Đây là điểm xâu ác, 

Phải chăng pháp sắp diệt? 


Bây giờ, người dân sông trong ngôi làng gân 


tháp thấy vua lây làm lạ thắc mắc lạ, liền tâu vua: 


— Xin đại vương biết cho, đây không phải là 


ngôi tháp Phật. 


Rôi họ nói kệ: 


Ni-kiên rất ngu sỉ 

Tà kiến thiêu đốt tâm 
Đáy là tháp của họ. 

Vua với tâm lê Phát 

Đực tháp này mỏng mạnh 
Lại không có xá-lợi : 
Không kham nhận vua lê 
Cho nÊn IHỚi VỠ VỤH. 


Vua Ca-nj-tra sinh tâm kính tin gấp bội đối với 


tháp Phật, toàn thân nôi ôc, buôn vui lần lộn, nước 
mắt tuôn trào, nói: 


Việc này thật phải thể _ 
Tôi tưởng tháp Phát, lê 
Nên pháp phải hư hoại 
Vát nạng voi khỏe chở 

Lừa làm sao chở nổi. 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN, Quyền 6 619 


Phát dạy: ba hạng người 
Nên xây tháp thở họ 
Ni-kiên mất tà đạo 
Không nên xây tháp thở. 
Ni-kiên tử bất tịnh n 
Không nên nhận ta lê. 
Khi tháp này đồ nát 
Phát ra tiếng động lớn 
Dụ như tháp Đa tử. 

Phật đến chỗ Ca-diễp 
Ca-diếp lễ chân Ngài 

La Đạo Sư của con 

Phật Thế Tôn của con 
Phật bảo Ca- diếp răng: 
Nếu không phải La-hán 
Mà nhận lề của thầy 
Đầu vỡ làm bảy mảnh 
Nay tôi nhân tháp này 
Nghiệm lời Phật rất đúng. 

Như loại gỗ đá này không có tâm thức mà còn 
làm minh chứng cho Ni-kiền, nghiệm biết mình 
chắng phải Bậc Nhất Thiết Trí. 

Nhà vua thấy việc này rôi, ở trước mọi người 
vui mừng hớn hở, sinh lòng kính tin gấp bội, dung 
nhan vui tươi, nói thê này: 

- Nam-mô Bà-øià-bà, Bậc Thây giải thoát, tất 
cả chúng ta đều tôn kính. Phật Thích-ca Mâu-ni 
phát ra tiếng rông Sư tử, dạy rằng: “Ngoài pháp 


620 BỘ BẢN DUYÊN 6 


này ra, không có Sa-môn và Bà-la-môn”. Lời Phật 
chân thật không có nhằm lẫn. Có các chúng sinh 
một chân, hai chân, không chân, nhiêu chân, có 
sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng cho đến phi 
tưởng, phi phi tưởng... trong các loài chúng sinh 
này chỉ có Như Lai là Bậc tôn quý hơn hết. Tóm 
lại, những điều Phật đã dạy hôm nay đều thể hiện 
rõ rằng. Tất cả ngoại đạo đều như cây cỏ, huống øì 
là giáo chủ Ni-kiên Phú-lan-na Ca-diệp. 
Vua nói kệ: 

Ta là vua cối người _ 

Không nhận nồi ta lễ 

Hung gì vua Chuyển luân 

Vua A-tu-la thảy. 

Hôm nay ngôi tháp này 

Như bị voi đấu đàn 

Dùng oai lực đôi chân 

Giảm đạp làm võ vụn. 

Thân có bốn thứ kiết 

Nên gọi Ni-kiên-đà 

Như người xua được nóng 

Khi trời rất nóng bức, 

Tên gọi Ni-đaâ-già 

Như Lai Phật Thê Tôn 

Đoạn được tất cả kiết 

Thật là Ni-đàa-già 

Do đó nên hôm nay 

Các đệ tử Ni-kiên 
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Và các trời, người khác 

Đều nên cúng dường Phật. 

Phật thuộc dòng trí tuệ 

Tiếng khen vang rộng khắp 

Cho nên tháp miễu Ngài 

Trời, Người, A-tu-la 

Một khi đến kính lễ 

Không có sự, nghiêng động, 

Như dùng cánh COH HUỐI 

Mà quạt núi Tu-dh 

Tuy dốc hết sức lực 

Núi không hê dao động. 

Thế nên, nếu người muốn được phước đức lớn, 

hãy nên lễ bái tháp miêu Phật. 


Chương 32 


Nếu người có học vấn, tuy đã hủy giới hạnh, 
nhưng nhờ năng lực học vẫn nên có thể đắc đạo. 
Vì ý nghĩa này cho nên hãy siêng năng học vấn. 

Tôi từng nghe: 

Thuở xưa, có một thầy Tỳ-kheo học rộng ở chỗ 
văng vẻ. Lúc đó, có một quả phụ thường hay lui tới 
chỗ thầy Tỷ-kheo để nghe nói pháp. Dân dà thầy 
Tỷ-kheo học rộng sinh tâm đăm nhiễm bà quả phụ. 
Vì có tâm đăm nhiễm cho nên các pháp lành dân 
dân yếu kém, vì bị các kết sử của tâm phảm phu 
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sai khiến nên thầy Tỳ-kheo thê hẹn với người phụ 
nữ. Bà ta nói: 

- Nếu bây giờ thây bỏ đạo, hoàn tục, tôi sẽ làm 
vợ thây. 

Lúc bấy giờ, thầy Tỳ-kheo hoàn tục, sau khi 
hoàn tục, không chịu được sự khổ não của thê Ø1an 
nên thân thể gầy ôm không biết làm nghệ øì để sinh 
sông. Thây chưa biết phải tìm cách nào làm ít mà 
được nhiêu tiền, bèn suy nghĩ: “Bây Ø1ờ ta phải tìm 
cách nào để sinh sông đây? Chỉ có cách là mô dê 
mướn là ít tốn công mà được nhiêu lợi”. Nghĩ như 
vậy, chàng ta bèn đi tìm lò mồ đê. Vì tâm phàm 
phu dễ hư hỏng, nên gây ra nghiệp này, chàng ta 
liên kết bạn với người hàng thịt. Trong lúc ông 
đang bán thịt, có một đạo sĩ khất thực vốn quen 
biết với ông thây tu xuất này, nên đang đi trên 
đường, đạo sĩ tình cờ gặp ông ta đầu tóc bù xù, mặc 
áo xanh, trên mình dính đầy máu giống như Diêm- 
la, La-sát, tay cầm cái cân thịt cũng đều dính máu. 
Ông ta đang cân thịt để bán cho người. Đạo sĩ thây 
như vậy, thở dài: “Đức Phật dạy thật đúng! Tâm 
phảm phu lao chao không ngừng, rât dê đôi thay. 
Người này trước đây siêng tu học vẫn, giữ gìn giới 
câm, không hiểu tại sao hôm nay bỗng nhiên lại 
làm việc này?!” 

Nghĩ xong, vị đạo sĩ liền nói kệ: 
Nếu không điêu ngựa ý 
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Buông lung gây điều ác 
Tại sao không hồ thẹn 

Lìa bỏ pháp điều phục. 
Oai nghĩ và cứ chỉ 

Làm người thích ngắm nhìn 
Chim muông và cẩm thú 
Nhìn thấy không kinh sợ, 
Bước đi sợ giâm kiến 

Tâm từ thương chúng sinh 
Tâm Từ bi như thê 

Bấy giờ bỏ đâu rồi? 

Tâm phàm phu bất định, chính tính cách đó 
cũng là của Sa-môn hay Bà-la-môn. Thế nên Đức 
Như Lai không y cứ vào hình tướng, hễ người nào 
chân thật được đề lý thì gọi là Sa-môn và Bà-la- 
môn. 

Đạo sĩ lại nói kệ rằng: 

Võ HgựC mà †ự Xưng 
Cho mình thát Sa-môn 
Do họ chẳng điều tâm 
Nên làm điều ác này. 

VỊ đạo sĩ suy nghĩ: "Hãy giờ, ta phải làm cách 
nào để cho anh ta được giác ngộ? Như lời Đức Phật 
dạy, nếu khi chỉ dạy người, trước hết phải làm cho 
người ây phát khởi lòng tin thanh tịnh đối với bốn 
pháp không thê hư hoại. Bốn pháp không thê hư 
hoại này có công năng làm cho chúng sinh thây 
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được Tứ đê. Ta sẽ nói cho anh ta nghe về căn bản 
của sự tạo nghiệp”. Nghĩ xong, đạo sĩ liền nói: 

— Ông cân rất giỏi. 

Người bán thịt suy nghĩ: “Thây Tỳ-kheo này đã 
không mua thịt, tại sao lại bảo ta cần rất ĐIỎI?”. 

Nghĩ rồi, anh ta liền nói kệ: 

Thầy chắc vì thương ta 
Đến gặp cứu giúp ta 
Thầy Tỳ-kheo như vậy 
Lìa chợ lâu, theo pháp 
Thấy ta làm việc ác 
Nên đến muốn cứu độ 
Thật là bậc Hiền thánh 
Làm lợi ích cho ta. 

Nói kệ xong, người bản thịt nhớ lại ngày xưa, 
lúc còn làm Tỳ-kheo đã gây ra các nghiệp, anh ta 
nhớ lại đoạn kinh đã tụng ngày trước: “Khổ nhóm 
do lỗi của dục, vị của dục”. Suy nghĩ xong, ông ta 
liền ném cây cân ra xa rơi xuông đất, sinh tâm 
nhàm chán đối với sinh tử, nói với thầy Tỳ-kheo 
kia bằng lời kệ: 

Vị dục và lỗi dục 

Thứ nào là nhiễu nhất 
Tôi dùng dây tàm quý 
Nắm giữ cân trí tuệ 

Cân nhắc việc như vậy 
Tâm đã được thông suốt 
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Không thấy nó có lợi 
Chỉ thấy dục có hạt, 

Thể nên hôm nay tôi 
Phái nên dứt bỏ dục 

Đi đến nơi Tăng phường 
Xin xuất gia trở lại. 

Tôi vì làm theo dục 
Thân hèn hạ khổ đau 
Tuy thân đang còn sống 
Mà như đọa đường ác. 
Xưa kia tôi xuất gia 

Lọc nước rồi mới uống 
Thương giữ mạng chúng sinh 
Chẳng có tâm giết hại 
Ngày nay như qui dữ 

Ăn tỉnh huyết của người 
Nay tôi thích sát hại 
Thói quen không thể bỏ. 
Lành thay! Lời Phát dạy, 
Gần gũi với người dục 
Việc ác nào cũng làm 
Nay tôi bị dục sai 

Suy tàn đến nổi này. 
Đẳng Nhất Thiết Trí dạy 
Tôi chưa thấy Tứ để 

Từ ngày nay trở đi 
Không bao giờ buông lung, 
Lời Đức Thể Tôn dạy 
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Trước là người buông lung 
Giờ đây xin chấm dứt 

Như trăng ra khỏi mây 
Chiếu sáng cả thể gian 

Vì vậy nay tôi sẽ 

Chuyên tâm giữ giới cắm. 
Giả sử lửa cháy đầu 

Cháy luôn cả y phục 

Tôi vẫn mãi tỉnh tấn 

Tu hành pháp điều phục 
Đoạn kết sử khó trừ 

Chắc chắn được văng lặng. 
Giả sử cắt gân mạch 

Hình hài bị héo khô 

Chưa thấy lý Tứ để 

Thì không hề ngưng nghỉ 
Trước diệt oán kết sử 
Được quả báo, thi ân. 

Lúc đó, thầy Tỳ-kheo biết rõ tâm niệm của ông 
thây tu xuất, ngọn lửa trí tuệ đã bắt đầu nhen nhúm, 
bèn nói kệ: 

Giờ nêu ông xuất gia 
At sẽ được giải thoát 
Ca-lê và Tăng-kiêm 
Cho đến Chắt-đa-la 
Các thầy Tỳ-kheo này 
Đều bảy lần thôi tu 
Sau xuất gia trở lại 
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Chưng được quả La-hán. 
Giới của Phật Thể Tôn 
Ông cũng không hủy phạm 
Ông không khởi tà kiến 
Lại có trí học rộng 
Khéo sinh tâm chán lìa 
Tu tập vui vắng lặng, 
Ông có đèn học rộng 
Gió kết sử đã tắt 
Tụ học rộng trở lại 
Ät đến nơi vô Ủy, 
Bị nước kết cuồn trôi 
Nên nương tu định lực 
Tu định được sức mạnh 
Thấy kết sử rõ ràng. 
Do ông thưởng tu tập 
Nên thích pháp xuất gia 
Tâm gắn công đực lành 
Bị kết sử hủy hoại 
Tu tập theo chánh đạo 
Dùng ý loại kết sử 
Như voi đứt đây nài 
Muốn đi đâu tùy ý. 
.- Ngay khi đó, người bán thịt liền dứt bỏ nghiệp 
xâu, xuât gia trở lại nỗ lực siêng tu, chứng quả A- 
la-hán. 
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Chương 33 
- Nếu muốn trang nghiêm nghiệp lành không 
lôi thì phải siêng tH các việc lành. 

Tôi từng ngbhc: 

Thuở xưa, có một người làm ruộng thông minh 
sáng dạ, ông cùng các bạn dẫn nhau vảo thành, 
thây có một người dung mạo khôi ngô tuẫn tú, y 
phục chỉnh tê, trang sức băng ngọc ngà châu báu 
xinh đẹp, có nhiều người theo hâu, tất cả đều trang 
sức vòng vàng lộng lẫy. Người làm ruộng thông 
minh nói với các bạn: 

- Không tốt! Không tốt! 

Các bạn nói: 

— Người có oai đức khôi ngô như vậy rất đáng 
được kính yêu. Có gì đâu mà bạn cho là không tốt? 
Người làm ruộng nói: 

— Tôi tự cho mình là không tốt chứ không phải 
cho răng người kia là không tốt. Vì đời trước tôi 
không làm công đức, khiến cho ngày nay phải chịu 
thân nghèo hèn này, không có oaI đức, chăng được 
ai tôn kính. Nêu trước tôi có tu phước thì làm gì 
mà không sánh kịp với người này! Thế nên bây giờ 
tôi phải gắng sức làm điêu lành, chắc chắn đời 
tương lai tôi sẽ vượt hơn người này. 

Ông liên nói kệ: 

Người kia không buông lung 
Làm lành được phước lợi 
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Còn tôi do buông lung 
Không tu các công đức 
Thể nên nay nghèo hèn 
Thấp kém không oai thế. 
Tôi tự trách, tự thẹn 

Nên nói mình không tốt. 
Tôi tự quán sát mình 
Nghèo cùng rất đáng thương 
Bị kết sử dối lừa 

BỊ buông lung làm hại 
Tự nay trở VỀ sau 

Siêng tu thí, giới, định 
Ất khiến đời tương lai 
Đòng họ, quyến thuộc tốt 
Đẹp để, có oai đức 

Giàu sang, nhiều ké hầu 
Các việc không thể chê 
Người đời đêu tôn kính. 
Đừng như thán hiện tại 
Tự ăn nan không kỊD 
Tâm ác làm hại tôi 

Khi dối đến nghèo hèn. 
Tâm tự hồi tự trách 

Tụ thiện được VHI Sướng 
Nếu khi gây nghiệp ác 
Các thiện đêu không sinh 
Nếu g1 tâm tu thiện 
Đây đủ mọi điều vui. 
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Lời thể gian không ngoa 
Báo thiện, ác khác nhau 
Phật dạy: tám Chánh đạo 
Đưa người đến Niết-bàn 
Nếu tâm tham tài lợi 
Giàu sang và vĩnh hoa 
Mong cầu cho đời sau 
Không khỏi nạn già suy. 
Tôi sẽ gắng tỉnh chuyên 
Hướng về nơi vô úy 

Vĩ như họa sĩ say 

Về đủ các hình tượng 
Tỉnh rồi biết là xấu 

Hủy bỏ, vẽ bức khác, 

Vì đời trước ngu sỉ 

Tạo ra thân xáu này 
Nay xin diệt nghiệp ác 
Mong báo tôi (ưƠng. lại 
Thấy quả báo xâu rồi 
Người hiểu biết tự trách. 


Chương 34 
Nếu nghe nói về điêu thiện, hãy HÊN Su gẫm, 


chắc chắn được lợi ích. Cho nên người hiểu biết 
thường nên lắng nghe và lãnh thọ pháp lành 
nhiệm mẫu. 
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Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, trong nước Xá-vệ, Đức Phật cùng 
Tôn giả A-nan đi trên cách đồng rộng, ở bên bờ 
ruộng thây có kho báu được chôn giấu, Đức Phật 
bảo A-nan: 

— Đây là răn độc. 

A-nan bạch Phật: 

— Vâng, đây là rắn rất độc. 

Bây giờ, có một người nông dân đang cày 
ruộng, nghe Phật bảo A-nan là có rắn độc, ông ta 
suy nghĩ: “Ta sẽ đến xem vì sao mà Sa-môn cho là 
rắn độc”. Người nông dân đi thăng đến bên bờ 
ruộng, thấy có khối vàng ròng, ông ta nói một 
mình: 

— Cái mà Sa-môn bảo là răn độc chính là vàng 
ròng! 

Ông ta liên gom hết sô vàng này đem về để 
trong nhà. Người nông dân này trước đây rât nghèo 
khổ, cơm ăn, áo mặc hoàn toàn thiếu hụt, nhờ được 
sô vàng này mà trở nên giàu có, cơm áo dư dật. 

Nhà vua tra xét nghi ngờ chuyện ông ta bỗng 
nhiên giàu to, bắt trói nhốt vào ngục. Số vàng nhặt 
được trước đây, người nông dân nạp hết cho vua 
mà vẫn không thoát khỏi tội, sẽ bị tử hình. Ông ta 
than lớn: 

— Răn độc A-nan! Rắn rất độc Thế Tôn! 

Người chung quanh nghe được, đem tâu vua. 
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Nhà vua cho gọi người ây đến hỏi: 

— V] sao nØươi nói răn độc A-nan, rắn rất độc 
Thế Tôn? 

Người nông dân đáp: 

— Hôm đó, tôi đang cày ruộng, nghe Đức Phật 
bảo A-nan: “Đây là răn độc”. A-nan đáp: “Vâng! 
Đây rắn rât độc”. Bây giờ tôi mới hiểu rõ răng đúng 
thật là rắn độc. 

Người nông dân liên nói kệ: 

Lời Phát dạy: không hai 
Bảo răng là rắn độc 
A-nan bạch Thể Tôn 
Thật là răn rất độc. 

Sức mạnh của rắn độc 
Nay tôi mới chứng biết 
Đôi với Phát Thể Tôn 
Cảng kính tin hơn nữa. 
Nay tôi gặp nguy khôn 
Cho nên nhắc lời Phật. 
Nọc độc của răn độc 
Chỉ chích vào một người 
Họ hàng và vợ con 

Tôi trai và tở gái 

Tất cả không khổ não 
Chỉ một người gánh chịu 
Còn nọc độc tiên của 
Lan khắp cả quyến thuộc. 
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Nay đổi với tiên tài 
Cùng họ hàng thân thích 
Tôi coi như răn độc 
Đang nổi cơn giận dữ. 
Người trí hãy mau lìa 
Như tránh con rắn độc 
Hãy mau cầu xuất gia 
Đi vào nơi rừng HÁi. 

Ai người có trí tuệ 

Thấy nghe việc. thể này 
Mà còn đắm tiên của 
Mê loạn hoặc tâm người 
Như tôi tưởng lợi lớn 
Dè đâu bị khổ đau. 

Nhà vua nghe kệ xong, biết rõ tâm niệm người 
nông dân đã tin hiểu sâu xa lời Đức Phật dạy. Vua 
bèn nói kệ: 

Nay ngươi đã kính tin 
Đáng Đại Tiên thương xót 
Lời Noài nói chân thát 
Chưa từng có hai lôi. 

Của chôn giấu trước đây 
Ta trả hết lại ngươi 

Ta lại đem của cải 

Cấp dưỡng thêm cho ngươi. 
Kính tin Đức Điêu Ngự 

Vì Thiện Thể nói thát 
Được Đại Phạm kính tin 
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Bạt-lê, A-fu-la,... 

Thiên vương và Đề Thích 
Ta đáy và các vua 

Hào tóc, Bà-la-môn, 
Sáf-lợi ở trong thành 
AI cũng đều kính tin 
Bậc tri kiến tôn thắng. 
Vì cùng nhau kính tin 
Hiện tại được hoa báo 
Tin điều đáng tin nhất 
Nên được quả bác nhất. 


Chương 35 

Những người mong câu lợi lộc có lúc được, 
có lúc không. Người có tâm lành chân thật thì 
không mong cầu mà tự được lợi ích chân thật. 
Còn người không có tâm lành chân thật vì mong 
được lợi thì phái khởi tâm lành chân thật. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa có một vị vua. Khi ây, con của quan 
phụ tướng sớm mật cha, vì còn thơ dại nên chưa 
được nhận quyền thừa kê. Tiên tài đã hết, lại 
không có người hướng dẫn yết kiến nhà vua, đứa 
bé sông thật nghèo khô. Người con dân dân khôn 
lớn, có tài phụ tướng, trị dân, xử đoán, tất cả đều 
giỏi. Tuôi vừa trưởng thành, đang tuôi tráng niên, 
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thân hình cao lớn, sức lực mạnh mẽ, tài nghệ đây 
đủ, anh ta suy nghĩ: “Hiện giờ ta quá nghèo khô, 
biết phải làm gì đây? Ta lại không thể làm những 
nghề thấp hèn được. Ta thật vô phước, có đủ tài 
nghệ mà không được thi thố, lại không sinh trong 
nhà thập hèn!”. Anh ta nói kệ: 

Nghiệp đến biến đổi ta 

Mới nghèo khốn như vậy 

Nghề nghiệp của mẹ cha 

Nay không chỗ sử dụng 

Còn nghề nghiệp thấp hèn 

Chẳng phải việc ta làm. 

Nếu ta không phước đức 

Nên sinh nhà thấp hèn 

Tuy sinh nhà giàu sang 

Nhưng khôn khổ nhự thể. 

Nghề hèn rất để học 

Nhưng ta không thể làm 

Nên làm nghề ă an trộm 

Khiến người không hay biết? 

Hay làm nghề ăn cướp 

Che giấu người không biết 

Hông buộc hai ông tên 

Và cầm kiểm thật bén 

Bó chân, tay nắm cung 

Các thứ đêu đây đủ 

Giống như con sư tử 

Chăng biết sợ là gì. 
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Nói kệ xong, người con của quan phụ tướng 
suy nghĩ: “Nếu như ta CƯỚP của ở những nơi khác 
sẽ làm cho những người đó nghèo thiêu, chỉ bằng 
ta đến cướp của vua”. Nghĩ rôi, anh ta lén vào 
cung, đến chỗ vua năm. Nhà vua biết có kẻ cướp 
nhưng SỢ không đám lên tiếng, Kẻ cướp lây y phục 
của nhà vua và lây các chuỗi ngọc gom lại một chỗ. 
Lúc đó, cạnh đâu vua có một cái bình nước kê bên, 
lại có tro. BỊ cơn đói khát ép ngặt, tên cướp cho 
răng tro là đường mật nên bỏ vào nước khuây để 
uông. Uống no nÊ xong mới biết đó là tro. Anh ta 
nghĩ: ““Tro còn có thể ăn được, huông là những vật 
khác. Ta thà ăn cỏ chứ sao lại cướp? Tô tiên ta từ 
xưa đến nay đầu có làm nghệ này!”. Tên cướp liên 
bỏ lại hết các vật rồi quay về nhà. 

Nhà vua thấy tên cướp đi ra mà không mang 
theo vật gì bèn khen răng: “Lành thay!”, liên gọi 
người ây lại hỏi: 

— Vì sao ngươi đã lây các vật này rôi bỏ lại mà 
đi tay không ra như thê? 

Chàng trai tâu: 

— Tâu đại vương, cho phép tôi được nói. 

Chàng liên nói kệ: 

Vì sao làm phi lý 

Chỉ vì đói khát thôi 
Nhờ nước tro no lòng 
Thể nên dứt tâm cướp. 
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Nay biết đói khát này 

Đề tìm cách ngăn đưi 

Tôi uống nưỚC fro rồi 

Ném bình Xung dưới đất 
Sinh hồ thẹn, ăn năn 
Không còn gây điêu ác. 
Xin đại vương biết cho 

Tôi chẳng phải thường dân 
Là con quan phụ tưởng 

Đo cảnh nhà cùng khôn 
Nên lén vào cung vua 

Mà làm việc phi pháp. 

Từ nay trở về sau 

T Thưởng muốn uống HHỚC †FrO 
Ấm cỏ để nuôi sông 

Không làm việc trộm cấp. 
Tổ tiên, gia đình tôi 

Vốn thuộc nhà lễ giáo 

Thà hủy bỏ thân này 
Không quên lời dạy xưa. 

Vua thây việc này, khen ngợi là điều chưa từng 
có. Khen ngợi con dòng cháu giống chân thật 
không luỗng dõi. Tuy có lỗi nhưng kịp thời sửa đối 
ngay. 

Vua bèn nói kệ: 

Nghèo nàn làm nhụt chí 
Bỏ mắt tâm hồ thẹn 
Người thấp hèn xấu xa 
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Nhanh chóng gây nghiệp ác 

Dùng móc pháp nhà mình 

Chế ngự voi làm càn 

Ngươi đã tự nén lòng 

Không trái phép gia giáo 

Làm theo hạnh người hiển 

Noi theo gương cha ngươi. 

Nay ngươi bỏ tâm sĩ 

Làm được việc khó làm 

Ta rất là vui mừng 

Phong ngươi làm phụ tướng. 

Không cần xem xét lại 

Ta đã thấy hạnh ngươi 

Tâm vững, chí mạnh mẽ 

Có trí tuệ, năng lực 

Nay ta biết rất rõ 

Việc này thật khó có 

Tài năng hơn cha ngươi 

Nhở tâm lành chân thái. 

Thế nên người h hiểu biết hãy làm điều chân thật, 

không nên luông dối. 


Chương 36 


Hiện tại, kết sử tuy không còn sinh khỏi, 
nhưng nêu chưa dứt hêt kết sử thì kết sử cũng có 
lúc sẽ xuất hiện trở lại. Như đồ nước lạnh vào 
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Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có một vị thây và một người đệ tử. 
Vào một ngày mùa đông trong căn thât âm áp, hai 
thây trò thây có một đông lửa mà không thây ngọn 
lửa và khói. Thây bảo đệ tử: 

— Con có thây lửa này không có ngọn lửa và 
khói chăng? 

Người đệ tử thưa: 

— Thưa con có thây. 

Vị thây bảo: 

— Con bỏ củi khô vào thì khói sẽ bốc lên ngay. 

Lại nói: 

- Dùng miệng thôi thì ngọn lửa sẽ bốc lên. 

Vị thây vì đệ tử nói kệ: 

Lưa không ngọn lửa, khói 
Tâm từ quán bất tịnh 
Hiện tại kiết không sinh 
Như lứa không ngọn, khói 
Nếu lửa gặp củi khô 
Ngọn, khói đồng thời sinh, 
Lưa tâm gặp nhân duyên 
Khi gặp ác tri thức 

Khói giận tức liên sinh 
Nếu khi thấy sắc đẹp 

Lửa tham dục bốc cao, 
Thể nên hãy dứt bỏ 
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Đây đủ ba thứ mình 

Đề dưựt tham, sân, sĩ 

Nên riêng tu tỉnh tấn. 
Minh hạnh túc dưt tâm 
Có kết sử không mọc 

Dụ như đường thường đi 
Các loại có không mọc, 
Tham dục và gián tức 
Chưa gặp duyên không khởi 
Góc rê chưa nhồ bỏ 

Gặp duyên lại phát khởi, 
Dụ như bệnh sốt rét 

Bồn ngày mới tới cử 

Có lúc hai, ba ngày 

Gặp duyên lại tái phái, 
Giống như định thể tục 
Tạm nén kiết không khởi 
Hoàn toàn không tưởng bệnh. 
Dụ như rễ cây độc 
Không nhổ, tược lại sinh 
Như người thẹn tóc bạc 
Cạo luôn cả tóc đen 

Cao tóc chẳng bao lâu 
Tóc bạc mọc trở lại 
Không dứt hắn kết sử 
Việc ấy cũng như vậy. 
Dục kiết và gián tức 

Cửa Giới hạnh ngăn cấm 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN, Quyền 6 641 


Đối trị ân không khởi 

Không gây nghiệp thân, miệng, 
Nạn vọng tưởng sinh dân 

Sau, kết sử lại khởi 

Hủy phạm các giới hạnh 

Tham đắm năm thứ dục 

Như rắn trốn vào hang 

Bò ra liên cắn người. 


Chương 37 

Bồ thí vì giải thoát chứ không vì vật chất của 
cải. Nếu vì vật chất, của cải thì không gọi là bố 
thí. Nếu vì giải thoát thì chứng được vô sinh và 
được vui Niễt-bàn. Thế nên người hiểu biết vì 
mong câu giải thoát mà thực hành bố thứ. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có người đàn-việt đến Tăng phường 
mở hội. Vị đạo nhân quen biết với đàn-việt thưa 
với vị Thượng tọa: 

— Hôm nay đàn-việt cúng dường một bữa ăn 
ngon, mong thây hãy vui lòng nói pháp cho đàn- 
việt nghe. 

VỊ Thượng tọa đã chứng được ba Minh, sáu 
Thông và tám pháp Giải thoát, biết rõ tâm người 
khác, nên quán sát sâu xa lý do vì sao mà thiết hội 
này, bèn biết chỉ vì muốn có lợi lộc về vật chất mà 
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người đàn-việt mở hội này. 

Bây giờ, Thượng tọa dạy người đàn-việt này về 
nỗi khô trong ba đường ác. Ngài nói: 

— Lành thay: Lành thay! Đàn-việt hôm nay ông 
đã thiết trai cúng dường rất đúng thời. Sắc, hương, 
mỹ vị... tất cả đêu đây đủ, rất là thanh tịnh, trong 
ba đường ¿ ác ông không thiếu đường nảo. 

Bây giờ, vị đạo nhân quen biết thưa với 
Thượng tọa: 

— VÌ sao Thượng, tọa lại chú nguyện cho ông ta, 
trong ba đường ác đều không thiêu đường nào? 

Thượng tọa nói với vị đạo nhân: 

— Tuy ta g1à cả, nói pháp nhâm lẫn, nhưng đàn- 
việt này không giữ giới, bị kết sử sai khiên. Ta 
quán sát tâm đàn-việt nên mới nói lời ây. Vị đàn- 
việt này cúng dường là mong được cái vui dục và 
của báu, súc sinh. 

Thượng tọa nói kệ: 

Người thí sinh chỗ nào 
Của cải rất là nhiêu 

Vì ỷ nhiêu tiên của 

Làm sinh khởi kiêu mạn. 
Kiêu mạn vượt pháp độ 
Kẻ phàm phu mù tối 

Vì vượt quả pháp độ 
Nên dọa ba đường ác, 
Ở trong ba đường ác 
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Giống như nhà cửa mình 
Nếu sinh lên trời, người 
Giống như nhà ở tạm. 
Nên giữ giới, bố thí 

Đều hưởng vui Niết-bàn 
Giữ giới được sinh Thiên 
Thí sẽ đu các vát. 

Bồ thí vì giải thoát 

Ät sẽ hết khô đau 

Thí như trồng ngó sen 
Hoa lá thảy đêu được 
Rê sen cũng ăn được. 

Tu bồ thí, giữ giới 

Gần gũi rừng giải thoát 
Wui sướng dụ hoa, lá 

Rề sen dụ giải thoát 

Thể nên tu giới, thí 

At phải vì giải thoát 
Không vì lợi thể gian. 


Chương 38 

Được làm thân người là khó, lìa khỏi các nạn 
cũng là khó. Nếu đã xa lìa các nạn, thường phải 
nỗ lực tỉnh tân. 

Tôi từng nøbhe: 

Thuở xưa có một chú bé nghe trong kinh dạy: 
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“Như con rùa mù gặp bọng cây nối, VIỆC này rất 
khó.” Một hôm, chú bé đục một miếng ván làm 
thành cải lỗ có thể đút đầu vào, rôi vất miệng ván 
xuống ao. Chú bé lội trong ao, cúi đâu, ngâng đầu 
những mong chui vào lỗ miếng ván. Do nước đây, 
miệng ván trôi lình bình cho nên không thể chui 
vào lỗ được. Chú bé liên nghĩ: “Thật là chán ghét! 
Khó thay được làm thân người. Đức Phật dùng 
biển rộng mênh mông làm ví dụ. Bọng cây nổi nhỏ 
quá mà con rủa lại bị mù không thây đường, lại 
trăm năm mới trôi lên một lân, rât khó gặp gỡ. Ta 
đang ở trong cái ao nhỏ mà cái lỗ ván lại lớn, mình 
còn có hai mắt đây đủ vậy mà hăng ngày nhô đâu 
cả trăm lần mà còn không gặp được lỗ ván, huôồng 
øì con rùa kia mù làm sao gặp được lỗ ván.” 
Chú bé nói kệ: 

Biển cả rất rộng lớn 

Bọng cây nổi lại nhỏ 

Rùa trăm năm mới nổi 

Rất là khó gặp được. 

Nay ta trong ao nhỏ 

Lổ ván nổi lại to 

Đầu luôn trồi lên nước 

Còn không gặp lô ván 

Rùa mù gặp cây nổi 

Chui được rất khó thay! 

Từ đường ác làm người 

Khó được cũng như vậy 
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Nay ta được thân người 
Phải nên đừng buông lung. 
Hỗng sa số Đức Phật 
Chưa từng gặp bao giở 
Hôm nay được nghe nhận 
Lời của Phật Thẻ Tôn 
Pháp mâu do Phật nói 
Con nhất định tu hành, 
Nếu khéo léo tu tập 

Sự cứu giúp rất rộng 
Chẳng người làm, mình được 
Thể nên tự tỉnh tấn. 

Nếu rơi vào tắm nạn 

Làm sao thoát khỏi ra? 
Nghiệp thể gian đeo đuổi 
BỊ rơi vào đường ác 

Nay fa nay nên xa lánh 
Được thoát ngục ba CỐI. 
Nếu không thoát ngục này 
Làm sao được giải thoát? 
Bao nhiêu đường súc sinh 
Vô lượng kiếp lâu dài 

Địa ngục và ngạ qui 

Tăm tôi, khổ não đây 

Nếu ta không găng tu 

Làm sao ra khỏi được 

Các đường ác hiểm nạn? 
Ngày nay được thân người 
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Không ra khỏi mé khổ 
Chăng lìa ngục ba cối 
Phải siêng tu phương tiện 
Ất lìa ngục ba cối 

Nay con xin xuất gia 

At sẽ được giải thoát. 


Chương 39 

Tiên tài khó xả bỏ. Nếu người hiểu biết tu tập 
bố thí chút ít, chớ có ý khinh thường họ. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, ở nước Tu-hòa-đa có vị vua tên Tát- 
đa-phủù. Một hôm, vua đi sẵn tình cờ gặp một ngôi 
tháp, liên cúng dường ngôi tháp ây năm đồng tiên. 
Có một người Chiên-đà-la từ xa trông thấy khen 
răng: 

— Lành thay! 

Vua liên sai người đến bắt người này đem đến 
chỗ vua. Nhà vua hỏi: 

— Có phải ngươi thây ta cúng dường ít cho nên 
chê cười phải không? 

Người Chiên-đà-la tâu: 

— Xin đừng làm tôi sợ, rôi tôi sẽ nói: Trước đây 
tôi là tên cướp ở những đoạn đường nguy hiểm. 
Tôi bắt được một người, hắn ta vội vàng năm bàn 
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tay lại. Tôi suy nghĩ. “Người này nắm chặt tay, 
chắc là có tiền vàng”. Tôi bảo mở tay ra, nhưng 
người ây không chịu. Tôi cầm cung tên để dọa hắn 
ta và bảo mở tay ra, nhưng hắn cũng dứt khoát 
không chịu. Tôi liên g1ương cung về phía hăn. Chỉ 
vì tham của cho nên hắn bị bắn chết. Giết người 
này xong, tôi lấy được một đồng tiên đồng. Hắn 
thà tiếc một đông tiền chứ không tiếc thân mạng. 
Nay đại vương không bị a1 ép buộc mà cúng dường 
năm đông tiền vào tháp Phật, cho nên tôi khen 
ngợi: “Lành thay!” 
Người Chiên-đà-la liên nói kệ: 

Giương chiếc cung thật cong 

Định hại mạng hắn ta 

Hắn thà mất thân mạng 

Không chịu mắt một tiến. 

Tôi thấy như người này 

Bỏ mạng, không bỏ tiên 

Cho nên bây giở tôi 

Thấy có người bỏ tiền 

Sinh ý tưởng íÍT† có 

Ngợi khen việc khó làm. 

Không thấy có đao cung 

Ép buộc đại vương đây 

Cũng không có sợ hãi 

Tự ý bỏ khó bỏ. 

Khổ tìm mới có tiên 

Cho nên hôm nay tôi 
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Thấy có người xả của 
Sinh tâm chưa từng có. 
Tôi tự thấy việc ấy 

Khổ máy cũng không bỏ 
Xin đại vương biết cho 
Tâm sinh tham khó xả. 


Chương 40 

Khéo quản sát việc mình làm thì ngay lúc ấy 
có lỗi lẫm nhưng sau chắc chăn được nhiều lợi 
ích. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có một thây Tỳ-kheo thường bị trộm 
Cấp. Một hôm, thây Ty-kheo ở trong nhà đóng chặt 
các cửa lại. Tên trộm lại đến gõ cửa gọi. Thây Tỳ- 
kheo đáp: 

— Mỗi khi thây ngươi, ta rât kinh sợ. Ngươi hãy 
đưa tay vào phía trong, ta sẽ cho ngươi đồ đạc. 

Tên trộm liên đưa tay vào bên trong cửa, thây 
Ty-kheo liền dùng dây trói chặt tay hắn ta vào cây 
cột, rồi mở cửa cầm gậy đánh cho hăn một trận. 
Xong trận đòn đầu tiên, thầy Tỳ-kheo nói: 

— Quy y Phật. 

Tên trộm vì sợ quá, nói theo: 

— Quy y Phật. 
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Thây Tỳ-kheo đánh gậy thứ hai, nói: 

— Quy y Pháp. 

Tên trộm sợ chết nên lại nói: 

— Quy y Pháp. 

Thây Tỳ-kheo đánh lân thứ ba, lại nói: 

— Quy y Tăng. 

Tên trộm sợ quá, cho nên nói: 

— Quy y Tăng. 

Hắn suy nghĩ: “Đạo nhân này chỉ quy y có mây 
lần chứ nêu nhiều nữa thì chắc chăn ta sẽ chết, 
không còn nhìn thấy cõi đời này nữa”. 

Thây Tỳ-kheo mở trói cho tên trộm, tên trộm vì 
bị đánh cho nên thân thể đau nhức. Lâu lắm hăn 
mới đứng dậy được và xin được xuất gia. Có người 
hỏi: 

— Trước đây anh làm ăn cướp đã gây ra biết bao 
nhiêu việc ác, vì lý do gì mà nay lại xuất gia tu đạo 
như thế? 

Tên trộm đáp: 

— Tôi cũng đã suy xét sự lợi ích của pháp Phật, 
rồi mới xuất gia. Hôm nay tôi được gặp Thiện tri 
thức lây gậy đập cho ba trận, chỉ còn một chút nữa 
là mạng sông không còn. Đức Như Lai Thế Tôn 
đúng là Bậc Nhất Thiết Trí. Nêu ngài dạy cho các 
đệ tử bốn lân quy y thì mạng tôi coi như chấm dứt. 
Đức Phật có lễ từ xa thây rõ sự việc này nên Ngài 
dạy các thầy Tỳ-kheo xuất gia chỉ đánh kẻ trộm ba 
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lần, cho tôi khỏi chết. Thế nên, Đức Thế Tôn chỉ 
dạy có ba quy y chứ không dạy bốn quy y. Đức 
Phật xót thương tôi cho nên dạy ba quy mà không 
dạy bốn quy. 
Tên trộm liên nói kệ: 

Hắn Bậc Nhất Thiết Trí 

Vì lòng thương xót tôi 

Nên nói ba quy y 

Không dạy bôn quy y 

Vì ở trong ba cối 

Nên Phật dạy: Ba quy 

Nếu Ngài dạy đến bồn 

Tôi còn đáu quy ÿ. 

Nay, tôi thật đảng thương 

Thân mạng dứt liên đó 

Tôi thấy Phật Thể Tôn 

Nhìn xa sự việc này. 

Sinh tâm chưa từng có 

Liên bỏ hắn tâm Cướp 

Có người giải việc thô 

Có kẻ ngộ việc tế. 

Người thô ngộ việc thô 

Kẻ tê ngộ việc tế 

Do vì tâm tôi thô 

Nên giải ngộ việc thô 

Tôi thấu rõ việc này 

Vì thể xin xuất gia. 


L] 
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ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN 
QUYÊN 7 


Chương 41 

Lợi dưỡng làm rồi loạn việc hành đạo. Nếu 
không màng đến lợi dưỡng thì sẽ khéo quán sát 
được tâm giận tức. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa có một thây Ho -kheo sông trong khu 
vườn kia, người dân trong các thành phô, âp, xóm 
làng... đều đến cúng dường. Có người đông xuất 
gia sinh lòng ganh ghét, chê bai. Đệ tử của thây 
lỷ- -kheo nghe những lời chê bai này, bèn đến bạch 
với thây: 

— Thây Tỳ-kheo nọ chê bai Hòa thượng đây. 

Hòa thượng nghe như vậy, liền gọI thây Ty- 
kheo â ây đến, dùng lời êm dịu an ủi và biếu y cho 
thây â ây. Các đệ tử bạch thây: 

— Ông thây chê bai kia là kẻ đáng ghét của 
chúng ta, tại sao Hòa thượng lại an ủi và đem y cho 
ông ây? 

Hòa thượng đáp: 
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— Vị Tỳ-kheo phỉ báng kia có ân đối với ta nên 
ta phải cúng dường. 

Hòa thượng liên nói kệ: 
Mưa đá hại lúa má 
Có người ngăn chận được 
Chủ ruộng rất vui mừng 
Đem của cải đến ân, 
Phi báng là bạn thân 
Không gọi kẻ oán ghét 
Ngăn mưa lợi dưỡng ta 
Ta nên đến ân này. 
Mưa đá hại một đời 
Lợi dưỡng hại nhiêu kiếp 
Mưa đá hại vật chất 
Lợi dưỡng hại tu đạo, 
Ruộng bị mưa đá hại 
Ất còn lại ít nhiêu 
Người bị lợi dưỡng hại 
Công đức đêu mắt hết. 
Như Đề-bà-đạt-đa 
BỊ mưa lợi dưỡng hại 
Bởi ông ta tham đắm 
Không máy may pháp lành. 
Việc ác rất lây lừng 
Khi chết đọa đường ác 
Lửa lợi dưỡng bốc cao 
Còn hơn tám độc ác 
S1 tử Và CỌP SÓI 
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Người trí quán sát rồi 
Thà bị chúng làm hại 
Không để lợi dưỡng hại. 
Người neẹu tham lợi dưỡng 
Không thầy tội ác kia 

Lợi dưỡng xa đạo Thánh 
Hạnh lành mắt không sinh. 
Phật đã dứt kết sử 

Mở hết kiết ba cối 

Công đức đã đây đủ 

Còn phải tránh lợi dưỡng. 
Đẳng Sư Tử trong chúng 
Đã nói ra lời này: 

Lợi dưỡng chớ gần ta 

Ta cũng xa lành nó. 
Người tâm trí sáng suốt 
Đáu ai tham lợi dưỡng 
Lợi dưỡng rồi loạn tâm 
Làm hại hơn kẻ thù. 

Như dùng dây thô giết 
Cắt da, nát thịt xương 
Phá tủy mới chịu thôi 

Lợi dưỡng hơn dáy thô 
Cắt đứt da giữ giới 

Phá hoại thịt thiên định 
Làm gãy xương frí tuệ 
Làm nát tủy tâm lành. 
Cũng thí như đứa trẻ 
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Bốc lửa nóng định ăn, 
Như cá nuốt môi câu 

Như chữn DỊ sa lưới, 

Các thú rơi hồ sâu 

Đều do bởi tham môi 
T)-kheo tham lợi dưỡng 
Củng như kia khác ØI. 
Miếng môi quá bé nhỏ 
Gặp họa lại quá lớn 

Đôi gạt và nịnh hót 

Án náu trong lợi dưỡng. 
Gần gñi sự mê loạn 

Mâm mống của tai họa 
Giống như gãi mụt ghẻ 
Càng gãi thì càng ngứa 
Kiêu căng, đục, buông lung 
Đều do lợi dưỡng sinh. 
Người này vì chúng ta 
Ngăn chặn giặc lợi dưỡng 
Ta vì ý nghĩa đó 

Nên tận tâm cúng dường 
Thiện tri thức như thể 
Sao gọi đáng ghét được ? 
Bởi vì tham lợi dưỡng 
Không ưa nơi vắng lặng 
Tâm chạy theo lợi dưỡng 
Noày đêm không ngừng nghỉ: 
Nơi ấy có cơm ảo 
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Người đó bạn thân ta 

ÄÁt đến mời thỉnh ta. 

Tám thưởng chạy theo cảnh 
Làm tâm không vắng lạng 
Không thích chỗ thanh vắng 
Thường ta chốn đông người 
Lợi dưỡng làm hủy hoại 
Chắng quý pháp thanh văng 
Vì bỏ pháp vắng lặng 
Không gọi là T)-kheo 

Cũng chẳng gọi Cư sĩ. 


Chương 42 

Muốn đạt đến lậu tận thì vấn đê dạy dỗ và tu 
học phải tùy theo căn cơ khác nhau. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, Tôn giả Mục-liên dạy hai người đệ 
tử chuyên ròng tu thiền nhưng không đạt kết quả. 
Khi ây, Tôn giả Xá-lợi- phât hỏi ngài Mục-liên: 


— Hai vị đệ tử của thầy chứng được thăng pháp 
chưa? 


Ngài Mục-liên đáp: 

— Chưa được. 

Ngài Xá-lợi-phất lại hỏi: 

- Thây dạy họ pháp môn gì? 
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Ngài Mục-liên đáp: 

~ Tôi dạy một người quán bắt tịnh và một người 
đếm hơi thở. Nhưng tâm ý của họ quá trì trệ nên 
không giác ngộ. 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi ngài Mục-liên: 

— Hai vị đệ tử đó từ dòng họ nào mà đi xuất 
g1a? 

Ngài Mục-liên nói: 

— Một người là thợ giặt và một người nữa là thợ 
luyện vàng. 

Ngài Xá-lợi-phất bèn bảo ngài Mục-liên: 

— Đôi với người thợ luyện vàng, thây nên dạy 
họ pháp đếm hơi thở, còn người thợ giặt thầy nên 
dạy họ quán bất tịnh. 

Tôn giả Mục-liên bèn dạy đệ tử theo pháp như 
thế, họ liền siêng năng tu tập và chứng quả A-la- 
hán. Sau khi chứng quả, họ rât vui mừng, hớn hở 
nói kệ ca ngợi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

Bậc chuyển pháp thứ hai 
Đại tướng của pháp Phát 
Đạt trí tuệ trên hết 

Trong các vị Thanh văn 
Có năng lực trí tuệ, 

Và giác ngộ hơn hết. 

Hay thay Xá-lợi-phẩt 
Chỉ bày đường giải thoát 
Tùy thuận theo thói quen 
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Dốất dìu khai ngộ con 

Cả hai chóng giải thoát 
Thực hành cảnh giới mình 
Đạt được điều nên đạt 
Thực hành cảnh giới khác 
Như cá năm trên đất. 

Con thưởng quen giặt áo 
Màu trắng bên bờ sông 
Tâm trụ trong Xương trăng 
Giống nhau dễ khai ngộ 
Không cần dùng công lắm 
Cũng mau vào tấm con, 
Thợ vàng thường thổi bệ 
Hơi ra vào là gió 

Đểm thở dễ thích hợp. 
Thói quen của chúng sinh 
AI cũng có chỗ mạnh 

Nay Ngài Xá-lợi-phất 
Giêng môi trong pháp Phậi. 
Phật nói Xá-lợi-phất 

Bậc chuyển pháp thứ hai 
Thích nơ đúng như thát 
Tám đã được tự tại 

Khiển cho hai chúng con 
Khéo biết nẻo đường thiển. 
Con như voi chưa thuần 
Đại tướng trong pháp Phát 
Dạy bảo điều phục con 
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Giup đên nơi an Ôn 
Nên con rát VUI Mừng. 


Chương 43 

Người căn lành thuần thục, dù có lẫn tránh 
nơi nào thì Đức Như Lai đại bỉ vẫn không bao 
giờ lìa bỏ họ. 

Tôi từng ngbhe: 

Xưa kia Đức Như Lai là ruộng phước tốt đẹp 
vô thượng, mọi việc Ngài làm đều đem đến phước 
đức, lợi ích cho chúng sinh, chắng phải như ruộng 
của thê gian. Muôn nói lên việc thực hành ruộng 
phước khác với ruộng thế gian thì người thực hành 
ruộng phước đả Đức Như Lai) đến nhà các đàn- 
việt thuộc g1aI câp thập hèn, vào thành Xá-vệ khất 
thực. Cho đến khi làm Bồ- tát, vào thành Vương xá 
khât thực. Trong thành, tất cả những người già trẻ, 
nam nữ, lớn nhỏ, trông thây dung nghi Ngài đều 
sinh tâm yêu kính. Ngoài ra, như trong kinh Phật 
Bản Hạnh có ghi: 

Ngày xưa, khi Phật còn tại thế, chúng sinh 
nhàm chán việc ác, hạt giống căn lành rât dễ nảy 
mâm. Vì muôn cứu độ mọi người cho nên Đức 
Phật đã ứng hóa vào thành khất thực. Ngài nói kệ: 

Nếu với tâm tin sâu 
Kính lê dưới chân Phát 
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Người này đổi sinh tử 
Chăng côn vướng lâu nữa, 
Làm được ruộng phước lành 
Cúng dường tạo nhân duyên 
At được quả báo lớn 

Với tâm kính tin dù 

Củng đất vào bát Phật 
Cũng được có quả báo. 

Khi Đức Như Lai vào thành thị hiện thân thông 
tật cả nhân dân cùng reo vui: 

— Đức Phật vào thành! 

Ngoài ra, như trong các kinh khác ghi: 

Lúc Đức Phật vào thành, tất cả các thứ đều 
trang nghiêm đây đủ. Mọi người nam nữ, giải trẻ 
nghe tin Phật vào thành, tất cả đều xôn xao, giống 
như biến lớn gió làm nôi sóng phát ra âm thanh lớn, 
cõi Diêm-phù chưa có hiện tượng như vậy. 

Bây ĐIỜ, trong thành có người dọn phân đdơ tên 
là Ni-đề, mình mây dơ bân, đâu tóc rỗi bù, áo quân 
rách rưới, bản thỉu. Nếu trên đường đI gặp những 
mảnh vải xâu, anh ta liên nhặt đem về vá áo, điều 
này nói lên nghiệp bất thiện đời trước. Ni-đề vác 
vò phân nặng trên lưng định đến đỗ ở chỗ thật xa, 
giữa đường bỗng gặp Đức Phật, anh ta chiêm 
ngưỡng tôn nhan Ngài như thây biển rộng bao la. 
Vâng ánh sáng tròn bao quanh Phật một tầm, trang 
nghiêm thân Đức Phật, giống như khối vàng ròng 
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tinh khiêt, không có vêt nhơ. Ca-sa Ngài đắp màu 
như chiên-đàn đỏ, cũng như tòa lâu đài báu, chiêm 
ngưỡng mãi không chắn, nên anh nói kệ: 


Sắc vàng như hoa nở 

Y màu đỏ chiên-đàn 

Y phục thật ngay ngắn 
Trong sạch như gương đồng 
Như trăng sáng mùa thu 
Mặt trời trong hư không 
Thế Tôn ngự giữa chúng 
Thanh tịnh như (răng thu. 


Bây BIỜ, chúng sinh thấy Phật Thê Tôn sinh 


tâm tất vui mừng. Loài súc sinh thây Phật, đôi mắt 
còn hớn hở, huống chi là loài người, cho nên có bài 


kệ: 


Tôn nhan thật khó sánh 
Thâm tâm rất kính yêu 
Đáng gọi Đấng Thiên Định 
O1 quang vàng rực rỡ 
Tâm tà kiến ác độc 

Thấy Phật cũng vui mừng 
Chiêm ngưỡng hình tướng Ngài 
Mắt nhìn không nhàm chán. 
Thấy Phật tâm vui mừng 
Thân Phật đêu chiếu sáng 
Càng nhìn càng sảng hơn, 
Thân thể Ngài viên mãn 
Không chỗ nào đáng chê 
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Đòng họ đảng ca ngợi 
Không ai chế bai được 
Bác (rượng phu trí sáng 
Tiếp nổi sinh siông fÓI. 
Người đời trang sức báu 
Để làm đẹp thân hình 
Thân Phát đủ trởng đẹp 
Chăng cần trang sức ngoài 
Tướng đẹp, người yêu thích 
Vẻ đẹp thường theo thân. 
Người đời dùng chuôi ngọc 
Chắng được mãi đẹp luôn 
Hoa sen đều nở thăm 
A-du-già tốt tươi 

Trang sức trên mặt đất 
Đẹp ấy không bằng Phái. 
Mat trong, các tướng tốt 
Rực rỡ trang nghiêm thân 
Dụ như áo giáp ngọc 
Trang sức bằng các báu, 
Cừng như trong ao nước 
Làm đẹp bằng các hoa 

Các loại như thê sánh 
Không bằng thân Như Lai. 
Hình thể Đáng Thiện Thệ 
Tưởng tốt thật rực rỡ 
Cũng như trong hư không 
Lúc không có mây che 
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Lại nữa, không thể dùng ngôn từ khen ngợi cho 
hết được về tướng tốt nhiệm mâu của Đức Thế 
Tôn. Các hạnh đây đủ, công đức trọn vẹn, nên nói 
kệ khen: 


Muôn sao trang điểm trăng. 
Đẳng khéo làm việc tốt 
Chiêm ngưỡng không chán đủ 
Như uông vị cam lộ 

Như trăng tròn, rong vất 
Được mọi người mên yêu. 
Trang nghiêm bằng tướng mầu 
Khéo điều phục oai đức 
Muôn đức đêu đủ đây 

Ái mà ca ngợi hết. 

Các lỗi xấu đã hết 

Thí như trong sinh tử 

Các con rồi hiện hình 

Không bao giờ biến được 
Dung nghỉ giống như Phật, 
Tuy làm con rồi đẹp 

Chăng bằng thân tướng Phật 
Tưởng nhiệm mầu của Phật 
Trời, người không sánh bằng. 


Những điều Như Lai dạy 
Được người trí kính trọng 
Cung cách và cử chỉ 
Không hề có lỗi lâm. 

Hơn hết trong Mâu-ni 
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Gặp việc chưa từng có 
Tuệ giác không dao động 
Chê khen, tâm không khác 
Vì có mười năng lực 

Hiện tướng rất vắng lặng 
Tròn đủ và ngay thăng 
Nhóm công đực lợi ích. 
Bước đi thật khoan thai 
Được mọi người yêu thích 
Lời nói nghĩa sâu rộng 
Xét trông rất chắc thật 
Có trình tự rõ ràng. 

Tất cả đêu buông bỏ 
Không tham đắm ăn uống 
Tóm lại mà nói thì 

Không gì chẳng đáng yêu. 

Lúc đó, NI- đề thấy Đâng Điều Ngự Vô Thượng 
các căn văng lặng và các thầy Ty-kheo các căn 
không tán loạn vây quanh theo hầu Ngài, tâm càng 
yêu kính hơn. Ni-đề nói kệ: 

Các căn đêu văng lặng 
Người điều căn vây quanh 
Đốp y màu mới nhuộm 
Trước sau đi theo 1gưỜiI. 
Đạo thù thắng dòng Thích 
Thán vàng không dao động 
Bốn chúng thường vây quanh 
Như máy vờn mặt nhật. 
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Ni-đề trông thây Đức Phật, tự thẹn mình nhơ 
nhớp thấp hèn, trên vai lại vác vò phân, thì làm sao 
dám gặp Phật, bèn quay bước rẽ sang con đường 
khác đê không gặp Phật, nhưng trong lòng buôn 
khố vô cùng: “Vì đời trước ta không làm việc 
phước, bị bao điêu xấu ác kéo lôi nên nay phải chịu 
nối khô này. Ta không buôn với cái nghệ thấp hèn 
này, nhưng thây mỌI người đều được đến chỗ Phật, 
còn ta vì bân thỉiu, hôi thối, cho nên không đến 
được bên Ngài”. Vì thể nên Ni-để bị lửa buồn 
phiên thiêu đốt tâm tư. 

Ni-đề nói kệ: 

Phật ra đời rất khó 

Khó có thể gặp được 
Trởi, người, A-tu-la 
Bát bộ đêu vây quanh, 
Nay ta tuy được gặp 
Hôi thối chăng dám gần 
Rố ràng do nghiệp ác 
Tội báo xả bỏ fa. 

Nghĩ xong, Ni-đề liền rẽ vào ngõ khác và tránh 
thật xa. Nhưng lòng Đại bi bình đắng của Đức Phật 
Thế Tôn vẫn dõi theo bước chân của Ni-đề không 
rời bỏ. Ngài liền hiện thân trong con hẻm kia và 
đứng ngay trước mặt Ni-đề. Ni-đề thây vậy, vô 
cùng kinh sợ, thầm nghĩ: “Vừa rôi ta đã tránh Đức 
Phật nhưng bây giờ lại gặp Ngài, ta phải biết tránh 
nơi nào đây?”. 
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Vừa lo âu, vừa sợ sệt, Ni-đề tự trách: “Ta thật 
bạc phước, chư Phật thơm tho thanh khiết, làm sao 
thân bần thỉu này dám đến gân Phật? Nếu ta đến 
gân Ngài, thì tội cảng thêm nặng. Do nghiệp ác đời 
trước khiến cho ta đến nỗi như vậy”. 

Ni-đề nói kệ: 

Trởi dùng hương chiên-đàn 
Hoa Mạn-đa thượng diệu 
Các thứ vật cúng dường 
Đem đến dâng Thế Tôn, 
Khi Đức Phát vào thành 
Có nước thơm rưới đất 
Trời, người đêu cúng dâng 
Thật là Đáng Ủng Cúng, 
Còn ta mang vò phân 

Sao dám đến trước Phật! 

Ni-để lại nghĩ: “Ta phải làm cách nào cho 
thích hợp bây giờ?”. Ni-đê liên bỏ Phật, đi vào 
con hẻm khác. Đức Như Lai cũng lại hiện đến 
trong con hẻm ấy. Ni-đề thấy vậy càng ngạc nhiên 
hơn, bèn nói kệ: 

Ánh sáng quanh một tâm 
Rực rỡ biết bao màu 

Mọi người trong thành ấy 
Chắp fay đưmg vậy quanh, 
Để Thích cầm phát trần 
Trời, người đêu cúng dường 
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Con vừa tránh hẻm khác 
Phật lại hiện đến ngay. 

Nói kệ xong, Ni- đề nghĩ rằng: “Đức Thê Tôn 
là Bậc trên hết trong cõi trời, cõi người, còn ta là 
kẻ thấp hèn nhất trong các chúng sinh. Bây ĐIỜ, VỚI 
cái thân hôi hám này ta đâu dám đến gần Đức Thê 
Tôn.” Ni-đề liền tránh vào trong một con hẻm 
khác. Lúc đó, Đức Thế Tôn trước đã hiện đến trong 
con hẻm ấy rồi. Thấy Phật, Ni-đề xâu hồ nên bỏ đi, 
không ngờ vò phân va vào tường bể tan, nước phân 
chảy ra làm bân cả áo Ni- đê. Thây mình quá bản 
thiu, Ni-đề xấu hồ buôn râu, mặt mày thất sắc, 
thầm nghĩ: “Lúc nãy phân tuy hôi dơ nhưng còn ở 
trong thùng, bây giờ thùng đã bể, phân uề rơi ra, 
thật đáng xâu hô, thật đáng quở trách!”. 

Ni-đề liền nói kệ: 

Than ôi! Thật lạ thay 
Nay ta như sắp chết 
Nhơ nhớp khap toàn thân 
Ta phải làm sao đây? 
Đáng hơn hết ba cối 

Mà đến gần chỗ ta 
Đứng ngay trước mặt ta 
Ta hết chỗ tránh đi. 

Ôi thôi! Thật đáng ghét 
T Ong ngoài đều bắt tịnh 
Rất xâu hổ, khô não 
Giống như già suy đến. 
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Lúc đó, đại chúng thây Đức Thế Tôn theo sau 
Ni-đề. Trong chúng đó có một thầy Tỳ-kheo suy 
nghĩ: “Đức Như Lai vào thành sao không lân lượt 
khât thực từng nhà giàu sang, thấp hèn, mà Ngài 
lại đi theo Ni-đê? Vì sao như vậy? Chắc là có lý do 
gì đó”. Thây lại suy nghĩ: “Ta phải tìm hiểu việc 
này”. 
Thây Tỳ-kheo này liên nói kệ: 
Đây chắc người công đức 
Được Phát đi theo sau 
Như ngọc rơi thùng phân 
Khuấy lên đề kiếm tìm. 
Như Lai xét tâm kia 
Không chọn sang hay hèn 
Không cần dòng dõi quý 
Bác Thắng Diệu nói răng: 
Như thầy thuốc chữa bệnh 
Xem bệnh nạng hay nhẹ 
Tùy bệnh mà bốc thuốc 
Không xét theo dòng họ. 
Như Lai tâm bình đăng 
Quán sát tâm thô tế 
Cừng không chọn dòng dõi 
Cho thuốc dứt phiên não. 
Bây giờ, NI- đề đi vào con hẻm chật hẹp gặp 
Đức Thê Tôn, xâu hỗ co ro, không biết ân nâp vào 
nơi nào, bèn chắp tay nhìn xuống đất nói: 
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— Ngài có khả năng hộ trì tất cả chúng sinh. Xin 
Ngài hé một kẽ hở cho con có chỗ dung thân. 

Ni-đề nói kệ: 

Hôm nay Đức Như Lai 
Cùng đi gần đến con 
Thân con quá hôi thối 
Không dám gần Thể Tôn 
Lành thay một kế hở 

Để con được dung thân. 

Đức Như Lai với tâm Đại bị làm an vul lợi ích 
cho tất cả chúng sinh, với dung nhan từ hòa, sắc 
mặt tươi vui, Ngài đến bên Ni-đề dùng lời lẽ êm 
địu an ủ1 Ni- đề, làm cho thân tâm Ni-đê thoải mái, 
vui sướng. Phật gọi Ni- đề, Ni-đề ngơ ngác nhìn 
khắp bốn phía: “Như lời Phật gỌI, chăng lẽ Đức 
Chí Tôn trong ba cõi, lại gọi người thập hèn như ta 
sao, hay là có người đồng tên với ta mà Ngài gọi 
họ chăng?” Tâm Phật binh đẳng tuyệt đối, không 
hê có yêu hay chét. Đức Thê Tôn đưa tay về phía 
Ni-đề, ngón tay dài thon nhỏ có móng như màu 
động đỏ. Giữa những ngón tay có màng lưới nối 
liền, tay Phật đẹp như hoa sen, bàn tay, mêm mại 
tỉnh khiết có hình bánh xe. Đức Phật muốn làm cho 
Ni-đề sinh tâm mạnh mẽ bèn nói kệ bảo Ni-đê: 

Ngươi có căn duyên lành 
Nên ta đến chỗ ngươi 
Nay Ta đã đến rồi 
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Sao ngươi cô lấn tránh? 
Hãy nên đứng lại đáy 

Tuy thân ngươi không sạch 
Nhưng tám có pháp lành 
Hương thơm rất nhiệm mầu 
Hiện đang ở trong ngươi 
Chớ nên thấy thấp hèn. 

Ni-đề nghe lời Đức Phật dạy, đưa mắt nhìn 
Phật, trong lòng tràn ngập hân hoan, chắp tay thưa 
với Phật: 

- Đối với kẻ không nơi nương tựa, Ngài làm 
chỗ nương tựa. Đối với các chúng sinh không có 
nhân duyên, mà Ngài tưởng như con, tâm Ngài thật 
là bình đăng, thật là Đắng Chân Tế. Nay Phật Thế 
Tôn nói chuyện với con, như rưới nước cam lộ lên 
thân tâm con. 

Ni-đề nói kệ: 

Giả sứ Đại Phạm vương 
Cùng nói chuyỆn Với con 

Bậc Thiên để tôn frọng 

Hạ mình ôm dắt con 

Bậc Chuyển luân thánh vương 
Ấn chung bữa với con 

Không bằng Thầy ba cõi 
Thương xót ban mỘt lời. 

Con được Ngài quan tâm 

Còn vui mừng hơn kia 
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Chọn lựa bỏ dơ xấu 
Việc bắt thiện đã dứt 
Việc lành đã đây đủ. 
Đẳng Tự Tại cứu giúp 
Khiên con được VHỈ Sướng 
Bụi trên chân Thể Tôn 
Đề Thích còn đội đầu 
Cho là được phước đức 
Hung con rất thấp hèn 
Địch thán nhờ Phát dạy, 
Mà kêu gọi tên con 
Làm sao không vui thích ? 
Đức Phật bảo Ni-đề: 
— Bây giờ ngươi xuất gia được không? 
Ni-đề nghe Phật nói, sinh tâm vu1 mừng nói kệ: 
Như con dòng thấp hèn 
Có được xuất gia chăng? 
Thế Tôn rủ lòng thương 
Nếu con được xuất gia 
Như dắt người địa ngục 
Đem lên tận cõi trời. 
Phật bảo Ni-đề: 
— Ngươi không nên nghĩ như vậy. 
Ngài bèn nói kệ: 
Như Lai không xét theo 
Đòng dối và giàu sang 
Chỉ xét nghiệp chúng sinh 
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Hạt giống lành quá khứ, 
Các phiên não buộc ràng 
Không hề được giải thoát 
Sinh già bệnh chết kia 

Vui khô đêu như nhau. 

Vì sao Bà-la-môn 

Riêng mình được giải thoát 
Người khác không thể được? 
Câu chữ và âm thanh 

Đầu chỉ Bà-la-môn 

Dòng dõi khác cũng biết. 
Thí như qua bến sông 
Không chỉ Bà-la-môn 
Dòng dõi khác cũng biết, 
Tất cả mọi việc làm 

Đầu chỉ họ làm được 
Người khác không thể tr? 
Hôm nay ngươi phải nên 
Tin Ta mà xuất gia 

Như trong pháp Phát Ta 
Tâm bi không thiên lệch 
Không giống các Iigoq! đạo 
Có những pháp che giáu. 
Cứu giúp đêu bình đẳng 
Pháp Phát không tôn giảm 
Nói pháp không thiên lệch 
Bình đắng nêu đạo chánh 
Vì tất cả chúng sinh 
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Làm đường ngay an ổn. 

Thí như trong chợ lớn 

Bán mua tất cả vật 

Chợ pháp Ta cũng vậy 
Không chọn dòng họ nào 
Giàu sang và nghèo hèn 

Thí như dòng nước trong, 
Sát-lợt, Bà-la-môn 

T)-xá và Thủ-đà 

Không có di ngăn gữử. 
Không hạn người, chẳng HgƯỜI 
Tất cả đếu được HÔng 

Pháp Ta cũng như vậy. 

Nay Ta không riêng gì 
1)-kheo, Tỳ-kheo-Hi 

Mà vì cả thể gian 

Làm Thầy thuốc trời, người. 

Ta không phải chỉ vì người giàu sang, lựa chọn 
các vua hiền mà còn hóa độ cho cả hạng người 
thập hèn như Ưu-ba- ly. Ta không những cứu giúp 
hàng đại phú trưởng g1ả như Tu-đạt-đa mà còn hóa 
độ những người nghèo cùng như Tu-lại-đa. Ta 
không những hóa độ người có trí tuệ rộng lớn như 
Xá-lợi-phât mà còn hóa độ kẻ có căn tánh chậm 
lụt như Châu-lợi-bàn-đặc. Ta không những hóa độ 
người có tâm ít muốn biết đủ như Ma-ha Ca-diếp 
mả còn hóa độ người nặng nê về dâm dục như Bà- 
nan-đà. Ta không những hóa độ bậc kỳ lão, nhiều 
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phước đức như Ưu-lâu-tân-loa Ca-diễp mà còn 
hóa độ kẻ âu trĩ Tu-đả-da. Ta không những hóa độ 
hạng người kiêu mạn như Bà-ca-lại mà còn hóa độ 
kẻ cực ác tay luôn cầm kiêm như Ương- -quật-ma- 
la. Ta không chỉ nói pháp cho người nam hiểu biết 
nhiêu nghe - mà còn nói pháp cho người nữ có sự 
hiểu biệt nông cạn nghe. Ta không chỉ là Đắng 
Chân Tế của chúng xuất øia mà còn nói pháp cho 
hàng tại gia cực ác nghe. Ta không chỉ nói pháp 
cho người thiểu dục nghe mà còn nói bốn Chân đề 
cho những kẻ thiếu niên tại gia buông lung năm 
dục nghe. Ta không chỉ nói pháp cho người buông 
bỏ các việc như Bô-đa-lê nghe. mà còn nói pháp 
cho người coi sóc việc nước, việc đời rôi răm như 
vua Tân-bà-sa-la nghe. Ta không chỉ nói pháp cho 
người dứt rượu nghe mà còn nói pháp cho người 
say sưa như Nữu-già nghe, giúp y được dấu đạo. 
Ta không chỉ nói pháp lìa sinh tử cho người ưa tu 
thiên định như Ly Việt nghe mà còn nói pháp cho 
người mất con, cuồng loạn Bà-tư-tra nghe. Ta 
không chỉ nói pháp cho người hiên đức sinh trong 
nhà Ưu-bà-tặc nghe, mà còn nói pháp cho đệ tử tả 
kiến là A-tu-bạt-đề nghe. Ta không chỉ nói pháp 
cho người tráng niên như La-tra-hòa-la nghe mà 
còn nói pháp cho người già cả như La-câu-la. Ta 
không chỉ nói pháp cho người già cả như Bà-câu- 
la nghe, chứng quả La-hán mà còn nói pháp cho 
vị Sa-di bảy tuôi là Tu-đà-diên nghe, khiên chứng 
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quả La-hán. Ta không chỉ trả lời những thắc mặc 
trong tâm của mười sáu người Bà-la-diên, mà còn 
nói pháp cho những đứa trẻ ngu ngơ, tham dục tìm 
cầu người nữ ở trong sáu mươi ngôi làng nghe. Ta 
không chỉ nói pháp cho Mãn Nguyện Tử, là Đại 
luân Ngưu vương có biện tài vô tận nghe, mà còn 
nói pháp cho Tỳ-kheo-ni Đạt-ma-địa-na có sự 
hiểu biết nông cạn nghe, giúp cô được trí sâu xa, 
có khả năng giải thích tất cả những lời gạn hỏi của 
Đại trượng phu. Ta không chỉ nói pháp cho phu 
nhân của vị vua giàu sang là bà Di-bạt-đề giúp bà 
chứng được đạo quả, mà còn nói pháp cho người 
hâu cận thập hèn là Cưu-thục-đa-la nghe, ø1úp ông 
đạt được dấu đạo. Ta không chỉ nói pháp cho 
người trinh phụ như Tỳ-xá-khư nghe mà còn nói 
pháp cho dâm nữ Liên Hoa nghe. Ta không chỉ nói 
pháp cho người nữ đại đức biện tài là Củ-đàm-di 
nghe mà còn nói pháp cho vị Sa-di ni bảy tuôi là 
Chí-la có khả năng hàng phục ngoại đạo nghe. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn liên nói kệ: 

Nương vào pháp của Ta 

Hãy nhanh chóng xuất gia 

Nhờ trí được cam lộ 

Chăng do nơi dòng họ. 

Bồn đại đêu là không 

Sang, hèn ai CHHØ CÓ 

Vô trí thì không được 

Không phải do dòng họ. 
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Ni-đề vâng lời Đức Phật dạy, liền đi xuất gia, 
chứng quả A-la-hản. Lúc đó trong thành Xá-vệ, 
các trưởng giả Bả-la-môn nghe tin Ni- đề được xuất 
gia đều bàn tán, sinh tâm tức giận, chê bai: 

— Ni-đề kia là kẻ hèn hạ, bẫn thỉu ở trong thành 
bây giờ được xuất gia. Nêu như có cuộc lễ, hắn ta 
đến đây sẽ làm nhơ nhớp nhà cửa, giường ghế của 
chúng ta. 

Người trong thành đều phân vân, dân dần đến 
tai vua Ba-tư-nặc. Nhà vua nghe xong, bèn nói với 
các quan: 

— Các khanh chớ có phân vân làm gì. Bây giờ 
chúng ta hãy đến chỗ Đức Thê Tôn bạch với Ngài 
răng đừng cho kẻ hèn hạ này được xuất gia. 

Vua Ba-tư-nặc bèn dẫn đoàn người theo hâu 
đến tinh xá Kỳ hoàn. Họ thấy có một thây Ty-kheo 
ngôi trên tảng đá lớn, đang may chiếc y phần tảo. 
Có bảy trăm Phạm thiên đang đứng hai bên, có vị 
chắp tay lễ kính. Có vị lây chỉ, có người xỏ kim, 
như trong kinh có nói rộng. 

Khi ấy, chư Thiên nói kệ khen ngợi: 

Quan sát các căn lặng 
Dung nghỉ rất oai đức 
Chứng đắc đủ ba Minh 
Lợi căn không lui sụt 
Các điều lành đêu đủ 
Ngồi may y phần tảo 
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Bảy trăm trời oai đức 
Đến từ cung Phạm thiên 
Quy mạng và kính lê 
Mong vượt đến bờ kia. 

Khi ấy, vua Ba-tư-nặc không biết thây Tỳ-kheo 
đó là Ni-đề bèn nói thế này: 

- Xin Đại đức vào bạch Đức Thế Tôn giùm 
trãm là có vua Ba-tư-nặc đang đứng ngoài cửa, 
muốn đến gặp Phật. 

NI- để nghe xong, liên đi vào trong tảng đá như 
đi xuống nước, rôi hiện lên đến trước Phật, bạch: 

- Bạch Đức Thế Tôn, vua Ba-tư-nặc hiện đang 
ở ngoài cửa, muôn gặp Đức Thể Tôn. 

Đức Thế Tôn bảo: 

- Thây hãy trở ra bằng con đường lúc nãy đã 
vào và hãy mời vua Ba-tư-nặc vào đây. 

Ni-đề vâng lời Đức Phật dạy, từ tảng đá hiện ra 
mời vua Ba-tư-nặc. Vua Ba-tu-nặc đảnh lễ thăm 
hỏi Đức Thế Tôn và bạch: 

- Bạch Thê Tôn, vừa rồi thầy Tỳ-kheo kia là 
Đại đức nào mà được chư Thiên cúng dường, đứng 
hâu hai bên, lại có thể ra vào tảng đá không hề bị 
trở ngại như thế? 

Vua nói kệ: 

Trí Phật tịnh thông suốt 
Việc gì cũng rõ thông 
Những điêu con muốn hỏi 
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Phật đã biết trước rồi. 
Việc trước hãy tạm gác 
Con có điểu muốn hỏi 
Vừa thấy một Tỳ-kheo 
Ra vào trong tảng đá 
Thân như cô trong nước 
Nổi chìm đêu tự tại. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo vua Ba-tu-nặc: 

- Thây Tỳ-kheo vừa rồi mà nhà vua muôn biết 
chính là Ni-đề, kẻ mà Ngài cho là kẻ hạ tiện hèn hạ 
đây. 

Nhà vua nghe xong, kinh hoàng, quy té xuông 
đất, ăn năn tự trách: “Ta đã tự đốt cháy mình. Tại 
sao một Đại đức như vậy mà ta lại sinh tâm chê bai 
khinh ghét”. Sau khi thây việc ấy, nhà vua đối với 
giáo pháp Phật-đà được sự chưa từng có, càng kính 
tin hơn. Ông liền đảnh lễ dưới chân Đức Phật mà 
nói kệ: 

Thí như núi Tu-dI 

Đo có báu hợp thành 
Chim muông và cẩm thú 
Đến đó đêu sắc vàng, 
Xưa nay, tuy đã nghe 

Giờ đây mới chứng biết 
Phát như nui Tu-di 

Vô lượng công đức nhóm 
Có người đến nương Phật 
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Trở thành dòng giống quý. 
Phát không xét dòng dõi 
Sang giàu hay danh tiếng 
Như thầy thuốc xem bệnh, 
Cũng đâu xét giống dân 
Chỉ trao các thuốc tốt 
Khiến người được hết bệnh. 
Sang, hèn cùng tánh chất 
Từ bất tịnh mà ra 

Thành tựu được đạo quả 
Bình đẳng nào sai khác 
Các dòng dõi đêu đồng 
Chứng quả Cũng như nhau. 

Lúc bây gIỜ, Đức Thê Tôn muôn làm cho lòng 
tin thuân nhât của vua Ba-tư-nặc thêm lớn nên dạy 
về “Bốn giai cấp đều thanh tịnh”. Nếu khi cưới hỏi 
thì dựa vào bốn giai cấp, bốn giai cấp này đều có 
khả năng được trong sạch. 

Phật bảo vua: 

— Nếu người lây vợ, gả con phải chọn dòng dõi, 
còn trong pháp Phật chỉ xét nhân duyên thiện ác 
đời trước chứ không lựa chọn dòng họ nào. Chỉ xét 
sự bồ thí do lòng tin chứ không xem trọng để ý của 
cải vàng bạc. Chỉ đòi hỏi giới pháp thanh tịnh chứ 
không đòi hỏi gia môn trong sạch. Chỉ câu sự an 
định tự tại chứ không cần dòng họ tôn quý, chỉ xét 
trí tuệ chứ không xét nơi sinh. 
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Đức Phật thuyết kệ: 

Như luyện quặng trong núi 
Để tìm lầy vàng ròng 

Thí như cây Y lan 

Cọ xát liên phát hỏa 

Cũng như trong bùn lây 
Mọc lên hoa sen xanh 
Không xét nơi sinh ra 

Chỉ xét về đức hạnh. 

Nêu người sinh vảo dòng họ cao quý, có đức 
hạnh, thì nên cúng dường. Nếu người sinh vào 
dòng thâp kém mà có đức hạnh, thì cũng nên cúng 
dường. Những người có trí tuệ nên cúng dường. 
Người có đức, dòng họ có khác nhưng đức hạnh 
thì không khác nhau. Cũng như cây Y lan và cây 
Chiên-đàn đều có thê phát ra lửa nóng và ánh sáng 
không khác nhau. 

Lời Phật chân thật, không có lỗi lầm. Lời dạy 
ây thấm sâu vào lòng người, làm cho nhà vua được 
giải ngộ. Vua Ba-tư-nặc đảnh lễ dưới chân Phật, 
năm vóc gieo sát đất, khen ngỌI: 

— Nam-mô Quy mạng, Điều Ngự Trượng Phu 
Nhất Thiết Chúng Trí, đối với tất cả nghĩa, đều 
thâu đạt không có chướng ngại. Đâng Thập Lực 
mạnh mẽ, có bốn thứ không sợ, Bà-già-bà Tam- 
miệu-tam Phật-đà, là người bạn thân không mời 
mà đến của tất cả chúng sinh. Đôi với bốn giai 
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cấp, Ngài không có thiên lệch. Nói tóm tắt như 
vậy. 
Nhà vua liên nói kệ: 
Biển trí Nhất thiết chủng 
Ý tịnh đến bờ kia 
Đời chỉ Phát có bị 
Tâm ỷ không dơ xấu 
Vì tất cả chúng sinh 
Làm người bạn thân nhất. 
Chỉ Ngài nói giải thoát 
Nhưng bằng nhiễu phương tiện 
Nương trí nhiều phương tiện 
Ngoại đạo cuông điền đảo 
Khổ hạnh rất thô xấu 
Chuyên mê chấp dòng dõi. 
Vua Ba-tư-nặc đảnh lễ dưới chân Phật và dưới 
chân Tỳ-kheo Ni-đê rôi trở về thành Xá-vệ. 


Chương 44 

Người tuy chưa nhập Kiến để nhưng nhờ 
năng lực tu tập học rộng nghe nhiều nên các ma 
không khuấy nhiễu được. Thế nên phải siêng tu, 
học vẫn. 

Tôi từng nghe: 

Thuở xưa, có một con ma hóa thành thây Tỳ- 
kheo, vào trong Tăng phường, nơi ấy có một vị 
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Pháp sư đang nói pháp cho đại chúng nghe. VỊ Tỳ- 
kheo hóa hiện nói: 

— Ta đã đặc đạo La-hán. Ai có thắc mắc gì hãy 
hỏi ta. 

Khi ấy, chúng Tăng thưa Pháp sư: 

— Nên phi nhận lời ông ta không? 

VỊ Pháp sư hỏi vị Tỳ-kheo hóa hiện: 

— Thê nào là dứt bỏ kết sử? Thê nào là nhập 
định? 

VỊ Tỳ-kheo hóa hiện nói pháp một cách điên 
đảo. Bấy giờ, vị Pháp sư nói với chúng Tăng: 

— Người này chăng phải La-hán. Lời nói của 
ông ta không thê lãnh hội được. 

Khiâ ây, Ty-kheo hóa hiện bay vọt lên hư không, 
hiện mười tám thứ thân biến. Đại chúng chê trách 
vị Pháp sư: 

— Người như thê này mà sao Pháp sư bảo chắng 
phải La-hán? 

Bây giờ, vị Pháp sư tuy bị chê trách nhưng nhờ 
năng lực học rộng nghe nhiêu nên vẫn bảo là không 
phải. Pháp sư nghĩ răng: “Nếu đúng thật là La-hán 
thì tại sao lời ông ta nói ra điên đảo, nhưng lại có 
thể bay được, bây giờ ta cũng chăng biết phải hiểu 
thê nào!” 

Pháp sư nói kệ: 

Ta đổi người công đức 
Không có tâm ganh ghét 
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Lấy đá A-tb-đàm 

Mài thử biết đúng sai. 
Nếu chỉ là vàng mạ 

Khi mài, sắc không hiện 
Nếu không phải vàng thật 
Dùng đã mài ất biế.. 

Phật dùng trí tuệ ấn 
Không tương ưng với ấn 
Thành cam lộ khó vào 
Không ấn, không vào được 
Người muốn vào thành ấy 
Làm ta muốn tức cười! 

Mọi người hỏi: 

— Nếu không phải La-hán, tại sao ông ấy bay 
được? 

Bấy giờ, Pháp sư lại nói kệ: 

Hoặc là Nhân-đà-la 
Hay do thuật làm ra 

Gai góc trong Phát pháp 
At do ma làm ra. 

Lúc đó vị Tỳ-kheo hóa hiện trở lại thân cũ, rât 
lây làm vui mừng nói: 

— Hay thay! Pháp Phật thật nhiệm mâu, dựa vào 
năng lực học rộng nghe nhiều mà phân biệt, xác 
định được ta. 

Bèn nói kệ: 

Cư sĩ, Thu-la thảy 
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Đã được pháp nhấn tịnh 
Không thể bị dao động 
Việc này không lạ chị, 
Dùng trí lực của mình 
Nay thây chưa Kiến để 
Nhưng vững tám, không động 
Việc này thát ít có! 
Không có sức Thánh trí 
Ta không thể lay chuyển 
Việc này là í1 có. 

Quy y Phật Niễt-bàn 

Vì lời kia chân thật. 
Người trí không dao động 
Trí Nhất thiết chủng Phật 
Nói quán sát La-hán 
Không ai hủy hoại được 
Giống như sóng biển lớn 
Không hề sai kỳ hạn. 

Giả sử lứa làm lạnh 

Gió mà lại đứng yên 

Lời Đức Như Lai dạy 
Đều không có biến đổi. 
Thế cho nên lời Phật 
Trên hết trong các luận 
Giống như ánh mặt trời 
Xua tan bao tăm tối. 
Đẳng Ứng Cúng chân thật 
Biện tài phân mình rõ 
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Người khéo phân biệt được, 
Người không thể quán sát 
Không thấy lý như vậy 

Lời thật và lời dối 

Cả hai trái nhau xa 

Lời Phật và ngoại luận 

Sự việc cũng như thế. 


L] 


ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN 
QUYÊN 8 


Chương 45 


Chỉ có pháp Phật là chữa trị được bệnh cả 
thân lẫn tâm, thế nên phải siêng năng nghe nói 
pháp. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, trong mắt vị thái tử, con vua Hán 
Địa, bị kéo màng che lấp cả mắt, sau đó bị mù, Tuy 
chữa trị bằng mọi cách nhưng không khỏi. Bây ĐIỜ, 
ở nước Trúc-xoa-thi-la, các nhà buôn đi đến nước 
Hán địa. Vua nước Hán địa hỏi những người 
thương buôn: 

— Con ta bị bệnh đau mắt, các ngươi từ phương 
xa đến có thể chữa trị được không? 

Những người thương buôn thưa: 

— Tâu đại vương, ở nước ngoài có một thây Tỳ- 
kheo tên Cù-sa có thê chữa trị được. 

Vua nghe xong, liền sắm sửa hành trang đưa 
con mình đến nước Trúc-xoa-thi-]a. Đến nước kia 
rồi, vua đên chỗ Tôn giả Cù-sa thưa răng: 
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— Tôi từ phương xa đến chữa bệnh mắt. Cúi xin 
ngài thương xót mà chữa trỊ cho tôi. 

Tôn giả hứa sẽ chữa cho. Ngài làm nhiêu chén 
đông đưa cho mọi người rôi nóI: 

- Khi nghe tôi nói pháp, nêu có ai rơi nước mắt 
thì hãy hứng vào bát (đồng) này. Tôn giả nói kinh 
Thập Nhị Duyên. Chúng hội nghe xong, than khóc 
TƠI ÌỆ, liền hứng vào bát. Tôn giả Cù-sa gom hết 
nước mắt của mọi người đem đến chỗ con vua đồ 
vào lòng bàn tay phải rôi nói kệ: 

Nay tôi đã nói pháp 

MMưởi hai duyên sâu xa 
Xua tan tôi vô mình 

Người nghe đêu rơi lệ 
Điều này nếu quả thật 

Nên gom lỆ mỌI người 
Trong Người, Trời, Dạ-xoa 
Các thứ nước không bằng 
Đem rửa mắt vương tử 

Lìa chướng được sáng rong. 
Liên lấy nước mắt rửa 
Màng mắt được vẹt tan. 

Tôn giả Cù-sa lây nước mắt rửa mắt cho vương 
tử. Sau khi mắt được sáng trong, vì muốn cho tín 
tâm của mọi người được thêm lớn nên ngài nói kệ: 

Phật pháp rất chân thật 
Vén tan màng che mắt 
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Nước mắt cũng chữa được 
Như nắng tan băng tuyẾT. 

Mọi người thây việc ấy, chắp tay cung kính, 
càng tin tưởng hơn. , Chứng kiên được điêu chưa 
từng có, toàn thần nỗi ốc, mọi người liền nói kệ: 

Việc ngài làm ít có 

Giống như hiện thần túc 
Thuốc men không chữa được 
Nước mắt rửa khói bệnh. 

Các thây Tỳ-kheo nghe pháp buôn khóc rơi lệ. 
Tôn giả Cù-sa bảo mọi người: 

— Mặc dâu làm được việc ấy nhưng không có 
gì khó. Xưa kia, Đức Như Lai tu hành khô hạnh 
trong ngàn ức kiếp. Ngài chứa nhóm công đức tu 
hành â ây thành thuốc pháp mười hai Nhân duyên 
này có công năng làm cho người nghe cảm động 
rơi lỆ. Rông của Bà-tu phun nọc độc, Dạ-xoa, ác 
quỉ đầy khắp cả nhà, Kiết- tỳ-đề- đà-la xưa nay 
chán ghét đạo thì nước mắt này có công năng tiêu 
diệt tât cả. Việc đó mới khó, huồng øì chướng ngại 
của mảng mắt đây giống như rứt cánh con ong đâu 
có gì khó. Giả sử như có mây mù nồi lên đen nghịt, 
mưa to gió lớn thì nước mắt này cũng có công 
năng làm cho trời quang mây tạnh. 

Lúc ây, đoàn voi say cho đến bộ binh mặc giáp 
cầm trượng trồng thật dữ tợn; nếu rảy nước mắt 
này vào thì quân trận tháo lui tan rã. Pháp tu tập 
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băng Nhất thiết chủng trí ai nghe mà không rơi 
nước mắt, nhưng dùng nước mắt này để cúng tế 
diệt hết tai họa thì chỉ trừ được nghiệp đời trước. 
Bây giờ, vương tử đã được lành mắt, vui mừng 

hớn hở; lại nghe nói pháp, nhàm chán sinh tử, 
chứng quả Tu-đà-hoàn sinh ý tưởng ít có liền nói 
kệ: 

Ai được nghe pháp Phát 

Mà không sinh vui mừng 

Tôi đã rát kính tin 

Dốc lòng nghe nói pháp, 

Tai nghe Việc Í† có 

Bệnh mãi cũng được lành 

Mắt tuệ và mất thịt 

Tất cả đêu thanh tịnh. 

Người trị mắt hay nhất 

Không ai bằng Đực Phát 

Nay tôi củi đáu lạy 

Vị thầy thuốc giỏi nhất 

Dùng thuốc Nhất thiết trí 

Mở hai mất sạch tôi 

Người có tâm ở đời 

Ai mà không kính tin 

Giả sứ có ít trí 

Vì sao không sinh tin 2 

Đức Thích-ca Mâu-mi 

Cha lành của chúng sinh 

Nói lời rất hay đẹp 
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Nhu hòa đáng tra thích 
Cứu giúp việc xong rồi 
Đến được bờ bên kia 
Pháp ý căn nhỏ nhiệm 
Tác ý sẽ hiểu rõ 

Cho đến người biên địa 
Cũng sẽ được khai ngộ. 


Chương 46 

Nếu có được “Bốn pháp thanh tịnh không thể 
phá hoạt” thì thà xá bỏ thân mạng chứ không 
bao giờ giết hại chúng sinh. Cho nên phải siêng 
năng tu hành “Bốn pháp thanh tịnh không thể 
phá hoạt”. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa có một người bị tội tử hình. Lúc ây, 
Chiên-đả-la sẽ lần lượt giẾt người, mà người 
Chiên-đà-la kia là vị Ưu-bà-tắc hữu học, đã thây 
được đạo đề nên không chịu giết TEƯỜI. Quan 
trông coi về hình pháp rât tức giận nói với ông ta: 

— Nay ông muôn làm trải với pháp luật của vua 
sao? 

Ưu-bà-tắc nói: 

— Ông thật là người không hiểu biết gì cả. Đức 
vua chắc gì biết được nổi khổ giết người của tôi. 
Mặc dâu săc thân tôi phụ thuộc nhà vua làm Chiên- 
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đà-la, nhưng sinh trong dòng Thánh gọi là Pháp 
thân. Pháp thân không phụ thuộc vào vua cho nên 
không làm. 

Ưu-bà-tắc nói kệ: 

Đức Thích-ca Mâu-mi 
Có trí Nhất thiết chúng 
Giáo hóa khi gây nhân 
Diệt trừ tất cả tội. 
Pháp của vua Diêm-la 
Giáo hóa khi kết quả 
Gặp khổ mới nói khổ 
Dễ phá cũng dễ trái. 

VỊ Chiên-đà-la này không tuân theo mệnh lệnh 
của vua, liền được dẫn đến chỗ vua. Vua hỏi 
Chiên-đà-la: 

— Vì sao ngươi không tuần theo mệnh lệnh của 
vua? 

Ưu-bà-tắc tâu: 

— Thưa đại vương, ngay bây giờ ngài nên sinh 
lòng tin, phát tâm vui mừng. VỊ ây liền nói kệ: 

Dựt ba đóc cho tôi 

Tôi được nhân văng lặng 
Tại chỗ Phật Thẻ Tôn 
Đẳng Đại Bì vô thượng 
Thọ trì các giới cắm - 
Cho đến loài ruồi muối 
Củng không sinh tâm hại 
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Hung chỉ đổi với người. 

Vua nói: 

— Nếu không giết thì tánh mệnh của ngươi khó 
chu toàn. 

Nhờ năng lực kiến để nên Ưu-bà-tắc ở chỗ vua 
chống đôi không sợ nguy hiểm tâu: 

- Thưa đại vương, thân mạng của bê tôi tùy 
thuộc nơi ngài. Ngài muôn làm gì cũng được. Còn 
ý của bê tôi dù trời Đề Thích dạy bê tôi vẫn không 
tuân theo. 

Vua nghe lời ây rất giận dữ, ra lệnh giết chết 
Chiên-đà-la. Bảy người gôm cha, anh, em... của 
Chiên-đà-la kia đêu không theo lệnh vua hành xử 
tội. Vua liền giết họ, chỉ còn lại hai người. Đến 
người thứ sáu vua ra lệnh giẾt, VỊ ấy cũng không 
chịu giết. Vua lại giết luôn người này. Đến người 
thứ bảy cũng không chịu giết. Vua toan giết người 
ây, thì người mẹ giả tâu: 

— Thưa đại vương, xin ngài hãy vì tôi mà tha 
cho đứa con út thứ bảy. 

Vua hỏi: 

— Người này là gì của bà? 

Bà lão tâu: 

— Thưa đại vương, nó là con của tôi. 

Vua hỏi tiếp: 

— Sáu người trước không phải là con của bà hay 
sao? 
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Bà lão (âu: 
- Thưa đại vương, chúng nó cũng đều là con 
của tôi cả. 
Vua hỏi: 
— Vậy tại sao bà chỉ xIn tha tội chết cho đứa con 
thứ bảy? 
Bà lão liền nói kệ: 
Xin đại vương biết cho 
Sáu con đều kiến để 
Đêu là chân Phật tử 
Nhất định không làm ác 
Cho nên tôi không sợ 
Riêng đứa thứ bảy này 
Còn là kẻ phàm phu 
BỊ thân mạng ép ngặt 
Sẽ gây các nghiệp ác 
Cho nên ngày nay tôi 
Xin ngài tha cho nó. 
Ngài sẽ được tự tại 
Mong ngài cho nó sông! 
Lúc sắp chết sợ hãi 
Hoặc gây các điều ác 
Phàm phu lúc sắp chết 
Chỉ thầy thân hiện tại 
Không thấy những việc sau 
Xét quả báo đời sau 
Chăng phải cảnh giới phàm. 
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Bây ĐIỜ, đại vương nói: 

— Đôi với ngoại đạo ta chưa từng nghe lời ây, 
giờ đây bà nói vê nhân quả rõ ràng như ngọn đèn 
sáng. 

Bà lão Chiên-đà-la thưa như vây: 

— Đại vương sinh tâm quyết định thì gọi là 
người ở trong xóm làng của bậc Hiền thánh, chứ 
chăng phải là Chiên-đà-la. Tôi tuy bị gọi là Chiên- 
đà-la nhưng thật là người tu khô hạnh, ngay cả thân 
mạng còn không luyễn tiếc, huông 8Ì đối với 
những người thân là những người giữ giới hơn là 
những người giữ tài sản. Họ không đoái hoài thân 
mạng và bả con quyến thuộc, chỉ giữ gìn giới câm. 

Bà lão liên nói kệ: 

Người đời xét dòng dối 
Không xét giữ giới cẩm 
G1 giới là dòng dõi 

Nếu người không giữ giới 
Đòng dõi sẽ hoại dit. 

Tôi là Chiên-đả-la 

Kia là người tịnh giới 

Họ sinh Chiên-đa-la 
Nhưng tạo nghiệp thanh tịnh 
Ngài tuy là dòng vua 
Nhưng thát là Chiên-đà 
Không có lòng thương xói 
Cực ác giêt người hiên 
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Chính thát Chiên-đa-1a. 


Nhà vua bèn dân đâu các quyên thuộc đên chô 


øò mả cúng tê các thầy chết của họ. Vua lại nói kệ: 


Ngăn các công đức lành 
Như đem tro lấp lửa 

Tuy miệng không tự nói 
Nhưng tạo nghiệp rõ ràng. 
Đề Thích thường cúng dường 
Người giữ giới bên chắc 
Không tiếc thân mạng mình 
Mà vì giữ giới hạnh. 


Vua dẫn đầu các quan và mây ngàn ức vị Bà- 


la-môn đi bộ đến gò mả rôi nói: 


— Các vị Đại sĩ này, tuy gọi là Chiên-đà-la 


nhưng thật là bậc Đại tiên. 


Vua cho thu lây các tử thi rôi ứa nước mắt, nói 
kệ: 


Người mạnh mẽ g1 giới 
Dùng dao chém chặt thân 
Thi hài bỏ trên đất 

Máu huyết chảy khắp người 
Vì giữ gìn giới cấm 

Nay bỏ thân mạng này, 
Vững tâm không làm ác 
Giữ giới cho đến chết 
Hưởng được vị Phật pháp 
Người trí đêu phải thể. 
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Vua lại nói kệ tiếp: 

Người ngu sỉ ẩui mù 
Tham đãm dục cấu uễ 
Dính mắc các căn mình 
Dao động không yên định 
Không nghĩ đến nghiệp ác 
Chỉ biết vui hiện tại 

Kết sử làm nhơ bẩn. 
Người trí thưòng quán sát 
Nghĩ thân, của mong mạnh 
Như cây mọc ven sông 
Không bao giở làm ác 
Nước trí rửa tâm đơ. 

Bấy giờ, đại Vương gân gũi với Chiên-đả-la. Vì 
kính chuộng pháp nên vua nhiễu quanh tử thi ba 
VÒnØ, quỳ thắng chắp tay nói kệ: 

Kính lễ quy mạng Pháp 
Người khéo léo quán sát 
Bỏ mạng sông ngăn ngủi 
Chư không xả bỏ Pháp. 
Giả sứ vào rừng lửa 
Kiến để mà phá giới 
Quyết không có việc ấy 
Đây là điêu mình chứng 
Người này vâng lởi Phật 
Không hề có hai lòng. 
Gục chết trong vũng máu 
Do giữ gìn giới Phát 
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Dùng lửa đốt thi hài 

Liên biển thành tro đất 
Tiếng thơ người giữ giới 
Cùng khắp cả thể giới. 


Chương 47 

Vì nhân duyên gì mà nói việc này? Vì muốn 
nói lên sự chứng đạo không có đổi khác. Phật nói 
bậc Kiến để không bao giờ ai phá hoại được, thân 
tứ đại có thể tan hoại, nhưng “Bốn pháp thanh 
tịnh không thể phá hoại” thì không bao giờ bị tan 
hoạt. 

Tâm kiêu mạn thì không có điều ác nào mà 
không làm. Người kIÊUH I"ẠH fHỳ fự CadO HÌHWHg 
cho là mình nhún nhường. Cho nên phải dứt bỏ 
KIÊN HạH. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa Đức Phật thành đạo không bao lâu 
thì Ngài hóa độ cho anh em và những người dưới 
trướng của ngải Ưu-lâu-tân-loa Ca-diệp cả ngàn vị. 
Phiền não đã dứt bỏ thì râu tóc tự rụng, họ theo 
Đức Thế Tôn đến nước Ca-tỳ-la-vệ. Như trong 
kinh Phật Bản Hạnh có nói rõ. Vua Duyệt- đầu-đàn 
được hóa độ, điều phục. Những người dòng họ 
Thích cậy vào tộc họ của mình sinh ra kiêu mạn. 
Đức Phật Thế Tôn ai nhìn thấy thân Ngài cũng 
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không nhàm chán, thân thể đầy đặn, vừa người. 
Còn các vị Bà-la-môn tu khô hạnh đã lâu, thân thể 
gây ôm. Tuy bên trong họ có chứng đạo nhưng 
diện mạo bên ngoài rất xấu xí. Đi theo Phật thật 
không tương xứng. Bây giỜ vua cha nghĩ răng: 
“Nêu dòng họ Thích xuất gia đi theo Phật thì sẽ 
tương xứng với Ngài”. Nghĩ xong, vua đánh trông 
tuyên bố: 

— Mỗi nhà họ Thích cho một người đi xuất gia. 

Họ liền vâng lệnh vua, mỗi nhà cho một người 
đi xuất gia. 

Lúc ây, Ưu-ba-ly là người thợ hớt tóc cho dòng 
họ Thích khóc than buồn bã. Những người dòng họ 
Thích hỏi: 

— Vì sao ông khóc? 

Uu-ba-ly thưa: 

_ Nay, những, người trong dòng họ Thích đều 
đi xuất gia, tôi biết sông làm sao đây? 

Những người dòng họ Thích đi xuất gia nghe 
Ưu-ba-ly nói liên cởi y phục đang mặc và chuỗi 
anh lạc, đồ trang sức chất thành một đồng vật báu 
cho Ưu-ba- ly hết, rôi nói: 

— Những vật này đủ nuôi sông cả đời ngươi. 

Ưu-ba-ly nghe nói như thế thì sinh nhàm chán 
thưa: 

— Nay các ngài đều chán ghét những thứ châu 
báu trang sức nên vứt bỏ còn tôi lây nó để làm gì 
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chứ. 
Rồi liên nói kệ: 
Những người họ Thích này 
Vưt bỏ các châu báu 
Như đồ bỏ phần dơ 
Cho đến các rác rưởi 
Họ xả bỏ mê đắm 
Sao tôi lại tham lấy? 
Nếu tôi lấy đồng báu 
Trong tâm sẽ tham đắm 
Chấp là cái của ta 
Đỏ là tại họa lớn, 
Họ Thích bỏ tại họa 
Giờ nếu ta nhận lấy 
Chính là lôi lâm lớn. 
Vĩ như người ói mửa 
Chó lại đến liễm ăn 
Tôi lấy của người bỏ 
Thì khác gì với chó. 
Nay tôi sợ đồng báu 
Như lìa xa bốn độc 
Căn lành tự bộc phát, 
Không tham luyên đồng báu 
Nay tôi phải xã bỏ 
Muốn đến chỗ Thế Tôn 
Câu xin được xuất gia. 
Uu-ba-ly nói kệ trên xong, lại nói bài kệ khác: 
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Thấy người được pháp hơn 
Mới sinh tâm VUI mừng 
Nay nguyện cho thân tôi 
Cùng họ được việc tốt 
Nay tôi muốn thoát ra 
Nền siêng làm phương tiện. 

Ưu-ba-ly lại nghĩ: “Nay ta nhất định sẽ xuất gia 
vậy phải nên cân câu, bởi cả ngàn vị Bà-la-môn đã 
được Phật xuất gia, năm trăm người họ Thích dòng 
Sát-lợi cũng được xuất gia, hai dòng họ Bà-la-môn, 
Sát-lợi đều cao quý, còn ta là Thủ-đà-la thuộc dòng 
hạ tiện, lại làm việc thấp hèn, xin xuất gia chung 
với những người cao quý ây biết có được chăng? 
Nay ta đâu có thế lực gì, làm sao mà được xuất gia 
chung với họ? Ưu-ba-ly liền nói kệ: 

Đòng Sá†-lợi thuần tịnh 
Bà-la-môn học rộng 
Xuất thân chỗ cao quý 
Đều nhóm họp đến đây 
Thân tôi dòng Thủ-đà 
Làm sao được tham dự? 
Giống như viên sắt vụn 
Lán lộn giữa vàng ròng. 
Bà-già-bà Phár-đà 

Tôi nghe có Chúng trí 
Nay tôi đến chỗ Ngài 
Từ bi thương tất cả 
Đảng tịnh, không đáng tịnh 
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Đáng xuất, không đáng xuất. 
Tất cả chúng ngoại đạo 
Không biết nơi giải thoát 
Chỉ người diệt kết sử 

Mới biết được giải thoát. 

Uu-ba-ly nói kệ xong bèn đến chỗ Đức Thế 

Tôn quy tháng chắp tay, gôi phải sát đất, nói kệ: 
Tắt cả bốn đòng họ 
Đều được xuất gia chăng? 
Vui Niễt-bàn giải thoát 
Chúng con có được chăng? 
Lành thay Bậc Cứu Thể 
Đại bi bình đẳng khắp 
Thương xói, xin cho con 
Được thứ lớp xuất gia. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết tâm ý Ưu-ba-ly đã 
được điều phục, căn lành thuần thục, đã đến lúc 
hóa độ. Ngài đưa tay phải tướng tốt trang nghiêm 
xoa đảnh Uu-ba-ly rồi bảo: 

- Cho phép ngươi xuất gia. Ngoại đạo không 
chỉ bày pháp bí mật cho đệ tử. Còn Như Lai thì 
không như thê, mà đại bi bình đăng nói pháp không 
thiên vị; chỉ bày đạo lý vượt hơn để cứu độ họ. 
Giống như đi chợ mua đồ không lựa chọn đắt rẻ, 
pháp Phật cũng vậy, không phân biệt giàu nghèo 
cho đến dòng họ. 

Ngài liền nói kệ: 
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Ai khát uống nước trong 
Ma không được no đủ 

Ai cầm lửa đốt đèn 

Mà không xua bóng tối, 
Pháp Bậc Nhất Thiết Trí 
Chung cho mọi chúng sinh 
Ai người có tu hành 

Mà không được nghĩa mẫu. 
V1 như ăn đường phèn 
Sang, hèn đêu hết mệt 
Sáf-lợt, Bà-la-môn 

Pháp Phật bình đắng khắp 
Khi ra khỏi ba cõi 

Các dòng họ không khác. 
Vĩ như ba loại thuốc 

Đổi trị nóng, lạnh, gió 
Thuốc không chọn dòng họ 
Sang, hẻn đêu trị được, 
Thuốc pháp cũng như thể 
Trị được tham sân sĩ 

Bồn dòng họ đều frừ 
Không cao thấp khác nhau. 
Giống như lửa bắt cháy 
Không lựa củi tốt, xâu 
Nọc độc cũng Nh: lửa 
Không phân biệt sang, hèn. 
Giống như nước tắm gội 
Bốn họ đêu trừ dơ 
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Bến bờ của hết khổ 
Các họ đêu xa lìa. 

Lúc bẩy giờ Đức Thế Tôn, giống như trời 
quang mây tạnh, Ngài phát ra âm thanh sâu xa 
giông như tiếng sắm, như tiếng rông lớn đâu đàn, 
trâu đầu đàn, ca-lăng-tần-già, ong chúa, vua cõi 
người, kỹ nhạc trời phát ra tiếng Phạm âm bảo Ưu- 
ba-ly: 

— Có muốn xuất gia chăng? 

Ưu-ba-ly nghe âm thanh ấy tâm sinh vui mừng 
chắp tay bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con mong muốn xuất gia. 

Đức Phật bảo: 

— Này Ưu-ba-ly, lành thay Tỳ-kheo! Ông hãy 
tu phạm hạnh trong pháp lành này. 

Ưu-ba-ly nghe Đức Thế Tôn nói lời ây rôi, râu 
tóc tự rơi rụng, áo ca-sa mặc trên thân, oai nghi 
khoan thai, các căn văng lặng như vị Tỳ-kheo tu đã 
lâu năm. 

Năm trăm người họ Thích đều phải bạch bốn 
lần yết-ma, thọ giới Cụ túc. Đức Phật dạy: 

— Bây giờ Ta sẽ dùng phương tiện đề trừ bỏ tâm 
kiêu mạn của những người dòng họ Thích. 

Bây giờ, Thế Tôn nói với những người dòng họ 
Thích: 

— Bây giờ các thây phải nên kính lễ theo thứ lớp 
từ các vị cựu Tỳ-kheo Thượng tọa Kiêu-trần-như, 
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Tỳ-kheo A-tỳ Mã Sư... cho đến Ưu-ba-ly là vị hạ 
tọa sau TỐT. 

Thích Hiền vương là người dẫn đầu trong 
những người dòng họ Thích. 

Những người dòng họ Thích kính thuận theo 
lời Đức Phật dạy, lần lượt đảnh lễ dưới chân các 
Tỳ-kheo, đến chỗ Ưu-ba-ly thì thây chân của thây 
khác lạ liền ngước lên nhìn thấy mặt Ưu-ba- -ly, 
những người họ Thích hết sức kinh ngạc, giống 
như âm ba vang vọng của suôi nước từ đỉnh đô 
xuống va vào sườn núi. Họ liền nói: 

— Chúng tôi là dòng Sát-lợi nhật chủng được 
người đời kính trọng. Nay vì sao phải kính lễ người 
xuât gia từng làm kẻ tôi tớ thâp hèn của mình, 
chúng ta sẽ thưa hết việc này lên với Đức Thế Tôn. 
Họ thưa với Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Ưu-ba-ly cũng được kính 
lễ sao? 

Phật bảo những người họ Thích: 

— Nay dòng họ Thích của Ta nên cư xử theo 
pháp lễ lạy này để dứt trừ tâm kiêu mạn. 

Những người họ Thích bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, Ưu-ba-ly thuộc giai cấp 
Thú-đà-la. 

Đức Phật dạy: 

— Tất cả đều vô thường, giai cập không nhất 
định. Vô thường chỉ có một vị, giai cấp cũng thế, 
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đầu có gì khác nhau! 

Những người họ Thích lại bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đây là dòng họ xuất gia, 
chúng con xuất thân dòng Sát-lợi nhật chủng. 

Đức Phật dạy: 

— Tất cả thê gian như mộng như huyễn, các 
dòng họ đâu có gì khác nhau. 

Những người dòng họ Thích bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đây là kẻ tôi tớ, còn 
chúng con là chủ. 

Đức Phật dạy: 

— Tắt cả thế gian đều vì ân ái mà làm tôi tớ. Nếu 
chưa thoát khỏi sinh tử thì sang hèn không khác 
nhau. Hãy xả bỏ tâm kiêu mạn của các ngươi! 

Lúc ấy những người dòng họ Thích trang 
nghiêm khác thường, như hoa nở rộ. Họ chặp tay 
hướng về phía Phật với sự do dự hoài nghi mà thưa 
như vây: 

- Bạch Đức Thể Tôn, Ngài nhất định bắt chúng 
con kính lễ dưới chân Ưu-ba-ly hay sao? 

Đức Phật bảo họ: 

— Không phải chỉ riêng Ta mà pháp xuất gia của 
tật cả chư Phật cũng đêu như thế. 

Những vị dòng họ Thích nghe Đức Phật nhắc 
lại pháp xuất gia liên đứng sững sờ như cây không 
gió. Tâm ý buôn bực, họ đêu đông thanh thưa: 

— Bạch Đức Thế Tôn, chúng con làm sao dám 
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trái lời Đức Phật dạy? Mà phải kính thuận lời Đức 
Phật dạy. 

Trước tiên, vị Tỳ-kheo hiểu biết tu hành đã lâu 
thưa như vây: 

— Sở dĩ Đức Như Lai hóa độ Uu-ba-ly trước là 
vì muốn dứt bỏ tâm kiêu mạn cho những người 
đòng họ Thích. 

Khi ấy, những người dòng họ Thích bèn xả bỏ 
tâm kiêu mạn, thuận theo pháp xuất ø1a, mà cũng 
là pháp mà các vị quý tộc xuất gia trong tương lai 
nên thuận theo. Bạt-đả-thích... có thói quen kiêu 
mạn đã lâu nay nhồ tận gốc, kính lễ dưới chân Ưu- 
ba-ly. Khi họ đang kính lễ thì mặt đất, thành quách, 
núi rừng, sông biến đêu rung chuyển. Chư Thiên 
xướng răng: 

— Ngày hôm nay ngọn núi kiêu mạn của dòng 
họ Thích đã sụp đồ. Chư Thiên nói kệ: 

Hay thay! Bỏ kiêu mạn 
Đòng họ, sắc lực, tài 
Thuận theo lời Phát dạy 
Như cáy nghiêng theo gió. 
Đòng Sát-lợi nhật chủng 
Đảnh lễ Uu-ba-ly 

Dựt bỏ tâm ngã mạn 

Các căn đêu văng lặng. 
Những người rất cao quý 
Chân thật không dua nịnh 
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Phước lợi, đu các đức 

Số nhiễu như rừng trúc 
Bà-la-môn tiếng tăm 
Sáf-lợi quý tộc thảy 

Các danh đức như thể 

Vào trong pháp Mâu-mi 
Trang nghiêm các Thánh chúng 
Như sao vậy quanh trăng 
Lấm tắm khắp bầu trời. 
Hay thay! Pháp hưng thịnh 
Biển lớn của Như Lai 
Nước công đực trên hết 
Tràn đây ở trong ấy 

Nơi quy tụ các sông 

Các thăng trí thể gian 

Đều quay về pháp Phật 
Các trời, người thêm nhiều 
Khổ là đường phải thoát. 
Như Lai khéo giải thích 
Nói pháp dưt kiêu mạn 
Chung đệ tử mỘI VỊ 

Như biển chỉ vị mặn. 


Vì nhân duyên gì nói việc này? Pháp Phật xuất 


hiện trên thê gian để dứt bỏ kiêu mạn. 
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Chương 48 


Người đã Kiến để không bị ma trời hay các 
ngoại đạo dồi gạt. Thế nên phải siêng năng dùng 
mọi ¡ phương pháp tu hành cầu được Kiến để. 

Tôi từng nøbhe: 

Thuở xưa cư sĩ Thủ-la hết sức keo kiệt. Các 
ngài Xá-lợi-phất... thường lui tới nhà cư sĩ này. 

Ngài nói kệ: 

Đường ác sâu như biển 
Tâm loạn như nước đục 

Bị nước bỏn xẻn cuốn 
Miệng liên nói không tiên. 
Đòng sông lớn ganh ghét 
Các cá, rùa tà kiến 

Lội đây đưới sông ấy 

Theo dòng không dưng nghỉ. 
Phải nhồ gốc keo kiệt 
Được quả báo của thí 

Đức Thẻ Tôn đại bi 

Hàng Thích tứ vô úy 

Thấy người chìm trong khổ 
Chúng tôi phải cứu giúp. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, sáng sớm đắp y, ôm 
bát đến nhà trưởng giả Thủ-la khen ngợi hạnh bỗ 
thí. Trưởng giả lây làm không vui giông như dao 
nhọn đâm vào tim, ông nói với ngài Ca-diếp: 

— Ngài được mời hay muôn đến xin ăn. 
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Ngài Ca-diếp đáp: 

— Tôi thường khất thực. 

Trưởng giả nói: 

— Nếu thây khất thực thì nên đúng giờ. 

Ngài Ca-diếp bỏ đi. Cứ như thế, ngài Xá-lợi- 
phất, Mục-kiên-liên... các vị đệ tử lớn của Đức 
Phật lần lượt đến nhà trưởng g1ả nhưng đều không 
được ô ông tiếp đãi. Bấy giò, Đức Thế Tôn đến nhà 
trưởng g1ả nói: 

— Ông nên thực hành năm việc bố thí rộng lớn. 

“Trưởng giả Thủ-la nghe xong trong lòng rất 
buôn bã liên nghĩ rằng: “Một việc bố thí nhỏ ta còn 
không làm được, thì sao làm được năm việc bố thí 
rộng lớn. Trong pháp của Như Lai chăng lẽ không 
còn pháp nào? Vì các đại đệ tử của Ngài dạy tôi bô 
thí; nay Đức Thế Tôn cũng dạy tôi bố thí.” Nghĩ 
xong, trưởng giả bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, một việc bố thí nhỏ nhặt 
con còn không thê làm được huỗng øì là năm việc 
bố thí rộng lớn? 

Phật bảo trưởng giả: 

— Không sát sinh là bỗ thí rộng lớn, không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống 
rượu; những việc như thế gọi là năm việc bồ thí 
rộng lớn. 

Trưởng giả nghe xong, trong lòng rất vui 
mừng, bèn suy nghĩ: “Năm việc như thê không hao 
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tốn mảy may mà được gọi là bố thí rộng lớn. Vì 
sao ta không làm?” Suy nghĩ xong, trưởng giả rất 
vui mừng, sinh tâm kính tín Đức Thế Tôn, rôi thưa: 

- Đức Phật là Bậc Điều Ngự Trượng Phu, điều 
này quả thật không luống dỗi. Ngoài Đức Thế Tôn 
ra thì không ai có thể hiểu rõ để nói như thê. Ai 
cũng kính thuận và không dám trái lời Ngài dạy. 

Ông nói kệ: 

Dung mạo không ai bằng 
Biện tài đời í† có 

Thế Tôn nói đúng thời 
Tiếng Phạm âm tốt đẹp 
Lời dạy không luông dồi 
Người nghe đêu kết quả. 

Nói kệ xong, trưởng giả sinh tâm vui mừng đối 
với Phật, liên vào kho lấy hai tâm dạ định dâng 
cúng Phật. Ông lại nghĩ là nhiều nên chỉ muốn 
cúng một tâm nhưng lại ngại ít nên cúng luôn hai 
tâm. Biết tâm niệm của ông, Đức Phật nói kệ: 

Vừa thí vừa đầu tranh 

Nói cả hai giống nhau 

Hai đức đêu không trụ 
Mạnh yếu của trượng phu 
Vừa thí vừa đâu tranh 

Gieo duyên giống như nhau. 

Nghe kệ xong, trưởng giả Thủ-la cho là Đức 
Như Lai Thế Tôn biết được tâm niệm của mình, 
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ông vui mừng hớn hở đẹp bỏ tâm keo kiệt, lấy dạ 
cúng dường Đức Phật. Biết Thủ-la có tâm vui 
mừng, Đức Phật bèn nói pháp đúng theo căn cơ, 
ø1úp trưởng giả dứt bỏ gốc rễ hai mươi ức ngã kiến, 
trưởng giả chứng quả Tu-đà-hoàn. Lúc ây, Đức 
Thế Tôn từ ngôi đứng dậy trở về nơi an trụ của 
mình. 

Thủ-la vui mừng tiễn chân Phật rôi trở về nhà 
mình mà trong lòng cảm thấy sung sướng. Thây 
Thủ-la vui vẻ, Ma vương nghĩ: “Nay ta sẽ đến chỗ 
Thủ-la phá hoại tâm lành của ông ta”. Nghĩ xong, 
Ma vương hóa thành thân Phật có ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp đến nhà Thủ-la nói kệ: 

Thân như ni vàng sạch 
Ánh sáng rất rực rỡ 

Hóa hiện thật tự tại 

Đi như voi đầu đàn 

Đi vào nhà Thủ-1a 

Như trời ẩn trong mây 
Người nhìn không nhàm đủ 
Sáng như ngàn mặt trời. 

Ánh sáng chói sáng cả nhà Thủ-la, Thủ-la kinh 
ngạc nghi ngờ không biết đây là người nảo, liên 
nói kệ: 


Như đồng vàng ròng chảy 
Chiếu sáng cả nhà tôi 
Như mặt trời ló dạng 
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Ảnh sáng hơn lúc thường. 

Nói kệ xong, trưởng giả Thủ-la rất vui mừng 
như toàn thân được vấy nước cam lộ. Ông nói: 

— Con có phước lớn, hôm nay Như Lai lại vào 
nhà con. Tuy Như Lai lại đến nhưng con không cho 
là ít có, vì sao? Vì hạnh nghiệp của Như Lai Thê 
Tôn là tê độ chúng sinh bằng tâm Từ bi. 

Thủ-la liền nói kệ: 

Đấu như quả Ma-ni 

Màu da như vàng ròng 

Sợi lông trắng giữa mày 
Mắt sáng trong dài rộng 
Như sen xanh nở tròn, 

Điều phục trong vắng lặng 
Bước khoan thai không sợ 
Dung mạo đẹp khác thưởng 
Ánh sáng chiếu một tâm 

Tự trang nghiêm thân Ngài, 
Tự nói mạnh mẽ rằng 

Ta đây thát là Phát. 

Bây giờ, Ma vương đứng rất trang nghiêm 
trước mặt Thủ-la nói: 

— Trước kia ta có nói cái khô của năm thọ âm 
do tập mà sinh, tu tắm con đường chánh diệt được 
năm thọ âm. Điều đó là sai. 

Thủ-la nghe xong rất nghi ngờ: “Tướng mạo 
giỗng Đức Phật nhưng những lời nói ra không 
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đúng pháp, ta năm mơ hay tâm trí đảo điên, nghe 
những lời ông ta nói nặc mùi tham lam ganh ghét, 
đây chắc là kẻ ác nào đã hóa hiện ra thân Phật? 
Như trong bụi hoa có rắn độc, nay ta xét biết đây 
chắc chăn là ma. Như người bán kim đến nhà 
người làm kim để bán.” Trưởng giả bèn bảo: 
— Ngươi là ma Ba-tuân hãy nghe lời của ta là 

đệ tử Phật nói đây: 

Cánh ngông quạt Tu-di 

Làm sao nghiêng động được 

Muốn cho tâm Kiến đề 

Nghiêng động theo ý ngươi 

Không hề có việc ây. 

Ngươi mê hoặc mát thịt 

Không mê được mắt pháp 

Phật biết được việc này 

Cho nên nói nhự vậy 

Mắt thịt rất yêu kém 

Không phân biệt thát giả 

Nếu người được mắt pháp 

Liên thấy Đẳng Mâu-mi. 

Ta được mất pháp tịnh 

Thấy được việc diệt kết 

Không hê nghe lời ngươi 

Ngươi luỗng tự mệt nhọc 

Không thấy được mê loạn. 

Nay ta biết rõ ngươi 

Chính là ma Ba-tuân. 
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Người thấy bốn Chân để 
Không thể lay động họ 
Như tiên được mạ vàng 
Muốn dối gạt tiệm vàng 
Việc này cũng khó thành 
Ngoài hiện tướng vàng ròng 
Nhưng trong thật là đồng. 
Giống như lấy da cọp 
Đem phú lên mình lửa 
Hình sắc lừa mắt thịt 
Ngươi nói là biết dối. 

Như lửa có tính lạnh 
Tướng gió luôn thường trụ 
Dù mặt trời u ám 

Trăng có thể nóng lên 
Không thể làm Kiến để 
Mà có tâm động chuyển. 
Giả sử khắp thể giới 

Cỏ cây đến ngói đá 

Loài cẩm thú hươu nai 
Đều có tướng như Phật 
Không lay được ý ta, 

Nay tướng có đổi khác 
Hung thân ma của ngươi 
Sao lay động được 1a. 
Thủ-la bằng mọi cách 
Trách Ba-tuần thậm tệ 
Giống như người khỏe mạnh 
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Xông trận đánh kẻ ác. 

Ma Ba-tuần sợ hãi 

Vội trở về cối trời. 

Nơi sư tứ chúa ở 

Voi đến liên bỏ chạy 

Ba- tuần cũng, như thể 
Chỗ người kiến để ở 

Ma không dám khuấy phá. 


Chương 49 

Người chưa chứng được thiên định lúc sắp 
qua đời không được quyết định. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, Đa-xí-na-ca là người hầu được vua 
Bà-tu yêu quý. Vì tội giềm pha hủy báng nên bị 
giam vảo ngục nhưng ö ông vân tiếp, tục tội lỗi của 
mình. Vua rất giận dữ sai người đến giệt ông, bà 
con quyên thuộc đều đến thăm và nói với ông: 

— Ông là người thông minh, sự hiểu biết vượt 
hơn người khác, nay vì sao tâm ông khuấy động? 
Khi cái chết đến thì có nỗi khổ nào băng? 

Na-ca đáp: 

— Tôi sợ sệt cái chết, tâm không ồn định. 

Ông liên nói kệ: 

Trước kia đối cha mẹ 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN, Quyền 8 715 


Bà con và quyền thuộc 
Xa lìa sinh buôn đau 

Cho là điều khổ nhất 
Nay gặp khổ khi chết 
Khổ trước không đáng kể. 
Xét trong các thứ khô 
Khó chêt cũng không lớn 
Không biết nơi sẽ sinh 
Khô não đốt thân tâm. 
Nay chết rất nhanh chóng 
Không biết nơi sinh đến 
Thân không lìa tham dục 
Ai không khỏi kinh sợ 
Tĩnh thân rát hoang mang 
Như mù đi đường xa 
Chăng biết nơi nào đến. 
Tâm ý rất SH SP 

Giống như tung nắm cát 
Không thể ngăn được nơi 
Như những lời Phát dạy. 
Có tâm, tâm sai khiến 

Tôi điên đảo sai lầm 

Khó được sinh cối lành 
Do tâm được tự tại 

Tùy ý chọn các cõi 

Giờ tâm tôi xao động 
Không thể giữ cho yên. 
Xưa nay tôi ngu dốt 
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Tham đắm vui năm dục 

Không thể quán nội thân 

Buộc niệm vào chồ lành 

Nương vào rừng núi nào 

Ngôi thắng mà buộc niệm 

Việc tốt nhất như thê 

Giờ mới sinh mong muốn. 

Kia được thiên ẩn náu 

Nên an vui văng lặng. 

Tôi nhớ Thể Tôn dạy 

Nghĩa của ba câu kệ 

Buông lung làm phi pháp 

Tu sửa điều đảng tu 

Vựt bỏ các nghĩa lợi 

Tham đắm nơi yÊu quỷ, 

Vừa muốn tu việc lành 

Bồng chốc cái chết đến 

Xa lìa đường chánh kia 

Theo đường tà hiểm này. 

Như trục gãy xe dừng 

Ngôi giữ rất lo buồn 

Đến với ' pháp như thật 

Tụ những việc phi lý: 

Kẻ phàm phu chết đến 

Trục gấy chịu sâu đau. 

Vì lý do gì nói việc này? Vì trước kia không 

khéo quán sát để chuẩn bị tư tưởng cho cái chết. 
Nên lúc sắp chết sợ hãi mới tu tập thiền quán. Do 
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không dứt bỏ năm dục nên không biết nơi đến mới 
ăn năn sợ hãi. 

Cho nên nói kệ: 

Người trí nên buộc niệm 
Dứt bỏ tưởng năm dục 
Người siêng năng gIữ tâm 
Lúc chết không ăn năn. 
Tâm ÿ đã chuyên nhất 
Không có niệm tán loạn 
Người trí siêng giữ tâm 
Sắp chết tâm không loạn. 
Chuyên chủ nơi cảnh giới 
Không tu tâm chuyên chú 
Sắp chết ất tán loạn. 

Nêu tâm bị tán loạn 

Như dùng Cương điều ngựa 
Nếu khi nó chiến đâu 
Lòng vòng không đi thẳng. 

Người không khéo quán sát, không thu nhiếp 
năm căn, lúc sắp chết tâm khó kiêm chế. Như áo 
giáp trong kho đã bị mục nát, lúc gặp địch đem ra 
dùng thi áo giáp đã mục nát tơi tả. Không tập kiêm 
chế tâm lúc sắp chết cũng như vậy. 


Chương 50 
Người có công đức chân thật thì nên cúng 
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dường. Người trí nên cung kính Bậc có đức. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có nước A-việt-đề, vua nước này 
tên là Nhân-đê-bạt-ma. Vua có người em tên là 
Tu-lợi-bạt-ma. Vì tranh giành lãnh thô nên hai anh 
em đánh nhau. Tu-lợi-bạt-ma ném dây tròng vào 
đầu Nhân-đê-bạt-ma, kéo thật nhanh, Nhân-đề- 
bạt-ma hết sức sợ hãi phát nguyện: “Nếu được cứu 
thoát, tôi sẽ mở hội Vô già trong Phật pháp”. 
Nguyện xong thì sợi dây liên đứt ngay. Từ đó vua 
rất kính tin Phật, Pháp, Tăng. Vua ra lệnh cho 
quan đại thần Phù Giả Diên-mật-đa lập hội Vô già. 
Đại thân vâng lệnh vua, lập hội Vô già để làm lợi 
ích cho mọi người. Lúc ây, quan đại thân ngồi 
hàng đầu trông thây vị Thượng tọa Ty-kheo lưu 
lại nửa phần ă ăn, chú nguyện xong bỏ thức ăn dư 
vào đây bát rồi đứng dậy đi. Như thế đến ba lần. 
Quan đại thân trông thây liên sinh tâm bất tín. Ông 
suy nghĩ: “Tỳ-kheo như thê chắc chắn là không 
thanh tịnh”. Nghĩ xong, ông tâu mọi việc lên vua. 
Vua hỏi quan đại thân: 

— Khanh có lòng tin chứ? 

Quan đại thần tâu: 

- Thưa đại vương, hạ thân không có lòng tin. 
Vì sao? Vì vị Ty-kheo Thượng tọa lưu lại nửa phân 
ăn rôi đứng dậy đem đi, chắc chăn là thức ăn ấy 
được mang về cho vợ con, nên hạ thần nghi ngờ 
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ông ta. 

Vua nghe xong, đưa hai tay bịt tai, bảo quan đại 
thân: 

- Đừng nói nữa! Khanh chớ nghĩ quây cho 
người. Khanh không có năng lực trí tuệ, làm sao có 
thể xét đoán được người ây. Như Đức Phật có dạy: 
“Nghĩ sai cho chúng sinh chắc chắn tự làm hại 
mình”. Khanh chớ có sinh tà kiến điên đảo. 

Vua liên nói kệ: 

Giới, Định, Tuệ văng lặng 
Được Tuệ giác học rộng 
Đệ tử Phật như thể 

Che giấu các công đức 
Như lửa được tro lấp 
Hành giới trí lâu ngày 
Điều Đức Thế Tôn dạy. 
Khanh không cùng sông chung 
Sao biết hạnh của người? 
Phật nói quả Yêm-la 

Dụ cho bốn hạng người 
Chỉ người trượng phu khéo 
Mới biết phân biệt được, 
Chỉ Phật Thể Tôn nói 

Và người ngộ như Phát 
Mới suy lường người được. 
Vì thể khanh không nên 
Khinh thưởng đệ tứ Phát 
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Mà đánh giá hồ đô 
Như kho tàng trong đất 
Bị phủ bởi đất cát 
Ai biết dưới có báu. 
Thôi khanh đừng đi nữa 
Tự nên xem xét lại 
Ta từ nay VỀ sau 
Địch thân cúng dường Tăng 
Người ngu uống thuốc hay 
Cũng biến thành thuốc độc. 

Sau đó, đích thân vua đến cúng dường chúng 
Tăng, tự tay dâng thức ăn. VỊ Tỳ-kheo Thượng tọa 
lúc trước cũng đê lại thức ăn, chú nguyện xong liền 
đem đi. Vua đi theo sau và thưa với Thượng tọa: 

— Bạch Thượng tọa, ngài tuổi tác đã cao, có thê 
đưa bát cho trằm cầm giúp. 

Khi ây, VỊ Thượng tọa không muốn trao bát, 
vua cô tình xin câm giúp, cho. đến thôn Chân- đà-la 
vị Thượng tọa vẫn không muốn trao bát. Lúc ấy, vị 
Tỳ-kheo Thượng tọa liên nói kệ: 

Tôi biết vua tịnh tín 

Xót thương hay cứu giúp 

Tuy vua sinh đời trược 
Nhưng oai nghi trang nghiêm 
Các vua tải trên đời 

Vẫn cũng không bằng được. 
Không biết giới hạnh tôi 
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Chỉ thấy tôi xuất gia 
Chưa từng có qua lại 
Cừng không có quan hệ 
Mà rát là yêu kính 

Ấn còn hơn cha hiển 

Dù không thấy tâm ông 
Các căn đêu vui hòa. 

Mặạt trời mọc trên không 
Mây dày che không hiện 
Dù có mây che khuất 
Hoa nở biết trời sáng, 
Biết vua tâm tin sâu 

Đặc biệt chưa từng có 
Biết nhún mình tự thấp 
Muốn ôm bát giùm tôi 
Giàu sang phước lợi những 
Không hay mạn, buông lung. 
Các vua được tự tại 

Kiêu mạn làm mù mắt 
Chỉ gây các nghiệp ác 

Sa đọa nhiêu lâm lỗi 
Mạnh mẽ có trí lực 

Khéo biết dùng tài thí 
Quản thán như huyện hóa 
Biết giữ pháp chắc thật. 
Nếu nói tóm lại thì 

Tất cả đều thêm lớn 

Như vua tự điều phục 
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Trên hết trong giáo hóa 
Đạo Hiên thánh thực hành 
Hạnh tùy thuận của chúng. 

Tôi đã nhận sự cúng dường của vua và vua 
cũng hạ mình xin ôm bát giùm tôi, việc cúng 
dường đã đủ, không cân phải lây bát. 

Bấy giờ, nhà vua lại ân cần xin theo ôm bát, 
Ty-kheo Thượng tọa nghĩ: “Vì sao vua muôn ôm 
bát giùm ta?”. VỊ Ty-kheo Thượng tọa liên nhập 
định quán sát, biết vua muốn điều phục quan đại 
thân cho nên xin ôm bát. Ngài liên nói kệ: 

Kẻ phầm phu ngu tối 
Muốn động núi Tu-di 

Giờ ta sẽ đưa bát 

Để giúp tâm ý họ. 

Đối với tiếng khen chê 
Tâm ta đêu không khác 
Sinh bất tín với ta 

Làm tốn giảm nhiễu người. 

Nói kệ xong, vị Tỷ-kheo Thượng tọa đưa bát 
cho vua. Vua liên ôm bát, giỗng như vòi voi cuốn 
lây hoa sen xanh. Vua theo Ty-kheo Thượng tọa đi 
đên nhà Chiên-đà-la. T-kheo Thượng tọa mời vua 
vào nhà, vua không chịu vào mà chỉ đứng trước 
cửa. Bà mẹ của T-kheo trước đã chứng quả A-na- 
hàm, có Thiên nhãn biết được tâm người (khác) và 
cũng biết nhân duyên căn lành của người khác. Mẹ 
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của vị Ty-kheo thưa với vua: 


— Ngài chớ khiếp sợ! Hãy vào nhà tôi. 


Bà liên nói kệ: 


Ngài không nên nghi ngở 
Đáy nhà Thủ-đaà-la 
Chẳng phải nhà Chiên-đà 
Con đáu chứng La-hán 
Con thứ ba Dự lưu 

Tôi là Uu-bà-di 

Của Phật Nhất Thiết Trí 
Chưng quả A-na-hàm. 
Ngài chỉ xét Giới hạnh 
Chớ hỏi dòng họ nào 
Chấp xét đạo đức tôi 
Chớ màng đến gia quyền 
Sau rốt sinh nhà này 

Có công đức tốt đẹp. 
Giống như trong cát đá 
Có thể đãi ra vàng 

Y-lan phát được lứa 

Bùn hôi mọc hoa sen, 
Xét người theo đạo đực 
Đưng y cứ dòng họ ? 
Y-lan với chiên-đàn 

Đốt cháy đều tỏa nhiệt 
Cả hai đêu có ích 

Công đức giống như nhau. 
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Nghe bà mẹ nói kệ xong, vua than: “HỡI ôI, đây 
chính là bậc Đại nhân trong Phật pháp. Thê tánh 
Phật đại bị giúp cho Chiên-đà-la được đến chỗ bất 
sinh bắt diệt mà không phân biệt dòng họ, gâm lên 
tiếng rồng sư tử giữa giai cấp Chiên-đà- la trong 
Chánh pháp do Phật nói”. Vua lại nghĩ: “Nêu cúng 
dường theo dòng họ thì mất công đức, còn nếu 
cúng dường theo công đức thì không nên phân biệt 
Chiên-đà-]la”. 

Vua liên nói kệ: 

Chỉ củng dường công đức 
Không nên xét dòng họ 
Bà-la-môn nói dụ 

Trong bùn mọc hoa sen 
Trởi và A-tu-la 

Tôn kíh đội trên đầu. 
Bà-la-môn có lồi 

Người trí đêu dứt bỏ 

Nếu họ gây nghiệp ác 
Nói không lôi được chăng? 
Nhưng thát là có lôi 

Nếu Chiên-đà có đức 

Há có thể không nhận 
Mà thật có công đức 
Chiên-đà-la như thể 

Ta phải nên củng dường. 
Chiên-đả-la như vậy 

Tu khô hạnh trong rừng 
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Đo gOI là Tiên thánh 
Chang phải Chiên-đa-1a. 
Chiên-đà-la giết nai 

Vua chúa ăn thịt nó 
Chiên-đà-la làm tên 

Và cũng dùng tên bắn 

Vì lý do như thể 

Ta nên tùy thuận hành 
Chiên-đà người có đức 
Vì sao không dám nhận ? 

Nói kệ xong, vua vào nhà quỳ thắng chắp tay 
suy nghĩ: “Trước khi kính lễ bà lão ta nên đảnh lễ 
Đức Phật trước. Đức Như Lai Thê Tôn chỉ bày con 
đường chân chính cho Chiên-đà-la, cũng chỉ bày 
con đường chân chánh an ồn cho tất cả chúng sinh, 
cho nên ta đảnh lễ Đức Phật trước. 

Vua bèn nói kệ: 

Kính lễ Phật khổ hạnh 
Vị thầy thuốc trên hết 
Nay cơn vì Thế Tôn 
Kính lễ người thấp hèn. 
Như nương núi Tu-dI 
Nai, chìm đêu sắc vàng 
Nghe Ngài nói việc này 
Nay con đang chứng biết, 
Nương nủi Tu-di Phát 
Kẻ hèn có thể Sang 

Biển trí Nhất thiết chủng 


726 


BỘ BẢN DUYÊN 6 


Ý tịnh lên bờ giác. 

Chỉ có Phát cứu đời 

Lòng tư, không ác ý 

Đối với các chúng sinh 

Làm người bạn gần gũi 

Với một vị giải thoát 

Phân biệt nói nhiều loại 
Ngoại đạo thì ngông cuồng 
Phân biệt xăng dòng đối. 

Vua nói kệ xong, đảnh lễ ra về. 


L] 
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ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN 
QUYÊN 9 


Chương 5ï 

Nhân duyên sân giận Đức Phật không thể 
can ngăn. Cho nên Hgười có trí tuệ nên dứt bỏ 
tức, sân gián. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, các Tỳ-kheo nước Câu-diệm-dIi vì 
tranh cãi nên chia làm hai bộ, tranh chấp nhau về 
đạo lý suốt trong thời gian dài. Đức Thế Tôn có 
lòng Đại bị vô thượng dùng bàn tay có hình bánh 
xe để ngăn các Tỳ-kheo. Ngài nói kệ: 

T-kheo chớ tranh cãi 

Tranh cãi nhiều mắt mát 
Tranh hơn thua không ngừng 
Nổi nhau luôn không dứt 

Bị người đời chê trách 

Việc bất lợi thêm lớn. 
Tỳ-kheo cầu lợi lành 

Dưựt bỏ các ái dục 

La gia đình, vợ con 

Tâm mong được giải thoát 
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Nên nương pháp xuất gia 
Chớ làm việc không nên, 
Mà phải dùng móc trí 
Khéo bỏ tâm ngạo mạn 
Không hợp, gây tranh cãi 
Gốc rễ của oán hại 
Nương theo pháp xuất gia 
Chăắng nên khởi tâm xấu. 
V1 như nước trong mát 
Chăng thể sinh lửa dữ 
Đã đấp y hoại sắc 
Phải nên tu pháp lành 
Áo này nên văng lặng 
Thường nghĩ tự điều phục. 
Vì sao mặc áo này 
Mà trợn mắt sừng sộ 
Lại nhăn mày nhíu trán 
Khởi lên tâm tức giận? 
Phải nhớ đã đắp y 
Cạo đầu làm Sa-môn 
Tất cả đều xả bỏ 
Tại sao lại tranh giành 
Tướng Sa-môn như vậy 
Phải chấm dứt tranh cãi. 
Các Tỳ-kheo ấy quay hướng về Đức Phật và 
thưa: 
- Bạch Đức Thê Tôn, xin Ngài tha thứ. Các 
thầy Tỳ-kheo kia khinh thường con thì tại sao con 
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Rôi họ nói kệ: 

Việc khó điều phục kia 
Nhân được càng thấy nhẹ 
Nhân là muốn nhún mình 
Giận đữ càng đây ấp, 
Tâm ác muốn chê bai 
Giống như búa chặt đá 
Người kia làm tốn hại 

Ta cũng phải báo thù. 

Đức Thê Tôn giống như Đắng Cha Lành nói 
như vây: 

— Người xuất gia phải siêng năng dùng mọi 
phương tiện dứt bỏ sân hận. Nếu thuận theo sự tức 
giận thì rất trái với đạo lý. Tức giận gây ra nhiều 
lỗi lầm. 

Thể Tôn liên nói kệ: 

Tức giận như dao bén 

Cắt đứt tình thân thuộc 
Tực gián giết hại họ 
Người giữ đúng pháp luật 
Người xuất gia tức giận 
Là việc không nên làm. 
Gián ghét như gông cùm 
Tức tôi là sợ hãi 

Nhà cửa của khinh thưởng 
Hạt giống của xấu ác 
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Bạn của lời thô ác 
Lửa dữ đốt rừng ý. 
Người chỉ ra nẻo ác 
Cửa oán hại tranh cấi 
Giường chiếu tiếng tăm xấu 
Cội gốc gây điều ác. 
Người tức giận bị người khác chê bai quở trách. 
Thây hãy nên quán sát lỗi lâm như thế. 
Ngài lại nói kệ: 
Sân mạnh hơn cọp đữ 
Như ghẻ lở khó chạm 
Răn đốc, khó thầy VHI 
Tức giận cũng như vậy. 
Người sân ngủ cũng khổ 
Phá hoại tiếng tăm tốt 
Người tức giận bừng bừng 
Không biết việc mình làm 
Và việc người khác làm 
Lúc phân chia tài lợi 
Thì mình không được phần. 
Nếu ở nơi vui chơi 
Không hòa hợp với người 
Nơi có lợi như thể 
Do sân không vào được. 
Người sân không ưa thích 
Việc của họ rất nhiêu 
Thường có tâm hồ thẹn 
Dù nói bằng trăm lưỡi 
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Nói không thể nào hết. 
Nếu nói tóm lại thì 

Chịu khổ trong địa ngục 
Không thể nào nói hết 
Tức giận gây ác rồi 

Ăn năn đốt thân tâm 
Cho nên người hiểu biết 
Phải dứt bỏ tức gián. 

Đức Như Lai nói pháp băng nhiều cách cho các 
thây Tỳ-kheo nghe nhưng sự giận dữ của các thây 
vẫn không dứt. Do nhân duyên này chư Thiên, 
Thiên thân đều nồi giận mà nói kệ: 

Giống như trong nước đục 
Bỏ châu Ma-ni vào 

Nước liên được lắng trong 
Không còn bẩn đục nữa, 
Như Lai, Bậc Tôn Quý 

Vì các thầy T)-kheo 

Tùy thuận phương tiện nói 
Các pháp mầu tốt đẹp. 
Các thầy Tỳ-kheo này 
Tám nhơ còn chưa sạch 
Thà làm nước dơ bẩn 

Sức châu làm cho trong 
Không làm T}ỳ-kheo này 
Nghe pháp do Phát nói 
Mà trong tâm ý họ 

Ván còn dơ không sạch. 
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Như nhật chiều thể gian 
Xua tan mọi bóng tồi 
Mặt trời Phật gần thầy 
Tâm đen tôi quá sâu. 

Đức Như Lai Thê Tôn quở trách các Tỳ-kheo 
mang gánh nặng như vậy. Ngài có tâm thương xót, 
lại kê câu chuyện về vua Trường Thọ, nhưng các 
Tỳy-kheo cứ nhăn trán nhíu mày không thôi. Họ 
thưa: 

- Đức Phật là Đâng Tự Tại đối với các pháp, 
xin hãy đợi giây lát! Chúng con tự biết. 

Như Lai nghe lời này liên bỏ nơi ây, đi đến chỗ 
khác cách đó mười hai do-tuân đến rừng Ta-la ngôi 
dưới gốc cây tự nghĩ: “Giờ đây Ta đã xa lìa các Tỳ- 
kheo tranh cãi nước Câu-diệm-d1.” 

Lúc ấy, có một con voi đâu đàn tránh xa bây 
voi đến ở dưới gốc cây, cách Phật không xa, nhắm 
mắt đứng yên. Nó cũng khởi niệm: “Ta xa lìa bây 
cảm thây rất yên tịnh.” Đức Phật biết tâm niệm của 
voi đầu đàn liên nói kệ: 

Voi kia voi đây ngà rất dài 

Xa lìa bẩy thầy vui yên tịnh 

Vụi thích một mình, Tq củng vậy 
Xa lìa nơi nhóm họp tranh cấi. 

Nói kệ xong, Ngài nhập vào thiên định thật sâu. 
Các thây Ty-kheo không chỊu nghe lời Đức Phật 
dạy về sau ăn năn. Thiên thần giận dữ, cả nước 
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Ty-kheo nói với nhau: 
— Làm sao chúng ta còn được thấy Phật. 
Họ bèn cùng nhau chắp tay thỉnh Phật, nói kệ: 
Chúng con trái lời Phát 
Phật, Thầy ba cõi dạy 
Tội lỗi xấu tức gián 
Ở tại trong tâm 1a 
Ngon lửa hưng ä “ñH nãn 
Đốt cháy cả rựng ý. 
Lành thay! Đẳng thương xót 
Xin lại dạy chúng con 
Nay chúng con phái nguyện 
Đều cầu mong giải thoát 
Tự nay trở VỀ sau 
Thà xả bỏ nhục thân 
Chư không trái lời Phát. 
Đức Phật biết ý nghĩ trong tâm các thây Tỳ- 
kheo, Ngài liền nói kệ: 
Muốn ngăn chặn t†ức giận 
Không thuận theo buồn bực 
Giờ Ta nên thương xót 
Trở về cứu khổ nạn. 
Trẻ ngu gây lỗi xấu 
Người trí phải nhân chịu 
Ví như người bể con 
Chịu mọi thứ ô uễ 
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Không thể vì phân thối 
Mà vất bỏ con mình. 

Nói kệ xong, Đức Phật từ tâm trải ngôi bằng cỏ 
đứng dậy, định trở về Tăng phường. Trời, Rông, 
Dạ-xoa, A-tu-la... chấp tay hướng về phía Phật nói 
kệ: 

Than ôi! Đẳng Đại Bi 

Bác Đại Tiên chảnh đạo 
Các thầy T)-kheo kia 

BỊ buông lung làm mù 

Tâm ganh tức không ngừng 
Xúc não Đức Thể Tôn. 
Như Lai tâm Đại bì 

Vẫn không hê xả bỏ 
Thương xót không gián ghét 
Ý muốn cho điều phục 
Như cưỡng ép ngựa dữ 
Quất roi đề điều phục. 

Như Lai trở về đến Tăng phường, ánh sáng 
chiếu soi, các thầy Tỳ-kheo biết Phật đã trở về liên 
ra đón rước. Họ kính lễ Đức Thế Tôn rôi thưa: 

— Bạch Đức Thê Tôn, chúng con tranh chấp làm 
cho nhiều người sinh tâm tức giận, lại còn bị họ 
khinh thường. Ngày nay chúng con đều phạm tội 
phá Tăng. Cúi xin Ngài trở lại nói pháp, làm cho 
chúng con được hòa hợp. 

Lúc ấy Như Lai nói sáu pháp hòa kính cho các 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN, Quyền 9 735 


thầy Tỳ-kheo nghe, giúp họ trở lại hòa hợp. Thế 
nên Đức Phật dạy dứt bỏ tức giận. 


Chương 52 

Phải nên quán sát các thức ăn. Đức Thế Tôn 
cũng dạy chảnh quản trong khi ăn. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, vì việc khất thực của Tôn giả Hắc- 
ca-lưu-đà-di mà Đức Phật chế giới. Đức Phật nói 
các nhân duyên khen ngợi giới, khen ngợi giữ 
giới, ít muôn biết đủ, thực hành hạnh đầu-đà. Đức 
Phật nhóm họp Ty-kheo Tăng, khen ngợi pháp 
giữa ngày ăn một bữa, cho đến muốn chế giới 
giữa ngày ăn một bữa. Ty-kheo Tăng đều yên 
lặng, giông như biến lớn lặng yên, không có tiếng 
sóng. Lúc ấy, trong chúng Tăng có một thầy Tỳ- 
kheo tên Bà-đa-lê bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đừng chế giới ây vì 
con không giữ được. 

Phật bảo thây Tỳ-kheo: 

— Việc sinh tử ở quá khứ là do ăn uống, trong 
khi đang sinh tử phải chịu khổ vô cùng, trôi lăn cho 
đến nay. Thuở xưa, cách nay vô lượng kiếp có bỗn 
vị Tiên cầm thú. Vị Tiên thứ nhất lúc bấy giờ là 
con qua nói như vậy: “Trong các khổ, đói khát là 
khổ nhất.” Lúc kiếp mới bắt đâu, chư Thiên ở tâng 
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trời Quang âm xuống nhân gian. Có một vị trời, 
đâu tiên dùng ngón tay nếm thử vị đất rôi liên lấy 
ăn. VỊ trời ây nay chính là Bà-đa-lê. Vào thời đó 
Bà-đa-lê nêm vị đất trước, ngày nay cũng lại như 
vậy, chỉ vì ăn uống. 

Bà-đa-lê không vì pháp nên từ chỗ ngôi đứng 
dậy sửa lại y phục bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài đừng chế pháp 
giữa ngày ăn một bữa. 

Bà-đa-lê liên nói kệ: 

Nay con không thể giữ 
Giới một bữa của Phát 
Nếu một Hgười không kham 
Không nên chế giới này. 

Tất cả các Tỳ-kheo nghe kệ này xong đều cúi 
đâu suy nghĩ thật lâu rÔi nói: 

— Chao ôi! VỊ ấy không thấy được tội lỗi của 
việc ăn uông. Vì việc ăn uông nên ở trong đại 
chúng bị hủy nhục. 

Họ nói kệ: 

Thà ãn có VỚI nai 
Như rắn hít thở gió 
Không ở trước Phát, Tang 
Cũng vì việc ăn uống 
Mà trái lời Phát dạy. 
Đức Phật bảo Bà-đa-lê: 
— Cho phép thây ăn một nửa tại nhà đàn-việt, 
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Bà-đa-lê vẫn cô ý không chịu. Ngay lúc ấy, 
Đức Phật chế giới giữa ngày ăn một bữa. Lần thứ 
hai, thứ ba Bà-đa-lê cũng xin Phật như vậy. Đức 
Phật không chấp nhận liên chế giới. Bà-đa-lê liên 
bỏ Phật mà đi, trong lòng rất ăn năn liền nói kệ: 

Tôi trái lời Phát dạy 
Vì sao lưỡi không đứt 
Vì sao đất không lấp 
Mà vẫn mang chở tôi? 
La-sát, I}-xá-xà 

Rông độc và giặc cướp 
Không aI dám trái lời 
Chỉ vì việc ăn uồng 
Ngu sỉ trái lời Phái, 
Thà dùng dao mồ bụng 
Ấn nuốt các đòi trùng 
Ăn đất cho đây bụng 
Tại sao vì ăn uống 

Mà trái lời Phát dạy! 
Nay con tự quở trách 
Dụ như người vô tâm. 

Bà-đa-lê nói kệ xong, hồ thẹn tự trách. Trong 
ba tháng thây cảm thấy xấu hỗ không dám ĐặP 
Phật. Lúc gần đến ngày Tự tứ ngày đêm ông buồn 
bã bức rứt, thân thể gầy m xâu xí, mất hết Oa1 đức. 
Các thây Tỳ-kheo những vị có tâm Từ rất thương 
xót nói kệ: 


738 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Nay các thầy Tỳ-kheo 
May y và giặt nhuộm 
Không lâu sẽ ra đi 
Sau thầy đừng ăn nặn 
Thây mau đến chỗ Phật 
Lê dưới chân hoa sen 
Hướng về Bậc Tôn Quý 
Hết lòng mà cầu xin 
Phải đem hết sức lực 
Mới có thể sám hồi. 
Nghe kệ xong, Bà-đa-lê nghẹn ngào rơi lỆ nói 

kệ: 
Lời Đức Thể Tôn dạy 
Đời đêu không dám trái 
Vì tôi quá ngu s1 
Dám trái lời Phát dạy. 
Tôi quá sức xem thưởng 
Trước chúng không hồ thẹn 
Không thấy đời sau cười 
Làm giặc CƯỚP trong chúng. 
Không nghĩ lôi xâu áây 
Nên nói lời như vậy 
Việc này Tăng nên làm 
Chăng phải điều tôi xin 
Do tôi không tám định 
Lỡ nói lời như vậy. 

Những vị Ty-kheo đông phạm hạnh nghe kệ, 
liền muốn thỉnh Phật cầu xin sám hỗi. 
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Bà-đa-lê lại nói kệ: 

Giờ tâm con tha thiết 
Cấu xin được sám hồi 
Xâu hồ làm sao dám 
Đưa mắt nhìn Thể Tôn. 

Các Thây 1y-kheo bảo Bà-đa-lê: 

— Nếu Đức Thế Tôn còn phiên não lậu hoặc thì 
thây hãy sợ, giờ đây Đức Thê Tôn từ lâu đã dứt bỏ 
các lậu hoặc, thầy có điều gì sợ mà không đi? Bà- 
đa-lê nói kệ: 

Tôi nghỉ tội lỗi mình 
Như thấy vâng trăng tròn 
Không sân, mặt dê nhìn. 
Đẳng Từ Bì ba cõi 

Nay con muốn nhìn thấy 
Tự bi dạy cho con 

BỊ ngu sỉ che mở 

Nên không vâng lời Phật. 
Vĩ như người muốn chết 
Không uống thuốc đúng bệnh 
Trái với lời Phát dạy 
Giờ chịu khổ ăn năn. 

Các thầy Tỳ-kheo đông tu phạm hạnh nói: 

- Thây hãy cùng chúng tôi đến gặp Đức Thế 
Tôn để bày tỏ lỗi lầm. 

Các thầy Tỳ-kheo lại hỏi Bà-đa-lê: 

— Thây có quyết định sám hồi chăng? 


140 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Bà-đa-lê liên nói kệ: 
Giờ, nêu tôi lễ Phật 
Thà khiến thân tan nát 
Phật không bảo tôi dừng 
Tôi không bao giở dưng 
Nếu Phật nói với tôi 
Thân tâm mới thỏa mãn. 

Bà-đa-lê cùng các thây Tỳ-kheo đến chỗ Phật. 
Lúc ấy, Đức Phật Thế Tôn đang ở trong đại chúng. 
Ở trước Đức Phật, Bà-đa-lê sụp lạy và nói kệ: 

Cho con sám hồi tội 

Thây Điêu Ngự loài người 
Đẳng thể tánh thương xót 
Con như ngựa bị ép 

Vượt qua đường điêu thuận 
Dù cho không được ăn 
Mắt sáu, Xương má lôi 
Gây còm cho đến chết 
Thà chịu khổ như thể 
Không trái lời Phát dạy. 
Để Thích và Phạm thiên 
Kính vâng theo lời Phát 
Con vì quá ngu sĩ 

Không vâng lời Phát dạy. 

Đức Như Lai khéo biết lúc nào là đúng thời và 
lúc nào chắng đúng thời. Ngài quở trách thật nặng 
đề tất cả đều hiểu rõ. Đức Phật bảo Bà-đa-lê: 
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— Nếu có vị A-la-hán bị ngã vào đồng phân dơ 
bần hôi thối, Ta đi trên lưng, ý thây nghĩ thế nào? 
Vị A-la-hán kia có buồn khô chăng? 

Bà-đa-lê thưa: 

— Thưa không, bạch Đức Thê Tôn. 

— Nếu thây đã chứng quả A-la-hán, A-na-hàm, 
Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn thì không bao giờ trái lời 
Đức Phật dạy, bởi thây còn là phảm phu ngu sĩ 
chưa chứng được gì hệt. Dụ như trong cây chuỗi 
không có lõi... nói rộng như trong kinh. 

Lúc ây người ta cho răng Bà-đa-lê chứng A-la- 
hán nhưng nghe Đức Phật nói xong họ biết Bà-đa- 
lê là phảm phu còn đây phiền não. Các thầy Tỳ- 
kheo đều không tin khi nghe Bà-đa-lê chưa chứng 
quả A-la-hán. Như thế, nếu hàng quý tộc xuất gia 
mà không chứng quả A-la-hán thì làm sao Nï- đề 
thuộc dòng dõi thấp hèn xuất ø1a lại chứng quả A- 
la-hán được? Đức Phật muôn làm cho người nào 
hết lậu hoặc thì người ấy được hết lậu hoặc, còn 
không muốn cho .TEƯỜI nào hết lậu hoặc thì người 
ầy không được hết lậu hoặc. Phật biết tâm niệm của 
các thây Tỳ-kheo, liền bảo: 

— Nếu tu Xa-ma-tha, Tỷ-bà- -xá-na thì chắc chắn 
sẽ dứt được lậu hoặc, còn không tu pháp ây thì 
không thê dứt hết lậu hoặc. Nếu ai biết hoặc thấy 
như vậy thì dù sinh trong dòng họ thập hèn vẫn 
chứng được quả A-la-hán. Nêu Bà-đa-lê không 
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biết, không thấy dù sinh trong dòng họ cao quý 
cũng vẫn không chứng được quả A-la-hán. Cho 
nên Như Lai nói một cách bình đăng không có 
thiên vỊ. 


Chương 53 

Điều làm cho buông lung ngông cuồng không 
Øì hơn tham dục. Vì vậy phải siêng năng dứt bỏ 
tham dục. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, lúc Đức Thế Tôn còn tu hành đạo 
Bồ- tát, lúc ây thê gian hoàn toàn không có Phật, 
Hiển thánh xuất hiện ở đời. Bấy IỜ, cÓ VỊ vua tên 
là Quang Minh cỡi voI đã được huấn luyện thuần 
thục đi du ngoạn. 

Vua có các kỹ nữ ca múa theo hâu trước sau, 
đến chỗ núi nguy hiểm, con voi vua cỡi nhìn thây 
voi cái ở đăng xa thì tâm dục rạo rực, liên rông lên 
một cách hung hăng cuÔng dại. Nhanh như gió 
thối, nó liên chạy đến chỗ voi cái, bất chấp nguy 
hiểm. Lúc ây người nài voi dùng các móc sắt kèm 
hãm lại nhưng không làm cho voI đứng lại được. 
Vua Quang Minh tất sợ hãi nói: 

— Sử dụng móc sắt mà không kềm hãm được, 
giông như đệ tử tội ác không thuận theo lời thây. 

Voi đi quá nhanh, vua rất hoảng hốt, trong lòng 
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buôn khô, cho răng chặc chết, liên nói kệ: 


Như thấy hư không động 
Nhanh chóng trồn các nơi 
Thảy đêu nhóm họp lại 
Tháy khắp. nơi chuyển động 
Mặt đất đêu rung chuyển. 
Voi kia chạy quá nhanh 
V1 như núi đi mau 

Các múi như theo sau 
Sông giữa khe hang cao 
Cây cối hại thân thể. 

Vua sợ hãi buôn bực 

Phát nguyện câu Thần núi 
Cho mình được an toàn, 
Móc sắt làm hại thân 

Dục khởi không biết khổ 
Voi càng chạy càng nhanh 
Giống như bị gió mạnh 
Gai, góc đâm vào thán 

BỊ đá làm tồn thương 
Đầu tóc đêu rồi tung 

Bụi đất bám nhơ bản 

Áo quân lại rách nát 
Chuỗi ngọc và vòng vàng 
Rơi rớt hết xuống đất. 


Bây giờ, vua bảo người nài voI: 
— Mạng sông của ta sợ khó an toàn. 
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Vua lại nói kệ: 

Ngươi gắng tìm cách nào 
Kêm chế cho đừng lại 

Ta như ở trên cân 
Nghiêng hắn về bên chết. 

Người nàải voi dùng hết sức dùng móc sắt đâm 
voi nhưng vẫn không kêm chế được. Ông ta luôn 
luôn than thở, sắc mặt xâu hỗ, nước mắt ràn rụa, 
ngoảnh mặt tránh đi nơi khác không nỡ để vua nhìn 
thây, rôi tâu: 

- Thưa đại vương, hạ thần phải làm sao đây? 

Ông liên nói kệ: 

HẾ! sức tụng chú voi 

Lời dạy của cổ tiên 

Móc sắt đập hết sức 

Đều không kêm chế được. 
Như người lúc sắp chết 
Chú thuật và thuốc hay 
Mạng hết ắt phải chết 
Thuốc hay không cứu được. 

Đại vương bảo người nài voI: 

— Bấy giờ chúng ta rơi vào hoàn cảnh này phải 
tính sao đây? 

Người nài voi tâu với vua: 

— Thưa đại vương, không có cách nào khác chỉ 
còn cách leo lên cây. 

Nghe người nài voI nói, vua đưa tay đu lên cây, 
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con voI vụt chạy theo voI cái. Khi voI đi rôi thì 
đoàn người theo hầu mới đến chỗ vua. Vua từ từ 
bước vê hướng quân lính. Người nài voi tìm theo 
dâu vết VOI, Trải qua. nhiêu ngày, ông ta tìm được 
voi và trở về trong quân. Lúc ây, vua đang ngự giữa 
mọi người thì người nài voi cỡi voi đến chỗ vua. 
Vua tức giận nói: 

— Trước kia ngươi nói voI đã được huấn luyện 
thuần thục có thê cỡi được. Nay tại sao đem con 
voi ngông cuông nảy để dối gạt ta? 

Người nài voi chắp tay tâu với vua: 

— Thưa đại vương, con voi này thật sự đã được 
huấn luyện thuần thục. Nếu vua không tin hạ thần 
sẽ làm cho nó thể hiện rõ sự thuần thục để ngài 
được biết. 

Người nài voi nung hòn sắt đem để trước mặt 
con voi rôi bảo nó nuốt. Vua không nghe lời người 
nài voI thưa. Vua bảo: 

— Ngươi nói nó đã được thuần thục, tại sao lại 
hung hăng cuông dại như thế? 

Người nài voi quỳ thăng chắp tay tâu: 

— Thưa đại vương, voi hung hăng cuông dại 
như thê chăng phải lỗi nơi hạ thân. 

Vua bảo: 

— Vậy thì lỗi nào mới chăng phải do ngươi làm? 

Người nải voi tâu: 

— Thưa đại vương, voI có tham dục vì đó là tâm 
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bệnh của nó chăng phải do nơi hạ thần. Cúi xin đại 
vương hiểu cho, bệnh như thế dù dùng roi quất móc 
đâm cũng không thể trị được. Tham dục phá hoại 
tâm cũng lại như thê. 
Ông liên nói kệ: 
Dục, tên độc của tâm 
Không biết từ đâu sinh 
Nhờ đáu được thêm lớn 
Làm sao tiêu điệt nó ? 
Vua nghe nói tham dục không thể trị được liền 
hỏi người nài voI: 
— Bệnh tham dục này không thể trị được sao? 
Người nải voi tâu: 
— Thưa đại vương, bệnh tham dục này không 
thể nào che đậy hoặc cho qua mà không điều trị. 
Ông liên nói kệ: 
Nên làm các phương tiện 
Siêng từn cách đoạn dục 
Không biết nơi nó đến 
Nhớ tỉnh tấn lui về 
X4 bỏ năm món dục 
Xuất gia tu khổ hạnh 
Vì dứt bỏ dục kết 
Phải siêng năng tu đạo. 
Hoặc buông lung năm đục 
Nói đủ sức tự dưt 
Bao nhiều thứ hạnh tu 
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Mong được xa lìa dục 
Mỗi mỗi nơi như thể 
Mong nhổ sạch gốc đục 
Rừng dục khó nhồ sạch. 
Trời, người, A-tu-la 
Dạ-xoa, Cưu-bàn-frà 
Tất cả loài hữu sinh 
Lưới dục tâm nhỏ nhiệm 
Trói buộc các chúng sinh 
Xoay vòng frong rừng hữu 
Bởi không tự nhồ sạch. 

Nghe nói tham dục không thể đứt bỏ, vua rất 
lây làm quái lạ, liên nói kệ: 

Nếu không có người nào 
Dựt trừ được dục ấy 

Vậy không có người nào 
Dựt được tham dục sao? 
Trong trời, người Không có 
Người nào dứt dục sao? 

Bấy giờ, người nài voi tâu vua: 

— Thưa đại vương, thần được nghe người ta nói 
chỉ có Đức Phật Thế Tôn, Bậc Thây cao cả của thê 
giới có tâm Đại từ xem tất cả chúng sinh đều như 
con, thân như vàng ròng, được trang nghiêm băng 
tướng của bậc Đại nhân. Ngài có trí tự nhiên biết 
được nhân duyên dục sinh khởi và sự diệt dục. 
Ngài có tâm vô ngại, từ bi thương xót tất cả. 
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Vua nghe Đức Phật là Bậc Đại Nhân liền đứng 
dậy chắp tay như hoa sen chưa nở ở trước mọi 
người phát thệ nguyện rộng lớn: 

— Tôi dùng chánh pháp giúp cho nước nhà và 
đem bồ thí của cải, nhờ công đức này, nguyện đời 
vỊ lai tôi được thành Phật, dứt bỏ tai họa tham dục 
cho chúng sinh. 

Vì nhần duyên gì mà nói việc này? Vì chúng 
sinh không biết nhân duyên và cách đối trị tham 
dục nên nói kinh này. 


Chương 54 


Đức Phật quán xét trong thời gian lâu Xa mới 
có được tín tâm, cho nên không làm việc một 
cách vội vũ. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa Tôn giả Ưu-ba-cúc-đa ngôi thiên ở 
trong rừng. Ma Ba-tuân đội các vòng hoa lên đầu 
Tôn giả. Bây giờ, Tôn giả xuất thiên thây các vòng 
hoa ở trên đâu, ngài liền nhập định xem aI làm việc 
đó. Biết chính là do Ma vương Ba-tuân làm, ngài 
dùng năng lực thân thông cột ba thây chết vào cố 
Ma vương. Ma vương thây thây chết cột trên cô 
mình, từ xa thây Tôn giả biết chính là do ngài làm. 
Bấy giờ, Tôn giả liên nói kệ: 

Đồ trang sức vòng hoa 
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Là vật T)-kheo bỏ 
Thây chết rất hôi thôi 
Người ái dục chán ghét. 
Phật tử đầu sức nhau 
Tranh giành ai thắng được 
Nay ta đề tử Phật 
Bỏ vòng hoa Của ngươi 
Nếu ngươi có sức mạnh 
Hãy tháo gỡ thây chết. 
Biên lớn sóng đánh vào 
Người không thể kêm chế 
Chỉ có núi Thiết vi 
Nước tấp thì dỘI ngược. 

Nghe xong kệ, Ma vương muôn cởi bỏ thây 
chết. Dù dùng hết năng lực thân thông nhưng Ma 
Vương không thể cởi được. Như muỗi kiến muốn 
lay động núi Tu-di cao nhất thế giới, dù kiệt SỨC 
chúng cũng không thê lay động được. Ma Ba-tuân 
không thê cởi bỏ thây chết liên bay đi và nói kệ: 

Nếu ta không tháo được 
Thì các vị trởi khác 

Người oai đực tự tại 

Chắc chăn họ gỡ được. 
Bấy giò, Tôn giả lại nói kệ: 
Đề Thích và Phạm thiên 
Đều không thể tháo được 
Dù nhảy vào lửa cháy 

Hay lặn xuống biển lớn 
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Không tiếu cũng không hoại 
Thây trên cổ ngươi ấy 
Không khô không mục nát 
Cứ cột trên cô ngươi 
Không có Hgười giải cứu. 
Trời Ma-hê-thu-1a 

Và ba vị vua frởi 

Vua trởi T)-sa-môn 

Và cho đến Phạm thiên 
Các vị trời như thể 

Dù dùng hết thần lực 
Không thể giải cứu được. 


Bây giờ Phạm thiên vương thây Ma vương 
dùng hêt sức nhưng không thê cởi bỏ thây chêt liên 


bảo: 

— Ngươi chớ sinh tâm kiêu mạn! 

Phạm thiên vương liền nói kệ: 
Đệ tử của Thê Tôn 
Dùng thần thông của mình 
Do ngươi xem thường họ 
Họ cô hủy nhục ngươi. 
Ai mà có năng lực 
Để giải cứu cho ngươi 
Dù có sóng biển lớn 
Không ngăn được sóng mòi, 
Vĩ như dùng tơ sen 
Đề mà treo núi Tuyết 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN, Quyền 9 751 


Ta dùng hết thần lực 

Củng không gỡ giàm được. 
Ta tuy có sức mạnh 

Không bằng Sa-môn kia 
Giống như ngọn đèn sáng 
Không bằng đồng lửa lớn 
Đồng lửa lớn fuy sáng 
Nhưng không bằng mặt trời. 

Ma vương nghe kệ xong hỏi Phạm thiên: 

— Tôi phải nhờ a1 mới thoát được tai họa này? 

Đề đáp lời Ma vương, Phạm thiên nói kệ: 

Ngươi mau hướng Sa-môn 
Để cầu XI" quy Y 

Tiếng thần thông vang lừng 
Giúp ngươi khỏi tai họa 
CGiông nhự người bị ngã 
Chống đất đề đứng lên. 

Ma vương suy nghĩ: “Đệ tử của Như Lai phạm 
hạnh cao cả, oa1 lực của chư Thiên không bì kịp. 
Chính là các vị được Phạm thiên tôn kính.” Ma 
vương nói kệ: 

Các đệ †tứ của Phát 

Được Phạm thiên tôn kính 
Hung gì đức hạnh Phật 
Làm sao xét lường được! 
Ta quá làm não loạn 
Thương xót nên cô nhịn 
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Cho nên không vì ta 

Làm các việc suy não 
Hay nhán giúp đỡ ta 

Đâu thể nào nói được. 
Nay ta mới biết Phật 

Bác Đại Bi chân thật 

Thể tánh rất thương xót 
Không sinh tâm oán ghét. 
Thân như ngọn núi vàng 
Sáng chói hơn mặt trời 
Ngu sr mở tâm 1q 

Làm những việc não loạn, 
Ngài tỉnh tấn chắc thật 
Chưa bao giờ nặng lời 
Thường thấy Ngài thương xót. 
Khiển tâm ta không vui. 

Bây giờ, Ma vương tự tại ở cõi Dục nói như 
vây: 

— Thây khắp trong ba cõi không ai có khả năng 
giải cứu. Cờ đây ta chỉ còn trở về quy y với Tôn 
ø1ả mới được thoát nạn. 

Nói lời ây xong, Ma vương hướng về chỗ Tôn 
g1ả, năm vóc gIeo sát đất đảnh lễ dưới chân ngài 
rôi thưa như vây: 

— Bạch Đại đức, con ở dưới cây Bồ-đề cho đến 
gây ra trăm thứ khô não làm não loạn Phật, nhưng 
Ngài vẫn không làm khô con. 
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Ma vương liên nói kệ: 
Trong ngôi làng Bà-la 
Xóm ấp Bà-la-môn 
Cù-đàm đến khất thực 
Con làm cho bát không 
Đúng nơọ không được ăn 
Nhưng Ngài không trách con. 
Con từng làm trâu dữ 
Cho đến làm rắn độc 
Năm trăm xe lồi Hước 
Làm Phát không HỐng được 
Phật đêu biết con làm 
Nhưng Ngài không nói ác. 
Việc con làm ít thôi 
Tôn giả hủy nhục con 
Trởi, người, A-fu-la 
Tất cả đếu khinh thường 
Trách con làm hư danh 
Đem thây làm khổ con. 
Tôn giả bảo Ma vương: 
— Nay, ngươi là chúng sinh độc ác, bất thiện. 
Thanh văn làm sao hơn Thế Tôn. 
Ngài liền nói kệ: 
Sao sánh hạt đình lịch 
Với núi Tu-di được 
Ánh sáng của đom đóm 
4O sánh với mặt frởi 2 
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Một vốc nước trong tay 
Đem sánh với biển lớn, 
Phát có tám Đại Dị 

Thanh văn không đại bị 
Như Lai dùng Đại bì 

Tha thứ lôi cho ngươi 

Ta cũng theo ý Phát 

Muôn ngươi gieo căn lành. 
Ma vương nghe xong, liên nói kệ: 
Nghe con nói Phát đức 
Phước lợi, oai đức sáng 
Ngài đã làm được việc 
Dứt sạch các ái dục 

Nhân nhục không chê trách 
Nhưng vì con ngu sỉ 
Thưởng ngày hay xúc não 
Như mẹ thương con mỘI. 

Tôn giả Ưu-ba-cúc-đa bảo ma Ba-tuân: 

— Ngươi hãy nghe ta nói, đối với Đức Như Lai 
ngươi luôn luôn làm các việc ác. Muôn dứt sạch tội 
lỗi ây để sinh các căn lành không gì hơn niệm Phật 
Thế Tôn. 

Tôn giả liên nói kệ: 

Nhờ nhân duyên như vậy 
Biết Phật thấy sâu xa 

Chưa từng đổi với ngươi 
Sinh tâm không thương %xói. 
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Bậc trí đệ nhất ấy 

Muốn ngươi được tín tâm 
Thưởng nói lời thân ái 
Người trí sinh chút tin 
Liên được vui Niết-bàn. 
Ta nói lược cho ngươi 
Nói về lỗi lâm của 

Ngu sĩ và tối tăm 

Nay ngươi sinh lòng tin 
Có thê rựưa sạch hết. 

Toản thân Ma vương nỗi ốc như các thứ hoa 
Ba-đàm kia sinh ra xúc não, giỗng như đứa con có 
lỗi, tâm lòng mà người cha thương yêu hơn cả mặc 
đất bao dung, không hề trách măng. Đức Phật là 
Bậc hơn hết trong các vị Tiên. Nếu tin Phật một 
chút thôi cũng rửa sạch tội lỗi. Lúc ấy, Ma vương 
ở trước Tôn giả nghĩ nhớ công đức Phật, đánh lễ 
dưới chân Tôn giả rồi thưa như vây: 

— Bạch Tôn giả, ngài đã cứu con và giúp cho 
con sinh tâm kính tín. Xin ngài phát tâm cởi bỏ 
thây chết treo trên cô con. Con tuy làm xúc não 
ngài nhưng cúi xin ngài mở lòng Từ bị cởi bỏ cho 
con. 

Tôn giả bảo: 

— Ngươi phải làm một việc thì sau đó ta mới cởi 
các thây chết cho ngươi. 

Ma vương thưa: 
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— Bạch Tôn giả, đó là những việc gì? 

Tôn giả đáp: 

— Đó là bắt đầu từ hôm nay ngươi không được 
làm não hại các T-kheo. 

Ma vương thưa: 

— Con không dám não hại nữa. 

Tôn giả nói: 

— Ngươi nên biết cách Đức Phật Niết-bàn một 
trăm năm ta mới ra đời. 

Tôn giả nói kệ: 

Bậc Chân Tế ba cõi 

Ta thấy pháp thân Ngài 
Nhưng không thấy thân vàng. 
Nay ngươi hãy hóa hiện 
Thân Phật cho ta thấy 

Nay ta rất mong mỏi 

Yêu kính thán Như Lai. 

Ma vương thưa với Tôn giả: 

— Con cũng xin một điêu là: Nếu thấy hình 
tướng Phật xin Ngài đừng vội đảnh lễ; dùng trí 
Nhất thiết chủng thận trọng đừng đảnh lễ con. Con 
giả làm tướng mạo Phật xin Ngài cân thận đừng 
đảnh lễ con. Ma vương nói kệ: 

Vì cung kính nhớ Phật 
Mà ngài đánh lê con 
Thì con bị tiêu điệt 
Con có thể lực gì 
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Được Bác Ly Dục kính. 
Dụ như mâm Y-lan 
Bị cuồn bởi vòi voi 
Hư hoại không dung được 
Nếu con nhận ngài kính 
Việc ấy cũng như vậy. 
Tôn giả đáp: 
— Ta sẽ không kính lễ, ngươi cũng không trái 
lời đã hứa. 
Ma vương lại thưa với Tôn giả: 
— XIn đợi con trong giây lát. 
Ma vương đi vào rừng vắng, nói kệ: 
Con dùng phép thân thông 
Hiện thân vàng sáng chói 
Thân Phát không nghĩ bản 
Con làm thân như thể 
Hiện thân sáng rực rỡ 
Hơn mặt trời, mặt trăng 
Làm vui mắt mọi người 
Rõ như uống cam lộ. 
Tôn giả nói: 
— Bây giờ ngươi hãy hiện ra thân Phật cho ta 
thây. 
Ma vương thưa: 
— Bây giờ con sẽ hiện thân Phật để cởi bỏ thây 
chết. 
Lúc bây giờ, Ma vương liên vào trong rừng 
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văng hiện làm thân Phật giống như người thợ tài 
giỏi trang trí từng nét đẹp. Các thân của Như Lai 
thê hiện tướng của bậc Đại nhân, có công năng 
giúp cho người nhìn thấy được mắt pháp thanh 
tịnh. Dụ như bức tranh mới vẽ, thân Phật bắt đầu 
từ trong rừng đi ra, làm trang nghiêm khu rừng ấy, 
khiến người chiêm ngưỡng không nhàm chắn và 
thây đủ, vâng ánh sáng tròn vây quanh một tâm hóa 
làm thân Phật, Xá-lợi-phất đứng hầu bên phải, 
Mục-kiên-liên đứng hầu bên trái, A-nan theo sau 
ôm bình bát của Phật. Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, A- 
ni-lô-đầu, Tu-bồ-đề, các vị đại Thanh văn một 
ngàn hai trăm năm mươi vị như thế đứng hâu hai 
bên Phật giông như hình bán nguyệt, biểu hiện 
tướng mạo của Phật, hướng về chỗ Tôn giả Ưu-ba- 
cúc-đa. 

Tôn giả thây tướng mạo Phật tâm rất vui mừng 
liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi quan sát hình tướng 
Phật. Chao ôi! Thật chán ghét vô thường không có 
tâm thương xót thân sắc tuyệt diệu của Kim Sơn 
vương, vì sao lại phá hoại thân Mâu-ni? BỊ vô 
thường hoại diệt như thê? Bây giờ, Tôn giả thây 
tâm ý của mình muốn rồi loạn. Ta thật sự thây Phật, 
liền chắp tay như hoa sen nói như vây: “Đẹp thay! 
Sắc thân kỳ diệu không thể tả xiết”, liền nói kệ: 

Mặt đẹp hơn sen nở 
Mắt như lá sen xanh 
Thán hình đẹp tuyệt điệu 
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Tướng đẹp hơn mặt trăng 

Sâu xa như biển cả 

Đứng vững như Tu-dI 

Oai đức hơn mặt trời 

Đi oai như sự tứ 

Mắt như trâu đầu đàn 

Sắc đẹp hơn vàng ròng. 

Tôn giả càng vui mừng kính tin hơn, hoan hỷ 

càng sinh thêm, liền nói kệ: 

Than ôi! Nghiệp thanh tịnh 

Được quả báo nhiệm mẫu 

Do nghiệp trước cảm nên 

Chăng phải nghiệp đang làm. 

Trong trăm ngàn ức Kiếp 

Thân, miệng làm việc tốt 

Tụ thí, giới, nhân nhục 

Thiên định và trí tuệ 

Quyết định làm chánh hạnh 

Lấy đó tự trang nghiêm. 

Mọi người đêu ta nhìn 

Thanh tịnh không nhơ bản 

Khi hiện hình tướng này 

Oan gia đều vui mừng 

Huồng ØÌ fa ngày nay 

Lễ nào không aI kính. 

Tôn giả nghĩ như vậy, chỉ nhớ đến Phật mà 

không nhớ đến ma, Ngài liền đứng dậy, gico năm 
vóc lạy sát đất. Lúc ây Ma vương kinh sợ nói như 
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vây: 

— Vì sao Đại đức không giữ lời hứa? 

Tôn giả hỏi: 

— Ta đã hứa gì? 

Ma vương nói: 

— Lúc nãy ngài có hứa là không làm lễ, bây giờ 
sao ngài lại lễ. 

Tôn giả liên đứng dậy nói kệ: 

Mắt ưa thích muốn thấy 
Tâm nghĩ là lễ Phật 
Nay ta thật không phải 
Cung kính làm lễ ngươi. 

Ma vương nói: 

— Ngài g1eo năm vóc sát đất làm lễ con, ngài lại 
nói là không kính lê? 

Tôn giả nói với Ma vương: 

— Ta không kính lễ, ngươi cũng không trái với 
lời hứa. Dụ như lây bùn gô làm tượng Phật thì 
người, trời đêu kính lễ. Ta không kính lễ bùn gỗ mà 
ta muốn kính lễ Đức Phật. Ta kính lễ sắc tượng của 
Phật chứ không kính lễ hình tượng của ma. 

Nghe những lời ây xong, Ma vương hiện lại 
nguyên hình như cũ, đảnh lễ dưới chân Tôn giả rôi 
bay về trời. 

Vì nhân duyên øì mà nói việc này? Vì hàng đại 
Thanh văn... muôn cho đàn-việt cũng dường chúng 
Tăng, không để bị thiêu thốn. Lại khiến cho Tỳ- 
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kheo nghe pháp rôi thực hành theo, cho nên nói 
pháp cho bôn chúng nghe. Nếu muôn khen ngợi 
Phật phải làm theo lời ây. Tuy đã dứt bỏ kết sử 
tham dục nhưng bất giác cũng làm lễ. 

LÌ 
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ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN 
QUYÊN 10 


Chương 55 

Nếu người nào khen ngợi Phật thì được quả 
báo lớn, được mọi người cung kính. Thế nên phải 
thành tâm cung kính khen ngọt. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, vào thời Phật Ca-diếp có một vị 
Pháp sư nói pháp cho đại chúng nghe. Ở trước đại 
chúng, vị Pháp sư ây khen ngợi Đức Phật Ca-diệp, 
nhờ nhân duyên â ấy nên lúc qua đời được sinh lên 
CỐI trỜI. Trong cõi trời, cõi người vị ây thường thọ 
hưởng sự vui sướng. Sau khi Đức Phật Thích-ca 
nhập Niết-bàn một trăm năm, vảo thời vua A-du- 
già vị ây làm đại Pháp sư chứng quả A-la-hán có 
đây đủ ba minh, sáu thông, tám giải thoát, từ nơi 
miệng thường tỏa mùi thơm. Ở cách vua A-du-già 
không xa, vị Pháp sư ấy nói pháp cho đại chúng 
nghe. Mùi thơm trong miệng ngài bay đến chỗ vua 
A-du-già. Vua ngửi mùi thơm tâm sinh thắc mắc 
liên nghĩ răng: “Có lẽ vị 1-kheo kia hòa các mùi 
thơm ngậm vào miệng nên có mùi thơm như vậy”. 
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Nghĩ rồi, vua thưa với vị Tỳ-kheo: 

— Xin thây há miệng ra. 

Thây Tỳ-kheo há miệng thì trong miệng không 
CÓ ØÌ cả. 

Vua lại thưa: 

— Xin thây súc miệng. 

VỊ Tỳ-kheo súc miệng xong thì trong miệng 
vẫn có mùi thơm. 

Thây Tỳ-kheo hỏi vua: 

— Vì sao đại vương bảo tôi há miệng rôi súc 
miệng làm gì? 

Vua đáp: 

— Vì trằm ngửi thây mùi thơm, trong tâm thắc 
mặc nên bảo thầy há miệng và súc miệng. Mùi 
thơm càng nông, chỉ có mùi thơm, trong miệng 
không có øì. 

Vua nói: 

— Xin thây hãy giải thích cho trẫm biết. 

Thây Tỳ-kheo mỉm cười nói kệ: 

Bác tự tại trên đời 

Sẽ giải thích ngài hiểu 
Đó chẳng phải các hương 
Trầm thủy, hoa lá cọng 
Của loại gố chiên-đàn 
Hòa hợp ra thể ấy. 

Tôi sinh tâm íf có 

Nên nói lời nhự vầy 
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Nhờ xưa khen Ca-diếp 
Nên được mùi thơm áy. 
Hương của thời Phật ấy 
Không khác với hương nay 
Ngày đêm cũng đêu thơm 
Không bao giở dứt tuyệt. 

Vua thưa: 

— Bạch Đại đức, ngài có được mùi thơm này 
bao lâu rôi? 

Thây Tỳ-kheo đáp: 

— Tôi được đã lâu rồi. Xin đại vương hãy lắng 
nghe: Thuở xưa có Đức Phật hiệu là Ca-diệp, vào 
thời Đức Phật ây tôi siêng năng tu tập nên có được 
mùi thơm này. 

Nghe xong, vua sinh tâm ít có, hỏi thầy Tỳ- 
kheo: 

— Trầm vẫn chưa hiệu. Xin thây giải thích. 

Thây Tỳ-kheo thưa với vua: 

— Thưa đại vương, xin ngài dốc lòng lắng nghe: 
Vào thời Đức Phật Ca-diệp, tôi là một vị Tỳ-kheo 
nói pháp, ở trước đại chúng, tôi sinh tâm vui mừng 
khen ngợi Đức Phật Ca-diệp, nói kệ rằng: 

Thân sắc vàng rực rỡ 
Vui mừng sinh khen ngợi 
Nhờ sức phước đức này 
HỆ sinh đến nơi nào 

Mỗi thân theo nghiệp này 
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Thưởng có mùi thơm ấy, 
Thơm hơn Uu-bát-la 
Và mùi thơm Chiếm-bặc 
Mùi thơm thoảng khắp nơi 
Ai ngửi đêu vui thích 
Như uống nước cam lộ 
Uống hoài không chán đu. 
Đại vương nghe xong, khắp mình nôi ốc liên 
nói như vây: 
— Ôi, nhờ khen ngợi công đức Phật mà được 
phước báo ây. 
Thây Tỳ-kheo thưa: 
— Thưa đại vương, ngài chớ cho răng quả này 
được báo như thê. 
Vị Tỳ-kheo liên nói kệ: 
Tiếng khen và phước đức 
Sắc lực và an lạc 
Đã có công đức này 
Người không kể sang hèn 
Oai quang đáng yêu thích 
Ý chí rất rộng lớn 
Lìa được các lối ác 
Đêu do khen ngợi Phát. 
Những phước báo như thể 
Hiên trí mới nói được 
Thọ thân đã chấm dứt 
Được dấu vết cam lộ. 
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Đại vương lại hỏi thầy Tỳ-kheo: 
— Bạch Đại đức, khen ngợi công đức Phật, việc 
ây như thê nào? 

Thây Tỳ-kheo nói kệ: 
Tôi ở trong chúng khen 
Cóng đực thật của Phát 
Do nhờ nhân duyên ấy 
Tiếng khen khắp mười phương. 
Nói nghiệp lành của Phát 
Đại chúng nghe VI mừng 
Hình tướng đêu vui hòa. 
Do trước khen ngợt Phật 
Nhan sắc có oai quang 
Nói pháp được hết khổ. 
Điều Đức Phật ấy dạy 
Cho những người tu thiện 
Tạo các nhân duyên vui 
Được quả báo an VuI. 
Thể nào gọi là Phát? 
LỚI HÓI CÓ THƯỞi lực 
Mà ở trong ba cõi 
Không bị người khinh thưởng, 
Hung người nói các pháp 
Bước lên trên pháp tòa 
Khen ngợi công đức Phát 
Hàng phục các ngoại đạo. 
Nhờ khen công đức Phát 
Được thân tướng tốt đẹp 
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Liên nói mọi người nghe 
Chánh đạo đáng ưa thích, 
Nhờ vào nhân duyên ấy 
Như trăng tròn mùa thu 
Được mọi người yêu thích. 
Khen đức thật của Phật 
Suốt kiếp vẫn không hết 
Giả sử lưỡi tiêu tan 

Củng không ngưng giữa chừng 
Thưởng giữ tâm như vậy 
Đời đời sinh nơi nào 

Lời nói đêu rõ ràng. 

Nói trí tự nhiên Phát 

Các trí tuệ thêm lớn 

Nhờ vào nhân duyên ấy 
Sinh đâu đêu có trí. 

Nói tất cả thể gian 

Đều do nghiệp duyên tạo 
Nghe rồi được điêu lành, 
Do xa la điều ác - 

Sinh đáu, lìa các lôi. 
Tham sân ngã kiến thảy 
Như dâu rót sắt nóng 
Khô cạn hết không còn 
Các sự việc như thê 

Nơi nào không thích ý? 
Nhờ mũi tên nhân duyên 
Tôi phá cung của ngài 
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Đã nói rõ cha rồi 
Suy nghĩ khéo nói mẹ. 
Đại vương nghe kệ xong, liên đứng dậy chắp 
tay thưa: 
— Điều Đại đức nói rất nhiệm mâu khéo nhập 
vào tâm trẫm. 
Vua nói kệ: 
Nghe nói, ý ta hiểu 
Quả khen công đực Phát 
Nếu nói tóm lại thì 
Thưởng nên khen ngợi Phát. 
Do nhân duyên gì nói việc này? Vì người nói 
pháp được quả báo lớn. Những người nói pháp 
trong ba cõi nên sinh tâm vuI mừng. 


Chương 56 


Người có công đức lớn còn tu không hề biết 
mỏi mệt, huồng gì người không có phước đức mà 
lại biếng nhác, ngã mạn. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, Tôn giả Ma-ha Ca-diệp nhập vào các 
tam-muội thiền định giải thoát. Ngài muốn làm cho 
chúng sinh tu phước gieo hạt giống lành, được 
phước vô lượng. Vào lúc sáng sớm, Ngài đắp y 
Tăng-già-lê do Đức Phật cho, rôi đi khất thực. Lúc 
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ây có người trông thấy nói kệ: 
Tán thán Bác hơn người 
Đếp y của Như Lai 
Trước trời, người, tám bộ 
Phật chia tòa cho ngồi. 
Đức Phật cũng khen ngợi Tôn giả Ca-diếp với 
bài kệ: 
Nay thầy tu hạnh lành 
Như trăng dân dần tròn 
Như tay vung trong không 
Không có gì chướng ngạt. 
Thán như nước sạch trong 
Không có các bụi đất 
Phát thường ở trước người 
Khen ngợi công đức thầy. 
Cho đến đời vị lai 
Lúc Di-lặc thành Phát 
Cũng khen công đức thầy 
Mà bảo đại chúng rằng: 
Đâáy là vị đệ tử 
Khổ hạnh của Mâu-ni 
Đủ mười hai đầu-đà 
Trong ít muốn biết đủ 
Được gọi là bậc nhất. 
Đây gọi là Ca-diếp 
Trước trời, người, tám Độ 
Khen ngợi công đức Thây. 
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Lúc bây giờ, từ xa thây ngài Ca-diếp ung dung 
đi bộ, trời Đê Thích đang ngự trong cung điện bèn 
chắp tay cung kính. Phu nhân của trời Đề Thích là 
Xá-chi liền hỏi: 
- Thưa ngài, ngài đang thấy ai mà cung kính 
như vậy? 
Đề Thích nói kệ đáp: 
Ở trong lửa tham đục 
Thường buộc niệm ở trước 
Tuy được vợ sắc vàng 
Cùng phòng tâm không đắm. 
Thân nương vào thiên định 
Tâm ý cũng, VMI SƯỚNg 
Vào thành áp xóm làng 
Vì muốn đi khất thực, 
Dùng trí tuệ cày XỚI 
Nhồ bỏ cỏ xấu hại 
Đó gọi ruộng phước lành 
Quả được trồng tốt tươi. 
Nhìn Đề Thích với lòng kính trọng, Xá-chi 
thưa: 
— Ngài sang quý cao tột lại ở nơi nhàn nhã mà 
còn có tâm lành tu phước đức. 
Đề Thích dùng kệ đáp: 
Nhờ nhân duyên bồ thí 
Ta rất được tự tại 
Trời, Người, A-tu-la 
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Quý trọng, tôn kính 1a. 
Ngày đêm nghĩ bố thí 
Nên ta được như vậy 
Nhiễu kho tàng như thể 
Lấy ra đây của báu. 

Tôn giả Ca-diễp vào trong các hang cùng ngõ 
hẻm, thích nhạn người nghèo khó bồ thí. Lúc ây, 
Đề Thích hóa thành ông lão thợ dệt nghèo nàn, còn 
Xá-chi hóa làm bà lão ăn mặc rách rưới. Vợ chồng 
ngôi nghỉ bên vệ đường. 

Tôn giả thây hai vợ chồng người kia nghèo nàn 
rách rưới liền nghĩ: _ LIÊN thê gian không có ai 
nghèo hơn hai người này” , bèn đến chỗ họ muốn 
an ỦI. Ông lão thợ dệt vội đứng dậy câm lây bát của 
Tôn giả, đồ thức ăn Tu-đà cõi trời vào đây bát rôi 
đầng lên Tôn giả. 

Sau khi nhận thức ăn, trong tâm Tôn giả thắc 
mắc nên nói kệ: 

Người kia quá nghèo nàn 
Lại ăn ngon khác thường 
Việc này rất đáng nghỉ 
Thật là việc điện đảo. 

Nói kệ xong, Tôn giả lại nghĩ: “Bây giờ ta nên 
hỏi a1? Ta phải tự quán sát.” 

Tôn giả liên nói kệ: 

Ta là hạt giống lành 
Dứt mê cho người khác 
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Trởi người làm việc gì 
Ta còn giải thích cho, 
Nay ta có thắc mắc 
Không biết phải hỏi ai? 
Nói kệ xong, Tôn giả dùng mắt tuệ thấy chính 
là trời Đề Thích, liền nói: 
— Hay thay! Người thích tu phước dùng mọi 
cách đề được phước báo tốt đẹp. 
Tôn giả nói kệ: 
X4 bỏ tưởng tôn quý 
Hóa thành người nghèo nàn 
Già yếu và tiểu tụy 
Mặc y phục rách rưới 
X4 bỏ cung điện trời 
Giả dừng nghỉ bên đường. 
Nói kệ xong, Tôn giả mỉm cười, lại nói kệ: 
Ta muốn người vô phước 
Có được phước nghiệp tốt 
Phước ông đã đây đu 
Cớ sao lại quấy nhiễu 
Cung dường 1a thức ăn? 
Hơn cả năm điệu đục 
Thể Tôn lậu đã dứt 
Ba đường ác cho ông 
Nhưng ông vẫn tỉnh tấn 
Tìm cách cầu phước nghiệp. 
Trời Đế Thích hiện lại nguyên hình, ở trước 
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mọi người đảnh lễ dưới chân Tôn giả rôi thưa: 
— Bạch Tôn giả, vì sao ngài làm vậy? 
Đề Thích liên nói kệ: 
Tôi thấy thí được báo 
Được lợi ích tốt đẹp 
Giúp nghiệp thêm rộng lớn 
Tín tâm vững chắc hơn 
Vì cớ gì Đại đực 
Ngăn cản việc tôi làm ? 
Để Thích lại nói kệ: 
Người nghe nói bố thí 
Vấn còn bố thí được 
Hung tôi được báo thí 
Tự chứng biết rõ ràng. 
Cha mẹ và bạn thân 
Cứu giúp muốn lợi ích 
Không thể bằng bồ thí 
Dứt bỏ khổ sinh tử. 
Báo thí như hình bóng 
Ban an vui khắp nơi 
Trong sinh †Ứ nguy nan 
Chỉ có thí đi theo, 
Lục mưa gió lạnh lẽo 
Chỉ thí làm an lạc 
Như đi đường hiểm xâu 
Hành trang phải đây đủ. 
Thí là chiếc xe lành 
An ổn khỏi mệt mỏi 
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Nơi nạn cướp hiểm ác 
Thí chính là bạn tối. 
Thí dứt các sợ hãi 

Cao lột trong cứu giúp 
Ở trong chồ giặc thù 
Thí là thanh kiếm bén. 
Thí là thuốc hay nhất 
Trị lành các bệnh nặng 
Đi trên đất số ghế 
Dùng thí đề làm gáy. 

Nói kệ xong, Đề Thích cúng dường Tôn giả rôi 
trở về cõi trời. 

Do nhân duyên gì nói việc này? Vì người có trí 
tuệ hiểu rõ quả báo của sự bố thí, muôn làm cho 
người siêng làm việc phước. Trời Đề Thích là 
người CÓ phước báo hơn người vẫn còn tụ phước, 
huống gì người đời lại không tu bố thí. Đối với bậc 
Thanh văn mà Đề Thích còn cúng dường, huông gì 
đôi với Đức Thế Tôn. 


Chương 57 


Tuy gieo chút ít căn lành nhưng phải câu 
thành Phật, với chút ít căn lành mà câu thành 
Phật giống như được cam lộ. ThỄ nên phải hết 
lòng câu thành Phật. 

Tôi từng nghe: 
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Thuở xưa, có một người nhờ năng lực nhân 
duyên nên phát tâm xuất gia. Vì muôn câu giải 
thoát, nên ông đến Tăng phường, gặp lúc Phật đi 
giáo hóa không có ở Tăng phường. Ông ta suy 
nghĩ: “Không có Đức Thế Tôn ở Tăng phường ta 
nên đến chỗ ngài Xá-lợi-phất đại tướng của chánh 
pháp”. 

Bây giờ, ngài Xá-lợi-phất quán sát nhân duyên 
của vị ấy, xem thuở xưa ông ta có chút nảo ghét 
việc ác, tu căn lành hay chăng. Quán sát xong, ngài 
không thầy có chút ít căn lành nào cả; một đời 
không có cho đến trong trăm ngàn đời cũng không 
có căn lành; lại thấy một kiếp không có căn lành 
cho đến trăm ngàn kiếp cũng không có. Tôn giả 
Xá-lợi-phất nói với người ây: 

— Ta không xuất gia cho ông. 

Người ấy lại đến chỗ vị Tỳ-kheo khác. Thây 
Ty-kheo hỏi: 

— Vừa rôi ông xin xuất gia với a1? 

Ông ta thưa: 

- Bạch Đại đức, con đến xin xuất gia với Tôn 
giả Xá-lợi-phât nhưng ngài không chịu xuất gia 
cho con. 

Các thầy Tỳ-kheo nói: 

— Tôn giả Xá-lợi- phất không chịu xuất gia cho 
ông, chắc chắn ô ông có lỗi lầm gì rồi. Chúng tôi làm 
sao dám xuất gia cho ông? 
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Cứ như thê người ấy lần lượt đến chỗ thây Tỳ- 
kheo này tôi thây Tỷ-kheo khác nhưng không có 
vị nào chịu xuất gia cho ô ông ta. Giỗng như người 
bệnh, người thây thuốc giỏI đã không chữa trị được 
thì các thây thuốc tâm thường khác không ai chữa 
trị được. Không được toại nguyện, ông ta đứng 
khóc trước cửa Tăng phường và nói: 

— Sao tôi bạc phước quá! Không có ai chịu xuất 
gia cho tôi cả. Cả bốn giai cấp đều được xuất gia, 
còn riêng tôi gây ra nghiệp ác gì mà không được 
xuất gia? Nếu không được xuất gia chắc tôi phải 
chết. 

Ông liên nói kệ: 

Giống như nước sạch trong 
Tất cả đêu uống được 

Dà cho Chiên-đả-la 

Cũng đêu được xuất gia. 
Trong Phật pháp như thể 
Không chịu thâu nhận tôi 
Tôi không được toại nguyện 
Vậy còn sống làm gì. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn với tâm Từ bi muốn giáo 
hóa người ây. Như người mẹ thương con, như bóng 
rợp của núi Hành kim che lấp mặt trời, Ngài đến 
cửa Tăng phường nói kệ: 

Thân Nhất Thiết Chúng Trí 
Lấy đại Bì làm thể 
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Phát ở trong ba cối 

Tìm người đảng hóa độ 
Như bỏ mẹ tìm con 

Thương nhớ mãi không thôi. 

Đức Thế Tôn thanh tịnh vô cầu như hoa sen nở, 
cánh tay sáng rực, lòng bàn tay có hình bánh xe, có 
màng lưới bao bọc các ngón tay, Phật dùng cánh 
tay nhiệm mâu này xoa đâu ông ta rôi hỏi: 

— Vì sao ông khóc? 

Ông ta buôn bã thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con xin xuất gia nhưng 
tật cả các thầy Tỳ-kheo đều không nhận, do đó mà 
con khóc. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Các thây Tỳ-kheo không nhận hay ai ngăn 
cản không cho ông xuất gia? 

Phật liên nói kệ: 

Ai có Nhất thiết trí 

Mà còn muốn do dự 
Nghiệp lực rất nhỏ nhiệm 
Ai biệt được cạn sâu. 

Nghe kệ xong, người ây bạch với Đức Thế Tôn: 

- Bạch Đức Thế Tôn, vị đại tướng trong Phật 
pháp là Tỳ-kheo Xá-lợi-phât có Trí tuệ bậc nhất 
không cho con xuất gia. 

Bây giờ, Đức Thể Tôn dùng âm thanh như 
tiếng sâm vang an ủi người ấy: 
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— Trí lực của Xá-lợi-phât chắng thê biết được. 
Trong vô lượng kiếp, ta đã làm những hạnh khố 
khó làm, tu tập trí tuệ. Bây giờ Ta sẽ nói kệ cho 
ngươi nghe: 

Đệ tử Xá- lợi-phất 

Không phải Nhất Thiết Trí 
Cừng không hiểu thể tánh 
Không biết hết trung, hạ 
Hiểu biết có hạn chế 
Không hiểu được sâu xa 
Không có trí hiểu biết 

Các nghiệp báo nhỏ nhiệm. 

Đức Thế Tôn bảo vị ấy: 

- Giờ đây Ta cho phép ngươi xuất gia trong 
Phật pháp. Ta cho ngươi Ở trong giáo pháp của Ta 
thử qua, nếu ngươi là người có tâm tin tưởng ưa 
thích thì Ta sẽ hóa độ đúng pháp, không đề lỡ mất 
cơ hội. 

Đức Thê Tôn đưa cánh tay mềm mại tốt đẹp có 
hình bánh xe cầm tay ông ta dắt vào trong Tăng 
phường, ở trước chúng Tăng bảo ngài Xá-lợi-phất: 

- Này Xá-lợi-phất, vì lý do gì thầy không cho 
người này xuất gia? 

Ngài Xá-lợi-phất bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, vì con thây ông ta không có 
chút căn lành nào cả. 

Đức Phật dạy: 
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- Này Xá-lợi-phất, thây chớ nói như thế. 
Thê Tôn liền nói kệ: 

Ta thấy căn lành này 
Thật là rất nhỏ nhiệm 
Như cát đá trong núi 
Nhung chảy cho ra vàng. 
Thiên định và trí tuệ 
Như ống bể, lò rèn 

Ta dung công đức thối 
Át sinh ra vàng ròng 
Người này cũng như vậy 
Lành nhỏ như vàng kia. 

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phât sửa lại y Uất-đa- 
la-tăng, bày vai bên phải, quỳ gối chắp tay hướng 
về Đức Phật Thê Tôn nói kệ: 

Đẳng hơn hết trong luận 
Cúi xin nói con nghe 

Ngọn đèn trí tuệ lớn 

Xua tan các bóng tồi 

Trong bao lâu người kia 
Trồng được căn lành này 
Làm được ruộng phước nào 
Nảy mắm rất mau chóng? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— Hãy giờ thây hãy lắng nghe, Ta sẽ nói cho 
nghe: Nhân ấy rất nhỏ nhiệm, không phải cảnh giới 
mà hàng Bích-chi-phật thây được. Thuở xưa có 
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một người nghèo vào trong núi A-luyện-nhã đôn 
củi bị cọp uy hiếp. Vì sợ hãi nên ông ta niệm 
“Nam-mô Phật “. Nhờ hạt giống này mà được nhân 
giải thoát. 

Ngài nói kệ: 

Chỉ thầy họ xưng Phát 
Cho đó là nhỏ nhiệm 

Nhờ đó đứt mé khổ 

Như thể là tốt lành. 

Dốc lòng quy mạng Phật 
Chắc chắn được giải thoát 
Được quả giống như vậy 
Thật không có ai bằng. 

Bây giờ Đức Phật liên độ cho người ấy xuất 
gia. Đích thân Ngài giáo hóa, Ty-kheo tâm khai 
ngộ, chứng đặc quả La-hán. Do nhân duyên này 
cho nên người nào gieo chút ít căn lành đôi với 
Đức Thế Tôn cũng được vô lượng quả báo, huống 
øì là xây dựng hình tượng tháp miêu. 


Chương 58 

Người nào căn lành đã chín muôi thì được 
quả giải thoát. Do đó nên tu điều lành. 

Tôi từng nghe: 

Thuở xưa, khi Đức Thế Tôn còn học đạo, làm 
Bồ-tát, Ngài khô hạnh trong sáu năm, mỗi ngày chỉ 
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ăn một hạt mè, một hạt gạo nhưng không đạt được 
kết quả gì, cũng không được lợi ích gì. 
Vì không đạt được kết quả øì nên Bô-tát bẻn ăn 
cháo sữa ngon. Lúc ấy, năm người bạn hỏi Bô-tát: 
— Thưa Ngài, trước đây Ngài tu khô hạnh còn 
không đạt được kết quả gì, huỗng gì bây giờ ăn 
cháo sữa mà đặc đạo sao? 
Nói xong, họ liền bỏ đi, đến thành Ba-la-nai. 
Sau khi thành Phật, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Ta 
nên hóa độ chúng sinh nào trước?” Ngài lại nghĩ: 
“Chỉ có năm vị ây có nhân duyên đặc đạo, họ có 
ân nghĩa với Ta”. Nghĩ rÔI, Đức Thế Tôn đến thành 
Ba-la-nại, tới chỗ năm vị ây nói kệ: 
Với oai quang tốt đẹp 
Khắp thân đêu trang nghiêm 
Đi một mình tướng hảo 
Sáng chói đây oai đức, 
Mắt hơn trâu đâu đàn 
Ngực rộng, thân sáng rực 
Dung nghỉ rất xinh đẹp 
Đi như voi đầu đàn 
Bước từng bước khoan thai, 
Việc làm đã làm xong 
Trí hạnh đã đây đủ 
Trí sâu là mão trởi 
Lụa giải thoát buộc đầu 
Tôn quý trong loài người 
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Vua Pháp luân trên hế!. 

Cõi trời trồi kỹ nhạc 

Theo hầu cả trước sau 

Dù các vua mạnh mẽ 

Có xe giá, bốn binh 

Vậy quanh không bằng Phật. 
ĐJị một mình khấp cối 

Ví như vua Chuyển luân 

Các xe, ngựa, voi, binh 

Mão trời rất tốt đẹp 

Lọng lụa che ở trên 

Như vua Đại Chuyển luân 
Các phước lợi đây đủ 
Không trang nghiêm băng Phật. 
Tốt đẹp hơn vua kỉa 

Tướng bậc nhất ai bằng 

Oai đức hơn các Thành 
Chúng sinh thấy dung nghỉ 
Sáng chói hơn mặt trời 
Người, thú, các chữm muông 
Chiêm ngưỡng thán tưởng Phật 
Đang đi, chạy cũng dừng. 

Thây Đức Phật tướng mạo sáng chói, oai đức 
đây đủ, trí đức vẹn toàn, không giống như trước 
kia, cả năm vị chưa biết là ai thì một vị nói kệ hỏi 
bổn vị kia: 

Ai phát ra ánh sáng 
Soi chiếu khắp núi rừng 
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Giống như nhiêu mặt trời 
Từ dưới đất mọc lên 
Lưới ánh Sáng đây khắp 
Chiếu soi kháp tát cả, 
Như ngôi lâu vàng ròng 
Ca-sa phu lên trên, 

Lại giống như luyện vàng 
Chảy tan khắp trên đất. 
Các thú ở đất liên 

Và các trâu đâu đàn 
Hươu nai và chữm thỏ 
Thấy Phật đêu đứng lại 
Đang ăn có thì nhá 

Nhìn chăm không chớp mắt, 
Chim công xoe đôi cảnh 
Giống như vòng sen xanh 
Khi ấy không buông lung 
Đều vui múa với nhau 
Vui vẻ hót tiếng hay. 

Khi Phát đi trên đường 
Tất cả loài chúng sinh 
Mắt tâm đêu thích quán 
Bị sắc Phật hấp dẫn 

Tự nhiên chạy đến nhìn. 
Khi Phát đi trên đưởng 
Ai sở dấu chân Phật 

Vụi cả bảy ngày đêm 
Theo đạo hạnh hơn hết 
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Trong sảng không xao động 
Thân thể rất mêm mại 
Bước nhẹ không chạm đất 
Đi bộ không mỎi HỆ. 

Một vị khác lại nói với bốn vị kia: 
Tôi thấy (ướng mạo ấy 
Trong lòng cũng thắc mắc 
Là oal quang của ai? 

Sáng chói hơn mặt trời 

Do tướng sáng chói kia 
Núi rừng đêu màu vàng. 

Thây Đức Phật đến gần, năm vị bẻn nói với 
nhau: 

— Đây chính là người thanh niên dòng họ Thích 
đã bỏ nêp sông khô hạnh trở về nuôi dưỡng thân 
mình băng dục lạc. Ông ta đã bỏ nêp sông khô hạnh 
mà còn đên gặp chúng ta. 

Họ nói kệ: 

Chúng ta chớ đứng dậy 
Cừng đừng có kính lê 
Nên ở xa chỉ chô 

Rồi bảo ông ta ngồi. 

Đức Phật đi đến nơi, lúc ây bỗng dưng cả năm 
vị tự đứng dậy và nói kệ: 

Mặt như trăng tròn đầy 
Thấy Ngài chợt đứng dậy 
Ví như biển cả kia 
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Trăng tròn thì nước dâng. 
Chúng ta tự đứng dạy 
Như người bị kéo lên 

Đáy do oai Đức Phật 

Tự nhiên khiến như vậy. 
Như cột cờ Đề Thích 

Trời khác đến không đứng 
Khi trời Đề Thích đến 

Tự nhiên nó đứng thắng, 
Chung ta cũng như vậy 
Phật đến tự nhiên đứng 
Như dầu châm vào lửa 
Lưa cháy nhanh phừng phực 
Chúng ta thấy Phật đức 
Dứng dậy nhanh hơn lứa. 
Vô số kiếp đến nay 

Bẻ gấy các kiêu mạn 
Được mọi người tôn trọng 
Thầy tô và cha mẹ 

Loài trởi và loài người 
Các Qui, Rồng, Dạ-xoa 
Nếu có ai thấy Phát 

Tắt cả đêu kính lễ. 

Người trí đâm thắc mắc 
Phải nên khéo phân biệt 
Nếu Phật dưa chân xuống 
Đất từ trên hạ XuÔng 

Các núi như có nhẹ 
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Thấy Phật đếu nghiêng động. 

Năm vị thây Đức Phật thì cùng đứng dậy, đến 
đón rước. Người thì ôm bát, người trải đồ ngôi, 
người lấy nước; người thì rửa chân cho Ngài và nói 
kệ: 

Năm người gặp Thiện Thệ 
Thấy Phật rất oai đức 

Tâm cả tâm đêu vui 

Không còn giữ lời hứa 
Chậu rửa tay ba chân 
Nhìn kỹ sợ núi lở 

Đều thọ pháp không nói 
Mười phần cũng được nửa. 

Nghe kệ, Đức Thế Tôn mỉm cười bảo họ: 

— Các vị là người s1 mê, tại sao lại bỏ lời hứa 
với nhau? 

Sau khi Đức Phật ngôi, họ cung kính đứng hầu 
và nói như vây: 

— Thưa Ngài Cù-đàm có mạng sống bừng trí 
tuệ, Phật là người có tâm Từ không có ý thương 
chét. 

Đức Phật nói kệ: 

Nay Ta đã đắc đạo 

Lau sạch các bụi nhơ 
Các vị chớ xem thường 
Nên đứng dậy cung kính. 
Vĩ như dùng bùn gô 
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Để đắp thành tượng Phát 
Khi chưa đắp xong thì 
Đạp dưới chân đề đẽo 
Khi đã đắp xong rồi - 
Thì hương hoa kính lê. 
Các vị cũng phải nên 
Đừng xem Ta như bạn 
Mà nên cung kính Ta 
Không nên sinh khinh mạn. 
Khen ngợi cũng không mừng 
Mắng nhiếc cũng không giận 
Ta thương xót các vị 
Muốn giúp cho giải thoát 
Để được vui vắng lặng 
Được các việc lợi ích. 
Các si ái, gián f†ức 
Đều tự có tưởng mạo 
Chê bai nói lời ác 
Như bồi tro vào ghẻ. 
Nay Ta đã giác ngộ 
Gọi Ta là Cù-đdàm 
Ta không còn thương, ghét 
Nên sinh tâm cung kính 
Chớ buông ra những lởi 
Hủy bảng chê bai người. 
Dù nghe Đức Thế Tôn nói như thê nhưng năm 
vị ấy vẫn còn cho Đức Thế Tôn chưa chứng được 
quả vị Giác ngộ nên nói kệ: 
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Trước Ngài tu khổ hạnh 
Côn chưa được Giác ngộ 
Nay chừm đắm trong bùn 
Làm sao ngộ đạo được ? 
Ví như bỏ thuyền lớn 
Mà vác cục đã fo 
Muôn vượt qua sông hiểm 
Làm sao có thể được? 

Biết tâm niệm của năm vị còn dính mắc khổ 
hạnh, cho đó là Chánh đạo. Phật liền dạy răng dứt 
bỏ năm dục chính là Chánh đạo và cho rằng bỏ lỗi 
tu khô hạnh cũng là Chánh đạo, Ngài dạy phải bỏ 
tật cả hai bên là không quá khô hạnh, cũng không 
quá hưởng thọ năm thứ dục lạc. Ngài nói về pháp 
Trung đạo, lây tâm từ làm đầu. Phật nói kệ đáp: 

Chỉ người trí dứt được 
Chưởớng Vô trí ngu s1 
Thể nên cần trí tuệ 

Để giữ gìn thân mạng. 
Có mạng, được trí tuệ 
Giường đệm, y phục thảy 
Ấn uống và thuốc thang 
Đùng nó giữ thân mạng 
Không có những thứ này 
Thì thân mạng phải chết. 
Dùng nó giữ thân mạng 
Nên giữ vững giới cắm 
Giữ giới được định, tuệ 
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Tu khổ hạnh không được, 
Pháp nhịn đói không ăn 
Chặc chắn không được đạo 
Thân chết thì mạng mất 
Mạng mất, thân không còn. 
Hủy giới, không thiên định 
Không thiên thì không trí 
Vì thê nên giữ mạng 

Cũng giữ gìn giới cắm. 
Nhờ giữ gìn giới cấm 
Được thiên định, trí tuệ 
Cho nên phải dứt bỏ 

Khổ não hại pháp thân 
Cũng dưt bỏ năm dục 
Không đắm sâu đục lạc. 
Nếu mê đắm tham dục 

Là hủy phạm giới cắm 

Lại nuôi lớn ái đục 

Ngu sỉ đắm khổ hạnh. 

Tự thích pháp không ăn 
Hoặc an các có lá 

Năm trên tro, gai nhọn 
Hại thân mạng như thể 
Không thể được định tệ. 
Vì thê, theo Trung đạo 
Nương nhờ pháp như thể 
Không chìm trong bùn đục 
Cũng không làm khổ thân. 
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Có trí khéo phân biệt 

Hai lỗi lâm như thể 

Như trăng mọi người thích, 
Ở đây cũng như vậy 

Tham dục chìm bùn nhơ 
Nhiễu người bị chết chìm 
Khổ hạnh đốt thân tâm 
Không tránh khỏi họa ấy 
Dựt bỏ hai bên này 

Trung đạo đến Niết-bàn. 

Bây giờ ngài Kiêu-trân-như là người có mạng 
sống băng trí tuệ,... hiểu được lời Đức Phật dạy, 
muôn dứt bỏ các kết sử, khen ngợi lời Đức Phật 
dạy là pháp lành chân chánh ngay thắng, liên nói 
kệ: 

Nếu sống với trí tuệ 
Đây sĩ tự nhiên mở 
Do vì các nghĩa này 
Khổ thân thì vô ích. 
Nếu có giới, định, tuệ 
Sẽ đạt được dấu đạo 
V1 như người giữ thân 
Muốn diệt các lỗi ác. 
Nên giữ tâm như vậy 
Vì các ý nghĩa này 
Không nên bỏ y phục 
An uông và đồ năm 
Cũng không sinh ra đắm 
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Đối với các vật này. 

Củi lửa và đồng tuyết 

Các vị nên lìa bỏ 

Nướng mình trên đồng lửa 
Và sống cạnh bên tuyết 
Cả hai nên chấm dứt 
Không nên hành trì nữa. 

Thây Kiêu-trần-như hiểu rõ việc này, Phật khen 
lành thay và Ngài nói kệ: 

Uống ăn và thuốc men 
Phòng nhà, đồ năm thảy 
Người yêu mễn thân mạng 
Việc ăn uống đúng thời, 
Với các thực ăn ngon 
Không nên sinh đắm nhiễm 
Không hoàn toàn lìa bỏ. 
V1 như đồng lửa lớn 

Thể tánh là đốt cháy 
Người trí dùng tùy lúc 
sinh các thư lợi ích 
Nhưng không bị đốt cháy. 

Đạt được văn tuệ rồi, muốn đi vào tư tuệ, Tôn 
giả Kiều-trân-như suy nghĩ giây lâu, bèn bạch 
Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, bỏ ăn uống và các nhạc 
cụ không phải là tu đạo pháp sao? 

Đức Thế Tôn liền nói kệ: 
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Phật bảo Kiêu-trần-như 
Tâm thầy nên tin Ta 
Nếu có gì thắc mắc 

Nên thưa hỏi việc ấy 
Thầy nên phá rừng nghỉ 
Ta đốt bằng lửa trí. 

Nghe Đức Phật nói như vậy, Kiêu-trần-như hết 
sức vui mừng, nét mặt hớn hở, liên bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, cúi xin Ngài cho phép 
con được nêu lên những điều thắc mắc. 

Kiêu-trần-như liên nói kệ: 

Chán ác, cảm thầy đu 
Khổ hạnh rất là khó 

Bỏ khổ hạnh khó này 
Mà mê đắm năm dục 
Thì làm sao Tỳ-kheo 
Dựt bỏ được tham dục ? 

Đức Thế Tôn bảo Kiêu-trần-như: 

- Ông quán khổ Thánh đề sẽ thoát được sinh 
tử. 

Kiêu-trân-như đứng dậy khỏi chỗ ngồi chắp tay 
hướng về Đức Phật thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con vẫn chưa hiểu! Cúi 
xin Ngài dùng phương pháp nào giải thích để con 
được hiểu. Vì sao muôn giải thoát phải quán khổ 
Thánh đề? 


Thây Kiêu-trằn-như đã được Văn, Tư tuệ, nay 
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đúng lúc nói pháp Tu tuệ, Đức Phật liên nói kinh 
Chuyên Pháp Luân. Ngài bảo các Tỳ-kheo: 

- Khổ Thánh đề này trước đây chưa từng nghe. 
Ta chứng được chánh quán nhãn trí minh giác... 
như trong kinh Chuyên Pháp Luân có nói rộng. 

Hỏi răng: 

— Phật nói pháp cho Kiêu-trần-như nghe tại sao 
Phật tự nói pháp do mình chứng đắc? 

Đáp: 

— Vì để nói lên pháp Vô sư tự ngộ. 

Hỏi: 

— Vì sao Đức Phật lại nói pháp trước kia chưa 
từng nghe? 

Đáp: 

— Vì dứt bỏ các thắc mặc của Kiêu-trằn-như. 
Nghe pháp với A-lan-ca-lan, Uât-đầu-lam-phát... 
mà được hiểu, vì dứt bỏ được thắc mắc như thê cho 
nên nói: “I[rước kia ta chưa từng nghe.” Như nay 
chỉ bảy rõ ràng, hiện làm năng lực của mình mà nói 
pháp Trung đạo. Nếu có người nào tu được Trung 
đạo thì không cần nghe người khác nói mà vân hiểu 
được nghĩa của Chân đề. 

Đức Phật chỉ bày pháp Tứ đề. A-nhã Kiêu-trần- 
như theo đó thấy. được Chân đề, thuận theo Trung 
đạo thấy được bốn Chân đề, liên chứng đạo quả, 
vui mừng đến rơi lệ, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đảnh 
lễ dưới chân Phật, rồi nói kệ: 
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Như bệnh dại, mụt nhọt 
BỊ sâu đòi rúc ria 

Thầy thuốc trị bằng dầu 
Chang những không biết ân 
Lại còn măng thầy thuốc. 
Phát dùng dâu thiên định 
Nấu với trí oai đức 

Giết bỏ sâu kết sử 

Con bị vô mình che 
Không biết làm lợi mình 
Vì đại Bi tự đến 

Trái lại còn xúc não. 

Tất cả các trời thảy 

Còn nên phải cúng đường 
Bác tự tại với pháp. 

Nay cho con sám hồi 
Trước con cho khổ hạnh 
Được trí Nhất thiết chúng 
Đo ngu sỉ làm mở 

Che lấp mắt tâm này. 
Nay, con nghe Ngài dạy 
Muốn xé màng vô mình 
Nay mới chân thật biết 
Nhịn đổi là pháp tà. 

Thế Tôn dạy thể gian 
Hướng về đạo giải thoát 
Luận ngoại đạo nghĩa hẹp 
Chải chuốt các ngôn từ 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN, Quyền 10 795 


Lời nói ra tốt đẹp 

Gian xảo và dối trá 
Lừa gạt cả thể gian 
Neẹu sĩ tự trói buộc 

Lời nói Thiện Thệ rộng 
Sáng sủa ai cũng hiểu. 

Tại sao Đức Phật nói việc này? Vì muốn giúp 
cho năm vị Tỳ-kheo dứt bỏ châp hai bên mà tu 
hành Trung đạo, để thây rõ Chân đề, chứng đắc đạo 
quả. 


Chương 59 

Chúng sinh gây ra nghiệp nào thì phải chịu 
quả báo của nghiệp ấJ. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có một người nghèo nghĩ như vây: 
“Ta nên đến đến thờ trời câu xin trong đời này 
được nhiều tiền tài của báu”. Nghĩ rồi, ông ta nói 
VỚI 1ĐƯỜI €m: 

— Này em, em hãy siêng năng làm ruộng cho 
tốt để kiêm sông, đừng để cho gia đình phải thiểu 
thốn! 

Rồi ông ta dẫn người em đến ruộng chỉ cho biết 
chỗ này có thể trồng mè, chỗ kia để trông lúa, chỗ 
nọ để trồng đậu, trồng bắp. Hướng dẫn cho em 
xong, ông ta đi đến đền thờ trời làm đệ tử vị Thiên 
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thân, tô chức hội tế trời thật lớn, cúng dường hương 
hoa, tô bùn thêm dưới mặt đất rồi ngày đêm lễ bái 
cầu xin ân phước, mong đời này được thêm nhiêu 
tài sản. 

Bấy giờ, vị Thiên thân nghĩ như vây: “Ta phải 
quán xét coI người nghèo kia ở đời trước có, gico 
nhân duyên công đức bỗ thí hay không? Nếu có 
chút ít nhân duyên thì ta sẽ bày cách để ông ta được 
lợi ích”. Quán xong, không thấy ông ta có chút 
nhân duyên bố thí nào cả, vị Thiên thân lại nghĩ: 
“Ông ta không có chút nhân duyên nào cả, nay lại 
tha thiết cầu xin ta, chỉ uống công khô nhọc chứ 
không có lợi ích, rôi đây sẽ oán ta”, nên liền hóa 
làm người em đi đến đền thờ. Bấy giỜ người anh 
bảo: 

— Tại sao em không lo trông trọt lại đến đây làm 
øì? 

Người em hóa thân thưa: 

— Thưa anh, em cũng muốn đến câu xin Thiên 
thân vui lòng ban cho cơm áo. Em dù không trông 
trọt gì cả nhưng nhờ năng lực Thiên thân, trong 
ruộng tự nhiên có đầy đủ lúa bắp! 

Người anh trách em: 

— Em à, đâu có thửa ruộng nào không gieo hạt 
mà hy vọng được thu hoạch! 

Ông liên nói kệ: 

Trong bốn biển, đất liên 
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Cho đến khắp mọi nơi 
Đâu có việc không trồng 
Mà thu hoạch quả trái! 
Bấy giờ, người em do Thiên thân hóa hiện thật 
thà thưa với anh mình: 
— Thưa anh, ở thê gian hễ ai không gieo hạt thì 
không gặt quả phải không? 
Người anh đáp: 
— Thật đúng như vậy! Nếu không gieo hạt thì 
không được quả. 
Lúc ây, vị Thiên thân kia hiện lại nguyên hình, 
rôi nói kệ: 
Nay, chính ông tự nói 
Không trồng không gặt quả 
Đời trước không nhân thí 
Nay làm sao được quả? 
Đàù ông chịu khô nhọc 
Nhịn ăn cúng dường 1a 
Luống tự mình khô nhọc 
Lại còn quấy nhiễu 1a. 
Do đáu sai sử ông 
Hiện có việc lợi ích? 
Nếu muốn được của báu 
Vợ con và quyền thuộc 
Phải giữ gìn thân, miệng 
Mà làm việc bố thí 
Không gieo mà thu hoạch 


7098 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Thì trời và trăng sao 
Không nên soi thể gian 
Do soi sáng thể gian 
Nên biết do nghiệp duyên. 
Trong các trời trên trời 
Cũng đều khác nhau cả 
Phước nhiêu, oai đức lớn 
Phước tt, oai đực kém. 
Cho nên biết thể gian 
Tất cả đều do nghiệp 

Bồ thí được giàu có 

CGIữ giIỚI SInh CỐI frởi. 
Nếu không có bố thí 

Oai đức đêu tốn giảm 
Định, tuệ được giải thoát 
Quả báo ba thứ này 

Lời do Phát đã dạy. 
Giống này đều là nhân 
Không nên nhiễu loạn ta 
Thể nên phải tu nghiệp 
Để cầu các quả lành. 


Chương 60 

Gieo hạt được quả, chẳng phải nhờ vào năng 
lực của điêm lành nào cá. Vì vậy không nên mê 
đăm các điềm lành. 
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Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có một thầy Tỳ-kheo đến nhà người 
đàn-việt. Bấy giờ, người đàn-việt sau khi đánh 
răng và súc miệng xong, bôi ngưu hoàng lên trán, 
câm tủ và đội lên đỉnh đâu, câm quả Ty-lặc giơ lên 
cao, cung kính đặt ngay trên trán. Thầy Tỳ-kheo 
thây vậy bèn hỏi: 

— Vì sao đàn-việt làm những việc như vậy? 

Người đàn-việt thưa: 

— Tôi làm điểm lành. 

Thây Tỳ-kheo lại hỏi: 

— Đàn-việt làm điềm lành có phước lợi gì? 

Người đàn-việt thưa: 

— Là công đức lớn, Dây giờ thầy hãy thử xem! 
Điều gọi là điềm lành có công năng làm cho người 
chết không chết, người bị roi vọt giam cầm đều 
được giải thoát. 

Thây Tỳ-kheo mỉm cười rôi nói: 

— Nếu điềm lành được như thê thì rất tốt! 
Nhưng điềm lành này từ đâu đến, xuất xứ từ chỗ 
nào? 

Người đàn-việt thưa: 

— Chất ngưu hoàng này lấy từ trong tim và phối 
con bò. 

Thây Tỳ-kheo hỏi: 

— Nếu chất ngưu hoàng đem lại điều lành thì tại 
sao con bò lại bị người ta dùng dây xỏ mũi bắt cày, 
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kéo xe còn đánh băng roi, đâm băng dùi, đánh đập 
đủ mọi cách, dù đói khát mệt mỏi vẫn phải cày kéo 
không được ngừng nghỉ? 

Người đàn-việt thưa: 

— Thật có việc ây! 

Thây Tỳ-kheo hỏi: 

— Con bò có chất ngưu hoàng còn không tự cứu 
được mình, phải chịu khổ như vậy thì làm sao có 
khả năng đem lại điềm lành cho ông? 

Thây Tỳ-kheo liên nói kệ: 

Ngưu hoàng ở trong ftừn 
Không thể tự cứu giúp 
Hung gì là chút ít 
Được bôi lên da trán 
Làm sao mà giúp được 
Ông nên khéo xem xét. 

Lúc ấy, dù suy nghĩ rất lâu nhưng người đàn- 
việt vẫn im lặng không trả lời được. Thầy Tỳ-kheo 
lại hỏi: 

— Đây gọi là vật gì mà trắng như nắm tuyết và 
làm bằng cái gì mà phải ngâm băng nước, thôi mới 
ra tiếng? 

Người đàn-việt thưa: 

— Nó là con ốc sống ở dưới biển. 

Thây Tỳ-kheo hỏi: 

— Ông nói con ốc đó từ ngoài biến trôi dạt vào 
đât liên, bị phơi năng khổ sở nhiều ngày rồi mới 
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chết phải không? 

Người đàn-việt thưa: 

— Thật đúng như vậy! 

Thây Tỳ-kheo nói: 

— Nếu như thê thì nó không phải là điềm lành 
rôi! 

VỊ Tỳ-kheo nói kệ: 

Ruột, vỏ ốc cùng sinh 
Ngày đêm ở trong vỏ 
Đến khi ruột bị chết 

Vỏ không thể cứu được, 
Huồng ông cẩm chốc lát 
Mà là điểm lành sao? 
Lành thay! Việc như vậy 
Ông phải nên phân biệt 
Nay vì lý do gì 

Đi vào đường sĩ mê? 

Người đàn-việt cúi đầu im lặng suy nghĩ nhưng 
không trả lời được. Thây Tỳ-kheo nghĩ: Dưỡng 
như người đàn-việt kia sắp hiểu, ta nên hỏi tiếp”, 
rồi hỏi người đàn-việt: 

— Người đời gọi viên hoan hỷ đó là vật gì? 

Người đàn-việt thưa: 

— Đó là quả Tỳ-lặc. 

Thây Tỳ-kheo hỏi: 

— Quả Ty-lặc là loại quả ở trên cây mà lúc hái, 
người ta ném đá để quả và cành đều rơi xuống, do 
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Người đàn-việt thưa: 
— Thật đúng như vậy! 

Thây Tỳ-kheo hỏi: 

- Nêu đúng như vậy thì tại sao ông cầm nó, lại 
mong được điêm lành? 

Vị Tỳ-kheo liên nói kệ: 

Quả này sống nhờ cây 
Không thể tự sống được 
Khi có người hái quả 
Cành lá gấy rụng theo, 
Nhặt lại để làm củi 
Khô thì dùng để chụm 
Nó không tự cứu được 
Làm sao giúp cho ông? 

Nghe những câu hỏi này, người đàn-việt không 
đối đáp được nên thưa với Tỳ-kheo: 

— Bạch Đại đức, như những câu ngài đã hỏi thì 
đó thật không phải là các điểm lành! Con có điều 
thắc mắc, cúi xin ngài giải thích cho con được hiều. 

Thây Tỳ-kheo đáp: 

- Ông cứ việc hỏi, tôi sẽ giải thích. 

Lúc ây người đàn-việt dùng kệ hỏi: 

Các Thần tiên thuở xưa 
Đều nói là điểm lành 

Nhưng thát sự quán sát 
Đều không có việc lành 
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Làm sao truyền nhau làm 

Nói bừa có điềm lành 

Vì những lý do gì? 

Xin giải thích con hiểu! 
Thây Ty-kheo giải đáp cho người đàn-VIỆt: 
— Tất cả những kiến thức nảy sinh đều có lý do 

sốc gác. 
Thây Tỳ-kheo liền nói kệ: 

Thuở xưa, vào kiếp đầu 

Tất cả chưa có dục 

Về sau dục phát khởi 

Lìa dục, vào rừng sâu. 

Người tham dục ở rững 

Sau này đi về nhà 

Nói những lời như vây: 

Vô dục, không vợ con 

Không được sinh Cõi trời. 

Nhiễu người nói lời này 

Cho lời đó là thát 

Do tin lời nói ấy 

Nên tìm cầu người nữ. 

Việc dục đã lan rộng 

Thay nhau tự trang nghiêm 

Lại dối gạt lán nhau 

Rồi lại sinh kiêu mạn. 

Người kiêu mạn lây lừng 

Cho dục là xinh đẹp 
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Soạn sách điểm lành này 

BỊ mọi người, chê trách: 

Tại sao như phụ nữ 

Lại trang điểm như vậy: ? 

Người kia nói dối rằng: 

Tôi mới làm điểm lành 

Chăng phải tự tô chuốc 

Ngưu hoàng, vỏ, quả thảy 

Đều là vật trang điểm 

Vì những lý do này 

Điểm lành càng thêm nhiều. 

Mi nhân duyên sinh khởi 

Do phụ nữ trang điểm 

Người ngu, tâm kiêu mạn 

Cho thật là điểm lành. 

Nghe kệ xong, người đàn-việt nổi ôc khắp 

mình, liền nói kệ: 

Người nên gân bạn tốt 

Khen ngợi đẳng Trượng phu 

Bởi vì bậc Thánh kia 

Khéo phân biệt tốt xấu. 

Thế nên phải thuận theo 

Ở trong các thể giới 

Lời Phật đêu chân thật. 

Không cầu chỗ hay dở 

Củng không có hơn thua 

Lời nói có nhân duyên 

Mỗi việc có nguồn gốc 
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Nay con cũng hiểu rõ 
Phước nghiệp là điểm lành 
Ác nghiệp là điểm dữ 
Lành cùng với không lành 
Đều từ nhân duyên quả. 
Thây Tỳ-kheo bảo người đàn-việt: 
— Lành thay! Lành thay! Ông là bậc Trượng 
phu khéo léo, biết Chánh đạo! 
Thây Tỳ-kheo nói kệ: 
Tất cả các thể gian 
Đều do nghiệp thiện, ác 
Thiện, ác đọa năm đường 
Nghiệp giữ? mạng chúng sinh. 
Nghiệp duyên tạo ngày tháng 
Mười lăm ngày đầu tháng 
Mười lăm ngày cuối tháng 
Nghiệp ác tuy nhỏ nhiệm 
Gọi là nửa tháng cuối 
Nghiệp lành là nửa đầu 
Do nghiệp gọi nửa đầu 
Đo nghiệp mà phân biệt 
Cho nên có đầu, cuối. 
Những người có phước nghiệp 
Không tôi cũng thành tôt 
Giống nhự núi Tu-di 
Đầu, cuối đêu màu vàng. 
Những người không phước nghiệp 
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Điểm lành cũng thành dữ 
Giống như nước biển cả 
Tốt, xấu đêu vị mặn. 

Tất cả các thể gian 

Đều có từ nghiệp duyên 
Cho nên người hiểu biết 
Nên dứt bỏ nghiệp ác 

Bỏ tà vạy là lành 

Siêng năng fu nghiệp lành, 
Giống như người làm ruộng 
Cày cấy trên đất lành 

Nếu không gieo hạt giống 
Mà thu hoạch kết quả 

Đó mới gọi điểm lành! 

Tại sao nói là phải thường siêng năng nghe 
pháp? Vì nghe pháp có công năng diệt trừ ngu s1, 
tâm có khả năng phân biệt rõ ràng những điều thiện 
ác. 
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Chương 61 

Người có chút ít trí tuệ thấy Đức Phật tướng 
hảo còn sinh tâm lành, huông gì người có trí tuệ 
phước đức lớn lao mà không sinh được tâm lành 
hay sao? 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, Đức Phật ngự tại nước Xá-vệ. Bây 
giờ vua Ba-tư-nặc thỉnh Phật và chúng Tăng an cư 
chín mươi ngày mùa hạ. Nhà vua cho tập trung đàn 
bò ở gần tinh xá để vặt sữa cúng dường Đức Phật. 

Lúc ấy, có một ngàn Bà-la-môn vì tham lấy sữa 
bò nên theo sát bên những người chăn bò. Những 
người chăn bò nghe Bả-la-môn tụng Vi-đảà đều 
thông suốt lanh lợi, khéo léo phân biệt rõ ràng, có 
Bà-la-môn chỉ có danh mà thật sự không hiểu biết; 
lại có Bà-la-môn biết rõ chú thuật mà không hiểu 
sách Vi-đà, hoặc có Bà-la-môn hiểu rõ Vi-đà mà 
không biết chú thuật. 

Sau khi Thế Tôn an cư bốn tháng mùa hạ 
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xong”, vào ngày Tự tứ, Vua ra lệnh cho những 
người chăn bò: 

— Nay trầm không cần sữa nữa, các ngươi xem 
nơi nào có đồng cỏ và nguôn nước thì thả bò ral 

Vua lại ra lệnh: 

— Khi các ngươi đi thì phải đến từ giã Đức Phật, 
nếu Ngài có nói pháp các ngươi hãy lăng nghe. 

Những người chăn bò suy nghĩ: “Đức Phật Thế 
Tôn có phải là Bậc Nhất Thiết Trí hay không?” 
Nghĩ rồi, họ đến rừng Kỳ-đà, tới chỗ Đức Thế Tôn. 

Bây giờ Đức Thê Tôn ngồi dưới gốc cây, có đại 
chúng vây quanh. Biết những người chăn bò đi vào 
rừng, Ngài liền vì họ mà làm cho mỗi lỗ chân lông 
trên thân Ngài phát ra các thứ ánh sáng. Ánh sảng 
đó chiêu khắp cả khu rừng giống như, khối vàng 
sáng rực, lại giông như mưa dâu rơi xuống rót vào 
trong lửa. Những người chăn bò nhìn không biết 
chán, liền sinh ý nghĩ cho là ít có khó gặp và nói 
với nhau: 

— Ánh sáng này giống như hoa Chiêm-bặc, đây 
khắp trong rừng, là ánh sáng gì vậy? 

Họ liền nói kệ: 

Rừng này rất sáng đẹp 
Ánh sáng chợt khác thường 
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Có phải rừng báu trởi 
Dời đến vườn này chăng? 
Sáng rực như lầu vàng 
Cũng như cờ thiên đề 
Sáng hơn cả ánh chớp 
Sáng rực hơn lửa dầu 
Hay hai trời Nhật, Nguyệt 
Xung chơi trong rừng này? 

Nói kệ xong, những người chăn bò đi đến rừng 
Kỳ-đà, tới chỗ Đức Thế Tôn. Thấy vâng sáng tròn 
bao quanh Phật như trăm ngàn mặt trời, ba mươi 
hai tướng tốt rực rỡ của Bậc Đại Nhân sáng chói rõ 
ràng, mỗi người đều vui mừng, sinh ý nghĩ cho là 
Ít có, cùng nhau khen ngợi và nói kệ: 

Thân vương tử họ Thích 
Trang nghiêm rất sáng đẹp 
Oai quang thật rực rỡ 
Thấy Ngài sinh vui mừng 
Thán tâm đều VWi SƯỞỚNG. 
Lành thay Đảng Thanh Bạch! 
Vắng lặng, không sợ hãi 
Nói qua sặc tướng Ngài 
Khéo đảng gọi Chúng trí 
Thể gian đêu truyền nói 
Chân thật không luống dối 
Đều gọi là Phật- đà. 

Ái cũng đêu øọi Phật 

Ghi nhớ chặt vào tâm 
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Miệng cũng nói như thể 
SƠ lược điêu quan (rong 
Không thể nói đây đủ 

Nói chung điều cốt yếu: 
Mạt trời trong họ Thích 
Tên thật xứng với tưởng 
Tướng cũng xứng với tên 
Tướng hảo và phước lợi 
Hiển hiện thật sáng tỏ. 
Giống như các vật báu 
Tự trang sức khắp mình 
Oai đực thật sáng ngời 
Vâng sáng tròn mỘI tám. 
Giống như núi vàng rỏng 
Thu hút mọi người nhìn 
Chiêm ngưỡng không muốn rời 
Được mọi người yêu kính. 
Thể là Nhất thiết trí 

Như người nói thật lớn 
Mà xướng như thể này: 
Bậc Nhất Thiết Chủng Trí 
Nay ở trong thân này 

Trí tuệ vượt thể gian 
Chắc chắn ở trong đây 

Có trí công đức gì? 

Chưa thấy trị như vậy 
Thân tốt đẹp như thê 
Chân thát kham nhận được 
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Khéo léo hơn tô Vẽ, 

Chưa từng thấy thân này 
Không còn sinh nghĩ ngở 
Chăng phải Nhất Thiết Trí 
Hình dung đẹp như thể 
Công đức ấắt đây đủ 

Có hình tướng đẹp này 
Không bao giở võ đức 
Nên phải hiểu chắc chắn 
Không nên theo lời nói. 

Bấy giờ những người chăn bò nói như vây: 

- Bạch Đức Thê Tôn, chúng con cân phải hiểu 
cho chắc chắn! 

Họ lại nghĩ: Chúng ta là người chăn bò đâu có 
năng lực trí tuệ gì đề hiệu rõ nhưng cũng nhất quyết 
hiểu biết cho kỳ được! Vậy làm sao để biết đây?” 
Rồi lại nói: 

- Đôi với việc chăn bò, chúng ta có thể biết 
rành rẽ, còn Đức Phật sinh trong, cung vua, là người 
có năng lực trí tuệ, học hiểu tất cả các kỹ thuật, 
nhưng chắc có lẽ Ngài không biết cách chăn bò 
đầu? Bây giờ chúng ta nên hỏi việc chăn bò, chắc 
chăn Ngài không biết! 

Họ liền nói kệ: 

Vi-đà và bắn cung 
Y thuật và cúng tế 
Thiên văn cùng thanh luận 
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Văn chương căn bản luận 
Láp ra luận tÊ trời 

Nguồn gốc của các luận, 
Luận biện bác khéo léo 
Luận khéo học dâm dát 
Luận tìm cầu tài lợi 

Luận dòng họ thanh tịnh, 
Luận tất cả muôn vật 
Luận mười thư tên họ 
Luận toán số, tính lường 
Luận cở vây, bài bạc, 
Luận sách học nguyên bản 
Luận âm nhạc, ca múa 
Luận thổi ốc ca hát 

Luận nhảy mua, hài hước, 
Mánh khóc và trường lớp 
Luận lắc các vòng hoa 
Các bộ luận như thể 

Đều thông suốt hoàn toàn. 
Xoa bóp hết mệt nhọc 
Phân biệt giá Ma-mi 

Cách phân biệt y phục 
Màu sắc và dấu in 

Máy móc và keo dán 
Thuật bắn sân hay xa, 

Lại khéo biết chặt, cắt 
Chạm trổ thành các tượng 
Văn chương và viết, vẽ 
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Đều thông suốt tất cả. 

Lại còn khéo biết cách 
Hòa hương, làm tràng hoa 
Khéo biết cách đoán mộng 
Khéo biết tiếng chùm muông 
Khéo biết tướng nam nữ 
Biết cách điều VOI, ngựa, 
Lại khéo biết tiếng trông 
Cho đến cách đánh trông 
Khéo biết cách chiến đầu 
Biết rõ cách hòa giải, 
Cách điều ngựa, múa giáo 
Khéo biết cách chạy nhảy 
Khéo biết cách bước ẩi 
Khéo biết cách cứu giúp 
Các cách thức như vậy 
Tất cả đêu biết rõ. 

Các trí tuệ kỹ năng vượt bậc như thế vương tử 
đều thông suốt. Nêu Ngài biết những việc đó thì vì 
đó là sở học của Ngài, nên không có gì là lạ, còn 
nếu Ngài biết cách chăn bò là việc của hàng thứ 
dân cạn cợt thì biết Ngài quả thật là Bậc Nhất Thiết 
Trí. 

Lúc bây giờ người chăn bò hỏi Đức Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, có mấy phương pháp 
chăn bò, giúp đàn bò ngày càng tăng thêm về số 
lượng? 
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Đức Phật dạy: 

— Có mười một phương pháp chăn bò, g1úp đàn 
bò ngày càng tăng thêm vệ sô lượng, không bị ít 
đi. Nêu không biết sắc, không biết tướng, không 
biết dậy sớm... cho đến quét dọn, không biết băng 
bó vết thương, không biết ung khói, không biết dẫn 
chúng đi đường lớn, không biết cách làm cho đàn 
bò đi lại được thoải mái, không biết cách dẫn lội 
nước, không biết nơi thả bò cho tốt, không biết 
cách vắt sữa đừng đề sót, không biết cách xử lý đôi 
với chủ khi bò bị mất trộm. Nếu không hiểu rõ các 
pháp như thế thì không gọi là biết cách chăn bò, 
còn như hiểu được pháp này thì gọi là biết cách 
chăn bò. 

Nghe Đức Phật dạy những điều ấy, những 
người chăn bò vui mừng thưa như vây: 

- Bạch Đức Thê Tôn, những người chăn bò lâu 
năm còn không biết được những pháp ây, huống gì 
lũ chúng con làm sao biết được mười một phương 
pháp này. Vì vậy nên biết Đức Như Lai Thế Tôn 
thật là Bậc Nhất Thiết Trí. 

Những người chăn bò sinh tâm tin hiểu, xin 
Phật xuất ø1a. Đức Phật liên nói cho họ nehe: 

— Có mười một pháp, Ty-kheo nên học... #0 
trong kinh Có Hỏi rỘng. 
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Chương 62 

Bác Đại nhân chỉ mong giữ gìn đức hạnh chứ 
không cầu mong cúng dường và cung kính. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, sau chín mươi ngày hạ an cư trong 
vườn ông Cấp Cô Độc rừng cây thái tử Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ xong, Đức Như Lai định ra đi thì 
trưởng giả Tu-đạt-đa liên thỉnh ở lại nhưng Ngài 
không nhận lời. Các Uu-bà-di như bà Tỳ-xá-khư 
Lộc Tử Mẫu..., cũng cầu thỉnh Phật, nhưng Phật 
cũng không nhận. Các Ưu-bà-tắc và các quan đại 
thân, phụ tướng kỳ cựu... trong nước Xá-vệ cũng 
cầu thỉnh Đức Phật, các anh em vua Ca-tỳ-lÊ... và 
các vương tử Kỳ-đà, vua Ba-tư-nặc... cũng câu 
thỉnh Phật nhưng Ngài cũng không nhận lời. 

Không được toại nguyện vì Đức Phật không 
nhận lời, trưởng giả Tu-đạt-đa trở về nhà buôn bã 
khóc than. 

Trước kia, khi Như Lai còn làm Bô-tát, Ngài 
đến chỗ các đạo sĩ Ca-lan và Uât-đầu-lam-phất. 
Lúc từ giã đô chúng của họ, Ngài còn buôn khô, 
huống øì Tu-đạt-đa, là người đã thây được Chân 
đề, là Ưu-bà-tắc phụng sự Đức Phật đã lâu làm sao 
tránh khỏi buôn râu khi thấy Đức Thê Tôn ra đi. 
Như trong kinh Bản Hạnh có nói rộng. 

Lúc ấy, Phúc-lê-già là người tớ gái của trưởng 
giả Tu-đạt-đa từ bên ngoài đem nước đến chỗ 
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trưởng giả đồ vào bôn lớn. Chưa đồ xong thì thây 
trưởng giả buôn bã than khóc, Phúc-lê-già liên đặt 
bình xuông đất, thưa với trưởng giả: 

- Thưa trưởng giả, vì sao ngài buồn khóc như 
vậy? 

Trưởng giả Tu-đạt-đa đáp: 

- Đức Thế Tôn định đi nơi khác. Các đại trưởng 
giả, quốc vương, đại thần, đều câu thỉnh nhưng 
Ngài không bằng lòng ở lại cho nên ta buồn khóc 
như vậy. 

Đứa tớ gái thưa với trưởng giả: 

- Thưa trưởng giả, trưởng giả không thê thỉnh 
Đức Phật ở lại trong nước được sao? 

Trưởng glả nói: 

— Ta đã hết sức cầu thỉnh và nhiêu người, 
nhiêu Bà-la-môn trong thành cũng đều cung thỉnh 
nhưng Ngài vẫn không nhận lời. Các vua và các 
đại thân cung thỉnh Đức Như Lai, tất cả đều rất 
nhọc sức nhưng không thể làm cho Ngài ở lại. 
Nay Bậc Chân Tế của thê gian nhất định ra đi. Vì 
luyến tiếc, kính mến Ngài nên họ buôn bã không 
VUI, 

Trưởng giả nói tiếp: 

- Không phải chỉ riêng mình ta buồn khô mà 
mọi người trong nước Xá-vệ cũng không vuI. 

Trưởng giả liên nói kệ: 

Người trong nước Xá-vệ 
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Già trẻ và trai gái 

Tất cả đêu lo buôn 

Vĩ như lục nguyệt thực 
Mọi người đêu lo sợ 

Đều cùng nhau cầu thỉnh. 

Khi nghe kệ xong, Phúc-lê-già vui mừng, hớn 
hở thưa với trưởng giả: 

— Thưa trưởng giả, ngài nên vui vẻ, đừng lo 
buôn nữa! Con có thể thỉnh Đức Phật ở lại được. 

Tu-đạt-đa liền nói: 

— Từ quốc vương cho đến mọi người trong 
nước còn không thỉnh Đức Như Lai ở lại được, giờ 
đây ngươi dám nói có thể thỉnh Ngài ở lại, ta không 
tinl 

Phúc-lê-g1à thưa: 

— Thưa trưởng giả, con chắc chăn làm được! 

Nghe Phúc-lê-g1à nói, trưởng giả Tu-đạt-đa vui 
hắn lên, liền hỏi: 

— Ngươi có năng lực gì? 

Phúc-lê-g1à thưa: 

— Thưa trưởng giả, con không có năng lực gì 
hết mà chính Đức Thê Tôn có tâm Đại bi! 

VỊ ấy nói kệ: 

Bậc Nhất Thiết Chủng Trí 
Như người mẹ thương con 
Mong dạy dỗ con mình 
Tâm không hề mỏi mỆt, 
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Chúng sinh đắm vào hữu 
Phật thường muốn cứu vớt 
Ví như mẹ mắt con 

Tìm cho được mới thôi. 
Con năm áo Đại bị 

Chắc chắn Ngài trở về. 
Phật không phân đòng họ 
Giàu sang vả đẹp xáu 

Tài sắc hay tốt xâu 

Chỉ xét có lòng tin 

Người căn lành thành thục 
Nếu thấy chúng sinh này 
Liên thương xót cứu giúp. 
Nay con giữ Phát lại 
Nhân dân ở tron 8 HƯỚC 
Tất cả đều vui mừng. 

Đang gánh nước, áo còn ướt đẫm chưa khô, 
Phúc-lê-g1à cùng với các bạn đi đến Kỳ hoàn. Lúc 
ây nhà vua và mọi người đang ở tĩnh xá Kỳ hoàn, 
mọi người đều tránh đường để Phúc-lê-già đến chỗ 
Phật. Các căn lành đã trông trước kia, nay đều hiển 
hiện, Phúc-lê-già lớn tiếng thỉnh Phật và nói kệ: 

Nhà vua và đại thần 

Sđf-lợi, Bà-la-môn 

Tắt cả người CO QUÝ 

Đều cúng dường Đức Phật. 
Nay tám con ao ước 

Cũng muốn được cúng dường 
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Nay xin thỉnh câu Phật 
Mong Thể Tôn nghe cho. 
Tuy biết các vị quý, 

Câu thỉnh Đức Thể Tôn 
Như Lai đại Từ bi 

Xin nhận lời con thính, 
Tâm Thể Tôn bình đăng 
Không phân biệt cao, thấp 
Kẻ nghèo hèn, thấp kém 
Và cao sang, Đề Thích 
Con sợ biển nghèo nàn 
Lặn hụp trong các khổ 
Chìm đắm mãi không thôi 


Thưởng nghe tiếng khô não, 


Thế Tôn nên thương xót 
Cứu vớt khỏi lửa nghèo 
Nay con rất kính tin 
Bác hơn cả trong chúng. 
Xin Đại Bi chứng biết 
Mặt đất và hư không 
Trong tất cả thê giới 
Đều thấy biết tất cả 
Không có gì không rõ 
Chỉ Phật thấy đây đủ 
Tất cả đêu biết hết, 

Nay con không có gì 
Cúng Phát và chúng Tăng 
Chỉ có tin, nhận, hiểu 
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Thân này chắng của mình 
Thuộc người, không tự do 
Không được theo Đức Phát 
Cúi xin nhận lởi con! 

Nếu Phật bỏ đi xa 

Tâm con nhự say cuông 
Sắc thân đã cúng đường 
Nếu Phật ở lại đây 

Con được kính Pháp thân 
Pháp do Phát nói ra 

Con đêu thực hành được. 
Lành thay! Cúi xin Ngài 

Ở lại giáo huấn con. 

Sang hèn không khác nhau 
Chác thát trong chúng sinh 
Cùng tất cả thể gian 

Làm người bạn Không mời. 
Màng lưới bao các ngón 
Tay có bánh xe đẹp 

Tát cả đêu sợ hãi 

Phật dùng tay an 11. 

Ai có tám Đại bị 

Bủa khắp cả thể gian 

Đêu là lời Chân tế 

Lục sư xưng Chúng trí 
Xưa đã điều phục họ? 

Ai ở trước đại chúng 
Tiếng Sư tử không sợ 
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Tiếng khen khắp ba cõi 
Lay động khắp tất cả 
Thế giới đêu nghe biết? 
Ai không có lôi lâm? 
Chỉ có Phật Thế Tôn. 
Lành thay! Xin hòa vui 
Tâm về nương Tam bảo 
Giống như con nhớ mẹ. 
Ngài vì các chúng sinh 
Tu khổ hạnh khó làm 
Chịu khó đi đến đây 
Nói tám con đường chánh 
Mở bày nẻo cam lộ 
Người trí làm pháp khí. 

Bấy giờ căn lành của Phúc-lê-già đã thuân thục. 
Đức Phật Bà-già-bà phát ra tiếng Phạm âm, dùng 
kệ bảo Phúc-lê-già: 

Ngươi đã khéo tìm cách 
Làm cho Ta ở lại 
Ngươi dùng lời móc câu 
Chế ngự các voi mạnh, 
Ngươi có chí bên vững 
Có độ lượng rộng rãi 
Đã dùng tâm tha thiết 
Cầu thỉnh Ta ở lại 

Giờ đây Ta làm sao 
Không nhận ngươi thỉnh được ? 
Nếu xa quán tâm ngươi 
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Còn phải nên đi đến 
Hung giờ đứng trước ngươi 
Mà nốỡ bỏ đi sao? 

Ta không vì tài lợi 

Giàu sang và tiếng khen 
Vì thật tâm của ngươi 

Ta sẽ ở đáy lâu. 

Thấy tâm ngươi thanh tịnh 
Giống như ngựa tài giỏi 
Trang sức yên và dây 

Ai không cối dạo chơi? 

Ta đã vì mọi người, 

Vì gây nhân giải thoát 
Cho nên la gia đình 
Không bị lợi đưỡng buộc 
Giống như con voi mạnh 
Dùng tơ sao buộc được ? 
Lợi dưỡng cũng như vậy 
Không thể ngăn cẩm Ta. 
Lúc Ta ở trong thai 

Trong chổ tối tăm kỉa 

Côn nghĩ lợi chúng sinh 
Hung nay thành Chánh giác? 
Khô hạnh chứa vô lượng 
Ván thưởng tự khô cạn 
Nếu không vì chúng sinh 
Ta đã nhập Niết-bàn 

Vì muốn độ chúng sinh 
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Cho nên ở lại đời. 

Ta vì các chúng sinh 
Nhảy xuống vực, vào lứa, 
Ta vì giáo hóa họ 

Không nệ các khổ não, 
Cũng không từ khó nhọc 
Làm mãn nguyện Lê- già 
Cho nên phải ở lại. 
Phúc-lê- già nên biết, 

Ta giúp ngươi mãn nguyện 
Ta vì độ chúng sinh 
Gánh vác lũ rắn độc 

Ta ở vì Phúc- già. 

Chúng sinh thành Xá-vệ 
Đều sinh tâm ít có 

Cùng nói lời như vậy: 
Vui thay! Phát ít có 
Không nhận lời của vua 
Không nhận lời đại thần 


Lời thỉnh người trong thành, 


Không vì lời người nữ 
Dịu dàng và mêm mỏng 
Phát là người giáo hóa 
Thấy nàng có tâm lành 
Nền quyết định ở lạt. 
Tất cả việc ẩi, ở 

Biết Phật vì Phúc-già 
Cho nên phải ở lại 
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Không vì các lợi dưỡng 
Danh lợi và tài vật. 

Phật không các kết sử 

Vì người được giáo hóa 

Đi đứng và năm ngồi 
Thường xem xét chúng sinh 
Ngài vì các chúng sinh 
Đảng đi thì đi ngay 

Đảng ở thì cư ở. 


Chương 63 

Phải giữ gìn giới cẩm, thà xả bó thân mạng 
chứ không bao giờ hủy phạm. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, có một thầy Tỳ-kheo theo thứ lớp đi 
khất thực, đến tiệm xâu ngọc đứng ở ngoài cửa. 
Lúc ấy người thợ đang xâu ngọc Ma-ni cho nhà 
vua, thây Tỳ-kheo đi qua, màu y ánh vào viên 
ngọc làm cho nó có màu đỏ hông. Người thợ vào 
nhà lấy thức ăn ¡ cúng dường thây Tỳ-kheo, lúc â ây 
có một con ngỗng thây viên ngọc màu đỏ giống 
như miệng thịt liên đến mồ và nuốt mắt. Đem thức 
ăn cúng dường thây Tỳ-kheo xong, người thợ tìm 
viên ngọc nhưng không thấy. Viên ngọc quý giá 
này là vật của vua. Nhà người thợ làm ngọc đã 
nghèo khổ nay lại làm mất ngọc quý của vua nên 
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trong lòng khiếp sợ, bèn nói với vị Tỳ-kheo: 

— Thây ƠI, hãy trả ngọc quý lại cho tôi! 

Lúc â ây, thây 1-kheo suy nghĩ: “Viên ngọc ây 
bị con ngông nuốt, nếu ta nói ra thì người thợ chắc 
chắn sẽ giết con ngông để lây viên ngọc. Như vậy 
sự khô sẽ đến với ta! Ta phải làm cách nào để tránh 
khỏi tai họa này?” 

Vị Tỳ-kheo liên nói kệ: 

Nay vì giữ mạng ngồng 
Thân ta chịu khổ não 
Không còn cách nào khác 
Lấy mạng ta thay ngông. 
Nếu cho người thợ. biết 
Răng chính do ngông nuốt 
Người kia chưa chắc In 
Mà còn giết con ngông. 
Ta phải làm cách nào 

Để cứu được thân mình 
Lại không hại ngông kia? 
Nếu nói người khác lấy 
Nói như vậy không được 
Dù cho mình không lôi 
Cũng không nên nói dối. 
Ta nghe Bà-la-môn 

Vì sông được nói đổi 

Ta nghe Tiên thánh nói 
Thà xả bỏ thân mạng 
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Không bao giờ lung dối. 
Phát nói kẻ cướp ác 

BỊ cưa cưa đứt thân 

Dà chịu sự đau đơn 
Không bao giở hủy pháp, 
Nói dối được toàn mạng 
Vấn còn không nên làm 
Thà có tâm giữ giới 

Mùà xả bỏ thân mạng. 

Nếu ta nói dối thì 

Những vị cùng phạm hạnh 
Chê bai ta phá g1ới 
Khinh chê ta như vậy 
Giống như đốt tâm ía. 

Vì những lý do ấy 

Không nên phá giới cấm 
Nay phải chịu khổ lớn 

Ta phải nên học như 
Ngông uống sữa pha nước 
Chỉ uông hết phán sửa 
Còn chừa lại phần nước 
Nay ta cũng phải vậy 

Bỏ ác mà lấy thiện. 

Trong kinh dạy như vây 
Người trí và trẻ ngu 

Tuy cùng làm một việc 
Nhưng không theo việc ác 
Người lành bỏ điều ác 
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Như ngông uống sữa nước. 
Nay ta bỏ thân mạng 

Vì mạng sống ngông kia 
Bởi Vì ta giữ giới 

Đề thành đạo giải thoát. 

Khi nghe kệ ây xong, người thợ xâu ngọc nói 
với thầy Tỳ-kheo: 

— lrả viên ngọc lại cho tôi! Nếu không trả lại 
thì thây phải chuốc lấy khô não, không thể bỏ qua 
được. 

Thây Tỳ-kheo đáp: 

— Ai lẫy ngọc của ông! 

Và thây đứng im lặng. Người thợ nói: 

— Ở đây không có người nào khác, ai lây viên 
ngọc ấy? 

Khi đó người thợ xâu ngọc liên đóng cửa lại rồi 
nói với thây Tỳ-kheo: 

— Bây giờ, thầy cứ ngoan cô đi! 

Thây Ty-kheo nhìn khắp bốn phía nhưng 
không biết nhờ cậy aI. Giông như con nai đi vào 
vườn mà không biết li ra, thây Tỳ-kheo không câu 
cứu được a1 cũng lại như vậy. 

Bấy giờ thầy Tỳ-kheo tự thúc liễm thân, sửa y 
phục ngay ngắn. Người thợ lại nói: 

—- Bây giờ, ông có muốn đấu với ta không? 

Thây Tỳ-kheo đáp: 

— Tôi không muốn đấu với ông! Tôi tự đâu với 
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bọn giặc kết sử kia. Sở dĩ như vậy là vì tôi e rắng 
khi đánh nhau thân thê sẽ lộ liễu ra ngoài, mà Tỳ- 
kheo chúng tôi dù cho có khốn khô nhưng lúc lâm 
chung y phục vẫn thường tự che kín, không để lộ 
thân thê. 

Thây Tỳ-kheo lại nói kệ: 

Thể Tôn biết hồ thẹn 
Nay ta tu học theo 
Cho đến lúc qua đời 
Không để lộ thân thể. 

Người thợ nói với thầy Tỳ-kheo: 

— Vậy thây không tiếc thân mạng hay sao? 

Thây Tỳ-kheo đáp: 

— Theo pháp xuất gia của tôi thì đến khi giải 
thoát cũng thường giữ gìn thân mạng, dù ở trong 
chỗ hiểm nạn vẫn g1ữ gìn thân mạng. Nay tôi nhất 
định bỏ thân này để chúng xuất gia khen ngợi tên 
tÔI. 

Vị Tỳ-kheo liên nói kệ: 

Khi tôi bỏ thân mạng 

Ngã xuống như củi khô 
Khiến cho người ngợi khen 
Vì ngông mà bỏ thân 

Cũng khiến cho người sau 
Đều buôn bã thương tiếc. 
X4 bỏ thân mạng này 
Người nghe siêng tỉnh tấn 
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Tụ hành theo đạo chân 
Giữ vững các giới cẩm 
Nếu có ai hủy giới 

Nguyện cho ưa giữ giới 

Bấy giờ người thợ nói với thầy Tỳ-kheo: 

— Vừa rôi, ông đã nói những lời tà vạy không 
chân thật mà lại muốn cho người khác khen ngợi 
tên mình. 

Thây 1y-kheo đáp: 

— Ông cho răng tôi mặc chiếc y nhuộm này là 
hư dối hay sao? Tại sao phải khoe khoang cái tốt? 
Vì không tà vạy nên tự vu mừng, cũng không phải 
vì muôn người khác khen ngợi tên tôi mà chính là 
muốn cho Đức Thế Tôn biết rõ tâm chí thành của 
tÔI. 

Vị Tỳ-kheo liên nói kệ: 

Để tứ của Đực Phát 

Vì giữ gìn giới cấm 

X4 bỏ thân khó bỏ 

Khiến những người thể gian 
Sinh tâm chưa từng có, 

Đối các vị xuất gia 

Giờ tuy chưa sinh tâm 
Tương lai ắt sẽ sinh. 

Khi ây, người thợ trói thây Tỳ-kheo lại rồi dùng 
sậy đánh và hỏi: 

— Viên ngọc ở đâu? Trả lại cho tôi! 
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Thây Tỳ-kheo đáp: 
— Tôi không lây ngọc! 
Người thợ khóc lóc, trong lòng ăn nắn lại cảng 
thêm khô não vì để mất ngọc của vua, liên nói kệ: 
Chao ôi, cái nghèo này! 
Ta biết nghiệp lành, dữ 
Nền sinh tâm ăn nãn 
Chao ôi, cái nghèo này! 
Do tham nên làm ác. 
Người thợ khóc lóc, đảnh lễ dưới chân thây Tỳ- 
kheo rồi thưa: 
— Xin thây vui lòng trả viên ngọc lại cho tôi! 
Thây chớ tự thiêu đốt mà cũng đừng thiêu đốt tôi! 
Thây Tỳ-kheo đáp: 
— Thật sự tôi không lây! 
Người thợ nói tiếp: 
— Ty-kheo này thật ngoan cô, chịu đau đớn như 
vậy mà vẫn không chịu nói ral 
Bị cái nghèo ép ngặt mà không lây lại được 
viên ngọc, người thợ lại càng tức giận đánh đập. 
Hai tay và cô đều bị trói, nhìn khắp bốn phía 
không biết kêu ai, thây Tỷ- -kheo chăc chăn phải 
chịu chết một cách luông uông, liền nghĩ như vây: 
“Sông, chết, chịu khổ đều phải như thế, ta nhất 
quyết không nói ra, không đề trái phạm giới luật. 
Nêu ta phạm giới sẽ chịu khổ địa ngục còn hơn 
cái khô hiện giờ”. 
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Thây Tỳ-kheo nói kệ: 
Phải nhớ Nhất Thiết Trí 
Lấy đại Bì làm thể 
Vì tôi tôn trọng Phát 
Nên nhớ lời Phát dạy, 
Lời của Phú-na-già 
Lại phải nên nhớ nghĩ. 
Tiên nhân nhục †rong rừng 
Chạt bỏ cả tay, chân 
Và tại, mùi của mình 
Mà tâm không tực gián. 
T)-kheo phải nhớ nghĩ 
Trong kinh Phật có dạy 
Răng các thầy T)-kheo 
Dâu bị cưa sắt cưa 
Thân thể và chân tay 
Củng không sinh tâm ác, 
Chỉ chuyên tâm nhớ Phát 
Nghĩ mình đã xuất gia 
Và nhớ nghĩ giới câm. 
Tôi ở đời quá khứ 
Vì dâm, trộm bỏ thân 
Như thể không thể đếm, 
Dê, nai và lục súc 
Bỏ thân không thể tính, 
Khi ấy luông chịu khổ 
Vì giới bỏ thân mạng 
Hơn sống mà phá giới. 
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Dù cho muốn giữ mình 
Rồi cuối cùng cũng chết 
Không bằng giữ gìn giới 
Cứu mạng sông vật khác. 
Bỏ thân nguy ách này 
Đề cầu thân giải thoát 
Tuy xả bỏ thân mạng 
Nhưng có các công đức 
Có được vô sở đắc. 
Người trí giữ thân mạng 
Mạng ấy có công đức 
Người ngu bỏ thân mạng 
Luống uông không được gì. 
Khi đó thây Tỳ-kheo nói với người thợ xỏ 
ngọc: 
— Giữ tâm Từ bi thật là khổ thay! 
Người thợ khóc lóc, buôn râu nói kệ: 
Mặc dù tôi đánh thầy 
Nhưng hết sức khổ não 
Lo sợ vua trách phạt 
Lại muốn tra khảo thầy 
Nay thầy bỏ khổ ấy 
Cũng khiến ôi bỏ ác. 
Thầy là người xuất gia 
Phát dứt bỏ tham dục 
Nên bỏ tâm tham ái 
Hãy trả ngọc cho tôi! 
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Thầy Tỳ-kheo mỉm cười nói kệ: 
Tôi tuy có tâm tham 

Nhưng không hê tham ngọc. 
Ông hãy nghe tôi nói 

Tôi tuy tham tiếng khen 
Nhưng người trí ca ngợi, 
Củng tham cả giới cảm 
Cho đến pháp giải thoát 
Con đường đến bất diệt 

Là điều tôi tham nhất. 

Đổi với ngọc của ông 

Thát không có tâm tham. 
Tôi mặc y phần tảo 

Khất thực là sự sống 

Sống ở dưới gốc cây 

Tôi cho đó là đu 

Vì những lý do nào 

Lại đi làm kẻ cướp? 

Ông nên khéo xem xét! 

Người thợ nói với thầy Tỳ-kheo: 

— Thây chớ nói nhiêu? 

Thể rôi người thợ lây dây trói thêm và đánh đập 
nữa. Vì dây xiết mạnh quá nên mắt, tai, miệng, mũi 
của thây Tỷ-kheo đều chảy máu. Khi â Ấy, con ngỗng 
liên đến uông máu; người thợ tức giận đánh con 
ngỗng chết. Thây Tỳ-kheo hỏi: 

— Con ngỗng còn sông hay chết? 
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Người thợ đáp: 

— Con ngỗng sông hay chết đầu có gì đáng hỏi? 

Thây _1y-kheo hướng về chỗ con ngông, thây 
nó đã chết bèn rơi nước mắt không vui mà nói kệ: 

Tôi chịu các khổ não 

Mong cho ngông được sống 
Nay mạng tôi chưa chết 
Mà ngông chết trước tôi. 
Tôi mong cứu mạng nó 
Mới chịu khổ như vầy 

Sao nó lại chết trước 

Mục đích tôi không thành! 

Người thợ hỏi thây Tỳ-kheo: 

— Con ngỗng đôi với thầy có liên can gì, sao 
thây buôn bã như thế? 

Thây Tỳ-kheo đáp: 

— VỊ không được mãn nguyện nên tôi không 
vull Nãy giờ tôi có ý muốn chết thay cho ngỗng 
nhưng giờ nó đã chết làm cho tôi không được như 
ÿ nguyện. 

Người thợ lại hỏi: 

— Thây muốn nguyện điều gì? 

Thây Tỳ-kheo đáp: 

- Khi Đức Phật còn làm Bô-tát, vì chúng sinh 
Ngài đã chịu chặt bỏ chân tay không hê tiếc thân 
mạng. Tôi muốn học theo hạnh của Ngài. 

VỊ Tỳ-kheo nói kệ: 
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Thuở xa xưa Bồ-tát n 
Bỏ thân thể mạng ngông 
Tôi cũng làm như thể : 
Muốn bỏ mạng thay ngông. 
Tôi có tám cao thượng 
Muốn ngông được toàn mạng 
Do ông giết chết ngồng 
Tâm nguyện tôi Không tròn. 
Người thợ hỏi: 
—- Thây nói điều ấy tôi vẫn chưa hiểu, thây nên 
giải thích rõ ràng nguyên nhân. 
Bấy giờ, thây Tỳ-kheo nói kệ đáp: 
Tôi mặc y màu đỏ 
Sắc ngọc tựa màu thịt 
Ngông cho đó là thị 
Liên đến nuốt ngọc ngay. 
Tôi cam chịu khổ đau 
Vì muốn giúp ngông kia 
Bị tra khảo rất khổ 
Mong nó được toàn mạng. 
Tất cả các chúng sinh 
Phật đêu xem như con 
Người không có công đức 
Ngài cũng đêu thương xót. 
Cù-đàm là Thầy tôi 
Làm sao giết chúng sinh 
Tôi là đệ tử Ngài 
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Nỡ nào lại sát hại 

Nghe kệ Xong, TREƯỜI thợ liên mô bụng ngông 
lây viên ngọc ra rôi khóc nức nở thưa với thây Tỳ- 
kheo: 

— Vì cứu mạng con ngỗng mà thây không tiếc 
thân mình, làm cho tôi không biết mà gây ra những 
việc không đúng pháp này. 

Người thợ liên nói kệ: 

Thầy chứa việc công đức 
Như lấy tro phủ lửa 

Tôi vì quá ngu sĩ 

Thiêu đốt máy trăm thán. 
Thầy rất là xưng đáng 
Tiêu biểu cho Đức Phật 
Tôi vì quá ngu sĩ 

Không chịu xem xét kỹ 
Bị lửa sỉ thiêu đốt. 

Xin thầy tạm ở lại 

Cho tôi được sám hồi 
Giống như ngã xuống đất 
Chống đất để đứng dậy 
Đợi tôi cúng chút ít. 

Khi ấy, người thợ chắp tay hướng về thây Tỳ- 
kheo, lại nói kệ rằng: 

Kính lễ hạnh thanh tịnh 
Cung kính giữ Vững giới 
Gặp nạn khổ dữ dội 
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Không hề phá húy giới. 
Không gặp việc dữ này 
G11 giới nào có khó 
Cần phải gặp việc khổ 
Mới giữ gìn giới cắm 
Đáy mới gọi là khó. 
Vì ngông thân chịu khổ 
Không hủúy phạm giới cẩm 
Việc này thật khó có! 
Sám hối xong, người thợ đưa tiễn thây Tỳ-kheo 
Ta VỀ. 


L] 
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ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN 
QUYÊN 12 


Chương 64 


Pháp Phật khó được nghe. Thuở xưa, khi 
Đức Như Lai còn tu hạnh Bô-tát, không tiêc thân 
mạng để câu giáo pháp. Thể nên, chúng ta phải 
siêng năng tỉnh tân nghe pháp. 

Tôi nghe thí dụ về con chim bô câu rằng: 

Thuở xưa, có vị Pháp sư tà kiến nói pháp điên 
đảo cho Thích Đêề-hoàn Nhân nghe. Vị Pháp sư 
ngoại đạo kia không có trí tuệ chân chánh mà tự 
xưng là Bậc Nhất Thiết Trí, nói răng không có đạo 
quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Trời Đề Thích nghe nói như vậy trong lòng 
không vui, sinh tâm buôn. Đề Thích nhìn xem các 
thê gian, có những vị tu hành khổ hạnh cùng cực 
để tìm cầu Nhất thiết trí, như trong kinh Đề Thích 
Vẫn có bài kệ: 

Nay tâm fqa mong cầu 
Mà không được đây đủ 
Ngày đêm cứ thắc mắc 
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Chắng biết đúng hay sai. 
Từ lâu xa đến nay 
Ta thường nghĩ tìm khắp 
Chăng biết Bậc Chân Tế 
Hiện giờ ở nơi đâu? 

Tỳ-thủ-yết-ma bạch với trời Đề Thích: 

—Ở cõi trời ngài không nên lo buôn. Nước Câu- 
thi ở dưới trân gian có vị vua hiệu là Thi-tỳ, rất 
siêng năng tính tân tu hành khô hạnh cầu đạo 
Chánh đắng Chánh giác. Người có trí tuệ quán sát 
thây nhà vua ấy không bao lâu sẽ thành Phật, ngài 
hãy đến gần gũi học hỏi. 

Đề Thích đáp: 

— Việc làm của nhà vua ấy không thay đổi 
chăng? 

Đề Thích liền nói kệ: 

Giống như cá đẻ trứng 
Tuy nhiễu nhưng nở ít 
Lại như quả Am-la 

Sống chín khó phân biỆt, 
Bồ-tát cũng như vậy 
Người phát tâm tuy nhiều 
Thành tựu thì rất ít. 

Nếu hành hạnh khó khổ 
Mà không bị lui sụt 

Có thể nói chắc được 
Muốn biết bậc Bô-tát 
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Phải giữ tâm vững chắc. 

Tỳ-thủ-yết-ma nói: 

— Bây giờ chúng ta nên đi đến xem thử, nêu thật 
tâm nhà vua bất động thì ta phải cúng dường. 

Lúc bấy giờ trời Đề Thích vì muôn xem xét tâm 
của vị Bô-tát, nên tự biến thành con chim ưng, nói 
VỚI Tỷ- -thủ-yết- -ma: “Thầy hãy hóa thành con chim 
bồ câu”. Tỳ-thủ-yết-ma liên hóa thành chim bô 
câu, thân màu xanh da trời, mắt như hạt châu đỏ, 
bay về chỗ trời Để Thích. Đế Thích sinh tâm 
thương xót nói với Tỳ-thủ-yết-ma: 

— Vì sao chúng ta lai sinh tâm bức xúc đối với 
Bồ-tát, gây sự khô não cho vua Thi-tỳ. Tuy nhà vua 
đã chịu đựng những ' khô đau, như rèn luyện vật báu 
tốt đẹp, thử nhiêu lần như thế mới biết được thật 
giả. Cách thử vật quý là chặt, chẻ, bẻ cong, thiêu 
đốt, lây chày đập, có như thê mới biết được thật 
giả. 

Bây giờ chim bồ câu biến hóa kia bị chim ưng 
đuối. Chim bô câu rất sợ hãi, bay đến trước đại 
chúng, núp dưới nách vua Thi-tỷ. Màu xanh thân 
chìm giông như lá sen, ánh sảng rực rỡ như cầu 
vÒng chiếu sáng trong mây đen rất xinh đẹp. Mọi 
người sinh tâm cho là việc ít có. Chim ưng liền nói 
kệ: 

Người có tâm Từ bi 
Chúng sinh đêu thể tin 
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Giống như khi trời tối 
Bay về ô của mình. 
Chim ưng hóa nói rằng: 
Xin vua cho tôi ãn. 
Nhà vua nghe chim ưng nói và trông thây chim 
bô câu kia rất sợ hãi, liên nói kệ: 
Bồ câu sợ chim ưng 
Bay vun vút đến ta 
Tuy miệng không nói được 
Vì sợ nước mắt tuôn 
Do vậy nên hôm nay 
Ta phải cần cứu giúp. 
Nhà vua an ủi chim bô câu, lại nói kệ: 
Ngươi chớ có sợ sệt 
Không ai giết ngươi được 
Khi ta đây còn sông 
Chắc chắn sẽ cứu ngươi. 
Ta đâu riêng giúp ngươi 
Còn che chở chúng sinh 
Ta vì tất cả chúng 
Mà làm cả mọi việc 
Như làm thuê cho người 
Ta được một phần sáu. 
Ta đổi tất cả chúng 
Chính là người làm thuê 
Cần phải luôn giữ gìn 
Không để họ chịu khổ. 
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Lúc bây giờ chim ưng kia tâu với nhà vua: 

— Đại vương, xin hãy thả con chim bô câu này 
ra vì đó là thức ăn của tôi. 

Nhà vua đáp: 

— Từ lâu, ta đã có lòng Từ cứu giúp tất cả chúng 
sinh. 

Chim ưng hỏi nhà vua: 

— Đại vương, ngài nói đã lâu là thế nào? 

Đại vương liền nói kệ: 

Tôi vừa phát Bồ-để 

Lúc ấy liên nhiếp hộ 

Đối với các chúng sinh 

Đều sinh tâm thương xót. 
Chim ưng đáp băng bài kệ: 

Nếu ngài nói thật thì 

Mau trả chỉm cho tôi 

Nếu tôi bị đói chết 

Thì ngài chăng tâm Từ. 

Nhà vua nghe xong liền suy nghĩ, bây giờ ta xử 
trí thật khó, ta phải làm các nảo cho hợp lý. Nghĩ 
rô, nhà vua liên trả lời chìm ưng: 

— Nếu có thịt khác thì ngươi có chịu ăn không? 

Chim ưng đáp: 

— Đại vương, chỉ có máu thịt tươi mới cứu được 
mạng sông của tôi. 

Lúc ây nhà vua suy nghĩ không biết phải làm 
cách nào, liền nói bài kệ: 
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Tất cả các chúng sinh 

Ta thường cứu giúp cả 
Máu thịt nóng như thể 
Không giết thì không được. 

Nhà vua nghĩ răng chỉ có thịt của thân mình 
mới cứu giúp được mạng sông chim ưng. Đây là 
việc làm rất dễ, liên nói kệ: 

Tự cắt thịt thân mình 
Để cho chỉm ưng kia 
Cho đến bỏ thân mình 
Để giúp mạng sợ hãi. 

Lúc ấy vua nói bài kệ xong liền bảo với chim 
ưng: 

— Ngươi ăn thịt ta để nuôi mạng sống được 
chăng? 

Chim ưng đáp: 

— Đại vương, được chứ. Xin đại Vương hãy cân 
thịt của Ngài băng với thịt chim bô câu rồi đưa cho 
tô1, thì tôi sẽ ăn. 

Nhà vua nghe chim ưng nói trong tâm rất vui 
mừng, liền bảo với người hâu cận hãy mau đem 
cân đến, cắt lấy thịt mình đề đối mạng cho chim bồ 
câu. Vua nghĩ: “Hôm nay chính là ngày hội rất tốt 
đẹp của ta. Sao gọi là ngày hội rất tốt đẹp?” Vua 
liên nói kệ: 

Chỗ ở của già bệnh 
Mong manh rất hôi nhơ 
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Nay ta nên vì pháp 
Cắt bỏ thịt dơ này. 

Vâng lệnh nhà vua, người hậu liên đem cân 
đến. Nhà vua thấy đem cân đến sắc mặt không ưu 
sâu, tự mình đưa chân ra, bắp chân trắng như lá đa- 
la. Nhà vua liền ØỌ1 một người hầu đến và nói kệ: 

Ngươi hãy dùng dao bén 
Cắt lấy thịt đùi ta 

Ngươi chỉ nghe lời ta 
Đừng sinh tâm nghi sợ 
Không làm hạnh khó khổ 
Không được Nhất thiết trí 
Bậc Nhất Thiết Chủng Trí 
Hơn hết trong ba cõi 
Bồ-đề dùng duyên nhỏ 
Không bao giờ chứng được 
Vì thê hôm nay ta 

Làm việc rất vững chắc. 

Lúc bây giờ, TIgười hâu rơi lệ buôn khóc, nước 
mặt đầm đìa, chắp tay thưa: 

— XIn đại vương hãy tha thứ cho tôi, tôi không 
làm được việc này. Tôi thường được nhà vua cung 
cấp, sai khiên, thì đâu nỡ dùng dao bén cắt thịt đùi 
của đại vương. 

VỊ ấy nói kệ: 

Vua là người cứu giúp 
Nếu tôi cắt thịt vua 
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Thân tôi cùng dao này 
Đêu sẽ bị đọa lạc. 

Khi ấy nhà vua tay tự cầm dao định cắt thịt đùi 
của mình. Các quan đại thân, phụ tướng kêu khóc 
can ngăn không thể làm cho nhà vua thay đôi ý 
định. Mọi người trong thành ai cũng khuyên can, 
nhưng vua không nghe theo, tự cắt miếng thịt đùi 
mình. 

Những người đứng gân đều quay đi chỗ khác, 
vì không nỡ nhìn thây. Các vị Bà-la-môn lẫy tay 
che mắt không dám nhìn. Các thể nữ trong cung 
cất tiếng buôn khóc, Trời, Rông, Dạ-xoa, Càn-thát- 
bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâu- la-già... ở trên hư 
không đêu bảo nhau: 

— Như việc làm này, ta tin chưa bao g1ờ có. 

Lúc đó, thân thể nhà vua rất mềm mại, vì nhà 
vua sinh ra và lớn lên trong cung, chưa bao giờ 
gặp phải sự khô như thê này nên toàn thân đau 
đớn, mờ mệt sắp chết. Đề tự khuyên mình, nhà vua 
liền nói kệ: 

Ôi! Tâm phải vững chắc 
Việc khổ nhỏ như vầy 

Vì sao lại buôn phiên? 
Ngươi xem các thể gian 
Trăm ngàn khổ ép ngặt 
Không ai Hương, di giúp 
Ai che chở, nuôi dưỡng 
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Đều không được tự tại 
Chỉ có tâm ngươi thối 
Nên làm việc cứu giúp 
Vì sao không tự trách 
Lại sinh tâm khổ não. 

Thích Đê- hoàn Nhân bèn nghĩ: “Việc làm của 
vị vua này rất khô sở, không biết có thể giữ vững 
ý chí chăng? Ta muốn thử xem việc làm của vị vua 
nảy như thế nào.” Liên hỏi: 

— Hiện giờ nhà vua rất đau khô, khó có thể chịu 
đựng được. Tại sao đại vương không bỏ việc làm 
khô hạnh đó mà phải chịu khô não như vậy? Ngài 
đã làm đủ rồi không cân phải làm nữa, hãy thả chim 
bô câu kia cho nó bay đi. 

Bồ-tát mỉm cười đáp: 

— Không bao giờ vì đau đớn mà ta trái lời thệ 
nguyện. Nêu như có sự đau khô nào hơn thế nữa 
thì cũng không bao giờ làm lui sụt ý chí của ta. Đây 
chỉ mới là nỗi khô nhỏ, so với địa ngục thì không 
thê ví dụ được. Thê nên †a phải càng sinh tâm Từ 
bi hơn nữa đối với các nỗi khô của chúng sinh. 

Nói rôi, Bô-tát nói kệ: 

Nay ta cắt thân khổ 
Tâm ý rất rộng lớn 
Người trí nhỏ, tâm yếu 
Chịu khô nơi địa ngục 
Nổi khổ ấy lâu dài 
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Mênh mông không bờ bến 
Làm sao chịu đựng được ? 
Ta thương những hạng ấy 
Vì thể phải nhanh chóng 
Gấp cẩu đạo Bồ-để 

Các nỗi khổ như vậy 
Giúp cho họ giải thoát. 

Trời Đề Thích lại nghĩ: “Việc làm của nhà vua 
chưa phải là khô lắm đâu, còn có những nối khô dữ 
dội hơn thế nữa, không biết tâm của ông có bị lay 
động chăng? Bây giờ ta sẽ thử xem”. Trời Đề 
Thích suy nghĩ như thế nhưng im lặng không nÓI. 

Khi nhà vua lây dao cắt thịt và đặt ở một đầu 
cân, lại đặt chim bô câu ở đâu cân còn lại thì thân 
bô câu nặng hơn. Lại cắt thịt hai đùi cho đến thịt 
trong mình đặt thêm vào nhưng vẫn còn nhẹ hơn 
chim bô câu. 

Nhà vua lúc ây rất kinh ngạc. Vì nguyên nhân 
nảo lại như vậy? Ngài liên định bước lên trên quả 
cân. Chim ưng hỏi: 

— Đại vương, ngài làm như vậy có ăn năn 
chăng? 

Vua đáp: 

— Ta không ăn năn, ta muôn bước toàn thân lên 
cân đề cứu mạng chim bô câu này. 

Khi nhà vua sắp bước lên cân, sắc mặt nhà vua 
rất vui vẻ. Những người đứng gân bên đều không 
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nỡ nhìn thấy việc làm như vậy và lại xua đuôi 
những người khác không để cho họ nhìn cảnh 
tượng ấy. Nhà vua nói: 

- Hãy giữ tâm, cứ nhìn. Khi nhà vua cắt hết thịt 
trên thân mình, đến các đốt xương, giông như đang 
vẽ một bức tranh trong mưa bị hủy hoại khó nhìn 
rõ được. Lúc ấy nhà vua liên nói: 

— Nay ta bỏ thân mạng, không vì tiền tài vật 
báu, không vì dục lạc, không VÌ VỢ con, cũng 
không vì bà con quyên thuộc mà chính vì cầu được 
Nhất thiết chủng trí để cứu giúp chúng sinh, 

Vua liền nói kệ: 

Trời, Người, A-tu-la 
Càn-thát-bà, Dạ-xoa 
Rồng và Qui thần thảy 
Tất cả các chúng sinh 
Ai thấy được thân ta 
Đều được không lui sụt. 
Vì tham cầu trí tuệ 
Khổ sở cắt thân này 

Vì mong cầu Chủng trí 
Phải giữ vững tâm Tư 
Nếu người không giữ vững 
Thì bỏ đạo Bồ-đẻ. 

Lúc bây giờ nhà vua không tiếc thân mạng, liên 
bước lên cân. Khi ấy cả mặt đất đều rung chuyển 
sáu cách, cỏ lá theo sóng bị vùi dập, các trời trên 
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hư không khen ngợi việc làm chưa từng có và 
XƯỚng nói: 

— Lành thay! Lành thay! Thật đáng gọi là tinh 
tân, tâm ÿ vững chắc. 

Vua liên nói kệ: 

Ta bảo vệ mạng chữm 

Tự cắt thịt thân mình 

Tâm thương xót thuần thiện 
Giữ tâm không lay động 
Tất cả các trời, người 

Tâm đêu nghĩ ít có. 

Chim ưng khen ngợi là việc chưa từng có, tâm 
nhà vua quả là chắc thật, không bao lầu sẽ thành 
Phật, tất cả chúng sinh sẽ có chỗ nương cậy. Chim 
ưng hiện trở lại thân trời Đề Thích và ở trước vua 
nói: 

- Tỳ-thủ-yết-ma hãy hiện trở lại thân gốc của 
ngài đi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thiết trai 
cúng dường Bô-tát. Vị Bồ-tát này có một ý chí và 
sức mạnh vững bên. Như núi Tu-di ngự giữa biến 
lớn không bao giờ bị lay động. Tâm vị Bô-tát cũng 
như vậy. 

Đề Thích nói kệ: 

Chung ta nên cúng đường 
Bậc tỉnh tấn mạnh mẽ 
Nay nên cùng phát khởi 
Khen ngợi làm lớn thêm. 
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Chúng sinh gặp khổ nạn 
Nên cùng nhau ngăn dưt 
Cùng làm bạn với họ 
Tu hành lâu vững chắc 
An trụ đất đại Bi 
Cây trí Nhất thiết chủng 
Mám mông mới nhô lên 
Người trí nên che chở. 

Tỳ-thủ-yết-ma nói với Thích Đề-hoàn Nhân: 

— Nhà vua đối với tất cả chúng sinh có tâm 
thương xót, chúng ta nên giúp cho nhà vua trở lại 
thân hình cũ, nguyện cho tất cả chúng sinh tâm trí 
không lay động. 

Lúc ây trời Đề Thích hỏi nhà vua: 

— Đại vương vì một con chim bô câu mà bỏ thân 
mạng, ngài có lo buồn gì chăng? 

Nhà vua liên nói kệ: 

Thân này rồi cũng bỏ 
Giống như gỗ đá kia 

Sẽ bỏ cho cầm thú 

Lửa đốt, mục rong đất. 
Dùng thân vô ích này 

Để cầu lợi ích lớn 

Phải nên rất vui mừng 
Tâm không hề ăn năn. 

Ai người có trí tuệ 

Dùng thân mong manh này 
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Đối lấy pháp bên chắc 
Ma không vui thích tr? 

Khi ấy trời Đề Thích nói với nhà vua: 

— Đại vương, lời nói ấy thật khó tin. Lại nữa, 
việc như thê thật là việc làm không hê có, vậy ai là 
người dám tin? 

Nhà vua đáp: 

— Ta tự biết tâm ta, trên đời có vị Đại tiên có 
khả năng xem xét và chăc chăn biết được tâm ta, 
chân thật không thay đối. 

Trời Đề Thích nói: 

— Đại vương hãy nói lời chân thật. 

Bấy giờ nhà vua liên phát thệ nói: 

— Nếu tâm tôi không ăn năn thì hãy khiến cho 
thân này trở lại như cũ. 

Nhà vua xem xét những chỗ thịt bị cắt trên 
thân, liên nói kệ rằng: 

Khi ta cắt thịt mình 

Tâm không có khổ, vui 
Không gián cũng không lo 
Không có tâm không VuI, 
Nếu việc này chân thát 
Thân trở lại như cũ 

Mau thành đạo Giác ngộ 
Cứu khổ các chúng sinh. 

Nói kệ xong, những chỗ thịt trên thân mà nhà 
vua đã cắt liền đây đặn lại như cũ. Vua bèn nói kệ: 
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Các mui và đất đai 

Tất cả đều rung chuyển 
Cây cối và biển cả 

An, hiện không tự dừng 
Giống như người sợ hãi 
Run rấy không tự an. 

Các trời trổi âm nhạc 
Không trung mưa hoa thơm 
Các âm thanh chuông trồng 
Đồng thởi cùng trồi lên. 
Âm nhạc của trời người 
Tất cả đều trồi lên 

Chúng sinh đêu rung động 
Biển lớn cũng âm vang. 
Trời mưa hương bột mịn 
Đầy kháắp các lôi đi 

Hoa ở trong hư không 

Rơi nhanh chậm không đồng, 
Các Thiên nữ trên Không 
Rải hoa đây mặt đất 

Bao nhiêu màu sắc đẹp, 

Áo trang sức vàng báu 

Từ trời rơi như mưa 

Áo trời các †ua vải 

Chạm nhau phát ra tiếng. 
Trong nhà của ImỌI người 
Vật báu tự phát tiếng 
Trang nghiêm ở trong nhà 
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Tự nhiên phát ra tiếng 
Giống như kỹ nhạc trời. 
Các phương đếu quang đãng 
Bốn phía đều trong sáng 
Gió nhẹ thổi hơi thơm 
Sông trôi chảy êm đêm. 
Dạ-xoa khát ngưỡng pháp 
Càng vui mừng thêm lên 
Không lâu thành Chánh giác 
Ca vịnh và khen ngỢi. 
Trong tâm rất vui mừng 
Các vị Càn-tháf-bà 
Ca tụng trồi âm nhạc 
Âm thanh hay đìu đặt 
Khen ngợi mà nói rằng: 
Không bao lâu thành Phát 
Vượt qua biển thệ nguyện 
Mau chóng đến chốn vui 
Kết quả đã thành tựu 
Hãy nhớ độ thoái ta. 
Lúc bây ĐIỜ TTỜI Đề Thích và cTỲ- -thủ-yết- -ma 
cúng dường Bỏ-tát xong, liên trở về cõi trời. 


Chương 65 
Phải gân gũi bậc thiện trì thức, nếu gân gũi 
thiện trí thức thì các phiên não lây lừng cũng dứt 
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bỏ được. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, thái tử Ta-la-na con của vua Tố-tỳ- 
la. Sau khi nhà vua băng hà, thái tử Ta-la-na không 
chịu lên nỗi ngôi, øg1ao sự nghiệp lại cho em và đến 
xin ngài Ca-chiên-diên xuất gia. 

Sau khi xuất gia, thái tử theo Tôn giả Ca-chiên- 
diên đến vương quốc Ba-thọ-đề vào ngôi tĩnh tọa 
trong khu vườn của vua. Vua Ba-thọ-đề dẫn các 
cung nhân vào trong khu rừng nảy nghỉ ngơi dưới 
gôc cây. Tôn giả Ta-la-na đi khất thực trở về ngôi 
yên lặng dưới sốc cây. Bấy ĐIỜ, các cung nhân 
tánh rất thích hoa quả, nên đi khắp nơi trong rừng 
tìm kiếm. Tỳ-kheo Ta- la-na đi xuất gia khi tuôi 
còn trẻ nên tướng mạo rất khôi ngô. Khi â ây, các 
cung nhân thấy thây Tỳ-kheo kia tuôi trẻ dung 
mạo lại tuân tú khác thường nên sinh tâm cho là Ít 
có bèn nói: 

— Trong Phật pháp lại có người này xuất gia học 
đạo. 

Họ liên đến ngôi chung quanh thây Ty-kheo â Ấy, 
Bây giờ, vua Ba-thọ-đề thức dậy, bèn tìm kiêm các 
cung nhân và những người theo hâu, nhưng tất cả 
đã đi tứ tán nên vua tìm không thây. Vua lại đích 
thân đi tìm và trông thấy các cung nhân ngôi chung 
quanh thây Tỳ-kheo nghe nói pháp. Vua liên nói 
kệ: 
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Tuy mặc áo sáng đẹp 
Không băng miệng nói pháp 
Ngàn cô ngồi chung quanh 
Yêu kính dung mạo người. 
Vua Ba-thọ-đề rât giận dữ, nói với Tỳ-kheo: 
— Ngươi đã chứng quả La-hán chưa? 
Thây Tỳ-kheo đáp: 
— Tôi chưa chứng. 
— Ngươi đã chứng quả A-na-hàm chưa? 
— Tôi chưa chứng. 
— Ngươi đã chứng quả Tu-đà-hoàn chưa? 
— Tôi chưa chứng. 
— Ngươi đã chứng Sơ thiền, Nhị thiên, cho đến 
Tứ thiên chưa? 
— Tôi chưa chứng. 
Vua Ba-thọ-đề nghe Tỳ-kheo nói như vậy trong 
lòng rât giận dữ, nói: 
=— Ngươi chăng phải là người đã lìa dục, tại sao 
lại ngôi chung với các cung nhân như thế này? 

- Nhà vua liên ra lệnh cho những người theo hâu 
bắt giữ thây Ty-kheo ây, cởi bỏ y phục, chỉ chừa 
lại nội y, dùng cây có gai nhọn đánh đập thây Tỳ- 
kheo. Các cung nhân khóc lóc tâu với nhà vua: 

— Đại vương, vị Tôn giả này không có tội lỗi gì, 
vì sao lại đánh đập như thê? 
Vua Ba-thọ-đề nghe các cung nhân nói, càng 
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giận dữ đánh đập dữ dội hơn. Trước kia, Ty-kheo 
Ta-la-na là vương tử nên thân hình mêm mại, 
không chịu được sự khô đau, toàn thân chảy mắu. 
Các cung nhân thây thế đêu rơi lệ. Tôn giả Ta-la- 
na bị đánh đập chắc không còn sông được, té xỉu 
xuống đất, hôi lâu mới tỉnh dậy, thân thê bị rách 
toác như bị chó căn, cũng giông như có người bị 
con mãng xà nuốt, đã vào trong miệng, thật khó 
có thê khỏi chết. Nếu như ra khỏi được miệng con 
mãng xà øg1ữ mạng sông cũng rất khó. Tôn giả Ta- 
la-na thoát được nạn này cũng giỗng như vậy. Tôn 
giả mở mắt nhìn sợ sệt, lại sợ bị đánh. Khắp. thân 
chảy máu, không thể mặc y, Tôn giả bèn ôm y 
phục mà đi, nhìn khắp bốn bê, lại sợ có người đến 
bắt mình. Các vị đông tu phạm hạnh thây việc ấy, 
liền nói kệ: 

AI không tâm thương xót 

Đánh đập Tỳ-kheo này 

SđO CÓ ý hung dữ 

Đổi với người xuất gia! 

Vì sao không nương tay 

Sinh tâm tàn hại thầy 

Không lồi, vô cớ hại 

Thật là kẻ phi lý! 

Xuất gia bỏ giàu sang 

Một mình, không thể lực 

Y bát mang bên mình 

Không chứa để vật dư 
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Người nào nỡ tàn hại 
Đánh đập đến thể này? 

Những người bạn đồng tu học dìu đỡ thây đi 
đến chỗ Tôn giả Ca-chiên-diên. Vừa nhìn thấy Tỳ- 
kheo Ta-la-na thân thể như vậy, Tôn giả bật khóc, 
tỏ ý tưởng chán ghét thân này, nói kệ: 

Như quả Diêm-phù kia — 
Đỏ, trăng, xanh loang lô 

Củng có chó đỏ - 

Máu chảy khắp mọi chỗ 

Ai làm thân thể ông 

Có màu sắc như vậy? 

Lúc bấy giờ Tỳ-kheo Ta-la-na đưa những chỗ 
thân thể bị rách toác máu chảy cho Tôn giả Ca- 
chiên-diên thấy và nói kệ: 

Con không người Cứu giúp 
Một mình mong được sống 
Tự xét không lôi lâm 

BỊ đánh vì xem thưởng. 
Ba-tho- đê tự ý 

Người giàu chủ đất nước 
Khởi tâm buông lung ác 
Roi dữ như rót lứa 

Thiêu hủy thân thể COH. 
Con đã không lỗi xấu 

BỊ đánh đáp vô cở 

Bị thương đến như váy. 
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Tôn giả Ca-chiên-diên biết được trong lòng của 
Tỳ-kheo Ta-la-na rất tức giận, Ngài liên nói: 

— Tỳ-kheo Ta-la-na, pháp của người xuất gia 
không gIữ gìn thân mạng mình, mà chính là dứt bỏ 
khô não trong tâm. 

Tôn giả liên nói kệ: 

Thân ông bị khổ ách 
Sinh thù ghét làm gì ? 
Chớ vung roi tức gián 
Tâm cuỗng tự hại mình. 

Thây Tỳ-kheo Ta-la-na trong tâm rất khô não, 
nên lộ vẻ tức giận giống như khi con rông đánh 
nhau le lưỡi phát ra ánh sáng như sắm chớp, liên 
nói kệ: 

Xin Hòa thượng biết cho 
Tức giận đốt tâm con 
Giống như cội cây khô 
G1Iữa trời mà phát hóa, 
Xuất gia tu phạm hạnh 
Trải qua bao tháng ngày 
Như con ngày hôm nay 
Muốn quay trở về nhà. 
Người yêu đuối kém hèn 
Không chịu nổi khổ này 
Làm sao con chịu nồi 
Việc khô dữ đội này: ? 
Nay, con muốn về nhà 
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Trở về lên ngôi vua 

Nhóm tượng chúng, binh chúng 
Che tối cả mặt đất. 

Tâm tức giận bùng lên 

Ngày đêm không dừng nghỉ 
Giống như ngọn lựa dữ 

Thiêu đốt cả núi rừng 
Ba-tho-đề bị cháy 

Như đom đóm trong lửa. 

Nói kệ xong, thây liên trao ba y cho người đông 
phạm hạnh, nghẹn ngào khóc lóc lễ dưới chân Hòa 
thượng, từ tạ trở về nhà, lại nói kệ: 

Xímm Hòa thượng cho con 
Sám hồi dứt tội lỗi 

Nay, con muốn về nhà 
Tâm ý không an vui 

Sống trong pháp xuất gia 
Không trả được oán này. 

Hòa thượng là người thông thạo bậc nhất về 
giáo nghĩa trong kinh, ngôn từ biện thuyết cũng là 
bậc đệ nhất nên nói: 

— Con không nên làm như thế. Bởi vì sao? Vì 
thân này không bên chắc, rốt cuộc rôi cũng chết. 
Vậy con không nên vì thân mà trái xa pháp Phật. 
Con phải quán xét vô thường bất tịnh. 

Ngài liền nói kệ: 

Thân này không thanh tịnh 
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Chín lỗ thường chảy nhơ 
Hôi thúi thật đáng ghét 
Là đồ chứa các khô. 

Thân này rất xâu xa 

Chỗ chứa nhóm các bệnh 
Khi bị xúc phạm nhỏ 

Sinh khổ não dữ dội. 

Tâm ông mê đắm thân 
Thật trái VỚI trí tuệ 

Nên bỏ tâm thấp hèn 

Kệ do Nhự Lai nói. 

Nay ông nên nhở giữ 

Khi tức gián phiên não 
Ông hãy tự cấm chế 

Củng như dùng dây cương 
Ngăn chân con ngựa dữ 
Cấm chế gọi khéo cỡi 
Không chế gọi buông lung. 
Tại gia gọi lao ngục 

Xuất gia là giải thoát 

Con đã được giải thoát 
Về nhà tìm ràng buộc 

Nơi lao ngục giam cẩm. 
Sân là kẻ cướp trong 

Ông chớ khởi tâm sân 

BỊ tức giận ngăn cẩm, 
Phật do nhân duyên này 
Khen ngợi người học rộng 
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Đứng đầu các Tiên thánh. 
Ông phải theo lời Phật 
Nay nên nhớ học rộng 
Chớ khởi tâm gián dữ 

Dù bị cưa sắt xẻ 

Thân thể và tay chân 
Phật vì Phú-na-kỳ 

Nói điều phải nên nói. 
Ông phải nhớ học rộng 
Những lời dạy như thê. 
Nên nhớ Xá-lợi-phất 

Nói năm pháp không khổ 
Ông nên xem xét kỹ 

Tám pháp của thể gian. 
Ông nên suy tính kỹ 

Lồi lâm của tức giận 
Phải nên †ự quán xét 
Hình tướng người xuất gia 
Tâm và tướng tương ng 
Nay sao không tương ưng? 
Pháp của thầy 1-kheo 
Khát thực tự nuôi sông 

Vì sao thọ tín thí 

Mà sinh nhiễu sân sỉ. 

Ấn của người vào bụng 
Sao lại sinh t†ức gián 

Làm sao của tín thí 

Có chô tiêu hóa được ? 
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Ông muốn thực hành pháp 
Không nên sinh fực giận 
Tự nói mình hành pháp 
Làm pháp tắc cho người 
Mà sinh tâm gián tức 

Là việc không nên làm. 
CGiận tức khô tâm ông 
Miệng nói những lời ác 
BỊ người trí chê trách 

Vì thể không nên làm. 
Những người đi xuất gia 
Phải nên có ba việc 

Điều phục thầy T)-kheo 
Chịu đựng không gián fực 
Nhất định giữ giới cảm 
Nói thật không nói dối 
Khéo thực hành chịu đựng 
Không nên sinh tâm sân. 
Những bác Sa-môn này 
Không nên nói lời ác 
Phải mặc y nhu hòa, 
Người xuất gia không nên 
CGián nói lời thô ác 

Như vị Tiên ngôi thiên 
Rút kiếm nắm trên tay. 

Y bát và 1)-kheo 

Tất cả khác :. người đời 
Tức giận đồng tại gia 
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Là việc không nên làm. 
Lời ác đồng người đời 
Làm sao gọi Tỳ-kheo ? 
Cạo tóc, bỏ frang sức 
Nhún mình đi khất thực 
Tạo dáng vẻ thấp hèn 

Mà không dưt kiêu mạn, 
Nếu muốn dứt kiêu mạn 
Nên bỏ tâm nhơ xấu 

Mau cầu đến giải thoát. 
Thân như đích bắn kia 

Có đích bắn thì trúng 

Có thân thêm các khổ 
Không thân thì không khổ. 
Thị như người giữ cửa 
Đề chiếc trồng bên cạnh 
Có người từ xa đến 

Mỏi mệt muốn ngủ nghỉ 
Người ấy đêu đánh trồng 
Không hê ngủ nghỉ được. 
Người áy không ngủ được 
Tực gián người đánh trồng, 
Tranh cãi với nhiễu người 
Sau suy nghĩ nguyên nhân 
Đáy vốn chính là trông 
Chẳng phải lôi mọi người 
Đứng dậy đập bỏ trông 
Mới được ngủ an Ôn. 
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Thân T)-kheo như trồng 
Vì am vui xuất gia 

Muối mòng và có độc 
Đều có thể cắn người 
Phải thường xuyên tỉnh tấn 
Đừng coi trọng thân này. 
Đưng tưởng vui lâu đài 
Nên xem xét cội nguồn 
Chỉ là nhóm ấm, giới 
Phá hoại khô ấm, giới 
An ồn ngủ Niết-bàn. 

Hòa thượng nói kệ rôi, lại đạy: 

— Này Ta-la-na, ông nên dứt bỏ tâm tức giận, 
não hại đi, nếu ông muôn não hại người khác thì 
nên nghe ta nói. Tât cả thể gian đêu bị nỗi khô não 
quây nhiễu, tại sao ông lại còn muốn gầy hại chúng 
sinh? Tất cả chúng sinh đều năm trong tay Thân 
chết. Ta và ông cùng vị vua kia không bao lâu sẽ 
chết, nay sao ông còn muốn giết kẻ thù? Tất cả có 
sinh thì phải có chết, đâu cân ông phải ra tay giết 
hại? Có sinh ăt có tử không có gì nghĩ ngờ cả. Cũng 
như mặt trời có mọc thì phải có lặn, thể tánh là chết 
đâu cân phải gây hại. Nêu ô ông muốn hại người thì 
đầu có lợi lạc gì? Ông là người g1ữ giới mà muốn 
làm hại người, đời vị lai chắc chăn phải chịu quả 
báo nặng nê, chịu khô vô lượng, quả báo này cũng 
như vậy, đâu nên hủy hoại họ. VỊ vua kia muôn 
hủy hoại thần thể ông, ông sinh tâm tức giận, sự 
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tức giận hiện tại rất khô sở, đến đời vị lai lại chịu 
quả báo đau khổ, vậy trước nên dứt bỏ sự tức giận. 
Thế nảo là thương hại? Nếu trong một sát-na khởi 
lên sự tức giận thì sẽ bức não thần tâm. Nay ta vì 
ông mà nói pháp này, hãy nghe rõ ví dụ: Như người 
lây tay bốc lửa để đốt người khác, thì chưa hại 
được người mà tự mình đã chuốc lây khô sở. Sự 
tức giận cũng vậy, muốn hại người khác thì tự 
mình đã chịu khổ sở rôi. Thân như khúc củi khô, 
tức giận như lửa, chưa đốt được người mà tự thân 
mình đã bị đốt cháy. Ông luống khởi tâm tức giận 
muốn làm hại người khác thì có thê hại được, có 
thê không hại được nhưng tự hại mình thì chắc 
chăn đã. 

Bây giờ Tỳ-kheo Ta-la-na im lặng nghe pháp 
yếu do Hòa thượng chỉ dạy. Những người bạn đồng 
tu phạm hạnh đêu sinh tâm vuI mừng, nói với nhau: 

— Ta-la-na nghe pháp yêu do Hòa thượng giảng 
nói chắc chắn không bỏ đạo. 

Thây Tỳ-kheo Ta-na-la không nén được sự tức 
giận, lớn tiếng nÓI: 

— Người vô tâm cũng không thê chịu đựng được 
việc này, huống gì con có tâm mà chịu đựng sao? 

Ta-la-na bèn nói kệ: 

Ánh chóp khắp hư không 
Như roi đảnh ngựa vàng 
Hư không vát vô tình 
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Còn phát ra tiếng sắm, 
Nay con là vương tử 
Không khác với vua kia 
Làm sao mà chịu đựng 
Không báo thù cho được ? 

Nói bài kệ xong, thầy bạch với Hòa thượng. 

- Bạch Hòa thượng, lời thây dạy thật đúng. 
Nhưng giờ đây tâm con vững chắc như đá, giọt 
nước không thâm vào được, con thấy da thịt bị rách 
toác máu tuôn ra ngoài, cho nên sinh tâm tức giận 
kiêu mạn. Con không van xIn, cũng chăng phải 
phường tôi tớ, cũng chăng phải kẻ thấp hèn, con 
cũng chăng phải là người dân của họ, con không 
phải là trộm cướp, không gây hại cho người, cũng 
không gây loạn đến vua, Con có lỗi gì mà lại bị gia 
hình như thế? Ông â ấy là vua, cho mình có quyên 
lực, còn con là người thập hèn, nhưng mỗi người 
đều có địa vị khác nhau. Con đi khât thực ngôi 
thiên trong rừng bị hủy nhục một cách oan uống, 
Con sẽ làm cho vị vua kia chịu khô như con, không 
còn dám hủy hại nữa. Con sẽ báo thù không để cho 
ông ta được yên ôn ¡ ngủ nghỉ. Con là người lành mà 
bị hủy nhục oan trồng, con sẽ báo thù làm cho ông 
ta phải chịu khổ sở còn hơn con ngày nay, khiến 
cho kẻ làm ác không đám làm ác nữa. 

Nói xong, thây đến trước mặt Hòa thượng quỳ 
thăng bạch răng: 
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— Thưa Hòa thượng, xin ngài hãy xả giới cho 
conl 
Lúc bấy giờ, những vị đồng sư và những vị 
cùng fu đồng học phạm hạnh khóc thật lớn mà nói: 
- Thây Ta-la- -na, sao thây lại bỏ Phật pháp? 
Có người năm tay, cÓ người ôm châm lấy thây, 
øieo năm vóc sát đất làm lễ và nói: 
— Thây Ta-la-na, thây hãy cân thận không nên 
bỏ Phật pháp. 
Họ liên nói kệ: 
Vì sao ở trong chúng 
Một mình tự bỏ đi 
Xả giới cẩm của Phật 
Sao nói lời ác rằng: 
Phật chẳng phải thầy tôi! 
Tỳ-kheo đến nhà thầy 
Vì sao không hồ thẹn? 
Lúc thầy mới thọ giới 
Thệ nguyện gi trọn đời 
Sao lại không trung tín 
Mà muốn bỏ phạm hạnh ? 
Ôm bát mặc ca-sa 
Khát thực đã lâu ngày 
Mặc giáp, cầm dao gậy 
Vừa định vào chiến trận 
Roi vua hủy thân thầy 
Lìa bỏ pháp Sa-môn. 
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Không nhớ Tiên nhân nhục 
Bị chặt hết tay chân 

Chỉ người ấy xuất gia 
Thầy không xuất : gia Sa0Ÿ 
Chỉ người ây biết pháp 
Thầy không biết pháp sao? 
Tiên bị chạt chân t†ay 

Côn sinh tâm thương xót 
Tâm vững chắc không loạn 
Nay thầy bị gậy đánh 

Mà vội mắt tâm chăng? 

Tôn giả Ca-chiên-diễn nói với mọi người: 

— Tâm Ta-la-na đã nhất định rồi, các thầy hãy 
ra về, ta sẽ lo liệu cho thây ây. 

Sau khi các Tỳ-kheo ra về, Tôn giả Ca-chiên- 
diên đưa tay xoa đầu Ta-la-na mà bảo: 

— Ta-la-na, ông hãy suy nghĩ thật kỹ. 

Ta-la-na đáp: 

— Bạch Hòa thượng, con nhất định ra đi. 

Tôn giả Ca-chiên-diên nói: 

— Ta-la-na, ông nên nghỉ ở đây lại một đêm, 
sáng mai hãy đi, đừng vỘI xả gIới. 

Thây Ta-la-na đáp: 

— Dạ vâng? Con xin nghe lời dạy của Hòa 
thượng lần cuỗi. Đêm nay con sẽ ngủ bên Hòa 
thượng, sáng mai khi xả giới xong con trở về, lên 
ngôi vua, chiến đấu với Ba-thọ-đê. 
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Ta-la-na lây cỏ trải một chỗ bên cạnh Hòa 
thượng mà ngủ. 

Bấy giờ Tôn giả Ca-chiên-diên dùng năng lực 
thân thông làm cho thây Ta-la-na ngủ thật say, năm 
mộng thấy trở về nước mình, xả giới trở về lên ngôi 
vua, tập hợp bốn thứ binh, đến nước Ba-thọ-đề. 
Quốc vương Ba-thọ- đề cũng tập hợp bốn thứ binh 
cùng chiến đâu, binh lính của Ta-la-na tật cả đêu 
bị đánh tan. Ta-la-na bị bắt giữ sắp sửa đem đi giẾt. 
Vua Ba-thọ-đề nói: “Đây là kẻ ác hãy đem đi giết, 
đóng gông trên cô, treo trên thành La-tỳ-la.” 

Đao phủ cất tiếng dữ tợn, sai mọi người dùng 
binh khí áp giải Ta-la-na dẫn ra gò mả. Trên đường 
đi trông thấy ' Tôn giả Ca-chiên-diên mặc y ôm bát 
vào thành khât thực, Ta-la-na rơi lệ khóc than nhìn 
Hòa thượng nói: 

Con không nghe lời Thầy 
Tức giận làm khổ thân 
Nay sẽ đến dưới cây 

Xim giã từ Phật pháp. 
Nay con đến chỗ chết 
Đao kiếm vây quanh con 
Như nai ở trong chuông 
Nay con cũng như vậy. 
Không thấy Diêm-phủ- để 
Lần cuối thầy Hỏa thượng 
Tuy con có tâm ác 

Ván như mẹ nhở con. 
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Đao phủ kia cầm dao giống như hoa sen xanh, 
mà nói: 

— Dao này chặt đầu ngươi, dù cho có Hòa 
thượng cũng không làm gì được. 

Ta-la-na than khóc thảm thiết, cầu cứu Hòa 
thượng: “Nay con xin quy y Hòa thượng”. Ta-la- 
na liên thức dậy, sợ hãi lễ dưới chân Hòa thượng 
thưa: 

— Bạch Hòa thượng, xIn ngài hãy cứu con. 

Và đến bên Hòa thượng thưa: 

— Con vốn là người ngu si muốn bỏ giới pháp 
của Phật, xin hãy cho phép con được xuất gia, con 
không trả thù và cũng không làm vua nữa. Vì sao? 
Vì dục lạc thì ít mà khổ não thì nhiều. Những lỗi 
lầm oán hận con đều đã chứng biết. Giờ đây, con 
chỉ muốn được pháp giải thoát. Vì không có chí 
định nên con coi thường chúng sinh, không khéo 
quán sát. Đôi với những người hiểu biết con không 
nói chuyện với họ, bị tất cả chúng sinh quở trách. 
Cúi xin Hòa thượng hãy cho phép con xuât gia. Khi 
khô não ngài rủ lòng thương xót. Con đang khô 
não, xin Hòa thượng hãy thương xót con. 

Tôn giả Ca-chiên-diên nói: 

— Này Ta-la-na, ông chưa bỏ đạo, ta đã dùng 
năng lực thân thông hiện ra giâc mộng này. 

Ta-la-na vân chưa tin, từ cánh tay phải của Hòa 
thượng phát ra ánh sáng. Hòa thượng bảo: 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊN KINH LUẬN, quyền 12 871 


— Này Ta-la-na, ông chưa bỏ đạo, hãy tự nhìn 
lại thần tướng của mình. 

Ta-la-na vui mừng nói: 

— Hay thay! Bậc thiện tri thức! Ngài đã dùng 
phương tiện khéo léo mở bày cho con. Vì con có 
lỗi, nên ngài dùng giấc mộng cứu giúp con. 

Đức Phật dạy: “Thiện tri thức là thể tánh hoàn 
toàn của Phạm hạnh”. Lời dạy này thật đúng. Có ai 
được giải thoát mà không nhờ vào Thiện tri thức? 
Có ai ngu s1 không nương vào bạn lành mà được 
giải thoát? 

Tôn giả Ca-chiên-diên cứu giúp Tỳ-kheo Ta- 
la-na. Thuốc độc tức giận của vua Ba-thọo-đề tan 
biễn không còn. Thế nên, người hiểu biết nên gân 
gũi bậc Thiện tri thức. 

LÌ 
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ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN 
QUYÊN 13 


Chương 66 

Cứng dường tháp Phật công đức rất lớn, vì 
thế cần phải chuyên tâm cúng dường. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, vua Ba-tư-nặc đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân Ngài, nghe có mùi thơm khác lạ hơn mùi 
thơm ở cõi trời. Nghe mùi thơm â Ấy, nhà vua nhìn 
khắp bốn phía, chăng biết ở đâu, liên thưa hỏi Đức 
Thê Tôn: 

— Bạch Đức Thê Tôn, đây là hương gì? 

Đức Phật bảo: 

— Đại vương muốn biết mùi thơm này ở đâu 
phải không? 

Vua đáp: 

— Vâng. Bạch Đức Thế Tôn, con muôn biết. 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ấn ngón tay xuống 
đất, liền có bộ xương hiện ra như gỗ chiên-đàn đỏ, 
dài năm trượng. Đức Thế Tôn bảo: 

— Đại vương, mùi thơm ấy phát xuất từ bộ 
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Xương này. 

Vua Ba-tư-nặc liền bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà bộ 
xương này có mùi thơm như thế? 

Đức Phật dạy: 

— Đại vương, hãy khéo lắng nghe. Thuở xưa có 
Đức Phật hiệu là Ca-diếp, Đức Phật Thê Tôn kia 
hóa duyên xong, bèn nhập Niết-bàn. Lúc ấ Ấy có nhà 
vua tên là Già-xí, thâu lây xá-lợi của Phật, xây ngôi 
tháp bằng bảy chất báu, cao rộng hai do-tuân. Vua 
ra lệnh cho những người trong nước có các thứ hoa 
thì không được dùng vào việc khác mà phải đem 
đến cúng dường ngôi tháp kia. 

Khi ây, trong nước có con của vị trưởng giả tư 
thông với dâm nữ, chỉ nghĩ những việc dâm dục, 
không dứt bỏ được. Tất cả các loại hoa đều cúng 
dường tháp Phật, bị dục vọng làm mờ mắt nên anh 
chàng bèn lén vào trong tháp Phật Ca- diễp, trộm 
một cành hoa đem đến tặng dâm nữ. 

Con của vị trưởng giả biết công đức Phật, 
nhưng vì bị dục vọng ngăn che, mê mờ tâm trí nên 
làm việc không đúng pháp này. VỊ â ây tâm ăn năn 
và muôn dứt bỏ tình ý dâm dục. Sáng hôm sau, anh 
sinh tâm chán ghét bèn suy nghĩ: ““Fa làm VIỆC bắt 
thiện, ăn cắp hoa cúng Phật tặng cho dâm nữ." ° Liên 
khi ây, do sức nóng của tâm hồi hận nên khắp mình 
anh ta sinh ghẻ lở, ban đầu nhỏ như hột cải, sau đó 
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lớn dân và lan ra khắp cơ thê, liền nói kệ: 
Ta làm việc không tốt 
Trái phạm lời chư Phát 
Không có tâm hồ thẹn 
Không có tâm cung kính 
Trái với lời Thiện Thệ 
Chăng phải đệ tử Phật. 
Tất cả mọi người dân 
Không dám trái lời vua 
Chỉ có ta hủy phạm 
Phép nước và phép Phát, 
Nay ta không hồ thẹn 
Giống như loài cẩm thú. 
Hơn hết trong ruộng phước 
Không gì bằng tháp Phật 
Nhưng vì ta ngu sỉ 
Trộm hoa làm việc xấu 
Vì sao cánh tay này 
Không rơi xuống ngay đi 
Và trên mặt đất này 
Vì sao không vùi lấp 
Mà lại chuyên chở ta! 
La thay! Lửa dục đốt 
Đốt mắt các việc lành 
Bị dục làm mê hoặc 
Vào trong khu rừng tối 
Bị giặc phiên não cướp 
Ta bị dục sai khiển 
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Không thấy quả báo này 
Trộm hoa đê tặng người 
Mãi chịu khổ địa ngục 
Càng sinh tâm ăn năn 
Thân này càng bị đối. 

Bấy giờ những mụt nhọt trên thân anh ta vỡ ra 
và rất hôi thúi. Cha mẹ, anh em của anh ta đêu đên 
săn sóc và đưa thuốc uống nhưng bệnh càng nặng 
thêm. Họ mời thây thuốc giỏi đên xem bệnh cho 
anh ta. Thây thuốc bảo: 

— Phải có gỗ Ngưu đầu chiên-đàn thoa trên thân 
thể thì người này mới hết bệnh. 

Cha mẹ anh ta lấy vật quý để mua gỗ Ngưu đầu 
chiên-đàn thoa thân thể cho con, nhưng bệnh càng 
nặng thêm không hề thuyên giảm. Người con khóc 
than sợ hãi và thưa với cha mẹ: 

— Mọi người đã luống khô nhọc vì con, nhưng 
bệnh này từ trong tâm con gây ra chớ không phải 
thân bệnh. 

Người cha hỏi: 

— Bệnh từ trong tâm nghĩa là thế nào? 

Người con liên đáp băng bài kệ: 

Ngượng thay việc hèn này 
Không dám nói với cha 
Nhưng giờ bệnh nguy khôn 
Vì không biết xấu hồ. 

Trộm lây hoa tháp Phật 
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Đem tặng cho dâm nữ 
Đã làm việc xấu ấy 

Sau trong tâm an năn 
Ban ngày như lửa đốt 
Ban đêm biết rõ tâm. : 
Nếu người mong hồi lỗi 
Dụ như tưới nước lạnh 
CGIở thân tâm nóng bức 
Sau chịu khổ địa ngục. 
Giống như thân cây mục 
Lưa từ trong cháy lên 
Nay con cũng như vậy 
Lưa tâm tư trong phát. 
Nước lạnh Uu-thi-la 
Sen xanh trân châu quán 
Củ-mạch-ma-la thảy 
Cùng với các chiên-đân, 
Nếu dùng các thứ này 
Thoa bên ngoài thân thể 
Cũng không thể hết bệnh. 
Sức nóng từ trong phát 
Vậy phải nên thoa tâm 
Thoa thân có ích gì? 
Dán con vào trong tháp 
Trai tăng rồi hồi hướng 
Bệnh này mới hết được. 
Cha mẹ và anh em 

Cunơ khiếng eitởng người bệnh 
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Đem đến chỗ tháp Phật 
Thân thể càng nóng dân 
Hơi thở sắp chấm dứt. 

Khi ấy cha mẹ, anh em và những người thân 
khiêng giường người bệnh đến chỗ tháp, người 
bệnh chỉ nghĩ nhớ Đức Như Lai Ca-diễp Chánh 
Đắng Chánh Giác, nước mắt lưng tròng, g1ơ hương 
chiên-đàn mà mình đang câm, buôn bã hướng về 
tháp mà nói kệ: 

Đẳng Đại Bì cứu khổ 
Thưởng nói các việc lành 
Con bị dục làm mê 

Tối tăm không thấy biết. 
Đối với Bậc Chân Tẻ 

Con làm các điều ác 

Tháp như núi Tu-dI 

Vì sĩ nên con phạm 

Giờ bị mang tiếng xấu 
Đời sau đọa đường ác. 
Không quán công đức Phát 
Giờ chịu quả báo xấu 

Quả báo hiện đang mang 
Sau sẽ chịu khổ não 
Người trí dùng mắt tuệ 
Dứt khổ, bỏ các dục. 

Giờ tâm con lo buồn 
Thành tâm quy mạng Phật 
Các lôi lầm đã gây 
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Nguyện xin cứu giúp con 
Như người té xuống đất 
Chống đất mà đứng lên. 

Lúc bây giờ cha mẹ và những người quyên 
thuộc khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Giờ đây con đã làm 
được việc đáng khen này, chỉ có Phật Thê Tôn mới 
trị được bệnh của con. 

Họ liền nói kệ: 

Nay con đến chỗ Phật 

Nên sinh tâm tin hiểu 

Chỉ công đức lớn của 

Phát mới cứu được con, 

Thí như ra biển lớn 

Thuyền vỡ mắt tài vật 

Chăng những thân không chết 
Ma còn được tài lợi. 

Bây giờ những người thân của con vị trưởng 
giả thây các vết ghẻ lở trên thân thể anh ta bị vỡ ra 
hôi thúi, nên họ chán ghét sinh tử, bèn đem hương 
hoa, hương xoa, hương bột để cúng dường tháp 
Phật Ca-diếp và dùng gỗ Ngưu đầu chiên-đàn để 
họa vẽ thân Phật. Các vết chẻ lở trên thân người 
con trưởng giả dân dân lành lặn, trong lòng chàng 
thư thái và bệnh nóng trên thân được dứt hắn. Lúc 
ây con của vị trưởng giả đã được quả báo hiện tiên, 
trong lòng rất vui mừng, biết tội lỗi đã dứt hết, liên 
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nói kệ: 
Như Lai, Nhất Thiết Trí 
Giải thoát các kết sử 
Đức Phật-đà Ca-diếp 
Cứu giúp các chúng sinh 
Phát là cha chúng sinh. 
Vì khắp các thể giới 
Làm người bạn không mời 
Chỉ có Phật Thể Tôn 
Có tâm Tư bi này. 
Nay con đổi với Phát 
Gây ra tội lôi lớn 
Xin cho con sám hồi 
Trong tâm phát thể nguyện 
Cúi xin nghe con nói: 
Vì dâm dục ép ngạt 
Tâm mê gây tỘI ác 
Giúp con dứt ái đục 
Và các oán kết sử 
Các căn không điều phục 
Như ngựa chưa thuán thục. 
Nguyện chẳng làm việc ác 
Thường được đạo văng lặng 
Dùng Ngưu đầu chiên-đàn 
Cung dường lên tháp Phát 
Thân thường được hương thơm 
Chăng đọa vào đường ác. 

VỀ sau con của vị trưởng giả qua đời, được sinh 
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lên cõi trời, hoặc sinh làm người, thân thường có 
mùi thơm, các bộ phận trên thân đều có tướng tốt, 
cha mẹ bèn đặt tên là “Hương Thân”. 

Bây giờ, Hương Thân đã chán ghét âm giới, xin 
được xuất gia và chứng được quả Bích chi phật. 
Mùi hương này chính là mùi hương phát ta từ bộ 
xương của vị Bích-chi-phật. Vì thế, mọi người nên 
cúng dường tháp, sẽ được công đức lớn. 


Chương 67 

Trước có căn lành đáng lẽ được giải thoát 
nhưng vì không nghe các pháp nhân duyên nên 
lại đọa vào địa ngục. Vậy chúng ta phải dốc lòng 
nghe pháp. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, đệ tử của Phú-lan-na là Thi-lợI-cúc- 
đa, là chồng bà Thọ-đê-già. Cha của Thọ-đề-già 
trước kia là đệ tử của Ni-kiên-đà, tất cả chúng sinh 
đêu tu học theo giáo pháp nên Thọ-đê-già cũng 
được Phật hóa độ. Người cha cũng là đệ tử Phật có 
tâm kính tin, không tu học theo sáu vị giáo chủ 
ngoại đạo. 

Vì muốn hóa độ chông là Thi-lợi-cúc-đa nên bà 
thường ở bên cạnh chông nói: 

- Đức Phật Bà-già-bà là Bậc Nhất Thiết Trí. 

Người chông nói: 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊN KINH LUÂN, quyền 13 881 


— Phú-na-lan cũng là bậc Nhất thiết trí. 

Vì vân đề ai là bậc Nhất thiết trí nên họ bàn 
luận tranh cãi nhau. Thọ-đê-già nói với Thi-lợi- 
cúc-đa: 

— Em sẽ nói cho anh nghe về Nhất thiết trí. Phú- 
lan-na của anh chắng phải là bậc Nhất thiết trí. Vì 
ông ấy có chút ít trí tuệ nên mê hoặc người đời, tự 
xưng mình có trí nhưng thật ra chăng phải bậc Nhất 
thiết trí. Cứ xem tướng mạo ông ây thì sẽ đoán 
được, chỉ biết được một vài việc nhỏ thì sao øọI là 
bậc Nhất thiết chủng trí được. 

Thọ-đê-già liên nói kệ: 

Như người mù bẩm sinh 
Mắt giả băng thủy tỉnh 
Dối gạt đứa trẻ nhỏ 
Tự nói mình có mắt, 
Lúc trước vốn không mắt 
Nay nói mình có mát 
Lời này không đáng tin 
Chỉ gạt được kẻ ngu. 
Hiểu được nhân tưởng luận 
Phương tiện dối tự bày 
Dùng tướng mạo giả này 
Để lừa dối mọi người, 
Tưởng mạo gần việc ấy 
Rốt cuộc sao hiểu biết? 
Thi-lợi-cúc-đa bảo Thọ-đề-già: 
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— Em bị huyễn thuật của Cù-đàm mê hoặc TÔI. 
Phú-lan-na là bậc Nhất thiết trí, em không biết mà 
sinh ra phí báng. Phú-lan-na trong lúc đi, đứng, 
năm, ngôi, những việc trong cả ba đời đêu biết rõ. 

Thọ-đê-già nói: 

— Em sẽ cho anh thấy Phú-lan-na chăng phải là 
bậc Nhất thiết trí. 

Bà liên mời Phú-lan-na đến nhà. Khi ây Phú- 
lan-na suy nghĩ: “Trước kia cha của Thọ-đê- -Blà là 
đệ tử ta, nay theo Cù-đàm biết rõ lỗi lâm, trở VỆ VỚI 
ta, đó là phước đức của ta”. Nghĩ rôi, ông chấp 
nhận lời thỉnh cầu của Thọ-đề-øià. 

Hôm sau Phú-lan-na dẫn mẫy trăm ngản đồ 
chúng, lại có năm trăm đệ tử vây quanh cùng đi 
đến nhà Thọ-đê-già. Thây đoàn người đến nhà, 
Phú-lan-na mỉm cười. Thi1-lợI-cúc-đa hỏi Phú-lan- 
na: 

— Bà-già-bà sao ngài cười? 

Phú-lan-na đáp: 

— Từ xa ta trông thây bên bờ sông Na-ma-đà kia 
có con khi rơi xuống nước thê nên ta cười. 

Thi-lợi-cúc-đa nói tiếp: 

- Bà-già-bà mắt trời thanh tịnh, đang ở trong 
thành mà từ xa trông thấy ngoài ngàn dặm trên bờ 
sông Na-ma-đà có con khỉ rơi xuống nước. 

Khi ngoại đạo kia dẫn các đệ tử đi vào nhà Thọ- 
đề-già và đến chỗ ngôi. Sau khi mọi người đã an 
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tọa, Thọ-đề-già lây cơm che trên canh mà trao cho 
Phú-lan-na. 

Phú-la-na nói: 

— Cơm này không có canh làm sao mà ăn? 

Thọ-đề-già vẹt cơm, canh lộ ra, bèn nói với 
Thi-lợi-cúc-đa: 

— Nay thây anh còn không thấy dưới cơm có 
canh, làm sao có thê từ xa cả ngàn dặm biết được 
có con khỉ rơi xuống sông. Nghiệm lại sự việc, có 
thê biết chăng phải là bậc Nhất thiết trí. Chỉ vì tham 
tiếng tăm, tham lợi dưỡng, chúng sinh thật đáng 
thương! Đã tự dối gạt mình, còn dạy cho người 
khác dối gạt. 

Cô liên nói kệ: 

Phú-lan-na thầy anh 

Tà kiến điên đảo hoặc 
Không có đèn trí tuệ 
Sống {rong tồi vô mình 
Mê lâm luyễn ái nhau 
Người ngu lại cOI IrỌng. 
Hơn hết trong họ Thích 
Có đủ ba hai tướng 

Chỉ Nhất Thiết Trí này 
Không còn bậc nhất khác. 

Lúc ây Phú-lan-na vì quá xấu hồ, nên ăn không 
no bèn cúi đâu ra về. Lúc ây Thi-lợi-cúc-đa buồn 
bã không vui, đã là thầy trò, tuy thầy có những việc 
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thua kém nhưng Thi-lợi-cúc-đa vẫn muốn cho thây 
mình chiến thăng. Thi-lợi-cúc-đa bèn đến chỗ của 
Phú-lan-na nói: 

— Thây đừng nên buôn rầu. Nay Thọ-đề-già hủy 
nhục thây nhưng thây vẫn còn được về nhà, không 
có gì đáng xấu hồ. Nêu như tôi mời thây của Thọ- 
đê-già đến nhà thì chỉ được vào mà không được ra. 

Nói xong, Thi-lợi-cúc-đa liền đến Kỳ hoàn cầu 
thỉnh Đức Thế Tôn, trong tâm thật tà vạy nhưng 
giả bộ cung kính, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn 
mà nói bài kệ: 

Mai con thiết lỄ mọn 
Củi xin đến nhà con 
Bậc hơn hết ba cối 

Xin Ngài không từ chối. 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn biết trong tâm Thi- 
lợi-cúc-đa tà vạy, nhưng bên ngoài thì tỏ ra cung 
kính, liên nói kệ: 

Trong tâm hai tính cách 
Ngoài tỏ vẻ hiển lành 
Giống như nơi có cả 

Thì nước bị lay động, 

Vĩ như làm anh lạc 

Trong đồng Hgoài mạ vàng 
Người trí xem xét rồi 

Biết chẳng phải vàng thật. 
Tâm có sự hẹp hòi 
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Ngoài mạt sẽ có khác 

Vô tâm còn biết được 
Hung gì là có tâm. 

Thuần vàng hình sắc đẹp 
Người xem biết đúng vàng 
Nếu dùng vàng mạ đồng 
Khéo phân biệt không thái. 

Đức Thế Tôn biết rõ Thi-lợi-cúc-đa có tâm tà 
vạy. Như Lai Thê Tôn có tâm Đại bi thương xót, 
Ngài quán thây việc cúng dường này căn lành chưa 
thuân thục nhưng Ngài lặng im chấp nhận lời thỉnh 
câu. 

Thi-lợi-cúc-đa tự nghĩ: “Nêu là Bậc Nhất Thiết 
Trí, thì tại sao không biết được ý định trong tâm ta 
mà lại chập nhận lời thỉnh câu của ta như thê?”, 
liên nói kệ: 

Sao có Nhất thiết trí 
Mà không tu khô hạnh 
Ưa đắm các việc vui, 
Không biết được tâm ta 
Sao gọi Nhất Thiết Trí? 
Ôi! Kẻ ngu trên đời 
Không biết chỗ dở mình 
Lại có tướng công đức 
Thật không có trí tuệ 
Dói khen ngợi công đức 
Lâm đắm thân tướng đẹp 
Ca tụng khắp thể gian. 
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Thi-lợi-cúc-đa nói kệ xong, liền trở về nhà săm 
sửa các vật cúng dường. Y trộn thuốc độc tron 
thức ăn và ở phía trong cửa giữa đào một cái hồ rất 
sâu, dưới hô đốt đầy than cháy mà không có khói, 
rồi dùng tro đất phủ lên trên, phía trên nữa lại phủ 
một lớp cỏ. Lúc ấy người vợ hỏi: 
— Anh làm những việc cực khổ này đề làm gì? 
Người chồng đáp: 
- Hôm nay, anh làm những việc này vì muốn 
hại kẻ thù. 
Người vợ hỏi: 
— AI là kẻ thù? 
Thi-lợi-cúc-đa liên nói kệ: 
Ua đắm các việc vui 
Chán sợ việc khổ não 
Không tu các khổ hạnh 
Muốn cầu được giải thoát 
Ua thích thức ăn ngon 
Lạt biện thuyết mạnh mề 
Người đàn ông họ Thích 
Là kẻ thù của 1a. 
Vợ của Thi-lợi-cúc-đa chắp tay nói với chồng: 
— Anh hãy bỏ tâm tức giận, trước đây có lần tại 
nhà đứa em trai thây Phật như Bậc Đại Trượng 
Phu, sao bây giờ anh sinh tâm oán ghét như thế. 
Cô liên nói kệ: 
Mâu-ni kia nhân chịu 
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Dưựt bỏ sự hận thù 

Trừ ngã mạn, công cao 
Dứt bỏ việc tranh chấp 
Oán thù với vị ấy 

Vậy còn thân với ai? 
Thấy tướng Đại nhân kia 
Không có tâm sân hại 
Thường nói lời mềm mỏng 
Trước hỏi thăm, an thi. 
Đấu mũi tròn lại thăng 
Không có vết bị gấy 
Nhìn thẳng, không quay đầu 
Không nhìn ngó hai bên, 
Lời nói không thô tục 
Không nói ác, hai lởi 
Mặt hiển hòa, không sân 
Cũng lại không bạo ác; 
Lời nói không thương tốn 
Cũng không gây ưu sâu 
Vì sao tâm sán độc 
Muốn làm hại người ấy? 
Mặt Ngài như trăng thu 
Mắt như sen xanh nở 
Tướng đi như sư tử 

Tay dài quá đầu gối 
Thân như núi vàng ròng, 
Anh gặp “kẻ thù ` này 
Thì đường ác không còn 
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Nếu không “kẻ thù ” này 
Thế gian khổ đữ dội 
Ba đường ác đây chật. 

Thi-lợi-cúc-đa suy nghĩ. “Em trai của Thọ-đề- 
già đã có ý hùa theo cô ta, vậy ta phải thận trọng, 
băng không, thì cô ta sẽ tiết lộ việc của ta cho người 
khác biết”. Nghĩ XOnB, Thi-lợi nhốt người VỢ VàO 
phòng kín, rôi liên sai người đến mời các vị Ni- 
kiền tử đến. Thi-lợi-cúc-đa nói với các vị Ni-kiền 
tử: 

— Hôm nay các ngài hãy xem tôi diệt trừ kẻ thù 
cho các ngài. Tôi đã chuẩn bị hồ lửa, cơm có trộn 
thuốc độc. 

Các Ni-kiền tử này đốt thân bằng năm nguôn 
nhiệt, tất cả đều bị cháy đen như cục than, cùng 
nhau đến nhóm họp tại nhà Thi-lợi-cúc-đa. 

Thi-lợi-cúc-đa trang hoàng nhà cửa sạch sẽ, 
tinh khiết như cây quý Tra-ca. Các Ni- kiên tử đã 
đến nhà ông và ở trên lâu, giông như một đàn chim, 
cũng như chim Câu-xí-la. Như những con ong đen 
vây quanh bên cây quý Tra-ca vui mừng hớn hở, 
các Ni-kiên tử cũng như vậy. Họ nói: 

— Chúng ta hãy xem Sa-môn Chù-đàm bị thiêu 
cháy ở đây. Nếu không bị lửa đốt thì cũng bị cơm 
độc làm hại, nhất định sẽ chết. 

Nói rồi, họ mỉm cười vui vẻ. Thi-lợi-cúc-đa sai 
một người đến chỗ Đức Phật và thưa: 
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- Bạch Thế Tôn, đã đến ø1ờ, thức ăn đã chuẩn 
bị xong. 

Lúc các Ni-kiền tử và Phú-lan-na bàn luận với 
nhau việc này thì vị Thân trong nhà Thi-lợi-cúc-đa 
buôn lo, than khóc nói: 

Đức Như Lai Thế Tôn là Bậc Đại Hùng trong 
ba cõi, là Phật Bà-già-bà, vì sao lại sinh tâm ác 
muốn hại Ngài? Nay ta hoàn toàn không còn con 
đường sông. Vì sao? Vì Đức Như Lai Thê Tôn là 
Bậc Vô Thượng trong ba cõi, nêu Ngài chết ở đây 
thì tiếng xâu sẽ đôn khắp thế gian. Tất cả các Thiện 
thân đều chê cười ta, cho ta là người xấu làm sao 
ta sống được? Thuở xưa, khi Đức Như Lai còn tu 
hạnh Bô-tát, Ngài đã không tiếc tài sản, thân thể, 
tay chân. Vì thương xót chúng sinh nên Ngài làm 
những việc như vậy, huông øì ngày nay mà Ngài 
yêu quý thân mình? Làm sao đôi với người như 
vậy mà lại sinh tâm tội ác, giết hại, cho nên nhất 
định ta sẽ bỏ mạng. Lại nữa, Đức Như Lai ở đời 
hiện tại vì chúng sinh nên Ngài tu khô hạnh trong 
suốt sáu năm, một ngày chỉ ăn một hột gạo, một 
hạt mè, thân thể gây gò, xương thịt khô khan. 

Thân liên nói kệ: 

Như Lai tu khổ hạnh 
Sáu năm tự khô kiệt 
Làm việc khó khổ này 
Vì tất cả chúng sinh 
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Bậc Từ Mẫn như vậy 
Vì sao muốn hại Ngài? 

Thi-lợi-cúc-đa sai người đến rừng Trúc, nói: 

- Bạch Thế Tôn, thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ 
xin Ngài biết cho đã đến giờ. 

Khi ây, với tâm được xông ướp băng đức tánh 
đại Bi, Đức Thê Tôn vì muốn làm lợi ích cho các 
chúng sinh nên Ngài duỗi tay nói: 

— Than ôi! Kẻ phàm phu ngu SI, ngay bây gIỜ 
ngươi nên thấy rõ Chân đê, thuở xưa ngươi đã cúng 
dường chư Phật, có nhân duyên giải thoát, căn lành 
đã chín muôi, sao ngươi lại sai người làm những 
việc điện đảo, dùng hầm lửa, cơm độc để thiết đãi 
Ta? Tại sao ngươi làm việc cực ác như vậy mà đến 
đây mời thỉnh Ta? Việc làm này rất phi lý. 

Ngài nói kệ: 

Thuở xưa Ta đã từng 

Tu khổ hạnh sửu năm 

Vì tất cả chúng sinh 
Làm những việc khó làm 
Nay vì sao chúng sinh 
Trở lại muốn hại Ta? 
Than ôi! Thát ngu sĩ 

Kẻ mù không mắt tuệ 
Làm những việc phi pháp 
Muốn não hại oan uống. 
Ta nghĩ nhớ chúng sinh 
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Hơn lòng từ cha mẹ 

Vì sao đối với Ta 

Mà sinh tâm tàn hại ? 

Bây giờ đã đúng lục 

Theo thường pháp chư Phát 

Vì cứu giúp chúng sinh 

Như thây thuốc chữa bệnh 

Mỗi một lời hủy nhục - 

Cũng nên sinh tâm nhám. 

Nay Ta như thầy thuốc 

Đi đến nơi nhà kia. 

Vì sao đến nơi ấy? 

Vì tâm Bi bức xúc. 

Như người bị bệnh nặng 

Tâm ý không ồn định 

Nên hủy măng thầy thuốc 

Vì để trị bệnh nặng 

Củng không trách người bệnh. 

Ngày nay các chúng sinh 

Qui phiên não trong tâm 

Neẹu sr không phân biệt 

Vô cớ muốn giết hại 

Nay Ta cũng như vậy 

Chỉ giết quỉ phiên não 

Không trách cứ người kia. 

Đức Thế Tôn rời chỗ ngôi đứng dậy, Ngài lộ vẻ 

không vui, lại nói kệ: 

A-nan đem y đến 
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La-hâu-la lấy bát 
Nan-đa cũng đi theo. 
Hãy mau gọi Tỳ-kheo 
Không được dừng không đi 
Phải nên mau đến đó 
Thi-lợi-cúc-đa kia 

Đang chờ được giáo hóa. 
Ta sống thân răn độc 

Vì muốn độ chúng sinh 
Nay Ta chưa oán này 

Vì lợi ích chúng sinh. 

Lúc bây giờ Đức Như Lai ra khỏi rừng Trúc, 
như đám mây tan thì mặt trời xuất hiện. Thần cây 
nhìn băng mắt trời thấy trong nhà của Thi-lợi-cúc- 
đa có đào một hầm lửa và chuẩn bị cơm có thuốc 
độc. Thần than khóc thảm thiết, vì kính yêu Đức 
Phật nên đảnh lễ dưới chân Ngài, cỗ nhìn dung 
nhan Đức Phật mà nói kệ: 

Tâm kẻ kia tàn ác 
Không có tâm ích lợi 
Xin Phật không nên đến 
Nên trở về rừng Trúc! 
Thế Tôn rất khó gặp 
Nhiêu kiếp mới một lần 
Phật tuy không tiếc thân 
Nhưng vì độ chúng sinh 
Như thân tốt đẹp này 
Cần phải nên gìn giữ. 
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Người chưa được cứu độ 
Phải làm cho được độ 
Người sợ cho không sợ 
Người mệt được nghỉ ngơi 
Giúp người Không chô nương 
Có được chô nương tựa 
Nói tôm lược lại thì 

Có vô lượng lợi ích. 

Chỉ xm Phát Thể Tôn 

Chớ đi đến nhà ấy 

Mà làm chỗ nương tựa 
Cho Trời, A-tu-l1a. 


Lúc ấy Đức Thế Tôn biết mà cô hỏi. Ngài hỏi 


Thiên thân: 


— Này Thiên thân, vì việc gì mà không nên đên 


chỗ của Thi-lợi-cúc-đa? 

Lúc ây, có vị trời nói kệ: 
Nhà Thi-loơr-cúc-äa 
Đào hầm lửa thật sâu 
Đốt lửa đây trong đó 
Rồi ngụy trang ở trên. 
Đức Phát lại nói kệ: 
Lưa tham dục ngu sĩ 
Rất khó dập tắt được 
Ta tưới bằng nước trí 
Chúng hoàn toàn tắt ngắm 
Hung gì lửa thể gian 
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Làm sao hại Ta được ? 
Lưa dữ ở địa ngục 

Đốt cháy khắp thể gian 
Đốt trời đất bảy ngày 
Thể gian đêu tiêu tan, 
Thứ lửa dữ nhự thể 
Còn không thể hại Ta 
Thì lửa của TÌn-lợi 
Làm sao hại Ta được ? 

Lại có vị trời nói: 

- Bạch Thê Tôn, lửa không thê nào thiêu đốt 
Như Lai nhưng nếu Ngài ăn cơm độc thì sẽ như thê 
nào? Nay Thi-lợi-cúc-đa bị chất độc tà kiến làm 
nhuốôm bẩn tâm mình. Với tâm ác nghịch độc hại, 
ông ta trộn thuốc độc vào cơm để hại Ngài. Lại 
nữa, bên trong tà vạy bên ngoàải làm ra vẻ hiền lành 
đến mời thỉnh Đức Thế Tôn. Thể thì trong lòng ông 
ây thật là xâu ác, CÚI xin Ngài không nên đi đên đó. 

Phật bảo vị trời ấy: 

— Ta đã dùng thuốc Từ bi A-già-đà đề thoa thân 
tâm, chất độc tham ái rất khó làm hại. Ta đã nhồ 
sạch cội gốc của nó từ lâu rôi, huỗng øì là chất độc 
của thế gian mà hại được Ta, vậy ngươi chớ có ưu 
sâu lo lăng. 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ rừng Trúc đi đến 
cửa thành. Thân cây trông thấy Đức Thế Tôn tiên 
thăng vào thành bèn thưa: 
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- Đức Như Lai Thế Tôn sẽ không trở về rừng 
Trúc này nữa, ngày nay Phật hướng về nơi giải 
thoát kia, cũng như mặt trời mọc thì nhất định chỉ 
hướng về phía lây. 

Mắt vị Thân â âầy cứ nhìn mãi, sợ răng sau này 
không còn thây Ngài. Nếu như lửa không thiêu đôt 
thì nhất định cơm độc sẽ hại Ngài, vì các nhân 
duyên khó thấy, chỉ có người nào có phước đức 
mới trông thây được. Ngài phá dẹp sự luận bàn, 
trong đại chúng cất tiếng sư tử rồng, người có 
phước mới được nghe, người có phước lợi mới 
được lạy dưới chân Ngài. 

Đức Thế Tôn đi lên lầu báu với các căn văng 
lặng. Các thây Tỳ- -kheo đều theo sau, giông như 
mặt trăng sáng, các ngôi sao vây quanh, đến nhà 
của Thi-lợi-cúc-đa. Bây gIÒ, vị Thân trong nhà của 
Thi-lợi-cúc-đa cất tiếng muốn khóc: 

— Than ôi! Lạ thay! Đức Phật lại đến đây, hôm 
nay Thi-lợi-cúc-đa đào hầm lửa và làm cơm độc 
muốn hại Ngài. 

Vị Thân trong nhà lễ dưới chân Ngài và nói kệ: 

Khi con chưa thấy Phát 
Thì mong Ngài đến nhà 
Nay thấy Phật đến nhà 
Trong tâm không VI mừng 
Sở đi không Vui mừng 

Vì có việc phi pháp. 
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Tướng tốt, thân trang nghiêm 
Chiêm ngưỡng không nhàm đu 
Như Bác Đại Nhân này 
Nay sẽ thành đồng tro. 
Ta nhó nghĩ việc ấy 
Thân thể muốn chết ẩi 
Ai thấy việc như vầy 
Mà không bị khổ não. 
Giả sử rất hung dữ 
Ngu sĩ tàn hại người 
Nếu thấy thân Như Lai 
Không nỡ sinh tâm ác 
Hung gì là giết hại. 
Trăng vào miệng La-hầu 
Người đời đêu giận dữ 
Lành thay! Ngài hãy về 
Hấm lửa sâu bảy nhận 
Dưới đó lứa cháy hừng 
Xin đừng vào chô này 
Tự giữ và gi con 
Cùng giữ người chủ ấy 
Và tất cả chúng sinh. 
Đức Thê Tôn bảo vị Thân trong nhà Thi-lợi- 
cúc-đa: 
— Đao kiếm, chất độc, nước, lửa không thể nào 
làm hại tâm Từ. 
Ngài liền nói kệ: 
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Ta cứu giúp chúng sinh 
Nghĩ như đứa con một 
Giả sử muốn hại Ta 

Ta cũng sinh tâm Từ. 

Lửa phiên não cháy mạnh 
Tâm Tư giúp bỏ ác 

Đo vì nhân duyên này 
Lửa nào đốt được Ta. 

Đức Phật bảo vị Thần trong nhà: 

— Ông đừng sợ nữa, nay Ta cất tiếng. sư tử rồng 
để dẹp tan ngoại đạo, như La-hầu-la nuốt mặt trời, 
mặt trăng. Ta không thể bị Thi-lợi-cúc-đa làm hại, 
nếu không trừ được thì làm sao hàng phục được ma 
chướng? 

Sau khi an ủi vị Thân trong nhà, Đức Thê Tôn 
liên đi vào nhà. Khi ấy bọn ngoại đạo trông thây 
Đức Phật vào nhà, trong tâm rât vui mừng và nói 
với nhau: 

- Sa-môn Cù-đàm đã vào đến cửa ngoài, lại vào 
đến cửa giữa. 

Phật dùng uy quang không sợ đi thăng vào 
không e ngại, đên cửa thứ ba và dân dân đến gần 
hâm lửa. Bấy giờ Thọ-đêề-giả đang ở trong phòng 
trồng, nghe Đức Phật đến bên hầm lửa, trong lòng 
cuông loạn, cô nghĩ: “Đức Như Lai đã đến gần 
hầm lửa, nêu chân Ngài đạp lên cỏ thì lửa sẽ bùng 
lên. Ôi! Thật là khủng khiếp”. Cô nói kệ: 
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Nay sẽ chìm trong khói 
Sạc sụa chảy nước mắt 
Khi lửa cháy đốt y 

Thì làm sao giữ được ? 
Mắt nhìn cầu cứu giúp 
Nghiêng ngả khắp chung quanh 
Đã bị đốt cháy rồi 

Ủy quang đâu còn nữa. 
Thân mình bị đốt cháy 
Đầu tóc chảy rơi rụng 
Trán rộng, tướng lông trăng 
Nay đêu tiêu diệt hết. 
Như chứmn hộc trên hoa 

Bị lửa đốt cháy rụi 

Mặt như trăng tròn sảng 
Chúng sinh nhìn mát Ngài 
Như được HỒng cam lộ 
Đã rơi xuống hâm lửa 

Sợ hãi nhìn bốn bên 

Lửa dữ không thương xói 
Sẽ đốt khiến cháy rụi. 
Màu vàng ròng tinh luyện 
Người thấy đêu vui mừng 
Lưa phú Bác Đại Nhân 
Tốt đẹp rất khác thường 
Hình dung như thể này 
Nay lửa làm co rút. 

Tóm lại mà nói thì 
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Giống như cuộn vải vàng 
Cuốn tròn lại một chỗ 
Lần lần bị tiêu điệt 
Khi mạt trăng sắp lặn 
Thân Phật rất nhiệm mầu 
Người thấy thân tâm vui 
Như Lai rất kỳ lạ 
Thế gian không ai bằng. 

Đức Như Lai đã vào cửa thứ ba và dân dân tiễn 
đến gần hầm lửa. Các Ni- kiên tử ở trên lâu trồng 
thây Ngài đã đến gần hầm lửa trong tâm vui mừng 
hớn hở. Như cây ở giữa gò mả có bầy chim đậu 
trên đó, bây chim này muôn được ăn thịt người 
chết, các Ni-kiên tử ở trên lầu cao cũng như vậy. 
Trong lòng Phú-lan-na vui mừng, bèn nói kệ: 

Ông khéo làm huyễn thuật 
Xoay chuyển các thể gian 
Giờ đây rơi hâm lửa 

Còn làm huyện nữa không ? 
Lại có một Ni-kiễn 

Nói lời như thể này: 

Một chân đã bước lên 

Vì sao không rơi xuống 

Vì mắt ta không rõ 

Đây là mộng huyền chăng? 

Đức Thế Tôn dùng bàn chân hình bánh xe bước 
lên hâm lửa và biến hầm lửa thành ao nước trong 
mát, trong ao mọc đây hoa sen, lá sen tròn tốt, hoa 
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nở tươi đẹp. Các hoa sen có hoa nở rộ, có hoa chưa 
nở. 

Thi-lợi-cúc-đa thấy việc ây, liền nói với Phú- 
lan-na: 

— Phú-lan-na, trước đây ngài nói muốn cùng 
với Đức Phật luận bàn Nhất thiết trí, nay ngài hãy 
bỏ lời ây đi. 

Thi-lợi-cúc-đa bèn nói kệ: 

Lành thay! Hãy tin hiểu 
Phải dứt tâm gián tức 
Bỏ đi ý giận ghét. 

Ông nên xem Cù-đàm 
Oai nghỉ chưa từng có 
Lửa dữ biến thành nước 
Đất đêu hóa thành cá 
Các than lửa trong hầm 
Đều biển thành ong đen, 
LẠI Ở IFOHØ qO HƯỚC 
Hóa ra các hoa sen 

Có đủ cả ngàn cánh 
Mọc đây khắp trong ao, 
Râu sen rất rực rỡ 

Như hoa nở mùa thu 
Trăm cảnh rất mêm mại 
Xinh đẹp khắp trong ao. 
Các chữn hạc trong đó 
Đều hót tiếng êm tai 
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Chữm Ca-lan-đà thảy 
Cũng nô đùa vui chơi 
Vậy cánh tạt nước nhau, 
Bảy ong vây quanh Phật 
Vo ve tiếng nhiệm mầu 
Chim Uyên ương từng đôi 
Đều vui vẻ tự tại. 
Bấy giờ Phú-lan-na bảo Thi-lợi-cúc-đa: 
- Ông chớ để cho những trò huyễn thuật của 
Cù-đàm làm cho mê muội. 
Thi-lợi-cúc-đa sinh tâm rất kính tin đối với Đức 
Như Lai, nói với Phú-lan-na: 
— Đây là huyễn à? 
Phú-lan-na đáp: 
- Đúng vậy. Đây là do huyễn hoặc tạo ra. 
Thi-lợi-cúc-đa nói: 
— Ngài có phải là bậc Nhất thiết trí không? 
Phú-lan-na đáp: 
— Tôi là bậc Nhất thiết trí. 
Thi-lợi-cúc-đa lại nói 
— Nếu ngài đúng là bậc Nhất thiết trí thì hãy 
nghe tôi nói. 
VỊ ấy liên nói kệ: 
Nếu là Nhất thiết trí 
Ngài phải biết huyễn này 
Nay sao ngài không làm 
Những việc huyễn hóa này? 
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Nếu ngài không biết làm 
Chăng phải Nhất thiết trí. 

Khi ấy Phú-lan-na cạn lời đuối lý nên không 
thể đáp lại. Các Ni-kiên tử nói với Thi-lợi-cúc-đa: 

— Ông không nên nói như vậy. Vì sao? Vì Phú- 
lan-na đúng thật là bậc Nhất thiết trí, ông ấy có thể 
thị hiện tất cả. 

Thi-lợi-cúc-đa nói với các Ni-kiên tử: 

— Các ông cô cho răng Phú-lan-na là bậc Nhất 
thiết trí phải không? Phú-lan-na có nghĩa là đây 
khắp, vì ông ta làm các việc ác đây khắp địa ngục, 
nên gọi là Phú-lan-na. Các ông đối với Phú-lan-na 
là người đã gây tội lỗi đây khặp đường ác mà còn 
có ý nghĩ cho răng ông ta là bậc Nhất thiết trí hay 
sao? 

Thi-lợi-cúc-đa lại nói: 

— Còn đối với Đẳng Thích Chủng đã đạt được 
sự giải thoát là Đẳng Như Lai Chánh Đăng Các 
mà các ông không có ý nghĩ Ngài là Bậc Nhất Thiết 
Trí ư? 

Vị ấy liên nói kệ: 

Các người hãy đi đi 
Thát là kẻ vô tâm! 
Nếu các ông có tâm 
Giả sử như kửn Cương 
Thấy việc ít có này 
Còn nên sinh kính tin, 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊN KINH LUÂN, quyền 13 903 
Hiện thấy Đức Như Lai 
Làm việc chưa từng có 
Mà không sinh lòng tin 
Thì đó là ngu sĩ. 

Bấy giờ các Ni-kiền tử đều bỏ ra về, như vị chú 
sư tài ø1ỏ1 làm cho các qui bỏ chạy tứ tán, như ảnh 
mặt trời xuất hiện thì bóng tối đều tan biên. 

Thi-lợi-cúc-đa thấy các Ni-kiền tử đã bỏ ra về, 
liền nói kệ răng: 

Sợ sệt mắt dớn dác 
Kinh hãi đua nhau về 
Nhở sức oaI thân Phát 
Sợ hãi đêu bỏ về. 

Nay Ni-kiên thất bại 
Cừng như ma quân thua 
Bụi dơ lắm thân thể 
Như mặc áo giáp dày. 
Khi áy các Ni-kiên 

Bỏ về thật mau chóng 
Giống như con nghé kia 
Bị trúng độc trong rừng 
Lăn lồn bùn dính thân 
Cuông chạy không tự dừng 
Như mây đen búa khắp 
Gió thổi tự nhiên tan. 

Bấy giờ các Ni-kiền đã bỏ về hết. Trong lòng 
của Thi-lợi-cúc-đa rất hồ thẹn, ông nghĩ: “AI sẽ 
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đưa ta đến øặp Đức Thế Tôn?”. Ông lại nghĩ: 
“Thọ-đê-già trước đây có gặp Đức Phật, nay ta sẽ 
cùng nàng đên chô Đức Thê Tôn”. 


Nghĩ rôi, Thi-lợi đên trước cửa phòng vợ mình, 


øõ cửa kêu vợ và nói kệ: 


Lành thay! Em thát là 
Pháp khí mẫu vô thượng 
Do em có frí tuệ 

Gần gũi thờ phụng Phật. 
Bởi do ta tà kiến 

Thờ phụng các Ni-kiên 
Giờ em mau Đước ra 

Cùng em cúng dường Phật. 


Thọ-đề-già nghe chồng nói xong, thầm nghĩ: 


“Thi-lợi-cúc-đa đã hại Phật rồi, lại còn đến dối gạt 


Lê) 


ta”. 


Nàng bật khóc, trong tâm không vui, liên nói 


kệ: 


Anh biết tôi sâu khổ 

Nên đến đùa giỡn tôi 
Nay ta làm thể nào? 

Đề đến gặp Như Lai 

Khi Kiến tử tập hợp 
Giống như đảm sâu trùng 
Ngọn lửa hừng tà kiến 
Làm tắt đèn họ Thích. 


Thi-lợI-cúc-đa nói với vợ: 
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— Chắng lẽ em không biết năng lực thân thông 
của Phật hay sao mà lại nói như vậy? 

Ông liên nói kệ: 

Tất cả lửa thể gian 

Sao thiếu đốt Phật được ? 
Ai đốt được Kim cang 

Ai nâng được quả đất? 
Em xem Đáng Thập Lực 
Phá tan các ngoại đạo 
Khấắp bốn bên hâm lửa 
Hoa sen đêu nở rộ 

Như chỉm ở giữa hoa 
Hoa váy quanh Đức Phát. 

Nghe kệ xong, vợ của Thi-lợi từ xa thấy Đức 
Thế Tôn trong hoa sen nên nàng rất vui mừng hớn 
hở nói: 

- Đức Phật không bị thiêu đốt. 

Thi-lợi-cúc-đa nghẹn ngào rơi lệ, nói kệ: 

Thân Kưm cang của Phật 
Không gì thiêu đốt được 
Do gân Phú-lan-na 
Nay ta tự thiêu đốt 
Cũng như I† củi WỚt 
Đề ở gần củi khô 
Khi châm lửa để đốt 
Cả hai đêu bị cháy. 
Lúc bấy giờ vợ của Thi-lợi vội ra khỏi nhà và 
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đên chỗ Đức Thê Tôn, đảnh lễ dưới chân Ngài, quỳ 
gôi chặắp tay, ngước nhìn dung nhan Phật mà nói 
kệ: 


Thấy được oai dung Ngài 
Thể gian đêu kính tin 
Nay con nhờ có phước 
Lại được nghe âm thanh. 
Mặt như trăng tròn sảng 
Nay con được trông tháy 
Nay con nhờ có phước 
Lại được thầy Thể Tôn. 
Thán tướng hảo trang nghiêm 
Nếu đã bị hoại diệt 
Tiếng xấu sẽ đồn khắp 
Đốt mắt thân chúng con. 

Người vợ đã chuẩn bị đây đủ các vật cúng 
dường, thỉnh câu Đức Thê Tôn và chúng Tỳ-kheo 
an tọa, rôi nói với chồng: 

— Thánh tử, anh hãy đến đảnh lễ dưới chân Đức 
Thế Tôn. 

Lúc ấy Thi-lợi-cúc-đa nước mắt lưng tròng, nói 
kệ răng: 

Nay con làm hâm lửa 

Muốn giết hại Thể Tôn 

Bây giở mặt mũi nảo 

Mà dám đến gặp Ngài. 
Bấy giờ người vợ nói với chông: 
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— Thánh tử, anh đừng có mặc cảm như vậy. Đức 
Như Lai không bao giờ có tâm giận ghét. 
Cô liên nói kệ: 
Như huơ tay trong không 
Không hề bị Chướng ngại 
Pháp chư Phật cũng vậy 
Phật đối tất cả pháp 
Không nhiễm cũng không đắm 
Lìa tám pháp thể gian 
Như hoa sen trong nước. 
Thuở xưa Đề-bà-đạt 
Tâm tức giận che mở 
Vì muốn làm hại Phật 
Bèn xô tảng đả lớn 
Lắn từ trên không xuống 
Không thể giết hại Phật, 
Như La-hâu-la kia 
Chính là con Như Lai 
Phật đối với hai người 
Bình đắng không thương ghét. 
Như hai mát không khác 
Đối với các chúng sinh 
Từ bị hơn con một 
Ngài không bao giở có 
Tâm oán ghét anh cả 
Vì thể không nên sợ. 
Thi-lợi-cúc-đa vì hồ thẹn, nên vợ phải dìu đi, 
môi miệng khô khát, lê chân từng bước như kẻ sắp 
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chim xuống đất, toàn thân run rây, tâm khiêm hạ 
rất sợ sỆt, ø1eo năm vóc sát đất buôn bã than khóc 
và nói kệ: 
Thà ôm đồng lửa cháy 
Cùng với rắn độc dữ 
Chứ không gần bạn ác. 
Nay con làm kẻ xâu 
Bị rắn độc cắn hại 
Về nương thầy thuốc hay 
Mong được trừ độc hại. 
Đẳng Chân Tế ba cối 
Nguyện lại được thương xót 
Con gây tội ác nặng 
Xin Ngài rủ lòng thương 
Cho con được sám hồi. 
Bấy giờ sắc mặt Đức Thế Tôn rất vui, Ngài bảo 
Thi-lợI-cúc-đa: 
— Thánh tử, ông chớ lo sợ! 
Đưng dậy, Ta không gián 
Không còn tâm oán thân 
Tay phải thoa chiên-đản 
Tay trái bị dao cắt 
Đổi với hai người này 
Xem như nhau, không khác. 
Hôm nay việc này đôi với Ta không phải là 
hiểm có. Ta đã dứt bỏ kết sử, không có tâm thêm 
bớt. Xưa kia, khi Ta làm voi trăng bị chất độc hại, 
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Ta vẫn dùng hai chân để che chở, cứu giúp cho 
người săn băn không bị thương. 

Lại nữa, khi Ta làm con rùa, bị người ác cắt xẻ 
tay chân, thân thể ra từng miếng nhưng Ta không 
khởi tâm giận tức. Có lúc, Ta làm con gâu, thương 
người bị nạn. Lúc ấy kẻ bị nạn còn chỉ cho người 
thợ săn chỗ ở của Ta, nhưng Ta không khởi tâm 
giận tức. Khi Ta làm vị Tiên tay, chân, ta1, mũi đều 
bị cắt đứt mà Ta không khởi lên một chút tâm giận 
hờn. Thuở xưa, khi Ta bị Bà-la-môn Nhất Thiết 
Thí chặt cô, Ta cũng không có tâm tức giận, huông 
øì hôm nay Ta đã dứt bỏ tất cả kết sử mà có tâm 
giận ghét ngươi hay sao? Cũng như hư không 
không dính bụi bặm và như hoa sen không bị dính 
nước, Ta tránh xa tám pháp cũng như vậy. 

Bấy giờ Thi-lợi-cúc-đa chắp tay bạch Phật: 

— Bạch Đức Thê Tôn, nếu thương con, xin Ngài 
hãy đợi con trong chốc lát, con sẽ làm cơm cúng 
dường. 

Đức Phật dạy: 

— Thê chăng phải ông đã sai người đến thưa với 
Ta đã đến giờ ăn hay sao? 

Thi-lợi-cúc-đa thưa: 

- Đúng thật vậy! Con đã sai người đến thỉnh 
Đức Phật, nhưng con đã làm việc không có lợi ích. 

Đức Phật dạy: 

— Nhưng Ta đã dứt bỏ được những việc làm 
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không lợi ích? 
Thi-lợi-cúc-đa nói kệ: 
Đo ngu, con làm việc 
Kẻ săn giết không làm 
Lôi con nặng hơn họ 
Trộn thuốc độc vào cơm 
Nhưng không hại được Phát 
Chỉ tự hại thân mình. 
Đức Phật dạy Thi-lợi-cúc-đa: 
— Bây giờ đã đúng lúc ông làm việc cúng 
dường. 
Thi-lợi-cúc-đa đáp: 
- Bạch Thế Tôn, cơm con cúng dường có trộn 
thuốc độc. 
Đức Thế Tôn nói kệ: 
Rồng chúa Bà-tu-kiết 
Khi tức gián dữ dội 
Nhưng chất độc đữ này 
Không làm hại Ta được. 
Nay Ta tu tâm Từ 
Cơm độc đáu hại được 
Ta dùng quả đại Từ 
Nay sẽ chỉ dạy ông. 
Thi-lợi-cúc-đa liền đem cơm độc đến trước 
Đức Thế Tôn, buôn khóc thưa: 
Nay con đem cơm độc 
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Kho tàng ngâm công đức 
Tâm con rát đóc ác 

Biểu hiện bằng cơm đóc. 
Phát dứt bỏ ba độc 

Thần túc trừ cơm độc 
Ngài dùng giúp cho con 
Có được tâm bất động. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Các thây phải đợi xướng Tăng bạt sau đó mới 
được ăn. 

Ngài nói kệ: 

Ở trước vị Ti hượng tọa 
Khi xướng Tăng bạt rồi 
Các độc tự tiêu tan 

Các thầy mới ăn được. 

Khi xướng Tăng bạt rôi, Đức Phật và chúng 
Tăng đều thọ trai. Thi-lợi-cúc-đa xem xét trên dưới 
rôi suy nghĩ: 

— Nay trong chúng đây, không al bị trúng độc. 

Thây các thầy Tỳ-kheo đều được an ốn không 
bị trúng độc, Thi-lợi-cúc-đa càng thêm kính tin, 
sinh tâm vui mừng. 

Bây giờ Đức Thế Tôn nghĩ: “Thi-lợi-cúc-đa 
đã được tâm kính tin và nhân duyên đã đúng thời, 
phải nên làm gì? Ta sẽ dập tắt lửa phiền não và 
dứt bỏ tà kiến cho ông ta.” Đức Phật đúng như sự 
thích ứng liên nói pháp Tứ đế. Thi-lợi-cúc-đa 
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nghe pháp xong tin hiểu, dứt bỏ kết sử, kiến đề, 
loại bỏ chât độc thân kiến, dập tắt lửa các sử. 
Do được Kiên để nên Thi-lợi-cúc-đa nói kệ: 
Con vượt khỏi ngH sĩ 
Và biển lớn tà kiến 
Không còn sợ đường ác, 
Con sắp vào chỗ tối 
Gặp Phát được đèn sáng 
Sắp vào trong lửa dữ 
Lại được ao mát mẻ. 
Lành thay! Phát Đại Nhân 
Lành thay! Pháp thanh tịnh 
Không thể nói cho hết 
Nay con chỉ nói lược, 
Con vốn muốn cho độc 
Ma được ăn cam lộ 
Tranh chấp đáng mắt của 
Trái lại được lợi lớn 
Vì thể gân gũi Phật 
Chúng sinh mở mắt tuệ 
Và được thấy đường chánh. 
LÌ 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊN KINH LUÂN, quyền 14 913 


ĐẠI TRANG NGHIÊM KINH LUẬN 
QUYÊN 14 


Chương 6S 


Đức Phật xuất hiện ở thể gian rất hy hữu, 
mặc dẫu người nữ có kết sử nặng nÊ nhưng vẫn 
được giải thoát. 

Tôi từng nghe: 

Khi sắp nhập Niết- bản, Tỷ-kheo- ni Cù-đàm-dI, 
dị mẫu của Đức Phật muốn mọi việc trang nghiêm 
tốt đẹp. Bây giờ, ở giữa đại chúng, Đức Thế Tôn 
nhảy mũi. Vì nuôi dưỡng và thương yêu Đức Phật 
như con ruột của mình, nên khi nghe tiếng nhảy 
mũi của Đức Phật, bà Củ-đàm-di liên chúc: 

- Cầu Thế Tôn trường thọ! Những âm thanh 
như thê sẽ chuyên đến Phạm thiên. 

Đức Phật bảo bà Cù-đàm-d: 

- Này Cù-đàm-di, đây chăng phải pháp chú 
nguyện kính Phật đầu! 

Ngài nói kệ: 

Nên siêng năng tỉnh tấn 
Điều phục ở thân ta 
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SiÊng fu pháp chắc thật 
Siêng làm việc tỉnh tấn 
Thấy nơi chúng Thanh văn 
Tất cả đêu hòa hợp 

Khi kính lễ Thể Tôn 

Nên lập nguyện như thế. 

Khi ây, Tỳ-kheo-ni Cù-đàm-di nghĩ: “Chúng 
Thanh văn hòa hợp gọi là lễ Phật nhưng Thế Tôn 
vẫn không làm cho chúng Thanh văn hòa hợp mãi, 
cũng không muôn thây họ có sự biệt ly. Vì lý do 
này, ta không muốn thấy Đức Phật nhập Niết-bàn 
và chúng Thanh văn của Ngài bị phân tán. Do 
nguyên nhân này, ta nên nhập Niết-bàn trước 
Ngài”. 

Bấy giờ, biết Cù-đàm-di muốn nhập Niễt-bàn, 
Thiên thân ở Già-lam của NI buôn râu khóc lóc, rơi 
lệ trên áo Tỳ-kheo-m. Lúc đó vị Tỳ-kheo- ni Xem 
xét Thiên thân ây vì lý do gì rơi lệ trên áo bà. Quản 
sát xong, biết bà Cù-đàm-di muốn nhập Niết-bàn, 
năm trăm Tỳ-kheo-ni đều đến chỗ Cù-đàm-di. Tôn 
giả NI nói với họ: 

— Này chư Hiên, khó có thê ở lầu trong rương 
rắn độc tứ đại. Vì thế, tôi muốn nhập Niết-bàn. 
Thiên thần ấy có tâm mêm yếu nên khóc lóc làm 
rơi lệ trên áo ngươi. 

Năm trăm vị Ty-kheo-nI thưa: 

— Chúng ta xuất gia cùng một lúc, Tôn giả chớ 
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nên nhập Niết-bàn trước mà bỏ chúng con. 

Họ nói kệ: 

Chúng con cùng xuất gia 

Lìa vô minh tôi tăm 

Nay chúng con cùng đến 

Thành Niết-bàn an ổn 

Các sinh tử khổ não 

Ở nơi rừng rậm hữu 

Tại sao riêng mình đi 

Đến ở chốn cam lộ? 
Ty-kheo ni Cù-đàm-di nói kệ: 

Các vị ngay bây giở 

Vì sao Niễt-bàn hết? 

Nếu các vị Niết-bàn 

Ta sẽ theo các VỊ. 

Bấy giờ Tôn giả Cù-đàm-di và năm trăm Tỳ- 
kheo-nIi đứng dậy tạm biệt vị Thân trụ xứ để rời 
khỏi nơi mình ở. 

— Đây là lần cuối cùng ta từ biệt căn nhà này. 

Thiên thân hỏi: 

- Thưa Tôn giả, ngài muôn đi đâu? 

Ty-kheo-mi Cù-đàm-di đáp: 

— Ta sẽ đến một nơi không giả, không chết, 
không bệnh, không khô... cho đến không yêu ghét, 
cũng không còn ái biệt ly. Ta muốn đến nơi Niết- 
bàn. 

Khi ây các phàm phu Tỳ-kheo-ni cùng lên 
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tiêng: 

— Than ôi! Lạ lùng thay! Trong khoảng một sát- 
na mà tất cả Tăng phường của Tỳ-kheo-ni đều 
trồng rồng, ví như dãy ngân hà trên không biến mắt 
khắp bốn phương. 

Ty-kheo-ni Cù-đàm-di và năm trăm Ty-kheo- 
ni đều ra đi, như sông Hằng và năm trăm con sông 
cùng chảy vào biến cả. 

Lúc ấy các Ưu-bà-di đảnh lễ sát chân Tôn giả 
Cù-đàm-di rồi thưa: 

— Cúi xin ngài thương xót, chớ nên bỏ chúng 
con! 

Các Tỳ-kheo-ni an ủi các Uu-bà-di: 

— Bây giờ các ngươi chớ nên buôn râu! 

Tôn giả nói kệ: 

Chúng tôi đã biết khổ 
Đoạn trư tập trói buộc 
Do tu bát Chánh đạo 
Chứng đắc được Diệt để. 
Việc làm đã làm xong 
Các ngươi chớ buôn khổ 
Tang chung Phát còn đủ 
Tạng pháp Mâu-nI còn 
Thể Tôn còn tại thể 

Tôi nên nhập Niết- bàm. 
Tỳ-kheo Kiêu-trần-như 
A-phú, các vị khác 
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Bậc vô cấu nhự vậy 

Chưa có ai phán tản 

Tôi muốn nhập Niễt-bàn. 
Nan-đà, La-hâu-la 
A-nan, Tam-ma-đaà 

Cho đến A-nan-đà 

Các vị còn ở đời 

Tôi nên nhập Niễ1-bàn. 
Mâu-ni được an ổn 
T)-kheo Tang hòa hợp 
Phá hoại bọn ngoại đạo 
Tà đạo cũng lụi tàn 

Bậc Tôi Tôn hãy còn 

Nay tôi nhập Niết-bàn 
Chính là lúc tốt nhất. 
Tâm tôi nguyện giải thoát 
Đến nay được đây đủ 
Các ngươi vì cớ gì 

Buôn khóc đến rơi lệ? 
Hãy đánh trồng vui mừng 
Âm thanh chưa chấm đứt 
Tôi đến nơi giải thoát 
Nay chính là lúc ấy 

Các ngươi chớ nên buôm! 
Nếu các ngươi nhớ 1a 
Nên siêng năng hộ pháp 
Khiến chánh pháp trường tồn 
Tức là nhớ nghĩ 1a. 
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Thể nên siêng tỉnh tấn 
Phải hộ trì chánh pháp. 
Phát đem lòng thương xót 
Cho người nữ xuất gia 
Các ngươi nên hộ giới 
Chớ để người mạ nhục 
Cho đến đời vị lai 

Đừng để họ chê Ni. 

Các Ty-kheo-nml an ủI các 1ỷ-kheo- -ml khác và 
các Ưu-bà-di. Khi ấy năm trăm vị Tỳ-kheo-ni đi 
đến gặp Đức Thế Tôn, sửa lại y Uất- đa-la-tăng, họ 
đảnh lễ sát chân Ngài rồi quỳ xuống chắp tay nói 
kệ, thưa: 

Nay con là Phật mẫu 
Như Lai là cha con 

Con từ pháp sinh ra 
Sữa con nuôi sắc thân 
Phật nuôi Pháp thân con 
Sữa con đối Thể Tôn 
Hết khát trong giây lát 
Sữa pháp Ngài cho con 
Mãi mãi không đói khát 
Đoạn sạch các ân ái. 
Nay con sẽ lược nói 
Tuy con đem sữa nuôi 
Báo ân là lớn nhất 
Nguyện tất cả người nữ 
Có con giống như Phật. 
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La-ma và A-thuân 
Bà-fu và các mẹ 
Ở trong chốn biển hữu 
Luân hồi không thỉ chung 
Ý con nhờ vào Phật 
Vượt qua biển sinh tử. 
Người nữ rất cao quý 
Mọi người xưng hoàng hậu 
Mẹ Bậc Nhất Thiết Trí 
Danh ấy khó có được. 
Ý nguyện có lớn nhỏ 
Nhưng con đều đây đủ 
Giờ đây muốn Niêt-bàn 
Bạch Phật để Ngài biết. 
Chán như cảnh hoa sen 
Luân tướng rất sáng tỏ 
Xin cho con frọn nguyện 
Đảnh lễ lần sau cùng, 
Cung kính lân sau cuối 
Thám tín nên đánh lễ 
Đảnh lê Bà-già-bà 
Thân như khối vàng ròng. 
Xin mở Uắt-äđa-la 
Hiện thân cho con thấy 
Nhĩn toàn thán Như Lai 
Con về cõi tịch diệt. 
Bây giờ Đức Như Lai vén y Uấẫt-đa-la-tăng, 
hiển bày thân ba mươi hai tướng tốt và tám mươi 
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vẻ đẹp. Thấy được thân tướng Thê Tôn, Tôn giả 
đảnh lễ sát chân Ngài, thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con nhập Niết-bàn. 

Đức Phật bảo: 

- Này Cù-đàm-di, bà muôn nhập Niết-bàn, Ta 
cho bà được toại ý, nhưng chúng Tăng không giảm 
bớt. Giông như trăng sắp tàn, dân dân lặn mất, 
không còn gì cả. Đệ tử cứ đi trước, còn Ta sẽ đi 
sau. 

Như đoàn người lái buôn, người lái buôn đi 
đường thì người chủ lái theo sau. Năm trăm Tỳ- 
kheo-ni nhiễu quanh Đức Phật Thế Tôn như đi 
quanh núi Tu-di. Họ đứng trước mặt Như Lai 
chiêm ngưỡng tôn nhan của Ngài không biết nhàm 
chán. Đức Phật cho nghe âm thanh diệu pháp, họ 
cũng không biết nhàm chán. Khi cảm thây được 
đây đủ rôi thì họ cố giữ pháp vị. Các Tỳ-kheo-ni 
đến gặp các Tôn giả Nan-đà, La- hâu-la, A-nan-đà, 
Tam- ma-đê, Bạt-đà đảnh lễ cầu xin sám hồi nhưng 
tật cả Thánh chúng đều lặng yên không một chút 
gió, họ chắp tay mà nước mắt cứ tuôn trản. 

Bấy giờ Cù-đàm-di thưa với Tôn giả: 

— Thưa Tôn giả A-nan, ngài là bậc Dự lưu nghe 
nhiêu thấy rộng, tại sao bây giờ giống như phảm 
phu? Đức Như Lai thường, dạy: Tât cả ái ân đều có 
biệt ly. Nếu ngải không xin Đức Thế Tôn cho tôi 
xuất gia thì ngày nay làm sao tôi được pháp này? 
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Tôn giả nói kệ: 
Nhờ ngài câu xin Phật 
Chúng con được xuất gia 
Thật không uống công ngài 
Đều được quả báo thát. 
Tất cả thầy ngoại đạo 
Chưa từng có việc này 
Ngay thân của người nữ 
Có thể chứng Niết-bàn. 
Nhờ Phát, Thiện tri thức 
Thế nên được chứng đắc 
Ngài giữ tạng Phát pháp 
Phải khéo léo gi". gìn. 
Đây là lần cuối cùng 
Con được gặp mặt Ngài 
Nay con nhập Niết-bàn 
Nương theo đạo đi đến. 
Giữa chúng, Phát hát hơi 
Con liên chúc trường thọ 
Phát dạy: không kính lê 
Việc ấy nói như trên. 
Phật cũng tung hộ Tăng 
Không muốn cho giảm bớt 
Con cũng không mong muốn 
Nên vào nơi giải thoát. 
Gió lớn võ thường đến 
Thổi đến rừng Thanh văn 
Trốc gốc ngã trên đất 
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GIÓ kim cang VÔ thưởng 
Làm sụp núi Tu-di 

Mặt trời Phật lặn mắt 

Thì bóng tối bao vậy. 

Phật ván còn tại thê 

Đạo thăng diệu Niết-bàn 
Đẳng Thập Lực chỉ dạy 
Ánh sáng pháp chiếu rạng 
Phá hoại luận đạo khác. 
Nhật quang chiếu khắp nơi 
Đức của Phát cũng vậy 
Nay gặp lúc tốt đẹp 

Cho nên muốn xả thân. 


Bấy giờ ngài A-nan nghe kệ xong liên nín khóc, 


nói kệ: 


Bà có ý chí lớn 

Tôi không còn buôn nhớ 
Giống như trong rừng sâu 
Gai đâm rất khôn khô. 
Lại như voi cải đi 

Ra khỏi rừng khổ não 
Nay bà cũng như thể 
Vượt ra khỏi thể gian. 
Người nào còn buôn rầu 
Kiêu mạn và ngu s1 

Lửa các ác kết sử 

Thiêu đốt cả ba cối. 

Các vị Niễt-bàn trước 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊN KINH LUÂN, quyền 14 923 


Tôi e Phật Thể Tôn 
Giống như đồng lửa lớn 
Hết nhiệt thì lửa tàn. 

Lúc ây Tỳ-kheo-ni Ma-ha-ba-xà-ba-đề chắp 
tay hướng về Đức Phật chiêm ngưỡng tôn nhan 
Ngài rôi nói kệ tán thán: 

Nam-mô quy mạng Phát 
Đại Thế Tôn Như Lai 
Chân thật ngữ, để ngữ 
Nghĩa ngữ và pháp ngữ 
Lời lợi ích không vọng 
Hay nói chân tịch diệt 
Nói vô ngã và ngã 

Nói hơn hết tất cả. 

Bác Túc Nhãn viên mãn 
Chỉ dân đến tương lai 

Đi trên đường thăng diệu 
Lại thường hay quán sát 
Tưởng chân thật các pháp 
Làm sáng tỏ cùng khắp. 
Hay trừ các tôi tăm 

Hay diệt trừ tranh giận 
Như đốt thuốc pháp lớn 
Chiếu sáng khắp tất cả, 
Hay đem nhiễu đèn sáng 
Cho chúng nhiễu đèn sáng 
Và đi theo sánh sáng 

Đại Trượng Phu Điều Ngự. 
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Vị Thầy đại giải thoái 
Bác đây ẩu mười lực 
Đủ bốn Vô sở úy 
Thành tựu không thoái chuyển 
Thuyết pháp không luống đổi 
Nhất định có lợi ích 
Cho tất cả chúng sinh. 
Sư tử rồng họ Thích 
Chắc thật trong tỉnh tấn 
Bác thăng diệu tỉnh tấn 
Đây đủ thể đại Bì 
Tám pháp của thể gian 
Không thể làm ô nhiễm. 
Thích, Phạm, bốn Thiên VƯƠNg 
Ma-hê-thuủ-Ìa vương 
Diêm vương Bả-lâu-na 
Bác giàu có tự tại 

Như thê, các bậc Thăng nhân chắp tay cùng tán 
thán Đức Phật: 

- Đức Thế Tôn là Bậc Hòa Hợp giải thoát vi 
điệu thậm thâm, Bậc Vô Úy, chân thật hiển "bày và 
hướng dẫn thuyết giảng giáo pháp, giảng giải tât cả 
âm thanh vi diệu như chim, danh vang khắp cả hư 
không. Ngài xuất thân trong dòng họ của các đại 
Vương kế tục, được sinh từ đảnh sinh Ưu-bát- -Đlá- 
na-bạt-la- đà. 

Đức Như Lai như nhật nguyệt, là nơi trời, 
người, A-tu-la cúng dường; là Bậc được bảy giác 
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ý, trừ ám vô minh, lại hay tạo dựng cờ Tam bảo tối 
thăng. 

Diện mạo của Như Lai giống như đỉnh núi 
vàng, ánh sáng tỏa chiêu như mặt trời. Bậc Trượng 
Phu tôi thượng này gọi là hoa sen. Trượng phu 
Câu-vật-đâu, Trượng phu Phân-đà có năng lực 
đoạn trừ các kết sử tham dục, sân hận, ngu si... cho 
đến bốn sự trói buộc: Lo buôn khô não, phóng dật 
kiêu mạn, tranh cãi giận dỗi, tự cống cao. 

Đức Như Lai Thế Tôn đều đoạn sạch cờ bạc, 
dối trả, tranh hơn phạt người, cùng nhau tranh cãi 
rôi giận dỗi xa cách như ngoại đạo sư nói pháp còn 
giâu giêm. Các ác ấy Ngài đoạn trừ hết, xô ngã cờ 
kiêu mạn, dựng cờ thắng pháp, hay chuyển pháp 
luân làm cho biển lệ, sữa máu đều khô cạn, được 
biên thiên định bát ngất không bờ mé, hay xả bỏ 
tật cả tài vật trong ngoài không hề tham tiếc; đôi 
với oán thân, tâm Ngài đều bình đẳng. 

Thân Phật vi diệu như khối vàng rực sảng, 
tướng lưỡi dài rộng như cánh hoa sen không có dơ 
uê, thanh khiết tươi tốt, bụng đây đặn, băng phăng, 
rôn xoáy bên phải giông như hộp hương tròn sảng 
một tâm, giống như điện sáng, cũng như vàng 
TÒng. 

Ngài mặc áo giáp tinh tân, được hộ vệ băng 
thiền định, dùng tên trí tuệ bắn trúng vào điểm nhỏ 
băng một phân trăm sợi lông, phá hoại chúng ma 
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quân, dũng mãnh không sợ. 

Ngài là Bậc Long Tượng, Bậc Chân Tế trong 
loài người, định Như ý túc vô lượng, vô biên, vô 
sắc, chỉ dạy phân biệt tám Chánh đạo, đoạn trừ 
tưởng ái dục sân hại, thệ nguyện kiên cố, ý chí 
vững vàng không hê loạn động. Như hoa Ưu- đàm- 
bát rất khó gặp, công đức của Như Lai hơn cả đại 
địa cho đến trăm ngàn vạn ức vi trần đều lấy tám 
Chánh đạo diệu trừ kết sử, cứu giúp chúng sinh 
vượt qua sông sinh tử, đến bờ giải thoát. 

Ngài hay hiển bày ba mươi hai tướng, tám 
mươi vẻ đẹp để tự trang nghiêm, giống như bức 
họa rực rỡ, chày trí Kim cang tiêu diệt tất cả tà luận 
ngoại đạo. 

Ngài hay chỉ bày phương pháp vi diệu, đạt giải 
thoát Niết-bàn đề được pháp tự tại, không còn tham 
đăm thế gian. Ngài hay nói pháp đối trị phiền não 
và các nhập xứ được biện tài thù thắng, hay phân 
biệt rõ ràng các pháp, trừ sạch việc dôi trả huyễn 
hoặc, đạt đên Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tỉnh tấn, 
Thiên định, Trí tuệ ba-la-mật, là Bậc mà Tiên A- 
tư-đà tôn kính, vang danh khắp mười phương, trụ 
thân cuỗi cùng, đã tự giác ngộ rồi khai ngộ cho 
chúng sinh. 

Ngài có kho tàng công đức, núi Tu-di công đức, 
biển lớn công đức, vô lượng danh xưng, vô lượng 
biện tài, tri ân báo ân. 
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Khen ngợi xong, Tôn giả đảnh lễ Đức Phật rồi 
lui ra, dẫn năm trăm Tỳ-kheo-ni vào nơi yên tịnh, 
ngôi bán già để xả bỏ thân mạng. 

Trước khi đó, các Ưu-bà-di đến chỗ các vị Tỳ- 
kheo-ni lễ sát chân Tôn giả, khóc lóc nức nở nói 
kệ: 

Chúng con có các lỗi 
Thạnh trí cho con sám 
Nhất định không tái phạm 
Lại được gặp gỡ nhau 

Vì ly dục nên tâm ý dũng mãnh, Ty-kheo-m 
Ba-xà-ba-đề đưa tay rờ vị Ưu-bà-di nói: 

— Các ngươi không nên luyến tiếc, ái ân có tụ 
họp ắt có chia ly. 

Tôn giả nói kệ: 

Phát dạy có tụ họp 

At sẽ có chia ly 

Tất cả pháp hữu vi 
Thảy đêu là vô thường. 
Lửa vô thường thiêu đốt 
Thiêu rụi cả ba cõi 
Người yêu ta rất nhiều 
Ta yêu người chẳng Ít. 
Nay ta đêu bỏ hết 

Các tham ái như vậy 
Nơi sinh tử đen tôi 
Trong luân hồi hiểm trở. 
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Thân quen lại mễn nhau 

Ảt gặp nhau tụ họp 

Vô thường không buôn thương 
Phá hoại làm chia lìa. 
Không xa lìa ân ái 

Chớ mong cầu giải thoát 
Lán lựa yêu mén nhau 

Mễn nhau thành thân thiện, 
Cuối cùng chắc chia lìa 
Do nhân duyên thể ấy 
Người trí câu giải thoát 
Không có gì luyễn tiếc. 

Lúc ấy, bằng nhiều cách Tôn giả Cù-đảm-di 
khen ngợi Niễt-bản, rồi lặng 1m tạ từ Đức Phật Thế 
Tôn, nhập Niễt-bàn. 

Thật không sai lời! Muốn là làm được, các Tỳ- 
kheo-nI nhiếp niệm trước mặt, nhập Sơ thiền. Như 
thê theo thứ lớp, đến diệt tận định, quán thuận 
nghịch rôi hiện các thứ thân thông và nói kệ: 

Thân ở trên mặt đất 

Đưa tay vuốt trời trăng 
Biến thân làm ẩn mất 
Vọt lên trên hư không 
Một thân biến nhiêu thân 
Nhiễu thân hợp làm mỘi. 
Thân phóng ánh sáng lớn 
Làm chao động đại địa 
Vào đất như xuống nước 
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Xuống nước như trên đất. 
Thân phóng ánh sáng lớn 
Lại trút xuống mưa ío 

Vì Thân túc như ý 

Nên hiện được như vậy. 

Ngoài ra, năm trăm vị Tỳ-kheo-nI cùng hiện 
các đại thần biến như thê. Vì hiển bày năng lực 
Phật pháp của Đức Như Lai, tất cả đều hiện thân 
thông bay vọt lên hư không. Giỗng như mây kéo 
đùn lại làm mưa lớn, cũng như ngọn đuốc lớn giữa 
hư không bị gió thối tứ tán, trên thân các vị phun 
ra lửa, dưới thân phun ra nước và ngược lại. Họ nói 
kệ: 

Phát ra ngàn hỏa quang 
Vậy quanh tự trang nghiêm 
Trên thân phát hỏa quang 
Dưới thân tuôn mưa lớn, 
Hoa đây khắp hư không 
Giống như cành Chiêm-bặc 
Trên nước nổi nhiêu hoa 
Biến hiện thân thông rồi 
Làm cho các đàn-VIỆt 

Đều phát tâm hoan hỷ 

Như củi hết lửa tắt 

Vào Vô dự Niễt-bàn. 

Lúc ấy vua Phạm thiên cúng dường Phạm 
thiên, Thích Đề-hoàn Nhân cùng chư Thiên sáu cõi 
trời dục, các đại Thiên thần và các bậc Tôn thăng, 
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Rông, Thân, Dạ-xoa đi đến chỗ Đức Phật. Tất cả 
đêu chắp tay bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Ngài xa lìa kết ái nhưng 
vì tùy thuận theo thê gian. Vậy Thê Tôn muốn sai 
chúng con làm những gì cho người thân sau cùng 
của Ngài? 

Tùy theo thời gian thích hợp, Đức Như Lai bố 
trí công việc. Ngài bảo: 

- Này A-nan, vì cúng dường Phật mẫu, thây 
hãy nói với tất cả người ở xa gần đến hội họp. 

Với giọng buôn rầu, Tôn giả A-nan nói: 

- Những đệ tử Phật bất luận xa gần lắng nghe 
tôi nói: “Tất cả hãy đến hội họp nghe Đức Thế Tôn 
dạy”. 

Đức Thế Tôn dạy: 

— Cù-đàm-dI là người nuôi dưỡng bú mớm cho 
Ta. Bây giờ, thân cuôi cùng của Bồ-tát nhập Niết- 
bàn như dầu hết đèn tặt. Những Phật tử nào có tín 
tâm muốn cúng dường thân Phật mẫu, hãy mau 
chóng đến đây hội họp. Trong trời, người không có 
người nữ nào làm được công việc bú mớm và nuôi 
dưỡng thân Phật như vậy. Vì vậy, tật cả các Tỳ- 
kheo phải tập hợp hết lại. 

Khi ây các Tỳ-kheo xa gần ở bốn phương mang 
gố Ngưu đầu chiên-đàn đên. Từ không trung như 
Nhạn VƯƠng, như mặt trời chiếu vào mây khắp cả 
hư không, các Tỳ-kheo-ni cũng hiện như vậy đây 
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cả hư không. 

Bốn Thiên vương nhắc bỗn chân tử sàng của 
Tôn giả Ma-ha-bà-đê, chúng Đề Thích, Phạm thiên 
cũng khiêng tử sàng của năm trăm Tỳ-kheo-n1. 

Mỗi tử sảng đều dựng tràng phan, hoa trời 
Mạn-đà-la giông như màn hoa phủ ở trên các Tỳ- 
kheo-ni, giông như hang thiên dựng các tràng phan 
đây khắp đại địa. Phan lọng băng lụa trời nhiêu 
mầu, nhiêu kiểu cũng đây cả hư không. Trời mưa 
xuống, các tràng hoa lại cũng mưa xuống bột 
hương, khói hương như mây đây khắp hư không, 
có đây đủ âm thanh các loại nhạc trời. Các Tôn giả 
Xá-lợi-phât, Mục-liên, Nan-đà, La-hâu-la, A-na- 
luật, A-nan, Phạm vương, chư Thiên, A-tu-la, 
Khẩn-na-la, Ma-hâu-la-già, Trời, Rồng, Dạ-xoa đi 
theo sau Đức Thê Tôn. 

Đức Thế Tôn như núi vàng di chuyền, ở trước 
tử sàng Tỳ-kheo-ni Ma-ha-ba-xà-ba-đề và tiếp 
theo sau là tử sàng của năm trăm Tỳ-kheo-mI. Tât 
cả đại địa sáng đẹp trang nghiêm chưa từng có, 
giông như sự trang nghiêm của Tỳ-kheo-nI Ba-xà- 
ba-đê đã làm. 

Khi Cù-đàm-di nhập Niết-bàn, Đấng Pháp 
Vương Thê Tôn liên tập hợp các Thánh chúng hiện 
có mặt, như các ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiên-liên... 

Khi Đức Phật nhập Niết-bàn, các ngài Xá-lợi- 
phất, Mục-kiên-liên đã nhập diệt. Do vậy việc 
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trang nghiêm của Thế Tôn không bằng Ba-xà-ba- 
đê. 

Tử sảng này được đặt ở nơi rộng rãi, thoáng 
mát, chất nhiêu gỗ thơm dùng để làm củi, năm trăm 
thi thế Ty-kheo-m ây an trí lên trên và chất các loại 
øỗố Ngưu đầu chiên-đàn, nhiều hương thơm lên trên 
nữa, lại đem nhiều dầu thơm rưới lên đó. 

Thây các Tỳ-kheo-ni đã được hỏa thiêu, Tôn 
giả A-nan buôn bã khóc lóc nói kệ: 

Như thể theo thứ lớp 

Như Lai cũng không láu 
Sẽ Vào nơi tịch diệt 

Như lửa đốt cháy rừng 
Chỉ còn một cây lớn 

Lửa ngọn đốt cành lá 

Thể lực không lâu dài 

Thể gian đêu khổ não 

Nói pháp khắp ba cõi 
Đẳng Tối Tôn tịch diệt 
Không còn ai niệm pháp. 
Vô lượng kiếp gom góp 
Được mật pháp tôi thang 
Thanh văn như ong hút 
Đức Phật nhập Niết-bàn 
AI sẽ cho mật pháp ? 

Pháp diệt không bao lâu 
Hình tượng chùa tháp diệt 
Người vẽ tượng không còn 
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Hung gì có pháp phục. 
Những người chưa ly dục 
Khóc lóc rất áo não 

Bác Ly dục quán pháp 

Lê trà-tÈ đã xong 

Thâu cốt xây tháp thờ 

Để chúng sinh cúng đường. 

Lúc ây có người nghi ngờ: “Ai là người đáng 
được xây tháp để cúng dường?”. Vì muốn chấm 
dứt sự nghi ngờ, Đức Thê Tôn dạy: 

— Có ba bậc đáng được xây tháp cúng dường là 
Đức Phật, A-la-hán lậu tận và Chuyên luân thánh 
VƯƠơng. 


Chương 69 

WỊ nào thường nhớ công đức Tăng bảo với 
nhận thức rõ ràng nên du có xú bỏ thân mạng 
vận còn phát tâm lành. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, khi còn là Bồ-tát, Đức Thích-ca 
Mâu-nI1 làm bạch tượng sáu ngà. Lúc đó, vì có oán 
thù với bạch tượng, hoảng hậu sai người tìm chỗ 
voi ở để lây ngà. 

Khi ây người bị sai đến chỗ voi ở, thây bạch 
tượng sáu ngà giông như voi Y-la-bát lìa bầy, cùng 
VỚI VOI Cái Ở riêng một nơi, anh ta nói kệ: 
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Hoa sen Uu-bát-la 

Nước trong đây ao lớn 

Đi đến nơi như thể 

Thấy được nơi Long tượng. 
Hoa Câu trần màu (rắng 
Màu giống như sữa tuyết 
Đầu cùng là màu trăng 
Giống như núi trắng lớn, 
Có chán đi lại được 

Con voi chúa lớn ấy 

Màu sắc giống như trăng 
Tự miệng mọc sáu ngà 
Sáng chói rất trang nghiêm 
Như bó hoa sen trăng 
Nhìn gần là ngà VỚI 

Giống như ngó sen trăng. 


Lúc ây, người thợ săn mặc áo ca-sa, nách kẹp 


cung tên, ở trong lùm cây, từ từ bước đên chô bạch 
tượng. Thầy người thợ săn kẹp cung tên dưới nách, 
VOI Cái nÓI VỚI voI chúa: 


— Người kia có vẻ muôn hại ta. 

Vol chúa hỏi: 

— Người ấy mang cung tên nhưng mặc áo gì? 
Vol cáu thưa: 

— Người ấy mặc áo ca-sa. 

Voi chúa nói: 

- Người ây mặc áo ca-sa thì đâu có gì phải sợ 
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Rôi voi nói kệ: 

Với biểu tướng như vậy 
Không làm hại vật khác 
Trong có tâm Từ bi 
Thường cứu giúp tất cả 
Thể nên với người kia 
Không nên sinh sợ hãi. 
Người thấy được an ổn 
Văng lặng được tốt đẹp 
Như mặt trăng trong mát 
Nhất định không tỏa nhiệt. 

Nghe kệ xong, voI cái không còn nghi ngờ. Khi 
Ấy, người thợ săn vào khu rừng rậm rạp rình, đợi 
voi chúa đến thì dùng tên độc băn trúng nó. 

Vol cải nói với voI chúa: 

— Ngài nói ai mặc áo ca-sa chắc chăn có tâm Từ 
bi, thê sao bây giờ hắn ta lại làm như vậy? 

Voi chúa liền nói kệ: 

Đáy là áo giải thoát 
Tâm phiên não đã tạo 
Xa la nơi Từ bị 

Chắng phải lỗi nơi áo. 
Như đông được dát vàng 
Nấu chảy mới biết tạp 
Mê hoặc các phàm phu 
Kẻ ngu cho là thát 
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Người trí phân biệt rõ 
Biết là đồng mạ vàng. 
Đo cung tên ác tâm 
Cho nên làm hại fa 
Ca-sa áo thiện tịch 
Chính là các ác tâm 
Nếu ai xem xét kỹ 
Ca-sa áo toàn thiện. 

Voi cái rất tức giận, nói với voI chúa: 

— Ngài nói rất đúng! Nhưng tôi không thê nhẫn 
nhịn được. Tôi muốn bắt hắn xé tan ra. 

Voi chúa Bô-tát nói: 

— Vì không điêu trị tâm kết sử nên mới như thê. 
Nàng chớ nên tức giận mà nói như vậy! Không cần 
phải căm ghét hắn ta! 

Voi chúa nói kệ: 

Như người bị qui nhập 

Mê dại măng nhiếc thầy 
Thấy thuốc trị bệnh qui 
Không trách người khổ bệnh 
Kết sử cũng như qui 

Vì vô mình che láp 

Hay có tham, sân, sĩ 

Chỉ nên trừ phiên não 
Đâu cần trách người bệnh. 
Nếu ta thành Chánh giác 
Danh xưng khắp ba cối 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊN KINH LUÂN, quyền 14 937 
Các kết sử dối trá 
Dùng niệm, định, cần, tấn 
Diệt trừ các kết sử 
Dùng dùi trí sắc bén 
Đập tan các kết sử 
Chắc chắn làm khô cạn 
Đốt cháy hết không còn. 
Mai sau ta cần phải 
Trừ sạch hết khổ não. 

Nghe voi chúa Bô-tát nói kệ này thì voi cái im 
lặng. 

Khi ấy, bây voi đêu đến tụ tập, voi chúa nghĩ: 
Không được để bây voi này làm hại người thợ 
săn”. Nghĩ xong, voi chúa đên chỗ người thợ săn 
nóI: 

— Hãy núp dưới bụng tôi! Tôi sẽ che chở cho 
ông. 

Bây voi tiễn đến giết hại thì voi chúa liên đuôi 
đi, rồi bảo người thợ săn: 

— Ngươi cần øì thì cứ tùy ý lây. 

Khi nghe lời ấy, người thợ săn suy nghĩ: “Bây 
giờ, nêu ta không có tâm Từ thì không băng voi 
kia”, rôi anh ta khóc lóc thảm thiết. 

Voi chúa hỏi: 

— Vì sao ngươi khóc? 

Người thợ săn đáp: 

— Vì bị khổ não bức bách nên tôi khóc. 
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Voi chúa nói: 

— Tôi sợ bây voi làm hại nên tôi kêu ông núp 
dưới bụng, phải chăng thân thê tôi đè ép ông? 

Người thợ săn đáp: 

- Không. Không phải thân thể ngài đè ép tôi. 

Voi chúa lại hỏi: 

— Phải chăng voi cái nói những lời cay cú làm 
ông buôn bực đên khóc? 

Người thợ săn đáp: 

— Cũng không phải lời cay cú kia làm tôi buồn 
bực mà chính là đạo đức và tâm đại Từ bị của ngài. 
Vì ác tâm, tôi đã dùng tên độc hại ngài mà ngài vẫn 
có tâm Từ lo sợ bây voi trông thấy làm hại nên kêu 
tôi núp dưới bụng. Do việc này, tôi bứt rứt trong 
lòng, lo sợ nên khóc vậy. 

Ông ta nói kệ: 

Nay tôi dùng tên độc 
Làm hại thân voi chúa 
Ngài đem đạo đức, tư 
Thương hại cho tâm tôi. 
Nhờ ngài tâm hại hết 
Nhưng tôi hại đức ngài 
Nhọt tâm ngu khó lành 
Đức ngài như biển lớn 
Làm sao nói hết được 
Kẻ làm hại mạng ngài 
Vấn Từ bị CỨUN guúp. 
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Nếu nói cho đúng ra 
Thân tôi tuy là người 
Không Từ b¡ nhân đực 
Luống uống hình hài này 
Còn tệ hơn thu vát. 
Tướng mạo giống như người 
Làm ác hơn súc sinh 
Ngài tuy mang thân thú 
Đạo đức hơn loài người 
Hình tướng chẳng phải người 
Nhưng đạo đức là người. 
Voi chúa hỏi: 
- Hãy mau trả lời cho tôi biết, vì việc gì mà ông 
đến băn tôi? 
Người thợ săn đáp: 
— Tôi bị vua sai lây chút ít thân phần của ngài, 
chứ không phải tự ý tôi đến làm hại ngài. 
Voi chúa nói: 
— Nếu có cân øì, ông hãy mau lây. 
Lúc ây voi chúa nói kệ: 
Ông có muốn cần gì 
Mau đưa tay nhận lấy 
Người phát tâm Bồ-để 
Không tham tiếc gì cả. 
Tùy theo ông cần gì 
Đều cho ông hêt cả 
Cần ngà thì cho ngà 
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Tùy ý ông nhồ lấy. 

Tôi vì VIỆC Cứu giúp 

Do đó thọ thân này 

Tôi đêu bỏ tất cả 

Cần gì tùy ý lấy. 

Tôi làm việc lợi mình 

Nhanh chóng đến Niễt-bàn 

Vì tất cả chúng sinh 

Thọ thân trong ba cõi 

Vì Nhất thiết chủng trí 

Lấy Từ bì làm nhân. 
Người thợ săn xâu hồ nói: 
— Tôi bị vua sai đến lây ngà của ngài. 
Voi chúa nói: 
— Ông cứ tùy ý lấy, chớ có nghi ngờ. 
Người thợ săn đáp: 
— Tôi thật không thê nào lấy ngà của ngài được. 
Và nói kệ: 

Từ tâm ngài tràn trê 

Tôi sợ lựa tw kia 

Nếu nhồ lấy ngà ngài 

Tay tôi chắc gãy mắt. 
Voi chúa bảo: 
— Nếu ông sợ, tôi sẽ nhỗ cho ông. 
Nói xong, voi chúa lây VÒI quân lây ngà mình, 


vì chân gôc của ngà rất sâu nên nhồ lâu lắm mới 
ra. Voi chúa nhố ngà của mình xong thì máu ra 
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dâm đê. Voi chúa nói kệ: 
Máu chảy nơi nhổ ngà 
Từ mặt máu chảy xuống 
Voi chúa rất phước lợi 
Nó trắng nhự sen trăng 
Lần với hoa sen đỏ 
Chứa nhóm thành đồng lớn. 
Các hoa kết đồng kia 
Trắng nhự thân voi chúa 
Lại giống múi đa lớn 
Tuyết trăng phú lên trên 
Giống như đỉnh núi cao 
Đông nước đỏ chảy xuống. 
Voi chúa đau đớn, run rây quy xuống nhưng 
còn tự an ủI mình. Lúc đó, có một vị trời nói kệ: 
Tâm an trụ vững chắc 
Không bị s1 buồn bực 
Nên quán các khổ não 
Làm sao cứu giúp được. 
Thế giới đêu có chết 
Ngài làm việc cứu giúp 
Nên giữ vững ý chí 
Chớ có tâm buôn rầu. 
Trời, Người, A-tm-la 
Càn-thát-bà, Dạ-xoa 
Đây khắp cả hư không 
Khen việc chưa tưng có. 
Thiên thần nói như vây: 
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Xưa nay rất ít có 

Hay làm việc khô khó 

Nhồ ngà rất khôn khổ, 
Ngay trong lục đau đớn 
Tám hướng đến Bỏ- đề 

Câu được quả Tối thắng 

Ý quyết không thoái chuyển. 

Lại có Thiên thần nói với vị trời kia: 

- Bồ-tát như vậy, nhất định không thoái 
chuyên! 

Thiên thân lại nói kệ: 

Biết ngài nhồ ngà khổ 
Thường nhớ ở địa ngục. 

Nhồ ngà xong, voi chúa đứng im lặng. Bây giờ 
người thợ săn suy nghĩ: “Ngài nhô ngà thả xuông 
đât có hồi tiếc hay không, sao không cho tôi?” Biết 
tâm niệm người thợ săn, voi chúa dùng lời an ủI 
nói kệ: 

Ngà như hoa sen đỏ 

Đấu kia như ngó sen 

Sớu ngà cho người hết 
Tối thượng trong các ngà. 
Để cho ông an vui 

Đợi chút, mong tâm tôi 
Lần lần hết đau đón 

Đề tôi đổi với ông 

Có tín tâm kính trọng. 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊN KINH LUÂN, quyền 14 943 


Giả sử ý Ông nói 

Tôi là người rất ác 

Sát, đạo, dâm, dối ông 

Lừa dối đây bất thiện 

Nghe tôi nói ý ông: 

Ông làm nhiêu việc ác 

Cung tên nhọn hại tâm 

Tôi đêu quên không nhớ 

Chỉ kính nhớ ca-sa 

Thấy được tâm kính tín 

Người cho và người nhận 

Thanh tịnh hay cầu uễ 

Nay tôi là thí chủ 

Thảy đây đủ thanh tịnh. 

Đợi tôi được chánh niệm 

Để quả báo rộng lớn 

Mới bô thí cho ông. 
Lúc ây, voi chúa nói với người thợ săn: 
— Ca-sa này là biểu tượng ly dục. Thấy nó thì 

tâm tôi cung kính tôn trọng. 
Voi chúa dùng vòi nâng lây ngà trao cho người 
thợ săn rồi nói kệ: 

Bây giờ tôi nói thát 

Tên độc băn thân tôi 

Không có chút oán hận 

Gây ác báo cho ông. 

Do nhân nói thật này 
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Mau chóng chứng Bồ-để 
ĐỘ thoát các chúng sinh 
Các khổ não như thể. 

Nói kệ xong, voI chúa đưa ngà cho người thợ 
săn. 

Do nhân duyên gì mà dẫn ví dụ này? Vô lượng 
trăm ngàn thân trong quá khứ, Đức Thế Tôn 
thường bố thí những thứ khó xả bỏ như thế, bốn 
nguyện là muốn thành tựu được kết quả. Ngài 
muôn làm cho chúng sinh đang chịu khô não đạt 
được đạo lý căn bản, muốn làm cho con người g1ải 
thoát, tự giữ thanh tịnh, tâm sinh kính tín cho nên 
dẫn ví dụ cao đẹp này. 


Chương 70 

Vì các chúng sinh nên bậc Bồ-tát Đại nhân 
không hê tiếc thân mạng. 

Tôi từng ngbhe: 

Trong núi Tuyết có hai con nai chúa, mỗi con 
thông lãnh một đàn nai năm trăm con ăn cỏ ở trên 
núi. 

Bây giờ, trong thành Ba-la-nai có vua Phạm- 
ma-đạt đến núi tuyết, sai người giăng lưới bao vây 
naI. 

Lúc ấy đàn nai đều lọt vào vòng vây không thể 
làm cách nào để thoát thân, cho nên không có một 
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con nai nào thoát được. 

Bấy giờ nai chúa có bộ lông sặc sỡ nhiêu màu 
sắc, suy nghĩ: ““Fa phải tm cách nảo để làm cho 
đàn nai thoát khỏi nạn này”. Rồi voi chúa lại nghĩ: 
“Không có cách øì tính được nữa, chỉ còn đến Đặp 
ngay đức vua”. Nghĩ xong, nai chúa đi thắng đến 
chỗ vua. 

Đức vua trông thây liên ra lệnh cho tả hữu của 
mình phải cân thận, không được làm hại, để nó tự 
ý đi đến. Nai chúa yết kiến đức vua rồi thưa: 

— Tâu đại vương, xIn ngài chớ nên vì việc vui 
chơi mà giết hại đàn nai để làm thú vui. Cúi mong 
ngài thương xót, chớ nên làm việc này! Hãy phóng 
thích đàn nai, đừng làm hại chúng! 

Đức vua nói: 

— Trẫm cân ăn thịt nai. 

Nai chúa thưa: 

— Tâu đại vương, nêu ngài cân thịt, mỗi ngày 

tôi sẽ dâng lên một con, còn như ngài giết sạch thì 
chắc chăn sẽ sình thôi không để lâu được. Một 
ngày lây một con thì nai ngày càng thêm nhiêu, sẽ 
không thiếu thịt cho ngài dùng. 

Đức vua liên băng lòng. Lúc ấy nai chúa Bồ-tát 
nói với nai chúa Đề- bà-đạt-đa: 

= Bây ĐIỜ mỗi ngày tôi và ngài dâng nộp một 
con nai để cung câp thịt cho đức vua dùng. Hôm 
nay tôi dâng nộp một con, ngày mai đến lượt ngài 
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dâng một con. 

Cả hai cùng giao ước thay nhau dâng nộp nai 
được khá lâu. 

Sau đó, vào một hôm, nai chúa Đê-bà-đạt-đa 
dâng nộp một con nai cái có thai sắp sinh. Nó đến 
nai chúa Đề-bà-đạt-đa câu xin tha mạng và thưa: 

- Thưa ngài, bây giờ thân tôi có chết cũng 
không dám từ chối. Chỉ cần đợi tôi sinh xong, dù 
có chết, cũng không hối tiếc! 

Không nghe lời nai cái phân trân, nai chúa tức 
giận quát: 

— Bây giờ, ngươi phải đi thôi! Đâu có a1 chịu 
thay ngươi! 

BỊ nai chúa tức giận trách măng, naI cái Suy 
nghĩ: “Nai chúa đàn bên Kia rất Từ bi, ta nên đến 
đó xin cứu mạng cho con”. 

Nghĩ xong, nó đi đến chỗ nai chúa Bô-tát quỳ 
xuống trình bày đây đủ lại mọi việc và nói kệ: 

Không dI Cứu giúp con 
Cúi xin ngài cứu giúp 

Có rất nhiêu chúng sinh 
Nhưng riêng con sợ hãi. 
Xin rủ lòng thương xót 
Cứu con khỏi nạn khổ 
Con không nơi nương tựa 
Đến đây quy y ngài. 

Ngài thưởng làm lợi ích 
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An vui cho chúng sinh 
Nếu bây giờ con chết 
Mẹ con không chu toàn 
Xin cưu giúp thai nhĩ 
ĐỀ một mạng sống sót. 

Nghe kệ xong, nai chúa Bô-tát hỏi nai cái: 

— Ngươi đến chúa đàn ngươi trình bày mọi việc 
chưa? 

Nai cái thưa: 

— Con đã đem mọi việc trình bày nhưng ngài ây 
không chịu nghe, còn tức giận trách măng: “AI 
thay thê cho ngươi?” 

Nó nói kệ: 

Bị chúa đàn mắng giận 

Không có lòng thương xót 

Ra lệnh mau đến vua 
“Nảdo có ai thay ngươi 

Nay con quy y ngài 

Xin thương xót thân này! 

Vì thể làm cho con 

Khỏi mất đi một mạng. 

Nai chúa Bồ-tát nói với nai cái: 

— Ngươi chớ nên buôn râu! Ta chấp nhận lời 
thỉnh cầu của ngươi. Hãy để ta suy nghĩ. 

Nghe xong, nai cái vui mừng hớn hở trở về đàn 
của mình. Nai chúa Bô-tát suy nghĩ: “Nếu sai con 
khác đi thì nó sẽ nói: “Ngài còn chưa chịu đi, làm 
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sao sa1 con”. Nghĩ xong tâm liên khai ngộ, na1 chúa 
nói kệ: 


Bây giở ta tự mình 
Đền nhà bếp của vua 
Ta đối với chúng sinh 
Nguyện nhất định cứu giúp. 
Nếu ta đem thân mình 
Đổi mạng cho kiến mồi 
Làm được việc như thể 
Còn có lợi ích lớn. 

Sở đĩ làm súc sinh 
Chính là vì cứu giúp 
Giả sử được thể mạng 
Bỏ thán như có rác. 

Nói kệ xong, nai chúa lập tức triệu tập đàn nai 
của mình thông lãnh, rồi bảo: 

— Ta đối với các ngươi có gì không đúng, cho 
ta sắm hồi. Ta muốn đem thân này thay mạng cho 
nai cái sắp dâng thịt của nó cho đâu bếp đức vua. 

Nghe nai chúa nói như vậy, cả đàn đều buôn bã 
quyền luyên thưa: 

— Xin ngài chớ nên đi! Chúng tôi sẽ đi thay 
ngài. 

Nai chúa đáp: 

— Vì ta lập nguyện nên phải tự đích thân đi. Nêu 
sai ai khác, chắc chắn các ngươi sẽ buồn khô. Hiện 
giờ, ta hoan hỷ không có điêu gì buôn bực. 
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Nai chúa nói kệ: 

Không ly dục xả thân 
Nhất định còn tái sinh 
Nay ta Vì cứu giúp 

Xả thân sinh nơi tốt 

Ta biết hình hài này 
Chắc chắc có hư hoại 
Nay vì việc cứu giúp 

Chỉ vì pháp xả thân 
Được lấy pháp làm nhân 
Làm sao không VuI mừng. 

Lúc ấy cả đàn nai phân trân mọi thứ ví dụ để 
can gián nhưng chỉ hoài công phí sức, không thể 
làm cho nai chúa đôi ý. Khi nai chúa đi đến nhà 
bếp đức vua để nộp mình thì cả đàn nai của mình 
thông lãnh và cả đàn nai của Đề-bà-đạt-đa đều theo 
đến Ba-la-nai. Ra khỏi rừng, nai chúa từ giã cả hai 
đàn nai và bảo chúng trở vê, chỉ còn lại một mình 
đi đến nhà bếp đức vua. 

Trước đó, người trông coi nhà bếp đức vua đã 
gặp nai chúa nên biết ngay là nó. Ông ta đến tâu 
VỚI đức vua: 

— Tâu đại vương, nai chúa tự đến nhà bếp nộp 
mình. 

Nghe xong, đức vua đích thân đên gặp nai chúa 
hỏi: 

— Thế nào, nai của ngươi hết sạch cả hay sao 
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mà ngươi đích thân đến vậy? 

Nai chúa thưa: 

— Tâu đại vương, nhờ ngài g1úp đỡ, nai của tôi 
càng thêm nhiêu. Tôi tới đây là vì con nai cái đang 
mang thai, tôi muốn thay nó nộp mình. 

Rồi nai chúa nói kệ: 

Ý có điều mong muốn 
Chưa thỏa mãn tâm ấy 
Sức tôi có thể làm 

Nếu không làm điễu đó 
Khác gì với có cây? 

Giả sứ trong sinh tứ 

Bỏ thân nhơ nhớp này 
Cũng hư hoại uông thôi 
Không làm chút điều lành 
Tháần tâm nay cũng hoại 
Bỏ mình, người được cả 
Ta làm được lợi lớn. 

Nghe kệ xong, toàn thân rợn tóc gáy, vua 
Phạm-ma-đạt nói kệ: 

Tôi thân người, tâm nai 
Người thán nai, tâm người 
Đủ công đức là người 

Tàn ác là súc sinh. 

Hay thay! Người có trí 
Hay thay! Có dùng mãnh 
Hay thay! Hay từ mán 
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Cứu giúp các chúng sinh. 
Ngươi hiện thân như vậy 
Tực là chỉ dạy 1a 

Nay ngươi hãy trở về 
Cùng cả hai đản nai 
Chớ có tâm lo sợ 

Nay ta phát thệ nguyện 
Vĩnh viên không côn ăn 
Tất cả loại thịt nai. 

Bấy giờ nai chúa thưa với đức vua: 

— Tâu đại vương, nếu ngài rủ lòng thương 
tưởng thì hãy đến chỗ đàn nai đích thân an ủi, làm 
chúng không sợ hãi. 

Nghe xong, đức vua đích thân vào rừng, đến 
chỗ đàn nai ở, ban bố sự an vui cho chúng: 

Tất cả các đàn nai 

Ở trong nước của ta 
Ta nhát định bảo hộ 
Chớ có nên sợ hấu! 
Rừng cây này của ta 
Cho đến các ao suối 
Đều đem cho đàn nai 
Lại cấm không giết hại 
Cho nên gọi rừng này 
Là rưng thí cho nai. 


L] 
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Chương 7l 

Dù cho đất nước rộng lớn, có đây đủ mọi thứ, 
nhưng người phân biệt rõ ràng biết được khổ não 
của nó cũng lìa bỏ trảnh xa. 

Tôi từng ngbhe: 

Thuở xưa, khi tu hạnh Bồ-tát, Đức Thế Tôn làm 
vua một nước lớn. Tất cả những người nghèo nàn 
đến xin ăn, đức vua đêu bô thí. Với trí tuệ thông 
minh, lại ở vào ngôi vị vua chúa, ngài muốn làm 
lợi ích cho tất cả chúng sinh nên hay cứu giúp 
người bị nạn khô. 

Khi vua nước lắng giệng đem binh đến giao 
chiến, thì ngài suy nghĩ: “Đăm trước năm dục lạc 
không thể điều phục tâm, sáu căn khó thỏa mãn, 
của cải quá nhiêu, ta cần phải liệu tính để giúp đỡ 
họ. Vì của cải mà có đầu tranh, nguyện xả bỏ việc 
này đề không còn đấu tranh nữa. Ta nên tu tập pháp 
tùy thân thù thắng”. 

VỊ ấy nói kệ: 
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Khi quán sát rõ ràng 
Bác trí nên phân biệt 
Làm việc không suy nghĩ 
Sau hồi hận không KỊP. 
Thây rõ việc đó là sai thì biết phải làm gì, ngài 
nói kệ: 
Dục như cầm đuốc cỏ 
Như thị bị chúng dành 
Đắm dục làm thương tồn 
Hại hơn cả hai đời. 
Bác trí mau tránh xa 
Cõi nước, nhiêu của cải 
Nhiêu của báu như thể 
Rồt cuộc phải xả bỏ, 
Thà bây giờ chịu khổ 
Nguyện không ở đời sau 
Chịu khổ lâu dài này. 
So thể lực của ta 
Chiến thăng được quân địch 
Hiện tại biết kết quả 
Dù được tiếng tôt đẹp 
Sau chịu khổ tồn hại. 
Dù biết mình tài giỏi 
Vân nguyện giúp quán địch 
Nếu không giúp được họ 
Sau nhất định hại mình. 
Nghĩ xong, vị quốc vương Bồ-tát bỏ vào rừng. 
Gặp một ông lão Bà-la-môn đi lạc vào đó. Bồ-tát 
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hỏi: 

— Này ông lão, vì sao ông vào rừng này? 

Ông lão Bà-la-môn đáp: 

— Tôi muôn yết kiến đức vua. 

Bồ-tát hỏi: 

— Vì sao ông muốn yết kiên đức vua? 

Bà-la-môn đáp: 

— Hiện nay tôi nghèo khổ, lại mắc nhiêu nợ nân, 
nghe đức vua hay bô thí nên đến xin về trả nợ để 
không còn nghèo nàn nữa! Tôi không nơi nương 
tựa, chỉ hy vọng đức vua ban ân cứu g1úp. 

Bồ-tát nói: 

— Này ông lão, ông hãy về đi! Ở đây không có 
đức vua, sao ông thành khẩn tha thiết đến thế? 

Nghe xong, vị Bà-la-môn buôn bã quy xuống 
đt. Bồ-tát thấy ông ta như vậy rất thương xót. 
Ngài suy nghĩ rôi nói kệ: 

TÔI VÌ CỨH gIMD người 
Bỏ hết, việc khó bỏ 
Bây giờ tôi hết sạch 
Lấy vật gì để cho? 
Nay tôi vì người ấy 

X4 bỏ thân mạng mình. 

Nói kệ xong, Bồ-tát đỡ Bà-la-môn dậy rôi bảo 
ông ta: 

— Ông chớ nên buôn râu! Tôi sẽ làm cho ông có 
được của cải. 
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VỊ Bà-la-môn nghe như thế thì trong lòng rất 
vui mừng. Bồ-tát tức thời lấy cỏ se thành sợi dây 
rồi đưa cho Bà-la-môn: 

— Cho tât cả, thân ta cũng thê! 

Ngài nói kệ: 

Vua kia chưa bắt ta 
Nhất định không an tâm 
Lão nên lấy dây này 
Trói hai tay ta lại 

Dẫn đến chỗ vua kia 
Làm Ông 1q VuI mừng 
Sẽ cho lão châu báu 
Vàng bạc các tài vật 
Lão sẽ được giàu to 
Vua kia lại VHI mừng. 
Có sống. ặt có chết 
Mạng sông hợp rồi tan 
Do cứu giúp khô nạn 
Nên tốn hoại thân mạng 
Bậc trí chết như vậy 
Gọi là mang anh lạc. 

Nghe kệ xong, vị Bà-la-môn rât vui mừng liên 
lây dây trói Bô-tát lại, dẫn đến vị vua kia. 

Đức vua kia trông thấy liền nhìn Bả-la-môn nói 
kệ: 

Đây là người nào vậy? 
Sắc thân như núi vàng 
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OaL quang rất rực rỡ 
Giống mặt trởi chiếu khắp 
Diện mạo rất đoan nghiêm 
Ai thấy cũng vui mừng. 
Người phước đức như vậy 
Đảng làm chủ đại địa 
Báy giờ bị bắt giữ 

Khổ sở đến như thể. 

Ta ngồi tòa Sư tự 

Thật là đáng xấu hồ 
Người kia đáng làm vua 
Còn 1a chẳng đáng làm 
Ta không kêm chế được 
Không xứng ở ngôi vua. 


Nghe kệ xong, vị Bà-la-môn tâu với đức vua: 

— Tâu đại vương, đây là vua oán địch của ngài. 

Đức vua hỏi Bà-la-môn: 

— AI trói người này? 

Bà-la-môn thưa: 

— Tâu đại vương, người đó đích thật do con trói. 

Vua nói: 

— Không lý nào người này bị ngươi trói? Ngươi 
nói đôi! 

Đức vua nói kệ: 


Người kia to như voi 
Sức lực rất hùng tráng 
Thân thể ngươi yếu ở! 
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Lại không có binh mã 
Làm sao trói được người? 
Việc này không thể tin 
Ngươi hãy nói thành thát 
Chớ có nói dồi trá! 

Bà-la-môn tâu trình đầy đủ mọi việc rôi nói kệ: 

Thấy tôi hết hy vọng 
Người kia liên tự trói 
Vì Từ bị giúp tôi 
Ông ta tự trói mình. 
Trượng phu tốt như thể 
Danh vang khắp mười phương 
Giống như đốt đuốc lớn 
Chiếu sáng khắp tất cả. 
Người hung ác ngu s1 
Giết hết không còn gì 
Khi đuốc lớn thắp sáng 
Hay diệt trừ tối tăm. 

Nghe xong, đức vua kinh sợ đứng dậy chắp tay 
thưa: 

— Lành thay! Lành thay! Bậc Trượng phu toàn 
thiện. Vì cứu giúp người khác mà ngài làm như 
vậy. 

Và vị ây nói kệ: 

Đã nghe về đại vương 
Danh hiệu là La-xà 
Lợi ích cho thể gian 
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Cho nên gọi La-xà. 

Ngài cần phải làm vua 

Giữ gn cho đại địa 

Cứ xin ngài cho tôi 

Sám hồi các tội lỗi. 

Tôi là trẻ dại khở 

Kẻ hèn mọn vô frí 

Ngài hãy lên làm vua 

Tôi rời khỏi nước này. 

Noài làm cho chúng sinh 

Tất cả được an VI 

Nếu người khác làm vua 

Gây khổ não thể gian. 

Đức vua kia trao lại ngôi vị cho Bồ-tát rồi trở 

về nước mình. 


Chương 72 

VỊ nào tu tạo phước nghiệp thanh tịnh, xứng 
đáng được thiết lễ củng dường. Vì vậy, nên siêng 
tu phước ng hiệp. 

Tôi từng nghe: 

Vua Ô-việt- kỳ nước Thạch thất, cùng nhân dân 
cả nước thiết lễ hội cúng Phật. Có một phụ nữ ở 
trong cửa số nhìn chăm chú Đức Thế Tôn. Trông 
thây cô gái đoan trang xinh đẹp, đức vua mở chuỗi 
anh lạc, sai quan thị vệ đem đến ban tặng cô ta. 
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Quan tả hữu tâu với vua: 

— lâu đại VƯƠng, cô gái kia là phụ nữ trong 
nước ta, nêu ngài ưa thích thì gọi đến, chứ cân gì 
tặng ngọc để người chê cười. 

Nghe lời ấy, đức vua bịt hai tai lại rồi nói: 

— Trời ơi! Thật quá ghê tởm! Tại sao ngươi dắm 
nói những lời này với ta? 

Và vua nói kệ: 

Ta thệ lập nguyện này 
Nếu có tâm ý xấu 

Khiến ta thành đại ác 
Ta không vì nhiêm trước 
Đem ngọc tạng cô kia. 

Hãy nghe ý ta nói: 

Nghiệp làm chủ, tự tại 
Bậc nghiệp tối thắng nói 
Không phải chủ tế làm 
Chỉ là nghiệp làm ra. 
Tâm tạo ra chủ tế 
Nghiệp lành Phát ngợi khen 
Như thể đến sắc đẹp 
Hoàn toàn không có ngã 
Chỉ nghiệp lành làm ra. 
Nghiệp lành, ta cung kính 
Nghiệp dữ, ta lánh xa 
Quá khư tạo nghiệp lành 
Quả báo ngay hiện tại. 
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Ta đem xâu chuỗi ngọc 
Nhiều của báu trang nghiêm 
Đeo vảo cổ nhiều vòng 
Chuỗi ngọc trăng như tHyẾt. 
Ta nhờ đực đời trước 
Không đắm nhiễm sắc dục 
Nếu biết nghiệp lành dữ 
Làm sao còn đắm sắc: ? 
Tránh xa không muốn thấy 
Hung gì lại đắm nhiễm. 
Thà chịu đói khát chết 
Không tham lam phi pháp, 
Thà nhảy vào đồng lửa 
Không làm việc gian tà 
Nếu ta đắm nhiễm ái 

Thân này hoặc thân sau 
Chịu khổ nhọc vô lượng. 


Chương 73 

Người nào có nghiệp lực lành, thì tự nhiên 
thọ nghiệp báo tốt. Dù có sức lực của vua chúa 
cũng không bằng nghiệp lực được quả báo tốt. Vì 
thế, nên tu nghiệp lành. 

Tôi từng nghe: 

Khi ngủ nghỉ vào ban ngày, vua Uu-duyệt- già 
có hai nội quan, một người hâu phía trên đâu, còn 
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một người hầu dưới chân, câm quạt phe phầy. Họ 
bản với nhau: 

— Hiện nay chúng ta được vua thương tưởng 
đến là vì lý do gì? 

Một người tự cho là nghiệp lực của mình, còn 
một người tự cho là nhờ oal lực của vua. Do việc 
này mà họ hầu hạ cung phụng đức vua. Vì thường 
nghe pháp, nên cả hai cùng nhau luận bàn giải thích 
ý nghĩa pháp. Họ nói kệ: 

Như trâu dữ lội nước 

Dán đúng thì theo đúng 
Vua hiển hành chánh pháp 
Người theo cũng như thế. 

Do tranh giành lý lẽ, nên hai người to tiếng với 
nhau. 

Người thứ nhất nói: 

— Tôi sống nhờ vào đức vua. 

Người thứ hai nói: 

— Còn tôi nhờ vào nghiệp lực. 

Nghe ôn ào, đức vua thức giâc hỏi họ: 

— Tại sao ồn ào vậy? 

Vua lại nghe họ tranh lý lẽ. Dù biết chưa trừ hết 
ngã kiến, nhưng cũng muốn giúp kẻ tâng bốc mình, 
trong lòng không vul, vua đọc kệ hỏi người nói 
“nhờ vào nghiệp lực”: 

Sống nhờ vào nước ta 
Tự cho là nghiệp lực 
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Vậy ta xem thứ ngươi 
Là sức của ai đáy? 
Nói kệ xong, đức vua đi đến gặp phu nhân, nói: 
— Này ái khanh, bây giờ trẫm sai người qua bên 
khanh, khanh hãy phục sức thật xinh đẹp như phu 
nhân của Đề Thích. 
Phu nhân thưa: 
— Thân thiếp xin vâng lệnh. 
Khi ấy vua trao nước bô đảo cho người hâu nói 
“sống nhờ vua” đem đến Dan thưởng cho hoàng 
hậu. Đuôi người hầu nói “sống nhờ vào nghiệp 
lực” đi rôi, đức vua suy nghĩ: “Nó sẽ phải hối 
hận!”. Vua suy nghĩ chưa bao lâu thì người nói 
“nhờ nghiệp lực” mặc y phục đẹp đẽ đến bên mình. 
Thây ông ta, vua hết sức kinh ngạc nói kệ: 
Ta tự mình lâm lẫn 
Cho ngươi chút nước thưa 
Bị nghiệp lực của ngươi 
Cướỡng đoạt đem đên đáy 
Hay có thể thân hậu 
Cho nhà ngươi đem đi 
Hoặc là phu nhân giận 
Đoạt kia cho ngươi chăng? 
Có thể ta nhâm lấn 
Đưa cho hắn ta sao? 
Hay hắn mê hoặc ta 
Làm cho ta rồi loạn? 
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Nói kệ xong, đức vua hỏi người kia: 
— Hãy nói thật cho ta biết! Nhờ nghiệp lực nào, 
chứ tại sao ta cô ý không cho mà ngươi vẫn được. 
Người kia tâu: 
— Tâu đại vương, thân nhờ vào nghiệp lực mà 
được. 
Người kia đem mọi việc tâu đây đủ lên đức vua: 
— Tâu đại vương, người được ngài sai vừa ra 
khỏi cửa, bỗng nhiên bị chảy máu cam nên liền đưa 
nước này nhờ bê tôi đem đến phu nhân và được 
lệnh bà ban cho y phục này. 
Nghe xong, vua nói kệ: 
Nghiệp bảo như bóng vang 
Như tốt đẹp của ngươi 
Ngươi nói nhờ nghiệp lực 
Điều này đáng tin cậy. 
Do năng lực nghe pháp 
Lời nói hợp đạo lý 
Ngươi nói do nghiệp lực 
Lời này quả hiệu nghiệm. 
Ta quá r tự phụ 
Ngươi nhờ nghiệp lực tốt 
Phát dạy: nghiệp lực mạnh 
Lời này đủng hoàn toản. 
Phật, Bậc Điều Ngự giỏi 
Lành thay cho nghiệp lực! 
Hay phá hoại sức vua 
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Mười phương Phật Thể Tôn 
Cũng nói ty nghiệp lực. 
Nay ngươi nhờ nghiệp lực 
Đề tự trang nghiêm thân 
Chẳng cần sức lực ta. 


Chương 74 


Tuy có oán thù với Hgười trí nhưng vẫn được 
lợi ích. T. hế nên, dù bị người trí oán thu, vẫn 
thường xuyên gáH gi. 

Tôi từng ngbhe: 

Nước Ma-đột-la có vị Bà-la-môn trí tuệ thông 
minh, nhưng không tin Phật pháp, cũng không gân 
gũi các thây 1ỷ-kheo. Trước đó vị Bà-la-môn này 
xích mích với vị Bà-la-môn khác, nên ông tức giận 
đến Tăng phường nói dỗi: 

— Thưa các Đại đức, ngày mai ở nhà vị Bà-la- 
môn kia có mở đại hội thiết lễ cúng dường, xin 
thỉnh các thầy 1y-kheo đến dự! 

Vì ông muốn sáng mai các thầy Tỳ- -kheo đến 
nhà vị Bà-la-môn kia mà không được ăn uống gì 
cả để tiêng xâu của ông ấy đồn khắp trong nước. 

Sáng sớm hôm sau, các thây Tỳ-kheo đến nhà 
vị Bà-la-môn kia nói với người giữ công: 

— Chủ nhân của ông mời chúng tôi đến cúng 
dường, ông hãy vào thưa lại. 
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Người giữ công vào thưa lại với chủ nhân. 

- Thưa ông, hiện giờ ở ngoài công có các thây 
Tỳ-kheo nói ông mời nên họ đến. 

Người chủ nghe xong suy nghĩ: “Vì lý do gì 
xảy ra sự việc như thế? Hay là Bà-la-môn có thù 
oán với ta làm việc này? Bây giờ ta phải cho người 
vào thành đi chợ mau sắm đây đủ các thứ để cúng 
dường các thây Tỳ- -kheo”. Nghĩ xong, ông ta lập 
tức cho người mời các thây Tỳ-kheo vào nhà an tọa 
rồi dọn thức ăn cúng dường. 

Các thầy Tỳ-kheo thọ thực xong nói với thí 
chủ: 

- Bây giờ ông hãy ngôi xuống! Theo pháp Tỳ- 
kheo của chúng tôi, sau khi thọ thực xong phải 
thuyết pháp cho thí chủ. Dù ô ông không tin nhưng 
theo pháp Phật là phải như thê. 

Lúc ây vị chủ nhân lấy ghế nhỏ ngôi trước vỊị 
Thượng tọa và được nghe thuyết pháp về bồ thí, 
luận bàn về giới, sinh cõi trời, dục là bất tịnh, xuất 
thế là an vui... cho đên nói pháp bốn Chân đề. 

Trong đời quá khứ, vị Bà-la-môn ày CÓ ØI€O 
trồng căn lành, nên ngay trên tòa ngôi, ngộ được 
bốn Chân đề, đắc quả Tu-đà-hoàn. VỊ ây nói kệ: 

Than Ôi! SứC ng s1 

Hay làm hại Chánh kiến 
Người ngu không phân biệt 
Báảu tưởng chẳng phải báu. 
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Nay con được thắng lợi 
Biết phân biệt Tam bảo 
Thát sự là của báu 

Phật pháp là Thánh chúng. 
Con đã thấy rõ ràng 
Đóng bít ba đường ác 
Thích, Phạm và chư Thiến 
Không thể nào đạt được. 
Nay con được đây đủ 

Giờ đây Bả-la-môn 

Được gọi là Phạm thiên 
Sẽ đạt được mục đích 
Giải thoát không còn chết 
Nay con mới đạt được 
Thắng pháp Bà-la-môn. 
Bản tánh con thay đổi 
Hôm nay thật thay đổi 
Hôm nay mới đạt được 
Pháp thắng diệu Tỷ-đà. 
Giờ đây được vô lậu 

Vượt qua khỏi Tỷ-đà 

Nay con chân thật là 
Cúng tế ruộng phước lớn. 
Con sẽ siêng cúng lớn 
Không phân biệt rõ ràng 
Có cúng hay không cúng. 
Từ ngày nay trở đi 

Sẽ cúng Thiên Trung Thiên 
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Đa-đa 4-già-đà 

Nói tóm lại răng là 

Ngày nay mới được lợi 
Đạt kết quả thân người. 
Từ ngày nay trở đi 

Sẽ theo lời Phát dạy 

Nhát định không câu xin 
Các trời thân nào khác. 
Nay con được học pháp 
Tùy thuận theo chành đạo 
Pháp và tùy thuận pháp 
Tôi ăt được quả ấy. 

Con nay quy mạng lễ 

Đời trước nhàm việc ác 
Từng tu pháp, hướng pháp 
Nay được quả lợi ích 

Gán gửi Thiện tri thức 
Pháp lợi tự nhiên thành. 
Nếu con không gần gũi 
Đệ từ Đẳng Đại Bi 

Mãi rơi vào tà kiến 

Luân hồi ba đường ác. 
Không có Bà-la-môn 

Là kẻ thù ghét con 

Con không được gần gũi 
Thánh chúng như thể này. 
Bên ngoài giống bạn xấu 
Nhưng thát là bạn tốt 
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Ân quả hơn cha mẹ 

Cho đến các quyền thuộc. 
Nhờ Bà-la-môn này 
Chúng Tăng đến nhà con 
Tưới xuống mưa cam lộ 
Mâm tốt đêu được sống 
Mưa pháp thấm ướt thêm 
Rưới đất bụi tâm con 

Bụi đất đã sạch sẽ 

Ngộ được pháp chân thát. 
Cho nên thế gian nói 
Nhờ ghét được của cải 
Tự nghĩ được lợi lớn 
Liên thọ Tam quy y 

Đãi các món an ngon 
Cho Bà-la-môn kia. 


Chương 75 

Nêu người nào thuân thành đem của cải bỗ 
thí, giỗng như gia sản được giàu có thêm. Do biết 
việc này, nên hết lòng bồ thí. 

Tôi từng nøhe: 

Vợ chồng người nước Kế tân năm trên nệm cỏ. 
Vào lúc trời sắp sáng, người chông nảy sinh ý 
niệm lành: “ “Trong nước này, vô lượng trăm ngàn 
người đều tu phước cúng dường chúng Tăng, còn 
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bám chút ít thì đến đời sau nghèo khổ vô cùng. 
Bây giờ ta không tạo phước thì tương lai sẽ khổ 
mãi”. 

Nghĩ xong, người chồng buôn bã than thở rồi 
khóc lóc rơi lệ trên tay người vợ. Người vợ liên hỏi 
chồng: 

— Việc øì làm chàng không vuI vậy? 

Và nói kệ: 

Vì sao quá buôn thảm 

Chàng luôn luôn than thở 

Nước mắt ướt tay em 

Giống như lấy nước nhiễu? 

Người chồng nói kệ đáp: 

Tôi không có chát thiện 

Để mang đến đời sau 

Suy nghĩ việc này rồi 

Cho nên tự buôn than. 

Đời có ruộng phước lành 

Tôi không hạt giống thiện 

Thân này hoặc thân sau 

Đói khô khó lường được. 

Đời trước không gieo giống 

Đời này rất nghèo khổ 

Nay nêu không gieo nhân 

Tương lai không có quả. 
Nghe kệ xong, người vợ nói với chồng: 
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- Chàng chớ nên buôn rầu nữa! Em là vợ 
chàng, bản thân lệ thuộc vào chàng. Nếu bán thân 
em, chàng sẽ có tiền của thì được mãn nguyện. 

Nghe xong, người chồng vui mừng, nét mặt 
hớn hở bảo vợ: 

— Nêu không có em, ta không thể nào sông 
được! 

Rôi nói kệ: 

Thân tôi và thân em 
Giống như đôi HIyÊn ơng 
Có thể cùng bán thân 

Có tiên đem làm phúc. 

Lúc ấy hai vợ chồng đến nhà trưởng giả thưa: 

— Thưa trưởng giả, ông làm ơn cho chúng tôi 
vay vàng! Nếu sau một thắng không trả hết thì hai 
vợ chông tôi sẽ thuộc về ông. Sau một tháng, nếu 
không trả hết số vàng chúng tôi sẽ làm phận nô tỳ. 
Trong vòng một tháng, chúng tôi có thể cúng 
dường các Tỳ-kheo Tăng. 

Trưởng giả liên đưa vàng cho họ. Nhận được 
vàng, họ nói với nhau: 

— Chúng ta có thê vào chùa Ly việt cúng dường 
chúng Tăng. 

Người vợ hỏi chồng: 

— Ngày nào cúng dường? 

Người chồng đáp: 

— Ngày mười lăm. 
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— Tại sao lại ngày mười lăm? 
Bây giờ người chông nói kệ đáp: 
Thể gian ngày mười lăm 
Các Thiên vương Cáu-tfÈ 
Đi xem xét thể gian 
Đây là lời Phát dạy 
Muốn cho người trời biết 
Thể nên ngày mười lăm. 
Đến ngày mười ba, hai vợ chồng tận lực chuẩn 
bị đầy đủ thức ăn đem đến chùa thưa với vị tri sự: 
— Thưa Đại đức, sảng ngày mười lăm xin Đại 
đức giữ chúng Tăng lại chùa và nhận lời mời của 
con. 
VỊ tri sự đáp: 
— Được. 
Ngày mười bốn, hai vợ chông ở lại đêm trong 
chùa, nói kệ để tự khuyên bảo nhau: 
Tự khuyên nhủ thân mình 
Chớ nên sợ mệt nhọc 
Nay mình được tự tại 
Phải nên làm hết sức 
Sau bị người quản thúc 
Hành động không tự do 
Chỉ uống công khổ nhọc 
Chăng có lợi ích gì. 
Nói kệ xong, suốt đêm hai vợ chông không ngủ 
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được, cứ lo nâu nướng thức ăn ngon để đến sáng 
mai là hoàn tất. Người chông nói với người vợ: 

— May quá! Đã xong hết rồi, chúng ta được mãn 
nguyện trong ngày tốt này, bán có một thân này mà 
trong trăm ngàn thân thường được giàu có. 

Lúc ây, có vị vua một nước nhỏ dọn các thức 
ăn uống rôi đến chùa thưa: 

— Bạch chư Đại đức, cúi xin chư Tăng nhận sự 
cúng dường của conl 

VỊ tr1 sự nói: 

- Thưa đại vương, vừa rồi chư Tăng chúng tôi 
có nhận lời mời của người khác rồi. Xin ngài đợi 
ngày khác! 

Đức vua ân cân mời thỉnh: 

- Thưa Đại đức, con có nhiều việc cần gập, xIn 
Đại đức nhận lời mời của con! 

Chư Tăng 1m lặng không trả lời. Đức vua nói 
với vợ chông người kia: 

- Hôm nay, đích thân trẫm đánh kiền chùy. 
Trẫm sẽ bôi thường lại thức ăn ngươi đã làm. 

Nghe xong, hai vợ chông hướng đến đức vua 
lạy sát đất rôi thưa: 

— Tâu đại vương, vợ chồng con nghèo khô 
không có gì cả, phải tự bán thân mình để thiết lễ 
cúng dường. Suốt đêm lo sắp xếp nâu nướng đã 
xong, chỉ có hôm nay được tự do cúng dường, đến 
ngày mai, thì chúng con bị người khác quản thúc, 
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không còn tự do. Cúi xin ngài rủ lòng thương xót 
chớ nên giành ngày của chúng conl 
Họ nói kệ: 
Vợ chồng như uyên ong 
Thiết cúng đã làm xong 
Cui xin nghĩ nhớ cho 
Mai lệ thuộc người khác. 
Vợ chồng thuộc người khác 
Không thời gian làm phúc 
Tự bán thân như thể 
Chính vì muốn tu thiện 
Nghe đây đủ mọi việc, đức vua khen ngợi: 
— Lành thay! 
Và nói kệ: 
Ngươi khéo hiểu lời Phật 
Hiểu rõ ràng nhân quả 
Hay đem thân giả dối 
Đổi tài mạng vững chắc. 
Ngươi chớ có sợ hãi 
Cư làm theo ý nguyện 
Ta đem lòng thương xót 
Lấy tiên của thưởng ngươi 
Nay thân ngươi chịu khổ 
Sau được nhiêu lợi lạc. 
Sau khi nói kệ xong, đức vua cho phép VỢ 
chông người kia cúng dường chúng Tăng và đem 
tài vật ban cho để đền bù lại chi phí, lại còn cấp 
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phát tài sản để họ còn mưu sinh. 
Hai vợ chông người kia được hưởng phước báu 
ngay trong hiện tại, không còn thiêu thôn nữa. 


Chương 76 

Người nào hết lòng giữ giới dù cho mắt mạng 
vẫn được quả báo ngay trong hiện tại. 

Tôi từng nghe: 

Ở thành Nan-đề-bạt-đề có hai anh em Ưu-bà- 
tặc đêu giữ năm giới. Bây giờ, người em bỗng 
nhiên bị bệnh, hông sườn đau nhức, hơi thở thoi 
thóp. Thây thuốc chân đoán bảo phải ăn thịt chó 
mới giết và uông rượu mới khỏi bệnh. 

Bệnh nhân thưa: 

— Thịt chó có thê mua ở ngoài chợ về ăn được, 
còn uống rượu thì tôi xin nguyện thà bỏ thân mạng, 
chứ nhất định không phạm giới. 

Thây bệnh tình của em nguy cấp, người anh 
mua rượu rôi bảo em: 

— Em à, hãy bỏ giới uông rượu để trị bệnh! 

Người em thưa: 

— Anh à, dù bị bệnh nặng nhưng em nguyện thà 
bỏ thân mạng, nhất định không phạm giới để uỗng 
rượu. 

Và nói kệ: 
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Lạ thay! Lúc sắp chết 
Phá giới anh lạc fa 
Đùng giới trang nghiêm thân 
Không cần đồ tấn táng. 
Thân người đã khó được 
Gặp giới pháp lại khó 
Nguyện bỏ trăm ngàn thân 
Không huy phá cẩm giới. 
Vô lượng trăm ngàn kiếp 
Mới gặp được giới pháp 
Trong thể giới Diêm-phù 
Thân người rất khó được. 
Dù có được thân người 
Nhưng chánh pháp khó gặp 
Khi gặp được pháp bảo 
Người ngu không biết giữ. 
Người khéo phân biệt pháp 
Việc này cảng khó hơn 
GIới báu vào fay tôi 
Tại sao lại muốn đoạt 
Chính là kẻ oán ghét 
Chaăng phải quyên thuộc tôi. 
Nghe kệ xong, người anh nói với em: 
— Này em, anh vì tình cốt nhục nên không muốn 
để em chết. 
Người em thưa: 
— Anh chăng phải thương yêu gì cả mà chính là 
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hại tôi. 

Và nói kệ: 
Tôi muốn đến nơi tốt 
Phá giới làm đọa lạc 
Hai tôi mới như thể 
S4O nói yêu thương tôi? 
Tôi siêng tu tậP giới 
Mới sắp bị cướp đoạt 
Trong năm giới đã giữ 
CGIới rượu là nặng nhất 
Nay muốn ép tôi phá 
Chớ nên nói thương tôi. 

Người anh hỏi: 

— Tại sao rượu là giới căn bản? 

Người em nói kệ đáp lời anh: 
Nếu ở frong giới cấm 
Không hết lòng giữ gìn 
Làm trái đạo Đại bị 
Đầu cỏ có tẩm rượu 
Còn không dám nêm thử 
Vì thể nên tôi biết 
Rượu là nhân đường ác. 
Kinh dạy người tại gia 
Nói ác báo của rượu 
Chỉ có Phật biết rõ 
Ai có thể lường được. 
Phát dạy thân, miệng, ý 
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Ác hạnh của ba nghiệp 
Niêng rượu là cội rê 

Đọa lạc trong ác hạnh. 
Xưa kia Uu-bà-di 

Vì nhân duyên uống rượu 
Phá bốn giới còn lại 

Đây là kê hạnh ác. 

Lại nói năm đại thí 

Cửng là năm vô y 

Rượu là sóc phóng dật 
Không uông, thoát đường ác. 
Hay được tâm tin vui 

Bồ thí, bỏ keo kiệt 

Thu-la nghe Phát dạy 
Được võ lượng lợi ích. 
Tôi không có ý khác 
Người muốn phá giới cấm 
Nói tóm lại răng là 

Thà bỏ trăm ngàn thán 
Không huy phạm lời Phát 
Thà đề thân khô héo 

Nhất định không HỐng FƯỢM. 
Giả sử huy phạm giới 
Sống được trăm ngàn năm 
Không bằng giữ giới cấm 
Thân bị chết tức thời. 

Dâu chắc chắn hết bệnh 
Tôi vẫn không uống rượu 
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Huỗng nay chưa biết chắc 
Là hết hay không hết 

Tâm tôi ván quyết định 
Trong lòng rất vui mừng. 
Liên thấy được Chân đề 
Bệnh tật liên tiêu trừ. 


Chương 77 


Ai tin lời Đức Phật thì cho các luận ngoại đạo 
giống nhự lời nói của dứa bé khởờ khạo điền 
cuông. Thế nên, cần siêng năng học luận Phật 
pháp. 

Tôi từng ngbhe: 

Có một nước tên là Thích- -glà- la, vua của nước 
ây là Lô-đâu-đả-ma thường Xuyên đ đến chùa nghe 
pháp. Lúc Pháp sư nói về lỗi lâm uống rượu, đức 

vua liền vặn hỏi Pháp sư trên tòa cao: 

— Bạch Đại đức, người nào cho người khác 
uống rượu sẽ mặc quả báo s1 .cuông, nhưng Dây ĐIỜ 
có nhiêu người uỗng rượu vẫn không mặc quả báo 
si cuồng? 

Pháp sư chỉ các ngoại đạo, đức vua hiểu ý khen 
ngỢI: 

— Hay thay! Hay thay! 

Lúc ây, có ngoại đạo bàn tán với nhau: 
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— Pháp sư kia không hiểu biết gì cả, cứ chỉ 
không không mà thôi. Đức vua bị Pháp sư lừa bịp, 
đã không hiêu còn khen suông “Hay thay!”. 

Không ai có thể giải đáp câu hỏi này nhưng 
trong hội chúng cũng có người rất thông minh, nói 
kệ hỏi vì sao không giải đáp cho đức vua: 

Pháp sư tài hùng biện 
Khéo hay đáp nghĩa này 
Vì thương xót các ngươi 
GI# gìn nên không nói. 

Bọn ngoại đạo thưa: 

— Tâu đại vương, ngài cho Pháp sư này lừa bịp 
hay thông suốt đạo lý? 

Vua bảo: 

— Điều mà ta hiểu có ý khác. 

Vua thưa với Pháp sư: 

— Bạch Đại đức, xin ngài giải thích rõ ràng ý 
nghĩa vừa rôi. 

VỊ Pháp sư đáp: 

— Tâu đại vương, sở dĩ tôi chỉ ngoại đạo vì họ 
có tư tưởng khác nhau nên tâm điên đảo. Thế nên 
gọi là người cuỗng sĩ. 

Vị Pháp sư liên nói kệ: 

Không hẳn qui nhập thân 
Gọi là người điên cuồng 

Tâm tà kiến Dạ-xoa 

Mới chính là điền CuÔng, 
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Người CHÔng sỉ lâm lỗi 
Không hiểu biết việc ấy, 
Các ngươi có lỗi cuông 
Bậc Nhất Thiết Trí dạy: 
Ngươi trái lời Chúng trí 
Chạy theo các tà kiên. 

Với thần biển hiện thấy 
Làm nhục đại Tiên kia 

Nói lỗi họ cấm ngăn 

Điên cuồng trước đã đúng 
Tại VÌ sao fq nói 2 

Gieo trăm ngàn nhân cuồng 
Vì sao nói rõ ràng? 

Nhảy vực, đếm vào lửa 

Tự rơi từ đỉnh cao 

Bỏ bồ thí, trì giới 

Theo mê tà cuông điên 
Không tu theo chánh hạnh, 
Cuồng mê nhảy vào lửa 
Làm hư hoại tịnh hạnh, 
Uống, tắm nước sông Hằng 
Gọi là theo chánh hạnh. 
Bất tịnh và được mất 

Có ý nghĩa thể nào? 

Bán thịt, som điêu ác 

Ba loại Thần túc biển 
Ngoại trừ ba loại nà 

Lại cũng có thần biển. 
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Chỉ có mưởi hai pháp 
Ngoài ra không có ngã 
Hiện thấy Tiên thần biến 
Lại thấy pháp mười ba. 
Việc điên cuồng như thể 
Kế ra có cả trăm 

Hiện thấy nhảy vào lửa 
Tự rơi từ đỉnh cao 

Bởi vì muốn sinh Thiên. 
Đó chỉ là tà kiến 

Chăng phải nhân sinh Thiên 
Thí, giới khéo điều tâm 
Tực là nhân sinh Thiên 
Bán muối gây ác lớn 
Tắm sông có thiện lớn 
Như thể có nghĩa gì? 
Được gọi là thiện ác 
Bà-la-môn bán thịt 

Là bị mắt pháp rồi 

Cẩm đao cũng mắt pháp 
Nếu lại còn bán thịt 

Đủ ba mươi sáu cán 

Bạt hoạt Bà-la-môn 

La sát đến ăn mật 

Đều gọi là mắt ' pháp 
Thấy La-sát nếm mật 
Cả hai đêu có tội. 

Dùng cân lừa dối người 
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Thiếu hụt ØọI là trộm 

Bán thịt thành sát sinh 

Lúa, dê đêu có mạng 

Ăn lúa không phải giết 

Dê, lúa đêu nên ăn 

Vì sao được ăn lua 

Ma không được ăn đề? 

Các ngươi nói tự giết 

Nhất định không sinh Thiên 
Nhảy núi gieo xuống vực 
Lại nói được sinh Thiên 
Giết mình nói có tội 

Ngươi nuồi dưỡng thân mình 
Tại sao không được phước ? 
Xem xét không đúng lý 

Là ngu sỉ điện đảo 

Do nhân duyên như vậy 
Gọi các ngươi là cuồng. 
Đáy tực là ngu s1 

Biểu trớng của La-sát 

Thế nên nói các ngươi 
Thành tựu pháp điên cuồng. 
Đỏ tức là nhân quả 

Cho rượu và HỐng rượu 
ân hận là nhân sĩ 

Sân nhu nên cầu uÊ 

Hay thay đổi nhan sắc 

Do nhân duyên như vậy; 
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Sân là vựa nhân đen 
Uống rượu nhan sắc xấu 
Hai việc này đếu xấu. 
Mục-liên thấy ngạ qui 
Ngươi trước fW HIÔnØ rượu 
Nói không có tội báo 
Cho nên trong hiện tại 
Đã bị thân ngạ qui 
Hoa báo đã như thể 
Quả báo mới đến sau. 
Khi các Bà-la-môn nghe việc này, ngay lúc ấy 
có nhiều ngoại đạo xuất gia. 


Chương 76 

Người nào khéo phán biệt tôn kính công đức 
Sẽ không mong mi vào dòng dối. 

Tôi từng nghe: 

Ở thành Hoa thị, có hai vương tử chạy trồn về 
nước Đầu-mạt-đầu-la. Trong nước ây có một nội 
quan tên Bạt-la-bà-nhã làm phụ tá cho vua, tự tay 
đem thức ăn cúng dường chúng Tăng. 

Chúng Tăng thọ thực xong, ông sai người thu 
dọn thức ăn thừa trên cỏ đem vào cung, rôi hướng 
về đó làm lễ, sau đó mới ăn và đem phân. chia cho 
người yêu mến. Ăn thức ăn dư kia có thể phá trừ 
bệnh ngã chấp, cho nên ông ta trước tiên lây ăn rồi 
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mới đưa cho hai vương tử. 

Hai vương tử ăn xong, trong lòng cảm thấy ghê 
tởm nên đi ra ngoài ó1 mửa và nÓI: 

— Người xuất gia xuất thân từ nhiều dòng họ. 
Bây giờ, chúng ta ăn thức ăn dư của họ tôi ói ra thì 
sau đó không có lỗi. 

Nghe việc ây, vị phụ tá cho vua nói: 

— Hai đứa bé dại khờ này thật không biết øì cả! 

Và nói kệ: 

Được thức ăn thừa này 
Người trí trừ tôi lôi 
Ngươi ghê tởm chê bai 
Đáy gọi là trẻ dại. 

Pháp Phát quản khi ăn 
Ngoại đạo đêu không có 
Sa-môn quán khi ăn 
Hay trừ phiên não chướng 
Dùng đồ dư của Phát 
Nên cung kinh trên đầu 
Tay cẩm thức ăn dự 
Nước rửa trừ tỐt lồi. 

Hôm sau vị phụ tá quốc vương không đưa thức 
ăn dư, nên người hâu hỏi: 

— Thưa ngài, tại sao ngài không chia thức ăn 
cho hai vương tử? 

VỊ phụ tá quốc vương nói kệ: 

Hai vị ấy không hiểu 
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Cơm dư của Sa-môn 

Vì tự ÿ dòng họ 

ăn dư là bất tịnh. 

Tâm họ không hoan hý 
Thể nên ta không cho. 
Không biết họ Sa-môn 
Không ăn thừa của họ 
Không biết dòng họ ta 
Không nên an của 1a. 
S$a-môn sống mọi nơi 
Không như dòng họ ta 
Ta không bằng Sa-môn 
Lại không ăn của 1a. 
Hoặc nói không dòng họ 
Cũng không có tuổi tác 
Như ngựa không giống nòi 
Nội quan cũng như thế. 
Nói quan đến mọi nơi 
Không có định phương nảo 
Chỉ thấy ta giàu sang 
Không xem dòng họ ta. 
Vì chỉ thấy giàu sang 
Nên ăn dư của ta 
Không ăn của Sa-môn 
Gọi đáy là trẻ dại. 

Tâm Sq-môn tự tại 

Đây đủ bảy thứ tài 
Không ăn của Sa-môn 
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Mà ăn dư của ta, 

Giống như lên nửa siêng 
Không thấy được gì cả. 
Thấy ta có thể lực 

Được đức vua nhớ tưởng 
Liên ăn dự của 1a. 

Sinh trong dòng Cam Giá 
Thái tử vua Du-đầu 
Dòng họ đến như thể 
Không hơn được ta sao? 
Thắng trí của Sa-môn 
Không ai bằng hay hơn 
Không xét dòng tốc họ 
Mà chỉ xét đực hạnh. 
Dòng họ làm điều ác 
Cũng gọi là thấp hèn 

Đủ giới, có trí tuệ 

Gọi đáy là tôn quý. 

Nghe xong, hai vương tử thưa: 

— Thưa ngài, ngài dạy chánh đạo tức là cha 
chúng tôi. Từ nay trở đi, chúng tôi kính cần vâng 
theo lời ngài đã dạy. 

Và nói kệ: 

Nay ngài nói dòng họ 

Khác với lời phi pháp 

Nhân hạnh không nhất định 
Hiểu biết không định phương 
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Bàn luận đúng lý rồi 
Không gọi là thiên kiến 
Như điêu ngài hiểu biết 
Tực dòng họ tôn quý. 


Chương 79 

Ai muốn biết rõ thân biến của Đức Phật thì 
nên đích thân đến cúng dường tháp Phật. 

Tôi từng ngbhe: 

Ở thành nước A-lê-xa-tỳ-già có tháp thờ móng 
tay của Đức Phật, gân tháp có cây Ni-câu-đà, bên 
cạnh có giêng nước. Khi ây, có vị Bà-la-môn tâu 
với đức vua: 

— Tâu đại vương, nếu ngài du hành sẽ thây tháp 
kia. Tháp đó phá hoại phước đức của ngài. Quyên 
lực của ngài bao trùm cả cõi đất này, vậy nên phá 
bỏ tháp đó. 

Đức vua tin lời vị Bà-la-môn liền ra lệnh cho 
quân thân: 

— Các khanh hãy mau phá bỏ tháp đó cho tai 
Ngày mai khi ra ngoài, chớ để ta thấy nữa! 

Khi ấy Thân linh trong thành và dân chúng đều 
buôn khóc. Các Ưu-bà-di thiết lễ cúng dường, 
người đốt đèn nói: 

- Bây giờ là lần cuối cùng chúng ta cúng 
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dường! 

Có một Ưu-bà-tăc ôm tháp khóc thảm thiết rồi 
nói kệ: 

Nay con ôm lân cuối 

Chân nên tháp Thể Tôn 
Như Tu-di ngã nhà 

Ngày nay bị phá hoạt. 
Tháp Thập Lực Thể Tôn 
Giờ đây sẽ không còn 

Nêu con có lối lâm 

Xin cho con sám hồi 
Chúng sinh không còn thấy 
Biểu trớng của Đức Phật. 

Lúc ấy, các Ưu-bà-tặc cùng nói: 

— Bây giờ có thể trở về nhà, chúng ta không thể 
đứng nhìn người ta phá hoại tháp được! 

Sau đó, vua đích thân sai người đem dụng cụ 
đến đập phá. Khi họ đến đó thì tháp và cây không 
còn nữa. Họ nói kệ: 

La thay! Thát kỳ quái. 

Cả thành đêu hét lên 
Giống như làn sóng biển: 
Không thấy tháp Thập lực. 
Ni-câu-đà và giếng 
Không biết ở nơi nào. 

Tất cả Bà-la-môn 

Đêu xấu hồ sợ hãi. 
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Đức vua nghe việc ấy 
Sinh lòng rát thán phục. 
Khi ây vua nghĩ răng: 
AI đem tháp này đi 
Địch thân đi đến tháp 
Chẳng thấy tháp ở đâu. 

Bấy giờ đức vua sai cả ngàn nñØƯỜI CỐI VOI, 
phóng ngựa tìm kiếm khắp nơi. Một bà lão bên 
đường thây nhiều người đi lại vội vã hỏi họ: 

— Các ông làm gì vậy? 

Họ đáp: 

— Chúng tôi đi tìm tháp và cây. 

Bà lão nói: 

- Hồi nãy ở bên đường, tôi thây một việc rất lạ. 
Có một cái tháp cùng với cây Ni-câu-đà bay trên 
không, còn cái giêng thì tôi không nhớ. Tôi chỉ 
thây nhiêu người, đâu đội thiên quan, đeo vòng 
hoa, thân mang nhiêu hoa đem tháp đi. Khi thấy họ 
đi qua, tôi cho là kỳ lạ. 

Nói XONE, bà lão chỉ hướng tháp ‹ đi. Nghe xong, 
mọi người đem đây đủ mọi việc về tâu vua. Đức 
vua rất vui mừng nói kệ: 

Tháp kia tự bay đi 
Hay là bay lên trời 
Lòng tôi rất kính tin 
Và hết sức vui mừng 
Nếu tôi phá tháp đó 
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Sẽ đọa vào địa ngục. 

Đức vua liên hướng về chỗ tháp thiết lễ cúng 
dường lớn. Tháp ây hiện này được gọi là Tự di. 
Tháp, cây và giêng ở cách thành Tỳ-già ba mươi 
đặm. 


Chương 80 

Tháp Phật có oai thân lớn. Vì vậy, nên cúng 
dường tháp Phật. 

Tôi từng ngbhe: 

Nước Trúc-xoa-thi-la có chùa tháp do vua Ba- 
tư-nặc xây cất bị hỏa hoạn. Đức Phật còn đề lại đó 
một cái bậc cửa hư. 

Bây giờ vua nước ấy tên là Câu-sa-đà-na. Có 
một thây Tỳ-kheo câu xin đức vua: 

— Tâu đại vương, tôi đang làm bậc cửa cho tháp, 
xIn ngài cho tôi cây. 

Có cây lớn nhưng vua không tiếc giữ, liên nói: 

— Trừ cây cối trong nội cung của trầm ra, còn 
bao nhiêu cây khác đều được lây. 

Được vua cho phép trôi, các thây Tỳ-kheo tìm 
kiêm cây khặp mọi nơi. Lúc đó có một ao nước lớn 
ở ven một thôn nọ, trên bờ cỏ cây Thủ-già to lớn 
được rồng giữ gìn. Vì rồng dữ kê cận, nên không 
người nào dám chạm đến cây. Cây ây rât to lớn. 
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Nếu có người nào đến lấy cành lá, có thể bị rồng 
giết chết. Do đó, không ai dám đến gần cây. Có 
người mách với thầy Tỳ-kheo: 

— Bạch Đại đức, ở đó có cây to. 

Thây Tỳ-kheo liên dẫn nhiều người đem theo 
búa rìu muốn đến đó đỗn chặt, thì lại có người 
thưa: 

— Bạch Đại đức, con rồng đó rất dữ. 

Thây Tỳ-kheo nói: 

— Ta làm Phật sự nên chăng sợ rông dữ. 

Lúc ấy, có vị Bà-la-môn phụng sự thưa với thầy 
Ty-kheo: 

— Bạch Đại đức, con rồng đó rất đữ, nếu chặt 
cây ấy sợ có nhiều điêu tốn hại. Xin thầy chớ chặt 
phá! 

Bà-la-môn nói kệ: 

Thầy không nghe mà chặt 
Vì tham lam làm ác 
Thầy nên bỏ tất cả 

Thầy phải nhớ việc này 
Thưởng nên tự giữ gìn 
Chớ nên vì cây kia 

Tự đi đến tồn hại 

Thầy Ty-kheo nói kệ: 
Ông là con rồng dự 

Nên tự mình công cao 
Tôi nương vào Đức Phát 
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Nhờ đó cũng lên cao 
Xem sức người, ta hơn 
Thể lực ta như váy. 
Làm cho mọi người thấy 
Vì ta cung kính Phát 
Nên hy sinh thân mạng 
Với bầy rồng dữ tọn. 
Vì ông làm rồng chúa 
Có ý rất cung kính 
Phật là Nhu Điều Tịch 
Và là vua trong chúng 
Nay tôi cũng cung kính 
Như Lai Bả-già-bà 

Ai hàng phục rồng dữ 
Nền được làm đệ tử. 


Thây Tỳ-kheo củng với thầy Bà-la-môn tranh 
lý lẽ nhần đó kình cãi nhau. Khi chặt cây, thây Tỷ- 
kheo cũng không thấy hiện có hiện tượng mây sâm 


đối khác xảy ra. 


Thây như thê, vị Bà-la-môn nói kệ: 


Trước, đi lấy cành lá 
Nổi mây sấm sét đánh 
Thầy dùng thân chú nào 
Bị chết đến đời sau. 


Nói kệ xong, vị Bả-la-môn đi ngủ và mộng thây 


rồng dữ hướng về mình nói kệ: 


Ngươi chớ có sân hận 
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Đây là được cúng đường 
Chăng phải khinh khi ta 
Địch thân ta cống tháp 
Nên ta không tiếc giữ 
Tháp Thập Lực Thể Tôn 
Ta làm sao giữ được ? 
Rừng này cây fự mọc 
Để làm tháp của Phật 
Như thể cây fự mọc 

Làm sao luyễn tiếc được? 
Lại có lý do khác 

SẼ nói rõ ngươi nghe: 
Ta không có thể lực 
Long vương Đc-Xoa-ca 
Tự đến lấy cây này 

Ta làm sao g1ữ được ? 
Long vương Y-la-bát 
Cho đến T)-sa-môn 

Tự đích thân đến đây 

Ta đâu có thể lực 

Để chồng cự lại họ! 

Oai đức các Thiên, Long 
Như Lai đời hiện tại 
Cho đến sau diệt độ 
Người xây dựng tháp miễu 
Hai việc đó như nhau. 
Có nhiều người đắc đạo 
Trởi, Người và Dạ-xoa 
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Danh vang khắp mười phương 
Thế giới không ai bằng. 
Do tiếng tăm như thể 
Tháp cửa treo lĩnh báu 
Tiếng linh rất hòa nhã 
Xa gân đêu nghe biết. 
Nghe kệ xong, Bà-la-môn tỉnh dậy, lập tức xuất 
1a. 


Chương ð] 

Tôi từng nghe: 

Có một bà lão, mang bình váng sữa đang đi 
giữa đường, thây cây Yêm-ma-lặc liên hái quả ăn. 
Án xong lại khát nước, bà liên tìm giêng xin nước 
uống và được người xách nước đưa cho. Vì trước 
đó ăn quả Yêm-ma-lặc nên bà cho răng có vị ngon 
ngọt giống như đường phèn. Bà nói với người kia: 

— Tôi đem bình váng sữa đối bình nước của 
ông. 

Người xách nước thuận lời, đưa cho bà một 
bình nước. Được nước rôi, bả lão mang về nhà. 
Vừa đến nhà thì vị ngọt của quả Yêm-ma-lặc đã ăn 
lúc trước cũng vừa hết, nên khi uống thì chỉ có vị 
lạt như nước, ngoài ra không có mùi vị nào khác. 
Bà liền mời bà con đến nêm thử. Họ đều nói: 

- Nước có mùi hôi thôi của dây mục nát hòa 
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lẫn với bùn rất gớm ghiếc, tại sao bà đem về đây? 

- Nghe mọi người nói xong, bả tự lây uống thử, 
rôi hôi hận: “Tại sao tôi lại đem váng sữa tôt đôi 
lây nước hôi thôi này?” 

Tất cả chúng sinh, người phàm phu cũng lại 
như thê. Vì ngu sỉ không trí tuệ nên đem bình váng 
sữa công đức đời vị lai đối lấy bốn bình điên đảo 
hôi thối mà cho là thơm ngon, về sau mới biết 
chăng phải chân thật, nên rất hối hận. “Trời ơi! Tại 
sao ta đem bình váng sữa công đức đổi lấy thứ 
nước điên đảo hư thối”. Và nói kệ: 

Than ôi! Tại sao tôi 

Đem ba nghiệp thanh tịnh 
Mà đổi lấy các hữu 

Như đem váng sửa ngon 
Đối lấy nước hôi thối. 

Vì ăn Yêm-ma-lặc 

Lưỡi không biết mùi vị 
Nước thối gỌI cam lộ. 


Chương 62 

Tôi từng ngbhe: 

Có vợ một vị trưởng ø1ả bị mẹ chồng giận rượt 
chạy vào rừng muốn giết hại nhưng không được, 
cô ta leo lên cây. Dưới cây có ao nước, bóng cô ta 
hiện dưới nước. Khi ây, có một nô tỳ mang vò lây 
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nước, thây bóng dưới nước ngỡ là bóng của mình, 
nên nói như vây: 

— Lúc này, dung mạo của ta xinh đẹp như thê, 
tại sao phải lây nước cho người khác? 

Rôi cô đập bê vò, đi về nhà thưa với chủ nhà: 

— Thưa ông, dung mạo con nay xinh đẹp như 
vây, tại sao ông lại sai con mang vò lây nước chứ? 

Lúc đó, ông chủ nói: 

— Con nô tỳ này đã bị ma nhập, nên mới làm 
việc ấy. 

Ông ta lại đưa một cái vò khác bảo đến ao lây 
nước, cô vẫn thây cái bóng kia dưới nước liên đập 
VỠ cái vò. Người vợ của vị trưởng giả ở trên cây 
thây vậy liên mỉm cười. 

Thây bóng người, nô tỳ tự tỉnh mộng ngước lên 
thây người phụ nữ ở trên cây mỉm cười; người phụ 
nữ xinh đẹp ây mặc y phục khác mình mới đâm ra 
xấu hô. 

Vì nhân duyên 8Ì nói thí dụ nảy? Vì những bọn 
người tà kiến ngu si. Ví như dầu Chiêm- bặc thoa 
lên tóc, do mê mờ không biết, nên họ cho răng đâu 
tôi tỏa ra mùi hương này. Cho nên nói kệ: 

Bột hương để thoa thân 
Và xông y, anh lạc 

Tâm mê lâm cũng vậy 
Cho thân mình tỏa hương 
Như tớ gái xâu xa 
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Thấy bóng người tưởng mình. 


Chương 63 

Mèo con được mẹ sinh ra, nuôi đến lớn. 

Nó hỏi mẹ: 

—Mẹ à, những thứ gì con ăn được? 

Mèo mẹ bảo: 

— Này con, loài người sẽ dạy cho con. 

Đêm đến, nó vào nhà người ta và núp trong cái 
hủ. Có người thây được liên bảo: 

— Các thứ tô, sữa, thịt rất ngon, hãy lây vung 
đậy lại! Còn gà con đưa lên cao, chớ để mẻo ăn. 

Lúc ây, mèo con mới biết øà, tô, sữa, lạc đều là 
thức ăn của mình. 

Vì nhân duyên gì mà nói ví dụ này? Đức Phật 
thành đạo Chánh đăng Chánh giác, đầy đủ mười 
lực, tâm nguyện đã mãn, đem tâm đại b1 cứu độ 
nhiều nơi. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Ta nên dùng 
phương pháp nào để hóa độ chúng sinh?”. Đắng 
Đại Bi tự đáp: “Tất cả tâm hạnh của chúng sinh 
đều hiển hiện. Ta dùng tha tâm trí quán sát phiên 
não, tất cả các hành tham dục, sân nhuế, ngu sỉ.. 
tăng trưởng trong chúng sinh suốt ngày đêm, tưởng 
thường, tưởng lạc, tưởng tịnh, lân lượt nương 
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nhau”. 

Ngài dạy: “Không thể nào làm tăng trưởng 
pháp vô thường, khổ, không, vô ngã. Như Lai đã 
biết như vậy, nên ngài nói các pháp đôi trị tà kiến 
cho chúng sinh. Như Lai thuyết pháp vi diệu thậm 
thâm, khó hiểu, khó thâm nhập, gọi là đạo giải 
thoát.” 

Tại sao ngài thuyết pháp này cho chúng sinh? 
Vì các chúng sinh có tà kiên điện đảo. Ngài quán 
sát biết được như thê, liền tùy theo căn cơ của họ 
mà nói pháp yếu. 

Chúng sinh tự có bao nhiêu nghiệp khác nhau. 
Vì vậy nên biết răng Đức Như Lai thuyết pháp đôi 
trị phá trừ điên đảo giống như vì mèo con nên đậy 
thịt, tô, sữa. 


Chương ö4 
Tôi từng nøbhe: 

Ở một nước nọ, có một thí chủ dựng một trụ đá 
rât cao lớn. Ong ta chặt bỏ thang dây bắt lên trụ đê 
người thợ kia ở trên chót trụ. Vì sao vậy? Vì sợ 
người thợ kia còn sống sẽ đến nơi khác xây dựng 
trụ khác đẹp hơn trụ này. 

Đêm ây, cả gia đình quyến thuộc của người thợ 
kia tụ họp bên trụ đá rôi nói với anh ta: 
— Bây giờ làm sao ông xuống được? 
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Lúc ây người thợ đã có rât nhiều phương 
chước. Anh ta xé vải áo có chiêu dài gấp đôi thả 
xuống dưới trụ. Thân quyến anh liên lây sợi dây to 
cột vào sợi dây áo, anh kéo lên, cầm lây sợi dây to 
rôi nói với thân quyến: 

— Bây giờ các ngươi có thê bện dây to vào dây 
nhỏ. 

Thân quyến nghe theo lời anh cứ lần lượt làm 
như thế. Cuối cùng, họ thắt được một sợi dây to 
lớn. Bây giờ, người thợ dùng sợi dây tuột xuống 
dưới. 

Nói trụ đá là dụ cho sinh tử. Dây thang dụ cho 
giáo pháp của Đức Phật quá khứ đã diệt. Nói thân 
quyến là dụ cho chúng Thanh văn. Sợi dây áo dụ 
cho Định và Tuệ của Đức Phật quá khứ. Chiêu dài 
sợi dây áo dụ cho tín tâm. Cột dây lớn dụ cho gân 
bạn lành được nghe nhiêu. Dây nhỏ là dây nghe 
nhiêu nhờ vào dây Trì giới, dây Trì giới nhờ vào 
dây Thiền định, dây Thiên định nhờ vào dây Trí 
tuệ. Sợi dây to cột chăc chắn dụ cho sinh tử trói 
buộc. Từ trên xuống dưới dụ cho sinh tử. 

Lấy Tín làm sợi dây 
Đa văn và Trì giới 
Giống như sợi dây to 
GIới, Định là dây nhỏ 
Trí tuệ là dây 1o 

Đi xuống trụ sinh tử. 
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Chương 65 

Tôi từng nghe: 

Có một vị vua ở nước nọ sắp tuyệt tự. Mọi 
người đến ép buộc người dòng họ của vua trước đó 
đã vào rừng học đạo tu Tiên để về làm vua. Vua 
theo người hâu trải chỗ năm hỏi y phục cho đến 
thức ăn uông. Người này tâu với vua: 

— Tâu đại vương, mỗi việc đều có quan trông 
coI. Bây giờ đại Vương không nên môi việc theo 
hỏi con, con chỉ biết việc trải chỗ năm, còn tắm, 
giặt, y, thực có người khác, chắng phải việc của 
con đảm đang. 

Do ví dụ này có thê biết tật cả các nghiệp giống 
như người trải chỗ nằm cho vua, nói mỗi việc đều 
có quan ông COI. Nghiệp, cũng như vậy, đều 
không giông nhau, vê hình sắc không bệnh thì các 
vật đáng yêu. Các nghiệp về trí đều khác biệt, có 
nghiệp được vô bệnh, có nghiệp được sắc lực xinh 
đẹp, đoan trang. Như Tiên nhân kia theo người hâu 
trải chỗ năm đòi lo đủ mọi vật, trọn không thể 
được. 

AI sinh dòng họ trên không hắn giàu có, các 
nghiệp thọ báo đều sai khác, không do một nghiệp 
mà chịu mọi thứ quả báo. AI tạo nghiệp đoan 
chánh, sẽ được sắc lực đoan trang xinh đẹp, giàu 


SỐ 201 - ĐẠI TRANG NGHIÊN KINH LUÂN, quyền 15 1001 


có lẽ ra phải từ nghiệp khác. Vì vậy, người trí phải 
nên tu tập mọi thứ tịnh nghiệp đề được mọi thứ quả 
báo khác nhau. 

Vô bệnh, sắc, chủng tốc 

Trí năng, nhán khác nhau 

Như vua Tiên nhắn kia 

Đôi người làm mỌi VIỆc. 


Chương G6 

Tôi từng nghe: Có một vị vua nước nọ, nuôi 
nhiêu ngựa tốt. Gặp lúc đánh nhau, vua nước láng 
giêng mới biết vua nước này có nhiêu ngựa tốt, nên 
lập tức rút lu1. 

Bây giờ, đức vua suy nghĩ: “Trước đây ta nuôi 
ngựa mưu toan chông cự nước địch, giờ đây quân 
địch đều rút lui, ta còn nuôi ngựa làm gì? Ta đem 
sô ngựa này thay thế sức người để ngựa không hao 
tôn mà người lại có lợi ích nữa”. 

Nghĩ xong, vua ra lệnh cho quan hữu ty đem 
bây ngựa phân phát cho mọi người. Người ta dùng 
nó kéo cối xây trải qua nhiêu năm. 

Sau đó, nước láng giêng lại đến xâm chiêm bờ 
cõi. Đức vua ra lệnh lây ngựa lại để đem ra chiến 
đâu. Vì ngựa dùng kéo côi xay nên chúng cứ đi 
vòng quanh chứ không chịu tiên tới được. Nếu lây 
roi quât nó cũng không chịu đi. 
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Chúng sinh cũng như vậy. Nếu muôn được giải 
thoát, phải nhờ vào tâm, nêu cho rằng thọ năm dục 
sau mới được giải thoát thì thân chết đã đến mà tâm 
ý còn đeo bám năm dục lạc không thê thăng tiến 
để được giải thoát. 
Cho nên nói kệ: 

Bậc trí nên điều tâm 

Chớ đắm trước năm dục 

Vốn không điều được tâm 

Lâm chung sinh luyễn ái. 

Tâm đã không điều thuận 

Làm sao được tịch tĩnh 

Tám thường mê ngũ dục 

Mê man không thể tỉnh 

Tâm đã không điều thuận 

Làm sao được thanh tịnh? 

Tâm đắm say ngũ dục 

Mê muội không giác ngộ 

Như ngựa không tập luyện 

Đảnh trận mà đi vòng. 


Chương S7 


Lại nữa, tôi từng nghe: Có một vị vua bị bệnh 
nặng, các lương y trong nước đều bó tay. 

Lúc ây, có một lương y từ xứ xa đến trị lành 
bệnh cho đức vua. Đức vua rất vui mừng, nghĩ như 
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vây: “Ta được lương y cứu chữa, bây giờ phải đền 
đáp trọng hậu cho ông ta”. Nghĩ xong, đức vua bảo 
riêng người hầu cận: 

— Ngươi hãy mang nhiều tài vật đến chỗ vị 
lương y kia ở cất nhà, sắm đủ mọi vật dụng nuôi 
sông như nhân dân, ruộng đất, trâu, ngựa, vol, dê, 
tôi trai, tớ gái... tất cả vật dụng của cải đều không 
được thiêu thứ gì. 

Làm xong mọi việc, đức vua bảo vị lương y trở 
về nhà. Trước mắt, không thấy vua có gì làm quả 
cho lời giao ước, vị lương y đành phải tay không 
trở về nhà mà trong lòng rất hận. 

Sắp đến nhà, trên đường gặp trâu đê, voi, ngựa 
nhưng ông ta không biết gì cả chỉ hỏi là ai cho. Mọi 
người đều nói tên của vị lương y và trâu ngựa này 
là của ông ta. Vừa đến nhà, lương \ thấy nhà cửa 
của mình tráng lệ, trang trí giường màn, thảm.. 
các vật dụng băng vàng bạc, còn vợ ông ta đeo anh 
lạc và đủ thứ y phục. Thây thế, ông ta rất kinh ngạc, 
giông như đang ở cung trời. Ông hỏi vợ: 

— Này bà, sao bà được giàu sang như thế? 

Người vợ thưa: 

- Ông không biết sao? Do ông trị hết bệnh cho 
vua, nên ngài đên đáp công ân của ông. 

Nghe xong, người chông vui mừng suy nghĩ: 
“Đức vua rất có đức, biết tri ân báo ân hơn cả ta 
trông mong. Do ta cạn cợt, lúc đầu thây không 
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được gì nên trong lòng căm hận”. 

Lấy chuyện trên làm ví dụ, nay sẽ nói ý nghĩa: 

Lương y dụ cho nghiệp lành. 

Vua không cho gì dụ cho chưa được hiện báo. 

Thân không được gì như vị lương y kia không 
thây vật giao ước cho là không được gì nên đem 
lòng căm hận. Như người đang làm điều thiện thấy 
chưa có quả báo nên trong lòng rất giận ghét và 
cho là: ““Tôi không được gì”. 

Đi về nhà giông như bỏ thân này hướng đến đời 
sau, thây đàn trâu, dê, voi, ngựa như từ thân trung 
âm thấy đủ thứ tướng tốt mới nghĩ: “Do ta tu điều 
lành nên được quả báo tốt này, chắc chắn sinh lên 
CỐI trỜI”. 

Đã đến cõi trời là dụ cho vào trong nhà thấy 
mọi thứ đầy đủ mới có tâm kính trọng, biết là nhờ 
sự báo ân của vua. 

Đàn-việt thí chủ được sinh Thiên rồi mới biết 
Bồ thí, Trì giới nhận quả báo như thê và biết rõ lời 
Phật là chân thật, không hư dối. 

Tu chút ít nghiệp lành sẽ được quả báo vô 
lượng. Vì vậy nên nói kệ: 

Khi cho chưa thấy qua 
Tâm có ý nghi hồi 

Nói uống công mệt sức 
Rốt cuộc không được gì. 
Đã được thân trung ấm 
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Mới thấy tróng mạo tốt 
Như lương y về nhà 
Trong lòng rát VHI Vẻ. 


Chương G6 

Lại nữa, từng nghe: 

Có hai cô gái đều được quả Yêm-la. Trong đó, 
có một cô ăn vứt hột, còn một cô ăn xong g1ữ hột 
lại. 

Cô giữ hột lại thây quả Yêm-la ngon, đem trông 
vào đám đất tốt, tưới bón đúng thời nên cây lớn ra 
quả tốt như người thế gian kia làm cội lành, lại tu 
nhiêu nghiệp lành, sau được quả báo. 

Người vứt hạt cũng giỗng như người không 
biết nghiệp lành, cuối cùng không tu tạo nên không 
thu hoạch được gì mới ôm lòng hối hận. Do vậy 
nên nói kệ: 

Giống như được ăn quả 
Ăn xong không giữ hạt 
Sau thấy người ăn quả 
Mới ôm lòng hồi hận 
Cũng như cô gải kia 
Đem hột trông được quả 
Trong lòng rátf VI Iưng. 
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Chương 89 

Lại nữa, từng nghe: 

Thuở xưa có thây Tỳ-kheo Tu-di-la có tài giỡn 
cợt. Thây cùng. VỚI VUA nÓI CƯỜI VUI VẺ, rất xứng ý. 

Bấy giờ, thầy Tỳ-kheo muốn lập Tăng phường 
nên theo vua xin đất. Vua nói: 

— Này Đại đức, thây. hãy chạy nhanh không nên 
ngừng nghỉ, đến hết chỗ nảo thì đó là đất trằm cho 
thây. 

Thây 1y-kheo Sửa soạn À phục, lập tức chạy 
nhanh. Tuy mỏi mệt nhưng vì tham đất, nên thầy 
vận không dừng nghi. Sau quá mệt, không thế chạy 
nối, thây năm xuông đất đề bò đi. Trong chốc lát 
lại mệt nhừ, thây lây gậy phóng đi và nói: 

— Đến chỗ có dâu trượng đều là đất của tôi. 

Đã nói ví dụ, tôi nay sẽ nói ý nghĩa tương 
đương: 

Như muốn lây đất, thây Tỳ-kheo Tu-di-la dù 
mỏi mệt vận không dừng nghỉ. Đức Phật cũng như 
thê, vì muốn cứu độ tât cả chúng sinh. Ngài đã suy 
nghĩ: “Làm sao để chúng sinh được hưởng vui ở 
cõi trời, người, cho đến được giải thoát?” 

Giống như Tu-di-la chạy không dừng nghỉ, 
Đức Phật Bà- -glà- -bà cũng lại như thê, Ngài đã điều 
phục những vị như: Uu-lâu-tần-loa Ca-diếp, 
Uơng-quật-ma-la. Có nhiêu chúng sinh có thê hóa 
độ được thì lúc â ây Thê Tôn liên đến hóa độ. 
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Như Tỳ-kheo Tu-di-la đã mỏi rỗi mà còn bò đi, 
Đức Phật cũng như vậy. Độ các chúng sinh đã khô 
nhọc rôi, Ngài đem thân ngũ âm này năm nghỉ giữa 
hai cây Ta-la. Như cây Ca-thi-ca bị chặt gôc thì 
phải ngã, Dù chỉ tựa mình dưới hai cây đê nghỉ, 
ngải vân nhất quyết không bỏ tâm tỉnh tân, độ cho 
các lực sĩ Câu-thi-la và Tu-bạt-đà-la. Giống như 
thây Tu-di-la, vì muốn lấy được đất nên phóng gậy 
để lấy đât. Đức Phật cũng như thể, vì muôn cứu độ 
chúng sinh, nên Ngài nhập Niết-bàn lưu lại xá-lợi, 
làm tám hộc bốn đâu để chúng sinh được lợi ích. 
Loại xá-lợi nát nhỏ như những hạt cải, nhưng 
người nảo đến nơi cúng dường xá-lợi ây thì chăng 
khác gì cúng dường Đức Phật, làm cho họ đều 
được vào Niêt-bàn. Do vậy nên nói kệ: 

Đích thán Như Lai độ 
Ông Uu-lâu-tần-loa 
Quyến thuộc và đô đảng 
Uu-già Uơng-quật-ma. 
Sức tỉnh tân thiên độ 
Lúc nằm nghỉ cuối cùng 
Côn độ các lực sĩ 

Và Tu-bạf†-đả-1a. 

Vì muốn độ chúng sinh 
Phân chia các xá-lƠi 
Cho đến để lại pháp 
Đều là cúng đường ta 
Như Tu-di-la kia 
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Phóng gậy để được xa. 


Chương 90 

Lại nữa, tôi từng nghe: 

Trong thôn Bát-la-vu-la, ở nước Trúc-xoa-thI- 
la hiện giờ vẫn còn ngôi chùa do vị thương gia 
Xưng-già-bạt-tra xây dựng. 

Trước kia ,Xưng- già-bạt-tra là con của trưởng 
g1ả giàu có, vỆ sau bị sa sút đến nghẻo nàn. Tất cả 
bà con quyền thuộc đêu khinh chê, không xem ông 
như người trước đây nữa. Ông buồn râu bỏ nhà ra 
đi và cùng với bạn bè đến nước Đại tân lập nghiệp, 
được nhiêu của báu mới trở về quê cũ. 

khi nghe việc ấy, bà con quyên thuộc dọn các 
thức ăn uông, hương hoa, kỹ nhạc ở trên đường để 
đón tiếp. 

Lúc ấy Xưng-già-bạt-tra mặc áo xâu xí đi phía 
trước bạn bè. Trước kia ông nghèo hèn, tuôi tác lại 
nhỏ; sau đó giàu có, tuôi tác lại lớn nên bà con đón 
tiếp không biết mặt ông. 

Họ hỏi ông: 

— Xưng- già-bạt-tra đang ở đâu? 

Ông liên nói: 

— Hiện giờ, ông ta còn ở phía sau. 

Họ đến giữa bạn bẻ của ông hỏi: 
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— Này các ông, Xưng-già-bạt-tra đang ở đâu? 

Bạn bè ông đáp: 

— Người đi phía trước chính là ông ta. 

Bà con đến chỗ ông nói: 

— Ông là Xưng-già-bạt-tra, tại sao nói với tôi là 
ở sau? 

Xưng-g1à-bạt-tra nói: 

— Xưng-già-bạt-tra chăng phải là tôi. Ông ta 
đang cỡi lừa ở giữa bạn bè. Vì sao? Vì thân tôi 
trước đây bị bà con khinh chê không hỏi han, bà 
con khinh chê không hỏi han, sau nghĩ tôi giàu có 
mới chịu đón tiếp. Do vậy, tôi cô ý cỡi lừa đi sau. 

Bà con nói: 

— Ông nói cái gì vậy? Chúng tôi không hiểu! 

Xưng-già-bạt-tra đáp: 

— Lúc tôi nghèo, nàn, không thây các ông nói 
tiếp đãi. Bây giờ, thây tôi giàu có mới dọn đủ thức 
ăn để đón tiệp. Như vậy, là vì tiên tài mà đến chứ 
không phải vì tôi. 

Ví dụ này dụ cho Đức Thế Tôn. Xưng GiIà-bạt- 
tra vì có được tài vật nên được bà con quê cũ thiết 
lễ đón tiếp. Như Lai cũng vậy, sau khi được thành 
Phật rôi thì Người, Trời, Qui, Thân, các Long 
Vương mới đến cúng dường. Họ chăng: phải đến 
cúng dường Đức Phật khi Ngài chưa đắc đạo và 
chưa có công đức, Ngài không hề được các chúng 
sinh nói đến huống øì lại cúng dường. Vì vậy nên 
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cúng dường Đức Phật. Dù được tất cả Trời, 
Người... cúng dường, Ngài cũng không có sự thêm 
bớt là do khéo quán kiến như vậy. 

Trời, Người, A-tu-la 

Dạ-xoa, Càn-tfhát-bà 

Như thể các chúng sinh 

Dù cúng đường thật nhiêu 

Phát cũng không hoan hỷ 

Do khéo quán sát vậy. 

Vì cúng dường công đực 

Chăng phải cúng đường Ta 

Như xưng Giả-bqf-tra 

Chỉ dạy các quyến thuộc 

Nói mình đang ở sau 

Dụ đó cũng như vậy. 


L] 


SỐ 202 
KINH HIÊN NÑNGU 
Hản dịch: Đời Nguyên 
Noụy, xứ Kinh châu, quận 
Cao xương, Sa-môn Tuệ 
Giác và các vị khác cùng 


dịch. 
QUYÊN 1 
Phẩm 1: PHẠM THIÊN THỈNH PHÁP 
Tôi nghe như thế này: 


Một thời Đức Phật ở nước Xá-vệ, tại đạo tràng 
Thiện thắng. Khi mới thành Phật, Ngài tự nghĩ: 
“Tất cả chúng sinh do lưới mê mờ, lòng dạ đảo 
điên, theo lối tà đạo, rất khó giáo hóa, Ta có ở đời 
cũng vô ích, chi bằng nên sớm vào cõi Niết-bàn Vô 
dư.” 

Khi đó vua cõi Phạm thiên biết Đức Phật suy 
nghĩ như vậy, liên từ trên trời bay xuống, tới trước 
làm lễ, rồi quỳ gối chắp tay cung kính thưa với 
Ngài: 

- Kính bạch Đức Thê Tôn, xin Ngài chuyển 
vận bánh xe Chánh pháp, chớ vào Niết-bàn. 
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Đức Phật dạy: 

— Này Phạm thiên, vì tất cả chúng sinh bị trần 
cầu che mờ say mê, tham đắm dục lạc nơi thể tục, 
không có trí tuệ, vì thế Ta có ở đời cũng chỉ luống 
công! Nên Ta muôn vào Niết-bản tịch diệt. 

Phạm thiên lại thưa: 

— Kính bạch Đức Thế Tôn, ngày nay biên pháp 
đã đầy, cờ pháp đã dựng, mong Ngài khai đạo, thời 
gian đã thích hợp. Hơn nữa những chúng sinh có 
thê độ được, con xem SỐ đó cũng khá đông nhiêu. 
Vậy vì sao Ngài vào Niết-bàn đề cho số chúng sinh 
non nóớt vĩnh viễn mất đi bóng mát che phủ và bảo 
hộ. 

— Bạch Thế Tôn, con nhớ cách đây vô số kiếp, 
cũng vì chúng sinh nên Ngài từng góp nhặt 
phương thuốc chánh pháp, cho đến một bài kệ, đến 
nôi quên mạng sống, bỏ cả vợ con yêu dẫu, để tìm 
cầu đạo. Vậy vì sao mà Ngài không nhớ nghĩ đến 
chúng sinh mà bỏ vào Niết-bàn. 

Con lại nhớ kiếp quá khứ cách đây đã khá lâu 
xa có một vị vua tên là Tu-lâu-bà ở châu Diêm- 
phù-đè, cai trị tám mươi bốn ngàn nước nhỏ, sáu 
muôn núi sông, tám mươi ức làng xóm, có hai vạn 
phu nhân và một vạn quan đại thân. 

Đôi với thời ấy, phúc đức và thê lực của vua 
Tu-lâu-bà không ai bì kịp, nhân dân thuở đó nhờ 
đức vua, được an lạc thái bình, mưa hòa gió thuận, 
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vui sướng vô cùng. Một hôm vua tự nghĩ răng: 
“Đôi với vật chất ta giúp dân đây đủ, nhưng về tinh 
thân đạo giáo giải thoát cho con người thì chưa có. 
Đây là cái lỗi của ta, thật khô làm sao! Nay ta phải 
tìm câu chánh pháp kiên cô chân thật để cho tât cả 
đạt được giải thoát.” 

Bây giờ vua cho ban lệnh khắp trong cõi Diêm- 
phủ: “Nêu aI biệt đạo giải thoát của Đức Phật, nói 
cho ta hay, muôn gì ta sẽ cung cấp cho đây đủ, 
không làm trái ý.” 

Tuyên lệnh đã lâu, nhưng không thấy ai đến 
nói, nhà vua luôn luôn mong mỏi và tâm ý lúc nào 
cũng không được vuI. Sau đó vua Ty-sa-môn thây 
vậy bèn đến thử vua, liên biến hình làm một con 
quỉ Dạ-xoa, mặt xanh lẻ, mắt đỏ như “huyết, răng 
mọc chìa ra ngoải, tóc dựng ngược, mồm phun lửa 
đến trước cửa cung, nói: 

— Ai muốn nghe pháp tôi sẽ giảng cho. 

Nhà vua nehe nÓI, lòng vui mừng khôn tả, tự 
mình ra đón điệp mời vào đích thân làm lễ, sai sửa 
soạn tòa ngôi cao trọng, mời Pháp sư thăng tòa, 
cho gọi mọi người đến, cung kính nhiễu quanh, 
mong được nghe pháp. 

Pháp sư nói: 

— Học pháp rất khó, ông muốn được nghe 
không phải dễ. 

Nhà vua thưa: 
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— Kính thưa Pháp sư, việc nghe pháp phải đúng 
lễ thế nào, xin cho chúng tôi được rõ không dám 
trái ý. 

Pháp sư nói: 

— Nếu nhà vua đem vợ yêu con quý cho ta ăn, 
thì ta sẽ nói cho nghe. 

Lúc ấy vua liền đem vợ con yêu quý công nạp 
cho quỉ Dạ-xoa. Pháp sư nhận rôi, ngôi trên tòa 
cao, giữa đám hội đông người nghiễm nhiên ngồi 
ăn, nháy mắt đã ăn hết. 

Khi đó quân thân, dân chúng thấy nhà vua hành 
động như vậy tất cả đều khóc lóc, áo não, vật vã, 
khuyên nhà vua nên ra lệnh hủy bỏ việc làm này. 
Nhưng nhà vua do một lòng cầu pháp nên tâm 
không lay chuyên. Ăn xong, Dạ-xoa nói một bài 
kệ: 

Tất cả hành vô thường 
Có sinh tất phải khổ! 
Năm ấm không, vô tướng 
Ngã, ngã sở đêu không. 

Nhà vua nghe xong vui vẻ khôn xiết, sai người 
chép lấy, để ban pháp cho mọi người trong nước, 
bắt ai cũng phải tụng đọc. 

Bấy giờ vua Tỳ-sa-môn liền hiện lại nguyên 
hình, ca ngợi: 

— Thật cao thượng! Thật đặc thù! 

Nói xong, bỗng nhiên lại thấy phu nhân và thái 
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tử hãy còn toàn vẹn. 

- Bạch Thế Tôn, vua Tu-lâu-bà thuở đó chính 
là Ngài. Xưa kia Ngài đã hy sinh vì pháp như vậy, 
Sao nay Ngài nỡ bỏ chúng sinh đề vào Niễt-bàn mà 
không giáo hóa, cứu độ? 

Lại nữa, bạch Thể Tôn, vào thời quá khứ xa xưa 
a- tăng- -kỳ kiếp về trước ở châu Diêm-phù- đề này, 
có một vị vua tên là Kiên-xà-ni-bà-lê, thông trị 
nhiêu nước, tám vạn bốn ngàn dân làng, hai muôn 
phu nhân và thể nữ, một vạn quan đại thần. Nhà 
vua nhân từ, yêu thương tất cả, nhân dân sung 
sướng, lúa gạo dư thừa. Cảm phục ân đức coI vua 
như cha lành. 

Nhà vua tự nghĩ như vây: “Ta được đại vị cao 
sang, tôn trọng quý giá! Nhân dân trong nước được 
an vui sung sướng! Tuy thế nhưng chưa đủ, ta 
muốn tìm câu chánh pháp cao siêu, nhiệm mâu để 
đem lại lợi lạc cho thân dân.” 

Nghĩ thể rôi, vua sai các quan viết bảng cáo thị 
và truyền lệnh cho khắp trong nước biết: “Nếu ai 
có Diệu pháp nói cho ta nghe, ý muốn øì ta sẽ cung 
cấp cho đây đủ.” 

Lúc đó, có vị Bà-la-môn tên là Lao-độ-sal, đi 
tới cung môn nói: 

— Tôi có Diệu pháp, các ông vào báo cho vua 
biết. 

Nhà vua nghe nói, ý rất vui mừng, tự ra nghênh 
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tiếp lễ bái và cho sửa soạn một tòa cao đẹp, mời 
Pháp sư lên tòa ngôi yên tĩnh. Vua và hai bên tả 
hữu chắp tay thưa: 

— Mong ngài rủ lòng thương xót đến chúng tôi 
mà mở bày chánh pháp nhiệm mâu để cho chúng 
tôi được thấu hiểu. 

Lao-độ-sai đáp: 

— Ta có được trí tuệ cũng phải mất bao công 
khó nhọc, tìm mãi ở phương xa, dày công học tập, 
không phải là một việc dễ dàng quá như vậy. 

Nhà vua thưa: 

— Kính thưa Đại sư, ý Đại sư như thế nào, xin 
dạy bảo cho chúng tôi được rõ? 

Lao-đô-saI nói: 

— Nhà vua muốn được nghe pháp, thì phải 
khoét trên mình ra một ngàn lỗ, đỗ dâu cho bắc 
vào, đốt lửa cúng dường ta, ta sẽ thuyết cho nghe. 

Nghe vậy, nhà vua vui vẻ nhận lời và khất lại 
bảy ngày, để thông báo cho dân chúng biết. Lời 
thông bảo như sau: “TẤt cả quốc dân nên biết, vua 
Kiển-xà-ni-bà-lê sau bảy ngày nữa vì sự cầu đạo, 
sẽ khoét trên mình một ngàn lỗ, đốt đèn cúng 
dường Pháp sư, ai muốn nghe và xem sự hy sinh 
cúng dường của nhà vua thì đến.” 

Bẩấy giờ các vị vua nước nhỏ và nhân dân các 
nước, hay tin ai cũng buôn râu, cùng nhau đến yết 
kiến và tâu: 
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— Kính thưa đại vương, tất cả muôn dân đều 
nương nhờ vào phúc đức của đại Vương nên được 
an lạc thái bình, như kẻ mù được nhờ cây gậy, con 
dại trông ngóng mẹ hiền. Nếu đại vương khoét 
mình đốt lên, tât nhiên tuyệt mạng, thì muôn dân 
trông cậy vào a1? Xin Ngài không nên vì một người 
mà nỡ bỏ chúng sinh trong thiên hạ. 

Sau đó hai vạn bà phu nhân và năm trăm thái 
tử, một vạn quan đại thần, tất cả đều can vua việc 
đó. 

Nhà vua liên lớn tiếng nói: 

— Các ông không nên cản trở tôi cầu đạo Vô 
thượng, tôi hy sinh thân này là để câu làm Phật, sau 
này tôi thành Phật, tôi sẽ độ cho các ông trước. 

Họ thấy nhà vua khắng khái như vậy, aI nây 
đều tha thiết kêu van, nhưng vua cũng quyết định 
không thay đối ý kiến. 

Hết hạn bảy ngày, nhà vua tới trước Pháp sư 
làm lễ và thưa: 

— Kính thưa Đại sư, tôi xin dốc lòng thành kính, 
theo lời chỉ giáo của Đại sư bắt đầu khoét mình đốt 
đèn cúng dường, xin Đại sư hoan hỷ! 

Nói xong nhà vua sai khoét lỗ đồ dâu trên thân 
mình, nhưng không ai dám làm. Sau đó có người 
Chiên-đà-la đến khoét hộ cho vua. Anh này khoét 
xong, vất dao xuống đất chạy mất. Khi đồ dầu bỏ 
bâc xong, mọi người coi thầy aI cũng rùng mình 
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run sSỢ. 

Nhà vua thưa: 

— Kính xin Đại sư thuyết pháp trước, sau sẽ đốt 
lửa, sợ mạng tôi tuyệt thì không được nghe pháp. 

Lao-độ-saI đọc bài kệ: 

Thường đến đoạn tận 
Cao thì phải rơi 

Hợp rồi có tan 

Sinh thì có tứ. 

Đọc xong, vua sai đốt lửa, trong khi lửa cháy 
vua vẫn hoan hý không hê hối tiếc. Ngài tự phát 
thệ răng: 

— Tôi nay câu nøhe đạo giải thoát, nguyện đem 
công đức này hướng về Phật quả, sau khi được 
thành, tôi sẽ lấy trí tuệ quang minh, phá ngu sĩ hắc 
ám cho tất cả chúng sinh. 

Nói dứt lời thì trời đất tự nhiên chuyển động tới 
cõi trời Tịnh cư. Khi đó các vị cõi trời ngó xuống 
xem, thây một vị Bôồ-tát đốt mình làm đèn cúng 
dường Pháp sư để nghe pháp không tiếc thân 
mạng. Họ bay xuông đứng kín cả hư không. Vì quá 
cảm động nên nhiêu vị tuôn nước mắt như cơn mưa 
lớn, đồng thời họ lại tung hoa xuống để cúng 
dường. Vua Đề Thích đến tận nơi, tới trước khen 
và hỏi: 

- Nhà vua đau khô như vậy, có hồi hận gì 
không? 
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Nhà vua đáp: 

— Thưa không! 

Đề Thích nói: 

— Tôi thấy nhà vua run rầấy không yên như vậy 
mà tự nói không hỗi, lây gì chứng cớ biết rõ được? 

Đề Thích nói dứt lời, thì ngài tự thệ: 

— Nếu tâm tôi thủy chung như một, không hồi 
hận øi, thì xin những vết trên mình tôi, lại được 
bình phục như cũ. 

Vì lòng chân thực cầu đạo pháp tha thiết, cảm 
động mười phương, nên những lỗ trên mình tự 
nhiên lại được bình phục như cũ, thân thể lại tốt 
đẹp hơn xưa. 

Bạch Thế Tôn, vị vua khoét mình đề đốt đèn 
cầu đạo thuở đó, chính là Ngải đây. Ngài đã cực 
khô câu pháp như vậy vì chúng sinh, duyên tới nay 
đã đây đủ, tại sao không thuyết pháp, lại sớm vào 
Niết-bàn, để chúng sinh mật đi ánh sáng chánh 
pháp vĩ đại? 

Bạch Thế Tôn, lại nữa, vào kiếp quá khứ, ở 
châu Diêm-phù-đề này có một vị vua, tên là Tỳ- 
lăng-kiệt-lê, thông trị được nhiêu nước, tám vạn 
bốn ngàn dân làng, hai vạn phu nhân và thê nữ, 
năm trăm thái tử, một vạn quan đại thân. Nhà vua 
có nhân đức, coi dân như con đẻ, lại muôn nghe 
chánh pháp, nên sai quan đại thần tuyên lệnh cho 
toàn quốc biết như sau: “Thông báo cho toàn quốc 
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biết: Hoàng thượng muốn được nghe Phật pháp, ai 
biết đến nói cho ngài nghe, ngài sẽ trọng thưởng 
tùy ý muôn.” 

Sau đó có một người dòng Bà-la-môn, tên là 
Lao-độ-sa1 tới cung môn nói: 

— Tôi là người đã từng nghiên cứu và tu tập giáo 
lý của Phật, xin ông hãy vào tâu Hoàng thượng 
cho. 

Theo lời yêu cầu của Lao-độ-sai, quan giữ cửa 
vào tâu vua. 

Nhà vua được tin rất vui vẻ, tự thân ra nghênh 
tiếp đảnh lễ trịnh trọng chào hỏi, rồi mời vào trong 
chánh điện, thiết đãi trọng hậu, rồi sai bày một tòa 
cao đẹp, thỉnh Pháp sư thăng tòa. 

Nhà vua và bá quán, nghiêm chỉnh thân tâm, 
tới trước Pháp sư cúi đâu lễ lạy, rồi quỳ xuông 
thưa: 

—- Kính thưa Đại sư phát tâm Từ bi, thuyết pháp 
cho chúng tôi được thừa ân công đức? 

Lao-độ-sai đáp: 

- Sự hiểu biết của ta đây, là do ta chịu khô đã 
lâu năm, đi tìm học ở bốn phương xa mới được. 
Nhà vua coi sự học một cách dễ dàng quá! 

Nhà vua một lòng kính cần thưa răng: 

— Tất cả ¡ những gì cần thiết mong Đại sư cứ nói, 
tôi không lẫn tiếc một điều gì. 

Đại sư trả lời: 
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— Nhà vua có thể đóng lên mình một ngàn cái 
định sắt, được như vậy ta sẽ thuyết pháp cho nghe. 

Nhà vua thưa: 

— Vâng! Xin tuân lời dạy bảo của Đại sư. Xin 
ngài cho lui lại bảy ngày rôi sẽ thực hiện việc đó. 

Bấy giờ nhà vua sai người lên tám muôn cỗ xe 
voi, đi khắp mọi nơi trong cõi Diêm-phù-đề loan 
báo cho mọi người biết: “Vua Tỳ-lăng-kiệt-lê vì 
muốn được đạo giải thoát cho chính mình và toàn 
thể, nên đóng một ngàn cây định trên thân thể mình, 
cúng dường Pháp sư. Quốc dân ai muốn biết sự 
thực hành của vua, sau bảy ngày nữa xin mời đến.” 

Dân chúng được tin nhà vua đóng định trên 
mình để câu nghe giảng đạo, họ nô nức kéo nhau 
đến kinh thành rất đông. Sau đó một đại biểu của 
dân chúng lên tâu vua: 

— Kính tâu Hoàng thượng, lũ chúng tôi thay mặt 
cho toàn thê quốc dân, đến đây kính mừng Thánh 
thượng, thọ lạc thiên thu, hưởng phúc lâu dài. 
Chúng tôi tự biết nhờ ân đức của Hoàng thượng 
nên được thái bình an lạc, cúi xIn thương đến toàn 
thê quốc dân, miễn bỏ sự đóng đinh trên mình. 

Sau đó, tiếp. đến phu nhân, thể nữ, thái tử, quan 
đại thân cũng đông thanh tâu vua xin miễn bỏ việc 
đó. 

Nhà vua đáp: 

— Tôi nhận thấy đã bao kiếp tới nay, bị sông 
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thác trong vòng sinh tử luân hôi, thân mạng đã mất 
đi biết bao lần; những thân mạng ây cũng chỉ đeo 
những tâm lòng tham dục, giận tức, ngu s1, nhìn lại 
sô xương thịt trong những kiếp sinh tử ấy, có thể 
chất cao hơn núi Tu-di, đâu rơi máu chảy ra nhiêu 
hơn năm nước sông lớn; nước mắt khóc người thân 
nhiêu hơn nước bốn biển; những thân mạng sông 
chết đó, chăng qua cũng chỉ uông mà thôi, chưa 
từng bao giờ vì đạo pháp mà hiến thân. Tôi đóng 
đinh cúng Pháp sư đề câu thành Phật, sau khi thành 
Phật, tôi sẽ lấy trí sáng suốt đề trừ diệt bệnh kết sử 
của các người và đưa dắt các người lên đường giác 
ngộ giải thoát thành Phật, làm sao mà ngăn chận 
đạo tâm của tôi được. 

Theo lời nhà vua tuyên bố, mọi người ai nấy 
đêu im lặng, không dám nói năng gì nữa. 

Tới giờ phút này nhà vua đến trước Pháp sư 
thưa: 

— Kính xin Đại sư ra ân, thuyết pháp trước khi 
đóng đinh, nêu đóng trước, thì sợ răng tôi sẽ chết 
không được nghe. 

Đại sư đọc bài kệ: 

Tất cả đếu vô thường 
Có sinh đêu có khổ. 
Các pháp không, vô chủ 
Chăng có ngã sở hữu. 
Sau khi Đại sư thuyết kệ xong, vua liên cho 
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người đóng một ngàn cây đinh vào thân thể mình. 
Tất cả các vị vua nước nhỏ và quân thân, dân chúng 
trong đại hội đều gieo mình xuông đất như núi 
băng lớn, vật vã khóc lóc, không còn hay biết gÌ: 
Bây giờ trời đất sáu lần chân động, chư Thiên các 
cõi Dục và Sắc thây điều kỳ lạ bay xuỐng, thây một 
vị Bô-tát đang khôn khô vì mong câu chánh pháp 
mà làm thương hại đến bản thân, ai nây đều cảm 
động, đôi lệ chứa chan, một lòng tôn kính, tung hoa 
Xuông cúng dường. Vua trời Đề Thích xuống tận 
nơi hỏi: 

— Nhà vua tỉnh tân dũng mãnh, cầu. đạo không 
tiếc mạng sông như vậy, ý mong muốn điêu gì? 
Làm Đề Thích ư, làm Chuyên luân vương ư, làm 
Ma vương, Phạm vương ư? 

Vua đáp: 

— Thưa ngài, tôi quên mình để cầu đạo giải 
thoát của Phật, đề cầu làm Phật và tê độ cho chúng 
sinh cũng được giải thoát, chứ tôi không cầu phúc 
báo ở ba cõi sinh tử như Để Thích, Chuyên luân 
vương, Ma vương hay Phạm vương. 

Đề Thích hỏi: 

— Tôi coi nhà vua đau đớn như thê, thì tâm có 
hối hận gì không? 

Vua đáp: 

— Không! 

Đề Thích hỏi: 
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— Ngài nói không hồi hận thì lây gì chứng tỏ? 

Nhà vua liên lập thệ như sau: 

— Với tâm chí thành cầu đạo Bồ-đề, nếu tâm 
không hối hận, thì thân thể tôi nay lại được bình 
phục như cũ. 

Phát thệ dứt lời, thân thể vua quả nhiên lại được 
bình phục như cũ. Khi đó tất cả trời, người và quan 
quân, dân chúng, ai nấy đều vui mừng không tả 
xiết! 

- Bạch Thê Tôn, nay biển pháp đã tràn đây, 
công đức đã đầy đủ, sao Ngài lại muốn bỏ chúng 
sinh, mau vào Niết-bàn không thuyết pháp hóa độ 
chúng sinh được. 

Bạch Thế Tôn, vào quá khứ xa xưa cách nay vô 
lượng a-tăng-kỳ kiếp cũng ở châu Diêm-phù-đề 
này, có một vị vua tên là Phạm thiên, sinh được 
một thái tử tên là Đàm-ma-kiềm, yêu thích chánh 
pháp, sai người đi khắp bốn phương tìm cầu, 
nhưng không được thỏa mãn. Do tìm cầu chánh 
pháp không được, thái tử sinh ra sâu ưu, áo não. 

Bây giờ vua Đề Thích biết thái tử lòng thành 
như vậy, liền hóa thân làm người dòng Bả-la-môn, 
đi đến trước cửa cung nói: 

— Tôi là người hiểu biết Phật pháp, nêu ai muốn 
nghe, tôi sẽ giảng giải cho. 

Thái tử nghe như vậy, liền ra cung đón Tước, 
đảnh lễ, mời vào đại điện, cho sửa soạn chỗ ngôi, 
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cung thỉnh an tọa, chắp tay thưa: 

— Cúủi mong Đại sư rủ lòng thương xót, thuyết 
pháp cho chúng tôi. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

- Học đạo rất khó, ta đã biết bao công trình tìm 
thầy tu học, mới được hiểu biết. Ngươi chưa chút 
khó nhọc, nay muốn được nghe ngay, thực là coi 
sự học đạo dễ dàng quá. 

Thái tử thưa răng: 

— Kính thưa Đại sư, từ thân tôi cho đến vợ con 
tôi, vàng bạc châu báu, Đại sư dạy bảo thế nào, 
chúng tôi xin tuân mệnh không dám trái ý. 

Đại sư đáp: 

— Muôn nghe pháp, thái tử hãy đào một hồ lớn, 
sâu chừng mười trượng, ở dưới đốt than cho thật 
đỏ hông, rôi thái tử nhảy vào hồ lửa ây cúng dường 
ta, thì ta sẽ thuyết pháp. 

Thái tử nói: 

— Vâng, xin tuân lời chỉ dạy của Đại sư. 

Sau khi thái tử sai người đào hồ thì nhà vua biết 
tin. Từ vua cho đến tật cả mọi người trong hoàng 
cung, ai ai cũng lo phiên và khuyên can, nhưng thái 
tử quên mình vì sự cầu đạo giải thoát, nên không 
nghe theo những lời khuyên can ấy. 

Nhà vua và các quan đêu thưa với Đại sư rằng: 

— Kính mong Đại sư thương đến chúng tôi, để 
miễn bỏ việc thái tử nhảy xuống hỗ lửa, ngoài ra 
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Đại sư muốn dùng gì chúng tôi xin dâng. 

Đại sư đáp: 

— Việc đó tùy ý thái tử, ta không bó buộc. Đúng 
thê thì ta thuyết pháp, bằng không thì thôi. 

Nhà vua thấy tâm địa của Đại sư quá khăng 
khái, nên ngải cũng vái chảo TÔI trở ra VỀ, không 
nói năng øì nữa. Trở về nhà vua sai người đi băng 
tám vạn xe voi báo cho quốc dân trong cõi Diêm- 
phù-đề biết rằng: “Sau Dảy ngày nữa thái tử Đàm- 
ma-kiềm vì nghe đạo nên xả thân, nhảy xuống hồ 
lửa, ai muốn thây việc đó, thì lại sớm nơi đây.” 

Các tiêu vương và nhân dân được tin thái tử 
nhảy xuống hồ lửa, họ nô nức kéo nhau đi đến kinh 
thành đông như hội. Sau đó một số đại biểu của 
nhân dân tới thưa với thái tử: 

— Kính thưa thái tử, chúng tôi là thần dân gặp 
được thái tử như gặp được cha mẹ, nay ngài nhảy 
xuống hồ lửa, khiến thiên hạ bị mắt cha, suốt đời 
không còn nơi nương tựa. Vậy kính mong ngài 
miễn bỏ việc đó, đề cho quốc ø1a được an lạc. 

Thái tử nói với mọi người: 

— Chúng ta sông thác từ đời vô thủy cho tới nay 
thật vô sô, chết cõi này sinh cõi kia, con người vÌ 
lòng tham dục, nên giết hại lẫn nhau. Trên cõi trời, 
khi hết tuổi thọ thì lo về mất hưởng thụ dục lạc; nơi 
địa ngục lửa đốt suốt ngày đêm, nào nước sôi, búa 
chém, dao đâm, núi dao, rừng kiếm, hình phạt vô 
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cùng thảm khốc, trong một ngày chết đi sông lại 
biết bao lần, thân tâm thông khô không thê giải bảy 
cho xiết. Cái khổ trăm thứ tên độc xiên dùi vào 
mình loài ngạ qui. Cái khổ kéo cày chở nặng của 
loài súc sinh, sau lại dâng thân cho con người ăn 
thịt, những nỗi khô như thế, khó nói hết trong 
những kiếp đã chịu đọa đày. Xét lại những thân 
mạng ây chỉ uông mà thôi, có làm được một việc 
øì vê vân đề giải thoát cho chính mình và chúng 
sinh trong pháp gIỚI, ai đã biết đem thân â ấy chêt vê 
việc nghe đạo bao gIỜ. Ta đem dâng thần này, cúng 
dường để nghe đạo giải thoát, sau thành Phật, ta sẽ 
đem lại cho các ông năm phân pháp thân, cớ chi 
phải ngăn cản công việc ta đã quyết định làm. 

Mọi người nghe thái tử nói xong, ai nây đều im 
lặng không dám trả lời. 

Đứng bên miệng hồ lửa, thái tử thưa vị Bà-la- 
môn: 

— Kính thưa Đại sư, xin thuyết pháp cho tôi 
nghe trước khi nhảy xuống hố, kẻo không được 
nghe chánh pháp. 

VỊ Bà-la-môn bèn đọc bài kệ: 

Thường làm theo tâm Từ 
Trừ bỏ tưởng, gián hại 
Đại bị thương chúng sinh 
Quặn lòng rơi nước mắt! 
Tu tập tâm đại Hỷ 
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Với mình cùng đắc pháp 
Cựu giúp bằng đạo lý 
Áy là hạnh Bồ-táit. 

Khi thái tử sắp gieo đầu xuống hồ lửa, vua Đề 
Thích và Phạm vương chạy lại cầm tay hỏi: 

- Chúng sinh trong cõi Diêm-phù-đề không ai 
là không nương nhờ hông â ân của thái tử, nay thái 
tử quyết định gieo mình xuống hâm lửa thì thiên 
hạ giồng như con mất cha, vì sao một mình ngài ra 
đi mà bỏ cả thiên hạ. 

Thái tử tạ Thiên vương và thân dân: 

— Quý ngài không nên cản trở đạo tâm cao cả 
của tôi làm gì. 

Tất cả trời, người đều im lặng. Nói xong thái tử 
nhảy xuống hồ lửa. Trời đất tự nhiên chuyền biến 
làm cảm động cả Thiên cung. Khi đó mọi người 
đêu sa nước mắt, lệ tràn như mưa. Ngay khi ấy hồ 
lửa tự nhiên biên thành một ao sen, họ nhìn vào 
thây thái tử ngôi trên đài sen. Lúc đó hoa trên trời 
bay xuống như mưa ngập ngang gối. 

Nhà vua thuở đó nay là thân phụ Ngài, Tịnh 
Phạn vương: vị hoàng hậu thuở đó nay là thân mẫu 
Ngài, Ma-da; vị thái tử nhảy xuống. hố lửa nay 
chính là Ngài. Vì cứu độ chúng sinh nên Ngài thuở 
xưa đã câu pháp như thế, nay đã thành công, Từ bi 
thuyết pháp, thâm nhuân cho muôn loài đang khao 
khát. Sao Ngài nỡ bỏ tất cả mà vào Niễt-bàn, không 
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chịu thuyết pháp? 

Kính bạch Thế Tôn, lại nữa, vào thời quá khứ 
xa xưa, cách nay vô lượng kiếp, có một nước tên 
là Ba-la-nai, nước ây có năm trăm vị Tiên tu trong 
núi, ông Uât-đà-la làm thầy các vị Tiên này. Tuy 
tu theo Tiên đạo, nhưng ông hăng mong được ĐặpP 
chánh pháp của Như Lai. Ông đã từng đi khắp. bốn 
phương trời vả thông báo cho thiên hạ biết răng: 
“Ai biết chánh pháp nói cho tôi nghe, nêu muốn 
dùng gì tôi xin dâng biêu.” 

Khi đó có một vị Bà-la-môn tới chỗ ông nói 
răng: 

— Tôi hiểu biết giáo pháp của Như Lai, aI muốn 
nghe, tôi sẽ giảng thuyết. 

Vị thầy Tiên nhân chắp tay nói: 

— Cúi xIn thương xót nói pháp cho tôi. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Học pháp rất khó, cần khô lâu năm mới đạt 
được. Nay vì sao ông lại muốn nghe ngay, không 
thê được. Nếu ông chí thành muốn được nghe pháp 
thì phải theo sự dạy bảo của tôi. 

Đại Tiên thưa: 

— Lời giáo huấn của Đại sư, tôi không dám trái. 

Vị ây liên nói: 

- Nêu ngài có thể lột da của ngài làm giấy: chẻ 
xương của ngài dùng làm bút; lây máu của ngài để 
làm mực, việt lây giáo pháp của Như Lai, thì tôi sẽ 
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thuyết pháp cho ngài nghe. 

Uất-đa-la nghe lời ây xong, vô cùng vui mừng, 
tôn kính lời Phật dạy nên lập tức sai người lẫy dao 
lột da, chẻ xương, lấy máu. Làm xong ông ngửa 
mặt thưa răng: 

— Nay đã đúng thời nói pháp, cúi xin Đại sư 
mau nói. 

VỊ Bà-la-môn đọc bài kệ: 

Thường phải nhiếp thân hành 
Và không sát, trộm, dâm 
Không hai lưỡi, nói ác 

Nói dối, nói đơm đặt, 

Tâm không tham mọi dục 
Không sân giận, độc tưởng 
Xa lìa mọi tà kiến 

Áy là hạnh Bồ-táit. 

VỊ Bà-la-môn nói xong, vị Tiên tự tay viết lại 
và sai người sao chép bài kệ nảy truyền bá khắp 
nhân gian để dạy bảo cho mọi người biết lối tu 
hành. 

Bạch Thế Tôn, thuở xưa Ngài đã vì chúng sinh 
cầu học đạo một cách khô cực đến như vậy mà tâm 
không hề hồi hận, nay tại sao lại bỏ tất cả để vào 
Niết-bản mà không thuyết pháp? 

Bạch Thê Tôn, lại nữa, vào thời quá khứ xa 
xưa, cách nay vô lượng kiếp, cũng châu Diêm- -phù- 
đề này, có một vị vua tên là Thi-tỳ, ở thành Đê-bà- 
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bạt-đề, đân nước lúc đó giàu thịnh vô cùng. Nhà 
vua thông trị tám vạn bốn ngàn nước nhỏ, sáu 
muôn núi sông, tám ngàn, ức dân ấp. Nhà vua có 
hai muôn phu nhân và thể nữ, năm trăm thái tử, 
một vạn quan đại thần, vua có hạnh từ bị, thương 
dân như con ruột. 

Lúc â ấy vua Đề Thích gặp lúc năm đức lìa thân, 
sắp tới ngày tận số, khí sắc lúc nào cũng âu sâu, vị 
trời Tỳ-thủ-yết-ma thấy thế, bèn hỏi: 

— Tâu Thiên vương, ngải lo lắng việc gì mà khí 
sắc âu sâu như vậy? 

Đề Thích đáp: 

- Khanh không biết hay sao? Hoa trên đâu ta 
đã héo, tử chướng đã xuất hiện, mạng sông chắng 
còn được là bao, hiện nay ở thế gian không CÓ giáo 
pháp của Như Lai cũng không còn các vị Bô-tát, ta 
không biết quy hướng về đâu nên ta buôn! 

Tỳ-thủ-yết-ma thưa: 

— Tâu Thiên VƯƠng, hiện nay ở thê gian thuộc 
châu Diêm-phủ có một vị vua tu theo hạnh Bồ- tát, 
tên là Th¡-tỳ, tâm ý rất bên vững và tinh tân, sau 
nảy quyết định thành Phật. Xin Thiên Vương tới đó 
quy y thì sẽ được hoàn thành ý nguyện và giải 
thoát. 

Vua Đề Thích nói: 

— Nếu quả như lời của khanh nói, thì may cho 
ta lăm, nhưng phải thử xem hư thực thế nào. Vậy 
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khanh hóa làm con chim bồ câu, ta hóa làm chim 
cắt, khanh bay trước ta bay đuôi theo sau. Khi tới 
nơi khanh bay vào lòng nhà vua và yêu cầu vua 
cứu, còn ta đến sau ta sẽ đòi trả để ăn thịt, xem nhà 
vua giải quyết thế nào. 

Tỳ-thủ-yết-ma nói: 

— Tâu Thiên vương, Bô-tát là bậc xứng đáng để 
chúng ta cúng dường và ủng hộ, chứ không nên 
làm những sự đau khô đến Bô-tát. 

Vua Đề Thích liền đọc bài kệ đáp: 

Ta chăng phải ác tâm 
Nếu thật vàng nên thử 
Để thử Bồ-tát xem 

Có thát chí thành không ? 

Vua Đề Thích đọc xong, Tỳ-thủ-yết-ma tự hóa 
làm chim bồ câu bay trước, vua Đề Thích hóa làm 
chim cắt Day đuổi theo sau. Khi tới cung thành, 
chim bồ câu bay thăng vào lòng nhà vua tỏ vẻ sợ 
hãi, rồi kêu vua cứu. Chim cắt bay tới sau, đứng ở 
trên điện nói: 

— Tâu thiên vương, con chim bô câu ấy là món 
ăn của tôi. 

Chim cắt bay lại cạnh nhà vua, nói tiếp: 

— Tâu thiên vương, ngài hãy mau trả lại cho tôi, 
tôi đang rất đói. 

Vua Thi-tỳ đáp: 

— Ta vốn có thệ nguyện cứu tế cho muôn loài, 
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nó đã lại đây với ta thì ta không trả đầu. 

Chim cắt lại nói: 

— Tâu thiên vương, ngài tự nói cứu tế cho muôn 
loài, mà cướp món ăn của tôi thì tôi phải chết đói, 
vậy tôi không phải là một trong muôn loài hay sao? 

Vua đáp: 

— Nếu ta cho ngươi thứ thịt khác thì ngươi có 
ăn hay không? 

Chim cắt nói: 

— Tâu Thiên vương, vâng! Nhưng phải cho tôi 
thứ thịt hãy còn tươi, máu hãy còn nóng, thì tôi mới 
dùng. 

Nhà vua thầm nghĩ: “Nêu thế thì phải giết một 
con vật khác; nhưng nêu giết một con, cứu một con 
cũng vô ích, chỉ băng ta cắt thịt của ta . thay thê cho 
nó là hơn.” Nghĩ xong, vua lây đao cắt một miếng 
thịt đùi ra trao cho chim cắt để cứu sông chim bô 
câu. 

Chim cắt nói với nhà vua: 

— Tâu thiên vương, ngài đã mang danh là vị đại 
thí chủ, đã dùng con mắt bình đắng đối VỚI tật cả, 
tôi đây tuy là một con chim nhỏ, nhưng nếu theo 
sự công bình, thì ngài phải mang cần để chim một 
bên thịt một bên; thịt và chim băng nhau thì tôi sẽ 
nhận. 

Theo lời chìm nói có lý phải, nên nhà vua sai 
người mang cân để chim một bên để thịt nhà vua 
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một bên, bắt đâu để một miệng hãy còn nhẹ, lại cắt 
thêm miếng nữa, vẫn thây còn nhẹ, cho đến nhà 
vua cắt hết một VỀ đùi, nhưng vẫn nhẹ như thường, 
sau cắt hết hai về đùi cho đến hai cánh tay, hai bạn 
mỡ xong vẫn còn nhẹ, sau róc hết các thớ thịt ra đê 
lên cũng vẫn còn thấy nhẹ, chim vẫn nặng hơn, nhà 
vua liền đứn dậy để bước lên bản cân, thi đau quá, 
khí lực đã hêt nên ngài ngã lăn xuông đât, mê mệt 
không biết gì. Giờ lâu tỉnh lại, vua thâm nghĩ: '“Ƒa 
từ bao kiếp đến nay, cũng chỉ vì có thân này, mà 
làm cho ta khốn khổ, chìm nỗi trong ba cõi, nêm 
đủ tất cả mùi vị đắng cay, chưa từng làm việc 
phước đức. Nay, ta phải tinh tấn lập hạnh không 
giải đãi.” Suy nghĩ xong, vua dũng mãnh đứng lên 
vào bàn cân, trong tâm hoan hỷ đối với việc lành 
đã được thực hiện. 

Bấy giờ trời đất tự nhiên chuyên động sáu cách, 
Thiên cung nghiêng, ngả, có rất nhiều vị Thiên tử ở 
các cõi trời bay xuông xem. Họ thây một vị vua 
quên mình để cứu một con vật, tất cả nhân gian 
thiên thượng, chưa từng ai làm nổi. Họ đều cảm 
động rơi lệ chứa chan và tung các thứ hoa xuống 
cúng dường. 

Lúc ây Đề Thích trở lại thân trời, đứng trước 
vua hỏi: 

— Ngài làm những việc mà người đời không 
làm nổi như vậy đề cầu làm gì? Nay ngài mong làm 
Đề Thích, Chuyên luân thánh vương hay Ma 
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vương? Trong ba cõi ngài mong câu làm gì? 

Bỏ-tát đáp: 

— Thưa ngài, tôi nguyện đem lòng Từ bi cứu hộ 
chúng sinh để cầu thành Phật, chứ không có ý cầu 
làm Đề Thích hay Chuyền luân thánh vương mong 
hưởng những thú vuI trong ba cõi. 

Vua Đề Thích nói: 

— Đại vương cắt thịt đau đớn như vậy, thì tâm 
có hôi hận không? 

Đáp: 

— Thưa không! 

Vua Đề Thích nói: 

— Nhà vua nói không, việc đó thì ai biết? Tôi 
thấy thân thể nhà vua run rây như vậy, khí sắc đã 
gân hết mà tự nói không thì lấy gì làm bằng? 

Nhà vua liền lập thệ: 

— Tôi từ trước đến nay, không mảy may hồi 
hận, tâm nguyện của tôi quyết sẽ đạt kết quả. Nếu 
lòng tôi chí thành không trái với lời nguyện của tôi 
thì cho thân thể của tôi liền được bình phục. 

Thệ nguyện dứt lời, thần thể nhà vua lại được 
lành mạnh như cũ, những vết thương tiêu tan da dẻ 
lại tươi sáng hơn xưa. Bây giờ tất cả trời người, ai 
nây đều vui mừng, khen la một việc chưa từng có. 

Bạch Thế Tôn, ngày trước Ngài vì chúng sinh 
chăng kế đến thân mạng như vậy. Nay bạch Thế 
Tôn, biển pháp đã đây, cờ pháp đã dựng, trống 
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pháp đã lập, đèn pháp đã chiếu, vì lợi lạc mà thuyết 
pháp độ sinh, nay đã đúng thời. Bạch Thế Tôn, sao 
Ngài nỡ bỏ chúng sinh mà vào Niết-bàn. 

Bấy giờ Phạm vương đứng trước Đức Phật 
chắp tay tán dương công đức và tha thiết câu thỉnh 
Ngài thuyết pháp độ sinh một cách thành thực, nên 
Đức Phật hứa nhận lời ông thỉnh. 

Đầu tiên Ngài đến nước Ba-la-nại ở khu Lộc 
uyễn chuyên vận bánh xe chánh pháp. Ngôi Tam 
bảo từ đây mới xuất hiện ở thê gian. 

Bây Ø1Ờờ Các vỊ Trời, Người, Rông, Qui thân, 
tám bộ chúng ai cũng đêu hoan hỷ kính vâng phụng 
hành. 


Phẩm 2: Ma-Ha-Tát-Đỏa bồ thí thân cho cọp 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Thê Tôn trú tại khu lâm viên Kỳ- 
đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ Đức Thế Tôn đã đến giờ khất thực. 
Ngài mang y, cầm bát cùng với A-nan vào thành 
khât thực. Khi đó có một bà lão chỉ có hai người 
con trai do tội trộm cắp ngang tàng, chủ nhân bắt 
được dẫn đến nhà vua, xét theo sự bình đăng của 
luật pháp thì tội này phải xử tử, liền giao cho quân 
pháp đem đến pháp trường. Trên đường đi gặp 
Phật, cả ba mẹ con hướng đến Phật đảnh lễ câu xin 
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cứu g1úp: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài rủ lòng thương xót 
nỗi khô, cứu giúp mạng sông con tôi. 

Với sự thành tâm chí thiết thật đáng thương 
tâm, Như Lai với lòng Từ bị, liên sai A-nan đến 
chỗ nhà vua để xin tha mạng. Sau khi nghe lời Đức 
Phật dạy, vua liền cho phóng thích họ. 

Thoát được sự hiểm nguy, cảm ân đức cao dày 
của Đức Phật, họ vui mừng khôn xiết đi đến chỗ 
Đức Phật đảnh lễ sát đất, chắp tay thưa: 

- Bạch Đức Thê Tôn, mong nhờ hồng ân của 
Phật mà chúng con được thoát chết, cúi mong Đức 
Thế Tôn, vì chúng con, rộng mở tâm Từ bi chấp 
nhận chúng con vào đạo. 

Đức Phật chấp nhận và nói: “Thiện lai Tỳ- 
kheo!” Tự nhiên râu tóc họ rụng xuống, áo quân 
đang mặc biến thành pháp y ca-sa, trong tâm phát 
khởi cung kính và lòng tin vững chắc. Sau đó Đức 
Phật thuyết pháp, các trần câu được đoạn tận, hai 
người con chứng quả A-la-hán và người mẹ chứng 
quả A-na-hàm. 

Bây Ø1ờ A-nan thây rõ sự việc như vậy, liên ca 
ngỢI: 

— Thật là việc rất hiểm có. 

Ca ngợi vô lượng đức hạnh của Đức Như Lai 
rôi ngài tự nghĩ: “Ba mẹ con người này do phước 
nghiệp gì từ đời trước mà nay gặp được Thê Tôn, 
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thoát khỏi tội nặng lại chứng được Niết-bàn? Ngay 
tại đời này gặp được nhiêu lợi ích thù thăng như 
vậy? Thật là may mắn quá!” 

Đức Phật dạy A-nan: 

- Ba vị này chắng những ngay kiếp này Ta đã 
cứu mạng sông mà trong kiếp quá khứ lâu xa Ta 
cũng đã từng gia ân cứu giúp mạng sông của họ. 

Ngài A-nan bạch Phật: 

— Không rõ trong quá khứ lâu xa, Đức Thế Tôn 
cứu mạng sông của họ bằng cách nào, mong Đức 
Thế Tôn dạy rõ. 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, vào thuở quá khứ xa xưa, cách 
nay vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, tại Diêm-phù-đề này 
có một vị vua nước lớn tên là Ma-ha-la-đàn-na 
(Tân gọi là Đại Bảo), cai trị ba ngàn nước nhỏ. Vua 
có ba người con: Người thứ nhất tên là Ma-ha-phú- 
na-ninh. Người thứ hai tên là Ma-ha-đê-bà. Người 
thứ bà tên là Ma-ha-tát-đỏa. Người con út này hay 
thực hành hạnh Từ bị, thương xót mọi loài như con 
ruột. 

Một hôm, đức vua cùng quân thần, phu nhân và 
các thái tử ra ngoài thành du ngoạn ngăm cảnh. ĐI 
một quãng nhà vua muốn nghỉ mệt dưới gốc cây. 
Khi đó ba vị thái tử đi vào rừng chơi, thấy con cọp 
mẹ sinh hai cọp con, dáng bộ đói khát suy kiệt lại 
muốn ăn thịt con của nó. Khi đó người em nói với 
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hai anh răng: 

— Con hỗ này khốn khô khốc liệt, suy yếu kiệt 
quệ lại mới sinh haI1 cọp con, em xem thây nó muôn 
ăn hai con nó. 

Hai người anh đều đáp: 

— Đúng như lời em nói. 

Người em lại hỏi: 

— Con hồ này thường ăn thứ gì? 

Hai người anh đáp: 

— Nó ăn thịt và huyết tươi. 

Khi hiểu được như vậy, người em nói: 

— Nay có aI có thể hy sinh, làm việc cứu mạng 
nó đê nó được sông còn không? 

Hai người anh đáp: 

— Việc ây khó lắm. 

Lúc đó người em tự nghĩ: “Ta từ trước tới nay 
trong dòng sinh tử đã bỏ thân này vô sô kê. Nhưng 
việc xả bỏ thân mạng hoặc vì tham dục, sân hận 
hoặc si mê chứ chưa lần nào vì đạo pháp; nay gặp 
phước điền, thân này đầu có thiết. Sau khi suy 
nghĩ kỹ và quyết định, cả ba anh em tiên về phía 
trước. Đi chưa xa lắm, người em nói với hai anh: 

— Hai anh cứ đi, em có chút việc riêng. 

Nói rỗi, người em quay ngược lại, theo lỗi cũ 
đi đến với ba mẹ con cọp, gieo mình nơi miệng 
cọp mẹ, nhưng vì quá kiệt sức cọp mẹ không thê 
há môm ăn được. Khi ấy thái tử liên lây que nhọn 
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đâm vào thân mình khiến chảy máu, hỗ mới liễm 
được. Liêm xong hồ tỉnh táo mới đứng dậy há 
miệng ăn thịt thái tử. 

Hai anh đợi một hồi lâu không thây trở lại liên 
đi tìm kiếm, bỗng nhớ lại ý định của người em 
trước đây, chắc đên nơi đó đề thí thân cho mẹ con 
cọp. Khi hai người anh đến nơi thì thây thi thể của 
Ma-ha-tát-đỏa nằm trước mặt hồ, hồ ngấu nghiên 
ăn, máu thịt lai láng. Hai người anh thấy vậy vật vã 
trên đât bất tỉnh, một lúc sau mới hôi tỉnh. 

Bấy giờ phu nhân đang nghỉ mệt dưới gốc cây, 
năm mộng thây có ba con chim bô câu đang đùa 
giỡn trong rừng, bỗng nhiên có con chĩm ưng xuất 
hiện vồ mất chim bô câu nhỏ. Tỉnh giấc, hoàng 
hậu hướng đến vua, thuật lại câu chuyện: 

- Thiếp nghe người ta bàn răng: “Mộng thây 
chim bồ câu tức có liên hệ đến con cháu, nay con 
bô câu nhỏ bị chết tức có liên hệ đến ái tử, người 
con út của chúng ta gặp việc không lành.” 

Vua liên sai bề tôi thân cận đi khắp nơi đề tìm 
kiếm, chưa được bao lâu thì hai người anh trở về. 
Cha mẹ liền hỏi: 

— Ái tử yêu quý của ta nay đang ở đâu? 

Hai người anh nghẹn ngào không nói được nên 
lời, một lúc sau mới thốt ra được: 

— Em của con đã bị hồ ăn thịt rôi! 

Cha mẹ vừa nghe nhào người xuống đất chết 
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lặng không hay biết gì nữa, thật lâu sau đó mới 
tỉnh lại. Rôi vua, phu nhân và hai người con cùng 
nhóm thể nữ tức tốc đi đên chỗ thi thể của thái tử, 
khi đến nơi hồ đói đã ăn hết thịt, còn lại bộ xương 
năm bừa bãi trên đất. Người mẹ nâng cái đầu, cha 
giữ đôi tay, thương khóc thảm thiết, ngất rồi lại 
tỉnh. 

Sau khi Ma-ha-tát-đỏa mạng chung, liền sinh 
lên cõi trời Đâu-suất, tự nghĩ: “Ta do nhân duyên 
øì mà thọ nhận được quả báo này?” Ngài liền 
dùng Thiên nhãn quán sát khắp năm cõi thấy tử 
thi trước của mình đang ở trong núi, cha mẹ đang 

còn luyễn tiếc thương khóc. Vì thương cha mẹ mê 
mờ không biết nên mới thương khóc thảm thiết, 
có thê do thương tiếc buôn râu mà ảnh hưởng 
nguy hiểm đến tánh mạng, ta làm sao đề lựa lời 
can gián. Sau khi nghĩ vậy, Ngài bèn từ cõi trời 
bay xuống đứng giữa không trung mà giải thích 
và khuyên can. 

Hai người trông lên và hỏi: 

— Ông là thần gì xin cho biết? 

Từ trên không trung, ngài trả lời: 

— Con là Ma-ha-tát-đỏa do xả thân cứu cọp đói 
nên được sinh lên cõi trời Đâu- suất. Thưa phụ 
hoàng và mẫu thân, nên biết răng tất cả sự việc đều 
trở vê không, có sinh ra tất phải có hồi kết thúc, 
làm ác thì đọa địa ngục, làm lành thì được sinh 
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Thiên. Sông chết là lẽ thường nhiên cha mẹ không 
nên mãi chìm đắm trong biến khô phiền não sâu 
ưu, mà sớm tự mình giác ngộ, siêng năng tu tập, 
làm các việc lành. 

Cha mẹ đáp: 

— Con thực hành hạnh Từ bi, thương xót tất cả, 
bỏ cha mẹ mà chọn lây cái chết, lòng cha mẹ luôn 
luôn nhớ nghĩ đến con, thương nhớ đứt từng khúc 
ruột, cha mẹ ngày đêm nhớ thương sâu khổ, con lo 
tu hạnh Từ bị như vậy có xứng hợp không? 

Bây giờ, trên không trung người con dùng nhiều 
lời kệ có nội dung khéo léo, nhiệm mâu để báo đáp 
công ân cha mẹ. Cha mẹ nghe xong bớt đi sâu muộn 
và có phân tỉnh ngộ. Sau đó vua cha làm hòm bằng 
thật bảo, thu xương cốt bỏ vào trong, cho an táng 
và xây tháp phụng thờ. Ngài trở về cung trời. Vua, 
hoàng hậu cùng tât cả trở vê hoàng cung. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Thuở ấy, đại vương Ma-ha-la-đàn-na chắng 
phải ai khác, nay chính là phụ vương của Ta, 
Duyệt-đâu- đàn. Vương phu nhân là mẹ của Ta, 
Ma-ha Ma-va. Ma-ha-phú-na-ninh, nay là Di-lặc. 
Thái tử Ma-ha-đề-bà nay là Bà-tu-mật-đa-la. Thái 
tử Ma-ha-tát-đỏa, chăng phải aI khác chính là Ta 
đây. Hồ mẹ nay chính là lão mẫu. Hai hồ con tức 
là hai người con trai này. Ta vào kiếp quá khứ đã 
cứu họ được an toàn tánh mạng. Ta nay đã thành 
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Phật cũng cứu thoát họ khỏi ách nạn kia và thoát 
được nỗi khô lớn sinh tử luân hôi. 

Bấy giờ ngài A-nan cùng mọi người trong hội 
chúng nghe Đức Phật dạy như thể, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Phẩm 3: Hai Vị Phạm Chí Thọ Trai Giới 

Tôi nghe như thê này, một thời Đức Phật trú tại 
khu lâm viên Kỳ-đà Câp cô độc, thuộc nước Xá- 
vệ. 

Bấy giờ, vào lúc đầu đêm có hai vị trời đên chỗ 
Đức Phật, thân phóng ra ánh sáng chiếu khắp vườn 
Kỳ hoàn, sắc như màu vàng. Đức Phật cũng tùy 
nghi mà diễn nói Diệu pháp. Cả hai vị tâm ý đều 
được khai ngộ và chứng được Đạo tích (Nháp lưu). 
Họ đảnh lễ Đức Phật và trở về cõi trời. 

Sáng sớm ngày mai ngài A-nan hỏi Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, đêm hôm qua có hai vị 
trời đến yết kiên Thế Tôn, con thấy họ oai tướng 
rạng ngời, ánh sáng tỏa khắp, ngày trước họ tạo 
công đức gì mà nay lại được kết quả thù thắng như 
vậy? 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, vào thời Phật Ca-diếp, sau khi 
Phật diệt độ, chánh pháp bước vào thời kỳ cuỗi 
cùng, có hai vị Bà-la-môn thọ trì tắm pháp trai Ø1ới. 
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Một người mong được sinh lên trời, còn vị kia 
mong được làm vua một nước. 

Người thứ nhất khi trở về nhà, bị người vợ ép 
cùng ăn phi thời. Người chồng đáp: 

— Anh đã thọ traI giới, quá g1ờ ngọ không được 
án. 

Người vợ nói: 

— Anh thuộc dòng họ Phạm chí đã sẵn có giới 
pháp, tại sao anh lại đi thọ trai giới của ngoại đạo, 
rôi sinh ra mâu thuẫn không cùng ăn với em. Việc 
này em sẽ đem ra nói cho các Phạm chí khác được 
biết, họ sẽ đuôi và không cho anh tham dự vào các 
buổi hội họp. 

Sau khi nghe lời hăm dọa, ông ta rất đối sợ hãi 
liền cùng người vợ ăn uống phi thời. Hai người tùy 
theo tuôi thọ dài ngăn rồi cũng đều chết. 

Người mong làm vua, do công phu trì trai giữ 
giới trọn vẹn nên được sinh trong gia đình vương 
giả. Người mong sinh lên trời, do phạm trai gIới, 
nên sinh trong loải rông. 

Bây giờ có một người ø1ữ vườn cho vua, ngày 
ngày dâng các loại trái cây. Sau đó người này đi ra 
ngoài dòng suối, thấy được một quả nại khác lạ vô 
củng ở trong nước, màu sắc và mùi VỊ rất thơm 
ngon, liên nghĩ: “Ta mỗi ngày ra vào thường gặp 
quan môn giám, nên đem biêu cho ông ta.” Sau khi 
nghĩ như vậy, ông liền đem biểu cho quan giám 
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môn. Sau khi nhận, liên nghĩ: “Mọi việc của ta tốt 
đẹp đêu nhờ quan hoàng môn, nhờ ông mà được 
tới lui, nên đem biêu cho ông ta”, liên đem quả nại 
biêu cho quan hoàng môn. Quan hoàng môn nhận 
rồi đem biếu cho phu nhân, phu nhân đem dâng 
cho vua. Vua ăn trái xong biêt được mùi vị thơm 
ngon tuyệt vời liền hỏi phu nhân trái này từ đâu mà 
có. Phu nhân thuật lại ngọn ngành, được biết từ 
quan viên giám, vua cho triệu vào và hỏi: 

— Vườn của ta có trái thơm ngon như vậy, sao 
không thấy dâng cho ta, mà lại đem cho người 
khác. 

Quan viên giám giải thích rõ đầu đuôi. Vua ra 
lệnh: 

— Từ nay về sau, ngày nào cũng dâng quả nại 
này cho ta, không được gián đoạn. 

Quan viên giám tâu: 

- Quả nại này không thấy gốc gác, hạ thân nhặt 
được từ dòng suối, nếu nhà vua ra lệnh ngày nào 
cũng đem dâng thì không làm sao mà hoàn thành 
được. 

Nhà vua nghiêm khắc phán lệnh: 

— Nếu nhà ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, 
ta sẽ xử trảm. 

Quan viên giám thất thêu bước ra, tiễn về khu 
vườn khóc lóc sâu não. Tiếng khóc càng lúc càng 
lớn, rông nghe tiếng khóc hiện làm thân người, tiến 
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đến gân hỏi: 

— Ông có chuyện gì mà buôn thảm khóc lóc như 
vậy? 

Quan giữ vườn trình bày đây đủ sự việc, rông 
liền trở lại dòng nước, lây nhiều quả ngon ngọt đặt 
trên mâm băng vàng, đem đến cho quan viên giám 
và bảo: 

— Ông đem mâm quả này dâng đến nhà vua của 
ông và nhắc lại rằng: “Ta và vua trước đây là bạn 
hữu, kiếp trước ở trên thế gian này đều thuộc dòng 
Phạm chí, cả hai cùng thọ giới Bát quan tral, môi 
người có một ý nguyện. Ông ta giữ giới trọn vẹn 
được làm ngôi vua, còn ta không giữ giới hoàn toàn 
nên sinh vào trong loài rông.? Nay ta muốn thọ trì 
và tu tập pháp Bát quan trai để xả bỏ thân này, 
mong vua tìm giIÚp ta một phương tiện để thọ trì 
tám pháp trai gIớI. Nếu trái với ý định ta sẽ lật úp 
quốc độ của vua biến thành biên cả. 

Quan viên giám khi nhận được mâm quả đem 
dâng cho vua và trình bày lại những lời nhắn gởi 
của rông. Vua nghe xong trong lòng không vui. Tại 
sao? Vì hiện tại ở trong nước không có truyền bá 
Phật pháp, văn kinh Bát quan trai cũng đã tận diệt 
từ lâu, nay không cách nào mà kiêm ra được, nếu 
không cần nhắc vấn đề này, SỢ răng SẼ CÓ nguy hại 
đến đât nước. Ngày đêm dốc tâm vào việc này nên 
vua sinh buôn râu lo lăng. Nhà vua, lúc ấy có một 
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vị đại thân, được mọi người hết sức kính trọng, vua 
nói vỚi vị đó: 

— Thân rông nhờ ta tìm giúp bài văn Bát quan 
trai giới. Mong khanh làm được, ta g1ao việc này 
cho khanh. 

Vị đại thần tâu: 

— Thời nay không có Phật pháp, làm sao mà 
kiếm ra được? 

Nhà vua lại ra lệnh: 

— Khanh không làm được việc này, ta sẽ giết 
khanh. 

Khi nghe vua phán như vậy, vị ây tâm ý buôn 
rầu liền trở về nhà. Vị đại thần có một người cha 
già tuôi rất cao, bất kỳ khi nào về nhà ông cũng 
luôn tỏ ra vui vẻ để làm vui lòng người cha, nhưng 
hôm đó ngưỜI. cha thấy sắc mặt của con khác 
thường, ông liên hỏi con có chuyện gì xảy ra. 
Người con nói ra sự việc. Người cha nói: 

— Nhà ta có cây trụ, ngày đêm phát ra ảnh sáng 
con thử phá ra xem sao, chắc có vật gì kỳ lạ bên 
trong. 

Nghe theo lời cha, người con sai người câm rìu 
bô cây, lấy ra được hai quyền kinh: Một quyền 
kinh Thập Nhị Nhân Duyên và một quyên văn thọ 
giới Bát quan trai. VỊ đại thân liền đem dâng vua, 
vua rất mừng đến nổi mất tự chủ, vua liên SaI lây 
mâm vàng đặt quyền kinh lên biếu cho rông, rồng 
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nhận được kinh lòng rât hân hoan, đem rất nhiều 
báu vật dâng tặng cho vua. Rồng liên thọ trì tám 
phép trai giới một cách tinh tấn chuyên cần. Sau 
khi mạng chung liên sinh Thiên giới. Nhà vua cũng 
vậy, lo tinh tân tu tập Bát quan trai giới nên sau khi 
chết cũng sinh lên cõi trời cùng ở một chỗ. 

Đến đây, Đức Phật dạy: 

- Này A-nan đêm hôm qua hai vị trời ấy đến 
nehe Ta thuyết pháp chứng được quả Tu-đà-hoàn, 
vĩnh viễn ra khỏi ba đường, dạo đi trong cõi trời, 
cõi người, sau cùng sẽ đắc được đạo quả Niết-bàn. 

Đức Phật dạy xong, tất cả trong chúng hội đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Phẩm 4: Một Người Nghèo Ở Xứ Ba-la-nai 
Cúng Dường Đức Phật 

Tôi nghe vây: 

— Một thời Đức Phật trú tại khu lâm viên Kỳ- 
đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ trong nước có Đại trưởng giả sinh một 
người con trai, mặt mày khôi ngô, vừa sinh được 
mây ngày đã biệt nói. Cậu bé hỏi cha mẹ: 

- Đức Phật đang còn tại thế không? 

Đáp: 

— Đang còn. 
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Lại hỏi: 

- Ngài Xá-lợi-phât và A-nan còn tại thê không? 

Đáp: 

— Vẫn đang còn. 

Cha mẹ cậu bé suy nghĩ: “Nếu sinh ra liền biết 
nói, đây chắc không phải là người, một hiện tượng 
hêt sức quái dị! Họ liên đên hỏi Phật. Đức Phật 
đạy: 

- Đứa hài nhi này rất có phước đức, không nên 
hoài ngh1. 

Cha mẹ cậu bé nghe vậy, tâm rât hoan hỷ liền 
trở về nhà. 

Cậu bé nói: 

— Con muốn cha mẹ thỉnh Đức Phật và chúng 
Ty-kheo Tăng về nhà đề cúng dường. 

Cha mẹ đáp: 

= Muốn thỉnh Phật và chúng Tăng cần phải 
chuân bị đây đủ nghiêm túc, không thê không chu 
đáo. 

Người con nói: 

— Cha mẹ cho quét dọn nhà cửa sạch sẽ, giường 
chiếu trang nghiêm, bày ba tòa cao đẹp, TÔI trăm 
món ăn thượng vị tự nhiên sẽ có. Con còn một bà 
mẹ nữa nay đang còn sông ở tại nước Ba-la-nai, 
xIn cho người mời vê. 

Cha mẹ đồng ý cho người cấp tốc mang xe voi 
mời về. Nguyên nhân cho bảy ba tòa cao: Một là 
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cúng dường cho Đức Như Lai, hai là cho bà mẹ 
sinh, ba là cho bà mẹ dưỡng. 

Khi Đức Phật và chúng Tăng vào nhà theo thứ 
tự mà ngôi, đồ ăn ngon bô được dọn ra đây đủ và 
đẹp đẽ. Đức Phật thuyết pháp, người cha, hai người 
mẹ cùng các vị trong nhà đêu nghe và chứng được 
Sơ quả. 

Cậu bé sau khi lớn cũng xin xuất gia, siêng 
năng tu tập Chánh đạo và chứng đắc quả A-la-hán. 

A-nan bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Sa-môn Tây do phúc đức 
và thiện căn đời trước như thế nào, mà nay được 
sinh vào gia đình giàu có, mới sinh liền biết nói, lại 
được học đạo và đắc quả Thân thông? 

Đức Phật dạy: 

- Này A-nan, vị ấy kiếp trước sinh trong một 
gia định trưởng giả ở Ba-la-nạl, sau khi cha mẹ 
mất, gia sản tiêu hao đi đến bân cùng khốn khô. 
Tuy gặp Phật ở đời nhưng không có gì để cúng 
dường, trong lòng không vui, tự thây bề tặc. Một 
hôm anh ta nghĩ: ““Fa nên xả bỏ mặc cảm dòng họ 
làm người thuê mướn.” Sau đó một năm anh ta đòi 
mượn tiền của chủ. 

Chủ hỏi: 

— Anh mượn tiên cưới vợ phải không? 

Đáp: 

— Không. 
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Người chủ hỏi: 

— Vậy ông hỏi mượn tiền đề làm gì? 

Đáp: 

- Tôi muỗn dùng số tiên đó mua săm lễ vật, trai 
phạn để cúng dường Phật và chúng Tăng. 

Người chủ giàu có nói: 

— Nếu thỉnh Phật và chúng Tăng thì ta sẽ cho 
tiền và lo tổ chức trai hội tại tư gia của ta. 

Anh ta đồng ý, liên lo thiết trai, những món 
ngon lạ quý hiêm thỉnh Phật và chúng Tăng đến 
cúng dường. Do những nhân duyên đó mà nay, sau 
khi chết, được sinh vào nhà trưởng giả giàu có, 
thỉnh Phật, Tăng cúng dường, nghe được chánh 
pháp và chứng đắc đạo quả. 

Đức Phật dạy: 

- Này A-nan, người bân cùng ở kiếp trước đó, 
nay là con của vị trưởng giả, là bậc Sa-môn này 
vậy. 

Sau khi nghe Đức Phật dạy, tật cả người trong 
hội chúng đều hoan hý ghi nhớ phụng hành. 


Phẩm 5: Thần Biến Vẫn Nạn Các Thuyền 
Khách 

Tôi nghe như thế này: 

Một thời Đức Phật trú tại khu lâm viên Kỳ-đà 
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Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. 

Lúc bây giờ, trong nước có năm trăm người lái 
buôn định ra biến để tìm châu báu, họ bàn với 
nhau, cần thỉnh cầu một người sáng suốt tài đức để 
dẫn đường. Sau đó họ tìm và mời được một vị Ưu- 
bà-tắc, thọ trì năm ø1ớI cùng đi với họ vào biên cả. 

Khi đang lênh đênh trên biến, vị Thân biến biến 
thành qui Dạ-xoa, hình thể xâu xí, sắc diện tái 
xanh, răng nanh chĩa ra, lửa dữ trên đầu, đến năm 
thuyên lại rồi hỏi. 

— Này các lái buôn, trên thế gian này có ai đáng 
sợ hơn tôi không? 

Vị hiện giả đáp: 

— Có người đáng sợ hơn ông gấp trăm ngàn lân. 

Thân biển hỏi: 

— Đó là những a1? 

Đáp: 

— Trên đời có nhiều kẻ ngu, làm những việc bất 
thiện: giết hại, trộm cắp, dâm dật vô độ, nói dối, 
nói hai lưỡi, nói thô ác, dùng lời trau chuốt, tham 
dục, sân hận, chìm sâu vào tà kiến, chết đọa địa 
ngục, chịu khô muôn điều, quân ngục tốt bắt kẻ có 
tội trừng trị theo nhiều cách, hoặc dùng đao đâm, 
dùng xe nghiên nát ra nhiều mảnh, hoặc bỏ vảo cối 
để 1ã, hoặc xay và các hình phạt như núi đao, rừng 
kiểm, xe lửa, vạc dâu, nước sôi, băng giá, nước 
tiêu... tất cả chịu khô, trải qua ngàn vạn năm, như 
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vậy thật là đáng sợ hơn ông rất nhiêu. 

Qui Dạ-xoa nghe xong buông thuyên cho đi, rồi 
ân hình biến mất, thuyền đi được vài dặm, thân 
biên liên hóa hình thành một người, hình thủ xấu 
xí, gần côt liên nhau, năm thuyên kéo lại, hỏi mọi 
người: 

— Này các ông, trong thế gian có ai xấu hơn tôi 
không? 

Vị hiện giả đáp: 

— Có nhiều kẻ xâu xí hơn ông rất nhiều. 

Vị Thân biển hỏi: 

— Ai là người xấu hơn? 

Hiên giả đáp: 

— Có kẻ ngu sĩ, tâm tánh xâu ác, tham lam, đỗ 
ky, không biết bô thí, sau khi chết đọa kiếp ngạ qui 
thân lớn như ngọn núi, Số bé như cây kim, đâu tóc 
rôi bời, hình thê đen xấu, trải qua muôn ngàn năm 
không biết cơm, nước ra sao? Chịu những cực hình 
như vậy, một cách kịch liệt hơn ông nhiêu. 

Thân biển buông thuyên cho đi, rôi ân mình 
biến mất. Thuyên đi được vài dặm, Thân biến lại 
biễn thành một người vô cùng xinh đẹp, đến vịn 
thuyên hỏi: 

— Này các khách buôn, trong đời có aI đẹp hơn 
ta không? 

Vị hiện giả đáp: 

— Có người đẹp gấp trăm ngàn lân vẻ đẹp của 
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ông. 

Thân biển hỏi: 

— AI đẹp hơn ta? 

Đáp: 

— Trong đời gặp người có trí, tôn trọng và thực 
hành các điêu lành, luôn giữ thân khâu ý nghiệp 
thanh tịnh, tin kính Tam bảo. Tùy lúc cúng dường, 
người ây mạng chung được sinh lên cõi trời, hình 
thê trong sáng, tướng mạo trang nghiêm, sắc đẹp 
vượt ông trăm ngàn vạn lân. Nêu đem ông mà so 
sánh thì cũng giông như con khỉ cái so với cô gái 
trẻ đẹp. 

Thân biến lại bốc một vốc nước rồi hỏi: 

— Nước trong tay ta nhiêu hay nước trong biến 
nhiều. 

Vị hiện giả đáp: 

“— Nước trong tay ông nhiêu hơn nước trong 
biên. 

Thân biển hỏi: 

— Ông nói như vậy, có thành thật không? 

Đáp: 

— Lời nói của tôi hết sức thành thật, không bao 
giờ hư dối. 

Thân biển liên hỏi: 

— Ông lấy øì để chứng minh cho cách nói đó. 

Vị hiện giả đáp: 
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— Nước trong biến tuy, nhiêu nhưng cũng có 
ngày khô cạn, khi trời tai kiếp đến hai mặt trời xuất 
hiện thì ngòi, lạch, suối, ao khô cạn. Ba mặt trời 
xuất hiện thì các sông nhỏ khô cạn. Bốn mặt trời 
xuất hiện thì các sông lớn, biển nhỏ khô cạn, khi 
năm mặt trời xuất hiện thì biển lớn lượng nước 
giảm bớt. Sáu mặt trời xuất hiện thì lượng nước ba 
phân giảm bớt hai, khi bảy mặt trời xuất hiện thì 
nước biên cạn hết. Núi Tu-di băng hoại, cho đến 
khu vực núi Kim cương cũng đều cháy rụi. 

Nếu có người đây đủ tín tâm dùng vốc nước đó 
mà cúng dường Đức Phật hoặc chư Tăng hay dâng 
cho cha mẹ, hoặc bồ thí cho kẻ bân cùng hoặc cho 
cầm thú thì công đức này trải qua nhiêu kiếp cũng 
không hết được. Qua sự trình bày đó thì đã rõ là 
nước trong biển kia so với nước trong nắm tay kia 
không nhiêu lắm. 

Thân biến nghe xong lòng rất hoan hỷ liền đem 
châu báu dâng tặng Hiện giả và gởi cúng dường 
Đức Phật củng chư Tăng. Đến đây, các người lái 
buôn cùng vị Hiển giả thâu nhặt bảo vật đây đủ trở 
về nước. Sau khi về nước, họ đem sô bảo vật mà 
Thân biển gỞI cúng dâng lên Đức Phật và chúng 
Tăng. Tất cả đều đánh lễ Phật, quỳ xuống chắp tay 
và bạch: 

- Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin Đức Thế 
Tôn từ bi cho chúng con được xuất ø1a học đạo. 
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Đức Thê Tôn thây cơ duyên đã đến, Ngài chấp 
nhận và gọi: “Thiện lai Tỳ-kheo!” Tât cả họ râu tóc 
đêu rụng, thân mặc Pháp y. Đức Phật thuyết pháp 
ứng hợp với căn cơ, tất cả đều được khai ngộ, các 
dục đều được văng lặng chứng quả A-la-hán. 

Tất cả hội chúng nghe Phật thuyết pháp, tất cả 
đêu hoan hỷ ghi nhớ, cung kính thực hành. 


Phẩm 6: Hăng-Già-Đạt 

Tôi nghe như thế này: 

Một thời Đức Thê Tôn trú tại tỉnh xá vườn 
Trúc, nước La-duyệt-kỳ. 

Bảy ĐIỜ, ở trong nước có quan phụ tướng, nhà 
cửa giàu có mả không có con. Ở bên sông Hăng có 
một ngôi đến thờ thân Ma-ni-bạt-la, nhân dân tại 
đó đều tôn sùng lễ bái. Một hôm quan phụ tướng 
đến ngôi đến đó câu đảo: 

— Vợ chỗồng tôi không có con, được nghe VỀ SỰ 
linh ứng của ngài, cứu độ quân sinh, ai câu gì đều 
được mãn nguyện, vì thế nay tôi đến xin quy y ngài 
mong ngài chứng giám lời nguyện thành khân của 
tôi và ban cho tôi một đứa con trai. Nêu được như 
vậy tôi sẽ đem vàng bạc để trang điểm trên thân 
của ngài và đêm hương hoa quý để điểm tô nơi 
miễu của ngài, bằng không linh nghiệm tôi sẽ phá 
tan ngôi miêu và đem phân dơ trát vào thân của 
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ngài. 

Thiên thân nghe Xong liền suy nghĩ: “Người 
này giàu sang, có thế lực mạnh, chăng phải thuộc 
hạng tâm thường, đến đây cầu con nhưng ta đức độ 
quá Ít không thê đáp ứng lời nguyện đó được. Nếu 
như lời câu nguyện đó không mang Ì lại kết quả chắc 
chắn ta phải bị hủy nhục.” Thần miều liên sang câu 
cứu Ma-ni-bạt-la. Ma-ni-bạt-la cũng không đủ sức 
thực hiện được, liền đến Tỳ-sa-môn vương trình 
bày sự việc, 1- sa-môn cũng không thể, liên đến 
Thiên đề đề câu ngài giúp, Tỳ-sa-môn lên trời trình 
bày sự việc với vua Đề Thích: 

— Tôi có một hạ thân tên là Ma-ni-bạt-la lên kêu 
răng: “Ở thành Vương xá có quan phụ tướng muốn 
cầu có được người con và hứa nếu được thì ông ta 
sẽ cúng dường trọng hậu, còn nếu ngược lại thì ông 
ta sẽ phá tan ngôi miễu đó và làm nhục tôi.” Tánh 
khí của người giàu có kia hung hăng chắc chăn sẽ 
làm như vậy. Thật may mắn, mong Thiên đề cứu 
giúp chol 

Đề Thích đáp: 

- Sự việc này cũng rât nan giải, để ta thử tìm 
một cách thức nào đó. 

Khi ấy có một vị trời năm đức lìa thân sắp đến 
ngày chết, Đề Thích liên bảo: 

— Người đến ngày sắp mạng chung nên câu thọ 
sinh vào gia đình của quan phụ tướng kia. 
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VỊ Thiên tử đáp: 

— Ý thần muốn xuất gia tu tập thực hành chánh 
pháp. Nếu sinh vào nhà của người giàu có ắt khó 
xả ly. Thần muôn sinh vào nhà trung lưu để hoàn 
thành được chí nguyện. 

Đề Thích khuyên: 

— Người cứ hạ sinh vào gia đình kia đi, rôi 
muốn xuất gia tu đạo ta sẽ hỗ trợ cho. 

VỊ trời liên thọ sinh vào gia đình quan phụ 
tướng. Khi sinh ra đứa bé có tướng mạo rất xinh 
đẹp. Cha mẹ cho mời tướng sư để đặt tên cho con. 
VỊ tướng sư hỏi: 

- Đứa bé này được câu tự từ đâu? 

Quan phụ tướng đáp: 

— Câu ở miều thân gần bên sông Hãng. 

Nhân đó mà đặt tên cho chú bé là Hằng-già-đạt. 
Càng ngày càng khôn lớn, tâm trí cậu bé chuyên 
vào chánh pháp. Một hôm cậu ta xin với cha mẹ 
được xuất ø1a học đạo. Cha mẹ cậu trả lời: 

— Sản nghiệp của cha giàu sang phú quý, chỉ có 
mình con đê nôi nghiệp gia đường, nếu con xuất 
gia thì cha mẹ chắng có ai sớm khuya hầu hạ. 

Do vậy nên cha mẹ cậu đều không tưng thuận. 
Người con chí nguyện bị trở ngại lòng rật buôn râu, 
liên nghĩ: “Có lẽ ta phải bỏ thân này câu sinh vào 
một gia đình thường dân, đề thực hiện chí nguyện 
xuất gia chắc dễ dàng hơn nhiều.” 
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Người con âm thầm ra đi, lên ngọn núi cao lao 
đâu xuống vực nhưng không bị tôn thương. Lại đến 
bên bờ sông lao mình xuống nước tự tử, nhưng có 
dòng nước đưa anh ta trôi dạt vào bờ không gặp 
hiểm nguy. Anh ta bèn uống độc dược tự sát nhưng 
thuốc độc không có tác dụng. Anh ta dùng mọi 
phương tiện để tìm cái chết nhưng vô hiệu, liền 
nghĩ có lẽ ta làm một việc gì phạm vào pháp vua, 
sẽ bị vua bắt và giết đi. Khi đó, gặp lúc vua, phu 
nhân cùng các thê nữ ra khỏi cung thành đến ao 
vua để tăm rửa, tất cả đều thoát Ài phục đề dưới bụi 
cây. Hăng- già- đạt lẻn vào bụi cây đánh cắp y phục 
đem ra ngoài. Quan môn giám thây vậy bắt lại dẫn 
đến vua A-xà-thế tâu. Vua nghe xong nỗi giận lôi 
đình liên lây cung tên hạ thủ anh ta ngay, nhưng 
khi tên bắn ra liền bay ngược trở lại ngay hướng 
của vua. Băn ba lần như vậy mà không trúng, vua 
hoảng hốt liên ném cây cung mà hỏi: 

- Khanh là Trời, Rông hay Qui thần? 

Hằng-già-đạt nói: 

— Xin hãy giúp cho tôi hoàn thành được chí 
nguyện, tÔI mới nói. 

Vua nói: 

— Ngươi nói rôi ta sẽ giúp. 

Hăng-già-đạt trình bày: 

— Tôi chắng phải là Trời, cũng không phải là 
Rồng hoặc Qui. Tôi là con của quan phụ tướng ở 
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thành Vương xá, muốn xuất gia học đạo nhưng cha 
mẹ không chấp thuận, nên muốn tự sát đề đầu thai 
vào nơi khác để dễ hoàn thành ý nguyện. Tôi đã 
nhảy từ núi cao, lao xuống sông sâu, uông độc 
dược mà không chết được, vì thê cô ý phạm vảo 
phép vua mong vua ø1a hình phạt xử tử để hoàn 
thành ý nguyện, sự tình là như vậy. Với chí nguyện 
cao cả đó mong ngài chiếu cô thương xót cho lòng 
mong cầu Chánh đạo của tôi. 

Nhà vua nói: 

— Ngươi có tâm xuất gia tu học Chánh đạo, rât 
tốt. Khi nhân duyên hội đủ ta sẽ đưa đi đến chỗ 
Phật. 

Vua bạch với Đức Thê Tôn về ý chí mong 
muốn của chàng trai, Đức Phật bảo: ““Thiện lai Tỳ- 
kheo!” Râu tóc chàng tự rụng thân mặc pháp y, 
thành tướng Tỳ-kheo, nghe Phật thuyết pháp, tâm 
ý khai mở chứng A-la-hán đầy đủ ba Minh, sáu 
Thông và tám Giải thoát. 

Vua A-xà-thê liên bạch Đức Phật: 

— Hẳng- -ølà-đạt này trước đây đã trồng căn lành 
øì mà øieo mình từ núi cao không chết, nhảy xuông 
nước không chìm, độc dược chẳng hại, tên băn 
không trúng, lại gặp được Đức Thế Tôn thoát khỏi 
sinh tử luân hôi. 

Đức Phật dạy: 

— Vào quá khứ vô số kiếp về trước, có một nước 
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lớn tên là Ba-la-nạl, vua tên là Phạm-ma-đạt. 

Bây giờ vua củng các mỹ nữ dạo chơi trong 
rừng, trong lúc các thể nữ đang ca hát, ở ngoài có 
một người cất điếng hát họa theo, vua nghe lời hát 
họa theo đó liên nôi giận cho người tìm bắt rồi hạ 
lệnh xử tử. Bấy giờ có vị đại thân trấn giữ bên 
ngoài thấy đem tội nhân đi xử liền hỏi quân hâu 
thân cận: 

— Người này vì lý do vì mà bị vậy? 

Mọi người trình bày cớ sự. 

VỊ quan nói: 

— Hãy dừng lại! Tội trạng của người nảy chưa 
đến nỗi trâm trọng phải phạm vào tội chết, tuy có 
hát họa theo mà chưa thây hình hài, cho nên chưa 
xảy ra chuyện thông dâm với nhau, mong bệ hạ 
thương xót cho hắn khỏi tội chết. 

Nhà vua đồng ý tha cho ông ta tội chết. Sau khi 
được tha, ông ta "hết lòng phụng sự vị đại thân, 
siêng năng cân mẫn liên tục trải qua nhiêu năm. 

Một hôm ông ta tự nghĩ: “Dâm dục có thể đưa 
con người ta đi đến chỗ chết, săc như dao kiếm, ta 
sân như bị khốn khổ cũng do ý niệm dâm dục.” 
Sau đó ông xin phép với đại thần được đi xuất gia 
tu hành đạo nghiệp. 

Đại thân đáp: 

— Tôi không dám trái lời. Nếu khi học đạo hoàn 
thành, hãy trở lại gặp tôi! 
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Ông ta hướng thắng đến chỗ yên tĩnh núi đâm, 
chuyên tâm tư duy về giáo lý nhiệm mâu, tinh thân 
được khai ngộ, sau đó chứng được quả vị Bích-chi- 
phật. Như lời đã hứa trước đây, ngài trở về thành 
ghé nhà quan đại thân. Quan đại thần thỉnh ngài Ở 
lại cũng dường âm thực ngon và y phục tốt, tỨ SỰ 
đây đủ. Khi đó vị Bích-chi- phật biên hiện thần 
thông ở trong hư không, nước và lửa xuất ra từ thân, 
phóng ra ánh sáng lớn. Vị đại thân thấy vậy lòng 
hân hoan vô cùng và lập lời nguyện: “Do ân cứu 
giúp của tôi thuở trước, nay mong ngài cho tôi đời 
đời được giàu Sang và trường thọ, đạt được những 
điều đặc thù và vượt bậc gập trăm ngàn lần, phước 
đức và trí tuệ và các đức tính khác được như ngài. 

Đức Phật dạy: 

— Này đại vương, vị đại thân cứu sông một 
người thuở ây liền được đắc đạo nay chính là 
Hăng- già-đạt, do nhân duyên đó nay được sinh vào 
xứ này, không bị chết yếu, sinh ra đời gặp được Ta 
và chứng được đạo quả A-la-hán. 

Đức Phật dạy xong, tất cả hội chúng đều kính 
tin, hoan hỷ phụng hành. 


Phẩm 7: Thái Tử Tu-Xà-Đề 
Tôi nghe như thế này: 
Một thời Đức Phật trú tại tình xá vườn Trúc, 
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thuộc nước La-duyệt-kỳ. 

Bấy giờ Đức Thê Tôn cùng với A-nan vận y, 
cầm bát vào thành khất thực. Trong thành có hai 
ông bà lão đã mù đôi mắt, bần cùng khốn khô, 
không nơi nương tựa, ngày đêm chỉ ngủ dưới ngọ 
môn. Hai người chỉ có một cậu con trai lên bảy, 
thường ngày đi ăn xin để về nuôi cha mẹ, xin được 
hoa quả tươi, thức ăn ngon thì đem về dâng cha 
mẹ, còn lại đô hư dở thuộc phân mình. Khi ây ngài 
A-nan trông thây chú bé còn nhỏ mà biết cung kính 
hiểu thuận cha mẹ liên đem lòng thương mên, một 
hôi sau Đức Phật và A-nan khât thực xong trở về 
tinh xá. 

Đúng thời Đức Thế Tôn diễn thuyết chánh 
pháp cho đại chúng. Ngài A-nan quỳ xuống chắp 
tay bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, sáng nay cùng với Thê 
Tôn đi vào thành khất thực, con thấy một cậu bé có 
tâm Từ bi rất hiểu thuận với cha mẹ, cha mẹ đêu 
mù, ở dưới cửa thành, đi khất thực cùng khắp nếu 
được hoa quả tươi tốt, đồ ăn ngon, thì đem dâng 
cha mẹ, còn đồ hư thôi thì mình ăn, thường ngày 
như thế, thật đáng thương quý! 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Bắt luận là xuất gia hay tại gia mà có lòng 
hiểu thuận với cha mẹ thì công đức không thể nghĩ 
bàn, thù thắng khó lường. Vì sao? Ta nhớ vào kiếp 
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quá khứ Ta có Từ tâm, hiểu thuận với cha mẹ, hết 
lòng hiệu thuận đến nỗi lấy thịt nơi thân mình mà 
cứu sống cha mẹ gặp. lúc ngặt nghèo nguy khốn, 
nhờ công đức này mà trên Thiên đề dưới Thánh 
chủ cho đến nay thành Phật, Bậc Tôi Tôn trong ba 
cõi đều từ phước đức này. 

Ngài A-nan bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con không hiểu trong 
thời quá khứ Ngài báo hiếu cha mẹ, không tiếc thân 
mạng kê cả cắt thịt thân mình mà cứu cha mẹ trong 
lúc gặp nguy khốn. Sự việc diễn ra như thê nào 
mong Đức Phật chỉ dạy. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Hãy lắng nghe và suy nghiệm cho kỹ. 

Ngài A-nan vâng lời và chú ý nghe. 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, vào kiếp quá khứ vô lượng, vô số 
a-tăng-kỳ, trong cõi Diêm-phù-đề này có một nước 
lớn là Đặc-xoa-thi-lợi, vua tên là Đề-bà. Vua có 
mười vị thái tử, mỗi người cai trị một nước, người 
con út tên là Tu-bà-la-đề-trí (đời Tấn dịch là T hiển 
Trúc), cũng cai trị một nước, nhân dân mến 
chuộng, rất an lạc và sung túc. 

Vào lúc đó, ở nước của vua cha có quan đại 
thân tên là La-hầu, ôm lòng phản nghịch giết chết 
đại vương, soán đoạt ngôi vua, liên cât binh đi 
thanh toán các thái tử ở các nước nhỏ. Người em 
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út được Qui thần tôn kính, một hôm ông vảo trong 
vườn để ngoạn cảnh có qui Dạ-xoa hiện lên quỳ 
xuống thưa: 

— Đại thân La- hâu đã phản nghịch giết vua cha, 
bây giờ đang cất quân đi giết các anh của ngài rÔi 
sẽ cho người đến đây để giết ngài, ngài nên tìm 
cách mà lánh xa cái tai họa đó đi. 

Khi vua nghe như vậy, trong tâm bôi hôi lo sợ 
chờ lúc trời tôi tìm cách lẻn trôn Ta đi; còn người 
con trai tên là Tu-xà-đề (đời Tấn dịch là Thiện 
Sinh), vừa mới lên bảy, thông mình tuần tú, rất là 
đáng yêu, vua thương nhớ con, bèn quay trở lại ăm 
đứa con trai, buôn khô than khóc, người vợ trông 
thây vua ra vào hoảng hốt lo sợ, liên hỏi: 

— Có chuyện gì xảy ra mà phu quân ở trong 
trạng thái bôi hôi lo sợ như vậy? 

Vua đáp: 

— Khanh không nên biết. 

Bà kéo vua lại và nói: 

— Thiếp cùng bệ hạ, thân mạng như một, khi 
gặp hiểm nguy cùng nhau chia sẻ, chớ nên bỏ đi, 
có chuyện øì nên cho thiếp biết. 

Vua liền nói: 

— Ta đang dạo chơi trong vườn có một con qui 
Dạ-xoa hiện lên, quỳ xuống thưa với ta răng đại 
thân La-hâu đã dây binh làm phản nghịch, đã giết 
phụ vương ta, đang đem binh lính giêt hại các anh 
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ta và nay đang đem quân đến muốn giết hại ta, nên 
tìm cách lánh đi. Ta nghe như vậy trong lòng lo sợ, 
ta SỢ quân phản nghịch kéo đến rất nhanh, cho nên 
ta phải cấp tốc ra đi lánh nạn. 

Người vợ quỳ xuống thưa răng: 

— Tâu bệ hạ cho thiếp được theo hầu, đừng bỏ 
thiếp một mình mà ra đi. 

Lúc đó vua cùng vợ và con ra đi đến một nước 
khác. Lộ trình đi đến nước đó có hai con đường, 
thứ nhật mất bảy ngày và thứ hai mất mười bốn 
ngày. Lúc đầu lo sợ chỉ chuẩn bị lương thực cho 
bảy ngày chỉ đủ một người ăn, nhưng lúc ra khỏi 
thành do tâm thân hỗn loạn, nên rẽ sang lộ trình 
mười bốn ngày. Trải qua vải ngày lương thực đã 
cạn kiệt, chịu đựng cơn đói dữ dội, không có cách 
nào khác, vì người con yêu, vua dự tính lây thịt của 
mẹ để cứu sống con. Vua bảo TgƯỜI VỢ dẫn con đi 
trước, vua ở sau rút đao để lấy thịt người mẹ, bất 
chợt người con nhìn lại thấy vậy, liền chặp tay thưa 
với phụ vương: 

— Xin phụ vương hãy giết con đi, chớ hại đến 
mẹ con. 

Người con hết lòng can gián cứu được mẹ sông 
và thưa với phụ vương: 

— Không nên đoạn dứt mạng sông của con, chỉ 
cắt dân thịt ăn đề vượt qua những ngày khốn khó, 
nếu dứt mạng sống thì thịt không để lâu được và sẽ 
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bị thôi rữa ra. 

Cha mẹ lòng đau như cắt buôn rầu áo não, 
không các cách nào khác đành cắt thịt con mà ăn. 
Ngày ngày ăn thịt con, đến khi gần hết, chỉ còn 
toàn xương mà chưa đến xứ sở đó, càng lúc nạn 
đói càng nguy cấp. Nhà vua lại cầm đao cắt thêm 
một ít thịt nữa, đến lúc cha mẹ sắp từ giã, người 
con thưa: 

— Mạng con sắp chết xin cha mẹ cho con một 
phân thịt, cha mẹ đông ý chia làm ba phân, hai 
phân mang đi ăn và một phân đề lại cho con gồm 
cả da, thịt, mắt, tai, mũi, lưỡi... 

Lúc cha mẹ ra đi, người con lập nguyện: “Nay 
ta đem thịt của chính mình dâng lên cha mẹ xin hôi 
hướng công đức này để mong cầu Phật đạo, rộng 
độ tất cả chúng sinh trong mười phương, xa lìa các 
khó, chứng nhập Niết-bàn.” Sau khi phát nguyện cả 
ba ngàn thế giới đêu chấn động theo sáu cách, chư 
Thiên ở trong Sắc và Dục giới đều ngạc nhiên 
không hiểu vì sao mà cung điện bị dao động, liên 
dùng Thiên nhãn quan sát trong thế gian thây một 
vị Bồ-tát đem thịt của chính mình mà cúng dường 
cho cha mẹ đề mong câu Phật đạo và hóa độ chúng 
sinh, vì lý do đó cho nên trời đất chân động. Bấy 
giờ chư Thiên giáng xuống rất đông, đây cả hư 
không, cảm động khóc lóc rơi lệ như cơn mưa lớn. 

Bấy giờ có một vị trời Đề Thích muôn thử tắm 
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lòng của thái tử, liên hóa thành đứa bé đến xin, thái 
tử liên cho cả số thịt đang câm trong tay, rôi lại hóa 
ra một con sư tử xông tới định vô thái tử, thái tử tự 
nghĩ: “Các loài muông thú này muốn ăn thịt ta, ta 
còn lại ít thịt xương tủy não cũng bồ thí cho nó.” 
Sau khi suy nghĩ như vậy, tâm thái tử liền hoan hỷ 
không có hối tiếc. Đế Thích thấy được chí khí 
cương nghị của thái tử liên hoàn lại nguyên hình 
đứng trước mặt thái tử hỏi: 

— Nay người thê hiện tâm hiếu, lấy thịt cúng 
dường cha mẹ, với công đức này nhằm mong câu 
điều gì: Thiên đế, Ma vương hay vua Phạm thiên? 

Thái tử trả lời: 

— Tôi không mong câu khoái lạc trong tam giới 
mà với công đức này đề mong cầu Phật đạo, rộng 
độ tất cả vô lượng chúng sinh. 

Đề Thích lại hỏi: 

— Người đem thân cúng dường cha mẹ có hôi 
hận không? 

Thái tử đáp: 

— Lời hết lòng thành khẩn đem thân cúng 
dường cha mẹ không mảy may hỗi hận. 

Thiên đề: 

— Ta thầy người đem toàn thân cúng dường cha 
mẹ mà không hôi hận, việc ây thật khó tin! 

Thái tử liên phát thệ nguyện: 

— Tôi cúng dường thân nguyện thành Phật đạo, 
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không có hối hận. Để có sự xác tín, tôi với lời 
nguyện đó, tôi mong thân thê lại bình phục như cũ. 

Vừa nói xong, thân thể thái tử được bình phục 
như cũ. Bây giờ, Thiên để Thích và chư Thiên cùng 
nhau nói lời tán thán: “Lành thay!” Cha mẹ của thải 
tử và nhân dân trong nước đều đến chỗ thái tử và 
ca ngợi là việc chưa từng có. 

Khi sự việc xảy ra như thế, có một vị vua nước 
lân cận biết rõ thái tử có một đức tính cao cả đặc 
thù như vậy, trong lòng cung kính bội phân, hoan 
hỷ vô lượng, rôi mời cha mẹ cùng thái tử vào cung 
cúng dường một cách cung kính. Với lòng thương 
thái tử, vị vua nước lân cận liền cất binh mã cùng 
với vua Thiện Trụ và thái tử Tu-xà-đê trở về bồn 
quốc tiêu diệt La-hâu, phục hồi lại ngôi vua, cha 
con tiếp tục trị vì, đất nước được thịnh trị, thái bình. 

Đức Phật dạy ngài A-nan: 

— Vua Thiện Trụ lúc bấy giờ chính là phụ vương 
Bạch Tịnh của Ta ngày nay, mẫu hậu chính là Ma- 
ha Ma-da, thái tử Tu-xà-đề chính là Ta. 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, trong quá khứ Ta đã từng đem 
thân lây thịt cúng dường cha mẹ trong lúc nguy 
khốn, do công đức này được sinh vảo nơi cao quý 
của trời và người, thọ nhận vô lượng phước đức, 
cũng từ công đức này mà nay Ta thành quả vị Phật. 

Trong hội chúng, sau khi nghe Đức Phật giảng 
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về nhân duyên của đời trước tất cả đều thương cảm 
và ca ngợi hạnh hiếu của Đức Phật rất đặc thù và 
cao quý. Có người đặc được quả Tu-đà-hoàn, Tư- 
đà-hàm, A-na-hàm hoặc A-la-hán, có người phát 
tâm vô thượng chân đạo, có người trú ở địa vị Bắt 
thoái. Tất cả đêu hoan hý nghe theo và phụng hành. 

LÌ 
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KINH HIÈN NGU 
QUYÊN 2 


Phẩm 8: NÀNG KIM CƯƠNG, CON GÁI 
VUA BA-TU- NẠC 

Tôi nghe như thế này: 

Một thời Đức Thê Tôn trú tại khu lâm viên Kỳ- 
đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bây giờ vua Ba-tu-nặc và phu nhân Mạt-lợi 
sinh được một người con gái đặt tên là Ba-xà-la 
(đời Tấn dịch là Kim Cương). Người con gái này 
diện mạo xấu xí, da dẻ thô ráp giông như da ngựa, 
tóc mọc trên đầu cứng tựa lông đuôi ngựa. Vua 
thây người con gái như vậy, không một chút vui, 
liền bảo người trong cung, gIữ gìn cần mật không 
để cho người ngoài thây biết. Con gái hình thù tuy 
xâu xí không giống người bình thường, nhưng do 
phu nhân Mạt-lợi sinh ra, mặc dâu xâu xí như thế 
nhưng vua cũng ngầm sai người lo nuôi dưỡng 
đàng hoàng. Khi đã đến tuôi trưởng thành, thành 
lập gia thât, vua lại buôn rầu không tìm ra cách, 
liên sai bảo một vị quan: 

— Khanh đi vào đảm dân thường tìm một người 
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con trai nghèo khô mà đàng hoàng gọi về đây cho 
ta. 

VỊ quan này sau khi nghe lời sai bảo liên ra đi 
khắp nơi để tìm một người như vậy và gọi cậu ta 
về chỗ vua. Nhà vua đưa cậu ta đến một nơi chỉ rõ 
sự tình và nói: 

— Ta có một người con gái, diện mạo xấu xí, 
muốn tìm nơi cưới gả, mà chưa được đáp ú ứng, nghe 
khanh con nhà đàng hoàng, dâu cho gia đình nghèo 
khổ nhưng ta sẽ chu câp đây đủ, mong người không 
trái ý của ta và lẫy con gái ta làm vợ. 

Bấy giờ, cậu ta quỳ xuống tâu: 

— Con xin tuân theo sắc chỉ của vua, nay đại 
vương có ban cho con một con chó nhỏ, con cũng 
không dám trái ý, huống nữa đây là con gái của vua 
đã đem ban tặng cho con, con xin ưng thuận. 

Nhà vua đem người con gái gả cho người con 
trai bần hàn đó và cho xây cung điện nhà cửa, lâu 
gác có bảy lớp cửa và bảo chàng rễ khóa cửa cân 
thận. Vua căn dặn: 

— Nếu mỗi lần muôn đi ra ngoài thì phải đóng 
cửa lại, vì con gái của ta xấu xí thậm tệ chớ đề cho 
người ngoài thây được diện mạo của nó. Chàng ta 
luôn luôn để vợ trong, cung câm và khóa cửa thật 
kỹ. Từ đó vua cung câp của cải cho hai vợ chồng 
đây đủ không thiếu vật gì. Nhà vua ban cho chức 
quan đại thần, người đó trở nên giàu có sung túc. 
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Hàng tháng có tổ chức yến tiệc, chàng phò mã cùng 
đi dự với các nhà hảo tộc phú quý, khi đến dự ai 
cũng cùng VỢ cùng chông nam nữ chung VUI, mỌI 
người đến dự hội ai cũng mang theo vợ, riêng quan 
đại thân đó luôn đi một mình, mọi người lây làm lạ, 
thắc mắc: “Vợ của TƯỜI kia hoặc quá đoan trang 
thuân thục, tuyệt sắc giai nhân hoặc là quá xâu xí 
thậm tệ nên không dám xuất hiện giữa đám đồng. 
Nay chúng ta tìm cách đến xem người vợ của ông 
ta thật hư thê nào?? Mọi người cùng nhau bàn kê, 
phục rượu cho ông ta uông thật say, lén lây chìa 
khóa, liên bảo năm người đến nhà của vợ chồng kia 
mở khóa vào nhà. 

Cùng thời gian đó, người phụ nữ kia âu sâu áo 
não, tự trách tội lỗi của mình, thầm nhủ: “Ta mắc 
phải tội gì mà chồng. con oán ghét, cứ bị giam giữ 
trong nhà, tối tăm mù mỊf không thấy trời trăng và 
bóng dáng con người.” Kim Cương liền nghĩ Ta, 
hiện tại Đức Phật đang còn tại thế, cứu giúp quân 
sinh thoát khỏi khổ ách, tất cả đều được Ngài cứu 
độ. Bà liền chí thành khẩn thiết, hướng về và đảnh 
lễ Thế Tôn, cúi mong Đức Thế Tôn thương xót 
hiện đến tư gia để được nghe giáo huấn. Do tâm 
nhiệt thành, cung kính thuân nhất, Đức Phật biết 
được chí nguyện của bà, Ngài liền hiện đến trước 
mặt. Trước hêt Ngài hiện mái tóc đẹp cho bà thấy, 
vừa mới ngước mắt lên nhìn thấy mái tóc đẹp của 
Phật. Bà rât hoan hỷ, hoan hỷ một cách cung kính 
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hết mực, từ sự ø1ao cảm nhiệm mâu đó nên tóc trên 
đầu bà trở nên mêm mại, mượt mà, màu sắc đen 
huyền. Rồi đến Ngài hiện lên khuôn mặt, bà thây 
và tâm rất hoan hỷ, liên khi â ây mặt trở nên đoan 
chánh, những dị tướng và sắc da xù xì tự nhiên biến 
mất. Tiếp đến Ngài hiện tướng thân từ eo lưng trở 
lên, sắc vàng rực chiêu như ánh sáng mặt trời, bà 
nhìn thấy thân của Phật như vậy, niêm hoan hỷ 
tăng thêm, nhờ vậy năng lực từ tâm hoan hỷ đó mà 
tướng xấu trên người biến mất, thân thể cân đối 
đoan nghiêm, giông như Thiên nữ, sắc đẹp hơn đời 
không ai sánh kịp. Đức Phật vận dụng từ tâm cho 
bà thây toàn thân, bà quan sát kỹ lưỡng mắt không 
rời xa, từ đó tâm rất hoan hỷ hạnh phúc không gì 
sánh được, khi â ây toàn thân đêu khác, đoan chánh, 
tướng tốt phi phàm, trong đời hiếm có, tật cả những 
gì xấu xí đều biên mất hết. 

Sau đó Đức Phật thuyết pháp cho bà nghe, tất 
cả các niệm ác đều được đoạn diệt, liên sau đó bà 
đắc đạo quả Tu-đà-hoàn, Đức Phật dùng thần 
thông trở về tinh xá. 

Năm người kia mở cửa vào nhà, thây TưỜI phụ 
nữ kia thân thể đoan chánh, sắc đẹp vô song, họ 
bảo nhau răng: 

— Thật là quái lạ! Người này chưa hệ đi đâu, 
đoan chánh tuyệt vời! 

Sau khi quan sát xong, năm người đóng cửa lại 
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trở về và trả lại chìa khóa vào túi của phò mã. Đến 
khi tỉnh rượu, tiệc xong trở về nhà, vào. thây một 
người phụ nữ thân hình đoan chánh, sắc đẹp kỳ 
tuyệt, dung mạo lạ thường, người đời hiêm có. 
Thây vậy trong lòng hân hoan, ông liên hỏi: 

— Nàng là ai? 

Người vợ đáp: 

— Thiệp là vợ của chàng. 

Người chồng thắc mắc hỏi: 

— Em trước đây không đẹp lãm mà nay do nhờ 
nhân duyên nào mà được sắc đẹp hơn xưa như vậy? 

Người vợ trình bày sự việc đã xảy ra như thế 
với người chông, nhờ ân Đức Phật mà được như 
thê này và nói với chông: 

- Em muốn chúng ta đông đi yết kiến phụ 
VƯƠng. 

Người chồng đồng ý, liên đi đến vua cha thưa: 

— Vợ con muốn đến để yết kiến phụ vương. 

Vua nói với người con rể: 

— Sao nói vậy được, hãy mau đóng cửa lại cân 
thận không cho ra ngoài. Người con rê thưa: 

— Sở dĩ có việc như ngày hôm nay là nhờ hông 
ân của Đức Phật, nên thân hình vợ con mới được 
đoan chánh như Thiên nữ không khác. 

Sau khi vua nghe chàng rễ trình bày xong, vua 
phán: 

- Vậy thì mau đem ái nữ của ta đến đây. 
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Vua liền cho xa giá nghênh đón ái nữ vào cung, 
Vua thấy thân hình ái nữ đoan chánh đặc thù nên 
hoan hỷ vô củng, liên ra lệnh sửa soạn xa giá vua 
phu nhân, ái nữ cùng phò mã đi đến chỗ Phật, lễ 
Phật xong liên đứng một bên. Khi ấy vua Ba-tư- 
nặc quỳ xuống bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, không rõ con gái trầm do 
phước đức ngày trước như thê nào mà được sinh 
vào gia đình giàu sang phú quý và do tạo tội lỗi gì 
mà lại mang thân hình xâu xí, da tóc thô cứng 
giông như súc sinh? Cúi mong Thế Tôn chỉ bảo 
cho chúng con được rõ. 

Đức Phật khai thị cho nhà vua và phu nhân: 

— Ở đời xấu đẹp đều do quả báo từ nơi việc thực 
hành tội phước. Trong quá khứ lâu xa, có một nước 
lớn gọi là Ba-la-nạI, trong nước có một vị trưởng 
giả g1àu có vô cùng. Bây giờ có nhiều người trong 
vùng thường đi đến cúng dường vị Bích-chi-phật; 
vị này có thân thể thô kệch, hình hài xấu xí, tiêu 
tụy khó coI. VỊ trưởng ø1ả đó có một người con gái 
hàng ngày thấy vị Bích-chI- phật đến, sinh tâm xâu 
ác khinh khi nói lời hủy báng, nào là diện mạo xâu 
xa, thần hình thô kệch thật là đáng ghét... VỊ Bích- 
chi-phật vài lần đên gia đình đó khât thực, nhận sự 
cúng dường. Ngài trụ thế một thời gian và nhập 
Niết-bàn. Trước khi sắp nhập Niết-bàn, ngài thị 
hiện các loại thần thông để giáo hóa cho đản-việt. 
Thân bay lên hư không phun ra lửa và nước, hiện 
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từ phía Đông biến ở phía Tây, hiện phía Tây biến 
phía Đông, hiện phía Nam biện phía Bắc, hiện phía 
Bắc biến phía Nam, năm ngôi biến hiện các cách 
trên hư không. Toàn gia đình kia thây được thân 
thông biên hiện của ngài. Rôi từ trên hư không ngài 
hạ xuống vào trong gia đình kia, ông trưởng giả 
thấy như vậy tâm cảng hoan hỷ. Bấy Ø1Ờ nĐƯời con 
gái kia hồi hận tự trách: “Xin ngài tha thứ! Con 
trước đây do tâm xấu ác, tội lỗi sâu dày mong ngài 
đừng để tâm những lỗi lâm của con.” VỊ Bích-chi- 
phật cũng thuận theo sự ăn năn, sám hồi của cô ta. 

Đức Phật khai thị cho nhà vua: 

— Cô gái lúc bây giờ nay chính là con gái của 
đại vương, do tâm bất thiện xấu ác, hủy báng bậc 
Hiện thánh Bích-chi-phật, tạo những lỗi lầm về 
khẩu nghiệp từ đó đến nay thường chịu thân hình 
xấu xí. Sau này cô ây tự mình ăn nắn sám hối nên 
có sự biến đối nhiệm mâu thân hình đoan chính, trí 
tuệ siêu quân, không ai hơn được. Do nhân duyên 
cúng dường Bích-chi-phật đời đời được phú quý 
chứng đắc giải thoát. 

Như vậy, này đại vương, tất cả các loại hữu tình 
chúng sinh cân phải thủ hộ thân và miệng chớ nên 
nói dối, làm những điều sai trái, khinh khi, măng 
chửi người khác. 

Bây giờ vua Ba-tư-nặc và các vị quân thân, 
cùng tất cả đại chúng sau khi nghe Đức Phật giảng 
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thuyết về nhân duyên, quả báo, tất cả đều phát khởi 
lòng tin và sinh tâm cung kính, tự mình cảm ứng 
trước Phật, từ niêm tin đó mà chứng đặc từ Sơ quả 
đến quả vị thứ tư và có người phát tâm vô thượng 
bình đẳng và cũng CÓ người an trú vào Bất thoái 
chuyền. Mọi người ai cũng đêu khát ngưỡng, cung 
kính tôn thờ và phụng hành các giáo huấn của Đức 
Phật. 


Phẩm 9: NHÂN DUYÊN KIM TÀI 

Tôi nghe như thế này: 

— Một thời Đức Phật trú tại khu lâm viên Kỳ- 
đà Cấp cô độc, nước Xá-vệ, cùng với các đệ tử lớn 
một ngàn hai trăm năm mươi vị. 

Bây giờ, trong thành có hai vợ chông trưởng 
giả sinh một cậu con tral, đặt tên là Kim Tài. Cậu 
bé sinh ra khôi ngô tuấn tú, trên đời rất hiếm. 
Nhưng cậu bé khi sinh ra đời hai nắm tay năm chặt, 
cha mẹ lo sợ cho là điều không tốt liên mở hai nắm 
tay ra thây năm hai đồng tiền vàng, lại cho là điềm 
tốt lành. Cha mẹ vui mừng liên nhặt lấy tiên vàng, 
vừa nhặt hai đồng nảy thì hai đồng Ì khác lại hiện ra, 
rôi lại nhặt, cứ thế nhặt cất đến nỗi tiền vàng đây 
cả kho tàng mà trong hai nắm tay của cậu bé còn 
năm hai đồng tiền vàng không dứt. 

Đến khi Kim Tài trưởng thành, thưa với cha mẹ 
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cầu xin xuất gia, cha mẹ đồng ý, cho phép xuất gia. 
Kim Tài đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ và bạch Phật. 

— Bạch Đức Thê Tôn, xin Ngài thương xót cho 
con xuất gia và nhận con vào đạo. 

Đức Phật chập nhận cho Kim Tài xuất gia. Sau 
khi Đức Phật chấp nhận, Kim Tài liên cạo đâu, mặc 
áo ca-sa và thành vị Sa-di. Đến khi tuôi đủ để thọ 
đại giới, Kim Tài xin phép chúng Tăng đề được thọ 
giới Cụ túc, khi chúng Tăng đăng đàn truyện giới, 
Kim Tài đối trước từng Giới sư làm lễ, khi lạy 
xuống hai lòng tay giáp xuống mặt đất để lạy thì ở 
đó bày ra hai đồng tiền, như vậy lân lượt lễ bái, bất 
cứ chỗ nào mà Kim Tài đã lạy xuông thì ở chỗ đó 
xuất hiện hai đồng. tiền. Thọ giới xong, thây tỉnh 
tân tu tập, sau đó đắc được đạo quả A-la-hán. 

Ngài A-nan hỏi Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Ty-kheo Kim Tài này 
nguôn gốc tạo phước đức øì mà từ khi sinh ra đến 
nay, trong tay luôn năm đồng tiền. Xin Đức Thê 
Tôn khai thị cho chúng con. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Hãy khéo nghe, Ta sẽ giải thích về điều đó. 

A-nan đáp: 

- Chúng con đang muốn nghe lời Đức Phật 
dạy. 

Đức Phật dạy: 

— Vào thời quá khứ cách đây chín mươi mốt 
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kiếp, có Đức Phật hiệu là Tỳ-bà-thi xuất hiện trong 
đời đem chánh pháp giáo hóa để độ thoát cho 
chúng sinh không thê kế hết. Một hôm Đức Phật 
cùng chúng Tăng đi du hóa trong nước, có các g1a 
đình trưởng giả giàu có thiết trai cúng dường Đức 
Phật và chúng đệ tử. Lúc đó có một người rất 
nghèo chăng có một chút của cải, hàng ngày ở nơi 
đâm hoang hái củi bán kiêm sông, gặp lúc kiêm củi 
bán được hai đồng thì thây Phật cùng chúng Tăng 
đang đi đến chỗ nhà vua mời. Thây hình bóng chư 
Tăng, tâm chàng rất cung kính và hoan hỷ liền đem 
hai đông tiên kiếm được cúng dường lên Đức Phật 
và chúng Tăng. Đức Phật hết sức cảm động và 
nhận lây. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Người bân cùng lúc đó đem hai đồng tiền 
cúng dường Phật và chúng Tăng, suốt chín mươi 
mỗt KIệp đến nay luôn cầm tiền vàng, tài bảo vô SỐ 
không cùng tận. Người nghèo hồi đó, nay là Tỳ- 
kheo Kim Tài vậy. 

Ngày nay vị ây mà chưa đặc đạo thì quả báo ở 
đời vị lai cũng nhiêu vô số như vậy. Vì vậy, này A- 
nan, tất cả chúng sinh đều lấy sự siêng năng bô thí 
cúng dường làm sự nghiệp. 

Lúc bây g1Ờ ngài A-nan cùng đại chúng nghe 
Đức Phật dạy tất cả đều tin hiểu, có người đắc quả 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, 
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hoặc có người phát tâm Vô thượng chánh chân và 
cũng có người an trú địa vị Bât thoái. Tât cả chúng 
hội nghe Phật thuyêt xong đêu hoan hỷ phụng 
hành. 


Phẩm 10: NHÂN DUYÊN HOA THIÊN 

Tôi nghe như thế này: 

Một thời Đức Phật trú tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ cùng đại chúng Tỳ- 
kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị. 

Bây giờ trong nước có một vị trưởng giả rất 
giàu có sinh một người con tra1, mặt mày khôi ngô 
tuân tú, khi cậu bé ra đời, tự nhiên trời hiện mưa 
hoa rơi đầy trong nhà, nhân đó đặt tên cho cậu bé 
là Phât-ba-đề-bà (đời Tấn dịch là Hoa T hiến). Đến 
khi cậu bé trưởng thành, chàng đi đến chỗ Đức 
Phật, thây tướng hảo của Đức Phật không gì sánh 
băng, tâm rất hoan hý, liên nghĩ: “Ta sinh ra gặp 
được Thánh nhân. Nay ta quyết định cung thỉnh 
Phật cùng chư Tăng.” Chàng bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con xin thỉnh Thế Tôn 
cùng chư Tăng ngày mai hoan hý đến nhà con thọ 
traI. 

Đức Phật biết được căn duyên, phước đức của 
Hoa Thiên nên Ngài chấp nhận lời mời. Hoa Thiên 
trở về nhà lo chuẩn bị cho buổi cúng dường vào 
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ngày mai. Đến giờ thọ thực Đức Phật và chúng 
Tăng đến nhà của Hoa Thiên, bỗng nhiên trong nhà 
hóa hiện những tòa ngôi vô cùng trang nghiêm, 
thiền vị. Đức Phật và chúng Tăng đến và ngôi trên 
những tòa đó. Hoa Thiên chuẩn bị các món ăn thì 
do năng lực phước đức các món ăn tự nhiên bảy 
biện đây đủ. Đức Phật và chúng Tăng cất bát, Ngài 
giảng rộng về các pháp cho Hoa Thiên và cả nhà 
đều nghe và đêu chứng đắc Tu-đả-hoàn. 

Sau đó Hoa Thiên xin phép cha mẹ từ biệt để 
đi xuất gia làm đệ tử của Đức Phật. Cha mẹ cho 
phép, Hoa Thiên đến chỗ Phật, đảnh lễ ngang chân 
Phật, cầu xin làm _Ty-kheo và nghe theo giáo giới 
của Phật. Phật châp nhận và nói: 

— Thiện lai T-kheo. 

Tự nhiên râu tóc của Hoan Thiên tự rụng, thân 
mặc áo ca-sa thành vị Sa-môn và tuân theo, tu tập 
lời giáo huấn của Đức Phật, sau một thời gian 
chứng được quả A-la-hán. 

Ngài A-nan thây rõ sự việc vừa qua như vậy, 
liên đến Đức Phật và thưa: 

- Bạch Đức Thê Tôn, Tỳ-kheo Hoa Thiên này 
nguyên do đời trước tạo phước đức gì mà nay tự 
nhiên hóa hiện được tòa ngôi và thức ăn để cúng 
dường Đức Phật. Xin Ngài từ bị xua tan mọi nghi 
ngờ cho chúng con. 

Đức Phật dạy A-nan: 


SỐ 202 - KINH HIÊỄN NGU, quyền 2 1083 


— Ông muốn biết thì hãy lăng nghe cho kỹ. 

Trong quá khứ có Đức Phật hiệu là Tỳ-bà-thi 
ra đời đề độ thoát chúng sinh, vào mỗi buổi sáng 
chúng Tăng vào làng khất thực ngang qua các gia 
đình giàu có đêu được cúng dường. Trong làng đó 
có một người rất nghèo khó không có tiên của, khi 
thấy chư Tăng trong lòng ông hết sức hoan hỷ 
nhưng rất ân hận vì không có gì để cúng dường cả. 
Ông ta vào chốn đầm hoang hái những cảnh hoa 
dại đem cúng dường cho chúng Tăng hết lòng cung 
kính, đảnh lễ rôi đi. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Người nghèo khó chia hoa cúng dường cho 
chư Tăng thời đó nay chính là Ty-kheo Hoa Thiên 
này. Do trong quá khứ có niêm tin và cung kính 
Phật và chúng Tăng hái hoa cúng dường hệt lòng 
cầu nguyện, cho nên trong chín mươi mốt kiếp vừa 
qua tái sinh bất cứ nơi nào thân thể đều được đoan 
trang, M muốn gì cũng toại nguyện, thức ăn, g1ường 
tòa, đồ dùng muôn có, đều tự nhiên đến đây đủ. Do 
nhân duyên phước đức đó mà chứng đắc được đạo 
quả. 

Này A-nan, đối với tật cả chúng sinh chớ khinh 
việc bô thí nhỏ cho là không mang lại phước đức. 
Cũng như Hoa Thiên, nay được như vậy thì tự biết. 

Bây giờ ngài A-nan và tất cả đại chúng nghe 
Đức Phật giảng thuyết như vậy đều hoan hỷ phụng 
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hành. 


Phẩm 11: NHÂN DUYÊN BẢO THIÊN 

Tôi nghe như thê này: 

Một thời Đức Phật trú tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Lúc bấy giờ có một trưởng giả sinh được một 
người con trai, khi sinh ra trời mưa xuống Dảy loại 
hoa báu rơi khắp trong ngoài nhà. Trưởng giả liền 
mời một tướng sư để đoán sự việc vừa xảy ra đối 
với hài nhi. Tướng sư xem xong thây tướng của hải 
nhĩ hết sức đặc thù, liên nói cho trưởng giả nghe 
về điều đó. Sau khi nghe như vậy, lòng của trưởng 
giả võ cùng hoan hỷ, trưởng giả hỏi tướng sư vê 
việc đặt tên. Tướng sư hỏi: 

— Khi sinh ra có tướng lành øì xuất hiện? 

Trưởng giả đáp: 

— Khi sinh ra có mưa hoa trời bảy báu rải xuỗng 
cùng khắp nhà cửa. 

Tướng sư đáp: 

— Phước đức của hài nhi này như vậy nên đặt 
tên là Lặc-na-đề-bà (đời Tấn dịch là Bảo Thiên). 

Đến khi tuôi đã trưởng thành, tất cả các môn 
nghệ thuật tài hoa chàng trai đều thông thái, bác 
lãm. Nghe oai đức phi thường của Đức Phật, lòng 
chàng rât ngưỡng mộ, ý muôn xuất gia, xin phép 
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từ biệt cha mẹ đi đến chỗ Phật làm lễ và bạch: 

- Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cho phép con 
được xuất gia. Đức Phật chấp nhận và gọi: “Thiện 
lai Tỳ-kheol” Râầu tóc chàng tự rụng, thân mặc 
pháp y. Sau đó Đức Phật thuyết pháp cho Bảo 
Thiên nghe, nghe xong chàng chứng được quả AÀ- 
la-hán. 

Ngài A-nan Bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con không rõ 1-kheo 
Bảo Thiên này, trước do tạo phước đức gì mà khi 
vừa mới sinh ra trời mưa hoa Xuông, y phục và vật 
thực tự nhiên đây đủ không có thiêu thôn. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Vào thời quá khứ có Đức Phật Ty-bà-thi ra 
đời để cứu độ chúng sinh không thể tính hết. Bây 
giờ chúng Tăng vào trong thôn xóm đề khất thực, 
các cư sĩ cùng nhau mời thỉnh cúng dường đủ loại. 
Trong khi đó có một người nghèo trong lòng rất 
thích thú nhưng không có bất cứ một vật gì để cúng 
dường chư Tăng, người nghèo khổ đó lây một 
mảnh đá cúng dường chư Tăng và phát nguyện lớn. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Người nghèo cúng dường cho chúng Tăng 
khi Ấy, nay là Tỳ-kheo Bảo Thiên. Do lòng có niềm 
tin và cung kính chư Tăng và lây mảnh đá để cúng 
dường, nên vị ấy trong chín mươi mốt kiếp. đến nay 
nhận được phước đức vô lượng, tài bảo rất nhiêu, 
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y phục và vật thực không thiếu đều do lúc đó phát 
khởi niềm tin và cung kính chư Tăng. Nay vị ây 
sinh ra đời gặp Ta và chứng được đạo quả. 

Bây giờ, trong hội chúng nghe Phật giảng 
thuyết XONG, tất cả đều sinh tín tâm, có người 
chứng đặc Sơ quả, cho đến Tứ quả; có người an trú 
quả vị Bất thoái. Tất cả đại chúng nghe xong đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Phẩm 12: SẠN-ĐÈ-BA-LÊ 

Tôi nghe như thế này: 

Một thời Đức Thế Tôn trú trong rừng Trúc, tại 
La-duyệt-kỹ. 

Lúc Thế Tôn mới đắc đạo, Ngài hóa độ cho anh 
em A-nhã Kiêu-trần-như... rồi sau đó hóa độ cho 
anh em Uât-tỳ-la Ca-diệp một ngàn người. Sự hóa 
độ càng rộng rãi, chúng giải thoát ngày càng đông. 
Vào lúc đó nhân dân ở thành La-duyệỆt-kỳ aI cũng 
hân hoan vô cùng, không có ai mà không ca ngợi 
sự ra đời của Như Lai rất là đặc biệt, nhiều loại 
chúng sinh nhờ ân đức của Ngài mà được giải 
thoát. Lại khen ngợi anh em Kiêu-trằn-như, Uất- 
tỳ-la Ca-diệp và các Đại đức Tỳ-kheo do có nhân 
duyên øì với Đức Phật trong đời trước mà nay tiếng 
trồng pháp vừa gióng lên thì được ưu tiên nghe 
trước và được nếm trước pháp vị cam lộ. 
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Khi các Ty-kheo nghe nhân dân trong thành 
khen ngợi như vậy liền đem sự việc này bạch lại 
với Đức Thế Tôn. Đức Phật đạy: 

— Trong quá khứ Ta cùng với những nhóm 
người này đã phát lời thề nguyện lớn là khi Ta 
thành đạo, trước hết độ cho những nhóm người 
này. 

Các Tỳ-kheo nghe xong, lại hỏi Đức Phật: 

— Những lời thệ nguyện lớn trong quả khứ đó 
là g1? Cúi mong Đức Thê Tôn thương xót giải thích 
cho chúng con. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

— Hãy lắng nghe và khéo tư duy! Trong quá khứ 
lâu xa vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp không thể 
tính được, ở cõi Diêm-phù-đề này có một nước lớn 
gọi là Ba-la-nại, vua của nước này tên là Ca-lê. 

Bây ø1Ờ, trong nước có một vị đại Tiên tên là 
Sạn-đê-ba-lê và năm trăm đệ tử, ở cõi sơn lâm tu 
hành nhẫn nhục. Một hôm vua, quân thân, phu 
nhân cùng các thê nữ đi dạo chơi trong núi rừng, 
vua dừng lại nghỉ mệt, các thể nữ tiếp tục đi xem 
các rừng hoa thì thây Sạn-đê-ba-lê đang tĩnh tọa tư 
duy, trong lòng sinh tâm cung kính, liên nhặt các 
loại hoa rải trên thân để cúng dường ngải, rÔi ngôi 
trước ngài để nghe pháp. Nhà vua nghe tiếng vọng 
lại mà không thây các thể nữ và bôn vị đại thân, 
vua liên đi tìm, thây họ đang ngôi quanh vị đại Tiên 


1088 BỘ BẢN DUYÊN 6 


để nghe pháp. Vua tiễn đến hỏi: 

— Ông đã chứng đắc Tứ không định chưa? 

VỊ Tiên đáp: 

— Thưa chưa. 

Vua lại hỏi: 

— Đã chứng đắc Tứ vô lượng tâm chưa? 

Tiên nhân thưa: 

— Thưa chưa. 

Vua lại hỏi: 

— Đã đắc Tứ thiên chưa? 

VỊ ấy cũng đáp: 

— Thưa chưa. 

Nhà vua tức giận quát: 

— Từng ây công đức mà ngươi nói chưa được 
thì như phàm phu, vậy mà cùng ngôi chung với 
những người con gái này ở nơi văng vẻ làm sao mà 
tin được? 

Vua lại hỏi tiếp: 

— Ngươi là người thê nào, tu hành ra sao? 

VỊ Tiên đáp: 

— Tôi tu hạnh nhẫn nhục. 

Vua liên rút kiểm ra, nói: 

- Nêu ngươi tu hạnh nhẫn nhục, ta muốn thử 
ngươi xem khả năng nhẫn nhục của người thế nào? 

Nhà vua chém lìa hai cánh tay vị Tiên, rôi hỏi: 

— Ngươi vẫn nhẫn nhục chứ? 
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Vua chém tiếp hai chân, rôi lại hỏi như thê. 

Tiên nhân vẫn nói: 

— Tôi tu nhẫn nhục. 

. Vua lân lượt cắt tai, cắt mũi, Tiên nhân vẫn 
ngôi yên, sắc mặt không biến đôi và vẫn nói: 

— Tôi tu nhẫn nhục. 

Lúc ây trời đât đều chân động theo sáu cách, 
Tiên nhân và năm trăm đệ tử bay lên hư không. 
Các vị đệ tử hỏi: 

- Thây bị các khô hành hạ như vậy mà tâm 
nhẫn nhục vẫn không dao động. 

Vị thây đáp: 

— Ta giữ tâm không biến đối. 

Vua hết sức ngạc nhiên hỏi: 

— Ngươi bảo là nhẫn nhục, lẫy cái gì làm băng 
chứng? 

Tiên nhân đáp: 

— Nếu sự nhẫn nhục của tôi là chân thật, chí 
thành không hư dối thì máu huyết của tôi sẽ biến 
thành sữa, thân của tôi sẽ hoàn lại giống như cũ. 

Vừa mới nói xong, máu biến thành sữa, thân 
thê hôi phục lại như cũ. Vua nhận ra chứng cứ của 
sự tu nhẫn, trong lòng liên bôi hôi lo sợ, tự trách: 

— Ta thật không có đầu óc, lại hủy nhục bậc Đại 
tiên. Xin ngài thương xót, nhận sự ăn năn sám hôi 
của tÔI. 
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Tiên nhân dạy: 

— Người vì nữ sắc, dùng đao mà cắt thân hình 
của ta, ta vẫn nhẫn nhục như đất. Sau này ta thành 
Phật trước hết sẽ dùng đao trí tuệ đề đoạn trừ ba 
độc của người. 

Bấy giờ trong núi có các Rồng, Qui, Thân thấy 
vua Ca-lê làm hại vị Tiên nhẫn nhục tật cả đều sâu 
thương áo não định nỗi mây mưa, sắm sét vang rên 
làm hại nhà vua và quyên thuộc của vua. VỊ Tiên 
ngửa mặt lên trời nói: 

— Nếu các vị vì tôi thì xin đừng làm hại vua 
nước Ca-lê. 

Sau khi nhà vua xin sám hồi thường cung thỉnh 
Tiên nhân đến cung điện để cúng dường. Khi đó có 
vị Phạm chí và một ngàn đồ chúng thây vua cung 
kính thiết đãi Sạn-đê-ba-lê trong lòng đồ ky cho 
người lây bụi đất, phân làm dơ chỗ của đại Tiên, 
Tiên nhân thấy sự việc như vậy, liền phát lời 
nguyỆn: 

— Tôi tu hạnh nhẫn nhục đề độ cho quân sinh, 
nguyện thực hành liên tục đề cầu thành Phật, thành 
Phật đạo rồi trước hết tôi dùng nước chánh pháp để 
rửa sạch những bụi trần cầu uê cho họ được thanh 
tịnh. 

Đức Phật dạy các Ty-kheo: 

— Sạn-đê-ba-lê lúc đó nay chính là Ta. Vua Ca- 
lê và bốn vị đại thần là năm anh em Kiêu-trần-như, 
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một ngàn vị Phạm chí chính là Uất-tỳ-la và ngàn 
vị Tỳ-kheo. Lúc đó Ta là người lập nguyện tu nhẫn 
nhục, trước hết nhăm đề tự độ thoát cho nên khi 
thành đạo Ta độ cho tất cả thoát khỏi khô đau. 

Các vị Tỳ-kheo nghe Đức Phật dạy xong đều 
khen ngợi là chưa từng có và tật cả đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Phẩm 13: VUA TỪ LỰC HIẾN MÁU 

Tôi nghe như thế này: 

Một thời Đức Phật trú tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, nước Xá-vệ. 

Bây giờ Tôn giả A-nan, sau khi thọ trai xong, 
vào trong rừng tọa thiên, tự mình khởi lên tư duy: 
“Như Lai ra đời thật là đặc biệt tất cả các loại 
chúng sinh đều được nương nhờ ân đức mà được 
an lạc.” Lại suy nghĩ: “Năm Tỳ-kheo anh em Kiêu- 
trần-như nhờ thiện căn gì, nương nhân duyên gì mà 
cửa pháp vừa mới khai mở đã được vảo trước tiên, 
trồng pháp vừa gióng liên được nghe, nước mưa 

cam lộ vừa tuôn xuông liền được thấm nhuận?” 
Sau khi tư duy như vậy, ngài xả thiền đứng dậy đi 
đến chỗ Phật đem hết tật cả những điêu suy nghĩ 
trình bày với Phật. 

Đức Phật dạy: 

— Năm anh em Kiêu-trân-như trong tiền kiếp 
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thật có nhân duyên với Ta. Trong kiếp quá khứ Ta 
lây máu trong thân đem hiến cho họ khỏi cơn đói 
khát, được sự an ốn. Cho nên ngày nay họ được 
nghe pháp và được giải thoát trước. 

Ngài A-nan lại bạch Phật: 

— Trong quá khứ Ngài đã hiên máu để cứu đói 
cho những vị kia, sự việc ây như thế nào, xin Ngài 
dạy thêm cho đầy đủ để hội chúng hiểu được rõ 
ràng hơn. 

Đức Phật dạy tiếp: 

— Trong a-tăng-kỷ kiếp quá khứ lâu xa về trước, 
ở cõi Diêm-phù-đề này có một vị vua nước lớn tên 
là Di-khư-la-bat-la (đời Tân dịch là Từ Lực) cai trị 
tám mươi bốn ngàn nước nhỏ trong cõi Diêm-phù- 
đề, có hai vạn phu nhân, một vạn đại thân. Nhà vua 
có lòng Từ thực hành đây đủ Tứ vô lượng tâm, luôn 
thương xót tất cả chúng sinh chưa từng giải đãi 
thường đem mười điều thiện mà giáo hóa nhân 
dân. Bốn phương đều khâm phục và mến mộ 
phương pháp cai trị của vua. Nhân dân trong nước 
được an lạc, tất cả đều hưởng được thái bình. 

Bây giờ có loài dịch qui thường hay hút khí 
huyết của người đề sống. Biết vậy, trong dân chúng 
tt cả đều thu nhiếp thân, khâu, ý, thực hành theo 
mười điều lành. Nhờ vậy, loại dịch quỉ không dám 
xâm phạm vào, nên chúng đói khát khốn khô, tiêu 
tụy kiệt lực. Sau đó năm qui Dạ-xoa đi đến chỗ vua 
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tự xưng là cùng loại và thưa: 

— Chúng tôi chỉ hút khí huyết của người để bảo 
toàn thân mạng. Nay vì vua hướng dẫn ĐIỮ mười 
điều thiện, nên chúng tôi không có cái để ă ăn uống, 
đói khát khôn đốn, tuyệt con đường sông. Đại 
vương hành hạnh Từ bị thật không thương xót 
chúng tôi sao! 

Vua nghe trong lòng thấy thương, mở đường 
mạch chính năm chỗ, năm qui Dạ-xoa lây năm cái 
tô hứng máu để uông. Nhờ ân của vua, năm qui 
Dạ-xoa uống được no nê vui sướng vô cùng. 

Sau đó nhà vua khuyên: 

— Các ngươi đều đã được no đủ, cần ghi nhớ và 
tu tập mười điều thiện. Ta nay lây máu trong thân 
giúp các ngươi qua cơn đói khát để được an ôn. 
Sau này khi thành Phật, ta lấy pháp thân và máu 
Giới, Định, Tuệ để diệt trừ ba độc, các sự ham 
muốn đói khát của các ngươi nhắm để an trú vào 
nơi an ôn Niếễt-bàn. 

Này A-nan, ông nên biết vua Từ Lực lúc bây 
giờ chính là Ta, năm qui Dạ-xoa chính là năm 'T}- 
kheo anh em Kiêu-trần-như. Ta nguyện đời đời độ 
cho họ trước, nên Ta mới thuyết pháp họ nghe liên 
được giải thoát. 

Ngài A-nan và hội chúng nghe Đức Phật dạy 
xong, càng tăng thêm lòng tôn kính, đều hoan hỷ 
phụng hành. 
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Phẩm 14: HÀNG PHỤC LỤC SƯ 

Tôi nghe như thế này: 

Một thời Đức Phật trú tại vườn Trúc, thành 
Vương xá, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi 
vị Tỳ-kheo. 

Bây giờ vua Bình-sa chứng được Sơ quả nên 
đức tin và sự cung kính tăng lên bội phân. Vua 
thường sắm bốn loại tốt nhât là thuốc thang, y 
phục, giường năm và đô âm thực để cúng dường 
Phật và chúng Tăng. Vua hoan hỷ với người làm 
việc thiện và tích cực khuyến khích người tu. 
Trong nước bấy giờ có nhóm Lục sư như Phú-lan- 
na... ra đời trước Đức Phật, chủ trương tà kiến và 
thuyết điên đảo nhăm lừa dỗi và mê hoặc nhân dân 
và tín đồ. Mọi người tin theo tà giáo đó rất đồng, 
kết bè kết đảng xâu ác cùng khắp. Vua có TưỜI 
em tôn kính và phụng thờ nhóm Lục sư, mê hoặc 
theo thuyết tà kiến điên đảo đó, cho là chánh đạo 
đem tài sản dâng cúng cho họ đến nỗi gia đình kiệt 
quệ. 

Ngày Đức Phật mới ra đời, ánh sáng trí tuệ soi 
chiếu cùng khắp, tự nhiên cứu vớt tất cả những a1 
chìm đăm trong, lưới mê. Vương huynh Bình-sa rất 
thương em, ân cần khéo léo làm cho người em hiểu 
rõ và khuyên tôn thờ Đức Phật. Người em vẫn mê 
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theo lý thuyết tà kiến không nghe theo lời khuyên 
bảo của vương huynh, cứ môi lân vua sa1 người em 
mời Phật cúng dường, người em thưa: 

— Tôi đã có thầy, không thể nào lại bỏ thây 
mình mà tôn thờ Cù-đàm. 

Sau đó nhà vua đưa ra một điều kiện chung 
không ai được làm trải là chúng ta thiết lập một đại 
hội không hạn chế sô người dự đên. Nêu nhóm nảo 
tự đến ta sẽ mời củng thọ thực. Sau khi chấp nhận 
như vậy tôi, vua cho người bày biện đủ các thứ 
cúng dường, sắm sửa tòa ngôi, sự việc đâu vào đấy. 
Người em cho người mời nhóm đồ chúng của Lục 
sư đến tập hợp đây đủ ngồi vào ví trị hàng trên. 

Điêu lạ là Đức Phật và chúng Tăng chưa đến. 
Người em liên thưa với vua, hôm trước đã cho 
người mời thỉnh ông Cù-đàm rồi, nay đã thiết lập 
đại hội, ngày giờ đã đến mà sao không thây họ đến 
tham dự. Vua nói với người em: 

— Nếu em không tự mình đến thỉnh được thì có 
thê cho một người đến bạch với Phật là đã đúng 
gIỜ. 

Người em vâng lệnh cho người đến báo là đã 
đúng giờ. Khi ây Đức Phật và đại chúng đi đến đại 
hội. Thây các nhóm Lục sư ngôi trước đầu đó vào 
hàng trên, Đức Phật và chúng Tăng kế tiếp lần lượt 
mà ngôi. Sau đó Đức Phật vận thân thông làm cho 
nhóm Lục sư và đô chúng của họ bỗng nhiên 
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xuống hàng dưới cùng, nhóm Lục sư lấy làm hồ 
thẹn cùng đứng dậy kéo nhau lên hàng trên, vừa 
mới ngôi yên lại thấy mình tự nhiên bị kéo xuông 
hàng dưới. Lên xuông ba lần như vậy rÔi rôt cục 
cũng thây mình ngôi ở hàng dưới cùng, nhóm Lục 
sư cảm thấy bất lực rồi gắng pượng mà ngôi. Đến 
lượt thí chủ dâng nước, theo lệ đến dâng hàng trên 
trước, Đức Phật bảo với thí chủ nên dâng cho thây 
của ngươi trước, thí chủ đem bình đến trước thây 
họ, muôn rót nhưng nắp bình không mở ra được và 
nước không chảy ra được. Trở lại trước Đức Phật, 
lần lượt tiếp theo, rót nước ra dâng Phật rửa tay, rôi 
nói lời chú nguyện. 

Dâầng nước xong, đến lượt dâng cơm, thí chủ 
cũng đem dâng cho hàng trên trước, Đức Phật nói: 

— Bữa trai phạn hôm nay vốn không phải cho 
Ta, nên đem dâng cho thây ông trước đề thầy ông 
chú nguyện cho. 

Nghe xong vị ấy liền đem xuống cho nhóm Lục 
sư, vừa mới mở miệng liên bị câm khẩu không nói 
ra lời, tất cả đều chỉ về phía Đức Phật. Đức Phật 
liên chú nguyện băng Phạm âm. Sau khi nói lời chú 
nguyện xong đến lượt ăn cơm, theo thứ tự đem vật 
thực lên hàng trên trước. Đức Phật nói: 

— Nên đem cho thây các người trước. 

Họ liền đem vật thực cho nhóm Lục sư, vừa 
trao bỗng nhiên vật thực bay lên trên không trung, 
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không thể nhận lây được. Sau khi dâng vật thực 
cho Đức Phật và chúng Tăng Xong, vật thực của 
nhóm Lục sư mới rơi xuông và nhận được. Đức 
Phật và chúng Tăng thọ thực xong, uống nước, 
ngôi nghỉ. 

Đến khi thuyết pháp, Đức Phật nói: 

— Nên mời thầy của các ngươi thuyết pháp 
trước. 

Họ liên mời thây của họ thuyết pháp, nhưng 
nhóm Lục sư đều bị câm khâu không nói ra lời 
được, liền đưa tay gƠI ` ý mời Đức Phật thuyết. Khi 
ây Đức Phật thuyết rộng rãi cho toàn hội chúng 
nghe bằng những lời nhu nhuyền, diễn nói về pháp 
tánh, phân biệt nghĩa lý, thích hợp với căn cơ của 
mọi người. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp 
xong, tất cả ai cũng được mở rộng tri thức hiểu 
biết. Em của Bình-sa vương chứng được pháp nhãn 
thanh tịnh. Có một sô người trong hội chúng đắc 
từ Sơ quả cho đến đệ Tam quả, CÓ người xuât g1a 
đoạn trừ hết các lậu phát tâm vô thượng, an trú địa 
vị Bất thoái, tùy. theo tâm nguyện mà đạt được. Tất 
cả mọi người đều hiểu rõ được sự thật, phát khởi 
niêm tin, tôn kính Tam bảo. Nhóm Lục sư đáng 
khinh và thấp kém đó bị bỏ rơi và không nhận được 
Sự cúng dường nữa. 

Lúc ây, trong lòng nhóm Lục sư ôm sự buôn 
rầu và giận dữ đêu tìm nơi thanh vắng đề câu học 
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những xảo thuật. Ma Ba-tuân lo sợ mọi người xa 
lánh, không được lưu truyền rộng rãi những chước 
độc hại, tà kiến xấu ác liên hóa hình thành nhóm 
Lục sư. Một người ở trước, năm người hiện các 
pháp thuật bay lên không trung, trong thân phát ra 
lửa nước, thân thê phân ra nhiêu mảnh, biến hiện 
hàng trăm cách. Đồ chúng của đám ngu SI kia 
nương cậy vào đó hờn giận nỗi nhục nhã trước kia 
làm mất sự cúng dường. Nhóm Lục sư hội họp lại 
cùng nhau đưa ra ý kiên: 

— Kỹ năng của anh em chúng ta không thua gÌ 
Cù-đàm. Hôm trước chúng ta bị nhục, mọi người 
ly tán, nay thân thông pháp thuật do thầy chúng ta 
truyền lại xem ra lợi hại vô cùng đủ sức để tý thí 
với vị Sa-môn Cù-đàm ấy. Nên đến chỗ vua đề 
phân rõ thắng bại. Sau khi suy nghĩ và đi đến quyết 
định, họ cùng đi đến chỗ vua trình bày về những 
trí năng, thân thông, biến hóa, linh hoạt của họ và 
muốn đọ sức cùng Sa-môn để mọi người biết đến 
sự thân biến kỳ diệu của họ, sau khi giao chiến 
xong sẽ rõ aI là cao siêu tài năng. Nhà vua mỉm 
CƯỜI Và nói: 

— Các người thật là khờ dại, oai đức của Đức 
Phật rất vĩ đại, thần túc vô ngại. Các người đem 
đồm lửa mà so với ánh sáng mặt trời, một vệt nước 
của dấu chân trâu làm sao mà so với biên cả, loài 
dã can mà so với sư tử, ô kiễn mà sánh với núi Tu- 
di. Lớn nhỏ rõ ràng có khác, thấp kém mà muốn 
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vươn cao, sao mà khờ dại quá vậy? 

Lục sư lại nói: 

— Mọi việc cân phải thử nghiệm sau đó mới 
biết, đại vương chưa thấy được thân biến đặc thù 
của anh em chúng. tôi mà ngài cứ có ý thiên vị 
hướng về vị Sa- -môn đó cho là to lớn, chúng tôi 
quyết định tỷ thí rồi sau đó ai hay ai dở tức khắc sẽ 
TỐ. 

Vua nói: 

— Muôn đâu cứ đâu, chỉ sợ các người chuốc lây 
nhục nhã mà thôi. Chăng phải các người đã tỷ thí 
thần túc cùng với Phật. Lục sư nói: 

— Nay chúng tôi mới đây đủ tất cả những phép 
biến hóa dị thường, trong thời gian bảy ngảy xin 
đại vương cho sửa sang lại trường đấu thí. 

Sau khi nhóm Lục sư đi rồi, nhà vua chuẩn bị 
xa giá đi đến Đức Phật và đem sự việc trình bày: 

— Nhóm Lục sư phiên hà quá, muốn thi thần 
thông cùng với Ngài. Con đã dùng lý lẽ phải trái, 
trách măng đủ điêu nhưng cứ chứng nào tật nây 
không bỏ. Cúi xin Đức Thê Tôn hiến hiện thân lực 
để giáo hóa điêu phục nhóm Lục sư tà ác đó trở về 
với chân chánh và nhân đó chúng con được chiêm 
ngưỡng sự thân biên của Đức Thê Tôn. 

Đức Phật dạy vua Bình-sa: 

— Ta biết sự việc cần phải giải quyết như thê 
nào! 
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Vua Bình-sa biết Đức Phật có thể biểu diễn 
thân thông, liên ra lệnh cho quân thân sửa soạn thí 
trường bằng phắng rộng rãi, cho sắp xếp chỗ ngôi 
và treo cờ dựng phướn, trang hoàng mọi thứ hài 
hòa đẹp đẽ. Đến ngày khai hội, tất cả mọi người 
đêu mong ngóng Đức Phật. Khi ây Đức Phật cùng 
Tăng chúng từ Vương xá đi đến Tỳ-xá-ly, nhóm 
của ông Luật Xương củng nhân dân ra nghênh tiếp. 
Sau một ngày mọi người đi kiếm Đức Phật nhưng 
không thấy, hỏi ra mới biết Ngài đã đến Tỳ-xá-ly. 
Nhóm Lục sư cao tiếng nói: 

— Ta đã biết từ lâu Cù-đàm trí tuệ và pháp thuật 
yếu kém. Vậy mà mọi người cứ do dự không tin 
vào lời ta nói. Đến giờ thi đâu tự thấy mình không 
đủ sức liên tìm cách đảo tâu đến Tỳ-xá-ly. 

Nhóm Lục sư lòng cống cao sôi sục, cùng nói 
với nhau: 

— Chúng ta phải truy đuôi đến củng. 

Bây ĐIỜ Bình-sa vương cho chuẩn bị đây đủ các 
lễ vật cúng dường, năm trăm cỗ xe, vua và mười 
bốn ức quân thân lo đây đủ lương thực, trước sau 
hướng đến Tỳ-xá- ly nơi Phật đang trú ngụ mà ởI, 
Lục sư cũng đi đến đó, rôi thưa với các vị Luật 
Xương: 

- Chúng tôi đến đây để báo cho ông Cù-đàm 
biết là sau bảy ngày chúng tôi sẽ tỷ thí thần thông 
và đàm luận về thật tánh. 
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Luật Xương đến bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, nhóm Lục sư quá s1 mê, tự 
cho mình có đạo lực muốn tỷ thí thần lực cùng Đức 
Như Lai. Cúi mong Đức Như Lai dùng thân lực để 
hàng phục bọn họ. 

Đức Phật dạy: 

— Điêu ấy Ta tự biết. 

Nhóm các Luật Xương cùng nhau loan báo cho 
các thần dân sửa soạn thí trường như vua Bình-sa. 
Tất cả mọi người ai cũng trông ngóng, mong đợi. 

Vào sáng ngày mai, Đức Phật cùng Tăng chúng 
đến Câu-diệm-di. Vua Ưu-điền đem quan quân ra 
nghênh tiếp. Dân chúng ở Tỳ-xá-ly, sáng ngày mai 
hỏi về Đức Phật, biết rắng Ngài đã sang Câu-diệm- 
di. Nhóm Lục sư nghe như thế, tâm lại càng cống 
cao tập hợp đô chúng lại, bảo là phải theo đuổi đến 
cùng. 

Nhóm các Luật Xương bày biện đây đủ các lễ 
phẩm cúng dường, dùng năm trăm cỗ xe để chở 
cùng một chúng gôm bảy ức người và Bình-sa 
vương sang nước Câu-diệm-di đê xem Đức Phật 
và Lục sư thi thô thân thông. Người, xe đầy đường 
chen chúc nhau mà đến. Nhóm Lục sư đến yết kiến 
vua Ưu-điễn trình bày sự việc và thưa: 

— Sa-môn Cù-đàm tự thấy mình không đủ khả 
năng liền bỏ chạy trôn. Không thê như vậy, nhà 
vua nhất định phải nói Sa-môn cùng tỷ thí với 
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chúng tôi. 

Vua Ưu-điền đem những lời của Lục sư thưa 
lại với Phật và hỏi: 

- Bạch Thê Tôn, Ngài có thi đầu không? 

Đức Phật bảo: 

— Việc ấy Ta biết cách để giải quyết. 

Vua Ưu-điền rất mong Phật thi đâu tại nước 
mình, vua cho chuẩn bị trang hoàn đâu trường như 
cách của vua Bình-sa. Đến ngày thi đấu Đức Phật 
cùng chúng Tăng bỏ đi đến nước vua Việt-kỳ. Vua 
Chuân-chân-đà-Ìla cùng với nhân dân trong nước 
nghênh tiếp Thế Tôn. Sáng hôm sau người Câu- 
diệm-di không thây Phật, hỏi biết răng Phật đã đi 
đến Việt-kỳ. Nhóm Lục sư tìm đuổi theo. 

Khi ây vua Ưu-điền cùng với tắm ức người, vua 
Bình-sa và nhân dân các nước, cùng đi đến nước 
Việt-kỳ. Nhóm Lục sư yết kiến vua và trình bày ý 
kiên muốn tỷ thí thân thông với Đức Phật. Vua 
Chuân-chân-đà-la đem việc ây bạch với Đức Phật. 
Đức Phật dạy: 

— Việc ấy Ta biết cách để giải quyết. 

Vua cũng cho chuẩn bị trang hoàng thí trường. 
Ngày hội sắp đến, Đức Phật và chúng Tăng sang 
nước Đặc-xoa-thi-lợi. Vua Nhân-đà-bà-di cùng 
VỚI quan quân ra đón rước. 

Vua Chuân-chân-đà-la cùng năm ức người, vua 
Bình-sa và nhân dân các nước, cũng đến nước Đặc- 
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xoa-thi-lợi, hướng đến chỗ Phật. Nhóm Lục sư đến 
yết kiên vua Nhân-đà-bà-di và nói những lời hết 
sức dỗi trá đại ngôn khoác lác muôn thi đấu thân 
thông cùng Cù-đàm. Vua Nhân-đà-bà-di đem sự 
việc bạch với Đức Phật. Đức Phật dạy: 

— Việc ấy Ta biết cách để giải quyết. 

Vua cũng cho trang hoảng thí trường. Đến 
ngày, Phật cùng Tăng chúng lại bỏ đi đến Ba-la- 
nại. Vua Phạm-ma-đạt và nhân dân đón tiếp Ngài. 
Nhân dân nước Đặc-xoa-thi-lợi sáng ngày mai biết 
Đức Phật đã ra đi. Nhóm Lục sư tìm dấu vết để 
đuổi theo. 

Vua Nhân-đà-bà-di cùng sáu ức chúng, Bình- 
sa vương và nhân dân các nước tất cả đều đi theo. 
Nhóm Lục sư đến nơi cũng thưa với vua như 
những lời trước đây, vua đáp lại cũng như vậy. Vua 
đến bạch Đức Phật, Đức Phật cũng dạy: 

— Việc ấy Ta biết cách tự giải quyết. 

- Vua ra lệnh trang hoảng trần thiết thí trường. 
Đên ngày, Đức Phật cùng chư Tỳ-kheo bỏ đi đên 
nước Ca-t-la-vệ. Các người thuộc dòng họ Thích 
đốc suất mọi người nghênh tiếp Đức Phật. Dân 
chúng ở Ba-la-nạai, sáng ngày mai đã biết rõ sự 
việc. Đồ chúng Lục sư tiếp tục theo đuôi. 

Vua Phạm-ma-đạt cùng VỚI tắm Ức người, vua 
Bình-sa cùng nhân dân sáu nước, trước sau kéo đến 
chỗ Phật. Khi nhóm Lục sư đến øặp những người 
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thuộc dòng họ Thích, nói những lời khoe khoang 
vê khả năng huyên thuật của mình, rôi đòi thi thô 
thần thông với Cù-đàm. Các người dòng họ Thích 
đem sự việc đó bạch với Đức Phật. Đức Phật dạy: 

— Việc ấy Ta đã có cách giải quyết. 

Các người dòng họ Thích cho trang hoàng thí 
trường. Đến ngày thi đấu, Phật cùng chư Tăng lại 
sang nước Xá-vệ. Vua Ba-tư-nặc cùng với nhân 
dân ra nghênh tiếp. Sáng ngày mai, những người 
dòng họ Thích biệt Phật đã đi, nhóm Lục sư đốc 
suất đồ chúng bám sát theo Ngài. 

Những người dòng họ Thích ra lệnh cho chín 
ức người, vua Bình-sa củng nhân dân các nước 
băng đo lội suôi đến nước Xá-vệ. Nhóm Lục sư 
đến vào yết kiên vua Ba-tư-nặc trình Dày đâu đuôi 
câu chuyện muốn thi thô thân thông cùng Cù- đàm: 

- Đến ngày thi đầu Cù-đàm lại bỏ trồn, không 
thể thật hứa như vậy. Nay chúng tôi cùng đại chúng 
theo đến chỗ quốc vương. Thưa đại vương, xin 
ngài hãy bảo ông ta ra thi thố cùng chúng tôi. 

Vua Ba-tư-nặc cười mỉm và nói: 

- Đức Phật thần thông biến hóa vô song, không 
thê nghĩ bàn. Các ngươi thuộc hạng hèn mạt, thập 
kém làm sao mà đem so với Bậc Đại Pháp Vương. 

Nhóm Lục sư giận dữ hung hăng, xung khí 
bừng bừng. Vua Ba-tư-nặc đến bạch với Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, nhóm Lục sư quá ham 
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muôn thi thố, mong Ngài vận dụng thần lực đề điều 
phục và giáo hóa họ và để cho tật cả nhân dân, các 
nhóm đô chúng thây rõ được thật hư thế nào. 

Đức Phật dạy: 

— Việc ấy Ta có cách để giải quyết. 

Vua Ba-tư-nặc ra lệnh cho quan quân sửa sang 
thí trường, trang hoàng hương hoa, sắp đặt chỗ 
ngôi, treo cờ dựng phướn, mọi việc hoàn tất. Tất 
cả mọi người vân tập, vào ngày mùng một tháng 
mười hai, Đức Phật quang lâm thí trường. Vua Ba- 
tư-nặc, vào ngày đó lo sửa soạn vật thực cúng 
dường. Vào sáng sớm đích thân vua dâng cây tăm, 
Đức Phật xia răng xong liệng xuống đất. Vừa rơI 
xuống cây tăm đó liên mọc thành cây côi um tùm, 
cao năm trăm do- tuân cảnh lá sâm uât, chu vi cũng 
rộng như vậy. Rồi cây lại trổ hoa lớn bằng bánh xe, 
sinh quả fo bằng cái bình có dung tích bằng năm 
đâu lớn. Rễ cây, cảnh lá thuần Dăng bảy báu rất 
nhiêu màu sắc, ánh sáng chiếu ra màu sắc rất đẹp, 
tùy theo màu sắc mà phát ra ánh sáng lân át mặt 
trời, mặt trăng. A1 ăn trái này ngon hơn cam lộ. Khi 
hương tỏa khắp a1 nghe được tâm đều hoan hỷ, 
hương bay đến đâu tât cả đến phần khởi vui tươi, 
cành lá đêu phát ra âm thanh hòa nhã, diễn nói 
chánh pháp, người nghe không nhàm chán. Tất cả 
nhân dân thây sự biên hóa của cây này mà phát 
khởi niêm tin và tôn kính Đức Phật, tâm cảng thuân 
hậu. Khi đó Đức Phật thuyết giảng chánh pháp 
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thích hợp với căn cơ của từng người, tâm họ được 
khai mở tỏ rõ, dốc lòng mong câu Phật đạo. Rất 
nhiêu người đắc quả sinh Thiên. 

Ngày thứ hai, vua Ưu-điểền cung thỉnh Đức 
Phật. Khi ây Đức Như Lai hóa hiện hai ngọn núi 
báu ở hai bên, rất trang nghiêm và đẹp đề; trên núi 
đó tập hợp các châu báu, có năm sắc phản chiếu, 
chiếu sáng rực rỡ. Có rất nhiều loại cây, mọc thành 
hàng từ trên ngọn núi xuống, hoa quả sum suê, bay 
ra những mùi hương vi diệu. Trên một ngọn núi, 
có một loại lúa đã chín sẵn có trăm mùi vị. Hạt lúa 
trơn nhãn thơm ngon hợp khẩu vị, bất cứ ai muốn 
ăn bao nhiêu tùy ý thọ dụng. Trên một ngọn núi 
khác có một loại cỏ mềm mại thơm ngon, hợp với 
súc sinh, đến ăn no thỏa thích. Tất cả trong hội 
chúng thấy sự xuất hiện của hai ngọn núi đặc biệt, 
sau khi ăn Xong trong lòng đều hoan hỷ sinh tâm 
ngưỡng mộ một cách sâu sắc. Đức Phật tùy theo 
căn cơ mà thuyết diệu pháp. Mọi người a1 cũng 
được khai mở và hiểu rõ về chánh pháp phát tâm 
Vô thượng và đắc quả sinh Thiên, số lượng rất 
nhiêu. 

Vào ngày thứ ba, vua Chuân-chân-đà-la cung 
thỉnh Đức Phật cúng dường, dâng Phật nước sạch 
để súc miệng. Phật súc miệng xong nhồ nước ra thì 
dòng nước đó hóa thành một ao báu, bao quanh 
bốn phía mỗi phía hai trăm dặm thuân là bảy báu, 
cùng xen tạp những loại sắc phản chiêu, ánh sáng 
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rực rỡ, nước ở trong ao đây đủ tám đức. Dưới ao 
rải toàn là cát bảy báu, tám loại hoa sen lớn như 
bánh xe, màu sắc xanh, vàng, đỏ, trăng, hồng, lục, 
tía øg1ao xen, mùi hương, thơm phức Day khắp bến 
phương, tùy theo màu sắc hoa sen mà phát ra ánh 
sáng, chiêu sáng trời đất. Chúng trong đại hội thây 
được ao báu kỳ diệu này, trong tâm rât hoan hỷ tán 
thán ân đức vô cùng của Đức Phật. Đức Phật nhân 
đó quan sát từng căn cơ, vận dụng phương tiện để 
thuyết giảng chánh pháp. Tâm của mọi người ai 

cũng được khai mở phát tâm vô thượng đắc quả 
sinh Thiên, nghiệp phước được tăng trưởng, sô 
lượng rất nhiêu không thể tính được. 

Qua ngày thứ tư, vua Nhân-đà-bà-d1 cung thỉnh 
Đức Phật. Ngày hôm đó, Đức Phật hóa hiện nơi ao 
báu này có tám dòng nước chảy, tự nhiên chảy 
xoáy phát ra tiếng trong thanh nhiệm mâu, đều 
giảng nói chánh pháp: Năm Căn, năm Lực, Dảy 
Các chị, tám Thánh đạo, ba Minh, sáu Thông, sáu 
Độ, bốn Đăng, đại Từ, đại BI. Đức Phật khuyến 
khích phát tâm, khai mở tâm đạo, giảng nói nhiêu 
pháp môn. Tất cả mọi người ai nghe tâm cũng đều 
tỏ rõ, phát tâm mong câu Phật đạo, đắc quả sinh 
Thiên, tăng trưởng phước đức và trí tuệ, sô lượng 
rất nhiêu. 

Tiếp ngày thứ năm vua Phạm-ma-đạt thỉnh 
Đức Phật cúng dường. Vào hôm đó, trong miệng 
của Đức Phật phóng ra hào quang, sắc vàng chói 
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rọi khắp cõi Đại thiên. Nhờ ánh sáng của hảo 
quang soi chiếu, tất cả chúng sinh ba độc, năm âm 
đêu tự tiêu trừ, thân tâm an lạc giống như vị Tỳ- 
kheo chứng đặc Thiên thứ ba. Đại chúng đều ca 
ngợi là rât kỳ diệu, mến mộ ân đức của Phật. Đức 
Phật nhân đó giảng nói chánh pháp, mọi người tâm 
được khai mở, phát tâm câu đạo lớn, đắc quả sinh 
Thiên, tăng trưởng phước đức và trí tuệ, sô lượng 
rất nhiêu. 

Vào ngày thứ sáu, nhóm Luật Xương lại thỉnh 
Đức Phật. Ngày hôm đó, Đức Phật làm cho tất cả 
mọi người trong đại hội hiểu biết tâm niệm của 
nhau, tâm của một người biết được tất cả tâm niệm 
của người khác, hiểu rõ những tâm thiện hay ác, 
tâm ý hướng vào hạnh nghiệp gì. Mỗi người chính 
họ đã kinh sợ và hoan hỷ, khâm phục ân đức tuyệt 
vời của Đức Phật, Đức Phật nhân đó giảng nói 
Diệu pháp, tất cả đêu được tỏ rõ, mong cầu Phật 
đạo, đắc quả sinh Thiên, sỐ lượng rất nhiều. 

Đến ngày thứ bảy, dòng họ Thích thỉnh Phật. 
Ngày hôm đó, Đức Phật hóa hiện trong hội chúng, 
tật cả tự thây mình làm Chuyên luân thánh VƯƠng, 
đây đủ thất bảo và có một ngản người con; các vua 
và thân dân cung kính và triều phục mình. thay 
phiên hầu hạ. Mọi người đêu kinh ngạc, rất hoan 
hỷ. Đức Phật nhân đó tùy theo căn cơ mà thuyết 
pháp. Tất cả đều phát tâm Vô thượng Chánh giác, 
đặc quả sinh Thiên, số lượng không thể tính. 
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Đến ngày thứ tám, vua Để Thích cung thỉnh 
Đức Phật. Vua làm tòa Sư tử thỉnh Phật thăng tòa. 
Đề Thích hâu bên trái, Phạm VƯƠng hầu bên phải. 
Tất cả trong hội chúng đều yên lặng ngôi thiên 
định. Đức Phật đưa cảnh tay ra vịn xuông tòa ngôi 
bỗng nhiên có tiếng kêu lớn như tiếng voi gầm rú, 
ngay tức thời xuất hiện năm vị đại qui thân phá tan 
chỗ ngôi và kéo nhóm Lục sư lại. Trên tòa cao vị 
thần Kim cang Mật Tích tay câm chảy Km cang, 
trên đầu phóng lửa cháy rực chạy xông đến đánh 
bỗ vào bọn Lục sư. Nhóm Lục sư kinh hải hoảng 
hốt tìm lỗi thoát thân, xâu hồ nhục nhã đâm đầu 
xuống sông tự vận. 

Còn lại chín ức đô chúng của nhóm Lục sư đều 
đến quy y theo Đức Phật xin làm đệ tử. Đức Phật 
nói: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Tự nhiên râu tóc họ tự rụng, thân khoác pháp y 
trở thành Sa-môn. Đức Phật thuyết pháp khai thị 
những điều trọng yêu trong chánh pháp cho họ, 
nhờ đó các lậu dứt sạch, kết sử được giải thoát, tât 
cả đêu chứng quả La-hán. 

Lúc đó Đức Như Lai từ nơi tắm vạn chân lông 
phóng ra hào quang sảng rực chiều khắp hư không. 
Đầu mỗi hảo quang có một đóa hoa sen lớn, mỗi 
hoa sen đều có một vị Hóa Phật và đại chúng vây 
quanh thuyết pháp. Đại chúng thây được sự biến 
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hóa vô cùng của Đức Phật liên phát khởi niêm tin 
và lòng tôn kính. Vì để mang lại lợi ích và Phật 
pháp hưng thạnh, Đức Phật thuyết pháp tùy theo 
căn cơ mà tiếp nhận đều phát tâm lớn và đặc quả 
sinh Thiên. Mọi người tình tân tu phước thiện, sô 
chúng đông đúc không thê kê hết. 

Qua ngày thứ chín, Phạm vương cung thỉnh 
Đức Phật. Đức Phật hóa thân cao đến Phạm thiên, 
uy nghiêm hiển hách, ngời sáng khôn cùng, phóng 
đại quang minh sáng rực trời đất. Mọi người đều 
được chiêm ngưỡng và nghe được những lỜờI vị 
diệu kia. Đức Phật vì tật cả chúng sinh mà giảng rõ 
những chỗ cốt lõi của “Phật pháp để cho thính 
chúng phát tâm mong câu Phật đạo, đắc quả sinh 
Thiên, số lượng không thể tính kê. 

Đến ngày thứ mười, Tứ Thiên vương cung 
thỉnh Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn làm cho toàn 
thể đại chúng thấy được sắc thân của Phật. Khắp 
cả chư Thiên từ Tứ Thiên vương đến cõi Sắc cứu 
cánh, đều thấy thân Phật phóng đại quang minh, 
trong đại chúng từng vị nghe được chánh pháp vi 
điệu, từ xa cũng được chiêm ngưỡng, thây thật rõ 
ràng. Tất cả mọi người trong hội chúng aI cũng 
tăng trưởng niêm tin và lòng tôn kính. Đức Phật 
thuyết pháp thích hợp cho căn cơ của từng người, 
tất cả đều phát đại tâm và an trú vào địa vị. Bất 
thoái, đắc quả sinh Thiên, số lượng nhiều vô số kê. 

Ngày thứ mười một, Tu-đạt thỉnh Đức Phật. 
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Vào ngày hôm đó, Đức Phật ngôi trên tòa cao, 
Ngài ân thân lặng yên không hiển hiện, chỉ phóng 
hào quang, phát ra những â âm thanh nhu nhuyến, 
diễn nói một cách rõ ràng về cốt lõi của Phật pháp, 
mọi người trong hội chúng nghe pháp mà được tỏ 
ngộ. Tât cả đều phát tâm lớn an trú Bất thoái, đắc 
quả sinh Thiên nhiều vô số kê. 

Ngày thứ mười hai, cư sĩ Chất-đa thỉnh Đức 
Phật cúng dường. Ngày hôm đó Đức Phật nhập vào 
tam-muội Từ bi phóng hào quang sắc vàng chiếu 
khắp Đại thiên, hảo quang soI rọI chúng sinh, trong 
lòng họ ba độc lắng xuông, tâm từ bị tự nhiên được 
phát khởi, bình đăng xem tất cả chúng sinh như 
cha, mẹ, anh, em của chính mình, thắm nhuân tình 
thương trong tâm, không tăng không giảm. Sau đó 
Đức Phật giảng thuyết diệu pháp cho tất cả đại 
chúng đêu phát tín tâm lớn và an trú địa vị Bất 
thoái, đắc quả sinh Thiên, sỐ lượng rất nhiêu. 

Ngày thứ mười ba, vua Chuân-chân-đà-la lại 
cung thỉnh Đức Phật thiết trai cúng dường. Ngày 
hôm ây, Đức Phật ngồi trên tòa cao, từ nơi rồn Ngài 
phóng ra hào quang chia thành hai luông xa đến 
bảy nhận, đầu luông hào quang có đóa hoa sen, trên 
hoa sen có một Hóa Phật, biến chuyển khắp cả 
quốc độ Đại thiên, tất cả đều được chiêm ngưỡng, 
tỏ ra kinh ngạc vừa sợ vừa thích. Đức Phật tùy theo 
căn cơ và thời gian để thuyết giảng chánh Pháp, tất 
cả đều phát đại tâm và an trú địa vị Bất thoái, đắc 
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quả sinh Thiên số lượng rất nhiêu. 

Vào ngày thứ mười bốn, vua Ưu-điểền cung 
thỉnh Đức Phật. Bây giờ vua lấy hoa rải trên người 
Đức Phật. Đức Phật liền hóa hiện những hoa được 
rải đó thành một ngàn hai trăm năm mươi bảy cỗ 
xe cao đến cõi trời Phạm thiên, ánh sáng vượt hơn 
núi vàng, màu sắc bằng các loại báu hỗn hỢp,, ánh 
sáng phản chiếu vào nhau rực rỡ, nhiều vô sô kế 
như thân. châu, anh lạc, để trang trí cho số xe đó. 
Trong mỗi xe đều có một Đức Phật ngôi phóng hào 
quang khắp cõi Tam thiên. Hội chúng thây sự thân 
biến đó trong tâm hoan hỷ và hết lòng tôn kính. 
Đức Phật nhân đó thuyết pháp tùy theo bệnh cho 
thuốc, tất cả đều phát đại tâm an trú địa vị Bất 
thoái, đặc quả sinh Thiên số lượng rất nhiêu. 

Ngày thứ mười lăm, vua Bình-sa cung thỉnh 
Đức Phật. Đức Phật dạy nhà vua lo chuẩn bị thức 
ăn đầy đủ. Nhà vua ra lệnh cho mọi người bày biện 
chén bát nhiều vô số kê. Tự nhiên thức ăn đầy đủ 
trên các chén bát, trăm thứ thức ăn, nhiêu loại đặc 
sản khác lạ, tât cả hội chúng ai cũng đều ăn uỗông 
đây đủ. Sau khi ăn xong, họ đều thấy thân tâm an 
lạc kỳ lạ. Đức Phật dùng tay trỏ xuông đất, mười 
tám cảnh giới địa ngục đêu hiện rõ, các người chịu 
tội nhiều vô số kể, tự kế lại tội lúc sinh tiên làm 
những tội lỗi như vậy nay chịu khổ báo này. Ai 
cũng đêu thây, đều nghe đem lòng thương xót 
nhưng cũng lo sợ cho chính mình. Đức Phật nhân 
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đó thuyết pháp thích hợp cho từng căn cơ đối 
tượng. Tất cả đêu phát khởi đại tâm, an trú địa vị 
Bất thoái, đắc quả sinh Thiên vô số kê. 

Các chúng sinh trong cảnh địa ngục, nhờ gặp 
Đức Phật nghe chánh pháp, tâm sinh cung kính đều 
tái sinh vào trong loài người hoặc chư Thiên. 

Bấy giờ vua Bình-sa bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có ba mươi hai 
tướng quý, những tướng thân và tay đều đã được 
thây, còn lại luân tướng ở nơi chân Ngài con chưa 
được thấy. Mong Ngài cho đại chúng thây đề được 
chiêm ngưỡng. 

Đức Phật cất bàn chân lên để cho đại chúng 
thây được luân tướng dưới bàn chân của Đức Phật. 
Bàn chân của Đức Phật đây đặn, đoan nghiêm 
phăng sáng, các đường chỉ như hoa, phân biệt rõ 
ràng, xem mãi không chán. Vua càng thêm hoan 
hý, lại bạch Phật: 

— Bạch Đức Thê Tôn, không rõ Ngài do phước 
đức gì mà có được luân tướng kỳ diệu như vậy. 

Đức Phật dạy: 

— Này đại vương, do Ta trong quá khứ tu mười 
thiện nghiệp và đem mười thiện nghiệp giáo hóa 
cho mọi người, cho nên mới có luân tướng hiện rõ 
như vậy. 

Vua Bình-sa thưa tiếp: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài tự mình tu mười thiện 
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nghiệp và dạy cho mọi người bằng cách nào? 
Mong Ngài khai thị cho chúng con. 

Đức Phật dạy: 

— Đại vương hãy khéo nghe và ghi nhớ Ta sẽ 
giảng. 

Vào vô số a-tăng-kỳ kiếp về trước, trong cõi 
Diêm-phù-đề này có vị vua của một nước lớn tên 
là Thi-đà-ni-di cai trị tám vạn bốn ngàn nước, có 
tám muôn ức xóm làng, một vạn đại thân. Vua có 
hai vạn phu nhân đều không có con. Nhà vua rất 
ưu sâu sợ không có người nôi dõi tông đường. Vua 
thường đi cầu tự cùng khắp kế cả nguyện câu đến 
chư Thiên. VỊ phu nhân thứ nhất của vua tên là Tu- 
lê-bà-la-mãn, qua một thời gian biết mình mang 
thai, sau khi mang thai tâm tánh minh mẫn lạ 
thường, nhân từ khoan dung, khuyên người làm 
lành. Đến ngày nở nhụy khai hoa bà sinh được một 
nam nhi tướng mạo khôi ngô tuần tú, xuất chúng 
khác thường, các lỗ chân lông trên người đều phát 
ra ánh sáng. Vua rất vui mừng, xem hoài không 
chán. Vua cho mời thây tướng để đoán các tướng 
tốt lành kia. Thầy tướng, vừa mới ghé xem, liền 
khen ngợi là tướng hảo siêu quân, xuất chúng vượt 
bậc, đức tỏa bốn phương, thiên hạ nương nhờ. Nhà 
vua càng thêm hoan hỷ, ban lệnh cho đặt tên thái 
tử. Thây tướng tâu vua: 

— Trong khi mang thai có điềm lạ gì không? 
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Vua nói: 

— Từ khi mang thai hoàng hậu thông minh, trí 
tuệ, nhân từ, khuyên khích làm điêu lành, còn có 
những điểm khác nhưng điều này là dị thường khác 
lạ. 

Thây tướng nghe xong rất kinh ngạc mà vui 
mừng liên tâu vua: 

— Bà mẹ mang thai có trí tuệ biện tài, tự thân 
hài nhi khi chào đời phát ra ảnh sáng, vậy thì nên 
lây tên là Na-ba-la-mãn (đời Tấn dịch là Tuệ 
Quang). 

Thái tử cảng lúc càng lớn, trí tuệ khác người. 
Bỗng nhiên vua cha băng hà. Sau khi lo lễ tông tán 
Vvuä Xong, các đại thân họp lại, khuyên mời thái tử 
lên kế vị. Thái tử dứt khoát chối từ, bảo: 

— Ta không đủ khả năng gánh vác. 

Các quan đại thân thưa: 

— Đại vương đã băng hà, thái tử là người con 
duy nhất không có anh em, nay thái tử nói không 
muốn kê vị, vậy thì muốn nhường ngôi vị suy tôn 
cho a1? 

Thái tử trả lời: 

— Người đời làm ác ta ắt không chấp nhận, nếu 
cứ gia hình phạt thì tội lỗi của ta không nhỏ. Nếu 
các ngươi đốc suất nhân dân thực hành mười điều 
lành, ta mới nhận lãnh ngôi vua để lo toan việc 
nước. 
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Các vị đại thân trả lời: 

- Thưa vâng, xin thái tử lên ngai vàng kế vị, 
đem đạo lý mười điều lành để ban ra cho nhân dân 
thực hành. 

Bấy giờ thái tử nhận lãnh ngôi vua xong bô cáo 
khắp trong nhân dân thiên hạ là phải thực hành 
mười điêu lành. Tất cả đều cung kính tuân theo, cải 
tà quy chánh, đối ác làm lành. Ma VƯƠng sinh lòng 
đồ ky, mưu phá hoại sự giáo hóa của vua, liên giả 
mạo một mật thư ý ngược lại bỗ cáo khắp thiên hạ 
trong nước: “Săc dụ khuyên làm lành trước đây 
không đem lại lợi ích và hiệu nghiệm, một việc làm 
hoang đường, khô nhọc, từ nay về sau tùy theo ý 
kiến của dân mặc tình thực hành mười điều ác, chớ 
có nản lòng.” Khi các vị vua tiếp được mật thư này 
liền lấy làm lạ với chiếu chỉ quái dỊ, tự hỏi vì lý do 
øì mà ra một chiếu chỉ vượt ra ngoài đạo lý thê này! 
Đi khuyên mọi người làm ác. Mỗi vị vua của các 
nước nhỏ đều ngầm sai người thân tín đến vua đại 
quốc hỏi lý do. Vua vừa thoạt nghe kinh ngạc vô 
cùng, trả lời: 

— Ta đâu có sai làm việc này, nguyên do từ đầu? 

Vua liên ra lệnh sửa soạn xa giá, đích thân vua 
đi đến các tiểu quốc gặp trực tiếp các thần dân cải 
chính liên chính sách quái dị ây. 

Lúc ây, ở một bên đường có một hồn ma hóa 
làm hình người, năm bên đông lửa đang cháy đỏ 
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hừng hực, kêu la những lời ai oán. Vua dừng lại 
hỏi: 

— Ngươi vì sao như vậy? 

Ma trả lời: 

— Tôi vì trước đây khuyên người làm mười điều 
lành, nay chịu khổ báo này thống thiết không chịu 
ni. 

Vua nói: 

— Vì sao như vậy được, khuyên người làm lành 
thì làm sao mà chịu khổ báo được! 

Nhà vua hỏi tiếp: 

— Ngươi khuyên người thực hành mười điều 
thiện thì ngươi chịu khô báo, còn những người mà 
trước đây ngươi khuyên thực hành mười điều 
thiện, thì nay được phước báo gì? 

Đáp: 

— Dạ có, người tôi khuyên làm thiện trước đây 
nay nhận được phước bảo. Chỉ riêng tôi dạy người 
khác làm mười điều thiện chịu khổ báo. 

Vua nghe xong hoan hỷ đáp: 

— Nếu chỉ người trước đây mình khuyên làm 
thiện có được phước báo còn mình khuyên làm 
thiện chịu khô báo thì ta chắng vì thế mà sinh hiềm 
hận. 

Ma nghe xong hiểu được tâm kiên cô của vua, 
liên ân hình biến mắt, đi khắp nước tuyên truyền 
thực hành mười điều thiện. Từ đó nhân dân tu theo 
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điều thiện, chế phục thân, khẩu và ý, chánh pháp 
được lưu truyền khắp nước. Tất cả đều khâm phục 
tôn sùng vua, ân đức cao dày, hiển hách. Nhờ đức 
lành đó nên điềm lành xuất hiện, kim luân ứng 
hiện, bảy báu tràn đây, khắp cả bốn phương đều 
làm việc thiện. 

— Này đại vương, vua Thi-đà-n1-di nay là vua 
Tịnh Phạn, phụ vương của Ta. Vương mẫu lúc đó 
nay là Ma-ha Ma-da, mẹ của Ta. Vua Tuệ Quang 
lúc đó đem mười điêu thiện giáo hóa nhân dân nay 
chính là Ta. Do nhân duyên từ nhiều đời trước, Ta 
thực hành mười điều thiện và đem mười điêu thiện 
giáo hóa cho mọi người, cho nên đời nay dưới lòng 
bàn chân xuất hiện tướng luân xa. 

Bấy giờ vua Bình-sa bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, nhóm Lục sư mê mờ, 
không biết sức mình, do tham lam lợi dưỡng sinh 
lòng đồ ky, đem thân thông thi thố muốn làm nhục 
Thê Tôn nên nói: “Phật hiện thần lực một thì ta làm 
gập hai.” Nhưng khi Đức Phật hiện thân thông, 
biên hóa diệu kỳ vô song làm cho nhóm Lục sư co 
rút lại đến nôi một thuật cũng không phô diễn 
được, xấu hồ cùng cực, bèn đâm đầu xuống sông 
tự vận, đồ chúng tan tác, đề lại tai họa, nhớ lại việc 
làm u mê đó, đúng là trò đại bịp bợm. 

Đức Phật dạy: 

— Này đại vương, không phải chỉ có ngày nay 
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nhóm Lục sư mới tranh dành danh lợi và thi thô 
cùng Ta, đồ chúng tan tác, mả trong quá khứ cũng 
đã từng tranh với Ta và nhóm Lục sư chuốc lây thất 
bại, để chúng trở về quy y với Ta. 

Bây giờ vua Bình-sa quỳ xuông bạch Phật: 

— Bạch Đức Thế Tôn, con không hiểu trong quá 
khứ nhóm Lục sư và đồ chúng của họ đấu tranh và 
quy phục với Ngài, nguyên nhân của sự việc đó 
như thế nào mong Ngài dạy rõ cho con được lãnh 
hội! 

Đức Phật dạy: 

— Đại vương hãy lăng nghe cho kỹ, Ta sẽ giảng. 

Trong quá khứ vô lượng vô số a-tăng-kỳ kiếp, 
trong cõi Diêm-phù-đề này có một nước, đức vua 
tên là Ma-ha Xa-cừu-lợi caI trị năm trăm nước nhỏ. 
Vua có năm trăm phu nhân, mà không có thái tử để 
kế vị. Vua tự nghĩ: “Ta mỗi ngày tuôi tác cảng lớn 
mà không có một mụn con để kế tục Vương vị. Nếu 
một mai sau khi ta Dăng hà rồi thần dân và vua các 
nước nhỏ không có người thừa kế để tiếp tục cai 
trị, rồi sẽ dây binh nối loạn tàn hại lẫn nhau, quốc 
ø1a bạo loạn. Thật là một đại b1 kịch!” Khi nghĩ đến 
sự việc này lòng vua rất ưu sâu lo nghĩ. 

Khi đó trời Đề Thích từ xa biết được sự lo nghĩ 
của nhà vua, từ trong đảm đông dân chúng hóa làm 
một vị lương y đi đên cung điện vua gặp và hỏi cớ 
sự lo buôn của vua. Vua trình bày sự việc cho 
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lương y, lương y thưa với vua: 

— Vua đừng lo nghĩ! Tôi đã có cách chữa trị cho 
Ngài. Tôi sẽ vào núi Tuyết sơn tìm vài loại thảo 
dược, cho phu nhân uống, sau khi uống thuốc xong 
vài hôm sau sẽ có thaI. 

Vua nghe xong sự lo buôn vơi được phân nào, 
Vua nÓI VỚI VỊ lương V: 

— Được như vậy thì quá tốt. 

Lương y vào Tuyết sơn tìm thảo dược xong, 
mang về cung dùng sữa trộn vào để sắc, sắc xong 
đem cho phu nhân dùng, nhưng phu nhân chê là có 
mùi hôi, trong lòng không tin. Sau đó vị lương, \ 
hóa về trời, phu nhân ,không chịu uông, các tiêu 
phu nhân chia nhau uông hêt, không bao lâu sau 
những tiêu phu nhân này biết được mình đã mang 
thai. Họ đem sự việc đó thưa với đại phu nhân. Đại 
phu nhân nghe như vậy lòng thấy luyên tiếc, hỏi 
còn thuốc không để uống. Mọi người đáp: 

— Đã hết. 

Hỏi tiếp: 

— Dược thảo còn không? 

Đáp: 

— Dạ còn. 

Phu nhân sai lây sữa trộn vào để sắc, mọi người 
sắc xong đem cho phu nhân uông. Sau khi uống vài 
ngày bà biết mình có thai. 

Các tiêu phu nhân đến ngày mãn tháng đêu sinh 
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được con tra1, mặt mày chúng đều khôi ngô tuần tú. 
Vua thây các con vui mừng khôn tả, nhưng vẫn áy 
náy trong lòng vì đại phu nhân. Đến ngày mãn 
nguyệt khai hoa, đại phu nhân cũng sinh một người 
con trai nhưng diện mạo cực kỳ xâu xí, hình thù xù 
xì như qui sứ. Cha mẹ thấy vậy trong lòng rất buôn 
rầu nên đặt tên cho cậu là Đa-la-hâu-thi (đời T: ấn 
dịch là Chu Noột). 

Vua cho người nuôi nâng, đến tuối trưởng 
thành, các anh của Chu Ngột đều lập gia thất, chỉ 
có một mình Chu Ngột không ai để ý tới. Sau đó 
nước bên cạnh có quân giặc xâm lược lãnh thỏ, 
năm trăm người anh đem binh giao chiến, vừa mới 
giao chiến đã bại trận trở về. Chu Ngột hỏi: 

— Các anh tại sao rút lui với tâm sợ hãi lo lắng 
như vậy? 

Các anh trả lời: 

— Vì giao tranh bại trận, quân giặc đuổi theo, 
cho nên rút lui tâu thoát. 

Chu Ngột nói: 

— Quân giặc kia xâm lăng bờ cõi nước ta. Hãy 
cho người vào lây cây đại cung trong đền thờ Thiên 
của tiên tô đem lại đây, tôi sẽ dùng nó đem đi chinh 
phạt quân giặc. Tiên tổ của chúng ta trước từng là 
Chuyên luân vương. 

Vua liên sai nhiều người mang đến, Chu Ngột 
vừa mới trương cung lên tiếng kêu như sắm, khi 
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băn âm thanh vang xa cách bôn mươi dặm. Chàng 
mang cung, cầm bôi lệnh sang đánh, vừa đến thôi 
bối lệnh tiêng rên như sắm, quân giặc nghe tiếng 
kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Sau khi dẹp giặc xong 
trở về, phụ vương tỏ ra quan tâm đãi ngộ chàng đặc 
biệt, vua nghĩ đến cưới vợ cho Chu Ngột. 

Bây giờ ở nước láng giêng có vị vua tên Luật- 
sư-bạt-fa, có người con gái nhan sắc tuyệt trần. Vua 
Ma-ha-xa-cừu-lợi liền sai một sứ giả đến để câu 
hôn cho con. Vua chỉ một người ‹ anh của Chu Ngột 
bảo sứ khi đến vua nước láng giêng có hỏi thì diễn 
tả giống như tướng mạo của người anh. VỊ sứ giả 
vâng lệnh sang câu hôn và trình bày đây đủ cho 
vua nước láng giêng nghe. Nghe Xong vua Luật- 
sư-bạt-ta hứa gả con gái. Sứ giả trở về báo lại, vua 
rất vui mừng, liên cho xa giá tổ chức đón cô dâu 
về. Vua ngầm bảo Chu Ngột, ban ngày không nên 
gặp vợ. Từ đó về sau, khi mặt trời lặng vợ chồng 
mới gặp nhau. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng 
các bà gặp nhau bàn tán ca tụng tài trí, đức độ của 
chông mình. Khi ấy vợ của Chu Ngột cũng ca ngợi 
chông mình nào là sức mạnh như lực sĩ, thân thế 
đẻo dai, mềm mại, rất đáng yêu thương. Trong đó 
có một số bà ganh ghét nóI răng: 

— Bà đừng nói thê, chồng bà thấy đáng kinh hãi 
vô cùng! 

Vợ Chu Ngột nghe vậy, trong lòng uất ức, thủ 
sẵn cây đèn cât vào một góc, chờ đến khi chông 
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ngủ say, đốt đèn lại xem thây hình dáng chông rất 
là kinh hãi, trong đêm ấy lên xe trở về bốn quốc. 
Sáng ngày mai, Chu Ngột thức dậy mới biết được 
cớ sự. Rất lo lắng, giận dữ, liên mang cung, cầm 
bối, tìm tung tích đuôi theo đến lãnh thô của nước 
kia. Chu Ngột trú ở nhà một vị quan. Sau đó vua 
của sáu nước nhỏ nghe vua Luật-sư-bạt-ta có một 
mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân, ai cũng khởi tâm tham 
dục muôn chiếm đoạt, bày binh bô trận ganh nhau 
cầu hôn. Vụa Luật-sư-bạt-ta buôn râu lo lắng, triệu 
tập quân thân đề tìm giải pháp cho sự việc này, nêu 
gả cho một người thì các người kia oán hận, bây 
giỜ tìm cách gì để ngăn chận sự thù địch. Có một 
vị quan đề nghị: 

— Nay đại vương cho truyền một tờ cáo thị, nếu 
ai có khả năng đánh đuôi những toán quân kia thì 
sẽ gả công chúa cho và chia cho một phân đất để 
ca1 trị và ø1a ân trọng thưởng. 

Vua liên đông ý và cho tuyên bô yết thị. 

Khi đó Đa-la-hâu-thi biết được lời yết thị liên 
mang cung, cầm bối ra khỏi thành tìm đến cát cứ 
của giặc, gương cung thối bôi lệnh, quân của sau 
vua kia kinh hãi năm yên không dám động. Đa-la- 
hâu-thi liền xâm nhập vào lãnh địa hạ thủ sáu vị 
vua, tịch thu nhiều chiến lợi phẩm và hàng quân. 

Vua Luật-sư-bạt-ta rất hoan hỷ đem con gái 
trao cho và chia cho Chu Ngột bảy nước để cai trị. 
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Chu Ngột sau khi chiến thăng mới đem tất cả binh 
tướng và vợ trở về bổn quốc. Phụ vương hay tin ra 
ngoài. biên giới để đón thấy con chỉ huy quân lính 
râm rộ. Vua cha đem quôc gia xã tắc truyền lại cho 
con và khuyến khích lên ngôi đại VƯƠng, Chu Ngột 
không chịu nhận, nói răng phụ VƯƠng còn sông làm 
vậy là không hợp lý. Khi trở vê hoàng cung, Chu 
Ngột trách vợ: 

— Sao trước đây nửa đêm em bỏ ta mà ra đi? 

Người vợ đáp: 

— Vì thân hình của phu quân cực xấu, thiếp mới 
thây rất là kinh hãi, cho là không phải người nên 
bỏ trốn đi. 

Chu Ngột tìm gương soi mình mới thây thân 
hình đâu óc của mình thật giống như qui Sứ, thây 
nhàm chắn cải thân của mình. Không muốn nhìn 
thây nó nữa, Chu Ngột bèn lên rừng toan tự sát. 
Vua Đề Thích từ xa biết được, giảng hạ xuống 
đứng một bên hỏi cớ sự, biết được liên tìm lời an 
ủi, khuyên bảo, rồi trao cho một viên bảo châu, nói: 

- Hãy đặt viên bảo châu này lên trên đỉnh đầu 
thì thân hình của ngươi sẽ được đổi khác đoan 
chánh và khả ái như ta. 

Chu Ngột vâng theo lời khuyên bảo đặt viên 
bảo châu lên đầu thây thân hình của mình biến đồi 
một cách kỳ lạ. Chảng trở về hoảng cung lây cung 
và bối đi ra ngoài dạo chơi, người vợ thây hỏi: 
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-Ph Ông là ai2 Chớ nên đụng đến các bảo vật này, 
chông tôi trở vê sẽ không đê yên đâu. 

Chàng nói: 

— Ta là hôn phu của em đây. 

Người vợ thầy khác không tin bèn nói: 

— Chồng tôi cực xấu, còn ông thân hình đoan 
chánh, vậy ông là ai mà nói là chông tôi? 

Người chồng bỏ viên bảo châu ra, hoản lại hình 
thù xâu xí như cũ. Người vợ thấy thê mừng lo hỏi: 

— Tại sao như vậy được? 

Người chông trình bày sự việc được viên bảo 
châu. Người vợ từ đó về sau rất thương yêu chồng 
mình. Cái tên Chu Ngột từ đó không còn gọi nữa 
mà đối thành Tu-đà-la-phiến. 

Sau một thời gian Tu-đả-la- phiến có kế hoạch 
xây dựng một cung thành. Chàng liền tìm một nơi 
băng phăng thoáng rộng, ra lệnh và độc suất binh 
lính và nhân dân thi công. Đến ngày sắp thực hiện 
có bốn vị Long vương hóa làm hình người lại hỏi: 

— Ngài lấy vật liệu gì để xây dựng cung thành 
này? 

Tu-đà-la-phiên đáp: 

— Làm bằng đất. 

Vua rồng lại hỏi: 

— Sao không sử dụng vật liệu quý báu? 

Đáp: 
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— Cung thành này lớn kiêm đâu ra vật liệu quý 
báu. 

Vua rông liên thưa: 

— Tôi sẽ cung cấp. 

Long vương liên hóa hiện bốn phía thành bốn 
cái suối lớn và căn dặn: 

— Dùng nước ở suối phương Đông mà làm thì 
thành trở nên ngọc lưu ly, dùng nước ở suối 
phương Nam mà làm thì thành trở nên vàng, dùng 
nước ở suối phương Tây thì thành này trở nên bạc, 
dùng nước ở suỗi phương Bắc mà làm thì thành trở 
nên pha lề. 

Sau đó vua ban lệnh xây dựng công trình đúng 
như lời Long vương nói, các bức thành toàn băng 
vật liệu báu. Thành vuông vức bốn trăm dặm. 
Trong cung thành làm các cung điện, lâu gác, nhà 
cửa, rừng cây, ao tăm, tất cả đều làm băng bốn chất 
liệu quý báu, rất nguy nga, tráng lệ như cung điện 
cối trời. Sau khi xây dựng cung thành xong, bảy 
loại châu báu cùng khắp bốn phía và Tu-đà-la- 
phiến giáo hóa nhân dân tu tập điêu thiện. 

Như vậy, này Bình-sa vương, đại vương nên 
biết Ma-ha Thích-cừu-lê bây giờ nay là vua Tịnh 
Phạn, cha của Ta. Người mẹ lúc đó nay là Ma-ha 
Ma-da, mẹ của Ta. Đa-la-hầu-thi xâu xí, con của 
vua, nay chính là Ta. Người vợ lúc đó, nay là Cù- 
dị. Cha vợ lúc đó nay là Ma-ha Ca- diễp. Vua của 


SÓ 202 - KINH HIÊỄN NGU, quyền 2 1127 


sáu nước muôn dấy binh để bức ép câu hôn với 
người con gải lúc đó, nay là nhóm Lục sư. 

Lúc bẩy giờ, nhóm Lục sư đó gây chiến tranh 
giành cùng Ta và Ta đã hàng phục thâu nhiếp đồ 
chúng, cho đến nay vì danh lợi muốn thi thố thần 
thông cùng Ta, đên khi giáp mặt không có khả 
năng, xâu hồ đâm đâu xuông sông tự vận. Ta thâu 
nhiệp. đô chúng gồm chín ức người làm đệ tử. 

Bấy giờ vua Bình-sa bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Đa-la-hâu-thi do việc 
làm gì mà phải chịu hình thù xấu xa như vậy? 

Đức Phật dạy vua Bình-sa: 

— Tất cả đều có nhân duyên của nó. 

Vào quá khứ vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, ở cõi 
Diêm-phù-đề có một nước lớn tên là Ba-la-nai. 
Trong nước, trên một ngọn núi có một vị Tiên tên 
là Luật Sư. Trong núi Tiên ấy có một vị Bích-chi- 
phật bị bệnh phong, một hôm Ngài đến nhà người 
hàng dâu xin chút ít đề trị bệnh. Người chủ nồi sân 
măng: 

— Đầu óc xù xì như qui, tay chân như gọng que, 
không chịu làm ăn, cứ la cà nhà người khác, không 
muốn trả tiền, chỉ muốn lây không. 

Mặc dầu la mắng như vậy nhưng ô ông cũng cho 
một chút dâu cặn. Vị Bích-chi-phật vẫn cung kính 
nhận rồi ra đi. Người vợ trên đường trở về nhà thây 
vị Bích-chi-phật cung kính hỏi thăm: 
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— Ngài từ đâu đến mà mang thứ dầu cặn đó, để 
dùng vào việc gì? 

Bích-chi-phật kế lại như thật, bà vợ giận dỗi, 
mời Ngài trở lại, liền lẫy một cái bát rót đầy dâu 
cúng dường và oán trách chông: 

— Ông thật là không phải! Sao lại đem dầu cặn 
mà cúng dường cho Bích-chi-phật. Ông phải đem 
lòng sám hồi để diệt trừ những lời thô lỗ của ông 
đi. 

Người chồng ăn năn sám hỗi. Khi vị Bích-chi- 
phật chào đi, cả hai vợ chồng cùng thưa: 

— Khi nào ngài cân dầu hàng ngày ngài cứ đến 
lây. 

Sau đó vị Bích-chi-phật có trở lại lây dầu một 
vài lần. Cảm ân của chủ hàng dâu trước đây, vị 
Bích-chi-phật hóa hiện thần thông, bay lên hư 
không thân phát ra nước lửa, phân thân ra rôi hc 
lại, biên hóa nhiêu cách. Người thấy vậy tâm rất 
hoan hỷ tăng thêm sự cung kính, nói với vợ: 

— Nhờ sự phát tâm cúng dường dâu của nàng, 
sau này có được phước báo cùng hưởng và nguyện 
cùng làm vợ chồng với nhau. 

Người vợ nói: 

— Ông đối với một bậc Hiên trí mà nói những 
lời thô ác và cho thứ dâu cặn không, có lòng trong 
sạch, e răng chỗ tái sinh của ông hết sức xâu ác, 
làm sao cùng ông tác thành vợ chông được! 
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Người chông nói: 

— Ta do lao động cực khổ mới có được số dâu, 
ta không tin là nàng chỉ riêng hưởng, không cùng 
hưởng với ta từ sự cúng dường này và không cùng 
ta tác thành vợ chông. 

Người vợ nói: 

— Nếu thiếp mà làm vợ của chàng chắc răng 
trong đêm phải trốn đi vì thấy thân hình xâu xí của 
chàng. 

Người chông nói: 

— Nếu nàng trốn bỏ đi thì ta phải đuổi theo cho 
tới nơi mới thôi. 

Nói chuyện xong, cả hai vợ chông quy ÿ VỚI VỊ 
Bích-chi-phật, thành khẩn sám hỗi. Bây ĐIỜ VỊ 
Bích-chi-phật nói với hai vợ chồng chủ hàng dâu: 

- Nhờ sự bồ thí dầu của hai ông bà, bệnh tình 
của tôi mới được thuyên giảm. Nay hai ông bà 
muốn câu điêu gì? Những điều mà ông bà muốn 
câu rồi sẽ được toại nguyện. 

Cả hai vợ chông quỳ xuống nguyỆn: 

- Bất cứ nơi nào mà vợ chông tôi tái sinh đến 
hoặc trên trời hoặc trong loài người đều được toại 
nguyện như ý. 

Đức Phật dạy: 

— Này đại vương, nên biết người bán dâu lúc đó 
chính là Đa-la-hâu-thi, vợ của người bán dầu chính 
là vợ của Đa-la-hâu-thi. Do lúc đó gặp vị Bích-chi- 
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phật nói giống như qui sứ, tay chân như gọng que, 
chỉ cho dâu cặn mà sắc mặt giận dữ, do nhân duyên 
đó nên sinh bất cứ nơi đâu hình thù cũng xâu xí 
như những lời mắng trách trước đây. Nhờ sau nảy 
tâm ăn năn sám hối, cúng dường dầu tốt mà sinh 
bất cứ ở đâu thân hình đêu được đoan chánh. Do 
nhân cúng dường lần ây mà có được sức mạnh phi 
thường không aI địch nổi, có được phước báo làm 
Chuyên luân vương hưởng phước cả bốn phương, 
hưởng dục tùy thích. 

Này tật cả chúng sinh, mọi hành động thiện ác 
đều có quả báo tương ứng của nó, cho nên cần phải 
tâm niệm về những điều cốt lõi của đạo, phải thận 
trọng về thân, khẩu, ý, tu tập đạo hạnh. 

Khi Đức Phật dạy vua Bình-sa, các vua, thần 
dân, bốn chúng đệ tử, Thiên, Long, Qui, Thân nghe 
Đức Phật dạy xong có một số đắc quả Tu-đả-hoàn, 
Tư-đảà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán, có một số Ø1©€O 
sốc thiện căn Bích-chi-phật và có một sỐ phát tâm 
Vô thượng đại đạo hoặc an trú địa vị Bất thoái. Tất 
cả đều hoan hý kính lễ phụng hành. 

LÌ 
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Phẩm 15: CỨ-ĐÀ BÔ THÍ THÂN 

Tôi nghe như thế này: 

Một thời Đức Phật trú tại núi Kỳ-xà-quật, thành 
La- duyệt- kỳ. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bị cảm phong. Y vương 
Kỳ-vực điều chế được loại dược Tô, ông dùng ba 
mươi hai loại dược liệu điêu chế để Đức Phật trị 
bệnh một ngày uống ba mươi hai lạng. 

Khi ấy Đê-bà-đạt-đa sinh tâm đồ ky, tự cao tự 
đại có ý sánh ngang hàng với Phật. Nghe Phật Thế 
Tôn đang dùng dược Tô, có ý tham lam muốn dùng 
ngang với Phật, nên Đê-bà-đạt-đa cho gọi Kỳ-vực 
đên bảo: 

— Ông nên luyện dược Tô cho ta. 

Kỳ-vực luyện dược Tô và bảo Đê-bà-đạt-đa 
nên dùng một ngày bốn lạng. Đề-bà-đạt-đa thắc 
mặc hỏi: 

— Phật dùng một ngày mấy lạng? 

Kỳ-vực đáp: 
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— Ba mươi hai lạng. 

Đề-bà nói: 

— Ta cũng dùng ba hai lạng. 

Kỳ-vực nói: 

- Thân Như Lai không giông như ngài, nếu 
ngài uông nhiều ắt gặp tai họa. 

Đê-bà-đạt-đa nói: 

— Thuốc ấy tôi uông vào đủ sức để tiêu hóa, bản 
thân tôi và Phật có gì khác nhau đâu! Cứ cho ta 
uống liên công hiệu như Phật. 

Hàng ngày Đê-bà vẫn uống ba mươi hai lạng, 
khi thuôc vào trong thân thể lưu chuyên vào các 
mạch, do sức yêu kém nên không thể tiêu hóa 
được, thân thể tứ chi đau đớn thống khô, rên rỉ, gào 
thét, ruột gan rôi bời vật vã. Đức Phật thương xót 
liền đưa bàn tay xoa vào đầu, dược liệu được tiêu 
hóa dứt hết đau đớn, bệnh tình bình phục. Đê-bà- 
đạt-đa ngó lại thây tay Phật bèn nói rắng: 

— Tât-đạt dùng xảo thuật đối với đời vô dụng, 
lại học nghề thuốc mới khéo biết như vậy. 

Bây ĐIờ A-nan nghe những lời như vậy, trong 
lòng buôn giận đến quỳ xuông bạch: 

- Bạch Đức Thê Tôn, Đê-bà-đạt-đa không biết 
tri ân. Đức Thế Tôn vì từ bi dứt trừ cơn đau đớn 
cho ông ta, mà ông ta lại phát ra những lời không 
mây thiện cảm, có điều gì trong lòng mà sinh ra 
tâm địa như vậy, ngày đêm suy nghĩ đồ ky với Đức 
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Thê Tôn. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Đệ- bà-đạt-đa không chỉ ngày nay ôm lòng 
không tốt muốn làm hại Ta, mà trong kiếp quá khứ 
đã từng nuôi tâm sát hại Ta. 

Ngài A-nan bạch Phật: 

— Bạch Đức Thế Tôn, con không rõ trong quả 
khứ Đẻ-bà-đa làm việc thương hại Đức Thê Tôn 
như thế nào và vì lý do gì? 

Đức Phật dạy: 

— Hãy khéo lắng nghe, Ta sẽ nói. 

Ngài A-nan thưa: 

— Xin vâng. Bạch Đức Thê Tôn, chúng con nhất 
tâm lắng nghe. 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, vào thời quá khứ lâu xa, không 
thể tính số a-tăng-kỳ kiếp, cõi Diêm-phù-đề này có 
một thành lớn gọi là Ba-la-nại. Vua nước ây tên là 
Phạm-ma-đạt hung bạo không có từ tâm, sông xa 
xỉ, hảo lạc, hiểu dâm, hay ôm lòng ác độc đô ky, 
thích làm hại người khác. 

Một hôm ông mộng thấy một con thú có lông 
sắc vàng, bộ lông mượt mà phát ra ánh sảng vàng, 
chiếu khắp hai bên tả hữu đêu là sắc vàng, Sau khi 
tỉnh giâc, ông tự nghĩ: “Theo như giấc mộng của ta 
thì một bộ lông như vậy không thể có trong thế 
gian này. Ta phải tô chức một cuộc đi săn đề tìm 
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cho ra bộ lông kia.” Sau khi suy nghĩ như vậy, vua 
cho mời các chuyên gia săn bắn đến diễn tả lại giấc 
mộng về con thú có lông màu vàng, đầu mỗi sợi 
lông phát ra ảnh sáng chói lọi khác thường. Vua 
nóI: 

— Ta nghĩ trong nước chắc phải có vật này, 
mong các người đi khắp mà tìm bắt cho được. Nêu 
bắt lây được bộ da kia ta sẽ trọng thưởng, cho con 
cháu của các ngươi dùng đến bảy đời. Nếu không 
cô công tìm bắt được ta sẽ tru diệt dòng họ tô tông 
của các ngươi. 

Các thợ săn nhận lệnh xong, trong lòng sâu não 
lo lắng không có phương kế øì, cùng họp lại một 
nơi đề bàn cách giải quyêt sự việc này: 

- Giấc mộng về con thú của vua trên đời này 
chưa từng thây, cần phải đi nơi nào để tìm cho ra 
được. Nếu không tìm được, phạm vào phép vua tất 
cả chúng ta vĩnh viễn không còn đường sông. 

Sau khi bàn luận xong họ cảng tăng thêm sâu 
muộn. Có một Tười trong nhóm kế lại rằng: 

— Trong núi đầm này, độc trùng ác thú nhiêu vô 
sô kể. Vào sâu mà tìm ắt không thê được, vừa vào 
đến nơi đã tan thân mất mạng chết toi trong rừng 
sâu. Riêng ý của tôi nên kiêm một người đi tìm hộ 
cho. 

Mọi người đều đồng ý. Rồi sau đó chọn được 
một người và nói: 
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— Anh nên hết lòng đi vào rừng sâu để tìm con 
thú lông vàng, nếu trở về mọi chuyện tốt đẹp chúng 
tôi gom lại nhiêu bảo vật để trọng thưởng cho anh. 
Cả sử vào trong rừng sâu lỡ bị hại không trở về 
được thì chúng tôi sẽ giao sô bảo vật cho vợ con 
anh. 

Nghe trình bảy xong, anh ta thầm nghĩ: “Ta vì 
những người này dâu bỏ thân mạng cũng được.” 
Sau khi tính toán có thể lên đường, vị ây lo hành 
trang lương thực đây đủ, rôi ra đi. Trải qua một thời 
gian khá lâu, thân suy lực kiệt, trời thì năng chang 
chang, lại phải đi qua mỗi bãi sa mạc, cát nóng 
rang, cô họng khô khóc, cơn khát trầm trọng, hơi 
nóng bốc lên uất nghẹn cô họng gân chết. Khổ đau 
cùng cực thông thiết, vị ấy nói: 

— Có ai rủ lòng Từ bi thương xót đến ta, cứu 
giúp mạng sống của ta. 

Lúc đó trong núi đầm có một dã thú gọi là Cứ- 
đà, lông thân sắc vàng, đầu lông chiếu sáng, từ xa 
nghe những lời thông thiết như vậy, rất thương xót 
người bị nạn, đích thân tìm xuông khe nước lạnh 
rôi trở lại chỗ đó dùng thân ấp ủ cùng khắp người 
kia. Lát sau người ây hôi tỉnh có chút sức lực, Cứ- 
đà liên dẫn đến dòng nước tăm rửa, rồi đi nhặt trái 
cây cho anh ta ăn. Sau một hồi thân thê bình phục, 
anh ta nghĩ: “Con thú đặc biệt có lông vàng, sắc 
sáng này là con thú mà đại vương đang cân đây. 
Nhưng khi ta sắp chết nó đã cứu mạng ta. Cảm ân 
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đức chưa lây gì để đên trả làm sao mà rắp tâm làm 
hại nó được, nhưng nếu không bắt nó thì đám thợ 
săn và bà con của họ đều bị giết sạch.” Nghĩ đến 
việc này lòng anh ta cứ miên man suy nghĩ. Cứ-đà 
nói: 

— Việc ấy chớ lo, da của tôi đây xin biếu anh. 

Rôi Cứ-đà kê: 

— Tôi từ nhiêu đời trước đến nay đã xả bỏ thân 
này vô số nhưng chưa từng làm việc phước đức. 
Nay xả bỏ mạng sống lây tắm da này để cứu bao 
sinh mạng kia, trong lòng tôi rât hoan hỷ. Nếu anh 
lây thì lột lây da của tôi, đừng vội dứt mạng sông 
liên. Tôi đã cho anh chắng có hồi tiếc. 

Khi ấy người thợ săn từ từ róc lây da. Mặc dâu 
rất đau nhưng Cứ-đà lập nguyện: “Nay tôi dùng da 
tôi bô thí cho người này để cứu mạng cho những 
người thân của họ, nguyện đem công đức này hồi 
hướng cho tất cả đều thành Vô thượng chánh chân 
Phật đạo và rộng độ cho tất cả chúng sinh đang 
chim đăm trong biên khổ sinh tử được an trú vào 
Niết-bàn an lạc.” Cứ-đà lập nguyện xong, ba ngàn 
thê giới chân động sáu lần, cung điện các cõi trời 
dao động không ngừng. Chư Thiên đều kinh ngạc, 
tìm hiểu hiện tượng kỳ lạ đó thì thây Bồ-tát đang 
lột da mình đề bồ thí. Ngay khi ây chư Thiên từ 
Thiên cung giáng hạ xuông rải hoa cúng dường 
khóc lệ như mưa. Sau khi lột da xong còn lại phân 
thịt đỏ tươi, máu chảy tràn trề, không thể nhìn được. 
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Lại có tám vạn con ruôi kiến bu đây trên thân rúc 
rỉa ăn thịt. Khi Ấy, Cứ-đà muốn trở mình nhưng sợ 
làm thương tốn đến loài ruôi kiến. Nỗi đau thống 
thiết tự mình nhãn nhịn, thân không dao động, chia 
thân ra bồ thí, rôi chết. Các loài ruồi kiễn nhờ ăn 
thịt Bô-tát, sau khi mạng chung đều được sinh 
Thiên. 

Bấy giờ người thợ săn mang bộ da trở về nước 
dâng lên nhà vua thấy rất hoan hý khi bộ lông này 
thuộc loại vô cùng đặc biệt chưa hề thây, bên đẹp 
mịn màng. Vua thường dùng trải năm, khi năm trên 
tâm lông thú đó tâm hôn rất an lạc, thoải mái. 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, thần thú Cứ-đà lúc bấy ØIỜ nay 
chính là Ta. Vua Phạm-ma-đạt nay là Đê-bà-đạt- 
đa. Tám vạn ruôi kiên lúc đó khi Ta mới thành đạo 
vừa chuyên vận pháp ở trên cung trời có tám vạn 
chư Thiên đặc đạo. Đề-bà-đạt-đa thời đó làm 
thương tốn Ta cho đến nay cũng không có thiện 
tâm, đêm ngày rắp tâm muốn làm thương hại Ta. 

Hiển giả A-nan và hội chúng sau khi nghe Phật 
kế lại như vậy trong lòng buôn râu, tất cả đều tinh 
tân, chuyên cần thực hành chánh pháp có người 
đặc quả Tu-đà-hoàn, có người gieo nhân Bích-chi- 
phật và cũng có người phát tâm Vô thượng Phật 
đạo, có người an trú địa vị Bất thoái. Tất cả đều 
hoan hỷ, cung kính phụng hành. 


1138 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Phẩm 16: TY-KHEO-NI VI DIỆU 

Tôi nghe như thế này: 

Một thời Đức Phật trú tại tính xá Kỳy-đà, thuộc 
nước Xá-vệ. 

Lúc bấy giờ, sau khi vua Ba-tu-nặc băng hà, 
thái tử Lưu Ly nhiếp chính làm vua, tính tình bạo 
ngược vô đạo, xua đuôi đàn voi say chà đạp giết 
người vô sô. Lúc ấy những phụ nữ quý tộc thây sự 
việc như vậy trong lòng buôn râu chán nản không 
vui với tục ây, cùng rủ nhau đi xuất gia làm Tỳ- 
kheo-ni. Nhân dân trong nước thấy các người nữ, 
hoặc thuộc dòng họ Thích, hoặc dòng vua chúa, 
tôn quý đoan trang thuộc loại hàng sô một trong 
nước, tất cả đều xả bỏ dục lạc, xuất ø1a học đạo. AI 
cũng khen đẹp, mọi người tranh nhau cúng dưỡng. 
Các Ty-kheo-nI cùng nói với nhau: 

— Chúng ta tuy trên danh nghĩa là xuất gia 
nhưng chưa uống được thuốc chánh pháp nhăm 
tiêu trừ dâm, nộ, sĩ. Chúng ta cùng đến chỗ của Tỳ- 
kheo-ni Thâu-la-nan-đà đề học hỏi về kinh pháp. 

Lòng mong mỏi học đạo, họ đều vội vã đến đó. 
Sau khi làm lễ chào hỏi xong, các vị ấy thưa: 

— Chúng con tuy đã nhập đạo nhưng chưa thắm 
được giọt nước cam lộ. Mong đại NI sư khai ngộ 
cho chúng con! 
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Tỳy-kheo-ni Thâu-la-nan-đà suy nghĩ: “la sẽ 
dạy cho họ đi ngược lại với giới luật của Phật, họ 
trở về ta thâu một số y bát không thích lắm sao!” 
Bà dạy: 

— Các người thuộc dòng đại quý tộc, có ruộng 
vườn cơ nghiệp, bảy loại châu báu, voI, ngựa, nô 
tỷ không hê thiếu thôn. Sao lại bỏ đi mà thọ giới 
câm của Phật, làm 1ỷ-kheo- ni khổ cực vậy? Chăng 
băng hoàn tục trở về dựng vợ gả chồng cùng hưởng 
thú vui dục lạc rồi tùy ý bố thí như vậy không sung 
sướng một đời hay sao! 

Nghe nói như vậy, nhóm Tỳ-kheo-ni trong lòng 
chán nản, khóc lóc rôi bỏ đi. Họ lại đến nơi tịnh 
thật của Tỳ-kheo-ni Vi Diệu, trước hết làm lễ rôi 
thăm hỏi đúng pháp và thưa: 

- Chúng con sông ở tại gia mê theo thói đời. 
Nay tuy đã xuất gia nhưng tâm ý còn buông lun 
phóng dật tâm dục mãnh liệt, tự mình không thê 
tìm lôi thoát được. Mong đại NI sư thương xót 
thuyết pháp khai mở, giải thích những tội lỗi mê 
mờ đó cho chúng con. 

Bấy giờ Tỳ-kheo-ni Vi Diệu dạy: 

— Này các vỊ, trong ba đời các vị muốn hỏi điều 
øì? 

Các vị ấy thưa: 

— Bạch đại NI sư, quá khứ và vị lai thì không 
đề cập đến, mong đại NI sư, căn cứ vào hiện tại mà 
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giải thích các nghi ngờ ràng buộc cho chúng con. 

Ty-kheo-mi VI Diệu dạy: 

— Dâầm dục giống như ngọn lửa dữ thiêu cháy 
núi rừng, nó lan ra rất nhanh, làm thương tốn một 
vùng rất rộng. Con người mả để tâm vào dâm dục 
là cùng bắt tay với giặc hại qua ngày đoạn tháng 
đọa vào tam đồ không có ngày ra khỏi. Những 
niềm vui trong gia quyên, tham đăm vào sự sum 
họp, ân áI, vinh hoa, lạc phú nhân duyên, sinh, già, 
bệnh chết, ly biệt, những phiên toái ở công đường 
đều là nước, mắt và luyên tiếc, thương hoại tâm 
cam, sự quyên luyễn gia đình thâm căn cô đề, tâm 
ý bị trói buộc còn hơn lao ngục. 

Ta vốn sinh ra trong một gia đình Phạm chí, 
thân phụ của ta là bậc tôn quý lớn nhất trong nước. 
Lúc đó, có người con trai của vị Phạm chí, thông 
minh tài trí nghĩ ta có sắc đẹp đoan chánh, cho 
người mai mối, cưới về làm vợ tác thành gia thất 
sau đó sinh được đứa con trai. Chăng bao lâu sau, 
cha mẹ chồng con nhà cửa đều tiêu tan hết. Vào lúc 
mang thai, ta nói với chông: 

— Nay thiếp đã mang thai, trong mình ô uê, bất 
tịnh. Gân đến ngày sinh nở sợ có điều nguy hiểm 
xảy ra, thiếp muôn trở về nhà cha mẹ để thăm. 

Chồng ta nhất trí cùng đi về nhà, đến được nửa 
đường, thân thê chuyên bệnh. Nghỉ dưới một gốc 
cây chồng ta năm một bên. Đêm đó ta chuyển bụng 
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sinh, những chất dơ chảy ra có mùi xú UẾ, loài rắn 
được bò đên và cắn chồng ta chết, ta gọi mây lần 
mà không nghe tiếng trả lời. Trời chuyên sáng ta 
cô ngôi dậy lật cảnh tay chồng, lên biết bị rắn căn, 
thân thể sưng tây, mình mây bâm nát, chân tay rũ 
Tượi. Ta thây vậy liên chết ngất. Đứa con lớn, biết 
cha chết thât thanh la lớn. Nghe tiếng con la, ta 
choàng tỉnh dậy, lưng công đứa con lớn, tay bông 
đứa con nhỏ khóc tôi đi tiếp, quãng đường hiểm 
trở không có bóng người. ĐI tiệp một đoạn đường 
CÓ con sông, lớn vừa sâu vừa rộng, ta để đứa lớn 
bên bờ này ăm đứa nhỏ lội qua bờ kia rôi trở lại 
đón đứa lớn. Đứa nhỏ từ xa thây ta liên lao tới rớt 
xuống dòng sông, ta cô lao theo mà không kịp, 
không thể cứu được chìm lim mất hút. Ta trở lại để 
đón đứa lớn, nhưng than ôi! Lang sói đã ăn mất chỉ 
còn đồng máu lưu lại trên đất. Vật vã bất tỉnh hôi 
lâu ta mới tỉnh, lại ra đi tiếp. Đang trên đường về 
nhà gặp một Phạm chí bạn của cha ta, hỏi: 

— Con từ đâu đến mà thấy tiêu tụy như vậy? 

Ta liên đem những chuyện đã xảy ra kế cho ông 
ta nghe. Lúc đó Phạm chí thương xót cho thân phận 
cô độc buôn khổ của ta. Ta vừa khóc lóc vừa hỏi 
ông Phạm chí về cha mẹ và người thân có được 
bình an tất cả không. Được trả lời là gia đình cha 
mẹ người thân lớn nhỏ, gân đây có một trận hỏa 
hoạn đã chết hết không còn sống sót một người 
nào. Sau khi nghe xong vật vã chết ngất hồi lâu 
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mới tỉnh. Ông Phạm chí thấy vậy thương xót dẫn 
ta về nhà nuôi nắng đây đủ, xem ta như con. Sau 
một thời gian có một Phạm chí khác thây ta đẹp đẽ 
đoan chánh xin cưới ta làm vợ, ta cũng đồng ý ý. Sau 
khi cưới một thời gian sau ta có thai đã đên ngày 
gần mãn nguyệt khai hoa, ông ra ngoài la cà nhà 
người rượu chè nhậu nhẹt, chiêu tối mới về gặp lúc 
ta sắp sinh, một mình trong nhà đóng cửa lại, khi 
đang sinh thì Phạm chí vê nhà gỗ cửa gọi lớn 
nhưng chăng có ai ra mở cửa, ông ta tức giận phá 
toang cửa nhảy vào, vừa thấy. đánh túi bụi. Ta phân 
trần, ông ây cảng nổi cơn giận nhảy vào giết chết 
đứa con, còn bắt ép ta ăn thịt con, đau khô và sâu 
muộn cùng cực, không nhãn tâm ăn thịt con, ông 
ta lại đánh đập tàn nhẫn, bức ép ta phải ăn, ăn xong 
trong lòng đau xót, ta nghĩ đã hết phước mới gặp 
con Tười như vậy. Ta bỏ ra đi đên Ba-la-nai, ở 
ngoài thành ngôi nghỉ dưới gốc cây. Trong khi đó 
có một trưởng giả vợ vừa mới chết đang đem chôn 
ở ngoại thành, thương mến luyên tiếc người vợ quá 
cô đó, ngày nào cũng ra ngoài thành đến nơi mả vợ 
khóc lóc. Một hôm gặp ta và hỏi: 

- Cô người ở đâu mà ngôi một mình bên vệ 
đường này vậy? 

Ta kể lại sự việc vừa qua, ông mời ta vào một 
viên quán và yêu câu lây ta làm vợ, ta đồng ý. Trải 
qua một vài ngày, trưởng giả bị một cơn trọng bệnh 
không thể cứu chữa được, phút chốc lìa trần. Theo 
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tục lệ phép nước khi sinh thời người chông mình 
yêu mến mà chết thì khi chôn phải cùng chôn 
người vợ luôn. Mặc dâu ta đã bị chôn vùi nhưng 
chưa chết, lúc đó có một bọn trộm, đào mô trưởng 
giả đó lên đề lẫy trộm châu báu. Ta được cứu sông, 
tay anh chị của bọn trộm thây ta đẹp đẽ đoan chánh 
lây về làm vợ, vài tuần sau thực hiện một vụ trộm 
bị chủ phát giác bắt được, chặt đâu, bọn đàn em 
đem xác vê giao cho ta đem chôn theo tục phép của 
nước đó người vợ phải chôn theo chồng. Sau đó ba 
ngày có các con chó sói đến đào mô lên để ăn thịt 
người chết, ta tìm cách thoát thân. Ta tự than răng 
không biết đời trước ta gieo những tai ương gì mà 
nay cứ dập dồn oan trái, trong thời gian. một tuân 
lễ đã gặp nhiều cảnh khổ thế này. Chết rôi lại sông, 
cần phải phụng thờ ai để mạng sống được an toàn, 
sực nhớ ngày xưa ta thường nghe có người con 
dòng họ Thích bỏ nhà đi học đạo, thành đạo có hiệu 
là Phật thông suốt quá khứ, vị lai nên đến đó xin 
nương tựa, quy ÿy, liền lên đường thăng đến Kỳ 
hoàn, từ xa thây Như Lai như cây đại thọ xanh tươi, 
như vâng trăng trong các vì sao. 

Bấy giờ Đức Phật dùng Tam minh vô lậu quan 
sát thây ta cần phải tế độ liên đến đón ta. Ta lúc ấy 
thân hình lõa lỗ không có gì che thân, liền ngôi 
phệt xuống đất lấy tay che vú. Đức Phật dạy ngài 
A-nan: 

— Ông đem cái y này cho người nữ kia. 
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Ta vận y vào đảnh lễ ngang chân Đức Phật, 
trình bày những tai ách tội lỗi cả ta, mong Ngài rủ 
lòng thương xót nhận ta vào đạo. Đức Phật dạy 
ngài A-nan nên dẫn người nữ này giao cho Kiêu- 
đàm-di, cho thọ gIỚI pháp. Bà Đại Ái Đạo liền nhận 
ta làm Ty-kheo-mI và thuyết cho ta nghe về pháp 
Tứ đề, khô, không, vô thường. Sau khi nghe pháp 
xong, fa dốc tâm tinh tân tu hành, tự mình đạt đến 
quả Ứng chân, rõ biết quá khứ, vị lai. Nay trong 
đời hiện tại tất cả những khô báo đêu rõ ràng như 
các nghiệp mà ta đã tạo ra trong quá khứ không saI 
khác chút nào. 

Các Tỳ-kheo-mi thưa hỏi: 

— Đời trước do lỗi lầm gì mà nay người phải 
gánh tai ương như vậy? Cúi mong đại Ni sư thuyết 
cho. 

Ty-kheo mi VI Diệu đáp: 

— Các ngươi hãy lắng lòng nghe! Vào quá khứ 
có một vị trưởng giả giàu có của cải vô số, mà 
không có con, cưới một người vợ nhỏ, tuy là vợ 
nhỏ nhưng có sắc đẹp vô song được người chông 
rất yêu quý. Sau đó nàng mang thai đã tròn mười 
tháng sinh được một nam nhi, vợ chông đều yêu 
quý xem mãi không chán. Người vợ lớn thầm nghĩ: 
'“Ta tuy dòng quý tộc, nhưng hiện không có con để 
nói dõI tông đường: đứa nhỏ này mai môt khôn lớn 
cai quản nhà cửa, ruộng vườn tài sản nó sẽ quản 
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hết. Ta lao khổ cực nhọc mới tích góp được tài sản 
này đến khi đó ta không còn tự tại thoải mái đối 
với tài sản đó nữa.” Từ đó tâm ganh ghét nồi lên, 
bà nghĩ răng thà sớm trừ nó đi. Ngâm ý ý lấy một cây 
kim nhọn băng thiếc đâm sâu vào mỏ ác không ai 
biết. Đứa bé chết dần chết mòn, bảy ngày sau thì 
chết. Người vợ nhỏ buôn râu não, chết đi sống lại. 
Trong lòng nghi ngờ người vợ lớn sinh lòng ganh 
ghét giết con của mình, người vợ nhỏ hỏi: “Này 
chị, con của tôi không có tội tình ân oán gì với chị 
sao chị lại giết con tôi?” 

Người vợ lớn liền thê thôt: “Nêu ta mà giết con 
của ngươi thì đời đời chỗng. ta bị rắn độc căn chết, 
con cái fa chết sông chết biến, bị lang sói ăn, thân 
ta bị chôn sông đi, ta ăn thịt con ta, cha mẹ, thân 
băng quyến thuộc nhỏ lớn bị tai nạn hỏa hoạn mà 
chết. Sao lại mắng, lại nghi oan cho ta.” Vào lúc 
đó, do không tin vào tội phước tai ương quả báo, 
những lời thê ngày trước nay chịu quả báo không 
ai thay thê cho được. 

Này các Ty-kheo-nl, người vợ lớn ngày trước 
nay chính là ta. 

Các Tỳ-kheo-ni lại hỏi: 

— Do sự may măn nào mà đại Ni sư gặp được 
Đức Thế Tôn rôi được nhận vào đạo học hỏi giáo 
lý xa lia sinh tử. 

Ty-kheo mi VI Diệu trả lời: 
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Ngày xưa ở Ba-la-nạ1 có một ngọn núi lớn gọi 
là núi Tiên, trong núi thường có những vị Bích-chi- 
phật, Thanh văn, ngoại đạo, Thân tiên. Lúc bấy giờ 
có một vị Duyên giác vào thành khất thực. Có 
người vợ của một trưởng giả thây vị ấy khất thực 
sinh tâm hoan hỷ cúng dường. VỊ Duyên giác ăn 
xong phi hành lên hư không thân xuất ra nước lửa, 
năm ngôi trên không trung, người vợ trưởng giả 
thấy vậy phát thệ nguyện: “Mong ta đời sau đắc 
đạo giông vậy.” Người phát thệ nguyện lúc đó, nay 
chính là ta, do nhân duyên đó mà gặp được Như 
Lai, tâm trí được khai ngộ, thành La-hán. Ngày 
nay, thân ta tuy đã đắc quả A-la-hán nhưng ngày 
đêm thường bị một mũi kim thiếc châm từ trên đầu 
thăng xuống dưới chân đau đớn không dứt được. 
Họa phúc như vậy không bao giờ mất báo ứng của 
nó. 

Lúc bây giờ năm trăm vị 1ỷ-kheo- nI quý phái 
kia được nghe thuyết pháp như vậy, ai nây đều lo 
lãng, quán sát gốc rễ của dục giông như lửa hừng. 
Từ đó tâm tham dục vĩnh viễn không sinh, nỗi khổ 
tại gia như lao ngục và các trần câu diệt trừ hết, 
nhập vào thiền định chứng quả A-la-hán. Tất cả 
đồng thanh thưa với đại Ni sư: 

— Chúng con nghiệp ái dâm dục cứ cột trói 
chúng con triền miên không làm sao mà nhồ bật 
gôc rê nó được. Nay nhờ ân đức của đại NI sư 
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hướng dẫn tất cả chúng con được vượt thoát sinh 
tử. 

Khi ấy Đức Phật khen ngợi: 

— Lành thay VI Diệu! Vì đạo giải thoát đem 
chánh pháp mà răn dạy mọi người là Phật tử chân 
chánh. 

: Tât cả hôi chúng nghe xong đều hoan hỷ, đảnh 
lê phụng hành. 


Phẩm 17: A-THẦU-CA CÚNG DƯỜNG ĐẤT 

Tôi nghe như thế này: 

Một thời Đức Phật trú tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Lúc bây giờ vào buôi sáng Đức Phật cùng A- 
nan vào thành khất thực, thây một đám trẻ em đang 
chơi trên đường. Chúng dôn đất lại để nặn đô chơi, 
nào là cung điện, nhà cửa, bình chứa tài sản, vật 
báu ngũ côc. Trong đám nhỏ đó có một em bé từ 
xa thây Phật đi tới tướng hảo quang minh, sinh 
lòng cung kính, hoan hỷ vui mừng tâm muốn cúng 
dường Phật, em mới lây cái bình trong đó đựng đô 
chơi ngũ cốc muốn dâng lên cúng dường Phật; 
nhưng với không tới. Em nói với em bé khác: 

— Tôi đứng lên người bạn để cúng dường ngũ 
cốc cho Phật. 
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Em bé kia đồng ý, nó liền đứng trên vai em bé 
ây lây: đất cúng Phật. Đức Phật hạ bát cúi xuống 
nhận lây. Nhận xong, Ngài trao cho A-nan và nói: 

- Ông hãy giữ số đất này để về quét lên những 
chỗ dơ ở tường phòng của Ta. 

Khắt thực xong trở về tỉnh xá Kỳ hoàn, ngài A- 
nan lấy đất quét phòng của Phật vừa đủ sạch một 
bên thì đất vừa hết, xong A-nan sửa lại y phục lên 
bạch với Phật. Đức Phật dạy A-nan: 

— Em bé hoan hỷ cúng dường đất đủ để quét 
những chỗ dơ một bên phòng của Phật, nhờ công 
đức này sau khi Ta nhập Niết-bàn khoảng một trăm 
năm sẽ làm vua một nước lấy hiệu là A-thâu-ca, 
còn các em bé khác thì làm quan đại thân cùng cai 
trị các quốc độ trong cõi Diêm- -phù- -đề này để làm 
hưng thịnh Tam bảo, cúng dường rộng khắp, phân 
bố xá-lợi khắp cõi Diêm-phù-đề, xây dựng tám 
mươi bốn ngàn ngôi tháp cho Ta. 

A-nan nghe xong tán thán khen ngợi và hỏi 
tiếp: 

— Bạch Đức Như Lai, ngày xưa do công đức gì 
mà có phước báo nhiêu tháp như vậy? 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, ông phải chuyên chú lắng nghe. 
Vào kiếp quá khứ lâu xa a-tắng- -kỳ kiếp, có vị vua 
một nước lớn tên là Ba-tắc-kỳ cai trị tám ngàn bốn 
trăm nước trong cõi Diêm-phù-đề. Vào lúc đó có 
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Đức Phật hiệu là Phât-sa. Vua Ba-tắc-kỳ và các đại 
thân đem đủ tứ sự cúng dường Đức Phật và chúng 
Tỳ-kheo Tăng với một tắm jJòng tôn kính vô lượng. 
Vua suy nghĩ: “Nay đại quôc này toàn thể nhân dân 
luôn được thấy Phật, lễ bái cúng dường. Còn các 
nước nhược tiêu kia, ở ngoài biên địa, nhân dân 
thiêu điêu kiện để tu phước, nay cho vẽ hình tượng 
Phật phô biến khắp các nước nhằm gợi ý thức cúng 
dường.” Suy nghĩ xong, vua cho triệu tập các họa 
sư rôi sai thiết kế hội họa. Các họa sư đến ngôi một 
bên Phật để vẽ, vừa nhìn Phật vừa vẽ, vì thê chỉ vẽ 
được một phía. Còn thiếu các phía bên kia. Lại tiếp 
vừa nhìn các phía còn lại vừa vẽ, vì thế chỉ vẽ được 
từng mảnh cho nên bức họa không thành toàn bích 
được. Khi ây Đức Phật Phât-sa hòa nhập các mảng 
lại, tự tay Phật vẽ đúng theo pháp thức thành một 
hình toàn bích, sau đó các họa sư y cứ vào đó 
phóng ra tám mươi bốn ngàn hình tượng, vô cùng 
tuyệt tác đúng y như Phật, rôi cho phô biên khắp 
mỗi nước mỗi bức và dặn dò nhân dân mỗi nước 
dâng hương hoa để cúng dường hình tượng. Nhân 
dần các nước có được hình tượng Như Lai tôn kính 
phụng thờ như gặp được chính thân Phật vậy. 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, vua Ba-tăc-kỳ thuở đó nay chính 
là Ta. Do nhân duyên vào thời đó cho họa tám 
mươi bốn ngàn hình tượng Phật, phô biến khắp các 
nước và bày cách thức cúng dường, công đức này 
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đời đời tiếp nhận được phước, trên trời hoặc trong 
loài người, sinh bất cứ nơi nào đều có nhan sắc 
tuyệt đẹp, đoan chánh. Có ba mươi hai tướng tốt, 
tám mươi vẻ đẹp. Do công đức này đưa đến thành 
Phật, sau khi nhập Niết-bàn lại được quả báo có 
tám mươi bốn ngàn tháp được xây dựng. 

Hiển giả A-nan và cả hội chúng nghe Đức Phật 
thuyết xong hoan hý phụng hành. 


Phẩm 18: CÚNG DƯỜNG BẢY BÌNH VÀNG 

Tôi nghe như thế này: 

Một thời Đức Phật trú tại lâm viên Kỳ-đà Cấp 
cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo trong mỗi nước tùy ý an 
cư, trải qua chín mươi ngày, sau khi an cư xong 
đêu đến chỗ Phật mà hỏi những nghi vấn và nhận 
lời giáo huấn. Đức Phật và chúng Tỳ-kheo xa nhau 
đã lâu, lòng càng thương nhớ, Đức Phật cất bàn 
chân tướng thiên bức luân và cánh tay thân để 
chúng Tỳ-kheo xem, an ủi vỗ về sự lao khô của họ, 
rô1 sau đó hỏi thăm: 

— Các vị ở xa tới có lẽ sự cúng dường âm thực 
chắc không thiêu chứ? 

Công đức Như Lai ở trên thê gian không aI sánh 
băng. Nay Ngài hạ cố thăm hỏi các Tỳ-kheo, đặc 
biệt quan tâm. A-nan thấy đó là một việc lạ nên 
thưa hỏi Đức Phật: 
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—- Bạch Thế Tôn, Ngài là một Bậc Xuất Thé, tối 
tôn đặc thủ, công đức trí tuệ hiểm có trên đời. Nay 
Ngài hạ cô thăm hỏi an ủi các _Ty-kheo, có điều gì 
tốt lành chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không rõ Đức 
Thế Tôn có những lời lẽ khiêm tốn như thế là có ý 
xa gân muốn dạy bảo điều gì? 

Đức Phật dạy: 

— Nếu ngươi muốn biết, hãy lăng nghe và suy 
nghĩ kỹ, Ta sẽ nói: 

Ngài A-nan thưa: 

— Xin vâng, chúng con cung kính lắng nghe. 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, vào thời quá khứ lâu xa, vô số 
lượng a-tăng-kỳ kiếp không thê tính hết, ở cõi 
Diêm-phù-đề này có một nước lớn tên là Ba-la-na, 
có một người chăm lo sự nghiệp gia đình, rất ham 
muốn vàng, ra sức dồn góp, lê thân buôn bản khắp 
bốn phương trời để có tiền bạc dồn vào mua vàng. 
Một hôm mua được một bình vàng, đào một chỗ 
trong nhà đê chôn giâu, lo toan nhiêu thứ khô tâm 
mệt xác, trải qua nhiều năm không dám ăn mặc, 
liên tục dồn góp được bảy cái bình, đều đem chôn 
giấu. 

Một thời gian sau ông ta ngã bệnh rôi chết. Do 
tâm luyên ái sô vàng đó liền tái sinh làm một con 
độc xà trở về trong nhà để canh giữ bình vàng đó, 
thọ mạng trải qua năm tháng đến hồi chung cuộc 
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phải bỏ thân xác; nhưng tâm luyến ái của cải không 
dừng, trở lại thọ thân cưu mang các bình vàng đó 
tiếp tục trải qua sô đên muôn tuổi. Đến lân thọ thân 
sau cùng, tâm ông sinh nhàm chán, tự nghĩ: ““Fa từ 
trước tới nay do vì ái luyện vàng mà chịu mang 
thân hình độc xà này, chưa có ngày chấm dứt. Nay 
ta nên chuyên tâm làm nhiêu việc phước để đời đời 
hưởng ân phước báo.” Nghĩ xong, độc xà tìm một 
chỗ bên vệ đường, khoanh mình năm trong bụi cỏ, 
ân mình xem xét, nếu có người đi qua sẽ gỌI. 

Lúc ây độc xà thấy một người đi hướng về phía 
mình, độc xả kêu lên, người kia nghe tiêng, nhìn 
phải nhìn trái không thây Dóng người mà chỉ nghe 
tiếng, nên lại thăng đường mà đi. Độc xà liên xuất 
hiện gọi lớn: 

— Này hãy đến gân tôi. 

Người kia đáp: 

— Ngươi là răn độc gọi ta có việc gì? Nếu ta đến 
gân người sẽ hại ta. 

Độc xà đáp: 

— Ta không có ý hại người, nếu có ý muốn hại 
người, không lại gần ta cũng hại được vậy! 

Người kia rất kinh sợ nhưng cứ đến gần. Độc 
Xà nÓI: 

— Nay ở chỗ ta có cái bình vàng muốn đem cái 
bình vàng đó để lo việc cúng dường làm phước, 
người làm được việc này không? Nếu người không 
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làm ta sẽ hại NGƯỜI. 

Người kia đáp rằng tôi sẽ làm. Độc xà liền dẫn 
người đó cùng đến chỗ cất giâu vàng, lây bình vàng 
lên đưa cho ngươi kia rôi nói: 

— Người đem bình vàng này chọn ngày để lo 
việc cúng dường chúng Tăng ấm thực. Hẹn ngày 
xong, khi nào đi mang một cái thúng để bỏ ta vào 
rôi cùng đi. 

Người kia mang bình vàng đem đến Tăng-già- 
lam, trao cho thầy Duy na và đem sự việc trên trình 
bày đây đủ cho thây, nói: 

- Độc xà kia muôn thiết trai cũng dường, xin 
chọn ngày dâng vật thực. 

VỊ Tăng nhận bình vàng kia để lo trần thiết sửa 
soạn những món ăn ngon. Đến ngày cúng dường, 
người kia mang một cái thúng nhỏ đến chỗ con rắn 
kia. Rắn mừng rỡ hỏi han liên khoanh thân trên cái 
mâm bỏ vào trong thúng, che đậy nhiêu lớp trên 
mình rắn rôi mang đến chỗ Đức Phật. Đang đi giữa 
đường, ô ông ta bỗng gặp một người, người ây hỏi: 

— Ông từ đâu lại mà mang đôi giày đẹp vậy? 

Ông ta im lặng, không đáp. Hỏi đến lần thứ ba, 
ông ta cũng không. thèm trả lời một tiếng. Người 
mang con răn nôi sân hừng hực, có ý độc địa muôn 
giết chết người kia, nhưng tự cô ngăn được cơn 
giận vì sao người kia hỏi không đúng lúc! Răn tự 
nghĩ: “Người kia cũng có ý tốt, dừng lại hỏi thăm, 
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trịnh trọng hỏi đến ba lần mà ông ta không trả lời 
lây một lời, thật không phải lẽ!” Sau khi suy nghĩ 
như thê, tâm độc lại dây lên bộc phát mãnh liệt 
muốn hại người đang mang mình. Nhưng rồi rắn 
tự nghĩ: “Người này vì ta mà làm phước chưa trả 
được ân.” Nhiều lần nghĩ vậy, tâm nó trở lại bình 
phục: “Đối VỚI người này ta mang ân lớn, tuy có 
chút lỗi VIỆC ấy nên nhẫn nhịn thì hơn.” Đến chỗ 
văng, răn mỚI nÓI VỚI người kia: “Bỏ ta xuông 
đây,” rôi tìm lời trách móc nặng nề, đem giới pháp 
mà khuyên bảo. Người kia mới thấy rõ, tự mình 
trách móc, hối cải, sinh tâm khiêm tốn. lòng 
thương xót đến mọi người. Răn rất nhiều lần 
khuyên bảo không nên tái phạm như vậy. 

Người kia mang con rắn đến Tăng-già-lam đặt 
trước chúng Tăng. Đến giờ chúng Tăng thọ thực 
đứng thành từng hàng, răn bảo người kia theo thứ 
tự mà cúng dường hương, bằng tâm cung kính trực 
tiếp thây được chúng Tăng nhận hương, như vậy 
cho đến VỊ cuối cùng, tận mắt nhìn thấy không sót 
một vị, rôi được dẫn theo chư Tăng nhiễu vòng 
quanh tháp. Xong, người kia lây nước cho chư 
Tăng rửa tay, răn trong lòng cung kính, quan sát 
chúng Tăng rửa tay, tâm không chán. Chúng Tăng 
thọ thực xong nhiêu lần nói pháp cho rắn nghe một 
cách rộng rãi, tâm hoan hỷ tăng lên gấp bội. Răn 
liền khởi tâm bô thí thêm nữa, cho dẫn thây Duy 
na đến chỗ giấu vàng, lây lên sáu bình còn lại và 
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dâng cúng chư Tăng. Sau việc làm phước đó, rắn 
mạng chung và do nhân duyên phước đức được 
sinh vào cung trời Đao-ÌỢI. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Ông nên biết, người mang răn thuở trước 
không phải ai khác mà chính là Ta. Độc xà nay là 
Xá-lợi- -phát, Ta vào lúc đó trải qua những ngày 
mang răn đên chỗ chúng Tăng, bị răn quở trách, tự 
thây xâu hồ lập lời thệ nguyện và sinh tâm khiêm 
hạ. Những sự việc đó từ ây đến nay chưa từng thoái 
chuyền. 

Bây giờ các Tỳ-kheo trong hội chúng và Tôn 
giả A-nan nghe Đức Phật thuyết xong đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Phẩm 19: PHƯỚC BẢO TRONG HIỆN TẠI 
CỦA SAI-MA 

Tôi nghe như thế này: 

Một thời Đức Phật trú tại tinh xá Trúc lâm, 
thành La-duyệt-kỳ, cùng một số đông các đệ tử. 

Bấy giờ, ở trong nước có một Bả-la-môn gia 
đình cùng khô, tiền gạo thiếu thôn, mặc dâu siêng 
năng cân mẫn mà tai họa dập dôn. Đi đến đường 
cùng, cơm áo không đủ, ông đến hỏi một người 
bạn: 
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— Trong thế gian này nên làm những việc gì để 
trong hiện tại con người có thể hưởng được phước 
đức? 

Có người bảo: 

- Ông không biết sao, hiện nay đang có Đức 
Phật ra đời lây phúc đức độ cho chúng sinh, tất cả 
đều được lợi lạc, không có aI mà không được độ 
thoát. Như Lai có bốn vị đại đệ tử: ngài Ma-ha Ca- 
diệp, Đại Mục-kiên-liên, Xá-lợi- phất và A-na-luật, 
tật cả đêu là những vị Hiền sĩ, đều thương xót 
những người nghèo khổ, thường làm những việc 
phước thiện để đem lại lợi lạc, cứu khổ cho chúng 
sinh. Nếu ông hết lòng kính tin, thiết trai củng 
dường các vị Hiển sĩ này rồi nhân dịp đó nói lên 
những lời ước nguyện ngay tại đời này. 

VỊ Bả-la-môn nghe những, lời khuyên như thế 
trong lòng rất hoan hỷ. Trở về nước, ông đi khắp 
nơi rao tìm việc và cật lực làm việc kiêm được một 
ít tài vật mang về nhà lo săm sửa vật thực thỉnh các 
vị Hiển thánh chọn ngày cúng dường, dốc lòng 
siêng năng mong được quả báo hiện tiên. VỊị Bà-la- 
môn có người vợ tên là Sai-ma (Tẩn địch là An 
Ôn). Sau khi chư Tăng Tôn đức thọ trai xong 
khuyên SaI-ma thọ trì giới Bát quan traI, rôi trở về 
tinh xá. 

Khi đó vua Bình-sa đang dạo chơi trong rừng 
trở về thành, trên đường gặp một người phạm vào 
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trọng tội của vua bị trói treo đầu ở bên vệ đường. 
Khi thây vua đi ngang qua, người ây khóc lóc thảm 
thiết van xin một Ít thức ăn, vua động lòng thương, 
hứa sẽ cho rồi tiếp tục đi. Ngày đã trôi qua vua 
quên sự việc đã hứa trước đó, đêm về sực nhớ răng 
khi sáng có hứa cho người phạm tội một ít thức ăn, 
rôi làm sao quên mất. Vua liên sai người mang thức 
ăn đên cho người kia, cả nội, ngoại cung không ai 
muốn đi, đều nói: 

— Sợ về đêm trên đường có nhiêu mãnh thú, ác 
qui, La-sát, rất nhiều rủi ro tai nạn xảy ra. Thà chết 
ở đây còn hơn là đi. 

Bây giờ nhà vua nghĩ đến nỗi khô của phạm 
nhân kia mà thân tâm sinh phiên não, rất động Jòng 
thương xót vua liên ra lệnh cho trong nước nêu aI 
có thể đem thức ăn đến cho người kia thì vua ban 
thưởng cho ngàn lượng vàng, nhưng không có 
người nào chịu thực hiện lời ban của vua cả. Khi 
đó Sai-ma thường nghe người ta nói: Nêu ở đời có 
người thọ trì giới Bát quan trai thì các ác tà quỉ sứ, 
độc thú, tai ương không thê làm tốn hại được. Sai- 
ma nghe vua ban lệnh như vậy liền khỏi lên ý 
tưởng: “Nhà ta nghèo khổ, hơn nữa ta lại có thọ 
giới Bát quan trai. Nay vua có lời ban ta nên đích 
thân đến đó để nhận lời.” Nghĩ rôi nàng liền đến 
đó. Vua nói với SaI-ma: 

- Khanh giúp ta mang thức ăn đến chỗ đó, ta sẽ 
ban thưởng cho ngươi một ngàn lượng vàng. 
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Sai-ma liền nhận mệnh lệnh của vua xong 
mang thức ăn đi trên đường dốc tâm trì trai giữ giới 
không có khuyết phạm. Cứ đúng theo đường mà 
đi, đi được một đoạn khá xa gặp một con qui La- 
sát tên là Lam-bà. Khi ây qui La-sát vừa sinh ra 
năm trăm đứa con, vừa sinh xong trong bụng rất 
đói khát thây Sai-ma đến, trông đê ăn nhưng do vì 
Sai-ma trì trai giới không khuyết phạm, nên La-sát 
trông thấy đối ý sợ hãi, cơn đói hành hạ kịch liệt 
liên đi theo xin: 

— Xin cho tôi một ít thức ăn. 

Sai-ma đông ý lây một ít thức ăn để cho, thức 
ăn tuy ít nhưng ăn vào do năng lực của qui thần 
cũng thấy đủ no. Bây giờ La-sát hỏi Sai-ma: 

— Người tên là gì? 

Đáp: 

— Tôi tên là SaI-ma. 

La-sát hoan hỷ nói với SaI-ma: 

— Nay tôi vừa sinh xong mà được an ồn là nhờ 
bạn cứu mạng, thật may măn cho tôi rất nhiều! Tôi 
mang ân cứu mạng của bạn rồi nghe được cái tên 
bạn thật hay. Nay trong nhà tôi có cái chõ băng 
vàng xin biêu cho bạn, mong bạn nhận cho. 

La-sát lại hỏi: 

— Nay bạn đi đến đâu? 

Sai-ma đáp: 

— Tôi mang thức ăn này cho phạm nhân ở chỗ 
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kia. 

Lam-bà nói: 

— Tôi có người em ở phía trước tên là A-lam- 
bà, nêu bạn gặp thì cho tôi gởi lời thăm hỏi, nói 
giúp là tôi vừa mới sinh được năm trăm người con, 
thân thể được an ồn, trình bày rõ tình cảm của tôi 
đề chị tôi rõ tin tức. 

Sai-ma nghe xong thắng đường mà ổi gặp A- 
lam-bà hỏi thăm và chuyền lời của Lam-bà lại rõ 
từng chị tiết, sinh được năm trăm đứa con, đều 
được an ôn. Khi ấy A-lam-bà nghe xong trong lòng 
vui mừng, hỏi người khách: 

— Chị tên gì? 

Nàng đáp: 

— Tôi tên là SaI-ma. 

La-sát nghe cũng vul vẻ nói: 

Chị tôi sinh xong được mẹ tròn con vuông, rôi 
nghe tên của chị thật đẹp làm sao! Nay trong nhà 
tôi có cái chõ băng vàng mang biếu chị, xin chị 
nhận cho. A-lam-bà hỏi tiếp: 

- Chị đi đến đâu? Sai-ma đáp: 

— Tôi mang thức ăn đên chỗ đó cho phạm nhân 
kia. 

A-lam-bà nói: 

— Tôi có người em trai tên là Phân-na-kỳ, ở phía 
trên kia, xin chị giúp tôi hỏi thăm rôi nhân đó 
chuyển lại lời của chị nó. Sai-ma từ giã đi tiếp, 
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đúng như lời dặn đến gặp Phân-na-kỳ, chuyển đạt 
lại ý kiên của hai chị Phân-na-kỳ đây đủ, nói: 

— Người chị lớn sinh được năm trăm người con, 
bình an vô sự không có điều gì không may xảy ra. 

Phân-na-kỳ nghe tin hai chị mình bình an, trong 
lòng hoan hý liền hỏi Sai-ma: 

— Tên chị là gì? 

Đáp: 

— Tên tôi là SaI-ma. 

Phân-na-kỳ đáp: 

— Tên chị là ý nghĩa của sự an ồn, lại mang 
những tin tức tốt đẹp của chị tôi, thật không có gì 
thích thú băng! 

Liên nói với Sai-ma: 

— Tôi có cái chõ vàng muốn biếu chị, mong chị 
nhận cho. 

Nàng SaI-ma chào từ biệt lên đường đi tiếp, 
nhớ rð chỗ đến gặp phạm nhân, trao thức ăn, rôi 
trở về nhà cùng đem về ba cái chõ băng vàng. Trở 
về đến cung vua, vua ban thưởng một ngàn lạng 
vàng. Sau đó gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói 
trở nên giàu có. 

Dân chúng trong nước thấy gia đình ấy có 
nhiêu báu vật giàu sang mọi người mến mộ lui tới, 
vui vẻ đông đúc, trong gia đình trở nên giảu có 
sung túc. Vua nghe phước đức vị ây như vậy liền 
cho triệu vào cung phong làm chức đại thân, nhận 
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được bồng lộc của vua gia đình trở nên giảu có 
hơn. Lòng tin thuân nhât thành khân, rộng làm 
phước nghiệp, thỉnh Phật và chúng Tăng mở đàn 
tràng lớn. Đức Phật và Tăng chúng nhận lời câu 
thỉnh. Sau khi đến thọ trai xong, Đức Phật thuyết 
giảng chánh pháp, tâm trí của họ được khai mở đắc 
quả Tu-đà-hoàn. 

Bây giờ hội chúng và A-nan sau khi nghe xong 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


Phẩm 20: CÔ GÁI NGHÉO NAN-ĐÀ 

Tôi nghe như thê này: 

Một thời Đức Phật trú tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bây ĐIỜ trong nước có người con gái tên là 
Nan-đà, bần cùng, cô độc, tự hành khât để nuôi 
sông. Thấy các vị quốc VƯƠng, đại thân, lớn nhỏ 
đêu cúng dường Đức Phật và chúng Tăng, Nan-đà 
suy nghĩ: “Ta do tội báo đời trước sinh vào chỗ bần 
tiện. Tuy gặp việc phước điền mà không gieo được 
chút chủng tử.” Nàng cảm thấy. chua xót thảm 
thương, tự mình rất hồi hận, liên tiếp tục hành khất 
mong đề cúng dường một chút nhỏ. Đi liên tục trọn 
ngày xin được một đồng tiền, nàng đem đến nhà 
hàng dâu để mua, người bán dâu hỏi: 

— Chỉ mua một đông thôi ít quá chắng đủ dùng 
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vào việc gi! 

Nan-đà trình bày và nói lên tâm nguyện của 
mình, người bán dâu thương tình cho thêm dâu. 
Nàng có dâu rồi rât hoan hỷ đủ châm cho một cây 
đèn, rôi mang đến tinh xã dâng lên Đức Thê Tôn. 

Nàng đem đặt vào số các cây đèn trước Đức 
Phật, rôi lập lời nguyện: 

— Con nay nghèo khổ, có cây đèn nhỏ này kính 
dâng lên Đức Phật, nguyện với công đức này khiến 
con trong đời vị lai có được trí tuệ để chiêu soi diệt 
trừ tất cả các cầu uế và u ám của tất cả chúng sinh. 

Lập lời nguyện xong, nàng lễ Phật và lui ra. 
Đêm đã về khuya, các đèn đêu tắt hết chỉ còn cây 
đèn đó đang cháy đỏ. Bây giờ ngài Mục-liên đến 
phiên trực nhật, đhây trời đã sáng thu đèn để dẹp 
vào một chỗ, thây riêng cây đèn này vẫn đỏ sảng 
rực, bắc đã khô quánh lại mà cũng chưa tắt, giông 
như đèn mới cháy vậy. Ngài Mục- kiên-liên suy 
nghĩ. “Cây đèn này, trời đã sáng rôi, đề cũng vô ích 
nên thối tắt, đêm tối thắp lại.” Ngài liên quạt cho 
tắt, nhưng đèn vẫn sáng như cũ, không cách nào dập 
tắt được. Ngài bèn lây tay áo mà quạt nhưng đèn 
vẫn sảng không tặt. Đức Phật thây Mục-liên muôn 
tắt cây đèn này, Ngài dạy: 

— Này Mục-liên, ông nên biết cây đèn này, năng 
lực Thanh văn của ông không thể làm lay động nó 
được, dùng nước bốn biển phun vào cùng với gió 
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thối cũng không làm cho nó tắt được. Vì sao như 
thế? Đây là một vật mà người cúng dường đã phát 
tâm rộng lớn cao siêu vời vợi đã thực hiện. 

Đức Phật vừa nói xong thì Nan-đà đến cúi đầu 
đảnh lễ. Ngay khi đó Đức Thế Tôn liên thọ ký cho 
cô là người vào thời vị lai hai trăm kiếp a-tăng-kỳ 
sẽ thành Phật lên là Đăng Quang có đây đủ mười 
hiệu. Nan-đà được thọ ký rôi hoan hỷ quỳ xuông 
bạch Phật cầu xin xuất ø1a, được Đức Phật chấp 
thuận và trở thành Tỳ-kheo-nm1. 

Bây giờ Tuệ mạng A-nan và Mục-liên, thấy 
người con gái nghèo khô được xuất gia, thọ ký, liền 
quỳ xuông chắp tay hỏi Đức Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, cô gái Nan-đà này do 
hành động gì trong quá khứ mà đến nay phải chịu 
cảnh xin ăn để nuôi sống: và do nhân duyên øì nay 
lại gặp được Phật, xuất gia. Cả tứ chúng đều cung 
kính, mọi người tranh nhau cúng dường? 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Trong quá khứ có Đức Phật hiệu là Ca-diếp. 
Lúc bấy Ø1Ờờ trong nước có vợ một người cư sĩ đích 
thân đên thỉnh Phật cùng chư Tăng. Nhưng trước 
đó, Đức Phật nhận lời mời cúng dường của một 
người nữ nghèo; người nữ này đã chứng đặc đạo 
quả A-na-hàm. Khi ây vợ vị trưởng giả giàu có 
khinh khi các người nghẻo, chê trách Đức Thê Tôn 
thọ nhận lời mời thỉnh của kẻ nghèo hèn kia, từ 
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những lời chê trách đó đi đến ý tưởng khinh chê 
Hiển thánh. Từ đó đến nay năm trăm kiếp thường 
sinh trong gia đỉnh nghèo khó ăn xim. Người nữ 
nghèo khổ kia do duyên tố chức ngày trai cúng 
dường Phật và chúng Tăng vào lúc đó mà nay được 
gặp Phật ra đời, được xuất ø1a thọ ký, trong nước aI 
cũng cung kính. 

Bây giờ hội chúng nghe Đức Phật dạy về điều 
này aI cũng đêu hoan hỷ, Quốc VƯƠng, thân dân 
nghe người con gái khô sở này dâng cúng Phật một 
cây đèn như vậy aI cũng đều sinh tâm cung kính và 
nhiêu người dâng cúng y phục tốt đẹp và bốn loại 
vật dụng không hề thiêu thôn. Nam nữ trong nước, 
cao quý thập hèn, lớn nhỏ đều làm các loại hương 
hoa đèn dầu mang đến Kỳ hoàn để cúng dường 
Phật và chúng Tăng rất nhiều, đèn treo cùng khắp 
trong Kỳ hoàn, khắp các rừng cây bao quanh tứ 
phía giống như các dãy sao ở trên không trung, kéo 
đài cho đên bảy ngày đêm. 

Ngài A-nan rất hoan hý tán thán vô lượng đức 
hạnh của Như Lai và bạch Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, không rõ Đức Thế Tôn 
trong kiếp quá khứ đã gieo trồng các thiện căn gì 
mà nay có được phước báo được cúng đèn nhiêu 
vô sô kế như vậy. 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, trong quá khứ lầu xa hai a-tăng- 
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kỳ chín mươi mốt kiếp, ở cõi Diêm-phù-đề này có 
một nước lớn, vua tên là Ba-tắc-kỳ làm chủ tám 
mươi bốn ngàn các tiêu quốc trong thế giới này. 
Vua có một đại phu nhân sinh được một thái tử 
thân có sắc vàng ròng, ba mươi hai tướng tốt và 
tám mươi vẻ đẹp, trên thượng đỉnh có tướng báu tự 
nhiên. Các tướng chiếu sáng, ảnh sáng chiếu soi 
mắt người. Vua liền cho mời một thây tướng để 
xem điềm cát hung thế nảo, từ đó mà đặt tên. Thây 
tướng mới vén ra xem, thấy những tướng tốt kỳ 
diệu, liên cất tay tán thán: “Lành thay, lành thay! 
VỊ thái tử này ở trong thế gian, trời người không aI 
sánh kịp. Nêu ở tại nhà thì sẽ làm Chuyên luân 
thánh vương còn đi xuất ø1a tự nhiên thành Phật.” 

Vị thây tướng hỏi vua: 

— Khi sinh thái tử có sự việc gì khác thường 
không? 

Vua đáp: 

— Ở trên đỉnh đầu có một tướng báu sáng chói 
xuất hiện. 

Liên từ đó đặt tên là Lặc-na-thức-kỳ (Tần dịch 
là “Cái bụi tóc báu ”). Trải qua ngày thắng lớn lên, 
thái tử xuất gia học đạo, chứng ngộ thành Phật, 
giáo hóa nhân dân, độ được rất nhiêu. 

Bấy giờ phụ vương thỉnh Đức Phật và chúng 
Tăng cúng dường trong ba tháng có một Tỳ-kheo 
tên là A-lê-mật-la (Tán dịch là Thánh Hữu), Ìo việc 
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liên hệ với đàn-việt về hương đăng hàng tháng vào 
thành đến nhà. Các trưởng giả, cư sĩ và nhân dân 
xIn đây đủ các loại dầu, đèn và bắc. Bây ĐIỜ CÓ 
người con gái tên là Mâu-mi đứng trên lầu cao thấy 
vị Tỳ-kheo hàng ngày vào thành vất vả với công 
việc, lòng sinh kính trọng, cho người đến hỏi: 

— Thưa Tôn giả ngày nào cũng thây ngài vất vả 
vào thành để lo công việc gì? 

VỊ Tỳ-kheo trả lời: 

— Tôi trong ba tháng này lo liên hệ với đàn-việt 
về dầu đèn đề lo cho Đức Phật cùng chư Tăng, cho 
nên mới vào thành đến nhà chư hiền để xin đầy đủ 
các thứ dâu, đèn, bắc. 

Người thị tỳ trở về báo lại cho vương nữ. Nghe 
xong cô hoan hỷ đến nói với Thánh Hữu: 

— Tử nay vệ sau ngài khỏi cần phải đi xin cực 
khô, tôi sẽ cung cấp đây đủ đèn dầu cho ngải. 

VỊ Ty-kheo nhận lời. Từ đó trở về sau nàng 
thường cung cấp đây đủ đèn, dâu, bắc, Tỳ-kheo 
Thánh Hữu hàng ngày lo việc hương đăng cúng 
dường, phát tâm rộng lớn với lòng thành khẩn 
thiết. Đức Phật thọ ký cho Thánh Hữu vảo thời a- 
tăng-kỳ kiếp sẽ thành Phật hiệu là Định Quang đây 
đủ mười đức hiệu. Vương nữ Mâu-nI nghe Đức 
Phật thọ ký cho Tỷ-kheo Thánh Hữu làm Phật, suy 
nghĩ: “Tất cả mọi vật dụng đèn dâu ta lo, còn vị 
Tỳ-kheo ấy chỉ lo việc sửa soạn lại vậy mà nay 


SÓ 202 - KINH HIÊN NGU, quyền 3 1167 


được Đức Phật thọ ký còn riêng ta thì không 
được.” Mâu-ni liền đi đến chỗ Phật đề tỏ bày tâm 
nguyện, lại được Phật thọ ký: 

— Này Mâu-mI, người vào hai a-tăng-kỳ chín 
mươi mốt kiếp sẽ thành Phật hiệu là Thích-ca Mâu- 
ni, đầy đủ mười hiệu. 

Bấy giờ vương nữ được Phật thọ ký trong tâm 
hoan hỷ được hóa thành nam giới, đảnh lễ ngang 
chân Phật, xin làm Sa-môn. Đức Phật liên chấp 
nhận. VỊ ây siêng năng tinh tân, tu hành không 
biếng trễ. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Tỳ-kheo A-lê-mật lúc ây đâu phải ai khác 
trong quá khứ, chính là Phật Định Quang. Vương 
nữ Mâu-ni cũng chăng phải ai khác chính là Ta 
vậy. Nhân duyên ngày ây cúng dường hương đăng, 
từ đó vô số kiếp đến nay ở trên chư Thiên hoặc 
trong thế gian tự nhiên thọ nhận phước đức. Thân 
thê đặc thù siêu việt hơn người, đên nay thành Phật 
là do phước báo cúng dường hương đăng lúc đó. 

Trong đại hội nghe Đức Phật dạy xong, có 
người đắc từ Sơ quả cho đến Tứ quả, hoặc có người 
øieo trồng căn lành vào quả vị Duyên giác, có 
người phát tâm Vô thượng chánh chân Đạo ý. 

Tuệ mạng A-nan cùng các hội chúng, tất cả đều 
cung kính, hân hoan phụng hành. 
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Phẩm 21: NHÂN DUYÊN VUA ĐẠI QUANG 
_ MINH 
PHÁT TÂM ĐẠO 


Người có hiểu biết, trí tuệ và khéo léo dùng 
phương tiện, từ nơi nhân duyên nhỏ mà có thể phát 
đại tâm hướng đến Phật đạo. Người giải đãi biếng 
nhác, cho dù gặp duyên lớn cũng không thể phát 
tâm hướng đến Phật đạo. Vì thê hành giả phải lập 
tâm chí vững bên dũng mãnh tính tân với nhân 
duyên lành. Làm sao biệt như vậy? 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn trú tại khu lâm viên 
Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ cùng với bốn 
chúng, vua quan, nhân dân vây quanh Đức Thế 
Tôn cúng dường cung kính. 

Bấy giờ ở trong đại chúng có nhiều người khởi 
nghi vẫn: “Đức Thế Tôn do nhân duyên căn bản 
của Ngài là gì mà từ khi sơ phát tâm cho đến lúc 
thành đạo đã mang lại lợi ích cho nhiêu người? 
Chúng ta cũng muôn phát tâm câu thành Phật đạo 
và đem lại lợi ích cho chúng sinh.” 

Tôn giả A-nan biết được ý nghĩ đó liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy sửa y áo quỳ trước Đức Phật bạch: 

— Bạch Thê Tôn, nay trong đại chúng có nghĩ 
vân là Đức Thế Tôn từ ngày xưa do nhân duyên gì 
mà phát tâm cầu đạo lớn? Mong Đức Thê Tôn dạy 
vì lợi lạc cho tất cả. 
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Đức Phật dạy A-nan: 

— Lành thay! Lành thay! Như những lời A-nan 
hỏi sẽ lợi lạc cho nhiêu người. Hãy lắng nghe và 
suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

Trong đại hội yên tĩnh không có tiếng động. Cả 
sơn hà đại địa gió mưa sông núi, chim chóc cầm 
thú đều lặng vên không có một tiếng. Trong đại 
chúng, có Thiên, Long, Qui thần nóng lòng muốn 
nghe, nhất tâm quán Phật. 

Đức Phật dạy A-nan: 

— Này A-nan, trong quá khứ lầu xa vô lượng vô 
biên a-tăng-kỳ kiếp, ở cõi Diêm-phù-đề này có một 
VỊ quôc vương tên là Đại Quang Minh có phước 
đức rất lớn, thông minh, trí tuệ, đây đủ vương 
tướng. Có một nước lân cận giao hảo rất thâm tình 
nhưng ngặt nỗi thiếu thôn mọi bề, vua Đại Quang 
Minh tùy thời ban tặng. Một hôm nước kia có được 
vật báu muỗn đem dâng hiến vua Đại Quang. Một 
hôm vua nước lần cận vào một khu rừng lớn săn 
băn bắt được hai con voi hình thù cân đôi đẹp đẽ 
trăng như pha lê, cứng cáp vững vàng, nhà vua rất 
yêu quý, trong lòng vui mừng suy nghĩ: ““Fa đem 
vật báu này dâng cho vua Quang Minh.” Vua cho 
trang sức những loại châu báu ở trên thê gian như 
vàng bạc... mang đến để dâng tặng Quang Minh. 
Vua vừa thấy voi báu tâm rất hoan hỷ. Lúc đó có 
người quản tượng tên là Tán-xà, vua ra lệnh: 
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— Ngươi lo việc trông coi, nuôi nắng và điều 
phục con voI này. 

Tán-xà không bao lâu đã điều phục được vol 
báu, đến tâu với vua: 

— Muôn tâu đại vương, hạ thân đã điều phục 
được voi báu và trở thành thuần lương, xin đại 
vương cho ra thí trường đâu. 

Vua nghe như vậy trong lòng hoan hỷ muốn đợi 
Xem con voi thuân lương biểu diễn, liền cho đánh 
trồng vàng tập hợp quan dân đề xem voi báu tỷ thí, 
Mọi người tụ tập lại, vua cỡi trên voi báu xuất hiện 
giống như mặt trời vừa mới ló lên đầu ngọn núi, 
ánh sáng chói lọi cũng giông như vậy, cùng với các 
thân dân ra ngoài thành vui chơi đến chỗ thí 
trường. Khi ây voi báu dương khí hừng hực thây 
các đàn voi đang tìm sốc sen đề ăn bên hô sen, lòng 
dục phát lên bôn tâu đi tìm voi cái vào tận rừng 
sâu, áo mão của vua rơi vãi tứ tung, áO quân tơi tả, 
thân thể thương vong. Khi â ây tâm thân vua mê loạn 
nghĩ chắc mình sẽ chết, rất là lo sợ, hỏi người quản 
tượng: 

— Ta làm cách nào đề kềm nó lại được? 

Tán-xà thưa: 

— Trong rừng có nhiều cây, xin đại vương có 
thể bám vào bất cứ cây nào để được an toàn. 

Vua liên bám vào một nhánh cây, con voi lướt 
đi vua đứng lại, rôi ngôi dưới một gốc cây, thây 
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trên thân mình chăng còn áo mão, toàn bị thương 
tích, hết sức khô não, đang trong cơn mê tìm lỗi đi 
ra khỏi rừng, nhưng chăng biết lỗi nào mà đi. 
Người quản tượng, cách một quảng ở trước cũng 
níu được một cành cây đứng lại rôi trở lại tìm thấy 
vua âu sâu ngôi một mình. Quản tượng dập đâu 
thưa: 

— Mong đại vương chớ có quá sâu khô, con voi 
này khi lòng dâm của nó lắng xuông, nhảm chán 
cỏ dơ, nước đục, nhớ đến thức ăn mỹ vị, nước uông 
tinh khiết ở trong cung nó sẽ trở về liên. 

Vua nói: 

— Ta không quan tâm đến ngươi cùng con voi 
đó nữa. Suýt nữa con voi làm ta mắt mạng. 

Bấy giờ, quân thân lo nghĩ có lẽ vua đã bị con 
voi điên kia làm hại và chia nhau đi tìm khắp các 
nẻo đường. Có người tìm được chiếc mão, có 
người tìm được áo bào của vua, có người thây máu 
rơi, liền sau đó thấy vua cỡi một con voi khác trở 
vào thành, dân chúng trong thành thấy đại vương 
khô não như thế không ai mà không sâu não. 

Sau một thời gian con voi điện này sống trong 
rừng vắng chán chê cảnh ăn cỏ xâu, uông nước 
đục, lòng dục lại lăng xuống liền nhớ đến cảnh 
sung sướng trong cung thức ăn mỹ VỊ, uống nước 
tinh khiết, chạy như gió lốc trở về chỗ ở cũ. Quản 
tượng vừa thấy sang báo với vua: 
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— Thưa đại vương con voI bị thất lạc trước kia 
nay đã trở về, xin đại VƯƠng ra Xem. 

Nhà vua bảo: 

— Ta đã nói là không cân ngươi và con voi điên 
ây nữa. 

Tán-xà khởi tâu: 

— Vua không cân hạ thân và voi này nữa, xin 
đại vương xem hạ thần có cách điều phục con voi 
báu này. 

. Vua đồng ý, làm chỗ bằng phẳng và bô trí chỗ 
ngôi nơi điều phục voi. Bây giờ nhân dân trong 
nước nghe người quản tượng muôn biểu diễn cách 
điều phục voi trước mặt vua, khắp nơi đều vân tập. 
Vua từ cung điện ởi ra cùng với mọi người đi theo 
đến an tọa theo vị trí. Quản tượng Tán-xà cho dẫn 
voI ra trước bả quan văn võ, cho tìm người thợ rèn 
làm Dảy viên sắc đem thui thật đỏ, tự nghĩ: “Con 
voi này nuốt các viên sắt này chắc chắn phải chết, 
sau đó vua sẽ hôi tiếc.” Lại bạch với đại VƯƠơng: 

— Con bạch tượng này rất báu chỉ có Chuyên 
luân vương mới có thê cỡi được. Nay chỉ vì một lỗi 
nhỏ không đến nỗi phải tội chết. 

Đại vương nói: 

— Nếu ngươi không điều phục được thì không 
nên để cho ta cỡi, nêu điều phục được thì sự việc 
đâu phải như thế này? Nay ta chăng cần cả ngươi 
lẫn voi. 
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Quản tượng nói: 

— Ngài không cần dùng thật đáng tiếc! 

Vua giận dữ quát: 

— Ngươi hãy đi đi! 

Tán-xà đứng dậy khóc mà nói: 

— Bệ hạ không có thân sơ, tâm thật độc hại chỉ 
nghe những lời đôi trá ngon ngọt. 

Bấy giờ trong hội chúng lớn nhỏ nghe xong rơi 
lệ, nhìn kỹ vào voi, người quản tượng lớn tiếng thị 
uy bảo voi: 

— Hãy nuốt những viên sắt này nêu không ta sẽ 
lây móc sắt để móc não mày ra. 

Voi hiểu ý liên nghĩ nếu không nuốt những viên 
sắt này mà chết thì không thể nào chịu nổi chiếc 
móc sắt kia. Giông như mọi người đều chết thì chịu 
thắt cô mà chết chứ không ai thích chết thiêu. Voi 
quỷ hai gôi xuống đất hướng ' về phía vua mong vua 
cứu mạng, vua đùng đùng nỗi giận hướng về phía 
khác. Tán-xà quát lớn: 

— Mày không chịu nuốt hòn sắt này hay sao? 

Voi bốn lần nhìn lại trông có người cứu hộ. 
Người quản tượng lây hòn sắt đặt vào miệng voi, 
voi nuốt vào chết ngay tại chỗ, giống như chày kim 
cang đánh vào núi pha lê, hòn sắt liền rơi xuống 
đật còn đỏ nóng cũng như vậy. Khi ấy trong hội 
chúng thấy vậy không aIi không thương khóc. Vua 
thây sự việc như vậy, rất ngạc nhiên bôi hôi, trong 
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lòng hối hận cho triệu Tán-xà đến bảo: 

— Sao con voI của ngươi bây giờ lại nhu thuận 
nghe lời như vậy, nhưng tại sao hôm trước ở trong 
rừng lại không làm sao mà chê phục nó được? 

Bấy giờ chư Thiên ở trời Tịnh cư biết được vua 
Quang Minh đã đúng thời phát tâm Vô thượng Bỏ- 
đê, liên hóa hiện thân lực khiến người quản tượng 
quỳ xuống đáp: 

— Tâu đại vương, hạ thần chỉ điều phục thân của 
voi chứ không điêu phục được tâm. 

Vua hỏi: 

— Có ai có khả năng điều phục cả thân lẫn tâm 
không? 

Tán-xà tâu: 

— Thưa đại vương chỉ có Đức Phật, Thê Tôn 
mới có khả năng điều phục cả thân lẫn tâm. 

Vua Quang Minh nghe đến danh của Phật, tâm 
run sợ, lông tóc dựng ngược hỏi Tán-xà: 

— Đức Phật sinh từ chủng tánh nào? 

Đáp: 

— Đức Phật sinh từ hai chủng tánh, một là trí 
tuệ, hai là từ bi, siêng năng làm sáu việc, đó là sáu 
Ba-la-mật. Công đức trí tuệ thảy đều đây đủ lây 
hiệu là Phật. Không những tự điêu phục mình mà 
còn điêu phục tất cả chúng sinh. 

Vua nghe vậy dao động sững sốt, đứng dậy vào 
cung tắm gội băng hương thơm, mặc long bào mới 
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lên trên lâu cao lễ khắp bôn hướng khởi tâm Từ bi 
đối với tất cả chúng sinh, dâng hương phát lời 
nguyỆn: 

Nguyện đem công đức này 

Hồi hướng đạo quả Phát 

Khi con đã thành Phật 

Tự điều phục chính mình 

Và tất cả chúng sinh. 

Nếu có chúng sinh nào 

Đọa vào ngục A-fỳ 

Dù trải qua một kiếp 

Làm lợi lạc hữu tình 

Phải vào trong địa ngục 

Tâm Bồ-đề không xả. 

Khi vua phát lời nguyện rồi, cả đại địa chấn 
động theo sáu cách, sơn hả đại địa rung động trập 
trùng. Trong hư không tự nhiên phát ra tiếng nhạc. 
Vô lượng chư Thiên biểu diễn nhạc đề ngợi khen 
Bồ-tát và nói: “Như lời nguyện của Ngài thì không 
bao lâu Ngài sẽ thành Phật, sau khi thành Phật sẽ 
hóa độ cho chúng tôi, chúng tôi ở trong pháp hội 
thanh tịnh này sẽ được dự phân.” 

Lúc bây giờ Đức Phật dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, bạch tượng nuốt hòn sắt 
nóng lúc đó nay chính là Nan-đà này vậy. Người 
quản tượng là Xá-lợi-phất và vua Quang Minh 
chính là Ta. Ta lúc đó nhờ thây sự nhu thuận của 
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voi mà phát tâm cầu đạo quả, thành Phật. 

Bây giờ trong đại hội, nghe Đức Phật tu hành 
khô hạnh như vậy. Có người đặc Tứ đạo quả, có 
người phát đại đạo tâm, có người xuất ø1a tu đạo 
tât cả đêu hoan hỷ, tôn kính phụng hành. 

Đây là nhân duyên do lập chí siêng năng tính 
tân từ nhân nhỏ, duyên vào đó để hoàn thành Đại 
sự. Biếng nhác giải đãi dâu gặp duyên lớn cũng 
không thành công được. Vậy hành giả cần phải 
siêng năng tinh tân đề hướng đến Phật đạo. 

LÌ 
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KINH HIÈN NGU 
QUYÊN 4 


Phẩm 22: ƯU-BÀ-DI MA-HA TUƯ-NA 

Tôi nghe như thế này. 

Một thời Đức Phật trú tại tình xá Kỳ hoàn, nước 
Xá-vệ, cùng với chúng đại Tỳ-kheo cung kính vây 
quanh. 

Bây giờ Đức Phật ca ngợi một hành giả có trí 
tuệ răng: 

— Muốn thành Phật đạo cần phải vui thích diễn 
thuyết và đọc tụng kinh pháp, ngay cả giới bạch y 
thuyết pháp mà chư Thiên và Qui thân cũng đều 
đến nghe nhận, huỗng là bậc xuất gia kế cả lúc 
đang đi trên đường mà tụng kinh, nói kệ, thường 
có chư Thiên theo để nghe nhận; vì vậy cân phải 
siêng năng tụng kinh thuyết pháp. Vì sao cần phải 
biết? 

Đức Phật lúc mới đến tinh xá Kỳ hoàn, công 
đức của Ngài được lưu truyền rộng khắp không a1 
mà không nghe biết. Bây giờ có một người tốt nghe 
danh tiếng và đức độ của Phật, hoan hỷ vô lượng, 
tán dương và ca ngợi. Vì sao? Trong thê gian khi 
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người ác mà nghe danh tiếng của người tốt thì sinh 
lòng đồ ky ganh ghét, họ vui thích điều xấu ác. Bậc 
Hiển thiện thì luôn luôn ngăn chận điều ác, tán 
dương, điều lành, muôn điều lành quảng bá rộng 
rãi, thấy người làm ác biết đó là trói buộc phiên 
não đáng thương xót, tha thứ. Cho nên người lành 
khi nghe Đức Phật ra đời ca ngợi và tuyên dương 
cùng khắp các nước. 

Vào thời Ba-tư-nặc có một nước nhỏ lân cận 
gọi là Tỳ-nựu-càn, trong đó có một ngôi làng nhiêu 
người có tà kiến, không tin vào Phật, Pháp và 
Tăng. Trong ngôi làng đó có một người nữ tên là 
Ma-ha Ưu-ba-tư-na có công việc đi đến nước Xá- 
vệ chỗ vua Ba-tư-nặc. Sau khi công việc xong cùng 
tháp tùng, theo các Ưu-bà-tặc nghe về công đức của 
Phật, muôn được gặp Phật nên nàng đến tinh xá Kỳ 
hoàn, thấy tướng hảo của Phật rực rỡ trang nghiêm, 
liên cúi đầu mặt đảnh lễ ngang chân Đức Phật. 

Khi ây Đức Thế Tôn đang thuyết về năm giới 
cho đại chúng nghe: Không sát sinh thì được thọ. 
Không trộm cặp thì được giàu có. Không tà dâm 
thì được mọi người ái kính. Không nói dối thì lời 
nói được người khác tin. Không uống rượu thì 
được thông minh sáng suốt. Nàng nghe xong rất 
hoan hỷ, bạch Phật: 

- Cúủi mong Đức Thế Tôn trao cho con năm 
giới để con suốt đời phụng trì thanh tịnh. Dấu cho 
thân mạng này có mât đi trọn đời không hủy phạm, 
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giông như kẻ đói coi trọng thức ăn, người khát yêu 
quý nước uông, như người bệnh được chăm sóc, 
con nay hộ trì giới câm cũng như vậy. 

Đức Phật trao năm giới cho Uu-ba-tư-na. Sau 
khi thọ giới xong, Ưu-ba-tư-na bạch với Đức Thế 
Tôn: 

— Chỗ ở của con rất xa trên đường trở về mong 
Ngài ban cho con một vật nhỏ gì để con thọ trì. 

Đức Phật dạy: 

-— Quá khứ chư Phật nhiều như số cát sông 
Hãng đêu nói kinh Pháp Cú, chư Phật vị lai sô 
lượng như cát sông Hăng cũng nói kinh đó. Khi ây 
Đức Thế Tôn dạy kinh Pháp Cú cho ƯUu-ba-tư-na 
phụng hành. Nghe xong nàng làm lễ nhiễu quanh 
ba vòng rồi ra đi. Trở vê làng của mình, Uu-ba-tư- 
na suy nghĩ và tưởng nhớ vê tỉnh xá của Phật và lời 
Kinh Phật dạy, vào nửa đêm ở trên lầu cao nghĩ về 
công đức của Phật và đọc tụng kinh Pháp Cú. Khi 
ây Tỳ-sa-môn Thiên vương muốn đến chỗ của Tỳ- 
lâu-lặc-xoa ở phương Nam, đem theo một ngàn 
Dạ-xoa ngang qua trên lầu của Ưu-ba-tư-na nghe 
tiếng tụng kinh tất cả đều ở trên không trung để 
lắng nghe, tán thán: 

— Lành thay, lành thay! Chị em nào đang khéo 
nói về pháp yêu. Nay ta để lại Thiên bảo thì không 
thích hợp mà nên có những lời tốt lành. 

Ty-sa-môn nói: 
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— Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên từ Xá- 
vệ đên đang ở lại trong rừng này, sảng ngày mai 
ngươi đên đó thỉnh vê nhà đề cúng dường khi chú 
nguyện nhớ xưng danh tánh của ta. 

Uu-ba-tư-na nghe những lời này ra nhìn lên 
không trung không thây hình bóng giống như 
người mù trong đêm tôi, không thấy ai liên hỏi: 

— Các người là ai mà không nhìn thấy hình 
bóng, chỉ nghe được tiếng. 

Ở trên không đáp xuống: 

— Ta là quỉ vương Tỳ-sa-môn thiên đi qua đây 
nghe được tiếng Kinh pháp liên ở lại đây. 

Ưu-bà-di liền nói: 

— Ngài thuộc trời, tôi thuộc về người không liên 
quan gì sao gọi tôi là chị em. 

Thiên vương đáp: 

- Đức Phật là Pháp Vương cũng là Từ Phụ của 
trời người, tôi là Ưu-bà-tắc, người là Ưu-bà-di đều 
là pháp hữu, nên tôi gọi là chị em. 

Khi ây Ưu-bà-di lòng rất hoan hỷ hỏi: 

— Này Thiên vương khi tôi cúng dường mà 
xưng danh tánh của Thiên vương có lợi ích gì? 

Thiên vương đáp: 

— Ta là Thiên vương có Thiên nhĩ nghe được 
Xa, xưng danh tánh ta thì tăng thêm thê lực của ta 
và oa1 đức của quyền thuộc, ta sẽ dùng thân lực này 
mà bảo các qui thân hộ niệm cho người này để tăng 
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phước lộc cho họ và trợ giúp cho họ khỏi bị những 
tai ương hoạn nạn. 

Nói vậy rôi Thiên vương liên ra đi. 

Bấy giờ Ưu-bà-di hân hoan vui mừng, thầm 
nhủ: “Đức Phật trải qua hàng trăm kiếp tinh tân tu 
hành khô hạnh chỉ vì chúng ta, nhờ ân đức của Phật 
khiến cho qui vương trở thành chị em với ta.” 
Trong đêm đó nàng không hê ngủ say, trời vừa tờ 
mờ sáng mới ngủ được chút ít. Mỗi sáng trong nhà 
thường Sa1 người vào rừng lây củi, sảng hôm đó 
Vừa Sal người vào rừng leo lên cây để lây. CỦI, trồng 
từ xa thây Tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-kiên-liên và 
năm trăm vị Tỳ-kheo đang trú tại ngôi rừng này 
tinh tân tọa thiên tụng kinh. Trong khi đó người đi 
hái củi lười biếng leo lên cây sa thảo năm, thâm 
nghĩ: “Lúc trước ta cùng đại gia đi đến nước Xá- 
vệ cho nên từ xa thây hai vị Tôn giả đó, đã biết là 
hai vị Tôn giả đó đại gia rất cung kính, nay ở trong 
ngôi rừng này đại gia ta không biết, nếu như ta từ 
từ hái củi cho xong rôi về thưa lại với đại gia ‹ e răng 
Sẽ CÓ người khác đến thỉnh trước đi ắt ta có lỗi. Đôi 
với việc này chưa cân thiết, trước hết phải lo xong 
việc quan trọng này đã sau đó mới hải củi. Việc 
này cũng chăng mệt nhọc gì!” VỊ ấy liên leo xuống 
đến chỗ các Tôn giả đầu mặt lạy ngang chân rôi 
thưa với Tôn giả: 

— Thưa chư Tôn giả, đại gia của con tên là Uu- 
ba-tư-na xin đánh lễ và thăm hỏi chư Tôn giả. 
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Các Tôn giả đáp: 

- Chúc phúc cho Ưu-ba-tư-na được yên Ổn, an 
lạc và giải thoát sinh tử. 

Vị ấy thưa: 

— Thưa chư Tôn giả, đại g1a của con cung thỉnh 
chư Tôn giả hôm nay đến nhà để thọ trai. Cúi mong 
chư Tôn giả quang lâm. 

Các Tôn giả đáp: 

— Người trở về nhà, nói với Ưu-bà-di Ưu-ba- 
tư-na cân phải biết lúc nào là hợp thời. Đức Phật 
tán thán năm trường hợp bồ thí sẽ đem lại phước 
đức vô lượng: Bồ thí cho người từ xa đến, bồ thí 
cho người đi xa; bồ thí cho người bệnh hoạn; bố 
thí thức ăn uống cho người đói khát và bố thí cho 
người hiểu biết chánh pháp. Năm trường hợp bố 
thí như vậy trong hiện tại đạt được phước đức lớn. 

Vị ấy nhận lời chỉ giáo rôi từ biệt ra khỏi rừng 
cấp tốc về nhà. Về đến nhà vị ây hỏi người hâu: 

— Đại gia hiện đang ở đâu? 

Đáp: 

- Đang ở trên lâu cao kia, đầu đêm cuỗi đêm 
không ngủ nay vừa mới chợp mắt. 

VỊ ấy bảo người hâu hãy lên đánh thức dậy. Thị 
tỳ nói không dám. Vị ấy liên nói: 

— Nếu bạn không dám để tôi lên đánh thức. 

Thị tỳ nói tùy ý bạn. VỊ ấy liên lên lầu trên đánh 
thức đại gia dậy. Uu-ba-tư-na hỏi: 
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— Ngươi có chuyện gì? 

VỊ ấy nói: 

- Thưa đại gia, Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục- 
kiên-liên đang trú trong khu rừng kia. 

Ưu-ba-tư-na rất hoan hý liên lấy hai chiếc bông 
tai băng kim hoàn thưởng cho vị ấy. VỊ ấ ây nói tiếp: 

— Tôn giả có những lời giáo huấn tốt đẹp cho 
đại g1a. 

— Giáo huấn điều gì ngươi nói ra đi. 

VỊ ây nói cặn kẽ năm trường hỢp bố thí cho 
nàng nghe. Nghe xong, Uu-bà-di càng thêm hoan 
hỷ giông như hoa sen thây được ánh sáng mặt trời 
liên nở bung ra, sự khai nở của Ưu-bà-di cũng như 
thế. Nàng liền lây chuỗi anh lạc, châu báu tặng 
thêm cho người ấy. Vị ấy thưa tiếp: 

— Đại gia dậy rửa tay rồi lo săm sửa đầy đủ vật 
thực để cúng dường. Con đã nhận lời chỉ bảo của 
đại g1a vào cung thỉnh hai Tôn giả và năm trăm vị 
đệ tử trong ngày hôm nay đến thọ thực, mong cho 
thời cúng dường được tốt đẹp. 

Sau khi nghe vậy sự hân hoan của nàng càng 
tăng thêm và nói: 

— Ta muốn thực hiện việc đó. Vì ngươi đã khiến 
ta vui mừng không nói nên lời, nay ta phóng thích 
ngươi, ngươi không thuộc về ta nữa. Như những 
lời tốt đẹp của người, tại gia hay xuất gia, thành Ấp 
làng xóm tùy theo chỉ mà gặp được ánh sáng tôt 
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đẹp đó. 

Bây giờ Uu-ba-tư-na dậy rửa tay và bảo gia 
nhân và những TƯỜI chung quanh, người làm thức 
ăn, người lo đốt lò, người lo nước non, người trải 
chiếu, người lo căm hoa, phân bố các công việc 
xong, tự tay mình lây thuốc giã hòa vào nhau. Mọi 
vật thực đã bày biện xong, nàng cho sứ giả đó đến 
chỗ các Tôn giả kịp thời thưa: 

— Thức ăn đã bày biện xong xin thỉnh chư Tăng. 

Hai Tôn giả và các vị Tỷ-kheo vận y cầm bát, 
đến nhà Ưu-bà-di theo thứ tự mà ngôi. Khi ây Ưu- 
ba-tư-na tự tay lấy nước rưới xuông các loại thức 
ăn. Sắc, hương và mùi vị đầy đủ. Tất cả các hành 
tùy theo nghiệp mà thọ nhận quả báo. Bô thí thức 
ăn có màu sắc đẹp thì kết quả có nhan sắc tốt đẹp. 
Thức ăn có hương thơm thì kết quả được danh 
tiếng thơm xa, đầy đủ các mùi vị thì kết quả được 
ăn uống tùy thích, sức lực khỏe mạnh. 

Sau khi thọ thực xong Tôn giả Xá-lợi-phất nói 
lời chú nguyện. Khi đang chú nguyện Ưu-ba-tư-na 
bạch: 

— Thưa Tôn giả, xin Tôn giả xưng tên Tỳ-sa- 
môn Thiên vương. 

Tôn giả Xá-lợi-phất chú nguyện xong rồi quay 
lại hỏi: 

Cô và Tỳ-sa-môn Thiên vương có nhân duyên 
øì mà xưng danh tánh ra. 
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Uu-ba-tư-na thưa: 

— Thưa Tôn giả, sự việc thật là hy hữu! Đêm 
hôm trước khi con đang tụng kinh Pháp Cú, vị 
Thiên vương kia đang trú trên không trung nghe 
con tụng kinh tán thán răng: “Lành thay, lành thay! 
Chị em khéo nói diệu pháp. “Con ra nhìn lên không 
trung hỏi: “Ông là ai mả không thây hình mà chỉ 
nghe tiếng.” Có tiếng đáp răng: “Ta là qui Vương 
Tỳ-sa-môn nghe ngươi tụng kinh cho nên dừng lại 
đây để nghe, định để lại Thiên bảo cho người 
nhưng không thích hợp. Nay nói những lời tốt đẹp 
cho ngươi.” Con liên hỏi: “Những lời tốt đẹp đó là 
gì?” Thiên VƯƠng nói: “lôn giả Xá-lợi-phât và 
Mục-kiên-liên ngày mai đến nƠI ngôi rừng kia, 
ngươi nhớ đến cung thỉnh về nhà cúng dường thọ 
thực, khi nói lời chú nguyện nhớ xưng danh tảnh 
của ta.” Con liên hỏi: ““Xưng danh tánh của ngài có 
lợi ích gì?” Thiên vương đáp: “Như sự việc đã nói 
ở trên...” Vì sự việc đó nên con xưng danh tánh kia. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Thật là kỳ diệu! Cô là người, vị ây là trời mà 
có thể hiểu ý nhau và cùng người trao đôi, sao lại 
øọI là chị em? 

Uu-bà-di đáp: 

— Con lại có một sự việc rất là thân thiện với 
con như chị em gái cùng qua lại với nhau. Khi con 
bồ thí vị thân này nói với con: “Đây là A-la-hán, 
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đây là A-na-hàm, đây là Tư-đà-hàm, đây là Tu-đà- 
hoàn, đây là phàm phu, đây là trì giới, đây là trí 
tuệ, đây là ngu si.” Con tuy nghe nói về sự phân 
biệt này nhưng tâm ý của con không phân biệt. Đối 
với phàm phu, phạm gIới... con cũng cúng dường 
như A-la-hán. 

Ngài Xá-lợi-phất nói: 

— Cô thật là kỳ diệu! Trong việc làm này mà 
sinh được tâm bình đắng. 

Ma-ha Tư-na nói: 

— Lại nữa, con còn có một sự việc rất kỳ diệu, 
thân con là nữ lại ở tại gia, mà trừ được hai mươi 
thân kiến đắc quả Tu-đà-hoàn. 

Ngài Xá-lợi-phất tán thán: 

— Cô thật là kỳ diệu! Làm thân nữ mà chứng 
đắc được quả vị Tu-đà-hoàn. 

Uu-bà-di thưa: 

- Con còn có một sự việc rất là kỳ diệu nữa, 
con có bốn người con đều có ác tà kiến, chồng con 
cũng là tà kiến rất sâu nặng. Đối với Tam bảo Phật, 
Pháp, Tăng không hiểu không kính. Nêu con có 
cúng dường Tam bảo và bồ thí cho người bân cùng, 
liên sinh tâm đỗ ky ganh ghét. Còn nói răng gia 
nghiệp này do chúng tôi siêng năng lao động cực 
nhọc mới có được mà đem làm những chuyện 
không đâu. Tuy nghe nói những lời như vậy mà 
đạo tâm của con và những việc tu tập hành thiện 
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không bao giờ thoái thất và hờn giận. 

Tôn giả Xá-lợi-phất dạy: 

— Theo quy ước bình thường của người phụ nữ, 
trong tất cả mọi lúc thường không được thoải mái. 
Thuở nhỏ thì được cha mẹ chăm sóc; vào tuôi tráng 
niên lập gia đình thì được chồng bảo hộ; về giả thì 
được con cái nuôi dưỡng. Vậy mà cô vượt ra ngoài 
vòng cương tỏa của chồng con để được tự do tu tập 
và hành thiện. Này Uu-bà-di, nay tôi có vài lời như 
sau, hãy cô gắng ghi nhớ. Đây là một việc rất quan 
trọng, đó là Đức Phật, Thế Tôn chiêu nay sẽ đến 
ngôi rừng Tỷ-nựu- càn-đặc này, tôi báo cho thí chủ 
biết như vậy rồi tôi sẽ trở về trú xứ. 

VỊ Uu-bà-di thưa: 

— Điều mà Tôn giả cho biết thật là tốt đẹp 
không gì hơn. 

Sau khi Tôn giả ra đi, thí chủ Uu-ba-tư-na lo 
sửa soạn vật thực để cúng dường Thê Tôn. Khi 
Đức Thê Tôn đến ngôi rừng kia, Ma-ha Tư-na rất 
hoan hỷ gọi tật cả những Ưu-bà-di đến chiều cùng 
đi đến chỗ Phật. Từ xa họ đã thây hào quang của 
Đức Thê Tôn rất là thù diệu, năm căn hoan hỷ. Tất 
cả đêu vui mừng phân khởi đến gần làm lễ dâng 
lên cúng dường Phật các loại hoa hương, rôi ngôi 
qua một bên nghe Phật thuyết pháp: Luận về bố thí 
và giới pháp, vê đoạn dục và sinh Thiên; luận về 
Niết-bản. Sau khi nghe pháp xong, các Ưu- bà-di 
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muốn trở về nhà, chắp tay bạch Phật: 

— Những người trong thôn của con đều theo tà 
kiên, không hiệu Phật pháp, chắng biết ân đức của 
Phật, không thích bô thí. Các Sa-môn, Bà-la-môn 
khi vào thôn này khất thực thường đến nhà con. Cúi 
mong Đức Thế Tôn lúc nào đó đến trú tại thôn của 
chúng con đê chúng con cúng dường bôn loại vật 
dụng cho Đức Phật và các đệ tử của Ngài. 

Bạch xong, họ đảnh lễ lui ra và lần lượt xem 
qua các chỗ nghỉ ngơi của các vị Iy-kheo. Cuỗi 
cùng thấy một vị Ty-kheo đang bị bệnh năm trong 
lêu cỏ, nàng liên hỏi Đại đức: 

— Thưa Đại đức, Đại đức bị bệnh gì? 

VỊ T-kheo đáp: 

— Trên đường đến đây, bôn đại không điều hòa, 
khôn khô bị bệnh. 

Uu-bà-di thưa: 

— Đại đức bị bệnh nên ăn thức ăn gì? 

Đáp: 

_ — Theo thây thuốc nói nên ăn loại nước thịt mới 
hâm. 

Uu-bà-di nói: 

— XIn ngài yên tâm ngày mai con sẽ dâng cúng. 

Đại đức đáp: 

— Vâng. 

Ưu-bà-di đảnh lễ rồi trở về nhà, tự suy nghĩ và 
nói thâm: “Ta có được một lợi ích lớn là diện kiến 
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được Đức Phật Thê Tôn, Xá-lợi-phất và các đại 
Tôn giả khác.” Niễm vui cảng tăng thêm, đến nỗi 
nàng không nhớ ra ngày mai là vào ngày mười lăm, 
vào ngày này theo quôc pháp là không được giết 
hại, nêu giết hại là trái với lệnh nước. Sảng ngày 
mai, nàng liên sai người cầm tiên tìm mua loại thịt 
mới còn nóng, người giúp việc vâng lời đi khắp các 
chợ tìm mua nhưng không có đành trở vê không, 
thưa với đại g1a: 

- Hôm nay là ngày mười lăm chợ không giết 
thịt. 

Uu-bà-di nói với người giúp việc: 

— Ngươi hãy cầm một ngàn đồng tiền chỉ mua 
một trăm tiên thịt số còn lại cho ngươi. 

Người hầu cầm tiền ra đi cỗ tìm cho ra nhưng 
vì hình phạt của vua quá nặng không có ai dám. VỊ 
ây trở vê trình Dày sự việc như vậy, Uu-bà-di lo 
lăng buôn râu nói: 

— Ngươi hãy đem hết số tiền này ra mua cho 
được. 

Người giúp việc cầm tiên đến các hàng thịt cô 
mua cho được, mặc đầu các người hàng thịt rât 
ham lợi, nhưng phép vua quá nghiêm, quá nặng, sợ 
mật mạng nên không ai dám. Người giúp việc trở 
về chăng được việc gì. 

Khi ấy Ưu-bà-di cảng thêm ưu não, nghĩ về 
bệnh tình của vị Ty-kheo đã nhận lời cầu thỉnh của 
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ta, mà ta đã tìm hết cách không thể cúng dường cho 
Đại đức được. Sợ răng Đại đức sẽ mất mạng, ta sẽ 
mang tội. Đang suy nghĩ tìm cách gì, Uu-ba-tư-na 
tự nhiên nhớ đến tích xưa Bô-tát vì con chim bồ 
câu tự cắt thịt nơi thân mình để cứu sống, huỗng 
nay so với một vị T-kheo thì hơn nhiêu, ta nào có 
tiếc chi thân mạng của mình mà không cứu giúp. 
Suy nghĩ xong, nàng lựa một người đáng tin cậy 
nhật dẫn bà ta vào một tịnh thất, tắm sửa sạch sẽ 
ngôi trên chiếc giường, rồi sai người hâu cắt lây 
thịt trong thân mình. Người hâu vâng theo lệnh lấy 
cây dao thật sắc cắt đi một thớ thịt. Khi lát dao vừa 
xuyên qua thịt, nàng đau đớn vô củng chết ngất 
năm bất tỉnh. Người hâu dùng loại vải trắng gói 
vào trong trộn với các thứ thảo dược khác nâu 
thành một loại thuốc “thân dược” đem đến cho 
thầy Ty-kheo chữa bệnh. Vị Ty-kheo nhận lây 
phương thuốc của một đàn-việt đầy niềm tin dâng 
cho, uông vào liên khỏi bệnh. 

Người chông của bà, thuộc dòng Bà-la-môn 
không có mặt tại đó, từ xa về hỏi: 

— Ma-ha Tư-na đang ở đầu? 

Đáp: 

- Ở phòng trong. 

Người chồng vào trong thây nhan sắc khác 
thường liên hỏi vì lý do gì mà nhan sắc tiêu tụy như 
vậy? 
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Đáp: 

— Thiệp nay vì bệnh xâm nhập. 

Người chồng ưu sâu cho tìm các vị lương y đến 
đề chân bệnh. 

Lương y hỏi: 

— Bà đau thê nào? Phát bệnh ra sao? Từ lúc bị 
bệnh đến giờ có lúc nào không đau nhức không? 

Nàng Uu-ba-tư-na đáp: 

— Bệnh của tôi lúc nảo cũng đau, như hiện giờ 
đau nhức ghê gớm, không hêt cơn đau! 

VỊ lương y xem mạch không biết được nguyên 
nhân của bệnh nên im lặng ra về. Người chông 
khóc lóc, hỏi nàng bị bệnh gì? Vì tình nghĩa giữa 
chúng ta nên nói ra đi. 

Người vợ đáp: 

— Các vị lương y sáng suốt vô cùng mà còn 
không biệt, huông gì thiệp làm sao biệt được] 

VỊ Bà-la-môn hỏi những người trong nhà: 

— Mọi người có biết bệnh tình của Ma-ha Tư- 
na không? 

Mọi người đều trả lời: 

— Thưa đại gia, chúng tôi không biết. 

Đại gia có thể hỏi người hâu thân cận bà chủ sẽ 
TỐ. 

Khi đó vị Bả-la-môn gọi người hâu cận đang ở 
trong chô văng vẻ lại hỏi: 
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— Tại sao bà chủ bị bệnh? 

Người thị tỳ đáp: 

— Do có một Tỳ-kheo bị bệnh, bà chủ phải cắt 
thịt làm thuốc dâng cho thây đó. 

Người chôồng nghe vậy tức giận đem lòng làm 
hại Phật, Pháp, Tăng, vừa đi vừa lớn tiếng nói rằng: 

— Sa-môn Thích tử ăn thịt người, giống như bọn 
Ban túc vương. 

Bấy giờ có một Ưu-bà-tắc tín tâm nghe Bà-la- 
môn hủy báng Phật Pháp, Tăng, buôn râu không 
vui, đến chỗ Đức Phật đảnh lễ. Đức Thế Tôn hỏi: 

— Các ngươi có việc gì mà buôn râu không vui 
như vậy? 

- Bạch Đức Thế Tôn có một Bả-la-môn đi khắp 
nơi lớn tiếng hủy báng Phật, Pháp, Tăng giống như 
bọn Ban túc vương trước đây ăn thịt người. Nay 
Sa-môn Thích tử, ăn thịt người cũng như vậy 
không khác. Cúi mong Đức Thế Tôn dạy cho các 
Ty-kheo chớ ăn thịt người. 

Bây ø1ờ Đức Thê Tôn, nhân sự việc này truyền 
nhóm họp các Ty-kheo Tăng, gọi các Tyỳ-kheo bị 
bệnh. Khi đó các Ty-kheo bị bệnh nghe Đức Thế 
Tôn dạy trong lòng hoan hỷ suy nghĩ: “Thê Tôn là 
Bậc Đại Từ quan tâm đến chúng ta.” Thân tuy ôm 
yếu nhưng họ cô găng đến nơi Thế Tôn đảnh lễ rồi 
ngôi sang một bên. Đức Phật dạy: 

— Này các quý tử, các vị bị bệnh gì? 
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Vị Tỳ-kheo bạch Phật, con bị bệnh làm sinh sâu 
não, nay gặp được Đức Thê Tôn bệnh được thuyên 
giảm phân nảo. 

Đức Thế Tôn hỏi tiếp: 

— Hôm nay ông ăn uông gì? 

VỊ Tỳ-kheo thưa: 

— Hôm nay con đã ăn nước hâm thịt. 

Đức Phật hỏi: 

— Thịt ông đã ăn là thịt tươi hay thịt khô? 

Đáp: 

— Là thịt tươi („ước Thiên trúc thịt nấu không 
để qua đêm. Thịt ăn hoặc tươi hoặc khô). 

Đức Phật nói: 

— Này thiện nam tử, khi con ăn thịt có hỏi, thịt 
này là tịnh hay bât tịnh? 

Đáp: 

- Bạch Thế Tôn, bệnh con đã lâu ngày gặp 
được liền ăn thật sự chưa hỏi. 

Đức Phật dạy: 

— Này Tỳ-kheo, tại sao ông ăn thịt bất tịnh, 
pháp của Ty-kheo là khi đàn-việt cúng dường thức 
ăn trước hết phải hỏi đây là thịt gì? Nêu đàn-việt 
nói, đây là tịnh nhục, phải quan sát nhiêu lần tin 
xong mới ăn, nêu không tin thì không ăn. 

Bây giờ Đức Thê Tôn ngăn cắm các Ty-kheo 
nêu các bât tịnh nhục đêu không được ăn; nêu thây, 
nehe là thịt bất tịnh cũng không được ăn. Như thê 
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cần phải phân biệt, nên hay không nên ăn. 

Bấy giờ Ưu-bà-di nghe Đức Phật, Thê Tôn 
chính do mình mà cắm các Tỳ-kheo ăn thịt rất là 
đau khô, vì mình mà các Tỳ-kheo không được ăn 
thịt liên nói với chông: 

— Nêu chàng quan tâm đến tôi thì ngày mai 
thỉnh Đức Phật và chúng Tăng về đây thiết lễ cúng 
dường thật chu đáo. Nếu không làm vậy, thà tôi bỏ 
mạng, tôi sẽ lây thịt từ thân tôi đem bồ thí cho mọi 
người. Ông đừng có hồi tiếc. 

Vì thương vợ nên vị Bà-la-môn mới thực hiện, 
nhưng Bả-la-môn này vốn không có lòng tin và tôn 
kính Tam bảo, chiêu theo ý vợ vảo trong rừng đến 
nơi Đức Phật trú nói rằng: 

— Thưa Sa-môn Cù-đàm và chúng đệ tử, ngày 
mai tôi mời đến nhà thọ thực. 

Đức Phật im lặng nhận lời vị Bà-la-môn biết 
Đức Phật nhận lời mời liền trở về nhà nói với vợ là 
Sa-môn Cù-đàm đã nhận lời mời. Vị Uu-bà-di sai 
các người giúp việc trong nhà lo bày biện các loại 
thức ăn, hương hoa, chỗ ngôi đây đủ, sáng ngày 
mai khi đến giờ sai người vảo trong rừng bạch với 
Đức Phật: 

— Thức ăn đã sửa soạn xong, cúi mong Bậc 
Sáng Suốt biết thời gian thích hợp. 

Đức Phật và các Tỳ-kheo vận y câm bát đến 
nhà Bà-la-môn kia, theo thứ tự mà ngôi. Sau khi an 
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tọa xong, Đức Phật hỏi: 

— Ma-ha Tư-na hiện nay ở đâu? 

Người chồng đáp: 

— Ở tại trong phòng. 

Đức Phật dạy: 

— Hãy gọi lại đây! 

Vị Bà-la-môn liền đến nói: 

— Thây của em gọi em đến. 

Vị Ưu-bà-di bảo chồng: 

-_— Nhờ chảng nói là Ma-ha Tư-na cúi đâu đảnh 
lê Phật, Pháp, Tăng vì bệnh không ngôi dậy được. 

Đức Phật dạy Tôn giả A-nan: 

— Ông qua gọi Ưu-ba-tư-na ngôi dậy gặp Phật. 

Ngài A-nan liền qua nói với Uu-ba-tư-na: 

— Thê Tôn gọi cô đến ĐẶP Ngài. 

Khi ây Ưu-ba-tư-na năm ở trên giường chắp tay 
bạch: 

— Con xin đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng, trong tư 
tưởng muốn gặp Phật như đói cần ăn, khát cần 
uống, lạnh cần ấm, nóng cần mát, như mất đạo cân 
được đạo. Con nay trong tư tưởng muôn gặp Phật 
cũng như thế, tâm tuy muôn qua nhưng thân không 
chìu theo. 

Ngài A-nan bạch Phật như Uu-ba-tư-na đã nói. 
Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, ông hãy cho người khiêng cái 
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giường đến đây. 

Ngài A-nan vâng lời cho người khiêng g1ường 
đến đặt trước Đức Phật. Bấy giờ Đức Như Lai 
phóng đại quang minh, bất cứ ai tiếp xúc được ánh 
sáng của chư Phật thì người cuông hóa ra chánh, 
người loạn hóa ra định, người bệnh hóa ra lành. 
Sau khi Uu-ba-tư-na tiếp xúc được ánh sáng của 
Phật liên hết thông khổ. Khi ây CÓ VỊ Thân trong 
nhà dùng loại nước rửa sạch vết thương và cho 
uống thuốc vảo, thân thê vị ấy được bình phục như 
cũ. Uu-ba-tư-na liên đứng dậy xuống khỏi giường 
tự tay cầm bình vàng rác một loại nước vào từng 
món thức ăn, sắc hương, mùi vị đây đủ. Đức Phật 
thọ thực xong rửa tay dọn bát và thuyết vi diệu 
pháp cho Ma-ha Tư-na. Ngài giảng vệ Bồ thị, Trì 
ĐIỚI, quả báo Nhân, Thiên, đau khô sinh tử, sự tốn 
hại của tham dục, xuất ly và diệt, lạc, mười hai 
nhân duyên luân chuyên không dừng. Ưu- ba-tư-na 
nghe Phật dạy đoạn trừ được xan tham, tật đố, đặc 
đạo quả A-na-hàm, Tất cả quyền thuộc trong gia 
đình đều thọ năm giới. Còn vị Bà-la- -môn xả ly tà 
kiến, kính tín Tam bảo, thọ giới Ưu-bà-tặc. Bây giờ 
trong bốn hội chúng có người đắc quả Tu-đà-hoàn, 
có người đắc quả Tư-đà-hàm, có người đắc quả A- 
na-hàm, A-la-hán. Có người phát đại đạo tâm. Tất 
cả lớn nhỏ đều hoan hỷ. 

Bấy giờ trong chúng có người khiếp sợ sinh tử, 
suy nghĩ rằng: “Người phụ nữ này có một sức 
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mạnh như thê, lấy thịt nơi thân mình để cúng 
dường Sa-môn thật là kỳ diệu! Chúng ta xả bỏ làng 
xóm ruộng vườn có øì là khó.” Liên sau đó, có một 
SỐ người xả bỏ làng xóm, gia đình, quyên thuộc, 

xuất gia cầu đạo, siêng năng tinh tân, đoạn trừ kết 
lậu thành A-la-hản. Khi ây mọi người ở trong xóm 
làng â ây tin và thực hành Phật pháp, lưu truyền rộng 
rãi. Nhờ nhân duyên này mọi người có ý chí vững 
mạnh. 

Cho đến người nữ đọc tụng kinh điển, không 
tiếc thân mạng, đặc các đạo quả. Huỗng nữa đôi 
với bậc Trượng phu cân phải siêng năng thực hành 
đạo nghiệp sao mà không thành đạo quả được. Nhờ 
nhân duyên này, các thiện nam tử siêng năng tu tập 
thiện pháp, khiếp sợ sinh tử, liên giảm trừ bớt các 
kết sử, xa lìa được sinh tử. Tuy răng vào thời mạt 
pháp không thê được độ thoát, nhưng nhờ công đức 
này mà nhận được phước đức vô cùng. Đức Di-lặc 
Thế Tôn không lâu nữa, còn năm mươi sáu ức 
mười ngàn vạn năm nữa sẽ ra đời thành Phật. Sẽ 
rộng nói diệu pháp cho các người. Ở trong đó tùy 
theo sở cầu mà thành được đạo quả Tam thừa, tât 
giải thoát. Tất cả hội chúng đảnh lễ và phụng hành. 


Phẩm 23: XUẤT GIA CÔNG ĐỨC THI-LỢI- 
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BẬT-ĐÈ 

Tôi nghe như vây: 

Một thuở nọ, Đức Phật cư ngụ ở vườn trúc Ca- 
lan-đà, tại thành Vương xá thuộc nước Ma-già-đà. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn khen ngợi về công đức 
của sự xuất gia, do nhân duyên này nên được 
phước rất nhiêu. Nếu cho nam, nữ, nô tỳ hay dân 
chúng hoặc tự mình xuất gia vào đạo thì công đức 
vô lượng. Phước báo của sự bố thí, đù có hưởng 
phước mười đời trong trời, người, qua lại mười cõi 
cũng không thù thắng băng công đức cho người 
xuất gia và tự mình xuất gia. Vì sao vậy? Vì phước 
báo bồ thí thì có giới hạn, còn phước xuất gia thì 
vô lượng vô biên. Lại nữa, quả báo của Trì giới, 
phước báo cõi trời của những vị Thân tiên có năm 
thân thông, cho đến phước báo cùng tột của Phạm 
thiên đi nữa thì đối với trong Phật pháp, quả báo 
của việc xuất gia là không thể nghĩ bàn, cho đến 
đạt được đạo quả Niết-bàn, nên xuất gia được 
phước không cùng tận. G1ả sử có người xây tháp 
bảy báu cao đến cõi trời Ba mươi ba, công đức của 
người này đạt được không bằng công đức của 
người xuất gia. Vì sao vậy? Vì tháp bảy báu thì 
người tham ác, ngu sĩ đều phá hoại được, còn pháp 
xuất gia thì không ai có thể hủy hoại. Muôn câu 
pháp lành, ngoài pháp Phật ra không còn pháp nào 
thù thắng hơn. Như có trăm người mù, có vị thây 
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thuốc ĐIỎI CÓ thể trị lành mắt cho họ, cùng lúc, tật 
cả đều được lành; lại có trăm người khác bị xử tội 
móc mắt, gặp người có thê lực có khả năng cứu 
những người này thoát khỏi tội, khiến cho họ 
không bị mắt mắt, phước của hai người này tuy đã 
vô lượng cũng không bằng cho người xuât gia và 
tự mình xuất gia, hai việc này phước cực lớn. Vì 
sao? Tuy có khả năng bố thí mắt cho hai hạng 
người trên, nhưng người bô thí này chỉ hưởng lợi 
ích trong một đời. Lại nữa, tánh của bắp thịt là tánh 
có tan rã. Cho phép người xuất gia hoặc tự mình 
xuất gia là lân lượt dân dắt chúng sinh muôn kiếp 
đạt được mắt Tuệ vô thượng. Tánh của mắt Tuệ dù 
trải qua bao nhiêu kiếp vẫn không tan rã. Vì sao? 
Vì trong phước báo của trời, người, chỉ được tự ý 
hưởng lạc, còn phước báo xuất gia thì không cùng 
không tận, cho đến rốt ráo thành Phật. Vì sao vậy? 
Vì pháp xuất gia diệt trừ quyên thuộc của ma, tăng 
trưởng hạt giông Phật, bẻ dẹp pháp ác, nuôi lớn 
pháp lành, diệt trừ tội lỗi, dây khởi phước nghiệp 
vô thượng. Cho nên, Đức Phật dạy: Công đức 
xuất gia cao như núi Tu-di, sâu nhự biên cả, rộng 
như hư không.” Nếu có người muốn xuất gia mà 
tìm mọi cách ngăn cản, khiến họ không đạt được 
chí nguyện, người này tội rất nặng, như đêm tối 
đen như mực, không thê thấy gì, tội bảo của người 
này cũng vậy, sẽ bị đọa vào địa ngục sâu thăm, tối 
đen lại không có mắt. 
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Ví như trăm dòng sông suối... đều đỗ về biển 
cả, tội báo của người này cũng vậy, tất cả các điêu 
ác đều chứa nhóm ở đó. 

Như núi Tu-di đang bừng chảy vào kiếp Hỏa, 
không còn một thứ gì cả, người này cũng vậy, Dị 
lửa thiêu đốt trong địa ngục, không bao giờ châm 
dứt. 

Ví như thuốc Ca-lưu-lâu-ê-ni, là loại thuốc 
đăng cực độc, đem so sánh với đường phèn, thì quả 
báo thiện, ác của hai người kia cũng như vậy. 

Công đức khuyên người xuất ø1a và tự mình 
xuất gia rất lớn, vì người xuất gia dùng Tu-đa-la 
(nh) làm nước, rửa sạch các nhơ uê kết SỬ, CÓ 
công năng diệt trừ khổ sinh tử, làm nhân Niếễt-bàn; 
dùng Tỳ-nI (Luật) làm chân, bước lên đất GIới 
thanh tịnh; dùng A- tỷ-đảm (Luận) làm mắt, nhìn 
thây thiện, ác ở đời, tùy ỹ dạo đi trên con đường 
Tám chánh, đến thành vi diệu Niết-bàn. Do vậy, 
khuyên người xuất gia, hoặc tự mình xuất gia, dù 
già dù trẻ, phước đức rất thù thăng. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn đang cư ngụ ở vườn trúc 
Ca-lan-đà thuộc thành Vương xá. 

Khi ấy, ở thành này, có trưởng giả tên Thi-lợi- 
bật-đề (Phước Tăng), đã một trăm tuôi, khi nghe 
công đức xuất gia nhiêu vô lượng như vậy, liền suy 
nghĩ: “Hôm nay, sao ta không xuất g1a tu đạo trong 
Phật pháp?” Trưởng giả liền từ giã tất cả vợ con, 
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— Ta muôn xuất gia. 

Do trưởng lão quá g1à nua, mọi người trong nhà 
aI cũng nhàm chán, đều chê bai là vô dụng, nên khi 
nghe trưởng lão muôốn xuất gia, tất cả đều rất vui 
mừng nói: 

— Ông nên đi sớm đi, còn chân chờ gì nữa! Nay 
là đúng lúc! 

Thi-lợi-bật-đê liền đi khỏi nhà, đến vườn Trúc, 
muốn diện kiến Đức Thê Tôn đề cầu pháp xuất gia. 
Khi đến vườn Trúc, trưởng giả hỏi các 1y-kheo: 

— Thưa các Ty-kheo, Đức Phật Thê Tôn Đại 
Tiên, Đắng Đại BI làm lợi ích cho trời, người, nay 
đang ở đâu? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Đức Như Lai Thế Tôn đã đi giáo hóa, làm lợi 
ích ở nơi khác rôi, Ngài không có ở đây! 

Trưởng giả lại hỏi: 

— Xin hỏi bậc Đại sư Trí tuệ Thượng túc kế vị 
Phật là a1? 

Các Tỳ-kheo chỉ đến Tôn giả Xá-lợi-phất. 

Trưởng giả chống gậy đến chỗ Tôn giả Xá-lợi- 
phất, bỏ gậy làm lễ, thưa: 

— Thưa Tôn giả, cho phép con được xuất gia. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nhìn rôi nghĩ: “Người này 
quá già, cả ba việc đều thiếu: không thể học hỏi, 
không thê tọa thiên cũng không thê giúp việc cho 
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chúng Tăng”, liên nÓI: 

— Ông hãy về đi, ông đã quá già nên không 
được xuất gia. Trưởng giả đi đến Tôn giả Ma-ha 
Ca- diếp, Tôn giả Uu-ba-ly, Tôn giả A-nậu-lâu- 
đà... lân lượt hết năm trăm đại A-la-hán. Các vị 
đều hỏi: 

— Trước tiên ông đã đến xin vị nào chưa? 

Trưởng giả đáp: 

— Trước hết, con nghĩ sẽ đến xin Đức Thê Tôn, 
nhưng Ngài đã đi hoằng hóa, kế đến chỗ Tôn giả 
Xá-lợi-phất. Các VỊ hỏi: 

— Tôn giả ấy nói gì? 

Trưởng giả đáp: 

— Tôn giả ây nói đã quá già, không được xuất 
ø1a. 

Các Ty-kheo nói: 

— Tôn giả Xá-lợi- phât là bậc Trí tuệ bậc nhất, 
còn không cho phép ông xuất gia, nên chúng tôi 
cũng không thể cho phép ô ông xuất gia được! Như 
thây thuốc giỏi biết rõ người bệnh không còn chữa 
trị được, thì các thây thuốc khác cũng đành bó tay. 
Vì biết chắc người này có tướng chêt nên Tôn giả 
Xá-lợi-phât đại trí không châp nhận thì các Tỳy- 
kheo khác cũng vậy, không thê chấp nhận. 

Thi-lợi-bật- đề câu xIn các 1y-kheo nhưng vẫn 
không được xuất gia, liên trở về vườn Trúc, đứng 
ở cửa ngõ, buôn râu khóc lớn, than: 
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— Từ khi sinh ra đến giờ, ta không gây tai họa 
gì lớn, sao lại không cho phép ta xuất gia? Như Uu- 
ba-ly — người hớt tóc hạ tiện, NI- đề — người hốt 
phân dơ, Ương- -quật- ma-la — giết vô lượng người, 
Đà-tắc-ky — là giặc đại ác. . những người như vậy 
còn được xuất gia. Ta có tội øì mà không được xuât 
g1a? 

Khi nói lời này, Đức Thế Tôn liền xuất hiện 
trước mặt, phóng ra ánh sáng lớn, tướng tốt trang 
nghiêm, như vua Đề Thích có xe cao lớn băng bảy 
báu ở cõi trời Đao-lợi. Đức Phật hỏi Thị-lợi-bật- 
đề: 

— Vì sao ngươi khóc? 

Trưởng giả nghe Phạm âm của Phật, rất đỗi vui 
mừng, như con gặp được cha, liền gieo năm vóc 
sát đât, đảnh lễ Phật, rơi lệ thưa: 

- Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh từ 
người giết người, làm giặc, nói dối, chê bai, đến 
người thấp hèn... đều được xuất gia, riêng con có 
tội gì mà không được xuất gia trong Phật pháp? Cả 
nhà con, từ lớn đến nhỏ đều chê bai con già nua, 
không còn dùng con. Nay trong Phật pháp, con 
cũng không được xuất gia. Giả sử con trở về nhà 
thì cũng không được chấp nhận, con nên đi đâu? 
Hôm nay, con quyết định tự sát. 

Lúc ây, Đức Phật bảo Thi-lợi-bật-đê: 

— Ai có thể chỉ tay lên hư không nói rắng người 
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nảy thì nên xuất gia, người này già cả không nên 
cho xuất gia? 

Trưởng giả bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc Pháp Vương, 
người đệ tử Trí tuệ bậc nhất kế tiệp Ngài — bậc Đạo 
sư thứ hai của thế gian, Tôn giả Xá-lợi-phất- đã 
không cho phép con được xuất gia trong Phật pháp. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn dùng tâm Đại bị, an ủi 
Phước Tăng, như người cho từ bi an ủi con hiểu 
thảo: 

— Ông chớ lo buôn! Ta sẽ cho ông được xuất 
ø1a. 

Trong ba a-tăng-kỳ kiếp, Ta .siêng năng tu hành 
khô hạnh tu phước cả trăm kiếp, chăng phải Xá- 
lợi-phất; chẳng phải Xá-lợi-phât đời đời tu hạnh 
khó, chặt đầu khoét mắt, đem tủy não, máu thịt, da 
xương, tay chân, tai, mũi.. . để bố thí; chăng phải 
Xá-lợi-phât gico mình cho hồ đói, nhảy vào hầm 
lửa, đóng ngàn cây đinh lên thân, khoét thân đốt 
ngàn ngọn đèn; chăng phải Xá-lợi-phât đem nước 
thành, vợ con, nô tỳ, voI ngựa, bảy báu... đề bô thí; 
chăng phải Xá-lợi-phất trong a-tăng-kỳ kiếp giữa 
cúng dường chín vạn chín ngàn chư Phật, a-tăng- 
kỳ kiệp sau cũng cúng dường mười vạn chư Phật 
Thế Tôn, xuất gia trì gIỚI, đây đủ Giới ba-la-mật; 
chắng phải Xá-lợi- phât được tự tại nơi pháp, thì 
sao lại được phép nói: “Người này nên xuất gia, 
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người này không nên xuất gia.” Chỉ có một mình 
Ta là tự tại đối với pháp. Chỉ có một mình Ta đi xe 
báu sáu Độ, mặc áo giáp nhẫn nhục, ở bên gốc cây 
Bỏ-đề, ngôi nơi tòa Kim cang để hàng phục ma 
vương, chỉ có Ta là duy: nhất thành tựu Phật đạo, 
không có aI sánh băng. Ông hãy đi theo Ta, Ta sẽ 
cho ông xuất gia. 

Đức Thế Tôn dùng đủ lời lẽ để an ủi như vậy, 
Phước Tăng dứt sạch lo buôn, tâm rất hoan hý, liên 
đi theo Đức Phật. Vào đến tinh xá, Đức Phật bảo 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

- Hãy xuất gia cho người này. Vì sao? Vì chúng 
sinh tùy duyên mả được độ. Người có duyên VỚI 
Như Lai thì người khác không thê độ, người khác 
có duyên với người khác thì Như Lai không thể độ. 
Người có duyên với Xá-lợi- phât, Mục-liên, Ca- 
điệp, A-na-luật, Kim-ty-la... thì tất cả đệ tử khác 
không ai có thê độ, lần lượt như thê, tùy theo người 
có duyên, còn người khác thì không thể độ. 

Bây giờ, Tôn giả Mục-liên cũng suy nghĩ: 
“Người này đã quá già nua, ba việc tụng kinh, ngôi 
thiên, giúp việc cho chúng Tăng đều không thê 
làm, nhưng Phật là Đắng Pháp Vương, dạy ta cho 
xuất gia, có lý nào dám làm trái?” 

Tôn giả liền cho xuất ø1a, thọ giới Cụ túc. 
Người nảy do đời trước đã gieo trồng nhân duyên 
nên được độ, đã nuốt lưỡi câu Pháp như cá nuốt 
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câu nên chắc chắn được xuất gia, không nghi ngờ. 
Trưởng giả này đã từng tu tập các công đức lành, 
ngày đêm tính: tân tu tập, đọc tụng Kinh, Luật, 
Luận, thông suốt tạng Kinh, nhưng nay do tuổi quá 
cao, không thể theo thời cung kính, nghênh đón, lễ 
bái, thưa hỏi các bậc Thượng tọa, các T-kheo nhỏ 
tuôi do xuất gia trước nên thành Thượng tọa — 
thường nói lời gắt gỏng. Các Tỳ-kheo Trưởng lão 
đó ở mình hạ lạp cao, có tụng kinh, học hỏi nên ngã 
mạn tự cao, không cung kính lẫn nhau. Ty-kheo 
già nua này suy nghĩ: “Lúc ta ở nhà, cả nhà ta từ 
nhỏ đến lớn đều làm ta buôn phiên, hôm nay đến 
đây xuất gia, hy vọng được ngơi nghỉ thì lại bị các 
Tỳ-kheo nhỏ tuôi này châm chọc, ta có tội gì mới 
như vậy, phiền não càng tăng thêm.” Lại nghĩ: 
“Hôm nay, ta thà chết còn hơn.” 

khi ấy, Phước Tăng đến bên bìa rừng, chỗ dòng 
sông lớn rất sâu, lại chảy xiết. Khi đến bờ sông, 
ông ta liên CỞI ca-sa treo trên cành cây, quy xuông 
hướng về y, khóc lóc tự phát thệ nguyỆn: 

— Hôm nay, con không muốn bỏ Phật, Pháp và 
chúng Tăng, chỉ muôn bỏ thân mạng. Thân con đã 
được đắp ỳy này để bồ tát, trì gIỚI, tinh tấn tụng 
kinh, nêu có phước báo thì nguyện sau khi con bỏ 
thân nảy, được sinh vào nhà giàu có an lạc, quyến 
thuộc hòa thuận, đối với pháp thiện của con, họ 
không ngăn cản, thường được gặp Tam bảo, xuất 
gia tu đạo; gặp được Thây hiền thiện, chỉ bày cho 
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con chứng đắc Niết-bàn. 

Phát nguyện xong, Phước Tăng liền gieo mình 
xuống chỗ nước chảy xiết và sâu nhất của dòng 
sông. 

Bây giờ, Tôn giả Mục-liên dùng Thiên nhãn 
quán sát vị đệ tử già nua của mình, xem thử đang 
làm gì. Tôn giả liên thây đệ tử đang lao mình 
xuống dòng sông. Trong khoảnh khắc, Phước Tăng 
chưa đến mặt nước, Tôn giả dùng năng lực thân 
thông đưa Phước Tăng trở lại bên bờ, rôi hỏi: 

— Này Pháp tử, ông đang làm gì vậy? 

Thi-lợi-bật-đề rất hồ thẹn, suy nghĩ: “Nên trả 
lời thế nào đây! Hôm nay, ta không nên nói dôi với 
Thây. Nếu nói dối Thây thì muôn kiếp phải chịu 
tội về thiệt căn. Lại nữa, Hòa thượng của ta thân 
thông vi diệu, dủ ta nói dối thì Thây cũng biết hết. 
Ở đời, người nào có trí tuệ sảng suốt, tánh thật thà 
ngay thắng thì chư Thiên cung kính. Nêu người có 
trí tuệ mà luôn dối trá, dù có khả năng làm Thây 
thì chỉ được loài người cúng dường. Nếu người 
không có trí tuệ mà tánh ngay thăng, tuy không 
được cúng dường nhưng họ tự tiễn lên bằng đôi 
chân của mình; nêu người ngu si lại còn dõi trá thì 
đó là người thấp kém, xâu ác nhất trong chúng, giả 
sử có nói ra điêu gì thì mọi người đều biết là dôi 
trá, rồi nói: “Người này lừa dối, không chân thật", 
nếu có nói thật đi nữa thì cũng không ai tin. Cho 
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nên, nêu ta nói dối với Hòa thượng chăng phải là 
cách của ta, mà phải nói sự thật”, liên bạch: 

— Bạch Thây, con nhàm chán gia đình nên xuất 
gia, muốn tìm sự nghỉ ngơi, nhưng nay lại không 
được an lạc nên muôn bỏ thân mạng này. 

Tôn giả Mục-liên nghe xong, liên suy nghĩ: 
“Đôi với người này, nêu ta không đem việc khủng 
khiếp của sinh tử để làm cho ô ông ta SỢ nãi thì chắc 
không đạt được lợi ích của việc xuât gia”, liền bảo: 

— Nay, ngươi nên chí tâm năm chéo y của ta 
đừng buông ra. 

Phước Tăng liên làm theo lời Thây dạy. 

Như tánh của gió, dù thối rất nhẹ nhàng nhưng 
cũng khiến những hạt bụi, lá cỏ bay vút lên hư 
không; cũng như dùng thân thông đi lại trong hư 
không mả câm theo một sợi lông thì đi đến đâu tùy 
ý. “Thân thông của Tôn giả Mục-liên cũng vậy, 
giông như chim Ưng mạnh mẽ ngậm con chim 
nhỏ, bay vút lên hư không. Trong khoảnh khắc co 
duỗi cánh tay, Tôn giả bay lên hư không, đến bên 
bờ biến cả, bên bờ biển này có một người nữ mới 
qua đời, sắc mặt đẹp đẽ, thân tướng đoan chánh, 
đây đủ vẻ đẹp; thấy, có một con trùng bò ra từ 
miệng người nữ ây, rôi bò vào mũi, chui ra ở mắt, 
rôi bò lại vào tai, Mục-liên đứng nhìn, nhìn xong, 
bỏ đi. 

Thi-lợi-bật-đê thưa: 
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— Bạch Hòa thượng, người nữ này là ai mà hình 
tướng như vậy? 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Đúng lúc thì ta sẽ nói. 

Bước tiếp vài bước, Phước Tăng thây một 
người nữ khác vác cái vạc bằng đồng đang lặn hụp 
dưới nước, bỗng lửa thôi đến làm nước sôi sùng 
sục, cô ta liền cởi áo tự nhảy vào trong vạc, tóc, 
móng rơi rụng trước, kế đến thịt chín rã ra lìa khỏi 
Xương, nước sôi làm văng bộ xương ra ngoài, rôi 
gió thôi đến, lập tức trở lại thành người, lại tự bốc 
thịt mà ăn. Thấy rồi, Phước Tăng quá đỗi kinh sợ, 
thưa: 

— Bạch Hòa thượng, người đó là ai mà tự ăn thịt 
của mình vậy? 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Đúng lúc thì ta sẽ nói. 

Bước tiếp vài bước, Phước Tăng thây một thân 
cây to lớn, có rất nhiều trùng vây quanh rúc ria 
khắp trên thân cây, không có một chỗ hở dù chỉ 
băng đâu cây kim. Khi ây, có tiếng gào khóc, la hét 
thật thanh làm chân động khắp nơi như tiếng địa 
ngục. Phước Tăng thưa: 

- Bạch Hòa thượng, tiếng ghê sợ này là của 
người nào vậy? 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Đúng lúc thì ta sẽ nói. 
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Tiếp đến, có người. đàn ông cao lớn, có rất 
nhiêu loài thân người đâu thú vây quanh, các qui 
thần hung dữ, tay câm cung nỏ, chĩa ba, mũi tên 
độc... đầu mũi nhọn đều bốc lửa tranh nhau bắn 
vào người đó, lửa bốc cháy sém khắp thân. Phước 
Tăng thưa: 

— Bạch Hòa thượng, người này là ai mà chịu 
khô đau, lại không có lỗi thoát như vậy? 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Hãy ở đây, đúng lúc thì ta sẽ nói. 

Lát sau, có ngọn núi lớn, dưới chân núi toàn 
dao, kiêm, có một người nhảy từ trên núi xuông, 
dao đâm kiếm chém, khiến thân thê tan rã, liền tự 
gom lại trở thành thân như cũ, trở lại đỉnh núi nhảy 
xuống, như lân trước vậy, không hề ngừng nghi. 

Thây rồi, Phước Tăng thưa: 

— Bạch Hòa thượng, người này là ai mà chỊu 
khô đau như vậy? 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Đợi một lát, đúng lúc thì ta sẽ nói. 

Thứ đến, lại thấy phía trước mặt có một ngọn 
núi xương sừng sững, cao bảy trăm do tuân, che 
khuất ánh sáng mặt trời khiến biến cả tối đen. Tôn 
giả Mục-liên cùng đệ tử đi kinh hành trên một 
xương sườn lớn nơi núi xương này. Phước Tăng 
SUY nghĩ: “Hiện tại, Hòa thượng của fa đang thư 
thả, ta có thể thưa hỏi những việc vừa rồi đã thây 
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chăng?” 

Nghĩ xong, Phước Tăng thưa: 

— Cúi xin Hòa thượng giảng nói những sự việc 
vừa thấy cho con được rõ. 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Bây giờ đã đúng lúc. 

— Bạch Hòa thượng, người nữ đâu tiên con thây 
là ai vậy? 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Này Phước Tăng, đó là vợ của Đại Tát-bạt ở 
thành Xá-vệ, có nhan sắc tuyệt trân, được chồng 
yêu. mến. Bây giờ, Tát-bạt sắp đi biến, vì quyên 
luyễn vợ nên không thể cách xa, ông ta liên dẫn vợ 
cùng năm trăm khách buôn lên thuyền vượt biến. 
Người vợ thường hay trang điểm, chải chuốt soi 
cương, đo tự thấy mình xinh đẹp nên khởi tâm kiêu 
mạn, tham đắm sắc đẹp của chính mình. Khi ây, có 
một con rùa lớn dùng chân đạp thuyên, thuyền 
thủng rồi chìm xuông biến. Tát-bạt, vợ cùng năm 
trăm khách buôn đều chết. Quy luật của biển cả là 
không dung nạp thây chết nên những con sóng 
hoặc Dạ-xoa, La-sát đây tất cả thây chết lên bờ. 
Khi qua đời, chúng sinh tủy theo tâm luyên tiếc 
điều gì thì lập tức sinh vào nơi Ấy, Có người sẽ hỏi 
vặn: “Nếu nói tham đắm nơi nào thì sinh vào nơi 
ây, vậy aI ưa thích địa ngục mới bị đọa vào địa 
ngục sao?” Nên trả lời: “Chúng sinh nào trộm cặp 
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tài sản của Tam bảo, của cha mẹ, cho đến giết 
người, những tội nặng như vậy phải bị đọa vào địa 
ngục lửa thiêu đốt. Người này bị bệnh lạnh, bệnh 
phong hàn bức bách, liên nghĩ đến lửa, muôn được 
vào trong lửa. Cứ nghĩ như vậy, nên khi qua đời bị 
đọa vào địa ngục này. Người nào trộm cấp của cải 
và đèn cúng Phật, hoặc lấy đèn, đuốc, củi cỏ của 
Tăng, hoặc phá hoại phòng nhà, giảng đường của 
Tăng, hoặc khi trời rét lại lột ảo của người khác, 
hoặc ý thế lực nên khi mùa đông lạnh giá lây nước 
tạt lên nô tỳ và những người khác, hoặc cướp bóc, 
lột y phục của người... Những tội bảo như vậy phải 
bị đọa vào địa ngục băng giá. Người này bị bệnh 
nóng bức bách nên thường nghi đến những nƠI 
lạnh giá, khi nhớ nghĩ như vậy liên bị đọa vào địa 
ngục này. Những địa ngục Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma, 
Câu-vật-đâu và địa ngục Phân-đà-lợi cũng vậy. 
Người chịu tội trong địa ngục băng giá này, thân 
thê lạnh buốt, khô cứng như hạt đậu cháy sém, tán 
nhỏ, tủy não như hạt gạo nứt ra, xương đầu bể vụn 
ra trăm ngàn vạn phân, xương khắp thân gãy nát 
như mũi tên vót nhọn. Người nào tham lam keo 
kiệt, cướp giật thực phẩm khiến chúng sinh chết 
đói thì phải bị đọa vào loài ngạ qui, bị bệnh 
“nghịch khí” (đây hơi), ăn không tiêu. Thây thuốc 
khám bệnh, lấy đủ loại thức ăn đến dỗ dành: “Cái 
này ngon ngọt, thức ăn này ngon, dễ tiêu, hãy cô 
găng ăn.” Người bệnh này liên giận dữ: “Khuyên 
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bảo làm gì, bây giờ ta không muốn nhìn thấy thức 
ăn.” Khi chết, người này sẽ bị đọa vào loài ngạ qui. 
Người nào ngu s1, không tin Tam bảo, chê bai 
khinh lờn đạo thì bị đọa vào loài súc sinh, bị bệnh 
bức ngặt, chỉ được năm co, không được nằm ngửa, 
năm nghiêng, không thích lời nói thiện, mọi người 
đều biệt chắc người này sẽ chết, liên khuyên bảo: 
“Ngươi nên nghe pháp, thọ trai, giữ giới, sẽ được 
thấy hình tượng Phật, thấy Ty-kheo Tăng, ngươi 
nên bô thí.” Nhưng người này không vui vẻ, những 
người khác lại cô khuyên răn nhưng chỉ làm cho 
người này tăng thêm ý nghĩa xâu ác: “Cho ta được 
một điều nguyện là: Không nghe tên Tam bảo, vả 
tên các cõi lành, nhất định không nói thêm điều gì 
nữa!” Khi chết, người này bị đọa vào loài súc sinh. 
Người nảo tu pháp lành, gieo trông nhân ở cõi 
trời, cõi người thì không bị bệnh tật bức ngặt, khi 
chết, tâm họ không tán loạn, những người thân 
quyến biết người ây sắp chết, Tiền khuyên bảo: 
“Ngươi có thích nghe pháp, muốn thấy hình tượng 
Phật, muốn gặp Tỳ-kheo để nghe kinh không? 
Người có thích được thọ trai giới, muốn có tài sản 
để cúng dường tượng Phật không?” Người â ây đều 
đáp: “Tốt lãm!” Lại bảo: _Cúng dường hình tượng 
Phật thì được thành Phật đạo, cúng dường Pháp thì 
sinh ra bắt cứ nơi nảo cũng đạt được trí tuệ sâu xa, 
thông suốt Pháp tướng; bô thí cho chúng Tăng thì 
ở đầu cũng có được châu báu, tùy ý sử dụng, không 
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hê thiếu thốn.” Người bệnh nghe rôi, hoan hỷ phát 
nguyện: “Nguyện cho tôi sinh ở chỗ nảo cũng 
thường gặp ngôi Tam bảo, nghe pháp được khai 
ngộ.” Khi qua đời, người ấy được sinh trong loài 
nØƯỜI. 

Người nào g1eo trồng nhân lành để cầu sinh lên 
cõi trời, hoặc bô thí, trì giới thanh tịnh, ưa thích 
nghe kinh Pháp, thọ trì mười điều thiện thì khi sắp 
qua đời, được năm ngửa an Ồn, thấy hình tượng 
Phật, cung nữ cõi trời và được nghe âm nhạc cõi 
trời, nhan sắc tươi vui, đưa tay hướng lên. Khi lâm 
chung, người này được sinh lên cõi trời. Vợ của 
Tát-bạt này do yêu thích, tham đắm thân mình nên 
khi chết, phải sinh trở lại làm thân trùng nơi thân 
cũ, khi bỏ thân trùng này, liền bị đọa vào địa ngục 
chịu vô lượng khô. 

Thi-lợi-bật-đê thưa: 

— Bạch Hòa thượng, còn người phụ nữ kia sao 
lại tự ăn thịt mình? 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Đó là đứa tớ gái của một Uu-bà-di ở nước 
Xá-vệ. Uu-bà-di này thỉnh một vị Tỳ-kheo trì giới 
thanh tịnh đến cúng dường thực phẩm trong chín 
mươi ngày vào mùa hạ an cư. Ưu-bà-di lây tiên của 
mình xây phòng cho vị T-kheo ở, tự nâu món ăn 
ngon tuyệt, cứ đến bữa chiêu liên sai tớ gái bưng 
thức ăn đến cúng dường vị Tỳ-kheo. Đến chỗ 
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khuất, người tớ gái lựa thức ăn ngon ăn hết, phần 
còn lại đem đến cho Tỳ-kheo. Dân dân, chủ nhà 
thây tôi tớ sắc mặt tươi tắn, thân hình mập mạp nên 
nghĩ là nó lây trộm thức ăn, liên hỏi: “Ngươi có lấy 
trộm thức ăn của Ty-kheo không?” Người tớ gái 
đáp: “Thưa chủ nhân, con cũng có lòng tin, chăng 
phải là người tà kiến thì lý do gì lại ăn trước vị Tỷ- 
kheo? Khi Ty-kheo ăn xong, còn dư thức ăn nên 
cho con, con mới ăn thức ăn đó. Nếu con ăn trước 
thì thê răng đời đời con tự ăn thịt của con.” Do 
nhân duyên này, nên trước tiên, người tớ gái kia 
phải chịu tội về quả báo khinh lờn, sau khi chết sẽ 
bị đọa vào địa ngục lớn, chịu quả báo chính thức, 
đau khổ vô cùng. 

Phước Tăng lại thưa: 

— Bạch Hòa thượng, thân cây lớn có các trùng 
rúc rỉa mà con đã thấy, lại phát ra tiếng ghê sợ kia 
là ai vậy? 

Tôn giả Mục-liên bảo: 

— Đó là Ty-kheo trông coi việc chúng Tăng tên 
Lại-lợi-tra. Tỳ-kheo này tự ý lây hoa quả, thực 
phẩm... của chúng Tăng cho bạch y nên chịu quả 
báo, sau khi qua đời sẽ bị đọa vào địa ngục lớn, còn 
những con trùng rúc rỉa ây chính là những người 
đã nhận vật của chúng Tăng. 

Phước Tăng thưa: 

— Bạch Hòa thượng, người gào khóc thống 
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thiết, bị bắn tên tới tập, lửa cháy sém toàn thân là 
a1 vậy? 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Người này đời trước làm thợ săn, giết hại 
nhiêu cầm thú, do tội này nên chịu khổ sở như vậy, 
khi chết bị đọa vào địa ngục lớn, trải qua thời gian 
lâu dài, khó thoát ra được. 

— Bạch Hòa thượng, người tự nhảy từ trên núi 
cao xuống, bị dao kiêm đâm chém, thân thể tan nát 
rôi lên núi, nhảy xuống lại là ai vậy? 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Người ây là một vị đại tướng ở thành Vương 
xá, do rất mạnh mẽ nên luôn đi tiên phong, dùng 
dao kiêm để đâm chém làm thương tôn muôn loài 
nên chịu quả báo này, sau khi chết sẽ bị đọa vào 
địa ngục lớn, chịu khô lâu dài. 

Phước Tăng lại thưa: 

— Bạch Hòa thượng, còn núi xương này là ai 
vậy? 

Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Ngươi muốn biết ư? Đây chính là xương thân 
ngươi đời trước đó! 

Nghe xong, Thi-lợi-bật-đề rất đỗi kinh sợ, 
hoảng hốt toát mô hôi, thưa: 

— Bạch Hòa thượng, hôm nay, tâm con tăm tối 
chưa biết được, xin Thây nói rõ đầy đủ nhân duyên 
cho con. 
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Tôn giả Mục-liên đáp: 

— Sự xoay vân của sinh tử không có bờ bến mà 
nghiệp bảo thiện ác thì không hề tan mất, tạo bao 
nhiêu nghiệp thì chắc chắn nhận bấy nhiêu quả 
báo, tùy theo từng việc làm. Vào đời quá khứ, ở 
Diêm-phù đề này có một vị vua tên Đàm-ma-bật- 
đề (Pháp Tăng), ưa thích bồ thí, trì giới, nghe pháp, 
có tâm Từ bị, tánh không bạo ác, không làm tôn 
thương các loài vật, có đây đủ tướng của VỊ quốc 
vương, dùng chánh pháp để trị nước suốt hai mươi 
năm, lúc rảnh rang trong việc nước, vua cùng đánh 
bạc chơi với mọi người. Lúc đó, có một phạm 
nhân phạm tội giết người, các quan liền đến tâu: 
'“Ƒâu đại vương, bên ngoài có phạm nhân phạm tội, 
phải trị thế nào?” Do vua mãi chơi, không suy xét 
mà đáp: “Cứ theo pháp nước mà trỊ.” Các quan căn 
cứ theo luật: “Giết người thì phạm tội chết” lập tức 
đem tội nhân ra giết. Nhà vua vui chơi xong, bèn 
hỏi các cận thân: “Tội nhân lúc nãy đâu tôi, nay 
trầm sẽ xử.” Các quan tâu: “Tâu bệ hạ, thân chiếu 
theo phép nước đê trị nên đem đi giết tôi.” "Nghe 
xong, nhà vua bất tỉnh ngã xuông đât. Các cận thân 
lây nước lạnh rưới lên mặt, hồi lâu vua mới tỉnh 
lại, liên khóc lóc, nói: “Cung tân mỹ nữ, voi ngựa, 
bảy báu, tất cả đều đang ở đây, chỉ có một mình ta 
phải đọa vào địa ngục chịu mọi khổ đau. Khi ta 
chưa làm vua thì cung điện này có vua cai trị, 
chẳng bao lâu ta chết đi thì ở đây cũng có vua khác 
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tiếp tục cai trỊ, ta xưng là vua mà giết người thì 
cũng như vua của bọn Chiên-đả-la, không biết đời 
đời kiếp kiếp, ta sẽ đi về đâu. Nay ta quyết định 
không làm vua nữa.” Vua liền bỏ ngai vàng vào 
núi đê tu tập. Khi vua qua đời, sinh làm con cá Mia- 
kiệt trong biến cả, thân lớn dài bảy trăm do tuân. 
Các ma và Đại thân tự ỷ vào thê lực, ức hiếp dân 
chúng, khiến nhân dân ly tán, bóc lột chúng sinh, 
khi chết sẽ sinh làm nhiều cá lớn Ma-kiệt, có nhiều 
trùng đến rúc rỉa thân, chui vào vảy để ăn thịt, như 
những lưỡi câu móc vào mình, lúc mình cá ngứa 
ngáy, nó cọ vào núi Pha lê, giết những con trùng 
nát thân, máu chảy đỏ ngâu trong biến cả trăm 
dặm, vì tội này nên khi chết, bị đọa vào địa ngục 
lớn. Khi cá Ma-kiệt ngủ một giấc là một trăm năm, 
tỉnh giác, chúng quá đói khát nên há miệng lớn để 
nước biến chảy vào, như chảy vào sông lớn. Bấy 
giờ, có năm trăm khách luôn đi biển tìm châu báu, 
gặp lúc cá há miệng lớn nên thuyên trôi thật nhanh 
vào trong miệng cá, mọi người quá kinh sợ nên 
khóc lóc gào thét, có người nói: “Hôm nay ta chắc 
chăn sẽ bị chết” , "eười khác thì cung kính; hoặc 
xưng danh hiệu Phật, Pháp và Tăng; hoặc gọi tên 
chư Thiên, Thân sông, Thân núi, cha mẹ, anh em, 
bà con...: “Hôm nay là lần cuối cùng chúng, ta 
được nhìn thây Diêm- -phù- -đê, chắc vĩnh viễn 
không thây nữa!” Khi thuyên sắp tới miệng cá Ma- 
kiệt, mọi người đồng thanh niệm: “Nam-mô Phật!” 
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Nghe tiếng niệm Phật, cá liên ngậm miệng lại, 
nước biên ngừng chảy, tất cả khách buôn như từ 
cõi chết trở về. Do bị đói khát giày vò nên cá liên 
chết, được sinh trong thành Vương xá. Dạ-xoa, La- 
sát liên vớt cá lên, đề trên bờ biển, trải qua những 
ngày mưa năng, thịt đã tiêu tán, chỉ còn xương, 
chính là núi xương này. Này Phước Tăng, vua 
Pháp Tăng thuở đó nay chính là ông, do tội giết 
người nên đọa làm cá Ma-kiệt ở biến cả này. Hôm 
nay đã được làm thân người, sao ông không nhàm 
chán sinh tử? Nêu ông chết ở đây thì sẽ bị đọa vào 
địa ngục, muôn ra khỏi cũng thật khó.” 

Khi ấy, thấy thân cũ của mình, được nghe Thây 
thuyết giảng xong, Phước Tăng rất sợ sinh tử, liên 
chi nhớ thứ lớp các pháp tu, chú tâm giữ ý, quán 
sát thân cũ của mình, hiểu rõ pháp vô thường, 
nhàm chán sinh tử, trừ sạch các kết sử, lậu hoặc, 
chứng đắc quả vị A-la-hán. Tôn giả Mục-liên hoan 
hỷ, nói: 

— Pháp tử, hôm nay, việc nên làm ông đã làm 
xong, lúc đến đây, ô ông đã nương vào thân lực của 
ta mà đến, bây giờ ông có thể tự dùng thân lực của 
mình mà đi. 

Bấy giờ, Tôn giả Mục-liên bay lên hư không, 
Thi-lợi-bật-đề bay theo sau Hòa thượng, như chim 
con bay theo mẹ, cùng trở về Trúc lâm. 

Lúc này, các Tỳ-kheo trẻ tuôi chưa biết Phước 
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Tăng đắc đạo nên vẫn châm chọc như trước. Do 
tâm đã điêu thuận, Thi-lợi-bật-đê vẫn giữ oai nghỉ 
đĩnh đạc, yên lặng không phân trần. Đức Phật biết 
việc này, vì muôn hộ trì các Tỳ-kheo không để họ 
khởi nghiệp ác, cũng muốn hiển bày đức của Tỳ- 
kheo già này nên ở trong đại chúng, Ngài gọi: 

— Phước Tăng, hãy đến đây! Hôm nay, ông đã 
đến bên bờ biến sao? 

- Bạch Đức Thế Tôn, thật con có đến. 

— Ông có thể trình bày lại những điều đã thây 
không? 

Tỳ-kheo Phước Tăng bạch Phật đầy đủ về 
những điều đã thấy. Đức Phật dạy: 

— Lành thay! Lành thay! Này Phước Tăng, 
những điều ô ông thây đêu là sự thật. Hôm nay, ông 
đã xa lìa khổ sinh tử, đạt được an vui của Niêt-bàn, 
xứng đáng thọ nhận tất cả sự cúng dường của trời, 
người, những việc của Tỳ-kheo phải làm, ông đã 
làm đây đủ. 

Nghe lời Phật dạy, các Ty-khco trẻ tuổi rất lo 
sợ, hôi hận: “Đây là bậc Hiên thiện trí tuệ, chúng 
ta không có trí tuệ, dùng tâm ác châm chọc, thê nào 
chúng ta cũng nhận lấy quả báo của tội này!” 

Các Tỳ-kheo trẻ tuổi liền từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đi đến chỗ Tỳ-kheo Phước Tăng, gieo năm vóc sát 
đất, thưa: 

— Các bậc Thiện nhân xuất hiện thì tâm Bi cũng 
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phát sinh theo; cũng vậy, hôm nay Đại đức sinh 
khởi thì tâm BI cũng phát sinh. Cúi xin Đại đức 
thương xót chúng tôi mà nhận lời sám hối lỗi lầm. 

Phước Tăng đáp: 

- Đối với các vị, lúc nào tôi cũng có tâm thiện 
để tiếp nhận lời sám hồi lỗi lầm. 

Thấy các T-khco trẻ tuổi còn sợ hãi, Phước 
Tăng liên thuyêt pháp. Các Tỳ-kheo nghe xong, lập 
tức nhàm chán pháp sinh tử, siêng năng tu tập, dứt 
sạch kết sử, lậu hoặc chứng đặc đạo quả A-la-hán. 
Do nhân duyên này, tiếng khen về Phước Tăng 
vang khắp thành Vương xá, mọi người đều nói: 

— Lạ thay: Thật là đặc biệt! Trưởng giả trong 
thành này già nua không thể tưởng, nay xuất gia 
trong Phật pháp lại được thành đạo, lại thuyết pháp 
vi diệu hiểm có như vậy! 

Bấy giờ, mọi người trong thành đều phát tâm 
thanh tịnh, có người cho phép nam, nữ, nô tỳ, dân 
chúng xuất gia, hoặc tự mình xuất gia, tất cả đều 
hoan hý, cùng khuyên khích nhau xuất gia. Do 
nhân duyên này nên nói công đức xuất gia thật vô 
lượng vô biên. 

Phước Tăng một trăm tuổi mới xuất gia mà 
thành tựu các công đức lớn lao như vậy, huông là 
những người trẻ tuôi, muốn câu quả báo lớn thù 
thắng vi diệu thì nên siêng năng tu theo pháp xuất 
gia để học đạo. 
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KINH HIÈN NGU 
QUYÊN ã 


Phẩm 24: SA-DI GIỮ GIỚI TỰ SÁT 

Tôi nghe như thế này: 

Một thời, Đức Phật ở nước An-đà. Bây giờ Đức 
Thế Tôn ân cân khen ngợi người trì giới, giữ gìn 
giới cắm, thà bỏ thân mạng chớ trọn đời không hủy 
phạm chúng. Tại vì sao? Vì giới là nên tảng ban 
đầu nhập đạo, là hướng ởi tuyệt diệu dứt hêt lậu 
nghiệp, là con đường bằng thăng đi đến Niết-bàn 
an lạc. Nếu người giữ giới thanh tịnh thì công đức 
ây VÔ lượng vô biên, thí như biển lớn sâu rộng vô 
lượng vô biên, giới cũng như vậy. Cũng như biên 
lớn có nhiều loài chúng sinh thủy tộc to lớn cư trú 
như: rùa A-tu-la, cá Ma-kiệt..., biển giới cũng như 
thê, cũng có nhiêu chúng sinh lớn Tam thừa ở trong 
đấy. Thí như biến lớn có rất nhiều các thứ của báu 
vàng, bạc, lưu ly..., biển Ø1ới cũng như thế, cũng 
có nhiêu của báu như thiện pháp, bốn phi thường, 
ba mươi bảy trợ đạo, các thiên tam-muội.. . Cũng 
như biến lớn, kim cang làm đáy, vây quanh núi 
Kim cang có bốn con sông lớn, trôi chảy vào trong 
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đó mà nó vẫn không thêm không bớt. Biển giới 
cũng như vậy. Tỳ-ni làm đáy, lấy A-ty-đàm làm 
núi bao vây, bốn bộ A-hàm như sông chảy vảo 
trong đó mà vẫn thường trạm nhiên không thêm 
không bớt. Tại vì sao chảy vào mà vẫn không thêm 
không bớt? Vì lửa dưới A-tỳ bốc lên biên lớn làm 
cho nước biến tiêu cạn nên không đây, vì các sông 
thường chảy vào cho nên nước biên không bao giờ 
vơi. Biển giới Phật pháp cũng như thê. Không 
phóng dật nên không tăng, đây đủ công đức nên 
không giảm. Vì thế nên biết, người hay trì giới 
công đức rất nhiêu. 

Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, ở nước An-đà 
có một vị Tỳ-kheo ngày đi khất thực một buổi, 
thích ở nơi thanh vắng, đây đủ oai nghi. Tỳ-kheo 
hành hạnh khất thực như thế, Đức Phật thường 
khen ngợi. Họ không hay ở chung với Tăng chúng. 
Vì sao? Vì Tỳ-kheo hành hạnh khất thực ít lòng 
dục, tri túc, không tích trữ, họ cứ thứ tự khất thực 
hoặc trải tọa cụ ngôi bên vệ đường ngày ăn một 
bữa, thân mặc ba y, những hạnh như thế, đáng tôn 
trọng trong hàng Ty-kheo Tăng. Ham muôn nhiêu 
không chán, tích trữ của cải, tham câu, keo kiệt, tật 
đồ ái trước, cho nên không được tiếng tăm vang xa. 
Còn vị Tỳ-kheo hành hạnh khất thực kia đức hạnh 
thuân hậu hoàn toản đầy đủ quả Sa-môn Tam 
minh, Lục thông, trụ Bát giải thoát, uy nghĩ đĩnh 
đạc, tiếng khen vang dội. 
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Bấy giờ, ở nước An-đà có một vị Ưu-bà-tắc, 
kính tin Tam bảo, thọ trì ngũ giới, không sát sinh, 
không trộm cắp, không tả dâm, không vọng ngữ, 
không uống rượu, bố thí tu đức, tiếng tăm vang 
khắp nước, nguyện trọn đời cúng dường vị TY- 
kheo hành hạnh khất thực đó. Phước cúng dường 
theo nhân thọ quả báo, nếu thỉnh chúng Tăng đến 
nhà cúng dường thì e ngại bỏ sự hành đạo, vì trên 
đường đi phải chịu mệt nhọc bởi nóng, lạnh, sau 
này có hưởng được quả báo tốt, nhưng phải chịu 
mệt nhọc, phải đi ra ngoài tìm cầu mới có thê được. 
Còn đi đến chùa cúng dường sau này khi hưởng 
được phước báo tự nhiên. Vị Ưu-bà-tắc này lòng 
tin sâu dày, làm đây đủ các thứ thức ăn ngon thơm, 
SaI người mang đến tận nơi cúng dường hàng ngày 
đêu như thế. 

Bậc Sa-môn có bỗn hạng tốt xâu khó nhận biết 
TÕ Tảng, giống như trái Am-la sông hoặc chín khó 
mà biêt được. Hoặc có Tỳ-kheo oal nghi đĩnh đạc 
bước đi ung dung, thế mà nhìn kỹ lại, bên trong 
đây đủ tham dục, sân nhuế, si mê, phá giới, phì 
pháp, giống như trái Am-la bên ngoài chín nhưng 
bên trong thì sống. Hoặc có Tỳ-kheo bề ngoài coi 
thô sơ, trái nghịch oai nghi mà bên trong đây đủ 
đức hạnh của một vị Sa-môn thiên định, trí tuệ, 
cũng như trái Am-la bên trong chín mà bên ngoài 
sông. Hoặc có Tỳ-kheo oai nghi thô kệch, phá giới 
tạo ác, bên trong có đủ tham dục, sân nhuê, s1 mê, 
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xan tham, tật đỗ cũng như trái Am-la trong ngoài 
đêu sống. Hoặc có vị Tỳ-kheo, uy nghi nghiêm 
chỉnh tự thọ trì giới thanh tịnh bên trong đây đủ 
đức hạnh Sa-môn giới định, tuệ giải thoát, cũng 
như trái Am-la trong ngoài đều chín. Vị Tỳ-kheo 
hành hạnh khất thực kia, trong ngoàải đây đủ cũng 
lại như vậy. Vì đức hạnh đầy đủ nên được mọi 
người tôn kính. 

Lúc bây giờ, trong nước ấy có một vị trưởng 
giả, kính tin Tam bảo sinh được một đứa con trai, 
ông muốn cho con đi xuất gia, trong lòng tự suy 
nghĩ: “Nên tìm một vị minh sư để cho con nương 
theo, vì lẽ thân cận bậc thiện tri thức thì tăng thêm 
pháp lành, gân gi ác trí thức thì khởi lên pháp ác. 
Thí như tính gió không có mùi nhưng thôi ngang 
qua rừng Chiên-đàn hay rừng Chiêm-bặc tới, thì 
Ø1Ó SẼ CÓ HÙI hương v¡ diệu thơm tho; nếu thôi 
ngang qua phân uê, tử thi thì gió ây có mùi hôi thối. 
Lại như áo sạch để trong, tủ có hương thơm, khi lấy 
ra áo sẽ thơm tho, còn nếu để ở nơi hôi thối, thì áo 
cũng bị hôi thôi theo. Thân gân bạn lành thì việc 
lành ngày càng to lớn, thân gần bạn ác thì việc ác 
tăng trưởng. Vì thế hôm nay ta nên đem đứa con 
này gửi cho bậc Tôn giả ấy, để nó được xuất gia tu 
học.” Nghĩ như thế xong, vị trưởng giả liên đến 
bạch với vị Tỳ-kheo ây: 

— Tôi có một đứa con trai đây, nay muốn cho 
nó xuất gia, ngưỡng mong Đại đức thương xót thọ 
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nhận tê độ. Nếu không thể nhận, xin hãy trả nó trở 
về nhà. 

Lúc bấy gIỜ VỊ 1ỷ-kheo â ấy dùng đạo nhãn quan 
sát xem người này xuất gia có thê trì giữ tịnh giới, 
tăng trưởng Phật pháp, bèn nhận đứa trẻ độ làm Sa- 
lSIẾ 

Một hôm vị Ưu-bà-tắc ấy có một người CƯ Sĩ 
thân thiện mời ông và cả nhà vợ con, nô ty... ngày 
mai đi xem trầy hội. Bây giờ vị Ưu- bà-tặc, sáng 
sớm nghĩ răng: “Hôm nay phải đi trây hội ai ở lại 
giữ nhà, nêu ta dùng quyên lực giữ lại một người, 
việc ấy thì được rôi, nhưng ta lại phụ lòng ông ây 
(bạn ông). Nêu có người nảo tự ý chịu ở lại nhà thì 
ta đi dự hội sẽ tự nhận riêng.” Đứa con gái của ông 
liền thưa cha: 

— Thưa cha, theo ý con trẻ chỉ đi khi được thích 
muốn, con xin ở lại ø1ữ nhà. Người cha vuI vẻ nói: 

- Hay lắm! Hay lăm! Hôm nay con ở lại giữ 
nhà cho cha và mẹ, với con thì lòng ta không còn 
lo ngại mất mát của cải nhà cửa nữa. 

Lúc đó cả nhà đêu nhận lời mời ra đi. Đứa con 
gái bèn đóng chặt công, ở trong nhà một mình. 
Hôm đó, vị Ưu-bà-tắc bỗng quên dâng cơm cho vị 
Tỳ-kheo, giờ ngọ đã xế bóng. Bây giờ vị Tôn giả, 
tâm tự nghĩ: “Người trần tục bận nhiêu công việc, 
có lẽ họ quên không mang cơm đến, hôm nay ta có 
thể sai người đến lây chăng?” bèn bảo chú Sa-di: 
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— Con đi đến nhà vị Ưu-bà-tắc lây cơm và phải 
giữ gìn oai nghi, như lời Đức Phật dạy, vào thôn 
xóm khât thực, chớ sinh lòng tham trước, thí như 
con ong hút lấy mật hoa, chỉ lây vị mật của hoa 
không làm tôn hại hương sắc. Hôm nay, con cũng 
phải như thê, đến nhà người ta lây cơm, thu nhiếp 
các căn, chớ sinh lòng tham sắc, thanh, nương, VỊ, 
xúc. Nếu giữ được giới cấm thì có thể giữ được 
đạo. Như ông Đề-bà-đạt-đa, tuy tụng kinh nhiều vì 
tạo ác hủy giới, phải chịu đọa địa ngục A-tỳ. Như 
ông Cù-ca-lợi, phi báng phá giới cũng phải đọa địa 
ngục. Ông Châu-lợi-bàn-đặc tuy tụng một bài kệ vì 
trì giới luật mà chứng quả A-la-hán. Lại nữa, giới 
tức là cửa vào Niết-bàn, là nhân hưởng thọ khoái 
lạc. Thí như quy pháp của Bà-la-môn nếu thiết lập 
trường trai ba tháng hoặc bốn tháng, họ thỉnh các 
vị Bà-la-môn cao minh trì giới phạm hạnh, vì tuyến 
chọn thỉnh mời không được rộng rãi. Họ đề phong 
bì trong bát của người được thỉnh, có một vị Bà-la- 
môn tuy học cao nhưng tính tình không thanh liêm, 
vì tham mùi mật ngọt, lim sạch mật trong phong 
bao. Đến ngày nhập hội xuất trình phong bao mới 
được vào. Có một Phạm chí, không có phong bao 
đóng dẫu muôn đi vào, một người trong ban tô 
chức hỏi: “Ngài có phong b bao không?” Đáp: “Tôi 
có nhưng đã liễếm hết mật rôi.” Nay con cũng phải 
như thê, đã không được vào hội tràng vì tham chút 
Ít mật ngọt, mà phải để mất đi cơ hội hưởng các 
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thú hương vị thơm ngon trong bốn tháng, cho đến 
dùng các thứ trân bảo khác. Con nay cũng phải như 
vậy, chớ tham việc nhỏ mà phá gIỚI câm thanh 
tịnh, để mất đi mỹ vị ngũ dục trong CỐI trời, người 
cho đến các pháp vô lậu, ba mươi bảy phẩm trợ 
đạo, Niết-bàn an lạc, pháp bảo vô lượng. Con chớ 
hủy phá giới ba đời chư Phật, làm ô nhục Tam bảo, 
Cha mẹ, Sư trưởng. 

Chú Sa-di thọ giáo, đảnh lễ rôi lui ra, đi đến nhà 
ông Ưu-bà-tắc kia, gõ cửa. Cô gái chạy ra hỏi: 

— Ai gõ cửa đây? Có việc gì? 

Đáp: 

— Tôi là Sa-di, vâng lời thây đến đây lây cơm. 

Trong lòng cô gái vui mừng, thâm bảo: “Ta 
hăng mong ước, nay được toại nguyện”, liên mở 
công mời vào. Là một người con gái đoan chính, 
dung mạo xinh đẹp lạ thường, tuôi vừa mười sáu, 
lòng dâm dục như lửa cháy, đứng trước mặt chú 
Sa-di, cô làm ra vẻ ðõng eo, lắng lơ, lộ tướng dâm 
dục. Chú Sa-di thây thế, nghĩ: “Cô gái này mặc 
chứng, bệnh phong, bệnh điên cuông chăng? Hay 
là muôn đem lòng dục vọng phá hủy hạnh thanh 
tịnh của ta?” Chú giữ vững OaI nghị, nhan sắc 
không thay đối. Lúc bấy giờ cô gái cúi năm vóc sát 
đât thưa với chú Sa-di: 

— Em luôn ước nguyện từ lâu được gặp ngài để 
bày tỏ tâm sự, nhưng chưa gặp lúc nào văng vẻ, em 
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nghĩ có lẽ ngài cũng có tâm thương em, trong nhà 
của em đây có nhiêu vàng bạc châu báu đây kho, 
cũng giống như bảo tàng của Tỳ-sa-môn Thiên 
cung nhưng chưa có người làm chủ, ngài hãy chìu 
ý làm chủ nhà em. Em sẽ làm người vợ hiển, tôn 
kính, hầu hạ, xin đừng từ chối, để mãn nguyện lòng 
mong ước của em. 

Chú Sa-di thâm nghĩ: “Ta có tội gì, gặp phải ác 
duyên này. Hôm nay ta thà xả bỏ thân mạng không 
thê phá hủy gIỚI câm của chư Phật ba đời chế ra. 
Ngày xưa có vị Tỳ-kheo đến nhà dâm nữ, bị cường 
bức hành dục thà nhảy vào hầm lửa, quyết không 
phạm giới. Lại có các Iy-kheo bị cướp lây cỏ trói 
buộc, chịu đựng gió thôi, năng nóng, côn trùng hút 
cắn, VÌ giữ giới không dám vứt cỏ mà đi. Như con 
ngông nuốt xâu chuỗi ngọc, vị Tỳ-kheo dù trông 
thây do vì giữ giới chịu sự đánh đập không nói. 
Như thuyền bị vỡ ngoài biến, vị Tỳ-kheo hạ tọa, do 
vì giữ giới, đưa tắm ván cho vị Thượng tọa, còn 
mình chịu chết chìm nơi biễn cả. Những người như 
thê, riêng là đệ tử Phật có thê giữ được giới cấm, 
chẳng lẽ ta không phải! là đệ tử Phật không thể pIữ 
giới được u? Đức Thế Tôn Như Lai riêng là thầy 
của họ, không phải thầy của ta sao? Như bông 
Chiêm-bặc cùng với mè ép chung thành dâu mùi 
hoa hôi thì dầu mẻ cũng hôi. Ngày nay ta đã gặp 
được bậc Thiện tr1 thức, có lẽ nào tạo pháp ác, thà 
bỏ thân mạng trọn đời không phá giới làm ô nhục 


SỐ 202 - KINH HIẾN NGU, quyên 5 1231 


Phật, Pháp, Tăng, Phụ mẫu, Sư trưởng.” Lại suy 
nghĩ: “Nếu như ta bỗng vụt chạy trôn, lòng dục của 
cô gái đang hừng hực. Không cân hồ thẹn chạy 
theo níu kéo và phỉ báng ta, người lạ ngoài đường 
trông thấy ăt không tránh khỏi ô nhục, ta nay quyết 
định nên xả bỏ thân mạng tại đây.” VỊ Sa-di bèn 
dùng phương tiện nói: 

— Đóng cửa nhà lại, tôi vào phòng rôi hãy làm 
điều gì cần làm. 

Lúc đó cô gái liên đi đóng cửa công. Chú Sa-di 
vào phòng, gài kín chốt cửa, lại được một con dao, 
lòng thâm vui mừng, cởi y phục vắt trên giả, quy 
thăng chắp tay hướng về thành Câu-thi-na nơi Đức 
Phật nhập Niết-bàn, tự thệ nguyện răng: “Con nay 
không bỏ Phật, Pháp, Tăng, không bỏ Hòa thượng 
A-xà-lê, cũng không bỏ giới, chính vì trì giới, xả 
bỏ thần mạng này, nguyện đời sau sinh ra được 
xuất gia học đạo, tịnh tu phạm hạnh, dứt sạch lậu 
nghiệp, thành đạo Bô-đề.” Nguyện xong, vị Sa-di 
liên cắt cổ chết, máu chảy ra lênh láng dính đây 
thân thể. Bây ĐIỜ cô gái cảm thây kỳ quái vì chờ 
lâu quá bèn đến đây cửa xem, thây cửa phòng 
không mở, gỌI cũng không đáp lời, bèn tìm cách 
xô cửa xông vảo. Thấy chú Sa-di đã chết, cô thât 
sắc, lòng dục tan biến, xâu hồ lo buôn, tự bứt cào 
đầu tóc, cào rách mặt mũi, năm lăn lộn trên mặt đật 
dính đây bụi bặm, đau đớn khóc lóc, mê mệt ngất 
đi. Cha cô gái xem hội trở về, gõ cửa gọi con gái. 
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Nghe đứa con gái lặng thinh không trả lời, người 
cha cảm thây kỳ lạ, sai người leo vào trong mở 
công. Vào nhà trông thấy đứa con gái như thê, liên 
hỏi răng: 

— Con làm sao thế? Có người nào xâm phạm 
làm ô nhục con chăng? 

Người con gái lặng thĩnh không đáp, tâm tự suy 
nghĩ: “Hôm nay nếu mình nói thật thì rất là hồ thẹn, 
còn nếu nói chú Sa-di hủy nhục mình thì là phi 
báng người lương thiện, sẽ phải đọa địa ngục, chịu 
tội rất nặng, khô sở vô cùng.” Nghĩ thê, cô liền nói 
thật sự tỉnh: 

— Con giữ nhà một mình, có chú Sa-di đến lấy 
cơm chay về dâng thây, lòng dâm dục của con khởi 
lên quá mạnh, nên đã quây nhiễu Sa-di, bắt theo ý 
muôn của con. Vì chú giữ giới, tâm không thay đối, 
giả vờ vào phòng rôi tự xả bỏ thân mạng. Do con 
nhơ bần, muốn làm hại hạnh thanh tịnh của người, 
sự việc như vậy, cho nên con không vuI. 

Người cha nghe con gái nói như vậy trong lòng 
cũng không kinh sợ gì. Tại vì sao? Vì ông biết việc 
ây là do nghiệp báo khiến như thẻ, liền bảo với con 
gái: 

— Tất cả các pháp đêu là vô thường, con chớ 
nên lo buôn. 

Ông liên bước vào trong phòng trông thây thi 
hài chú Sa-di máu chảy dính đỏ, vội vàng quỳ 
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xuống đánh lễ khen ngợi: 

— Lành thay! Người hộ trì giới của Phật, mà có 
thể xả bỏ thân mạng. 

Lúc bây giờ, theo quốc pháp nước ấy, nêu có 
Sa-môn hoặc bạch y chết tại nhà thì phải nộp phạt 
một ngàn quan tiền vàng. Bấy giờ vị Ưu-bà- tặc 
mang một ngàn quan tiền vàng đặt trên mầm đồng 
đem đến cung vua, tâu với nhà vua: 

- Hạ thân có tội đáng trách nên vào cung thưa 
cùng bệ hạ. Xin bệ hạ thọ nhận tiên vàng này. 

Nhà vua nói: 

- Khanh sông trong nước ta, kính tin Tam bảo, 
trung cang liêm chính, giữ đạo, lời nói việc làm 
không trái nghịch nhau, chỉ có một mình khanh 
như vậy, hôm nay sao có lỗi gì mà đi nộp phạt? 

Bây giờ vị Ưu-bà-tắc trình bày đầy đủ duyên 
sự như trên và tự chê trách đứa con gái của mình, 
khen ngợi công đức trì giới của chú Sa-di. Nhà vua 
nghe hết sự tình, trong lòng rất kinh sợ, niêm tin 
càng tăng thêm mạnh mà bảo vị Ưu-bà-tắc: 

— Chú Sa-di hộ giới, tự bỏ thân mạng, khanh 
không có lỗi chi cả, không phải nộp phạt, hãy mang 
tiên về nhà. Nay ta muốn đích thân đến nhà khanh 
để cúng dường chú Sa-di. 

Vua liên đánh trồng vàng, ra lệnh mọi người 
trong nước cùng nhau đi đến nhà đó. Đức vua tự 
vào trong nhà, thấy thi hài Sa-di đỏ như gỗ chiên- 
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đàn, quỳ xuống đảnh lễ, khen ngợi công đức chú, 
rồi dùng các thứ báu, trang hoảng một CỔ Xe cao 
chở thi hải Sa-di đến nơi đất băng phẳng, chất 
nhiêu các thứ gỗ thơm để hỏa thiêu cúng dường. 
Vua truyền trang điểm cho người con gái ầy đẹp 
đẽ nhất trên đời và cho đứng ở trên đài cao để mọi 
người các nơi đều trông thấy và nói VỚI dân chúng: 

— Người con gái đẹp này, nhan sắc tươi như ánh 
sương mùa xuân như thế, là người chưa lìa bỏ hết 
dục vọng, thì ai mà không có lòng say đăm. Thê 
mà chú Sa-di đây, dù chưa đắc đạo đã đem thân 
sinh tử, hộ giới bỏ mạng, thật là việc hy hữu nhất 
trên thê gian này! 

Nhà vua liên sai người đến thỉnh thây của chú 
Sa-di vì quân chúng rộng thuyết pháp vi diệu. Lúc 
bấy gIỜ, tất cả mọi người đến tham dự nghe thây 
sự việc như thế, có người xin được xuất gia trì g1ữ 
tịnh ĐIỚI, có người câu phát tâm Vô thượng Bỏ-đê, 
không ai chắng vui mừng đảnh lễ vâng lời. 


Phẩm 25: TRƯỞNG GIÁ KHÔNG MÁT, 
TAL, LƯỠI 
Tôi nghe như thế này: 
Lúc bây giờ Đức Phật ở tại tinh xá Kỳ-đà, thuộc 
nước Xá-vệ thuyêt pháp cho chư đại chúng Tỳ- 
kheo. 
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Lúc ấy, ở trong nước có một vị trưởng Ø1ả giàu 
có vô lượng, vàng bạc bảy báu, voi ngựa trâu dê, 
nô tỳ nhân dân, kho lẫm đây ăp, nhưng không có 
một đứa con trai, chỉ hạ sinh được năm đứa con gái 
tướng mạo đoan chánh, thông minh trí tuệ. Đang 
lúc vợ mang thai thì vị trưởng giả qua đời. Theo 
quốc pháp thời đó, nếu người chông chết, nhà 
không có con trai, thì tật cả tài sản vật chất đều 
thuộc về nhà nước. Vua sai đại thân ghi chép tài 

sản ây để xung vào cửa quan. Đứa con gái của vị 
trưởng giả thâm nghĩ: “Mẹ ta đang mang thai chưa 
biết được là trai hay gái, nếu là con gái thì tài sản 
nên thuộc về nhà nước, còn nêu thai â ầy là con trai 
thì nó là chủ tài sản này.” Nghĩ như thê rôi, cô bèn 
đi đến tâu với đức vua: 

— Cha con vừa mới qua đời, vì không có con 
trai nên tài sản xung vào nhà nước, nhưng nay mẹ 
con đang mang thai, xin cho chờ đợi một thời gian 
để mẹ con sinh nở. Nếu là con gái, lúc đó đem tải 
sản cho nhà nước cũng không muộn gì: nếu như 
sinh được con trai thì nó là chủ tài sản ây. 

Thời bấy giờ vua Ba-tư-nặc là người chấp pháp 
ngay thăng liên nhận lời tâu của cô gái. Người mẹ 
không bao lâu đến ngày khai hoa nở nhụy, sinh 
được một đứa con trai thân thê đần độn, lại không 
có tai, mắt, có miệng mà không có lưỡi, không có 
chân tay, nhưng có nam căn bèn đặt tên là Man-tư- 
tỳ-lê. Lúc đó cô con gái lớn đem hết mọi việc trình 
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bày cho đức vua. Vua nghe xong ngẫm nghĩ: “Dù 
nó không có mắt, tai, lưỡi, chân tay... nhưng nó là 
con trai có quyên được làm chủ tài sản”, liên bảo 
người COn gảI: 

Tài sản ấy thuộc về người con trai, trằm sẽ 
không thu biên. 

Bây giờ người con gái lớn bỏ đi đến nhà người 
khác làm các công việc hâu hạ phu chủ, cung kính 
khiêm tốn; nào là quét dọn giường mên, lo việc ăn 
uống, đón đưa chào hỏi, giông như là việc nô tỳ 
của các nhà giàu vậy. Có vị trưởng giả gân đó trông 
thây cô đi giúp việc như thế ngạc nhiên hỏi: 

— Đạo vợ chồng mọi nhà đều có, tại sao con đi 
làm công việc như vậy? 

Người con gái nói: 

- Cha con chết rồi, ø1a tài vô lượng, dù có năm 
chị em gái cũng phải xung vào nhà nước, may sao 
mẹ con vừa sinh được một đứa con tra1, không có 
mắt, tai, lưỡi và chân tay, nhưng có nam căn nên 
được làm chủ tài sản. Sự việc như thế, dù có các 
con gái cũng không bằng một đứa con trai, cho nên 
con đau buôn mà đi làm thê. 

VỊ trưởng giả nghe rồi cảm thấy sự việc kỳ lạ 
như vậy, bèn cùng đứa con gái lớn đến chỗ Đức 
Phật bạch: 

- Bạch Đức Thê Tôn, con trai của vị trưởng giả 
kia vì nhân duyên gì sinh ra không mắt, tai, lưỡi và 
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chân tay, thế mà sinh được vào nhà giàu có làm 
chủ được gia tài. Đức Phật bảo vị trưởng giả: 

— Ông hỏi rất hay. Hãy lắng nghe và khéo suy 
nghĩ, Ta sẽ vì ông mà nói. 

VỊ trưởng g1ả nói: 

— Vâng, con xin vui thích lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

— Này trưởng giả, ở đời quá khứ có hai anh em 
con của vị đại trưởng giả; người anh tên Đàn-nhã- 
thê-chât, người em tên Thi-la-thê-chất. Người anh 
tánh tình trung tín thành thật, thường thích làm 
hạnh bồ thí, giúp đỡ kẻ nghéo thiếu, vì thê người 
trong nước đêu kính nề tôn trọng. Nhà vua bố 
nhậm ông làm chức Quốc bình sự để xử đoán VIỆC 
tranh tụng, mọi việc ấy đều do ông phán quyết. 
Theo quôc pháp thời bấy ĐIỜ: Vay, mượn, lấy, 
cho... không cân phải viết đơn, chỉ cân đến quan 
Bình sự Đàn-nhã-thê-chất xác nhận là đủ rồi. 

Lúc bấy giờ có một người lái buôn muôn đi 
biền, đến nhà ông Thi- la- thế-chất vay một số tiền 
để cần đi buôn bán. Bây ĐIỜ VỊ trưởng giả em chỉ 
có một đứa con trai tuôi hãy còn nhỏ, ông dẫn đứa 
con và đem tiền bạc đến chỗ quan Bình sự thưa: 

— Thưa anh, người lái buôn này vay em một số 
tiên ra biển buôn bán trở về sẽ trả lại. Xin anh 
chứng nhận cho. Nếu lỡ không may mà chết thì anh 
xác minh cho con em được nhận thay. 
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Quan Bình sự nhận lời, vị trưởng giả em không 
bao lâu mạng chung. Bây giờ người lái buôn đi 
thuyền vào biển gặp trận bão giông sóng vỗ vỡ 
thuyên mật hết tất cả, nhưng may thay người lái 
buôn vớ tâm ván được trôi giạt vào bờ an toàn trở 
về nước nhà. Bây giờ đứa con vị trưởng giả nghe 
tin ông bị đắm thuyền thoát chết trở về tay không 
nên không đòi nợ. Ông lái buôn tự nghĩ: ' Tân này 
đi buôn thất bại cần phải vay mượn để đi nữa. ° Bấy 
giờ có một lái buôn khác cho anh vay một số tiền 
nên anh tiếp tục đi ra biến nữa, lần này được nhiêu 
châu báu an ôn trở về, tâm tự nghĩ răng: “Đứa con 
của vị trưởng giả kia, lần trước dù trông thây ta 
nhưng không đòi nợ, khi ta mượn tiền cậu ta hãy 
còn nhỏ hoặc có thể cậu ta không nhớ, hay là thây 
ta lúc trước thua lỗ khó khăn nên không đòi nợ 
chăng? Nay ta nên thử cậu ây.” Vị ấy liên cỡi ngựa 
tốt trang sức các thứ châu báu, y báu đi vào chợ. 
Người con trưởng giả trông thây vị ây CỠI ngựa 
mặc y phục đẹp như thê trong lòng thâm nghĩ: 
“Người này đi buôn trở về dường như phát tài nên 
đến đòi nợ thử.” Anh liên đến nói: 

— Ông vay nợ của cha tôi, hôm nay có thể trả 
được chưa? 

Đáp: 

- Có thê! 

Lúc bấy giờ người lái buôn suy nghĩ: “Ta vay 
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mượn một số tiền lớn lâu ngày chồng chất lãi, có 
trả nợ không biết bao giờ mới xong, nên tính một 
kế sách mới được.” Ông ta liên câm một viên ngọc 
quý đi đên gặp vợ quan Bình sự thưa: 

- Thưa phu nhân, tôi vôn có vay ông Thi-la- 
thê-chât một ít tiền, bây giờ con ông ta đòi tôi phải 
trả. Hôm nay tôi đem đên một viên ngọc quý, giá 
trị mười vạn nếu bà nói với quan Bình sự làm nhân 
chứng cho tôi đắc kiện, thì viên ngọc này thuộc về 
bà. 

Bà vợ quan Bình sự nói: 

— Ông trưởng giả nhà tôi thành tín, trung trực, 
ăt không chịu việc như vậy đâu, để tôi nói thử xem. 

Bà liên nhận viên ngØỌC ây. Quan Bình sự đến 
tối về nhà, bà đem chuyện đó thưa, trưởng giả nói: 

— Làm sao có việc đó, vì tôi trung tín chắng nói 
dối nên đức vua mới cử tôi làm chức Quốc bình sự, 
nếu một lời nói dôi thì sự việc này không thể làm 
được. Ngày mai, ông lái buôn đến, bà phải trả lại 
viên ngọc đó. 

Bấy giờ người lái buôn đưa thêm một viên ngọc 
nữa giá trị hai mươi vạn và thưa răng: 

— Xin bà giúp đỡ! Đây là việc nhỏ, chỉ nói một 
lời mà được ba mươi vạn, nếu cậu ta thắng kiện, 
dù là cháu ruột của ông, bà cũng không có được 
một đông, sự việc này đã rõ ràng như vậy ti. 

Bấy giờ người đàn bà này ham thích châu báu, 
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liên nhận nó. Đến tối, bà thưa với chồng như sự 
việc hôm qua, nếu sự việc xong xuôi thì mọi việc 
đều như ý. Vị trưởng giả nói: 

— Dứt khoát không có lý như vậy, tôi là một 
người đáng tin, được làm quan Bình sự nêu nói dôi 
thì đời này mọi người không tin tôi, đời sau phải 
thọ đau khô vô lượng kiếp. 

Lúc bây ĐIỜ, trưởng giả có một đứa con trai 
chưa biết đi. Bà vợ ông khóc lóc nói: 

— Tôi với ông kết nghĩa vợ chông, nếu có việc 
cùng chết cũng không trái nhau, huông. đây là một 
việc nhỏ, tôi hết lời thăng thăn nói với ông mả ông 
không chịu nghe theo thì tôi còn sống làm chỉ nữa. 
Nếu ô ông không gIÚp tôi việc này thì trước tiên tôi 
sẽ giết đứa con, rồi sau đó tôi tự sát. 

VỊ trưởng giả nghe như thế, cũng thí như người 
nuốt vào không được mà ói ra cũng không xong, 
thầm nghĩ: “Ta chỉ có một đứa con trai, nêu nó chết 
thì g1a tài giao phó cho a1, còn nếu nghe theo lời bà 
ây thì sẽ không được người đời tín dụng, tương lai 
phải thọ vô lượng khô não.” Bứt rứt mãi không 
thôi, đành phải chìu theo bà vợ. Vợ ông vui mừng 
nói với người lái buôn: 

— Trưởng giả đã nhận lời! 

Người lái buôn nghe rồi vui vẻ hớn hở về nhà, 
trang sức một thớt voI lớn, treo các thứ châu báu, 
mặc y báu lớn, cỡi voI vào chợ. Người COn CỦa VỊ 
trưởng giả thấy vậy lòng thâm vui mừng nói: 
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“Người đó nay ắt đã giàu nên cỡi voi mặc phục sức 
như thể, hôm nay ta được trả lại tiên rôi”, bèn đi 
đến nói: 

- Tất-bạt, ông nên biết, trước kia ông vay tiên 
cha tôi, nay nên hoàn trả lại cho tôi. 

Người lái buôn kinh ngạc nói: 

— Tôi đâu có nhớ vay tiền lúc nào cả, nêu có 
vay phải có ai làm người chứng kiến chứ? 

Người con trưởng giả nói: 

— Ngày đó, tháng đó, cha tôi và tôi cho ông 
mượn tiên, quan Bình sự sẽ vì tôi làm người chứng 
kiên, duyên cớ gì mà ông nói không có? 

Người lái buôn nói: 

— Tôi nay không nhớ, giả sử việc này có thật, 
thì phải hoàn trả lại, nhưng cũng phải cùng nhau 
đến chờ quan Bình sự làm chứng. 

Người con trưởng giả nÓI: 

— Ngày trước người này gân gũi cha con vay 
một số tiên như thê, bác đã làm nhân chứng, con 
cũng trông thấy, sự việc có đúng như vậy không? 

Đáp: 

- Không biết. 

Người cháu kinh ngạc nói: 

- Bây giờ bác phán xét là không nghe thấy, 
không có lời nói đó, sự việc ây bác không có dùng 
tay chỉ vào sô bạc chăng? 

Đáp: 

— Không! 
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Người cháu nỗi giận nói: 

— Bác là người trung lương, nhà vua mới cử bác 
làm quan Bình sự quốc, mọi người đều tín dụng. 
Tôi là cháu ruột mà bác xử phi pháp như thế, huống 
nữa là người ngoài, bác xử oan uống biết chừng 
nào! Việc này hư thật, người đời sau sẽ biết. 

Nói đến đây, Đức Phật bảo vị trưởng giả: 

— Quan Bình sự trưởng giả thuở xưa nay chính 
là Man-tư- tỉ-lê không mắt tai (hỗn độn) ngốc 
nghếch như vậy. Bởi một lời nói dối nên đọa địa 
ngục, thọ nhiều khổ độc, ra khỏi địa ngục trong 
năm trăm kiếp chịu mang thân hình ngộc nghếch 
như vậy. Do ngày trước cũng hay làm việc bô thí, 
nên thường sinh vào nhà giàu có, làm chủ tài sản 
quả bảo lành dữ, dù cho bao lâu kiếp cũng không 
phai được. Vì thế các vị cân nên tinh tân giữ gìn 
thân, khâu, ý ý, đừng tạo nghiệp ác. 

Lúc bây gIỜ đại chúng nghe Đức Phật thuyết 
xong, có người chứng được Sơ quả đến Tứ quả, có 
người phát tâm Vô thượng Bỏ-đề, không ai mà 
chăng vui mừng đảnh lễ Đức Phật vâng lời. 


Phẩm 26: HAI VỢ CHÒNG NGHÈO THÍ 
VẢI ĐƯỢC HIỆN BẢO 
Tôi nghe như thế này: 
Thuở nọ, Đức Phật ở tại tính xá Kỳ hoàn, vườn 
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Kỳ-đà Cấp cô độc, cùng với chúng đại Tỳ-kheo 
vây quanh nghe Phật thuyết pháp. 

Lúc bấy giờ, trong nước có một vị trưởng giả. 
Vợ ông mang thai sinh một đứa con gái dung mạo 
đoan chính, sắc đẹp lạ thường. Khi sinh ra, đã có 
một miếng lụa trắng quân quanh thân mình. Cha 
mẹ thấy thế bèn mời thây đến bói tướng. Thây 
tướng nói: 

— Rất tốt, có phước đức rất lớn. 

Nhân đó đặt tên đức bé là Thúc Ly. Khi Thúc 
Ly trưởng thành thì miễng lụa cũng lớn theo thân. 
Cô rât xinh đẹp, nên trong nước xa gân tranh nhau 
đến câu hôn. Cha mẹ cô thâm nghĩ: “Con gái tuổi 
đã lớn, phải nên gả chông.” Họ liền nhờ một người 
thợ làm một xâu chuỗi anh lạc. Thúc Ly thây thế 
hỏi cha: 

— Làm thứ vàng bạc này để làm gì? 

Người cha nói: 

— Con đã lớn tuôi muôn gả chồng cho con, nên 
cha làm xâu chuỗi nảy. 

Cô gái thưa cha rằng: 

— Con muôn xuất gia, không muốn đi lẫy 
chông. 

Cha mẹ thương con nên không muốn trái ý, bèn 
tìm một xâp vải để may y. Đứa con gái thấy thê lại 
hỏi: 

— Cha làm việc gì thế? 


1244 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Đáp: 

— May y áo cho con. 

Cô thưa cha mẹ rằng: 

— Tấm vải con đang mặc đây là đủ rồi, không 
cần phải làm thêm nữa, chỉ mong cha dẫn con đến 
nơi Đức Phật ngự. 

Cha mẹ cô liên dẫn cô đến nơi Đức Phật cúi 
đâu làm lễ cầu xin xuất gia cho con. Đức Phật nói: 

— Thiện lai! 

Tự nhiên tóc trên đầu cơ rơi rụng, tâm lụa trên 
mình biến thành ca-sa ngũ điêu. Đức Phật giao cô 
cho bà Đại AI Đạo làm Ty-kheo-ni. Cô tu hành tĩnh 
tân, chăng bao lầu thì chứng quả A-la-hán. 

Ngài A-nan thấy thế bạch Đức Phật: 

— Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo-ni Thúc Ly, vốn gieo 
trồng công đức gì nay được sinh vào nhà trưởng 
giả. Khi sinh đã có mảnh lụa quân thân, xuất gia 
không bao lâu thì chứng quả A-la-hán? 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Ông hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì 
ông nói về việc đó. 

A-nan thưa: 

— Vâng, con xin lăng nghe. 

Đức Phật nói: 

— Vào đời quá khứ lầu xa, có Đức Phật ra đời 
hiệu là Tỳ-bà-th1, cùng các đệ tử du hóa rộng độ tất 
cả. Thời bấy giờ vua quan, dân chúng thiết trai 
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cúng dường rất đông và mở đại hội thỉnh Đức Phật 
thuyết pháp. 

Có một vị Tỳ-kheo thường đi khuyên hóa, 
khuyên mọi người đến nơi Đức Phật nghe pháp, bỗ 
thí. Lúc bầy ĐIỜ có người con gái tên Đàn-nhị- -già 
rất nghèo khôn, hai vợ chồng chỉ dùng chung có 
một mảnh vải, nếu chồng đi ra ngoài. thì dùng vải 
ây mà đi, còn người vợ trân truông ngôi trong đồng 
cỏ khô. Nếu người vợ dùng tâm vải đi ra ngoải xin 
ăn thì người chồng cũng chịu trần truông như thê. 
Vị Tỳ-kheo đi khuyên hóa lân lượt đi đên nhà cô, 
trông thấy người nữ, nhân đó khuyên: 

- Đức Phật ra đời rất khó gặp, kinh pháp rất 
khó được nghe, thân người khó được, cô nên đến 
nghe pháp, cô nên bố thí và rộng nói về quả báo 
của xan tham, bồ thí... 

Người nữ bạch rằng: 

— XIn Đại đức chờ giây lát. 

Cô trở vào nhà, nói với chồng: 

— Bên ngoài có một vị Sa-môn khuyên em nên 
gặp Phật, nghe pháp và bồ thí. Em nghĩ có lẽ đời 
trước không chịu bồ thí cho nên đời này nghèo khổ, 
bây giờ phải làm cách gì để gieo nhân lành cho đời 
sau. 

Người chông nói: 

— Nhà chúng ta nghèo khốn như vây, dù có tắm 
lòng, nhưng biết lây gì để bố thí bây giờ? 


1246 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Người vợ nói: 

— Đời trước không bô thí nên đời này khôn khô, 
bây giờ lại không gieo nhân, thì đời sau không biết 
sinh vào chỗn nào. Anh nên nghe em, chúng ta 
quyết bô thí. 

Người chồng thầm nghĩ: “Hay là vợ mình có 
chút ít của riêng, thôi ta nên nghe theo”, liên nói 
VỚI VỢ: 

— Em muôn bồ thí thì cứ bô thí. 

Cô nói: 

— Ý em muốn dùng tâm vải này để bố thí. 

Người chông nói: 

— Anh và em chỉ có một tâm vải để dùng chung, 
đi ra vào xin ăn cũng nhờ nó mà duy trì cuộc sông, 
hôm nay nêu đem đi cúng thí đều phải đành chịu 
chết sao? Xin em nên tìm cách nào khác. 

Người vợ nói: 

— Đời người ai cũng chết, nếu nay không cúng 
thí rồi cũng sẽ chết, thà cúng thí mà chết thì còn hy 
vọng ở đời sau, còn không cúng thí mà chết, đời 
sau biết nương cậy vào đâu. 

Người chông vui vẻ nói: 

— Chúng ta giữ lây phần chết đem cúng thí câu 
phước lành. 

Người vợ liên trở ra, bạch vị Tỳ-kheo rằng: 

_ — Đại đức xin ngài đứng dưới mái nhả, con sẽ 
bô thí. 
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VỊ 1y-kheo đáp: 

- Nêu người muốn thí nên đối mặt mà cúng thí, 
tôi sẽ vì cô mà chú nguyện. 

Thúc Ly (Đản- nhị-già) thưa: 

— Tôi chỉ có tâm vải nảy, trong đây không có 
vật gì khác. Thân thể người nữ xấu ác không nên 
ra khỏi đây. 

Cô liền trở vào trong, cởi tâm vải trên thân, đưa 
ra ngoài cho vị Tỳ-kheo. VỊ Tỳ-kheo chú nguyện 
và đem về nơi Đức Phật ngự. Đức Phật bảo vị Tỳ- 
kheo đem tấm vải đến đây. Ty-kheo đưa cho Đức 
Phật, tự tay Đức Phật nhận tắm vải ô uê. 

Bấy giờ vua chúa và đại chúng ai cũng có tâm 
chê trách Đức Phật thọ nhận tâm vải nhơ bân đó. 
Đức Phật biết tâm đại chúng nên nói với họ: 

— Ta xem trong đại hội này, bồ thí thanh tịnh 
không ai hơn người cúng thí tâm vải này. 

Đại chúng nghe rôi không ai không tỏ vẻ sợ hãi. 
Các bà phu nhân vui mừng cởi đô trang sức đang 
đeo trên thân, chuỗi anh lạc, y báu... đem cho vợ 
chông Đàn-nhị-già. Đức vua cũng hoan hỷ, cởi y 
phục trên thân, tặng cho chồng cô Đàn-nhị-già và 
ra lệnh những người đến dự hội của Đức Phật Tỳ- 
bà-thi, nên rộng vì đại chúng thuyết pháp vi diệu. 
Lúc bây giờ, đại chúng tham dự hội được độ rất 
nhiêu. 

Đức Phật bảo: 
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- Này A-nan, nên biết, người đàn bà nghèo khô 
tên Đàn-nhị-già đó chính là tiền thân của Tỳ-kheo- 
ni Thúc Ly ngày nay. Do đời trước dùng tâm thanh 
tịnh cúng thí tâm vải, nên chín mươi môt kiêp, sinh 
ra bất cứ nơi nào vị ây đều có được tâm vải che 
thân cùng sinh ra. Do vui mừng được gI1eo duyên 
với Đức Phật đó, nghe pháp sâu xa vi diệu, câu 
mong giảI thoát, nên kiếp này gặp, được Ta, thành 
A-la-hán. Cho nên các ông phải cân tinh tân nghe 
pháp, bô thí. 

Lúc Đức Phật thuyết xong chuyện tiền kiếp 
này, người trong chúng đắc đạo, không ai chăng 
vui mừng kính lễ phụng hành. 


Phẩm 27: NGÀI CA-CHIẾN -DIÊN DẠY BÀ 
LAO BÁN NGHÈO 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở nước Lê-đề. Bây ĐIỜ, 
trong nước đó có một vị trưởng giả giàu có, nhiều 
của báu nhưng rất xan tham bạo ác, không có lòng 
từ. Ông có một nô tỳ bắt ngày đêm hâu hạ không 
được nghỉ ngơi, làm việc có chút gì trái ý thì bị ông 
dùng roI đánh đập, áo mặc không đủ kín thân, cơm 
ăn không đủ no bụng, tuổi già sức yếu tiêu tụy, 
muốn chết cũng không được. Lúc đó bà ôm một 
cái bình đi đến bờ sông lẫy nước, suy nghĩ đến 
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cuộc đời nghèo khổ mà khóc òa thành tiếng, Bây 
giờ ngài Ca-chiên-diên nhân đi hóa duyên, thây thê 
đên chô bà lão hỏi: 

_— Bà lão vì sao đau buôn khóc lóc, áo não như 
thê? 

Bà thưa: 

— Thưa Tôn giả, tôi tuôi đã già, hàng ngày phục 
dịch cực nhọc, lại thêm nghèo khôn, ăn mặc không 
đủ, muôn chêt cũng không được, cho nên tôi đau 
khô mà khóc. 

Ngài Ca-chiên-diên nói: 

— Nếu như bà nghèo khổ vì sao không bán cái 
nghèo đI! 

Bà lão nói: 

— Cái nghèo làm sao có thể bán? Ai dám mua 
cái nghèo? 

Ngài Ca-chiên-diên nói: 

— Cái nghèo thật sự có thể bán. 

Ngài nói như vậy đến ba lân. Bà lão thưa: 

- Giả sử cái nghèo có thể bán, tôi xin được phép 
hỏi Đại đức, cái nghèo làm sao bán được? 

Ngài Ca-chiên-diên nói: 

— Nếu bà muốn bán hãy nghe theo lời ta nói. 

Đáp: 

— Thưa vâng! 

Ngài Ca-chiên-diên bảo: 
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— Trước tiên bà nên tắm ØộI sạch sẽ, tắm rửa 
xong bà nên làm việc bồ thí. 

Bà lão nói: 

- Thưa Tôn giả, tôi rất nghèo cùng, như nay 
thân tôi đây, trong tay không có chút của cải gì, chỉ 
có một cái bình này mà nó là của ông chủ tôi, thì 
làm sao mà bồ thí? 

Ngài trao bình bát nói: 

- Bà câm bình bát này đi lấy chút nước sạch 
đem đến dâng ta. 

Ngài Ca-chiên-diên thọ nhận và chú nguyện, kế 
đến dạy bà ăn chay, rôi sau đó dạy niệm Phật, gieo 
trông công đức, rôi hỏi bà có chỗ ở không? 

Bà đáp: 

— Không! Nêu lúc tôi xay lúa thì năm ngủ bên 
côi xay, dọn đẹp sạch làm chỗ năm trong đó, hoặc 
lúc không làm việc thì năm ngủ bên cạnh các đồng 
phân trâu. 

Ngài Ca-chiên-diên nói: 

- Bà nên giữ tâm cung kính cần thận lo việc 
hâu hạ, chớ sinh lòng hiểm thù oán hận. Chờ mọi 
người trong nhà ông chủ đi ngủ xong, bà lặng lẽ 
mở cửa ra ngoải dùng cỏ sạch trải làm chỗ ngôi tư 
duy quán Phật, chớ sinh niệm ác. 

Bây giờ bà lão vâng lời dạy trở về nhà theo lời 
dạy mà làm. Trong đêm hôm đó, bà lão qua đời và 
được sinh lên cõi trời Đao-lợi. Sớm mai mọi người 
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trong nhà thức dậy thây bà lão đã chết, nỗi giận 
nóI: 

— Bà già thường ngày không chịu nghe lời vào 
trong nhà ngủ, tối hôm qua vì nguyên nhân gì mà 
chết ở đây! 

Họ bèn sai gia nhân dùng cỏ buộc chân căng lại 
lôi đem bỏ trong rừng lạnh. Lúc đó trên cõi trời 
Đao-lợi có một vị Thiên tử có năm trăm trời quyền 
thuộc, nơi đó cung điện trang nghiêm tráng lệ. Bây 
giờ vị Thiên tử ây phước hêt mạng chung, bà lão 
này liền được thay vào ngôi vị đó. Theo pháp sinh 
Thiên, người lợi căn tự biết nhân duyên đời trước, 
còn người độn căn chỉ biết thọ lạc. Bây giờ bà lão 
này đã sinh lên cõi trời, cùng năm trăm Thiên tử 
vui hưởng dục lạc, không biết nguyên nhân đời 
trước. Lúc đó ngài Xá-lợi- phát ở cõi trời Đao-lợi, 
biết được nhân duyên của vị Thiên tử này, hỏi rằng: 

— Thiên tử, ngài tạo nhân phước gì mà được 
sinh lên cõi trời này thế? 

Đáp: 

- Không biết. 

Bấy giờ ngài Xá-lợi- phất cho vị trời mượn đạo 
nhãn của ngài để quán thấy nhân duyên sinh lên 
trời: Do ngài Ca-chiên-diên dạy bảo mà được sinh 
làm quyên thuộc cùng năm trăm Thiên tử. Vị trời 
bèn đến khu rừng lạnh, rải hoa đốt hương, cúng 
dường tử thi, ánh sáng hào quang của chư Thiên 
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chiếu sáng khắp thôn xóm rừng rậm. Mọi người 
trông thấy biến tướng ngạc nhiên, không biết 
nguyên nhân gì, ra lệnh mọi người xa gần đên khu 
rừng xem, trông thấy các Thiên tử cúng dường tử 
thi, liên hỏi: 

— Bà già nô ty này bần thỉiu hôi thối, lúc còn 
sống là người ác kiên, huống nay đã chết, vì sao 
các ngài lại còn cúng dường? 

— Bà lão, bây giờ là Thiên tử, bèn nói ngọn 
nguôn nhân duyên sinh lên cõi trời, rồi đều dẫn đến 
nơi ở của ngài Ca-chiên-diên. Bấy giờ, ngài Ca- 
chiên-diên vì các chư Thiên rộng nói các pháp về 
luận bồ thí, trì giới, sinh Thiên..., muốn lìa pháp 
bất tịnh, xuất ly là an lạc. 

Lúc ây vị Thiên tử đó và năm trăm vị Thiên tử 
xa lìa trân câu, đắc pháp nhãn tịnh, Day trở lại cung 
trời. Người đến nghe pháp lúc đó rôi ai nấy đều 
được dâu vêt đạo, cho đến quả A-la-hán, không ai 
chăng vui mừng đảnh lễ, cung kính vâng làm, kính 
lễ rôi lui ra. 


Phẩm 28: KIM THIÊN 
Tôi nghe như thế này: 
Thuở nọ, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 
Bây giờ, trong nước ấy có một vị trưởng giả 
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giàu có vô cùng, của cải châu báu vô số, sinh được 
một đứa con trai, thân thể màu vàng. Trưởng giả 
VUI mừng, mở Dày hội tiệc, mời các thây tướng bói 
xem tốt xấu thế nào. Bấy ĐIỜ Các thây tướng bông 
đứa bé xem kỹ, trông thây tướng lạ của nó, vui 
mừng không gì băng, bèn đặt tên là Tu-việt-da-đê- 
bà (đời Tần dịch là Kim Thiên). 

Đứa trẻ đó rât có phúc đức, tính nết thuần hậu. 
Ngày sinh ra nó, trong nhà tự nhiên nứt ra một cái 
giêng nước, ngang rộng tám thước, sâu cũng như 
vậy. Nước giêng cung cập tiêu dùng có thê được 
như ý người ta, cần áo quân thì tung ra áo quân, cần 
thức ăn thì có ra thức ăn, vàng bạc châu báu, mọi 
thứ cần dùng đêu được lây như ý muốn tại cái giếng 
đó. Đứa bé ngày càng lớn lên, tài nghệ tinh thông, 
VỊ J\ưưởng giả rât thương yêu nó, không dám làm 
điều gì nghịch ý nhưng lại nghĩ: “Con ta đoan 
chính, dung mạo không ai băng, phải nên tìm kiếm 
tuyển chọn một cô gái đẹp dung nhan, đức hạnh hơn 
người, thân thể vàng ánh giống như con trai ta.” 
Ông liên nhờ những người đi buôn tìm kiếm khắp 
nƠI. 

Lúc bấy giờ, ở nước Diêm-ba có một vị đại 
trưởng giả sinh được một người con gái tên là Tu- 
bạt-na-bà-tô (đời Tần dịch là Kim Quang Minh). 
tướng mạo đoan chánh phi phàm, thân thể vàng 
chói, da dẻ mịn màng sáng bóng. Ngày mới sinh ra 
cũng tự nhiên nứt ra một cái giếng sâu rộng tám 
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thước, giếng ấy cũng có thê vọt ra các thứ châu 
báu, y phục, các thức ăn uống tùy theo ý muốn 
người ưa thích. VỊ trưởng giả đó cũng tự nghĩ: 
“Con gái ta đoan chánh, trong người ánh lên màu 
sắc vi diệu, phải được một hiền sĩ hình sắc sáng 
sủa, giống như con gái ta, ta mới gả cho cùng làm 
vợ chồng.” 

Bây giỜ tiếng tăm cô gái vang khắp đến nước 
Xá-vệ và danh của Kim Thiên cũng lại thâu đến 
nhà cô gái nghe được. Hai vị trưởng giả đều rất vui 
mừng, đôi bên đến nhau câu lễ, thành hôn. Lễ cưới 
xong trở về nước Xá-vệ. Bây giờ nhà Kim Thiên 
bèn thiết trai cũng dường Đức Phật và chúng Tăng 
một ngày. Đức Phật nhận lời mời đến tại nhà dùng 
cơm. Sau khi dùng cơm xong cất bát, Ngài vì vị 
trưởng giả và vợ chông Kim Thiên diễn thuyết 
pháp âm vi diệu khai mở tâm trí họ. Vợ chông Kim 
Thiên và cha mẹ liền cùng lúc phá sạch hai mươi 
ức ác duyên, tâm trí mở sáng, chứng quả Tu-đà- 
hoàn. Khi Đức Thê Tôn trở về tinh xá thì Kim 
Thiên và Kim Quang Minh thưa với cha mẹ cầu 
xin xuất gia. Cha mẹ liền chấp nhận và cùng đến 
nơi Đức Phật ngự, cúi đầu dưới chân Đức Phật làm 
lễ nhiễu quanh xong, cầu xin nhập đạo. Đức Phật 
nghe xong nhận lời, khen răng: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Râu tóc họ tự nhiên rơi rụng hết, áo đang mặc 
trên mình bèn biến thành ca-sa, làm Sa-môn. Khi 
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đó, Kim Thiên ở bên chúng Tỳy-kheo, còn Kim 
Quang Minh làm Tỳ-kheo-ni gởi cho bà Đại Ái 
Đạo giáo hóa, tu hành không bao lâu đều chứng 
quả A-la-hán, Tam minh, Lục thông, Bát giải thoát, 
tất cả công đức đều được đây đủ. 

Ngài A-nan bạch Đức Phật: 

— Bạch Thế Tôn, vợ chồng Kim Thiên vốn tạo 
công đức gì, từ khi sinh ra cho đến nay được nhiêu 
của báu, thân thê sắc vàng, đoan chính đệ nhất, 
được một cái giêng có thê biến ra tất cả mọi thứ. 
Cúi mong Như Lai nói bày đây đủ. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Cách đây chín mươi mốt kiếp, có Đức Phật 
ra đời hiệu là Ty-bà-thi. Đức Phật đã diệt độ, 
nhưng chánh pháp còn trụ ở đời, về sau có các Tỷ- 
kheo du hành giáo hóa đến một thôn xóm. Có các 
nhân dân, hào hiền trưởng giả thấy chúng Tăng đến 
họ đêu tranh nhau cúng dường nào y phục, các thức 
ăn uống, không đề cho thiếu thốn. Bấy gIỜ có hai 
VỢ chồng ngho đói khôn khổ, thâm nghĩ: “Khi cha 
mẹ ta còn sống giàu có, của cải chất đây. kho vô 
lượng, nay thân ta nghèo khốn vô cùng, năm ngôi 
đêu trên chiếc chiêu cỏ, áo mặc không đủ kín tâm 
thân, trong nhà không có một đâu gạo, gieo nhân 
øì mà khô đến thế? Lúc giàu sang, của báu vô 
lượng thì không gặp được các bậc Thánh tăng, hôm 
nay đã gặp được thì không có tiền để cúng dường.” 
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Suy nghĩ như vậy rôi người chồng đau buôn mà 
khóc, nước mắt chảy rớt xuống cánh tay người vợ. 

Vợ thây chồng khóc nên hỏi: 

— Có điều gì không thích hợp mà anh đau buồn 
như thế? 

Người chông bèn nói với vợ: 

— Em không biết sao, hôm nay có chúng Tăng 
vừa đi qua thôn này, các nhà cư sĩ hảo hiển tranh 
nhau củng dường, nhà chúng ta nghèo thiêu, không 
có một đâu gạo thì làm sao gieo trồng duyên lành 
với chúng Tăng đây. Đời này nghèo khô, kiếp sau 
lại nghèo khô nữa, anh suy nghĩ như vậy nên đau 
buôn mà khóc. 

Người vợ nói: 

- Bây giờ nên tìm cách gì để được cúng dường, 
không có tiên bạc, chỉ có tâm lòng thì làm sao được 
toại nguyện. Ảnh đi vào tìm kiêm trong nhà coI chỗ 
cât đề tiên bạc, may ra còn được đông nào thì đem 
đi cúng dường. 

Lúc ây người chông nghe lời đến chỗ hay. cất 
giấu tiền bạc, tìm kiếm khắp nơi được một đồng 
tiền vàng, đem đến nơi vợ, người vợ có một tâm 
gương sáng, rồi cùng hợp tâm vào việc cúng dường 
chúng Tăng, mua một cái bình mới, đựng đây nước 
sạch, đem đồng tiên vàng bỏ vào bình nước, lấy 
tâm gương đậy trên miệng bình, mang đến nơi chư 
Tăng ở. Đến nơi rồi, chí tâm dùng của này cúng 
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dường chư Tăng, chư Tăng liền nạp thọ, mỗi VỊ lây 
nước dùng để rửa bát, lại có vị dùng nước ây để 
uống. Bây giờ hai vợ chông ấ ấy rất là vui mừng, làm 
được việc phước xong, sau này mạng chung, sinh 
lên cõi trời Đao-lợi. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Hai vợ chồng nghèo khổ đem một bình nước 
cúng dường chúng Tăng. Lúc đó chính là vợ chồng 
Kim Thiên đời nay vậy. Do đời trước đem một 
đồng tiền vàng, một bình nước và một tắm gương 
sáng, cúng dường chúng Tăng, cho nên đời đời 
sinh ra dung mạo đoan chánh, thân hình sắc vàng 
óng ảnh, dung nghi tươi đẹp vô cùng, trong chín 
mươi mốt kiếp sinh ra đêu được như thê. Thuở ấy, 
có tâm tin kính cho nên được lia sinh tử, đạt được 
Ứng chân. 

A-nan nên biết, tất cả phước đức không thể 
không làm, như hai vợ chông nghèo khô kia, dùng 
ít của bỗ thí, cúng dường mà được phước báo vô 
lượng như vậy. 

Bấy giờ ngài A-nan và đại chúng nghe Đức 
Phật nói xong, ai nấy đêu ham làm việc bồ thí, 
siêng năng tạo thêm phước nghiệp, vui mừng vâng 
theo lời dạy. 
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Phẩm 29: TRỌNG TÁNH 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. Trong nước thời đó 
có một vị trưởng giả giàu có, của cải vô lượng, 
nhưng không CÓ COI fraI. Mỗi khi mang thaI, vợ 
chông đều câu đảo thần miều xin một đứa con trai, 
vì lòng thành kính khân nguyện, bà vợ mang thai, 
ngày tháng tròn đủ, sinh được một cậu con traI. 
Đứa trẻ tướng mạo đoan chánh, hiếm có trên đời. 
Cha mẹ thân quyến Dày ra yên tiệc, củng nhau hội 
tụ bên bờ sông lớn, uông rượu ca hát vui đùa. Cha 
mẹ ôm con cũng đi đến nơi hội tiệc Ấy, người cha 
yêu mến đứa con, bê lên nhảy múa, nhảy múa 
xong, lại trao con cho bà. Người mẹ vì lo vui mừng 
ca múa đến sát bờ sông, do không thận trọng, bê 
con không chặt, sây tay đánh rơi cậu bé xuông 
nước. Lúc đó xuông mò tìm kiếm mà không vớt 
được, ông bà thương tiếc con, đau đớn ngất đi hôi 
lâu mới tỉnh lại. Đứa trẻ có phước đức, cuôi cùng 
lại không chết. Rớt xuống dòng sông, theo nước 
trôi đi, có một con cá nuốt được đứa bé này, tuy ở 
trong bụng cá mà vẫn không chết, khi ây ở một 
thôn nhỏ hạ lưu, có một người nhà giảu cũng không 
con tra1, cũng luôn luôn câu nguyện mà vân không 
được. Người nhà giàu đó, thường sai một gia nô 
bắt cá đem bán. Lúc đó, bắt được một con cá to, 
mô bụng ra xem, được một đứa nhỏ diện mạo đoan 
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chánh. Ông rất vui mừng, ôm đem cho mọi người 
xem và mừng rỡ nói: 

— Từ lâu, tôi đã cầu nguyện miều thân, đến hôm 
nay mới được đứa con, lòng thành được báo ứng, 
nên trời mới cho tôi. 

Ông liên nhờ một người vú cho nó bú mớm. 
Bây giờ ở thôn trên, ông bả trưởng giả nghe nói ở 
thôn dưới, có vị trưởng giả nọ bắt được con cá, mồ 
bụng cá trong đó có một đứa nhỏ, vội vã đi đến nơi 
đó tìm kiếm con, mà nói: 

— Đây là con tôi do ở bên bờ sông kia làm rớt 
đứa bé, hôm nay, ông được nó xin cho tôi được 
mang vê. 

Bấy giờ vị trưởng giả đó nói: 

— Nhà tôi từ nào đến giờ cầu thân, câu tự, nay 
thân mới báo ứng ban cho một đứa con, ông mật 
đứa con ở tại chỗ nào. 

Sự việc rỗi ren, mãi không xong, bèn đến nhờ 
đức vua xử đoán, lúc đó hai nhà đêu có lý riêng, 
cha mẹ đứa nhỏ nói là con tôi, ngày giờ đó, tôi sây 
tay rớt dưới sông. Còn vị trưởng giả kia lại nói: 

— Tôi được đứa nhỏ từ trong bụng con cá, đây 
thật sự là con tôi, không phải vợ ông sinh ra. 

Đức vua nghe nói thế, liên biết rõ mọi việc, giải 
quyết cho hai nhà cùng nhận nuôi một đứa con. 
Nêu nay cho một nhà, thì về lý không. thể được, 
cho nên cùng chung nuôi dưỡng. Đến lúc nó 
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trưởng thành, mỗi nhà cưới cho nó một người vợ, 
an trí gia nghiệp, sông luôn hai nơi. Vợ bên này 
sinh con tức thuộc nhà bên này, vợ nhà bên kia sinh 
con tức thuộc nhà bên kia. Lúc đó, hai vị trưởng 
giả đều vâng theo lời vua, đứa nhỏ lớn lên cả hai 
bên cùng cưới vợ, cung cấp đồ dùng không cho 
thiêu thôn. Bấy giờ đứa con ấy thưa với cha mẹ hai 
bên: 

— Khi con sinh ra gặp phải nạn khô rớt xuống 
sông bị cá nuốt, thoát chêt được sông lại, nay ý 
muôn của con muôn được xuất gia, chỉ mong hai 
cha mẹ đông cho phép con. 

Khi đó hai bên cha mẹ lòng yêu mến con, 
không thế nghịch chống lại, bèn cho phép. Đứa con 
liền từ giả đên nơi Đức Phật ngự, cúi đầu dưới chân 
Phật, câu xin vào đạo. Đức Phật nhận lời, khen 
răng: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Râu tóc chàng tự rụng, trở thành Sa-môn, đặt 
tên là Trọng Tánh. Đức Phật vì Trọng Tánh thuyết 
pháp được dứt hết các khô, chứng quả A-la-hán. 

Ngài A-nan bạch Đức Phật: 

- Bạch Đức Thê Tôn, Ty-kheo Trọng Tánh này 
vốn tạo nhân hạnh gì, trông. căn lành gì mà đời này 
sinh ra bị rớt xuông sông cá nuốt mà không chết? 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Ông nên lăng nghe, Ta sẽ vì ông mà nói. Về 
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kiếp quá khứ lâu xa, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ- 
bà-thi, tập hợp đại chúng mà thuyêt diệu pháp. Bây 
giờ có một vị trưởng giả đên ở trong hội nghe, Đức 
Như Lai ấy rộng nói đại pháp về phước bồ thí và 
phước trì giới. Nghe xong vị trưởng giả vui mừng 
lòng tin dũng mãnh, liên theo Đức Phật đó thọ Tam 
quy và thọ giới chắng sát sinh, lại lây một đồng tiền 
cúng dường cho Đức Phật đó. Do nhân duyên ấy, 
đời đời thọ phước, tiên bạc của báu, tự nhiên có 
không bị thiêu thôn. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Nên biết vị trưởng giả thuở xưa, nay chính là 
Ty-kheo Trọng Tánh vậy. Do thuở xưa cúng thí 
Đức Phật một đồng tiên, mà trong chín mươi mốt 
kiếp sinh ra, thường được tiên tài, cho đến đời nay, 
hai nhà cha mẹ cung cập, đồ dùng, do thọ giới 
không sát sinh mà bị rớt xuông sông, cá nuốt không 
chết. Vì thọ Tam quy, nay được gặp Ta, tắm gội 
pháp hóa, đắc quả A-la-hán. 

Bấy giờ ngài A-nan và đại chúng nghe Đức 
Phật nói thé, vâng tu hạnh lành, kính trọng Phật 
dạy, vui mừng tín thọ, đảnh lễ phụng hành. 


Phẩm 30: TÁN ĐÀN NINH 
Tôi nghe như thế này: 
Thuở nọ, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà 
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Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng các đệ tử một ngàn 
hai trăm năm mươi người hội về đó. Lúc ây, trong 
nước có năm trăm đứa trẻ ăn xin, thường theo Đức 
Phật và chúng Tăng xin ăn để sống, trải qua nhiêu 
năm, chán nản, suy nghĩ: “Lũ chúng ta tuy nương 
nhờ phước báo của chư Tăng được kéo dài mạng 
sông mà việc khổ cứ càng nhiêu, ngày nay chúng 
ta thà rắng theo Đức Phật cầu xin xuất ga.” Chúng 
bèn cùng nhau đi đến chỗ Phật và đông thưa với 
Phật: 

- Đức Như Lai ra đời rất là khó gặp, chúng con 
sinh ở nơi hạ tiện, nhờ ân cao cả cứu gIÚp thân 
mạng. Chúng con ham muốn được xuất gia, kính 
mong Thế Tôn, việc ấy có được hay không? 

Bây giờ Đức Thế Tôn nói với bọn trẻ ăn xin: 

— Pháp của Ta thanh tịnh, không có phân biệt 
sang hèn. Thí như nước sạch dùng rửa các thứ bất 
tịnh, dù sang hay hèn, tốt hoặc xâu, nam hay nữ, 
nước có thể rửa cả không thứ chi chắng sạch. Lại 
cũng, giống như lửa, đến nơi nào, thì núi sông vách 
đá, tất cả vạn vật có trong trời đất đều bị nó thiêu 
cháy cả. GIáo pháp của Ta cũng như hư không, trai 
gái lớn nhỏ, giàu nghèo sang hèn, ai cũng có thê 
vào được. 

Bấy giờ bọn trẻ ăn xin nghe Đức Phật nói thê 
đều vui mừng, lòng tin mạnh lên gập bội, thành 
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tâm hướng về Đức Phật cầu xin nhập đạo. Đức Thê 
Tôn bảo: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Tóc xanh rơi rụng, pháp y mặc trên thân, trở 
thành hình tướng Sa-môn. Đức Phật vì họ thuyết 
pháp tâm khai ý giải, dứt hết các lậu, thành A-la- 
hán. Lúc đó các trưởng giả, thứ dân trong nước.. 
hay tin Đức Phật cho những đứa ăn mày. xuất gia 
nhập đạo, đêu khởi lòng khinh mạn mà nói rằng: 

— Tại sao Như Lai nhận những đứa trẻ ăn xin 
hạ tiện đứng vào trong hàng Tăng chúng. Chúng ta 
có làm việc phước, thỉnh Phật và chúng Tăng cúng 
dường trai phạn, làm sao có thể khiến cho bọn hạ 
tiện này ngôi trên giường chiếu của nhà ta và dùng 
những thức ăn của ta. 

Bây giờ thái tử Kỳ-đà sửa soạn trai phạn cúng 
dường thỉnh Đức Phật và chúng Tăng, bèn sai 
nØười đến bạch Phật: 

- Kính mong Đức Thế Tôn chứng minh thọ 
nhận con thỉnh mời cùng với chư Tỳ-kheo Tăng. 

Nhân tiện thái tử bạch Phật: 

— Những đứa trẻ ăn mày vừa làm Ty-kheo, 
chúng con không thỉnh, xin chớ đi đến. 

Đức Phật bèn nhận lời thỉnh. Cờ cơm ngày mai 
Đức Phật và chúng Tăng đã được cung thỉnh. Đức 
Phật bảo các đứa trẻ ăn mày T-kheo: 

— Hôm nay Ta và chư Tăng được thỉnh đi phó 
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trai, các người không có được mời nên đừng đến, 
hãy đi đến xứ Uất-đa-la-việt lây lúa tẻ chín tự nhiên 
rồi trở về (nhà) cùng thái tử theo thứ tự mà ngôi ăn 
thứ gạo lúa tẻ ây. 

Bấy giờ chư T-kheo theo lời dạy liền dùng 
Thân túc thông của La-hán Day đến thế gIỚI đó môi 
người tự lây đây bát trở về, giữ gìn OaI nghi theo 
thứ tự từ trên hư không mà hạ xuông, giông như 
đàn chim nhạn bay đến vương cung của thái tử Kỳ- 
đà, theo thứ tự ngôi nghiêm chỉnh và dùng thức ăn 
ây. 

Bây giờ thái tử trông thây chúng Tỳ-kheo uy 
nghi tiến chỉ, thân thông phúc đức, tâm vui mừng 
cung kính khen ngợi chưa từng có mà bạch Phật: 

- Bạch Đức Thể Tôn, các vị Hiền thánh Đại 
đức này từ đâu đến mà uy thân to lớn, đầy đủ các 
tướng rất đẳng kính phục. Kính mong Như Lai vì 
con nói về những vị này, nhân duyên ngọn ngành 
như thê nào? 

Đức Phật bảo: 

— Này Kỳ-đà, nếu ông muốn biết, vậy hãy khéo 
lắng nghe suy nghĩ, Ta sẽ vì ông mà nói. Các Ty- 
kheo này, chính ngày hôm qua ông không chịu 
thỉnh, Ta và chúng Tăng muốn họ đến để được thái 
tử mời. Các Ty-kheo này vì không được thỉnh, nên 
đã đi qua xứ Uất-đa-la-việt lây gạo lúa tẻ tự nhiên 
về dùng đấy. 
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Bấy giờ thái tử Ky-đả nghe nói như thế, ôm 
lòng xâu hồ, buôn rầu tự than: 

— Con bị ngu s¡ che đậy mất, không phân biệt 
được sáng ti. 

Lại nói: 

- Công đức Thế Tôn thật khó nghĩ bàn, ngày 
nay được thọ pháp hóa thâm nhuân, hiện đời được 
thân phước an lạc, lại mãi mãi kiếp sau đạt được 
vô vi an lạc. Như Lai ngày nay sở dĩ đến đây chỉ vì 
những đứa trẻ này không ngoài việc gì khác. 
Những VỊ này kiếp trước gieo trồng hạnh lành gì, 
tu công đức gì mà đời này øặp được Thế Tôn đặc 
biệt tế độ. Lại tạo lỗi gì mà từ khi sinh ra đến nay 
phải chịu đi ăn mày khốn khô đến thế? Kính mong 
Thế Tôn từ mẫn chỉ bày cho con thấy được điều 
Ây. 

Đức Phật bảo: 

- Nêu ông muốn biết nên khéo lắng nghe, Ta 
sẽ vì ông mà giải nói đây đủ ngọn ngành việc ây. 

Thái tử nói: 

— Dạ, con xin lắng nghel 

Bây giờ Đức Thế Tôn nói: 

— Này Ky-đà, trong quá khứ lầu xa vô lượng vô 
SỐ không thê nghĩ bàn a-tăng-kỳ kiếp, ở cõi Diêm- 
phù-đề này có một nước lớn tên Ba-la-nại. Trong 
nước có một ngọn núi tên Lợi sư (7: ân dịch là Tiên 
sơn). Chư Phật thuở xưa thường ở trong núi này, 
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nếu lúc không có Phật thì có Bích-chi-phật trụ 
trong núi đó, giả sử lúc không có Bích-chi-phật thì 
có các vị đệ tử của các bậc Tiên nhân ngũ thông, 
cũng nương nơi ấy, không bao gIỜ để trông. Bây 
giờ trong núi có hơn hai ngàn vị Bích-chi-phật 
thường ở trong núi đó. Khi ây trong nước có Hỏa 
tinh xuất hiện là điểm tai ương xâu, sao này đã hiện 
trong hai mươi năm, trong nước hạn hản không có 
trời mưa, trồng tia không được, toàn dân đói khát. 

Lúc đó trong nước có một vị trưởng giả tên 
Tán-đà-ninh, nhà ông giàu có, của cải lúa thóc vô 
lượng, thường cúng dường cho các đạo sĩ. Bấy giờ 
có một ngàn Đại sĩ đi đến nhà ông, xin được cúng 
dường, nói: 

— Chúng tôi ở trong núi đó, gặp lúc nước bị hạn 
hán, khất thực không được, nếu trưởng giả có thể 
cúng dường thì chúng tôi ở lại đây, nếu không thê 
cúng thí nôi thì chúng tôi đi đến nơi khác. 

Khi ấy vị trưởng giả liền hỏi thủ kho: 

— Hôm nay trong kho của ta có đủ gạo cúng 
dường các Đại sĩ này không? Ta muốn thỉnh họ. 

Người giữ kho nói: 

— Xin cứ thỉnh, có đủ lương thực đủ để cúng 
dường. 

VỊ trưởng giả liền thỉnh một ngàn vị Bích-chi- 
phật cúng dường trai phạn. Hôm sau lại có một 
ngàn người xâu khác cũng đến nhà ông muôn được 
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cúng dường, vị trưởng giả lại hỏi người giữ kho: 

— Anh xem trong kho lương thực còn nhiêu ít, 
có thê một ngàn vị nữa muôn được cúng dường có 
thể đủ hay không? 

Người giữ kho nói: 

— Lương thực có đây đủ, nếu muôn thiết trai 
cúng dường, ngài cứ hợp thời mà thỉnh. 

Lúc đó, vị trưởng giả bèn thỉnh những vị ấy, sai 
năm trăm người lo việc cúng dường trai phạn, 
những người lo công việc cơm nước trải qua nhiêu 
ngày, trong lòng bèn sinh mệt mỏi, chán nản nói: 

- Chúng ta đã quá cực nhọc đều do những 
người nhỏ ăn xIn này. 

Bây Ø1Ờờ VỊ trưởng giả bảo gia nhân đi mời, hãy 
nuôi một con chó, lúc đi mời cũng dẫn nó theo, cứ 
hàng, ngày như thể. Một hôm, người này bỗng quên 
đã đến ĐIỜ đi mời, đến giờ, con chó một mình đi 
đến các chỗ thường đến, hướng các Đại sĩ cất tiếng 
sủa to. Các vị Bích-chi-phật nghe tiếng chó sủa liên 
biết có người đến thỉnh, liên sửa soạn đi đến nhà 
trưởng giả đúng như pháp thọ trai và nhân đó nói: 

— Trưởng giả, hôm nay trời mưa, ông nên trông 
cây. 

VỊ trưởng giả nghe lời liền sai gia nô đem nông 
cụ ra đồng cày ruộng trông tỉa các thứ ngũ cốc, tiêu 
mạch, đại mạch... Trải qua một thời gian, các thứ 
øieo trông nảy sinh ra những quả bâu. Trưởng giả 
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thây kỳ lạ hỏi, các Đại sĩ nói: 

— Việc này đừng lo, chỉ nên lo vun tưới. 

Như lời các Đại sĩ, họ siêng năng vun bón tưới 
nước. Thời gian sau, các quả bâu to lớn, liền bồ nó 
ra xem thì thây các thứ ngũ cốc đây ắp trong đó. Vị 
trưởng giả rất vui mừng, cả nhà lo kho vựa tích trữ 
đây ắp. Trong thân tộc, người cả nước thảy đều 
được nhờ. Lúc bây giờ năm trăm người gia nô nói 
với nhau: 

— Hôm nay thu hoạch được tốt như vậy đều do 
ân đức của các Đại sĩ. Trước đây chúng ta đối với 
những VỊ ây nói lời xấu ác, bây giờ nên đến trước 
các vị ây thỉnh cầu xin sám hối. 

Những Đại sĩ nghe xong đêu hỷ xả cả. Họ sám 
hối xong lại còn đứng lên thệ răng: “Nguyện chúng 
con kiếp sau sinh ra gặp được Hiện thánh, mong 
được giải thoát.” Vì thê trong năm trăm kiếp họ 
thường phải chịu làm thân ăn mày, nhân họ được 
sám hôi và thệ nguyện, nên nay gặp Ta và được độ 
thoát. Thái tử nên biết, Đại phú Tán-đảà-ninh kiệp 
xưa chắng ai khác lạ, chính là Ta đây, người giữ 
kho tàng nay là ô ông Tu-đạt, người hàng ngày đến 
giờ đi thỉnh mời các đại sĩ nay là vua Ưu-điên. Còn 
con chó vì có tiếng sủa báo tin, đời đời được tiếng 
hay, chính nay là trưởng giả Mỹ Âm vậy. Còn năm 
trăm người gia nô phục dịch công tác cơm nước 
nay là năm trăm vị A-la-hán này đây. 
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Bây giờ thái tử Kỳ-đà và toàn thể hội chúng 
nghe Đức Phật nói về tiên kiếp như thế cảm niệm 
ân đức của Đức Phật khắc ghi trong lòng, chuyên 
cần tỉnh tấn, có người khởi tâm hướng câu Phật 
đạo, người người tĩnh tân, cầu đạt bản tâm, vui 
mừng đảnh lễ phụng hành. 

LÌ 
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Phẩm 31: VUA NGUYỆẸT QUANG BỎ THÍ 
ĐẤU 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ Đức Phật ở nước Tỳ-xá-Ìy trong vườn 
cây Am-la (vườn Xoài). Khi đó Đức Thế Tôn nói 
với Hiền giả A-nan: 

— Người được bốn thân túc có thể tuôi thọ trụ 
một kiếp, như Ta được bốn thân túc còn phải khéo 
tu tập. Vậy ông có biết Như Lai thọ mạng bao lâu 
không? 

Ngài hỏi như vậy ba lần. Bấy giờ A-nan dường 
như bị ma ám, nghe Thê Tôn hỏi mà cứ lặng thinh 
không đáp lại. Đức Phật lại bảo: 

- Này A-nan, ông hãy đi đến nơi yên tĩnh mà 
suy xét. 

Hiển giả A-nan từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào 
trong rừng. A-nan vừa đi khỏi thì ma Ba-tuân đến 
chỗ Phật bạch: 

- Đức Thế Tôn ở đời giáo hóa đã lâu, độ nhân 
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gian thoát khỏi sinh tử nhiều như số cát sông Hằng, 
nay tuôi già yếu, Ngài nên vào Niếễt-bàn. 

Lúc đó Đức Thế Tôn hốt một chút đất để trên 
móng tay mà hỏi ma Ba-tuân: 

— Đất của quả địa cầu nhiều hay là đất trên 
móng tay nhiêu? 

Đáp: 

— Đất của quả địa cầu nhiêu, chứ chắng phải đất 
trên móng tay nhiêu. 

Đức Phật lại nói: 

— Ta độ chúng sinh cũng ít như đất trên móng 
tay, còn những người chưa được độ như đất của địa 
câu. 

Và Ngài nói với ma Ba-tuân: 

— Ba tháng nữa Ta sẽ nhập Niết-bàn. 

Lúc đó ma Ba- tuân nghe nói thê, vui mừng 
khoái chí mà ởi ra. Bây giờ A-nan ngôi ở trong 
rừng, bỗng ngủ mê, mộng thấy một cây to lớn cành 
lá um tùm che khắp hư không, hoa quả tươi tốt, tất 
cả những mâm cây nhỏ đâu đầu cũng nương nhờ 
công đức kỳ diệu của cây ây không thê tả xiết. 
Bỗng có trận gIÓ thôi đến làm cho cành lá tan nát 
như bụi nhuyễn, cho đến chỗ ở của lực sĩ, tất cả 
quân sinh không ai chăng đau buôn. A-nan giật 
mình tỉnh dậy lo sợ bất an, lại tự suy nghĩ: “Mộng 
thây cây to thật khác lạ khó lường, tt cả thiên hạ 
đêu nhờ nương, duyên gì gặp gió thôi tan nát như 
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thê? Nay Đức Thế Tôn giáo dục khắp tật cả cũng 
như cây to, chắng lẽ Thê Tôn muôn vảo Niết-bàn. 
Nghĩ như thế rỗi, A-nan rất là lo sợ, bèn đi đến chỗ 
Phật, đảnh lễ bạch: 

— Con vừa mộng thây sự việc như thê... có lẽ 
nảo Thê Tôn muốn vào Niết-bàn? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, như lời ông nói, sau ba thắng nữa 
Ta sẽ vào Niết-bàn! Khi Ta sắp vào Niết- bàn, Ta 
đã hỏi ông: “Người có được bốn thân túc, tuôi thọ 
có thể trụ một kiếp, Ta có bốn thân túc còn phải 
khéo tu.” Hôm nay Ta hỏi nhự vậy ba lần mà ông 
không đáp, sau khi ông đi TÔI, ma Đa- tuân đến 
khuyên Ta vào Niết-bàn, Ta đã hứa tôi. 

A-nan nghe việc ấy đau thương buôn khổ 
không thê giữ kín được nữa, bèn đem việc ấy thông 
tin cho các vị đệ tử khác nghe, ai cũng đau buôn, 
đông đi đến chỗ Phật ngự. Bấy giờ Thế Tôn bảo A- 
nan và các đệ tử: 

— Tất cả vạn vật thê gian đều vô thường, có aI 
được thường, còn Ta đã vì các ông việc đáng làm 
đã làm rồi, việc đáng nói đã nói, các ông chỉ nên 
siêng năng tính tân tu tập sao lại lo buôn, thật là vô 
ích. 

Lúc đó ngài Xá-lợi-phất nghe Thế Tôn sắp vảo 
Niết-bàn, rất đau buôn than rằng: 

— Như Lai nhập Niết-bàn sao mà nhanh chóng 


SỐ 202 - KINH HIẾN NGU, quyên 6 1273 


thể, vậy là con mắt sáng của thê gian tiêu diệt, mãi 
mãi hết chỗ nương cậy. 

Lại bạch Phật rằng: 

— Nay con không nỡ nhìn thấy Thế Tôn diệt độ, 
con muốn được nhập Niết-bàn trước, cúi mong Thê 
Tôn chứng minh hứa khả. 

Ngài bạch như thế đến ba lần, Đức Phật nói: 

- Ông nên biết! Tới thời thì các Hiền thánh 
cũng đều tịch diệt. 

Lúc đó ngài Xá-lợi-phât được Đức Phật hứa 
khả rôi chỉnh tê y phục quỳ thắng và nhiễu quanh 
Phật một trăm vòng, đến trước Đức Phật dùng kệ 
khen ngợi, rồi đỡ hai chân Phật đề trên đầu ba lần, 
chắp tay đứng hầu đau đớn thưa: 

— Con từ ngày nay cho đến mai sau, gặp Thê 
Tôn lân này là cuỗi cùng. 

Rôi ngài chắp tay cung kính ra đi, dẫn Sa-di 
Quân-đề đến thành La-duyệt- kỳ là nơi sinh quán 
của ngải và bảo Sa-di Quân- đề: 

— Ông vào trong thành rồi đến các thôn xóm nói 
với quốc vương, đại thân, tri thức, đàn-việt... để họ 
đến bái biệt. 

Khi ấy Sa-di Quân-đề đảnh lễ dưới chân thây 
rôi đi tuyên bố khắp nơi: 

— Hòa thượng Xá-lợi- -phât, thây: của tôi, hôm 
nay đang ở đây, ngài muôn nhập Niết-bàn, quý vị 
nào có muốn thăm hãy đi đến đó. 
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Bây giờ vua A-xà-thế và các bậc hào hiền, đàn- 
việt, v.v... nghe tin Quân- đề cho hay đều đau buôn 
khác miệng đồng lời mà nói như vây 

— Tôn giả Xá-lợi- phất là một vị đại tướng trong 
Phật pháp, là chỗ trông cậy ngưỡng mộ của chúng 
sinh, hôm nay nhập Niết-bàn sao mà nhanh chóng 
thế? 

Mọi người vội vã đi đến nơi ấy, trước là đảnh 
lễ, thăm hỏi xong, cùng nhau bạch: 

— Được tin Tôn giả muốn xả thân mạng vảo cõi 
Niết-bàn, chúng tôi nay mất chỗ nương nhờ. 

Bây Ø1Ờờ ngài Xá-lợi- phât nÓI VỚI mỌI người: 

c— Tất cả muôn vật thê gian đều vô thường, có 
sinh ắt phải có tử. Ba cõi đêu là khổ, có ai được an 
Vvul, các vị có túc duyên sinh ra đời gặp Phật còn 
tại thế, kinh pháp khó được nghe, thân người khó 
được, nhớ tưởng siêng năng tu phúc nghiệp cầu 
thoát khỏi sinh tử, mọi thứ đều là phương tiện, rộng 
nói vì mọi người như tùy theo bệnh cho thuốc. 

Bấy giờ hội chúng nghe ngải nói thê, có người 
đặc quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-na-hàm, có 
người xuất gia thì chứng quả A-la-hán. Lại có 
người phát tâm câu đạo Võ thượng, nghe pháp 
xong rôi lễ tạ lui ra. Khi ấy ngài Xá-lợi-phất ngay 
đêm hôm sau, chánh thân chánh ý ý, trụ tâm ở trước 
nhập vào Sơ thiền, từ Sơ thiên vào cõi Nhị thiên, 
từ Nhị thiền vào cõi Tam thiên, từ Tam thiên vào 
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cõi Tứ thiên, từ Tứ thiên vào Không xứ định, từ 
Không xứ định vào cõi Thức xứ, từ Thức xứ vào 
Bất dụng xứ, từ Bắt dụng xứ vào cõi Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ, từ Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ 
vào Diệt tận định, từ Diệt tận định rôi vào Niết- 
bàn. Bây giờ trời Để Thích biết ngài Xá-lợi- phât 
đã diệt độ, cùng thiên chúng và họ hàng quyên 
thuộc hơn trăm ngàn người mang hoa hương cúng 
dường đến nơi ngài Xá-lợi-phât che kín cả hư 
không, đau buôn than thở lệ chảy như mưa, rải các 
thứ hoa lút đây đến gỗi, lại nói: 

— Tôn giả trí tuệ sâu như biến rộng, biện luận 
ứng cơ, âm thanh như nước suối chảy, giới định 
tuệ đây đủ, là một đại tướng quân trong Phật pháp 
thay Đức Như Lai chuyển pháp luân, ngài nhập 
Niêt-bàn sao mà nhanh chóng thê! 

Trong thành, ngoài thành nghe Xá-lợi-phất đã 
diệt độ, đều đem tô dầu, hương hoa cúng dường, 
đồ xô về vân tập, đau buôn luyên tiếc không thể 
cầm lòng, mỗi người cầm hương hoa đến cúng 
dường. Bấy giờ trời Đề Thích sai ly- -thủ-yết-ma, 
hội tập các của báu, trang hoàng cô xe cao, an trí 
nhục thân của ngài Xá-lợi- -phất trên chiếc xe cao. 
Trời, Rồng, Qui, Thân, quôc vương, thân dân hâu 
tống hô hào đên nơi đất băng thăng. Khi â ấy t trời Đề 
Thích sai các Dạ-xoa qua bờ biên lớn, lây gỗ Ngưu 
đâu chiên-đàn. Dạ-xoa vâng lời, tìm kiếm mang vệ, 
chất thành đồng lớn, đặt nhục thân trên đó, đô dầu 
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tô rồi phóng hỏa, đánh lễ cúng dường tôi ra về. Sau 
khi lửa tắt, Sa-di Quân-để thu xá-lợi của thây, để 
đây trong bát, gói vào ba y, mang đến nơi Phật, 
đảnh lễ, bạch: 

— Hòa thượng Xá-lợi-phất, Thầy con đã nhập 
Niết-bàn, còn đây là y bát và xá-lợi. 

Khi đó, Hiền giả A-nan nghe nói thê, đau buồn 
hôn mê, hết sức cảm động, mà bạch Phật: 

— Hôm nay Tôn giả ây, vị đại tướng quân trong 
Phật pháp đã nhập Niết-bàn, con biết nương cậy 
vào đâu. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Ông Xá-lợi-phất đây tuy nhập Niếễt-bàn, song 
Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến Pháp 
thân của ông cũng chăng diệt. Lại nữa, ông Xá-lợi- 
phất không chỉ ngày nay không nỡ nhìn thây Ta 
vào Niết-bàn nên diệt độ trước mà ở đời quá khứ 
cũng không kham nhìn Ta chết, mà ông còn chết 
trước Ta. 

Hiển giả A-nan chắp tay bạch Phật: 

- Kính bạch Thế Tôn, trong quá khứ Tôn giả 
Xá-lợi-phất muôn chết trước Ngài, việc ây như thế 
nào, cúi mong Ngài giải nói. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Trong quá khứ lâu xa vô lượng vô số khôn 
thể nghĩ bàn a-tăng-kỳ kiếp, ở cõi Diêm-phù-đê 
này có một vị đại quốc vương tên Chiên-đà-bà-la- 


SỐ 202 - KINH HIẾN NGU, quyền 6 1271 


tỳ (74 ân dịch Nguyệt Quang) thông lãnh Diêm-phù- 
đề tám vạn bốn ngàn nước, sáu vạn núi sông, tám 
mươi ức tụ lạc, vua có hai vạn phu nhân và thể nữ. 
Bà thứ nhất tên là Tu-ma-đàn (Tân địch là Hoa 
Thi). Một vạn đại thần, ông quan lớn nhất tên là 
Ma-chiên-đà (7. ân dịch là Đại Nguyệ/). Vua có 
năm trăm thái tử, vị thái tử lớn nhât tên là Thi-la- 
bạt-đà (Tần dịch là Giới Hiên). Thành vua ở tên là 
Bạt-đà-kỳ-bà (7ẩn dịch là Hiên Ti họ). Thành ây 
ngang dọc bốn trăm do-tuân làm thuân bằng vàng 
bạc, lưu ly, pha lê, bỗn bên có một trăm hai mươi 
cửa, đường sá hẻm phố ngay thắng chỉnh tê. Trong 
nước ấy có bốn hàng cây cũng toàn bằng vàng bạc, 
lưu ly, pha lê; hoặc cành vàng lá bạc lá vàng; hoặc 
cành lưu ly lá pha lê; hoặc cành pha lê lá lưu ly. Có 
các ao báu cũng toàn băng vàng, bạc, lưu ly, pha lê 
tạo thành, cát dưới đáy ao cũng là bốn báu. Trong 
cung vua, chu vi bốn mươi dặm làm thuần bằng 
vàng bạc, lưu ly, pha lê. Nước đó giàu mạnh, nhân 
dân khoái lạc, những đồ quý báu đẹp lạ không thể 
kế xiết. Hôm đó vua ngôi trên bảo điện bỗng nhiên 
nghĩ như vậy: “Nói về người ta sống trên đời, tôn 
vinh hào quý, thiên hạ kính ngưỡng, nói ra không 
trái nghịch, ngũ dục các thứ quý báu hay đẹp, 
muốn øì được nây, quả báo â ấy đều do tích đức tu 
phước mà được. Thí như kẻ nông phu do mùa xuân 
trông cây đến mùa hạ, mùa thu thâu hoạch. Mùa 
xuân lại đến, nêu không siêng năng gieo trồng nữa 
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thì mùa hạ mùa thu trông mong được gì? Nay ta 
cũng như vậy, do đời trước tu phước, đời nảy 
hưởng quả tốt, nếu đời này không tu thì kiếp sau 
không mong được gì”. Nghĩ như thế rồi bảo quân 
thân: “Nay ta muốn đem của cải quý báu trong kho 
Dày ra các cửa thành cho đến trong chợ, mở một 
cuộc bồ thí lớn, tùy chúng sinh cân gì đều đem cho 
hết”. Và còn hạ lệnh tám vạn bốn ngàn nước nhỏ, 
đêu mở kho bồ thí cho tất cả. Chúng thân nói: “Rất 
tốt”, vâng lời vua dạy liên dựng phướn vàng, đánh 
trồng vàng, loan báo khắp nơi, tuân theo chiêu vua, 
xa gần trong ngoải khiên đều nghe biết. Lúc đó, 
trong, nước, Sa-môn, Bà-la-môn, người bần cùng, 
1à yêu, neo đơn....; CÓ người tật nguyên, kẻ mạnh 
dặt người yếu, đỗ x xô tụ tập vào cung. Cân y cho y, 
cần thức ăn cho thức ăn, vàng bạc vật báu, tùy bệnh 
cho thuốc, tất cả thứ cần thiết đều cho như ý cả. 
Trong cõi Diêm-phù-đê, tất cả thân dân đêu nhờ ân 
đức của vua vui vẻ vô cùng. Tiếng khen TEỢI Ca 
tụng vang rên ngoài đường, danh đức lẫy lừng 
vang khắp bốn phương, không ai chắng khâm phục 
ngưỡng mộ ân hóa của vua. 

Lúc đó, có một vị vua nước nhỏ bên cạnh tên 
Tỳ-ma-tư-na, nghe vua Nguyệt Quang được nhân 
dân khen ngợi, ôm lòng ghen ghét, ngủ nghỉ không 
yên, liên tự suy nghĩ: “Không tiêu diệt được ông 
Nguyệt Quang thì có lẽ danh tiếng của ta không 
nối”. Nghĩ thê rồi vị ấy mời thỉnh các đạo sĩ đến 
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bàn việc này. Sắc lệnh thỉnh mời các Phạm chí 
trong nước để cúng dường những bữa ăn uống đây 
đủ trăm vị, cung kính cúng dâng, không đê cho 
điều gì phật ý, trải qua ba tháng, rồi nói với các 
Phạm chí: 

— Trẫm nay có một việc lo buôn triền miên 
trong lòng, đêm trăn trở không ngủ được không 
làm sao có thể giải thích. Đạo sĩ như các ông, trầm 
đây rất cung kính, quý ngài có phương tiện gì giúp 
trầm trừ diệt chăng? 

Các Bà-la-môn cùng tâu vua rằng: 

- Đức vua có điều øì lo buôn nên nói bày cho 
chúng tôi rõ? 

Vua liên nói: 

— Vua Nguyệt Quang kia, danh đức vang xa, 
bốn phương mên phục, chỉ có một mình trằm xâu 
xí hẹp hòi, không có được tiếng khen. Đề thỏa chí 
nguyện, muốn trừ khử ông ta phải làm cách nảo 
mới có thê được? 

Các Bà-la-môn nghe nói như thế đều nói rằng: 

— Vua Nguyệt Quang kia từ ân thâm nhuần đến 
tật cả, giúp đỡ kẻ nghèo nản, thương dân như con, 
chúng ta làm sao có tâm mưu làm việc ác này, thả 
tự giêt thân mạng không thê làm việc này. 

Họ liên xin cáo thoái không nhận cúng dường 
nữa. Bây giờ vua lỳ-ma-tư-na tăng thêm lòng 
phẫn uất, liên ra lệnh khắp nơi: 
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- Nếu ai có thể vì trẫm, lây được đầu vua 
Nguyệt Quang, trẫm sẽ chia nửa giang sơn để cai 
trị và còn gả cho con gái nữa. 

Khi đó ở Hiếp sơn có một vị Bà-la-môn tên là 
Lao-độ-sal, nghe lệnh tuyên bỗ của nhà vua nên 
đến nhận lời. Vua rất vui mừng lặp lại lời ấy: 

- Giả sử ngươi có thê làm được thành công, 
trầm không trái với lời hứa. Ngươi định ngày nào 
đi? 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Xin ban cho tôi lương thực cân thiết, bảy 
ngày nữa tôi sẽ lên đường. 

Khi đó vị Bà-la-môn đọc chú tự bảo hộ thân, 
qua bảy ngày, bèn đến từ biệt, đức vua cấp cho 
lương thực, vật dụng cân thiết rôi lên đường ra đi. 
Lúc đó trong nước vua Nguyệt Quang có các thứ 
điềm quái lạ xuất hiện như: động đất, chớp giật, 
sao băng, ban ngày sương khói kéo mờ mịt, sâm 
chớp vang trời, các loài chĩm bay đây trong hư 
không kêu la thảm thiết. và tự nhô lông cánh, hổ 
báo sải lang thuộc loài cầm thú tự đâm đâu xuống 
hố hoặc chạy la kêu Tông. Tám vạn bốn ngàn ông 
vua nước nhỏ đều mộng thấy cành phướn vàng của 
nhà vua bị gãy, trồng vàng bị bê, đại thân Đại 
Nguyệt mộng thây qui đến cướp mão vàng của vua. 
Thấy điêm bât tường biến hiện, ai cũng ôm lòng lo 
buôn không thể tự an. Khi đó vị thân ø1ữ cửa thành 
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biết có một Bả-la-môn muốn đến lây đầu vua, ông 
hóa phép làm cho mê mờ cứ đi lần quân bên ngoài 
không biết lỗi vào thành. Lúc đó, Bả-la-môn đi 
quanh quân công thành bao nhiêu vòng cũn 
không vào trong thành. Ông trời Thủ-đà-hội biệt 
vua Nguyệt Quang đem đầu mình ra thí đề cho đàn 
tràng được viên mãn, bèn báo mộng nói rằng: “Bệ 
hạ thế hạnh, bộ thí không trái AI chúng sinh, có kẻ 
ăn xin ngoài công mà không vào được”. Nhà vua 
kinh ngạc liền ra lệnh cho đại thân Đại Nguyệt: 

— Ông đi ra ngoài các công, bảo mọi người chớ 
ngăn cấm người nào vào xin. 

Đại thân Đại Nguyệt đi đến công thành. Lúc đó 
vị Thân giữ công thành liên hiện nguyên hình thưa 
Đại Nguyệt răng: 

— Có một Bà-la-môn từ nước khác đến ôm lòng 
xâu ác muốn xin đâu vua, nên tôi không cho vảo. 

Đại thần nói: 

— Nếu có việc này, quả là tai nạn lớn, nhưng 
vua đã có lệnh, không được trái ý, vậy phải làm 
sao? 

Lúc đó Thần giữ công thành bèn biên mất dạng. 
Đại thân Đại Nguyệt liên suy nghĩ: “Nếu để vị Bà- 
la-môn này đến ắt xin đầu vua, ta nên làm đầu bằng 
bảy báu năm trăm cái để làm việc buôn bán”. Ông 
liên mướn thợ làm. Bây giờ vị Bà-la-môn đi tới 
trước điện lớn tiếng xướng răng: 
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— Tôi ở nơi xa xôi, nghe công đức nhà vua, bố 
thí cho tất cả, ; không nghịch ý ý mọi người, nên từ xa 
đến đây, muốn xin một việc. 

Nhà vua nghe vui mừng, tác lễ hỏi thăm: 

— ĐI đường không quá mệt mỏi chăng? Tùy ông 
muỗn øì, nước thành, vợ con, châu báu xe cộ, ngựa 
xa hay voi ngựa, bảy báu hay nô tỳ, tất cả mong 
muốn đêu được cho cả. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Tất cả vật bên ngoài, tuy đem bồ thí nhưng 

húc báo chưa là rộng lớn, bồ thí nhục thân, phước 
ây mới thật là vi diệu. Tôi từ xa đến, muôn được 
cái đầu nhà vua, nếu không trái nghịch, vậy nên bố 
thí cho. 

Vua nghe lời ấy hăng hái vô lượng. VỊ Bả-la- 
môn nói: 

— Như bồ thí cái đầu cho ta, vậy bao giờ mới 
cho được? 

Vua nói: 

— Bảy ngày sau sẽ cho ông cái đầu. 

Bây giờ đại thần Đại Nguyệt đem cái đầu bằng 
bảy báu đến để tạ thay, vỗ vào trước ngực nói với 
Bà-la-môn rằng: 

— Đầu của vua băng xương thịt máu hợp thành 
là vật bất tịnh, dùng thứ ây làm gì? Nay ông lấy cái 
đâu băng bảy báu dùng để buôn bán đủ để giàu có 
nuôi sống trọn đời. 
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VỊ Bà-la-môn nói: 

- Tôi không dùng của ấy, chỉ muốn được cái 
đầu của nhả vua. 

Khi â Ấy, đại thân Đại Nguyệt dùng mọi thứ can 
gián mà vân mãi không hôi chuyền, liên nổi giận 
mô tim thành bảy miêng, chết trước mặt nhà vua. 
Lúc đó nhà vua hạ lệnh triều thân cỡi voi đi tắm 
ngàn dặm loan tin các nước nhỏ rắng: 

— Đau Dảy ngày nữa, vua Nguyệt Quang cái đầu 
bố thí cho vị Bà-la-môn, ai muôn tới xin của cải 
hãy mau đi đến. 

Bấy giờ tám vạn bôn ngàn vua nước nhỏ nườm 
nượp kéo đến bái kiến đại vương rôi vỗ vào ngực 
mình nói: 

— Cõi Diêm-phù-đề này, loài người nhờ ân đức 
của ngài mà được mùa màng tươi tốt, an cư lạc 
nghiệp, vui vẻ không hoạn nạn. Tại sao chỉ vì một 
người mà bỏ cả thứ dân không thương xót. Cúi 
mong rủ lòng thương, xin chớ bồ thí đầu. 

Một vạn đại thần đều mọp đầu sát đất, vỗ ngực 
trước mặt vua, chỉ mong thương xót các chúng 
thân, chớ có bồ thí đầu, sẽ mãi mãi xả bỏ. Hai vạn 
phu nhân cũng đầu mọp sát đất, ngưỡng bạch vua 
răng: 

- Xin chớ xả thí đầu, bệ hạ như bóng mát che 
khắp, nêu đem đâu bố thí, chúng thân thiếp biết 
nương tựa vào đâu? 
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Năm trăm thái tử khóc to trước mặt vua: 

— Chúng con còn non trẻ, phải nương nơi nào, 
ngưỡng mong thương xót, chớ dùng đầu bô thí, hãy 
nuôi dưỡng chúng con được lớn thành người. 

Bây giờ đức vua bảo các thân dân, phu nhân, 
thái tử: 

— Xét ra trẫm từ xưa thọ thân cho đến nay, trải 
qua ách sinh tử lâu dài. Nếu như ở trong địa ngục 
một ngày, sông rôi chết, bỏ thân vô sô, trải qua 
nước sông phân, giường sắt, phân uê, xe lửa, hâm 
than, cho đến các địa ngục khác, các thân như thế 
bị thiêu đốt chết rồi lại chết, mãi mãi không có 
phước báo. Nếu ở trong loài súc sinh, thì bị người 
chém giết để cung câp cho người ta ăn, phá hoại 
tiêu nát, cũng lại vô sô, thân ây bỏ không cũng là 
không có phúc báo. Hoặc đọa làm ngạ qui, lửa trong 
mình cháy ra hoặc là vòng lửa bay tới chém đứt đâu, 
chết đi sông lại như vậy vô số lân, thân bị giết như 
thế cũng không có phước báo. Nếu sinh ở nhân gian 
vì tranh tài sắc, lòng tham hận nổi lên sát hại lẫn 
nhau, hoặc kéo quân đánh nhau, giết thân như vậy 
cũng lại vô số. Vì tham nhuế sĩ mê thường giết 
nhiêu thân, chưa từng làm phước mà bỏ thân mạng. 
Nay thân trẫm đây các thứ bất tịnh, sẽ phải xả bỏ, 
không thể bảo tôn được lâu, bỏ cái đầu nhơ uế xâu 
xa này, để đôi lấy cái lợi lớn, làm sao không nên 
cho? Trầm đôi cái đầu này, bố thí cho Bả-la-môn 
đề lây công đức thệ cầu Phật đạo. Nếu thành Phật 
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rồi công đức đây đủ sẽ dùng phương tiện độ thoát 
cho các ông. Nay lòng trầm muôn bô thí được viên 
mãn, chớ nên ngăn đạo tâm vô thượng của trẫm. 

Tất cả các tiểu VƯƠnØ, thần dân, phu nhân, thái 
tử nghe vua nói vừa xong, im lặng không nói lời 
nào. 

Hôm ấy đúng ngày hứa, vị Bà-la-môn nói rằng: 

— Nay vua, thần dân, đại chúng vây quanh, tôi 
riêng có một mình, thế lực đơn lẻ yêu kém, không 
dám ở trong đây mà chặt đầu vua, nếu muôn cho 
tôi nên ra sau hoa viên. 

Bấy giờ đức vua bảo các tiểu vương, thái tử, 
thần dân răng: 

— Tất cả các ông giả sử yêu thương trẫm, xin 
chớ làm hại vị Bà-la-môn này. 

Nói xong vua cùng vị Bà-la-môn ra sau hoa 
viên. Khi đó vị Bà-la-môn nói với vua: 

- Bệ hạ sức vóc mạnh khỏe, giả sử cắt đầu đau 
đớn tôi hồi tiếc rôi sao? Vậy hãy lây tóc ngài buộc 
chặt trên cây, sau đó mới có thể cắt đầu dễ dàng. 

Khi đó, vua ngôi dưới gốc cây to cành lá sum 
suê, buộc tóc vào nhánh ngang, nói với Bà-la-môn: 

— Ông cắt đầu xong đem để trên bàn tay tôi, rôi 
sau đó hãy từ trong tay tôi mà lây đi. Nay tôi đem 
đầu bố thí cho ông, nguyện công đức này không 
cầu được làm Phạm vương, Ma VƯƠng, Đề Thích, 
Chuyên luân thánh vương để vui sướng ở ba cõi 
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mà chỉ cầu đạo Vô thượng chánh chân, tế độ chúng 
sinh, dẫn đến cõi Niết-bàn an lạc. 

Bây giờ, vị Bà-la-môn dơ tay muốn chém, Thọ 
thân thây thê rât là buôn râu: “Người như vậy, tại 
sao lại muốn giết?” liền dùng tay tát vào lỗ tai vị 
Bà-la-môn, làm cho đầu quay sang hướng khác, 
rụng rời tay chân, dao rớt xuông đât không thể 
chém được. Khi â ây nhà vua ngước mặt nói với Thọ 
thân răng: 

- Từ xưa đến nay, ở ngay tại gốc cây này ta đã 
từng bồ thí chín trăm chín mươi chín cái đâu, hôm 
nay bồ thí cái đầu này vừa đủ sô một ngàn. Xá bỏ 
cái đâu này rồi thì nguyện bố thí mới được viên 
mãn, ông đừng ngăn cản đạo tâm Vô thượng của 
tÔI. 

Lúc đó thọ thân nghe vua nói thê, bèn khiến cho 
vị Bà-la-môn bình phục như cũ. Bấy giờ vị Bà-la- 
môn đứng dậy trở lại câm đao chém ngang cÔ vua, 
đâu rơi vào tay. Khi â ây trời đất sáu lần chân động, 
cung điện của các cõi trời dao động không yên, các 
Thiên tử lo sợ ngạc nhiên không biệt điệm tướng 
gì, mới quán thây một vị Bô-tát vì tất cả chúng sinh 
đem đầu bồ thí, đều cùng bay xuống, cảm động 
việc hy hữu của nhà vua, lệ rơi như mưa, cùng nhau 
khen ngợi rắng: 

— Đại vương Nguyệt Quang đem đâu bồ thí, đối 
với Đàn ba-la-mật nay được viên mãn. 
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Tiếng tăm ây vang khắp thiên hạ. Vua Tỳ-ma- 
tiễn nghe tiếng nói này TÔI, VUI mừng kinh ngạc, vỡ 
tim ra chết. Bây giờ vị Bả-la-môn vác đâu vua đi, 
các vua, thân dân, phu nhân, thái tử, đã trông thây 
đầu VUA TƠI xuông đất, tiếng đau buôn gào khóc 
ngất đI, có người cảm thương quá thổ huyết mà 
chết, còn có người đứng ngây người không biết gÌ, 
hoặc có người tự bức tóc mình, hoặc có người xé 
quân áo mình ra từng mảnh, hoặc có người dùng 
hai tay cào lên mặt, tiếng khóc vang xa rung động 
trời đất. Bây giờ vị Bà-la-môn ghê gớm đâu vua 
hôi tởm, liền vất xuông đất, giẫm lên rôi đi. Nhân 
dân măng chửi vị Bà-la-môn độc ác, không dùng 
cái đầu, mà xin làm chi. Khi đó vị Bả-la-môn đi 
đâu người ta thây cũng nguyên rủa, không TƯưỜi 
nào cho ăn, đói khát tiêu tụy hết sức khốn khô, giữa 
đường gặp người quen hỏi thăm tin tức về vua Tỳ- 
ma- -tiễn. Biết vua đã băng hà, mất hết hy VỌNE, 
buôn râu lo lắng, tim VỠ Dảy mảnh, thổ huyết ra 
chết liên. Vua Tỳ-ma-tiễn và Lao-độ-sai sau khi 
chết đều đọa vào địa ngục mê lộ A- -ty, còn những 
thân dân vì thương nhớ ân vua mà chết đều được 
sinh lên cõi trời. 

Nói đến đây, Đức Phật nhắc lại rằng: 

— Này A-nan, nên biết vua Nguyệt Quang thuở 
đó nay chính là Ta. Vua Tỳ-ma-tiễn nay là ma Ba- 
tuân. Vị Bà-la-môn tên Lao-độ-sai nay là ông 
Điều-đạt. Thọ thần nay là Mục-liên. Đại thân Đại 
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Nguyệt chính là Xá-lợi- phât ngày nay, nên nay 
không nỡ thây Ta chết mà muốn chết trước Ta. Cho 
đến ngày nay, ông cũng không nỡ nhìn thây Ta 
nhập Niêt-bàn, mà ông nhập diệt trước. 

Đức Phật nói việc đó XONB, Hiển giả A-nan và 
các đệ tử thương mêễn vui mừng, cùng nhau tán 
thán công Đức Như Lai có hạnh kỳ đặc, đều cùng 
chuyên tu, có người đắc quả A-la- hán, có người 
phát tâm Vô thượng chánh chân, đêu rất vui mừng 
kính lễ vâng lời. 


Phẩm 32: VUA KHOÁI MỤC BÓ THÍ MÁT 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Bây ĐIỜ Thê Tôn đang 
tuyên diễn chánh pháp, đại chúng vây quanh lắng 
nghe, nhân dân trong thành, người thích nghe pháp 
lần lượt kéo nhau đi đến chỗ Phật. Khi đó trong 
thành có một vị Bà-la-môn mù ngồi bên vệ đường 
nghe nhiều người đi đường nhộn nhịp liên hỏi: 

— Các người đi đâu mà đông thế? 

Họ đáp: 

— Ông không biết sao, Đức Như Lai ra đời việc 
ấy rất khó gặp, hiện Ngài đang thuyết pháp ở nước 
này. Chúng tôi muốn đến đó nghe Ngài thuyết 


pháp. 
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Vị Bà-la-môn nảy tuy bị mù nhưng có biết một 
thuật nghe được tắm thứ tiếng của chúng sinh, đều 
có thê phân biệt được tướng lộc của nó, Thể nào là 
tám thứ: 1. Điều thanh; 2. Tam xích điều thanh; 3. 
Phá thanh; 4. Nhạn thanh; 5. Cô thanh; 6. Lôi 
thanh; 7. Kim linh thanh; 8. Phạm thanh. Điều 
thanh là người nói như tiếng chim kêu là người có 
tính quên ân sinh thành dưỡng dục, chí không liêm 
khiết. Tam xích điều thanh là người bẩm tính hung 
bạo, hay làm tốn hại người, Ít CÓ lòng Từ hòa 
thuận. Phá thanh là người con trai nói tiếng như 
COn gái, con gái nói tiêng như con trai, người này 
bạc đức bân cùng hạ tiện. Nhạn thanh là người này 
có tính hốt của người làm của mình, nhưng hay 
chơi nhiều bạn bè và tiếp đón người xa lạ bốn 
phương. Cô thanh là người có lời nói biện luận 
nhanh chóng, giải thích đạo lý sâu huyện, ăt làm 
quốc sự. Lôi thanh là người tiếng nói âm âm như 
sâm, trí tuệ sâu xa, phân tích được pháp tánh, giáo 
hóa thiên hạ. Kim linh thanh là tiếng nói như 
chuông, người này giàu có nhiêu của cải vàng bạc 
có đến ngàn ức lượng. Phạm thanh là tiếng nói như 
cõi trời Phạm thiên, người này phước đức cao dày, 
nếu người tại gia làm Chuyên luân thánh VƯƠng, 
nếu xuất gia học đạo ắt thành Phật. Bây giờ vị Bà- 
la-môn nói với người đi đường: 

— Tôi có thể phân biệt được tiếng nói của người 
khác. Nêu thật sự là Phật đương nhiên là tiếng 


1290 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Phạm thiên, nhờ các anh dẫn tôi đến chỗ đó nghe 
thử coi có đúng là Phật không. 

Lúc đó người đi đường dẫn anh ta dần dân đến 
chỗ Phật nghe Đức Phật thuyết pháp, quả nhiên 
tiếng Phật là Phạm âm vang xa, vui mừng quá hai 
mắt vị ây được mở ra, trông thấy Đức Phật màu 
vàng tía, ba mươi hai tướng sáng rực như mặt trời, 
liền cung kính lễ Phật, vui mừng không lường. Đức 
Phật vì anh ta thuyết pháp, chí tâm lăng nghe, liên 
phá được hai mươi ức ác kiến, đặc quả Tu-đà-hoàn, 
được tuệ nhãn, bèn cầu xuất ø1a. Đức Phật nói: 

— Thiện taI. 

VỊ ấy liên thành Sa-môn, Đức Phật trùng tuyên 
phương tiện rộng vì anh ta thuyết pháp, không bao 
lâu đặc quả A-la-hán, tất cả chúng hội không ai cho 
là lạ. 

Hiền giả A-nan, từ chỗ ngôi đứng dậy, quỳ 
thăng chắp tay bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, ngài xuất thế làm lợi ích rất 
nhiêu, cứu giúp kẻ mù tôi, ân ấy vô cùng cao cả. 
VỊ Bà-la-môn này trong chốc lát được sáng con 
mắt thịt và được mắt tuệ thanh tịnh, không biết 
người ấy đối với Ngài ân nghĩa sâu dày như thê 
nào? 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Không những đời này Ta cho người này được 
mắt sáng mà ở đời quá khứ cũng đã cho như thế. 
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Ngài A-nan bạch: 

- Bạch Đức Thế Tôn, việc cho mắt ở đời quá 
khứ như thế nào? Cúi mong Ngài thương xót giải 
nói đây đủ cho chúng con rõi 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, về đời quá khứ lâu xa vô lượng 
vô sô kiêp không thê nghĩ bàn nhiêu kiệp a-tăng- 
kỳ, ở châu Diêm-phù-đề này có một thành tên Phú- 
ca-la-bạt, ông vua nước đó tên Tu-đê-la (Tần dịch 
là Khoải Mục). Vì sao được gọi là Khoái Mục. Vì 
mắt ông sáng suốt thanh tịnh, thanh diệu vô cùng 
trông thây xuyên. suốt qua tường vách, thây xa bốn 
mươi dặm bởi thê nên đặt hiệu là Khoái Mục. Vua 
thống trị châu Diêm-phù-đề tám vạn bốn ngàn 
nước, sáu vạn núi sông, tám mươi ức tụ lạc. Vua 
có hai vạn phu nhân thê nữ, một vạn đại thần, năm 
trăm thái tử. VỊ thái tử thứ nhất tên là Thi-la-bat- 
đà-đề (Tần dịch là Giới Hiền). Nhà vua rất có lòng 
Từ bị thương xót lo lãng cho dân cũng như người 
cha hiền chăm dạy dân tu thiện, dân chúng nghe 
theo sự hóa độ của vua nên trong nước mưa hòa 
ø1ó thuận, mùa mảng tươi tốt, nhân dân an vu sung 
sướng. Bấy giờ ông vua ây tự suy nghĩ: “Ta có 
nhân duyên phúc báu đời trước, nên nay được làm 
nhân chủ, của cải ngũ dục giàu có như nước bốn 
biến, phát ra lời nói thiên hạ phục tùng như gió thối 
cỏ rạp xuông cả. Đời này thực dụng không biết gây 
tạo tiếp tục, sợ e đời sau nghèo khổ. Thí như nông 
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phu cày ruộng, mùa xuân gieo trồng nhiêu thì mùa 
hạ mùa thu thâu hoạch ăt được nhiêu. Còn nêu mùa 
xuân lười biếng không làm, đến mùa thu làm sao 
trông mong có được ngũ. cốc? Cho nên hôm nay 
đối với phước điền gico trông nhiêu không nên giải 
đãi. Vua liên bảo quân thần mở kho lây vàng bạc, 
châu báu, y phục, lương thực, tật cả thứ cân dùng 
đem ra công thành cho đến chất đây trong chợ, 
tuyên lệnh khắp nơi tất cả nhân dân có aI thiêu thốn 
đều tới thọ thí và còn sắc lệnh tám vạn bốn ngàn 
nước nhỏ, cũng mở kho bồ thí cho tất cả. Khi ấy 
các quân thân vâng lời vua dạy liên dựng phướn 
vàng, đánh trống vàng, khắp châu Diêm- phù- đề, 
Sa-môn, Bà-la-môn, kẻ nghèo khô neo đơn, già cả 
bệnh tật, thảy đều thọ nhận của thí được vừa ý. Tất 
cả mọi người nhờ ân vua an lạc vui sướng, không 
còn lo buôn, họ ca tụng khen ngợi ân đức nhà vua 
vang dội khắp thiên hạ. 

Bấy giờ kế bên có một nước nhỏ, vua tên là Bà- 
la-đà-bạt-dI, tánh tình ngạo mạn, không tuân theo 
sắc lệnh của vua Khoái Mục, trị dân có năm điều 
quá độ, tánh nết vội vàng, Ít suy nghĩ, đam mê sắc 
dục, bỏ bê việc quôc gia, không biết thâu dụng 
người trung lương hiển sĩ, bắt dân phục dịch cực 
khô vô cùng; các nhà thương mại đến buôn bán, 
đánh thuế quá nặng. Vua đó có một vị quan tên là 
Lao-đà-đạt, thông minh trí lược, hiểu biết đạo lý 
thây đức vua sai trái bèn can gián: 
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— Bệ hạ có năm việc không thê an ôn quốc gia, 
ặt phải chiêu họa hoạn, sợ e không bao lâu tai họa 
sẽ đến. 

Nghe quân thân nói thế, nhà vua bèn nói: 

— Những việc ấy như thê nào? 

Ông quan thưa: 

— Bệ hạ có tính vội vàng ít suy nghĩ, không lo 
việc lớn sau này sẽ hỗi. Ngài ham mê sắc dục, 
không lo việc nước, bên ngoài có g1an thần, việc 
tình lý không nơi minh xét, người trung lương hiền 
sĩ trong nước không trọng dụng, không lo phòng 
ngửa việc chưa xảy Ta. Bắt nhân dân làm nhiều 
việc cực khổ, oán hận rất nhiêu, khách thương 
buôn nước khác đến đánh thuế quá nặng, trái với 
thông thường, cho nên hàng hóa bị ách tặc, giá cả 
đặt đỏ. Năm việc này là triệu chứng mất nước, xin 
bệ hạ thay đối để cho dân theo chánh sách cũ. Vua 
Tu-đê-la ân từ rộng khắp châu Diêm-phù-đề, 
người người đều khâm phục. Riêng nước ta không 
kính thuận, nên dân chúng oán hận, không nhờ 
được ân đức. Cúi xin bệ hạ giáng ý, bô thí cho 
nhân dân để con cháu hưởng phúc lộc lâu dài. 

Vua Ba-la-đà-bạt-di nghe ông quan này nói 
XONØ, sắc mặt nỗi giận, không chịu nghe theo. 
Quan Lao-đà-đạt càng thêm bực bội, thầm nghĩ: 
“Mình thấy nhà vua trị chính không khéo, tiến cử 
người trung thành ra phụ giúp nước, đã không nghe 
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lại còn phát cáu, không nghe theo lời mình, lời nói 
đã không được trọng dụng, tất nhiên sẽ trừ khử 
mình chăng? Vì dân lo tính chưa thành mà sự việc 
đã (phê lộ) hư kế hoạch.” Vua sai quân lính đến hỏi 
tội, quan Lao-đà-đạt biết trước nhà vua muốn bắt, 
bèn lên ngựa chạy thoát, quân lính rượt đuổi theo, 
ông Lao-đả-đạt giỏi về thuật băn, ông quay lại bắn 
chết mười tám người, quân lính tuy đuôi kỊp, 
nhưng không dám đến gần. Ông chạy sang đên 
nước Phú-ca-la-bạt, vào yết kiến vua Khoái Mục. 
Vua hỏi han vui vẻ, cùng vua đôi đáp sự lý phân 
minh. Vua thấy người có tài liên lập làm đại thân, 
dân dân thân cận, ông trình bảy mọi sự việc nguyên 
do đến đây để cho vua nghe. Nghe xong, vua hỏi 
quân thân: 

— Nước đó có thuộc quyên cai trị của trằm 
không? 

Quân thân đáp: 

— Thuộc của đại vương nhưng họ làm lơ và ít 
khi lui tới. 

Lao-đà-đạt nói: 

— Ba-la-đà-bạt-di kia ngoan cố và mờ ám, 
hoang dâm vô độ, không biết lễ độ, không tuân 
lệnh bệ hạ, dân chúng oán ghét coI như kẻ thù, xin 
bệ hạ cấp cho binh mã, hạ thân đích thân đến đó 
hàng phục. 

Vua Khoái Mục nghe lời Lao-đà-đạt, liền hạ 
lệnh các nước tuyến chọn binh lính ngay ngày hôm 
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đó vân tập kéo quân đến nước vua Ba-la-đà-bạt-di. 
Bây giỜ vua Ba-la-đà-bạt-dI được vua nước bên 
cạnh sai người đến nói về việc đó, toàn cõi Diêm- 
phù- -đề đêu sắc lệnh dấy binh sắp đánh nước của 
ngài, nhanh chân chạy trốn chớ yên ốn ngôi đó. 
Vua Ba-la-đà-bạt-di nghe tin lo buôn mê loạn 
không biết xoay trở cách nào. Vội mặc một cái áo 
đen dơ dáy, lân trôn ở nơi kín đáo, có quan phụ 
tướng tìm đến chỗ, ông hỏi: 

— Bệ hạ có việc gì mà lo lắng thế, xin hãy nói 
bày. 

Vua Ba-la-đà-bạt-dI nói: 

- Khanh không hay biết gì sao? Trước đây Lao- 
đà-đạt chạy trôn sang nước vua Khoảái Mục, do đó 
hắn mưu toan với vua Khoái Mục sắc lệnh cho tắm 
vạn bốn ngàn nước đem binh lính đến tiêu diệt nước 
ta đó. 

Quan phụ tướng nói: 

— Nên hạ lệnh quân thần cùng bàn bạc thử. 

Vua liền triệu tập quân thần bàn bạc mọi kế 
hoạch, quan phụ tướng nói: 

— Tôi nghe vua Khoái Mục tự thệ bỗ thí, chỉ trừ 
cha mẹ ra, không thứ gì ông ta không bố thí, cũng 
không làm nghịch ý Ÿ người ta. Hiện nay trong nước 
có một vị Bà-la-môn mù, nên khuyên ông ta đến 
đó xin đôi mắt của vua. Nếu xin được, ta không cân 
đánh trả lại mà bình lính cũng tự rút lu1. 
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Vua nghe nói thế liền chịu, sai quan phụ tướng 
đi tìm vị Bà-la-môn đó. Quan phụ tướng sa1 người 
tìm kiểm và dẫn ông ta đến nói: 

— Hiện nay trong nước có việc sắp bị giặc xâm 
chiếm, mong người cùng phụ giúp cho một việc. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Tôi nay mù lòa làm sao có thê giúp được việc 
nước? 

Quan phụ tướng nói: 

— Vua nước Tu-đề-la muốn hợp binh lại đến 
đánh nước ta, chúng tôi khỏe mạnh còn có thê chạy 
trồn tránh, còn tàn tật mù lòa như anh có thể chạy 
thoát được sao? Vua â ây có thê bồ thí tất cả, tùy theo 
người cân, không làm nghịch ý, bây giờ anh đến 
xi đôi mắt ất chắc chắn được. Nếu anh xin được 
mắt của vua ấy, thì binh lính có thể ngừng không 
tân công nữa. Giả sử làm xong việc này sẽ thưởng 
anh trọng hậu. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Nay tôi không thây đường đi, phải làm thế 
nào? 

Vua lại khuyên: “Trẫm sẽ sai người dẫn anh 
đi”, liền ban cho lương thực và đô cần dùng khi đi 
đường, rồi họ lên đường. 

Khi đó nước của vua Khoái Mục có nhiều điềm 
bất tường hiện ra: Trong hư không vang tiêng sâm 
chớp, sao rơi, mây kéo mờ mỊt, đất nứt, các loài 
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chim Day kêu la thảm thiết tự mở lông cánh, hồ báo 
sư tử, các loại câm thú gâm rông rung cả mặt đât. 
Quốc VƯƠng, thần dân đều rất kinh sợ. Bấy giờ vị 
Bà-la-môn đi đến thành lớn, băng ngang qua trước 
điện lớn tiếng răng: 

— Tôi ở nước khác, nghe thây danh đức nhà vua, 
bồ thí tất cả không trải Ý người, cho nên lặn lội từ 
xa đến đây muốn được ã ăn xin. 

Vua nghe lời ấy, liên hỏi: 

— Lặn lội đường xa có bị mệt mỏi không? Nếu 
muốn xin các thứ cân dùng gì, quốc độ, châu báu, 
Xe ngựa, áO quân, thức ăn uông, tùy bệnh cho 
thuốc, các thứ cần dùng đêu sẽ cập cho. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Vật bên ngoài bố thí phước đức không huyền 
diệu, bồ thí nơi thân quả báo mới lớn. Tôi từ lâu đã 
mất đôi mắt, sống trong đêm dài tắm tôi, nay nghe 
đại vương bồ thí, nên có ý đến xin đôi mắt của ngài. 

Vua nghe vu1 mừng, nói với Bà-la-môn: 

— Nếu muôn được mắt, trầm sẽ cho. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Ngài muốn cho tôi, bao giờ thì có thê cho 
được? 

Vua nói: 

— Bảy ngày nữa ta sẽ cho ngươi. 

Vua liền hạ chiêu tám vạn bốn ngàn nước nhỏ 
hay. Sau bảy ngày nữa, vua nước Tu-đê-la sẽ khoét 
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mắt bồ thí cho vị Bà-la-môn, vậy ngày hôm đó các 
vị đều nên vân tập đến. Các vua, nhân dân nghe 
lệnh này rÔi, khắp nơi kéo đến chỗ đại vương, tám 
vạn bốn ngàn các vua, thần dân cúi đầu sát đất, vỗ 
ngực trước mặt vua khóc lóc mà thưa: 

— Chúng tôi đều là người ở châu Diêm-phù-đẻ, 
nhờ ân đức đại vương che chở, nếu đem mắt bồ thí 
cho vị Bà-la-môn thì tất cả nhân dân sẽ nương cậy 
vào đâu? Cúi mong bệ hạ hôi ý, chớ vì một người 
mà xả bỏ tất cả. 

Một vạn đại thần cũng đều dập đầu sát đất, 
ngưỡng tâu vua: 

— Tại sao không thương xót chúng tôi, vì ý của 
một người mà bỏ cả chúng tôi, cúi mong hôi ý chớ 
cho đôi mắt của ngài. 

Hai vạn phu nhân, dập đâu xuống đất, vỗ ngực 
trước vua cũng đều câu thỉnh: 

— Cúi mong đại vương hồi ý chớ đem mắt bố 
thí, đó là niềm an ủi chúng tôi. 

Năm trăm thái tử than khóc trước mặt vua: 

— Cúi mong phụ vương nên thương xót chúng 
con, chớ đem mắt ra bố thí, để vỗ về chúng con. 

Bây g1ờ thái tử GIớI Hiên tâu vua răng: 

— Xin khoét mắt con để thay vua cha, vì thân 
con dù chết, đất nước không có ảnh hưởng. Đại 
vương không mắt, trong nước làm sao trông cậy 
được. 
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Bấy giờ vua Khoái Mục bảo các vương thân, 
phu nhân, thái tử: 

— Trẫm thọ thân này đến nay, trầm luân trong 
sinh tử lâu dải, giả sử chết nhưng xương của thân 
ây gom lại trong nhiêu kiếp, có thể cao như núi Tu- 
di, còn máu tiết chảy ra nhiêu hơn nước bốn biến, 
còn bú sữa mẹ nhiêu hơn nước bốn con sông lớn, 
những lúc biệt ly, nước mắt khóc đau buôn hơn 
nước bốn biến. Khi ở trong địa ngục, thân bị đốt 
cháy, mô xẻ thì những đôi mắt bỏ đi vô số kê. Khi 
mang thân loài ngạ qui, thọ các cực hình, lửa từ 
trong thân cháy ra, thiêu đốt phá hoại như thể biết 
bao nhiêu là đôi mắt. Lúc đọa làm loài súc sinh, 
tranh giành nhau ăn, bị người đầm chém, các thứ 
tử thương không thể kê xiết. Mang thân người ở 
nhân gian, sông lâu hay chết yêu, hoặc tranh sắc 
dục, mưu hại lẫn nhau, sát hại với nhau, chết như 
thế phá hư không biết bao nhiêu đôi mắt. Chính 
như sinh lên trời, mạng sông cũng không bao lâu. 
Từ xưa đến nay cũng thọ không biệt bao nhiêu thân 
hình ở trong ba cõi này, trôi nồi trong năm đường. 
Vì tham, nhuê, si, thân người fan vụn số như bụi 
trần, chưa từng đem bố thí để cầu Phật đạo. Đôi 
mắt này là vật tanh hôi, không bao lâu sẽ bị tiêu 
hoại, nay được dùng bố thí không nên không cho. 
Nay đem mắt này bố thí cầu được mặt Nhất thiết 
trí Phật đạo Vô thượng, nếu nguyện ta thành ta sẽ 
cho các ngươi mắt tuệ thanh tịnh, chớ ngăn cản ý 
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cầu đạo vô thượng của ta. 

Mọi người trong hội 1m lặng không nói một lời, 
ngoảnh bảo tả hữu răng: 

— Có thể móc mắt ta. 

Các thần tả hữu đều nói: 

— Thà đập phá thân tôi nát nhỏ như hạt cải chứ 
không thê dùng tay khoét mắt của đại vương. 

Vua bảo các quân thân: 

— Các ông hãy tìm kiêm cho một người có con 
mắt đen và hay nhìn xuống dẫn đến đây. 

Các thần tìm được dẫn đến cho vua. Vua liên 
đưa đao ra lệnh khoét mắt. Khoét được một con để 
trong tay vua. Vua bèn lập thệ: “Ta đem mắt này 
dùng để bố thí, cầu thành Phật đạo, nếu sau này 
thành Phật thì vị Bà-la-môn được mắt này sẽ trông 
thây sáng suốt”. Thệ xong, vua đặt vào hỗ mắt của 
vị Bà-la-môn, anh ta được sáng mắt, trông thây vua 
và mọi người chung quanh, vui mừng nhảy nhót, 
không tự chủ được và tâu vua: 

- Được một con mắt vua, đủ để tôi trông thây, 
xin vua để lại một con mà dùng. 

Vua đáp lại: 

— Ta đã hứa chắc chắn cho hai mắt, không nên 
trái lời. 

Bèn móc thêm một con, để trong lòng bàn tay, 
lập thệ răng: “Ta đem mắt này dùng để bồ thí cầu 
thành Phật đạo, chí thành không dối, vị Bà-la-môn 
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này được con mắt tôi, xin cho mắt được sáng tỏ.” 
Bây giờ trời đât chân động, cung điện các cõi trời 
cũng đều dao động, các thiên nhân kinh ngạc sợ 
hãi trông thây Bồ-tát móc mắt bô thí, cùng nhau 
bay đến, chật kín cả hư không, dùng các hương hoa 
rải xuống cúng dường, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Việc làm của đại 
vương rất là hiểm lạ. 

Vua trời Đề Thích đến trước hỏi: 

— Thật là hiêm lạ, dám làm công việc như thê, 
muốn câu phước báo gì? 

Vua nói: 

— Tôi không câu sự an vui của cối Ma vương, 
Phạm thiên, Tứ Thiên vương, Đế Thích hay 
Chuyên luân thánh vương. Tôi đem công đức nảy 
thệ câu Phật đạo độ thoát chúng sinh, đến Niết-bàn 
an lạc. 

Vua Đề Thích lại hỏi: 

— Ngài nay móc mắt đau đớn như thế, có hôi 
hận sân nhuế không? 

Vua nói: 

- Không hồi hận cũng không sân hận. 

Trời Đề Thích lại nói: 

— Ta nay xem thây ngài máu chảy như lưu ly, 
thân thê sa sút, tự nói không hồi hận, việc này khó 
tin. 

Vua liền tự thệ: 
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— Tôi móc mắt bồ thí, không có ý hối hận, để 
câu Phật đạo, nếu thật sự không dối thì khiến hai 
mắt tôi bình phục như cũ. 

Vua thệ xong, hai mắt hoàn toàn trông thấy, 
sáng suốt gấp bội hơn lúc trước. Các trời, nhân dân, 
tật cả đại hội không thể tự chế, vui mừng nhảy nhót 
ngợi khen. Vua nói với vị Bà-la-môn: 

“— Nay ta cho ông mắt khiến. ông được trông 
thây, sau này thành Phật, sẽ khiên cho ông được 
mất trí tuệ. 

Nói xong saI người dân ô ông ta vào kho, ban cho 
một gánh tài vật mang về bốn quốc. Vua Ba-la-đà- 
bạt-di hay tin đích thân ra nghênh đón và hỏi: 

— Anh xin được mắt không? 

Đáp: 

- Được mắt! Tôi nay đã nhìn thây. 

Lại hỏi: 

- Hiện giờ vua Khoái Mục còn sống hay chết? 

Đáp: 

— Các trời giáng xuống nghe vua ây thệ nguyện, 
bỗng mắt vua ây bình phục như cũ, mà còn sáng 
mắt hơn lúc trước. 

Vua Ba-la-đà-bạt-di nghe lời nói này, buôn rầu 
tức giận vỡ tim ra chết. 

Nói đến đây Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, nên biết vua Tu-đê-la thuở đó nay 
chính là tiên thân của Ta, còn Ba-la-đà-bạt-di nay 
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là ông Điêu-đạt. Vị Bà-la-môn xin mắt nay chính 
là vị Bà-la-môn đặc đạo bị mù trong hội này đây. 
Kiếp trước Ta cho ông ta mắt, cho đến ngày nay 
vừa trồng thây Ta liên được mắt thịt, lại được mặt 
tuệ. Ta vì chúng sinh đời đời làm những hạnh khô, 
tích công lũy đức cho đến ngày nay thành Phật. 
Các ông nên siêng năng câu ra khỏi ba cõi. Khi 
Đức Phật nói đến đây, người trong chúng hội cảm 
niệm ân của Phật, có người đắc quả Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, có người phát 
tâm thành đạo Vô thượng. Ngài A-nan và chúng 
hội nghe Đức Phật nói xong, vui mừng phụng 
hành, lễ tạ lui ra. 


Phẩm 33: CHUYỆN NĂM TRĂM NGƯỜI 
MÙ THEO PHẬT 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ nước Tỳ-xá-ly có 
năm trăm người mù sống kiếp ăn mày, họ nghe 
người ta nói Như Lai ra đời rất là hiêm có. Những 
chúng sinh nảo trông thấy được Ngài, cho dù trăm 
bệnh tàn tật đều được trừ bớt, người mù được sảng, 
kẻ điếc được nghe, người câm được khai khẩu, kẻ 
khập khênh được chân tay duỗi thắng, người cuồng 
loạn được an định, kẻ nghèo sẽ được áo cơm, kẻ 
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người mù nghe nói như vậy, củng. nhau bàn bạc: 

— Lũ chúng ta tội lỗi chông chất, quá nhiêu đau 
khô, nếu nay gặp được Phật, ắt sẽ được cứu tê. 

Họ bèn hỏi người ta: 

— Hiện nay Đức Thê Tôn đang ở nước nào? 

Người ta bảo: 

— Hiện Ngài đang ở nước Xá-VỆ. 

Nghe nói thể, họ cùng ngôi bên đường hạ mình 
cầu sự thương xót người đi đường, nói: 

— AI có lòng Từ bị, thương xót chúng tôi, xIn 
dẫn đường đến nước Xá-vệ, nơi Đức Phật đang ở. 

Họ kêu to nhưng không có ai giúp, họ cùng 
nhau bàn luận: 

— Lũ chúng ta tay không nhờ vả người ta không 
ai chịu giúp cả, nay cùng nhau đi xin, mỗi người 
kiểm được ít tiên dùng để mướn người ta dẫn đến 
đó. 

Mỗi người đi xin trải qua một thời gian, mỗi 
người được một đồng tiên, tất cả năm trăm người 
hợp lại đã xong, kêu to: 

— Ai đắt chúng tôi đến nước Xá-vệ, năm trăm 
đồng này xin được trả công. 

Khi đó có một người nhận lời lây tiền cho, rôi 
ra lệnh các người mù năm tay vào nhau, anh ta đi 
trước dẫn đường đến nước Ma-kiệt-đà, bỏ các 
người mù gân một cánh đông rộng. 
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Lúc đó những người mù không biết đang ở đầu, 
là nước nào, cùng năm tay nhau đi, giâm phải 
ruộng người khác, phá hư lúa mạ. Lúc đó có vị 
trưởng giả đi thăm ruộng thây năm trăm Người 
giảm lên lúa non, hư hại rất nhiêu, ông nỗi giận 
trách măng. Những người mù trình Dày đủ mọi 
việc, trưởng giả thương xót, sai một người dắt họ 
đến nước Xá-vệ. Đên nước đó lại nghe Thế Tôn đã 
đi trở lại nước Ma-kiệt-đà, người ây lại dắt họ về 
đến nước Ma-kiệt-đà. Lúc đó những người mủ khát 
khao mong sớm được Đặp Phật, mặt thịt tuy nhăm 
mà mắt tâm đã thây, nên họ vẫn hoan hỷ trong lòng 
không biết mỏi mệt. Đến nước Ma-kiệt thì đã nghe 
Thê Tôn trở lại nước Xá-vệ, cứ như thế đi tìm trải 
qua Dảy lần vẫn không gặp Phật. Bấy giờ Đức Như 
Lai quán thây những người mù căn lành đã thuần 
thục, lòng tin kiên cô, nên Ngài ở lại nước Xá-vệ 
đợi họ. Người kia dẫn các người mù dân dân đến 
chỗ Phật. Ánh hào quang của Phật vừa chạm đến 
thân họ vui mừng khôn lường, liền sáng tỏ được 
hai mắt, trông thây được Như Lai và bốn chúng 
vây quanh, sắc thần Phật vàng chói lọi như núi Tử 
kim, cảm đội ân tuệ, vui mừng không gì băng, năm 
vóc gieo sát đất, đảnh lễ, khác miệng đông lời cùng 
bạch Phật: 

— Cúi mong thương xót cho chúng con nhập 
đạo tu hành! 

Bấy giờ Đức Phật nói: 
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— Thiện lai Tỳ-kheol 

Râu tóc họ tự rơi rụng, pháp y mặc trên mình, 
nehe Phật thuyết pháp đặc quả A-la-hán. 

Bấy giờ ngài A-nan thấy các người mù, mắt thịt 
sáng sạch, dứt hết các lậu, thành A-la-hán, liền quỳ 
trước Phật bạch: 

— Bạch Thế Tôn, Ngài ra đời thật là kỳ đặc, làm 
các việc thiện không thể nghĩ bàn. Những người 
mù này nhờ được ân tuệ, mắt thịt sáng tỏ, lại được 
mắt tuệ. Thê Tôn ra đời chính vì những việc như 
vậy. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, không những ngày nay Ta cứu họ 
khỏi mù tối mà ở đời quá khứ lầu xa vô lượng kiếp 
Ta cũng vì những người này, cứu họ thoát khỏi hắc 
ám. 

A-nan bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, trong kiếp quá khứ Ngài 
đã trừ khỏi mù tôi cho họ sự việc như thê nào? 

Đức Phật bảo: 

- Này A-nan, cách đây lâu xa vô lượng vô số 
kiếp a- tăng- -kỳ, ở cõi Diêm-phù-đề này có năm 
trăm người thương buôn củng đi qua một cánh 
đồng rộng, tới con đường nguy hiêm vào trong 
hang núi lớn tối om. Lúc đó những người thương 
buôn lo sợ buôn râu, SỢ mất của cải. Chỗ này có 
nhiêu giặc cướp nên rất lo sợ, họ đồng tâm hợp lực 
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hướng nguyện trời đất, mặt trời, mặt trăng, sông 
biến, tất cả thân kỳ ủng hộ cho họ. Khi đó Tát-bạc 
chủ thương xót các thương khách sâu khổ, bèn nói 
răng: “Các anh chớ lo SỢ, cứ an tâm ởi, tôi sẽ vì các 
anh làm cho sáng sủa”. Lúc đó, Tát-bạc lây tâm lụa 
trắng cuốn vào hai cánh tay tâm dâu tô đốt để làm 
đuốc, dẫn các thương buôn, trải qua Dảy ngày mới 
vượt khỏi hang núi tôi tăm này. Bây Ø1Ờ Các người 
thương buôn cảm đội ân ây, quý kính khôn lường, 
mỗi người đều được an ôn, vui mừng không gì cho 
bằng. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, ông Tát-bạc thuở đó có phải ai 
khác đâu, chính là Ta. Ta từ vô thỉ đến nay đem 
quốc thành, vợ con cho đến huyết nhục bố thí cho 
chúng sinh, cho nên đời nay được đặc tôn trong ba 
cõi. Năm trăm người thương buôn â ây tức là năm 
trăm Tỳ-kheo này vậy. Ở đời quá khứ, Ta lấy thân 
sinh tử, bố thí cho họ được sáng sủa, nay được 
thành Phật cũng thí mắt Tuệ vô lậu. 

Bây giờ chúng hội nghe Đức Phật nói xong có 
người đắc quả Tu-đà-hoàn, A-na-hàm, A-la-hán, 
có người trông căn lành Bích-chi-phật, hoặc có 
người phát tâm cầu đạo Vô thượng độ rât nhiều 
người. A-nan tôi và cả chúng hội nghe Đức Phật 
nói xong vui mừng phụng hành. 
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Phẩm 34: PHÚ-NA-KỲ 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Thuở ấy nước Phóng bát có một vị trưởng giả 
tên Đàm-ma-tiện (Tần địch là Pháp Quân). giàu có 
nhất trong nước. Khi đó vợ vị trưởng giả sinh được 
một đứa con trai, gặp lúc nhà vua xuất quân đi 
chinh phạt nước khác, nhân đó đặt tên đứa trẻ là 
Tiện-na (7ẩn địch là Quân). Sau bà lại sinh được 
một đứa con trai, gặp lúc vua xuất chính được 
thắng, lại đặt tên con là Tỷ-kỳ-đà-tiện-na (1á ân dịch 
là Thắng Quản). Hai đứa con lớn lên, môi người 
đều có vợ. Khi ây vị trưởng giả mắc bệnh, mời các 
danh y đến trị bệnh cho ông. Trồng thây y Sử, ông 
lo lắng tiếp đãi rất trọng hậu, các thức ăn uông đàng 
hoàng. Y sư tham lợi dưỡng, ôm lòng gian trá, 
muôn làm cho bệnh nặng thêm, cho thuôc khác, 
khiến bệnh còn hoài không hết. 

VỊ trưởng ø1ả có một nô ty, hàng ngày lo ăn 
uống thuốc thang cho trưởng giả, biết việc ấy nên 
thưa với trưởng giả: 

— Từ nay trở đi, các y sư này, họ có ác ý nên 
bệnh mãi không hết, nay tôi tự lo, cứ như lần trước 
theo cách điêu trị thì bệnh sẽ khỏi. VỊ trưởng giả 
bèn không kêu y sư mà để cho nữ tỳ trông dưỡng, 
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trưởng giả hết bệnh. Lúc đó nữ tỳ thưa với vị 
trưởng giả: 

— Đại gia, tôi chăm sóc lo lắng cho đại gia, bệnh 
đã trừ khỏi, xin hãy thương xót ban cho tôi một 
điều. 

VỊ trưởng g1ả nói: 

— Ngươi cần việc gì? 

VỊ nữ tỳ bèn nói: 

— Muôn được đại 1a cùng tôi thông dâm, xin 
theo ý tôi, đừng từ chối. j|rưởng giả không trái 
nghịch, liên theo ước muốn của cô gái. Sau khi 
cùng trưởng giả giao dâm, bèn cảm thây có thai, 
mười tháng đã mãn sinh được một cậu con trai, cô 
đã mãn nguyện nên nhân đó đặt tên con là Phú-na- 
kỳ (Tân dịch là Mãn Nguyện). Cậu bé có đức tướng 
đoan chính, lớn lên khéo buôn bán, trồng trọt, chăn 
nuôi, được lợi bội phân, đến đâu cũng øặp sự tốt 
lành. Tuy bẩm thọ di thể trưởng giả, tài nghệ trí 
lượng hơn người nhưng là do con gái tiện tỷ sinh 
ra nên liệt vào hạng hèn hạ không được coi như 
con của các bà lớn. Bây giờ trưởng giả lại mặc 
bệnh, biết mình sắp chết, kêu hai đứa con nói: 

— Sau khi cha chết chớ có chia gia tài và sông 
riêng với nhau. 

Trưởng già bị bệnh dù được trị thuốc nhưng 
không thể cứu tê, vài hôm thì qua đời. Khi đó hai 
người con vâng lời cha dạy, cùng sông chung trải 
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qua mấy năm, gặp lúc có duyên sự muốn đến nước 
khác buôn bán. Các thứ nhà cửa, vợ con đều Ø1aO 
cho Phú-na-kỳ trông coI mọi việc. Lúc từ biệt, Phú- 
na-kỳ phải nghe theo lời dạy quản lý gia nghiệp. 
Một hôm con của hai anh muôn cân ăn uống nhờ 
Phú-na-kỳ cho tiền để mua, gặp lúc ngày không 
tiền, đứa trẻ con Thắng Quân thưa Phú-na- -kỳ: 

— Con nay đói khát, cho con được ăn uông. 

Trong tay không có tiền nên không mua được 
gì. Đứa nhỏ nồi giận về mách với mẹ: 

- Chú Phú-na-kỳ lòng không rộng rãi thây bá 
phụ xin gì cũng cho, hôm nay con xin tiền mua quà 
ăn mà chú không cho. 

Người mẹ nghe đứa con nói sinh hận trong 
lòng, cho rắng: 

— Con của đứa ở mà dám có tâm thiên lệch như 
vậy. 

Thăng Quân trở về nhà. Vợ và đứa con của ông 
lòng sân chưa nguội, đem mọi chuyện thưa với 
Thăng Quân. Nghe xong, ông nôi giận bội phân, 
nóI: 

— Đây là con của đứa ở mà dám trải lời ta dạy, 
đối xử tệ bạc với con ta, nên giết bỏ đi. 

Trong lòng đã quyết bèn xin người anh sống 
riêng. Người anh vâng lời cha dạy, không cho phép 
ra riêng. Thắng Quân buôn râu, xin mãi không thôi. 
Người anh xét thây ý của em ôm lòng sân hận, bất 
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đặc dĩ phải cho sông riêng, tất cả của cải, ruộng 
vườn chia cho một phân. Phú-na-kỳ cũng được một 
phân, còn anh cả hai phân. Của người anh thì người 
anh lây, của Phú-na-kỳ đề người em giữ. Người 
anh biết Thăng Quân muốn. hại Phú-na-kỳ, lòng Từ 
thương xót, khéo léo sắp xếp bảo Phú-na- -kỳ ở nhờ 
nhà khác. Khi ấy Phú-na-kỳ hỏi chị dâu răng: 

— Cho em ít tiên để mua củi. 

Chị dâu nói: 

— Chỉ có năm đông, liền lấy ra cho. Phú-na-kỳ 
lấy năm đồng ây ra chợ mua củi, thấy một bó củi 
giá năm đồng, Phú-na-kỳ liên mua. Nhìn thây 
trong bó củi có gỗ ngưu đâu và gỗ chiên-đàn 
hương, trong lòng rất vui mừng, vác củi về nhà, lây 
gô hương chặt làm mười đoạn, gặp lúc hoảng hậu 
mặc bệnh nhiệt dữ dội rất cân gỗ ngưu đâu và đàn 
hương dùng để xoa trên mình mới trừ được bệnh 
ây, ra lệnh cả nước tìm kiếm thứ ây: 

— Ai có gỗ hương một lạng sẽ cho hai ngàn 
lượng vàng. 

Bấy giờ Phú-na-kỳ đem một đoạn nhỏ dâng lên 
cho vua. Được vua thưởng cho một ngàn lượng 
vàng, cứ như thế dâng vua hết mười đoạn gỗ 
hương, được ban cho vạn lượng. Nhân đó chàng 
tậu ruộng Vườn, cất nhà, vo ngựa, xe cỘ, nô ty, súc 
sinh, gia nghiệp lúc đó giàu có đây đủ còn hơn lúc 
trước gấp bao nhiêu lần. Bây giờ lại có năm trăm 
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lái buôn kết giao bạn bè với Phú-na-kỳ rủ ra biển 
đi buôn bản. Phú-na-kỳ thưa với anh cả là muốn 
củng mọi người ra biên tìm châu báu. Anh cả liên 
nhận lời, câp cho ít đồ cần dùng và một người bạn 
đi theo ra biến, đặn dò ra đi bảo trọng để được trở 
về. Đi ra biển vào đến một nơi hiểm nạn, mọi người 
nhìn thây cả ba mặt trời xuất hiện. Kỳ lạ, họ hỏi 
người dẫn đường: 

— Hôm nay có ba mặt trời xuất hiện là điểm ứng 
thế nào? Người dẫn đường nói: 

— Các ông nên biết, một là chánh nhật, hai là 
mắt cá, khoảng giữa là răng cá. Bây giờ nước đang 
rút chảy vào nơi tôi tăm là miệng cá vậy, rất là đáng 
sợ. Hôm nay chúng. ta không có con đường sông, 
sắp đến miệng cá rôi, chắc chắn là chết. 

Có một Hiền giả, kính tin Phật đạo, nói với các 
lái buôn: 

— Các anh nên thành tâm niệm “Nam-mô Phật”, 
bậc đức lớn trong ba cõi, không ai hơn Phật, cứu 
tai nạn cập bách, hay cứu khô tai nạn chúng sinh. 
Chỉ mong Phật thánh nguyện cứu hiểm ách, giúp 
những người mạng sống mong manh nảy. 

Khi Ấy, cá Ma-kiệt nghe xưng danh hiệu Phật 
liên ngậm miệng lại, lặn xuông đáy biển. Các 
người lái buôn nhờ vậy mà về nước an ồn. Về đến 
nhà, Phú-na-kỳ lây mâm vàng lớn, đem các của 
báu, châu ma-ni... đựng đầy mâm dâng cho người 
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anh cả, thưa: 

- Em đã vì anh, chứa nhiều của báu, nhà cửa 
tật cả vật dụng đây đủ, con cháu bảy đời tiêu dùng 
cũng không hết, xin biểu anh cả, xin anh cho em 
được xuất gia. 

Tiện-na nói: 

— Ta không muốn trái ý, nhưng em tuổi nhỏ, 
chưa hiểu rõ nhân luân, sự quan trọng của Phật 
pháp, thực hành rất khó, hãy chậm lại vài năm nữa. 

Phú-na-kỳ nói: 

— Đại huynh nên biết mạng người vô thường, 
sớm còn tôi mất, khó bảo đảm được, trước đây ở 
ngoài biển gặp cá Ma-kiệt hút thuyên vào miệng 
suýt chết, nhờ ân Đức Phật cứu sông mạng này, xin 
anh cho phép, nghe em lân nảy. 

Anh cả liên nhận lời, khi đó Phú-na-kỳ cùng 
năm trăm người lái buôn tới nước Xá-vệ, đến chỗ 
Phật đảnh lễ, thăm hỏi, nhân đó bạch Phật cầu xin 
xuất g1a. Phật liền hứa khả cho nhập đạo, khen 
ngỢI: 

— Thiện lai! 

Họ liên biến thành Sa-môn. Đức Phật vi họ 
thuyết các thứ khô, năm trăm Tỳ-kheo ấy tâm khai 
ý giải, dứt hết các khổ thành A-la-hán, chỉ có Phú- 
na-kỳ kết sử sâu ' nặng, nehe Phật thuyết pháp chưa 
thê thông đạt liên tinh tân kiền thành lập chí mới 
chứng được Sơ quả, từ đó siêng năng tu tập, không 
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dám lười biếng. 

Bây giờ ngày an cư của các Tỳ-kheo sắp tới, 
Đức Phật bảo các vị tùy ý an cư. Khi ấy Phú-na-kỳ 
tới trước bạch Phật: 

- Đệ tử muôn đến nước Phóng bát an cư ba 
tháng, cúi xin Đức Phật từ bị hoan hỷ. 

Lúc đó Thê Tôn bảo Phú-na-kỳ: 

— Nước đó người ta hung ác, tin theo tà đạo, 
kiến thức điên đảo. Con nay mới học, ở trong Phật 
pháp chưa có thể đây đủ Phật pháp thánh hạnh, giả 
sử bị người ta hủy nhục thì biết làm thê nào? 

Phú-na-kỳ nói: 

— CHả sử bị người hết sức hủy nhục đi nữa, 
nhưng họ không làm hại con. 

Đức Thế Tôn lại nói: 

— Giả sử có người gian ác làm hại thì phải làm 
sao? 

Phú-na-kỳ thưa: 

— Bạch Thế Tôn, giả sử như bị người hủy nhục 
gia hại, nhưng họ không giết con, con cũng còn 
mang ân họ. 

Đức Phật lại bảo: 

- Con đến đó, lỡ gặp người ác giết hại mạng 
con, không được ích lợi gì cho con. thi con phải 
làm thê nào? 

Phú-na-kỳ nói: 

- Bạch Thế Tôn, tất cả vạn vật có hình tướng 
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rồi cũng hoàn không, nêu họ giết con thì con chịu 
chết. 

Lúc đó Thê Tôn bảo Phú-na-kỳ: 

— Các người ác kia hủy nhục gia hại mà chưa 
giết con, con có sân không? 

Phú-na-kỳ thưa: 

- Bạch Thê Tôn, không. Như người đó không 
có căn cứ vô cớ chê bai hủy nhục, hoặc dùng đao 
trượng đánh đập giết con mà chưa chết hắn, cho 
đến lúc mạng chung, con cũng không có một niệm 
sinh khởi tâm sân. 

Đức Phật liền khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay! Đệ tử thực hành được 
như vậy là rất hay. 

Lúc đó Phú-na-kỳ lễ Phật cầm y bát ra đi, tới 
nước Phóng bát. Sáng sớm ngày mai, Phú-na- -kỳ 
vào thành khât thực, đến nhà một Bà-la-môn giàu 
có. Lúc đó vị Bả-la-môn thây vị Tỳ-kheo liên ôm 
lòng ác, đi theo chửi mắng. Phú-na-kỳ đi qua nhà 
khác khất thực, vị Bà-la-môn ấy cũng đi theo dùng 
tay đánh đập. Phú-na-ky cũng vui vẻ không thay 
đôi sắc mặt. Lúc đó vị Bà-la-môn trồng thây vị Tỳ- 
kheo bị hủy nhục, bức bách như vậy mà không tỏ 
chút oán hận, bèn tự trách, xin lỗi việc làm vừa rôi. 
Phú-na-kỳ ở trong nước đó, siêng năng tu hành 
không giải đãi, dứt hết kết sử, tâm bỗng khai mở, 
chứng được vô lậu. Sau ba tháng an cư, bèn từ giã 
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các đàn-việt và trở về nhà đặn người anh cả rằng: 

— Anh cần thận chớ có ra biển, ngoài biến có 
rất nhiều nguy hiểm, tiên bạc của anh đủ dùng cho 
bảy đời cũng không hết. 

Dặn dò xong, Phú-na-kỳ trở về chỗ Phật ở, 
đảnh lễ thăm hỏi xong, rồi đi nghỉ. Người anh 
Tiện-na không nghe lời Phú-na-kỳ, một hôm có 
các lái buôn rủ đi ra biến. Tiện-na nghe theo và 
cùng đi ra biến, tùy ý chọn lây. của báu rất nặng, 
chỉ có Tiện-na lây ra rất nhiêu ĐÔ ngưu ‹ đâu, chiên- 
đàn hương, thuyền đây trở về gặp con rông có tánh 
xan tham, ham tiếc 0ô hương ây, liền nắm thuyên, 
nhồ cột buôm, thuyên không đi được. Những người 
lái buôn coi chết là chắc. Lúc đó Tiện-na một lòng 
gọi tên Phú-na-kỳ nói: 

— Nay anh gặp nạn, xin em cứu g1úp. 

Khi đó Phú-na-kỳ ở nước Xá-vệ tại tính xá Kỳ 
hoàn, tọa thiên tư duy, do Thiên nhĩ thông, nghe 
anh Tiện-na đang bị tai nạn ở xứ nọ, chí tâm tự trần 
thuật, một lòng đau đớn kêu: 

— Phú-na-ky! Phú-na-kỹ. 

Ngài liền dùng thân túc La-hán, cũng như lực 
sĩ co duỗi cánh tay, biên hóa thân làm chim Kim sỉ 
điều bay vào trong biển khủng bỗ con rông ây. Con 
rồng thây bóng chim sợ hãi lặn xuống đáy biên, các 
người lái buôn được an ôn, trở về nhà. Khi â ây Phú- 
na-kỳ giáo hóa người anh xây dựng cho Thế Tôn 
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một cái nhà nhỏ lợp che thuần băng gỗ chiên-đàn, 
làm xong ngôi nhà rôi giáo hóa người anh thỉnh 
Phật. Tiện-na nói: 

— Việc thỉnh Phật phải dùng vật gì? Thỉnh như 
thê nào? 

Khi đó Phú-na-kỳ cùng người anh cả Dày các 
thứ cúng dường xong, đốt lự trầm hương, cùng đốt 
đèn trên lầu cao, hướng về tinh xá Kỳ hoàn đốt 
hương quy mệnh Phật và Thánh tăng, khẩn 
nguyện: 

— Cúi mong Đức Phật ngày mai đến nước hèn 
mạt này khai ngộ những chúng sinh ngu muội mê 
mờ này. 

Nguyện xong, khói hương bay tới trên đỉnh đầu 
Đức Thế Tôn, quyện kết thành một cái lọng bằng 
khói hương, sau đó phóng nước từ hư không đến 
rửa chân Thê Tôn. 

Bây Ø1ờ A-nan trông thây sự việc kỳ lạ như vậy, 
bèn hỏi Đức Phật: 

—- Bạch Thể Tôn, ai phóng nước và khói tới đây 
thế? 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Là vị A-la-hán Tỳ-kheo Phú-na-kỳ ở nước 
Phóng bát khuyên anh Tiện-na thỉnh Đức Phật và 
Tăng, cho nên phóng nước và khói đề làm tín thỉnh. 

Nhân đó Ngài bảo A-nan đến trong Tăng 
chúng, phát thẻ những vị Tỳ-kheo có thân túc, ngày 
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mai đêu đến, đáp lời thỉnh của Tiện-na, hiện biến 
hóa đi khắp nước đó. A-nan tôi phụng lệnh phát thẻ 
hợp Tăng, những vị có thần túc ngày mai đến thọ 
thỉnh. Bây giờ các 1ỷ-kheo đêu đã nhận thẻ XONG, 
sáng sớm ngày mai, người làm cơm tên Kỳ-kiên- 
trực-kỳ (Tân dịch Tục Sinh), ông đã đắc quả A-na- 
hàm, hàng, ngày làm cơm cúng dường tất cả chúng 
Tăng, lúc â ây ông ngôi kiết già phu, thân phóng ánh 
sáng soi rọi bốn phương, đem dụng cụ đựng thức 
ăn, cái muôi, thìa, trăm cái hộc, cái búa lớn... theo 
ông cỡi hư không đi đến nước Phóng bát. Tiện-na 
hỏi: 

— Đây là thây em phải không? 

Đáp: 

— Không phải, là một vị Tỳ-kheo làm cơm hàng 
ngày đến ø1úp bữa trai hôm nay. 

Khi ấy Tiện-na liên đem hương hoa âm nhạc 
cúng dường, cúng dường xong rôi vào nhà. Sau đó 
lại có mười sáu vị Sa-di, trong đó có Sa-di Quân- 
để, mỗi vị đêu dùng thân túc biên hóa ra rừng cây, 
hái hoa quả; các thứ biến hiện, thân phóng ánh sảng 
chói lọi trời đất, vút trên hư không kéo tới nườm 
nượp. Tiện-na lại hỏi: 

— Đây là thây của em phải không? 

Đáp: 

- Không phải. Các vị này là đệ tử cùng thây với 
em mới bảy tuôi đã đắc quả A-la-hán, dứt sạch các 
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lậu, đây đủ thần túc. Hôm nay đến trước hái hoa 
quả cúng dường. 

Tiện-na liền đem hương hoa, âm nhạc ra cúng 
dường. Cúng xong các vị Sa-di ây đáp xuống đi 
vào nhà. Kê đến lại có các trưởng lão đại A-la-hán 
hóa ra ngàn con rông, kết thân làm tòa ngóc đầu ra 
bốn bên, tiếng hát vang trời, miệng của các con 
rồng phun ra mưa bảy báu, đặt lên tòa ây thành tòa 
báu lớn, rôi bay bồng trên hư không, thân phóng ra 
ánh sáng, chiếu khắp thiên hạ, rồi đến nước Phóng 
bát. Tiện-na lại hỏi: 

— Đây là thây của em phải không? 

Đáp: 

- Không phải, là đệ tử của thây em tên Kiêu- 
trần-như. Lúc Phật mới thành đạo, thuyết pháp tại 
vườn Lộc uyên, rộng độ chúng sinh, là năm vị này 
được độ đầu tiên. Trong hàng đệ tử Phật là bậc đệ 
nhất thượng thủ, đầy đủ thân thông vô ngại. 

Tiện-na nghe nói càng thêm cung kính, liền 
đem hương hoa âm nhạc ra để cúng dường, cúng 
dường xong liên mời vào nhà. Kê đến lại có Ma- 
ha Ca-diệp hóa làm piảng đường bảy báu, thân 
phóng ánh sáng chiếu khắp bốn phương, đi đến 
nước đó. Tiện-na trông thây, hỏi Phú-na-kỳ: 

— Đây là thây của em phải không? 

Đáp: 

— Là đệ tử của thây em, tên Ma-ha Ca-diếp, 
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thanh kiệm tri túc thường hành đầu đà, thương kẻ 
ty tiện, giúp người nghèo khó. 

Tiện-na liên đem hương hoa âm nhạc ra cúng 
dường, cúng dường xong liên mời vào nhà. Khi ây 
Xá-lợi- phât cỡi tòa ngàn con sư tử, đầu xoay bốn 
phía, miệng phun mưa bảy báu, gầm thét chân 
động trời đất, trên tòa sư tử trải giường báu lớn, 
trang hoàng đẹp để, đứng trên tòa ây, thân phóng 
ra ánh sáng, chiếu khắp bốn phương, bay lên hư 
không, lượn lướt mà đến. Tiện-na hỏi: 

— Đây là thầy của em chăng? 

Đáp: 

— Không phải, người cỡi hư không bay đến đó 
là vị đại đệ tử của thầy em, trí tuệ rộng lớn, tên Xá- 
lợi-phất. 

Tiện-na nghe rồi, vui mừng gấp bội, liên đem 
hương hoa âm nhạc cúng dường. Cúng dường xong 
liên mời vào nhà. Bấy giờ Đại Mục-kiên-liên đến 
sau cùng hóa làm ngàn COn VOI, quay đâu ra bốn 
bên, môi con có sáu ngà, mỗi đâu ngà có bảy aO 
nước tăm, trong mỗi ao có bảy hoa sen, trên mỗi 
bông sen có bảy ngọc nữ. Ngoài ra còn biến hiện 
rất nhiêu, phóng hảo quang sáng lớn, cảm động cả 
bốn phương trời, lại trên đầu voI đặt cái tòa báu, tự 
ngôi trên đó, cỡi hư không đi. Tiện-na hỏi: 

— Đây là thầy em phải không? 

Đáp: 
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- Không phải, đó là đệ tử của thây em, tên là 
Đại Mục-liên, thân túc đệ nhất, đức hạnh thuần bị. 

Tiện-na nghe nói vui mừng kính ngưỡng, đem 
hương hoa âm nhạc để cúng dường, cúng xong rÔi 
mời vào nhà. Kế tiếp sau có ngài A-na-luật-đề hóa 
ra ao tắm bảy báu, trong ao có mọc hoa sen sắc 
vàng, lá cọng đu băng Dảy báu hợp thành, ngài ngôi 
kiết già trên hoa sen ây, cô đeo chiếc bội nhật 
quang, chiếu sáng khắp thiên hạ, chỗ ánh sáng 
chiếu đến đêu là màu vàng, bay trên hư không mà 
đến nước đó. Tiện-na lại hỏi: 

— Đây là thầy của em chăng? 

Đáp: 

— Không phải, là đệ tử của thây em, tên A-na- 
luật-đề. Ở trong đại chúng, ngài có Thiên nhãn đệ 
nhật. 

Tiện-na nghe xong vui mừng, cung kính đem 
hương hoa cúng dường rôi tự ngài đi vào nhà. Kế 
tiếp sau có em của Phật là Nan-đà, hóa làm ngàn 
cỗ xe ngựa bằng bảy báu, trên xe che tán bảy báu 
phóng ánh sáng chiêu soi bốn phía, cỡi hư không 
mà đến nước Phóng bát. Tiện-na trông thấy hỏi 
Phú-na-kỳ: 

— Đây là thầy của em chăng? 

Đáp: 

— Không! Là em của Thê Tôn, tên Nan-đà, 
tướng mạo và đức hạnh đây đủ. Tiện-na bèn đem 
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hương hoa ra cúng dường, cúng xong mời vào nhà. 
Bây giờ ngải Tu-bô-đê đến sau cũng hóa ra bảy 
báu, ngôi trong hang lưu ly, thân phóng ra nhiêu 
sắc ánh sáng lẫn nhau, chiếu khắp trời đât, bay đến 
nước đó. Tiện-na hỏi: 

— Đây là thây em phải không? 

Đáp: 

- Không phải, đó là đệ tử thầy em tên Tu-bô- 
đề, quảng trí đa văn, giải không đệ nhất. 

Tiện-na liên vui mừng đem hương hoa ra cúng 
dường xong rÔi ngài tự vào nhà. Kê đến có ngài 
Phân-nậu-văn-đà-mI tử hóa làm một ngàn Ca-lâu- 
la VƯƠng, kết thân làm tòa, ló đầu bốn phía, miệng 
ngậm các thứ báu, phát ra những tiếng hòa nhã, lại 
ngôi trên tòa báu lớn cỡi hư không mà đến. Tiện- 
na trông thấy hỏi: 

— Đây là thầy em chăng? 

Đáp: 

- Không phải! Là bạn cùng thây với em tên 
Phan-nậu-văn-đà-ni tử là một vị biện tài ứng đôi đệ 
nhất. 

Tiện-na liền đem hương hoa cúng dường và 
mời vào nhà. Tiếp theo là ngài Ưu-ba-ly hóa thân 
làm ngàn chim nhạn dụm đâu vào nhau đâu quay 
ra ngoài kêu, phát ra những âm thanh hòa nhã, 
miệng ngậm các thứ báu, bay liệng trên hư không, 
trên mình bày tòa quý báu, phóng ánh sáng chiêu 
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soi bốn phía, thân cỡi trên đá bay đến. Tiện-na hỏi: 

— Đây là thầy em chăng? 

Đáp: 

- Không phải! Là đệ tử của thây em tên Ưu-ba- 
ly là một vị trì luật đệ nhất trong hàng Tỳ-kheo. 

Tiện-na nghe rồi bèn đem hương hoa ra cúng 
dường, cúng Xong ngài từ từ hạ xuống vào nhà. Kê 
tiếp sau có Sa-môn Nhị Thập Ức hóa làm hàng cây 
ở trên hư không, dùng ngọc lưu ly xanh làm lôi đi 
kinh hành giữa hai hàng cây giáp nhau làm bằng 
bảy báu, bên lề đường cũng làm bằng các thứ báu 
đẹp, đi kinh hành trong đó dân dân đến nước Phóng 
bát. Tiện-na lại hỏi: 

— Đây là thầy em chăng? 

Đáp: 

— Không phải! Là đệ tử của Phật tên Sa-môn 
NhỊ-thập-ức, trong các hàng Tỳ-kheo là tính tấn 
nhất. 

Tiện-na đem hương hoa âm nhạc ra củng 
dường và các ngài từ từ vào nhà. Kế tiếp lại có Đại 
Kiếp- -tân-nInh hóa làm bảy hàng cây báu, trên cây 
có rất nhiều hoa quả, dưới gốc cây đêu có tòa cao 
bảy báu, ngài ngôi trên đó, phóng ánh sáng lớn cỡi 
hư không bay đến. Tiện-na hỏi: 

— Đây là thầy của em chăng? 

Đáp: 

- Không phải. Đây là đệ tử Phật tên Đại Kiếp- 
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tân-ninh, oa1 nghi đĩnh đạc, dũng mãnh đệ nhất. 

Tiện-na nghe xong, vui mừng đem hương hoa 
âm nhạc cúng dường. Cúng xong, ngài từ từ vảo 
nhà. Kế tiếp có ngài Tân-đâu-lô-đỏa-xà ngôi trên 
hoa sen báu, cỗ đeo ngọc bội nguyệt quang, phóng 
ra ngàn ánh sáng, chói đỏ trời đất, bay lên hư 
không mà đến nước Phóng bát. Tiện-na hỏi: 

— Đây là thây em phải không? 

Đáp: 

— Không phải, là đệ tử thây em tên Tân-đâu-lô- 
đỏa-xà là một vị tọa thiền nhập định giỏi nhất. 

Tiện-na liên đem hương hoa cúng dường xong, 
ngài từ từ vào nhà. Kế đến là La-hầu-la tự hóa làm 
vua Chuyên luân, có ngàn người con, bảy báu, dẫn 
đến nước đó. Tiện-na hỏi: 

— Đây là thầy em chăng? 

Đáp: 

— Không phải! Là con của Phật, tên La-hâu-la, 
nếu còn ở hoàng cung sẽ thống lãnh bốn thiên hạ, 
bảy báu tự nhiên đây đủ, không cần dùng binh lính 
và khí giới mà hàng phục được giặc. Nay đã bỏ 
ngôi vị ấy, xuất gia học đạo, tu chứng quả A-la- 
hán, đây đủ sáu pháp thân thông, không có chướng 
ngại, giờ đây biên hiện thân hình ngôi vị đó. 

Tiện-na nghe xong đem hương hoa cúng 
dường, rôi mời vào nhà. Năm trăm vị đệ tử Phật có 
thần túc mỗi vị đêu biên hiện không thể kế xiết. 
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Khi đó Đức Thê Tôn biết các đệ tử đều đã đến 
nước đó, Ngài bèn phóng hào quang chiếu sảng 
trời đất đều một màu vàng. Bây giờ Phú-na-kỳ nói 
VỚI nĐƯỜI anh: 

—- Hiện nay Đức Thế Tôn khởi ý muốn đến đây, 
nên phóng quang báo điêm trước. 

Bấy ĐIỜ Thế Tôn ngôi trên tòa bước chân 
xuống đất, thời trời đất sáu lần chân động. Phú-na- 
kỳ nói với người anh: 

Đức Thế Tôn đang rời tòa ngôi bước chân 
xuống đất nên trời đất chân động như thê. 

Khi ây Thế Tôn vừa rời khỏi tinh xá đứng ở bên 
ngoài, thì tám thần Kim cang đứng ở tám phía, có 
Tứ Thiên vương dẫn đường đi trước, vua Đề Thích 
và các vị Thiên tử cõi Dục trăm ngàn vạn người thị 
vệ bên trải; Đại phạm Thiên vương và các trời cõi 
Sắc với vô số chúng đứng bên phải. ÀA-nan đứng ở 
sau Phật, đại chúng vây quanh, phóng quang minh 
chiếu khắp trời đât, Day lên hư không đến nước 
Phóng bát. Bay được giữa đường, gặp năm trăm 
nông phu đang dùng trâu cảy ruộng, các con trâu 
thấy Phật Day trên hư không, phóng ánh sáng sắc 
vào khắp cả thế giới, các con trâu chí tâm ngước 
lên nhìn Thế Tôn rất là cung kính, đứng lại không 
kéo cày nữa. Nông phu thây trâu ngước lên nhìn 
trời làm lạ, họ cũng trông nhìn lên thây Phật, bèn 
quỳ xuống bạch: 
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— Cúi mong Như Lai thương xót chúng con tạm 
dừng một chút để giáo hóa, khiên chúng con được 
lia sinh tử. 

Đức Phật lây lòng Từ bi biết họ có thể hóa độ, 
liền hạ xuống thuyết diễn diệu pháp cho họ nghe. 
Năm trăm người, tâm ý khai ngộ, dứt được hai 
mươi ức tội ác, chứng quả Tu-đà-hoàn, còn những 
con trâu sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời, 
ai nấy đêu rất vui mừng. Lúc đó Như Lai lại bay 
lên hư không mà ởi, chưa được bao xa thi có năm 
trăm đồng nữ chơi giỡn ngoài đồng trồng, thấy mặt 
đât sắc vàng, ngước nhìn trông thây Phật biên hiện 

cỡi hư không bay đi, trong lòng vui mừng chắp tay 
bạch: 

- Ngưỡng mong Thể Tôn rủ lòng thương xót 
tạm dừng đề tế độ chúng con. 

Đức Phật biết những đứa trẻ này có túc duyên 
có thể hóa độ, liền hạ xuống đến chỗ đó, thuyết 
pháp cho chúng. Nghe xong chúng đều khai mở trí 
tuệ, chứng quả Tu-đà-hoàn. Cảm hóa xong Đức 
Phật bèn đi bộ trên hư không. Lại có năm trăm Tiên 
nhân, sông trong đầm rừng thây ánh sáng khắp mặt 
đất sắc vàng, ngước trông thấy Như Lai và đại 
chúng đi trên hư không, trong lòng vui mừng, cung 
kính gấp bội, ngưỡng bạch Phật: 

— Cúi mong Đại Thánh tạm dừng lại, nhân thây 
Ngài đi qua, xin giảng đạo cho chúng con nghe. 
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Đức Phật quán thây duyên trước của họ, biết có 
thể độ được, Ngài hạ xuông, họ câu xin làm Sa- 
môn, Đức Phật nhận lời nói: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Họ trở thành Sa-môn. Nhân đó Đức Phật thuyết 
pháp, tâm họ sáng tỏ, dứt hết các lậu, chứng A-la- 
hán, cũng đi theo Phật, cỡi hư không mà đi. 

Bây giờ Phú-na-kỳ trông, thây Đức Phật từ xa 
đến, ánh sáng chói cả trời đất, đại chúng cũng từ 
trên hư không mà đi, liên gọi anh Tiện- -n4: 

- Đức Thế Tôn và đại chúng sắp đến. 

Đức Phật đến nước đó, Tiện-na vui mừng đem 
hương hoa âm nhạc ra cúng dường. Cúng dường 
xong cùng đến trai đường. Đức Phật và đại chúng 
đã như pháp an tọa rôi, Tiện-na và cả nhà sửa soạn 
cô bàn, tự bưng thức ăn uống dâng cúng. Đức Phật 
dùng cơm xong, thuyết pháp cho cả nhà Tiện-na và 
dân chúng nghe. Xong buổi thuyết pháp, cả nhà 
Tiện-na đắc quả Tu-đà-hoàn, có người chứng đủ 
hai đạo ba quả, lại có người phát tâm cầu đạo Đại 
thừa, lại có người trụ vững chắc Bất thoái địa. Phật 
thuyết pháp xong, nam nữ cả nước, người đặc đạo 
không thể kế xiết. 

Thây thê, A-nan quỳ bạch Đức Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, Phú-na-kỳ đây ở đời quá 
khứ tạo nghiệp ác gì mà sinh làm người hạ tiện, 
con của người nô tỳ? Lại có phúc gì mà gặp Phật 
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được độ thoát sinh tử? 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Ông muôn biết về Phú-na-kỳ, hãy lắng nghe 
và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ông mà nói. 

Đáp: 

— Vâng! Chúng con chú ý lắng nghe. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, ở đời quá khứ thời Phật Ca-diếp, 
có một vị trưởng Ø1ả Ø1làu CÓ, ông xây một ngôi Cià- 
lam cho Phật và chúng Tăng, cúng dường y phục, 
thức ăn, thuốc thang tứ sự..., cúng dường tật cả 
không đề thiếu thốn. Sau khi vị trưởng giả qua đời, 
đứa con trai của ông xuất gia học đạo, nên sau khi 
người cha mất, sự cúng dường thiếu hụt, chúng 
Tăng phải tản đi nơi khác, chùa chiên bỏ hoang, 
mục nát, không có người ở. Người con xuất gia 
thành một vị Ty-kheo, ra sức kêu gọi đàn-viỆt trĩ 
thức gom gÓp tiền tài tu bỗ ngôi chùa, mời chúng 
Tăng trở vê, cúng dường lại như xưa. Bây giờ 
chúng Tăng về trụ chùa â ây rất đông, tinh tân chuyên 
tu, phần nhiêu những VỊ CaO tăng đức hạnh đây đủ, 
đạt được tự tại. Khi ây có một vị La-hán đạo nhân, 
tới phiên trực nhật, quét cỏ rác gom thành một đống 
trước sân, chưa kỊp hốt đem bỏ. Lúc đó vị Ty-kheo 
(con vị trưởng giả xuất gia) ắc tâm la mắng vị Tỳ- 
kheo kia như nô tỳ không khác, trách móc tại sao 
quét rác không đem đồ bỏ... A-nan nên biết, vị Tỳ- 
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kheo đó nay chính là Phú-na-ky. Do có tâm ác 
măng vị Đạo nhân tựa như nô ty và do một lời nói 
ây mà trong năm trăm đời thường phải làm thân nô 
ty. Lại do tạo lập chùa khuyên người cúng dường 
chúng Tăng, đền tội đã xong, nay được gặp Ta đắc 
quả giải thoát. Hôm nay những người trong nước 
này được thọ hóa đều là những người kiếp xưa trợ 
giúp làm chùa, gieo duyên như thế đều được độ 
thoát. 

Khi đó Ngài A-nan và cả đại chúng nghe Đức 
Phật thuyết xong, vui mừng phụng hành. 


Phẩm 35: NHÂN DUYÊN ĐỘ NI-ĐÈ, 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn cây của ông Cấp 
Cô Độc và thái tử Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. 

_Bây giờ trong thành Xá-vệ, nhân dân đông đúc, 
chỗ ở chật hẹp, nhà xí rất ít, nên việc đi đại, tiểu 
phân nhiêu phải ra ngoại thành. Có những nhà giàu 
không thể đi ra ngoàải, bèn đại tiện trong cái bô rôi 
thuê người đem độ ngoài thành. Khi đó có một 
người tên Ni- đề, rất nghèo, hàng ngày sinh sông 
băng nghề đồ phân thuê. Bây giờ Thê Tôn biết ông 
là người nên độ, dẫn riêng A-nan tôi vào thành 
muôn giúp ông, đi đến đầu phố thì gặp Ni- đề gánh 
hai thùng đây những thứ bắt tịnh đề đem đi đồ. Từ 
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xa, ông trông thấy Thế Tôn, trong lòng tủi hồ, quẹo 
sang đường khác để lánh mặt. Vừa ra khỏi hẻm thì 
lại gặp Thế Tôn, cảng xấu hồ, rẽ sang lỗi khác, 

muôn tránh đi, tâm ý hoảng hốt, thùng va vào vách 
vỡ ra, phân bắn dính đây người, càng thêm hồ thẹn 
không dám nhìn Phật. Lúc đó Thế Tôn đi đến chỗ 
Ni-đề nói với ông: 

— Này Ni-đề, ông có muốn xuất gia không? 

Ni-đề thưa: 

— Đức Như Lai tôn quý là dòng Kim luân 
vương, các đệ tử theo Ngài cũng là dòng quý tộc, 
con là kẻ rất hạ tiện xâu ác, đầu có đồng với các vị 
kia, làm sao mà được xuất gia? 

Đức Thê Tôn bảo: 

~ Giáo pháp của Ta thanh tịnh nhiệm mâu, cũng 
như nước sạch, có thê rửa sạch tật cả cầu uê, cũng 
như lửa lớn có thể đốt cháy mọi vật, lớn nhỏ, tốt 
xâu đều có thể đốt cháy hết. Giáo pháp của Ta cũng 
như vậy, rộng lớn vô biên, giảu nghco, sang hèn, 
trai hay gái đêu có thê tu, đều lìa hết các dục. 

Lúc đó Ni-đề nghe Phật nói, khởi sinh lòng tin 
muốn xin xuất gia. Đức Phật sai A-nan dẫn ông ra 
ngoài thành, bên bờ sông lớn, tăm rửa sạch sẽ rôi 
dẫn về tinh xá Kỳ hoàn, Đức Phật thuyết pháp cho 
ông về khổ, việc sinh tử đáng sợ, Niết-bàn mãi an 
lạc. Ông hốt nhiên giác ngộ, chứng được Sơ quả, 
chắp tay bạch Phật cầu làm Sa-môn. Đức Phật liên 


SỐ 202 - KINH HIẾN NGU, quyên 6 1331 


nói: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Râu tóc ông tự rụng, pháp y mặc lên mình. Đức 
Phật giảng thêm về pháp Tứ đê, thì ông dứt sạch 
các lậu thành A-la-hán, chứng đủ Tam minh, Lục 
thông. 

Bấy giờ người trong nước nghe Ni-đề xuất gia, 
ôm lòng chê trách mà nói thế này: 

— Tại sao Đức Thế Tôn cho người hạ tiện này 
xuất gia học đạo, chúng ta làm sao lễ bái ông ta 
được? Thiết trai cúng dường thỉnh Phật và chúng 
Tăng, chứ ông ta đến làm dơ bân giường ghế chúng 
ta. 

Họ xôn xao đôn khắp trong thành, dân dân đến 
tai vua. Vua nghe cũng bực bội, bẻn lên long xa 
cùng các tùy tùng đến tinh xả Kỳ hoàn để hỏi Như 
Lai về chỗ nghi vẫn này. Đến trước công, vua dừng 
nghỉ chân bên ngoài, nhìn thấy trên một tảng đá lớn 
Tỳy-kheo Ni- đề ngôi trên đây vá y, có bảy trăm 
Thiên nhân câm hương hoa tới cúng dường Ni- đề, 
kính lễ nhiễu bên hữu. Bây ĐIỜ vua thây rất vui 
mừng, đến chỗ vị Tỳ-kheo mà nói rắng: 

— Ta muốn gặp Đức Phật, xin hãy thông báo. 

Ngay lập tức Ty-kheo Ni-đề thân rẽ xuyên hòn 
đá đi vào bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, vua Ba-tư-nặc đang ở bên 
ngoải muốn vào thăm hỏi Thê Tôn. 
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Đức Phật bảo Ni-đề: 

— Ông dùng đạo lực đi ra nói răng ta cho vào. 

Lúc đó Ni-đề từ trong tảng đá đi ra giống như 
ra khỏi mặt nước, không có chướng ngại, liền thưa 
VỚI VUA: 

- Tôi đã thưa Thế Tôn rồi, bệ hạ có thể vào. 
Vua Ba-tư-nặc thầm nghĩ: 

— Việc ta nghi vân thôi hãy để đó, trước tiên ta 
nên hỏi vị Tỳ-kheo này có phước hạnh gì mà được 
thân lực như vậy. 

Đức vua vào bái kiến Phật, cúi đầu dưới chân 
Phật, nhiễu quanh bên hữu ba vòng, lui về ngồi một 
bên, bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, bên ngoải có một vị Tỳ-kheo 
thân lực khôn lường, đi vào tảng đá như xuyên qua 
nước, ra khỏi tảng đá mà không có dấu nút, vị ây 
tên họ gì, cúi mong Thế Tôn chỉ bày. 

Thế Tôn nói: 

— Đó là một người hèn hạ nhất trong nước của 
nhà vua, Ta đã hóa độ chứng A-la-hán. Nay đại 
vương đến đây muốn hỏi về việc này có phải 
không? 

Vua nghe Phật nói tâm kiêu mạn liên từ bỏ, vui 
vẻ khôn lường. Nhân đó Đức Phật bảo vua: 

— Phàm con người ở đời, tôn ty quý tiện, nghèo 
giàu khô vui, đều do hành nghiệp đời trước mà 
được quả đời này. Nhân từ khiêm thuận, kính lớn 
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mên nhỏ, thì làm quý nhân, hung ác tàn bạo, kiêu 
ngạo tự đại thì làm người hạ tiện. 

Vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn: 

- Bậc Đại Thánh ra đời cứu tế cho muôn loài, 
phảm người hạ tiện, cứu khổ độc ban cho an lạc. 
Ông Ni-đề này vì nhân duyên øì, sinh vào nơi hạ 
tiện, lại ø1eO trồng đức gì được gặp Đức Thánh 
Tôn, được thọ giáo hóa thành bậc Ứng chân? Cúi 
mong Thế Tôn chỉ bày rõ ràng. 

Đức Phật bảo vua: 

- Hãy lăng nghe kỹ, Ta sẽ giải nói khiến cho bệ 
hạ được rõ. Ở đời quá khứ thời Đức Phật Ca-diếp 
xuất hiện thế gian, sau khi Ngài diệt độ, đệ tử có 
mười vạn Ty-kheo Tăng, trong đó có một vị Sa- 
môn trụ trì, thân mắc bệnh uống thuốc xô, ông cậy 
thê kiêu mạn không chịu đi ra ngoài đại tiện, mà 
dùng cái bình mạ bằng vàng bạc dùng để đi đại tiểu 
rôi sai một đệ tử xách đi đỗ. Nhưng người đệ tử đó 
đã chứng quả Tu-đà-hoàn. Do ở đời trước không 
có tính khiêm nhường, tự cậy có nhiêu của cải, giữ 
việc Tăng chúng, gặp có chút bệnh nhẹ, lười biên 
không ởi, sai vị Thánh nhân phục dịch, đồ phân uê 
cho mình, do nhân duyên đó, trôi nỗi trong sinh tử 
thường phải làm kẻ hạ tiện trong năm trăm đời, làm 
người đồ phân. Mãi cho đến đời này, do công đức 
xuất gia trì giới, gặp được Thế Tôn, nghe pháp đắc 
đạo. Này đại vương, vị Tỳ-kheo trụ trì thuở đó 
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chính là Tỳ-kheo Ni-đê ngày nay. 

Vua Ba-tư-nặc thưa: 

— Bạch Thê Tôn, Như Lai ra đời thật là hy hữu, 
làm lợi ích cho không biết bao nhiêu chúng sinh 
khổ não. 

Đức Phật nói: 

— Đại vương! Lành thay! Lành thay! Đúng như 
đại vương nói, chúng sinh luân chuyên trong ba cõi 
không có định phẩm. Người tích thiện tu nhân sẽ 
sinh vào nhà giàu có tôn quý, kẻ tạo ác phóng túng 
sẽ sinh vào nhà hạ tiện. 

Nghe Phật nói, nhà vua rất vui mừng, bỏ hết 
tâm kiêu mạn, đứng lên quỳ xuống ôm chân Ni- đề 
mà làm lễ, sám hôi từ tạ, nguyện trừ tội lỗi. Bây 
giờ Thế Tôn nhân đó rộng nói nghĩa pháp vi diệu 
về luận bô thí, luận trì giới, luận sinh Thiên. Kẻ 
phạm dục là hạnh bất tịnh, đoạn dục là hạnh an lạc. 
Bấy giờ đại hội nghe Đức Phật nói ai nây đều được 
chứng đạo, tín thọ phụng hành. 

LÌ 
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Phẩm 36: CHUYỆN ĐẠI KIẾP-TẦN-NINH 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, nước Xá-vệ. 

Lúc bấy giờ từ Vương quốc của vua Ba-tư-nặc, 
về phương Nam có một nước tên Kim địa. Vua 
nước đó tên là Kiếp-tân-ninh có một thái tử tên Đại 
Kiếp-tân-ninh, người thông minh sáng suốt, sức 
lực khỏe mạnh. Thái tử nỗi ngôi thông trị nước đó, 
có ba vạn sảu ngàn binh lính hùng mạnh, không aI 
có thê địch lại nối, uy phong vang xa, không nước 
nào chăng phục tùng, nhưng đối với nước ở vùng 
Trung thô không có bang giao. Sau này có một 
thương buôn đến nước Kim địa buôn bán, đem 
dâng lên vua bỗn tâm lụa rất tốt, vua nhận rôi hỏi 
người thương buôn: 

— Vật này rất tốt, nó sản xuất từ xứ nào? 

Thương buôn đáp: 

— Sản xuất ở một nước ở vùng Trung thô. 
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Vua lại hỏi: 

— Nước ở vùng Trung thổ đó tên là gì? 

Người thương buôn nói: 

= Tên La-duyệt-kỳ, hay Xá-vệ, dân chúng xứ 
đó rất đông không thê nói hết. 

Vua lại hỏi: 

_— Các vua xứ Trung thổ tại sao không đến công 
hiên ta? 

Thương buôn nói: 

~ Họ cũng là vua một xứ, uy danh cũng chăng 
ai băng, cho nên họ không đến công hiến. 

Nhà vua tự suy nghĩ: “Thế lực của ta hiện nay 
có thể thống nhiếp tật cả thiên hạ, tại sao các vua 
không đến dâng cống, ta sẽ ra oai để cho họ hàng 
phục”. Lại nói thương buôn: 

— Các vua xứ Trung thô, nước nào lớn nhất. 

Thương buôn thưa: 

- Vua nước Xá-vệ là lớn nhất. 

Bấy giờ vua nước Kim địa bèn sai sứ đến nước 
Xá-vệ, mang theo chiêu chỉ nói với vua Ba-tư-nặc 
như sau: 

_ Uy phong của ta khắp cả Diêm-phù-đề. 
Khanh cậy vào đầu mà tuyệt Đ1aO VỚI ta, nay fa Sai 
sứ báo cho khanh biết, nếu khanh đang năm, nghe 
chiêu chỉ của ta thì phải ngồi dậy ngay; nếu đang 
ngôi thì phải đứng dậy ngay; nêu đang ăn thì phải 
nhả ra ngay, nêu đang tắm thì phải quân tóc lại 
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ngay; nếu đang đứng thì phải chạy đến đỡ lẫy ngay. 
Bảy ngày nữa sẽ cùng ta gặp nhau, giả sử không 
làm được như vậy, ta sẽ dây binh sang đánh phá 
nước nhà ngươi. 

Vua Ba-tư-nặc nghe xong rất kinh sợ, liền đến 
chỗ Phật thưa về việc này. Đức Phật nói với vua: 

— Bệ hạ hãy về nói với sứ giả răng: “Ta không 
phải là lớn, còn có một vị vua lớn hơn nữa, vua ây 
theo Phật giáo. Gân đây có một Thánh vương, ông 
nên đến đó truyền mệnh lệnh của vua ông.” 

Sứ giả. liên đi đến tinh xá Kỳ hoàn. Lúc đó Thê 
Tôn tự biến thành vua Chuyên luân, tùy tùng đêu 
đây đủ. Lại hóa tinh xá Kỳ hoàn ra một thành trì 
báu, bốn bên có bảy lớp hào lũy, ở giữa có bảy 
hàng cây báu, dưới hào có hoa sen đủ các màu sắc 
không thể kể xiết, ánh sáng rực rỡ, trong thành 
cung điện cũng băng các thứ báu, vua ngôi trên bảo 
điện tôn nghiêm đáng sợ. Khi ấy sứ giả đó bước 
vào hóa thành, trông thấy đại VƯƠng, tâm hôn kinh 
ngạc, tự nghĩ: “Đức vua của ta vô cớ lại chiêu 
họa?”, nhưng bất đắc dĩ phải đem chiêu thư ra cho 
đại vương. Vua Chuyên luân do Đức Phật hóa ra 
nhận thư và giẫm chân lên đó, nói với sứ giả: 

— Ta là đại Vương thông trị bốn thiên hạ, vua 
của ngươi ngoan cô, mê mờ, sao dám trái nghịch 
chông cự, ngươi mau trở về nước nói lại lời ta dạy, 
ngày mà vua nhà ngươi nhận được tin, phải mau 
chạy đến bái yết, đang năm nghe tin phải ngôi dậy, 
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đang ngồi nghe tin phải đứng dậy ngay, đang đứng 
nehe lệnh ta phải chạy đến, bảy ngày nữa phải đến 
không được chậm trễ. Nếu dám trái lại lệnh này thì 
tội sẽ không tha. 

Sứ giả thọ giáo xong, vội vàng trở về nước, 
trình bày đây đủ sự thấy nghe, của mình cho vua 
nước Kim địa. Vua nghe nói thê, tự trách lỗi mình, 
bèn thông: lãnh các tiêu vương, chuẩn bị xe ngựa 
đến bái yết đại vương, song hãy còn nghi, chưa 
chịu lên đường, bèn sai sứ giả đi trước tâu với đại 
VƯƠN: 

- Tiêu vương nước Kim địa thống lãnh ba vạn 
sáu ngàn vua các nước nhỏ đang đi đến đây yết 
kiến, nên đi đến hết hay là đi một nửa? 

Đại vương đáp: 

— Đề lại một nửa, dẫn đi một nửa. 

Bây giờ vua nước Kim địa dẫn đến một vạn tám 
ngàn tiêu vương, trông thây vua Chuyên luân do 
Đức Phật hóa ra bái yết xong, thầm nghĩ: “Đại 
vương hình mạo tuy đẹp nhưng lực lượng chưa 
chắc đã hơn ta”. Bấy giờ vua Chuyên luân ra lệnh 
quan tướng quân câm cung đưa cho vua nước Kim 
địa. Ông không thể giương cung nổi, vua Chuyển 
luân do Đức Phật hóa ra bèn lấy lại, dùng tay 
øiương cung lại đưa cho vua nước Kim địa bắn thử, 
nhưng vua nước Kim địa không thể băn. Vua 
Chuyền luân lây lại giương bắn, ba ngàn thế giới 
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đêu chân động, lại lấy mũi tên giương cung bắn, 
vừa rời khỏi tay thì hóa thành năm mũi tên, trước 
các mũi tên đều có vô sô ánh sáng, trên đầu tia sáng 
đêu có hoa sen lớn như bánh xe, trên mỗi bông hoa 
đều có một vua Chuyên luân, ngôi tòa bảy báu, ánh 
sáng tỏa ra chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới, 
tật cả chúng sinh trong năm đường đều được lợi 
ích. Các cõi trời trông thấy ánh sáng ấy và được 
nghe thuyết pháp, thân tâm thanh tịnh, có người 
đặc đạo Đệ nhị, Đệ tam quả, có người phát tâm Vô 
thượng chánh chân, lại có người trụ Bất thoái địa. 
Chúng sinh ở cõi người thây ánh sáng của Phật và 
nghe tiếng thuyết pháp tâm sinh vui mừng, trong 
đó có người đắc quả thứ nhất, thứ hai, thứ ba, xuất 
gia nhập đạo chứng quả A-la-hán, có người phát 
tâm câu đạo Vô thượng chánh chân, được Bất thoái 
địa, không, thể tính kế. Trong loài ngạ qui trông 
thây ánh sáng của Phật và nghe tiếng thuyết pháp 
đêu được no đủ, thân tâm thanh tịnh, không các 
nhiệt não, đều sinh lòng tự cung kính đối với Phật, 
liên được giải thoát sinh lên trời người. Trong loài 
súc sinh, thây ánh sảng Phật, tham dục sân s¡ đều 
được tiêu trừ, tâm sĩ mù mịt đều được tỉnh ngỘ vul 
mừng tin kính đối với Phật liên được giải thoát sinh 
trong trời người. Những người trong địa ngục thây 
ánh sáng Phật, kẻ rét được âm Áp, người nóng được 
mát mẻ, nơi đau khô được ngừng nghỉ, thân tâm 
vu1 sướng kính mến đức Phật liền được giải thoát, 
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sinh trong trời người. 

Bây giờ vua Đại Kiệp- tân-ninnh và các vua 
thuộc nước Kim địa thây phép thân biên như vậy 
rôi, trong lòng tin phục xa lìa trân câu được pháp 
nhấn tịnh, một vạn tám ngàn vua trong khoảng 
chốc lát đều như thế cả. Đức Phật thu nhiếp thân 
lực trở lại nguyên hình, các Ty-kheo Tăng vây 
quanh trước sau. Các vua thuộc nước Km địa cầu 
xin xuất gia, Đức Phật nhận lời, râu tóc của họ tự 
rụng, ca-sa mặc trên mình, tư duy diệu pháp, đắc 
quả A-la-hán. 

Ngài A-nan bạch Phật: 

— Vua nước Kim địa đời trước gieo trồng công 
đức gì mà được sinh vào nhà tôn quý công đức cao 
VÒI VỌI, lại gặp được Phật chứng quả vô lậu. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, chúng sinh do hạnh thế nào thì 
thọ quả báo thế ây. Ở đời quá khứ sau khi Phật Ca- 
diệp nhập Niết-bàn, có một vị trưởng giả xây chùa 
tháp, lập giảng đường, tăng phòng..., cúng dường 
tứ sự. Trải qua lầu năm chùa tháp hư mục, g1ường 
tÒa, V phục, thức ăn cũng dứt sạch, con vị trưởng 
giả xuât gia làm Tỳ-kheo trở về thấy thế, đi khuyên 
hóa nhân dân tu sửa chùa tháp, cúng dường tỨ sự... 
Mọi người đông tâm, cùng nhau cúng dường, nhân 
đó phát nguyện đời này sinh ra được giàu sang 
trường thọ, gặp Phật ra đời nghe pháp chứng đạo, 
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hành báo không sai, họ đều chứng quả cả. Thuở ây 
Tỳ-kheo, con của vị trưởng giả nay chính là vua 
Đại Kiếp-tân-ninh thuộc nước Kim địa, các nhần 
dân được thọ hóa nay là tám ngàn vua các nước 
nhỏ. 

Đức Phật thuyết pháp như thế xong, chúng hội 
nghe pháp được chứng đạo quả, phát tâm bất thoái, 
thọ trì lời dạy, tín thọ phụng hành. 


Phẩm 37: CHUYƑN BẢY NGƯỜI CON TRAI 
CỦA LÊ-KỲ-DI 


Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ trong triều vua Ba-tư-nặc có một vị đại 
thân tên Lê-kỳ-di, nhà rất giàu có, sinh được bảy 
người con trai, sáu người đã lây vợ rôi chỉ còn lại 
cậu út người thứ bảy đang hỏi vợ. Vị đại thần tự 
nghĩ: “Ta tuổi già yếu, chỉ còn một đứa con trai 
chưa lập gia đình, phải tìm nơi xứng đáng hơn.” 
Lúc đó vị đại thần có một người bạn thân dòng Bà- 
la-môn đến chơi, nhân đó mới bàn luận: 

— Nay tôi có một cậu con tra1 út muỗn lây VỢ 
cho nó mà chưa biết nơi nảo, anh từ trước đến nay 
đi nhiêu nước, phiền anh vì tôi tìm kiếm, nếu thây 
có người con gái đoan chính hiền trí, tính tình 
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thuân hậu, thích hợp với ý con tôi, giới thiệu đề tôi 
câu hôn cho nó. 

Khi ây vị Bà-la-môn nhận lời. Sau này đi đến 
nước Đặc-xoa-thi-lợi, vị ây thây có năm trăm đông 
nữ hái hoa nỗ đùa dùng làm đồ trang sức. VỊ Bả- 
la-môn bèn đi theo để quan sát, họ đi đến một dòng 
suỗi nhỏ, các cô đều cởi giày lội qua, chỉ có một cô 
không CỞI giày đề vậy đi qua. Đi một lát đến một 
con sông, . các cô gái đêu vén quân áo lội qua, riêng 
có cô gái ấy để cả quân áo lội theo. Đi đến một khu 
rừng, các cô gái đêu trèo cây hái hoa, thì cô gái này 
không leo lên cây mà đi nơi khác tìm kiếm được 
hoa rât nhiêu. Khi đó vị Bà-la-môn đên hỏi cô gái: 

— Tôi có chút nghi muốn được hỏi cô. 

Cô gái nói: 

— Có nghi gì xin cứ hỏi. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Trong các cô gái kia khi qua suỗi đều cởi 
ø1ày, riêng cô không cởi, là có ý gì? 

Cô gái đáp: 

— Sao ông si mê thê, sở dĩ người ta mang giày 
là để giữ đôi chân, đi trên đất, mắt có thê trông thấy 
gai góc, sảnh ngói có thể tránh được, ở dưới nước 
sâu kín, mắt không trông thấy, nêu như CÓ gaI và 
các trùng độc làm hại chân, do đó tôi không cởi 
giày. 

VỊ Bà-la-môn lại hỏi: 
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— Vì cớ gì cô mặc cả quân áo lội qua sông? 

Cô gái đáp: 

- Thân thể con gái, vẻ tướng có xấu có tốt, vén 
áo lội qua sông sợ người trông thây, giả sử có dáng 
đẹp thì còn coi được, sợ e xâu xí, người ta trông 
thây chê cười, vì lý do đó tôi không cởi áo lội qua. 

VỊ Bà-la-môn lại hỏi: 

— Vì duyên cớ gì không chỊu leo cây? 

Cô gái đáp: 

— Nêu leo lên cây lỡ cành bị gãy, nguy hại tánh 
mạng, do đó tôi không leo cây. 

Người con gái này là cháu của vua Ba-tư-nặc, 
mẹ là Đàm-ma-ha-tiện, trước kia bà phạm tội chạy 
trôn sang nước này, lây chông sinh được một đứa 
con gái tên Ty-xá-Ìy, tức cô gái này. Khi đó vị Bà- 
la-môn nghe người con gái nói, biệt chắc chăn là 
bậc Hiên năng, bèn hỏi cô gái: 

— Cha mẹ cô còn sống không? 

Cô gái đáp: 

— Còn. 

Cô bèn dẫn đến nhà để gặp mặt. Cô gái thưa 
cha: 

- Bên ngoài có một vị Bà-la-môn muốn gặp 
cha. 

Ông Đàm-ma-ha-tiện bèn đi ra. Chào hỏi xong, 
vị Bà-la-môn nhìn cô con gái nói: 

— Đây là con gái của ông chăng? 
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Đáp: 

— Đúng vậy! 

VỊ Bà-la-môn hỏi: 

— Cô có aI hỏi cưới chưa? 

Đáp: 

— Chưa! 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Trong nước Xá-vệ có một đại thần tên Lê-kỳ- 
đi, ông có biệt không? 

Đáp: 

- Biết. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Cậu con trai út của ông Lê-kỳ-di là một người 
thông minh, muôn câu hôn con gái ông, có được 
không? 

Đàm-ma-ha-tiện nói: 

— Ông ta dòng quý phái, muốn cùng giai ngẫu, 
đôi bên xứng cả. Vậy hãy định ngày làm lê cưới. 

Khi đó có người bạn về nước Xá-vệ, vị Bà-la- 
môn viết thư gửi cho Lê-kỳ-di, trình bày mọi việc. 
Quan đại thân nhận tin xong, sắm sửa sính vật, xe 
ngựa đi đến nước Đặc-xoa-thi-lợi. Sắp đến, ông 
bèn sai người đi trước báo. Đàm-ma-ha-tiện tiêp 
đãi rât trịnh trọng đê gả con gái, mọi việc cưới gả 
xong xuôi, sắp trở vê nước Xá-vệ. Khi đó, bà mẹ 
cô gái đứng trước mọi người dặn đò con gái: 
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— Từ nay về sau thường nên mặc áo đẹp, ăn 
uống cho ngon lành, hàng ngày phải SOI gương, 
chớ quên lời mẹ dặn. Cô gái quỷ xuông vâng lời 
mẹ dạy. Ông Lê-kỳ-di nghe nói thê lây làm bực, 
thầm nghĩ: “Nhân sinh nhất thế, khổ vui không cô 
định, áo đẹp, thức ăn ngon làm sao phải ngày nào 
cũng soI gương, thực là phi lý”. Tuy có ý nghĩ này, 
nhưng ông không tiện nói ra. Đến giờ chủ khách 
phải từ biệt nhau, lớn nhỏ lên đường tiên về nước. 
Giữa đường, gặp một khách xá có bôn mái hiên rất 
là mát mẻ, những người đi trước đều vào nhà nghỉ 
mệt, cô dâu đến sau, thưa với cha chồng: 

— Nơi đây không thể ngừng nghỉ, phải mau đi 
ra bên ngoài. 

Cha chông không trái ý con dâu, bèn ra ngoài 
lộ, số người không chịu đi ra. Lúc đó có một đàn 
VOI đi ngang cọ vào cột nhà làm sập hết đè chết 
mây người. Khi ây ông Lê-kỳ-di thâm nghĩ: “Nay 
ta thoát chết là nhờ con dâu”, tâm nề phục cảng 
thêm sâu đậm rôi cùng lên ngựa thắng đường đi vê. 
Đi một đỗi đến một con suối lớn, cỏ mọc tốt tươi, 
nước chảy, thật đẹp, mọi người dừng chân nghỉ mệt 
bên bờ suôi. Con dâu đến sau thây thê nói: 

— Đứng đây không nên, phải nhanh lên trên cao 
nghỉ mệt. 

Trong chốc lát, mây đen nỗi lên, sâm chớp âm 
âm, mưa như thác đồ, chảy ngập tràn cả bờ khe 
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suỗi ấy. Ông Lê-kỳ-di lại thầm nghĩ: “Hôm nay ta 
thoát chết lần thứ hai do con dâu mà được toản thân 
mạng.” Lại tiếp tục đi thắng về đến nước nhà, họ 
hàng thân quen, kẻ xa người gân đến chào mừng 
hỏi thăm. Quan đại thần vui mừng thết tiệc đãi 
đăng vui vẻ trọn một ngày. Khách khứa ra về hết 
rô1, ông Lê- kỳ-di triệu tập gia đình nói: 

— Ta nay tuôi đã cao, mọi công việc gia đình 
muốn giao phó cho các người, ai có thể thay ta 
quản lý kho lẫm... 

Sáu cô dâu đều từ chối không dám nhận, cô dâu 
thứ bảy nói có thê làm được. Lúc đó đại thần bèn 
g1ao các chìa khóa kho cho cô ta. Từ khi nhận lãnh 
trách nhiệm, cô siêng năng, thức dậy sớm quét dọn 
nhà cửa, nâu nướng xong xuôi, trước tiên dâng cơm 
nước cho cha mẹ chồng và các anh chị, kế đến lo 
cho các nô ty, gia bộc, phân công tác cho họ đi làm, 
sau đó mới đi ăn cơm, hàng ngày cứ như thê. Cha 
mẹ chồng thây cô trung kiên cần thận, giỏi giang 
khác với người thường, lấy làm lạ tại sao không 
thây cô áp dụng lời mẹ ruột dặn dò, bèn hỏi cô: 

— Trước khi về nhà chồng, mẹ con căn dặn phải 
mặc đẹp, ăn ngon, hàng ngày soi gương, việc ây 
như thê nào, con có thể nói cho cha nghe không? 

Cô dầu út quy thưa: 

— Mẹ con dạy bảo mặc áo đẹp nghĩa là phải 
sạch sẽ để khách đến nhà trông thây tươi đẹp; dạy 
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ăn ngon không phải là dùng thứ ngon béo mà phải 
ăn sau, lúc đói ăn thứ nào cũng đêu ngon cả; còn 
SOI ương không phải gương băng đồng, mà ý nói 
sáng dậy sớm quét dọn trong ngoài, sửa giường 
chiêu, bàn ghê ngay thắng, sạch sẽ. Mẹ con dặn là 
ý như vậy. 

Khi ây cha mẹ chồng nghe rồi biết là người tải 
giỏ1, khéo léo, biệt đãi hơn trước, các công việc 
trong nhà vui vẻ thoải mái, không còn lo nghĩ nữa. 
Một hôm có bây chìm nhạn bay vào biển kiếm ăn, 
sau khi no nê nó trở về ngậm những chùm lúa bay 
ngang qua cung vua rớt xuống trước điện, người 
trong hoàng cung thây đem dâng lên cho vua. Đức 
vua thấy việc lạ kỳ, ất trong đó có VỊ thuốc, ra lệnh 
đem phân phát cho bá quan đem về trồng. Đại thần 
Lê- kỳ-di cũng. được một ít giỗng mang về nhà bảo 
COn Cái g1eO trông. Con dâu út nhận lây, sai nô bộc 
cày đất Ø1eo xuông, thời g1an sau mọc tốt tươi, thu 
được nhiều hạt. Còn các quan kia gieo trông vì 
chăm sóc không điêu độ nên không mọc được. Lúc 
đó Vương phu nhân có bệnh, triệu tập các danh y 
đề trị liệu, trong đó có một danh y nói: 

— Phải cần có gạo lúa ở ngoài đảo để dùng thì 
khỏ! bệnh. 

Khi ấy đức vua tự nghĩ: “Trước đây có thứ 
giống đưa các quan trông, nay đem thử coI có hiệu 
quả không”, liên triệu các quan thân hỏi: 
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— Trước kia trầm sắc lệnh trồng giống lúa tẻ, 
nay đã chín chưa? Hôm nay có việc gâp cần làm 
thuốc trị bệnh”. Các quan đêu nói nào là lúa không 
mọc, hoặc nói bị chuột căn... Riêng quan đại thân 
Lê-kỳ-di về nhà hỏi: 

— Trước kia gieo giống lúa tẻ có kết quả không? 
Nay cần nó đề trị bệnh cho phu nhân? 

Người dâu út thưa: 

— Trong nhà rất nhiều, nêu dùng làm thuốc cho 
cả nước cũng đủ huông nữa là một người. 

Khi đó ông Lê-kỳ-di liên lấy dâng cho vua, để 
làm thức ăn cho Vương phu nhân, ăn thứ gạo lúa 
tẻ ấy xong phu nhân khỏe hắn. Vua rất vui mừng 
ban thưởng cho rất nhiêu. 

Lúc bây giỜ hai nước Đặc-xoa-thi-lợi và Xá-vệ 
hiểm khích với nhau, thường thường xảy chuyện 
bất hòa thuận. Vua Đặc-xoa-thi-lợi muôn thử nước 
Xá-vệ coI có bậc Thánh trí không, bèn sai sứ đem 
đến nước Xá-vệ tặng hai con ngựa cái, dáng vóc 
sắc lông mẹ con giông nhau không khác, đồ ai có 
thê biết được con ngựa. nào là mẹ và con ngựa nào 
là con. Vua và quân thân đều không thê phân biệt 
được. Khi đó quan Lê-kỳ-di từ cung vua trở về nhà, 
con dâu út hỏi: 

— Có tin tức gì hở cha? 

Cha chồng nói: 

— Mọi việc như đã thây. 
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Con dâu thưa rằng: 

— Việc này rất dễ, đâu có gì phải lo, chỉ cần lấy 
bó cỏ ngon, đưa trước đầu nó, nêu là ngựa mẹ thì 
nó đây bó cỏ cho con kia, nếu là ngựa con thì nó 
ăn liên. 

Bấy giờ, ông Lê-kỳ-di đến tâu vua mọi việc 
như con dâu nói, bèn đem cỏ nhử thử, quả như lời 
cô con dâu nói, hai con ngựa phân biệt rõ ràng, rôi 
bảo với sứ giả đây là ngựa mẹ và kia là ngựa con. 
Khi ấy sứ giả nói: 

— Nhận xét đúng không sai vậy. 

Vua rất vui mừng ban tước lộc sâp bội. Khi đó 
sứ giả trở về nước trình bày mọi việc, vua Đặc-xoa- 
thi-lợi bèn sai sứ đem sang hai con răn dải bằng 
nhau, khó biết con nào đực, cái. Vua Ba-tu-nặc và 
các quân thân cũng không ai biết. Đại thân Lê- kỳ- 
di về hỏi con dâu việc đó như thê nào. Con dâu nói: 

— Dùng một tâm lụa trải ở trên mặt đất, bắt hai 
con rắn đề trên tâm lụa ấy, nếu là con cái, nó sẽ 
năm im không động đậy, nêu là con đực thì nó 
quậy quọ không yên. Vì sao biết chắc như thế? Vì 
giông cái thích sự trơn láng, mêm mại nên không 
muôn dao động: giống đực tánh cương nên lăn lộn 
không vên, suy ra mà có thể biết được vậy. 

Quan đại thân nghe rồi liền đến tâu vua. Đức 
vua kêu sứ giả ra chỉ đây là con đực và kia là con 
cái. SỨ Ø1ả nÓI: 
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— Xác thật không saI. 

Vua rất vui mừng, ban cho nhiêu báu vật. Bây 
giờ vua nước Đặc-xoa-thi-lợi mang sang khúc gỗ 
dài một trượng, sốc ngọn bằng nhau, trơn nhăn 
không có dấu vết búa rìu chặt mà nói: 

- Đồ biết khúc gỗ này đầu nào là gốc, đầu nảo 
là ngọn? 

Rất khó đoán, vua và các quan không ai có thể 
biết. Khi đó ông Lê-kỳ-di về hỏi con dâu. Con dâu 
nóI: 

— Việc này dễ thôi, lây khúc gỗ ấy để trong 
nước, đâu gốc chìm xuông, đâu ngọn nối lên. 

Nghe xong, ông đi đến tâu nhà vua. Vua làm 
theo lời đem khúc gô ra thử, quả thật như vậy, đầu 
chìm đâu nỗi rõ ràng và kêu SỨ Ø1ả nÓI: 

— Nồi là ngọn, chìm là gốc. 

Sứ giả nÓI: 

— Đúng như vậy! 

Nhà vua vui mừng, ban thưởng thêm nữa. Sứ 
giả trỞ, về nước trình bày đây đủ sự việc, đức vua 
nghe rồi trong lòng tin phục, sai sứ đem cho nhiều 
châu báu và nói răng: “Trong nước đại vương thật 
sự có lắm hiên tài, từ nay vỆ sau nên tu hiểu nghĩa”. 

Vua Ba-tư-nặc rất vui mừng, triệu quan Lê-kỳ- 
đi vào hỏi: 

— Các việc giải đáp vừa qua, tại sao khanh biết 
được? 


SỐ 202 - KINH HIẾN NGU, quyền 7 1351 


Quan đại thần Lê-kỳ-di nói: 

— Chăng phải thân biết được, đó là do con dâu 
của thân có trí tuệ hơn người vậy. 

Quốc Vương nghe rồi càng thêm vui mừng kính 
nể, kết nghĩa với con dâu của đại thân Lê-kỳ-di làm 
Vương muội. Trải qua một thời gian, cô Tỳ-xá-Ìy 
mang thai, ngày tháng đã mãn, sinh được ba mươi 
hai quả trứng trong mỗi một trứng nở ra một đứa 
con trai, hình thể nhan sắc đoan nghiêm đặc sắc, 
dân theo năm tháng lớn lên, sức khỏe hùng mạnh 
VÔ song, sức một người có thể địch nỗi ngàn người, 
cha mẹ rất yêu quý, trong, nước ai ai cũng kính nê. 
Sau này lây vợ, đều là các cô gái thuần hậu, con 
của các hào phú trong nước. 

Bấy giờ bà Tỳ-xá-ly lòng tin rộng mở, thỉnh 
Đức Phật và chúng Tăng đến nhà cúng dường. Đức 
Phật nhân đó thuyết pháp, cả nhà và quyên thuộc 
đặc quả Tu-đà-hoàn, duy có cậu con út chưa được 
đạo quả gì. Cậu cỡi con voi trắng muốn ra ngoài 
đạo chơi, ngoài công có một cái hào rất sâu rộng, 
ngang hào ây có một cái cầu lớn, khi â ấy tuổi trẻ 
thích đến trên cầu chơi. Lúc Ấy cũng có con của 
phụ tướng ngôi xe đi đến giữa câu thì gặp nhau, ai 
cũng cậy thê dòng họ quý tộc giàu có, không chỊu 
tránh sang nhường lôi. Cậu con út của bà Tỳ-xá-ly 
liên nôi giận, trên lưng voi nhảy xuông năm con 
quan phụ tướng và cả chiếc xe xô rớt xuống hào, 
thân thể bị thương tích đau đớn vô cùng, khóc lóc 
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mà đi về, thưa với cha: 

— Con của bà Tỳ-xá-ly ngang tàng hủy nhục 
làm tốn thương thân thê con đau đớn như thê này. 

Người cha nghe xong, rất buôn râu, thương con 
mà nói: 

— Họ sức lực mạnh, lại là quôc thân, khó mà 
tranh thăng, nên suy nghĩ mật kê đê báo thù này. 

Ông liên dùng bảy báu làm thành ba mươi hai 
chiếc roi ngựa, trong giữa roi để con dao nhọn đem 
tặng cho ba mươi hai người, mỗi người một cây, 
mả nói rằng: 

— Các cậu tuôi trẻ, tính tình hay vui đùa nên sử 
dụng roI này, may ra họ nhận lấy, sẽ bắt tại tay. 
Thật sự các con bà Ty-xá- ly được roi rất vui mừng, 
bèn nhận lây cả. Theo quốc pháp thời bây giờ khi 
øặp vua không được mang đao theo mình, lúc đó 
quan phụ tướng thấy họ đã nhận lấy mà thường 
cầm sử dụng, bèn sàm tấu với đức vua rằng: 

— Ba mươi hai người con trai của bà Tỳ-xá-ly, 
tuổi trẻ khỏe mạnh, một địch ngàn người, lại mưu 
kế định hại nhà vua. Đức vua tuy nghe nhưng vì 
tình thân nên vẫn chưa tin, ông lại tâu thêm răng: 

— Việc này không dối, hiện có chứng cứ, mỗi 
người họ có mang đao nhọn đề trong roI ngựa, do 
đó suy đoán ra mà biết rõ ràng. 

Nhà vua liên sai lính lẫy roi xem, quả như lời 
nói, ý vua tin, bèn chọn một số lực sĩ phục trong 
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nội cung, nhất tê hô lên giết sạch, lây ba mươi hai 
cái đầu để trong một cái hòm, buộc dây niêm 
phong lại tặng cho vương muội. Hôm đó là ngày 
Tỷ-xá- ly thỉnh Đức Phật và chúng Tăng đến nhà 
cúng dường, thây vua tặng một cái hòm gọi là đem 
đến cúng dường, gọi người khuân giúp, muốn mở 
ra xem, Đức Thế Tôn bảo: 

- Hãy để đấy đừng mở ra, đợi khi dùng cơm 
xong hãy mở nắp. 

Sau khi thọ trai xong, Đức Phật bảo mọi người 
ngôi, Đức Phật vì duyên sự đó mà thuyết pháp: 

— Thân này là vô thường, khô, không, VÔ ngã, 
cuộc sông nhiều lo sợ, không được an ôn lâu dài, 
các thứ khô não trói buộc, cay đắng khó lường, ân 
ái biệt ly đau buôn lẫn lộn, làm cho thân tâm mệt 
nhọc không được ích gì, chỉ có người trí có thể hiểu 
biết việc thiết yếu này. 

Bây giờ bà Tỳ-xá-ly bỗng tỉnh ngộ, đắc quả A- 
na-hảm, vui mừng chắp tay bạch Thê Tôn: 

— Cúi mong thương xót, chứng minh cho con 
xin bốn điều nguyện: 

1. Con xin được cúng dường chăm sóc thuốc 
thang, ăn uống cho các Tỳ-kheo có bệnh. 

2. Xin được cúng dường cho các thầy Tỳ-kheo 
nuôi bệnh. 

3. Các vị Tỳ-kheo ở xa đến con xin cúng dường 
lương thực. 
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4. Các Ty-kheo đi xa con xin cúng dường lương 
thực. 

Tại vì sao? Các vị Ty-kheo bệnh, do không có 
thuốc thang, thức ăn phù hợp thì bệnh khó hết, 
hoặc có thê dẫn đến mật mạng. Các Tỳ-kheo chăm 
sóc bệnh nhân vì không đi khất thực được, nguyên 
do người bệnh cần trợ giúp sớm tôi không cô định 
giờ giấc nên dễ sinh tâm buôn bực, thì bệnh này 
khó giảm bớt cho nên phải cúng thí cho vị Ấy. Hoặc 
các VỊ Tỷ- -kheo từ phương xa khác đến, vì xứ lạ 
chưa có người quen như đi khất thực hoặc gặp chó 
dữ hoặc gặp người xấu làm tốn hại hủy nhục... Vì 
thế nên con muôn cúng dường trước. Còn vị Tỳ- 
kheo đi xa phải cần bạn bè, do không lương thực, 
hoặc đi không kịp, giữa đường gặp nguy hiểm, một 
mình gặp nhiêu thú dữ, côn trùng độc hại hoặc gặp 
tai nạn cho nên con muốn được cúng dường các vị 
ây. 

Khi đó, Đức Thế Tôn nghe bà Tỳ-xá-ly xin bốn 
điều nguyện này, khen răng: 

— Lành thay! Lành thay! Như nguyện của bà 
công đức rất lớn, giống như cúng dường Phật 
không khác. Nói xong, Đức Phật cùng chư Tăng 
trở vê Kỳ hoàn. Sau khi Thế Tôn đi rồi, bà sai 
người mở nắp hòm ra xem, thây ba mươi hai cái 
đầu năm ở trong đó. Vì tâm ái đã dứt, không sinh 
lòng lo buôn, chỉ nói: 
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— Đau khô thay! Thương xót thay! Người sông 
ắt phải chết, không được lâu dài, trôi lăn trong năm 
đường đền nôi thê này! 

Bây giờ thân tộc của ba mươi hai nhà vợ nghe 
về sự lý như vậy, rât đau buôn phẫn nộ, đồng nói: 

— Đại vương vô đạo, sát hại người hiền lành oan 
uông. 

Họ cùng hợp binh muốn đi báo thù, quân lính 
tụ tập vây quanh cung vua. Bây giờ, nhà vua lo SỢ, 
chạy đến chỗ Phật, họ nghe tin vua chạy trốn bèn 
dẫn binh đến vây quanh tinh xá Kỳ hoàn. 

Khi đó ngài A-nan nghe vua Ba-tư-nặc giết ba 
mươi hai đứa con của Tỳ-xá-ly, bà con nhà vợ 
muốn báo thù, bèn chắp tay bạch Thê Tôn: 

— Nhân duyên gì mà ba mươi hai đứa con của 
bà Tỳ-xá-ly bị vua giết. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Ba mươi hai ngƯỜI Ô con của Tỳ-xá-ly không 
chỉ đời này bị vua giÊt chết cùng một lúc. Ông hãy 
lắng nghe, Ta sẽ vì ông nói về việc đó. 

A-nan thưa: 

— Dạ vâng! 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Vào thời quá khứ lâu xa, ba mươi hai người 
này cùng là bạn thần với nhau, một hôm bàn bạc 
cùng nhau đi trộm trâu của người khác. Khi ấy 
trong nước đó có một bà già không có con, sông 
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khốn khô cô đơn một mình. Những người ăn trộm 
trâu dẫn đến nhà bả củng nhau giết trâu. Bà già vui 
vẻ cho mượn nôi niêu, củi nước để đun nâu, đến 
lúc hạ đao, con trâu quy xuống xIn tha mạng, họ 
không nghe đều muốn giết nó, con trâu bèn kết thê: 
“Hôm nay các ngươi giết ta, đời sau, ta sẽ không 
tha cho các ngươi đâu, cho đến các ngươi có tu đắc 
đạo, ta cũng không tha nữa.” Sau khi con trâu thệ 
nguyện xong, họ giết trâu, cùng nhau nấu nướng 
ăn uông no nê. Bà già nhân đó cũng được ăn một 
bữa no đủ, vui vẻ nói răng: “Nhờ các anh mà hôm 
nay ăn đã một bữa. ˆ 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Con trâu thuở đó nay đầu thai làm vua Ba-tư- 
nặc, mây người trộm trâu nay là ba mươi hai người 
con của bà Tỳ-xá-ly. Còn bà già đó chính là Tỳ-xá- 
ly. Từ đó quả báo mãi đến năm trăm đời, thường 
bị giết, cho đến hôm nay, bà già đó vì vui mừng 
theo, thường phải làm mẹ để chịu đau lòng, sâu 
não. Đời này gặp được Ta, mới được chứng đạo. 

Ngài A-nan chắp tay lại bạch Phật: 

— Họ tu phước gì mà được sinh ra mạnh khỏe 
và vào nhà giàu có? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, ở đời quá khứ, thời Phật Ca- diễp, 
có một bà lão kính tin Tam bảo, nhà bà giàu có, 
một hôm lây các thứ hương với dâu đề sơn tháp, đi 
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giữa đường thì gặp ba mươi hai người. Bà khuyên 
họ răng: “Tôi muốn dùng dâu tô lên tháp, các anh 
giúp tôi đi sau này đời đời sinh ra được phúc đức 
khỏe mạnh, thân hình đoan chánh”. Lúc đó, ba 
mươi hai người vuI vẻ cùng đi, tô tháp xong xuôi, 
họ tự nghĩ: “Do bà lão này khiến chúng ta g1eO 
trông được phước nghiệp, nguyện khi sinh ra nơi 
được giàu sang, bà ây làm mẹ, còn chúng ta làm 
con, thường được như vậy không lìa nhau gặp Phật 
nghe pháp, tu mau đắc đạo. Bà lão vui mừng nói: 
“Có thể các cậu sẽ được như nguyện.” Từ đó đến 
nay đã được năm trăm đời, thường sinh vào nhà 
tôn quý. Bà lão thuở đó chính là Tỳ-xá-ly, ba mươi 
hai chàng trai là ba mươi hai đứa con bà ngày nay. 

Khi bà Tỳ-xá-ly nghe Phật thuyết pháp, tâm sân 
của bả liền ngừng dứt, tự nghĩ: “Hình phạt của vua 
chăng phải tạo nghiệp ác, mà đó là do các con tự 
Ø1€O lây, nên nay phải thọ báo. Do giết một con 
trâu mà còn chịu quả báo như vậy. Vua Ba-tư-nặc 
là thí chủ của ta làm sao mà ôm lòng ác muôn giết 
hại trừ bỏ họ được?” Thân thuộc nhà vợ dập đầu 
trước đức vua câu xin tha lỗi, vua cũng vui mừng 
không hỏi tội họ. Khi đó, Đức Thế Tôn vì bốn 
chúng rộng thuyết các pháp: “Nghiệp thiện nên tu, 
nghiệp ác phải lìa”, giảng rõ pháp Tứ diệu đế, 
chúng hội nghe xong, đều được chứng đạo, vâng 
lời Đức Phật hoan hỷ phụng hành. 
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Phẩm 38: CHUYỆỆN THIẾT-ĐÂU-LA-KIỆN- 
NINH 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở nước La- -duyệt- -kỳ, trong 
vườn Trúc. Khi đó A-nan từ chỗ ngôi đứng dậy, 
chỉnh lại y phục chắp tay quỳ bạch Phật: 

— Nhóm ông Kiêu-trần-như năm người, đời 
trước có phước 8Ì, dựa vào nhân duyên øì mà được 
Như Lai ra đời, gióng trồng pháp đâu tiên, các ông 
ây được nghe trước, cam lộ pháp vị được thưởng 
thức trước. Cúi mong Thê Tôn thương xót, giải nói 
cho chúng con được rõ. 

Lúc đó Đức Thế Tôn bảo A-nan: 

— Năm người này ở đời trước có ăn thịt Ta mà 
được an ôn, cho nên ngày nay được nghe pháp thực 
trước và được giải thoát trước. 

— Ngài A-nan lại hỏi Đức Thê Tôn: 

— Đời trước họ ăn thịt nhân duyên ây thế nào, 
mong Thê Tôn giảng đây đủ chi tiết cho chúng con 
được rõ. 

Đức Phật nói: 

— Vào đời quá khứ lầu xa, vô lượng vÔ SỐ kiếp 
a-tăng-kỳ, ở cõi Diêm-phù-đề này, có một đại quốc 
vương tên Thiết-đầu-la-kiện-ninh, thống lãnh 
Diêm-phù- đề, có tám vạn bốn ngàn nước nhỏ, sáu 
vạn núi sông, tám mươi ức tụ lạc, hai vạn phu nhân, 
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thể nữ. Nhà vua rất có lòng từ bi thương yêu tất cả 
nhân dân, không ai chăng được nhờ ân. Khi đó 
trong nước có Hỏa tinh xuất hiện, các nhà chiêm 
tinh thây tầu vua: 

— Điềm Hỏa tỉnh xuất hiện sẽ hạn hán không 
mưa mười hai năm, nay có điềm biến này phải nên 
làm thê nào? 

— Vua nghe nói thê rất là lo buôn. Nếu có điềm 
tai biên này thì mạng dân chúng làm sao tránh khỏi, 
liên họp quân thần cùng nhau bản bạc. Các quan 
đại thần nói: 

— Nên hạ lệnh các nước tính dân khẩu hiện nay 
và coi số lúa thóc cân lường trong mười hai năm, 
mỗi người ăn hết bao nhiêu. 

Vua nghe theo lời bàn, liên ra lệnh thi hành cấp 
tốc. Tính toán xong xuôi tất cả nhân dân, môi 
người được thăng gạo còn không đủ. Từ đó về sau, 
nhân dân chết đói rất nhiêu. Đức vua tự nghĩ: “Nên 
tính cách nào đề cứu sống nhân dân”. Nhân lúc phu 
nhân và thể nữ đi ra dạo xem ngoài vườn nghỉ ngơi, 
vua chờ mọi người ngủ nghỉ cả, liên ngôi dậy 
hướng về bốn phương làm lễ và lập thệ rằng: “Hôm 
nay nước này đói thiêu chết quá nhiêu, tôi nguyện 
xả bỏ thân này làm con cá lớn để cung cấp thịt đủ 
cho tất cả nhân dân”. Vua liền leo lên cây đâm đâu 
xuống đất tự sát. Sau khi mạng chung hóa thành 
con cá ở trong sông lớn, thân cá đài to năm trăm 
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do-tuân. Bây giờ trong nước có năm ngưỜI, thợ 
mộc, vác búa rìu đi đến bờ sông, định đôn gô thì 
trông thây con cả to. Con cá ây nói ra tiếng người: 

- Nếu các ông đói, muốn ăn thịt hãy lây thịt tôi 
mà ăn, ăn no có thể đem về. Nay các ông ăn thịt tôi 
mà được no, sau này tôi được thành Phật sẽ đem 
pháp thực độ thoát các ông, hãy về thông báo mọi 
người lớn nhỏ trong nước có cân thịt hãy đến đây 
lây. 

Năm người vui mừng dùng rìu bô lây thịt, 
nướng ăn no nê rôi còn mang vê nhà và đem việc 
này nói Với mỌi người trong nước. Lúc đó nhân 
dân truyền miệng với nhau, khắp cả Diêm-phù-đề 
đều tụ tập tới ăn thịt con cá. Vừa lấy hết một bên 
hông, cá liên xoay mình để lấy thịt hông bên kia 
cũng đều lây hết, nó lại xoay trở lại thịt lành như 
cũ, cứ như thế cung cấp cho tất cả nhân dân trải 
qua mười hai năm. Nhân dân ấy ăn thịt con cá đều 
sinh lòng Từ, sau khi mạng chung được sinh lên 
trời. 

Này A-nan, ông nên biết vua Thiết-đâu-la- 
kiện-ninh thuở đó chính là thân Ta. Năm người thợ 
mộc trước kia ăn thịt Ta, nay chính là năm anh em 
Kiêu-trần-như vậy. Các người dân ăn thịt Ta nay 
là tám vạn chư Thiên và các đệ tử được Ta độ thoát. 
Trước kia Ta đem thân thịt cung cập cho năm 
người khiến cứu sông họ nên nay ngày đầu tiên ta 
thuyết pháp độ năm người họ trước nhất. Lây ít thịt 
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Ngài A-nan vả cả chúng hội nghe Đức Phật nói 
vừa đau thương, vừa vui mừng, đảnh lê phụng 
hành. 


L] 


KINH HIÈN NGU 
QUYÊN 8 


Phẩm 39: NHÂN DUYÊN CÁI SỰ 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở nước La-duyệt-ky tại tĩnh 
xá Trúc lâm. Ngài A-nan ngồi trong vườn trúc, tâm 
tư suy nghĩ: “Như Lai ra đời rất là đặc biệt nay các 
đệ tử nhờ ân của Phật mà được bốn VIỆC cúng 
dường không bị thiếu thôn, đều được an Ôn, lại dứt 
trừ khổ, tất cả thế gian. Vua quan, dân chúng cũng 
được lợi ích lớn, được gặp Tam bảo, nhần dân an 
lạc đều nghĩ do uy lực của Thế Tôn mà được”. 
Nghĩ như thê rôi, ngài A-nan từ chỗ ngôi đứng dậy 
đi đến chỗ Phật. Khi đó Đức Thê Tôn vì bốn bộ 
chúng rộng thuyết Diệu pháp. Tôn giả A- -nan đến 
trước chỉnh lại y phục, bảy vai bên phải, gối phải 
chấm đất, chắp tay quỳ bạch về ý nghĩ của mình 
khi ngôi trong rừng. Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, như lời ô ông nói, Như LaI ra đời 
thật là hy hữu, khiến cho tât cả chúng sinh đều 
được lợi ích. Lại nữa, này A-nan, Đức Như Lai 
Chánh Giác chắng những ngày nay làm lợi ích 
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chúng sinh, mà ở đời quá khứ, cũng làm lợi ích như 
vậy. 

Ngài A-nan bạch Phật: 

- Bạch Thê Tôn, trong đời quả khứ Thế Tôn 
làm lợi ích chúng sinh như thế nào, xin nói cho 
chúng con được biết? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, quá khứ lâu xa kiếp a-tăng-kỳ, ở 
cõi Diêm-phù-đề này có bốn con sông và hai ông 
vua nước lớn. Một ô ông tên Bả-la-đề-bà (Tần địch 
Phạm Thiên) chiêm cứ riêng ba con sông, nhân dân 
ø1àu thịnh, nhưng trái lại quần sự kém cỏi. Một ông 
vua tên là Phạt-xà-kiến-đề (Tần dịch Kim Cang Tụ) 
chỉ có một con sông, nhân dân cũng ít nhưng về 
quân sự rất hùng mạnh. Khi đó vua Kim Cang Tụ 
đang ngôi trên bảo điện một mình suy nghĩ: “Như 
ta hiện nay, binh lính hùng mạnh mà được có một 
con. sông Ít nước, còn nước kia quân lực kém mà 
chiếm giữ ba con sông, nay nên sa1 sứ sang đòi một 
con sông. Nếu cho ta thì cùng thân hậu, trong nước 
có vật gì tốt, sẽ đem tặng biếu nhau, nêu có gặp 
khó khăn, ta sẽ đem quân sang cứu giúp; nếu không 
nhường cho một con sông thì ta sẽ dùng bình lực 
sang chiêm đoạt.” Nghĩ như thế rỗi, vua triệu tập 
các đại thần cùng bàn bạc việc này. Các quan cùng 
bàn nói: 

— Nay chính đúng lúc. Vua liên sai dịch sứ đến 
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nước vua Phạm Thiên, trình bày rõ ý của vua mình, 
cho vua Phạm Thiên nghe. Vua Phạm Thiên nghe 
xong lại tự suy nghĩ: “Nước ta giàu có, nhân dân 
đông đúc, lại nữa đất nước này do phụ vương để 
lại cho ta, nếu họ dùng bình lực tranh giành, ta 
cũng không nhường nhịn họ.” Nghĩ thế rôi, vua 
báo cho sứ giả: 

— Nước này không phải tự ta mà có, mà là của 
vua cha truyền lại cho ta. Như nay ta binh lực cũng 
không kém gì vua ngươi, nếu vua nhà ngươi muôn 
quyết tranh thì ta cũng không sợ gì. 

Sứ giả liền trở về nước, trình bày mọi việc cho 
vua nghe. Vua Kim Cang Tụ họp quân tấn công 
nước của vua Phạm Thiên cùng chiên đầu một trận. 
Vua Phạm Thiên bại trận, quân lính chạy tán loạn. 
Thừa thế, quân vua Kim Cang Tụ đuổi theo, chạy 
đến kinh thành, nhân dân sợ hãi, không dám ra 
ngoài. Các quan đêu cùng nhau đến tâu vua Phạm 
Thiên: 

— Tâu đại VƯƠng, nước họ binh lính hùng mạnh, 
nước ta quân yêu. Bệ hạ tiếc một con sông mà nay 
phải chịu bại trận thế này. Nếu để tình trạng như 
thế này không lâu sợ e sẽ mất nước. Cúi mong bệ 
hạ mở lòng cho họ một con sông để tình cảm được 
thân thiết đậm đà, mà dân chúng được an ồn. 

Vua nghe theo ý của quân thân, liên sai sứ đến 
trong quân lính nước kia thưa với vua Kim Cang 
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Tụ: 

— Vua nước chúng tôi nay trả lại con sông và 
còn dâng cho vua một người con gái. Từ nay nước 
tôi có vật gì đặc biệt, quý báu sẽ đem công hiển 
thêm, gặp lúc nguy nan, sẽ cùng đến tiếp giúp. 

Khi ây, vua Kim Cang Tụ đông ý rút quận dẫn 
người con gái về và cưới làm vợ, mọi thứ đêu hòa 
giải. Trải qua một thời gian, vua ăn ở với phu nhân 
có thai, sau khi mang thai, thường có một cái dù 
lớn băng bảy báu tự nhiên hiện ra che trên người, 
lúc đi đứng hay năm ngôi chiếc dù ấy cũng đều có 
như thể, mãi cho đến MƯỜI tháng, sinh được một 
đứa con trai, thân màu sắc vàng tía, trên đầu tóc 
xanh mướt, có ánh sáng lóng lánh nơi thân thể. Đứa 
nhỏ từ khi sinh ra thì cái dù ây lại hiện che trên đâu 
của nó. Mời các thây tướng đến xem tướng cậu bé. 
Thây tướng vào xem đưa tay lên khen răng: 

— Lành thay! Lành thay! 

Họ khác miệng đông lời tâu vua: 

— Nay nhìn thấy thái tử đức lực không thể bì, 
nhân tướng đây đủ, ở thể gian rất ít có. 

Vua và quân thân vui mừng không gì cho bằng, 
rồi bảo thây tướng đặt tên cho cậu bé. Theo quôc 
pháp thời bấy giờ nương theo hai việc mà đặt tên, 
một là thụy ứng, hai là tinh tú. Thây tướng tâu đức 
vua: 

— Thái tử đây từ khi nhập thai đên bay có những 
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điềm lành gì? 

Vua đáp: 

— Có cái tán bằng bảy báu thường ở trên đầu, 
bèn đặt tên là Sát-la-giàlợi (Tân dịch Cái Sự) do 
có các thứ đẹp lạ lúc nảo cũng thừa phụng. Thái tử 
đến tuôi trưởng thành thì vua cha qua đời. LỄ an 
táng cho vua xong thì các tiêu vương, đại thân lập 
Cái Sự lên làm đại vương. Châp chính được vài 
năm, một hôm vua đi ra ngoài thành xem thây các 
nông dân cày cây cực khổ, mới hỏi tả hữu: 

— Nhân dân nước ta tại sao làm thứ công việc 
này cực nhọc thế? 

Đại thân đáp: 

— Tâu bệ hạ, nước lây dân làm gốc, dân lây thóc 
làm mạng sông, nếu không làm lụng như thê thì 
mạng sông khó bảo tôn, mạng của dân không tôn 
tại thì đất nước phải nguy vong. 

Đức vua nói: 

— Nếu phúc đức của ta được làm vua thì khiến 
dân chúng ta tự nhiên được lúa thóc, không phải 
làm những việc này. 

Vua nói lời ấy rồi, tất cả nhân dân, kho lẫm đây 
thóc, tùy theo ý muôn mà có được. Lại trải qua một 
thời gian, vua đi ra ngoài thành dạo chơi, thây dân 
chúng đốn củi, gánh nước, giã gạo... làm mọi công 
tác khó nhọc, vua hỏi các quan: 

— Dân chúng làm gì mà cực khổ như thê. 
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Các quan tâu: 

— Nhờ ân đức bệ hạ, tự nhiên được lúa thóc 
nhưng muốn đem ra ăn cũng cân phải nấu chín, cho 
nên dân chúng mới làm những việc như vậy! 

Vua lại hỏi: 

— Nếu phước đức của ta đáng được làm vua thì 
xin khiến cho tất cả dân chúng trong nước khi 
muốn ăn thì tự nhiên thức ăn hiện ra trước mặt. 

Vua nói lời ấy xong, thi mọi nơi đêu được tự 
nhiên hiện ra như thế. Lại trải qua thời gian sau, 
vua đi ra ngoài thành dạo chơi, thây dân chúng làm 
các việc kéo bông, se tơ, dệt vải, may áo... Vua hỏi 
các quan: 

- Những người này làm việc gì mà trông thây 
cực nhọc thê? 

Các quan tâu: 

— Nhờ ân đức đại vương, họ tự nhiên được có 
ăn, còn đây là họ dệt vải để may y phục mặc. 

Vua lại nói: 

— Nêu phúc đức của ta đáng được làm vua, 
khiến trong nước ta tất cả cây côi tự nhiên sinh ra 
các thứ y phục. 

Vừa phát lời ấy xong, tất cả các cây côi trong 
nước đều sinh ra các thứ y phục rất là mịn nhuyễn, 
xanh, vàng, đỏ, trăng tùy theo ý thích mọi người. 
Lại trải qua một thời gian nữa, đức vua lại ra ngoài 
dạo chơi, nhà vua trông thấy người dân tranh nhau 
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làm các thứ nhạc khí. Vua lại hỏi các quan: 

— Nhân dân nước ta làm gì mà nhọc nhăn đến 
như thế? 

Các quan tâu: 

— Tâu bệ hạ, những người này nhờ ân đức bệ 
hạ, được ăn mặc tự nhiên đây đủ, an Ổn cả, họ hiện 
đang làm các thứ nhạc khí dùng để ca múa cho vui. 

Vua nói: 

— Nếu phúc đức của ta đáng được làm vua thì 
khiến cho trên các cây cối trong nước ta đều có các 
thứ nhạc khí, trồng đàn sắt, đàn tỳ bà, không hầu, 
mọi thứ cần đều được như ý. 

Vua nói xong thì trên tất cả các cây cối đều mọc 
ra các thứ nhạc khí. Lại trải qua thời gian nữa, các 
quan triêu, dân chúng đêu đến bái tạ vua, gặp lúc 
vua ăn cơm, vua liên mời lại dùng cơm. Bây giờ 
các quan được vua lưu lại dùng cơm, đây đủ trắm 
thứ hương vị, họ đều cùng nhau nói: 

— Thức ăn ở nhà của chúng thần, mùi vị lạt lẽo 
và Ít món, nay được bệ hạ cho ăn món ăn của vua, 
hương vị phi phàm. 

Đức vua nói: 

— Các khanh và dân chúng nếu muốn được món 
ăn như trầm thường dùng hôm nay thì cứ đến bữa 
ăn sẽ được các thức ăn như ý muốn. 

Vua liên ra lệnh các quan tô chức: 

- Khi đến giờ ăn của trẫm thì đánh trồng kêu 
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to, khiến cho tất cả dân chúng đều nghe biết, dùng 
giờ ăn của trẫm khiến dân chúng đều hưởng được 
trăm vị ngon. như ý muốn. 

Từ đấy về sau, đến Ø1ờ ăn tiếng trồng vang lên, 
tật cả nhân dân nhờ tiếng trông nghĩ đên món ăn, 
trăm vị ngon ngọt tự nhiên hiện ở trước mặt, họ vui 
mừng không thê nói sao cho xiết. Bấy giờ, vua 
Phạm Thiên sai sứ giả đến nước của vua Cái Sự 
nói: 

— Khi vua cha nhà vua còn tại thế, ta có cho cha 
ngươi một con sông, nay cha ngươi đã qua đời, nên 
giao trả lại con sông ấy cho ta. 

Khi đó vua Cái Sự nói với vị sứ giả nước đó: 

— Nay đất nước của ta cho đến con sông cũng 
không phải ta dùng sức mạnh cưỡng bức vua ngươi 
mà được. Nhưng ta làm vua, không muôn nhìn 
thây dân chúng khổ nhọc vì việc nhỏ này, hãy nên 
hoãn lại, sau này ta và vua của ngươi gặp nhau để 
nói chuyện việc thiết yếu của đất nước. 

Sứ giả trở về nước, trình lại mọi việc cho nhà 
vua. Vua Phạm Thiên đồng ý, định ngày đề gặp. 
Ngày hẹn đã mãn, hai vua đều đến, quân lính vây 
quanh đông vô sô kê, bố trí đại dinh ở bên bờ sông, 
hai vua lên thuyên ra giữa sông để gặp nhau. Khi 
đó vua Phạm Thiên vừa thấy vua Cái Sự, sắc thân 
chói sáng sắc vàng như núi Tử kim, đâu tóc mượt 
như lưu ly, mắt to dài trong nhân gian ít có được, 
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trong lòng sinh kính trọng thầm nghĩ: “Chắc là trời 
Đại phạm!” Gặp nhau ngôi đối diện thăm hỏi, bản 
luận về đời sông của hai nước, vua Cái Sự nói: 

— Nhân dân nước tôi muốn gì thì tự nhiên có, 
cũng không có chuyên chở cực nhọc. Lời nói chưa 
dứt, thì giờ ăn đã đến, quận lính của vua Cái Sự 
đánh trông báo hiệu ăn uông. Khi đó vua Phạm 
Thiên rất hoảng sợ cho là họ muốn bắt mình để 
giết, không yên, tay chân run TẩY, ngã xuống phía 
trước. Vua Cái Sự đỡ dậy ngôi lại chỗ cũ và nói: 

— Đại vương, vì sao mà sợ hãi như thế? Đó là 
quân lính tôi báo hiệu đến giờ ăn, thường đánh 
trồng vang thê đấy! Sở dĩ làm như thế là vì đến giờ 
ăn của tôi, dân chúng họ đều được có trăm vị thức 
ăn ngon lạ. 

Khi đó vua Phạm Thiên đứng dậy chặp tay thưa 
vua Cái Sự: 

— Cúi mong đại vương rộng lòng che chở cho 
tôi và dân chúng nước tôi đều nhờ ân tuệ này, 
chúng tôi đêu nguyện xin hàng phục. 

Từ đó vua Cái Sự cai trị tất cả nhân dân các 
nước ở châu Diêm- -phù- -đề đều được an lạc. Sau 
ngày đăng quang ngôi vị vua ngôi trên bảo điện, 
quân liêu bá quan đứng hầu suốt ngày đêm. Sáng 
sớm khi mặt trời mọc có Kim luân bảo, từ phương 
Đông đến, từ xa vua trông thây liên từ tòa bước 
xuống, gôi phải châm đất, hướng về xe ây vỗ tay 


SỐ 202 - KINH HIẾN NGU, quyên 8 1371 


thì xe dừng lại, ngàn tia sáng chói lọi chiếu ra. Vua 
nóI: 

— Nếu ta đáng làm vua Chuyên luân thì xin 
chiếc xe này dừng lại. 

Nó bèn ngừng lại trên hư không, ngay trước 
mặt nhà vua cách mặt đất khoảng bảy cây đa la. 
Rồi voi báu, thân châu, ngọc nữ, điển binh, điển 
tàng báu, lần lượt kéo đến. Lúc đó vua Cải Sự đây 
đủ bảy báu, cai trị bốn châu thiên hạ, tật cả chúng 
sinh nhờ ân đức vua mà mọi việc như ý muôn. Nhà 
vua ra lệnh dạy tu hành mười điều lành, để sau khi 
lâm chung đều được sinh lên cõi trời. 

Nói đến đây, Đức Phật nhắc lại: 

— Này A-nan, vua Sát-la-giá-lợi (Cái Sự) thuở 
đó há chăng phải người nào khác, chính là tiên kiêp 
của Ta. Phụ vương Phạt-xà-đạt-đề (Kim Cang Tụ) 
nay là vua Tịnh Phạn, cha Ta. Người sinh ra vua 
Cái Sự nay là Ma-ha Ma-da, mẹ Ta. Nhân đời 
trước, Ta thương xót chúng sinh, thường lây tài 
pháp để dẫn dắt họ. Vì nhân duyên ấy đến nay 
thành Phật, riêng được tôn quý trong ba cõi, không 
ai sánh kịp. Cũng vì thế, tất cả chúng sinh đều phải 
nên tu tập lòng từ bi rộng lớn, lợi ích vô biên. 

Bấy giờ, ngài A-nan bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, trong đời quá khứ, vua 
Chuyên luân Sát-la-già-lợi do nhân duyên gÌ mà 
được công đức vô lượng như thế? Và khi mới nhập 
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thai đã được cái tán bảy báu che theo? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, ở đời quá khứ lâu xa tính số kiếp 
a-tăng-kỳ có đến vô lượng, ở cõi Diêm-phù-đê này, 
tại nước Ba-la-nạI, trong quả núi Tiên nhân có một 
vị Bích-chi- phật thường trụ ở trong đây. VỊ Bích- 
chi này thân có bệnh tứ đại không điều hòa, đi hỏi 
thây thuốc. Thây thuốc nói: “Ngài có bệnh phong, 
nên cần dùng sữa bò.” Khi đó, ở trong nước có một 
người lái buôn tên A-lợi-da-mật-la (Tẩn địch là 
Thánh Hữu). Khi đó vị Bích-chi-phật đến nói với 
ông ta trinh bày chứng bệnh của mình và xin sữa 
bò nhà ông. Ông lái buôn Thánh Hữu vui mừng và 
xin được cúng dường sữa bò hàng ngày. Trải qua 
thời gian ba tháng, thân thê khỏi bệnh, cảm ơn ý 
tốt của thí chủ, muốn khiến cho thí chủ được lợi 
ích lớn, vị Bích-chi-phật bèn bay lên hư không, đi 
đứng nằm ngôi, thân phóng ra nước, lửa hoặc hiện 
ra thân to lớn, đây kín cả hư không, rôi lại hiện thân 
thu nhỏ lại như sợi lông mùa thu hiện ra các thứ 
như vậy mười tám lần. Lúc đó Thánh Hữu tất vui 
mừng. Rồi vị Bích-chi-phật từ trên hư không hạ 
xuông thọ sự cúng dường lại như bình thường, trải 
qua một thời gian dài cho đên khi nhập Niết- bàn. 
Người lái buôn Thánh Hữu đau buôn thương tiếc 
vô cùng, làm lễ hỏa thiêu, thu lấy xá-lợi đựng đây 
bình báu để xây tháp, dùng hương hoa kỹ nhạc các 
thứ vật lạ cúng dường và làm một cái tán lớn để 
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che trên tháp và suốt đời thờ phụng cúng dường 
tháp này. 

Nói đến đây, Đức Phật nhắc lại: 

— Do ông cúng dường tứ sự cho vị Bích-chi- 
phật mà đời này được phước báu trong vô lượng 
kiếp, khi sinh lên trời hoặc sinh ở nhân gian đều 
được tôn vinh sung sướng, Ở thê gian Ít aI sánh 
bằng. Này A-nan, ông nên biết, tất cả chúng sinh, 
tại gia hay xuất gia đêu nên tu phúc thì đời đời sinh 
ra đều được lợi ích như trên. 

Khi đó, A-nan tôi và cả chúng hội nghe Đức 
Phật nói như thế thảy đều vui mừng tin tưởng và 
vâng làm. 


Phẩm 40: ĐẠI THÍ TÁT BIẾN 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở nước La-duyệt-kỳ, trong 
núi Kỳ-xà-quật cùng các đệ tử một ngàn hai trăm 
năm mươi vị hội đủ. 

Khi đó Đức Thế Tôn nghĩ đến cần một thị giả, 
các vị đệ tử lớn như Kiêu-trần-như... cũng quan sát 
biết được Ỷ nghĩ của Phật. Lúc đó Kiều-trân-như 
từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch y bày vai phải chắp tay 
quỳ thăng bạch Phật, xin được gần gũi hầu hạ gìn 
giữ y bát, cúi mong thương xót hứa khả cho. Đức 
Phật bảo ngài: 
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- Ông tuôi đã già, tự mình cần được sự hầu hạ, 
làm sao nỡ khiến ông cung phụng được. 

Khi đó, ngài Kiêu-trần- như biết Đức Phật 
không nhận lời, lễ xong lui về chỗ ngôi. Ngài Đại 
Ca-diếp, Xá-lợi- phât, Mục-kiền-liên và các đệ tử 
năm trăm người lân lượt bạch Phật đều xin được 
hâu hạ, Đức Phật đều không nhận. Khi đó, A-na- 
luật thử quan, sát ý của Phật thây Ngài tâm hướng 
về A-nan, giống như mặt trời hướng Đông chiêu 
thăng vào nhà ánh sáng từ cửa sô hướng Đông 
thăng đến vách Tây, ý chí của Thế Tôn cũng lại 
như vậy. Các đại đệ tử cũng, đều quán sát biết như 
thế. Bây giờ ngài Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên từ 
chỗ ngôi đứng dậy đến trước, nóI với A-nan: 

— Ý của Thế Tôn muốn được ông làm thị giả, 
ông giỏi khéo, lanh lợi, rất xứng đáng, nên mau đến 
thưa câu làm thị giả của Đức Phật đi! 

Khi đó A-nan thây các vị Thượng tọa đến trước 
và nói với như thế, liên chắp tay thưa với các vị 
Thượng tọa: 

- Đức Thê Tôn công đức sâu dày, trí tuệ sâu xa, 
đem sự thân cận thường tình của tôi hầu hạ công 
việc sợ e chiêu lẫy tội lớn, tự gây ương hoạn. 

Ngài Xá-lợi-phất cùng các vị khác lại nói với 
tÔI: 

— Nay trồng thấy Thê Tôn chuyên chú ý hướng 
về ông và muôn ông làm thị giả, như mặt trời mới 
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mọc chiêu sáng vào nhà, ánh sáng từ hướng Đông 
chiếu thắng đến vách phía Tây; Đức Thế Tôn chú 
tâm cũng lại như vậy. Lại nữa, Đức Thế Tôn cứu 
xét tình người có thê biết ông kham nhận, cho nên 
ông lưu ý, bây giờ nên mau thưa câu làm thị giả. 

A-nan được các vị ấy nói thêm mãi, suy nghĩ 
về việc đó, chăng biết phải làm sao, lại chắp tay 
thưa các Thượng tọa: 

— Nếu nay Thế Tôn ban cho tôi ba điều nguyện, 
tôi nhận làm thị giả Phật, ba điều đó như thê nào? 
Đó là: 1. Y cũ của Thế Tôn chớ cho tôi mặc; 2. 
Thức ăn dư của Thế Tôn chớ khiến tôi ăn; 3. Thời 
tiết tiễn hiện, tùy tôi lo liệu. Được ba điều nguyện 
này, tôi có thể hầu Phật. 

Các ngài Xá-lợn- phât.. . nghe xong lời ây tÔi, 
đem việc ây trình bày với Thế Tôn. Đức Phật nghe 
xong bảo Xá-lợi-phât và các đệ tử: 

— A-nan sở dĩ không muốn mặc y cũ của Ta là 
ông lo nghĩ sâu xa e sợ các đệ tử ôm lòng ghen ghét 
môi khởi tâm này bởi vì quôc vương, các quan, dân 
chúng, đàn-việt cúng thí cho Phật những thứ y mịn 
màng quý đẹp, cho răng A-nan vì tham cầu những 
thứ này mà làm thị giả. Lại không muốn ăn cơm 
thừa của Ta vì lo các đệ tử sinh lòng như vây. 
Trong bát của Như Lai thức ăn thừa cũng là thức 
ăn ngon ngọt, đủ trăm mùi vị trên đời không có 
thức ăn này, cho răng A-nan tham ăn mà muốn gân 
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gũi Ta. A-nan tự lo thời tiết tiễn hiện vì lo các đệ 
tử và các ngoại đạo tới lui nạn vấn. Không biết thời 
tiết, không đúng giờ giấc, làm xúc não. Vì làm thị 
giả phải xem đúng giờ giác, thời tiết để dâng các 
món ăn uống thì thân thể mới được lợi ích, mỗi mỗi 
việc đêu phải có chế độ và quan sát qua, vì thế mà 
ông đoán trước mới xin ba điều nguyện này. Lại 
nữa, ông A-nan nảy không. chỉ ở đời này tự biết 
thời tiết mà ở đời quá khứ, ông cũng đã hâu hạ Ta 
và cũng khéo biết sự tiễn cử như vậy. 

Khi đó ngài Xá-lợi-phất thưa Đức Phật: 

— Bạch Thế Tôn, không biết trong đời quá khứ 
ông A-nan hâu Phật khéo biết thời tiết, việc ấy như 
thê nào, xin Ngài nói cho chúng con được biệt. 

Đức Phật bảo: 

— Xá-lợi-phất, ông muôn biết, hãy lắng nghe 
cho kỹ, Ta sẽ vì ông mà nói. 

Ngài Xá-lợi-phất thưa: 

— Dạ vâng! Thưa Thế Tôn, con xin chú ý nghe. 

Đức Phật nói: 

— Xá-lợi-phât, ở đời quá khứ tính theo số kiếp 
a-tăng-kỳ vô số vô lượng, có một vị vua nước lớn 
thống lãnh châu Diêm-phù-đề tám vạn bỗn ngàn 
nước nhỏ, tám mươi ức tụ lạc. Vua ngự ở thành Bà- 
lâu-thi-xá. Khi đó trong thành có một vị Bà-la-môn 
tên Ni-cầu-lầu-đà, thông minh hiểu rộng, thiên tài 
đặc biệt. Nhà vua rất tôn trọng ông, coI1 như thây 
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vậy. Tám vạn bốn ngàn vị vua nước nhỏ đều mến 
mộ khâm phục, chiêm ngưỡng bốn phương hiến 
tặng và thường sai sứ đến thăm hỏi, nói tóm lại họ 
thờ phụng cũng như thờ vua không khác. Lúc đó 
vị Bà-la-môn giảu có như một vương g1a nhưng 
không có con nôi nghiệp nên lúc đi ra vào hay ngôi 
cũng lo buôn về việc này, không biết nơi nào có 
thể cầu nguyện được con, bèn cầu đảo với Phạm 
thiên, vua trời Đề Thích, Ma-hê-bạt-la và các trời 
nhật, nguyệt, tinh tú khác, nào là núi sông, thân 
cây... không thứ gì chăng cầu nguyện. Thành tâm 
như vậy trải qua mười hai năm thì bà vợ lớn của 
ông cảm biết thọ thai. Có một thiếu phụ rất thông 
minh, có thể biết được việc này, cho răng thai nhì 
ây là con trai, đem việc này nói với vị Bà-la-môn. 
Ông rất vui mừng bảo các gia nội, thê nữ đến lo 
lắng cho phu nhân, lúc đi đứng, ăn uống, ngủ nghỉ 
hoặc mặc đô trơn mịn,... không để trái ý bà. Mười 
tháng đã mãn, sinh được đứa con trai, mình sắc 
vàng tía, đầu tóc xanh mượt, đoan chính siêu phảm, 
tướng người thường khó có. VỊ Bà-la-môn trông 
thây vui mừng khôn xiết, liên mời thầy về xem 
tướng. Thây tướng quan sát khen: 

- Đứa bé này tướng tốt, phước đức to lớn, thiên 
hạ chưa từng có. 

Người cha rất vui mừng và nhờ đặt tên. Theo 
phong tục, cõi Thiên trúc đặt tên phải dựa vào hai 
điều kiện: 1. Tinh tú; 2. Điềm lạ. Thầy tướng hỏi: 
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- Khi bà mang thai cậu bé này đến nay có điềm 
øì lạ không? 

Người cha đáp: 

— Mẹ của đứa trẻ này có lòng ghen ghét xấu ác, 
ít lòng từ thuận, không tu từ tuệ, từ khi mang thai 
đến nay tâm tính thay đôi, thương xót kẻ khô ách 
như mẹ thương con hay làm việc bố thí, không có 
tham tiếc. 

Thây tướng nghe xong, vui vẻ nói: 

— Đây là do ý chí của đứa bé này nên khiến như 
vậy. Nên đặt tên là Ma-ha Xà-ca-phàn (7: ân dịch là 
Đại Thị). 

Đứa bé dân dân lớn, cha mẹ rất yêu mến, xây 
riêng cho một cải cung, có cung điện ba mùa, để 
tùy theo thời tiết nóng lạnh. Mùa đồng Ở cung âm 
áp, mùa hạ ở cung mát mẻ, mùa xuân, mùa thu ở 
cung giữa, sắp Xếp các kỹ nữ hâu hạ g1úp vui cho 
cậu. Cậu bé ấy rât thông minh và hiểu học, đọc 
thuộc mười tám bộ kinh của thế tục, văn nghĩa đều 
thông cả, các ngành kỹ thuật không chi chẳng 
thông suốt. Một hôm Đại Thí thưa cha: 

— Con ở trong cung điện đã lâu, nay con muốn 
được ra ngoài dạo chơi. 

Cha nghe nói thế, lệnh cho g1la nhân: 

— Con ta là Đại Thí muốn ra ngoài dạo chơi, các 
ngươi nên quét dọn đường xá, trừ bỏ chỗ bất tịnh, 
dựng các tràng phan tán hoa đốt hương, trang 
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nghiêm con đường, hết sức sạch sẽ. 

Sắp xếp dọn dẹp xong xuôi, lúc đó Đại Thí cỡi 
con voi trăng lớn, trang sức bằng Dảy báu, đánh 
chuông đánh trồng, trối các kỹ nhạc, có hàng ngàn 
vạn người cỡi ngựa theo sau, đi trên một con đường 
lớn thắng đến công thành. Lúc đó, nhân dân trong 
nước ở trên lầu gác hai bên đường, tranh nhau ra 
xem, nhìn không chán mắt, đều khen: “Rất là ít có, 
trông tướng mạo uy nghi như một Phạm thiên.” Đi 
quẹo sang đường khác tiễn tới trước thì gặp một 
bọn người ăn xin, mặc áo quân dơ dáy, cầm những 
cái bát bê, câu xin thương xót cho chút thức ăn. Đại 
Thí trông thấy hỏi: 

— Các người làm gì mà khô nhọc đến như thế? 

Có đứa đáp: 

— Con không cha mẹ, anh em, vợ con, nghèo 
khô cô độc, không chỗ nương cậy. 

Có đứa nói: 

— Con mắc bệnh hoài, không thể làm việc, 
không còn con đường sông. 

Có đứa nói: 

— Con gặp bất hạnh bị phá sản, nợ nần nhiễu 
quá, không cách nào tự làm ăn được, cho nên phải 
đi xin ăn để kéo dài mạng sông thừa. 

Đại Thí nghe xong, trong lòng chua xót, than 
thở mà đi. Lại đi tiên vê phía trước thấy. các đô tế 
đang mô xẻ súc sinh, căt ra từng mảnh đề cân bán. 
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Đại Thí thấy thế hỏi: 

— Chao ôi! Các ông làm gì thế? 

Họ nói: 

— Tổ phụ chúng tôi xưa nay sống nghệ đồ tế, 
nếu chúng tôi bỏ nghề Tây thì lây gì mà sông? 

Đại Thí than thở rôi bước ra đi. Kê đến trông 
những người nông phu cày ruộng, các loại côn 
trùng từ dưới đât chui lên bị cua êch bắt nuôt ăn, 
lại có con răn bò tới bắt cua ếch ăn lại, rôi trên trời 
chim khống tước bay tới mồ răn mà ăn. Đại Thí 
hỏi: 

— Họ làm việc này đề chi vậy? 

Đáp: 

— Cày ruộng để gieo lúa, sau này thu hoạch 
được lúa thóc ăn và đem nộp thuế cho nhà vua. 

Đại Thí nghe rôi, than thở mà ra đi. Lại đi tiến 
về phía trước, trông thây những thợ săn giăng bẫy 
lưới để bắt cầm thú, thấy các cầm thú bị sa vào 
trong lưới, tự giãy giụa mà không thể thoát được, 
đau đớn kêu la, rất là sợ hãi. Đại Thí trông thấy thê 
hỏi: 

— Các ông làm gì thế này? 

Họ đáp: 

— Chúng tôi chỉ chuyên nghề săn băn, nếu 
không làm việc này thì không còn con đường sống. 

Đại Thí nghe nói rôi, đau lòng chua xót mà đi. 
Lại tiếp tục đi tới gặp những người tung lưới ra kéo 
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bắt cá rất nhiều, chất đông đây đất, năm ngôn 
ngang giãy giụa. Đại Thí ngạc nhiên hỏi: 

— Các ông làm gì thế? 

Họ đáp: 

— Cha ông chúng tôi từ xưa đến nay không có 
nghề øì khác, chỉ dựa vào nghề bắt cá bán đề sinh 
sông. 

Đại Thí nghe xong, ôm lòng thương xót mà tự 
nghĩ: “Các chúng sinh đều do ngho khô thiêu ăn, 
thiêu mặc mả tạo nghiệp ác này, giết hại chúng 
sinh, tỏ ý vui mừng, sau khi lâm chung sẽ đọa vào 
ba đường tăm tôi, sao mà họ làm kỳ lạ thế?” Nghĩ 
như thế rôi bảo quay xe trở về cung, nhớ mãi những 
buốồi dạo chơi ưu sâu không vui, đi đến gặp cha xin 
một điêu nguyện. Người cha nói: 

— Này Đại Thí, tùy con muốn gì, cha không làm 
nghịch ý đầu. 

Chàng liên nói: 

— Trước kia, con đi ra ngoài thành dạo chơi 
trông thấy những người dân vì sự ăn mặc mà làm 
lụng rất cực nhọc, giết hại, dối trá, làm đủ các 
nghiệp ác, lòng cảm thấy rất xót xa, con muốn giúp 
cho họ, mong cha ban ân mở kho bồ thí, cứu người 
nghèo thiếu. 

Người cha bảo: 

— Cha đề dành của cải là để cho con, con muốn 
việc øì thì cứ làm, cha không trái ý đâu. 
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Người con được cha dạy, liên hạ lệnh cho tất cả 
nhân dân là: “Ma-ha Xà-ca- -phan (Dại Thí) muôn 
mở cuộc bồ thí thật lớn, aI có cân gì thì hãy đến 
lây.” Lệnh được truyền đi xong, nảo Sa-môn, Bà- 
la-môn, người nghỏo, kẻ thiêu nợ, cô đơn, bệnh 
tật..., những người ở ngoài thành xa xôi cũng lần 
lượt kéo đến, có những người dân ở cách xa từ một 
trăm dặm, hai ba trăm dặm, cho đến năm trăm, một 
ngàn đặm tới, lại cũng có người từ ba ngàn đến 
năm ngàn dặm tới, TƯỜI mạnh khỏe diu kẻ yếu 
đuối, bốn phương vân tập, đều cho tất cả được như 
ý muốn, cân áo cho áo, cần lương thực cho lương 
ti vàng bạc bảy báu, xe ngựa, ruộng vườn, súc 

.. đêu đem bồ thí cả. Trải qua một thời gian, đồ 
lên trong các kho đã hết hai phân ba. Người giữ 
kho đến thưa với người cha: 

— Ma-ha Xà-ca-phan từ khi bố thí đến nay, đồ 
đạc trong kho ba phân đã cho hết hai, chỉ còn có 
một phân, Sợ e mai kia vua quan, khách khứa đến 
thì còn đâu mà tiếp đãi, xin ông hãy suy nghĩ kỹ để 
sau này chớ có trách phiên. 

-_ Người cha nghe báo thế, tự nghĩ: “Ta rất yêu 
mến đứa con này, không thể làm trái ý nó, thà để 
kho lẫm trông không, chứ làm sao có thế chặt đứt 
việc bố thí như vậy.” Lại trải qua một thời gian, 
dùng những đồ vật trong kho còn lại một phân, 
người giữ kho thấy thế thưa: 

— Trước đã đem bồ thí đô trong kho ba phân, 
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chỉ còn dùng hai, nay kho tàng sắp trông không, tôi 
báo cho ông chủ biết, vậy nên hãy suy nghĩ lại. 

Bấy giờ vị Bà-la-môn nói: 

— Ta nặng tình quý con của ta chưa từng làm 
nghịch Ÿ, nay ông có phương tiện mượn nhân 
duyên gì khác để . BIỮ lại ít của cải, lương thực làm 
cho người ta ít đến xin nữa. 

Người giữ kho nghe rôi liền đóng cửa kho, 
những người xin đều đến nơi ở của Đại Thí. Đại 
Thí đi đên bảo người giữ kho phân phát đồ, nhưng 
anh ta không có ở đó, saI người đi tìm, trải qua một 
thời gian khó khăn mới gặp được. Anh giữ kho tuy 
có đem cho những người xin không được bao 
nhiêu. Đại Thí thầm nghĩ: “Nay người giữ kho lẽ 
nào dám không nghe lời ta, chăc đây là ý của cha 
sai người g1ữ kho. Song phép làm con không nên 
làm khánh kiệt kho tàng của cha mẹ, bây giờ trong 
kho tàng này, của cải không còn bao nhiêu, vậy ta 
phải làm thể nào để được của cải thỏa mãn ý của ta 
tiêu dùng và ban giúp cho quân sinh”. Khi đó, Đại 
Thí liên hỏi mọi người: 

— Nay ở thê gian này làm sự nghiệp gì có thể 
được nhiều của cải dùng hoài không hết. 

Có người nói: 

— Nên trồng nhiều ngũ cốc, tạo vườn thì có thể 
được nhiêu tiền tài. 

Hoặc có người nói: 
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— Nên nuôi nhiều gia súc, đến lúc buôn bán 
được nhiều tiên tài. 

Hoặc có người nói: 

— Nếu sợ tai nạn nguy hiểm đi xa buôn bán thì 
được nhiêu của cải. 

Hoặc có người nói: 

- Chỉ có đi biển tìm kiêm châu báu mới được 
nhiêu của cải. 

Đại Thí nghe hết những ý kiến này, tự nói: 
“Cày cấy, trồng tỉa, nuôi súc vật hay đi xa mua bán 
không được lợi lộc cho mây; chỉ có vào biển tìm 
châu báu, kế này ta chịu theo, ta quyết định đi làm 
việc này.” Nghĩ thê rồi, chàng đến thưa với cha mẹ: 

— Nay con muốn ra biên đi tìm châu báu đem 
về để bố thí cho dân chúng nghèo thiếu. Xin cha 
mẹ vuI lòng cho con được toại ý. 

Cha mẹ nghe nói, kinh ngạc hỏi: 

— Người thê gian đi biển phần nhiêu là những 
người nghèo khô không nghề sinh sống, có thể chịu 
bỏ thân mạng, không lưu luyên gì. Con có làm việc 
øì mà lại muôn đi biển? Nếu muôn bố thí thì trong 
kho tàng nhà ta có bao nhiêu, con hãy đem hết đi, 
chớ đừng vào biên. Lại nữa đi biến, các thứ nạn rất 
nhiều, sóng to gió lớn, nào cá Ma-kiệt, rông đữ, 
La-sát, nào là núi non, nước sóng, khó mà vượt 
qua. Con có việc gì gấp mà đem thân vào chỗ tai 
nạn nảy làm chi. Chúng ta nên giữ mạng sống, cha 
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không cho phép con đi, đừng có phân vân. 

Đại Thí nghe xong cảm thấy không được như ý 
nguyện rất là đau buôn, tự nghĩ: “Nay ta nguyện 
muôn làm việc lớn, giả như tham tiếc thân mạng 
thì làm sao có thể thành tựu việc gì” Nghĩ xong 
phục mình xuống trước cha mẹ mà nói: 

— Nếu cha mẹ ngăn giữ chí nguyện của con thì 
con xin năm ở đây mãi không đứng dậy nữa. 

Cha mẹ nghe xong việc này, trong lòng nóng 
như lửa đốt, cùng mọi người đến trước khuyên can: 

— Đường biển xa xôi gấp, nhiêu hiểm trở, người 
đi thì nhiêu, người trở về rất ít, cha nhớ khi câu 
sinh con phải câu đảo các trời chí thành khẩn thiết, 
trải qua mười hai năm, khó khăn lắm mới sinh 
được con khôn lớn. Bây giờ con muôn bỏ cha mẹ 
mà đi, hãy bỏ ý muốn này đứng dậy ăn uống bình 
thường đi! 

- Cứ như vậy từ một ngày, hai ngày đến sáu 
ngày, khuyên can mãi nhưng cậu vẫn giữ chí như 
ban đầu. Cha mẹ lo sợ quá cùng nhau bàn bạc: 
“Đứa con mình trước sau gì cũng muốn đi biến, 
chưa từng thoái tâm, thôi hãy để cho nó đi biên còn 
mong có ngày trở vê, chứ nay cản trở nó nêu quá 
bảy ngày chắc là gặp họa, biệt phải làm sao”. Bàn 
luận xong, họ đi đến bên con nắm tay mà nói với 
CON: 

— Cha mẹ chìu theo ý con, hãy đứng dậy đi ăn 
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cơm. 

Ăn xong, Đại Thí đi ra ngoài tuyên bố với mọi 
người: 

— Nay tôi muốn đi ra biển tìm châu báu, ai 
muốn đi theo thì cùng đi, tôi sẽ cung cập đầy đủ 
dụng cụ. 

Khi đó, trong nước có năm trăm người nghe 
tuyên bố chịu đi theo, liên soạn các thứ cần dùng 
định ngày xuất hành. Đến ngày lên đường từ biệt 
vua, quân thân, cha mẹ và các vương tử, dân chúng 
có hơn ngàn vạn người đưa tiễn, họ tặng tiền bạc 
và các thứ cần dùng, khóc lóc từ biệt. ĐI được vài 
ngày thì ngừng nghỉ nơi cảnh đồng rộng, gặp một 
bọn cướp đến trộm lây. Đại Thí thương xót đem 
tiền của, lương thực ra cho và bắt đầu đi nữa. Đến 
một tòa thành tên Phóng bát, trong thành có một vị 
Bà-la-môn tên Ca-ty-lê. Khi đó Đại Thí đi đến chỗ 
ông ta muốn vay ba ngàn lượng vàng. VỊ Bà-la- 
môn này có một đứa con gái, xinh đẹp, mình sắc 
vàng tía, đầu tóc xanh mượt, tướng mạo đoan 
chánh tuyệt đẹp không a1 sánh bằng. Tám vạn bốn 
ngàn các tiểu vương quốc đến câu hôn mà cô chưa 
chịu. Khi đó Đại Thí đi đến công hỏi muốn gặp Ca- 
tỳ-lê. Cô gái ở trong nhà nghe tiếng nói bên ngoài 
vui mừng kinh ngạc thưa với cha mẹ: 

— Người ở bên ngoài kêu cửa đây là chồng con. 

Lúc đó ông Ca-tỳ-lê đi ra, gặp nhau, thấy tướng 
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mạo của Đại Thí, biết là phi phảm, nghe Đại Thí 
cần vàng, vui lòng chịu cho. Rồi ông tay trái cầm 
trắp vàng, tay phải năm tay con gái, nói với Đại 
Thí: 

— Nay con gái của ta đây dung mạo xinh đẹp 
khác thường, nhiều vương tử đên câu hôn nhưng ta 
không gả, nay trông thây cậu, tướng mạo đoan 
chánh, xin nhận lời đứa con gái này đi theo hâu hạ. 

Đại Thí nói: 

— Hiện nay, tôi sắp đi biển phải qua nhiều nguy 
hiểm, không biết có an toàn hay không, bây giờ 
nhận con gái ông, việc này không thê được. 

Ông Ca-tỳ-lê nói: 

- Nếu như được tốt lành trở về, xin cậu hãy 
nhận chịu lời tôi. 

Khi đó, Đại Thí liền nhận lời. Bây giờ ông Ca- 
ty-lê vui mừng bèn cho Đại Thí ba ngàn lượng 
vàng và đô cần dùng. Đại Thí cảm ơn tôi từ biệt 
lên đường. Cậu bảo những người cùng đi đặt mua 
thuyên tốt, dày bảy lớp ván để chịu đựng nỗi với 
sóng gió. Đây thuyền xuống biến, dùng Dảy sợi dây 
cột ở mạn thuyên rôi chàng lắc linh nói với các bạn 
thương buôn: 

— Các bạn hãy lắng nghe! Đi biến có nhiều nạn 
nguy hiểm, nào là gió độc, La-sát, sóng to, nước 
xoáy, rông dữ, ác khí, cá Ma-kiệt... rất nhiêu tai 
nạn. Các bạn vào biển! Lúc này aI muốn trở về thì 
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ở lại đây, kẻo thuyền nhồ neo tách bến có hối hận 
cũng không kịp. Nếu ai có thể vững lòng bên chí, 
không tiếc thân mạng, xa cha mẹ, anh em, vợ con. 
Nếu gặp được an ôn trở về thì của bảy báu mang 
về, bảy đời con cháu ăn cũng không hết. 

Nói rồi bèn cắt đứt một dây, cứ mỗi ngày như 
thể, bảy ngày nói xong cắt đứt bảy sợi dây neo, 
trương buôm thuận gió, thuyện chạy như tên bay 
cùng các thương buôn đến nơi có của báu. Đại Thí 
là người nghe nhiêu học rộng, biết các thứ của báu 
thứ nặng, thứ nhẹ, hạng quý, hạng thường, mảu sắc 
tốt xâu, chỉ bảo cho mọi người thương buôn: “Như 
thê này là sắc báu, không nặng, giá rất quý có thê 
lây; như thế này là thứ của báu bình thường rất 
nặng mà giá lại rẻ, chớ nên lây.” Lại giao ước lây 
của báu nhiêu ít vừa phải, đừng tham quá nhiêu sợ 
nặng thuyền bị đắm, còn lấy ít thì nhẹ thuyền 
nhưng lại tốn công mình đi cực nhọc. Dặn dò, nhắc 
nhở anh em xong, ai cũng siêng năng kiếm lấy, 
chất đầy trên thuyên, mọi thứ châu báu đẹp đẽ và 
chuẩn bị trở về. Lúc đó Đại Thí không muốn lên 
thuyên, mọi người tụ tập lại hỏi ý Đại Thí vì sao. 
Đại Thí đáp: 

— Tôi muốn đến điện của Long vương để xin 
ngọc Như ý. Dù bỏ thân mạng, xin không được, tôi 
quyết không trở vê. 

Những lái buôn nghe thế đau buôn, cùng nhau 


z*° 


hOI: 
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— Chúng tôi nhờ cậu mà mạo hiểm đến đây, 
mong được hoàn toản trở về nhà, nay vì sao cậu lại 
bỏ chúng tôi? 

Đại Thí nói: 

— Tôi sẽ vì các anh câu nguyện khiến cho các 
anh được an ồn trở về nhà. 

Các thương buôn nghe trôi, lòng lo sợ không 
yên. Đại Thí tay cảm lư hương, hướng về bốn 
phương, rôi tự lập thệ: “Tôi không quản mệt nhọc 
vào biện tìm châu báu để cứu giúp sự nghéo đói 
của quân sinh, nguyện đem công đức này câu thành 
Phật, như tôi chí thành xin nguyện này được thành 
tựu, khiến cho những người thương buôn và 
thuyên châu báu không gặp nạn dữ, an toàn về 
nước”. Nguyện xong, các thương buôn đều nắm 
tay chân Đại Thí khóc lóc từ biệt vê nước, nhồ neo 
trương buôm trở về Diêm-phù-đề đêu được an ồn. 
Bấy giờ Đại Thí sau khi từ biệt mọi người đi xuống 
nước đến mắc cá chân, trải qua bảy ngày đi nước 
sâu đến mông, đi bảy ngày nữa thì nước đến ngang 
lưng, bảy ngày nữa thì nước ngang đến cô, bảy 
ngày nữa thi trôi nối hoài đến một quả núi, hai tay 
chông cây để leo lên núi, đi bảy ngày thì đến đỉnh 
núi, ở trên đỉnh ngọn núi đó bằng thăng, đi bảy 
ngày rôi lại xuống núi, bảy ngày đến chân núi tới 
một ven nước, dưới nước có hoa sen sắc vàng, có 
các con rắn cực độc quân quanh cọng sen. Đại Thí 
thây thế liên ngôi ngay thăng nhiếp niệm tại tâm, 
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nhập pháp Từ bi tam-muội, nghĩ tới những con rắn 
độc này vôn khi sinh ra đều do lòng tham sân si tật 
đó, cho nên sinh trong đây, thọ thân hình độc ác 
xâu xa. Đem Jòng Từ thương xót, nên khiến những 
con răn độc ấy đêu hết nọc độc. Đại Thí đứng dậy 
bước trên những bông hoa mà đi, trải qua bảy ngày 
mới thoát qua khỏi răn độc này, đi tiễn tới phía 
trước thấy các La-sát, chúng ngửi thây hơi người 
đêu tìm đến. Đại Thí thây rôi nhiếp tâm Từ bi quán 
thì những La-sát tự phát tâm cung kính, đến gân 
hỏi: 

— Ông từ đâu đến? 

Đại Thí nói: 

— Tôi muốn tìm châu Như ý. 

La-sát vui mừng tự nghĩ: “Người phúc đức này 
đi đến Long cung, nhưng đường hãy còn xa, làm 
sao khiến vượt qua sự khô nhọc nối? Ta nên giúp 
vượt qua các nguy hiểm”, liền dùng thân lực đưa 
qua bôn trăm do-tuân rồi để trên mặt đất. Lúc đó 
Đại Thí đi thăng tới trước thây một cái thành bạc, 
sáng sạch trắng tinh, biết là Long cung, vui mừng 
đi tới thây ngoài thành có bảy lớp hào, trong toàn 
là rắn độc trông rất phê sợ. Đại Thí tự nghĩ: 
“Những con răn này đêu do đời trước tâm nộ rất 
nhiều, nên phải thọ thân hình xấu ác như vậy.” 

Lòng Từ bị thương xót coI nó như con nhỏ, tâm 
từ quán xong thì các con rắn độc đều mất hết, 
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chàng liền bước đi thăng đến Long cung, thây có 
hai con rông, thân quấn quanh thành, g1ao đâu ngay 
cánh cửa. Thấy Đại Thí, chúng ngóc đầu nhìn kinh 
ngạc. Khi đó Đại Thí nhập Từ bi quán, rồng độc 
cúi đầu không dám nhìn nữa. Đại Thí bước lên đi 
vào. Trong thành Long vương ngôi trên tòa bảy 
báu trông thây Đại Thí kinh ngạc thầm nghĩ. 
“Ngoài thành ta có bảy lớp hào, trong hào đều có 
rắn độc, rồng dữ, Dạ-xoa, thế mà người này vào 
được đến đây”. Long Vương liền đến tiếp đón hỏi 
han cung kính, làm lễ, mời ngôi trên giường bảy 
báu, đem các món ăn ngon ra thết đãi. Ăn xong, 
Long vương hỏi ý của Đại Thí đến đây làm gì. Đại 
Thí đáp: 

— Người ở cõi Diêm-phù- -đề nghèo khổ, tôi đến 
đây kiêm của báu về đề bố thí cho họ. Cuộc sông 
của họ vì sát hại, dồi trá... tạo đủ thứ nghiệp ả ác, sau 
khi mạng chung đọa vào ba đường ác, tôi thấy 
thương xót muôn cứu giúp họ nên vượt đường xa 
hiểm trở đến đây YẾt, kiến đại vương xin viên ngọc 
Như ý dùng để cứu tế, công đức làm được việc này 
xin thệ cầu thành Phật. Nếu không nghịch ý xin 
hãy ban cho. 

Long vương nói: 

— Ngọc Như ý là của báu khó được, ngài Vượt 
qua bao nguy hiểm đến đây, nếu vui lòng xin hãy 
ở lại đây một tháng, nhận chút cúng dường và nhân 
đó thuyết pháp cho tôi, tôi sẽ biếu ngọc Như ý. 
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Đại Thí nhận lời, Long vương hàng ngày thết 
đãi trăm vị của biển, ca múa để phục vụ cho Đại 
Thí. Đại Thí giảng pháp Tứ niệm xứ tuệ cho vua 
nghe. Trải qua một tháng thì từ biệt trở về. Long 
vương vui mừng mở châu Như ý trên búi tóc đem 
dâng cho Đại Thí, mà nói: 

— Đại sĩ có lòng Từ rộng lớn cứu giúp nạn khô 
và có ý chí mãnh liệt chắc chắn thành Phật. Tôi 
nguyện làm một đệ tử trí tuệ. 

Đại Thí nhận lời, nói: 

— Ngọc này của ngài có năng lực như thế nào? 

Long vương đáp: 

— Ngọc này có thê làm mưa hai ngàn do-tuân 
biến thành mọi thứ cần dùng. 

Đại Thí tự nghĩ: “Hạt chầu này tuy biên nhanh, 
nhưng chưa có thể làm cho ta giúp rộng lớn hơn 
nữa”. Bây giờ các rông lớn nhỏ tiễn đưa Đại Thí 
đến công thành tôi từ tạ ra vê. 

Đại Thí đi thắng tới trước, từ xa thấy một cái 
thành, toàn là lưu ly xanh, màu sắc nó trong sạch, 
đi đến mới thấy bên ngoài thành cũng có bảy lớp 
hào, trong hào cũng đây các rắn độc. Đại Thí trông 
thây, thầm nghĩ: “Các rắn độc này do lòng sân hận 
tật đỗ mới sinh trong đây, chịu thân hình xấu ác”. 
Chàng bèn ngôi ngay thăng nhập Từ bi quán tăng 
thêm lòng thương xót, lòng Từ bi lan tỏa, các răn 
không còn độc hại nữa, giãm bước lên đầu của 
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chúng mà đi vào thành, cũng thấy hai con rồng 
dùng thân quấn quanh thành, hai đầu giao nhau 
trước công. Chúng trông thấy Đại Thí ngóc đâu 
trừng nhìn. Đại Thí lúc đó đem lòng Từ bị nhìn 
chúng, lòng từ lan tỏa khiến trừ đi độc hại của nó. 
Rông gục đâu, Đại Thí tiên bước vào trong thành. 
Khi đó trong thành có một Long vương ngôi trên 
điện bảy báu, trông thấy Đại Thí kinh ngạc thâm 
nghĩ: “Ngoài thành có bảy lớp hào rắn độc, các 
rông, Dạ-xoa, khó có thể vượt qua, người này làm 
thê nào mà có thể đến đây?” Long vương liên bước 
xuống đón tiệp chào hỏi cung kính làm lễ mời lên 
trên điện ngôi tòa bảy báu, bày các món ăn ngon 
lạ, ăn xong rôi, Long vương hỏi nguyên do vì sao 
đến đây. Đại Thí nhân đó trả lời ý của mình đến 
chỉ muôn cầu ngọc Như ý. Long vương nói: 

— Ngọc Như ý rât là khó được, vả lại người 
muốn được nó, thì phải nhận lời ta mời ở lại đây 
hai tháng và thuyết giảng về hạnh Bô-tát. 

Long vương bày ra các thức ăn uống và ca múa 
hát để cúng dường Đại Thí. Đại Thí dùng biện tài 
phân biệt nói Tứ thân túc. Trải qua hai tháng mới 
xong rôi từ tạ ra vẺ. Long vương liên mở hạt châu 
trên búi tóc dâng cho và lập thệ: 

— Đại sĩ có lòng Từ bi cứu giúp quân sinh, tâm 
rộng lớn ây chăc chắn thành Phật, ta nguyện làm 
đệ tử học pháp thân túc. 
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Đại Thí nhận lời nói: 

— Như lời ngài đã nguyện, sẽ được thành tựu, 
còn viên ngọc ngải cho đây, năng lực như thế nào? 

Long vương đáp: 

— Châu Như ý này có thể mưa xuống bốn ngàn 
do-tuân, biến ra tât cả các thứ cân dùng, ngài nghĩ 
gì thì nó biến thành như thê. 

Đại Thí tự nghĩ: ““Tuy hạt châu này có phép hay 
lạ nhưng chưa được như ý của ta”. Bây giờ Long 
VƯƠng, rông lớn nhỏ đêu tiễn đưa Đại Thí ra đến 
công thành, thương mến, quyến luyến rôi từ biệt ra 
đ1. 

Đại Thí lại đi về phía trước, trông thây cái 
thành bằng vàng, màu sắc chói lọi rất đẹp. Đại Thí 
đi đến thây ở ngoài hành cũng có bảy lớp hào, 
trong hào cũng có những con răn độc. Đại Thí tự 
nghĩ những con răn độc này cũng do đời trước có 
thói sân tật đồ nên nay mang thân hình xấu ác này, 
rồi ngôi thắng khởi lòng Đại bị tăng thêm lòng 
thương mên, các răn độc đều không còn, rôi giảm 
bước qua tới trước công thành, cũng trông thây hai 
con rông dùng thân quân thành giao đầu trước 
công. Trông thây Đại Thí, chúng ngâng đâu nhìn 
trừng. Đại Thí y như pháp nhập định quán Từ bị, 
rồng bèn cúi đâu. Đại Thí bước qua rồi vào trong 
thành. Trong thành đó cũng có Long vương ngôi 
trên bảo điện, từ xa trông thấy Đại Thí, ngạc nhiên 
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tự nghĩ: “Bên ngoài thành của ta đây có Dảy lớp 
hào, trong đó đây dây rắn độc, ngoải ra còn có 
rông, Dạ-xoa, không ai có thê đi qua. Nay người 
này là ai mà có thể đến được nơi đây?” Tâm Tất 
ngạc nhiên lạ lùng, Long vương liền bước xuông 
nghênh tiếp hỏi han, cung kính làm lễ và mời lên 
bảo điện mời ngôi tòa Dảy báu. Ngồi xong, Long 
vương bảo đem các món thơm ngon thết đãi, ăn 
xong rôi hỏi nguyên do vì sao đên đây? Đại Thí 
đáp: 

— Người ở Diêm-phù-đề, phước đức mong 
manh, vô cùng nghẻo khô, làm lụng lao lực, giết 
hại, dối trá để kiêm sự ăn mặc, đủ mười nghiệp 
chẳng lành, sau khi mạng chung lại đọa trong ba 
đường khô. Tôi vì lòng thương xót, muỗn cứu giúp 
họ, mới vào biến tìm Long vương, nghe nói ngài 
có châu Như ý nên không quản đường xa nguy 
hiểm, mong được đến đây. 

Long vương nói: 

— Ngọc báu Như ý là vật khó có được. Đại sĩ 
đến đây mong được châu â ây. Nếu ngài muốn được 
ngọc ây, hãy ở lại đây bốn tháng, thọ sự cúng 
dường nhỏ mọn của tôi và giảng giải đạo pháp cho 
tôi nghe. 

Đại Thí nhận lời. Long vương vui mừng, ngày 
ngày bày các món mỹ vị đích thân dâng các món 
ngon ngọt, lại bảo trôi các thứ âm nhạc, múa hát 
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giúp vuI. Đại Thí dùng biện tài phân biệt danh tự, 
ngọn nguôn các pháp, rộng tuyên giáo nghĩa. Long 
vương một lòng lắng nghe lãnh thọ, sớm chiều 
thăm hỏi, không, để mất giờ giấc. Long vương sắp 
đặt giờ cho các rông, Dạ-xoa tới lui hâu hạ chu đáo 
trong bốn tháng, nghiêm chỉnh rất hợp. phép tắc. 
Bốn tháng đã mãn, Đại Thí từ biệt ra về. Bây giờ 
Long vương liên cởi châu Như ý trong búi tóc dâng 
cho Đại Thí và lập thệ: 

— Đại sĩ thệ nguyện rộng lớn, lòng tự cứu tế bao 
la, thương xót các quần sinh, không màng khó 
nhọc, chăc chăn sẽ thành Phật. Tôi nguyện làm một 
đệ tử tổng trì. 

Đại Thí nhận lời, lại hỏi: 

— Hạt châu ngài cho năng lực nó như thê nào? 

Long vương nói: 

— Hạt châu nảy có thể mưa xuống rộng tám 
ngàn do-tuân biến ra bảy báu cần dùng. 

Đại Thí vui mừng, tự nghĩ: “Đất châu Diêm- 
phù-đề, bảy ngàn do-tuân, công năng ngọc này đạt 
được nguyện vọng của ta.” Trước sau đã được ba 
hạt châu, buộc ở chéo áo, Đại Thí liên đi ra ngoài 
thành. Các Tông lớn nhỏ tiễn đến ngoài thành, đều 
quyên luyến thương mên, cùng từ bIỆt ra về. Đại 
Thí đem hạt châu ra câu nguyện. Nếu thật sự là 
châu Như ý, hãy khiến thân ta có thể bay lên hư 
không. Cầu nguyện xong, thân chàng nhâc bông 
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lên hư không và có thê bay qua biến, nghỉ ngơi trên 
bãi cát. Lúc đó trong biến các rông cùng nhau bàn 
luận: 

— Trong biến chúng ta chỉ có ba hạt châu, công 
năng nó rât lớn, khó có gì sánh bằng, người này 
nay lấy nó đem đi, đáng tiếc châu báu này, chúng 
ta nên đi lấy lại. 

Bàn bạc xong, họ bí mật mở lây hạt châu lại. 
Đại Thí ngủ tỉnh dậy không thây châu báu, bèn suy 
nghĩ: “Ở đây không có người, ặt là rông biến lấy 
châu báu của ta đem đi, ta vì châu này phải vượt 
qua bao gian lao nguy hiểm, mong ngày đem về 
nước đề cứu chúng sinh cho mãn nguyện, dù có lây 
châu báu của ta, rôt cùng ta sẽ không tha, ta sẽ dùng 
hết sức tát cạn biển này, ta thê bỏ mạng ở đây, nêu 
không lây lại được ngọc Ma-nI, quyết định không 
vê.” Suy nghĩ thế rồi, chàng đi đến bờ biến, nhặt 
được một cái mu rùa, dùng hai tay tát biến. Thân 
biến biết ý hiện ra hỏi: 

— Nước biên sâu rộng ba trăm ba mươi sảu vạn 
dặm cho dù tất cả nhân dân cùng nhau hết sức để 
tát cũng không thể cạn nổi, huống là một mình ông 
tát làm sao được? 

Đại Thí nói: 

— Nếu người ta chí tâm, muôn làm việc gì thì 
việc ấy cũng không ngại. Ta được châu báu này để 
làm lợi ích cho tất cả quân sinh, đem công đức này 
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cầu thành Phật, tâm ta không giải đãi, làm sao 
không thể được? 

Lúc đó trời Thủ-đà-hội, từ xa trông thây Đại 
Thí một thân một ý siêng năng cực nhọc để đem lại 
an lạc cho tất cả chúng sinh, thâm nghĩ: “Chúng ta 
làm sao không đến trợ giúp và kêu gọi bạn bè đến 
giúp cậu ta.” Đại Thí múc nước đô thì tật cả các 
trời dùng y trời đựng chứa nước, rôi đem đồ đi nơi 
khác. Một lần tát biên như vậy nước giảm đi bốn 
mươi dặm, hai lần tát giảm đi tám mươi dặm, ba 
lân tát giảm đi một trăm hai mươi dặm. Những con 
rông ăn cắp châu Như ý hoảng sợ đến chỗ Đại Thị, 
nói: 

— Xin hãy ngừng tay, đừng tát biến nữa. 

Đại Thí ngừng nghỉ, rồng đến hỏi: 

— Ông cân châu báu này dùng để làm những 
việc gì? 

Đại Thí nói: 

— Dùng để cứu giúp tt cả chúng sinh. 

Rồng lại hỏi: 

— Theo ông nói, ở trong biển chúng tôi, chúng 
sinh rất nhiều, vì sao không cho, mà lại muôn đem 
đ1. 

Đại Thí nói: 

- Những loài trong biển cũng là chúng sinh, 
nhưng không bị đau khô dữ đội như nhân dân ở 
Diêm-phù-đê, ở trên đây vì tiên tài mà họ sát hại, 
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dối trá tạo mười nghiệp ác, sau khi chết phải đọa 
vào ba đường. Ta vì loài người muốn cho họ hiểu 
giáo pháp nên đến đây xin châu Như ý, trước giúp 
họ được ăn mặc đây đủ, sau dạy họ tu Thập thiện. 

Rồng nghe xong, đem trả ba viên ngọc Như ý. 
Bây giờ Thân biến thấy Đại Thí tính tân dũng mãnh 
làm công việc như thê, liên thệ rằng: 

— Hôm nay ngài tinh tân như thế, ắt sẽ thành 
Phật, tôi nguyện làm một đệ tử tinh tấn. 

Đại Thí được châu rồi tiếp tục bay đi, hỏi thăm 
các bạn thương buôn, liền hạ xuống, đồng bạn 
trông thấy kinh ngạc vô cùng, đều khen: 

— Thật rất kỳ lạ, rât đặc biệt. 

Rôi họ cùng nhau đi về thành Phóng bát. VỊ Bà- 
la-môn Ca-ty-lê nøhe tin Đại Thí đi biến tốt lành 
trở về, vô cùng mừng rỡ, ra nghênh đón hỏi han và 
mời các bạn thương buôn ở lại, mở tiệc thết đãi, 
dọn ra các món ăn ngon lạ quý hiểm, ăn xong bàn 
nói chuyện về cuộc hành trình đã qua. Lúc đó Đại 
Thí câm châu Như ý chỉ vào trong nhà của vị Bà- 
la-môn (Ca-ty-lê) thì các kho tàng đây ä ặp của báu, 
mọi người trông thấy khen ngợi việc chưa từng có. 
Khi đó ông Ca-tỳ-lê trang điêm cho con gái đẹp đề 
đem các châu báu trang sức nơi thân, trước rửa tay, 
sau đó dẫn con gái giao cho Đại Thí. Đại Thí nhận 
cô gái, ông Ca-ty-lê vui mừng bảo năm trăm kỳ nữ 
có đủ tài năng và năm trăm bạch tượng chở nhiều 
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châu báu rất là kỳ lạ để tiễn đưa con gái. Đại Thí 
bảo các bạn cỡi voi lên đường, trong thành người 
lớn kẻ nhỏ đến đưa tiễn, trôi các âm nhạc, trở về 
nước nhà. 

Từ khi Đại Thí từ biệt ra đi, cha mẹ đau buôn 
thương nhớ khóc than mù cả đôi mắt. Nghe tin con 
trở về nước, Đại Thí đến lễ bái thăm hỏi, cha mẹ 
nghe tiếng, lấy tay xoa đầu vuốt mặt con mới biết 
chắc chắn con đã trở vẻ, vui buôn lẫn lộn, than 
trách con: 

— Con thật vô tâm, bỏ cha mẹ đi biển để cha mẹ 
thương nhớ, con vào biến trở về mang được những 
vật gì? 

Đại Thí lây ngọc Như ý ra đưa cho cha mẹ, ông 
bà cầm viên ngọc mà nói: 

— Nay trong kho nhà ta, đá quý như ngọc này 
cũng không ít, vì sao phải cực khô mới tìm được 
thứ này. 

Đại Thí cầm ngọc báu chỉ vào mắt cha mẹ, tự 
nhiên cặp mắt hai người trong sáng hơn xưa. Như 
Ø1ó xua mây, ông bà được trông, thây trở lại, lòng 
rất vui mừng, cảm niệm oai thần của ngọc báu, 
khen ngợi rất là kỳ lạ: 

— Con tuy cực khô nhưng cũng không uống 
công. 

Đại Thí bèn cầm hạt châu câu nguyện: 

— Nếu là viên ngọc Như ý, thì hãy khiến cho 
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chỗ ngôi của cha mẹ tôi biến thành giường tòa châu 
báu quý lạ, phía trên có tán lớn bảy báu trang 
nghiêm. 

Nói xong thì được như ý ngay, tất cả đều vui 
mừng. Đại Thí lại cầm châu báu câu nguyện: 

— Xin nguyện khiến cho cha mẹ, vua quan, dân 
chúng các kho tàng đều được đây ấp. Chàng liên 
lây châu ấy đưa khấp bốn hướng, thì nhà nào cũng 
đêu được đầy đủ vàng bạc châu báu, không a1 
chắng kinh ngạc. Đại Thí sai người cỡi voi đi tám 
ngàn dặm, thông báo cho tật cả nhân dân ở Diêm- 
phù-đề biết răng: “Đại Thí đi biên trở về tôt lành, 
được hạt châu Như ý, hạt châu ấy công năng rất kỳ 
diệu, sau bảy ngày nữa sẽ khiến cho hạt châu ấy 
mưa xuông tật cả châu báu, thức ăn tủy theo ý 
muốn mọi người. Ai muôn lây được thì phải giữ 
trai giới thanh tịnh chờ đợi.” Đến ngày thứ bảy. 
Đại Thí tắm gội sạch sẽ, mặc y ảo mới, rồi đi đên 
một vùng đất bằng thắng, buộc châu Như ý trên 
đầu ngọn phướn cao, tay câm lư hương cầu 
nguyỆn: 

c— Nguyện cho người ở cối Diêm- -phù- -đê, tất cả 
những người nghèo, khổ muốn được giúp cho đều 
không ai bị thiêu thôn. Nếu thực là ngọc Như ý thì 
xin lân lượt mưa các thứ cân thiết cho chúng sinh. 

Cầu nguyện vừa xong, bốn phương mây kéo 
mát râm, gió thôi lên, thối các thứ bất tịnh nhơ bân 
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trên mặt đất sạch sẽ, kê đến mưa lâm râm đè sạch 
bụi, rôi đến mưa ra các thức ăn uống trăm vị ngon 
lạ, tiếp, đến mưa ngũ cốc, y phục, các thứ bảy báu 
quý hiếm đây dây châu Diêm-phù- -đề. Người dân 
lân lượt đến lấy; áo quân, thức ăn uỗng dư dã, nên 
họ trông thây các châu báu cũng như gạch ngói. 

Bấy giờ Đại Thí thây dân chúng đây đủ, bèn sai 
người đi thông báo cho khắp cõi Diêm-phù-đề biết 
răng: “Tất cả dân chúng trước đây do nghèo thiếu 
ăn mặc và châu báu mà sát hại, dỗi trá lẫn nhau, 
thây lợi quên nghĩa, không sợ tội phúc, sau khi 
mạng chung phải đọa lạc trong ba đường ác, cũng 
như từ chỗ tôi vào chỗ tôi thêm, thọ tội nhiều kiếp. 
Tôi thường thương xót không người cứu giúp, nên 
quên mình dân thân vào biên cả nguy hiểm, được 
hạt báu Như ý này đem về cứu tê, mọi người đã 
được đây đủ không còn thiếu thôn gì nữa. Giờ đây 
tôi khuyên mọi người siêng tu Thập thiện, giữ gìn 
thân khẩu ý, nhân từ hiệu thuận, tinh tân khắc phục 
ý, chớ nên phóng dật!” Đại Thí dùng các phương 
tiện rộng khuyên làm lành. Chàng làm các văn thư 
gửi cho vua quan khuyên dân chúng đều được nghe 
biết. Bấy giờ tất cả dân chúng trong Diêm-phù- -đề 
được nhờ ân Đại Thí, họ nghĩ nên làm gì để đền ân 
đức ây. Họ chỉ biết tuân lời giáo hóa tu Thập thiện, 
chuyên tập lòng từ kính, giữ gìn thân, khâu, ý thanh 
tịnh, sau khi mạng chung đều được sinh lên cõi 
trời. 
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Nói đến đây, Đức Phật nhắc lại: 

— Này Xá-lợi-phất, ông nên biết vị Bà-la-môn 
Ni-câu-lâu-đà thuở đó nay là vua Tịnh Phạn, cha 
Ta; còn bà mẹ nay là Ma-ha Ma-da, mẹ của Ta. Đại 
Thí chính là tiền thân của Ta. Vị Long vương ở 
thành bằng bạc nay là Xá-lợi-phất, Long vương 
trong thành lưu ly nay là Mục-kiên-liên, Long 
vương ở thành băng vàng nay chính là A-nan, Thân 
biến thuở đó nay là ô ông Ly-viỆt. Ông A-nan khi đó 
làm Long VƯƠng thết đãi Ta khéo biết thời nghị, 
cho đến ngày nay cũng muốn hầu Ta cho đúng thời 
tiết. A-nan muôn được ba nguyện ấy là tùy ý muốn 
của ông. 

A-nan nghe Đức Phật nói về tiền kiếp, rất vui 
mừng, từ chỗ ngôi đứng dậy chắp tay bạch: 

— Con xin đem thân này làm thị giả, xin Thế 
Tôn từ bị hứa khả. 

Bấy giờ chúng hội nghe Đức Phật thuyết về tiền 
kiếp, cảm niệm đại ân chuyên tâm tư duy pháp Tứ 
diệu đề, có người đặc quả Tu-đả-hoàn, Tư-đả-hàm, 
A-na-hàm và A-la-hán, có người Ø1€O trông nhân 
duyên căn lành Bích-chi- phật, có người phát tâm 
Vô thượng Bô-đề, có người được trụ Bất thoái địa, 
đêu hoan hỷ đảnh lễ phụng hành. 

LÌ 
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Phẩm 41: TRỜI TỊNH-CƯ THỈNH PHẬT 
TAM 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ trời Thủ-đà-hội 
xuống cõi Diêm-phù-đề, đên chỗ Đức Thế Tôn 
thỉnh Phật và chúng Tăng để cúng dường và tắm 
gội. Đức Thế Tôn im lặng, được col là hứa khả. 
Thiên tử liên Dày các thức ăn uống và sửa soạn 
dụng cụ tắm gội, nhà tăm nước ấm áp vừa thích 
hợp cơ thể, tô dâu cỏ giặt giũ, đều chuẩn bị đây đủ, 
sắp xếp xong xuôi, rồi bạch Thế Tôn: 

- Giờ thọ trai đã đến, kính thỉnh Thê Tôn chứng 
giám. Lúc đó Đức Thế Tôn và các Tỳ-kheo nạp thọ 
sự cúng dường. Trước tiên tăm gội sạch sẽ, sau đó 
mới thọ thực. Thức ăn của ông ngon ngọt ở thế gian 
hiểm có. Ăn xong Đức Phật và các Ty-kheo trở lại 
ngôi chỗ cũ. Lúc đó A-nan chắp tay quỳ bạch Thế 
Tôn: 

— VỊ trời này xưa kia làm công đức gì mà hình 
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thể tốt đẹp, uy tướng hiểm quý, ánh sáng chói lọi, 
như ngọn núi báu? Cúi mong Thế Tôn nói cho 
chúng con được biết việc ấy. 

Đức Phật bảo: 

- Này A-nan, hãy lắng nghe, khéo gìn giữ, Ta 
sẽ giải nói. Thời Đức Phật Ty-bà-thi quá khứ, vị 
trời này là một người nghèo, thường đi làm thuê để 
nuôi thân. Nghe Đức Phật nói vê công đức , cúng 
dường, tăm gội cho chư Tăng, trong lòng vị ây vui 
mừng suy nghĩ muôn thỉnh cúng dường. VỊ ây bèn 
siêng năng làm mướn để dành được Ít tiền, mua các 
thứ dụng cụ tắm gội và các thức ăn uống thỉnh Phật 
và chúng Tăng hêt lòng cúng dường, do phúc hạnh 
ây, sau khi mạng chung sinh lên cõi trời Thủ-đà- 
hội và có tướng sáng đẹp này. 

Đức Phật lại bảo: 

— Này A-nan, vị trời này chăng những hôm nay 
thỉnh Phật và chúng Tăng mà ở thời Đức Phật Thi- 
khí cũng đến thế gian cúng dường Thế Tôn ấy và 
Tăng chúng, đến thời Phật Ca-diệp cũng lại như 
vậy. 

Đức Phật lại bảo: 

- Này A-nan, vị trời này chăng những cúng 
dường bảy Đức Phật mà đời hiền kiếp sau nảy dù 
cho có một ngàn vị Phật ra đời cũng đêu thỉnh Phật 
và chúng Tăng tắm gội giống như ngày nay không 
có sai khác. 
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Bấy giờ Thế Tôn nhân đó thọ ký vị trời này ở 
đời sau mãn một trăm kiếp a-tăng-kỳ, sẽ được làm 
Phật, hiệu là Tịnh Thân, đầy đủ mười hiệu, giáo 
hóa chúng sinh không thê hạn lượng. 

Khi đó ngài A-nan và đại chúng nghe Đức Phật 
nói thế vui mừng khôn lường, đồng thanh nói: 

- Đức Như Lai ra đời làm lợi ích rất lớn, như 
ông Tịnh Cư này cúng thí ít mà được phúc báu rất 
nhiêu. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, lành thay! Lành thay! Đúng như 
lời ông nói. 

Đức Phật nhân đó vì chúng hội, rộng nói Diệu 
pháp, người nghe pháp có kẻ đặc đạo, Vãng lai, Bất 
hoàn, cho đến Ứng chân. Có người phát tâm cầu 
đại đạo. Ai nây đều vui mừng, đảnh lễ phụng hành. 


Phẩm 42: THÁI TỬ THIỆN SỰ ĐI BIẾN 

Tôi nghe nói như thê này: 

Một lúc nọ, Đức Phật ở nước La-duyệt-kỳ, 
trong núi Kỳ-xà-quật, các đại Ty-kheo vây quanh 
nghe Ngài thuyết pháp. 

Bấy giờ A-nan thây Đê-bà-đạt-đa đối với Như 
Lai thường ôm lòng tật đó, ông xua đuôi voi uống 
rượu say để giẫm Phật và xô đá để đè Phật, dùng 
mọi thứ để hại. Nhưng Đức Phật từ bi, thương xót 
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coi Đê-bà-đạt-đa như La-hâu-la không có sai khác. 
A-nan thấy ông ta làm như vậy, thường ôm lòng 
oán hận, suy nghĩ trong lòng, Ì liên từ chỗ ngồi đứng 
dậy, trịch y bảy vai phải, chắp tay quỳ thưa, than 
nói về việc đó. Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, ông Đề-bà-đạt-đa không chỉ ngày 
nay có lòng ác đôi với Ta mà ở đời quá khứ cũng 
từng làm thương hại đên Ta, nhưng Ta thường đối 
xử từ bị với ông. 

Ngài A-nan liên bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, ở đời quá khứ Đề-bà-đạt-đa 
thường làm tôn hại Ngài, khi đó Ngài khởi lòng Từ 
đối với ông ta, việc đó như thê nào? Xin hãy nói 
cho chúng con được nghe. 

Đức Phật bảo: 

- Này A-nan, đời quá khứ lâu xa, vô số vô 
lượng, không thê nghĩ bàn a-tăng-kỳ kiếp, ở cõi 
Diêm-phù-đê này, có một vị quôc vương tên Lặc- 
na-bạt-di (Tả án dịch là Bứu Khải) thống lãnh năm 
trăm tiểu quôc VƯƠng. Ông có năm trăm phu nhân, 
thể nữ, đêu không có con. Vua bèn cầu tự các vị 
trời, mặt trời, mặt trăng, sông núi, thọ thân... trải 
qua mấy năm, vẫn không được con. Vua rất đau 
buôn, tự nghĩ: “Ngày nay ta không con, một khi 
băng hà, nước không người nối dõi, thiên hạ ắt 
loạn, do đó phải làm sao? Năm trăm chư hâu không 
phục tùng sẽ ra sức tranh đấu, mạnh yếu cùng giết 
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hại lẫn nhau, tiêu dân mất nước đêu do không 
người kế nghiệp cả.” Nghĩ như thế rồi, vua càng 
thêm lo buôn. Khi đó có một Thiên thân biết được 
ý của vua, báo mộng răng: “Khu rừng ngoài thành 
có hai ông Tiên, ông thứ nhất thân có màu sắc vàng 
có phúc đức thông minh, hùng biện không a1 có thê 
bì kịp, nêu ông cân con hãy đến đó câu thỉnh, ắt 
ông ta sẽ hôi ý đến sinh vào VƯƠng gia.” Vua tỉnh 
giâc, vui mừng liên ra lệnh xa giá, dẫn theo vài 
người, ởi khắp nơi tìm kiếm thì gặp được Tiên 
nhân, vua câu xin than vẫn: 

— Nước không người nối nghiệp, đau buôn 
không yên, ngưỡng câu đại Tiên sinh vào vương 
gia đê nôi dòng trỊ nước, cúi mong giáng lâm. 

Khi đó Tiên nhân thây vua ân cần không nỡ 
nghịch ý bèn nhận lời. VỊ Tiên nhân thứ hai lại nói 
VỚI VUA: 

— Ta cũng muôn sinh vào nhà vương gia. 

Vua rất vui mừng rôi từ tạ về cung. Trải qua 
một thời gian, Tiên nhân sắc vàng liên mạng chung 
thì phu nhân của đại vương liên cảm biết thọ thai. 
Bà tên Tô-ma, là phụ nữ rất thông minh, có thể biết 
được thai nhI là trai hay gái và bà tự nói: 

— Tôi mang thai chắc chăn là con trai. 

Đức vua và người trong cung nghe bà nói thế 
đêu rất vui mừng. Vua ra lệnh thể nữ trong cung 
hết lòng lo lắng cho phu nhân được chu đáo, nảo 
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giường, chăn, ăn uống... đều là những thứ mịn 
mêm, ngọt ngon, dìu đỡ lúc đi lại không để cho xảy 
ra nguy hiểm. Đến ngày khai hoa, đại phu nhân 
sinh được một hoàng nam tướng mạo đoan chính 
lạ thường, thân vàng, tóc xanh mươn mướt, đây đủ 
nhân tướng, nhà vua và bá quan nội ngoại thành 
nhìn hoài không chán, nhân đó mời thây tướng đến 
xem. Thây tướng quan sát khắp nơi vui mừng tâu 
VUA: 

- Hoàng tử này tướng tất tốt, trong nhân gian 
khó có được. Đây là một người thông minh không 
ai có thể bì kịp. 

Vua nghe tôi rât vui mừng, bèn nhờ thây tướng 
đặt tên. Thây tướng hỏi vua: 

— Nay thái tử này thọ thai đến nay có điều gì 
thay đối không? 

Vua liên đáp: 

— Hoàng hậu này tánh tình hung dữ, quá ham 
VUI, vọng cử gian phi, thấy người thiện tâm sinh 
không vui, từ mang thai đến nay, tánh tình thay đối 
khác, bà rât nhân từ thương người ngu, mến kẻ trí, 
ham tu bồ thí. 

Thây tướng nghe xong, khen răng: 

— Lành thay! Đứa trẻ này gá tình thức nơi người 
mẹ. 

Bèn đặt tên là Ca-lương-na-già-lê (Tẩn địch là 
Thiện Sự). Bà phu nhân thứ hai tên Phất Săc được 
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vị Tiên thứ hai nhập thai, đến ngày cũng sinh được 
một người con tra1, dung mạo đẹp đế lạ thường, lại 
cũng mời thây đến xem tướng. Thây tướng trông 
thây nói: 

— Vị thái tử này là người đầy đủ phước đức, trí 
năng. 

Vua nhờ đặt tên, thầy tướng hỏi: 

— Khi mang thai người mẹ tính tình có gì khác 
không? 

Vua nói: 

—Mẹ thái tử này tính tình trung thực hiên lành, 
có lòng Từ thích làm việc thiện, nhưng từ khi mang 
thai đền nay thì ngược lại rất thích việc ác, ghen 
ghét người hiên tài, thấy việc thiện thì không vui. 

Thây tướng lại nói: 

— Đây cũng là đứa trẻ gá tha1 nơi mẹ. 

Nhân đó đặt tên là Ba-bà-gia-lê (Tần địch là Ác 
Sự). Bấy giờ nhà vua rất chú tâm yêu mến Ca- 
lương-na-già-lê (7n Sự) bảo xây cung điện ba 
mùa, để khi mùa đông ở cung điện ấm áp, mùa 
xuân, thu ở trong nội điện, mùa hạ ở cung điện mát 
mẻ, sắp xếp kỹ nhạc giúp vui cho thái tử. Thái tử 
lớn lên thông minh lanh lẹ lại thường học các sách 
vở thế gian cả mười tám bộ đọc thuộc rành rẽ, khéo 
giải nghĩa lý tường tận. Một hôm thái tử xin ra 
ngoài thành dạo chơi, đức vua cho phép và ra lệnh 
dọn đẹp quét sạch đường xá. Thái tử cỡi voi trắng 
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lớn, cầm roi bạc, có cả ngàn người theo sau, tất cả 
nhân dân chen đứng hai bên đường, trên lầu gác, 
người xem đông vô số kể, đều khen thái tử tướng 
giông như Phạm thiên, uy nghi dung mạo, trong 
nhân gian ít có. Khi đó thái tử trông thây người ăn 
xm, thân thể gây xâu, áo quân rách Tưới dơ bần, tay 
trái cầm chiếc thau bể, tay phải cầm cây gậy, nói 
lời cầu xin thương xót. Thái tử hỏi tùy tùng: 

— Đây là người gì thế? 

Quân thần thưa: 

— Những người này côi cút cô đơn hoặc không 
có cha mẹ, không chỗ nương tựa, đau bệnh điên 
cuông... không thể làm lụng, không có được một 
đồng tiên, xin người qua đường để nuôi thân miệng 
như vậy. 

Khi ấy thái tử thương xót, lòng càng đau đón. 
Lại đi tới một đỗi thì trông thấy những người đô tế 
giết hại súc sinh, xẻ cắt để cân bán. Thái tử hỏi: 

— Tại sao làm việc này? 

Họ nói: 

— Từ đời ông nội của chúng tôi đến nay đều 
sông bằng nghề này, nếu bỏ nghệ này thì không thể 
tự nuôi sông được. 

Thái tử nghe rôi than thở dài mà đi, đi tới trước 
thái tử trông thây nông dân cày ruộng đất tung ra, 
côn trùng, cua êch bắt nuốt ăn, lại có những con 
rắn rình bắt lẫy cua ếch mà ăn. Trên trời có chim 
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khống tước bay đến mô lây con răn ây ăn. Thái tử 
hỏi họ: 

— Tại sao làm việc này? 

Nông phu đáp: 

— Đây là nghề nghiệp của chúng tôi, nơi đất này 
gIco giông, sau này sẽ thu được lúa thóc để cung 
cập lương thực cho mình và đóng thuế cho vương 
1a. 

Thái tử than: 

— Người ta do ăn uống mà giết hại chúng sinh, 
làm lụng thân thê cực khô như vậy. 

Rồi lại đi tới trước nữa, trông thây những thợ 
săn đang 81ương cung nhắm băn bây chìm và lại 
thấy. họ giăng bẫy lưới bắt được các con cầm thú 
để năm trên mặt đất la hét rất kinh sợ, giẫy giụa mà 
không thê thoát ra được, thái tử hỏi: 

— Tại sao làm như vậy? 

Họ đều nói: 

— Chúng tôi bắt các cầm thú để bán mà nuôi 
sông thân mình. 

Thái tử nghe thê than thở rồi đi đến bên bờ 
sông, thấy các ngư phủ giảng lưới bắt cá, họ để trên 
mặt đất cá nhảy lung tung, còn cá chết nhiều vô sô. 
Thái tử lại hỏi, họ đều đáp: 

- Chúng tôi nhờ nghê bắt cá này để mua y áo 
và thức ăn nuôi sông thân mình. 

Thái tử thở dài, thương xót cho quân sinh vì 
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miễêng ăn manh áo mà phải giết hại chúng sinh như 
thê, vì để cung cấp cho thân miệng mà gây tội lỗi, 
quả báo sau này sẽ thê nào? Rồi ngài quay lại trở 
về cung buôn bã không vui, đến tâu vua cha xin 
ban cho một điều. Vua nói: 

— Con muôn øì trằm không ngăn cản. 

Thái tử thưa: 

— Vừa TÔI, con ra ngoài thành dạo chơi trông 
thây những người dân vì miệng ăn áo mặc mà phải 
giết hại, dôi trá, gây tội ngày càng tăng, lòng rất 
đau xót, con muôn được giúp cho họ, mong phụ 
hoàng lấy của trong kho bồ thí cho họ để họ khỏi 
phải chịu thiêu thốn. 

Đức vua nghe thái tử nói thê càng thương mến 
sập bội, không thể trái ý, bèn hứa cho. Lúc đó thái 
tử liên bảo đi tuyên bố cho dân chúng hay: “Thái 
tử Ca- lương- -na-glà-lê bộ thí cho người nghẻo 
thiêu... ai cũng cho cả, nếu người muôn cân vàng 
bạc, châu báu hoặc y phục, các thứ ăn uống, hãy 
đến cửa thành hoặc trong chợ, ai cần gì đã sắp xếp 
có người cung cấp cho tât cả.. 

Bây giờ trong nước, các Sa-môn, Bà-la-môn, 
người nghèo khổ, neo đơn, g1ả cả, bệnh tật... › người 
mạnh dìu kẻ yếu lần lượt đi đến, cân áO quân cho 
áo quân, cần thức ăn cho thức ăn, cần vàng bạc, 
châu báu... tùy ai thích gì thì cho nây. Khi đó nhân 
dân truyền miệng với nhau khắp cả Diêm-phù-đề 
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đều vân tập đến, đem kho báu nhà vua ra bô thí hết 
hai phân ba. Bấy giờ, quan giữ kho vào tâu vua: 

— Đại vương đã ra lệnh phải dự trữ lương thực 
để thường tiếp đãi năm trăm nước nhỏ và các sứ 
g1ả tới lui, các vật báu cần dùng cùng dự trữ, nay 
thái tử đem của trong kho ra cho dân chúng đã hệt 
hai phân ba, vì thế mong đại vương suy xét lại, để 
sau này khỏi hồi hận. 

Vua nghe quan giữ kho nói thế bảo: 

— Thái tử của ta đây ham thích bố thí rật là 
mãnh liệt không thể lay chuyên, nếu ta ngăn cấm Ỹ 
thái tử khiên thái tử đau buôn, vậy phải nên làm thế 
nảo đề vui ý thái tử mà không trái nghịch ý của thái 
tử. 

Quan giữ kho tâu: 

— Các đồ vật trong kho trước đây hàng ngày 
đem bồ thí trong ba phân đã dùng hết hai. Còn một 
phân nên để lại, không thể cho hết, mong đại 
vương suy xét chín chắn, sau này đừng đồ lỗi cho 
hạ thân. 

Vua bèn suy nghĩ mà bảo quan giữ kho: 

— Ta rất yêu thương con ta, không muốn làm 
trái ý của nó. Vậy khi thái tử đến lây bố thí, khanh 
nên tránh chỗ khác đề thái tử không lấy của ra cho 
được, như vậy lương thực trong kho có thê giữ 
được lâu đài. 

Khi đó quan giữ kho được lệnh vua dạy tôi, 
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hôm sau lúc thái tử đến lấy của cải thì ông đi tránh 
mặt nơi khác, đôi lúc lây được, đôi khi không lây 
được, chứ không nhất nhất đều lây được. Thái tử 
cảm thấy thê mà thầm nghĩ: “Nay quan giữ kho này 
có lẽ nào dám trái ý của ta, có lẽ vâng theo lệnh 
vua, nên hăn làm như thế. Lại nữa, người con có 
hiểu thì không nên làm hết của cải cha mẹ. Nay 
trong kho này của cải không còn được bao nhiều, 
ta phải nên làm thê nào để được của cải châu báu 
đề bộ thí cho dân chúng không bị thiếu thốn.” Nghĩ 
thế rồi liền hỏi hâu cận: 

- Ở thế gian này làm việc gì có thê được nhiêu 
tiền bạc để tiêu dùng như ý? 

Có người nói: 

— Không sợ tai nạn, đi xa mua bán có thể được 
nhiều tiền bạc. 

Có người nói: 

— Chịu đựng nóng lạnh, cày xới ruộng đất, gieo 
nhiêu ngũ cốc thì có thê được nhiêu tiên của. 

Lại có một TIEƯỜI nÓI: 

— Nuôi nhiêu súc vật, tùy thời tiết chăm sóc nó 
sẽ có được nhiêu tiền của. 

Có một người nói: 

— Không tiếc thân mạng đi vào biễn đến Long 
cung, câu xin ngọc Như ý, việc này mà thành tựu, 
thì được nhiêu tiền bạc nhất. 

Lúc đó thái tử nghe mọi người nói thế thì tự 
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nghĩ: “Mua bán, làm ruộng, nuôi súc vật thì không 
nên, được lợi không bao nhiêu. Chỉ có vào biến tìm 
đến Long cung, việc này hợp ý ta.” Nghĩ như vậy 
rôi, thái tử đên tâu vua cha răng: 

— Con muốn vào biến tìm kiếm châu báu để về 
bố thí cho dân chúng, cúi mong phụ hoảng, mẫu 
hậu cho phép con được ra đi. 

Vua và hoảng hậu nghe thái tử nói, rất đau 
buôn, hỏi thái tử: 

— Con có ý gì mà muốn vào biên? Vả lại muốn 
bố thí theo ý con, trong kho hoàng cung có nhiêu 
của cải sẽ cho con hết để con dùng bồ thí, tại sao 
lại tự bỏ mạng nơi biến cả. Lại nữa, nghe ở trong 
biến có nhiêu nạn dữ, gió độc, La-sát, sóng to nước 
xoáy, cá đại Ma-kiệt, chỉ có nước trời một màu 
xanh thăm, các tai nạn như thế, sự an toàn rất ít, 
trăm người ra đi chỉ có một kẻ trở về. Nay con vội 
øì mà dân thân đến chốn nguy hiểm, trầm và mẹ 
CON SaO chăng lo buôn. Các vua, thân dân đều buồn 
rầu lo sợ, con nên bỏ ý nghĩ này chớ có vẫn vương. 

Khi đó thái tử nghe vua nói, trong lòng còn lo 
tính, ý vẫn muôn cứu giúp, tuy vua ngăn cản nhưng 
ý chí không dao động, quyết đem thân mạng hết 
lòng làm việc này. Cúi mình năm xuống đất trước 
vua (âu: 

— Cúi mong thương xót chìu theo tâm con, nếu 
như trái nghịch không cho phép, con sẽ năm mãi 
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không đứng dậy. 

Vua, hoàng hậu và các quan, tất cả mọi người 
đều thây ý thái tử không chịu xoay chuyền, tự thệ 
nằm dưới đất cho đến chết, mọi người đều khuyên 
giải để thái tử đứng dậy, nhưng ý chí thái tử như 
lúc ban đâu không thay đối. Từ một ngày đến hai 
ngày, rôi đến sáu ngày, vua và hoàng hậu cùng bàn 
với nhau: 

— Thái tử không ã ăn đã trải qua sáu ngày rôi, đến 
ngày mai là bảy ngày, mạng sông ất không an toàn, 
đứa con nảy trước sau gì cũng muốn làm theo ý nó 
không thay đối ý ý chí. Nếu như đề nó đi biển thì còn 
có ngày trở về, chứ nay ngăn cản ý nó thì sẽ chết, 
hết trông mong còn sông. Thôi hãy cho phép đi để 
khỏi sau này hồi hận. 

Vua và hoàng hậu đã bàn bạc xong, đồng đến 
bên thái tử cầm tay khóc lóc nói: 

— Phụ hoàng và mẫu hậu cho phép con đi biến, 
hãy đứng dậy ăn cơm ởi con! 

Lúc đó thái tử nghe vua nói rồi vui mừng đứng 
dậy nói: 

— Con chỉ đi biên không bao lâu sẽ trở về, chỉ 
mong chớ quá lo lăng cho con. 

Rồi bày dọn các thức ăn ngon lạ, ăn xong đi ra 
ngoài thành tuyên bố: “Thái tử Ca- lương- -na-già-lÊ 
muốn đi biển, ai có muốn đi hãy cùng đến”. Bây 
Ø1ờ trong nước có năm trăm thương buôn vân tập 
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để xin đi. Khi ấy trong nước có một người mù, ông 
từng là người hướng dẫn đường đi biên mây lần. 
Thái tử nghe tin liên đi đến bên ông ân cần mời ông 
cùng đi vào biến; chỉ bày sự lợi hại khi ra biển 
khơi. Đạo sư mù nói: 

— Tôi đã già, lại mù lòa không trông, thấy, tuy 
muốn đi nhưng e sợ khó khăn. Đức vua rất yêu quý 
thái tử vô cùng, nay trong chốc lát vắng đi thái tử 
thì ôm lòng chờ đợi trông mong, nay lại nghe cùng 
lão già này đi vào biển cả chắc là kháng cự thì lỗi 
cho già này không Ít đâu. 

Lúc đó thái tử nghe nói thê rôi bèn trở về cung, 
tự tâu vua cha: 

— Tâu phụ hoàng, nay trong nước này có một 
Đạo sư mù, trước kia từng ra vào biển cả mây lân, 
mong phụ hoàng cho phép ông đi cùng con. Vua 
nghe nói thế bèn đến chỗ vị Đạo sư mù nói: 

— Thái tử con ta đây giữ ý chí muốn đi biển, 
trãm dùng mọi thứ khuyên ngăn nhưng vẫn kiên 
quyết không lay chuyền, SỰ VIỆC bắt đặc dĩ nay cho 
phép thái tử đi, nghĩ vì thái tử tuôi trẻ, chưa từng 
nếm mùi cay đắng, nghe ông trước kia đã từng vào 
ra biển cả, mong ông nhọc nhắn cùng ổi và trợ 
g1Úp. 

Bây giờ vị Đạo sư mù nghe vua nói thê, liền 
tâu: 

—- Đáng tiếc lão đây tuôi giả mù lòa không trông 
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thây gì cả. Đại vương đã ra lệnh, há dám trái lại. 

Vua nghe nói thê, liên trở về cung. Lúc bây ĐIỜ 
thái tử cùng Đạo sư bàn bạc định ngày xuất hành. 
Nói về đức vua trở về cung hỏi quân thần tả hữu 
răng: 

— Ai thương mến ta, có thể cùng thái tử tìm 
kiểm châu báu. Thái tử Ba-bà-già-lê (/c Ác Sự) 
liên thưa: 

— Xin cho con cùng đại huynh đi biến. Vua 
nghe nói, tự nghĩ: “Nay có em cùng đi, trong gian 
nan nguy hiểm có thê giúp đỡ lẫn nhau còn hơn là 
người khác.” Nghĩ thê rôi liên cho phép Ác Sự 
cùng đi. Bây giờ thái tử xuất ba ngàn lượng vàng, 
một ngàn lượng để mua lương thực, một ngàn 
lượng dùng để đóng thuyên, còn một ngản lượng 
để mua sắm các thứ cần thiết. Mọi việc lo xong 
xuôi, đến lúc xuất phát, vua và hoàng hậu, các 
quan, dân chúng khóc lóc tiễn biệt xuất dương. Lúc 
âầy thái tử Thiện Sự (Ca-lương-na-già-lê) cùng các 
đồng bạn lên đường đến bờ biên, đợi thời tiết đây 
thuyên xuông nước, dùng Dảy SỢI dây thừng lớn 
buộc ở bờ biến, lắc linh xướng lớn với mọi người: 

— Các ngươi đều đã biết, trong biển cả có rất 
nhiêu nạn, nào là sóng to gió lớn, rồng dữ, La-sát, 
cá Ma-kiệt lớn, trời nước một màu xanh thăm và 
còn các nạn khác nữa rât nhiều. Xưa nay, người ra 
biển gặp việc tốt trở về rât 1{, nếu ai còn nghĩ ngờ 
sợ sệt thì có thể ngay lúc này nên trở về, còn ai có 
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thể vững vàng ý chí, xả bỏ thân mạng, không bận 
lo cho cha mẹ, không lưu luyên vợ con thì nên cùng 
ra biển cả, tìm đến chỗ của báu, như gặp được châu 
báu an ốn trở về thì con cháu dùng bảy đời cũng 
không hết. 

Mỗi khi xướng lệnh như vậy thì căt đứt một sợi 
dây thừng, ngày ngày như thế đến bảy ngày, xướng 
lệnh xong xuôi, cất sợi dây thừng thứ bảy, trương 
buồm xuôi ĐIÓ, thuyên chạy như tên bắn, cùng các 
đồng bạn đên nơi có của báu. Thái tử là một người 
rất thông minh, thông đạt các sách thê gian, biết 
phân biệt màu sắc giá trị của châu ngọc, chỉ bày 
cho mọi người. biết các thứ ngọc thạch xâu tốt, để 
họ tùy ý chọn lây, lại còn dặn dò với họ lây của báu 
nhiêu ít để thuyền không quá tải, e sợ đăm thuyền, 
nếu lấy ít thì uỗng công đi cực nhọc. Dặn dò xong, 
một mình cùng Đạo sư dùng riêng thuyền nhỏ cùng 
vài người khác, đi thêm vê phía trước. Đạo sư hỏi: 

— Phía trước đây có phải thái tử thấy có núi màu 
trăng không? 

Thái tử đáp: 

— Thây! 

Đạo sư nói: 

— Đây là núi bạc. 

Lại tiễn tới trước nữa, đạo sư lại hỏi: 

— Ở trước là núi màu cam, ngài có thấy không? 

Thái tử đáp: 
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— Đã thây! 

Đạo sư nói: 

— Đó là núi lưu ly cam. 

Lại đi tới trước nữa, ông lại hỏi thái tử: 

— Ở đây có nhìn thấy núi màu vàng không? 

Thái tử nói: 

— Thây! 

Đạo sư nói: 

= Đấy là núi vàng, đến núi vàng ngôi trên cát 
vàng. Ta nay yếu ớt chắc không thể giúp ngài về 
phương diện này, con đường đên và lui, ngài tự đi, 
phía trước có một cái thành, thành â ây rất đẹp, làm 
băng bảy báu. Đến công thành, nêu như công đóng 
cửa thì bên cổng thành ây có chùy kim cương vàng, 
ngài lẫy chủy này đập vào cửa thành đó. Trong 
thành sẽ có năm trăm Thiên nữ đều Dưng châu báu 
đến để dâng cho ngài, lại có một người con gái đặc 
biệt tôn quý nhất không ai băng, nàng cầm một 
viên ngọc báu màu cam tên Chiên-đà ma-nm1I (ức 
ngọc Như ý). Đây là châu Như ý nên gìn giữ đừng 
đê mât đi. Ngoài ra họ cho những thứ khác cũng có 
thê lây được cả, nên khéo giữ các căn. Tôi nay rất 
yếu, còn lại chút mạng thừa, nếu sau khi mạng 
chung, nhớ nghĩ đến ân của tôi thì hãy chôn tôi tại 
bãi cát vàng này. 

Đạo sư nói xong, dứt thở, mạng chung. Mọi 
người đôi với ông đau buôn thương tiếc, mai táng 
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tại nơi ấy rôi theo lời dạy của ông mà tiễn tới. Đi 
đến thành băng bảy báu, công thành đang đóng 
chặt, thây cái chùy kim cang bên cạnh cánh cửa, 
như lời Đạo sư nói, thái tử lây chùy kim cang đập 
vào công thành, cảnh cửa bèn mở ra, có năm trăm 
Thiên nữ đều cầm châu báu dâng lên cho thái tử. 
Trước nhất có một cô gái tay câm hạt châu màu 
cam, thái tử lần lượt nhận lây đề trong chéo áo, rôi 
quay trở về. Trước khi thái tử từ biệt, Ba-bà-gia-lê 
lại nói với mỌIi người: 

—- Đi đến đây không phải dễ dàng phải nên lấy 
nhiêu. Mọi người tham châu báu lấy nhiêu, thái tử 
trở về, thuyên bị đắm chìm, những người thương 
buôn thoạt chìm thoạt nổi. Thái tử Ca-lương-na- 
già-lê đã có ngọc Như ý nên thân không chìm, Ba- 
bà-già-lê kêu gọi thái tử nên tìm cứu giúp chớ có 
bỏ mọi người. Thái tử Ca-lương-na-già-lê bèn cỗ 
øăng kéo vớt những người đang trôi nối vào bờ. 
Đến bờ biến, các anh em nói: 

— Anh em chúng tôi khi từ biệt cha mẹ đi biển 
đến nay, mong là không về tay không, trừ khi gặp 
việc không tốt, mất hết của cải, một mình về tay 
không thật rât xấu hô. 

Ca-lương-na-già-lê vốn tính trung trực, liên nói 
VỚI "ĐƯỜI €m: 

— Anh có được của báu. 

Người em nói với anh: 
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— Anh hãy đem ra cho xem. 

Người anh liên mở chéo áo đưa hạt châu Như 
ý cho em xem. Người em thây được hạt châu, nhân 
đó mà ôm lòng nhớ lại răng: “Phụ vương ta, ân từ 
không rộng rãi, yêu mến anh nhiều hơn ta, nay hai 
người đều đi biến, anh được ngọc báu lạ, còn mình 
thì tay không trở về. Từ đó về sau sẽ coi thường ta, 
ta nên làm thế nào? Nhân lúc Thiện Sự (Ca-lương- 
na- già- /ê) ngủ, ta ngâm giết. bỏ, chiếm đoạt ngọc 
Như ý, vê tâu phụ vương răng anh Thiện Sự bị 
chìm chết ngoài biến, lúc đó phụ vương sẽ không 
làm gì khác hơn là yêu mến ta.” Nghĩ thế rôi, hắn 
tự ngâm mưu tính, nói với người anh: 

—- Sắp đến gân thôn, anh em chúng ta không nên 
cùng ngủ, nên ngôi canh giữ châu báu. 

Người anh liền đồng ý thường củng canh giữ. 
Ba-bà-già-lÊ ngủ nghỉ trải qua thời gian lâu rôi 
thức dậy, kế đến người anh năm ngủ, do ngôi thức 
canh giữ lâu, nên nằm xuống đã ngủ thiếp đ1. Ba- 
bà-già-lê đi vào trong rừng tìm cây có gai thật 
nhọn, liền lấy hai cây dài năm: tắc, cầm đến bên 
người anh, câm gai đâm vào mắt rồi ôm châu báu 
mà chạy đi. Thái tử Ca-lương-na-già-lê đau đớn la 
to: 

— Ba-bà-già-lê! Ba-bà-già-lê ơi! Ở đây có 
cướp! 

La lớn như vậy mấy lần nhưng không có ai ứng 
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đáp. Khi đó Thọ thân hiện ra nói với thái tử: 

— Ba-bà-già-lê là kẻ cướp của ngài, đã đâm vào 
mắt ngài, ôm châu báu đi rồi. 

Thái tử đau đớn quẵn quại đau khô tìm đường 
về nước Lê-sư-bạt-đà. Đi đến được một cái đầm 
nước, gặp lúc năm trăm con trâu cũng đến bên bờ 
đâm, có một con trâu chúa trông thây thái tử 
thương kính le lưỡi ra liễm nơi mắt thái tử, các con 
trâu khác đứng nhìn kinh ngạc vô củng. Khi ây 
người chăn trâu đến xem thử thì mới thây có một 
thái tử đang năm trên mặt đất, còn nơi hai mắt là 
hai cây gai dài, trông thây hình tướng biết là phi 
phảm, liên rút cây gai ra, cống về nhà, rÔi lấy sữa 
tô đắp lên vết thương, lo cho ăn uông, săn sóc chu 
đáo. Trải qua một thời gian, đôi mắt đã lành. Lúc 
đó thái tử hỏi người chăn trâu: 

— Anh ở nơi đây có cơ nghiệp gì? 

Người chăn trâu đáp: 

— Tôi ở đây không có cơ nghiệp øì cả, chỉ 
nương nhờ sữa bò đem bán đề nuôi sống. 

Thái tử tự nghĩ: “Ta gặp ách nạn làm phiền chủ 
nhà, thường phải săn sóc phụng dưỡng ta, nay vết 
thương đã bớt dân, có thê đi lại được, nên đi tìm 
nơi khác.” Nghĩ thế rôi, thái tử nói với chủ nhà: 

— Thời gian tôi ở đây đã lâu, phiên chủ nhân lo 
lắng, cảm niệm chủ nhân rất nhiều, ân sâu này khó 
mà đáp đên. Tôi muốn đi đến trong thành, từ từ xin 
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ăn đề tự nuôi sông. 

Người chủ trại trâu nghe thái tử nói tự nghĩ: 
“Chặc là vợ con, nô tỳ trong nhà này chán ghét nên 
muốn ra đi, nêu không phải vậy tại sao lại từ biệt”, 
nghĩ vậy rồi vào nhà hỏi: 

— Các ngươi có làm việc gì chắng tôn trọng mà 
khiến quý khách muốn từ biệt ra đi? 

Mọi người trong nhà đều nói: 

— Chúng tôi đây coi anh ta như tình anh em, 
không biết duyên sự gì mà anh ta muốn ra đi? 

Lúc đó chủ nhà nói với thái tử: 

— Tôi hâu hạ lo lắng cho ngài chưa từng thất lễ, 
vì thế ngài không thể bỏ chúng tôi mà ra đi ăn xin. 

Khi đó thái tử nghe người chủ nhà nói có ý ân 
cần lo lắng nên ở lại. Trải qua một thời gian, ngài 
lại nói với chủ nhà: 

— Anh hầu hạ lo lắng cho ta lúc nảo cũng không 
có thiếu thôn, mọi người trong nhà cũng đỗi xử với 
ta rất trọng hậu, mong anh sai một người dẫn 
đường cho ta. 

khi đó người chủ trại trâu thây thái tử nắn nỉ sợ 
làm phật ý khiến thái tử buôn râu, bèn tự mình dẫn 
đến trong thành rồi từ biệt thái tử trở về. Thái tử 
nóI: 

— Anh thương xót tôi thi hãy mua cho tôi một 
cây đàn cầm để tôi tự làm vui. 

Bấy giờ người chủ trại trâu mua một cây đàn 
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cho thái tử rôi từ tạ ngay khi đó. Thái tử Ca-lương- 
na-già-lê vốn có nhiêu tải năng, ca tụng văn từ rât 
khéo giỏi, liên ca hát dùng đàn cầm hòa tấu, âm 
thanh rất thanh nhã, người dân trong thành, ai nghe 
được âm thanh đều cũng thích, đến nghe xem 
không biết chán. Họ đem thức ăn, thức uông, tranh 
nhau đến cho thái tử. Trong thành ấy hiện có năm 
trăm người ăn xin đều rủ nhau đến sống nhờ thái 
tử mà được no âm. Vua nước Lê-sư-bạt có một 
quan trông coi vườn, ông thây trong vườn có quả 
táo chín, chim Anh vũ thường tới ăn, tìm cách đuổi 
mà nó vẫn không sợ. Lúc đó quan coI vườn gánh 
táo đem vệ cho vua, trong đó có quả táo ngon 
nhưng đã bị chim Anh vũ mô ăn đôi chút. Vua 
trông thấy nồi giận muôn gia hình quan coi vườn. 
Ông hoảng sợ tự trình bày với nhà vua: 

— Vì nhà hạ thần thiếu nhân lực nên mới khiến 
sự trông co1 không chu đáo, chỉ mong bệ hạ khoan 
thứ xin đừng bắt hạ thần hình phạt. 

Bấy giờ vua bèn tha thứ không hỏi tội ông nữa, 
quan coi vườn được thoát chết. Vua sai tìm người 
khác thay thế. Một hôm ông trông thây thái tử Ca- 
lương-na-già-lê ở bên đường, nhìn xem tướng mạo 
trung thực bèn hỏi: 

— Ông có thể vì tôi trồng COI vườn không? Nếu 
làm được tôi sẽ cung cấp không để cho ông thiêu 
thốn. 
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Thái tử đáp: 

— Mắt tôi không trông thấy làm sao giữ vườn 
được. 

Quan g1ữ vườn nói: 

— Nếu ông muốn giữ vườn, dù không trông thây 
thì nên dùng phương tiện, làm nhiêu dây thừng 
buộc cái linh ở ngọn cây, rôi lần lượt năm đầu sợi 
dây mà kéo. Nếu nghe tiêng linh, chim Anh vũ sợ 
hãi không dám đến ăn trái. 

Thái tử nghe nói thê đáp: 

- Nếu thể thì tôi có thê nhận làm được. 

Cùng bàn bạc xong xuôi rôi đi đến đó giữ vườn. 

Nói về thái tử Ba-bà-già-lê (4c Sự) về đến 
nước, vua ngạc nhiên thấy trở về một mình liên hỏi 
thăm tin tức. Thái tử Ba-bà-già-lê nói với vua: 

— Tâu phụ vương, chúng con không may thuyên 
chở nặng bị chìm, Ca-lương-na-già-lÊ và các 
thương buôn và các của báu đêu chỉm ngoài biển 
cả. Riêng con cô găng bơi mới được an toàn vào 
bờ. 

Đức vua và hoàng hậu nghe nói xong đau buôn 
vô cùng, lúc nào cũng nước mắt chảy ràn rụa đây 
mặt. Trong cung nội, thần dân hay tin việc này, 
không aI chăng đau buôn, sớm chiêu than khóc, 
luyến tiếc như tang cha mẹ. 

Nói về thái tử Ca-lương-na-già-lê bình thường 
có yêu mễn một con chim nhạn. Vua bảo chim 
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nhạn: 

— Thái tử nuôi nắng mày, nay thái tử đi biển 
chìm mất không thây trở vẻ, tại sao mày không đi 
tìm kiêm? 

Vua viết một phong thư buộc vào cô chim 
nhạn. Nhạn liên tung cảnh bay khắp nơi tìm kiêm, 
bay khắp vườn, biết tiếng đàn của thái tử liền hạ 
cánh xuông xem thì gặp thái tử, tiếng kêu vừa 
mừng vừa buôn không thể tả nỗi. Thái tử nghe biết, 
liên mở cô lây phong thư, nhưng mắt không trông 
thấy nên không thể đọc được, không thế dùng bút 
giây VIỆT thư cho vua. Nói về thái tử Ba-bà-già-lÊ 
đâm mắt thái tử Ca-lương-na-già-lê rôi trải qua 
mọi cực nhọc về đến cung vua và chuyện buộc 
phong thư trên cô chim nhạn bay đi... 

Bảy ø1Ờờ tại cung vua Lê-sư-bạt, có một người 
con gái dung mạo đoan chính đẹp để khác thường, 
ở thê gian rât Ít có, vua rất yêu quý, không bao giờ 
làm trái ý cô. Khi đó cô gái xIn đức vua ổi ra ngoài 
thành tham quan vườn cảnh, vua bèn cho đi. Cô gái 
vào trong. vườn thấy thái tử Ca- lương-na-gIà-Iê, 
đâu tóc rồi tung, mặt mũi dơ dáy, mắt không nhìn 
thấy gì, mặc bộ đô rách xâu, ngôi ở giữa khu vườn. 
Cô gái quan sát thây dáng điệu cũng có phong thái 
bèn ngôi bên cạnh cùng trò chuyện. Đến giờ ăn 
cơm, vua sai người kêu gọi cô gái trở về, cô sai gia 
nhân về tâu đức vua là cô muốn mang cơm đến nơi 
đây ăn. Tức khắc họ mang cơm đến, cô gái nói với 
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thái tử: 

— Tôi muôn ngôi đây cùng ăn cơm với chảng. 

Thái tử đáp: 

— Tôi là người ăn xin, còn cô là vương nữ, làm 
sao có thể cùng ăn chung được. Nêu đức vua hay 
được, thì tội tôi không phải nhỏ. 

Cô gái ân cân năn nỉ thái tử: 

— Nếu chàng không chịu thì em không ăn. 

Cứ như thế nói mãi mấy lần ép bức không thôi, 
thái tử mới chịu củng ăn. Mặt trời đã nghiêng bóng 
sắp tối, vua sai người gọi cô gái về. Cô sai gia nhân 
vê tâu với vua: 

— Ta nguyện làm vợ người giữ vườn này, ngoài 
ra không muôn lây quốc vương, thái tử. Nay ta một 
lòng ân cần như thê, cúi mong phụ vương chớ trái 
ý con, 

Nàng bảo họ tâu vua đầy đủ mọi việc. Vua nghe 
rồi, không thê trái ý con, tự nói răng: “Việc nảy tai 
ương, thương yêu nó quá, nó mới làm như thế. Đại 
VƯƠng Bảo Khải vì thái tử thứ nhất là Ca-lương- 
na-già-lê đến cầu hôn nó rôi, nay thái tử ấy đi biến 
chưa trở VỆ, lại muốn làm vợ người ăn xin, làm 
nhục tên tuôi con TƯỜI thật không Ít, ta còn biết 
che giâu mặt mũi nơi nào?” Nói thế rôi lại sai 
người đến kêu con gái về. Cô gái giữ vững ý chí 
như ban đầu không thay đổi, vua yêu mên nên 
không trái ý con, bèn kêu dẫn về cung để mở tiệc 
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thành vợ chông. Lại trải qua vài ngày, người vợ cứ 
hàng ngày bỏ ởi, thật tối mới trở về. Người chông 
lây làm lạ hỏi: 

— Em cùng anh đã là vợ chồng, sáng nảo cũng 
bỏ đi đến tôi mới trở về, tâm lòng không ở đây chắc 
vì người nào khác nên mới khiến làm như vậy 
chăng? 

— Người vợ nhân đó tự thê: “Em nay một lòng 
tôn trọng cùng nhau không dối thì khiên một con 
mắt chàng bình thường như cũ.” Vừa nói xong thì 
một con mắt sáng lại bình thường như xưa. Nàng 
lại hỏi thái tử: 

— Cha mẹ chàng ở nước nào? 

Thái tử nói với vợ: 

— Em có nghe tên đại vương Lặc-na-bạt-di 
không? 

Đáp: 

— Dạ! Có nghe. 

Thái tử nói: 

— Đầy là cha ta. Thái tử con vua đó là Ca-lương- 
na-g1à-lê, em có nghe không? 

Đáp: 

— Dạ! Có nghe. 

Thái tử nói: 

— Người đó chính là ta! 

Người vợ ngạc nhiên hỏi: 
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— Tại sao chàng lại khô cực đến như vậy? 

Nhân đó thái tử kế lại đầu đuôi câu chuyện, 
người vợ nghe xong than thở nói với thái tử: 

— Ba-bà-già-lê ôm lòng hại chàng, từ nào đến 
giờ chưa đến xứ này. Nếu chàng tìm được hăn, sẽ 
trừng trị như thê nào? 

Thái tử nói: 

— Ba-bà-già-lê tuy hại ta nhưng ta đối với hăn 
mãi không sân hận. 

Người vợ lại nói: 

-— Việc này khó tin quá. Làm cho chàng khốn 
đôn như thê làm sao mà không sân? 

Nhân đó thái tử Ca-lương-na-già-lê tự thệ rằng: 

— Nếu ta đôi với Ba-bà-già-lê không có chút sân 
hận mảy may như tơ tóc, ta chí thành không có dối, 
thì hãy khiên cho một mắt của ta bình phục như cũ. 

Tự thệ xong thì con mắt sáng lại. Vợ thây người 
chồng hai mắt đều sáng, tướng mạo đoan chánh, 
thật chưa từng thấy, vui mừng không kế xiết liên 
đến tâu vua cha: 

Ö— Thái tử Ca-lương-na-già-lê, phụ vương có 
biệt không? 

Vua đáp: 

- Cha biết! 

Cô gái liên nói: 

— Nay cha có muốn gặp không? 


1432 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Vua nói: 

— Hiện thái tử ở đầu? 

Cô gái nói: 

- Chồng con hiện nay chính là người ấy. 

Vua Cười nói: 

— Đứa con gái này cuông si, đầu óc hỗn loạn, 
thái tử Ca-lương-na-già-lê đi biển chưa trở về, 
người mù ăn xin làm sao có tên như vậy. 

Cô gái thưa: 

— Xin phụ vương hãy đến đó xem. 

Vua liên đi đến đó trông thây biết là thái tử, 
lông tóc dựng ngược, xâu hô, lo sợ. Vỗ ngực đến 
trước thái tử sám hồi, nói: 

— Thật sự trằm không biết, xin thái tử bỏ qua 
cho. 

Vua bèn âm thầm đem thái tử về biên giới rồi 
truyền rao răng: “Thái tử Ca-lương-na-già-lê đi 
biên trở về”, bảy các thứ dụng cụ, xe voi ngựa cùng 
quân thân và đích thân nhà vua ra nghênh đón vệ 
đến hoảng cung, trang điểm cô gái, mới nói rằng: 

— Từ lâu đã muôn phối ngẫu cô gái này. 

Khi đó chim nhạn bay về, mang thư về nước, 
đại vương trông thấy chim nhạn, mở thư nơi cô 
chim ra đọc, mới hay biết được tin tức thái tử còn 
sông và biết rõ mọi việc khô nhọc, cay đăng. Vua 
và phu nhân thoạt mừng, thoạt buôn, trong cung, 
ngoải cung không ai chăng đau buôn và phẫn hận, 
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bắt thái tử Ba-bà-già-lê gông cùm lại nhốt ở trong 
ngục tôi và sắc lệnh cho vua Lê-sư-bạt: “Tại sao 
thái tử sông ở nước ông mà ông im Jăng không cho 
hay. Khi thư đến đó thì voi, ngựa hầu tông, nêu trái 
lại thì ta sẽ đến chinh phạt.” Sứ giả mang thư đến 
nước của vua Lê-sư-bạt, vua mở ra đọc. Khi đó thái 
tử nói với vua Lê-sư-bạt: 

— Trước đây người chăn trâu là ân nhân của tôi, 
nay tôi thương nhớ muốn đến đó gặp anh ta, có thể 
sai sứ kêu anh ta đên đây chăng? 

Vua liền triệu đến. Thái tử nói với vua: 

— Khi mắt tôi bị gai đâm, nhờ người này cung 
cấp, lo lãng cho tôi như cha mẹ tôi, xin đức vua 
hãy vì tôi mà báo ân giùm. 

Vua rất vui mừng tức thời ban cho y phục, voi 
ngựa, xe cộ, ruộng vườn, nhà cửa, vàng bạc châu 
báu, nô tỳ øg1a bộc cho người chăn trâu. Người chăn 
trâu rất vui mừng, được giàu sang hưởng suốt cuộc 
đời. Nhân đó bày tỏ sự tình: 

— Thái tử ở đây mà thật sự thảo dân này không 
biết, cúi xin xá tội. Nay thái tử được sáng mắt lại, 
cưới vợ, trang hoàng các thứ đầy đủ, kẻ hèn này 
xin được đưa tiễn. 

Vua đã chuẩn bị trang hoàng năm trăm voi 
trăng, trang sức vàng bạc, rất đẹp lạ, chọn năm 
trăm người hâu hạ thái tử. Lại chọn năm trăm thị 
nữ rất đoan chính, tài năng khéo léo, dùng các báu 
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vật trang sức ngôi năm trăm chiếc xe cũng trang 
hoàng vật báu, rất đẹp lạ đề tiễn cô gái ấy. Vua Lê- 
sư-bạt và quân thân có cả trăm ngàn xe cũng cùng 
đưa tiễn, kỹ nhạc ca tụng vây quanh trước sau, 
tiếng chúc mừng vang dội tiễn về nước nhà. Bấy 
giờ người sứ ây đã mang thư đến, vua mở thư xem, 
càng thêm vui mừng bảo các vua vân tập, trang 
nghiêm voi ngựa, quân thân trăm cung, phu nhân 
thể nữ ra nghênh đón thái tử. Đến biên giới hai 
nước, khi đó thái tử trông thây phụ vương đi xe 
đến, cúi đầu lễ bái hỏi thăm cha mẹ. Vua và phu 
nhân cũng ôm thái tử, thương nhớ vừa mừng vừa 
khóc, từ biệt đã lâu nay mới gặp lại con. Các quan, 
dân chúng trông thây thê cũng. vui mừng không thê 
tả xiết. Nói chuyện xong xuôi thì lên xe trở vê. 
Đánh trống, gióng chuông, Dày các thứ kỹ nhạc, 
vui mừng hướng về thành nội. Đến ngoài công 
thành, thái tử tâu vua: 

— Ba-bà-già-lê hiện đang ở đâu? 

Vua đáp: 

— Người ác như vậy, thiên hạ không che chở, ta 
không nỡ thây, đang bị giam trong ngục tối. 

Thái tử tâu vua: 

— Con nay đã về rôi, xin hãy thả hắn ra đi. 

Vua nói: 

— Tội của hăn rất sâu nặng, chưa được kiểm xét 
làm sao mà thả ra. 
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Thái tử lại nói: 

— Nếu phụ vương không thả Ba-bà-già-lê ra thì 
con trọn đời không vào trong thành. 

Vua liền sắc lệnh phóng thích Ba- bà-già-lê. 
Được thoát ra đến gặp thái tử, thái tử ôm lây an ỦI 
võ về, rồi sau đó mới vào thành. Bây giờ vua và 
phu nhân, các quan, dân chúng trai gái g1à trẻ trông 
thây thái tử đối xử oan gia coi như con đỏ, dù Ba- 
bà-già-lê dùng gai nhọn đâm vào mắt mà không có 
một chút oán giận, lại còn thương yêu hơn trước 
nữa, tất cả mọi người đông tán thành khen ngợi, rất 
là đặc biệt trên trời nhân gian thật không ai có thê 
sánh bằng. Thái tử vào cung cùng Ba-bà-g1à-lê tình 
thân mật như cũ mới hỏi vê châu Như ý hiện đang 
ở đâu. Ba-bà-g1à-lê nói: 

— Hiện đang cất giâu dưới đất bên đường. 

Thái tử cùng đến tìm kiêm mang về. Trở về 
hoàng cung lây năm trăm châu báu cho các quan, 
chỉ còn hạt châu Như ý tự mình giữ lại, tay cầm hạt 
châu cầu nguyện: “Nêu thật sự là ngọc Như ý thì 
hãy khiến nơi cha mẹ tôi đang ngôi thành tòa bảy 
báu, trên đầu có tán che băng bảy báu”. Thái tử nói 
xong thì biên thành giông như lời nói. Lại cầm hạt 
châu lên cầu nguyện: “Hãy khiến cho các kho trong 
cung vua, của thân dân, trước đây tôi đã đem bồ thí 
được đây trở lại như cũ,” tức thời hạt châu xoay 
bốn hướng thì tất cả các kho đêu đây lại như cũ. 
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Lại bảo các quan báo cho các nước biết, thái tử Ca- 
lương-na-già-lê nói bảy ngày nữa sẽ có trận mưa 
châu báu, liên thông báo cho thiên hạ đêu hay. Đến 
hôm đó, thái tử tắm gội sạch sẽ, dựng tràng phan 
lớn, buộc viên ngọc trên đầu cây, mặc y phục mỚI, 
tay cầm lư hương, đánh lễ bốn phương, miệng tự 
nói: “Nếu đúng thật là hạt châu Như ý thì nên mưa 
mọi thứ cân dùng khắp nơi.” Cầu nguyện xong, 
bốn phương mây đen kéo đến, gió thôi mạnh bay 
đi các thứ bụi bặm ô uế, kê đến mưa lâm râm cho 
nén sạch bụi đất rôi lại mưa xuống các thức ăn thức 
uống ngon lạ, kế đến mưa ngũ cốc, rồi mưa y phục, 
mưa bảy báu đây cả thiên hạ. Bây giờ nhân dân 
khen ngợi vui mừng khôn lường, của báu quá 
nhiêu nên nhìn thấy châu ngọc cũng như gạch ngói. 
Khi đó thái tử tuyên bố khắp nơi: 

— Các người đã được mọi thứ cân dùng đây đủ, 
không có gì thiếu thốn cả, nêu cảm biết được ân 
đức như vậy, thì hãy nên giữ gìn thân, khẩu, ý, tu 
Thập thiện đạo. 

Khi ây mọi người trong châu Diêm-phù-đề cảm 
niệm ân thái tử bố thí vô cùng, họ nghe lệnh ngài 
chỉ dạy siêng năng khắc phục tâm mình, tuân hành 
Thập thiện, không phạm các thức, việc ác, sau khi 
mạng chung họ đều sinh lên cõi trời. 

Nói đến đây, Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, nên biết thái tử Ca-lương-na-già- 
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lê kiếp trước chính là Ta đây. Phụ vương Lặc-na- 
bạt-di nay chính là phụ vương Tịnh Phạn. Người 
mẹ trước đó nay cũng chính là Ma-ha Ma-da, mẫu 
hậu của Ta. Vua Lê-sư-bạt thuở đó nay là Ma-ha 
Ca-diếp, người vợ nay là Đàm-di, còn Ba-bà-glà- 
lê nay chính là ông Đề-bạt-đạt-đa. Người châu 
Diêm- -phù- -đề nhờ ân đức của Ta tức là tám vạn chư 
Thiên và các đệ tử Ta, những người được thọ ký. 
Này A-nan, khi đó họ làm hại Ta cay đắng cực 
nhọc Ta còn lấy lòng Từ bi thương xót họ huông là 
ngày nay đã thành Phật đạo, mọi phiên não đều trừ 
sạch, Từ bị rộng khắp, bị người khác hại chút ít, lẽ 
nảo chẳng xót thương. 

Đức Phật nói xong, bấy giờ trong chúng hội 
nghe Thê Tôn nói thế cảm ân Ngài vì quân sinh trải 
qua bao gian lao cực khô mà không thoái luI, đều 
khen ngợi chưa từng có, vui buôn lẫn lộn, ghi lòng 
siêng năng, suy xét Diệu pháp, có người nghe xong 
đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- 
hán, có người gieo trồng căn lành Bích-chi-phật, 
có người phát tâm Vô thượng Bồ-đề, thảy đều cung 
kính, vui vẻ phụng hành. 


Phẩm 43: CHUYỆN MA-HA LINH-NÔ 
Tôi nghe như thế này: 
Thuở nọ, Đức Phật ở nước Ca-duy-la-vỆ, tại 
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Tăng-già-lam Ni-câu-lư-đà. 

Đức Phật vừa trở về nước, các bà con họ Thích 
trông thấy uy nghi tướng mạo tốt đẹp lạ thường, 
thân sắc vàng ánh, ba mươi hai tướng tốt, nhìn mãi 
không chán. Họ đều vân tập để khen ngợi Như Lai: 
“Trong chúng tôi đây không có một người nào khả 
kính như thế.” Bây ĐIỜ Các Tỷ-kheo nghe. họ bàn 
luận rôi củng đến bạch Phật, xin nói về công đức 
những người tán thán ngâm vịnh... Khi đó Đức Thế 
Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Các ông nên biết, kiếp trước Ta ở trong cõi 
này. 

Khi ây các Tỳ-kheo đông bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, trong đời quá khứ, ở 
trong cõi này, tối tôn tôi diệu, việc ây như thế nào, 
xin Ngài nói cho chúng con được biết. 

Bây giờ Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Hãy lắng nghe cho kỹ, ghi nhớ trong lòng, Ta 
sẽ vì các ông mà giải thích đây đủ vê việc quá khứ 
đó. 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Vâng! Chúng con xin lắng nghe! 

Đức Phật bèn vì đại chúng nói: 

— Ở đời quá khứ vô lượng kiếp a-tăng-kỷ không 
thê nghĩ bàn, tại châu Diêm-phù- đề có một đại 
quốc vương tên là Linh-nô. Vua ây thống lãnh tám 
vạn bốn ngàn các tiểu quốc vương, một vạn đại 
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thân, năm trăm thái tử, phu nhân thể nữ cả thảy có 
hai vạn. Vị phu nhân lớn nhất tên Đê-bà-bạt-đề 
mang thai sinh được một thái tử, tướng mạo đoan 
chính, thân màu vàng tía, tóc xanh mướt, trong hai 
lòng bàn tay có ngàn xoáy ốc, dưới lòng bàn chân 
trái có hình con ngựa, dưới lòng bàn chân phải có 
hình voi trăng. Thái tử tướng phước đức trong nhân 
gian rất tôn quý hiểm có, dựa vào cha mẹ mà đặt 
tên là Đê-bà-linh-nô. Trải qua thời gian dài, Linh- 
nô lớn lên, một hôm vua Linh-nô bị bệnh nặng sắp 
chết. Các tiểu quốc vương, quân thân, thái tử đều 
đến thăm hỏi bệnh và hỏi: 

— Nêu như sau khi đại vương mất, trong các thái 
tử nên chọn ai nối ngôi? 

Vua nói: 

— Nếu trong các con ta, người nào có đây đủ 
mười tướng công đức thì lập người ây lên làm vua. 
Thế nào là mười đức? 1. Thân màu sắc vàng, tóc 
xanh mượt. 2. Trong hai lòng bàn tay có hình Kim 
luân. 3. Dưới bàn chân phải có hình voi trắng. 4. 
Dưới lòng bàn chân trái có hình con ngựa. 5. Mặc 

y phục nhà vua với thân hình không lớn không nhỏ. 
6. Ngôi lên ngai vàng uy đức vòi vọi. 7. Được các 
tiêu quốc VƯƠng, quân thân kính lễ khen ngợi vô 
củng, đi vào trong cung các phu nhân thể nữ đều 
vui mừng, cung kính làm lễ. 8. Nếu đến Thiên tự 
(thiên miều) thì phải làm lễ tượng gỗ Nê Thiên. 9. 
Phước đức uy lực có thê làm mưa bảy báu để cung 
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cấp cho tất cả mọi người. 10. Mẹ thái tử đó phải do 
phu nhân Đề-bà-bạt-đề sinh ra. Nêu thái tử nào đầy 
đủ mười công đức này thì lập làm vua. 

Cáo sắc xong thì vô thường cũng vừa đến, đức 
vua qua đời. Vua các tiểu Vương quốc và thân dân 
xem trong năm trăm thái tử coi ai có đây đủ mười 
công đức này. Trong các thái tử, thân không sắc 
vàng, tóc không xanh mượt, trong lòng bàn tay 
không có xoáy ốc, hai lòng bàn chân không có 
tướng voi ngựa, mặc y phục nhà vua không vừa, 
ngôi trên bảo tòa tưởng như sư tử gỗ muốn chồm 
dậy bắt người ăn. Các vua thân dân đều không kính 
lễ, đi đến trong cung, phu nhân thể nữ đều không 
vui mừng, không ai chịu kính lễ. Giả sử vào thiên 
miễu không chịu làm lễ Nê Mộc thiên, không thê 
hô khiến cho mưa châu báu, lại không phải do phu 
nhân Đề-bà-bạt-đề sinh ra, cho đến cả tháy năm 
trăm thái tử không có đủ mười đức tướng này. Cuối 
cùng có một thái tử thân sắc vàng, tóc xanh mượt, 
xem hai lòng bàn tay có hình Kim luân, trông coI 
hai lòng bàn chân có hình con voI con ngựa rõ như 
ban ngày, mặc y phục nhà vua vừa vặn thân hình, 
ngôi trên bảo tọa phước tướng uy phong, các tiêu 
vương, thần dân không ai chẳng kính lễ, đi vào 
trong cung, phu nhân thề nữ đều cung kính cho đến 
vào Thiên miêu tượng Nê Mộc thiên đều làm lễ, hô 
khiến được châu báu, lại do phu nhân Đê-bà-bạt- 
đề sinh ra. Thái tử đã đây đủ mười đức tướng. Các 
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tiêu vương, thân dân liền tôn lên làm vua. Đến 
ngày thứ mười lăm, sau khi lên ngôi, khi mặt trời 
vừa mọc, có bánh xe báu bằng vàng từ phương 
Đông đến, bánh xe ngang rộng một do-tuân, vua 
liền xuống tòa, gối phải chấm đất, quỳ bạch: 

- Nêu như phước đức của tôi xứng đáng làm 
vua thì bánh xe báu gọi đúng tên tôi. 

Liên đúng như lời nói, bánh xe báu bay đến 
trước điện dừng lại trên không trung. Voi trắng báu 
từ Hương sơn Day tới, lông đuôi đều có châu ngọc, 
nếu vua lên cỡi thì VOI CÓ thể bay, từ sáng đến trưa 
khắp bốn thiên hạ, nếu đi chân không, chân vua 
chạm đất thì đất biên thành cát vàng. Có ngựa báu 
màu cam, thân lông xanh cam, đuôi nó đều có đính 
châu ngọc, nếu vua lên cỡi, vừa trong khoảng bữa 
ăn thì có thể dạo khắp thiên hạ không bao giờ mệt 
mỏi. Thần châu báu tự nhiên bay đến, ánh châu ây 
ngày đêm sáng rực trong vòng một trăm hai mươi 
do-tuân, lại có thể mưa xuống bảy báu, cho tật cả 
mọi người. Ngọc nữ báu tự nhiên bay đến, tướng 
mạo đoan chánh khác thường, thích hợp ý vua, 
quan giữ kho cần châu báu, cô đều cấp cho đây đủ, 
không để thiêu thôn. Quan diễn binh, nêu khi vua 
cần bôn thứ binh lính, thì trong chốc lát binh lính 
vân tập đây đủ, hành trận nghiêm chỉnh, uy lực ph 
phàm. Bảy báu đã được đây đủ, vua ngôi một mình 
Suy nghĩ: “Ta nay hưởng ngôi vị này là nhờ đời 
trước có gieo trồng phước nghiệp cho nên mới cảm 
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ứng như thê. Nay nên tiếp tục tạo phát, chớ để cho 
dứt tuyệt.” Vua liền lây nước hoa tăm gội thân 
mình, mặc y phục mới, tay câm lư hương hướng về 
phương Đông, quy bạch: 

— Phương Đông khoái sĩ, hãy mau thọ lời ta 
thỉnh. 

Liên có hai vạn Bích-chi-phật đến Cung vua. 
Phương Tây, phương Nam, phương Bắc cũng đều 
thỉnh như thế, thời có sáu vạn vị Bích-chi-phật đến 
thọ sự thỉnh mời của vua. Vua và các quan chuẩn 
bị cúng dường tứ sự, còn tám vạn bốn ngàn các tiêu 
quôc Vương lia nước nhà đã lâu liền tâu đại Vương 
xin bái từ về nước. Đại vương đồng ý. Nhân đó các 
tiêu vương khải bạch: 

— Trong khoái sĩ này, số lượng rất nhiêu, xin 
đại vương thương xót cho phép đề các thần cúng 
dường một ít vị, để mong sau này được hưởng 
phước báu như đại vương. 

Khi đó nhà vua liên đem bốn phương Bích-chI- 
phật cho các tiêu vương để tùy thời cúng dường. 
Trải qua tám vạn bốn ngàn tuổi, các vua thân dân 
sau khi mạng chung đều sinh cõi trời. 

Nói đến đây, Đức Phật bảo các Tỷ-kheo: 

— Các ông nên biết vua Linh-nô thuở đó nay 
chính là vua Tịnh Phạn, phụ thân Ta. Phu nhân Đề- 
bà-bạt-đề nay là Ma-ha Ma- da, mẫu hậu Ta. Còn 
vua Đê-bà-linh-nô chính là tiền thân của Ta, năm 
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trăm thái tử nay là năm trăm người họ Thích. Khi 
ây Ta ở trong các người đó tối tôn tôi diệu, nay Ta 
thành Phật, cũng đầy đủ các tướng như vậy. 

Bấy giờ, người trong đại hội nghe Đức Phật nói 
xong, có người đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hản, có người gieo nhân duyên 
Bích-chi- phật, có người phát tâm Vô thượng Bỏ- 
đề, họ đều vui mừng đảnh lễ phụng hành. 


Phẩm 44: CHUYỆỆN ÁC CÂU, THIỆN CẤU 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Khi â ây Đê-bà-đạt-đa tuy 
đã xuất gia nhưng bị tâm lợi dưỡng che lấp, làm ba 
điều tội nghịch: Xô đá trên núi lăn xuông đè Phật, 
làm ngón chân Phật bị thương, thả voi say để chà 
đạp Phật, giết Tỳ-kheo-ni lậu tận. Vì do sát sinh 
nên sợ thọ quả báo đời sau. Ông đến hỏi Lục sư, 
họ nói các lời, tà kiến: Làm ác không có tội, làm 
thiện không có phước, tâm sinh tin kính đoạn mất 
căn lành. Khi đó A-nan vì tình ruột thịt thương 
mến, đau đớn buôn rầu bạch với Thế Tôn: 

— Điểu-đạt ngu sĩ tạo nghiệp chăng lành, phá 
hoại căn lành, làm nhục dòng họ Thích. 

Khi ấy Đức Thê Tôn bảo A-nan: 

- Đê-bà-đạt-đa chắng những đời này vì lợi 
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dưỡng đoạn phá căn lành, mà ở trong kiếp quá khứ 
cũng tham lợi dưỡng tán thân mất mạng. 

A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, ông, Đề-bà-đạt-đa ở thời quá 
khứ tham lợi tán thân mất mạng, việc đó như thế 
nào? Củi mong Thế Tôn hoan hỷ nói lại chúng con 
xin muốn được nghe. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, hãy lắng nghe cho kỹ. Ở thời quá 
khứ vô lượng kiếp a- tăng: -kỳ không thê nghĩ bàn, 
tại châu Diêm- phù- -để này, có một nước tên Ba-la- 
nại, có một người thương buôn tên Ma-ha Dạ-di, 
VỢ người ây mang thai, tự nhiên tính tình thay đôi, 
rất nhân từ nhu hòa, sau khi đủ tháng sinh được 
một đứa con trai, hình thể đoan chánh, cha mẹ tất 
yêu mến, mở bày buổi tiệc ngon ngọt đãi thân tộc 
và mời thây tướng đến xem tướng, họ cũng tiệc 
tùng vui vẻ. Thây tướng hỏi: 

- Đứa bé này được mẹ mang thai đến khi sinh 
ra có điềm ứng gì không? 

Người cha nói: 

— Từ khi thọ thai nó đến nay, mẹ nó tự nhiên 
tánh tình hiền hòa từ ái. 

Thây tướng bèn đặt tên là Thiện Câu. Khi lớn 
lên thích làm các việc phước đức, thương mễn 
chúng sinh. Thời gian sau bà vợ thương buôn lại 
mang thai, bỗng nhiên tính tình hung ác. Và mãn 


SỐ 202 - KINH HIẾN NGU, quyền 9 1445 


tháng cũng sinh được một đứa con trai, hình thể 
xâu xí. Mời thầy tướng đến đặt tên. Thầy tướng 
hỏi: 

- Đứa trẻ này từ khi mẹ nó mang thai có điềm 
cảm ứng gì không? 

Đáp: 

- Khi mang thai nó đến nay, mẹ nó hung dữ 
lắm. 

Thây tướng bèn đặt tên là Ác Câu. Khi lớn lên 
nó rất thích làm việc ác, thường sinh jòng tham, tật 
đỗ... Hai người con trai ây đều muôn đi biển tìm 
châu báu, họ mỗi người dẫn theo năm trăm tùy 
tùng, đường xá xa Xôi giữa đường thì bị thiếu 
lương thực. Trải qua bảy ngày, người ta cứ lân lượt 
chết bớt. Bây giờ Thiện Câu cùng các thương buôn 
thành tâm câu nguyện các Thân kỳ, câu xin giúp 
đỡ nạn đói. Lúc đó ở bên một cái đầm, từ xa trông 
thây một thân cây cành lá sum suê, họ bèn đi đến 
thây một dòng suôi. Thiện Câu và mọi người cùng 
thành tâm thương xót cứu giúp. Do lòng thành nên 
Thân cảm ứng, hiện thân nói: 

- Hãy đôn đi một nhánh cây thì sẽ có đồ cân 
dùng hiện ra. 

Mọi người vui mừng, bèn đẽo một nhánh cây 
thì nước uông ngon lành chảy ra, đẽo một nhánh 
cây thứ hai, các thứ thức ăn hiện ra đây đủ trăm vị, 
họ cùng nhau tiếp nhận được ăn uống no nê, họ đếo 
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thêm nhánh cây thứ ba thì có ra các thứ y phục đẹp 
lạ; đếo thêm nhánh thứ tư hiện ra các thứ bảo vật 
trang nghiêm đây đủ các thứ cần dùng. Sau đó Ác 
Câu và mọi người thương buôn đến cũng được cây 
đó hiện ra các thứ đô như trước. Chàng ta bèn nghĩ: 

“Cảnh cây này có. thể hiện ra các thứ vật báu đẹp 
lạ, huống nữa là rễ của cây ta nên chặt thử, Tnây T8 
nó hiện các thứ còn đẹp cực kỳ hơn nữa. _ Trong 
lòng suy nghĩ liên quyết định sai người đốn cây ầy. 

Khi đó Thiện Câu nghe tin đó, buôn rầu nói với Ác 
Câu: 

— Chúng ta đói thiếu, mạng sông chỉ còn sớm 
chiêu, nay nhờ ân của cây này được cứu giúp mạng 
thừa, tại sao lại ôm lòng ác tệ muốn đôn cây ấy? 

Khi ấy Ác Câu không chịu nghe lời liền đôn 
cây ây. Thiện Cầu đau lòng không nỡ nhìn thấy nên 
đã dẫn mọi người thương buôn của mình đi về nhà. 
Đốn cây xong xuôi thì có năm trấm qui La-sát đến 
bắt lây Ác Câu và nhóm thương buôn này, nuốt ăn 
hết, của cải, bạn bè mất hết tất cả. 

Nói đến đây, Đức Phật bảo: 

- Này A-nan, ông nên biết Thiện Cầu là tiên 
thân của Ta. Người cha thuở đó nay là phụ vương 
Tịnh Phạn, còn bà mẹ nay là mẫu hậu Ma-da. Còn 
Ác Câu chính là Đê-bà-đạt-đa. Này A-nan, Đê-bà- 
đạt-đa chắng những đời này làm việc chắng thiện, 
tham câu lợi dưỡng mà đời đời thường tạo nghiệp 
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ác như thế. Ta với ông ây ở tiên kiếp thường gặp 
nhau, thường dạy ông ta pháp lành mà ông không 
chịu nghe, lại còn oán hận Ta. 

Khi đó A-nan và bốn bộ chúng nghe Đức Phật 
nói thê, buôn vui lẫn lộn, đêu tự khích lệ, đảnh lễ 
phụng hành. 

LÌ 


KINH HIÉN NGU 
QUYÊN 10 


Phẩm 45: A-NAN TỎNG TRÌ 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Ky-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ các Tỷ-kheo đều 
sinh lòng nghĩ vấn về A-nan: “A-nan vốn tạo hạnh 
øì mà nay được tổng trì? Nghe Đức Phật nói ra một 
lời thì nhớ mãi không quên”. Họ đều đến chỗ Phật 
bạch: 

- Bạch Thế Tôn, A-nan đời trước tạo phước 
đức gì mà được vô lượng tổng trì như vậy? Cúi xin 
Thế Tôn chỉ bày cho chúng con được rõ. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

- Hãy lắng nghe cho kỹ, Ta sẽ nói về phước 
đức tông trì của A-nan. Về đời quá khứ vô lượng 
kiếp a-tăng-kỳ, lúc bầy giờ có một vị Tỳ-kheo nuôi 
một chú Sa-dI, hàng ngày dạy Sa-di tụng kinh theo 
thời khóa. Nếu chú tụng kinh đầy đủ thì ông vui 
vẻ, nêu tụng không đây đủ thì ông buôn và quở 
trách. Khi đó vị Sa-di thường ôm lòng buôn rầu về 
việc tụng kinh đây đủ và thiếu thức ăn. Bởi vì khi 
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đi khất thực được thức ăn mau thì trở về tụng kinh 
đây đủ, nêu khất thực chậm thì trở về tụng kinh 
không đủ. Tụng kinh không đủ thì bị trách móc, 
lòng buôn rầu khóc lóc mà đi. Khi đó có một vị 
trưởng giả trông thấy chú Sa-di khóc, liên đến hỏi: 
“Vì sao chú buôn râu khóc như thế?” Sa-di đáp: 
'““[rưởng giả nên biết, thây tôi rất nghiêm khắc, bảo 
tôi hàng ngày tụng kinh định hạn theo thời khóa, 
nếu tụng kinh đủ thì ông vui, nêu tụng không đủ 
thì ông quở trách. Vì tôi đi khất thực được mau thì 
về tụng kinh đủ, nếu hôm nảo khất thực được chậm 
thì trở về tụng kinh không đủ. Nếu thời khóa tụng 
kinh không chu đáo thì bị quở trách. Vì thê cho nên 
tôi buôn.” Khi đó vị trưởng giả nói với chú Sa-di: 
'“ “Tử nay trở đi hãy đi thắng đên nhà tôi, tôi xin cúng 
dường thức ăn, thức uông, khỏi phải lo nữa, cứ việc 
chuyên tâm tụng kinh tu học.” Khi đó chú Sa-di 
nehe nói rôi liên được chuyên tâm siêng năng tu 
học, thời khóa hàng ngày đây đủ, thây trò đều vui 
mừng. 

Đức Phật nói với các Tỳ-kheo: 

— VỊ thây thuở đó là Đức Phật Định Quang, còn 
chú Sa-di là tiền thân của Ta, vị trưởng giả cúng 
dường cơm, nay là A-nan đây. Do đời quá khứ tạo 
hạnh lành như thê nên kiếp này được tổng trì, 
không có quên mắt. 

Bây giờ các Tỳ-kheo nghe Phật nói rôi vui 
mừng tín thọ đảnh lễ phụng hành. 
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Phẩm 46: ƯU-BÀ-TƯ 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Lúc đó nước La-duyệt- kỷ 
có hai anh em người lái buôn cùng ở một nơi. 
Người anh cầu hôn con gái của vị trưởng ø1ả nhưng 
cô ây hãy còn ít tuôi chưa có thể xuất giá được. Khi 
đó người anh củng với những người thương buôn 
đi đến nước khác buôn bán trải qua mây năm chưa 
thây trở về. Cô gái ây đã lớn có thê lây chôồng, vị 
trưởng g1ả bèn nói với người em: 

— Anh của chú đã đi xa, có lẽ chết đắm ngoài 
biển nên không thấy trở về, nay chú hãy cưới người 
con gái của tôi cũng được. 

Người em nói: 

— Việc đó đầu được, anh tôi còn sông, tôi đầu 
đám làm chuyện trái ngược như vậy. 

VỊ trưởng giả cứ nói như vậy mãi, người em 
vẫn kiên quyết, chưa từng xoay chuyên. Vị trưởng 
giả bất đắc dĩ giả mạo viết một bức thư, nhờ người 
thương buôn khác mang đến báo cho người em hay 
là người anh đã chết rôi. Người em nghe tin anh 
chết rất là kinh ngạc đau buôn. Vị trưởng giả lại 
đến nói: 

— Anh của chú đã chết rôi, con gái của tôi phải 
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làm sao bây giờ? Nếu chú không chịu cưới nó thì 
hãy nên suy nghĩ tìm cách khác. 

Người em bị ép bức quá đành cưới người con 
gái của trưởng giả. Hai người sống với nhau, trải 
qua một thời gian cô gái bèn thọ thai, đúng lúc đó 
thì người anh đi buôn bán từ nước khác trở về. 
Người em nghe tin anh về nước, lòng buôn râu lo 
SỢ, chạy trốn đến nước Xá-vệ bặt tông tích. Sau 
này các bạn thân khám nghiệm thai phụ mới biết là 
cô nảy bị sây thai từ lâu. Nói về người em chạy 
trồn qua nước Xá-vệ lần lần đi đến chỗ Đức Phật 
ở, vì buồn rầu xâu hồ, bức bách chàng xin Thể Tôn 
được xuất gia. Đức Phật biết nhân duyên liên nhận 
lời. Nhờ ân đức của Phật, chàng trở thành một Sa- 
môn tên Uu-bà-tư, phụng trì luật hạnh siêng năng 
không giải đãi, không bao lâu chứng quả A-la-hán 
đây đủ Lục thông chứng trí. Khi đó người anh về 
đến nhà mới biết em đã lây người vợ chưa cưới của 
mình, trong lòng phẫn uất, muôn tìm kiếm để giết. 
Anh ta tìm kiếm hỏi thăm, có người mách bảo là 
người em đã đến nước Xá-vệ. Do lòng sân hận, 
người anh liên trùng mộ: “Ai có thể lấy được đâu 
em trai tôi, thì tôi sẽ trọng thưởng năm trăm lượng 
vàng”. Có một người nhận lời: 

— Tôi có thể lây được đầu của anh ta. 

Người anh liền lẫy vàng đưa cho người nhận 
lời giết thuê. Anh này lần mò dân dân đến nước 
Xá-vệ và gặp được người em đó đang tọa thiên. 
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Bấy giờ người giết thuê khởi sinh lòng từ nghĩ như 
vây: “Ta làm sao có thể giết một VỊ Tờ -kheo? Giả 
sử ta không giết thì làm sao lây được sô vàng này?” 
Nghĩ thê rôi 81ương cung định bắn, đang lúc 
ø1ương cung băn vị Tỳ-kheo đó thì mũi tên lao tới 
trúng phải người anh. Người anh do ôm lòng sân 
hận mà chết nên sau thọ thân thành con răn độc 
chuI sống ở trong kẹt cửa công, vi tâm độc chưa 
dứt còn muôn chờ thời cơ căn chết báo thù. Nhưng 
không may cánh cửa lúc đóng lúc mở bị cánh công 
khép kẹt lại mà chết. Tuy đã chết một lần nữa mà 
lòng uất hận vẫn chưa nguôi lại nguyện sinh làm 
con trùng nhỏ thật độc ở ngay trong g1an phòng của 
Tỳ-kheo Uu-bà-tư. Chờ lúc Ưu-bà-tư ngôi thiên bò 
lên nóc thất để rớt xuống trên đỉnh đâu căn chết 
Tỳ-kheo Uu-bà-tư. Do nọc trùng quá độc nên đã 
đốt chết Tỳ-kheo Ưu-bà-tư. 

Bấy giờ ngài Xá-lợi-phất biết được việc này, đi 
đến chỗ Đức Phật bạch: 

` 1y-kheo Ưu-bà-tư kia, vốn tạo nghiệp duyên 
Ø1, kiếp này tu đắc đạo mà còn bị trùng độc căn 
chết như thế? Cúi mong Thế Tôn nói bày cho 
chúng con được biết nguyên do. 

Đức Phật bảo: 

— Này Xá-lợi- phát, ông hãy lắng nghe và suy 
nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ông mà nói rõ ràng đây đủ. Ở đời 
quá khứ vô sỐ kiếp có một vị Bích-chi-phật xuất 
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hiện ra đời, sống trong núi rừng. Khi đó có một 
người thợ săn thường dùng bẫy để bắt câm thú thì 
vị Bích-chi-phật này hay làm kinh sợ cho cầm thú 
chạy, không cho thợ săn bắt được, ông bèn nôi giận 
liên dùng tên có tâm độc bắn chết vị Bích-chi-phật. 
Lúc đó vị Bích-chi-phật khởi lòng thương xót 
người thợ săn, muốn khiến cho ông cải hôi mới 
hiện thần túc bay trên hư không, co duỗi thân hình 
to nhỏ, lúc ấn lúc hiện thân túc tự tại như thế. Khi 
ây người thợ săn thây vị Bích-chi-phật hiển hiện 
thân thông như thế trong lòng kính ngưỡng, s sợ hãi 
tự trách mình, thành tâm tạ lỗi cầu xin sám hôi. Khi 
đó, đức Bích-chi-phật hoan hỷ cho sám hồi rồi, 
nhưng người thợ săn ấy đi về nhà (do gây tội) bị 
trùng độc căn chết. Sau khi mạng chung, ông bị 
đọa địa ngục, sau khi ra khỏi địa ngục, sinh làm 
người phải bị trùng độc căn chết như thế trong năm 
trăm kiếp. Mãi cho đến kiếp này, tuy đặc quả A-la- 
hán, vần còn phải bị trùng độc căn chết. Do có tâm 
sám hôi phát thệ nguyện: Xin khiến cho tôi kiếp 
sau sinh ra được gặp Thánh hiển và tu được thần 
túc nên ngày nay được gặp Ta nhờ hiểu được đạo 
pháp. 

Bấy giờ ngài Xá-lợi-phất và cả chúng hội nghe 
Đức Phật nói rôi, vui mừng đảnh lễ phụng hành. 
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Phẩm 47: CON LỠ TAY GIẾT CHA 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Khi đó có một ông lão, vợ 
mất sớm, sông một mình với một đứa con trai, rất 
là nghéo khốn không có của cải chi cả. Tự giác ngộ 
cuộc đời là vô thường muốn xuất gia, ông liên đi 
đến nơi Phật ngự cầu xin nhập đạo. Bây ø1ờ Đức 
Thế Tôn thương xót, nhận cho xuất gia. Khi người 
cha được làm Tỳ-kheo thì người con hãy còn rất 
nhỏ mới chỉ làm Sa-di. Họ thường cùng nhau ởi 
vào trong thôn xóm khất thực, sau đó mới trở về 
trụ xứ. Một hôm họ cùng đi đến một thôn rất xa để 
khất thực và khi quay trở về trụ xứ thì trời đã sập 
tối. Người cha giả nên đi bộ chậm chạp, người con 
vì sợ thú rừng trùng độc nên năm dìu cha đi vội vã, 
không ngờ vâp ngã xuông đất, đập đầu vào tảng đá 
chết mất. Sau khi người cha (1ị T)-kheo già) chết, 
người con (chú Sa-đ¡) một mình trở về nơi Đức 
Phật ngự. Khi đó các thầy Tỷ-kheo hỏi chú Sa-di: 

— Sớm mai con cùng thây đi vào thôn khất thực, 
bây giờ thây con đâu không thấy về? 

Chú Sa-di đáp: 

— Con củng thây đi đến một thôn xa kia khất 
thực, trở về thì trời tối, thây con đi chậm chạp, lúc 
đó vì con sợ nên đã thúc glục khiến thây con vấp 
phải đá ngã va đầu mà chết rôi. 
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Lúc ây các thây Tỳ-kheo quở trách chú Sa-di: 

— Con là người đại ác, mang tội giết cha, giết 
thây. 

Các thầy Tỳ-kheo liền đem chuyện ây bạch với 
Phật. Đức Phật bảo: 

— VỊ thầy Tỳ-kheo giả này tuy chết nhưng 
không phải do Sa-di có ý ác. 

Đức Phật liền hỏi Sa-di: 

— Con có ý giết thầy con không? 

Sa-di đáp: 

— Con thật tình chỉ giục thây con, chứ không có 
ý ác mà giết thây con. 

Đức Phật nói: 

— Như lời con nói, Ta đã biết tâm con không có 
ý ác, ở thời quá khứ cũng lại như vậy, không có ý 
ác mà giết hại lẫn nhau. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Đức Phật nói lời ây 
rÔi, đồng bạch Phật: 

- Bạch Thê Tôn, ở thời quá khứ, hai cha con 
người này có nhân duyên gì mà giết hại lẫn nhau. 
Xin Đức Thế Tôn kế lại cho chúng con được biết. 

Đức Phật bảo: 

— Các ông hãy lăng nghe! Ta sẽ vì các ông mà 
nói. Trong thời quá khứ cách đây vô lượng kiệp a- 
tăng-kỳ, hai cha con người này cùng ở một nơi. Khi 
đó người cha bệnh nặng đang năm ngủ thì có rất 
nhiêu ruôi nhặng bay tới cắn, người cha bảo con 
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ngôi canh đuổi ruôi nhặng để ngủ nghỉ được yên. 
Khi ây người con đuôi mãi mà ruôi nhặng cứ bay 
tới hoài. Người con giận quá cầm cây sậy lớn 
nhăm ngay con ruôi mà đập, lúc đó ruồi nhặng bay 
lại bu vào trán người cha, người con dùng gậy đập 
ngay tức khắc, người cha bị vỡ trán mà chết, lúc đó 
đứa con cũng không có chủ tâm giết cha. Các Tỳ- 
kheo nên biết, người cha thuở đó nay chính là chú 
Sa-di này, còn đứa con câm gậy đập vào trán người 
cha nay chính là vị Tỷ-kheo. già vậy. Do thời quá 
khứ không có tâm ác dùng gậy đập cha, nhưng nay 
vẫn phải trả báo, cũng không phải cô giết. 

Từ đó chú Sa-di siêng năng tu học, không dám 
giải đãi, không bao lâu đắc quả A-la-hán. 

Bây giờ các vị Tỳ-kheo nghe Đức Phật nói 
xong, tâm đều tin hiểu hoan hỷ phụng hành. 


Phẩm 48: ÔNG TU-ĐẠT LÀM TINH XÁ 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở trong khu vườn Trúc, tại 
thành Vương xá. Bấy g1ờ nước Xá-vệ của vua Ba- 
tư-nặc có một vị đại thần tên Tu-đạt, nhà rất giàu 
có, của cải nhiêu vô hạn, ham làm việc bồ thí giúp 
đỡ người nghẻo thiêu và người giả cả cô đơn. Do 
nhân hạnh đó, người thời bấy giờ gọi ông là Cấp 
Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô Độc sinh được bảy 
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người con trai đều đã lớn cả và đã cưới vợ cho sáu 
cậu, chỉ còn cậu thứ bảy, tướng mạo đoan chánh lạ 
thường nên ông yêu mến nghiêng nặng cậu út 
nhiêu hơn, muốn tìm một cô gái dung nhan xinh 
đẹp. đức hạnh chu toàn đề cưới cho con trai út. Ông 
nói với các Bà-la-môn: 

— AI có con gái tướng mạo xinh đẹp, tôi sẽ hỏi 
làm vợ cho con traI1 út của tôi. 

Các vị Bà-la-môn bèn tìm kiểm, họ lần lần đi 
hành khất đến trong thành Vương xá. Trong thành 
này có một vị đại thần tên Hộ Di Ølàu có vô cùng 
lại có lòng tin kính Tam bảo. Những Bà-la-môn 
này đi đến từng nhà khất thực, theo quốc pháp 
nước nảy, người bồ thí phải sai người đông nữ câm 
đồ vật ra đề bô thí. Trưởng giả Hộ Di có một cô 
con gái dung mạo đoan chánh, nhan sắc xinh đẹp 
lạ thường, cô gái này cầm thức ăn ra bồ thí cho Bà- 
la-môn. Ông vừa trông thấy, tâm rất vui mừng, tự 
nghĩ: “Người mà ta tìm kiếm hôm nay đã gặp được 
rồi”, liên hỏi cô gái: 

— Có người nào đã cầu hôn với cô chưa? 

Cô gái đáp: 

— Dạ chưa! 

Ông lại hỏi cô gái: 

— Cha cô còn sông không? 

Cô gái đáp: 

— Thưa, còn sông! 
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VỊ Bà-la-môn nói: 

— Xin được mời ông ra đây, tôi muôn gặp và có 
việc cân bàn. 

Khi đó người con gái đi vào trong nhà thưa với 
cha: 

— Bên ngoài có một người ăn xin muốn xin gặp 
cha. 

Người cha bèn đi ra. Bấy giờ vị Bà-la-môn hỏi 
thăm về sinh hoạt, ăn ở... và nói: 

- Ở nước Xá-vệ có một vị đại thần tên là Tu- 
đạt làm quan, ông có biết không? 

Đáp: 

— Tôi chưa thây chỉ có nghe tên ông ta. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Ông là một người rất giàu có ở nước Xá-vệ. 
Ông ta có một cậu con trai út, tướng mạo đoan 
chánh, thông minh mưu lược hơn người, ông ta 
muốn câu hôn con gái ông cho con trai út, ông có 
vul lòng không? 

Đáp: 

— Vui lòng. 

Bấy giờ gặp được một người lái buôn muôn đi 
đến nước Xá-vệ, vị Bà-la-môn bèn viết thư nhờ gửi 
cho ông Tu-đạt, trình bảy đầy đủ mọi việc cho ông 
nghe. Ông Tu-đạt rất vui mừng liên đi vào cung tâu 
vua xIn nghỉ châu vài hôm để cưới vợ cho con trai. 
Vua liền đồng ý. Ông chở nhiều châu báu đến 
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thành Vương xá, trong lúc đi đường, ông ban phát 
cho người ngho thiêu, mãi cho đên thành Vương 
xá, nhà của ông Hộ Di, để cho con trai cưới vợ. 
Trưởng giả Hộ Di vui mừng ra nghênh đón, ông 
sắp xếp trang trí nhà cửa, bày biện thức ăn để đãi 
họ đàng traI. Ông Tu-đạt nghĩ: Nay VỊ trưởng giả 
này bảy biện các đồ cúng dường muôn làm việc gì 
thê? Có lẽ sắp thỉnh quốc vương, thái tử, đại thân, 
trưởng giả, cư sĩ, thân thích đến làm lễ hôn nhân 
sao mà bày tiệc lớn dữ vậy?” Suy nghĩ mãi mà 
không thể tự biết, bèn hỏi: 

— Thưa trưởng giả, hôm nay có việc gì mà ở đây 
Dây, tiệc chuẩn bị các thứ nhiêu như thế? Có lẽ ngài 
muốn thỉnh quốc vương, thái tử, đại thần chăng? 

Đáp: 

— Không phải. 

Tu-đạt lại hỏi: 

— Ngài muốn mời thân thuộc đến dự lễ cưới 
chăng? 

Đáp: 

— Cũng không phải. 

Tu-đạt lại hỏi: 

— Vậy ngài định làm gì thế? 

Đáp: 

— Tôi chuẩn bị thỉnh Phật và chư Tỳ-kheo Tăng. 

Khi đó ông Tu-đạt nghe nói danh hiệu Phật và 
Tăng, bỗng cảm thấy lông tóc dựng ngược như có 
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được một điểm lạ gì vậy, tâm tình vui vẻ, ông hỏi 
thêm: 

—- Thê nào gọi là Phật? Xin hãy giải thích nghĩa 
ây cho tôi rõ. 

Trưởng giả Hộ DI nói: 

— Ông chưa nghe sao? Đó là thái tử Tất-đạt-đa, 
con của vua Tịnh Phạn, ngày thái tử sinh ra, trời 
giáng xuông điềm lành, có ba mươi hai tướng tốt, 
tám mươi vẻ đẹp, có vạn vị thân thị vệ, vừa sinh ra 
_ đi bảy bước, một tay chỉ trời một tay chỉ đất mà 

1: “Thiên thượng thiện hạ duy ngã vi tôn”. Thây 
.. Xem, nói răng, nếu ở tại gia thì làm Chuyển 
luân vương cai trỊ bốn châu thiên hạ. Khi lớn lên, 
thái tử thấy chúng sinh có bốn tướng sinh già bệnh 
chết. Không thích ở tại gia mà đi xuất g1a tìm đạo, 
trải qua sảu năm khô hạnh, đạt được Nhất thiết trí, 
dứt hết kết sử thành Phật, hàng phục tám mươi ức 
vạn ma quân, hiệu là Năng: Nhân, có mười lực vô 
Ủy, mười tắm pháp bất cộng, quang minh chói 
sáng, soi thâu ba cõi nên gọi là Phật. 

Ông Tu-đạt hỏi: 

— Thê nào gọi là Tăng? 

Trưởng giả Hộ DI đáp: 

— Sau khi thành Phật rôi, Phạm thiên cung thỉnh 
Đức Phật chuyên pháp luân. Đức Phật nhận lời đến 
nước Ba-la-nại tại khu Lộc uyền thuyết pháp Tứ 
diệu đế cho năm anh em Câu-lân (Kiêu-trần-như) 


SỐ 202 - KINH HIÊN NGU, quyền 10 1461 


dứt sạch lậu tận, thành vị Sa-môn đây đủ Lục 
thông, Tứ như ý túc, Thất giác chi, Bát chánh đạo. 
Trên hư không có tám vạn chư Thiên đắc quả Tu- 
đà-hoàn. Vô lượng trời người phát tâm Vô thượng 
Bỏ-đề. Kê tiếp độ cho anh em ông Uất-bệ Ca-diếp 
một ngàn người, dứt được lậu tận ý giải thoát nhự 
năm anh em Kiêu-trần-như. Kế đến tiếp độ đồ 
chúng của Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên năm trăm 
người được chứng quả A-la-hán. Những vị ấy thân 
túc tự tại, hay vì chúng sinh làm ruộng phước điển, 
nên gọi là Tăng. 

Ông Tu-đạt nghe nói việc hay như vậy tất vui 
mừng cảm niệm kính tin, mong cho trời mau sảng 
để đi đến gặp Phật. Vì lòng thành nên có thân ứng 
thây mặt đất tỏ sáng như ban ngày, bèn đi đến 
thành La- duyệt- kỳ. Công thành có ba giờ mở cửa; 
đâu đêm, giữa đêm và cuôi đêm gọi là ba thời. Giữa 
đêm ởi ra khỏi cửa thấy có Thiên tự Tu-đạt liền lễ 
bái, bỗng quên nhớ đến Phật, tâm tự tối tăm, bèn 
nghĩ: “Bây giờ đêm tối, nêu ta đi đêm sợ gặp phải 
ác qui, thú dữ làm hại”, định trở vào thành chờ sáng 
mai mới ởi. Trước đó ô ông có một người bạn thân 
mạng chung sinh lên cõi trời Tứ Thiên VƯỢng, thây 
ông hối hận muốn trở về liên xuống nói răng: 

— Cư sĩ chớ có hồi hận, ông hãy đi đên gặp Phật 
sẽ được lợi ích vô lượng, nay ông được trăm xe 
châu báu cũng không băng ông cất một bước chân 
đến gặp Đức Thế Tôn, được lợi ích còn hơn thê 
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nữa. Cư sĩ ông chớ nên hối hận! Cư sĩ, ông hãy đi 
đi đừng có hôi hận! Chính như nay ông có được 
châu Diêm-phù- -đề đây. cả châu báu cũng không 
băng cất. bước chân đi đến gặp Đức Thế Tôn, được 
lợi ích rất lớn. Cư sĩ, ông hãy đi đừng có hồi nữa! 
Chính như nay ông được bốn thiên hạ đầy cả châu 
báu, cũng không băng cất bước đến gặp Thê Tôn, 
được lợi ích còn hơn đó nữa, còn được lợi ích gấp 
trăm ngàn vạn lân. 

Ông Tu-đạt nghe vị trời nói lời đó rồi cảng 
thêm vui mừng, cảm kính Đức Thê Tôn, bóng tối 
liên tiêu, ảnh sáng trở lại, tìm đường đi đến chỗ 
Thế Tôn. Bấy giờ Đức Thê Tôn biết ông Tu-đạt 
đến nên đi ra ngoài kinh hành. Lúc đó ô ông Tu-đạt 
trông thấy Thê Tôn sáng chói cũng như núi vàng, 
tướng hảo dung mạo uy nghiêm còn hơn ô ông Hộ 
Di nói gấp vạn lân, trồng thây trong lòng vui vẻ, 
ông chưa biết lễ pháp, nên hỏi thăng Thê Tôn: 

- Thưa Cù-đàm, chỗ ở như thế nào? 

Đức Thê Tôn liên mời ông ngôi. Khi ấy trời 
Thủ-đà-hội trông thây ông Tu-đạt, tuy gặp Thế 
Tôn nhưng không biết pháp lễ bái cũng dường nên 
mới hóa làm bốn người SẤp hàng đi đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, quỷ hỏi thăm về chỗ ở, rôi 
đi quanh bên phải ba vòng, đứng lại một bên. Lúc 
đó ông Tu-đạt thây họ làm như vậy rất đỗi ngạc 
nhiên, tự nghĩ: "Thép cung kính phải làm như thế”, 
liên rời chỗ ngôi đứng dậy, kính lễ như những 
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người kia, hỏi thăm về sinh hoạt của Thế Tôn, rồi 
đi nhiễu bên phải ba vòng đứng qua một bên. 

Bây giờ Đức Thế Tôn vì họ thuyết pháp Tứ 
diệu đề, khố, không, vô thường. Nghe Xong, ông 
rất vui mừng, thâm nhuân Thánh pháp đắc quả Tu- 
đà-hoàn, thí như tắm vải trắng sạch nhuộm màu sắc 
vậy. Ông quỳ xuống chắp tay hỏi Thế Tôn: 

- Bạch Đức Thế Tôn, trong thành Xá-vệ, 
những người nghe pháp mau thắm nhuân như con 
có nhiều không? 

Đức Phật bảo Tu-đạt: 

— Người nghe pháp mau hiều như ông không có 
người thứ hai. Trong thành Xá-vệ này, phân nhiêu 
người tà kiến khó thâm nhuân Thánh giáo. 

Ông Tu-đạt bạch Phật: 

— Cúi mong Như Lai từ bi đến thành Xá-vệ, 
khiến cho chúng sinh trừ tà quy chánh. 

Đức Thế Tôn nói: 

— Người xuất gia có khác kẻ thê tục, nơi ở cũng 
phải khác, nơi đó không có tỉnh xá làm sao đến đó 
được. 

Ông Tu-đạt bạch Phật: 

—- Đệ tử có thể xây dựng, xin ngài hứa khả cho! 

Đức Thế Tôn lặng thinh. Ông Tu-đạt từ tạ ra 
VỆ. Sau đó ông lo việc cưới vợ cho con trai xong 
rồi đến từ tạ Phật trở về nhà. Nhân đó ông bạch 
Phật: 
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- Con về đến nước nhà sẽ xây dựng tinh xá, 
không biết mô hình thế nào, cúi mong Như Lai cho 
một vị đệ tử sang đề chỉ bày cách thức. 

Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Trong thành Xá-vệ, 
các Bà-la-môn tin theo tả giáo, sai người khác chắc 
không thể làm nổi, chỉ có Xá-lợi-phất là thuộc 
dòng, Bà-la-môn cũng có chút ít thông minh và có 
cả thân túc, cho đi ắt có lẽ đắc lực”, liên sai ngài 
Xá-lợi-phất đi cùng ông Tu-đạt. Ông Tu-đạt hỏi 
ngài Xá-lợi-phất: 

- Đức Thê Tôn đi bộ một ngày được mây dặm? 

Ngài Xá-lợi-phất nói: 

— Một ngày đi được nửa do-tuân, cũng băng 
vua Chuyên luân thánh vương vậy. 

Lúc đó ông Tu-đạt bèn làm theo dọc đường nhà 
nghỉ chân, cứ hai mươi dặm làm một cái, xuất tiên 
của bố thí người lo ăn uống đây đủ từ thành Vương 
xá đến nước Xá-vệ. Về đên nhà cùng Xá-lợi- phât 
tìm nơi nào đất rộng rãi băng thăng để khởi công 
xây dựng tỉnh xá. Đi khắp nơi mà chưa thấy có 
mảnh đất nào vừa ý, chỉ có khu vườn của thái tử 
Kỳ-đà là bằng phăng rộng rãi, cây cối sum suê, tươi 
tốt, không gần cũng không xa thành, chỗ này có 
thê được. Khi ây ngài Xá-lợi-phất nói với ông Tu- 
đạt: 

- Khu vườn này có thê làm tinh xá được. Vì 
sao? Nếu làm tinh xá quá xa sợ rằng chư Tăng đi 
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khất thực khó khăn, còn ở quá gân thành thị thì ôn 
ào náo nhiệt, phê bỏ sự hành đạo. 

Ông Tu-đạt vui mừng đến gặp thái tử thưa: 

— Tôi muốn làm cho Như Lai một tỉnh xá, khu 
vườn thái tử rất tốt, tôi muôn mua nó đề xây dựng, 
thái tử đông ý không? 

Thái tử Kỳ-đà cười nói: 

_ — Tôi có thiêu thôn gì đâu, khu vườn này tươi 
tôt, tôi dùng nó đê dạo chơi, tiêu dao ý chí. 

Ông Tu-đạt nài nỉ đến ba lần, thái tử tham tiếc 
bèn tăng lên giá gấp bội, nói một giá rât đặt để 
không thê mua được, bảo ông Tu-đạt: 

_- Nếu ông đem vàng trải khắp mặt đất không 
đê hở chô nào thì ta sẽ bán cho. 

Tu-đạt nói: 

— Vâng! Tùy theo giá của thái tử. 

Thái tử Kỳy-đà nói: 

— Ta nói đùa thôi. 

Ông Tu-đạt nói: 

— Ngài làm thái tử không nên nói dối được, 
vọng ngữ dôi gạt thì làm sao nôi ngôi vua trỊ vì 
nhân dân. 

Ông liên muôn cùng thái tử đi kiện. Bấy giờ 
trời Thủ-đà-hội vì muốn làm tinh xá cho Phật, ông 
sợ răng các quan đại thân thiên lệch vì thái tử, liên 
hóa làm một người nói với thái tử: 

— Luận về phép làm thái tử, không nên nói dối, 
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đã quyết định giá cả thì không nên hôi hận. 

Thái tử bèn cho ông Tu-đạt mua vườn. 

Ông Tu-đạt vui mừng sai người về nhà dùng 
voI chở vàng chỉ trong tám mươi khoảnh đât, chốc 
lát đã trải vàng khắp mặt đất, chỉ còn thiếu chút ít 
đât trông chưa lát xong. Ông Tu-đạt suy nghĩ xem 
coi kho vàng nào để lót cho vừa đủ, không bị nhiêu 
cũng không lo ít, để sai người đi lấy cho đây đủ. 
Thái tử Ky-đà thây thế hỏi: 

— Ngài chê mặc quá chăng? 

Đáp: 

— Không phải thế! Tôi đang nghĩ coi vàng trong 
kho nào đê lây cho vừa đủ. 

Thái tử Kỳ-đả nghĩ: “Đức Phật chắc là Bậc Đại 
Đức nên ông này mới coI thường vàng bạc đến như 
thê.” Nghĩ xong, thái tử ngăn lại nói: 

— Thôi chớ có xuất vàng ra nữa, coi như khu 
vườn này là của ông, còn cây cối thuộc của tôi, 
chúng ta cùng dâng cúng cho Đức Phật để xây 
dựng tĩnh xá. 

Ông Tu-đạt vui mừng nhận lời, liên trở về nhà 
chuẩn bị khởi công xây dựng. Bọn Lục sư nghe 
việc ấy đến tâu với quốc vương: 

— Tâu bệ hạ, trưởng giả Tu-đạt đã mua khu 
vườn của thái tử Kỳ-đà để cho Sa-môn Cù-đàm 
làm tinh xá rôi. Hãy cho đồ đệ của chúng tôi thi tài 
pháp thuật với Sa-môn, ai thắng thì được xây dựng, 
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nếu không làm thế thì không được xây dựng. Đồ 
chúng của Cù-đàm ở thành Vương xá, đồ chúng 
của tôi ở tại đây. 

Nhà vua triệu ông Tu-đạt vào cung hỏi: 

— Nay bọn Lục sư nói khanh mua khu vườn của 
thái tử Ky-đà, định xây tính xá cho Sa-môn Cù- 
đàm. Vậy đệ tử của Sa-môn cùng đệ tử họ đâu pháp 
thuật với nhau, nếu ai thăng thì được lập tính xá, 
còn như thua thì không được làm. 

Ông Tu-đạt trở về nhà buôn rầu không vuI, mặc 
quân áo bản rách. Khi đó ngài Xá-lợi-phât sáng 
sớm mặc y câm bát đến nhà ông Tu-đạt, thây ông 
không vui, liên hỏi: 

— Vì sao ông không vui? 

Tu-đạt nói: 

— Về việc xây dựng tinh xá sợ e không thành, 
cho nên tôi buôn rầu. Ngài Xá-lợi-phất hỏi: 

— Có việc øì mà sợ không thành? 

Đáp: 

— Nay có nhóm Lục sư đến xin vua cho đâu 
phép, ai thắng thì mới cho làm tinh xá, nếu không 
thăng được họ thì không cho xây dựng. Nhóm Lục 
sư này xuất gia đã lâu, vốn tinh thông pháp thuật 
cao cường, không ai có thê bì kịp. Tôi nay không 
biết tài nghệ của ngài có địch nổi với họ hay 
không? 

Ngài Xá-lợi-phất nói: 
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— Cho dù nhóm Lục sư này nhiều như tre trúc 
đây khắp cõi Diêm-phù-đề cũng không thể làm 
động nỗi sợi lông chân của tôi, muỗn đâu thì đâu, 
hãy nhận lời đi. Ông Tu-đạt vui mừng, bèn mặc y 
phục mới, tắm gội nước hoa, rôi đi đến tâu vua: 

- Thân đã hỏi đệ tử của Sa-môn, Lục sư muốn 
đâu thì cứ tùy ý chọn ngày thi đâu. 

Lúc đó quốc vương bảo các Lục sư: 

— Nay trẫm nhận lời cho phép các ông cùng với 
đệ tử của Sa-môn đấu phép. 

Khi ấy bọn Lục sư tuyên bô cho nhân dân khắp 
cả nước hay biết, bảy ngày nữa ở một nơi rộng rãi 
ngoài thành cùng với Sa-môn đấu phép. Trong 
nước Xá-vệ có mười tám ức người đến xem. Theo 
quốc pháp thời bấy giờ đánh trống hội chúng như 
đánh trồng đồng thì tám ức người vân tập, như 
đánh trồng bạc thì có mười bốn ức người vân tập, 
nếu đánh trống vàng thì tất cả mọi người vần tập. 
Đã mãn bảy ngày, họ đến một nƠI rộng rãi bằng 
thăng đánh trống vàng để cho tật cả mọi người tụ 
hội. Nhóm đệ tử của Lục sư có ba ức người. Quốc 
vương và nhóm Lục sư sắp xếp ngồi trên tòa cao. 
Bây giờ ông Tu-đạt làm cái tòa cao cho ngài Xá- 
lợi- phẩt. Lúc ấy ngài Xá-lợi- phât đang ngôi dưới 
sốc cây yên lặng nhập định, các căn yên tịnh, dạo 
chơi các thiên định, thông đạt vô ngại, thầm nghĩ 
như vây: “Đại chúng ở hội này, tập theo thói tà đã 
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lâu, ngạo mạn tự cao, nhiêu như cỏ rác, ta nên dùng 
đức gì để hàng phục họ?” Suy nghĩ rôi định dùng 
hai đức mà lập thệ nói răng: “Nếu tôi trong VÔ SỐ 
kiếp từ hiểu đối với cha mẹ, kính lễ đôi với Hòa 
thượng, Sa-môn, Bà-la-môn xin cho tôi mới tới đại 
hội thì tất cả mọi người đều đứng dậy làm lễ.” Lúc 
đó, Lục sư thấy mọi người đã vân tập, chỉ còn một 
mình Xá-lợi-phất chưa đến, bèn tâu vua: 

- Đệ tử Cù-đàm tự biết không có phép thuật, 
nói dối nên không đến đâu. Mọi người đã vân tập 
rôi, e hăn sợ nên không đến. 

Vua bảo Tu-đạt: 

- Đệ tử của Thây khanh nhận lời, giờ đâu đã 
đến, xin hãy nên đên đề bàn luận chứ. 

Lúc đó ông Tu-đạt đi đến chỗ ngài Xá-lợi-phất 
quỳ bạch: 

— Bạch Đại đức, đại chúng đã vân tập, xin ngài 
đến dự hội. 

Bấy giờ ngài Xá-lợi-phất từ thiên định dậy, 
chỉnh y phục, vắt tâm tọa cụ bên vai trái, đi bộ ) ung 
dung đĩnh đạc như một Sư tử vương, đến chỗ đại 
chúng. Lúc đó mọi người trồng thây hình dung 
pháp phục có khác, cho đến các Lục sư bỗng nhiên 
đứng dậy, giống như là gió thối lướt qua mặt cỏ, 
bất giác họ đêu làm lễ đôi với ngài. Bây giờ ngài 
Xá-lợi-phất lên tòa nơi ông Tu-đạt đã bày sẵn. 
Trong nhóm Lục sư có một đệ tử tên Lao-độ-saI 
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ĐIỎI về huyễn thuật, ra trước đại chúng đọc chú hóa 
làm một cây đại thọ to lớn, tảng lá che mát cả 
chúng hội, cành lá sum suê tươi tốt, hoa quả trĩu 
cành, mọi người đều reo hò nói: 

— Đây là phép biến hóa của Lao-độ-sai. 

Bây giờ ngài Xá-lợi- phất bẻn dùng thân lực làm 
một cơn g1Óó xoáy thôi trốc sốc cây, ngã xuống mặt 
đất nát nhỏ như vi trân. Mọi người đêu hô nói: 

— Thân biến của Xá-lợi-phất hơn tôi. 

Lao-độ-sai đọc chú hóa ra một cái ao, bỗn bề 
đêu băng bảy báu, trong ao có mọc các loại hoa. 
Mọi người đều khen: 

— Đây là do Lao-độ-sai làm ra. 

Bấy ĐIỜ ngài Xá-lợi- phât hóa làm một con vol 
trắng sáu ngà, trên mỗi ngả có bảy hoa sen, trên 
môi hoa sen có bảy ngọc nữ. Voi trăng từ từ đi đến 
bên bờ ao hút hết nước trong ao. Mọi người đều 
nóI: 

- Ngài Xá-lợi-phất thăng rôi, Lao-độ-sai không 
bằng. 

Lao-độ-sai lại hóa ra một ngọn núi bằng bảy 
báu trang nghiêm, có suôi ao, cây cối, hoa quả tươi 
tốt. Mọi người đêu hô nói: 

— Đây là do Lao-độ-sai làm ra đó. 

Khi đó ngài Xá-lợi-phât hóa làm Kim cang Lực 
sĩ dùng chùy Kim cang đứng xa chỉ thì quả núi liền 
tan nát không còn chút gì dấu vết. Mọi người đều 
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hô to: 

- Ngài Xá-lợi-phất thăng rôi, Lao-độ-sai không 
bằng. 

Lao-độ-sai lại hóa ra con rồng có mười đâu ở 
trong hư không mưa ra các thứ châu báu, sâm chớp 
chân động kinh sợ đại chúng. Mọi người đều nói: 

— Đây là do Lao-độ-sai hóa ra đó. 

Khi ây ngài Xá-lợi-phất hóa làm một con Kim 
sí điều vương bay đến vô lây bắt lây rồng xé ăn. 
Mọi người đêu hô: 

— Ngài Xá-lợi-phất thăng rồi, ông Lao-độ-sai 
kém hơn, không băng tôi. 

Lao-độ-sa1 tiếp tục hóa làm một con trâu, thân 
thể cao lớn mập mạp mạnh khỏe, chân to, móng 
bén nhọn, quỳ dưới đất rông lớn rồi chạy thăng tới 
trước ngài Xá-lợi- phât. Lúc đó ngài Xá-lợi-phất 
hóa làm Sư tử vương vô bắt trâu xé nát ra ăn. Mọi 
người đêu reo hò: 

— Xá-lợi-phât thắng rồi, Lao-độ-sai không 
bằng. 

Lao-độ-saI lại tiếp tục hóa làm qui Dạ-xoa, thân 
thể cao lớn, trên đầu lửa chảy, mặt đỏ như máu, 
bốn nanh dài bén nhọn, miệng phun ra lửa, chồm 
nhảy rất ghê sợ. Khi đó ngài Xá-lợi-phất hóa thân 
làm Tỳ-sa-môn VƯƠN, Dạ-xoa sợ hãi liên thoái 
chạy bị bốn bên lửa nôi dậy không có lỗi đi, chỉ có 
chỗ bên Xá-lợi-phất là không có lửa cháy. Ông 


1472 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Lao-độ-sai liền khuất phục năm vóc sát đất câu 
thương xót cứu mạng, tâm hồ thẹn khởi lên thì lửa 
tiêu diệt hết. Mọi người đều hô to: 

— Ngài Xá-lợi-phất đã thắng, Lao-độ-sai không 
bằng. 

Bấy giờ ngài Xá-lợi-phất thân bay lên hư 
không, hiện bốn oai nghi, đi đứng ngôi năm, trên 
thân phun ra nước, dưới thân phun ra lửa, ân bên 
Đông hiện bên Tây, hoặc ân bên Tây hiện bên 
Đông, â ân bên Bắc hiện bên Nam, ấn bên Nam hiện 
bên Bắc; hoặc hiện thân to lớn, đây khắp trong hư 
không rôi lại hiện lại thật nhỏ. Hoặc phân thân ra 
trăm ngàn vạn ức thân, rồi hợp lại thành một thân, 
đang ở trên hư không, bỗng nhiên lại hiện trên mặt 
đât, đi trên mặt nước như đi trên đất, biên hiện rôi 
lại thu nhiếp thân túc, ngôi lại vị trí cũ. Bấy giờ đại 
chúng dự hội thây thân lực của ngài Xá-lợi-phất 
đêu rất vui mừng và đem lòng kính phục. Khi đó 
ngài Xá-lợi-phât thuyết pháp nói về nhân duyên 
phước báo đời trước. Nghe xong, có người đắc quả 
Tu-đà-hoàn, Tư-đả-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, đồ 
chúng của Lục sư có ba ức người theo ngài Xá-lợi- 
phất xuất gia học đạo. Hai bên thi thô thân thông 
xong rồi, bốn chúng bèn giải tán ra về. Bấy giờ 
trưởng giả Tu-đạt cùng ngài Xá-lợi- phất đi đo lại 
đất và vẽ sơ đồ tinh xá. Ông Tu-đạt tự tay cầm một 
đâu dây thừng, còn ngài Xá-lợi-phất năm một đâu, 
đo giáp vòng khu tinh xá. Khi ây ngài Xá-lợi-phất 
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bỗng nhiên mỉm cười. Ông Tu-đạt hỏi: 

— VÌ sao Tôn giả cười? 

Đáp: 

— Ông và tôi bắt đầu đo đất hết khu vườn này 
thì ở trên trời Lục dục đã làm xong một cung điện. 

Ngài Xá-lợi- phất liền cho ông Tu-đạt mượn 
đạo nhãn. Ông thấy cối trời Lục dục, cung điện 
trang nghiêm, mới hỏi ngài Xá-lợi- phất: 

— Cõi trời Lục dục, nơi nào là vui nhất? 

Ngài Xá-lợi-phất nói: 

¬- Trong ba tầng dưới sắc dục sâu dày, còn hai 
tầng trời trên tính kiêu mạn phóng dật Duông lung, 
tâng trời thứ tư ít dục biết đủ, thường có Bô-tát 
Nhật sinh bố xứ đến sinh trong cõi đây, thuyết pháp 
không dứt. 

Ông Tu-đạt nói: 

— Tôi nguyện sinh lên cõi trời thứ tư. 

Vừa nói xong thì các cung điện đều biến mất 
hết, chỉ còn có cõi trời thứ tư, các cung điện lặng 
yên không biên động. Rồi lại bắt đầu cầm dây 
thừng đo nữa, khi ây ông trông thây ngài Xá-lợi- 
phất có sắc hơi buôn, liên hỏi: 

— Thưa Tôn giả, vì sao ngài có sắc mặt hơi 
buôn? 

Đáp: 

— Ông có nhìn thây đàn kiến này không? 

Đáp: 


1474 BỘ BẢN DUYÊN 6 


— Thưa thấy. 

Khi đó ngài Xá-lợi-phất nói với ông Tu-đạt: 

— Ông ở thời quá khứ Phật Ty-bà-thi, cũng ở tại 
khu đất này vì Đức Phật Tỷ-bà- -thi xây dựng ngôi 
tỉnh xá mả đàn kiến nảy nó cũng sinh ở đây. Đến 
thời Phật Thi-khí, ông làm tính xá cho Phật ây cũng 
tại khu đất này tạo lập tính xá, mà đàn kiên này 
cũng sinh sông nơi đây. Cho đến thời Phật Tỳ-xá- 
phù, ông vì Đức Thế Tôn ây, ở tại khu đất này xây 
dựng tính xá mà đàn kiến này cũng còn sinh sản 
nƠI đây. Đến đời Phật Câu-lưu-tôn, ông cũng làm 
tỉnh xá ở khu đất này cúng Phật thì đàn kiến này 
cũng còn sinh ra ở đây. Đến thời Đức Phật Ca-na- 
hàm Mâu-mi, ông cũng làm tĩnh xá ở khu đât này 
cúng Phật mà đàn kiến này cũng còn sinh ra ở đây. 
Đến thời Phật Ca-diếp ô ông cũng làm tính xá ngay 
khu đất này cúng Phật mà đàn kiến này cũng còn 
sinh ra ở đây. Cho đến ngày ngay, chín mươi mốt 
kiếp, nó còn thọ một thứ thân kiến không được giải 
thoát, sinh tử lâu dài như thế, duy có phước làm 
thiết yêu, không thê không gieo trông. 

Khi ấy ông Tu-đạt nghe xong đau buôn thương 
xót cho đàn kiên. Đo đất xong bắt đâu xây dựng 
tinh xá, làm riêng một gian băng gỗ chiên-đàn cho 
Đức Phật, làm phòng ôc cho chúng Tăng bằng 
hương nê, hai mươi khu có một ngàn hai trăm gian 
phòng. Làm xong ông muôn đi thỉnh Phật, nhưng 
rôi lại suy nghĩ: “Trên có quốc vương, nên tâu cho 
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vua biết, nêu không tâu trình e rắng bị vua trách”, 
liền đi đến tâu vua: 

- Thưa bệ hạ, hạ thần đã vì Thế Tôn xây dựng 
một ngôi tinh xá, cúi mong đại vương cho sứ đi 
thỉnh Đức Phật. 

Khi ấy vua nghe xong liền cho sứ giả đi đến 
thành Vương xá đề thỉnh Đức Phật và chúng Tăng. 
Sứ giả sang Vương xá vào yết kiên Đức Phật, thưa: 

- Bạch Thế Tôn, công trình xây dựng tinh xá 
đã hoàn thành, nay kính thỉnh Thế Tôn quang lâm 
Xá-vệ. 

Bây giờ Đức Thê Tôn cùng bốn chúng trước 
sau vây quanh phóng đại quang minh chân động 
đại địa, đến nước Xá-vệ, đi trải qua các khách xá 
đêu dừng nghỉ, gặp người hóa độ không thể tính 
kê, dân dân đến bên thành Xá-vệ. Tất cả đại chún 
cầm các dụng cụ cúng dường, nghênh đón Đức Thê 
Tôn. Thế Tôn đến nước Xá-vệ, đi đến một nơi rộng 
rãi, phóng đại quang minh, chiếu khắp Tam thiên 
đại thiên thê giới, ngón chân ân xuống đất, đất đều 
chấn động, trong thành các kỹ nhạc không khảy mà 
tự kêu, người mù được sảng mắt, người điếc được 
nghe rõ; người câm được nói năng, kẻ còng lưng 
được ngay thắng, tất cả nhân dân trai gái già trẻ lớn 
nhỏ thây điềm lành như vậy đêu rât vui mừng hớn 
hở, đi đến chỗ Phật, mười tám ức người vân tập. 
Bây giờ Đức Thế Tôn vì họ thuyết Diệu pháp như 
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thây thuốc giỏi tùy bệnh cho thuốc, những người 

có túc duyên đêu được lợi ích, có người nghe xong 

đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- 

hán. Có người gieo trồng nhân duyên Bích-chi- 

phật, có người phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Mọi 

người đều rất vui mừng, vâng theo lời Phật dạy. 
khi đó Đức Phật bảo ngài A-nan: 

— Khu vườn này do ông Tu-đạt mua, còn cây 
trái hoa quả của thái tử Kỳ-đả, hai người đông tâm, 
cùng lập nên tinh xá, vậy nên lẫy hiệu là khu lâm 
viên Ky-đà Cấp cô độc, đề lưu truyền khắp nơi và 
người đời sau hiểu biết. 

Bấy giờ A-nan và bốn bộ chúng nghe Đức Phật 
nói xong đêu đảnh lễ phụng hành. 


Phẩm 49: ĐẠI QUANG MINH BẮT ĐẦU 
PHAT TAM 
VÔ THƯỢNG 

Tôi nghe như thế này: 

Một lúc nọ Đức Phật ở La-duyệt-kỳ, tại vườn 
trúc Ca- lan- đà. 

Khi ấy A-nan đang ở trong rừng cây tĩnh tọa tư 
duy, suy nghĩ vê việc như vậy: “Đức Như Lai 
Chánh Giác các căn đây đủ, công đức trí tuệ sáng 
suốt, thù diệu khó lường. Trước kia Thế Tôn vốn 
øieo trông nhân duyên gì, phát tâm Đại thừa vô 
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thượng, tu tập việc gì mà được lợi ích thù thăng 
như vậy?” Nghĩ như vậy xong, ngài liền từ thiền 
định ra, đi đến chỗ Phật, đầu mặt sát đất tác lễ, bạch 
Phật: 

- Bạch Thê Tôn, như các Đức Thế Tôn ở trong 
thê g1an trời người, tối tôn tối diệu, công đức trí tuệ 
sáng suốt, cao xa vòi vọi. Không biết trước kia tạo 
nhân duyên gì mà phát tâm Đại thừa vô thượng 
này? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, nay ông muôn biết, hãy lắng nghe 
và suy nghĩ kỹ Ta sẽ vì ông mà nói rành rõ. 

Ngài A-nan bạch Phật: 

— Dạ! Con xin lăng nghel 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, thời quá khứ lâu xa, vô lượng vô 
biên không thê nghĩ bàn kiếp a- tăng: -kỳ, Ở CỐI 
Diêm-phù-đề này có một vị đại quốc vương tên là 
Ma-ha Ba-la-bà-tu (Tẩn địch là Đại Quang Minh) 
thông lãnh năm trăm nước nhỏ. Khi đó vua củng 
các quân thân đi ra ngoài săn bắn, vua cỡi con voi, 
tánh tình hung đữ, nó chở vua chạy đi dữ dội, dân 
dân đến khu rừng cây, nó chạy xông thắng vào giữa 
rừng. Người quản tượng kêu vua nên năm nhánh 
cây để được an toàn. Vua nghe theo lời quản tượng, 
năm được nhánh cây mà được an toản, còn con voi 
chạy đi mất. Đức vua nổi giận quở trách người 
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quản tượng, muôn đem ông ra giết bỏ, trách: 

— Do người điều voi không hợp chế độ, nên mới 
khiên hôm nay làm nguy hại đến thân ta. 

Quản tượng tâu vua: 

- Hạ thân điều khiến voi đúng như pháp, nhưng 
hôm nay con voi này vì dục vọng mê hoặc, tâm dục 
khó điều phục, chứ chắng phải lỗi ở hạ thần, xin bệ 
hạ khoan thứ! Sau ba ngày nữa ắt voi trở về, theo 
thân đoán biết, hãy đợi ba ngày, thần có chết cũng 
không ân hận. 

Đúng như kỳ hẹn ba ngảy sau con voi tự trở về 
cung. Bây g1ờ người quản tượng đôt bảy viên sắt 
đỏ hực, bức bách con voi phải nuốt, con voi không 
dám trái nghịch, nuốt hết liên chết. Ông vua ý hiểu 
ra, cùng các quân thân khen chưa từng có, lại hỏi 
quản tượng: 

— Như tâm dục này ai có thể điều phục? 

Bây giờ có Thiên thần cảm ngộ quản tượng 
khiến đáp lời vua: 

— Tâu bệ hạ, Đức Phật có thể điều phục việc đó. 

Vua nghe nói thế, bèn phát tâm nói: 

— Giông như keo dính pháp khó điều phục, chỉ 
Phật có thể trừ. Vua liền tự thệ nguyện, nguyện cầu 
làm Phật, tinh cần trải qua nhiều kiêp chưa từng 
ngừng nghỉ, cho đến ngày nay được quả báo như 
thê ây. 

Nói đến đây, Đức Phật bảo: 
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— Này A-nan, vị đại quốc vương thuở đó chính 
là tiên thân của Ta. 

Bây giờ người trong chúng hội nghe Đức Phật 
nói về tiên kiếp đều phát tâm Vô thượng chánh 
chân, vui mừng không gì băng, đảnh lễ phụng 
hành. 


Phẩm 50: LẶC-NA-XÀ-DA 

Tôi nghe như thế này: 

Một lúc nọ Đức Phật ở nước Ca-ty-la-vệ, tại 
Tãng-già-lam Ni-câu-lư-đà. 

Bây giờ dòng họ Thích trông thây Thê Tôn 
quang minh thân biến, hiển dương diệu pháp rất là 
đặc biệt, đường đường chính chính không ai có thể 
bì kịp. Họ lại khen ngợi nhóm ông Kiều-trân-như 
đời trước có duyên phước gì mà Đức Như Lai ra 
đời gióng pháp cô lần đầu tiên, họ được nghe trước 
nhất; cam lộ vừa TƠI xuống thì họ được thâm nhuân 
ân trạch, xa lìa câu uê đạt được tâm thể huyện yếu; 
trong thành đến thôn ấp, đồng khen ngợi vô lượng. 
Bây giờ chư Tỳ-kheo nghe việc như thê rôi đi đên 
chỗ Phật cúi đâu đảnh lễ bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, nay nhân dân trong nước này 
cùng tụ tập, khác miệng đông lời khen ngợi Thế 
Tôn và khen nhóm ông Kiêu-trần-như đời trước có 
phúc duyên gì mà được độ riêng trước. 
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Đức Phật bảo các vị Ty-kheo: 

— Chăng những đời này nắm người nảy được 
riêng độ trước, ở kiếp lâu xa về trước Ta cũng từng 
cứu giúp những người này, dùng thân làm thuyền 
cứu họ ra khỏi chêt đăm, an toàn mạng sông đêu 
được an ốn đến bờ bên kia. Nay Ta thành Phật, 
cũng trước tiên tế độ bọn họ. 

Bấy giờ chư Tỳ-kheo liên bạch Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, trước kia Ngài cứu tế họ 
như thế nào khiến họ được an Ổn, cúi mong Thê 
Tôn hãy vì chúng con mà nói lại, để chúng con 
được biết? 

Đức Phật bảo các vị Ty-kheo: 

— Nếu muốn thích nghe Ta sẽ vì các ông mà 
nói. 

Đáp: 

— Dạ vâng! 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ lâu xa, ở châu Diêm-phù- 
đề này có một nước tên Ba-la-nạl, quốc Vương 
nước đó tên Phạm-ma-đạt. 

Lúc ấy, trong nước có một nhà buôn tên Lặc- 
na-xà-da, một hôm ông đi ra ngoài thành dạo chơi, 
đến khu rừng cây thì gặp một người đang ngồi 
khóc lóc thảm thiết, người này định dùng dây 
thòng lọng treo cô tự tử. Ông bèn đi đến trước 
người ây hỏi: 
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— Anh làm gì vậy? Thân người. khó được, còn 
mạng sông lại nguy ách suy biên vô số. 

Ông dùng các thứ ví dụ khiến cho người đó cởi 
dây ra. Người đó nói: 

— Tôi bạc phước, nghèo khổ quá, thiểu nợ 
chông chât, hêt phương kê sông. Chủ nợ tranh nhau 
đến đòi, ngày đêm thúc giục, tâm buôn rầu không 
yên, trời đất tuy rộng nhưng không có chỗ dung 
thân. Nay muôn tự vận để tránh khỏi cái khổ này. 

Bấy giờ nhà buôn liền nói: 

— Anh hãy cởi dây ra, thiếu nợ bao nhiêu, tôi sẽ 
thay anh trả hết. 

Lặc-na-xà-da nói như thế rôi người đó mới chịu 
thôi, vui mừng và cảm ân không cùng, rôi đi theo 
nhà buôn vào trong chợ tuyên bố cho mọi người 
nghe răng là sẽ trả nợ hết. Khi ây các chủ nợ tranh 
nhau tụ tập đến đòi nợ, người đến đông vô hạn, của 
cải sắp hết, mà người ta vẫn còn đến đòi, nợ trả mãi 
không hết, cho đến vợ con phải đi ăn xin, thân 
thuộc bà con đều ghét trách: “Đây là một người 
chông điên, tự phá gia nghiệp.” Lúc đó có các 
thương gia khuyên rủ cùng đi biển buôn bán, ông 
liên nói: 

- Theo pháp nhà buôn, muôn đi thì phải làm 
thuyên tốt, nay tôi nghèo khốn, không còn của cải 
øì, làm sao mà đi được? 

Mọi người nói: 
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— Chúng tôi cả thảy năm trăm người, vui lòng 
bỏ ra tiên để làm thuyên mới. 

Nghe vậy ông bèn nhận lời. Mọi người hợp lại 
được một sô tiền lớn. Khi ã ấy thương gia Lặc-na- 
xà-da dùng ba ngàn lượng vàng, một ngàn lượng 
để làm thuyên, một ngàn lượng mua lương thực, 
còn một ngàn lượng đem theo đề tiện khi dùng đến, 
còn dư ra đem cho vợ con sinh sống. Họ bèn đến 
bờ biến, làm một chiếc thuyền tO, CÓ Dảy lớp ván, 
làm thuyên xong xuôi đấy thuyên xuông nước, 
dùng Dảy sợi dây lớn buộc neo trên bờ, dùng chiếc 
linh vàng phát lệnh cho tất cả mọi người: 

— Ai muôn đi biển tìm của báu quý lạ, được 
nhiêu vật dụng xài hoài không hết, nay có thế tụ 
tập cùng đi đên chỗ có của báu. Ai không quyên 
luyễn cha mẹ, vợ con và thân mạng thì có thê đi. 
Tại vì sao? Vì đi ra biển có rất nhiêu nạn nguy 
hiểm, nào là sóng to gió lớn, cá to, ác qui, các thứ 
như thể trình bày không thê hết. 

Nói xong ông liên cắt đứt một sợi dây, hăng 
ngày đều làm như vậy, đến ngày thứ bảy cắt đứt 
sợi dây cuôi củng, thuyên trương buôm lướt gió ra 
khơi. ĐI được giữa đường bỗng gặp một trận gió 
to đập nát con thuyền, mọi người hô cứu nạn, 
không chỗ nương tựa, hy vọng năm được tâm ván 
nôi đề tự độ, có người rơi xuông nước chết chìm, 
trong đó có năm người cùng thưa với thương g1a 
Lặc-na-xà-da: 
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- Chúng tôi theo ông đến đây nay sắp bị chết 
chìm, nguy hiểm đến nơi, mong ông cứu giúp. 

Người thương buôn nói: 

— Tôi nghe nói biên cả không bao giờ chứa tử 
thi, bây. giờ các ông năm lây tôi, vì các ông tôi sẽ 
tự sát để cứu nguy vậy. Nguyện đem VIỆC CứỨu Ø1Úp 
này để câu làm Phật. Sau khi thành Phật, sẽ dùng 
thuyền Vô thượng chánh pháp độ các ông qua khỏi 
biến khổ sinh tử. 

Nói xong ông dùng đao tự sát. Sau khi đoạn 
mạng thì Hải thân nỗi gió thối giạt vào bờ, đều 
được an ồn. 

Nói đến đây Đức Phật bảo các vị Tỳ-kheo: 

— Các ông nên biết, Lặc-na-xà-da thuở đó chính 
là tiền thân của Ta. Năm người bám xác chết được 
vào bờ là bọn ông Câu-lân. Ở đời trước Ta cứu 
giúp họ vượt khỏi sinh tử, nay được thành Phật, 
khiến họ năm người được nghe Chánh pháp vô lậu 
đâu tiên, xa lìa dòng kết sử lâu dài nơi biến lớn. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đều cùng khen ngợi Đức 
Như Lai đại bi thâm diệu khó lường ai nây đều 
găng sức tiến tu, nghe Đức Phật nói đều vui vẻ 
phụng hành. 
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Phẩm 51: CA-TY-LÊ TRĂM ĐẦU 

Tôi nghe như thế này: 

Một thuở nọ Đức Phật ở trong khu vườn Trúc, 
tại nước Ma-kiệt-đà. Khi â ấy Đức Thế Tôn cùng các 
Tỳ-kheo đi hướng về nước Tỳ-xá- ly đến bờ sông 
Lê-việt. Lúc đó bên bờ sông có năm trăm người 
chăn trâu và năm trăm người bắt cá, những người 
bắt cá này họ dùng ba thứ lưới, lớn nhỏ không 
đông, thứ lưới nhỏ có hai trăm người kéo, thứ lưới 
vừa có ba trăm người kéo, thứ lưới lớn có năm trăm 
người kéo. Khi ây Đức Như Lai và các Ty-kheo ở 
cách bờ sông không xa mấy đang ngôi nghỉ ngơi, 
trông thây những người đánh cá lưới được một con 
cá lớn năm trăm người kéo mà kéo không nôi. Họ 
lại kêu năm trăm người chăn trâu, hợp lại là một 
ngàn người ra hết sức kéo lên được một con cá thật 
lớn có một trăm đầu, nào là đầu lừa, ngựa, lạc đà, 
CỌp, sóI, heo, chó, khi, hồ ly và đủ các loại như 
vậy. Mọi người xem thây rất kỳ quái họ tranh nhau 
đến xem. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo ngài A-nan: 

— Ở đăng kia có việc gì mà mọi người đều tụ 
tập vậy? Ông hãy đi đến đó xem thử. 

A-nan vâng lời liên đi đến đó trông thấy một 
con cả thật lớn trên mình có cả thảy một trăm đâu, 
trở về bạch lại với Thế Tôn như đã trông thây. Đức 
Thế Tôn lúc đó cùng các Tỳ-kheo đi đến chỗ con 
cá, hỏi nó: 
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— Ngươi có phải là Ca-ty-lê không? 
Con cá đáp: 

— Dạ phải! 

Đức Thế Tôn trịnh trọng hỏi ba câu: 
— Người là Ca-ty-lê chăng? 


Đáp: 

— Đúng vậy! 

Lại hỏi: 

- Kiếp sau biết về đâu không? 
Đáp: 


— Đọa trong địa ngục A-tÿ. 

Bấy giờ ngài A-nan cùng đại chúng không biết 
duyên kiếp con cá như thê nào, bạch Thế Tôn: 

- Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Ngài gọi con cá 
trăm đầu này là Ca-ty-lê? Cúi mong Thế Tôn 
thương xót, chỉ bày cho chúng con được rõ. 

Đức Phật bảo: 

- Này A-nan, hãy lắng nghe. Ta sẽ vì ông mà 
nói rõ. Trước đây, vào thời Đức Phật Ca-diêp có 
một vị Bà-la-môn sinh được một cậu con traI đặt 
tên là Ca-tỳ-lê (Tần dịch là Hoàng Đầu). Cậu này 
thông minh tài trí, đôi với các hàng đa văn thời đó 
thì cậu ta giỏi nhất chỉ có kém hơn các hàng Sa- 
môn. Khi cha cậu sắp chết, ông ân cần dặn dò anh 
ta: 

— Con nên cần thận chớ cùng các vị Sa-môn đệ 
tử của Phật Ca-diếp tranh luận đạo lý. Tại vì sao? 
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Vì các Sa-môn trí tuệ sâu xa, chăc chắn con không 
băng họ. 

Sau khi người cha chết, mẹ anh ta hỏi: 

— Con vốn là người cao minh, có người nào hơn 
con không? 

Đáp: 

— Có các Sa-môn hơn con. 

Người mẹ lại hỏi: 

— Tại sao hơn? Hơn con như thế nào? 

Đáp: 

— Vì con có chỗ nào nghĩ ngờ đều phải đến hỏi 
các Sa-môn, họ diễn thuyết rõ ràng khiến người ta 
rất dễ hiểu, ngược lại nêu các vị hỏi con thì con 
không thể giải đáp. Vì thê cho nên con tự biết 
không băng họ. 

Người mẹ lại nói: 

—_— Tại sao con không đi học hỏi phương pháp 
ây? 

Đáp: 

— Muôn học phương pháp ấy phải làm Sa-môn. 
Con là bạch y thế tục làm sao học được? 

Người mẹ lại nói: 

— Con giả làm Sa-môn, học hành thông đạt rôi 
thì trở về nhà. 

Nghe lời bà mẹ dạy, cậu ta giả làm một Sa- 
môn, trải qua một thời gian thi thông suôt Tam 
tạng, thâu rõ nghĩa lý. Người mẹ đên hỏi: 
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— Nay con học giỏi hơn các vị Sa-môn chưa? 

Đáp: 

— Về học vẫn con hơn nhưng về tọa thiền con 
không bằng. 

Người mẹ nói: 

— Tại sao con biết kém hơn họ? 

Đáp: 

— Vì con hỏi, họ đều có thê phân biệt rành rõ, 
họ hỏi lại con, con không thê biệt. Vì thê con biệt 
là chưa băng họ được. 

Người mẹ lại bảo: 

— Từ nay trở đi nêu con cùng họ đàm luận, nêu 
như bị thua thì con hãy măng chửi họ, sĩ nhục họ. 

Ca-ty-lê nói: 

— Vị Sa-môn xuất gia, không có tội gì cả, tại 
sao phải măng họ? 

Đáp: 

— Chỉ có mắng chửi thì con sẽ được thắng. 

Bấy giờ Ca-tỳ-lê không nỡ trái lời người mẹ, 
nên sau này khi tranh luận bị bẻ gãy lý thì Ca-ty-lÊ 
liên chửi măng: 

— Các ông là người ngu si, không biết gì cả, các 
ông là loài súc sinh đâu có biết gì. 

Rồi cậu dùng các loài thú để ví dụ mà chửi các 
Sa-môn, chửi như vậy vô số. Do duyên đó nay thọ 
quả báo mang thân cá mà có cả trăm đầu thú. 
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Ngài A-nan hỏi Đức Phật: 

- Đến bao giờ Ca-tỳ-lê mới thoát khỏi thân cá, 
thưa Thế Tôn? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, trong hiền kiếp nảy, một ngàn vị 
Phật ra đời, vị ây cũng chưa thoát khỏi thân cá. 

Khi đó A-nan và cả đại chúng nghe Đức Phật 
nói đều rùng mình kinh hãi, đau buôn thương xót 
đông thanh nói: 

— Nghiệp thân, khẩu, ý không thê không cần 
thận. 

Lúc đó những người bắt cá và những người 
chăn trâu cùng chấp tay hướng vê Đức Phật cầu xin 
xuất ø1a tịnh tu phạm hạnh. Đức Phật liên hứa nhận 
nóI: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Râu tóc của họ tự rụng, y phục mặc trên mình, 
trở thành Sa-môn. Lúc đó Đức Thế Tôn thuyết các 
Diệu pháp, họ dứt lậu, sạch kết sử chứng quả A-la- 
hán. Đức Phật lại vì chúng hội rộng nói các pháp; 
phân biệt về Tứ diệu đề: Khô, tập, diệt, đạo. Có 
người nghe xong đắc được Sơ quả đến Tứ quả, có 
người phát tâm hướng về đạo Vô thượng, số ây rật 
nhiêu. Bấy giờ bốn chúng nghe Đức Phật nói rôi 
vui vẻ phụng hành. 

LÌ 
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KINH HIẾN NGU 
QUYÊN II 
Phẩm 52: VÔ NÃO 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Quốc vương lúc bấy giờ là 
vua Ba-tư-nặc, dưới triều có một quan phụ tướng 
rất thông minh lại glàu có, vợ của vỊ quan ây mang 
thai sinh được một đứa con trai, tướng mạo khôi 
ngô hình dung đoan chánh lạ thường. Khi â ấy quan 
phụ tướng rât vui mừng liền mời thây vê xem 
tướng. Thây tướng trông thây đứa bé liên nói: 

— Phước tướng đứa trẻ này rất đặc biệt trong 
nhân gian, nó thông minh trí tuệ hơn người. Người 
cha nghe nói vui mừng, nhờ thây tướng đặt tên. 
Thây tướng hỏi: 

- Từ khi mang thai đứa trẻ này có điềm lạ gì 
không? 

Quan phụ tướng đáp: 

— Bà nhà tôi tánh tình không hiền lành, nhưng 
từ khi mang thai đến nay tánh tình thay đối lạ 
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thường, tâm tánh cung kính thuận hòa, vui vẻ nhân 
đức, thương xót người nghèo khô, không thích nói 
lỗi người khác. 

Thây tướng nói: 

— Đây là ý chí của đứa bé. 

Ông liên đặt tên là A-giác-tặc-kỳ (Tần dịch là 
Vô Não). 

Đứa bé ngày một lớn lên mạnh khỏe vô cùng, 
sức khỏe như một lực sĩ, có thể một mình địch nội 
ngàn người, chạy nhanh như ngựa, người cha rất 
yêu mến. Khi đó trong nước có một vị Bà-la-môn 
thông minh học rộng nghe nhiều, có năm trăm 
người đệ tử theo học. Quan phụ tướng cũng dẫn 
đứa con trai mình theo học vỊ ây, vị Bà-la-môn thu 
nhận truyền dạy. Vô Não đêm ngày siêng năng học 
tập, một ngày tiếp thu bàn bạc hơn học trọn năm. 
Học hành chưa bao lâu thì thông đạt tất cả. Người 
thầy Bà-la-môn đối đãi đặc biệt, đi đầu cũng cho 
theo, các bạn đồng học rất là kính nể. Khi đó vợ 
của vị Bà-la-môn, trông thây Vô Não tướng mạo 
đẹp đề khôi ngô, tài năng vượt hơn người, ôm lòng 
thương mến say đăm, nhưng các đệ tử thường cùng 
thây Bà-la-môn đi lại, không lúc nào sông một 
mình nên bà không có dịp nói chuyện tỏ Dày tâm 
sự, thường than thở lo buôn. Bỗng một hôm có một 
thí chủ đên thỉnh thây Bà-la-môn và các đệ tử thọ 
cúng ba tháng. Thây Bà-la-môn vảo trong cùng vợ 
bàn bạc: 
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— Nay ta được người thỉnh mời đi ba tháng, vậy 
nên để lại một người đệ tử đề phụ giúp việc nhà. 

Khi đó người vợ mừng thầm toan tính trong 
lòng, thưa thây Bà-la-môn răng: 

— Sự VIỆC phải như vậy, việc nhà cũng nhiêu, 
nên cần người có tài năng, có thê để lại Vô Não. 

Sau khi dặn dò mọi việc xong, thây Bà-la-môn 
bảo Vô Não: 

— Nay ta nhận lời mời của thí chủ phải đi, việc 
nhà rất nhiều, cần người lo liệu, con có tài năng, vì 
ta ở lại đảm trách việc ây. 

Vô Não thọ giáo liền ở lại không đi. Thầy Bà- 
la-môn cùng đô chúng lên đường ra đi. Bà vợ vui 
mừng vô cùng, tự trang điểm rât đẹp, tỏ vẻ chuyện 
trò ẻo lả làm cho động lòng Vô Não. Nhưng Vô 
Não kiên chí vô tâm không đề ý. Bà vợ do lòng dục 
mãnh liệt nên nói thật với Vô Não: 

— Ta đem lòng yêu mến từ lâu, nhưng vì đồ 
chúng đông đảo nên chưa tỏ bày được. Nay thây 
chàng đi rồi, nên ta có ý giữ chàng lại, giờ đây một 
mình vên tĩnh, hãy nên chìu theo ý ta. 

Vô Não hiểu ra liên nói: 

— Theo pháp Phạm chí nhà ta, không dầm dục 
vợ của thây, nếu trái phạm thì chắng phải là Bà-la- 
môn, thà chọn lây sự chết, chứ không làm việc này. 

Lúc bấy giờ vợ thây Bà-la-môn thấy nghịch ý 
mình, xâu hồ sân hận, lại toan mật kê, đợi ngày 
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thây Bà-la-môn trở về, tự xé rách áo, cào rách mặt 
mày, năm phơi dưới đất, mình dính bụi bặm, không 
nói không răng. Khi đó thây Bà-la-môn cùng các 
đệ tử về đến, vào nhà ông thây sắc trạng vợ như thê 
liên hỏi nguyên do vì sao. Bà vợ khóc lóc nói: 

— Không nên hỏi vậy! 

Lúc đó vị Bà-la-môn càng hỏi thêm nữa: 

— Bà có chuyện gì hãy nói củng tôi, tại sao 
không chịu nói? 

Người vợ khóc mà nói: 

— Vô Não đệ tử của ông, từ sau khi ông đi rồi, 
thường hay xâm phạm thân em, em không chìu 
theo ý, nó xé rách áo và làm cho đầu mặt em rách 
nát. Thăng đệ tử của ông nuôi, tại sao mà làm như 
vậy hả? 

Vị Bà-la-môn nghe xong rất là phẫn hận, nói 
VỚI VỢ: 

— Thắng Vô Não này sức lực một mình có thể 
địch ngàn người, lại là con của quan phụ tướng 
dòng tộc tôn quý thê lực, dù muốn trị nó, phải nên 
từ từ bản mưu tính kế mới được. 

Sau khi tính xong xuôi, ông đi gặp Vô Não, tùy 
phương tiện an ủi dụ răng: 

— Sau khi ta đi một thời gian, con ở nhà gánh 
vác công việc cực nhọc, lại hêt lòng trung thành, vì 
cảm thấy tâm lòng con như thể, ta muôn đáp lại. 
Ta có một bí pháp, từ xưa đến nay chưa nó, nếu 
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thực hành thành công thì sinh được lên cõi trời 
Phạm thiền. 

Vô Não quỳ xuống thưa: 

— Thưa thây, bí pháp đó như thế nào? 

Đáp: 

Nếu trong vòng bảy ngày chém đầu một ngàn 
nØƯỜi, lấy môi người một ngón tay, dùng một ngàn 
lóng tay ây xỏ xâu đeo cổ, thì sau khi mạng chung 
chắc chăn sinh lên cõi Phạm thiên. 

Vô Não nghe việc ấy hãy còn hồ nghi do dự, 
mới thưa với thây: 

— Việc này không nên. Tại sao giết hại chúng 
sinh mà được sinh lên cõi Phạm thiên? 

Người thây nói: 

— Con là đệ tử ta, há không tin ta nói những lời 
thiết yêu sao? Nếu không tin thì đoạn tuyệt tình 
nghĩa vậy, tùy con muốn đi đâu thì đi đừng ở lại 
đây nữa. 

Nói rôi thầy Bà-la-môn trì chú, đem cây đao để 
dưới đất, đọc chú XOng, tâm ác của Vô Não sinh 
khởi. Thây Bà-la-môn biết được trong tâm ý Vô 
Não, bèn trao cho cây đao, chàng cầm đao ởi ra 
ngoài đường gặp người thì giết ngay để lây lóng 
tay xỏ xâu đeo, người ta trông thây bèn gọi là 
Ương-cừu-ma-la (Tẩn dịch là Chỉ Man). Ương- 
cừu-ma-la đi khắp nơi giết người chặt lây trong bảy 
ngày được chín trăm chín mươi chín lóng tay, còn 


1494 BỘ BẢN DUYÊN 6 


thiêu một lóng, nêu giết thêm được một người thì 
số lóng tay đầy đủ. Lúc đó người ta đều lần trỗn ít 
ai dám đi ra đường, chàng ta đi khắp nơi tìm kiếm 
lại càng không gặp: Trong bảy ngày ấy chàng 
không được ăn uông, bà mẹ thương xót con sai 
người đi tìm kiếm, họ đêu sợ sệt không dám đi. Bà 
mẹ bèn cầm thức ăn đích thân đi tìm con. ừ xa 
chàng ta trông thây mẹ chạy đến định giết, lúc đó 
bà mẹ nói: 

— Đô con vật bất hiểu, tại sao đám ôm lòng ngỗ 
nghịch muốn giết hại ta. 

Vô Não nói: 

— Con được thầy truyền dạy trong vòng bảy 
ngày lây được một ngàn lóng tay thi sẽ được sinh 
lên cõi Phạm thiên. Số ngày đã mãn mà chỉ sỐ vẫn 
chưa đủ, sự việc chắc sắp hỏng rôi, nên con muôn 
giết mẹ. 

Bà mẹ lại nói: 

- Giả sử có sự việc như vậy thì chỉ chặt lây lóng 
tay ta, chớ làm sao lại giết cả thân ta? 

Lúc đó Đức Thế Tôn ở xa nhìn thấy biết hết 
mọi việc và biết chàng Vô Não có thể độ được, bèn 
hóa làm một vị Tỳ-kheo, đi bộ ngoài đường. Ương- 
cừu-ma-la trông thấy vị Tỳ-kheo liên bỏ ý định 
chặt lóng tay mẹ mà đuôi theo vị Tỳ-kheo để giết. 
Đức Phật thây chàng chạy gân đến thì dùng thân 
lực đi nhanh hơn đê chàng chạy theo không kịp. 
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Ương-cừu-ma-la bèn hô to: 

— Tỳ-kheo hãy dừng lại một chút! 

Đức Phật đáp: 

— Ta thường tự đứng, chỉ có ngươi là không 
đứng thôi. 

Ương-cừu-ma-la lại hỏi: 

— Tại sao ông đứng mà ta không đứng? 

Đức Phật liên đáp: 

— Các căn Ta tịch định mà được tự tại, còn 
ngươi theo thây ác, thọ học tà giáo điện đảo thay 
đôi tâm ngươi không được định trụ, ngày đêm giêt 
hại tạo vô biên tội. 

Chàng ta nghe xong tâm liền tỉnh ngộ, buông 
đao từ xa đảnh lễ Thế Tôn. Lúc đó Như Lai đợi 
chàng chạy đến, hiện trở lại thân Phật, quang minh 
sáng rực như mặt trời, ba mươi hai tướng tốt trang 
nghiêm. Vô Não trông thây Phật hào quang rực 

sáng uy nghi đường bệ, dập đầu xuống đất hỗi lỗi 
tự trách. Đức Phật bèn thuyết pháp cho chàng 
nghe. Nghe xong chàng được pháp nhãn tịnh, lòng 
tin thuần nhất, câu xin xuất gia. Đức Phật hứa khả, 
bảo: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Râu tóc của Vô Não tự rơi rụng, pháp y mặc 
trên mình. Đức Phật lại giảng thuyết thêm thì tâm 
cầu của chàng đêu dứt sạch, chứng quả A-la-hán. 

Đức Phật dẫn chàng về tinh xá Kỳ hoàn. Bấy 
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giờ nhân dân trong nước nghe tiếng tăm của Vô 
Não đêu rất kinh sợ. Người và súc vật mang thai, 
sợ hãi không sinh ra được. Khi đó có một con voi, 
không thể sinh con ra được. Đức Phật bảo Vô Não 
đến đó thành thật nói răng: 

— Ta từ khi sinh ra đến nay không giết hại một 
nØƯỜiI. 

Võ Não thưa Phật: 

— Con từ nào đến giờ giết rất nhiều, tại sao nói 
không giết hại? 

Đức Phật nói: 

— Ở trong Thánh pháp ngươi là mới sinh ra. 

Bây giờ Vô Não bèn chỉnh y phục, vâng lời 
Đức Phật đi đến đó y như lời Phật dạy mà nói, con 
voi tức thời sinh được an Ổn. Chàng trở về tỉnh xá, 
ngôi trong một gian phòng. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc tập hợp binh lính, đích 
thân tìm đến hỏi tội Ương- -cừu-ma-la, đi thăng đến 
tinh xá Kỳ hoàn để công kích. Khi đó trong tinh xá 
Kỳ hoàn có một 1ỷ-kheo hình tướng xâu xí mà có 
âm thanh hay vô cùng, xướng lên tụng kinh âm 
thanh vang xa quân lính lắng tai nghe hoài không 
biết chán. Voi ngựa vảnh tai nghe, đứng hoài 
không chịu đi, vua ngạc nhiên hỏi quan lính hâu tại 
sao thê. Quân lính hâu thưa: 

— Tâu bệ hạ, do tiếng tụng kinh khiến voi ngựa 
đứng lại không chịu đi. 
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Vua nói: 

— Súc sinh mà còn ham thích nghe kinh pháp, 
chúng ta loài người tại sao không đi đến đó nghe? 

Vua liên cùng quân lính đi đến tinh xá Kỳ hoàn, 
xuống ngựa cởi kiếm đi thăng đến chỗ Phật ngự 
kính lễ thăm hỏi: 

— Bạch Thể Tôn, vừa rồi con có nghe tiếng một 
vị Ty-kheo tụng kinh âm thanh trong trẻo vang xa, 
nghe tiếng tụng kinh rât là khâm phục ngưỡng mộ, 
xIn cho con được gặp mặt và con xin cúng thí cho 
vị ấy mười vạn tiên. 

Đức Phật bảo: 

— Trước tiên bệ hạ hãy cho tiên rÔi sau đó hãy 
Đặp VỊ ây. Vì sao? Vì nêu gặp vị ấy trước rôi thì 
tâm bệ hạ không muốn cho một đồng tiền nào cả, 
vì hình tướng vị ây xấu xí, không ai muốn nhìn 
thây và không muôn cho tiên. 

Vua từ chỗ ngôi đứng dậy quỳ xuống bạch: 

- Bạch Thê Tôn, vị Ty-kheo này hình dung rất 
là xấu xí, mà tiếng tụng niệm vang xa nghe thật 
hay, không biết duyên đời trước như thê nào mà 
được báo như vậy? 

Đức Phật bảo vua: 

- Bệ hạ hãy đề tâm lắng nghe Ta sẽ nói về tiên 
kiếp. 

Trong kiếp quá khứ có Đức Phật hiệu là Ca- 
diệp, sau khi hóa độ chúng sinh bèn nhập Niết-bàn. 
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Lúc đó quốc vương đang trị vì thiên hạ tên Cơ-ly- 
tỳ, làm lễ hỏa thiêu thu lây xá-lợi muốn dựng tháp 
thờ. Bây giờ có bốn Long Vương hóa làm hình 
người, đến gặp vua Cơ-ly-ty, hỏi về công trình xây 
tháp, làm băng báu vật hay làm bằng đất. Vua liên 
nói: 

— Muôn làm cái tháp to này không có nhiều vật 
báu, nay muôn làm bằng đất, vuông năm dặm, cao 
hai mươi lăm đặm, thật cao để mọi người trông 
thây. 

Long vương nói: 

— Chúng tôi chắng phải là người, đều là Long 
vương, nghe vua làm tháp mới đi đến thăm hỏi. 
Nếu như muốn dùng của báu thì chúng tôi sẽ giúp 
đỡ. 

Vua rất vui mừng. Long vương liên nói: 

— Ngoài bốn công thành có bốn dòng suối lớn. 
Dòng suối thành cửa Đông lây đất dưới đáy suối 
xây dựng, sau khi xây xong nó sẽ là lưu ly xanh 
cam. Suôi thành cửa Nam dùng đât dưới đáy làm 
gạch xây xong nó sẽ là vàng ròng. Đất dưới dòng 
suôi thành cửa Tây, lây làm gạch xây xong nó sẽ 
biến thành bạc trắng. Đất dưới suối thành cửa Bắc 
lây làm gạch, sau khi xây xong nó sẽ là bạch ngọc. 

Vua nghe xong Vô củng vui mừng, liền sai bỗn 
người. trông coI, mỗi người quản lý một mặt, ba 
mặt công tác sắp hoàn thành, riêng một mặt người 
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trông coi lười biếng làm không xong. Vua đến xem 
thây thê quở trách: 

— Khanh không dụng tâm, không hết lòng công 
tác, trầm sẽ phạt tội. 

Người đó ôm lòng oán hận bèn tâu vua: 

— Do tháp này quá lớn biết bao giờ hoàn thành. 

Sau khi vua đi rồi, vị ây liên sai mọi người làm 
việc ngày đêm không ngừng, chăng mây chốc thì 
xong. Tòa tháp cao đẹp vô cùng, các châu báu sáng 
trưng, trang hoảng cực kỳ lạ đẹp, ai thây đều cũng 
vui mừng. Đề sám hối lỗi trước bê trễ, người ầy 
cầm một cái linh vàng treo ở tháp đập vào đầu 
mình một cái tự nguyện: 

— Xin nguyện kiếp sau con sinh ra đời được âm 
thanh thật hay, tất cả chúng sinh nghe tiêng, không 
ai không tham thích nghe. Sau này có Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni ra đời, khiến cho con được gặp 
và được Ngài độ thoát sinh tử. 

Nói đến đây, Đức Phật gọi: 

— Đại vương, vị quan trông coI công trình chậm 
chạp làm đại tháp kia, nay chính là vị Ty-kheo này 
vậy. Do duyên phiên trách cái tháp lớn, trong năm 
trăm kiếp sinh ra thường mang thân hình xâu xí. 
May sao ông ta vui mừng dùng cái linh đánh vào 
đâu và câu nguyện được tiếng tốt và nguyện gặp 
Ta nên trong năm trăm đời được tiếng rât hay, nay 
lại gặp Ta được độ giải thoát. 
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Vua nghe rôi bèn từ tạ muốn ra về. Đức Phật 
hỏi: 

— Đại vương muốn đi đâu nữa? 

Vua bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, trong nước có giặc cướp tên 
Ương-cừu-ma-la giết hại nhân dân, tung hoành bạo 
hại, nay trằm đem binh lính vây bắt hắn lại. 

Đức Phật bảo vua: 

— Ương-cừu-ma-la hiện nay con kiến còn 
không giết huông nữa là giết vật khác. 

Vua tự nghĩ: “Có lẽ Thế Tôn đã đến hàng phục 
hăn rồi chăng.” Đức Phật bảo: 

- Đại vương, Vô Não nay đã xuất gia nhập đạo 
đắc quả A-la-hán, đoạn dứt hắn các việc ác, hiện 
đang ở trong phòng đó. Đại vương có muốn gặp 
không? 

Vua thưa: 

— Con muốn gặp. 

Vua liên đi đến đứng bên ngoài phòng. Nghe 
Ty-kheo Vô Não đang ho, vua nhớ lại ô ông hung ä ác 
giết người chặt lấy lóng tay khắp nơi việc ây qua 
TÔI, nay sinh vào nơi chỗ Phật. Vua đem việc ây 
thưa với Phật. Đức Phật bảo: 

— Đại vương, không chỉ đời này nghe tiêng ông 
ta không bị đọa địa ngục mà đời sau cũng dứt tuyệt 
đọa địa ngục. Đại vương hãy lăng nghe, thời quá 
khứ lâu xa, ở châu Diêm-phù-đề này có một nước 
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lớn tên Ba-la-nai. Bấy gIỜ, trong nước có một con 
chim độc, thường bắt các côn trùng độc để ăn, nên 
thân nó cực độc không thể đụng chạm được, người 
đụng đến nó phải chết, cây đụng thì chết khô. Khi 
đó con chim này gặp một khu rừng, đậu trên một 
cội đại thọ, khăng khặc muốn kêu. Trong khu rừng 
đó có một bạch tượng vương đang đứng dưới gốc 
cây, nghe tiếng con chim độc, đứng im dưới đất 
không dám nhúc nhích. Đại vương nên biết, con 
chìm độc lúc bây giờ chính là tiền thân của Vô Não 
ngày nay vậy, còn bạch tượng vương là tiền thân 
của đại vương đó. 

Vua lại bạch Đức Phật: 

— Ương-cừu-ma-la hung bạo giết người nhiêu 
như vậy, nay nhờ đến Thế Tôn hàng hóa tu thiện. 
Vì sao được duyên phước như vậy? 

Đức Phật bảo vua: 

— Ương- cừu-ma-la không chỉ đời này giết 
nhiêu người nhờ Ta hàng hóa, mà ở thời quá khứ 
ông ta cũng giết nhiêu người như vậy, Ta cũng 
hàng hóa ông ta, rồi hắn suy nghĩ làm việc thiện. 

Vua lại bạch Đức Phật: 

— Đời trước hắn hại người ta, được Thế Tôn 
hàng phục hóa độ, việc ây như thê nào? Xin Thế 
Tôn giải nói cho chúng con được nghe. 

Đức Phật nói: 

— Đại vương, hãy lăng nghe! Về quá khứ lâu xa 
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cách đây vô sô kiếp a-tăng- -kỳ, ở Diêm-phù- -đề này 
có một nước lớn tên Ba-la-nạI, quốc vương lúc bấy 
giờ tên Ba-la-ma-đạt. Khi đó quôc vương đem bốn 
loại binh vảo trong núi rừng săn bắn, vua kéo quân 
đến một cái đầm rượt đuôi cầm thú, chỉ còn một 
mình chạy vào rừng sâu. Lúc ây vua rất mệt, xuống 
ngựa ngôi nghỉ. Khi đó, ở trong rừng có một con 
sư tử cái, tới thời kỳ phát dục, chạy đi kiếm đực. 
Kiếm mãi mà không gặp con sư tử nào, bỗng gặp 
ông vua đang ngôi Thi, nó khởi lòng dâm dục rât 
mạnh, muốn cùng ông vua giao dâm, nó đi đến gần 
bên vua, nhỏng đuôi đưa đít đứng chờ. Vua biệt ý 
nó, nhưng lại tự nghĩ: “Đây là loài thú dữ, sức 
mạnh có thể giết ta, nếu không chìu theo ý nó, sợ e 
nó hại chết.” Vì thê chìu theo sư tử, hành dục xong 
rôi sư tử bèn bỏ đi. Lúc đó các binh lính rượt theo 
cũng vừa chạy đến, vua cùng binh lính kéo về 
hoàng cung. Bấy giờ con sư tử cái ấy thọ thai, mãn 
tháng nó sinh được một đứa con, hình thể rất giống 
người, chỉ là có văn trên mình. Sư tử biết là có con 
với vua bèn ngậm đứa con tìm đến trước vua. Vua 
suy nghĩ nhớ lại việc lúc trước biết là con mình, 
liên nhận lây nuôi dưỡng, do cặp chân có răn ri nên 
đặt tên nó là Ca-ma-sa-ba-đà (Tần dịch là Bác 
Túc). Nuôi nó dân dân lớn lên, rất có tài năng và 
sức mạnh, sau khi vua băng hà Bác Túc có hai bà 
phu nhân, một người dòng Sát-để-lợi, còn một 
người là dòng Bà-la-môn. 
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Một ngày nọ vua Bác Túc đi ra ngoài thành dạo 
vườn hoa xem cảnh, ra lệnh hai phu nhân đi theo 
sau. Vưa nói: 

— Ai đi đến trước thì ngày hôm ấy cùng ta vui 
vẻ, còn ai đên sau thì ta không tìm kiếm đâu. 

Sau khi vua đi rôi, hai vị phu nhân trang điểm 
rất đẹp, lên xe củng đi. Được nửa đường thì trông 
thây Thiên tự, vị phu nhân dòng Bà-la-môn xuông 
xe làm lễ, lễ xong vội vã đi, đành phải tới sau. Vua 
y theo lời hứa, trách vị phu nhân ây. Lúc ấy phu 
nhân dòng Bà-la-môn phiên não sân giận oán trách 
Thiên thân: 

— Vì tôi bận lễ lạy ông khiến vua coi thường, 
nếu ông có sức trời, tại sao không g1úp tÔI. 

Phiên não sân giận bà tự ngâm tính kế. Sau khi 
vua trở về cung, bả càng thêm hâu hạ lo lăng, theo 
vua câu xin răng: 

— Thiếp nghe nói trong nước chàng có một ngôi 
Thiên miêu môi ngày càng phóng túng, đại vương 
cân lưu ý cần thận! 

Vua liên nghe theo, ra ngoài sai người đập phá 
Thiên tự như đât bằng, rôi trở về trong cung. Thân 
gIỮ, miêu buôn râu khố não, đi vào trong cung 
muôn làm thương tốn cung vua, Thiên thân ngăn 
cản không cho vào. Có một Tiên nhân ở trong núi 
Tiên, vua Bác Túc lúc đó thường đến cúng dường. 
Hằng ngày đến giờ ăn thì vị Tiên bay vào cung 
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không thích ăn thức ăn ngon, chỉ thích dùng những 
thứ thô sơ. Bỗng một hôm Tiên nhân không đến, 
Thiên thần biết được hóa làm hình vị Tiên ây đề đi 
vào cung, thân giữ cung cũng biết được không cho 
vào, bèn đứng từ xa ngoài công tâu vua. Vua nghe 
Tiên nhân đang ở ngoài, trách người giữ công, vội 
ra lệnh mời vào. Khi đó thân giữ cung nghe có lệnh 
vua nên không ngăn cản. Vị ây bèn đi thăng vào, 
đến ngôi chỗ Tiên nhân thường ngồi. Vua sai dọn 
thức ăn như thường khi cúng dường, lúc đó hóa 
Tiên nhân, không chịu ăn, mà nói với vua: 

— Đây là thức ăn thô xấu, lại không có thịt cá, 
làm sao có thể ăn. 

Vua bèn tâu: 

— Đại Tiên từ trước đến nay, thường dùng thanh 
khiết, cho nên không sa1 người làm thịt cá dọn lên. 

Hóa Tiên nhân lại bảo: 

— Từ đây về sau, chớ có bày thức ăn thô sơ nữa 
hãy dọn thịt ta ăn. 

Y như lời, vua bèn dọn đây đủ thức ăn ngon, ăn 
xong hóa Tiên đi về. Ngày mai vị Tiên cũ bay đến, 
vua sai dọn các thức ăn thịt cá ngon lạ, Tiên nhân 
nối giận oán trách nhà vua. Vua nói: 

— Hôm qua đại Tiên vừa bảo như vậy! 

Tiên nhân nói: “Hôm qua ta có việc, không ăn 
một ngày, không có đến đây. Ai nói với các ngươi, 
chỉ do các ngươi coI thường ta, nên mới làm như 
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vậy”, bèn khiên nhà vua trong mười hai năm phải 
ăn thịt người. Nói xong Tiên nhân bay về trong núi. 
Từ đó về sau nhà vua cứ ăn thịt người. Một hôm 
quan coi nhà bếp quên không làm thịt người, sắp 
đến giờ ăn không biết tính thê nào, bèn đi ra ngoài 
thành kiêm thịt, thì thây một đứa con nít mập mạp 
bị chết năm trên mặt đât, ông bèn vội vã gánh đem 
về trong nhà bếp, thêm các gia vị thật ngon làm 
thức ăn cho vua. Hôm â ây vua ăn rồi cảm thấy ngon 
gập bội bình thường, liền hỏi viên quan coi nhà 
bếp: 

- Từ trước đến nay trẫm ăn thịt, chưa có thứ 
thịt nào ngon như thịt này. Đây là thịt gì? 

Quan coI bếp hoảng sợ, dập đầu trước nhà vua, 
xin vua tha tội mới dám nói ra. Vua nói: 

— Cứ nói thật, trẫm không hỏi tội ngươi đâu. 

Quan coi bếp tâu vua rằng: 

— Hôm trước, vì không chuẩn bị thịt may đâu 
gặp một đứa nhỏ chết, thân mới đem về làm thức 
ăn dâng cho bệ hạ. 

Vua nói: 

— Thịt ấy ngon lạ khác thường. Vậy từ nay về 
sau, cứ làm thứ thịt như vậy. 

Quan coi bếp tâu vua: 

— Hôm trước ngẫu nhiên gặp xác đứa nhỏ chết, 
mới đem về làm thịt, nay bắt trẻ con làm thịt e rằng 
phạm quốc pháp. 
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Nhà vua nói: 

— Ngươi hãy bí mật đi bắt, giả sử có người biết, 
thì sau khi xử là do trẫm cả. 

Quan coi bếp vâng lời âm thâm bắt con nít làm 
thị dâng cho vua ăn, hằng ngày như vậy. Lúc đó 
người dân trong thành, có người đi ngoài đường 
khóc lóc nói là mắt con, họ truyền miệng hỏi với 
nhau, do đâu mà có sự việc như thế. Các quan cùng 
nhau bản bạc, nên thử rình xem sao. Họ bố trí 
người Ở khắp nơi trong đường nhỏ, thì trông thây 
quan nhà bếp của vua bắt con nít, họ rình bắt được, 
trói dẫn đến nhà vua, đem mọi việc lâu nay ra trình 
bạch. Vua nghe xong im lặng không đáp. Ba lần 
tâu vua răng: 

— Nay bắt dược kẻ trộm con nít, tội đã đành 
rành, phải nên quyết đoán, tại sao bệ hạ im lặng? 

Vua bèn nói: 

— Đây là trầm bảo! 

Các đại thân lòng ôm hận luI ra, họ đi ra ngoài 
cùng nhau bàn bạc: 

- Thì ra nhà vua là kẻ trộm bắt con nít của 
chúng ta, vua ăn thịt người thì làm sao mà cai trị 
dân được, chúng ta nên trừ khử đi tai họa này! 

Tất cả đồng tâm cùng nhau tính kế. Trong vườn 
bên ngoài thành, có một cái hồ nước đẹp, thường 
ngày vua đến đó tắm gội, các quan phục binh trong 
vườn, đợi khi vua xuống ao tắm, phục binh nhất 
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thời bao vây bốn bề, bắt vua mà giết. Vua thây 
quân lính tập hợp kinh sợ hỏi: 

— Tại sao các ngươi vây quanh bức trầm? 

Các quan đáp: 

- Luận về đạo làm vua phải dưỡng nuôi dân, 
trái lại nhà vua lại giết, người ăn thịt, dân chúng oán 
thán, cho nên đều muốn giết vua. 

Vua nói: 

— Trâm thật vô trạng, từ nay vỀ sau, trầm không 
làm như vậy nữa, sẽ tự cải hồi, chỉ mong các ngươi 
tha trẫm. 

Các quan nói: 

— Trọn quyết không tha, chính vậy khiến ngày 
nay trời mưa tuyết đen và làm trên đầu ông sinh 
con răn độc đen. Ông không cần phải van xin, 
không cân phải nói nhiêu lời. 

Khi đó vua Bác Túc nghe các quan nói xong, 
tự biết ắt phải chết không còn con đường thoát, liên 
nÓI VỚI các quan: 

— Dù muốn giết ta hãy cho ta thêm vài phút. 

Các quan đông ý đứng chờ, nhà vua tự thệ 
nguyện: ““Thân ta lâu Tay cũng có tu hạnh lành, làm 
vua trị vì thiên hạ, cũng dường Tiên nhân tập hợp 
các đức ấy khiên cho ngày nay ta biến thành La-sát 
phi hành.” Nói XOng, vua liên được bay lên hư 
không, nói với các quan: 

— Các ngươi hợp lực muốn cưỡng giết ta, nhờ 
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ta có may mắn lớn lại có thê tự thoát. Từ nay về 
sau các ngươi cứ yêu thương vợ con đi, ta sẽ lần 
lượt bắt ăn. 

Nói xong, La-sát bay đi đến ở trong rừng núi, 
chờ người đi qua lại bắt ăn thịt. Nhân dân sợ hãi 
trồn tránh, tuy nhiên vẫn bắt ăn thịt rất nhiều người. 
Các La-sát khác Day theo, đô chúng dân dân nhiêu, 
nên việc bắt hại quân chúng càng rộng rãi. Sau này 
các La-sát ây thưa vua Bác Túc La-sát rằng: 

— Chúng tôi phụng sự vì vua bay theo, nguyện 
xin cho chúng tôi một bữa tiệc. 

Bấy giờ vua Bác Túc hứa cho, nói: 

— Các ngươi canh bắt các ông quan đúng một 
ngàn, ta sẽ đãi cho một bữa tiệc linh đình. 

Nói xong các La-sát chia nhau đi bắt. Chúng 
phong tỏa các cửa núi rừng, bắt được chín trăm 
chín mươi chín ô ông quan, còn thiêu một người, số 
chưa đủ số. Các ông quan ây suy nghĩ: “Chúng ta 
cùng cấp, làm sao đi về được. Nêu họ bắt được Tu- 
đà-tô-di, thì Tu-đà-tô-di có nhiều cách có thê cứu 
giúp chúng ta.” Tính kế như vậy rồi bèn thưa với 
vua La-sát Bác Túc: 

- Nếu bệ hạ muốn làm một bữa tiệc đặc biệt 
khác thường, thuân là thịt các quan, không dùng 
những người dân thường, ãy nên bắt Tu-đà-tố-di, 
ông ấy rât có tiếng, như vậy bữa tiệc của bệ hạ mới 
ngon. 
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Vua La-sát nghe nói thế, liên bay đi bắt Tu-đả- 
tố-di và các thê nữ. Sáng sớm, ra ngoải thành đên 
khu vườn có ao nước tăm gội, trồng thấy một vị 
Bà-la-môn đi khât thực, vua Tu-đà-tô-di nói với vị 
Bà-la-môn: 

— Hãy đợi ta tắm xong, sẽ bồ thí. 

Vua liên đi đến khu vườn, xuông 4O TƯỚC tăm. 
Lúc đó vua La-sát bay, tới bắt lây, mang về trong 
núi. Tu-đà-tố-di buôn râu khóc lóc. Lúc đó vua Bác 
Túc hỏi: 

— Nghe nói người danh đức thù thắng đệ nhất, 
có chí Đại trượng phu, tại sao mà buôn râu khóc 
lóc như trẻ con vậy? 

Tu-đà-tô-di tâu cùng vua La-sát rằng: 

— Tôi không thương thân hay tham tiếc thọ 
mạng, nhưng từ khi sinh ra đến nay chưa từng nói 
dối, sáng này tôi đi ra khỏi cung thì thấy một Đạo 
sĩ, tôi đang đi xe ở trước mà Đạo sĩ cứ theo sau tôi 
xin ăn. Tôi hứa là sau khi tắm trở về sẽ bồ thí cho, 
nhưng vừa ởi ra đã bỊ đại vương bắt đem đến đây. 
Nghĩ lại hôm nay bị vọng ngữ mất đi sự thành tín, 
cho nên tôi buôn, chứ chăng tiếc gì tâm thân này 
cả, mong đại vương thương xót cho tôi. về bảy 
ngày, để bô thí cho đạo sĩ kia xong xuôi rôi sẽ trở 
lại đây nạp mạng. 

Vua Bác Túc La-sát nghe rồi nói rằng: 

— Nay cho ngươi được trở về, sau này phải tự 
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đến nạp mạng chỊu chết, cho dù sau này ngươi 
không trở lại ta cũng có thê tự bắt ngươi được. 
Nói xong thả ra. Vua Tu-đà-tô-di về đến nước 

nhà. Ông đạo sĩ cũng còn chờ ở đây, VUA VUI mừng 
làm lễ cúng dường Bà-la-môn. Bây giờ vị Bà-la- 
môn biết được nhà vua không lâu sẽ phải quay trở 
lại nạp mạng cho La-sát, sợ vua quyên luyên quốc 
ø1a mà âu sâu, bèn vì nhà vua thuyêt kệ: 

Trời đất bao la rốt cùng kiếp số 

Đêu là tro bụi Tu-di biển lớn. 

Ở frong suy tàn Trời, Rồng, Người, Qui 

Nước có gì thường hai nghỉ còn mắt. 

Luân chuyển không cùng sinh, lão, 

bệnh, tử, 

Uu bị làm hại sự cùng nguyện trái 

Bệnh lỡ không ngoài dục thâm họa 

frọng 

Nước nào đáng tín ba cõi đêu khổ 

Duyên thành các thứ có vốn tự không 

Thật ắt có giả thạnh rồi ất suy 

Đều như huyễn ảo chúng sinh ngu xuẩn 

Đất nước cũng vậy, ba cõi đêu không 

Mượn cỡi bốn răn (tứ đại) thân thức vô 

hình 

Cho là xe đẹp voi báu vô mình 

Thần không là nhà hình không thường 

chủ 

Há có nước sao hình thần còn lìa. 
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Bây giờ vua Tu-đà-tô-di nghe xong bài kệ này, 
suy nghĩ nghĩa lý sâu xa vui mừng vô cùng, liên 
lập thái tử, thay mình làm vua, rôi từ biệt các quan, 
trở về nơi đã hứa. Các quan đồng nói với vua: 

— Xin bệ hạ hãy ở lại, chớ có lo sợ Bác Túc! 
Chúng thân. suy tính kế, đã phòng bị làm một cái 
nhà băng săắt, để bệ hạ trong đó. Bác Túc dù có 
mạnh mẽ cũng không thể bắt ra được. 

Vua bảo các quan và thân dân răng: 

— Người sông trên đời thành thật uy tín làm gốc. 
Hư dối mà sống thà là chết mà giữ chữ tín, sông 
không vọng ngữ lại còn nói các thứ lợi thành tín. 

Vua rộng vì phân biệt nói rõ các tội hư vọng. 
Các quan nghe thế đau buôn không nói được một 
lời nào. Vua bèn đứng dậy đi ra ngoài thành, tật cả 
đều tông tiễn vua. Vua phải dùng mọi cách ví dụ 
cho các quan hiểu xong rôi lên đường mà đi. Khi 
ây vua Bác Túc La-sát tự suy nghĩ: “Tu-đà-tô-di 
hôm nay phải đến”, bèn ngôi trên đỉnh núi chờ, từ 
xa trông ngóng, thấy vua củng mỌI người tuân tự 
kéo đến, thấy mặt mũi vua vui vẻ mừng rỡ và nói 
đúng như lời hẹn. Vua Bác Túc La-sát hỏi: 

— Mau đến đây, người sông trên đời không a1 
chẳng tiệc thọ mạng, nay người sắp chết, vì sao VUI 
mừng gấp bội lúc bình thường? Nhà ngươi trở về 
nước được lợi lành gì chăng? 

Tu-đà-tô-di nói: 
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—- Tâu đại vương, ngài khoan ân cho tôi về bảy 
ngày để bô thí, giữ được thành tín, lại được nghe 
nói Diệu pháp, dụng tâm nghe hiểu, nên hôm nay 
chí nguyện đã được thỏa mãn, dù có chết cũng 
được, không có tiếc gì mạng sông cả. 

Vua Bác Túc nói: 

— Ngươi nghe pháp gì? Thử nói cho ta nghe có 
được không? 

Tu-đà-tố-di vì vua La-sát nói bài kệ ấy, lại còn 
dùng phương tiện rộng rãi vì ông thuyết pháp, 
giảng rõ về tội sát sinh và quả báo ác nghiệp; lại 
nói về phước báo của tâm Từ bi không sát sinh. 
Vua Bác Túc nghe xong, đảnh lễ và thọ sự chỉ giáo 
ây, không có tâm muốn hại nữa, bèn thả vua và các 
quan lính trở về nước. Vua Tu- đà-tô- di liên thâu 
binh lính rồi đem vua Bác Túc về nước làm vua 
như cũ. Trước kia thê với Tiên nhân, mười hai năm 
đã mãn. Từ đó về sau Bác Túc không dám ăn thịt 
người nữa, bèn trở về nước làm vua trị dân như lúc 
cũ. 

Nói đến đây, Đức Phật nhắc lại: 

— Thưa đại vương, Tu-đà-tô-di thuở đó chính là 
tiền thân của Ta, còn vua Bác Túc nay là Ương- 
cừu-ma-la ngày nay. Những người trong mười hai 
năm theo vua Bác Túc kiêm ä ăn, nay là các người 
bị Ương-cừu-ma-la bắt giết. Những người này đời 
đời thường bị Ương-cừu-ma-la giết hại. Còn Ta 
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cũng đời đời hàng phục ông ta làm thiện. Ta nhớ 
lại trong kiếp. quá khứ lúc còn phàm phu còn biết 
giáo hóa khiến ông ta không sát sinh, huống hồ 
ngày nay Ta thành Bậc Như LaI, đây đủ đức hạnh, 
dứt sạch mọi việc ác, há không thể hàng phục hóa 
độ ông ta sao? 

Vua Ba-tư-nặc lại bạch Phật: 

— Nay những người này kiếp trước có duyên gì 
mà thường đời đời bị ông ta giết mãi như thê? 
Mong Thế Tôn nói cho con được rõ. 

Đức Phật nói: 

— Đại vương hãy lăng nghe, trong đời quá khứ 
lâu xa, ở châu Diêm-phù-đê này có một nước lớn 
tên Ba-la-nạI, quốc Vương nước đó tên Ba-la-ma- 
đạt. Đức vua có hai vị thái tử, đều có tài năng khỏe 
mạnh, dung mạo đoan chánh đẹp để lạ thường, đức 
vua rất yêu mên. Lúc đó người em tự nghĩ: “Nêu 
như vua cha băng hà, người anh chắc chăn kế vị, 
còn ta tuổi nhỏ, không mong gì được ngôi vị ấy. 
Sinh ở đời nay đã không được làm vua thì sông làm 
gì, chi băng tìm nơi u tĩnh để cầu đạo Tiên.” Nghĩ 
thê rồi người em đi đến tâu vua cha: 

— Tâu phụ vương, con rất ham thích vào núi sâu 
cầu học đạo Tiên, xin phụ vương cho phép con 
được ổi vào núi tìm thây học đạo. 

Vua đồng ý. Thái tử ra đi, trải qua vài năm thì 
vua cha băng hà, người anh kế vị, thống trị nhần 


1514 BỘ BẢN DUYÊN 6 


dân chưa bao lầu thì người anh cũng bị bệnh rôi 
qua đời, chưa có con nôi dõi, lại càng không có 
người nối cơ nghiệp. Quân thần tập hợp lại bản 
bạc, mà không tìm được cách nào giải quyết. Có 
một ông quan nói: 

— Đức vua còn một thái tử, trước kia đã xin vua 
vào rừng núi tu tiên, nay chúng ta nên mời về để 
lên ngôi. 

Các quan đều vui vẻ nói: 

—- Sự việc này rất hợp lý. 

Nói rồi họ dẫn binh lính vào núi tìm kiêm, gặp 
được và trình bày mọi việc câu thỉnh thái tử thương 
xót về lo cai trị đất nước. Thái tử đáp: 

— Việc này thật đáng sợ, nay ta vui trong tĩnh 
lặng, mãi mãi không lo buôn, còn người đời hung 
ác, ham giết hại lẫn nhau. Nếu ta về làm vua, thấy 
những việc xấu xa ây, nay ta đã được tịnh lạc, 
không muốn về làm vua. 

Các quan lại tâu: 

— Vua băng hà không người nỗi dõi, chỉ còn có 
một mình thái tử (đại Tiên) thuộc dòng vua chúa, 
nhân dân đất nước một ngày không thể thiểu vua 
được. Cúi mong thái tử thương xót trở về hoàng 
cung. 

Các quan chí thành khẩn thiết cầu thỉnh, ý thái 
tử không nỡ bèn nhận lời theo họ về hoảng thành, 
Thái tử từ nhỏ học theo Tiên đạo, chưa tập theo 
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việc đời, về trị quốc gia, dần dần gân gũi nữ sắc, 
càng nhiễm dâm dục, dâm dật phóng đãng, ngày 
đêm ăn năm không thể tự khắc phục, bèn ra lệnh 
trong nước: 

— Tất cả phụ nữ, trước khi đi lây chồng, phải ăn 
năm với trằm trước. 

Từ đó về sau khắp trong nước, con gái sắp về 
nhà chồng, ngay cả phụ nữ đoan chánh, cũng bị 
nhà vua lăng nhục. Bấy Đ1Ờ có một người con gái 
đang đi trên đường chỗ đông người, đứng trần 
truông, mọi người đều kinh tởớm, đồng đến chê 
trách cô gái: 

— Ngươi vì sao không xấu hồ, lại làm việc như 
vậy? 

Cô gái liên đáp: 

— Con gái đứng nơi đám con gái có gì đầu mà 
xâu hồ. Các ngươi đứng đây không xấu hồ thì ta 
đối với các ngươi cũng đâu có gì khác, có gì đâu 
mà hồ thẹn! 

Mọi người nói: 

— Tại sao ngươi nói như vậy? 

Cô gái nói răng: 

— Chỉ có một mình ông vua là nam tử, phụ nữ 
cả nước đêu bị ô ông ta làm nhục. Các ngươi nêu là 
phái nam đều để làm như vậy sao? 

Lúc đó mọi người càng hỗ thẹn cùng nói với 
nhau rằng: 
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— Như lời cô gái này thật chí lý. 

Họ âm thầm truyền miệng với nhau đồng tâm 
hợp mưu kế, muốn cùng phế vua. Khi đó, ở ngoài 
thành có khu vườn, có ao nước trong mát, nhà vua 
thường thường đến đó tắm gội, các quan mai phục 
lính trong, vườn, đợi vua xuông ao tăm thì xông ra 
bao vây bắt áp bức muôn giết. Nhà vua kinh sợ nói: 

— Các ngươi muốn làm gì thể? 

Các quan nói: 

— Nhà vua không lo việc đất nước, lại cứ hoang 
dầm vô độ, phá hoại, rỗi loạn thuần phong mỹ tục, 
làm ô nhục nhiêu nhà người ta, a1 a1 cũng đều thấy 
biết, không thê nhãn nại nữa, cho nên muôn trừ khử 
nhà vua, đi cầu bậc hiển tài khác cai trị. 

Nhà vua nghe nói thê hoảng sợ nói với các 
quan: 

— Trẫm thật có lỗi, trẫm không phụ các khanh 
thỉnh mới trẫm về làm vua. Trẫm xin tự sửa lỗi, 
không bỏ bê triều chính nữa, mong các khanh hãy 
tha cho trầm, để trầm làm lại từ đầu. 

Các quan lại nói: 

— Cả sử hôm nay trời có mưa xuông tuyết đen 
trên đỉnh đâu nhà vua sinh ra con răn độc, rôt cùng 
cũng không buông tha, không cần phải nói nhiều 
lời nữa. 

Vua nghe tôi tự biết ắt phải chết, bèn nỗi sân 
hận nói với các quan răng: 
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— Ta vốn ở núi, không tham dự việc đời, các 
ngươi cưỡng bức ta về đưa ta lên làm vua, từ khi ta 
làm vua chưa từng có việc gì bị thất bại, thế mà 
hôm nay các ngươi đồng tâm sĩ nhục ta. Nay ta đơn 
độc sức yếu, không thê chồng lại các ngươi, ta thể 
kiếp sau sinh ra sẽ giết lại các ngươi. 

Tuy nhà vua thê như thế, các quan vẫn cứ giết 
nhà vua. 

Nói đến đây Đức Phật nhắc lại: 

— Đại vương nên biết, vị vua Tiên nhân kia 
chính là Ương- -cừu-ma-la kiếp trước, còn các quan 
đồng tâm giêt vua nay là những người bị Ương- 
cừu-ma-la giết vậy. Từ đó đến nay sinh ra họ cứ 
thường bị giết như vậy. 

Bấy giờ vua Ba-tu-nặc quỳ bạch Đức Phật: 

- Bạch Thê Tôn, Tỳ-kheo Vô Não giết những 
người này, mà hôm nay lại tu đắc đạo, vậy kiếp sau 
có thọ báo không? 

Đức Phật bảo: 

— Đại vương, việc làm ây ặt có báo. Hôm nay 
Tỳy-kheo Võ Não ở trong phòng, lửa của địa ngục 
từ trong lỗ chân lông vọt ra thiêu đốt đau đớn dữ 
dội. Lúc đó Như Lai muốn cho chúng hội biết việc 
làm ác ắt có tội báo, liền sai một Tỳy-kheo đi đến 
phòng của Vô Não đâm thủng một lỗ nhỏ xem. VỊ 
Tỳ-kheo ấy vâng lời, đi đến làm thê, thấy trong 
phòng Vô Não bị cháy tiêu tan cả. Tỳ-kheo ấy kinh 
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ngạc trở về bạch Phật. Đức Phật bảo vị Ty-kheo ây 
rẵng: 

— Hành báo là như thê đấy? 

Vua và chúng hội không ai không tin hiểu. Khi 
đó, Tôn giả A-nan quy bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, Ương-cừu-ma-la có túc duyên 
øì, thân thể mạnh khỏe, như một lực sĩ, còn chạy 
nhanh như bay, lại được gặp Phật, độ thoát sinh tử. 
Cúi mong Thế Tôn thương xót, vì chúng hội nói 
những việc đó. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, các ông hãy lắng nghe! 

Về quá khứ thời Đức Phật Ca-diếp, có một vị 
Tỳ-kheo chấp tác công việc cho chúng Tăng. Một 
hôm đi gánh gạo, giữa đường mắc mưa, không có 
chỗ trú mưa, gạo và thức ăn đều bị ướt đẫm. Khi 
đó vị Tỳ-kheo suy nghĩ: “Vì ta sức lực yếu nên đi 
chậm chạp phải bị mắc mưa”, liền tự lập thệ: 
“Nguyện đời sau tôi sinh ra có sức mạnh địch nồi 
ngàn người, thân nhẹ đi nhanh chạy như chim bay, 
tương lai có Phật Thích-ca Mâu-ni ra đời, khiến tôi 
được gặp và được độ thoát sinh tử.” 

Này A-nan, vị Tỳ-kheo làm việc cho chúng 
Tăng nay chính là Ương-cừu-ma-la. Do ở đời 
trước, xuất gia trì giới, phụng sự chúng Tăng, lập 
nguyện như thế, cho nên từ đó đến nay, đời đời 
sinh ra được thân thể mạnh khỏe, tướng mạo đoan 
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chánh, được như ý nguyện. Lại gặp được Ta, độ 
thoát sinh tử. 

Bây giờ ngài A-nan và cả chúng hội T-kheo, 
vua quan thần dân nghe Đức Phật nói vê nhân 
duyên hành báo, thảy đều cảm kích, tư duy về Tứ 
diệu đế, có người đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm và A-la-hán, có người gieo trồng căn 
lành Bích-chi-phật, có người phát tâm cầu Vô 
thượng chánh giác, có người trụ Bất thoái chuyên. 
Họ đều giữ thân, khẩu, ý tức khắc làm việc thiện, 
nghe Đức Phật nói xong thảy đều vui mừng phụng 
hành. 


Phẩm 53: ĐÀN-NHỊ-KY 

Tôi nghe như thế này: 

Một lúc nọ Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Bây. Ø1Ờ, trong nước có một 
vị Bả-la-môn, tên Tân- đâu-lư- đỏa-xà, có một 
người vợ hung dữ xâu xí, hai con mắt xanh dờn và 
cả thảy bảy đứa con gái, chăng có sinh được một 
cậu con trai. Nhà nghèo khô, các cô gái tánh tình 
cũng hung đữ, thường hay mắng chửi chồng, khi 
các cô cần øì mà chồng chưa KỊP nhu câu thì nỗi 
sân khóc lóc, chồng của bảy cô gái đều tập hợp 
sống chung một nhà lo lắng sợ mất lòng các cô vợ 
ây. Ruộng có lúa chín chưa kịp cắt, vị Bà-la-môn 
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mượn trâu người khác đem vẻ, định làm lúa; lại giữ 
trâu không cân thận, đứt dây chạy mất. Bấy giờ vị 
Bà-la-môn ngôi một mình suy nghĩ: “Minh kiếp 
trước làm tội gì mà chịu cảnh chua chát, độc hại 
đến như vậy! Trong nhà thì bị ác phụ chửi măng, 
Dảy đứa con gái cùng bảy thăng rễ không đảm đang 
nồi công việc, lại còn làm mắt trâu người khác, trời 
đất bao la biết đâu mà tìm kiêm.” Tâm ông lo lắng 
thân thê tiêu tụy, buôn rầu áo não, bèn đi tìm, đi 
mãi đến khu rừng gặp Đức Như Lai đang ngồi dưới 
sốc cây, tĩnh nhiên an lạc. Khi đó vị Bà-la-môn 
chống gậy đứng ngăm nhìn Thê Tôn thật lâu, bèn 
khởi niệm rẵng: “Sa-môn Cù-đàm hiện nay an lạc 
nhất, không bị người đàn bà nào chửi măng cãi cỌ, 
không bị các con gái làm buôn rầu và không bị mây 
thắng rễ nghẻo làm phiên khô. Lại không có lo lắng 
ruộng vườn, không có việc mượn trâu lo bị mất... 
” Đức Phật biết tâm của vị Bà-la-môn, bèn nói: 

— Theo ông nghĩ, như Ta ngày nay vên tĩnh 
không có các thứ phiên não, không có ác phụ chửi 
măng, không có Dảy đứa con gái làm phiên não 
mình, cũng không có bảy thăng rê tập hợp về nhà 
mình, lại cũng không lo râu về ruộng lúa, không 
phải mượn trâu người khác để mất phải chịu lo 
buôn. 

Đức Phật lại bảo ông ta: 

— Ông có muôn xuất gia không? 


SỐ 202 - KINH HIÊỄN NGU, quyền I1 1521 


Ông liên bạch Phật: 

— Như con hiện nay xem nhà cửa như là nhà 
mô, các phụ nữ như là oán tặc. Thê Tôn từ bi 
thương xót cho con xuất gia, con rất mãn nguyện. 

Đức Phật liên bảo: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Râu tóc ông ta tự rụng, áo trên thần đang mặc 
biến thành y ca-sa. Đức Phật thuyết pháp cho ông, 
ngay đó ông được dứt sạch các trần câu thành A- 
la-hán. 

Ngài A-nan nghe việc đó, khen ngợi: 

— Lành thay! Đức Như Lai khéo dẫn dắt hóa độ, 
thật khó nghĩ bàn. VỊ Bà-la-môn này kiếp trước 
øieo trồng phúc báo gì mà nay lìa được các hoạn 
nạn, được các lợi lành, cũng như chiếc thảm sạch 
dễ nhuộm màu sắc. 

Đức Phật bảo: 

- Này A-nan, vị Bà-la-môn nảy, chăng những 
ngày hôm nay nhờ ân đức của Ta xa lìa khổ não 
được an lạc, mà ở thời quá khứ cũng được nhờ ân 
Ta tránh khỏi các khổ ách, được an lạc. 

Ngài A-nan bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, trong thời quá khứ, ông ta 
được cứu khỏi khô nạn như thế nào? Xin Thế Tôn 
nói cho con được biết? 

Đức Phật bảo: 

- Này A-nan, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, 
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Ta sẽ vì ông mà nói rõ ràng. 

A-nan tôi liền bạch Phật: 

- Dạ vâng, con đang lắng nghe. 

Đức Phật bảo: 

- Này A-nan, về thời quá khứ cách đây vô số 
kiếp a- tăng-kỳ, có một đại quốc vương tên là A- 
ba-la-đề-mục-già (Tần dịch là Đoan Chánh), dùng 
đạo trị vì dân chúng không để oan uống một a1. Lúc 
đó, trong nước có một vị Bà-la-môn tên Đàn-nh†- 
kỳ, nhà nghèo cơm không đủ ăn, thiếu thôn vô 
cùng không thê tự lo nỗi. Một hôm mượn trâu 
người khác để cày ruộng, cày XOng, dẫn trâu trả cho 
chủ dẫn trâu đến công nhà, quên mất không nói với 
chủ tiêng nảo lại quay về nhà. Người chủ trâu tuy 
thây tưởng là mượn dùng trâu chưa xong, cho nên 
không buộc trâu lại. Hai bên tưởng lầm, con trâu 
không buộc nọc, bỏ đi mất. Sau này chủ trâu hỏi, 
người kia nói là trả trâu rôi, hai bên bèn tranh cãi 
nhau. Bấy giờ chủ trâu dẫn Đàn-nhị-kỳ đi đến chỗ 
nhà vua xử vê việc cho mượn trâu. Vừa ra ngoài 
đường thì bỗng gặp người chăn ngựa của nhà vua, 
có một con ngựa phóng chạy, người chăn ngựa hô 
to, nhờ ngăn chận con ngựa lại. Lúc đó Đàn-nh†- 
kỳ cúi xuống lượm viên đá ném con ngựa, trúng 
phải chân bị gãy. Người chăn ngựa lại bắt và dẫn 
đến nhà vua. Họ đi đến một dòng sông không biết 
chỗ đề đi qua, bỗng gặp một thợ mộc, miệng ngậm 
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chiếc búa, vén áo muốn lội qua. Lúc đó Đàn-nh†- 
kỳ hỏi người ấy răng: 

— Chỗ nào có thê lội qua? 

Người đó đáp: 

— Chỗ này. 

Miệng người thợ mộc vừa hả ra nói thì chiếc 
búa rơi chìm ¡xuông dòng sông, tìm mò mãi không 
được, bèn bắt ô ông cùng dẫn đến nhà vua. Lúc ấy 
Đàn-nh]- -kỳ bị các chủ nợ giục bức, lại thêm bị đói 
khát bèn tâp vào quán rượu bên đường, xIn Ít rượu 
trăng, bước lên g1ường ngôi uỗng, vô ý ngôi ngay 
bụng đứa bẻ đang năm ngủ, đẻ bẹp đứa nhỏ khiến 
vỡ bụng chết mất. Lúc đó người mẹ đứa nhỏ lại bắt 
ông, cho răng: “Ông là người vô đạo, giết chết con 
tôi oan uông”, cùng giữ ông dẫn đến cung vua. Đi 
đến gân một bức tường, trong lòng tự suy nghĩ: “Ta 
thật bất hạnh, họa đầu tự nhiên đến, nếu đến chỗ 
nhà vua, có lẽ họ giết ta, nay nêu ta bỏ chạy trồn, 
thì may ra được thoát.” Nghĩ vậy rôi, ông bèn leo 
qua tường chạy trốn, dưới chân tường bên kia có 
một người thợ dệt, ông nhảy xuông trúng phải làm 
ông thợ dệt chết ngay. Bảy giờ đứa con trai người 
thợ dệt chạy lại bất ông, cùng mây người kia dẫn 
ông đến nhà vua. Lại tiếp tục lên đường đi tới 
trước, dọc đường bỗng gặp một con chim trĩ đang 
ở trên ngọn cây, từ xa hỏi ông: 

— Ông Đàn-nhị-kỳ hôm nay đi đâu đó? 
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Ông liền ngước lên trên ngọn cây trả lời với 
chìm trĩ. Chim trĩ lại nói: 

- Nêu ông đến đó vì tôi mà tâu nhả vua rắng: 
“Tôi ở trên cây khác tiếng kêu nghe không vuI, nêu 
ở cây này thì kêu tiếng nghe mới hay, là tại vì sao 
thê?” Nếu ông gặp nhà vua hãy vì tôi hỏi như thê 
giùm nhé! 

ĐI một lát lại gặp một con rắn độc nó hỏi: 

- Ông Đàn-nhị-kỳ hôm nay ông muốn đi đâu 
thế? 

Ông liên đem mọi việc xảy ra trình bày cho rắn 
độc nghe hết, con rắn lại nói: 

- Ông đến chỗ vua hãy vì tôi mà tâu vua rằng: 
“Tôi thường sáng sớm khi vừa ra khỏi hang thì thân 
thể tôi mêm nhữn, mà không có thứ bệnh gì cả. Đến 
chiêu tôi khi trở về hang thì thân thê thô xấu đau 
đớn, chướng ngại khó chui vào. Hỏi vua là tại làm 
sao thế? 

Khi đó Đàn-nhị-kỳ cũng nhận lời con rắn dặn. 
Đi một đỗi lại gặp một người đàn bà, hỏi rằng: 

— Ông đi đâu thê? 

Ông lại đem mọi việc xảy ra trình bày. Người 
đàn bà nói: 

— Ông có đến chỗ vua, hãy vì tôi mà tâu rằng: 
Không biết tại sao tôi đến ở nhà chông thì nhớ nhà 
cha mẹ mình; ở nhà cha mẹ mình thì cứ nhớ nhà 
chồng? 


SỐ 202 - KINH HIẾN NGU, quyền I1 1525 


Ông cũng nhận lời dặn. Bấy giờ các chủ cùng 
vây bắt ông lại, đem đến trước nhà vua. Lúc đó chủ 
trầu ra trước tâu vua: 

— Tâu bệ hạ, người này mượn trâu của con 
không chu trả trâu lại. 

Nhà vua hỏi: 

— Tại sao không trả trâu? 

Đàn-nhỊ-kỳ thưa: 

— Con thật là nghèo khốn, có lúa đang chín ở 
ruộng, ông ta có ý tôt đem trâu cho con mượn. Con 
dùng trâu xong đem trả lại, ông chủ cũng thấy trả 
trâu, nhưng con không nói là con trâu đang ở trước 
công ông ây. Con đi về nhà một mình. Không biết 
con trâu kia vì sao mà mắt. 

Vua nói với chủ trâu: 

— Hai người nhà ngươi đều không đúng cả. Do 
Đàn-nhị-kỳ đem trả mà không nói tội đáng cắt lưỡi, 
CÒn ngươi thây trâu mà không buộc giữ lại, tội 
đáng móc mắt. 

Chủ trâu thưa: 

— Con xIn bỏ con trâu, không muốn bị móc mắt 
và cắt lưỡi anh kia. 

Nhà vua liên cho được hòa giải. Người giữ 
ngựa ra tâu răng: 

— Tâu bệ hạ, anh này vô đạo làm gãy chân ngựa 
của tÔI. 

Vua bèn hỏi Đàn-nhỊ-kỳ: 
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=x Người ta nuôi ngựa của nhà vua, tại sao ngươi 
đánh gãy cắng con ngựa của y thế? 

Đàn-nh]-kỳ tâu: 

— Người chủ trâu dẫn con đi ngoài đường, bỗng 
đầu anh này hô to: Ngăn chận ngựa giùm tôi. Vì 
con sợ ngựa chạy mất, nên lây hòn đá ném, trúng 
lỡ phải chân ngựa bị gãy, sự việc là như vậy. 

Vua nói Với người g1ữ ngựa: 

— Do ngươi la to, vậy hãy cắt lưỡi ngươi, còn 
do người này ném ngựa, vậy hãy chặt tay. 

Người giữ ngựa tâu vua: 

- Để con tự lo lắng cho ngựa, xin chớ hành 
hình. 

Hai người cùng hòa giải sự việc. Người thợ 
mộc đi ra tâu: 

— Tâu bệ hạ, đàn-nh1-kỳ làm mất chiếc búa của 
con. 

Nhà vua hỏi răng: 

— Ngươi làm gì mà đánh mất chiếc búa của anh 
ta? 

Đàn-nhỊ-kỳ quy thưa: 

— Tâu bệ hạ, lúc con định qua sông, hỏi anh ta 
chỗ khúc sông nào có thể qua, anh ta đáp lời, nên 
miệng ngậm chiếc búa phải bị rớt xuống sông, tìm 
mãi không được, sự thật là thế đây. 

Vua nói với thợ mộc: 

— Do ngươi hả miệng ra nói mà rớt búa, đáng 
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tội cắt lưỡi, theo phép gánh của cải, đúng lễ phải 
dùng băng tay, còn ngươi miệng ngậm mà khiến 
phải rơi xuống nước, nay phải đập gãy hai răng 
trước của ngươi. 

Thợ mộc nghe xong, tâu đức vua rằng: 

— Con thà bỏ chiếc búa, xin chớ hành phạt con. 

Hai người cùng hòa giải. Bấy giờ bà bán rượu 
lại tâu. Nhà vua nói: 

— Đàn-nhị-kỳ, tại sao ngươi giết oan uông con 
bà ta? 

Ông quỳ bạch: 

— Tâu bệ hạ, do mấy người này áp bức con, 
khiến con đói khát, đến xin bà này ít rượu, lỡ leo 
lên giường, vô ý đè bẹp con bà đang năm, uống 
rượu vừa xong thì con bà ta tắt thở, chắng phải con 
cô ý, cúi mong đại vương minh xét tha thứ. 

Vua bảo bà chủ quản: 

— Quán rượu của bà, khách tới lui đông đảo, tại 
vì sao đặt con năm ngủ nơi khách thường ngôi, lại 
đắp kín đứa nhỏ khiên người ta không thây. Nay 
hai người nhà ngươi đều có tội cả. Con bà đã chêt 
do Đàn-nhỊ-kỳ cùng bà ra cả. Bây giờ Đàn-nh]-kỳ 
làm rễ nhà bà, khiến có được đứa con mới thả cho 
Ta VỀ. 

Khi ấy bà bèn khâu đầu nói: 

— Con tôi đã chết rồi, con không dùng thứ Bà- 
la-môn đói khát này làm chông đâu. 
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Lúc đó hai người được hòa giải. Khi ấy con 
người thợ dệt ra trước tâu rằng: 

- Tâu bệ hạ, người này cuồng bạo, nhảy giết 
chết cha con. 

Nhà vua hỏi: 

— Tại sao ngươi vô cớ giết oan uỗng cha của 
anh ta? 

Đàn-nhỊ-kỳ thưa: 

— Tâu bệ hạ, các người có oan trái này bức bách 
con, con rất hoảng sợ, định vượt qua tường chạy 
trồn, bỗng nhảy rớt trên mình ông giả, thật là việc 
chăng phải con muốn thế. 

Vua nói VỚI người con rằng: 

— Cả hai đêu không đúng, cha ngươi đã chết, 
vậy ngươi hãy bắt Đàn-nhị-kỳ làm cha nhà ngươi. 

Người con thưa: 

— Cha con đã chết rôi, con trọn không dùng vị 
Bà-la-môn này làm cha đâu. 

Như vậy hai bên nhà vua cho hòa giải. Bấy giờ 
bản thân Đàn-nhỊ-kỳ đã xong việc, vui mừng vô 

cùng, thấy ở trước nhà vua có hai người mẹ đang 
tranh giảnh một đứa con, đến trước nhà vua cùng 
tâu. Bây giờ nhà vua dùng quyên trí, lập kế nói với 
hai bà mẹ đó rằng: 

— Hôm nay có một đứa trẻ, hai bà đều tranh 
giành. Trẫm bảo hai người mỗi người nắm một tay 
đứa nhỏ, ai kéo được thì đứa nhỏ này là con. 


SỐ 202 - KINH HIÊN NGU, quyền I1 1529 


Lúc đó bà không phải mẹ đứa bé dùng hết sức 
năm kéo đứa nhỏ về phía mình, không sợ nó 
thương tôn chút nào cả, còn người mẹ sinh đứa nhỏ 
ra vì lòng thương sâu nặng, thương yêu con, không 
nỡ năm kéo. Vua quan sát người nào thật giả, bèn 
nói rằng: 

— Bà dùng sức kéo đứa bé về mình, thật sự 
không phải con của bà, chỉ là mưu kế bắt con người 
khác thôi, nay đôi trước mặt vua, phải nói sự thật 
đi. 

Bà ây bèn dập đầu trước nhà vua tạ tội: 

— Con thật hư dỗi, không phải mẹ đứa trẻ. Đại 
vương là bậc Thánh hiền thông minh, xin tha thứ 
tội cho con. Đứa bé này xin trả lại cho mẹ của nó. 

Mọi người đều được vua thả cho về. Lại có hai 
người khác cùng tranh một tắm lụa cùng đến trước 
vua phân xử. Nhà vua lại dùng trí như trên đã xử. 
Khi đó Đàn-nhị-kỳ bèn tâu vua rắng: 

— Tâu bệ hạ, những người oan trái này khi dẫn 
con đến đây, dọc đường đi có gặp một con răn độc, 
nhờ con tâu vua: “Không biết vì sao khi ra khỏi 
hang, thân thể mềm nhữn dễ dàng bò ra, nhưng khi 
trở vào hang thì đau đớn khó khăn, nó không tự 
biết duyên cớ gì?” 

Nhà vua nói: 

— Việc đó dĩ nhiên! Khi nó ra khỏi hang, không 
CÓ mỌI VIỆC phiên não, tâm tình nhu hòa, thần cũng 
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như vậy, khi nó ở ngoài thì thú chim quấy rỗi, lòng 
nó sân hận, thân bèn thô xấu to ra, nên khi vào 
hang, chướng ngại khó hơn lúc ra. Ngươi có thể 
nói với nó: “Nêu ngươi ở ngoài hang giữ lòng 
không sân hận thì sẽ được vào như lúc ra không 
khác, không có chướng ngại khó khăn øì cả.” 

Đàn-nhJ-kỳ lại tâu vua: 

— Tâu bệ hạ, dọc đường con gặp một phụ nữ 
nhờ con thưa vua răng: “Khi cô ở nhà chông thì lại 
nhớ nhà mẹ cha, nếu lúc ở nhà mẹ cha lại nhớ nhà 
bên chông, không biết duyên cớ gì.” 

Vua lại nói: 

— Ngươi hãy nói với cô ta rằng: “Do cô ta có 
tâm tà, ở nhà cha mẹ mình lại càng nuôi dưỡng 
chông, còn cô ở nhà chông lại nhớ nhà bên mình 
vì có chút chán ghét, còn có ý niệm làm dâu, cho 
nên mới có tâm nhớ như thế.” 

Ngươi có thể nói với cô ta răng: 

— Cô hãy giữ tâm bỏ tà theo chánh thì không có 
tâm trạng đó nữa.” 

Đàn-nhị-kỳ lại tâu vua răng: 

— Tâu bệ hạ, bên đường có một con chim trĩ ở 
trên ngọn cây nhờ hỏi vua: “Nó ở trên ngọn cây 
này thì hót nghe âm thanh hòa nhã rất hay, nó 
không hiểu vì sao mà có việc như vậy?” 

Vua bảo Đàn-nh]-kỳ: 

— Sở dĩ như vậy là ở dưới gốc cây nó hát hay 


SỐ 202 - KINH HIÊỄN NGU, quyền I1 1531 


có cái búa vàng, còn gốc cây khác không có cái búa 
vàng nên nó đậu hót nghe không hay. 

Vua bảo: 

= Đàn-nhỊ-kỳ, ngươi có nhiêu tội lỗi nay đã giải 
quyết XONØ, trầm thả nØươi ra về. 

Chàng ta nói: 

— Nhà con ngho khô vô cùng, vậy cái búa vàng 
ở dưới gốc cây nên là của con, con sẽ lây nó dùng. 

Vua nói: 

— Ngươi có thê đào lấy. 

Vâng lời vua dạy, chàng ta đào lây búa vàng, 
đem về mua bán tạo cơ nghiệp ruộng vườn, mọi 
thứ cân dùng đều mua sắm không thiêu gì cả trở 
thành người giàu có, khoái lạc suôt đời. 

Nói đến đây, Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, vị vua lúc bấy giờ là A-bà-la-đê- 
mục-khư, há phải người nào khác, chính là tiên 
thân của Ta. VỊ Bà-la-môn Đàn-nhỊ-kỳ nay chính 
là Tân-đâu-lư-đỏa-xà. Khi xưa Ta miễn tội cho họ, 
bồ thí trân bảo, khiến ông ta được khoái lạc. Nay 
Ta thành Phật lại cứu ông khỏi khô, ban cho tài bảo 
Pháp tạng. 

Khi đó ngài A-nan và tứ chúng nghe Đức Phật 
nói xong vui mừng phụng hành. 


L] 
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KINH HIÈN NGU 
QUYÊN 12 


Phẩm 54: MA-ĐÂU-LA-THÉ-CHÁT, CON 
CỦA ÔNG SƯ CHẤT 


Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Bây ĐIỜ, ong nước có vị 
Bà-la-môn tên là Sư Chất, nhà rất giàu có, nhưng 
không có con mới đi đến Lục sư hỏi nhân duyên 
đó. Lục sư nói: 

— Tướng ông không có con. 

Khi đó Sư Chất bèn trở về nhà, mặc quân áo dơ 
xâu, buôn rầu không vui, rôi tự nghĩ răng: “Ta 
không có con trai, một khi mạng chung, nhà cửa 
tài sản sẽ thuộc về quốc VƯƠng.. ° Suy nghĩ thê rôi, 
ông cảng thêm sâu não. Vợ ông Bà-la-môn cho 
một vị Tỳ-kheo-ni biết chuyện ây. Khi ấy vị Tỳ- 
kheo-mi đi thăng đến nhà ông Bả-la-môn, thấy ông 
buôn râu tiêu tụy bèn hỏi: 

— Vì sao ông buôn râu tiêu tụy như vậy? 

Vợ vị Bà-la-môn liền đáp: 
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— Nhà tôi không có con tra1, có đi đến hỏi Lục 
sư, Lục sư xem tướng nói là không con vì thế cho 
nên ông nhà tôi buôn râu. 

Bấy giờ vị Tỳ-kheo-ni nói: 

— Học trò của Lục sư không có Nhất thiết trí, 
làm sao có thê biết được nghiệp hạnh nhân duyên? 
Đức Như Lai còn tại thế thâu rõ các pháp quá khứ 
vị lai không có gì chướng ngại, có thê đi đến đó hỏi 
ăt sẽ biết tât cả. 

Sau khi vị Tỳ-kheo-n1 đi rôi, bà vợ nói với 
chồng: 

— Như lời sư cô nói ông đã nghe tôi. 

Tâm ông bèn khai ngộ, mặc y phục mới đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật mà bạch: 

—- Bạch Thê Tôn, tướng mệnh của con sẽ có con 
không? 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Ông sẽ có một đứa con trai có phúc đức đây 
đủ, lớn lên nó sẽ muôn xuất gia. 

VỊ Bả-lamôn nghe xong vui mừng khôn 
lường, nói: 

- Chỉ khiến có con, đù nó ham học đạo cực khô 
cũng được. 

Nhân dịp đó ông thỉnh Đức Phật và Tỳ-kheo 
Tăng ngày mai đến nhà thọ trai. Khi ây Thế Tôn 
im lặng nhận lời. Ngày mai Đức Phật và chúng 
Tăng cùng đi đến nhà ông. Chúng Tăng đã an tọa 
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hết, khi đó vợ chồng vị Bà-la-môn đồng tâm đồng 
chí kính dâng thức ăn, thức uông. Cúng đường 
xong, Đức Phật và chúng Tăng trở về trụ xứ. Trên 
đường về, gặp một cái đâm có nước trong thật đẹp, 
Đức Phật ngôi lại nghỉ ngơi. Chư Tỳ-kheo đem bát 
đến đầm nước rửa, có một con khỉ xin bát của A- 
nan, ngài sợ nó làm vỡ nên không đưa cho nó. Đức 
Phật bảo A-nan: 

— Ông hãy đưa cho nó, đừng có lo sợi 

Vâng lời Thế Tôn, A-nan đưa bát cho nó. Con 
khỉ câm được cái bát đi lây mật trên cây đựng đây 
bát rồi đem dâng cho Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: 

— Bỏ những thứ bất tịnh trong đó. 

Con khỉ liền lây ong con bỏ sạch sẽ. Đức Phật 
lại bảo: 

— Hãy lây nước hòa với mật. 

Nó làm theo lời đi lấy nước hòa _XONE, đem 
dâng lên Thế Tôn. Thế Tôn thọ xong rồi phân chia 
cho các Tỳ-kheo đều được dùng cả. Con khỉ tỏ vẻ 
vui mừng leo trèo tung tăng rớt xuống cái đầm 
nước mạng chung, thân thức thọ thai vào nhà ô ông 
Sư Chất. Bấy giờ bà vợ ông Sư Chất cảm thây có 
thai, ngày tháng đủ kỳ sinh được một cậu con traI, 
mặt mũi đoan chánh, ở đời ít ai sánh băng. Khi sinh 
đứa bé ra, các đồ vật trong nhà tự nhiên đây mật 
ong. Vợ chồng Sư Chất vui mừng khôn xiết, liền 
mời thầy tướng bói coi tốt xâu. Thầy tướng bói 
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xong bảo: 

- Đứa bé này có phúc đức, rất hiên lành không 
ai sánh băng. Nhân đó đặt tên là Ma-đâu-la-thê- 
chất (Tân dịch là Mật Thắng). Do ngày nó sinh ra 
có mật làm điềm ứng, mà đặt tên đứa bé. Khi lớn 
lên, cậu bé cầu xin đi xuất gia, cha mẹ luyên tiếc 
mến thương không muốn cho đi. Cậu năn nỉ thưa 
cùng cha mẹ nêu ngăn cản không chìu theo I nó, 
sẽ chọn lây cái chết, chứ không chịu sống ngoài thê 
tục. Cha mẹ cậu bàn bạc: 

— Xưa kia Đức Thế Tôn cũng đã dự đoán TÔI, 
sau này nó sẽ xuất gia, nay giữ nó lại, có thể nó sẽ 
chọn cái chết, thôi hãy chìu theo ý nó. 

Cùng bàn bạc quyết định xong, hai vị nói với 
CON: 

— Tùy theo chí của con đấy. 

Đứa con rất vui mừng vội vàng đi đến nơi Phật 
ngự, cúi đầu đảnh lễ câu xin xuất ø1a. Đức Thê Tôn 
nóI: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Râu tóc cậu tự rụng, pháp y mặc trên mình trở 
thành một Sa-môn. Nhân đó Đức Phật rộng thuyết 
lý Tứ diệu đề, các : pháp vi diệu. Tâm vị ây khai ngộ 
dứt sạch kết sử đắc quả A-la-hán, rồi cùng các Tỳ- 
kheo đi du hóa nhân gian. Nêu lúc khát thì cầm bát 
ø1ơ lên không trung thì tự nhiên bát đây mật, cùng 
chúng Tăng uống đều được no đủ. 
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Lúc đó ngài A-nan bạch Phật: 

- Bạch Thê Tôn, Ma- đâu-la-thê-chât chứa 
nhóm công đức gì mà xuất gia chưa bao lâu đã 
chứng quả A-la-hán, lại còn cầu muốn gì cũng 
được như ý? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, ông có nhớ xưa kla thọ trai ở nhà 
ông Sư Chất không? 

Đáp: 

— Bạch Thế Tôn, nhớ. 

Đức Phật nói: 

— Lúc thọ trai xong, trở về ngôi nghỉ nơi đâm 
nước, khi ây có một con khỉ xin bát ông đi lây mật 
cúng thí Ta, Ta thọ nhận xong nó vui mừng nhảy 
nhót rơi xuông đâm nước mà chết, ông còn nhớ 
chăng? 

Ngài A-nan thưa: 

— Bạch Thế Tôn, nhớ. 

Đức Phật nói: 

- Này A-nan, con khi đó nay đầu thai chính là 
Ma-đâu-la-thê-chât. Do thây Phật nhận thí vui 
mừng mà nó được sinh vào nhà ông ây, tướng mạo 
đoan chánh xuât gia học đạo, mau chứng vô lậu. 

Ngài A-nan quỳ bạch: 

— Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nó lại sinh 
trong loài khi như thê? 

Đức Phật bảo: 
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— Này A-nan, về thuở quá khứ, thời Đức Phật 
Ca-diếp có một vị Tỳ-kheo trẻ thấy một vị Sa-môn 
khác nhảy ngang kênh nước liên lên tiếng nói: 

— Ông kia nhảy nhẹ nhàng nhanh chóng giỗng 
như con khi. 

VỊ Sa-môn đó nghe được lời ấy bèn nói: 

— Ông có biết tôi không? 

Đáp: 

— Con biết thầy. Thây là Sa-môn đệ tử của Phật 
Ca-diếp, làm sao mà không biết? 

Khi ấy vị Sa-môn đó nói: 

— Ông chớ có gọi ta là Sa-môn giả danh. Các 
quả của Sa-môn ta đều đây đủ. 

VỊ Tỷ-kheo trẻ nghe xong, lông tóc dựng 
ngược, năm vóc sát đất cầu xin sám hôi. Vì do hồi 
lỗi thời quá khứ, không bị đọa địa ngục, nhưng 
trong năm trăm đời thường làm khỉ. Do đời trước 
xuất Ø1a trÌ g1ữ ĐIỚI câm, nên nay được gẠp Ta, tăm 
gội thanh hóa băng giáo pháp được dứt hết khô. 

Đức Phật lại bảo A-nan: 

— Vị Tỳ-kheo trẻ thuở đó nay chính là Ma-đâu- 
la-thế-chất. 

Lúc đó A-nan và cả đại chúng nghe Đức Phật 
nói về tiền kiếp vui buôn lần lộn, đồng nói rằng: 

— Nghiệp thân, khẩu, ý khá nên gìn giữ. VỊ Ty- 
kheo trẻ do không gìn giữ miệng mà phải gặp quả 
báo như thê. 
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Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, đúng như lời các ông nói. 

Nhân đó Đức Phật vì bốn chúng rộng nói các 
pháp tịnh thân, khâu, ý, tâm câu trừ sạch. Có người 
nghe xong đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán. Lại có người phát tâm Vô thượng 
chánh giác, có người trụ Bất thoái địa. Cả chúng 
hội nghe pháp đêu rât vui mừng đảnh lễ phụng 
hành. 


Phẩm 55: ĐÀN-DI-LY 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở thành Vương xá trong khu 
vườn trúc. Lúc đó trong nước Câu-tát-la có một vỊ 
trưởng giả tên là Đàm-ma-quán- chât thuộc dòng 
họ giàu có nhưng không có con, câu đảo tất cả nơi 
thờ thần kỳ trong nước xin một đứa con trai, do 
lòng chí thành cảm động đến Thân linh khiến bà 
vợ mang thai. Ngày tháng mãn, người vợ sinh được 
một đứa con trai, thân hình đoan nghiêm trên đời 
Ít có. Ông cho mời thây tướng về xem coi tốt xấu 
thê nào. Thây tướng nÓI: 

- Đứa bé này rất có phúc đức. 

Nhân đó đặt tên là Đàn-di-ly. Khi lớn lên, cha 
mẹ qua đời, lúc đó, vua Ba-tư-nặc ban tước cho cha 
Đàn-di-ly. Thọ vua phong rôi thì nhà cửa liên biến 


SỐ 202 - KINH HIÊỄN NGU, quyền 12 1539 


thành bảy báu, các kho lẫm tự nhiên đây ăp, đây đủ 
các thứ. Lúc đó, Vương tử Lưu Ly bị bệnh nóng, 
thân thể tiêu tụy, các ngự y bảo phải có gỗ Ngưu 
đâu chiên-đàn dùng làm bột xoa lên mình thì mới 
khỏi. Vua liền ra lệnh: “Khắp trong nước, a1 có gỗ 
Ngưu đầu chiên-đàn mang đến cho nhà vua sẽ 
được ban thưởng một ngàn lượng vàng.” Lệnh 
truyền khắp nơi, không thấy ai đem tới. Khi ây có 
một người tâu vua: 

— Tâu bệ hạ, ở nước Câu-tát-la có trưởng giả 
Đàn-di-ly trong nhà có gỗ ấy rất nhiêu. 

Vua nghe nói thê, đích thân ngôi xe ngựa đi đến 
trước công nhà Đàn-di-ly. Lúc đó người giữ công 
vào báo: 

— Thưa trưởng giả, có vua Ba-tư-nặc đang ở 
ngoải cổng. 

Trưởng giả vui mừng, liền vội vã ra nghênh 
đón, mời vua vào nhà. Nhà vua thây ngoài công 
xây toàn bằng bạc trăng, còn vào nhà trồng thấy 
các cô gái mặt mũi đoan chánh ở đời ít có; họ ngôi 
trên giường bạc, dệt bằng sợi bạc. Mười cô gái nhỏ 
ra đứng hâu hai bên. Khi đó vua bèn hỏi: 

— Ngươi có chồng chưa? 

Đáp: 

— Tâu bệ hạ, chưa. 

Vua tiếp tục hỏi trưởng giả: 

— Các cô gái nhỏ này dùng làm gì? 
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Đản-di-ly đáp thưa rõ mọi thứ ngọn ngành, lại 
mời vua đi vào lớp cửa trong nữa, thây thuân lá lưu 
ly xanh. Trong nhà này cũng có các cô gái mặt mũi 
đoan nghiêm, đẹp hơn các cô gái trước nữa, họ 
đứng hai bên tả hữu hầu. Lại tiễn vào bên trong 
thấy nhà cửa thuân là vàng ròng, bên trong cũng có 
các cô gái mặt mảy tươi đẹp còn hơn các cô trước 
nữa. Họ ngôi trên giường dây dệt băng sợi vàng 
ròng, đứng hâu hai bên. Vua cũng hỏi: 

— Những cô gái này là thiếp của khanh chăng? 

Đáp: 

— Tâu bệ hạ, không phải. 

Đi vào một dãy nhà bên trong nữa thấy đất băng 
lưu ly trong sáng như nước, gian nhà điêu khắc 
hình thú vật thủy trùng... gió thôi cảnh ấy hiện trên 
mặt đất, lắc lự. Vua thấy nghi ngờ sợ hãi, hỏi: 

— Đây có phải là nước hay là cái ao ở mặt đất? 

Đàn-dI-ly nói: 

— Tâu bệ hạ, không phải thể. Đó là lưu ly cam. 
Trưởng giả liền thò tay chỉ thì bảy báu, vòng 
xuyến... đầy trên mặt đất, che kín cả bức tường mới 
dừng. Vua trông thấy rất vui mừng, liên cùng bước 
vào trong, lên ngôi điện bảy báu. Vợ chông Đàn- 
đi-ly ngôi trên giường lưu ly cam, còn có một cái 
giường tuyệt diệu khác nữa mời vua ngôi. Vợ 
chông Đàn-di-ly bỗng dâng trào nước mắt. Vua 
hỏi: 
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— Tại sao hai khanh lại khóc, có gì không vui 
chăng? 

Vợ chông đáp: 

— Tâu bệ hạ, ngài đến đây thật là điều lành rất 
lớn, chỉ vì y phục của vua có khói, khiến hai hạ 
thân chảy nước mắt, chứ không phải chán ghét bệ 
hạ. 

Vua bèn hỏi: 

- Hiện nay trong nhà người không đốt lửa 
chăng? 

Đáp: 

— Tâu bệ hạ, không có! 

Vua hỏi: 

— Vậy khanh dùng øì để nâu cơm? 

Đáp: 

— Tâu bệ hạ, khi muốn ăn thì trắm thức ăn ngon 
tự nhiên có trước mặt, không cân phải nâu nướng. 

Vua lại hỏi: 

— Vậy thì trời tôi thì dùng thứ gì để thắp sáng ? 

Đáp: 

— Tâu bệ hạ, dùng châu Ma-mi. Đản-di-ly bèn 
kêu đóng các cửa lại, lây châu Ma-ni ra, nó sáng 
rực như ban ngày. Lúc đó Đản-di-ly quỳ xuông 
thưa vua: 

— Tâu bệ hạ, vì sao phải nhọc nhắn khuất phục 
tôn thân? 
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Vua nói: 

— Con trầm là thái tử Lưu Ly bị bệnh ngặt 
nghẻo, cần gỖ Ngưu đâu chiên-đàn làm thuốc, nên 
trâm đến đây xin khanh.” Đàn-di-ly vui mừng đi 
vào kho Dày, các thứ đô vật, trân châu bảy báu chiêu 
sáng rực, gỗ Ngưu đầu chiên-đàn không thể tính 
kế. Ông hỏi vua: 

— Bệ hạ cân lây bao nhiêu? 

Lúc đó vua nói: 

- Chỉ cần hai khúc là đủ rôi. 

Vua bèn sai thị tùng đem về hoàng cung trước 
và hỏi: 

— Ngươi có gặp Phật chưa? 

Đàn-di-ly đáp: 

- Thế nào là Phật? 

Vua nói: 

— Ngươi không nghe danh Đức Phật ư? Đấy là 
thái tử nước Ca-ty-la-vệ, con vua Tịnh Phạn, nhân 
dịp ra chơi ngoài thành trông thây già bệnh chết 
nên chán ngán bỏ hoàng cung đi xuất gia học đạo. 
Sau khi thành đạo gọi là Phật. Ngài có ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, trí tuệ, thần túc thù 
thăng không ai sánh bằng, vì là Bậc Tôn Quý nhất 
trong trời người, nên gọi là Phật. 

Đàn-di-ly nghe rôi, phát sinh lòng cung kính, 
hỏi vua: 

— Tâu bệ hạ, hiện nay Ngài đang ở đâu? 
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Đáp: 

— Đang ở thành Vương xá, trong khu vườn 
Trúc. 

Sau khi nhà vua ra về, Đàn-di-ly bèn đi đến bái 
kiến Đức Phật. Ông trông thây dung nhan uy 
nghiêm còn hơn nghe nhà vua tán thán gấp vạn lần, 
trong lòng vui mừng, đầu mặt làm lễ, hỏi thăm chỗ 
ở, sinh hoạt... Đức Phật vì ông thuyết pháp. Nghe 
xong ông chứng quả Tu-đà-hoàn, liên quỳ chặắp tay 
cầu xin xuất ø1a. Đức Phật nhận lời nói: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Râu tóc ông rơi rụng, áo đang mặc biến thành 
y ca-sa. Đức Phật lại thuyết thêm về pháp Tứ diệu 
đề. Tâm câu của ông đều sạch thành bậc A-la-hán. 

Bây giờ A-nan và các Tỳ-kheo chắp tay bạch 
Phật, hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Đàn-di-ly có công 
đức gì mà sinh trong nhân gian, được hưởng thọ 
phước lộc của trời, lại không ham vui cái vu1 của 
thế gian, xuất gia tu hành, chưa bao lâu thì chứng 
đạo quả? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, hãy lăng nghel 

Về thời quá khứ cách đây chín mươi mốt kiếp, 
có Đức Phật ra đời hiệu là Ty-bà-thi. Sau khi Phật 
diệt độ, đến thời tượng pháp, có năm vị Tỳ-kheo 
cùng bàn ước điều thiết yêu, muôn tìm nơi yên tĩnh 
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cùng hành đạo. Họ thấy có một cái đầm gân bên 
khu rừng có suối nước trong, lúc đó họ khuyên một 
vị Tỳ-kheo: 

— Chúng tôi sắp đi xa thành thị vào rừng tu tập. 
nên việc đi khất thực rất cực nhọc, vậy ông nên ở 
lại tu phước, cúng dường chúng tôi. 

Bấy giờ người đó liên hứa, rôi đi khắp nơi vận 
động khuyên các đàn-việt, mỗi ngày đem thức ăn, 
để bôn người yên thân chuyện tình hành đạo. 
Trong chín mươi ngày, năm vị chứng được đạo 
quả, liên cùng đồng tâm nói với vị Tỳ-kheo ở lại tu 
phước: 

— Vì nhân duyên ông lo lắng cho chúng tôi yên 
ồn tu hành, nay đã đạt thành đạo quả. Ông có câu 
nguyện gì thì hãy câu xin đi. 

Khi ấy vị Tờ kheo lòng rất vui mừng mà nói: 

— Vậy khiến cho tôi kiếp sau giàu có nhất trong 
trời người, những vật mong cầu không cân công 
sức mà đều tự có, rôi lại gặp được Thánh sư, nghe 
pháp tâm mau chóng thanh tịnh đặc đạo quả. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, vị Tỳ-kheo thuở đó nay là Đàn- 
di-ly vậy. Do duyên cúng dường bốn vị Tỳ-kheo 
mà trong chín mươi mốt kiếp sinh ra trong trời, 
người giàu có tôn nghiêm, không bao giờ sinh ra 
nơi nghèo hèn hạ tiện. Nay được gặp Ta hóa độ. 

Khi đó A-nan và các T-kheo nghe Đức Phật 
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nói xong, mọi người rất được khích lệ, tinh tấn tu 
hành, có người đắc Sơ quả đến Tứ quả, CÓ "BưƯỜI 
phát tâm rộng rãi trụ Bắt thoái địa, ai nây đều rất 
vui mừng đảnh lễ phụng hành. 


Phẩm 56: TƯỢNG HỘ 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ, trong nước Ma- 
kiệt có một vị trưởng giả, vợ sinh được một đứa 
COIn tra1, tướng mạo đây đủ trông rất khả ái. Ngày 
sinh cậu ta, các kho tự nhiên hiện ra một con voi 
vàng. Cha mẹ rất vui mừng, bèn mời thây xem 
tướng về nhà đặt tên. Thây tướng trông thây đứa 
bé có phước tướng mới hỏi cha mẹ nó: 

— Ngày sinh đứa bé này có điểm ứng gì không? 

Đáp: 

— Tự nhiên trong kho có một con voI vàng cùng 
lúc đứa bé sinh ra. 

Nhân đó thầy tướng đặt tên là Tượng Hộ. Đứa 
bé ngày một lớn lên thì con voi ấy cũng lớn theo. 
Khi cậu bé đi chập chững thì con voI cũng bước đi 
được ra vào tới lui thường không lia nhau. Như 
không dùng nó thì nó cứ ở trong nhả, con voi ây 
khi tiêu tiện chỉ vọt ra vàng ròng. Một hôm, Tượng 
Hộ cùng năm trăm người con của các trưởng giả đi 
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dạo chơi, ai cũng đều khoe nói về việc kỳ lạ của 
nhà mình, hoặc có người nói: “Nhà tôi, cái gIường 
ngôi đều băng bảy báu”, hoặc có người nói: “Nhà 
tôi vườn rừng cũng là các châu báu.” Lại có người 
nói: “Nhà tôi kho lẫm đây dẫy các thứ của báu.” 
Họ cứ so sánh như vậy, các thứ của báu rât nhiều. 
Lúc đó, Tượng Hộ nói: 

— Còn tôi khi mới sinh ra thì tự nhiên ở trong 
nhà có một con voI vàng. Khi tôi lớn lên, nó thường 
bên cạnh, không trái ý tôi. Tôi thường cỡi nó, đi 
dạo chơi khắp nơi, muôn nhanh hay chậm tùy `. 
rất thích ý, đặc biệt khi nó đại tiểu ra toàn vàng 
rÒng. 

Khi đó vương tử A-xà-thế cũng ở trong nhóm 
đó, nghe Tượng Hộ nói thế thầm nghĩ: “Nếu ta làm 
vua sẽ chiêm đoạt con voi của hăn”. Khi thái tử A- 
xà-thế lên ngôi vua, bèn triệu Tượng Hộ dẫn con 
VOI củng đến triều đình. Lúc ấy cha của Tượng Hộ 
nÓI VỚI CON: 

— Vua A-xà-thê hung bạo, vô đạo, tham câu, 
keo kiệt. Ông ta bạo ngược nhốt tù vua cha huỗng 
nữa là người khác. Nay ông ta gọi con là tham 
muốn con voi của con, ông ta sẽ chiếm đoạt nó. 

Người con nói: 

— Con voi này không có thể cướp đoạt được 
đầu. 

Bây giờ hai cha con cùng cỡi voi đến bái kiến 
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vua. Khi đó người giữ công vào tâu vua: 

— Tâu bệ hạ, cha con của Tượng Hộ cỡi voI đến 
đang ở ngoài công thành. 

Vua bảo: 

— Cho họ cỡi voI vào. 

Lúc đó người giữ cửa trở ra báo và bảo cha con 
Tượng Hộ cỡi voi vào thăng nội cung. Bấy gIờ họ 
xuông voI quỳ lạy vấn. an nhà vua. Nhà vua rất vui 
mừng ra lệnh cho ngôi và ban cho ăn uống, nói 
chuyện qua lại chốc lát, hai cha con bái từ vua ra 
về. Vua bảo Tượng Hộ hãy để con voi lại, chớ có 
dẫn ra về. Tượng Hộ vui vẻ vâng lời vua chỉ dạy, 
đi bộ ra ngoài cung. Chưa bao lâu thì con voi ây 
độn thô đi ra ngoải công thành, cha con lên cõi voi 
đi về nhà. Chàng ta tự nghĩ: ' “Quốc Vương vô đạo, 
hình phạt phi lý, vì con voi này mà có thê làm hại 
đến mình, . nay Đức Phật còn tại thê, ban ân thấm 
nhuân quân sinh, chi băng xa nhà theo tu phạm 
hạnh.” Nghĩ thể, Tượng Hộ liền vào thưa cha: 

- Thưa cha, con muốn nhập đạo, mong cha mẹ 
cho phép. 

Chàng bèn cỡi voi vàng từ tạ cha mẹ ra đi. Đến 
tinh xá Kỳ hoàn gặp Thế Tôn, Tượng Hộ cúi đầu 
đảnh lễ trình bày chí nguyện của mình. Đức Phật 
nhận lời nói: 

— Thiện lai Tỳ-kheol 

Râu tóc Tượng Hộ tự rụng, pháp phục mặc trên 
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mình trở thành một Sa-môn. Đức Phật thuyết về 
pháp yếu Tứ diệu đề, tâm thần Tượng Hộ khai ngộ 
chứng quả A-la-hán, cùng các vị Ty-kheo ở trong 
rừng cây tư duy tu đạo, con voi vàng ấy cũng 
thường ở trước mặt. Người của nước Xá-vệ nghe 
nói có voi vàng trong rừng bèn tranh nhau đi đến 
xem, làm Ôn ào náo nhiệt, phá sự yên tĩnh hành đạo 
của các T-kheo. Các vị ây đến bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, Ty-kheo Tượng Hộ vì có con 
voI theo bên mình nên mọi người thường kéo tới 
xem ôn náo, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. 

Đức Phật kêu Ty-kheo Tượng Hộ nói: 

— Nay ông nên đuôi con voi đi đi. 

Tượng Hộ thưa: 

- Bạch Thế Tôn, con muốn đuổi nó đi, thê 
nhưng nó không chịu đi. 

Đức Phật lại bảo: 

— Ông có thê nói với nó: “Ta nay đã không còn 
dùng ngươi nữa.” Nói như vậy ba lần thì con voi 
sẽ biến mất. 

Bây giờ Tượng Hộ vâng lời Thê Tôn dạy đôi 
với con voi nói ba lần: “Ta không cần ngươi nữa”. 
Lúc đó con voi liền chui vào lòng đất biên mất. 

Bấy giờ các vị Tỳ-kheo đêu thấy rất kỳ lạ, bạch 
với Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tỳy-kheo Tượng Hộ vôn tu 
công đức gì, đôi với ruộng phước gieo trông căn 
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lành gì mà được phước báo nhiều như thê? Mong 
Thế Tôn từ bi nói cho chúng con được nghe. 

Đức Phật bảo A-nan cùng các Ty-kheo: 

- Nếu có chúng sinh đối với ruộng phước Tam 
bảo g1eo trồng một ít căn lành thì được quả báo vô 
lượng. về thời quá khứ của Phật Ca- diệp, lúc đó 
người đời sông thọ hai vạn tuôi, sau khi Đức Phật 
giáo hóa xong thâu thân nhập Nê-hoàn, hỏa thiêu 
phân bô xá-lợi, xây dựng tháp nhiêu nơi. Khi đó có 
một cái tháp, trong ây có một VỊ Bồ-tát vốn từ cõi 
trời Đâu-suất cỡi voi giáng xuống phảm nhập vào 
thai mẹ. Lúc đó con voi ây da trên thân bị rách chút 
Ít. Có một người đang đi nhiễu tháp thây da voi bị 
rách tự nghĩ: Đây là voi Bộ- tát cỡi, nay bị thương, 
ta nên trị giúp nó.” Rôi vị ây lây bùn vàng đắp lên 
vết thương, nhân đó lập thệ nguyện: “Xin cho tôi 
đời sau thường sinh vào nhà tôn quý giảu có, của 
cải dùng không bao giờ hết.” Sau khi người đó thọ 
chung sinh lên cõi trời, hưởng hết tuổi trời sinh 
xuông nhân gian, thường được sinh vào nhà giàu 
có, diện mạo đoan chánh khác hơn người thường, 
lại thường có con voi vàng theo hâu hạ. 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, ông nên biết, người trị bệnh cho 
con voi nay chính là Tượng Hộ. Do đời trước trị 
bệnh cho voi nên từ đó đến nay sinh ở trên trời hoặc 
trong nhân gian được thọ của báu tự nhiên, lại có 
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duyên tâm cung kính, phụng thờ Tam bảo nên nay 
được gặp Ta, bâm thọ điệu hóa, tâm câu đều sạch 
hết, cho đến tu đắc quả A-la-hán. 

Lúc đó ngài A-nan và các chúng hội nghe Đức 
Phật nói thế không ai chăng hiểu rõ, có người nghe 
xong đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư- đà-hàm, A-na-hàm 
và A-la-hán, có người phát tâm cầu đạo Vô thượng 
chánh giác, có người chứng được Bất thoái địa; ai 
nây đêu vui mừng đảnh lễ phụng hành. 


Phẩm 57: BA-BÀ-LÊ 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở thành Vương xá trong núi 
Thứu đâu, cùng với các đệ tử một ngàn hai trắm 
năm mươi vị. 

Lúc bây giờ vua nước Ba-la-nai tên là Ba-la- 
ma-đạt. Dưới triều vua này có một quan phụ tướng, 
ông có một cậu con trai, có đây đủ ba mươi hai 
tướng tốt đây đủ, thân màu sắc vàng, dung nghi 
đĩnh đạc. Quan phụ tướng trông thấy đứa con như 
thê rất vui mừng, liền mời thây tướng về xem 
tướng. Thầy tướng vừa trông thây khen răng: 

- Kỳ lạ thay! Đầy đủ tướng tốt, công đức thủ 
thăng. Đứa bé sau này trí tuệ thông đạt hơn người. 

Quan phụ tướng càng thêm vui mừng, nhân đó 
muốn đặt tên. Thây tướng lại hỏi: 
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— Từ khi sinh đứa bé ra đến nay, có điềm gì lạ 
không? 

Quan phụ tướng đáp: 

— Có điểm rất lạ thường, người mẹ tánh tình 
vốn không hiển lành nhưng từ khi bả mang thai thì 
tánh thay đối hăn, thương yêu kẻ khổ, giúp đỡ nuôi 
dưỡng người nghèo... 

Thây tướng vui mừng nói: 

— Đây là chí của đứa nhỏ. 

Nhân đó đặt tên là Di-lặc. Cha mẹ thương yêu 
vô cùng, tiếng tăm đứa trẻ cũng đồn lan truyền 
khắp nơi, nhà vua nghe được, lo sợ thâm nghĩ. 
“Đứa bé này, danh tướng tốt đẹp rõ ràng, ø1ả sử nó 
là bậc Cao đức, sau này ắt đoạt ngôi vị của ta, đợi 
khi nó chưa trưởng thành, ta hãy đê phòng trừ diệt 
trước, nêu không ät có họa hoạn về sau.” Nghĩ kê 
xong, vua liền ra lệnh cho quan phụ tướng: 

— Trẫm nghe nói khanh có một đứa con, dung 
mạo khác thường, khanh có thể mang đến để trẫm 
ngăm xem nó được chăng? 

Khi đó người trong cung nội vương phủ nghe ý 
đồ mưu tính của vua, rất đau lòng như nước sôi lửa 
bỏng. Đứa bé này có một người cậu tên Ba-bà-lê ở 
nƯỚC Ba-lê-phất-đa-la, làm tới quốc sư, là một 
người thông minh học rộng, trí tuệ hiểu biết cao xa, 
tài năng đặc thù. Ông có năm trăm người đệ tử 
thường tới lui thọ học. Lúc bây giờ quan phụ tướng 


1552 BỘ BẢN DUYÊN 6 


rất yêu quý đứa con của mình, sợ bị nhà vua hại 
nên âm thâm tính kế sai người dùng voi chở đứa 
con gửi cho người cậu. Người cậu grông thây D- 
lặc tướng tốt, lòng cảng, thương mên nuôi dưỡng. 
Đứa bé dân dân lớn lên, ông dạy cho học hành, học 
một ngày bằng người khác học cả năm, học chưa 
bao lâu đã làu thông kinh thư. Khi ây Ba-bà-lê thấy 
cháu mình học chưa bao lâu mà thông đạt các sách 
vở như thê, ông muốn mở một bữa tiệc để hiển 
dương tiếng tốt của nó. Ông sai một người đệ tử 
đến nước Ba-la-nại nói với quan phụ tướng rằng sở 
học của con trai ông quý hơn châu ngọc, nay đã 
thành công, người cậu muốn mở tiệc ăn mừng. 
Người đệ tử này đi được nửa đường nghe người ta 
nói Đức Phật có đức hạnh vô lượng, suy nghĩ hâm 
mộ muốn đến diện kiến, liền đi đên chỗ Phật, đi 
giữa đường bị hỗ vô bắt ăn thịt, nhờ có tâm thiện 
nên được sinh lên cõi trời Tứ thiên. Ông Ba-bà-lê 
đem hết sức mình tập hợp của cải để chiêu đãi một 
bữa tiệc lớn, thỉnh các Bà-la-môn. Tất cả mọi 
người đều vân tập, bày biện các món thức ăn khéo 
léo ngon lạ. Chiêu đãi xong, đại thí cho mỗi người 
được năm trăm đồng tiên vàng. Bồ thí xong tài vật 
khánh tận thì có một vị Bà-la-môn tên là Lao-độ- 
sai đi đến sau cùng gặp Ba-bà-lê nói: 

— Tôi đi đến sau tuy không được ăn nhưng cũng 
nên cho tôi năm trăm đông tiên vàng. 

Ba-bà-lê đáp: 
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— Tài vật tôi đã hết, thật sự không thể đáp ứng 
cho ông nữa. 

Lao-độ-saI nói: 

— Nghe ông mở cuộc bồ thí nên tôi mới đi đến. 
Tại sao không thấy có được gì cả, nếu ông trái 
nghịch không cho tôi thì bảy ngày nữa, đầu ông sẽ 
vỡ bảy mảnh. 

Khi đó Ba-bà-lê nghe lời nói rồi tự suy nghĩ: 
“Ở đời có ác chú và đạo đầu độc khác, sự việc này 
không thể xem thường, giá sử có thể có, chắc là tài 
vật đêu hết, không cách nào tính được.” Nghĩ thê 
buôn râu lây làm sợ sệt. Nhờ trước kia có một đệ 
tử mạng chung sinh lên cõi trời, từ xa trông thấy 
thây mình buôn râu tiêu tụy không chỗ nương cậy, 
liền từ trên trời bay xuông đến trước mặt thây hỏi: 

— Thưa thây, vì sao thầy buôn râu? 

VỊ thây mới đem mọi việc trình bày ra hết. Vị 
trời nghe rôi nói với thây: 

— Lao-độ-sai chưa biết Đảnh pháp, là người ngụ 
SI sông trong lưới mê tả ác, rốt cùng làm sao có thế 
hại, xin chớ lo buôn về việc này. Nay chỉ có Đức 
Phật có thê giải quyết Đảnh pháp, là Bậc Vô Cực 
Pháp Vương, đáng để quy y. 

Bây giờ Ba-bà-lê nghe trời nói về Phật, liên hỏi 
thêm: 

—- Đức Phật là người thế nào? 

Trời liền nói: 
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— Đức Phật trước kia sinh ở Ca-ty-la-vệ, con 
vua Tịnh Phạn, Ngài sinh ra từ hông phải, đi bảy 
bước, được trời người tôn xưng, có ba mươi hai 
tướng ' tốt, tám mươi vẻ đẹp, hào quang chiếu khắp 
trời đất; trời Đế Thích, Đại phạm hâu hạ, có ba 
mươi hai điềm lành chất đầy trời đât. Thây tướng 
đến xem nói hai điều: Một, nêu ở tại gia sẽ làm 
Chuyên luân thánh vương. Hai, nếu xuất gia sẽ 
thành Phật. Sau khi lớn lên, do thây già bệnh chết, 
không thích ngôi vua, Ngài vượt hoàng cung bỏ 
nước, sáu năm khô hạnh, ngôi dưới cội Bô-đề, phá 
sạch mười tắm ức ma. Lúc nửa đêm, chứng Tam 
minh, Lục thông, Thập lực vô úy, Thập bát bất 
cộng đều đây đủ. Ngài đến nước Ba-la-nại chuyên 
pháp luân lần đâu tiên cho năm anh em Kiêu-trân- 
như dứt sạch lậu, tám vạn chư Thiên được pháp 
nhãn tịnh, vô số trời người phát tâm câu đạo Vô 
thượng. Kế đến nước Ma-kiệt-đà độ Uẫt-tỳ-la-tinh, 
Xá-lợi-phât, Mục-kiên-liên..., có cả thảy một ngàn 
hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo làm đô đệ gọi là 
Tăng chúng. Công đức trí năng của Ngài không thể 
kế xiết, nói tóm lại gọi là Phật. Hiện nay Ngài đang 
ở thành Vương xá, trong núi Thứu đâu. 

Khi đó ông Ba-bà-lê nghe tán thán về Đức Phật, 
tự suy nghĩ: “Át là có Phật. Trong sách ta có ghi 
chép, sao Phật giáng hiện, trời đất chân động, sẽ 
sinh Thánh nhân, nay thật sự có việc này, dường 
như là vị này”, liền sai Di-lặc và mười sáu người 
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đến gặp Cù-đàm. Trông thấy Đức Phật tướng hảo, 
đây đủ các tướng, tâm niệm Di-lặc suy nghĩ vẫn 
nạn Đức Phật: 

— Thây ta là Ba-bà-lê có vài tướng, còn thân ta 
đây có hai tướng: tóc xanh mượt và lưỡi rộng dài. 
Nêu ông ấy biết việc ây, lại càng nạn vấn: Thây ta 
Ba-bà-lê năm nay một trăm hai mươi tuổi, nêu như 
ông ây biết, càng phải nạn vân. Thây ta là dòng họ 
nào, muốn biết dòng họ của ta là Bà-la-môn, như 
ông ta biết lại cảng phải nạn vấn. Thầy Ba-bà-lê ta 
có vài đệ tử, còn như ta đây có năm trăm đệ tử, nếu 
đáp biết được số đó, ắt đây đúng là Phật. 

Bây giờ Di-lặc tiên đến thành Vương xá gân 
núi Thứu đâu, thây dấu chân Phật có tướng ngàn 
bánh xe rõ như ban ngày, liên hỏi người ta rắng: 

— Đây là dấu chân ai? 

Có người đáp: 

— Đây là dấu chân Phật. 

Khi đó nhóm người của Di-lặc ôm lòng ngưỡng 
mộ, bôi hồi bên dâu chân. Lúc đó có vị Tỷ-kheo- -n1 
Sát-la cầm một con trùng chết để nơi dấu chân 
Phật, chỉ bày cho nhóm người của Di-lặc đều cùng 
xem: 

— Các ông đều khâm phục ngưỡng mộ dấu chân 
này. Còn các ông giầm giết chúng sinh có kỳ lạ 
không? 

Di-lặc cùng mọi người đến trước xem, nhìn 
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— Bà là đệ tử của a1? 

Ty-kheo-mI đáp: 

— Là đệ tử của Đức Phật. 

Bấy giờ nhóm người của Di-lặc đều tự nói: 
“Trong đệ tử Phật cũng có người này”. Họ dân dân 
đi đến chỗ Phật, từ xa trông thấy Thế Tôn quang 
minh chiếu diệu, các tướng chói lọi. Đức Phật liên 
vì họ le lưỡi dài trùm cả mặt, lại dùng thân lực 
khiến họ thây â âm tàng, thấy khắp các tướng, họ 
càng thêm vui mừng, liền vâng lệnh thây trình bày 
tâm khó nghĩ: 

— Thây con là Ba-bà-lê cũng có vài tướng. 

Đức Phật từ xa liên đáp: 

- Thây ngươi Ba-bà-lê chỉ có hai tướng, một là 
tóc xanh mượt, hai là lưỡi rộng dài. 

Di-lặc nghe rõ trong lòng càng muốn chất vấn: 

— Thây con Ba-bà-lê năm nay bao nhiêu tuôi. 

Đức Phật đáp: 

- Thây Ba-bà-lê của ngươi năm nay một trăm 
hai mươi tuôi. 

Tuy nghe rồi nhưng trong lòng còn muốn nạn 
vân: 

— Thây Ba-bà-lê con thuộc dòng tộc nào? 

Đức Phật đáp: 

— Thây Ba-bà-lê của người thuộc chủng tộc Bà- 
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la-môn. 

Di-lặc nghe rồi lòng càng nạn vấn: 

— Thây Ba-bà-lê con có mấy đệ tử? 

Đức Phật đáp: 

— Thây Ba-bà-lê của ngươi có năm trăm đệ tử. 

Lúc bây giờ chúng hội nghe Đức Phật nói rôi 
rất ngạc nhiên: “Như Lai riêng một mình nói lời 
này”. Khi đó các đệ tử quỳ hỏi Đức Phật: 

— Bạch Thế Tôn, tại sao Thế Tôn nói như vậy? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

- Có ông Ba-bà-lê ở nước Ba-lê-phất-đa-la, sai 
mười sáu đệ tử đến chỗ Ta thử xem tướng Ta, do 
họ khởi tâm niệm, nên Ta đáp đây đủ. 

Lúc đó nhóm người của Di-lặc nghe Đức Phật 
đáp nạn vấn đúng như thật, không sai một chút nào, 
sinh lòng rất kính ngưỡng, đi đến chỗ Phật ngự, 
đâu mặt đảnh lễ rồi ngôi qua một bên. Đức Phật vì 
họ thuyết pháp, cả mười sảu người được pháp nhãn 
tịnh, từ chỗ ngôi đứng dậy muốn câu xin xuất gia. 
Đức Phật bảo: 

— Thiện lai! 

Râu tóc họ tự rụng, pháp y mặc trên thân trở 
thành Sa-môn. Đức Phật lại dùng thêm phương 
tiện thuyết pháp cho họ cả mười sáu người chứng 
quả A-la-hán. 

Bấy giờ Di-lặc cùng nhóm bạn cùng bàn bạc: 

— Thây Ba-bà-lê ở xa, nên sai người trở về cho 
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hay tin tức. Trong mười sáu người có một người 
tên Tân Su là con của chị gái ô ông Ba-bà-lê. Họ sai 
người này về thưa tin tức. VỊ ấy bèn trở về nước 
Ba-bà-lê trình bày các điều nghe thây. Ông Ba- bà- 
lê nghe rôi, trong lòng vui mừng, liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, chắp tay quỳ xuông hướng về thành 
Vương xá, tự thành tâm nói: 

— Sinh ra đời rất khó gặp được Bậc Thánh, suy 
nghĩ muôn gặp tôn dung, bẩm thọ thanh hóa, tuôi 
đã giả, chân tay không còn mạnh khỏe, tuy có 
thành tâm nhưng không tự đạt được, Đức Thế Tôn 
đại từ, đoán biết tâm nĐười, cúi mong khuất thân 
đến để tiếp độ. 

Khi đó Như Lai tự biết được ý của ông, co duỗi 
cánh tay trong khoảng chốc lát đến trước mặt ông. 
LỄ xong, ông ngước đâu nhìn thấy Thế Tôn, vui 
mừng kinh ngạc, lễ bái thăm hỏi, mời ngôi cung 
kính đứng hầu Phật. Đức Phật vì ông thuyết pháp, 
ông chứng quả A-na-hàm, lúc đó Thế Tôn trở về 
núi Thứu đầu. 

Bây giờ vua Tịnh Phạn nghe Đức Phật thành 
đạo đi khắp nơi giáo hóa, nhiêu nơi được hóa độ, 
ôm lòng khát ngưỡng suy nghĩ muốn được gặp, 
mới bảo Ưu-đà-da răng: 

— Ông đi đến chỗ Phật, đem ý của ta thưa với 
Tất-đạt: “Con có đặc đạo nên trở về, ta nguyện tuân 
theo lời giáo hóa”. 
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Khi đến gặp nhau, Ưu-đà-da đến trình bày ý 
của vua. Đức Phật hứa khả, bảy ngày nữa sẽ trở vê. 
Uu-đà-da vui mừng trở vê báo tin tức, vua Tịnh 
Phạn nghe xong nói với các quân thân: 

— Ưu-đả-da đến bảo răng Đức Phật sẽ trở vẻ. 

Vua cho chuẩn bị trang nghiêm thành nội rất là 
sạch sẽ, dẹp đường xá, dựng tràng phan khắp nơi, 
cùng các hoa hương chuẩn bị cúng dường. Chuẩn 
bị trang hoảng xong, vua cùng các quân thân đi ra 
ngoài thành bốn mươi dặm nghênh đón Thế Tôn. 
Lúc bấy giờ Như Lai cùng cả đại chúng tám Kim 
cang Lực sĩ đứng ở tắm mặt, có bốn vị Thiên 
vương đi trước dẫn đường, trời Đề Thích cùng các 
trời cõi Dục hầu hạ bên trái đường, các Tỳ-kheo 
Tăng thứ tự đứng sau. Đức Phật đứng ở giữa đại 
chúng, phóng đại quang minh, chiếu sảng khắp trời 
đất, hơn cả mặt trời, mặt trăng, khắp cùng đại 
chúng, cỡi hư không mà đi, sắp đến gân vua, hạ 
thập băng đầu người. Vua cùng thân dân, phu nhân, 
thể nữ trông thây đại chúng y vàng rực rỡ, Đức 
Phật đứng ở giữa như những vì sao chung quanh 
mặt trăng. Vua rất vui mừng bất giác cúi xuông lễ 
bái, hỏi thăm tôi cùng trở về nước, trụ Ở Tăng- già- 
lam Ni-câu-lư-đà. Quốc pháp lúc bấy Ø1Ờ nam nữ 
có khác, vua cùng thần dân hàng ngày được nghe 
pháp, nghe xong được giác ngộ, người được độ rât 
nhiêu. Còn các phụ nữ thì ôm lòng oán hận: “Đức 
Phật cùng đại chúng tuy trở về nước, người nam có 
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được may mắn, riêng được thây nghe, còn người 
nữ chúng tôi không nhờ được ân đức”. Đức Phật 
biết ý đó, liên nói với vua: 

- Từ nay về sau khiến cả nước được nghỉ ngơi 
nghe pháp một ngày một g1Ờ. 

Từ đó về sau, nhờ ân Phật, phái nữ được độ rất 
nhiều. Khi đó di mẫu Ma-ha Ba-xà-ba-đề, sau khi 
Phật đã đi xuất gia, tự tay bà dệt một tắm lụa màu 
vàng trong lòng tưởng nhớ, chỉ chờ đợi Phật, nay 
đã gặp được Phật, lòng rất vui mừng, cầm tâm lụa 
ây dâng lên Như Lai. Đức Phật bảo: 

- Kiều-đàm-di, bà hãy đem tắm lụa này đi dâng 
cho chúng Tăng. 

Khi đó bà Ma-ha Ba-xà-ba-đề lại bạch Phật: 

—- Từ khi Đức Phật xuất gia, tâm tôi mỗi khi nhớ 
đến nên tự tay dệt tâm lụa này, một lòng chờ đợi 
Phật, cúi mong thương xót vì tôi nạp thọ. 

Đức Phật bảo di mẫu: 

— Biết mẹ chuyên tâm nhưng Ta muốn di mẫu 
bố thí cho chúng Tăng thì được phước báo rất 
nhiêu, Ta biết việc này, nên mới khuyên đây. 

Đức Phật lại nói: 

— Nếu có đàn-việt đầy đủ mười sáu thứ thỉnh 
riêng tuy được phước báo cũng chưa là nhiêu. Thế 
nào là mười sáu? T-kheo, Ty-kheo-mi phải có tắm 
vị, không như trong Tăng chúng thỉnh bốn vị, công 
đức được phước nhiêu hơn kia. Trong mười sáu 
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phần chưa băng một. Đời mạt sau này, pháp sắp 
diệt tận, cho dù 1ỷ-kheo nuôi vợ con nhưng bốn 
người trở lên mới gọi là Tăng, phải nên cung kính 
như Xá-lợi-phất, Mục-kiên-liên... 

Khi đó Ma-ha Ba-xà-ba-đề tâm liên khai giải 
lây y ây dâng cúng chúng Tăng, thứ tự cúng dường, 
không aI muôn nhận, đên trước Di-lặc thì ông thọ 
nhận. Sau đó Thế Tôn cùng Tỷ- -kheo Tăng đi đến 
nước Ba-la-nại hóa đạo. Bây giờ Di-lặc mặc y lụa 
sắc vàng, thân tướng đoan chánh, dung nhan vàng 
tím, trong người tương xứng uy nghi rõ ràng, vào 
thành Ba-la-nại, muôn đi khất thực. Đến con 
đường lớn, ôm bát đứng lại, nhân dân trông thây 
tướng mạo vây quanh xem mãi không biết chán, 
tuy ai cũng đều khâm phục kính ngưỡng mà không 
có cho cơm. Có một người thợ xâu ngọc, gặp DI- 
lặc rất là ngưỡng mộ, liên hỏi: 

— Đại đức, có được thức ăn chưa? 

Đáp: 

— Chưa được! 

Ông liên mỜI về nhà bày dọn thức ăn cúng 
dường. Ăn uống, tăm gội xong, Di-lặc vì ông ta 
thuyết Diệu pháp, ngôn từ hay đẹp, nghe mãi 
không chán. Lúc đó có một vị đại trưởng già nọ 
muốn gả đứa con gái, trước tiên cần cho một xâu 
chuỗi ngọc, đi mượn xâu chuỗi xong đem trả mười 
vạn tiền. Khi đó trưởng giả sai người đến hỏi. 
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Người thợ ngọc đang nghe pháp mới bảo: 

— ĐI đi! Sau này sẽ xâu cho. 

Người đó lại nói: 

— Nay rất cần gấp. 

Ông nhớ xâu chuỗi đeo trên tay, nên lấy ra đặn 
người đó mang về và nói với vị trưởng giả chốc lát 
SẼ Sal nBƯỜI đến. Vì còn đang nghe pháp chưa ởi 
xâu chuỗi được. Vị ây trở về thưa lại với trưởng 
giả, VỊ trưởng giả nồi giận nói: 

— Đã sai người đến nói đôi lân mà còn nhờ vả 
ký thác, nay không làm theo ta cân. 

Ông. liên sai người đến lần nữa, nhân đó ôm tiên 
đi, nêu ông ta chưa xâu chuỗi thì đem ngọc trở vê. 
Sai người đến hỏi cũng còn đang nghe pháp, biết 
là chưa xong ngọc, vội vã đòi ngọc lại, việc bắt. đặc 
dĩ, liên trả lại cho vỊ ây, người thợ xâu chuỗi vẫn ở 
trước Di-lặc ngôi nghe pháp, tâm không chán mệt. 
Người vợ thợ xâu ngọc nỗi giận trách măng chông: 

— Chịu cực nhọc trong chốc lát thì đã được 
mười vạn tiền, lây. đó để mua săm đồ đạc, ỳ thực 
trong nhà đang thiêu thôn, chỉ lo nghe lời nói phù 
mỹ của Sa-môn để mất cái lợi tiền tài này. 

Chồng nghe vợ nói ôm lòng hồi hận. Di-lặc biết 
ý ông nói: 

— Nay ông có thê cùng đi đến tinh xá không? 

Đáp: 

— Vâng! 
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Lúc đó cả hai cùng đi đến tinh xá. Sắp đến trong 
Tăng chúng, Di-lặc mới hỏi tăng chúng rằng: 

— Nếu có đàn-việt thỉnh một vị Sa-môn trì ĐIỚI 
thanh tịnh đến nhà cúng dường, lợi ích đạt được có 
như mười vạn tiên không? 

Khi đó ngài Kiêu-trân-như nói: 

— GIả sử có người được trăm xe châu báu, 
phước lợi ấy tính ra không băng thỉnh một Sa-môn 
trì giới thanh tịnh về nhà cúng dường, được lợi rât 
nhiều. 

Bây giờ ngài A-na-luật nói: 

— CIả sử của báu có được đây cả bốn thiên hạ, 
cũng không băng thỉnh một vị Sa-môn trì giới 
thanh tịnh về nhà cúng dường, được lợi thù thăng 
sập bội. Sở dĩ như vậy vì sở chứng của tôi tự nhớ 
quá khứ chín mươi mốt kiếp, có Đức Phật hiệu là 
Tỳ-bà-thi, sau khi nhập Niết-bàn, kinh pháp diệt 
tận, lúc đó ở châu Diêm-phù-đề có một nước lớn 
tên Ba-la-nạI. 

Bây giờ, trong nước có một thương buôn, nhà 
rất giàu có không thiêu thôn gì cả. Ông có hai cậu 
con tra1, tướng mạo đều đoan chánh. Đứa lớn tên 
Lệ-tra, đứa nhỏ tên A-lệ-tra. Lúc người cha sắp 
mạng chung đặn dò hai đứa con: 

— Cha chắc không tránh khỏi sự chết, sau khi 
cha qua đời, anh em các con nên nhớ cùng nhau 
thờ phụng hợp tâm hợp lực, chớ có sông riêng. Tại 
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vì sao thê? Thí như một sợi tơ không thể buộc con 
voi, nhưng hợp nhiêu sợi tơ lại thì có thể chế phục 
con voi. Thí như một cọng cỏ không riêng đốt 
cháy, hợp nhiều cọng cỏ thành một bó đốt cháy lâu 
hơn. Nay anh em các con, cũng lại như vậy, phải 
cùng tương trợ, nương tựa với nhau thì người ngoài 
không phá hoại được, bên trong siêng năng thì gia 
nghiệp ngày càng phát đạt. 

Sau khi dặn dò xong thì tặt thở qua đời, anh em 
vâng lời cha sông chung với nhau một thời gian. 
Sau này vợ của A-lệ-tra tự suy nghĩ rằng: “Nay 
cùng sông chung với người của nhà anh biệt không 
được ưu đãi mây, nếu sông riêng a1 nây cô găng nỗ 
lực, về tình đã không khó xử mà có thê tự lập thành 
ngôi nhà.” Nghĩ thê xong bèn nói với chồng là A- 
lệ-tra. Nghe vợ nói như vậy, người em cho là 
không thê, người vợ lại năn nỉ, nói ra đạo lý dông 
dài. A-lệ-tra đem sự việc thưa với anh, người anh 
nhắc lại lời cha dặn dò và nói sự việc ây không. thể. 
Bây giỜ vợ A-lệ-tra cứ mỗi ngày khuyên chồng, 
người chồng đành thưa với anh là phải sông riêng. 
Sau khi ở riêng, vợ của A-lệ-tra tự do phóng túng, 
tụ tập bạn bè ăn uông xa XỈ, không theo lễ độ. Trải 
qua chưa được mây năm của cải tài sản trong nhà 
tiêu hao hết, nghèo khổ không phương sinh sông, 
lại đi đến người anh xin. Người anh cho mười vạn 
tiền đem về tiêu dùng hết rồi lại tiếp tục xin, cứ 
như vậy sáu lân, trước sau cho cả thảy sáu mươi 
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vạn tiền. Sau này lại đến cầu xin nữa, người anh 
quở trách: 

— Em quên lời cha dạy, không chịu nghe lời, 
mới được mây năm thì xin sông riêng, tiêu xài vô 
độ. Không thể cho nữa, trước nay đã cho em cả 
tháy sáu mươi vạn tiền, em còn chăng biết đủ, lại 
còn đến cầu xin. Hôm nay cho em thêm mười vạn 
tiền, có sông hay không có sông như thế nào, đừng 
đến xin nữa. 

Người em bị quở trách, xấu hồ lấy tiền ra về. 
Vợ chông sửa đồi siêng năng tiết kiệm, tải sản ngày 
càng phát triển rộng sau này dân dân giàu có không 
thiêu thốn øì. Còn người anh Lệ-tra gặp phải suy 
vI phá sản, của cải, tài vật tiêu tan, nhà cửa nghèo 
thiếu vô phương sinh kế, mới đi đến bên người em 
cầu xin ít tiền. Người em không cho mà còn nỗi 
giận hiềm trách nói với anh: 

— Anh chưa từng biết nghèo sao lại đi đến tôi 
xIn. 

Nói rồi cũng không cho ăn uống gì cả. Người 
anh bèn trở về tự ngẫm nghĩ: “Trong cuộc đời sinh 
tử, sao mà đáng sợ thế? Anh em cùng một cha mẹ, 
sao không biết ân dưỡng, huông nữa là người 
khác.” Suy rộng nghĩa lý, tâm Lệ-tra liền chán thế 
gian, bỏ nhà vào núi, tĩnh tọa tư duy các pháp sinh 
diệt, tâm liên khai ngộ, thành Bích-chi-phật, uy 
nghi khả quan, rôi đi vào thành khất thực. Gặp lúc 
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nhân dân đói thiếu, đi khât thực khó được. Khi đó 
người em A-lệ-tra sau này nghèo khô, hàng ngày 
phải đi kiêm củi đem bán để nuôi sống vợ con. 

Một buôi sáng nọ, đi vào trong cửa thành, gặp 
vị Bích-chi-phật uy nghĩ khả quan vào thành khât 
thực, chàng ta vân đi kiểm củi rôi trở về đến cửa 
thành thấy Bích-chi-phật đi ôm bát không, tâm tự 
suy nghĩ: “Đây là Khoái Sĩ, sáng sớm thấy vào 
thành sao bây giờ ôm bát không ra về. Nếu nay đi 
chung với ta về nhà, ta sẽ đem thức ăn dâng cúng 
cho ngài. ; nghĩ thê rôi đi. Bây giờ Bích-chi-phật 
quán biết được ý ý của người em, liên đi theo sau đến 

công nhà. A-lệ-tra trông thây Bích-chi-phật, tâm 

vui mừng, liên trải giường thỉnh ngài vào ngôi, tự 
tay mình đem thức ăn dâng cho ngài. Bấy giờ Bích- 
chi-phật nói với A-lệ-tra: 

— Người cũng đói khát, nên cùng chia nhau ăn. 

A-lệ-tra bạch: 

- Chúng con người thê tục ăn không giờ giấc, 
còn ngài chỉ dùng một buổi, xin hãy thọ nhận. 

Bích-chi-phật liền thọ trai, cảm niệm sự chí tâm 
của thí chủ. Gặp lúc đói ngặt, cha con không thế 
cứu, cắt thân mình dùng đề cúng thí. Ngay lúc đó, 
Bích-chi-phật liên bay lên hư không, thân xuất ra 
lửa nước, hiển hiện thân túc, rồi trở lại trước mặt, 
nói với A-lệ-tra: 

— Có muốn câu nguyện gì thì sẽ được như ý? 
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Thây sự biến hiện vui mừng, A-lệ-tra liền chí 
tâm tự lập thệ nguyện: “Tất cả chúng sinh có nhiều 
của cải, nguyện tôi đời đời chớ có thiêu thốn, mong 
muốn điều gì, ưng ý mà có.” Lại nguyện: ,1ương 
lai gặp được bậc Thượng sĩ công đức thủ thăng gập 
trăm ngàn vạn lần vị này, khiến tôi ở chỗ vị ây 
được lậu tận, chứng thân túc biên hóa củng VỚI 
ngài không khác.” Câu nguyện xong, lại vui mừng 
øâp bội. 

Bây giờ Bích-chi-phật trở về chỗ ở, còn A-lệ- 
tra trở về đi kiếm củi, thì thây một con thỏ, ý muôn 
bắt lây, chạy đến gân, lấy liêm từ xa ném, tức thời 
rớt trên đất. Chàng chạy tới trước muốn lấy thì thây 
hóa thành người chết đè lên lưng, bao phủ đâu 
mình, dùng hết sức lôi đây đi, nhưng không làm 
nồi. Trong lòng chàng lo sợ, kinh hoảng khô não, 
ý muôn vào thành cùng vợ tiệp, nhưng SỢ nĐƯời ta 
trông, thây khiến không cho vào nên ở lại đợi đến 
trời tối dùng áo che phủ vác vào thành đi vào nhà. 
Vác vào đến trong nhà, bao ây tự nhiên rơi xuống 
đât, biên thành một đông vàng Diêm- -phù-đàn, ánh 
sáng chói lọi. Những nhà bên cạnh đôn đãi lần lần 
đến tai nhà vua. Vua liên sai người đi đến xem xét 
có đúng sự thật không, Sa1 người đến thây thì là xác 
người chết, trở về tâu vua là xác người chết. Nhà 
vua hỏi người khác thì nói là thấy vàng. Thấy VIỆC 
quá kỳ lạ, vua saI người đến xem nữa. Đến lui như 
vậy bảy lần đều nói không chắc chăn. Nhà vua đích 
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thân đi đến xem thấy là xác người chết, thây thi 
dân dân muốn hôi thôi, liên bảo A-lệ-tra: 

— Nhà ngươi thầy như thế nào? 

A-lệ-tra đáp: 

— Đây thật là vàng. 

Liên lẫy một ít dâng lên cho vua. Đức vua thây 
sắc vàng, quý chưa từng có, mới hỏi nguyên do, 
duyên sự thế nào mà được vàng này Lúc đó A-lệ- 
tra trình bày đầy đủ gốc ngọn cho vua nghe, chắc 
là do đức Bích-chi-phật. Vua nghe nói, khen: 
“Lành thay! Ngươi được phước báo gặp được bậc 
Thượng nhân này”, liên ban cho chức đại thân. 

Nói đến đây ngài A-na-luật nhắc lại: 

- Như thê đó chư Tôn, A-lệ-tra kia chính là tiên 
kiếp của tôi. Tôi ở đời trước dùng Ít mè cúng thí 
cho Bích-chi-phật, nhân đó tự câu nguyện, duyên 
đó đến nay được chín mươi mốt kiếp sinh trong 
trời người không bị thiếu kém, thân tướng trang 
nghiêm muốn gì đêu được như ý, cho đến đời này, 
khi ở tại gia, tôi thường dạo chơi, không thích việc 
đời, anh Ma-ha-nam thường có lời oán trách. Mẹ 
tôi nói rằng: “Con tôi có phúc đức”. Anh Ma-ha- 
nam nói: “Tôi riêng một mình suy nghĩ nhọc nhăn, 
việc nhà ruộng nương. Nó ở không năm ăn, làm 
sao có phước đức”. Bà mẹ muôn thử, sai tôi đến 
ruộng cOI VIỆC trồng tia, mà không đem cơm. Tôi 
ngạc nhiên sao đem cơm đến chậm, sai người ởi 
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hỏi, mẹ sai người đến nói với tôi răng: “Không có 
gì cả”. Tôi trở về thưa mẹ: “Cúi mong cho con!” 
Lúc đó mẹ nøhe tôi nói liên lẫy dụng cụ đồ vật 
dùng đô che lại đem đưa cho tôi, khiến Ma-ha-nam 
trông thây, anh đi đến trước tôi, vỡ ra thây trăm vị 
thơm ngon, đồ đựng đầy đủ. Như vậy, tôi dùng có 
ít mè cúng thí Bích-chi-phật, trong chín mươi mốt 
kiếp phước lợi chưa giảm, lại do duyên này gặp 
Phật hóa độ. Vì thế cho nên mới biết thỉnh một vị 
Tỳ-kheo trì giới thanh tịnh về nhà cúng dường 
được lợi hơn của báu bốn châu thiên hạ. 

Ngài A-na-luật nói lời đó rồi, lúc đó Thê Tôn 
từ bên ngoài đi vào, nghe A-na-luật nói về việc quá 
khứ, bảo các Tỳ-kheo: 

— Jy-kheo các ông, nói về quá khứ, Ta tiệp tục 
nói vệ đời vị lai. Lúc ây ở cối Diêm- phù- đề này đất 
đai rộng rãi băng thăng, không có núi sông, đất 
sinh cỏ mêm cũng như y áo của trời. Lúc đó nhân 
dân thọ mạng tám vạn bốn ngàn tuôi, thân cao tám 
trượng, ngay thắng đẹp đề lạ thường, tảnh người 
nhân từ hiền hòa, đây đủ mười điều thiện. Thời đó 
Sẽ có Chuyên luân thánh vương tên là Thắng Gnà. 
Lúc đó có một vị Bà-la-môn, trong nhà có một đứa 
con trai tên là Di-lặc, thân sắc vàng tím, ba mươi 
hai tướng tốt đây đủ, quang minh chói lọi, sau xuất 
gia học đạo thành Bậc Tôi Chánh Giác rộng vì 
chúng sinh chuyền pháp luân tôn quý. Đại hội lần 
thứ nhất độ chín mươi ba ức loại chúng sinh, đại 
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hội lần thứ hai độ chín mươi sáu ức, đại hội lần thứ 
ba độ chín mươi chín ức. Các Tỳ-kheo như thế 
trong ba hội thuyết pháp, người được độ đêu là Ta 
để giáo pháp lại cho chúng sinh g1eo trông phước 
điền hoặc cúng dường Tam bảo, xuất gia, tại gia trì 
ĐIỮ ĐØIỚI, "gƯỜI thắp hương đốt đèn lễ bái đều được 
ở trong ba đại hội ây. Ba đại hội chúng sinh được 
độ do Ta để lại, sau này giáo hóa đông duyên làm 
đồ đệ. 

Lúc bấy giờ Di- lặc nghe Phật nói thế từ chỗ 
ngôi đứng dậy quỳ xuống chắp tay bạch: 

— Con nguyện làm vị Di-lặc Thế Tôn ấy. 

Đức Phật bảo Di-lặc: 

— Như lời ông nói, sau này ông sẽ là Di-lặc Như 
Lai, giáo hóa như đã nói trên đều là ông vậy. 

Bấy giờ, trong chúng hội có một vị Tỳ-kheo tên 
A-thi-đa quỳ bạch Đức Phật: 

— Con nguyện làm vị Chuyên luân thánh vương 
đó. 

Đức Phật bảo: 

- Ông chỉ muốn đêm dài tham vui sinh tử, 
không tính ra khỏi sao? 

Lúc đó tất cả đại chúng thấy Đức Phật thọ ký 
cho Di-lặc sau này thành Phật, cũng, tên là Di-lặc, 
đều có tâm nghI, muốn biết nguôn gốc. 

A-nan từ chỗ ngôi đứng dậy bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, Di-lặc thành Phật lại có tên 
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Di-lặc, do nhân duyên gì mà đặt tên như thế? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, hãy lắng nghe! 

Vào thời quá khứ kiếp a- tăng- -kỳ vô lượng, Ở 
cõi Diêm-phù-đề này có một vị đại quốc vương tên 
Đàm-ma-lưu-chi thông lãnh châu Diêm-phù-đề 
tảm vạn bốn ngàn nước, sáu vạn núi sông, tắm 
mươi ức tụ lạc, hai vạn phu nhân thê nữ, một vạn 
đại thân, trong đó có một nước nhỏ giàu có vui vẻ, 
vua tên Ba-tăc-kỳ. Lúc đó Đức Phật Phất- Sa vừa 
mới ra đời hóa đạo chúng sinh trong nước ây. Khi 
đó vua Ba-tắc-kỳ cùng các quân thần chuyên cúng 
dường Đức Phật và chúng Tăng, nghĩ đến triều gặp 
đại vương công hiến đêu dứt cả. Lúc đó đại Vương 
ngạc nhiên thây họ ,không đến, bèn sai sứ giả đến 
quở trách. Sứ giả. đến nói: 

— Mây năm gân đây, người và thư đêu cắt đứt, 
ngài là bê tôi vì sao trái lại, ặt là có lòng dạ khác 
chăng, muốn ôm lòng phản nghịch chăng? 

Khi đó vua Ba-tắc-kỳ được nghe lời đại vương 
dạy, tự biết trái phạm nhưng chăng biết làm sao, 
liền đi đến bái kiên Đức Phật bạch sự việc như vậy. 
Đức Phật bảo vua: 

— Bệ hạ chớ có lo lắng, hãy nhờ sứ giả trở về 
thành thật trình bày răng: “Vì có Phật ở nước tôi, 
sớm tối lo phụng sự, cho nên không xIn nghỉ phép, 
không đến châu đại vương, còn của cải trong nước 
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đem cúng Phật và chúng Tăng, không có dư đề có 
thê đem công hiến.” 

Vua Ba-tắc-kỳ được Đức Phật dạy rôi, liên trở 
về báo sứ giả y như lời Phật nói. Sứ giả trở về tâu 
đại vương đây đủ ý của vua Ba-tắc- kỳ. Đại vương 
nghe xong rất là phần nộ, liên họp quân thân bàn 
bạc việc này. Các quân thân đều nói: 

— Vua đó kiêu ngạo, đạo lý ngang ngược, nên 
tuyên hợp các binh lính đi công phạt hắn. 

Đại vương liền đồng ý hợp binh đi đánh. Tiên 
quân sắp đến gân, vua Ba-tắc-kỳ hay được, trong 
lòng lo sợ vội đến bạch Phật. Đức Phật bảo: 

— Chớ có lo rầu, chỉ nên đi gặp đại vương nói 
như lời trước. 

Vua Ba-tăc-kỳ cùng các quân thân đi đến biên 
giới gặp đại vương vẫn bái xong đứng qua một bên. 
Đại vương trách hỏi: 

— Vì sao nhà ngươi ỷ lại ngã mạn thất thường 
không đến triêu bái? 

Vua Ba-tắc-kỳ nói: 

— Tâu đại vương, Đức Phật ra đời rất khó gặp, 
nay Ngài đang ở nước của thân, hóa đạo chúng 
sinh. Vì sáng tôi lo hầu hạ cho nên khiến thất lễ với 
đại vương. 

Lại trách thêm: 

- Cho dù hâu hạ cũng được, nhưng tại sao cắt 
đứt không công hiến? 
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Vua Ba-tắc-kỳ nói: 

— Tâu đại VƯƠNg, Đức Phật có đồ chúng gọi là 
chúng Tăng. Họ giữ giới đức thanh tịnh, là ruộng 
phước cho người đời, lẫy của trong nước thườn 
dùng cúng dường, nên không có dư nhiêu có thê 
đem đi công hiến. 

Đàm-ma-lưu-chi nghe xong lời này bảo: 

- Hãy thôi! Ta cần gặp Phật, gặp Phật xong sẽ 
trở về, miễn hỏi tội nhà ngươi. 

Vua liên cùng quân thân đi đến chỗ Phật. Lúc 
đó Như Lai được đại chúng vây quanh, thảy đều 
ngôi nhập định yên lặng. Có một Tỳ-kheo nhập Từ 
bi tam-muội, phóng kim quang minh như đồng lửa 
lớn. Vua Đàm-ma-lưu-chi từ xa trông thấy Thê 
Tôn quang minh chói lọi hơn cả mặt trời mặt trăng, 
đại chúng vây quanh như những tĩnh tú, đảnh lễ 
Phật đúng như pháp thăm hỏi. Thấy vị Tỳ-kheo 
này quang minh sáng chói, vua liên bạch: 

— Bạch Thế Tôn, vị Tỳ-kheo này nhập định gì 
mà ánh sáng chói lọi như thế? 

Đức Phật bảo: 

— Đại vương, Tỳ-kheo này nhập định Từ bị. 

Vua nghe xong kính ngưỡng gầp bội. Nghe nói 
về định Từ bi cao VÒI VvỌI như thê, vua nói: 

— Con muốn tập tam-muội Từ bị này. 

Nói xong, chí hâm mộ định Từ bị, ý rât nhu 
nhuyễn, tâm vô hại, liền thỉnh Đức Phật và chúng 
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Tăng cúi mong hỏi thân đi đến đại quốc. Đức Phật 
hứa khả tức khắc đi liên. Vua Ba-tắc-kỳ nghe Đức 
Phật muốn đi đến nước của vua Đàm-ma-lưu-chi, 
rất buôn nhớ, lưu luyễn, tâm tư suy nghĩ: “Nêu 
khiến ta là đại vương, chắc Như Lai thường trụ ở 
nước ta, do ta nước nhỏ nên không được tự tại.” 
Nghĩ như vậy rồi liên hỏi Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn, trong các vua aI là lớn nhất? 

Đức Phật bảo: 

— Vua Chuyên luân lớn nhất. 

Vua Ba-tắc-kỳ nhân đó lập nguyện: “Nguyện 
cho tôi từ nay vê sau cúng dường Đức Phật và 
chúng Tăng, công đức này thệ nguyện đời đời về 
sau làm vua Chuyên luân.” 

Nói đến đây, Đức Phật nhắc lại: 

— Này A-nan, đại vương Đàm-ma-lưu-ch1 thuở 
đó nay là Di-lặc, bắt đầu từ kiếp đó phát tâm Từ, 
từ đây về sau 1 thường tên Di-lặc. Vua Ba- tắc-kỳ nay 
là Kỳ-đà, vẫn ở trong nước đó làm vua Chuyên 
luân, từ đó về sau đời đời thường như vậy, cho đến 
ngày nay, công đức chăng cùng, Bây giờ thợ xâu 
ngọc nghe nói thế rôi phát tâm câu đạo Vô thượng, 
ngoải ra chúng hội nghe Đức Phật thuyết pháp có 
người đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán, có người phát tâm Vô thượng chánh 
chân, có người trụ được Bất thoái địa, thảy đều 
cung kính vui vẻ phụng hành. 
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Phẩm 58: ANH VŨ NGHE TỪ ĐỀ 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ trưởng giả Tu-đạt 
kính tin Phật pháp, vì chư lăng làm đàn-việt cung 
cập: tất cả đồ cần dùng. Bây giờ chư T-kheo cân 
muốn điều gì hàng ngày đến lui thuyết pháp dạy 
dỗ. Trong nhà ông Tu-đạt có hai con chim Anh vũ, 
một con tên Luật-đề, một con tên Xa-luật- đề, bâm 
tánh thông minh có thê biết tiếng người. Các Tỳ- 
kheo tới lui thì nó báo cho trong nhà hay biết trước, 
chuẩn bị để nghênh tiếp. Khi đó A-nan đi đến nhà 
ông gặp con chim thông minh, tâm liền thương 
mêễn mà nói rằng muôn dạy hai con nghe giáo pháp. 
Hai con chìm vui mừng thọ pháp Tứ đê, dạy đọc 
tụng, nói kệ rằng: “Đâu-khư, Tam ñiãu-để da, NI- 
lâu-đà, Mạt-da (Tân dịch là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo). 
Trước cửa nhà có một cội cây, hai con chim nghe 
pháp vụi mừng tụng tập, bay hướng trên ngọn cây, 
bay xuống bay lên Dảy lần, tụng đọc pháp Tứ đề đã 
thọ. Ban đêm nó ngủ trên cây, bị con chôn bắt ăn 
thịt, vì cơ duyên tâm thiện nên sinh lên cõi trời Tứ 
thiên. A-nan ngày mai, mặc y ôm bát vào thành 
khât thực, nghe hai con chim Anh vũ bị chỗn bắt 
ăn sinh lòng thương xót, trở về bạch Đức Phật: 
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- Bạch Thế Tôn, ở nhà ông Tu-đạt có hai con 
chim Anh vũ, hôm qua đệ tử dạy nó tụng Tứ đề, tối 
qua nó đã chết rôi, không biết thân thức sinh về nơi 
đầu? Cúi mong Như Lai thương xót chỉ bày cho 
con. 

Đức Phật bảo: 

- Này A-nan, hãy lắng nghe và khéo ghi nhớ 
trong lòng, Ta sẽ vì ông mà nói khiến ông hoan hỷ. 
Do ông truyền pháp, tâm chim hoan hỷ nhận lãnh 
nên sau khi mạng chung, sinh lên cõi trời Tứ Thiên 
VƯƠng. Ở cõi Diêm-phù-đề này, năm mươi năm 
băng cõi trời Tứ Thiên Vương một ngày một đêm, 
ở đó cũng ba mươi ngày là một tháng, mười hai 
tháng là một năm, cõi trời đó thọ năm trăm tuôi. 

Ngài A-nan hỏi Phật: 

- Bạch Thê Tôn, sau khi thọ chung chúng sinh 
ở nơi nào? 

Đức Phật bảo: 

— Ngài sinh ở cõi trời Đao-lợi (ng trời thứ 
hai). Ö cõi Diêm-phù-đề này một trăm năm thì trên 
trời Đao-lợi một ngày một đêm, ở đây cũng ba 
mươi ngày làm một tháng, mười hai tháng làm một 
năm. Cỗõi trời Đao-lợi đó thọ mạng một ngàn tuôi. 

Ngài A-nan hỏi: 

— Ở đó thọ chung thì sinh về đâu? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, sinh lên cõi trời Diệm-ma thứ ba. 
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Hai năm ở cõi Diêm-phù- -đề này bằng một ngày 
đêm ở cõi trời Diệm-ma. Ở đây cũng ba mươi ngày 
làm một tháng, mười hai tháng làm một năm. Ở cõi 
Diêm-ma tuôi thọ hai ngàn tuổi. 

Ngài A-nan lại hỏi: 

— Sau khi thọ chung chúng sinh về đâu? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, họ sẽ sinh lên cõi trời Đâu-suất 
thứ tư. Cõi Diêm-phù-đề này bốn trăm năm thì cõi 
trời đó một ngày một đêm. Ở đó cũng ba mươi 
ngày làm một tháng, mười hai tháng là một năm. 
Cõi trời Đâu-suất thọ mạng bốn ngàn tuổi. 

Tôi lại hỏi: 

- Ở đó, họ mạng chung sinh về đâu? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, họ sẽ sinh lên cõi trời thứ năm 
Vô kiêu lạc thiên. Cối Diêm-phù- -để tám trăm năm 
bằng cõi trời này một ngày một đêm. Ở đây cũng 
ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng làm 
một năm. Cõi trời thứ năm thọ mạng tám ngàn tuôi. 

Ngài A-nan lại hỏi: 

— Ở đó họ thọ chung sinh về đâu? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, họ sẽ sinh lên cõi trời thứ sáu, 
trời Hóa ứng thĩnh. Cối Diêm- phù- -đề một ngàn sáu 
trăm năm băng cõi ấy một ngày một đêm. Nơi đó 
cũng ba mươi ngày làm một tháng, mười hai thắng 
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làm một năm, thiên thọ sáu ngàn tuổi. 

Ngài A-nan lại hỏi: 

— Ở đó mạng chung chúng lại sinh về đâu? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, họ sinh trở lại cõi trời thứ năm, 
cứ thứ tự trở lại như vậy lên xuống bảy lần. Sinh 
trong sáu tầng trời Dục giới thứ tự thọ phước, tuổi 
trời cực thọ không có yêu sô. 

Ngài A-nan lại hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, như vậy cõi trời thứ sáu thọ 
mạng hết sinh về đâu? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Họ sẽ xuống cõi Diêm-phù-đẻ, sinh trong loài 
người, xuât gia học đạo. Tiên duyên của chim Anh 
vũ tụng trì Tứ đê, tâm tự khai giải, thành Bích-chI- 
phật, một vỊ tên là Đàm-ma, một vị tên là Tu-đàm- 
ma. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, tất cả chư Phật và chúng Hiền 
thánh, trời người thọ phước nhiêu ít đêu do ở g1eo 
trong nhân lành, khiên họ được diệu quả sau này. 

Bấy giờ ngài A-nan và cả chúng hội nghe Đức 
Phật nói hoan hỷ phụng hành. 


Phẩm 59: CHIM NGHE VỊ TỲ-KHEO 
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THUYÉT PHÁP ĐƯỢC SINH LÊN CÕI 
TRỜI 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ, ở trong rừng cây 
có một vị Tỳ-kheo tọa thiền hành đạo. Sau khi ăn 
cơm Xong, VỊ ây kinh hành, do tiếng tụng kinh của 
vị ây hòa nhã vô cùng nên có một con chim thích 
nghe tiếng của nhà sư, nó bay đậu trên ngọn cây 
lắng nghe âm thanh â ây. Lúc đó có một người thợ 
săn dùng tên băn chết. Do nó khởi lòng lành liên 
sinh lên cõi trời Đao-lợi, trên đầu gôi cha mẹ sinh 
ra, bỗng nhiên to lớn như đứa trẻ tắm tuổi, diện 
mạo đoan chánh, quang minh khác thường, chói lọi 
không gì bằng, liền tự nghĩ răng: “Ta làm phước gì 
mà được phước quả bảo trời?” VỊ trời bèn biết túc 
mạng quán thây thân xưa vốn là loài chim, nhờ 
nghe vị Tỷ-kheo tụng kinh được phước báo sinh 
lên cõi trời này nên liên cầm hoa trời bay về cõi 
Diêm-phù-đề đến chỗ vị Tỳ-kheo đảnh lễ, thăm 
hỏi, dùng hoa hương trời tắn thán cúng dường. VỊ 
Ty-kheo hỏi: 

— Ông là thân nào? 

Đáp: 

— Tôi vốn là chim, thích nghe âm thanh của 
ngài tụng kinh, bị thợ săn băn chết, nhân có tâm 
thiện nên sinh lên cõi trời Đao-lỢi. 
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Vị Tỳ-kheo vui vẻ liên mời ngôi vì trời thuyết 
diệu pháp. Nghe xong vị trời chứng quả Tu-đà- 
hoàn, vui mừng liên bay về trời. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, Như Lai ra đời làm lợi ích hữu 
tình rất nhiêu, thuyết ra các pháp rât là thần diệu, 
cho đến loài chim bay nhờ duyên thích nghe pháp 
âm cũng được phước vô lượng há là người có lòn 
tin vững chắc thọ trì, được quả báo thật khó thê 
sánh. Bấy giờ ngài A-nan và cả đại chúng nghe 
Đức Phật thuyết xong, vui mừng đảnh lễ phụng 
hành. 


L] 
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Phẩm 60: NĂM TRĂM CHIM NHẠN NGHE 
PHẬT PHÁP 
ĐƯỢC SINH CỐÕI TRỜI 

Tôi nghe như thế này: 

Một thuở nọ, Đức Phật ở nước Ba-la-nạI. Bây 
giờ Thê Tôn ở trong đâm rừng, vì trời người bốn 
bộ chúng diễn thuyết. Diệu pháp. Lúc đó, ở trên 
không trung có một bầy nhạn năm trăm con nghe 
âm thanh của Đức Phật, tâm rất ham thích, chúng 
Day vòng vòng muốn đáp. xuống chỗ Thế Tôn thì 
có mây người săn giăng bẫy lưới bắt trọn bầy chim 
nhạn giết ăn hết. Thân thức bây chìm được sinh lên 
cõi trời Đao-lợi, từ đầu gôi cha mẹ sinh ra đột 
nhiên và lớn nhanh như đứa nhỏ tám tuổi, thân thể 
đoan nghiêm, dung mạo không thê sánh, quang 
minh trong sáng như núi vàng. Họ tự nghĩ: “Chúng 
ta do nhân gì mà sinh trong cõi trời này?” Tâm của 
các vị trời thông suốt có túc mạng thông. nên biết 
được duyên kiệp trước do nghe pháp âm được 
phước báo sinh cõi trời. Muôn bảo ân ây, họ cùng 
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nhau dùng hương hoa trời bay xuống Diêm-phù- 
đê, đến nước Ba-la-nại, chỗ Thê Tôn ngự, ảnh sảng 
các vị trời chói lọi cũng như rừng cây báu, đồng 
thời cúi mình đảnh lễ dưới chân Phật chắp tay 
bạch: 

— Chúng con nhờ âm thanh thuyết pháp của Thế 
Tôn mà được sinh nơi tốt đẹp, cúi mong Thế Tôn 
thương xót chỉ bày đạo lý thiết yếu. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bèn vì họ rộng thuyết 
pháp Tứ diệu để. Nghe xong các vị trời đặc quả 
Tu-đà-hoàn rôi bay trở về trời, họ không bị đọa tam 
đồ, tùy duyên bảy lần sinh được dứt các lậu. 

Bấy giờ, ngài A-nan bạch Đức Phật: 

- Bạch Thế Tôn, hôm qua có các vị trời ánh 
sáng chói lọi kính lễ Thê Tôn, không biết duyên gì, 
mong Thế Tôn chỉ bày. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, hãy khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì ông 
mà nói. Hôm qua Ta ở trong đâm rừng vì chư 
Thiên bốn bộ chúng diễn bày Diệu pháp thì có năm 
trăm chim nhạn kính mến tiếng pháp, tâm sinh vui 
mừng cùng nhau bay tới muôn đến chỗ Ta ngự thì 
bị mắc bẫy lưới của thợ săn họ bắt giết ăn hết. Nhân 
khởi lòng lành, thân thức bây chim nhạn sinh lên 
cõi trời Đao-lợi, tự biết túc mạng, nên đến đây báo 
ân. 

Khi đó ngài A-nan nghe Đức Phật nói thế vui 
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mừng khen chưa từng có mà nói: 

— Như Lai ra đời thật là kỳ diệu, mưa pháp thắm 
nhuân ai cũng được nhờ ân, cho đến loài chim 
muông nghe pháp cũng được phước báo, huôỗng là 
người ta tín tâm thọ trì, tính xét quả bảo còn vượt 
nhiêu hơn nó gấp trăm ngàn vạn lần, không thể 
sánh bằng. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, lành thay! Lành thay! Như lời 
ông nói, Như Lai ra đời đưa pháp cam lộ thắm 
nhuân quân sinh được lợi ích rất nhiều. Vì thê phải 
nên nhât tâm tin kính Phật pháp. 

Bấy giờ ngài A-nan và cả chúng hội nghe Đức 
Phật nói xong vui vẻ đảnh lễ phụng hành. 


Phẩm 61: SƯ TỬ KIÊN THỆ 

Tôi nghe như thế này: 

Một lúc nọ Đức Phật ở thành Vương xá, trong 
núi Kỳ-xà-quật. Khi ây Đề-bà-đạt-đa thường ôm 
lòng ác muôn hại Thê Tôn, ông tự xưng là Phật, 
dạy thái tử A-xà-thế hại vua cha rôi lên ngôi vua 
để có Phật mới vua mới trị vì thiên hạ, như vậy 
chăng phải sướng sao? Vương tử tin dùng, bèn giêt 
cha mình tự lên làm vua, lúc đó người đời đều ôm 
lòng ác đối với các Tỳ-kheo ghét không muốn ngó. 


1584 BỘ BẢN DUYÊN 6 


Bây giờ chư Tỳ-kheo vào thành khất thực, nhân 
dân phẫn nộ đều không cúng thí, ôm bát không mà 
về. Trở về trong núi bạch Thế Tôn: 

- Đê-bà-đạt-đa làm việc bất thiện khiên dân 
chúng đều sinh khởi lòng ác, hướng các Sa-môn, 
sinh khởi lòng ác; họ hướng chư Bích-chi-phật, A- 
la-hắn quá khứ, hiện tại, tương lai phát khởi lòng 
ác; đối với ba đời chư Hiển thánh tạo vô lượng tội 
nghiệp quả báo. Tại vì sao? Vì y phục nhuộm hoại 
sắc đêu là tiêu thức của Thánh hiền ba đời, những 
chúng sinh cạo bỏ râu tóc, mặc y nhuộm, nên biệt 
người đó chăng bao lâu sẽ được giải thoát tật cả 
các khô được trí vô lậu, vì các chúng sinh làm một 
vị cứu hộ lớn. Nếu có chúng sinh hay phát tín tâm 
đối với người xuất gia người mặc y nhuộm thì được 
phước khó lường. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, Ta do kiếp xưa đôi với người xuất 
gia mặc y nhuộm sinh lòng tin sâu đậm, vì kính 
ngưỡng nên mới được thành Phật. 

A-nan tôi bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, kiếp xưa Thể Tôn tin sâu kính 
ngưỡng người mặc y nhuộm, sự việc ấy như thê 
nào? Cúi xin Ngài nói cho con được nghe. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, hãy lắng nghe! Thuở xưa cách 
đây vô lượng kiếp a-tăng-kỳ, ở châu Diêm-phù-đề 
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này, có một đại quốc vương tên là Đề-tỳ, thống 
lãnh tám vạn bốn ngàn tiêu quốc vương. Lúc đó, ở 
đời không có Phật pháp, chỉ có Bích-chi-phật sông 
trong rừng núi tọa thiên hành đạo, phi hành biến 
hóa, rộng độ chúng sinh. Lúc đó các con dã thú đều 
tới gần gũi. Có một con sư tử tên là Trà-ca-la-tỳ 
(Tá ấn dịch là Kiên Thệ) thân màu sắc vàng, ảnh 
sáng chói lọi, chỉ ăn quả ăn cỏ không giết hại cầm 
thú. Lúc bây Ø1ờ người thợ săn cạo tóc mặc ca-sa, 
bên trong giâu cung tên, đi bộ vảo trong rừng, thây 
có sư tử trong lòng mừng thâm, nghĩ răng. “Hôm 
nay ta được lợi lớn, gặp được con thú này có thể 
giết lẫy da dùng để dâng cho vua, thoát khỏi sự 
nghèo khổ.” Lúc đó con sư tử đang ngủ, người thợ 
săn bèn dùng tên độc bắn trúng. Sư tử tỉnh dậy định 
đuổi hại, thì trồng thây người mặc y ca-sa, bèn tự 
nghĩ: “Người này ở đời không bao lâu ắt được giải 
thoát, lìa các khô ách. Tại vì sao? Vì người mặc y 
nhuộm này là tướng tiêu biểu cho Thánh nhân ba 
đời, nếu ta hại họ, thì là có ba điều ác đối với chư 
Hiển thánh ba đời.” Suy nghĩ như vậy, ý hại liên 
dừng, rôi tự nói kệ: “Da-la-la, bà-xa-sa ta-ha”. Khi 
sư tử nói lời này rồi, trời đất chân động, không mây 
mà mưa. Chư Thiên kinh sợ, dùng Thiên nhãn 
quan sát dưới thế gian thấy người thợ săn giết hại 
Bồ-tát Sư tử, ở trên hư không mưa xuống hoa trời, 
cúng dường tử thi. Bấy giờ thợ săn lột da sư tử đem 
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về đến nhà rôi đem dâng quốc vương Đề-tỳ câu 
được ban thưởng. Lúc ây nhà vua nghĩ răng: 
“Trong kinh sách có nói: “Nêu có thú vật thân 
tướng sắc vàng, ắt là Bô-tát đại sĩ. ˆ Nay ta làm sao 
ban thưởng cho người này được? Nêu thưởng cho 
hăn thì giông như giết hại không khác.” Lúc ây 
người thợ săn nghèo câu xin quôc vương thương 
xót cho Ít tài vật. Vua hỏi thợ săn: 

— Khi sư tử chết có điềm gì không? 

Đáp: 

— Tâu bệ hạ, miệng nó nói ra tám tiếng thì trời 
đất chân động, không mây mà tự mưa, trời rơi 
xuống các hoa. 

Khi đó quốc vương nghe nói rồi vui mừng khôn 
cùng lòng tin dũng mãnh, triệu tập các thân kỳ cựu, 
người trÍ giải thích nghĩa â ây. Lúc đó mọi người đều 
không thê giải thích. Ở trong khu rừng cạnh bờ 
đâm có một Tiên nhân tên Xa-ma, ông rất thôn 
minh, thông đạt lý lẽ. Nhà vua thỉnh Tiên nhân vê 
nhờ giải thích nghĩa tám chữ ấy: “Da-la-la” nghĩa 
là cạo tóc mặc y nhuộm ở trong sinh tử mau được 
giải thoát. “Bả-xa-sa” nghĩa là người cạo tóc mặc 
y nhuộm đều là tướng Thánh hiện, gần với Niết- 
bàn. ““Fa-ha” nghĩa là người cạo tóc mặc y nhuộm 
sẽ được tật cả chư Thiên, người đời trông thây kính 
ngưỡng. Lúc đó Tiên nhân giải nói XOng, vua Đệ- 
tỳ vui mừng liên triệu tám vạn bốn ngàn tiểu quốc 
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vương tập hợp một nơi, làm xe cao băng bảy báu, 
trương da sư tử, biểu thị tất cả đều cùng kính 
ngưỡng, đốt hương rải hoa mà cúng dường rât mực 
cung kính. Sau đó dùng vảng làm quan tài, để da 
sư tử vào, rôi dựng tháp thờ. Bấy giờ nhân dân 
duyên theo tâm thiện sau khi thọ chung cũng đều 
được sinh lên cõi trời. 

Đức Phật bảo ngài A-nan và bốn bộ chúng: 

— Con sư tử lúc ây do phát khởi lòng lành đôi 
với người mặc y nhuộm, trong mười ức vạn kiếp 
được làm vua Chuyển luân, làm ruộng phước cho 
chúng sinh mãi đến khi thành Phật. Trà-ca-ty-la há 
là người nào khác, chính là tiền thân của Ta vậy, 
còn quốc vương Đề-tỳ do duyên cúng dường da sư 
tử nên trong mười vạn ức kiếp sinh trong trời người 
tôn quý đệ nhất, tu các căn lành, nay chính là Di- 
lặc Bô-tát. Tiên nhân khi đó nay là ông Xá-lợi- 
phất. Người thợ săn nay là Đề-bà-đạt-đa. 

Bốn chúng lúc bấy giờ theo Phật nghe thuyết 
nhân duyên quá khứ tâm rất vui mừng, nói: 

- Chúng con ngu si, không biết minh triết nên 
sinh khởi tâm ác. Cúi mong Như Lai thương xót kẻ 
ngu si, cho sám hối tội lỗi trước. 

Đức Thế Tôn từ bi nhân đó thuyết pháp Tứ để 
vi diệu, tùy túc duyên của họ đều được các quả, có 
người nghe xong đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hán; có người còn phát tâm câu 
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đạo Vô thượng chánh chân. 

Lúc đó ngài A-nan và bốn bộ chúng nghe Đức 
Phật nói xong thảy đều vui mừng đảnh lễ phụng 
hành. 


Phẩm 62: PHẠM CHÍ CÚNG THÍ PHẠT Y 
VẢ ĐƯỢC THỌ KÝ 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Khi ây Thê Tôn dẫn thị giả 
A-nan vào thành Xá-vệ. Đức Thê Tôn mặc y trên 
thân có vài chỗ bị rách, vì muốn .ứng hóa độ chúng 
sinh. Khất thực xong Ngài muốn trở về chỗ nghỉ 
thì có một vị Bà-la-môn đến chỗ Đức Phật làm lễ. 
Trông thây Đức Phật dung nhan quang tướng đặc 
biệt lạ thường, lại thấy y Phật có chút hư rách, nên 
có tâm muôn cúng thí, vị ây bèn cắt ít lụa trắng ở 
nhà đem dâng cúng Phật, thưa: 

— Cúi mong Như Lai nhận tâm lụa này dùng đề 
vá y. 

Đức Phật liên thọ nhận. Khi â ấy vị Bả-la-môn 
thây Đức Phật thọ ký trong lòng vui mừng gấp bội. 
Đức Phật liên thọ ký: 

— Ở đời sau này trong hai a-tăng-kỳ kiếp, ô ông 
sẽ được làm Phật, thân thông tướng hảo đây đủ 
mười hiệu. 
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Đức Phật thọ ký xong vui mừng mà đi. Lúc đó 
trong nước, những trưởng giả giàu có đều ôm lòng 
thắc mặc: “Tại sao Thế Tôn thọ chút của thí mà 
đến đáp ân lớn như vậy?” Nghĩ thế rôi, vì Như Lai, 
họ phá rách y tốt, làm các thứ y đem dâng cho Đức 
Phật. Ngài A-nan hỏi Phật: 

— Bạch Thế Tôn, xưa kia Ngài tạo hạnh lành gì 
mà khiến tất cả đêu dâng cúng thí y phục? Cúi 
mong Như Lai vì con chỉ bày giải nói khiến được 
hiểu rõ. 

Đức Thê Tôn bảo: 

— Hãy lắng nghe, Ta sẽ vì ông mà nói. 

Ở đời quá khứ vô lượng kiếp a-tăng-kỳ, khi đó 
có Đức Phật hiệu Tỷ-bà-thi ra đời cùng đô chúng 
của Ngài chín vạn người câu hội. VỊ vua lúc bấy 
giờ tên là Bàn-đâu. Có một đại thần thỉnh Đức Phật 
và chúng Tăng cúng dường ba tháng, Đức Phật liền 
hứa khả. Ông bèn trở về nhà chuẩn bị cúng dường 
Đức Phật và chúng Tăng. Lúc đó vua Bàn-đâu đi 
đến chỗ Phật, bạch: 

— Xin được Như Lai và chúng Tăng nhận lời 
con cúng dường ba tháng. 

Đức Phật nói với vua Bàn-đầu: 

— Ta đã thọ nhận thỉnh mời của vị đại thần trước 
rôi, theo phép không nên trái nghịch. 

Đức vua trở về cung bảo với vị đại thần răng: 
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— Đức Phật ở nước trẫm, nay trằm muốn cúng 
dường, nhưng khanh đã thỉnh rồi, nay khanh có thê 
tránh dịp khác, trẫm cúng dường xong rôi, khanh 
hãy thỉnh sau. 

Vị đại thần tâu: 

— Tâu bệ hạ, nếu đại vương bảo đảm được thân 
mạng của thân, lại bảo đảm được Như Lai thường 
trụ ở đây, lại khiến quốc độ thường an Ôn không tai 
nạn. Nếu đại vương có thể bảo đảm hết những việc 
nảy, thân xin nhường đề cho đại vương thỉnh Phật 
trước. 

Vua tự nghĩ: “Việc này chắc khó bảo đảm”, nên 
nói rằng: 

— Thôi, khanh thỉnh cúng một ngày, rôi đến 
trầm thỉnh cúng một ngày. 

Quan đại thân đồng ý, rôi cùng, nhau chuẩn bị 
thiết hội, ai nây đều mãn nguyện. Bấy giờ quan đại 
thần may cho Đức Như Lai đó ba y và cúng cho 
chín vạn Tỳ-kheo y bảy điêu. 

Nói đến đây, Đức Phật nhắc lại: 

— Này A-nan, ông nên biết, quan đại thần đem 
\ phục cúng thí Đức Phật và chúng Tăng, há phải 
người nào khác, chính là tiền thân của Ta. Ta đời 
đời gieo trông phước điền không biết chán, nay đều 
tự được trọn không thể sánh. 

Bấy giờ ngài A-nan cùng mọi người nghe Đức 
Phật nói xong hoan hỷ siêng tu tạo các nghiệp 
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phước, đảnh lễ Phật phụng hành. 


Phẩm 63: ĐỨC PHẬT BÁT ĐẦU KHỞI TÂM 
TỪ 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-VvỆ. Bây giờ các Ty-kheo đang 
mùa hạ an cư, đi đến chỗ Phật đánh lễ thăm hỏi. 
Đức Phật dùng tâm từ an ủi vỗ về: “Các ông trụ nơi 
kia được vô khô chăng?” Tâm tư vô cùng thương 
mến. Tôi thấy thế bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, lòng từ mãn thương mến đặc 
biệt như vậy là xa gân chăng? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, nếu ông muốn biết, hãy lăng nghe 
Ta nói. 

Thời quá khứ lâu xa kiếp a-tăng-kỳ không thế 
tính kê, có hai người tội cùng ở địa ngục, bỗng bị 
xua đuôi khiến kéo xe sắt cắt lây đa, dùng làm cái 
ách xe, lại dùng roi sắt đánh khiến chạy rông Đông, 
Tây rượt đuổi, không có dừng nghỉ, Khi đó có một 
người, gần sức yêu ớt, ngục tôt bức bách họ, té 
xuông đât rôi đứng dậy, mệt nhọc cực khô vô cùng, 
chết đi sông lại. Người kia thây người này khôn 
khô như thê phát khởi tâm từ thương xót, người 
này thưa với ngục tốt răng: 
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— Xin hãy thương xót thân tôi là người, một 
mình kéo xe không nôi. 

Ngục tốt nổi sân dùng gậy đánh tức thời chết 
ngay, thân thức được sinh lên cõi trời Đao-lợi. 

Nói đến đây, Đức Phật lại nói: 

- Này A-nan nên biết, người trong ngục khởi 
tâm Từ lúc bấy giờ chính là tiên thân của Ta. Ta 
lúc đó bị tha tội ở trong địa ngục, mới vừa khởi tâm 
Từ thương xót đôi với tật cả mọi người chưa từng 
thoái xả, cho đến ngày nay, vì ham thích tu hành 
thương xót tất cả. 

Bây giờ ngài A-nan nghe Đức Phật nói xong 
hoan hỷ phụng hành. 


Phẩm 64: VUA ĐÁNH SINH 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ cùng VỚI chúng Ty-kheo 
một ngàn hai trăm năm mươi vị. Bấy giờ Thế Tôn 
thây các Tỳ-kheo tham ưa đô đẹp, dính mắc danh 
lợi, phần nhiêu gom chứa không biết chán, Ngài 
thây như vậy rôi bèn nói về cái hại của tham lợi: 

— Phàm người tham lợi hiện tại tồn thân mạng, 
sau khi chết đọa vào ba đường, thọ khô vô lượng. 
Tại sao thế? Ta nhớ thuở quá khứ, do tham mà phải 
đọa lạc chịu các khổ não. 
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Khi ây ngài A-nan chắp tay quỳ bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, thời quá khứ do tham mà Ngài 
phải đọa lạc, việc ây như thế nào? Mong Thê Tôn 
nói cho chúng con được biết. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Về thời quá khứ vô lượng vô biên kiếp a- 
tăng-kỳ, ở cõi Diêm-phù-đề này có một vị đại 
vương tên Cù-tát-ly, thông lãnh tám vạn bốn ngàn 
nước nhỏ, có hai vạn phu nhân thể nữ, một vạn đại 
thân. 

Khi ây trên đỉnh đầu nhà vua mọc một khỗi u 
hình dáng như một cái kén, trong trẻo, không đau 
đớn øì cả, sau dân dân lớn lên như trái bầu, bèn mồ 
ra xem thì được một đứa bé, tướng mạo rât đoan 
chánh, tóc xanh mượt, thân sắc vàng tím, mời thầy 
tướng xem tướng tốt xâu. Thây tướng xem xong 
nÓI VỚI VuUA: 

- Đứa bé này rất có phúc đức, dung nghi hiểm 
có sau này ắt là Thánh vương, thống trị bốn thiên 
hạ. 

Nhân đó đặt tên là Văn-đà-kiệt (7Tẩn địch là 
Đảnh Sinh). Khi trưởng thành, vua ban cho một 
nước riêng phong cập cho Đảnh Sinh. Sau này đại 
vương bị bệnh khốn cùng, các tiểu Vương đêu đến 
chăm sóc nhưng không thể thuyên giảm rồi phải 
băng hà. Các tiểu vương cùng đến chỗ Đảnh Sinh 
thưa: 
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— Đại vương đã băng hà, xin ngài lên ngôi kế 
VỊ. 

Đảnh Sinh đáp: 

— Nếu như ta có phước đáng làm vua thì phải 
khiến trời Tứ thiên và Đề Thích tới nghênh đón để 
đăng quang vương vị. 

Lập thệ xong, Tứ Thiên vương liên bay xuống, 
mỗi vị cầm bình báu đựng đây nước hoa thơm, 
dùng tưới trên đỉnh đâu vua Đảnh Sinh. Trời Đề 
Thích cảm mão báu tới đội lên đầu vua, sau đó gọi 
các tiểu vương khuyên đến đại quốc để cai trị. Vua 
Đảnh 5¡nh lại nói: 

— Nếu như ta có phước đáng làm vua thì nước 
nên đến ta, ta không đến nước. 

Lập thệ xong, trong đại quốc, tt cả cung điện, 
vườn rừng, ao hồ đều đến nơi vua; kim luân, voi 
ngựa, ngọc nữ, thần châu, điển tàng, điển binh, đều 
vần tập đến. Vua bốn thiên hạ vì vua Chuyên luân 
tuân hành quốc giới, thấy các thần dân cuốc cày 
đất trông ruộng, vua hỏi sứ thân: 

— Các quân sinh ở đây muốn làm gì? 

Đáp: 

— Vì có hình tướng do ăn mới sống còn, cho 
nên gieo trồng ngũ côc để nuôi mạng sông. 

Vua lập thệ răng: 

— Nếu ta có phước đáng làm vua tự nhiên nên 
có trăm vị ăn uỗng no nê tât cả khiến không ai bị 
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đói khát. 

Phát nguyện xong, liền có thức ăn uống. Một 
hôm, vua bèn ra ngoài dạo chơi thấy những người 
dân may dệt, lại hỏi: 

— Họ đang làm gì thế? 

Quan cận thân đáp: 

— Người dân thức ăn tự nhiên có tôi, nhưng 
cũng cân áo mặc, nên họ dệt vải may đồ để phục 
SỨC. 

Vua lại lập thệ: 

- Nếu ta có phước đáng làm vua thì y áo đẹp tự 
nhiên có để ban cho vạn dân khiến họ không nghèo 
thiếu. 

Nguyện xong thì các thân cây tự nhiên sinh ra 
y phục, màu đẹp lạ thường, tất cả người dân cân 
dùng không hết. Một hôm đi dạo chơi, vua thây 
người ta tu tạo nhạc khí, vua lại hỏi: 

— Họ làm gì thế? 

Quan cận thân đáp: 

— Tâu bệ hạ, dân chúng ăn mặc đã được đây đủ, 
chỉ thiêu âm nhạc, đo đó họ tạo nhạc khí dùng đề 
ØIÚúP VUI. 

Vua lại lập thệ: 

— Nếu ta có phước đáng làm vua thì các nhạc 
khí hay lạ tự nhiên đến. 

Nguyện xong, tức thời các thân cây có các 
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nhạc khí treo lơ lửng trên cành, nêu có ai cần thì 
lây xuống mà dùng, âm thanh hòa xướng, người 
nghe không ai chắng vui mừng. Đức nhà vua sâu 
dày, muôn điều thiện vân tập đến, trời mưa bảy 
báu khắp các cõi nước. Vua hỏi các quan: 

— Đây là đức của ai thế? 

Các thân tâu: 

— Thưa đây là đức của nhà vua, cũng là phước 
của quốc dân. Vua lại lập thệ: “Nêu là phước của 
dân thì của báu nên mưa xuống khắp nơi, nêu riêng 
đức của ta thì chỉ mưa trong cung nội”. 

Nói xong, chỉ mưa riêng trong cung bảy ngày 
bảy đêm. Vua Đảnh Sinh ở cõi Diêm-phù- -đề ngũ 
dục tự vui, trải qua tám vạn bốn ngàn tuổi. Lúc đó 
có một Dạ-xoa, vọt ra trước cung điện lớn tiếng 
Xướng: 

- Ở phương Đông có nước tên Phất-bà-đê, nơi 
đó vui vẻ khoái lạc không thê bì, đại vương có thể 
đến đó xem. 

Vua liền hứa khả ý muốn tuần hành. Kim luân 
lại chuyển. bay lên hư không mà đi, quân ˆ thân bảy 
báu thảy đều. theo sau. Đến nước đó, các tiêu vương 
đồng đến triều bái. Vua ở nước đó ngũ dục tự đây 
đủ. Trải qua tám ức năm thì Dạ-xoa đến xướng: 

— Ở phương Tây có nước tên Củ-da-ni, cũng rất 
khoái lạc, vua có thê đến đó. 

Vua liền nhận lời đi đến nước đó, hưởng phước 
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trải qua mười bốn ức năm. Dạ-xoa lại đến Xướng: 

— Ở phương Bắc có nước tên Uât-đan, an ôn 
giàu đẹp nhân dân đông đảo xung túc. Vua chịu đi 
đến nước đó ở lại thọ hưởng ngũ dục thỏa mãn Ỹ 
chí, trải qua mười tám ức năm. Dạ-xoa lại đến 
xướng răng: 

— Có cõi Tứ Thiên vương, nơi đó vui vẻ sung 
sướng khôn lường. 

Vua liền đi đến đó cùng quân thần và bốn bộ 
binh cỡi hư không mà đi. Tứ Thiên vương từ xa 
trồng thây rất là SỢ hãi, liên hợp binh chủng ra 
ngoải chồng cự, rột cùng không chống cự lại, đành 
trở về. Vua Đảnh Sĩnh ở đó ưu du thọ lạc trải qua 
mười ức năm. Jrong ý vua lại nghĩ muốn lên cõi 
trời Đao-lợi, liền cùng quân thân, binh chủng cỡi 
hư không mà bay lên. Lúc đó có năm trăm Tiên 
nhân, ở bên hông núi Tu-di, voi ngựa của vua 
phóng uề rơi xuống dơ uê thân các Tiên nhân. Các 
Tiên nhân đến hỏi: 

— Có duyên gì mà rớt thứ này? 

Có Tiên nhân nói: 

— Ta nghe nói vua Đảnh Sinh muốn lên tầng 
trời thứ Ba mươi ba, ặt voi ngựa làm rớt đô bất tịnh 
xuống đây. 

Tiên nhân phẫn hận, bèn kết thân chú khiến vua 
Đảnh Sinh và các quan binh đều đứng lại không đi 
được. Vua Đảnh Sinh biết liên thệ nguyện: 
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— Nếu ta có phước thì các Tiên nhân này đều sẽ 
đến đây phụng sự ta. 

Đức của vua rộng lớn có thê cảm đến năm trăm 
Tiên nhân đến bên cạnh vua, giúp dìu ngựa xe, 
cùng đi lên trời. Từ xa vua nhìn thây thành trời tên 
là Khoái kiến, màu sắc trăng tinh, cao hiền, đặc biệt 
khác thường. Thành Khoái kiến này có một ngàn 
hai trăm cửa, các trời sợ sệt đều đóng cửa lại, ba 
lớp công sắt, binh chủng của vua Đảnh Sinh đi 
thăng không nghỉ. Vua liên lẫy vỏ ốc thôi, trương 

cung nạp tên thì một ngàn hai trăm cánh cửa đồng 
thời mở ra. Vua Để Thích bước ra, hai vua gặp 
nhau, nhân đó thỉnh vua Đảnh Sinh vào cung rôi 
cùng mời ngôi. Vua trời và dân trời tướng mạo một 
loại, mới nhìn không thế phân biệt, chỉ nhìn thây 
đôi mặt nhanh chậm mà biết khác thôi. Vua ở trên 
trời thọ ngũ dục lạc, tận cùng ba mươi sáu vua, cuối 
cùng là trời Đề Thích (Đại Ca-diểp). 

Khi đó vua A-tu-la dấy binh lên trời cùng Đề 
Thích đánh nhau. Quân Đề Thích đánh không lại, 
thoái quân vào thành. Vua Đảnh Sinh lại lây vỏ ốc 
thối, tra cung tên. Vua A-tu-la liên băng đọa. Vua 
Đảnh Sinh tự nghĩ: “Sức ta mạnh như vậy không 
có ai băng, nay cùng Đề Thích ngôi chung coi sao 
cho được, chì bằng tiêu diệt ông ta, một mình thống 
lãnh ở đây hưởng lạc thú.” Tâm ác vừa sinh, liền 
bị sa đọa, đang ở trước cung điện thì bỗng chết 
ngay. Các dân trời đến hỏi: 
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— Vụa Đảnh Sinh vì sao mạng chung? BỊ quả 
báo thê nào? 

Vua Đề Thích đáp: 

- Nếu có người hỏi thì nên trả lời. Vua Đảnh 
Sinh do tham mà chết, ông thống lãnh bốn thiên 
hạ, sống bốn mươi ức tuôi, mưa bảy báu ngày, cho 
đến làm vua hại trời không có biết đủ, cho nên bị 
đọa lạc. 

Nói đến đây, Đức Phật nhắc lại: 

— Do vậy, này các Tỳ-kheo, nói về lợi dưỡng 
thật là đại hoạn, nên suy nghĩ xa lìa mau cầu chân 
đạo. Ngài A-nan bạch Phật: 

— Vua Đảnh Sinh này, đời trước gieo trồng 
phước gì mà được đại phước vô lượng như thế? 
Mong Thế Tôn vì chúng con giải nói. 

Đức Phật bảo: 

Về đời quá khứ, số kiếp không thê tính, có Đức 
Phật ra đời hiệu là Phẩt-sa, Ngài cùng đồ chúng du 
hóa nhân gian. Bấy gIỜ có con trai của một vị Bà- 
la-môn muốn lấy vợ, tay cầm đại đậu để dùng tán 
phụ, đó là lễ của thể tục, giữa đường gặp Phật, tâm 
ý chàng vui mừng, liên câm nắm đậu ấ ầy dâng cúng 
cho Phật bốn hạt vào bát, một hạt để ở đỉnh. Do 
nhân duyên đó, thọ phước vô lượng. Bốn hạt vào 
bát nên được làm vua bốn thiên hạ, một hạt đề trên 
đỉnh, hưởng thọ hai cõi trời. 

Khi đó các đệ tử nghe Đức Phật nói xong, có 


1600 BỘ BẢN DUYÊN 6 


người đắc được Sơ quả, Nhị quả, Tam quả cho đến 
quả A-la-hán không thê tính kê, thọ trì lời Đức Phật 
dạy hoan hỷ phụng hành. 


Phẩm 65: MƯỜI ĐỨA CON CỦA NÀNG TÔ- 
MAN 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ trưởng giả Tu-đạt 
có đứa con gái út tên là Tô-man, điện mạo đoan 
chính, dung nhan đẹp đế lạ thường, người cha yêu 
mến đặc biệt nhiều hơn các con khác, như đi dạo 
chơi thì dẫn đi chung. Khi đó trưởng giả dẫn đến 
chỗ, Đức Phật, cô gái ấy thấy Phật thì vui mừng 
muốn đem hương thơm trét vào ngôi nhà của Phật 
ở. Trong tay cô đang cầm quả Tân-bà, Đức Phật 
xin cô, cô vâng lời đem dâng cho Phật. Đức Phật 
tìm giỗng hương hoa tốt trả lại cho cô gái. Hai cha 
con trở vê trong thành đi mua các thứ hương tốt 
như Đức Phật cân rôi mang đến tinh xá Kỳ hoàn, 
đích thân tự mài hàng ngày như vậy. Lúc đó quốc 
Vương Đặc-xoa-thi-lợi sai một người con trai của 
ông đến nước Xá-vệ, trước tiên đi đến nước khác 
tham quan, rồi dân dần đi đến tinh xá. Trồng thấy 
nàng Tô-man đang mài hương, chàng yêu mên 
nhan sắc muốn cưới làm vợ, liên đi vào thành tâu 
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vua Ba-tư-nặc: 

— Có cô gái rât hợp ý tôi, mong đại vương ban 
cho, xin chớ trái ý. 

Vua hỏi: 

— Là con gái nhà a1? 

Đáp: 

— Con gái của ông Tu-đạt. 

Vua nói: 

— Khanh tự đi hỏi, trẫm không thể nói. 

Thái tử lại tâu vua: 

— Nếu đại vương cho phép, tôi sẽ tự đi cầu hôn 
cô ây. 

Vua nói: 

— Cho phép. 

Con trai vua nước đó sai đem xe ngựa, đồ vật 
về bốn quốc trước, chỉ để lại một con voi. Sau đó 
chàng đi đến tinh xá Kỳ hoàn bắt cô gái Tô-man để 
lên voI cỡi đi. Trưởng giả Tu-đạt nghe tIn sai người 
đuổi theo, voi chạy nhanh quá không thê đuổi kịp 
nên chàng trai chạy về đến xứ nhà lây cô gái làm 
vợ. Sau đó cô gái mang thai sinh ra được mười cái 
trứng, thời gian sau trứng nở được mười cậu con 
trai, dung mạo tốt đẹp lạ thường khác với người 
phàm, chúng đêu ham thích săn bắn giết hại sinh 
vật. Bà mẹ thương xót dạy dỗ khiến chàng chớ làm 
VIỆC ây. Các đứa con thưa mẹ: 
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— Việc săn băn rất là vui vẻ, sao nay mẹ ngăn 
cản và ghét việc ấy? 

Bà mẹ nói: 

— Các con yêu, đó là nhân tội lỗi. Tại vì sao? 
Phàm tội sát sinh sẽ phải đọa địa ngục, thọ các khổ 
não, mây ngàn năm thường làm nai, dê, thỏ, các 
loài cầm thú bị người săn bắn lại, tuổi thọ không 
bao lâu, tuy có muôn giải thoát nhưng không làm 
được gì cả. 

Các con thưa mẹ: 

— Như lời mẹ nói là từ nơi đáy lòng hay nghe 
từ nơi người khác. 

Bà mẹ lại bảo: 

— Ta xưa kia theo Phật, nghe được sự việc như 
vậy. 

Các đứa con lại hỏi mẹ: 

— Phật là người nào? Hãy nói cho chúng con 
biết rõ. 

Bà mẹ bảo: 

— Các con không nghe sao? Con trai của vua 
Tịnh Phạn ở thành Ca-ty-la-vệ, hình tướng rực rỡ, 
đáng làm Thánh vương, nhưng chán sự già bệnh 
chết xuất ø1a học đạo, hạnh nguyện thành tựu, đắc 
quả vô thượng. Ngài thân tướng cao một trượng 
sáu, tướng hảo vô cùng, chứng tam minh lục thông, 
việc quá khứ, vị lai biết rõ cả ba đời rõ như viên 
ngọc năm trong lòng bàn tay. 
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Các đứa con nghe rồi, trong lòng vui vẻ, nhân 
đó hỏi mẹ: 

—- Đức Phật ở cách đây bao xa? Có thể gặp được 
hay không? 

Bà mẹ đáp: 

— Hiện nay Ngài đang ở nước Xá-VỆ. 

Các con thưa mẹ: 

— Chúng con muốn đi gặp Phật. 

Bà mẹ liên cho phép, mười đứa con đồng đi đến 
nước Xá-vệ. Trưởng giả Tu-đạt trông thấy các đứa 
trẻ thì yêu mên vô cùng, dẫn đến tinh xá Kỳ hoàn 
diện kiến Như Lai. Các cậu bé trông thây Đức Phật 
dung nhan tươi đẹp còn hơn trước kia nghe mẹ nói 
gập ngàn vạn lân, trong lòng vui mừng không thế 
kế xiết. Đức Phật nhân đó tùy duyên thuyết diệu 
pháp, cả mười người đều được pháp nhãn thanh 
tịnh, rôi bạch Phật câu xin xuất ø1a. Đức Phật hỏi: 

— Cha mẹ các con có cho phép không? 

Đáp: 

— Bạch Thế Tôn, chúng con chưa hỏi. 

Đức Phật bảo: 

- Cha mẹ chưa cho phép thì không được xuất 
ø1a. 

Ông Tu-đạt lại thưa: 

— Bạch Thế Tôn, đây là cháu ngoại của con, nay 
con cho phép chúng nó xuất gia. 
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Đức Phật liền hứa khả cho nhập đạo, râu tóc họ 
liên tự rụng, pháp y mặc trên mình biến thành 
những Sa-môn, tinh tấn vì đại nghiệp, chứng đắc 
A-la-hản. Mười vị Tỳ-kheo này rất được người 
khâm phục cung kính, đến lui đều ở chung một trụ 
xứ, nhân dân trong nước không ai chăng kính quý. 

Ngài A-nan bạch Phật: 

— Mười vị Ty-kheo này có phước gì mà được 
sinh vào nhà tôn quý, dung mạo hiểm thây, lại gặp 
Thế Tôn dứt trừ sạch khổ? Cúi mong Thê Tôn vì 
COn nÓI TỐ. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, về thời quá khứ cách đây chín 
mươi một kiếp, có Đức Phật 1ỳ-bà-thi ra đời, giáo 
hóa xong Ngài nhập Niết-bàn, hỏa thiêu nhục thân, 
phân bố xá-lợi xây dựng vô lượng tháp thờ. 

Khi đó có một ngôi tháp hư mục, có một bà già 
muốn sửa lại, thây mười chàng thiếu niên đi 
đường, bà nói: 

— Đây là tháp tôn quý, công đức to lớn, cho nên 
cần phải tu bồ, sau này sẽ được quả lành. 

Mười chàng thiếu niên vui mừng, cùng nhau 
giúp công sửa lại, làm xong cùng thệ làm con bà 
lão. Từ đó đến nay đã chín mươi mốt kiếp, sinh ở 
trên trời hay trong nhân gian thường cùng sinh ra 
thọ hưởng phước lạc, thường có ba việc hơn cả mọi 
người: Một là hình thể đoan chánh; hai là mọi 
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người kính mến; ba là thường được trường thọ. 
Trải qua nhiêu kiếp không đọa ba đường, nay được 
gặp Ta, tắm gội pháp hóa, dứt sạch trần câu thành 
bậc Ứng chân. Nên biết bà lão thuở đó nay chính 
là Tô-man vậy. Mười chàng thiếu niên nay là mười 
vị A-la-hán. 

Đức Phật nói đến đây, trong đại hội nghe pháp 
có người đặc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán, có người phát tâm Đại thừa bất 
thoái, tin thọ lời Phật hoan hỷ phụng hành. 


Phẩm 66: BÀ-THÉ-CHẤT 

Tôi nghe nói như thê này: 

Thuở nọ Đức Phật ở nước La-duyệt-kỳ, trong 
núi Kỷ-xà- quật. Bây ĐIỜ Ở nước này có một vị 
trưởng giả giàu có tên Thi-lợi- chất, nhà cửa giàu 
có, của báu đây ắp. Bà vợ ông mang thai, sau đó 
sinh ra được một cậu con trai dung mạo nghiêm 
diệu, ở đời ít ai sánh băng. Cha mẹ rất vui mừng 
cho là rất may phước, bèn mời thây về xem tướng. 
Thây tướng xem nói với song thân: 

- Đứa bé này có phước đức, sẽ làm vinh hiển 
dòng họ. 

Trưởng giả nghe thế càng thêm vui mừng, lại 
nhờ thây đặt tên. Thầy tướng lại hỏi: 
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—- Từ khi mang thai có điểm ứng gì không? 

Trưởng glả nói: 

Bà mẹ đứa bé vốn nói năng vụng về, nhưng từ 
khi mang thai ăn nói khéo léo lanh lẹ vô cùng! 

Thây tướng bèn đặt tên là Bà-thế-chất. Cậu bé 
lớn lên thông minh siêu quân. Một hôm cùng đồng 
bạn dạo chơi, chàng trông thây nhà của nhạc vũ 
công Na-la có một người con gái diện mạo xinh 
đẹp, dung nhan ít người có được, bèn sinh lòng yêu 
mên muôn được hỏi làm vợ, về thưa cha mẹ xin 
câu hôn cô gái ấy. Cha mẹ bảo: 

— Con là dòng quý phái, còn cô gái kia dòng tộc 
hạ tiện, cao thấp chắng băng nhau, làm sao có thê 
thương yêu sâu đậm được, không thể tự ý được. 

Bà-thế-chất lại thưa: 

— Xin cha mẹ chớ nói đến môn đăng hộ đối, chỉ 
nói đến bản thân, xin hãy rủ lòng thương xót vì con 
mả câu hôn, nếu không được như chí muốn, con 
xIn tự vẫn. 

Cha mẹ bèn nghe theo, sai người đi đến đó cầu 
hôn. Họ về báo: 

- Nhà anh vốn dòng tộc lớn, còn nhà tôi là tiểu 
nhân, hai bên không cân xứng làm sao cưới hỏi 
được? 

Người con ân cân năn nỉ mãi không chịu 
ngừng, sai người đem thư đến hỏi nữa. Nhà bên gái 
đáp răng: 
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— Nếu có thể theo bên nhà tôi, học tập các thứ 
thuật ca múa..., đều phải biết đầy đủ, cho đến ở 
trước nhà vua thi đậu, sau đó mới thành hôn nhân. 

Người con trai mê hoặc sắc đẹp cô gái, không 
hồ thẹn Øì cả liền qua bên nhà gái, học tập hí nghệ, 
trải qua một thời gian đêu thành tựu cả. Khi đó 
quốc vương tập hợp các Na-la, chơi trò trôn tìm... 
thi tài kỹ nghệ... Bây giờ người con trưởng giả 
cũng theo bên vua ứng hiện kỹ thuật, chạy đi tìm 
kiểm, vua thoắt mất không thấy, lại muôn trèo lên 
cao tìm. Khí lực dân dân suy yêu giữa đường muốn 
rớt xuống, trong lòng lo sợ không chỗ nương tựa. 
Bấy giờ Tôn giả Mục-liên đi trên hư không đến bên 
cạnh bảo: 

- Như con nay muôn toản thân mạng tham gia 
học đạo, hay chịu rớt xuống đất mà lây người con 
gái kia? 

Chàng ta bèn nói: 

- Nguyện tôi còn sông, không cân đến người 
con gái đó nữa. 

- Ngài Mục-liên liền từ trong hư không hóa làm 
đât băng, chàng ta liên ngưng sợ sệt, từ đât mà 
xuống, được toàn thân mạng, nhờ đó an ồn mừng 
không thể tả, theo Tôn giả Mục-kiên-liên đi đến 
chỗ Thê Tôn, lễ bái cũng dường. Bây ĐIỜ, Đức Phật 
rộng thuyết diệu luận, như luận nói vê Bồ thì, luận 
nói về Trì giới, về sinh Thiên... Muôn xa lìa bất 
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tịnh, mau nhất là ra khỏi. Tâm ý chàng khai giải 
liên được Sơ quả, nhân đó bạch Phật nguyện được 
xuất gia phụng tu Chánh pháp. Thế Tôn nhận lời, 
râu tóc chàng tự rụng, pháp y mặc trên thân, trở 
thành vị Sa-môn, chuyên tinh thiên định, tư duy, tu 
theo chánh nghiệp, dứt sạch các lậu, thành A-la- 
hán. 

Ngài A-nan đến trước bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, Sa-môn Bà-thế-chất, kiếp 
trước cùng người con gái kia có nhân duyên gì mà 
tâm mê hoặc đắm nhiễm, hầu như đến nguy ngập. 
Lại tạo nhân duyên gì mà gặp Tôn giả Mục-kiên- 
liên nhờ ân được tế độ, lại được nhân duyên gì mà 
đạt được quả Ứng chân? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, thời quá khứ vô lượng kiếp trước, 
ở nước Ba-la-nạIi, có một vị trưởng giả sinh được 
một cậu con traI, tướng mạo đoan chánh vô cùng. 
Đang lúc đó, trong nhà có người đi biển trở về đem 
một trứng chim dâng cho trưởng giả, ông nhận lấy. 

Trải qua một thời gian trứng ây nở ra được một 
con chim phượng hoàng lông cảnh sáng rực. 
Trưởng giả rất yêu mến nó, đem cho đứa con để 
chơi, dân dân con chim to lớn. Bấy giờ đứa con của 
trưởng giả cỡi lên lưng nó bay đi khắp nơi xem 
cảnh, thỏa mãn rồi trở về nhà, ngày ngày cứ như 
thể. Trải qua một thời gian đứa con trưởng giả đã 
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lớn, nghe quốc vương ở nước khác có mở cuộc thi, 
bèn cỡi chim Day đến đó đáp xuông xem. Chim đậu 
trên ngọn cây, vị ấy bỗng thây vương nữ nên đem 
lòng thương mến, sai người đem thư tỏ bày tâm sự. 
Vương nữ đông ý, bèn cùng nhau quan hệ tình 
cảm, do thương yêu không kín đáo, bị nhà vua biết, 
sai người truy bắt. Bắt được chàng ta trói lại định 
đem xử trảm. Người con của trưởng Øl1ả nói: 

— Vì sao các ông định giết tôi? Hãy cho tôi lên 
trên cây gieo mình xuống chết đi. 

Mọi người đông ý, liên cho anh ta lên cành cây. 
Anh ta leo lên lưng chim bay lên hư không đi mật. 
Nhờ con chim mà kéo dài được mạng sông. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, người con của vị trưởng giả kia 
nay chính là Bà-thế-chất. Vương nữ thuở đó nay là 
con gái của nhà kia, còn con chim phượng hoàng 
nay chính là Tôn giả Mục-kiên-liên. Ở đời quá khứ 
do mê nhan sắc mà đưa đến khốn đồn, nhờ con 
chim mà được cứu sông. Nay lại tham sắc đẹp cũng 
sắp tử VOg, do nhờ Mục-kiên-liên mà được an Ổn. 

Bà-thế-chất nói năng thông biện thành bậc Vô 
lậu, là do về thuở quá khứ, có một cư sĩ nước Ba- 
la-nại gặp Bích-chi-phật đi khất thực, cư sĩ liên 
đem cơm cúng thí, nhân đó lại thỉnh ngài thuyết 
kinh pháp. Bích-chi-phật ấy từ chối không thể 
thuyết, rồi quăng cái bát lên hư không nhảy vọt lên 
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mà đi. Cư sĩ nghĩ rằng: “Người này thân lực biến 
hóa vô cùng, nhưng không thể diễn bảy thuyết hóa, 
nguyện ta đời sau, gặp được Thánh tôn hơn vị đạo 
sĩ này khoảng ức vạn lần, diễn tán pháp nghĩa vô 
cùng vô tận, khiến thân ta cũng được quả chứng.” 
Do nhân duyên đó, đời này thông minh, đạt đến 
quả A-la-hán. 

Lúc Đức Phật nói tiền kiếp nhân duyên, người 
nghe không aI chắng hoan hỷ; có người nghe xong 
đặc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- 
hán, có người g1eo trông căn lành Duyên giác, có 
người phát tâm Bô-tát, đều tin lời Đức Phật đảnh 
lễ phụng hành. 


Phẩm 67: ƯU-BA-CÚC-ĐÈ 

Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Bảy giờ nước này có một 
vị Phạm chí tên A-ba-cúc-đê, ông là một người 
thông minh học rộng, thâu xưa đạt nay. Ông đi đến 
chỗ Phật cầu xin làm Sa-môn, nhân đó bạch: 

— Nêu con xuất gia, trí tuệ biện tài cùng bằng 
ngài Xá-lợi-phất... Nếu không bằng như vậy sẽ tự 
trở về nhà. 

Đức Phật nói: 

- Ông không băng được. 
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Khi â ây vị Phạm chí ngừng lại không học đạo 
trở về nhà. Sau đó Đức Thê Tôn bảo với chúng hội: 

- Ta diệt độ rôi, trong một trăm năm sau, vị Bà- 
la-môn này sẽ được pháp hóa chứng đạt lục thông, 
trí tuệ cao xa, giáo hóa chúng sinh, số như vi trân. 

Khi Đức Phật Niết-bàn, Ngài bảo A-nan: 

— Sau khi Ta diệt độ tất cả Kinh tạng ắt phó 
chúc cho ông, ông sẽ thọ trì lưu bố rộng rãi. 

Sau khi Thế Tôn diệt độ, A-nan trì pháp. Sau 
đó Tôn giả A-nan lại muốn xả thân, bảo đệ tử Da- 
thê-kỳ: 

— Sau khi ta qua đời, tất cả yếu điển, ngươi nên 
giữ gìn. Ngài A-nan nhân đó bảo: 

— Nước Ba-la-nại sẽ có một cư sĩ tên là Cúc-đê, 
người này có con tên là Ưu-ba-cúc- -đề. Ông hãy 
đến hỏi để cùng làm đạo, nếu ông thọ chung, giao 
phó pháp cho người ây. 

Tôn giả A-nan diệt độ rồi, Da-thê- kỷ phụng trì 
Phật pháp, du hóa thê gian, độ người rất nhiêu. 
Ngài đến Ba-la-nại, đến lui nhà cư sĩ để cùng quen 
biết, thường hay tới lui nhà cư sĩ ấy. VỊ cư sĩ đó 
sinh được một đứa con trai tên A-ba-cúc-đê. Lúc 
đứa bé còn nhỏ Da-thê-kỳ đến đó hỏi, muốn khiến 
nó học đạo. Cha nó đáp: 

— Tôi mới có một đứa con đề nối dòng không 
thể cho, nêu có sinh thêm thì sẽ cho. 
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Sau này sinh được một đứa con trai tên Nan- 
đà-cúc-đề. Bây giờ Da-thế-kỳ lại đến hỏi xin. 
Người cha nói: 

— Con lớn ở dinh ngoài, con thứ ở dinh trong. 
Nhà cửa như vậy mới có thê hưng thịnh. Nếu sau 
nảy có chắc chăn sẽ dâng cho. 

Da-thê-kỳ là bậc A-la-hán, đây đủ Tam minh, 
có thể biết được căn cơ con người, quán thấy hai 
đứa bé này không có duyên với đạo, cũng không 
muốn câu xin nữa. 

Bấy giờ nhà vị cư sĩ kia lại sinh một đứa con 
trai, điện mạo đoan nghiêm, hình tướng thủ đặc. 
Khi đó Da-thế-kỳ đến hỏi, người cha nói: 

— Đứa bé này còn nhỏ, chưa có thể phụng sự, 
hơn nữa nhà lại nghèo. 

Dân dân lớn lên, cậu bé có tài trí, người cha bèn 
giao phó tài vật cho buôn bán. Khi â ây Da-thế-kỳ đi 
đến bên cậu ây thuyết pháp dạy buộc niệm, dùng 
viên đá đen trắng để trù tính. Hễ nghĩ thiện thì để 
viên đá trắng, nghĩ ác thì để viên đá đen. Ưu-ba- 
cúc-đề vâng theo lời dạy tùy theo niệm thiện ác mà 
quăng hòn đá, mới đâu hòn đá đen rất nhiêu, đá 
trắng ít, dần dân tu tập, đen trắng băng nhau, không 
ngừng buộc niệm, càng không có hòn đá đen, thuân 
có viên đá trăng. Niệm thiện đã nhiều chàng đạt 
đến Sơ quả. 

Lúc đó, trong thành ấy có một dâm nữ, sai tỳ 


SỐ 202 - KINH HIẾN NGU, quyền 13 1613 


nữ câm tiên đi mua hoa. Ưu-ba-cúc-đề tâm tánh 
chất trực, cho cô ấy hoa không lấy tiền. Tỳ nữ đem 
hoa về, dâm nữ thây kỳ lạ, hỏi nữ tỳ: 

— Hôm trước mua hoa cũng bây nhiêu tiên, vì 
sao hôm trước ít, hôm nay lại được nhiều hoa? 

Tỳ nữ đáp: 

— Hôm nay chủ bán hoa nhân từ thủ lễ, bình 
đẳng cho, do đó được nhiều. Lại nữa người ấy hình 
thê đẹp đẽ lạ thường mọi người trông thây ai cũng 
mến thương. 

Dâm nữ nghe nói thế, sai đến mời. Ưu- ba-cúc- 
đề tự đè nén không đi. Lại cứ mời mãi, cuỗi cùng 
cũng không theo mệnh. Lúc đó dâm nữ cùng con 
của vương gia thông dâm. Tham đắm y phục của 
báu..., lợi hưng nghĩa suy nên nàng ta giết con 
vương g1a đem giâu. Vương gia tìm kiếm được xác 
nơi nhà dâm nữ, bắt cô đem chặt chân tay, xẻo mũi 
xẻo tai, đem treo nơi cao, tuy khổ như vậy nhưng 
chưa mạng chung. Ưu-ba-cúc-đề đi đến chỗ đó. 
Dâm nữ nói: 

— Tôi trước kia tướng mạo đoan chánh không 
chịu gặp nhau, nay hình hài tàn tệ làm sao gặp 
được? 

Ưu-bà-cúc-đề đáp: 

— Tôi không tham sắc mà đến nơi đây, vì 
thương xót mà đến đây thôi. 

Nhân đó, tuyên thuyết pháp vô thường, thân là 
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bất tịnh khổ, không, vô ngã; nhất nhất hãy quán sát, 
đầu có gì đáng nương cậy, người nøu s1, vọng sinh 
nhiễm tưởng. Dâm nữ nghe pháp xong được pháp 
nhãn tịnh. 

Lúc bấy giờ Da-thê-kỳ lại đến nhà cư sĩ xin 
chàng thiếu nIÊn. Người cha vâng lời đem cho. 
Ngài dẫn đem về tinh xá cho thọ mười _ØIớI, năm 
hai mươi tuôi cho thọ Cụ túc, bạch Tứ yết ma xong 
thì đặc quả A-la-hán, chứng Tam minh, Lục thông 
đây đủ, nói năng khéo léo, diễn thuyết hay vô cùng 
bèn tập hợp mọi người vì chúng thuyết pháp. Lúc 
đó ma Ba-tuân đến ở hội ấy, mưa xuông tiên vàng, 
mọi người tranh nhau giành lẫy không chịu nghe 
pháp. Ngày thứ hai đập hợp đại chúng, ma bèn mưa 
hoa đề loạn tâm quân chúng. Đến ngày thứ ba, ngài 
lại tập hợp đại chúng, Ma vương bèn hóa làm một 
con voi lớn, màu lưu ly xanh, miệng có sáu ngà, 
trên đầu sáu ngà có bảy ao nước, trong bảy ao nước 
có bảy hoa sen, trên mỗi hoa sen có Dảy ngọc nữ, 
các ngọc nữ này đều trồi kỹ nhạc, con voi đi bộ bên 
cạnh. Mọi người chú mắt nhìn, không để ý nghe 
pháp. Đến ngày thứ tư, ngài lại tập hợp đại chúng, 
Ma vương lại hóa làm một người con gái, đoan 
chánh xinh đẹp lạ thường, đứng hâu ở phía sau, 
mỌiI người chú mắt nhìn quên cả pháp sự. Lúc đó 
Tôn giả bèn hóa TƯỜI con gái ây thành bộ xương 
trăng, mọi người trồng thây lại chuyên tâm nghe 
pháp, người đặc đạo rât nhiêu. Tôn giả vốn có một 
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con chó, hãng ngày nó ở đó cũng được nghe pháp, 
sau đó nó mạng chung, sinh lên cõi trời thứ sáu, 
cùng ma Ba- tuân, ngôi chung một ĐIƯỜng. Ma 
vương suy nghĩ: “Trời này đức lớn ngang băng với 
ta, từ đâu mất mà sinh đến đây?” Quán sát mới biết 
là từ thân chó của vị Sa-môn kia nên Ma nghĩ muôn 
làm nhục. Từ xa trông thây Tôn giả đang lúc nhập 
định, Ma VƯƠng liên cầm một cái mão báu đội lên 
trên đầu Tôn giả. Khi xả định, Tôn giả cảm thây 
trên đầu có cái mão, quán sát mới biết ma Ba-tuân 
làm, liền dùng thần lực làm cho ma đến và hóa xác 
con chó giống như đô trang sức, bảo ma: 

— Ngươi để cái mão cho ta, thâm tạ ý ngươi, 
nay ta đem đồ trang sức dùng để tặng đáp lại. 

Ma vương nhận xong, bèn trở về trời, mới thấy 
là xác con chó chết, trong lòng chán ghét muốn đi 
báo thù, nhưng dùng hết thân lực không thê làm 
được. Ma lại đên trời Đề Thích câu xin trừ khử bất 
tịnh. Đề Thích nói: 

— Người làm việc này, cũng chính là người có 
thể xả bỏ, sức ta không thể làm được. 

Ma vương lại đi hỏi khắp các trời, cho đến 
Phạm thiên, họ cũng đều đáp như lúc ban đầu. Sự 
việc không xong, Ma vương bèn trở về chỗ Tôn giả 
thưa: 

— Đức Phật thật là Đại đức, lòng Từ vô biên, 
các vị Thanh văn thành thật làm hung ky, làm sao 
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dùng thí nghiệm. Ta ngảy xưa đem các quân ma 
mười tám ức vây đánh Bô-tát, muốn làm bại hoại 
đạo â Ấy, do ôm lòng từ bi không lây làm oán. Nay 
ta xúc chạm chút ít, vì sao làm ta khốn đôn như 
vậy? 

Tôn giả đáp: 

— Lý thật như vậy, Đức Phật hơn ta gấp ngàn 
vạn ức lần, không thể ví dụ, như núi Tu-di sánh với 
hạt cải, như nước biên lớn với dâu chân trâu, như 
sư tử vương hơn con đã can, hình tướng lớn nhỏ 
thật không bì kịp. 

Tôn giả nói với ma: 

— Ta sinh vào thời mạt pháp không gặp Như 
Lai, nghe ngươi có thê hóa làm Phật. Hãy thử hiện 
một lân, ta muốn trông thây. 

Ma vương đáp: 

— Nay tôi hóa hiện, xIn ngài cân thận chớ làm 
lễ. 

Đáp: 

— Ta không đảnh lễ đâu. 

Lúc đó Ma vương hóa làm Đức Phật thân cao 
trượng sáu, màu vàng tía, ba mươi hai tướng tốt, 
tám mươi vẻ đẹp, ánh sáng chói lọi hơn cả mặt trời 
mặt trăng. Tôn giả vui mừng bèn cúi đâu làm lễ. 
Ma vương hiện lại nguyên hình, nói với Tôn giả: 

— Đã bảo ngài không làm lễ, tại sao lại đảnh lễ? 

Tôn giả đáp: 
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— Ta tự lễ Phật không phải lễ nhà ngươi. 

Ma lại thưa: 

— Cúi mong ngài thương xót, trừ bỏ thây chó. 

Tôn giả nói: 

— Người khởi tâm Từ ủng hộ quân sinh, thì thây 
chó biến thành đô trang sức; nêu ôm lòng ác thì nó 
biến thành thây chó trở lại. 

Vì thế ma rất sợ thường phát khởi lòng lành. 
Bấy giờ Tôn 1ả, sau khi thành đạo, hóa độ chúng 
sinh người đặc Tứ quả, mỗi người một thẻ dài bốn 
tắc. Thẻ như vậy đây cả một gian phòng chất cao 
sáu trượng, ngang rộng cũng như vậy. Lúc đó mọi 
người hỏi Tôn giả răng: 

— Tôn giả phước thật là rộng lớn, hóa độ quân 
sinh không thê tính kê. 

Tôn giả nói: 

— Khi ta còn làm kiếp súc sinh cũng hóa độ 
chúng sinh, khiến được Thánh quả, huông nữa là 
ngày nay. 

Chúng hội bạch: 

- Thưa Tôn giả, kiếp trước ngài hóa độ chúng 
sinh như thế nào, xin nói cho chúng con được biết. 

Tôn giả nói: 

- Ở thời quá khứ có nước Ba-la-nạI, trong nước 
có một ngọn núi tiên, năm trăm vị Bích-chi-phật 
trụ trong núi đó. Bấy giờ có con khi hăng ngày đến 
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cúng dường chư Bích-chi-phật. Sau khi chư Bích- 
chi-phật nhập Niết-bàn hết thì lại có năm trăm 
Phạm chí tiếp tục đến ở trong núi đó. Những vị 
Phạm chí, có vị hoặc thờ mặt trời mặt trăng, có vỊ 
thờ lửa. Người thờ mặt trời mặt trăng thì vênh chân 
hướng vê nó. Người thờ lửa thì sáng tối đốt lửa. 
Bây giờ con khỉ kia thây những người ấy vệnh chân 
thì năm lôi kéo, thấy Tười đốt lửa thì nó dập tắt. 
Lúc đó con khi ngồi ngay thăng suy nghĩ. Các 
Phạm chí trông thấy tự nói rằng: 

— Con khỉ này bắt chước chúng ta biểu thị uy 
ngh1. 

Con khi ngôi ngay thắng tâm sát chân lý, tâm ý 
khai giải, đắc quả Bích-chi-phật. 

Nói đến đây Tôn giả nhắc lại: 

— Con khi đó chính là tiền thân của ta vậy. 

Chúng hội lại bạch: 

— Do nhân duyên gì mà ngài bị thọ thân khỉ? 

Tôn giả nói: 

— Về thuở quá khứ chín mươi mốt kiếp, có Đức 
Phật Ty-bà-thi ra đời, các Tỳ-kheo trụ ở trong núi 
tiên của nước Ba-la-nai. Khi đó có một vị Ứng 
chân leo lên đỉnh núi đi nhẹ nhàng mau chóng, một 
đạo nhân trẻ nói: 

— Ông đó đi mau chóng nhẹ nhàng giông như 
khi vậy. 

Do nhân duyên đó trong năm trăm kiếp sinh ra 
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thường làm khi. Thế cho nên bốn chúng nên tự giữ 
miệng chớ lời hung ác. 

Khi Tôn giả Ưu-ba-cúc-đề nói đến đây, tất cả 
chúng hội có người đặc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đả- 
hàm, A-na-hàm, A-la-hán, có người trông căn lành 
Duyên giác, có người phát tâm Đại thừa bất thoái, 
không thể tính kề, tín thọ ngài chỉ giáo hoan hỷ 
phụng hành. 


Phẩm 68: CÔN TRÙNG TRONG VŨNG 
NƯỚC 


Tôi nghe như thế này: 

Thuở nọ Đức Phật ở nước La-duyệt- kỳ, trong 
núi Kỳ-xà- quật. Bây giờ ở bên thành có một cái 
vũng nước rộng, bùn sinh bất tịnh, phân nhiều là 
phần uế trong đó. Người dân trong nước, những 
người hèn hạ thường đem những thức dơ bẩn 
quăng vào trong đây. Có một con trùng lớn, hình 
như con răn lại có bốn chân ở trong vũng nước ây, 
chạy đi qua lại, lúc hụp lúc trôi, trải qua mây năm 
thọ khô vô lượng. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo vây 
quanh vũng nước ây, hỏi: 

— Này các Tỳ-kheo, các ông có biết con trùng 
này túc duyên tạo hạnh nghiệp gì không? 
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Bây giờ các Tỳ-kheo đều suy nghĩ mà không 
thể biết kiếp trước nó tạo nghiệp øì, đều bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con không biết. 

Bấy giờ Đức Phật nói: 

— Các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà 
nói nó tạo hạnh nghiệp øì. 

Thời quá khứ có Đức Phật Ty-bà-thi ra đời, 
giáo hóa xong Ngài thu thân Niêt-bàn. Lúc đó, 
trong Phật pháp có mười vạn Tỷ-kheo tịnh tu phạm 
hạnh, nhàn cư lạc tịnh nương vào một ngọn nÚI. 
Bên phải, bên trải ngọn núi có nhiêu cây côi hoa lá 
sum suê tươi tốt không cùng. Ciữa khu rừng ây có 
suỗi nước trong Veo mát mẻ. Bây Ø1Ờờ các Ty-kheo 
thích trụ nơi ấy để hành đạo siêng năng không lười 
mỏi. Họ đều đạt đến Sơ quả cho đến Tứ quả, không 
có vị nào là phàm phu cả. Khi ấy có năm trăm 
người thương buôn, cùng hội họp muôn đi ra biên. 
Trên đường phải đi ngang ngọn núi này, các nhà 
buôn thây các Ty-kheo siêng năng tu tập, trong 
lòng thầm quý kính, suy nghĩ định cúng dường. 
Khi đó các thương buôn tụ tập đi đến thỉnh chúng 
Tăng xin được cúng dường, nhưng đã có đàn-việt 
khác thỉnh cúng dường hăng ngày rồi. Sự việc 
không theo ý muốn, bèn đến từ giã chúng Tăng đi 
ra biến: 

- Giả sử chúng tôi yên Ổn trở về sẽ mở tiệc cúng 
dường, xin thương xót hứa khả. 
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Khi ây chư Tăng ¡im lặng hứa khả thọ thỉnh. 
Những thương buôn ra biển được nhiêu châu báu, 
bình an trở vệ, đến chỗ chúng. Tăng, chư Tăng 
muốn tuyến các thứ báu lạ đẹp để cúng dường, nêu 
có cân tiêu dùng gì thì tùy ý. Khi ây chúng Tăng 
nạp thọ báu vật, gởi cho vị Tăng Ma-ma- -để. Sau 
này thức ăn đêu hết, đem thứ của báu ấy đối ra để 
tiêu dùng. Khi đó Ma-ma-để đáp lại chúng Tăng 
răng: 

— Trước kia các vị khách thương tự cho tôi của 
báu, nay duyên cớ gì mà lại xin tôi. 

_ Các bậc Thượng tọa, Duy na nói với Ma-ma- 
đề: 

— Trước kia đàn-việt đem của báu cúng dường 
chúng Tăng nhờ ông giữ giùm, nay chúng Tăng hệt 
lương thực nên lây thứ ấ ây Ta dùng đỡ. 

Lúc đó Ma-ma-đề nồi sân mà nói răng: 

— Những của báu này là của tôi, duyên cớ gì mà 
đòi hỏi. Nếu có thiêu hãy lấy phần mà ăn. 

Khi ấy chúng Tăng thây Ma-ma-đề khởi ác ý 
rôi bèn bỏ ra đi. 

Do lời ác khâu khi dễ chúng Tăng, sau khi thân 
hoại mạng chung, đọa địa ngục A-tỳ, thân thường 
lăn lộn trong phân uê. Trải qua chín mươi hai kiếp, 
từ trong địa ngục ra, nay lại sinh vào trong ao phần 
uế nảy, trải qua mây năm chưa được giải thoát. Tại 
vì sao? Vì thời quá khứ có Đức Phật Thi-khí dẫn 
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các Ty-kheo đi ngang qua hầm này, bảo các đệ tử 
nói rõ ngọn nguôn. Kế đến có Đức Phật tên Tùy- 
diệp cũng dẫn các Tỳ-kheo đi đến đó nói rõ nhân 
duyên. Từ đó mạng chung lại rơi vào địa ngục. Trải 
qua vạn ức năm, sau đó mạng chung lại sinh vào 
trong đây. Kế đến có Đức Phật tên Câu-lưu-tôn, 
cũng cùng đồ chúng đi quanh ao này, chỉ bày nói 
rõ nguôn gốc con trùng trong ao nước này cho các 
Tỷ-kheo nghe. Kê đến có Đức Phật Câu-na-hàm 
Mâu-ni cũng cùng các đệ tử, đi đến ao này. Lại đến 
Đức Phật Ca-diệp cũng dẫn các đệ tử đến đây 
thuyết về nhân duyên cái ao này. Lân lượt bảy vị 
Phật, đến Ta là Thích-ca Mâu-mi, hôm nay chỉ bày 
ngọn nguôn nhân duyên của ao nước nay. Trông 
thây con trùng ấy ở đời hiện kiếp và tương lai đều 
mang thân hình như vậy. 

Khi ấy các Tỳ-kheo nghe Đức Phật nói kinh sợ 
lông tóc dựng ngược, cùng nhau cô gắng tu, giữ 
gìn thần miệng ý, tin thọ lời Đức Phật, hoan hỷ 
phụng hành. 


Phẩm 69: SA-DI QUẦN-ĐÈ, 
Tôi nghe như thế này: 
Thuở nọ Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô 
độc, thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn giả Xá-lợi- 
phât, ngày đêm ba thời thường dùng Thiên nhãn 
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quán sát thế gian, ai đáng được độ thì ngài đi đến 
đó độ. Lúc đó có các thương buôn, muốn đi đến 
nước khác. Những thương buôn này đem theo một 
con chó đi đường. Thấy người ta buôn bán nghỉ 
ngơi, con chó bèn trộm lây thịt. Khi ây những 
người buôn bán nỗi giận, đánh con chó gãy chân, 
quăng ngoài đồng trồng, rôi bỏ đi. Ngài Xá- lợi- 
phất dùng Thiên nhãn từ xa trông thấy con chó năm 
trên đất đói khát khốn cùng, sắp chêt. Ngài mặc y 
ôm bình bát vào thành khât thực, khất thực xong 
bay đến chỗ con chó, đem lòng thương xót, cho nó 
thức ăn. Chó được ăn mạnh khỏe sông lại, trong 
lòng vui mừng vô cùng. Bây giờ ngài Xá-lợi-phât 
vì con chó thuyết đây đủ pháp giải thoát vi diệu. 
Sau đó con chó mạng chung sinh vào nhà một Bà- 
la-môn ở nước Xá-VvỆ. 

Lúc đó ngài Xá-lợi-phất một mình đi khắt thực, 
vị Bà-la-môn trông thây hỏi: 

— Tôn giả đi một mình không có Sa-di sao? 

Ngài Xá-lợi-phất nói: 

— Tôi không có Sa-dI, nghe nói ông có con traI, 
tôi muốn gặp nó. 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Tôi có một đứa con trai tên Quân-đề, còn rất 
nhỏ, không thể cho theo được, bao ø1ờ nó khôn lớn 
tôi sẽ cho ngài. 

Ngài Xá-lợi-phât nghe nói xong ghi nhớ trong 
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lòng, rôi trở về tinh xá Kỷ hoàn. Bảy năm sau, ngải 
lại đến nhà ông Bả-la-môn hỏi. Bấy giờ vị Bà-la- 
môn đem đứa con trai mình giao phó cho ngài Xá- 
lợi-phất để được xuất gIa. Khi đó ngài Xá-lợi-phất 
bèn nhận cậu bé dẫn về tinh xá Kỳ hoàn cho làm 
Sa-di, dần dân thuyết các Diệu pháp tâm được khai 
mở, đắc quả A-la-hán, đây đủ Lục thông, công đức 
hoàn bị. Lúc ấy Sa-di Quân-đề đắc đạo rôi tự dùng 
trí lực, quán xét đời quá khứ, vôn tạo hạnh øì mà 
được thọ thân hình này, gặp được Thánh sư, tu 
hành chứng quả. Quán thấy tiền thân mình là một 
con chó nhờ ân Hòa thượng Xá-lợi-phất nay được 
thân người và đặc đạo quả, trong lòng vui mừng 
nghĩ răng: ““Fa nhờ ân thây được dứt các khô, nay 
đem thân này phục vụ cúng dường ngài hết mình, 
trọn đời làm Sa-di, không thọ đại giới.” 

Khi đó ngài A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, vị ây này xưa kia làm hạnh ác 
như thế nào mà phải thọ thân chó và tạo căn lành 
gì mà được giải thoát sớm như thê? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, về thời quá khứ Phật Ca-diếp có 
các Ty-kheo tu tập ở một nơi. Có một Tỳ-kheo trẻ 
âm thanh tao nhã, tụng niệm rất hay, ai cũng đều 
ưa thích nghe. Lại có một vị Tỳ-kheo giả tuôi đã 
cao âm thanh ô ê không thê đọc kinh, mỗi khi cât 
tiếng tụng niệm nghe không được hay. Vị Tỳ-kheo 
trẻ lây đó làm trò đùa cho mình, không ngờ vị Tỳ- 
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kheo già đã đắc quả A-la-hán, đầy đủ công đức của 
bậc Sa-môn. 

Lúc đó Tỷ-kheo trẻ thây tiếng của mình thanh 
thoát rất hay, cậy vào tiêng hay của mình mả chê 
trách vị trưởng lão kia tụng tiếng như chó sủa. Vị 
Tỳ-kheo giả bèn kêu Tỳ-kheo trẻ nói: 

— Ông có biết tôi không? 

VỊ T-kheo trẻ đáp: 

— Tôi rất biết ông, ông là Tỳ-kheo đệ tử của 
Phật Ca-diệp. 

VỊ Trưởng lão Ty-kheo nói: 

— Tôi đã đắc quả A-la-hán rồi, đây đủ đức hạnh 
của bậc Sa-môn. 

Khi đó vị Tỳ-kheo trẻ nghe rôi trong lòng lo sợ, 
lông tóc dựng ngược, tự trách liền bái lạy sám hối 
tội lỗi của mình. Vị Tỳ- -kheo già hoan hỷ cho sám 
hối. Nhưng do lời nói ác ấy trong năm trăm đời 
thường thọ thân chó, may là ông có xuất gia trì thọ 
tịnh giới nên nay được thân người gặp Ta và được 
giải thoát. 

Bấy giờ ngài A-nan nghe Đức Phật nói xong 
vui mừng đảnh lễ phụng hành. 


L] 


